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Xưa  kia  đức  Phật  chúng  ta  đầy  đủ  ba  thân  đoan  chánh  nhiệm  mầu, 
thành  tựu  bốn  trí,  tự  mình  chứng  đắc  không  vào  Niết  bàn,  xoay  vần 
thuyết  pháp  độ  người,  trình  bày  muôn  pháp,  chỉ  chỗ  chân  thật,  dẫn  dắt 
quần  sanh,  hiểu  rõ  căn  bản  không,  lập  môn  Tam  muội,  trang  nghiêm 
tướng  cụ  túc,  dứt  sạch  kiến  chấp  hữu  vi,  quay  về  với  pháp  nhẫn  vô  sanh, 
lãnh  hội  tông  chỉ  biển  giác,  có  nhiều  đồ  chúng  thanh  tịnh,  mới  nhập  Niết 
bàn.  Khi  kết  tập  lời  Phật  dạy,  tổ  dùng  kinh,  luận  diễn  nói  giáo  pháp  xa 
vời.  Giảng  nói  rộng  thì  đạt  đến  chỗ  tột  cùng  không  có  giới  hạn.  Giảng 
nói  lược  thì  vi  tế  mà  không  sai  trái,  nhìn  mà  chẳng  thấy,  cho  đến  vô  số 
kiếp  cũng  không  thể  hoại,  hoàn  toàn  thâu  nhiếp  vào  sự  hiểu  biết  không 
có  lẫn  lộn  đầu  mối,  tuy  theo  kịp  mà  chẳng  chu  toàn,  thông  hiểu  tỏ  ngộ, 
chẳng  chỗ  siêu  việt  nào  mà  không  đạt  đến,  chẳng  phải  do  lối  tắt  mà  đạt 
đến  thì  phải  cần  xem  rộng  vào  giáo  pháp  này  vậy,  bỏ  qua  ngọn  ngành, 
không  dạo  trong  pháp  tạng  để  hiểu  tiết  chế  vạn  hạnh,  cần  dứt  tùy  dụng 
mà  lập  quy  chế,  tu  tập  biét  chỗ  hướng  đến  mà  không  mê  lầm,  bao  quát 
thấu  triệt,  tuyên  nói  chân  đế  chứng  ngộ  như  đuốc  sáng  chiếu  soi  tất  cả. 
Quyển  thượng,  quyển  hạ  đều  nói  rộng.  Như  Mặt  trời  mọc  nên  vạn  vật 
được  nhờ  hưởng,  nghĩa  là  chân  như  chẳng  ở  nơi  cầu  nghĩa,  vả  lại  trong 
tướng  không  ngại  của  các  pháp  mà  người  không  học  thì  chnẳg  biết, 
người  học  mới  biết.  Do  cách  Thánh  đạo  quá  xa  nên  sai  biệt  trái  ngược. 
Tuy  kẻ  có  học,  có  biết  nhưng  mà  không  đủ  sức  để  hành,  còn  những  kẻ 
chưa  biết  đến  đường  hướng  mà  xa  lìa  sự  học  được  chăng?  Nhớ  tâm  mà 
đạt  đến  quả  vị  thì  phần  nhiều  là  ở  công  đức.  Nay  Thành  Công  học  rộng, 
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hiểu  nhiều,  quyết  chí  lưu  tuyền  chánh  pháp,  nương  oai  lực  Phật  ghi  chép 
tập  hợp  những  điều  chánh  yếu.  Đó  là  trí  tuệ,  ai  gọi  là  không  sáng  suốt. 

Mùa  Thu  năm  thứ  tư  niên  hiệu  Thiên  Hỷ  đời  Tống  đã  chép  xong 
bài  tựa. 
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THÍCH  THỊ  YẾU  LÂM 

Hán  dịch:  Sa-môn  Đạo  Thành 

QUYỂN  THƯỢNG 

Đạo  Thành  gượng  ở  kinh  đô,  mùa  Đông  quay  về  quê  cũ,  ban  đầu 
ở  Thiên  phủ  Vạn  Long  Hoa,  sau  ở  Lan  nhã  Nguyệt  Luân,  trong  khoảng 
mười  năm  dứt  bặt  việc  đời,  chỉ  lấy  việc  đọc  kinh  là  m  thời  khóa  hàng 
ngày,  để  báo  trả  ân  ghi  chép  của  người  xưa.  Nhưng  theo  văn  thì  tối  ng¬ 
hĩa,  như  khát  mà  uống  nước  thì  chỉ  có  việc  là  đầy  bụng,  không  biết  được 
cái  thâm  thúy  rộng  lớn  trong  ấy.  Hoặc  có  kẻ  xuất  gia  biết  được  đôi  điều 
liền  tùy  tiện  sao  chép. 

Vào  mùa  Thu  năm  thứ  ba  niên  hiệu  Thiên  Hỷ,  ân  của  Hoàng 
Thượng  bao  la  rộng  lớn,  độ  khắp  thiên  hạ  cùng  thực  hành.  Do  đó  ai  ai 
cũng  noi  theo,  là  m  lợi  ích  cho  mọi  nhà  như  truyện  ký,  thư  sớ,  tiết  văn, 
được  phân  là  m  hai  mươi  bảy  tập,  gom  thành  ba  quyển,  đề  viết:  “Thích 
Thị  Yếu  Lãm”.  Vì  xót  thương  cho  những  kẻ  mới  vào  cửa  Phật  pháp  đều 
chưa  biết  mà  lơ  là  hoặc  coi  thường  kinh  này  cho  đó  là  nơi  chứa  các  thần 
linh  thì  trọn  đời  chỉ  biết  qua  loa,  còn  những  bậc  học  giả  uyên  bác  thì  đâu 
có  thể  phế  bỏ  lời  giáo  huấn  này.  Đó  cũng  như  lời  bậc  Thánh  nói  vậy. 

Biến  mục 

Theo  kinh  Hoa  nghiêm  dạy:  Bồ-tát  có  mười  trí.  Đó  là  : 

1.  Trí  biết  an  lập 

2.  Trí  biết  ngôn  ngữ 

3.  Trí  biết  đàm  luận 

4.  Trí  biết  quy  tắc 

5.  Trí  biết  xưng  vị 

6.  Trí  biết  chế  lệnh 

7.  Trí  biết  giả  danh 

8.  Trí  biết  vô  tận 

9.  Trí  biết  tịch  diệt 

10.  Trí  biết  nhất  thiết  không. 

Do  mười  trí  này  được  phân  là  m  hai  mươi  bảy  biến  nhưng  mà  văn 
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CÚ  trong  kinh,  luật,  luận,  Tiểu  thừa  và  Đại  thừa  đều  bao  gồm  mười  trí 
này. 

Tánh  thị  -  Xưng  vị  -  Cư  xứ  -  Xuất  gia  -  Sư  tư  -  Thế  phát  -  Pháp 
y  -  Giới  pháp  -  Trung  thực. 

TÁNH  THỊ 

Tây  Vức  ký  chép:  Dòng  họ  là  truyền  thống  trăm  đời  không  thay 
đổi.  Họ  là  phân  biệt  con  cháu  được  sanh  ra 

Gia  phả  họ  Thích  Ca  :  Dòng  họ  là  nêu  nguồn  gốc,  muốn  gợi  lại 
bản  chất  nên  tùy  theo  vật  loại  mà  đặt  tên. 

-  Thiên  Trúc  có  bốn  dòng  họ: 

1.  Sát-đế-lợi 

2.  Bà-la-môn 

3.  Tỳ-xá 

4.  Thủ-đà-la. 

Đức  Phật  Thích  Ca  Mâu  Ni  của  chùng  ta  thuộc  dòng  Sát-đế-lợi. 

Kinh  Trường  A-hàm  dạy:Vào  hiền  kiếp  lúc  thế  gian  mới  hình 
thành  chưa  có  Mặt  trời,  Mặt  trăng,  lúc  ấy  Quang  Âm  Thiên  hạ  sanh 
xuống  trần  gian,  thân  có  ánh  sáng,  bay  đi  tự  tại,  không  có  phân  biệt 
nam  nữ,  sang  hèn,  thân  sơ,  ăn  vị  đất  tự  nhiên,  do  ăn  vật  này  nên  ánh 
sáng  mất,  thần  thông  diệt,  tâm  tham  bắt  đầu  nãy  sinh,  lại  ăn  vị  bánh, 
đất,  dầu  mỡ  từ  đất  nên  các  ác  huân  tập,  thân  nam  nữ  bắt  đầu  hình  thành. 
Đất  sanh  ra  lúa,  sáng  gặt  thì  chiều  tối  lại  mọc,  cũng  không  có  mày  trấu. 
Lúc  ấy,  con  người  sanh  tâm  tham  đều  đem  về  cất  chứa  nên  lúa  không 
sanh  nữa.  Họ  bắt  đầu  chiếm  ruộng  đất,  học  cách  cày  cấy.  Từ  đó  gian 
dối,  trọm  cắp  nỗi  lên,  không  người  giải  quyết.  Trong  đó  có  một  người 
có  phẩm  chất  cao  quý,  mọi  người  đều  khâm  phục  nên  họ  lập  người  ấy 
lên  là  m  chủ,  hiệu  là  Ma  ha  Tam  ma  kiệt  la  xà.  Mọi  người  đều  nguyện 
nghe  theo  lời  người  ấy.  Đó  là  người  thuộc  dòng  họ  Sát-đế-lợi. 

Có  năm  dòng  họ  khác  nhau,  đức  Phật  Thích  Ca  trong  ba  a-tăng- 
kỳ-kiếp  tu  tập  lục  độ  vạn  hạnh,  hoặc  thật  báo,  hoặc  thị  hiện  giáo  hóa 
đều  tùy  theo  muôn  loài  nên  phân  biệt  họ  vậy. 

1.  Họ  Cù  Đàm. 

Tiếng  Phạm  là  Cù-đáp-ma,  lại  gọi  là  Cù-di.  Ớ  đây  dịch  là  Địa 
Tối  Thắng,  nghĩa  là  ngoài  cõi  Trời  ra  thì  đối  với  loài  người  là  tối  thắng 
hơn  tất  cả.  Cho  nên  kinh  dạy:  Xưa  kia  vào  kiếp  sơ,  đức  Phật  là  m  quốc 
vương  Thiền  Vị.  Tiên  sưCù-đàm  tu  đạo,  thường  dạo  trong  vườn,  bị  giặc 
là  m  hại.  Vị  Tiên  kia  mới  đem  thi  thể  cùng  máu  đi  tẩm  liệm,  dùng  bùn 
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để  hai  bên  và  dùng  vật  đậy  ở  trên  rồi  càu  nguyện  đủ  mười  tháng  thì  bên 
trái  sanh  người  con  trai,  bên  phải  sanh  người  con  gái,  theo  mệnh  ấy  họ 
Cù  Đàm  mới  có. 

2.  Họ  Cam  Giá. 

Kinh  dạy:  Xưa  kia  Chuyển  luân  vương  Đại  Tự  Tại  có  con  cháu 
nối  dõi  tất  cả  gồm  tám  vạn  bốn  ngàn  Vua.  Vị  Vua  cuối  cùng  tên  là  Đại 
Mao  Thảo  đến  già  mà  chẳng  có  con  nên  ông  giao  việc  triều  chánh  cho 
Đại  thần  rồi  cạo  tóc,  xuất  gia,  đại  chúng  gọi  là  Vương  Tiên.  Vì  già  rồi 
không  đi  lại  được  nên  lúc  các  đệ  tử  đi  khất  thực,  họ  dùng  lồng  cỏ  để 
Vương  Tiên  vào  rồi  treo  trên  cây,  sợ  hổ,  lang,  sư  tử  là  m  hại.  Có  một 
người  thợ  săn  trông  từ  xa  cho  là  chim  trắng  nên  bắn  chết,  máu  nhỏ  giọt 
xuống  đất.  Các  đệ  tử  về  thấy  thầy  bị  hại  nên  cùng  nhau  tẩm  liệm  thi  thể 
cùng  với  máu  trên  đất,  sau  đó  bỗng  nhiên  sanh  ra  hai  cây  mía.  Khi  Mặt 
trời  đốt  nóng  nó  liền  bổ  ra:  một  cây  sanh  ra  người  con  trai,  một  cây  sanh 
ra  người  con  gái.  Đại  thần  hay  tin  liền  đến  nghinh  đón  về  cung,  nuôi 
dưỡng  đến  lúc  trưởng  thành,  do  thuộc  dòng  dõi  Vua  nên  chúng  được  lên 
ngôi  và  họ  Cam  Giá  mới  có. 

3.  Họ  Nhật  Chủng 

Kinh  dạy:  Do  Vua  Cam  Giá  không  thọ  thai  mà  do  Mặt  trời  đốt 
nóng  mới  được  sanh  ra  nên  gọi  là  Nhật  Chủng. 

Kinh  Đại  Bi  dạy:  Họ  Nhật  nghĩa  là  lìa  sự  tối  tăm  mà  tỏa  ánh  sáng 

vậy. 

4.  Họ  Xá  Di 

-  Vua  Cam  Giá  đuổi  bốn  Thái  tử: 

1.  Cự  Diện 

2.  Kim  Sắc 

3.  Chúng  Tập 

4.  Ni  Câu  La. 

Ban  đầu  bốn  Thái  tử  đi  về  phía  Bắc  núi  Tuyết  rồi  dừng  xa  giá  ở 
dưới  gốc  cây  có  nhiều  cành  lá  sum  sê,  cho  nên  gọi  là  Xa-di-kỳ,  nay  gọi 
là  Xá-di.  Tiếng  Phạm  là  Ngoa-lược.  Luật  Ngũ  phần  dạy:  Rừng  Xá-di 
gần  phía  Bắc  núi  Tuyết  dùng  để  xây  thành,  cất  nhà. 

Lại  nữa,  Vua  Bình  sa  hỏi  Phật  sanh  ở  đâu?  Phật  trả  lời:  “Sanh  ở 
nước  Xá-di. 

Pháp  Uyển  :  Xá-di  là  dòng  quý  phái  ở  bốn  phương. 

5.  Họ  Thích  Ca 

Bốn  Thái  tử  kia  dùng  đức  hướng  dẫn  dân  chúng,  trải  qua  năm 
tháng  là  m  cho  đất  nước  hùng  mạnh.  Phụ  Vương  hối  hận,  mong  nhớ  con 
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nên  sai  sứ  gọi  về.  Bốn  Thái  tử  từ  chối  không  trở  lại.  Phụ  Vương  mới 
than  rằng:  “Con  ta  là  Thích  Ca”. 

Trường  A-hàm  dạy:  Thích  Ca,  Tần  gọi  là  Năng,  lại  dịch  là  trực, 
nghĩa  là  vì  ở  ngay  nơi  rừng  vậy,  nay  gọi  là  ,  nay  gọi  là  tường.  Trong  bốn 
Thái  tử  đều  thuộc  họ  Thích  Ca,  chỉ  có  Thái  tử  thứ  tư  là  Ni  Câu  La  là 
Phật  tổ  của  chúng  ta  vậy.  Theo  kinh  dạy:  Ni  Câu  La  có  người  con  tên  là 
Câu  Lư.  Câu  Lư  có  người  con  tên  là  Cù  Câu  lư.  Cù  Câu  lư  có  người  con 
tên  là  Sư  Tử  Hiếp.  Sư  Tử  Hiếp  có  bốn  người  con  là  :  Tịnh  Phạn,  Bạch 
Phạn,  Hộc  Phạn,  Cam  Lồ  Phạn. 

Dòng  họ  người  xuất  gia 

Khai  nguyên  lục  :  Từ  đời  Tần,  đời  Tấn  về  trước  thì  người  xuất  gia 
đa  số  là  tùy  theo  dòng  họ  của  thầy,  về  sau  Di  Thiên  Sa-môn  Đạo  An 
dạy:  Những  người  cạo  tóc,  mặc  y  nhuộm  đều  thuộc  dòng  họ  Thích  Ca, 
tức  không  có  dòng  họ  khác,  tất  cả  đều  gọi  là  họ  Thích  như  vậy. 

Trong  kinh  Kịp  Dịch  Xuất  A-hàm,  đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 
Nước  các  dòng  sông  lớn  chảy  về  biển  đều  không  có  tên  nào  khác,  đồng 
gọi  là  nước  biển.  Con  của  các  dòng  họ  theo  Phật  cạo  tóc,  xuất  gia,  mặc 
ba  pháp  y  thì  không  có  dòng  họ  nào  khác,  chỉ  gọi  là  Sa-môn  dòng  họ 
Thích 

Luật  Sa-di-tắc  dạy:  Các  Tỳ-kheo  xuất  gia  có  đủ  các  dòng  họ  thì 
đều  bỏ  dòng  họ  cũ,  đồng  gọi  là  dòng  họ  Thích. 

XƯNG  VỊ 

Sa-môn 

Pháp  sư  Triệu  nói:  Sa-môn  là  tên  gọi  những  người  xuất  gia.  Tiếng 
Phạm  là  Sa-ca-mãn,  xưa  kia  đời  Đường  dịch  là  cần  tức,  nghĩa  là  người 
này  cần  tu  thiện  phẩm,  dứt  bỏ  các  ác.  Tần  dịch  là  cần  hành,  nghĩa  là 
cần  tu  thiện  phẩm,  hành  hướng  Niết  bàn.  Có  ng  dịch  là  Sa-môn-na, 
hoặc  gọi  là  Tăng-môn,  đều  dịch  là  người  có  khuôn  phép. 

Kinh  Niết  bàn  dạy:  Sa-môn,  ở  đây  dịch  là  Thiện  giác. 

Kinh  Đại  Phương  Quảng  Bảo  Khiếp  dạy:  Lìa  các  phiền  phức  nên 
gọi  là  Sa-môn. 

Kinh  Đại  Trang  Nghiêm  dạy:  Vượt  qua  các  sự  nhiễm  trước  nên 
gọi  là  Sa-môn. 

Kinh  Chánh  Pháp  Niệm  Xứ  dạy:  Tâm  không  đắm  trước  khoái  lạc, 
tất  cả  không  mong  cầu,  có  thể  bỏ  các  sự  tham  trước,  đó  gọi  là  Sa-môn. 

Kinh  Hoa  Thủ  dạy:  Như  hư  không  không  bị  ngăn  ngại,  khói  trần 
không  bị  ô  uế,  Ta  nói  pháp  Sa-môn  không  nhiễm  trước  cũng  như  vậy. 
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Kinh  Bảo  Tích  dạy:  Sa-môn  nghĩa  là  Tịch  diệt,  vì  có  khả  năng 
điều  phục,  thọ  giáo,  giới  thân  thanh  tịnh,  nghĩ  như  thật,  đắc  giải  thoát , 
lìa  ba  mươi  tám  pháp,  kiên  tâm  bất  động  như  đất,  hộ  trì  ý  mình  và  người, 
không  nhiễm  trước  các  hình  tướng,  như  hư  không  không  có  ngăn  ngại, 
thành  tựu  các  pháp  như  vậy  gọi  là  Sa-môn. 

Kinh  Trường  A-hàm  dạy:  Sa-môn  nghĩa  là  xả  bỏ  ân  ái,  xuất  gia 
tu  đạo,  chế  ngự  các  căn,  không  bị  nhiễm  dục,  từ  tâm  đối  với  muôn  loài, 
không  là  m  tổn  hại,  gặp  khổ  không  buồn,  gặp  vui  không  mừng,  nhẫn 
chịu  như  đất. 

Luận  Du-già  dạy:  Có  bốn  loại  Sa-môn: 

1.  Sa-môn  thắng  đạo  tứcc  là  Phật.v.v 

2.  Sa-môn  thuyết  đạo  là  những  vị  thuyết  giảng  chánh  pháp 

3.  Sa-môn  hoạt  đạo  là  các  vị  tu  các  thiện  phẩm 

4.  Sa-môn  ô  đạo  là  những  người  tà  hạnh 

Luật  Ngũ  phần  dạy:  Lúc  Phật  mới  thành  đạo  thì  người  đời  đều  gọi 
là  Sa-môn. 

Tỳ  kheo 

Tiếng  Phạm  là  Tỳ-kheo,  Tần  dịch  là  khất  sĩ,  nghĩa  là  trên  xin  giáo 
pháp  của  Phật  để  nuôi  huệ  mạng,  dưới  xin  thức  ăn  của  thí  chủ  để  nuôi 
thân  mạng. 

Pháp  sư  nói:  Theo  kinh  Nhân  Quả  thì  có  ba  tên  gọi: 

1.  Bố  ma  tức  từ  nhân  người  xuất  gia  là  m  cung  ma  lay  động.  Khi 
đạt  đến  quả  vị  trên  thì  gọi  là  Sát  tặc. 

2.  Trong  nhân  gọi  là  Khất  sĩ,  đạt  đến  quả  gọi  là  ứng  cúng 

3.  Trong  nhân  gọi  là  Phá  ác,  đạt  đến  quả  gọi  là  Vô  sanh 

Kinh  Niết  bàn  dạy:  Có  khả  năng  phá  trừ  phiền  não  nên  gọi  là  Tỳ- 
kheo.  Phá  Ngã  V..V.  các  tưởng,  tu  giới,  định,  tuệ,  cứu  độ  ba  cõi  bốn  loài, 
an  ổn  không  sợ  hãi,  nên  gọi  là  Tỳ-kheo. 

Kinh  Đại  Trang  nghiêm  dạy:  Phá  trừ  vô  minh  chồng  chất  nên  gọi 
là  Tỳ-kheo. 

Luận  Du-già  dạy:  Tỳ-kheo  là  xả  bỏ  gia  đình,  đến  chỗ  không  nhà... 
đầy  đủ  biệt  giải  thoát  luật  nghi,  chúng  đồng  phận,  theo  tự  tánh  ấy  ứng 
hợp  với  hình  sắc,  siêng  năng  tinh  tấn,  đánh  dẹp  cõi  ác  nên  tự  phòng  thủ, 
không  bị  tổn  hại  gọi  là  Tỳ-kheo 

Luận  Tỳ-bà-sa  nói  kệ: 

Tay  chân  chớ  vọng  phạm 
Lời  nói  thuận  việc  là  m 
Thường  vui  với  thiền  định 
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BỘ  Sự  VựNG  6 

Là  Tỳ -kheo  chân  chánh. 

Kinh  Tạp  A-hàm  nói  kệ: 

Gọi  là  bậc  Tỳ -kheo 
Chẳng  chịu  đi  khất  thực 
Thọ  trì  pháp  tại  gia 
Đó  là  Tỳ -kheo  gì? 

Lìa  công  đức,  tội  lỗi 
Tu  tập  các  chánh  hạnh 
Tâm  không  có  sợ  hãi 
Đó  gọi  là  Tỳ -kheo. 

Đại  Oai  Đức  Đà-la-ni :  Có  một  trưởng  giả  tên  là  Soạn  Trạch,  theo 
Phật  cạo  tóc,  xuất  gia.  Lúc  ấy  Tôn  giả  Sa  Nan  Đà  gọi  là  trưởng  giả  Soạn 
Trạch.  Trưởng  giả  đáp:  “Nay  tôi  xuất  gia,  đã  cạo  tóc  là  Tỳ-kheo,  chẳng 
phải  trưởng  giả”.  Lúc  ấy,  Sa  Nan  Đà  hỏi:  “Không  phải  cạo  tóc  mà  gọi 
là  Tỳ-kheo,  liền  nói  kệ: 

Nếu  dứt  bỏ  mong  cầu 
Loại  bỏ  sạch  phiền  não 
Không  mong  cầu  các  pháp 
Tất  cả  các  pháp  có 
Tùy  thuận  hướng  Niết  bàn 
Tùy  thuận  nơi  thanh  vắng 
Chánh  tín  đến  giải  thoát 
Đó  mới  thành  Tỳ-kheo” 

-  Có  bốn  hạng  Tỳ-kheo: 

1.  Tỳ-kheo  đạt  đạo  giải  thoát,  đó  là  A-la-hán 

2.  Tỳ-kheo  thông  suốt  đạo,  đó  là  ba  quả  Thánh 

3.  Tỳ-kheo  thọ  trì  đạo,  đó  là  Tu-đà-hoàn  hướng 

4.  Tỳ-kheo  là  m  ô  đạo,  đó  là  phàm  phu  phá  giới. 

Bí  sô  là  tiếng  Phạm,  là  tên  gọi  của  loại  cỏ  ở  Tây  Thiên,  có  đủ  năm 
đức  nên  dùng  để  dụ  cho  người  xuất  gia.  Xưa  các  sư  nói:  “Bí  sô  không 
dịch  bởi  vì  nó  bao  hàm  năm  nghĩa  vậy: 

1.  Thể  tánh  nhu  nhuyến,  dụ  người  xuất  gia  có  thể  chế  phục  thân, 
miệng  thô  tháo. 

2.  Bò  lan  khắp  nơi,  dụ  cho  người  xuất  gia  truyền  bá  chánh  pháp, 
cứu  độ  chúng  sanh  không  ngừng  nghỉ. 

3.  Hương  thơm  bay  xa,  dụ  cho  người  xuất  gia  giới  đức  bay  xa  mọi 
người  đều  biết 

4.  Có  khả  năng  trị  là  nh  đau  đớn,  dụ  cho  người  xuất  gia  hay  đoạn 
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trừ  phiền  não  độc  hại 

5.  Hướng  đến  Mặt  trời,  dụ  cho  người  xuất  gia  thường  hướng  đến 
ánh  sáng  Phật  pháp. 

Căn  Bản  luật  Bách  Nhất  Yết  Ma  dạy:  Có  Bí  sô  tám  mươi  tuổi,  đủ 
sáu  mươi  hạ  mà  đối  với  kinh  Biệt  Giải  Thoát  chưa  từng  đọc  tụng,  không 
hiểu  rõ  nghĩa  thì  đó  gọi  là  tiểu  Bí  sô  già. 

Tăng 

Tiếng  Phạm  là  Tăng  già,  Đường  dịch  là  Chúng. 

Kinh  Trung  A-hàm  dạy:  Chúng  là  gì?  Đáp:  “Có  nhiều  dòng  họ 
khác  nhau,  cạo  tóc,  mặc  y  ca-sa,  quyết  chí  bỏ  nhà,  theo  Phật  học  đạo, 
đó  gọi  là  chúng. 

Luật  Thiện  kiến  dạy:  Chúng,  giới,  kiến,  trí  bình  đẳng  gọi  là 

Tăng. 

Nam  Sơn  sao  :  Bôn  người  trở  lên,  có  khả  năng  giữ  gìn  Thánh 
pháp,  giải  quyết  mọi  việc,  đó  gọi  là  Tăng.  Tăng  nghĩa  là  hòa  hợp.  Hòa 
hợp  có  hai  loại:  1.  Lý  hòa:  vì  đồng  chứng  trạch  diệt.  2.  Sự  hòa  gồm  có 
sáu  nghĩa:  giới  hòa  đồng  tu,  kiến  hòa  đồng  giải,  thân  hòa  đồng  trú,  lợi 
hòa  đồng  phân,  miệng  hòa  không  tranh  cãi,  ý  hòa  đồng  vui. 

Tăng  Sử  lược  :  Bốn  người  trở  lên  gọi  là  Tăng.  Nay  một  người  cũng 
gọi  là  Tăng,  bởi  vì  từ  chúng  vậy.  Cũng  như  ở  đời  hai  ngàn  năm  trăm 
người  là  một  quân,  mà  một  người  cũng  gọi  là  quân  vậy. 

Trừ  cẩn  nam 

Kinh  Khương  Tăng  Hội  Chú  Pháp  Kính  :  Phàm  phu  tham  trước 
sáu  trần  như  Ngạ  quỷ  tham  ăn,  không  biết  nhàm  chán.  Nay  Thánh  nhân 
đoạn  trừ  tham  ái,  dứt  sáu  tình  đói  khát  nên  gọi  là  trừ  cẩn. 

Luận  Phân  Biệt  Công  Đức  :  Người  đời  đói  khát  sắc  dục,  còn  Tỳ- 
kheo  thì  trừ  tưởng  ái  đói  khát  này. 

Đạo  sư 

Kinh  Thập  Trụ  Đoạn  Kết  dạy:  Gọi  bậc  Đạo  sư  nghĩa  là  là  m  cho 
chúng  sanh  thấy  rõ  con  đường  chân  chánh. 

Kinh  Hoa  Thủ  dạy:Có  khả  năng  giảng  nói  con  đường  không  sanh 
tử  nên  gọi  là  Đạo  sư. 

Kinh  Phật  Báo  Ân  dạy:  Đại  Đạo  sư  nghĩa  là  dùng  con  đường  chân 
chánh  để  chỉ  dạy. 

Kinh  Niết  Bàn  dạy:  Đạo  sư  là  là  m  cho  mọi  người  đạt  được  vô  vi, 
thường  lạc. 

Kinh  Đại  Pháp  Cự  Đà-la-ni  dạy:  Không  thối  thát  đạo  Bồ-đề, 
không  đoạn  tuyệt  đạo  Bồ-đề  nên  gọi  là  Đạo  sư. 
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BỘ  Sự  VựNG  6 

Kinh  Thương  Chủ  sở  vấn  :  Đạo  sư  là  gì?  Văn  Thù  đáp:  “An  trụ 
nơi  đạo,  là  m  cho  chúng  sanh  được  thuần  thục  nên  gọi  là  Đạo  sư. 

Tổ  sư 

Bảo  Lâm  truyện  :  Kỳ  Vức  Thái  thú  Dương  Huyễn  Chi  hỏi  Đạt  Ma: 
“Tây  Thiên  truyền  thừa  gọi  Tổ  nghĩa  là  gì?”  Đạt  Ma  đáp:  “Rõ  tâm  tông 
Phật,  hạnh  giải  tương  ưng,  gọi  là  Tổ  sư. 

Thiền  sư 

Kinh  Thiện  Trú  Ý  Thiên  Tử  sở  vấn  :  Thiên  tử  hỏi  Văn  Thù:  “Tỳ- 
kheo  như  thế  nào  thì  được  gọi  là  Thiền  sư?”  Văn  Thù  đáp:  “Đối  với  tất 
cả  pháp  đều  hành  tư  duy,  tất  cả  không  sanh  tâm,  nếu  biết  như  vậy  được 
gọi  là  Thiền  sư.  Ngay  cả  một  pháp  không  chấp  thủ,  không  nắm  lấy  pháp 
nào,  tất  cả  đều  không  chấp  đời  này,  đời  sau,  không  chấp  vào  ba  cõi  cho 
đến  tất  cả  các  pháp  đều  không  vướng  mắc,  nghĩa  là  tất  cả  pháp  đều 
không,  đối  với  chúng  sanh  cũng  không  chấp  giữ  thì  được  gọi  là  Thiền 
sư.  Không  có  một  chút  thủ  chẳng  thủ,  không  chấp  thủ  các  pháp,  vì  hết 
thảy  đều  không  có  chỗ  đắc  nên  không  nhớ  nghĩ,  nếu  không  nhớ  nghĩ  ấy 
là  không  tu,  nếu  không  tu  ấy  là  không  chứng  nên  gọi  là  Thiền  sư. 

Thiện  tri  thức 

Kinh  Ma  ha  Nhã  dạy:  Có  khả  năng  giảng  nói  về  pháp  Không,  Vô 
tướng,  Vô  tác,  không  sanh,  không  diệt  và  Nhất  thiết  chủng  trí  là  m  mọi 
người  hoan  hỷ  tin  ưa,  đó  là  Thiện  tri  thức. 

Kinh  Hoa  Nghiêm  dạy:  Có  bốn  pháp  được  gọi  là  Thiện  tri  thức: 

1.  Có  khả  năng  là  m  cho  người  vào  trong  thiện  pháp. 

2.  Có  khả  năng  là  m  chướng  ngại  các  pháp  bất  thiện 

3.  Có  khả  năng  là  m  cho  người  an  trụ  trong  chánh  pháp 

4.  Thường  hay  tùy  thuận  giáo  hóa 

Luận  Du-già  dạy:  Thiện  tri  thức  có  đủ  mười  công  đức: 

1.  Điều  phục;  2.  Tịch  tịnh;  3.  Hoặc  trừ;  4.  Đức  tăng;  5.  Hữu  dõng; 
6.  Kinh  phú;  7.  Giác  chân;  8.  Thiện  thuyết;  9.  Bi  thâm;  10.  Ly  thối. 

Người  mới  điều  phục  là  cùng  giới  tướng  do  căn  điều  phục.  Tịch 
tịnh  là  Nhờ  định  ương  ưng  nên  nhiếp  phục  bên  trong.  Hoặc  trừ  là  Tín 
niệm  dùng  tuệ  tương  ưng  nên  phiền  não  đoạn  trừ.  Đức  tăng  là  đầy  đủ 
giới,  định,  tuệ.  Hữu  dõng  là  lúc  là  m  lợi  ích  cho  người  mà  không  mệt 
mỏi.  Kinh  phú  là  nghe  nhiều.  Giác  chân  là  hiểu  rõ  thật  nghĩa.  Thiện 
thuyết  là  không  lẫn  lộn.  Bi  thâm  là  không  có  mong  cầu.  Ly  thối  là  đối 
với  tất  cả  thời  đều  cung  kính. 

Trưởng  lão 

Kinh  Trường  A-hàm  dạy:  Có  ba  hạng  trưởng  lão 
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1.  Trưởng  lão  nhiều  hạ  lạp 

2.  Trưởng  lão  đạt  pháp  tánh 

3.  Trưởng  lão  giả  danh 

Bài  kệ  kinh  Thí  Dụ: 

Gọi  là  bậc  trưởng  lão 
Chẳng  phải  cạo  râu  tóc 
Dù  tuổi  tác  đã  nhiều 
Mà  không  bỏ  việc  ác. 

Nếu  thấy  được  chánh  pháp 
Không  hại  loài  nhỏ  nhiệm 
Bỏ  các  hạnh  xấu  ác 
Đó  gọi  là  trưởng  lão 
Nay  Ta  gọi  trưởng  lão 
Tức  là  người  xuất  gia 
Tu  tập  các  nghiệp  thiện 
Biết  rõ  các  chánh  hạnh 
Nếu  người  già  hoặc  trẻ 
Các  căn  không  phiền  não 
Đó  gọi  là  trưởng  lão. 

Pháp  sư  Triệu  nói:  Bên  trong  có  trí  đức  đáng  tôn  trọng  nên  gọi  là 
trưởng  lão. 

Pháp  sư  Ân  nói:  Trưởng  giả  già  có  đức  gọi  là  trưởng  lão. 

Tông  sư 

Truyện  Phật  Tâm  Tông  Sưlại  nói:  Tông  là  tôn  quý,  nghĩa  là  người 
này  khai  mở  đạo  pháp  Không,  được  mọi  người  tôn  quý. 

Pháp  chủ 

Kinh  A-hàm  dạy:  Phật  là  thuyết  pháp  chủ.  Xưa  nay  đều  cho  Tăng 
thuyết  pháp,  hiểu  biết  pháp  là  Pháp  chủ.  Như  Tăng  Xán  nói  với  Tăng 
Đạo:  “Nếu  đáng  vì  vạn  người  để  là  m  pháp  chủ  thì  Tống  Hiếu  Võ  ban 
cho  là  m  pháp  chủ  chùa  Trấn  và  chùa  Tân  An. 

Đại  sư 

Sư  là  mô  phạm.  Đại  là  lược  giản  với  tiểu. 

Phật  xưng  là  Đại  sư  của  ba  cõi 

Luận  Du-già  dạy:  Đạo  sư  là  người  có  khả  năng  hóa  độ  vô  lượng 
chúng  sanh  thoát  khổ  đạt  đến  tịch  diệt.  Lại  nói:  “  Đánh  dẹp  tà  uế  ngoại 
đạo,  xuất  hiện  ở  thế  gian  nên  gọi  là  Đại  sư.  Hoặc  Tỳ-kheo  phàm  phu 
mê  muội  tự  ban  sắc  hiệu  vậy”. 

Tăng  Sử  Lược  ghi :  Vào  tiết  lễ  Diên  Khánh,  ngày  mười  bốn  tháng 
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mười  một  năm  thứ  mười  một  niên  hiệu  Triệu  Tự  Đường  Ý  Tống  Hàm 
Thông,  trong  đạo  tràng  đàm  luận,  tả  vệ  Vân  hạo  phong  Đại  sư  Tam 
Huệ,  hữu  vệ  Tăng  triệt  phong  Đại  sư  Tịnh  Quang,  khả  phu  phong  Đại 
sư  Pháp  Trí,  trọng  khiêm  phong  Đại  sư  Thanh  Vận,  đây  là  bắt  đầu  có 
Đại  sư  vậy. 

Luận  Du-già  dạy:  Đại  sư  có  năm  đức: 

1.  Giữ  gìn  giới  hạnh  không  có  lầm  lỗi 

2.  Khéo  xây  dựng  chánh  pháp 

3.  Khéo  chế  ra  sở  học 

4.  Trong  việc  khéo  chế,  khéo  lập  đó  rồi  tùy  theo  chỗ  nghi  hoặc 
đều  có  thể  đoạn  trừ. 

5.  Tuyền  dạy  pháp  . 

Pháp  sư 

Kinh  Tạp  A-hàm,  hỏi:  Thế  nào  là  Pháp  sư  ? 

Phật  dạy:  Nếu  đối  với  sắc  mà  nói  là  sanh  nhàm  chán,  muốn  diệt 
tận  để  đạt  đến  pháp  tịch  tịnh  gọi  là  Pháp  sư.  Hoặc  đối  với  thọ,  tưởng, 
hành,  thức  mà  nói  là  sanh  nhàm  chán,  muốn  diệt  tận  để  đạt  đến  pháp 
tịch  tịnh  gọi  là  Pháp  sư. 

Luận  Thập  Trụ  Bà-sa  dạy:  Người  hành  đúng  bốn  pháp  gọi  là  Pháp 
sư: 

1.  Học  rộng  hiểu  nhiều,  nắm  vững  tất  cả  ngôn  từ,  chương  cú. 

2.  Quyết  định  rõ  ràng  về  tướng  sanh  diệt  của  các  pháp  trong  thế 
gian  và  xuất  thế  gian. 

3.  Đắc  trí  thiền  định,  tùy  thuận  đối  với  các  kinh  pháp. 

4.  Thực  hành  đúng  như  lời  nói,  không  thêm,  không  bớt. 

Luận  Biện  Trung  Biên  về  mười  pháp  sư  là  :  Ghi ,  cúng  dường,  bô" 
thí  cho  người,  lắng  nghe,  tuyên  đọc,  thọ  trì,  mở  bày  diễn  thuyết,  tụng, 
tư  duy,  tu  tập. 

Luật  sư 

Luật  Sao  Giải  Đề  ,  Phật  dạy:  Giải  thích  trọn  vẹn  một  chữ  gọi  là 
Luật  sư.  Một  chữ  ấy  là  chữ  luật. 

Kinh  Bảo  Vân  dạy:  Đầy  đủ  mười  pháp  gọi  là  luật  sư: 

1.  Giải  thích  đầy  đủ  về  sự  sanh  khởi  trong  luật 

2.  Giải  thích  đầy  đủ  về  chỗ  vi  diệu  trong  luật 

3.  Giải  thích  đầy  đủ  về  sự  việc  vi  tế  trong  luật 

4.  Giải  thích  đầy  đủ  về  sự  việc  này  thực  hành  được,  sự  việc  kia 
không  thực  hành  được  trong  luật 

5.  Giải  thích  đầy  đủ  về  tánh  giới  trọng  trong  luật 
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6.  Giải  thích  đầy  đủ  về  phép  chế  giới  trọng  trong  luật 

7.  Giải  thích  đầy  đủ  về  phép  chế  nhân  duyên  sanh  khởi  trong 

luật 

8.  Giải  thích  đầy  đủ  về  luật  Thanh-văn 

9.  Giải  thích  đầy  đủ  về  luật  Bích  Chi 

10.  Giải  thích  đầy  đủ  về  luật  Bồ-tát 

-  Luật  Thập  Tụng  dạy:  Người  trì  luật  có  bảy  công  đức: 

1.  Nắm  vững  tạng  luật  của  Phật 

2.  Khéo  dứt  việc  tranh  cãi 

3.  Trì  giới 

4.  Dùng  luật  để  dẹp  ngoại  đạo 

5.  Không  cần  hỏi  người  khác,  thuyết  giới  ở  trong  chúng  không  có 
SỢ  hãi 

6.  Hay  dứt  trừ  những  nghi  ngờ 

7.  Có  khả  năng  là  m  cho  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Trong  luật  Thiện  Kiến,  Phật  dạy:  Người  trì  luật  là  công  đức  căn 
bản.  Nhờ  căn  bản  này  mà  thâu  nhiếp  các  pháp. 

Xà-lê 

Ký  Quy  truyện  ghi:  Tiếng  Phạm  là  A-giá-lê-da,  Đường  dịch  là 
phạm  quỷ,  nay  gọi  là  Xà-lê,  bởi  lầm  lẫn  nơi  âm  Phạm  vậy. 

Luận  Bồ-đề  Tư  Lương  dạy:  A-giá-lê-dạ,  Tùy  dịch  là  chánh  hạnh. 

Nam  Sơn  Sao  ghi :  Xà-lê  là  hay  cân  nhắc  chánh  hạnh  đệ  tử. 

Thắng  sĩ 

Kinh  Nguyệt  Đăng  Tam  muội  dạy:  Hay  trì  giới  thanh  tịnh  gọi  là 
thắng  sĩ. 

Tôn  giả 

Tiếng  Phạm  là  A-lê-di,  Trung  Hoa  dịch  là  Tôn  giả,  nghĩa  là  đầy 
đủ  trí,  đức,  hạnh,  được  mọi  người  tôn  quý. 

Khai  sĩ 

Kinh  Âm  sớ  :  Khai  nghĩa  là  đạt,  sáng  suốt,  thông  hiểu.  Sĩ  nghĩa  là 
trượng  phu.  Trong  kinh  thường  gọi  Bồ-tát  là  Khai  sĩ.  Tiền  Tần  Phù  Kiên 
ban  cho  Sa-môn  có  đức,  hiểu  biết  hiệu  là  Khai  sĩ. 

Đại  đức 

Luận  Trí  Độ  dạy:  Tiếng  Phạm  là  Sa-đàn-đà,  Tần  dịch  là  Đại  đức. 
Trong  luật  thường  gọi  Phật  là  Đại  đức. 

Luật  Tỳ-nại-da,  đức  Phật  dạy:  Từ  nay  về  sau,  các  Tỳ-kheo  nhỏ 
nên  gọi  Tỳ-kheo  trưởng  bối  là  Đại  đức. 

ở  đây,  Tỳ-kheo  là  người  thông  suốt. 
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Tăng  sử  lược  ghi:  Ngày  mồng  năm  tháng  tư  niên  hiệu  Đường  Đại 
Tống  Đại  lịch  năm  thứ  sáu,  ban  sắc  lệnh  cho  Tăng  ni  ở  kinh  thành  đều 
được  đăng  đàn  Đại  đức.  Mỗi  đàn  mười  vị,  dùng  theo  nghi  thức  thường. 
Do  sự  đăng  đàn  này  mới  có  hai  chữ  Đại  đức  vậy. 

Tăng  Huy  ký  ghi:  Hạnh  viên  mãn,  đức  cao  dày  gọi  là  Đại  đức. 

Thượng  tọa 

Luật  Ngũ  phần  dạy:  Tề  Cơ  gọi  là  Thượng  tọa.  Đức  Phật  dạy: 
“Thượng  là  ở  trên  hoàn  toàn  không  có  người  nào  gọi  là  Thượng  tọa. 

Tỳ-ni-mẫu  dạy:  Từ  không  hạ  đến  chín  hạ  là  Hạ  tọa.  Từ  mười  hạ 
đến  mười  chín  hạ  là  Trung  tọa.  Từ  hai  mươi  hạ  đến  bốn  mươi  hạ  là 
Thượng  tọa.  Năm  mươi  hạ  trở  lên  thì  tất  cả  Sa-môn  đều  tôn  kính  gọi  là 
Kỳ  túc. 

Luật  Tỳ-bà-sa  dạy:  Có  ba  hạng  Thượng  tọa: 

1.  Sanh  niên  Thượng  tọa  tức  tôn  trưởng  kỳ  cựu  đủ  giới  nên  gọi  là 
chân  sanh 

2.  Thế  tục  Thượng  tọa  tức  biết  pháp  phú  quý,  nhiều  của,  địa  vị 
cao,  dòng  tộc  lớn,  thế  lực  lớn,  quyến  thuộc  nhiều,  dù  mới  hai  mươi  tuổi 
mà  được  thích  ứng  là  Thượng  tọa 

3.  Pháp  tánh  Thượng  tọa  tức  A-la-hán. 

Tụng  viết: 

Trạo  cử  và  ỷ  ngữ 

Ý  nhiễm,  tư  duy  loạn 

Tuy  trong  chùa 

Chẳng  phải  chân  Thượng  tọa. 

Đủ  giới,  biết  chánh  niệm 
Tâm  tịch  tịnh,  giải  thoát 
Năng  quán  các  pháp  ấy 
Là  Thượng  tọa  chân  chánh. 

Luật  Thập  tụng  dạy:  Đủ  mười  pháp  gọi  là  Thượng  tọa,  nghĩa  là 
có  trú  xứ,  không  sợ  hãi,  không  phiền  não,  nghe  nhiều  hiểu  rộng,  đầy  đủ 
biện  luận,  hiểu  rõ  nghĩa  thú,  người  nghe  tin  nhận,  khéo  an  tường  vào 
nhà  người,  hay  thuyết  pháp  cho  bạch  y,  khiến  người  bỏ  ác  tu  thiện,  tự  đủ 
pháp  lạc  bôn  đế,  không  có  khiếm  khuyết,  đó  gọi  là  Thượng  tọa. 

Trong  luật  gọi  là  tăng  phường  Thượng  tọa,  Tăng  Thượng  tọa,  trú 
gia  Thượng  tọa. 

Luận  Bà-sa  dạy:  Thượng  tọa  là  tâm  an  trú,  không  bị  thế  gian  lay 

động. 

Tòa  chủ 


sổ  2127  -  THÍCH  THỊ  YỂU  lãm,  Quyển  Thượng 


17 


Chích  ngôn  viết:  Có  nha  môn  gọi  là  tòa  chủ.  Nay  dòng  họ  Thích 
lấy  người  học  hiểu  thông  minh  gọi  là  tòa  chủ,  nghĩa  là  chủ  một  tòa. 
Xưa,  gọi  Cao  tăng  thuyết  giảng  là  cao  tòa,  hoặc  gọi  là  chủ  cao  tòa. 

Thượng  sĩ 

Luận  Du-già  dạy:  Hạnh  không  lợi  mình,  lợi  người  gọi  là  Hạ  sĩ. 
Tự  lợi,  không  lợi  người  gọi  là  Trung  sĩ.  Lợi  mình  và  lợi  người  gọi  là 
Thượng  sĩ 

Thượng  nhân 

Kinh  Ma  ha  Nhã  dạy:  Thế  nào  gọi  là  Thượng  nhân? 

Đức  Phật  dạy:  Nếu  Bồ-tát  nhất  tâm  hành  A-nậu  Bồ-đề,  tâm  không 
tán  loạn,  thì  gọi  là  Thượng  nhân. 

Kinh  Tăng  Nhất  dạy:  Con  người  xử  sự  ở  đời,  có  lỗi  biết  tự  sửa  i 
gọi  là  Thượng  nhân. 

Luật  Thập  tụng  dạy:  Có  bốn  hạng  người:  người  thô  tháo,  người 
độc  ác,  người  bình  thường,  bậc  Thượng  nhân. 

Trong  luật  Vua  Bình  Sa  gọi  đệ  tử  Phật  là  Thượng  nhân. 

Xưa,  tổ  sư  nói:  Trong  có  trí  đức,  ngoài  có  thắng  hạnh,  trên  hết 
trong  loài  người  gọi  là  Thượng  nhân. 

Đạo  nhân 

Luận  Trí  Độ  dạy:  Người  đắc  đạo  gọi  là  đạo  nhân.  Ngoài  ra  những 
người  xuất  gia  chưa  đắc  đạo  cũng  gọi  là  đạo  nhân. 

Bần  đạo 

Luận  Trí  Độ  dạy:  Bần  có  hai  loại:  nghèo  tài  sản,  nghèo  pháp  công 

đức. 

Luận  Du-già  dạy:  phẩm  xuất  gia,  trí  bần,  tài  bần. 

Chỉ  Quy  :  Đạo  là  danh  xưng  thông  vật,  đạo  thuộc  ba  thừa  Thánh 
giáo  đã  chứng,  nghĩa  là  ta  có  một  ít  đạo  nên  gọi  là  bần  đạo. 

Đầu  đà 

Tiếng  Phạm  là  -đa.  Hán  dịch  là  đẩu  tẩu,  nghĩa  là  ba  độc  như  bụi 
trần  là  m  dơ  uế  chơn  tâm  mà  người  này  có  thể  trừ  khử,  nên  nay  gọi  lầm 
là  đầu  đà. 

Kinh  Thiện  Trụ  Ý  Thiên  Tử  dạy:  -đa  là  thân  tâm  tham,  sân,  si  về 
ba  cõi  và  sáu  trần.  Nếu  không  chấp,  không  bỏ,  không  tu,  không  đắm 
trước,  chẳng  phải  không  đắm  trước  thì  Ta  nói  người  ấy  được  gọi  là  -đa. 

Đầu-đà  có  mười  hai  công  đức: 

1.  ở  chỗ  A-lan-nhã 

2.  Thường  khất  thực 

3.  Tuần  tư  khất  thưc 
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4.  Ăn  một  lần 

5.  Ăn  có  độ  lượng 

6.  Sau  giờ  ngọ  không  ăn 

7.  Mặc  áo  thô  xấu 

8.  Chỉ  có  ba  y 

9.  ở  gò  mả 

10.  Ngồi  dưới  gốc  cây 

11.  Ngồi  ở  đất  trống 

12.  Thường  ngồi,  không  nằm 
Chi  lang 

Là  nho  nhã  xưa  nay,  thường  gọi  Tăng  là  chi  lang. 

Cao  Tăng  truyện  :  Đời  Ngụy  có  ba  cao  tăng:  Chi  Khiêm,  Chi  Tiêm, 
Chi  Lượng,  ở  Trung  Khiêm  là  người  nhỏ,  cao,  đen,  gầy.  Mắt  nhiều  tròng 
trắng  mà  con  ngươi  màu  vàng,  lại  thông  minh.  Lúc  ấy  Hiền  Ngạn  nói: 
“Trong  mắt  Chi  Lang  vàng,  thân  hình  tuy  nhỏ  mà  trí  tuệ  cao  siêu. 

Truy  lưu 

Đây  là  do  màu  sắc  y  phục  mà  gọi  tên  vậy. 

Tăng  Sử  Lược  ghi: 

Hỏi:  Truy  y  màu  sắc  như  thế  nào? 

Đáp:  Màu  đỏ  thẫm  mà  hơi  đen. 

Theo  Khảo  Công  Ký  :  Ba  màu  nhập  lại  là  hoe  hoe  đỏ.  Năm  màu 
nhập  lại  là  đỏ  thẫm.  Bảy  màu  nhập  lại  là  đỏ  thâm.  Nên  biết  màu  đỏ 
thâm  vốn  phát  xuất  từ  màu  đỏ  sẫm  của  đầu  chim  sẽ,  tức  là  màu  đỏ 
thẫm.  Cho  nên  thấy  y  phục  Thánh  chúng  thanh  nhã  tinh  khiết  như  quả 
dâu  chín.  Đây  là  màu  sắc  đỏ  nhạt  đen  đậm. 

Long  tượng 

Trong  kinh  Trung  A-hàm,  đức  Phật  bảo  Sa-môn  ổ-đà-di  ...:  “Từ 
người  đến  Trời  mà  không  dùng  thân,  miệng,  ý  hại.  Ta  nói  đó  là  Long 
tượng ” 

Không  môn  tử 

Luận  Trí  Độ  dạy:  Niết  bàn  có  ba  cửa:  Không,  Vô  tướng,  Vô  tác. 

Cửa  Không  là  gì?  Nghĩa  là  quán  các  pháp  không  có  Ngã,  Ngã  sở. 
Các  pháp  từ  nhân  duyên  sanh,  không  người  tạo,  không  có  người  thọ.  Đó 
gọi  là  Không.  Nay  người  xuất  gia  nhờ  cửa  này  mà  vào  nhà  Niết  bàn  nên 
gọi  là  cửa  Không. 

Tông  chủ 

Tăng  Sử  Lược  ghi:  Cuối  đời  Đường  các  chùa  thành  lập  đều  do  A- 
xà-lê.  Nay  triều  đình  chọn  vị  biết  cả  luật.  Vị  tối  cao  là  Tông  chủ.  Bởi 
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trong  đạo  hoặc  đời  khi  có  việc  tranh  cãi  không  phân  xử,  nên  bảo  người 
đủ  thẩm  quyền  quyết  đoán  để  chấm  dứt  việc  tranh  cãi. 

Tăng  lục 

Tăng  sử  lược  ghi  :  Niên  hiệu  Khai  Thành, Đường  Văn  Tông  lập 
tả  hữu  tăng  lục,  tức  đoan  bộ  pháp  sư.  Pháp  sư  Đức  Tông  được  mời  vào 
cung  cấm  luận  nghị  với  đạo  Nho,  phong  cho  áo  bào  đỏ,  lệnh  hầu  Thái  tử 
ở  Đông  triều,  Thuận  Tông  coi  trọng  huynh  đệ,  Hiến  Tông  tiếp  đãi  bạn 
bè,  chưởng  nội  điện  Pháp  Nghị  là  Lục  tả  vệ  Tăng  sự. 

Phó  tăng  lục 

Niên  hiệu  Càn  Ninh,  Chiêu  Tông  i  Thủ  tòa  là  m  Phó  tăng  lục  tức 
Giác  huy. 

Giảng  kinh  luận  thủ  tòa 

Sử  chép:  Gọi  Thủ  tòa  tức  Thượng  tọa,  thái  độ  đoan  chánh,  xử 
đoán  việc  tăng,  Đường  Văn  Tông  giao  coi  sóc  việc  Tăng  gọi  là  Tam 
giáo  thủ  tòa.  Nay  thì  chọn  người  giỏi  kinh,  luận  đảm  trách  thủ  tòa. 

Tăng  chánh 

Sử  chép:  Chánh  tức  là  ngay  thẳng,  tự  sửa  mình  ngay  thẳng  rồi 
sửa  người  đoan  chánh  để  khắc  chế  chánh  lệnh.  Bởi  vì  Tỳ-kheo  không 
có  phép  tắc  thì  giống  như  ngựa  không  dây  cương,  dần  dần  tiêm  nhiễm 
theo  thế  tục.  Vì  giữ  gìn  phép  tắc  nên  phải  chọn  người  có  đức  lấy  pháp 
để  kiềm  chế  là  m  cho  quay  về  nẻo  chánh,  do  đó  mà  gọi  là  Tăng  chánh. 
Ngụy  Tần  lập  Tăng  Khế  là  m  Tăng  chánh.  Đến  năm  thứ  sáu  đời  Lương 
sắc  phong  Pháp  Vân  là  m  Đại  tăng  chánh. 

Tăng  chủ 

Niên  hiệu  Vĩnh  Minh  đời  Nam  Tề,  Võ  Đế  sắc  phong  Pháp  Hiến 
là  m  Tăng  chủ. 

Quốc  sư 

Tăng  Sử  Lược  ghi:  Xưa  kia  ở  Tây  Vức  có  Ni-kiền-tử  học  thông 
tam  tạng  và  đắc  ngũ  minh,  cả  nước  đều  nương  theo  mới  lập  ra  danh  hiệu 
ấy.  Ớ  đây  thì  chọn  Cao  tăng  thường  diễn  giảng  Tỳ-ni,  Niết  bàn,  thông 
pháp  thiền,  Vua  Tề  tôn  là  m  Quốc  sư.  Đời  Đường  Thần  Tú  được  Tắc 
Thiên  triệu  vào  phong  là  m  Quốc  sư  qua  bốn  triều  đại.  Tuệ  Trung  vào 
triều  thuyết  thiền,  được  sắc  phong  là  m  Quốc  sư  qua  hai  triều  đại.  Niên 
hiệu  Trung  Hòa  sắc  phong  Tri  Huyền  là  Quốc  sư  Ngộ  Đạt.  Nếu  Bá  chủ 
thì  Vua  Thục  hầu  chủ  phong  là  Tăng  lục  quan  nghiệp  tức  là  Hữu  thánh 
Quốc  sư.  Ngô  Việt  xưng  Thiên  Thai  Đức  Thièu  là  Quốc  sư.  Giang  Nam 
Thự  Văn  Toại  là  Quốc  đại  Đạo  sư. 
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Ni 

Tiếng  Phạm  đầy  đủ  là  Tỳ-kheo-ni  ,  cũng  gọi  là  trừ  cẩn  nữ.  Tây 
Trúc  do  Di  Mau  Phật  Ma  ha  Ba-xà-ba-đề  là  Tỳ-kheo-ni  đầu  tiên  vậy. 

Nay  gọi  ni  là  A-di-sư.  Di  là  do  Phật  gọi  Đại  Ái  Đạo.  Sư  cô  ni  có 
tám  kỉnh  pháp,  cách  Phật  đã  xa,  lại  không  tuân  hành  nên  phiền  không 
ra. 

Thức-xoa-ma-na 

Đây  gọi  là  Học  pháp  nữ,  giống  như  nay  gọi  ni  là  Trưởng  sanh. 

Luật  Tứ  phần  dạy:  Đồng  nữ  mười  tám  tuổi  nên  cho  học  hai  pháp, 
nghĩa  là  hai  năm  kiểm  thúc  thân,  dùng  sáu  pháp  để  kiểm  thúc  tâm. 

ưu-bà-tắc 

Tần  gọi  là  Thiện  túc  nam,  nghĩa  là  giữ  giới. 

Tiếng  Phạm  là  Ô-ba-sách-ca.  Đường  dịch  là  Cận  sự  nam,  nghĩa  là 
thân  cận  thừa  sự  Phật  pháp.  Thiên  Trúc  gọi  là  Thanh  tín  sĩ  là  danh  xưng 
người  đời  thọ  trì  năm  giới,  tám  giới . 

Luận  Du-già  dạy:  Đầy  đủ  ba  đức: 

1.  Ý  lạc  tịnh  là  xa  lìa  nghi  hoặc  đối  với  Tam  bảo,  giới  pháp  viên 
mãn,  mong  cầu  xuất  thế. 

2.  Thường  phụng  sự  Tam  bảo 

3.  Có  khả  năng  hướng  dẫn  người  đồng  học 

Kinh  A-hàm  dạy:  Viên  mãn  tám  chi:  tín,  giới,  thí,  thính  pháp,  thọ 
trì,  giải  nghĩa,  như  thuyết  tu  hành. 

ưu-bà-di 

Di  tức  Nữ  thanh  tự.  Lại  gọi  là  ổ-ba-tư-ca. 

Thất  chúng 

Đó  là  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Ưu- 
bà-tắc,  ưu-bà-di. 

Luận  Bà-sa  dạy:  Ớ  đời  có  bảy  chúng  duy  trì  Phật  pháp  là  m  cho 
đạo  quả  ba  thừa  nối  tiếp  không  đoạn  tận,  dùng  Ba-la-đề-mộc-xoa  là  m 
căn  bản. 

Luận  Đại  Tỳ-bà-sa  dạy:  Bảy  chúng  là  Bí-sô,  Bí-sô-ni,  Thức-xoa- 
ma-na,  Thất-lợi-ma-nã-lạc-ca,  Thất-lợi-ma-nã-lý-ca,  Ô-ba-sách-ca,  Ô- 
ba-tư-ca. 

Đạo  đức 

Là  danh  xưng  biểu  hiện  đầy  đủ  giới  đức  trong  Thất  giác  chi,  chánh 

đạo. 

Luật  Hành  ghi :  Thành  danh  gọi  là  đạo,  lập  thân  gọi  là  đức. 

Danh  đức 
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Người  CÓ  danh  là  thật,  thật  lập  nên  danh  theo. 

Trọng  Ni  nói:  Người  có  danh  là  quý  ở  thật  danh.  Người  có  đức  là 
đạt  vậy.  Bên  trong  thấu  đạt  lòng  mình,  bên  ngoài  thấu  đạt  lòng  người 
thì  thường  không  bị  lỗi,  do  đó  hợp  hai  chữ  lại  mà  gọi  vậy. 

Kinh  A-hàm  dạy:  Từ  Xá  Lợi  Phất  trở  xuống  là  Tỳ-kheo  danh 

đức. 

Pháp  sư  Cao  tăng  truyện  :  ít  đức  có  danh  mà  không  cao  ngạo.  Thật 
đức  tiềm  ẩn  mà  không  danh. 

TRÚ  XỨ 
Tăng  già  lam  ma 

Là  tiếng  Phạm,  hoặc  gọi  là  Tăng  già  la  ma.  Đay  dịch  là  chúng 

viên. 

Luật  Ngũ  phần  dạy:  Vua  Bình  Sa  cúng  dường  Ca  Di  Lan  Đà  vườn 
trúc  là  m  Tăng  già  lam  vậy. 

Viên  là  nơi  sanh  trưởng.  Đệ  tử  Phật  ở  đây  sanh  trưởng  gốc  đạo 
nghĩa  là  quả  Thánh.  Hoặc  gọi  là  Tỳ-ha-la.  ở  đây  dịch  là  Du  chỉ  xứ. 

Tự 

Là  tiếng  Hán,  nghĩa  là  dinh  quan. Tự  là  nơi  xử  lý  sự  việc  nên  Thái 
tử  có  đến  chín  dinh  tự.  Năm  Đinh  Mão  thứ  mười  niên  hiệu  Vĩnh  Bình 
đời  Hậu  Hán  Minh  Đế  Phật  pháp  mới  truyền  đến  nơi  này,  có  hai  vị 
Tăng  người  Ân  Độ  là  Ma  Đằng  và  Trúc  Pháp  Lan  dùng  ngựa  trắng,  lạc 
đà  chở  kinh  tượng  đến  Lạc  Dương,  Vua  sắp  xếp  cho  Ma  Đằng  ở  dinh 
quan.  Đến  năm  Mậu  Thìn  thứ  mười  một,  Vua  sắc  lệnh  kiến  lập  chùa 
ngoài  cửa  châu  Ung,  láy  tên  là  Bạch  Mã  tức  ngôi  chùa  ở  Trung  Quốc  do 
Ngô  Tôn  Quyền  kiến  lập  đầu  tiên. 

Viện 

Tiếng  Phạm  là  La-ma.  Đường  dịch  là  viện. 

Tây  Vức  ký  gọi  là  Ba-diễn-na.  Đây  dịch  là  Châu  viên  lang  xá 

viện. 

Đạo  tràng 

Triệu  gọi  là  chỗ  đóng  kín  tu  đạo  nghĩa  là  đạo  tràng.  Tùy  Dương 
Đế  sắc  lệnh  i  chỗ  Tăng  ở  là  đạo  tràng. 

Tinh  xá 

Thích  Ca  Phổ  chép:  Chỗ  dừng  tâm  gọi  là  tinh  xá. 

Nghệ  Văn  Loại  Tập  chép:  Chẳng  phải  do  nhà  ấy  tinh  diệu  mà  do 
sự  tinh  luyện  của  hành  giả  cư  trú. 

Chiêu  đề 
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Tăng  Huy  Ký  phạm  gọi  là  Thác-đấu-đề-xa,  Đường  dịch  là  vật 
của  Tăng  bốn  phương,  nhưng  viết  nhầm  “thác”  thành  “chiêu”  rồi  bỏ 
chữ  “đấu  xa”  mà  giữ  lại  chữ  “đề  ”,  do  đó  gọi  là  chiêu  đề,  nay  là  tự  viện 
mười  phương. 

Tăng  phường 

Vận  lâm  chép:  Phường  là  khu  đất. 

Uyển  sư  nói:  Phường  là  khoảnh  đất  vậy. 

Lộc  Uyển 

Lại  gọi  là  vườn  Nai  ở  nước  Ba-la-nại.  Là  chỗ  ban  đầu  thành  đạo, 
đức  Phật  chuyển  pháp  luân  độ  năm  Tỳ-kheo:  Kiều  Trần  Như.v.v. 

Kê  viên 

Do  Vua  Vô  Úy  tạo  dựng  ở  nước  Ma  Kiệt  Đà,  là  chỗ  xuất  gia  của 
Tiểu  thừa  Đại  chúng  bộ,  Đại  thiên,  Tỳ-kheo. 

Kinh  Trung  A-hàm  dạy:  Sau  khi  Phật  nhập  diệt,  các  bậc  Tỳ-kheo 
danh  đức  cao  tôn  đều  ở  vườn  Gà. 

Nhạn  tháp 

Tay  vức  ký  chép:  Xưa  có  Tỳ-kheo  thấy  bầy  nhạn  bay  liệng  liền 
cười  nói,  bỗng  có  một  con  chim  nhạn  lao  xuống  chết  mất.  Chúng  tăng 
nói:  “Con  chim  nhạn  này  khuyên  răn,  biểu  dương  đức  dày.  Bấy  giờ,  họ 
xây  tháp  chôn  nhạn. 

Chi  đề 

Tiếng  Phạm  là  Chi-đế-phù-đô,  hoặc  là  Chế-để-chế-đa,  đều  dịch 
là  linh  miếu. 

Luận  Tạp  tâm  chép:  Không  có  xá  lợi  gọi  là  chi  đề,  lại  gọi  là  nơi 
diệt  ác  sanh  thiện. 

Phạm  sát 

Phạm  nghĩa  là  thanh  tịnh. 

Kinh  Âm  chép:  Tiếng  Phạm  là  Thích-sắc-chí.  Ớ  đây  dịch  là  Can, 
nay  lược  gọi  là  sát  tức  cột  phướn. 

Kinh  Trường  A-hàm  dạy:  Nếu  Sa-môn  ở  trong  chùa  này,  người 
nào  tinh  tấn  tu  đắc  pháp  thì  nên  lập  phướn  để  mọi  người  biết.  Nay  có 
người  ít  muốn  biết  đủ  ở  đó. 

Nại  uyển 

Đại  đường  nội  điển  lục  chép:  Ớ  nước  Kế  Tan  ban  đầu  Thiền  sư 
Pháp  Tú  đến  Đôn  Hoàng  lập  thiền  đường  nơi  đất  trống,  trồng  ngàn  cây 
nại,  người  đến  như  mây,  đồ  chúng  đông  đúc. 

Kim  địa 

Hoặc  gọi  là  kim  điền,  nghĩa  là  nước  Xá  Vệ,  trưởng  giả  cấp  Cô 
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ĐỘC  trải  vàng  mua  vườn  của  Thái  tử  Kỳ  Đà  để  kiến  lập  tinh  xá  thỉnh 
Phật  đến  ở. 

Liên  xã 

Xưa  ở  chùa  Hổ  Khê  Đông  Lâm,  Lô  Sơn,  Pháp  sư  Tuệ  Viễn,  người 
Nhạn  Môn  chiêu  mộ  những  hiền  sĩ  di  dân:  Tông  Bỉnh,  Lôi  Thứ,  Tông 
Trương,  Dã  Trương,  Thuyên  Châu.v.v.  là  m  thành  hội  tu  tịnh  nghiệp 
bốn  phương.  Tự  viện  ấy  trồng  nhiều  hoa  sen  trắng.  Lại  nữa,  cõi  Phật  Di 
Đà  dùng  hoa  sen  phân  là  m  chín  phẩm  theo  thứ  tự  để  tiếp  độ  người  nên 
gọi  là  Liên  xã. 

Có  người  cho  rằng:  “Do  ca  ngợi  người  xã  này  không  vì  danh  lợi, 
chẳng  nhiễm  trong  bùn  giông  như  hoa  sen  nên  gọi  tên  ấy”. 

Có  người  cho  rằng:  “Pháp  Yếu,  đệ  tử  Viễn  Công  khắc  cây  thành 
mười  hai  lá  hoa  sen,  đem  trồng  trong  nước,  dùng  là  m  thời  gian,  cứ  ngắt 
bỏ  một  lá  là  một  giờ,  giông  như  tính  thời  giờ  theo  nước  nhỏ  giọt,  nên 
việc  lễ  tụng  không  sai  thời  gian,  do  đó  có  tên  này.  Lại  gọi  là  tịnh  xã,  tức 
vào  đời  Nam  Tề  niên  hiệu  cảnh  Lục,  Văn  Tuyên  Vương  tập  hợp  Tăng, 
tục  hành  tịnh  trú  pháp.  Xã  là  sau  ngày  lập  Xuân,  đến  mùa  Thu,  ngày 
mông  năm  là  ngày  của  xã,  mọi  người  là  m  nông  tụ  tập  đến  để  cúng  tế 
cầu  mong  thu  hoạch  ngũ  cốc. 

Kinh  Sở  chép:  Bôn  người  cùng  kết  hợp  là  m  một  xã. 

Bạch  hổ  thông  chép:  Vương  giả  sở  dĩ  có  xã  là  do  thiên  hạ  cầu 
phước  báo  ân  Vua.  Người  chẳng  học  thì  không  xứng  đáng.  Vì  học  rộng 
mà  không  biết  kính  nên  phong  sĩ  để  lập  xã.  Nay  ngưỡng  mộ  dòng  họ 
Thích,  xuất  gia  cầu  pháp,  mong  sanh  tịnh  độ.  Tịnh  độ  bao  la,  cầu  khắp 
chắc  loạn  tâm,  xác  quyết  an  dưỡng  tịnh  độ  là  nơi  tinh  thần  nên  gọi  liên 
xã  là  tịnh  xã  vậy. 

Lan  nhã 

Tiếng  Phạm  là  A-lan-nhã,  hoặc  gọi  là  A-lan-nhược.  Đường  dịch 
là  vô  tránh. 

Luật  Tứ  phần  gọi  là  nơi  không  tịnh. 

Luận  Tát-bà-đa  gọi  là  nơi  nhàn  tịnh. 

Luận  Trí  Độ  gọi  là  nơi  thanh  vắng. 

Kinh  Đại  Bi  gọi  A-lan-nhã  là  lìa  xa  sự  phẫn  nộ. 

Trong  kinh  Thập  Nhị  Đầu  Đà,  Phật  dạy:  A-lan-nhã  là  chỗ  chư 
Phật  mười  phương  đều  tán  thán,  vô  lượng  công  đức  đều  do  đây  mà  phát 
sanh. 

Triệu  sư  nói:  Cạnh  tranh  thì  chúng  tụ.  Không  tranh  cãi  là  chỗ 
không  nhàn.  Đức  Phật  khen  ngợi  người  ở  nơi  Lan-nhã. 
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Kinh  Bảo  Vân  dạy:  A-lan-nhã  là  nơi  thanh  vắng  không  người, 
không  bị  não  loạn,  khất  thực  dễ  được,  chẳng  gần,  chẳng  xa,  có  nhiều 
rừng  cây,  hoa,  quả,  nướcc  suối  trong  mát,  chỗ  ở  an  ổn. 

Luận  Trí  Độ  dạy:  A-lan-nhã,  hoặc  viễn  ly  xứ,  gần  nhất  là  hai  dặm, 
thường  xa  lìa  lợi  ích,  cách  thôn  một  câu-lô-xá.  Luật  dạy:  Cách  thôn  năm 
trăm  cung.  Cung  tức  là  thước  đo  vậy.  Theo  pháp  Tây  Thiên  bôn  khuỷu 
tay  là  một  cung.  Một  khuỷu  tay  dài  một  thước  tám,  tổng  cộng  là  bảy 
thước  hai  tấc.  Năm  trăm  cung  là  một  câu-lô-xá,  nhân  lên  bằng  ba  ngàn 
sáu  trăm  thước,  thành  sáu  trăm  bộ  tức  hai  dặm. 

Am 

Giải  thích  tên:  cỏ  là  m  thất  là  am.  Am  là  cái  nhà  nhỏ,  là  tự  che  am 
vậy.  Ớ  Tây  Thiên,  phần  đông  tăng,  tục  tu  hành  đều  ở  am. 

Thảo  đường 

Tên  này  có  đầu  tiên  là  do  Pháp  sư  La  Thập,  trước  kia  ở  Trường 
An  khi  triều  Hán  bị  sụp  đỏ,  triều  Tần  hưng  thạnh  hơn  ba  trăm  năm,  Phật 
pháp  ở  thành  thị,  khoáng  dã  đều  dứt  tuyệt,  chỉ  có  một  vài  chùa  còn  ít 
người  quy  hướng.  Đời  Diêu  Hưng,  ngài  Thế  Thân,  Cưu  Ma  La  Thập  ở 
gian  giữa  trong  chùa  lớn,  dùng  cỏ  trải  ở  trong  để  dịch  kinh,  do  đó  mà 
có  tên  này. 

Phương  trượng 

Là  phòng  nghỉ  chính  của  tự  viện.  Đầu  tiên,  Đường  Hiển  Khánh 
sắc  sai  Vệ  úy  Thừa  Lý  Nghĩa,  Tiền  Dung  Châu,  Hoàng  Thủy  sắc  lệnh 
cho  Vương  Huyền  Sách  đến  Tây  Vức  sung  sứ.  Khi  đến  thành  Tỳ  Xá  Ly 
cách  hướng  Đông  Bắc  hơn  bốn  dặm,  Duy  ma  cư  sĩ  Trạch  vội  vào  trong 
thất,  san  nền  chồng  đá  là  m  thành.  Vương  Sách  Cung  đo  ngang  dọc  được 
mười  thẻ  nên  gọi  là  phương  trượng. 

Phòng 

Phòng  là  bên  cạnh,  là  ở  hai  bên  điện  đường. 

Luật  Ngũ  phần  dạy:  Tỳ-kheo  xin  phép  thọ  nhận  phòng  xá  của  tín 
thí.  Đức  Phật  liền  cho  phép. 

Luận  Thập  tụng  dạy:  Phòng  thuộc  của  Tăng,  hoặc  phòng  của  một 
người. 

Luận  Tát  Bà  Đa  dạy:  Nếu  phòng  mới  là  m  xong  mà  có  một  thọ 
giới,  giới  đức  thanh  tịnh,  vào  trong  phòng  ấy  thì  thí  chủ  có  tâm  cúng 
dường  nên  cúng  dường  cho  họ.  Nếu  xây  dựng  nhiều  phòng  trang  ng¬ 
hiêm  cao  rộng  mà  có  Tỳ-kheo  giữ  giới  thanh  tịnh  tạm  thời  thọ  dụng  rồi 
thì  nên  cúng  dường  cho  họ,  vì  giới  chẳng  phải  pháp  thế  gian. 

Nhạn  đường 
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Luật  Thiện  Kiến  dạy:  Trong  khu  rừng  lớn  ở  Tỳ  Xá  Ly  là  m  điện 
đường  Phật,  hình  giống  như  chim  nhạn. 

Thiền  thất 

Kinh  Trung  A-hàm  dạy:  Phật  vào  thiền  thất  an  tọa,  lại  có  người 
gọi  là  thiền  trai.  Trai  nghĩa  là  nghiêm  tịnh.  Như  đạo  Nho  tịnh  trong  thất 
gọi  là  thư  trai,  hoặc  nơi  quan  viên  phán  xử  thanh  trị  gọi  là  quận  trai. 

Tiêu  tự 

Nay  đa  số  đều  gọi  nơi  Tăng  ở  là  tiêu  tự,  do  Lương  Võ  Đế  tạo  chùa 
dùng  họ  là  m  đề  vậy.  Đời  Đường,  Lý  Ước  Tự  Cung  Chuẩn  Nam  mua 
được  tấm  biển  chùa  Lương  Võ  Đế.  Con  họ  Tiêu  là  Vân  Phi  Bạch  viết 
lớn  chữ  tiêu  lúc  muôn  quay  về  Lạc  Hạ  Trạch,  ở  đình  nhỏ  hiệu  Tiêu  Tề, 
rõ  biết  quân  tử  là  chánh  trực. 

Hương  thất 

Tỳ-nại-da  luật  nghi  tịnh  tam  tạng  chú  chép:  Bôn  góc  gọi  là  Phật 
đường  là  Kiện-đà-câu-chi.  Ớ  đây  dịch  là  hương  thất,  không  gọi  là  Phật 
đường,  Phật  điện,  bởi  cung  kính  Tôn  nhan  vậy 

Tạo  già  lam  pháp 

Đời  Tề  pháp  sư  Linh  Dụ  tạo  chùa  gồm  mười  thiên  nhưng  phương 
pháp  tạo  chùa  Đời  Minh  chuẩn  theo  chánh  giáo,  nghĩa  là  tránh  sự  cơ 
hiềm,  nên  cách  chùa  ni  và  thành  thị  để  sau  này  khỏi  bị  hoại. 

Nam  sơn  chép:  Người  đời  không  hiểu  pháp  nên  tăng  chúng  phải 
sáng  suốt  để  chỉ  dẫn. 

Hộ  già  lam  thần 

Kinh  Thất  Phật  dạy:  Có  mười  tám  vị  thần  hộ  già  lam:  Mỹ  Âm, 
Phạm  Âm,  Thiên  cổ,  Thán  Diệu,  Thán  Mỹ,  Ma  Diệu,  Lôi  Âm,  Sư  Tử, 
Diệu  Thán,  Phạm  Hưởng,  Nhân  Âm,  Phật  Nô,  Thán  Đức,  Quảng  Mục, 
Diệu  Nhãn,  Triệt  Thính,  Triệt  Thị,  Biến  Thị. 

Pháp  sư  Đạo  Thế  nói:  Tự  viện  đã  có  mười  tám  vị  thần  hộ  vệ, 
người  cư  trú  phải  tự  sách  tấn,  không  được  biếng  nhác,  là  m  trái,  sợ  mang 
lấy  tội  báo  hiện  tại. 

Tỳ-kheo  kinh  doanh  tinh  xá 

Trong  luật  Đại  đệ  tử  Phật  đều  tự  xây  dựng  tinh  xá.  Như  Đại  Ca 
Diếp  tự  trộn  bùn.v.v. 

Luận  Tỳ-bà-sa  chép:  Các  Đại  đệ  tử  dứt  hết  lậu  hoặc,  tại  sao  lại  lo 
việc  xây  dựng?  Đáp:  “Có  năm  việc: 

1.  Vì  báo  ân  Phật. 

2.  Vì  nuôi  dưỡng  Phật  pháp 

3.  Vì  diệt  tâm  cao  ngạo  của  phàm  phu 
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4.  Vì  đệ  tử  tương  lai  chế  phục  những  người  hung  dữ 

5.  Vì  phát  sanh  phước  nghiệp  tương  lai. 

Tự  viện  tam  môn 

Tất  cả  các  tự  viện  đều  có  ba  cửa.  Vì  sao  chỉ  có  một  cửa  mà  cũng 
gọi  là  ba  cửa?  Theo  luận  Phật  địa  chép:  Cung  điện  lớn,  ba  cửa  giải  thoát 
là  chỗ  đi  vào.  Cung  điện  lớn  dụ  như  pháp  Không  Niết  bàn.  Ba  cửa  giải 
thoát  là  :  Không,  Vô  tướng,  Vô  tác.  Nay  tự  viện  là  nơi  trì  giới  tu  đạo  cầu 
đắc  Niết  bàn  nên  người  ở  trong  đó  là  do  ba  cửa  mà  vào  vậy. 

XUẤT  GIA 

Xuất  gia  do. 

Luận  Du-già  dạy:  Tại  gia  phiền  nhiễu  như  ở  trong  nhà  bụi,  xuất 
gia  nhàn  tịnh  như  ở  hư  không,  cho  nên  nói  xả  bỏ  tất  cả  hướng  đến  nơi 
tốt  đẹp.  Trong  Tỳ-nại-da  nói:  xả  nhà  hướng  đến  chỗ  không  nhà.  Luận 
Tỳ-bà-sa  dạy:  Tại  gia  là  nhân  duyên  phiền  não  .  xuất  gia  là  diệt  cấu  uế 
trói  buộc  nên  đáng  gọi  là  viễn  ly  vậy. 

Xuất  gia  nan 

Kinh  A-hàm  dạy:  Có  ngoại  đạo  tên  là  Diêm  Phù  Xa  hỏi  Xá  Lợi 

Phất: 

Pháp  luật  Hiền  Thánh  có  việc  gì  khó? 

Xá  Lợi  Phất  đáp:  Chỉ  có  xuất  gia  là  khó. 

Hỏi:  Khó  cái  gì? 

Đáp:  Đó  là  sự  ưa  thích. 

Hỏi:  Ưa  thích  cái  gì? 

Đáp:  Ưa  thích  tu  thiện. 

Hỏi:  Thiện  pháp  là  gì? 

Đáp:  Đó  là  chánh  đạo.  Nếu  người  xuất  gia  tu  tập  pháp  này  thì  mau 
diệt  sạch  các  phiền  não. 

Kinh  Tần  Bản  Tạp  A-hàm  dạy:  Những  người  xuất  gia  gọi  là  nan 
đắc.  Người  khởi  tâm  ác  thì  không  gọi  là  nan  đắc. 

Xuất  gia  dùng  tín  tâm  là  m  đầu.  Trong  luận  Trí  Độ,  Phật  dạy:  Nếu 
người  có  lòng  tin  thì  có  thể  vào  trong  biển  pháp  lớn  của  Ta,  có  thể  đắc 
quả  Sa-môn,  không  luông  uổng  việc  cạo  tóc,  mặc  áo  nhuộm.  Nếu  người 
không  có  lòng  tin  thì  người  ấy  không  thể  vào  trong  biển  pháp  lớn  của 
Ta,  như  cây  khô  không  ra  hoa  kết  trái,  không  đắc  quả  Sa-môn,  dù  cạo 
tóc,  mặc  áo  nhuộm,  đọc  tụng  nhiều  kinh  điển  nhưng  khó  thành  tựu  ở 
trong  Phật  pháp,  không  có  sở  đắc.  Do  đó  ban  đầu  vào  Phật  pháp  hoàn 
toàn  là  dùng  tín  căn. 
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Luận  Khởi  Tín  dạy:  Tín  tâm  có  bốn  loại: 

1.  Tín  nguồn  gốc  là  vui  nghĩ  đến  pháp  chân  như 

2.  Tin  Phật  có  vô  lượng  công  đức,  thường  nghĩ  được  gần  gũi,  cung 
kính,  cúng  dường,  phát  sanh  căn  là  nh,  nguyện  cầu  Nhất  thiết  trí. 

3.  Tin  pháp  có  lợi  ích  lớn,  thường  nghĩ  đến  việc  tu  tập  các  Ba-la- 

mật. 

4.  Tin  Tăng  tu  hành  chân  chánh,  tự  lợi,  lợi  tha,  thường  ưa  gần  gũi 
chúng  Bồ-tát,  cầu  học  hạnh  chân  như. 

-  Duy  thức  luận  dạy:  Tín  có  ba  loại  sai  khác: 

1.  Tín  thật  hữu:  nghĩa  là  đối  với  các  pháp  thì  thâm  tín  nhẫn  trong 

sự  lý 

2.  Tín  hữu  đức:  nghĩa  là  đối  với  Tam  bảo  thì  thâm  tín  lạc  trong 
thật  đức 

3.  Tín  hữu  năng:  nghĩa  là  đối  với  tất  cả  thế  gian  và  xuất  thế  gian 
thì  tin  thật  có  năng  lực  thành  tựu  hy  vọng  trong  pháp  thiện  thâm  diệu. 

Luận  Tỳ-bà-sa  dạy:  Có  lòng  tin  thì  như  tay  nắm  giữ  được  thiện 
pháp  . 

Xuất  gia  việt  ngũ  đạo 

Theo  kinh  Duy  Ma,  pháp  sư  Thập  nói:  Phàm  phu  có  thể  ra  khỏi 
bốn  đường  nhưng  không  thể  ra  khỏi  cõi  Trời.  Xuất  gia  cầu  Niết  bàn  thì 
vượt  qua  cả  năm  đường. 

Pháp  sư  Triệu  nói:  Năm  đường  chẳng  phải  là  Niết  bàn. 

Xuất  gia  hỷ 

Pháp  sư  Thập  nói:  hỷ  có  hai  phần: 

1.  Hiện  tại  có  công  đức  nên  tự  nhiên  vui  mừng 

2.  Sau  đắc  Niết  bàn  nên  tâm  thường  vui  vẻ. 

Pháp  sư  Triệu  nói:  Nhiễu  loạn  là  do  tâm  mong  cầu  nhiều,  sầu  khổ 
là  do  không  biết  đủ.  Xuất  gia  ít  mong  cầu  nên  không  bị  nhiễu  loạn,  vì 
trong  lòng  chứa  đầy  đạo  pháp  nên  thường  hoan  hỷ. 

Xuất  gia  tam  pháp 

Pháp  sư  Thập  nói:  Xuất  gia  có  ba  pháp:  Trì  giới,  thiền  định,  trí  tuệ. 
Trì  giới  có  khả  năng  chế  phục  phiền  não,  khiến  chúng  mỏng  dần.  Thiền 
định  có  khả  năng  ngăn  chận  phiền  não,  như  núi  đá  ngăn  dòng  nước.  Trí 
tuệ  có  khả  năng  diệt  sạch  phiền  não,  hoàn  toàn  không  sót. 

Trong  bài  tựa  Đại  giới,  pháp  sư  Đạo  An  nói:  Giáo  pháp  đức  Thế 
Tôn  thành  lập  gồm  ba  phần:  giới  luật,  thiền  định,  trí  tuệ.  Ba  pháp  này  là 
cửa  đắc  đạo,  là  cửa  chính  của  Niết  bàn.  Giới  là  thanh  kiếm  báu  chặt  đứt 
ba  ác.  Thiền  là  dao  bén  là  m  tan  tác  các  phiền  não.  Tuệ  là  thầy  thuốc 
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giỏi  dùng  thuốc  tốt  trị  bệnh. 

Phát  tâm  tức  thị  xuất  gia 

Kinh  Tịnh  Danh  chép:  Người  có  tâm  Bồ-đề  vô  thượng  tức  là  xuất 

gia  . 

Pháp  sư  Thập  nói:  Dù  là  người  đời  mà  phát  tâm  vô  thượng  thì 
cũng  nhờ  tâm  ấy  mà  vượt  qua  ba  cõi.  Do  đó  hình  thức  tuy  có  ràng  buộc 
nhưng  vẫn  là  chơn  thật  xuất  gia,  đầy  đủ  giới  hạnh. 

Xuất  gia  chánh  nhân 

Kinh  Bảo  Vũ  dạy:  Trong  giáo  pháp  của  Như  Lai,  chánh  tín  xuất 
gia  ,  chẳng  bị  thế  lực  Vua  bắt  buộc,  không  bị  giặc  đè  ép,  không  vì  trôn 
nợ,  không  sợ  hãi,  không  sông  bằng  nghề  nghiệp  tà  vạy  mà  xuất  gia 
chính  là  mong  cầu  chánh  pháp,  xuất  gia  bằng  tín  tâm. 

Xuất  gia  ngũ  pháp 

Kinh  Ngũ  Đức  Phước  Điền  dạy: 

1.  Phát  tâm  xuất  gia  vì  mếm  mộ  đạo 

2.  Hủy  bỏ  hình  tốt  để  thích  ứng  với  pháp  phục 

3.  Xả  bỏ  thân  mạng  vì  tôn  sùng  đạo 

4.  Xa  lìa  thân  thích  vì  hướng  đến  chỗ  không  thân  thích 

5.  Chí  cầu  Đại  thừa  vì  muốn  độ  người 

Quốc  Vương  phụ  mẫu  bất  thính  hứa  bất  đắc  xuất  gia 

Luật  Tăng  Kỳ  dạy:  Vua  Tịnh  Phạn  thỉnh  Phật: 

Từ  nay  về  sau  nếu  cha  mẹ  không  cho  phép  thì  không  được  xuất 
gia.  Vì  sao?  Vì  cha  mẹ  mong  con  nối  dõi  tông  đường. 

Lúc  ấy,  đức  Phật  chế  giới:  Cha  mẹ  không  đòng  ý  thì  không  được 
xuất  gia. 

Ngũ  Bách  Vấn  kinh  dạy:  Người  xuất  gia  nếu  cha  mẹ,  pháp  nước 
không  cho  phép  thì  có  đắc  giới  không? 

Đáp:  Không  đắc. 

Kinh  Lăng  Nghiêm  dạy:  Cha  mẹ  không  cho  phép  thì  không  được 
xuất  gia. 

Tam  đẳng  xuất  gia  nhân 

Kinh  Tam  Thiên  Oai  Nghi  dạy:  Hạnh  xuất  gia  có  các  nghiệp 
thượng,  trung,  hạ.  Bậc  hạ:  dùng  mười  giới  là  m  căn  bản,  suốt  đời  thọ  trì, 
là  duyên  xa  lìa  nhà,  là  m  việc  như  người  đời.  Bậc  trung:  xả  bỏ  các  việc, 
thọ  đủ  tám  vạn  bốn  ngàn  nghiệp  thân,  khẩu,  ý  là  nhân  duyên  hướng 
đạo,  chưa  có  thể  thanh  tịnh  hoàn  toàn,  tâm  phiền  não  vẫn  còn,  chưa  có 
thể  xuất  ly,  so  với  bậc  thượng  thì  không  bằng,  nhưng  hơn  bậc  hạ.  Bậc 
thượng:  căn  tâm  lợi  lạc,  xả  bỏ  phiền  não  trói  buộc,  có  tuệ  lực  thiền 
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định,  tâm  đắc  giải  thoát,  tịnh  thân,  khẩu,  ý,  ra  khỏi  nhà  phiền  não,  ở  nhà 
thanh  lương  nhàn  tịnh.  Đó  là  đệ  tử  xuất  gia  bậc  thượng. 

Vân  xuất  gia  khổ  lạc 

Kinh  Trung  A-hàm  dạy:  Phạm  chí  Sanh  Văn  hỏi  Phật:  Tại  gia, 
xuất  gia  do  đâu  mà  khổ? 

Phật  dạy:  Tại  gia  do  không  tự  tại  nên  khổ.  Nghĩa  là  tiền  tài,  lương 
thực,  nô  tỳ  không  tăng  thêm,  do  đó  mà  ưu  sầu,  không  tự  tại  nên  khổ. 
Xuất  gia  do  tự  tại  nên  khổ.  Nghĩa  là  tùy  thuận  tham,  sân,  si,  không  giữ 
cấm  giới,  do  đó  mà  ưu  sầu  nên  tự  tại  là  khổ. 

Hỏi:  Tại  gia,  xuất  gia  do  đâu  mà  vui? 

Phật  dạy:  Tại  gia  được  tự  tại  là  vui.  Nghĩa  là  tiền  tài,  lương  thực, 
nô  tỳ  được  tăng  thêm,  do  đó  mà  vui  nên  nói  tự  tại  là  vui.  Xuất  gia  không 
tự  tại  là  vui.  Nghĩa  là  học  đạo,  không  theo  tham,  sân,  si,  hành  theo  cấm 
giới,  không  tranh  cãi,  oán  ghét,  ưu  não  nên  có  lợi  lạc.  Do  không  tự  tại 
nên  được  vui. 

Phật  bất  định  đáp 

Trong  kinh  Thúc  Ca,  Bà-la-môn  Thúc  Ca  hỏi  Phật:  Cư  sĩ  tại  gia 
siêng  tu  phước  đức  căn  là  nh  có  hơn  người  xuất  gia  không? 

Phật  dạy:  Trong  câu  hỏi  này  thì  Ta  không  khẳng  định  hơn  hay 
không.  Nếu  người  xuất  gia  mà  không  tu  căn  là  nh  thì  không  bằng  tại  gia. 
Nếu  người  tại  gia  mà  siêng  tu  căn  là  nh  thì  hơn  người  xuất  gia. 

Xuất  gia  hạnh 

Kinh  Niết  bàn  dạy:  Người  xuất  gia  không  nên  khởi  tâm  ác,  vì  than 
khẩu  sẽ  thực  hành  theo.  Ta  bỏ  cha  mẹ,  vợ  con,  bạn  bè  để  xuất  gia  chính 
là  lúc  tu  thiện,  chẳng  phải  tu  bất  thiện. 

Kinh  Trang  Nghiêm  Pháp  Môn  dạy:  Cô  gái  Kim  sắc  thưa  Văn 
Thù:  Cho  phép  con  xuất  gia. 

Văn  Thù  đáp:  Bồ-tát  xuất  gia  chẳng  phải  cạo  tóc  gọi  là  xuất  gia 
mà  phải  phát  tâm  tinh  tấn,  vì  trừ  khổ  não  cho  tất  cả  chúng  sanh,  đó  mới 
gọi  là  xuất  gia.  Chẳng  mặc  y  nhuộm  mà  tự  trì  giới  gọi  là  xuất  gia  mà 
thường  khiến  người  phá  giới  được  an  trụ  trong  tịnh  giới,  đó  mới  gọi  là 
xuất  gia.  Chẳng  phải  một  mình  tư  duy  ở  chỗ  A  lan  nhã  gọi  là  xuất  gia 
mà  phải  dùng  tuệ  phương  tiện  giáo  hóa  khiến  cho  nữ  sắc  bị  lưu  chuyển 
trong  sanh  tử  được  giải  thoát,  đó  mới  gọi  là  xuất  gia.  Chẳng  phải  tự  thân 
giữ  gìn  giới  luật  gọi  là  xuất  gia  mà  phải  thực  hành  bốn  tâm  vô  lượng 
giúp  cho  chúng  sanh  tăng  thêm  căn  là  nh,  đó  mới  gọi  là  xuất  gia.  Chẳng 
phải  tự  thân  được  nhập  Niết  bàn  gọi  là  xuất  gia  mà  phải  an  trí  tất  cả 
chúng  sanh  nhập  vào  Niết  bàn  đó  mới  gọi  là  xuất  gia. 
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Kinh  Đại  Pháp  Cự  Đà-la-ni  dạy:  Xuất  gia  hành  ba  việc  là  nh: 

1.  Xa  lìa  tật  đố,  tùy  hỷ  chỉ  dạy 

2.  Giúp  người  đúng  lúc,  không  cầu  quả  báo 

3.  Không  tổn  hoại  người  thành  tựu  căn  là  nh 
Xuất  gia  nhân  sự  vụ 

Luật  Tăng  kỳ  dạy:  Người  xuất  gia  nên  ít  sự  việc,  chớ  để  người  đời 
chê  cười  mà  mất  phước  là  nh  của  họ. 

Kinh  Tam  Thiên  Oai  Nghi  dạy:  Ba  việc  cần  là  m  của  người  xuất 
gia:  tọa  thiền,  tụng  kinh,  khuyến  hóa.  Nếu  thực  hành  đủ  ba  việc  này 
thì  đúng  pháp  xuất  gia.  Còn  như  không  thực  hành  như  thế  thì  sống  chết 
uổng  phí,  chỉ  là  nhân  thọ  tội. 

Kinh  Quán  Phật  Tam  muội  dạy:  Tỳ-kheo  thường  hành  bốn  pháp: 

1.  Đêm  ngày  sáu  thời  thường  sám  hối  tội  lỗi 

2.  Thường  tu  niệm  Phật,  không  dối  gạt  chúng  sanh 

3.  Tu  sáu  tâm  hòa  kỉnh,  không  sân  nhuế,  ngạo  mạn 

4.  Tu  tập  sáu  niệm,  như  cứu  lửa  cháy  đầu. 

-  Kinh  Siêu  nhật  Minh  dạy:  Tỳ-kheo  có  bốn  pháp: 

1.  Thường  niệm  Như  Lai,  tạo  hình  tượng  Phật 

2.  Nghe  kinh  hiểu  nghĩa,  tin  tưởng  phụng  hành 

3.  Tuy  không  gặp  Phật,  hiểu  rõ  các  pháp  vốn  không 

4.  Biết  mười  phương  Phật  là  một  pháp  thân 

Phật  lưu  phước  ấm  mạt  thế  đệ  tử 

Kinh  Phật  Tạng  dạy:  Người  xuất  gia  phải  nhất  tâm  hành  đạo,  thực 
hành  đúng  pháp,  chớ  nghĩ  đến  chuyện  ăn  mặc  và  các  thứ  cần  dùng. 
Tướng  sáng  công  đức  ở  chặng  mày  Như  Lai  tỏa  khắp  trăm  ngàn  vạn  ức, 
giữ  lại  một  phần  cho  đời  mạt  thế  nên  đệ  tử  cũng  không  cùng  tận. 

Kinh  Bồ-tát  Bổn  Hạnh  dạy:  Từ  nước  Ma  Kiệt  Đà,  đức  Phật  đi  đến 
nước  Tỳ  Xá  Ly,  người  và  chư  Thiên  cúng  dường  Phật  ba  ngàn  lọng  báu. 
Phật  nhận  hai  ngàn  chín  trăm  chín  mươi  chín  cái,  còn  một  cái  không 
nhận  lấy.  Phật  dạy:  “Đem  để  che  chở  cho  đệ  tử  đời  sau”.  Do  đó  mà  này 
được  sự  cúng  dường. 

SƯ  TƯ 
Sư 

Là  mô  phạm 

Châu  lễ  sư  thị  chú  chép:  Là  danh  xưng  người  dạy  đạo. 

Chỉ  Sư  chép  là  :  Đầy  đủ  phước  hạnh,  giáo  hóa  người  khác. 

Châu  lễ  chép:  Trưởng  dưỡng  và  giáo  huấn  người  có  được  khuôn 
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phép  gọi  là  sư  trưởng. 

Luận  Bảo  Tích  dạy:  Sư  trưởng  là  bậc  có  khả  năng  trợ  giúp  người 
tăng  trưởng  thánh  thiện. 

Luật  dạy:  Hòa  thượng  đối  với  đệ  tử  nên  tưởng  như  con.  Đệ  tử  đối 
với  Hòa  thượng  nên  tưởng  như  cha,  lại  gọi  là  sư  phụ.  Sư  có  hai: 

1.  Thân  giáo  sư:  là  vị  thầy  để  nương  tựa  xuất  gia,  học  kinh,  cạo 
tóc.  Tỳ-nại-da  cũng  gọi  là  thân  giáo. 

2.  Y  chỉ  sư:  là  vị  thầy  để  thọ  học  tam  tạng  kinh  điển. 

Ngũ  Bách  vấn  kinh  chép:  Chư  tăng  đăng  đàn  đều  được  gọi  là  sư 
không? 

Đáp:  Không  được,  vì  không  theo  thọ  pháp  nên  hoàn  toàn  không 
gọi  là  sư. 

Hòa  thượng 

Chỉ  Quy  gọi  là  úc-ba-đệ-da,  ở  đây  dịch  là  thường  gần  gũi  để  thọ 

học. 

Phát  chánh  ký  gọi  là  Ưu-bà-đà-ha,  ở  đây  dịch  là  nương  tựa  để  tu 

học. 

Tỳ-nại-da  gọi  là  Ô-ba-đà-da,  ở  đây  dịch  là  thân  giáo,  vì  có  khả 
năng  dạy  lìa  nghiệp  xuất  thế  nên  gọi  là  thọ  nghiệp  Hòa  thượng 

Pháp  sư  Thập  nói:  Tiếng  Phạm  là  Hòa  thượng,  ở  đây  gọi  là  Lực 

sanh. 

Xá  Lợi  phất  vấn  kinh  nói:  Người  xuất  gia  xả  bỏ  nhà  sanh  tử,  cha 
mẹ,  vào  trong  pháp  môn,  thọ  pháp  vi  diệu,  nhờ  năng  lực  của  sư  mà  pháp 
thân  tăng  trưởng,  công  đức  phát  sanh,  nuôi  dưỡng  huệ  mạng,  công  ấy 
chẳng  lớn  sao? 

Luật  nhiếp  Tát-bà-đa  dạy:  Có  hai  Hòa  thượng:  Hòa  thượng  ban 
đầu  cho  xuất  gia  và  Hòa  thượng  cho  thọ  giới  cụ  túc. 

Luận  Tỳ-bà-sa  dạy:  Hòa  thượng  có  bốn  hạng: 

1.  Có  pháp,  không  có  ăn  mặc 

2.  Có  ăn  mặc,  không  có  pháp 

3.  Có  pháp,  có  ăn  mặc 

4.  Không  có  pháp,  không  có  ăn  mặc 
Sư  vấn  lai  xuất  gia  giả 

Luật  Tăng  Kỳ  dạy:  Người  muốn  xin  xuất  gia  thì  không  nên  nói 
việc  an  lạc,  nên  nói  ăn  một  bữa,  ít  ăn  uống,  thức  nhiều,  ngủ  ít,  phải  hỏi 
người  ấy  có  chịu  đựng  được  không.  Nếu  người  kia  nói  được  mới  cho 
xuất  gia. 

Luật  bất  hứa  độ  giả 
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Luật  Tăng  Kỳ  dạy:  Những  người  già  bảy,  tám,  chín  mươi  tuổi, 
nằm  dạy  cần  người  giúp  đỡ  thì  không  nên  cho  xuất  gia. 

Luật  Ngũ  phần  dạy:  Tất  cả  những  người  tàn  tật,  hình  tướng  hung 
ác,  hủy  báng  Phật  pháp  đều  không  được  độ.  Vua  có  sắc  lệnh  ngăn  cấm 
nên  là  m  thầy  cần  phải  thận  trọng. 

Dĩ  mạo  trạch  sư 

Luật  dạy:  ơ  trong  chúng,  Bạt  Nan  Đà  là  người  có  thân  hình  cao 
lớn.  Xá  Lợi  Phất  hình  dáng  thấp  nhỏ.  Có  ngoại  đạo  muốn  xuất  gia, 
thầm  nghĩ:  “  Trí  tuệ  của  vị  Tỳ-kheo  nhỏ  này  rất  cao  siêu,  huống  chi  vị 
Tỳ-kheo  cao  lớn  kia”,  do  đó  liền  đến  xin  Bạt  Nan  Đà  xuất  gia,  thọ  giới. 
Sau  hỏi  thầy  về  kinh,  luật,  luận,  thì  thầy  đều  không  thông  hiểu,  ngoại 
đạo  liền  bỏ  đi  mà  nói  Phật  pháp  tàn  cận,  chê  trách  Tỳ-kheo  rồi  quay 
về  đạo  cũ. 

Tư 

Chỉ  Quy  chép:  Tư  nghĩa  là  nắm  lấy  pháp,  trợ  giúp  mình  hiểu  rõ 
và  thực  hành.  Bá  Dương  nói:  Giúp  cho  người  bất  thiện  trở  thành  người 
thiện. 

Tiểu  sư 

Ký  Quy  truyện  gọi  là  Đạt-hạt-la,  Đường  dịch  là  tiểu  sư. 

Tỳ-nại-da  dạy:  Tỳ-kheo  Nan  Đà  gọi  chúng  Tỳ-kheo  mười  bảy  tu¬ 
ổi  là  tiểu  sư,  cũng  là  tên  gọi  chung  các  Sa-môn.  Xưa  cao  tăng  gọi  Tăng 
Đạo  là  Sa-di.  Pháp  sư  Nghạch  thấy  là  liền  hỏi:  “Đối  với  Phật  pháp  ông 
còn  muốn  là  m  gì”.  Đáp:”  Muốn  là  m  pháp  sư  giảng  thuyết”.  Pháp  sư 
Ngạch  nói:  “Ông  phải  vì  vạn  người  mà  là  m  pháp  chủ,  chứ  đâu  có  thể 
đối  với  Dương  tiểu  sư  này” 

Đệ  tử 

Cầu  pháp  truyện  chép:  Tiếng  Phạm  là  thất  sái,  ở  đây  dịch  là  sở 
giáo,  xưa  gọi  là  đệ  tử.  Nam  sơn  sao  chép:  Người  học  sau  ta  gọi  là  đệ, 
hiểu  biết  từ  ta  sanh  ra  gọi  là  tử,  tức  là  người  học  lấy  nghĩa  cha  anh  mà 
thờ  thầy  nên  gọi  là  đệ  tử,  lại  gọi  là  đồ  đệ  là  chữ  lược  của  chữ  đồ  đệ  tử. 

Độ  ác  đệ  tử 

Ưu-bà-tắc  giới  kinh  chép:  Thà  thọ  giới  ác  một  ngày,  đoạn  vô 
lượng  mạng  căn,  chứ  quyết  không  nuôi  dưỡng  đệ  tử  hung  ác,  không  thể 
điều  phục.  Vì  sao?  Vì  hành  vi  ác  là  m  ương  lụy  thân  mình.  Nuôi  đệ  tử 
ác,  không  thể  dạy  dỗ,  còn  khiến  cho  vô  lượng  người  là  m  ác,  có  thể  hủy 
báng  vô  lượng  pháp  nghiệm  mầu  thánh  thiện.  Bồ-tát  Thiện  Giới  kinh 
dạy:  Độ  đệ  tử  ác  tức  phá  hoại  pháp  nên  gọi  là  đệ  tử  ma.  Lường  xét  tọi 
này  sao  lại  không  cẩn  thận. 
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Sư  tư  tương  nhiếp 

Sư:  dùng  tài  pháp  định  tuệ  để  chế  ngự  mình  và  chế  phục  người 
khác,  an  trụ  không  mất,  do  nuôi  dưỡng,  can  ngăn  nên  cũng  gọi  là  tương 
nhiếp.  Nam  sơn  sao  chép:  Phật  pháp  lợi  ích  rộng  lớn  đều  do  tư  sư  tương 
nhiếp  chuộng  nhau,  tài  pháp  đầy  đủ,  phước  đức  lợi  ích  ngày  một  sâu 
dày  vốn  là  do  sự  nương  tựa  nhau  vậy. 

Giáo  pháp  trì  trệ,  cửa  che  gió  tuệ,  ôm  lòng  chán  nân,  là  m  việc 
phi  pháp  đều  do  sư  phụ  không  có  tâm  dạy  dỗ  dẫn  đến  đệ  tử  không  có 
chí  hướng  thực  hành.  Hai  thầy  trò  bỏ  nhau  rồi  lừa  dối,  khinh  bỉ  mà  mong 
được  đắc  đạo  thì  đâu  có  thể  đạt  được. 

Sư  niệm  đệ  tử 

Luật  Tăng  Kỳ  dạy:  Thầy  nên  nghĩ:  “Vì  muôn  cho  đệ  tử  đắc  đạo 
quả  nên  ta  hóa  độ  khiến  tu  các  pháp  là  nh”. 

Kinh  A-hàm  dạy:  Sư  trưởng  lấy  năm  việc  để  chỉ  dạy  đệ  tử: 

1.  Thuận  theo  pháp  của  Phật 

2.  Dạy  những  điều  đệ  tử  chưa  nghe 

3.  Tùy  theo  điều  đã  nghe  mà  khéo  giải  nghĩa 

4.  Chỉ  dạy  cho  bạn  đồng  tu  của  đệ  tử 

5.  Đem  hết  điều  hiểu  biết  ra  chỉ  dạy  mà  không  có  hối  tiếc 

-  Luận  Trang  Nghiêm  dạy: 

1.  Độ  cho  xuất  gia 

2.  Cho  đệ  tử  thọ  giới 

3.  Ngăn  cấm  đoạn  dứt  việc  ác 

4.  Bảo  trì  giáo  pháp 

5.  Dùng  chánh  pháp  để  chỉ  dạy 

Đệ  tử  sự  sư 

Nhiếp  Đại  Thừa  luận  dạy:  Suốt  đời  phụng  sự  không  xa  lìa  gọi  là 
sự 

Luật  Tứ  phần  dạy:  Đệ  tử  phải  đối  với  Hòa  thượng  bằng  bốn  tâm: 
thân  ái,  kính  thuận,  lo  lắng,  tôn  trọng,  tận  tình  hầu  hạ  như  quần  thần 
phụng  sự  Vua.  Kính  trọng  chăm  lo  nhau  như  thế  thì  chánh  pháp  được  tồn 
tại  lâu  dài,  là  m  lợi  ích  rộng  khắp. 

Kinh  Thi  Ca  Việt  dạy:  Đệ  tử  đối  với  thầy  có  năm  việc: 

1.  Cung  kính 

2.  Niệm  ân 

3.  Thuận  theo  lời  chỉ  dạy 

4.  Nhớ  nghĩ  không  quên 

5.  Nên  khen  ngợi  thầy 
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Kinh  Trường  A-hàm  dạy:  Đệ  tử  nên  lấy  năm  việc  để  phụng  sự  sư 
trưởng: 

1.  Cung  cấp  những  gì  cần  đến 

2.  Lễ  cúng  dường 

3.  Tôn  trọng  kính  ngưỡng 

4.  Kính  thuận  theo  lời  sư  trưởng  dạy 

5.  Theo  thầy  nghe  pháp  ghi  nhớ  không  quên 

Trong  Tỳ-nại-da  quyển  ba  mươi  lăm,  đức  Phật  dạy  Tỳ-kheo  Cao 
Thắng  về  việc  phụng  sự  sư  trưởng,  lược  nói  là  đệ  tử  phải  luôn  cung 
kính  nhớ  nghĩ  đến  sư  trưởng,  phải  có  tâm  sợ  hãi,  không  vì  danh  tiếng, 
không  vì  lợi  dưỡng,  phải  dậy  sớm  thăm  hỏi  sức  khỏe  sư  trưởng,  dậy  rồi 
nhẹ  nhàng  đem  tiểu  tiện,  mỗi  nữa  tháng  phải  giặt  giũ  lau  chùi  giường, 
chiếu.  Nếu  không  là  m  như  thế  thì  mắc  tội  vượt  pháp 

Trong  Tỳ-nại-da  dạy:  Khi  đệ  tử  vừa  thấy  sư  trưởng  thì  phải  lập 
tức  đến  hầu  hạ.  Nếu  gặp  thân  giáo  sư  thì  phải  rời  y  chỉ  sư  để  hầu  thân 
giáo  sư. 

Giáo  ha  đệ  tử 

Kinh  Bồ-tát  Thiện  Giới  dạy:  Là  m  thầy  mà  không  có  khả  năng  răn 
dạy  đệ  tử  là  phá  hoại  Phật  pháp  sẽ  đọa  Địa  ngục 

Tỳ-nại-da  dạy:  Đệ  tử  có  năm  điều  nên  quở  trách: 

1.  Bất  tín 

2.  Giải  đãi 

3.  Ác  khẩu 

4.  Không  có  hổ  thẹn 

5.  Gần  bạn  ác 

Phật  dạy:  chỉ  phạm  một  điều  trong  năm  điều  trên  đều  phải  quở 

trách. 

Tỳ-kheo  hỏi  Phật:  Quở  trách  bằng  cách  nào? 

Phật  dạy:  có  năm  cách  quở  trách: 

1.  Không  nói  chuyện 

2.  Không  chỉ  dạy 

3.  Không  cùng  thọ  nhận 

4.  Ngăn  cấm  các  việc  không  cho  y  chỉ 

5.  Không  cho  ở  cùng  phòng 

Đồng  tử 

Luận  Trí  Độ  dạy:  Tiếng  Phạm  là  Cưu-ma-la-già.  Đời  Tần  gọi  là 
đồng  tử. 

Ký  Quy  truyện  chép:  Cư  sĩ  đến  chỗ  Tỳ-kheo  chuyên  tụng  kinh 
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Phật,  cầu  cạo  tóc  gòi  là  đồng  tử.  Phép  xuất  gia  ở  Tây  Thiên  không  có 
ngăn  cấm  nhưng  phải  cầu  sư  chấp  thuận  và  chúng  tăng  cạo  tóc  là  thuộc 
hành  giả  đồng  tử.  Nay  trong  kinh  gọi  Văn  Thù,  Thiện  Tài,  Bảo  Tích, 
Nguyệt  Quang. v.v.  và  các  đại  Bồ-tát  là  đồng  tử,  tức  chẳng  phải  trẻ 
con. 

Như  Trí  luận  dạy:  Giống  như  Văn  Thù  Sư  Lợi  có  đủ  mười  lực,  bôn 
Vô  sở  úy.v.v.  là  m  đủ  Phật  sự  nên  trụ  ở  Cưu-ma-la-già.  Lại  nói:  Bồ-tát 
từ  sơ  phát  tâm  đoạn  dâm  dục  cho  đến  Bồ-đề  gọi  là  đồng  tử.  Nay  thì  căn 
cứ  theo  ở  đây  giải  thích  thì  gọi  là  nhi,  mười  lăm  tuổi  gọi  là  đồng,  từ  bảy 
tuổi  đến  mười  lăm  tuổi  đều  gọi  là  đồng  tử,  nghĩa  là  thái  hòa  mạt  tán. 

Độ  tiểu  nhi  duyên  khởi 

Luật  Tăng  Kỳ  dạy:  Đức  Phật  đang  ở  nước  Xá  Vệ,  A  Nan  có  một 
người  bạn  trong  thành  bị  dịch  bệnh  nên  dân  chúng  đều  chết,  chỉ  còn  một 
đứa  trẻ.  A  Nan  đi  ngang  qua,  đứa  trẻ  theo  sau  gọi,  A  Nan  không  nghe 
nên  bị  người  đời  cơ  hiềm:  “Sa-môn  chỉ  thân  gần  với  những  kẻ  có  thế 
lực  khác,  do  đó  thấy  đứa  trẻ  cô  độc  này  nên  không  muốn  nhìn”.  Đứa  trẻ 
theo  vào  tinh  xá  Kỳ  Hoàn.  A  Nan  bạch  Phật:  “Đứa  bé  này  có  độ  được 
không?”.  Phật  hỏi:  “Ông  dùng  tâm  gì  để  độ?”.  A  Nan  thưa:  “Con  dùng 
tâm  từ  mẫn”.  Phật  dạy:  “Được  độ”. 

Hành  giả 

Luật  Thiện  Kiến  dạy:  Có  thiện  nam  cầu  xin  xuất  gia,  chưa  có  y, 
bát  mà  muốn  nương  ở  trong  chùa  nên  gọi  là  Bạn-đầu-ba-la-sa.  Nay  rõ 
ràng  ở  đây  gọi  là  hành  giả.  Trong  kinh  đa  số  gọi  người  tu  hành  là  hành 
giả.  Hành  là  tu  tập  hai  hạnh.  Giả  là  năm  uẩn  giả  hợp.  Nghĩa  là  người 
có  khả  năng  tu  hành  vậy.  Từ  mười  sáu  tuổi  trở  lên  nên  gọi  là  hành  giả. 
Nghĩa  là  người  con  trai  từ  tám  tuổi  lên  mười  sáu  tuổi  thì  dương  khí  đã 
đầy  đủ,  do  đó  có  sự  vui  thích  tin  nhận,  tu  tập  phạm  hạnh,  từ  đời  Tấn  đã 
có  hạng  người  này.  Như  đại  sư  Lâm  Viễn  sau  này  có  tên  là  hành  giả 
Tịch  Xa 

THÊ  PHÁT 

Từ  bộ  điệp 

Điệp  này  phát  xuất  từ  Thượng  thơ  tỉnh  từ  bộ  nên  gọi  là  từ  bộ.  Theo 
Tăng  sử  lược  chép:  Trong  Đường  hội  yếu  ghi:  “Ngày  rằm  tháng  năm 
niên  hiệu  Diên  Tải,  Tắc  Thiên  ra  lệnh  cho  tất  cả  dân  chúng, Tăng  ni  đều 
căn  cứ  vào  từ  bộ.  Đây  là  lần  đầu  tiên,  nghĩa  là  lấy  việc  là  nh  để  cầu  giải 
ác,  lấy  việc  phước  để  trừ  tai  nạn. 

Tục  tăng  yếu  chép:  Tháng  năm  niên  hiệu  Thiên  Bảo  năm  thứ  sáu, 
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chế  sử  độ  Tăng  ni  vẫn  lệnh  cho  từ  bộ  cấp  điệp.  Đây  là  lần  đầu. 

Thế  phát 

Trong  luật  dạy:  hủy  bỏ  hình  đẹp,  cạo  sạch  râu  tóc,  đây  là  phát 
nguyện  đầu  tiên,  khiến  cho  khác  người  đời  nên  gọi  là  xuất  gia. 

Kinh  Nhân  quả  dạy:  Chư  Phật  quá  khứ  vì  muôn  thành  Vô  thượng 
Bồ-đề  nên  bỏ  vật  trang  phục  đẹp,  cạo  râu  tóc  rồi  phát  nguyện:  “Nay  Ta 
cạo  bỏ  râu  tóc  vì  nguyện  đoạn  trừ  phiền  não  và  tập  chướng  cho  tất  cả 
chúng  sanh”. 

Châu  la  phát 

Nay  là  thân  giáo  sư,  người  cạo  hết  tóc  trên  đầu  lần  cuối  cùng  cho 
đệ  tử.  Tiếng  Phạm  là  châu-la.  ở  đây  dịch  là  tiểu  kiết,  vả  lại  trong  ba 
cõi  chín  địa,  phiền  não,  kiến  tu  sở  đoạn  có  tám  mươi  mốt  phẩm.  Phiền 
não  cuối  cùng  ở  địa  thứ  chín  gọi  là  tiểu  kiết,  rất  vi  tế  khó  trừ.  Nay  dùng 
tóc  trên  đầu  dụ  như  phiền  não  kia.  Chín  mươi  sáu  phái  ngoại  đạo  đều 
không  thể  trừ  hết  được,  chỉ  có  đệ  tử  Phật  mới  có  khả  năng  đoạn  trừ. 
Thân  giáo  sư  là  người  cạo  sạch  tóc  lần  cuối,  biểu  hiện  sự  đoạn  trừ  phiền 
não  còn  sót  lại  nên  là  m  cho  đệ  tử  được  ra  khỏi  ba  cõi. 

Phụ  mẫu 

Nam  sơn  sao,  quyển  thứ  mười  hai  và  Pháp  uyển,  quyển  hai  mươi 
hai  đều  chép:  Người  được  cạo  tóc  rồi  là  m  lễ  và  đi  nhiễu  Tam  bảo,  lễ 
đại  chúng  và  hai  sư  xong  sau  đó  ngồi  vào  chỗ  ngồi  sau  cùng.  Cha  mẹ  và 
thân  quyến  đều  phải  đến  là  m  lễ  để  chúc  mừng  đạo  tâm  của  người  ấy. 
Đây  cũng  gọi  là  du  lễ  quán:  quán  là  là  m  lễ.  Hễ  vào  ngày  lễ  quán  đảnh 
của  nhà  Vua,  nếu  Vua  gặp  mẹ  thì  mẹ  là  m  lễ  ,  gặp  anh  thì  anh  lễ  ,  nghĩa 
là  vì  sự  trưởng  thành  mà  lễ  .  Nay  con  mình  xuất  gia  theo  Phật  được  cạo 
tóc  nên  là  m  lễ  vậy.  Cha  mẹ  lễ  vì  người  kia  đã  là  bậc  xuất  thếnên  là  m 
lễ,  lại  vì  pháp  phục  và  giới  thể  của  người  ấy  mà  là  m  lễ.  Đó  cũng  là  gia 
phong  của  đức  Phật  chúng  ta. 

Luật  Cẩn  án  căn  bản  Tỳ-nại-da  ghi:  Vua  Tịnh  Phạn-phụ  thân  của 
Phật  nghe  tin  Thái  tử  đã  thành  Phật,  hiện  đang  ở  tại  tinh  xá  Trúc  Lâm, 
thành  Thất  La  Phiệt.  Vua  liền  thảo  thư  sai  sứ  đến  đó  thỉnh  Phật  về  nước. 
Vua  bảo  các  Quần  thần:  “Nhất  Thiết  Nghĩa  Thành  sắp  về  quê  hương, 
nên  tu  sửa  thành  quách,  là  m  sạch  đường  sá,  dựng  một  tinh  xá  ở  rừng 
Quật  Lộ  Đà”. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  suy  nghĩ:  “Nếu  đồ  chúng  của  Ta  vào  thành  thì 
dòng  họ  Thích  sẽ  sanh  tâm  kiêu  mạn.  Vậy  Ta  nên  dùng  thần  biến  để 
vào  thành.  Phật  liền  cùng  các  Thanh-văn  vọt  lên  hư  không,  hiện  các 
pháp  thần  biến,  đến  gần  thành  liền  thâu  nhiếp  thần  thông  rồi  chỉ  có 
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Phật  cách  đất,  nương  hư  không  mà  đi.  Dân  chúng  tranh  nhau  xêm,  đều 
nói:  “Cha  sẽ  lễ  con  hay  là  con  lễ  cha?”. 

Bấy  giờ  Vua  Tịnh  Phạn  thấy  oai  nghi  tướng  mạo  của  Thái  tử  khác 
với  người  đời  liền  là  m  lễ  dưới  chân  Ngài.  Do  đó  dân  chúng  đều  không 
bằng  lòng  nên  đều  nói:  “Tại  sao  cha  lại  là  m  lễ  dưới  chân  con?”.  Vua 
nói:  “Các  người  chớ  có  nghĩ  như  thế.  Bởi  vì  lúc  Thái  tử  vừa  mới  sanh  ra 
không  cần  người  bồng  ẩm,  liền  quay  mặt  về  bốn  phương,  đi  bảy  bước. 
Chính  lúc  ấy  Trẫm  liền  là  m  lễ  dưới  chân  Thái  tử.  Sau  đó  lúc  Thái  tử 
ngồi  dưới  cây  Diệm  bộ,  khi  Mặt  trời  đã  quá  ngọ,  các  bóng  cây  đều  ngã 
về  hướng  Đông,  chỉ  có  bóng  cây  Diệm  bộ  là  đứng  yên  để  che  thân  Thái 
tử  thì  lúc  ấy  trẫm  lại  là  m  lễ  Thái  tử.  Nay  là  lần  thứ  ba  Trẫm  là  m  lễ 
vậy”. 

Lúc  ấy  Thế  Tôn  liền  vào  chỗ  ngồi.  Nhà  Vua  lại  là  m  lễ  rồi  ngồi 
đối  diện  và  nói  với  mọi  người:  “Đây  là  lần  thứ  tư  Trẫm  là  m  lễ  dưới 
chân  con  mình  vậy”.  Từ  đó  về  sau  mới  có  việc  là  m  lễ  vậy”. 

Kinh  Bổn  Khởi  dạy:  Phụ  vương  lễ  dưới  chân  Phật  có  hai  duyên: 
một  là  cung  kính,  hai  là  thương  con. 

Kinh  Ma  Gia  dạy:  Bấy  giờ  phu  nhân  Ma  Gia  quỳ  trước  Phật,  năm 
vóc  gieo  sát  đất,  nói  kệ: 

Cúi  đầu  kính  là  m  lễ 
Đấng  Pháp  Vương  Vô  Thượng. 

Sa  di 

Ban  đầu  là  danh  xưng  sau  khi  được  cạo  tóc.  Tiếng  Phạm  là  ngoa. 
Ớ  đây  dịch  là  tức  từ,  nghĩa  là  an  ổn  trong  từ  bi.  Lại  nữa  vì  người  này  dứt 
tất  cả  vọng  tình  đắm  nhiễm  trong  thế  gian  nên  thương  yêu  tất  cả  chúng 
sanh.  Lại  nói:  người  mới  vào  Phật  pháp  vì  còn  nhiều  tình  cảm  ở  đời  nên 
cần  dứt  ác  hành  từ. 

Luận  Đại  Tỳ  Bà  Sa  gọi  là  Thất  lợi  ma  nã  lạc  ca,  đời  Đường  dịch 
là  cần  tức  nam,  nghĩa  là  vì  người  này  lìa  bốn  tánh  tội,  sáu  giá  tội,  siêng 
năng  sách  tấn  nên  không  phạm  lõi  và  được  thanh  tịnh. 

Ký  quy  truyện  gọi  là  Thất  la  mạt  ni  la,  đời  Đường  dịch  là  cầu  tịch. 
Tịch  tức  là  Niết  bàn.  Nghĩa  là  nói  người  này  ra  khỏi  nhà  phiền  não, 
hướng  đến  Niết  bàn. 

Tài  thế  phát  tiện  thọ  thập  giới 

Ký  Quy  truyện  chép:  Nước  Tây  Thiên  khi  xuất  gia  đều  có  phép 
Vua.  Những  người  phát  tâm  xuất  gia  thì  bổn  sư  liền  hỏi  các  nạn  sự.  Nếu 
không  có  các  nạn  sự  thì  cho  phép  xuất  gia.  Hoặc  trải  qua  bảy  tháng  là  m 
cho  người  ấy  dứt  các  việc  đời  thì  bổn  sư  liền  cho  thọ  năm  giới,  mới  gọi 
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là  ưu-bà-tắc.  Đây  là  thềm  bậc  để  vào  Phật  pháp,  thuộc  vào  bảy  chúng. 
Kế  đến  bổn  sư  sắm  y,  bát,  đảy  lọc  nước.v.v  rồi  thỉnh  A-xà-lê  cạo  tóc. 
Bổn  sư  đích  thân  trao  hạ  y  rồi  cho  thượng  y  đội  lên  đầu  để  thọ,  sau  đó 
thọ  bát,  thọ  mười  giới.  Như  vậy  gọi  là  sa  di,  mới  là  đúng  pháp,  thuộc 
vào  năm  chúng.  Nếu  vọng  tiêu  của  tín  thí,  hủy  phá  mười  giới  thì  đại  giới 
không  thành,  trái  với  danh  xưng  cầu  tịch.  Đã  không  xứng  đáng  để  nhận 
của  tín  thí  mà  vẫn  ở  mãi  để  thọ  nhận  thì  sẽ  phải  mắc  nợ  chẳng  còn  nghi 
ngờ  gì  nữa.  Vậy  cần  phải  nương  theo  giáo  pháp  mà  tế  độ. 

Tam  phẩm  sa  di 

Trong  luật  Tăng  kỳ,  đức  Phật  chế  định,  chưa  đủ  mười  lăm  tuổi  thì 
không  nên  cho  thọ  sa  di.  Sau  đó  tại  nước  Ca  Duy  Vệ,  A  Nan  có  gặp  hai 
đứa  trẻ  trên  đường  rồi  nuôi  dưỡng  nó.  Phật  hỏi:  “Sao  không  cho  xuất 
gia  ?”.  A  Nan  thưa:  “Phật  chế  không  cho  tế  độ”.  Phật  hỏi:  “Hai  đứa  trẻ 
này  có  thể  đuổi  quạ  được  không?”.  A  Nan  thưa:  “Dạ  được”.  Phật  dạy: 
“Cho  phép  là  m  khu  ô  sa  di,  ít  nhất  là  mười  bảy  tuổi,  ngay  cả  những 
người  mới  mười  ba  tuổi  cũng  đều  gọi  là  khu  ô  sa  di.  Từ  mười  bốn  tuổi 
đến  mười  chín  tuổi  gọi  là  ứng  pháp  sa  di.  Hai  mươi  tuổi  trở  lên  gọi  là 
danh  tự  sa  di”. 

Sa  di  diệc  danh  Tỳ-kheo 

Luật  Thiện  Kiến  dạy:  Nếu  có  thí  chủ  đến  thỉnh  Tỳ-kheo  thì  sa  di 
chưa  thọ  giới  cụ  túc  cũng  được  nhập  vào  sô"  Tỳ-kheo.  Đây  là  danh  tự 
Tỳ-kheo. 

Kinh  Niết  bàn  dạy:  Thí  như  đứa  trẻ,  mới  được  xuất  gia  tuy  chưa 
thọ  giới  nhưng  cũng  được  tính  vào  tăng  sô". 

Luật  Tứ  phần  dạy:  Chia  phòng  xá,  ngọa  cụ  theo  thứ  tự  từ  đại  Tỳ- 
kheo  xuống  đến  sa  di,  nếu  có  lợi  dưỡng  cũng  chia  theo  thứ  lớp. 

Sa  di  hạnh 

Luận  Tỳ-ni-mẫu  dạy:  Sa  di  phải  nên  biét  tàm  quý,  khéo  phụng 
sự  thầy  đúng  pháp  không  được  giải  đãi,  phóng  túng,  phải  cản  thận  nơi 
thân,  khẩu,  hạ  mình,  kính  người,  thường  ưa  trì  giới,  chớ  ham  đùa  giỡn, 
không  nên  ỷ  vào  tài  năng  của  mình,  lại  chớ  coi  thường,  phải  biết  hổ 
thẹn,  không  nói  những  chuyện  tạp  loạn,  chỉ  nói  những  điều  hợp  lý,  biết 
tịnh  và  bất  tịnh,  thường  theo  hai  thầy  đọc  tụng  kinh  pháp.  Nếu  trong 
chúng  có  việc  thì  phải  tùy  thuận  là  m  theo. 

Ngũ  bách  vân  kinh  dạy:  Sa  di  dối  nói  là  đại  đạo  sư  nhạn  Tỳ-kheo 
một  lạy  đó  chính  là  giặc. 

Kinh  Sa  di  thất  thập  nhị  oai  nghi  quyển  một:  Sa  di  viết  thư  phải 
thỉnh  thầy  kiểm  đọc  rồi  mới  gởi  đi. 
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PHÁP  Y 

Y 

Tức  là  trang  phục,  là  dựa  vào,  là  chỗ  nương  tựa  để  che  chở  nóng 

lạnh. 

Theo  Tả  truyện  chép:  Y  phục  là  để  phân  biệt  kẻ  sang,  người 

hèn. 

Bạch  Hổ  Thông  nói:  Y  là  an  ổn,  nghĩa  là  là  m  an  ổn  thân  hình. 
Văn  tử  nói:  Y  phục  đủ  để  che  thân  thể,  ngăn  gió  rét. 

Y  phục  của  người  xuất  gia  ở  Tây  Thiên  cưn  cứ  vào  pháp  chế  trong 
luật,  là  m  đúng  pháp  nên  gọi  là  pháp  y. 

Nhị  y 

Nghĩa  là  cho  phép  chế  hai  y  vậy. 

Trong  luận  Du  Già,  hỏi:  Tại  sao  trong  Tỳ-nại-da  đức  Phật  khai 
cho  tất  cả  các  vật  thọ  dụng  hiện  có  đều  không  nhiễm  không?  Tại  sao 
trong  Tỳ-nại-da  đức  Phật  lại  ngăn  cấm  tất  cả  tự  tánh  tội  pháp,  trái  với 
vô  tội  pháp. 

Tamy 

Pháp  y  có  ba:  Tăng-già-lê,  uất-đa-la-tăng,  An-đà-hội. 

Kinh  Tuệ  Thượng  Bồ-tát  dạy:  Y  năm  điều  gọi  là  trung  trước  y.  Y 
bảy  điều  gọi  là  thượng  y.  Đại  y  là  tên  gọi  y  khi  tập  chúng. 

Luật  Tứ  phần  dạy:  An-đà-hội  luôn  mặc  trên  thân  thể.  Tăng-già- 
16,  uất-đa-la-tăng  khi  vào  chúng  mới  đắp  mặc. 

Tăng  huy  ký  chép:  Tên  ba  y  không  thể  dịch,  vì  đều  là  định  rõ  số 
lượng,  nghĩa  là  thấy  y  An-đà-hội  có  năm  bức  liền  gọi  là  y  năm  điều, 
thấy  y  uất-đa-la-tăng  có  bảy  bức  liền  gọi  là  y  bảy  điều,  thấy  Đại  y  điều 
số  nhiều  liền  gọi  là  tạp  toái  y.  Đại  y  là  y  chủ  trong  ba  y,  rất  tối  thượng 
thù  thắng  nên  thường  dùng  lúc  vào  cung  Vua,  lúc  vào  thôn  xóm.  Y  bảy 
điều  gọi  là  y  trung  giá,  nghĩa  là  không  đắc  như  đại  y,  không  rẻ  như  y 
năm  điều,  được  gọi  là  y  .  Y  năm  điều  gọi  là  hạ  y,  nghĩa  là  ít  điều  hơn  y 
bảy  điều,  được  dùng  lúc  hành  đạo  là  m  các  việc  chúng. 

Kinh  Tạp  A-hàm  dạy:  cần  tu  bốn  tâm  vô  lượng  và  cạo  tóc  mặc  ba 
pháp  y 

Luật  Tăng  Kỳ  dạy:  Ba  y  là  biểu  tượng  của  Sa-môn  Hiền  Thánh 

vậy. 

Luật  Tứ  phần  dạy:  Ba  đời  Như  Lai  đều  mặc  y  này. 

Luận  Trí  Độ  dạy:  Đệ  tử  Phật  trụ  nơi  trung  đạo  nên  mặc  ba  y. 
Luận  Tát-bà-đa  dạy:  Vì  muốn  hiện  pháp  chưa  từng  có  nên  chế  ba 
y  này.  Chín  mươi  sáu  phái  ngoại  đạo  không  thể  có  ba  tên  gọi  này.  Vì 
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muốn  khác  với  ngoại  đạo  nên  mặc  ba  y  này. 

Kinh  Pháp  Hoa  dạy:  Vì  muốn  xả  ly  tam  độc. 

Kinh  Giới  Đàn  dạy:  Y  năm  điều  đoạn  tham  thuộc  về  thân  nghiệp. 
Y  bảy  điều  đoạn  sân  thuộc  về  khẩu  nghiệp.  Đại  y  đoạn  si  thuộc  về  ý 
nghiệp. 

Trong  Tăng  huy  ký,  hỏi:  Sao  không  tăng  lên  bốn,  hoặc  giảm  xuống 
hai  mà  chỉ  có  ba.  số  ba  là  thuộc  về  dương.  Dương  mới  có  khả  năng  sanh 
ra  vạn  vật.  Nay  chế  ba  y  là  biểu  hiện  sanh  ra  muôn  điều  là  nh,  là  lấy 
nghĩa  là  m  lợi  ích  vật  vậy. 

Thống  danh 

Ca  sa  là  tên  gọi  màu  sáng  suốt.  Tiếng  Phạm  nói  đủ  là  ca-la-sa- 
duệ,  ở  đây  dịch  là  bất  chánh  sắc. 

Luật  Tứ  phần  dạy:  Tất  cả  màu  sắc  đẹp  không  được  dùng,  nên  hoại 
đi  để  là  m  màu  ca  sa,  nay  lược  nói  tiếng  Phạm  nên  gọi  là  ca  sa. 

Theo  Nghiệp  sớ  nói:  Xưa  gọi  là  ca  sa,  đến  Lương  Cát  Hồng  lại 
bày  thêm  y  gọi  là  đạo  phục  vậy. 

Biệt  danh 

Kinh  Đại  Tập  dạy:  Ca  sa  là  tên  gọi  pháp  phục  lìa  nhiễm  ô.  Kinh 
Hiền  Ngu  gọi  là  y  phục  xuất  thế.  Kinh  Như  Huyễn  Tam  muội  gọi  là  y 
vô  cấu,  lại  gọi  là  giáp  nhẫn  nhục;  lại  gọi  là  y  hoa  sen,  nghĩa  là  không  bị 
nhiễm  bùn;  lại  gọi  là  tràng  tướng,  nghĩa  là  không  bị  tà  yêu  là  điên  đảo; 
lại  gọi  là  y  điền  tướng,  nghiõa  là  không  là  m  cho  người  trông  thấy  sanh 
điều  ác;  lại  gọi  là  y  tiêu  sấu,  nghĩa  là  mặc  y  này  thì  phiền  não  bị  tiêu 
mòn;  lại  gọi  là  y  ly  trần,  y  khử  uế,  lại  gọi  là  chấn  việt. 

Đại  y  hữu  tam  phẩm  cửu  loại 

Luận  Tát-bà-đa  dạy:  Tăng-già-lê  có  ba  phẩm:  y  chín  điều,  mười 
một  điều,  mười  ba  điều  gọi  là  y  hạ  phẩm,  đều  do  hai  miếng  dài,  một 
miếng  ngắn  tạo  thành;  y  mười  lăm  điều,  mười  bảy  điều,  mười  chín  điều 
gọi  là  y  trung  phẩm,  đều  do  ba  miếng  dài,  một  miếng  ngắn  tạo  thành; 
y  hai  mốt  điều,  hai  ba  điều,  hai  lăm  điều  gọi  là  y  thượng  phẩm,  đều  do 
bốn  miếng  dài,  một  miếng  ngắn  tạo  thành. 

Tăng  huy  ký,  hỏi:  Y  bảy  điều  thuộc  về  phẩm  nào? 

Đáp:  thuộc  hạ  phẩm,  do  hai  miếng  dài  và  một  miếng  ngắn  tạo 
thành. 

Ngũ  bộ  y  sắc 

Trong  Xá  Lợi  Phất  vấn  Kinh,  bộ  Ma  ha  Tăng  Kỳ  dạy:  Người  siêng 
học  các  kinh,  tuyên  giảng  chân  nghĩa,  do  đó  trong  chỗ  đang  ở  nên  mặc 
y  màu  vàng.  Bộ  Đàm  Vô  Đức  dạy:  Người  thông  đạt  lý  đạo,  khai  mở  sự 
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lợi  ích,  tuyên  dương  thù  thắng  thì  nên  mặc  y  màu  đỏ.  Bộ  Tát-bà-đa  dạy: 
Người  thông  suốt  thấu  đạt,  đem  pháp  giáo  hóa  thì  nên  mặc  y  màu  đen. 
Bộ  Ca-diếp-di  dạy:  Người  tinh  cần  dõng  mãnh,  nhiếp  hộ  chúng  sanh  thì 
nên  mặc  y  màu  mộc  lan.  Bộ  Di-sa-tắc  dạy:  Người  thiền  định  vào  chỗ  vi 
tế,  thấu  suốt  thâm  sâu  thì  nên  mặc  y  màu  xanh. 

Vấn  ngũ  bộ  y  đắc  thủ  thứ  trước  phủ 

(Hỏi:  năm  bộ  y  có  được  thọ  nhận  để  thay  y  đắp  mặc  không?) 

Đáp:  Trong  Xá  Lợi  Phất  vấn  Kinh  dạy:  Có  Tỳ-kheo  La  Tuần  vì 
phước  mỏng  nên  khất  thực  không  có  gì.  Sau  đó  nhờ  năm  bộ  y  lại  thay 
i  mặc  nên  vị  ấy  khất  thực  được  nhiều  thức  ăn  uống.  Cho  nên  đức  Phật 
dạy:  Trong  pháp  xuất  gia  của  Ta  toàn  mặc  y  phục  tệ  mạt,  do  nhân 
duyên  La  Tuần  nên  Ta  cho  phép  nhận  nhiều  y. 

Tửy 

Đây  không  phải  năm  bộ  y  nhưng  vì  triều  đình  ban  cho  Sa-môn  nên 
nay  còn  tồn  tại  vậy. 

Tăng  sử  lược  chép:  Theo  sách  đời  Đường,  dưới  triều  Tắc  Thiên 
có  chín  vị  Tăng:  Pháp  Lãng.v.v  dịch  xong  kinh  Đại  Vân  nên  đều  được 
Vua  ban  cho  ca  sa  màu  đỏ,  đảy  bằng  bạc  hình  rùa.  Y  phục  này  được  Vua 
ban  lần  đầu.  Từ  đó  các  triều  đại  sau  theo  đó  mà  thực  hành.  Đến  đời  Đại 
Tống  niên  hiệu  Thái  Bình  Hưng  lúc  mới  lên  ngôi  cho  phép  Tăng  khắp 
nơi  vào  cung  đình,  trước  ở  chỗ  tỷ  thí  tam  học,  sau  ở  phủ  Khai  Phong,  sai 
Tăng  chứng  nghĩa  kinh,  luật,  luận,  do  thông  cả  mười  điều  nên  mới  ban 
cho  y  đỏ  gọi  la  thủ  biểu  tăng,  dùng  tay  mắt  để  biểu  hiện  vậy,  nhờ  vào 
công  đức  tấu  trình.  Nay  thiên  hạ  một  nhà  nên  không  cần  thủ  biểu.  Vào 
ngày  lễ  giáng  sinh,  Hoàng  đế,  thân  vương  tể  phụ,  tiết  độ  cho  đến  chánh 
thứ  sử  được  dâng  biểu  tiến  cử  những  tăng  đạo  được  mặc  y  đỏ,  chỉ  có 
lưỡng  vệ  tăng  lục  được  tiến  cử  vào  nội  cung,  ngày  ấy  được  nhận  môn  hạ 
điệp  và  được  cấp  cho  y  đỏ,  cúng  dường  tứ  sự,  gọi  là  liêm  tiền  tử  là  chức 
vinh  quang  nhất.  Bởi  y  này  nhờ  ân  Vua  nên  được  mặc,  thật  không  phải 
là  chuyện  dễ,  hình  tướng  của  y  được  phân  đều. 

Căn  cứ  vào  Đông  quán  tấu  ký  chép:  niên  hiệu  Đại  Trung,  tăng  tu 
ở  chùa  Đại  An  biết  pháp  chế,  tài  năng  hơn  người.  Một  hôm  Văn  Đế  đến 
xin  y  đỏ,  nói:  “Không  phải  đối  với  ông  quái  đản  mà  xem  ông  có  được 
Vua  ban  cho  chưa  và  ban  cho  trở  về  chùa”.  Bỗng  nhiên  ông  ta  bệnh 
nặng  rồi  qua  đời.  Gần  đây  cũng  có  nhiều  người  như  vậy. 

Nhiễm  sắc 

Trong  luật  có  ba  màu  để  hoại  sắc:  xanh,  đen,  mộc  lan.  Theo  Sớ 
sao  chép:  Xanh  là  màu  xanh  đồng;  đen  là  màu  bùn;  mộc  lan  là  màu  vỏ 
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cây. 

Vật  thể 

Theo  trong  luật  có  mười  loại  nhưng  không  ngoài  ba  loại  gai,  tơ, 
lụa  cần  nó  để  che  kín  thân. 

Ngũ  Bách  vấn  kinh  chép:  Ba  y  được  dùng  tơ  sông  để  là  m 
không? 

Đáp:  Tất  cả  vật  sống  nhưng  không  thấy  thân  thì  được  dùng. 

Điền  tướng  duyên  khởi 

Luật  Tăng  Kỳ  dạy:  Đức  Phật  đang  ở  thành  Vương  Xá,  lúc  ấy  Ngài 
đi  kinh  hành  trước  hang  đá,  trông  thấy  ruộng  lúa  có  bờ  ngăn  những  thửa 
ruộng  rõ  ràng  liền  nói  với  A  Nan:  “Chư  Phật  quá  khứ  dùng  y  giống  như 
vậy.  Từ  nay  nương  theo  đây  mà  may  y. 

Tăng  Huy  ký  chép:  Thửa  ruộng  giữ  nước,  sanh  trưởng  mầm  giông 
để  nuôi  thân  mạng.  Thửa  ruộng  pháp  y,  có  nước  thấm  nhuần  bốn  loài, 
tăng  mầm  ba  thiện  căn  dùng  để  nuôi  dưỡng  pháp  thân  huệ  mạng. 

Tác  pháp 

Tỳ-nại-da  dạy:  Tăng-già-lê  được  là  m  hai  lớp.  Nếu  là  m  đến  ba 
lớp  thì  mắc  tội  Ác  tác. 

Luật  Tứ  Phần  dạy:Đại  y  có  bảy  điều,  phải  cắt  rọc  để  may.  Nếu  y 
năm  điều  thì  được  may  mỏng  nhẹ. 

Theo  luật  may  đại  y  trong  năm  ngày  thì  hoàn  thành,  y  bảy  điều 
được  may  trong  bôn  ngày,  y  năm  điều  được  may  trong  hai  ngày  thì  hoàn 
thành,  nếu  quá  thời  gian  quy  định  mà  không  hoàn  thành  thì  Tỳ-kheo-ni 
phạm  tội  đọa,  Tỳ-kheo  phạm  đột-kiết-la,  vì  không  tự  mình  may  y. 

Luật  Tăng  Kỳ  dạy:  Nếu  may  y  có  người  khác  là  m  giúp,  hoặc  sợ 
quá  thời  gian  quy  định  mà  không  thành  thì  nên  may  đường  chỉ  thưa,  may 
xong  liền  thọ  trì,  sau  đó  may  đường  chỉ  nhặt  lại. 

Trong  chương  phục  nghi  Đại  sư  Nam  Sơn  dạy:  Theo  các  luật  khi 
may  thành  y  thì  tùy  theo  sô"  điều  y  nhiều  hay  ít  mà  giới  bổn  chế  định. 
Như  y  tăng-già-lê  muốn  cắt  rọc  đến  hai  mươi  lăm  điều,  hoặc  vải  ít  thì 
tùy  theo  đó  mà  giảm  dần  số  điều  lại,  cho  đến  chín  điều,  bảy  điều. 

Lại  nữa,  Bất  túc  nãi  mạn  lại  chép:  Nay  chúng  sanh  đa  số  đều 
thích  y  tốt,  đẹp,  đường  chỉ  may  dày  tất  phải  cần  đến  công  của  người,  chỉ 
mong  sao  cho  đường  may  đẹp  chứ  chẳng  kể  tiền  công  cao  thấp,  hoặc  có 
người  đã  từng  phung  phí  trả  tiền  may  gấp  đôi  là  m  trái  phạm  vậy. 

Minh  khổng 

Có  người  nói  như  lỗ  để  cho  nước  vào  ruộng  lúa. 

Trong  Căn  bản  Bách  nhất  Yết  ma,  Tịnh  tam  tạng  dạy:  ở  Thiên 
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Trúc  thì  ba  y  đều  do  cắt  rọc  may  thành,  chỉ  ở  Đông  Hạ  khai  cho  không 
may,  xét  kỹ  trong  luật  thì  không  có  phép  khai  này. 

Mạny 

Tiếng  Phạm  là  Bát-tra,  đời  Đường  dịch  là  mạn  điều  tức  một  tấm 
vải,  trong  ba  y  thì  y  không  điều  tướng  là  mạn  y  vậy.  Khi  Phật  pháp 
truyền  đến  đời  nhà  Hán,  trải  qua  một  trăm  tám  mươi  bảy  năm  nhưng 
những  người  xuất  gia  chưa  biết  cách  cắt  may  nên  chỉ  mặc  y  này. 

Thiếp  tướng 

Pháp  này  phát  sanh  từ  mạn  điều. 

Luật  Thập  tụng  dạy:  Tỳ-kheo  sông  ở  núi  rừng  đồng  trông,  cho 
phép  mặc  mạn  y,  không  cho  phép  mặc  vào  thôn  xóm,  phải  mặc  các  y 
trên  để  thấy  tướng  phước  điền. 

Lại  nữa,  Tỳ-kheo  nghèo  thiếu  y  không  có  vải  để  cắt  may  thì  nên 
kiếm  vải  tùy  theo  các  loại  y  trên  mà  may,  hoặc  năm  điều,  bảy  điều, 
chín  điều,  hoặc  quá  mười  lăm  điều. 

Nạp  y 

Lại  gọi  là  ngũ  nạp  y,  nghĩa  là  y  có  năm  loại  vậy. 

Luật  Thập  Tụng  dạy: 

1.  Y  có  thí  chủ 

2.  Y  không  có  thí  chủ 

3.  Y  vãn  hoàn 

4.  Y  người  chết 

5.  Y  phấn  tảo. 

-  ơ  đây  lại  có  năm  loại: 

1.  Y  vứt  bỏ  trên  đường 

2.  Y  nơi  chỗ  phấn  tảo 

3.  Y  vứt  bỏ  bên  sông 

4.  Y  do  kiến  cắn  hư 

5.  Y  thuộc  vải  vụn  hư 

-  Lại  có  năm  loại: 

1.  Y  bị  lửa  cháy 

2.  Y  ngâm  trong  nước 

3.  Y  chuột  gặm 

4.  Y  bò  nhai 

5.  Y  người  sanh  con  vứt  bỏ 

Các  loại  vải  trên  do  người  Thiên  Trúc  vứt  bỏ  vào  ngày  húy  ky 
không  dùng  đến  nữa,  nghĩa  giống  như  phấn  tảo  chắp  vá  thành  y  nên  gọi 
là  y  phấn  tảo. 
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Theo  luật  dạy:  Tất  cả  các  loại  y  trên  không  được  dùng  màu  sắc 
chính,  phải  nhuộm  là  m  màu  ca  sa.  Nay  nói  thuế  tức  là  lông  nhỏ  là  m  y 
vậy. 

Luận  Trí  Độ  dạy:  Ý  của  đức  Phật  là  muốn  cho  các  đệ  tử  tùy  thuận 
hành  đạo,  vì  bỏ  sự  vui  ở  đời  vậy.  Đức  Phật  tán  thán  mười  hai  hạnh  đầu 
đà  như  lần  hóa  độ  đầu  tiên,  năm  Tỳ-kheo  bạch  Phật  nên  mặc  loại  y 
nào?  Phật  dạy,  nên  mặc  y  vá  nạp. 

Luật  Thập  Tụng  dạy:  Nếu  y  vá  nạp  không  đủ  tướng  phước  điền  thì 
không  nên  lừa  dối  để  vào  thôn  xóm. 

Y  này  có  mười  điều  lợi: 

1.  Mặc  y  thô  xấu 

2.  ít  sự  mong  cầu 

3.  Tùy  ý  mà  ngồi 

4.  Tùy  ý  mà  nằm 

5.  Tắm  rửa  dễ 

6.  ít  trùng 

7.  Dễ  nhuộm 

8.  Khó  hư 

9.  Lại  không  dư  y 

10.  Không  mất  việc  cầu  đạo 

lại  nữa,  vì  là  vật  hèn  mọn  nên  lìa  được  tâm  tham,  vì  không  bị  kẻ 
trộm  tham  lấy  nên  thường  che  thân  thể,  vì  ít  muốn  nên  để  giúp  thân  khô 
gầy,  do  đó  mà  bậc  thượng  sĩ  mặc  y  này. 

Trước  y  công  quá 

Phật  bảo  A  Nan:  Y  có  hai  loại  là  khả  thân,  bất  khả  thân.  Nếu  mặc 
y  đẹp  thì  tăng  thêm  đạo  tâm  của  người.  Đây  gọi  là  khả  thân.  Nếu  là  m 
tổn  đạo  tâm  của  người  thì  gọi  là  bất  khả  thân.  Cho  nên  có  kẻ  hoặc  từ  y 
đẹp  mà  đắc  đạo,  có  người  hoặc  từ  y  xấu  mà  đắc  đạo,  sự  chứng  ngộ  là 
do  tâm  mình,  không  nên  câu  nệ  vào  y  phục. 

Trong  luận  Trí  Độ,  đức  Phật  dạy:  Từ  nay  nếu  có  Tỳ-kheo  nhất 
tâm  cầu  Niết  bàn,  xả  bỏ  thế  gian  thì  Ta  cho  phép  mặc  y  giá  trị  mười  vạn 
lượng  vàng,  ăn  đủ  trăm  món. 

Ca  sa  ngũ  chủng  công  đức 

Kinh  Bi  Hoa  dạy:  Đức  Phật  ở  trước  bảo  tạng  của  Phật,  khi  Ngài 
phát  nguyện  thành  Phật,  ca  sa  có  năm  công  đức: 

1.  Nhập  vào  trong  Phật  pháp:  người  phạm  trọng  tội  Tà  kiến  nhưng 
chỉ  trong  một  niệm  phát  tâm  tôn  trọng  Phật  pháp  thì  sẽ  được  thọ  ký 
trong  Tam  thừa. 
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2.  Nếu  Trời,  rồng,  người,  quỷ  cung  kính  đối  với  một  chút  ca  sa  thì 
sẽ  được  quả  Tam  thừa  không  thối  lui. 

3.  Nếu  quỷ  thần,  loài  người  có  được  ca  sa  chỉ  bốn  tất  thì  các  vật 
ăn  uống  được  sung  túc. 

4.  Nếu  chúng  sanh  thường  hay  chống  đối  nhau  mà  biết  nhớ  nghĩ 
đến  ca  sa  thì  sẽ  sanh  tâm  bi. 

5.  Nếu  giữ  một  phần  ca  sa,  cung  kính  tôn  trọng  thì  thường  được  thù 
thắng  hơn  người. 

Tám  pháp  tin  trọng 

Ca  sa  là  biểu  thức  của  Thánh  nhân,  tùy  thuận  hạnh  Tịch  diệt,  tâm 
từ  bi,  người  ly  dục  dùng  để  đắp  mặc.  Cho  nên  người  xuất  gia  thân  khoác 
ca  sa  nếu  chưa  đắc  quả  Sa-môn  thì  nên  dùng  tám  pháp  kính  trọng.  Tám 
pháp  ấy  là  :  nên  tưởng  xây  tháp,  tưởng  tịch  diệt,  tưởng  từ  bi,  tưởng  như 
Phật,  tưởng  tàm  quý,  khiến  cho  tôi  đời  sau  được  lìa  tham,  sân,  si,  tưởng 
bậc  Sa-môn. 

Thọ  trì  y  pháp 

Tỳ-nại-da  gọi  là  tăng-già-quăng  (đại  y)  là  y  chủ  trong  các  y  cho 
nên  phải  tùy  nơi  mà  mặc  dùng,  hoặc  lúc  vào  thôn  xóm,  hoặc  lúc  đi  khất 
thực,  lúc  thọ  trai,  lúc  ,  lúc  là  m  lễ  chế  để,  lúc  nghe  pháp,  lúc  lễ  hai  sư  và 
lễ  đồng  phạm  hạnh,  đều  có  thể  mặc  đại  y.  Y  ốt-đa-la-tăng  (y  bảy  điều) 
nên  đối  với  nơi  thanh  tịnh  mà  đắp  mặc  và  nơi  lễ  tụng.  Y  an-trớ-bà-sa  (y 
năm  điều)  ở  nơi  nào  cũng  tùy  ý  đắp  mặc,  không  phạm. 

Ngũ  bách  vấn  nói:  Nếu  không  có  y  giữa  (y  bảy  điều)  thì  được  đắp 
đại  y  lên  giảng,  lễ  ,  y  năm  điều  cũng  được  mặc  lúc  vào  chúng  ăn,  lễ 

■V.V. 

Luật  Thập  Tụng  dạy:  Mặc  đại  y  thì  không  được  ngồi  trên  đá,  đất, 
cây,  cỏ  và  quét  đất;  trải  tọa  cụ,  ngọa  cụ  thì  không  được  dùng  chân  đạp, 
không  được  kéo  lê  trên  đất.  Nếu  đi  đến  thôn  xa  thì  nên  mang  y  trên  vai, 
gần  thôn  có  ao  sâu  rộng  thì  dùng  nước  rửa  tay  chân,  không  có  nước  thì 
dùng  cỏ,  lá  cây  phủi  bụi  rồi  đắp  y. 

Bối  trước  ca  sa 

Tức  là  dùng  phía  trước  ra  sau.  Tăng  ở  phương  Bắc  đa  số  đều  như 

vậy. 

Trong  luật  Ngũ  phần,  đức  Phật  dạy:  Nếu  đi  ra  ngoài  thôn,  hoặc  đi 
vào  thôn  bị  cỏ,  cây  móc  rách  y,  gió  thổi  bụi  đất  vào  điều  tướng  y,  vì  sợ 
dễ  hư  hoại  y  thì  cho  phép  giữ  gìn  y  nên  khi  vào  thôn  xóm  được  lật  y  lại 
để  đắp  mặc,  hoặc  y  mau  hư  thì  cho  phép  lộn  y  lại  để  đắp  mặc,  trên  dưới 
phải  khâu  nút  lại. 
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Câu  nữu 

Trong  luật  Tăng  Kỳ,  phần  Nữu  tiết  tập  yếu  chép:  Trước  mặt  là 
câu.  Sau  lưng  là  nữu.  Trước  không  có  vật  này  nhưng  do  Phật  chế  ni-sư- 
đàn  che  dưới  cánh  tay  tức  trên  vai  để  trần,  không  chỉnh  tề,  lúc  đi  khất 
thực  bị  gió  thổi  bay  nên  đức  Phật  cho  phép  khâu  nút.  Phật  chế  tất  cả  tất 
cả  vàng  bạc  vật  báu  không  được  là  m  nút  khâu,  chỉ  cho  phép  các  loại 
thuộc  về  ngà,  xương,  gỗ  thơm. 

Phi  đản 

Xá  Lợi  Phất  vấn  kinh  chép:  Lúc  nào  thì  che  hai  vai,  lúc  nào  thì 
bày  vai  phải?  Phật  dạy:  “Tùy  theo  lúc  cúng,  hoặc  lúc  ăn  nên  bày  vai 
phải  để  tiện  là  m  việc.  Lúc  tạo  phước  điền  nên  che  hai  vai  để  hiện 
tướng  phước  điền”. 

Tác  ích 

Tăng  Kỳ  dạy:  Nếu  người  đời  muốn  lấy  một  miếng  ca  sa  của  Tăng 
Ni  có  giới  đức  để  mong  trừ  khỏi  tai  họa  thì  cho  phép  cho  họ  một  miếng 
nhỏ. 

Thiên  sam 

Xưa  Tăng  y  theo  luật  chế  chỉ  có  tăng-kỳ-chi  (áo  lót)  che  vai  trái 
và  nách  phải,  do  che  thân  bằng  ba  y  là  nghi  ở  Thiên  Trúc  vậy. 

Trúc  đạo  đản  ngụy  lục  chép:  Người  trong  cùng  Ngụy  thấy  Tăng 
mặc  ca  sa  để  lộ  khuỷu  tay  bên  trái  nên  không  cho  đó  là  điều  tốt  đẹp  nên 
mới  cho  may  áo  lót  để  che  bên  trái ,  do  đó  gọi  là  thiên  sam. 

Quần 

Từ  này  ở  đây  là  do  Châu  Văn  Vương  chế  ra. 

Tây  Vức  ký  gọi  là  nê-phược-ta-na,  Đường  dịch  là  quần. 

Căn  bản  bách  nhất  yết  ma  chép:  Tiếng  Phạm  là  nê-phạt-tán-na, 
Đường  dịch  là  quần. 

Các  bộ  luật  xưa  dịch  là  niết-bàn-hoàn-tăng,  hoặc  dịch  là  nội  y, 
hoặc  gọi  là  thùy-y 

Tọa  cụ 

Tiếng  Phạm  là  ni-sư-đàn,  ở  đây  dich  là  tùy  tọa  y. 

Căn  bản  Tỳ-nại-da  gọi  là  ni-sư-đản-na,  Đường  dịch  là  tọa  cụ. 
Pháp  sư  Tịnh  nói:  theo  văn  gọi  là  tọa  cụ,  đây  chính  là  phu  cụ,  dùng  để 
nằm,  ngồi  đều  được.  Phật  chế  dùng  để  nằm  tạm,  sợ  có  sự  tổn  hại  nên 
không  dám  dùng  đến  việc  khác. 

Luật  Ngũ  phần  dạy:  Vì  hộ  thân,  hộ  y,  hộ  giường  nệm  tăng  chúng 
nên  chế  tọa  cụ. 

Tăng  Kỳ  dạy:  Nếu  đi  đường  thì  được  để  đại  y,  thất  y  vào  trong 
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đảy,  đến  nơi  rồi  thì  đem  ra  mà  ngồi.  Tùy  theo  hạn  lượng  đã  chế  ra  ở 
trong  luật  mà  là  m,  dài  hai  khuỷu  tay  Phật,  rộng  một  khuỷu  rưỡi.  Luật 
gọi  là  cánh  tăng,  tức  hướng  về  bốn  góc  đều  có  lợi  ích,  phù  hợp  với  bốn 
duyên,  tức  là  m  phép  vậy,  không  cho  là  m  một  lớp.  Nếu  may  y  mới  thì 
nên  dùng  y  cũ  bọc  vào  trong  để  bảo  vệ  khỏi  bị  hoại.  Nếu  không  có  y 
cũ,  lại  không  có  chỗ  để  xin  thì  không  mang  theo  cũng  không  có  lỗi.  Ký 
chép:  Trước  Phật  cho  phép  mang  y  che  vai  trái  nhưng  do  có  ngoại  đạo 
hỏi  một  Tỳ-kheo:  “Vai  ông  che  tấm  vải  tên  là  gì,  để  là  m  gì?”.  Tỳ-kheo 
đáp:  “Là  ni-sư-đàn,  dùng  để  ngồi”.  Hỏi:  “Ông  đã  mang  y  tên  là  gì,  có 
công  đức  gì?”.  Đáp:  “Là  y  nhẫn  nhục,  có  đủ  tướng  Tam  bảo,  trên  ngăn 
chặn  thiên  ma,  dưới  hàng  phục  ngoại  đạo”.  Hỏi:  “Y  này  có  công  đức 
như  thế  thì  đâu  có  thể  dùng  như  miếng  vải  để  ngồi  lên  trên.  Nếu  ông  tự 
là  m  như  vậy  thì  thầy  ông  đâu  có  chỉ  dạy.  Nếu  thầy  ông  chỉ  dạy  thì  pháp 
này  không  đáng  để  tôn  trọng”.  Tỳ-kheo  bạch  Phật,  do  đó  Phật  chế  che 
tay  trái. 

Kinh  Giới  đàn  đồ  dạy:  Ni-sư-đàn  (tọa  cụ)  giống  như  tháp  có  nền 
móng  ,  nay  ông  thọ  trì  thì  thân  là  tháp  ngũ  phần  pháp  thân,  bởi  vì  ngũ 
phần  pháp  thân  do  giới  sanh  ra  vậy. 

Lạc  tử 

Hoặc  gọi  là  quải  tử,  do  các  vị  tăng  trước  là  m  ra,  các  tăng  sau  bắt 
chước  lại  quên  mất  tên  y.  do  thấy  mang  ở  trên  thân  nên  lấy  đó  mà  gọi 
tên  vậy.  Nay  các  thiền  tăng  ở  phương  Nam  đèu  mặc  khi  là  m  các  công 
việc.  Od  tướng  không  như  pháp  nên  ở  trong  các  luật  đều  không  có  tên 
gọi,  nguy  hại  đến  người  lưu  truyền  sai. 

Trong  quyển  thứ  mười  của  Căn  bản  bách  nhất  yết  ma  dạy:  Y  năm 
điều  có  ba  loại:  Y  lớn  thì  dài  ba  khuỷu  tay,  rộng  năm  khuỷu  tay.  Y  nhỏ 
thì  giảm  bớt  mỗi  bề  một  nữa  khuỷu  tay.  Do  ở  bên  trong  nên  gọi  là  trung. 
An-đà-hội  có  hai  loại:  một  là  dài  ba  khuỷu  tay,  rộng  năm  khuỷu  tay. 
Hai  là  dài  hai  khuỷu  tay,  rộng  bốn  khuỷu  tay.  Ớ  đây  gọi  là  thủ  trì  y,  hạn 
lượng  ngắn  nhất  là  che  từ  rốn  đến  đầu  gối,  do  không  rõ  hạn  lượng  nên 
gọi  là  lạc  tử.  Nếu  may  thì  chỉ  có  năm  bức:  một  ngắn,  một  dài  gọi  là  an- 
đà-hội,  nghĩa  là  tránh  khỏi  sự  chê  bai,  được  mặc  không  mọi  lúc  hợp  với 
luật,  không  có  lỗi. 

Miệt 

Sớ  sao  chép:  Cái  bí  tất  cũng  là  y. 

Luật  Tứ  phần  dạy:  Trời  lạn  thì  cho  mang  bí  tất. 

Luật  Ngũ  phần  dạy:  Ngoại  đạo  hỏi  y,  Tỳ-kheo  không  biết  nên  bị 
cơ  hiềm:  “Sa-môn  có  gì  đặc  biệt,  còn  không  biết  tướng  y  thì  là  m  sao 
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biết  tâm,  do  đó  mà  y  theo  văn  trước  để  để  chú  thích  vậy. 

GIỚI  PHÁP 

Giới 

Luận  Trí  Độ  dạy:  Tiếng  Phạm  là  thi-la,  Tần  dịch  là  tánh  thiện, 
xưa  sư  gọi  là  thi-la,  ở  đây  dịch  là  giới,  nghĩa  luật  là  dừng  dứt  lỗi  lầm, 
phòng  điều  sai  quấy. 

Tăng  huy  ký  chép:  giới  là  cảnh  tỉnh,  nghĩa  là  sách  tấn  ba  nghiệp 
lìa  xa  lỗi  lầm. 

Trong  kinh  Ưu-bà-tắc  giới  dạy:  giới  là  phép  chế,  nghĩa  là  chế  ngự 
tất  cả  pháp  bất  thiện. 

Luận  Bồ-tát  tu  lương  gọi  là  thi-la,  có  các  nghĩa: 

Thanh  lương:  vì  lìa  xa  tất  cả  phiền  não  nóng  bức. 

An  ổn:  vì  là  m  nhân  an  lạc  cho  đời  sau. 

An  tịnh:  vì  được  xây  dựng  bằng  chỉ,  quán. 

Tịch  tịnh:  vì  là  nhân  an  lạc  của  Niết  bàn. 

Hai  giới 

Tỳ-ni-mẫu  dạy:  giới  có  hai:  giới  thế  gian,  giới  xuất  thế  gian.  Giới 
thế  gian  là  m  nhân  cho  giới  xuất  thế  gian  nên  gọi  là  tối  thắng.  Lại  gọi 
là  :  giới  thuộc  thân,  miệng;  giới  thuộc  tâm.  Do  nương  vào  giới  ở  thân, 
miệng  mà  đạt  được  giới  ở  tâm. 

Ba  giới 

Giới  tại  gia,  giới  xuất  gia,  giới  chung  của  tại  gia  và  xuất  gia. 

Hai  quy  giới 

Luật  Ngũ  phần  dạy:  Lúc  Phật  mới  thành  đạo  thì  hai  người  buôn  và 
nữ  Tu-xà-đà  cùng  năm  Tỳ-kheo  đều  thọ  hai  quy,  chưa  có  Tăng. 

Tam  quy  giới 

Luật  Ngũ  phần  dạy:  Đức  Phật  ở  vườn  Nai  hóa  độ  năm  anh  em 
Kiều  Trần  Như  nên  lúc  ấy  có  sáu  La  Hán.  Sau  đó,  cha  mẹ  Da  xá  được 
thọ  tam  quy  lần  đầu  tiên.  Quy,  nghĩa  là  hướng  về;  y,  nghĩa  là  nương 
tựa. 

Luận  Tát-bà-đa  dạy:  Do  Tam  bảo  là  chỗ  nương  tựa,  vì  cứu  đọ  là 
m  cho  cõi  dục  không  bị  hư  tổn. 

Luận  Hiển  Tông  gọi  là  cứu  tế,  nghĩa  là  nhờ  quy  y  Tam  bảo  nên 
dứt  được  vô  lượng  nỗi  sợ  hãi,  khổ  đau  và  sanh  tử. 

Tỳ-ni-mẫu  dạy:  Có  năm  loại  thuộc  tam  quy:  1.  Chuyển  tà.  2.  Năm 
giới.  3.  Tám  giới.  4.  Mười  giới.  5.  Giới  Cụ  túc. 

Trong  luận  Tát-bà-đa  chép: 
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Hỏi:  Nếu  người  không  thọ  tam  quy  thì  có  được  thọ  năm  giới 
không? 

Đáp:  Không  được.  Trước  tiên  phải  thọ  tam  quy,  sau  đó  mới  thọ 
năm  giới. 

Kinh  A-hàm  dạy:  Đối  với  việc  thọ  quy  giới  thì  trước  tiên  phải  sám 
hối,  sau  đó  mới  thọ  tam  quy,  chính  là  giới  thể  được  nương  tựa  sau  ba  lần 
kết  dạy. 

Trong  kinh  Ưu-bà-tắc  giới,  trưởng  giả  Thiện  Sanh  bạch  Phật:  “Có 
người  đến  xin  thọ  giới  thì  tại  sao  trước  tiên  phải  dạy  họ  về  tam  quy,  sau 
đó  mới  cho  họ  thọ  giới?”.  Phật  dạy:  “Vì  phá  các  khổ,  đoạn  phiền  não, 
thọ  nhận  sự  an  lạc  Vô  thượng  tịch  tịnh,  do  nhân  duyên  đó  nên  trước  tiên 
phải  thọ  pháp  quy  y  vậy.  Tam  quy  là  :  Đức  Phật  có  khả  năng  hoại  diệt 
phiền  não  để  được  chánh  giải  thoát;  Chánh  pháp  là  hoại  diệt  phiền  não 
để  được  chân  thật  giải  thoát;  Chư  tăng  là  người  thọ  nhận  việc  phá  phiền 
não  để  được  chánh  giải  thoát. 

Kinh  Hy  Hữu  Giảo  Lượng  Công  Đức  dạy:  Nếu  có  người  dùng  tứ 
sự  cúng  dường  Như  Lai  trong  tam  thiên  đại  thiên  thế  giới  đầy  như  lúa, 
mè,  tre,  lau  suốt  hai  vạn  năm  và  sau  khi  chư  Phật  diệt  độ  lại  xây  tháp, 
dùng  các  thứ  hương  hoa.v.v  cúng  dường  thì  phước  đức  tuy  nhiều  nhưng 
không  bằng  phước  đức  của  người  dùng  tâm  thanh  tịnh  quy  y  Tam  bảo. 

Ngũ  giới 

Nghĩa  là  có  năm  giới:  1.  Không  giết  hại.  2.  Không  trộm  cắp.  3. 
Không  tà  dâm.  4.  Không  nói  dối.  5.  Không  uống  rượu. 

Pháp  Uyển  Châu  Lâm,  quyển  tám  mươi  tám  chép:  Thế  gian  còn 
chuộng  nhân,  nghĩa,  lễ,  trí,  tín.  Người  trí  còn  bỏ  sự  giết  hại,  trộm  cắp, 
dâm  dục,  nói  dối,  uống  rượu.  Đạo,  đời  khác  nhau  nhưng  sự  chỉ  dạy 
thông  nhau  vậy.  Cho  nên  người  có  lòng  nhân  thì  không  giết  hại;  người 
có  nghĩa  cung  phụng  thì  không  trộm  cắp;  người  giữ  lễ  thì  không  dâm 
dục;  người  coi  trọng  chữ  tín  thì  không  nói  dối;  người  có  trí  thì  không 
uống  rượu.  Đây  là  sự  giáo  hóa  nhất  thời.  Sự  giáo  huấn  trong  chánh  pháp 
lấy  nhân  là  m  đầu,  nhân  tức  là  năm  lỗi  trước.  Đây  chính  là  thật  pháp, 
chỉ  ra  sự  thật,  không  giả  dối  trau  chuốc,  giả  danh  hiện  ý,  theo  đây  mà  tu 
thì  không  cầu  quả  mà  chứng  quả,  không  tham  vui  mà  được  vui.  Nếu  lấy 
gần  để  mong  xa,  bỏ  ít  để  ôm  nhiều  thì  không  có  chỗ  quay  về  vậy.  Nay 
thấy  người  giữ  gìn  không  giết  hại  thì  không  cầu  nhân  mà  có  được  lòng 
nhân;  người  không  trộm  cắp  thì  không  mong  nghĩa  mà  nghĩa  rộng  khắp; 
người  không  dâm  dục  thì  không  cúng  lễ  mà  lễ  tự  có;  người  không  nói 
dối  thì  mộ  tín  mà  tín  tự  dương;  người  không  uống  rượu  thì  không  hành 
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trí  mà  trí  tự  sáng,  có  thể  gọi  là  tam  cương  ngũ  thường  thì  công  đức  gì  mà 
không  tăng  thêm. 

Phí  trưởng  phòng  soạn  tùy  khai  hoàn  tam  bảo  lục,  dẫn  tống  điển 
chép:  Vào  niên  hiệu  Khai  Hạ,  Văn  Đế  hỏi  Hòa  thượng  trong  chùa: 

Phạm  Thái  tạ  linh,  vận  số.v.v  đều  nói:  “Lục  kinh  vốn  là  cứu  độ 
thế  tục”.  Nếu  tánh  linh  chân  yếu  thì  dùng  kinh  Phật  để  là  m  kim  chỉ 
nam,  như  cõi  nước  kia  đều  thuần  thiện  theo  sự  giáo  hóa  này  mới  đưa 
đến  thái  bình  vậy.  Tại  sao? 

Đáp:  Thần  nghe  khi  qua  sông  rồi,  Vua  noi  theo  tể  phụ  cai  quản 
Châu  Đầu,  Vương  Mông  tạ  ơn  đạo  sĩ  thượng  nhân,  Quách  Siêu,  Vương 
Mịch,  Vương  Thản,  Vương  Cung  hoặc  là  Tuyệt  Luân,  hoặc  là  Độc  Bộ, 
Tạ  Phu,  Tải  Quỳ,  Phạm  Uông,  Tôn  Xước  đều  để  tâm  giao  nhau  giữa 
Trời  người,  chẳng  phải  là  không  có  những  kẻ  sĩ  tài  ba,  thanh  tịnh  đều 
dạy  bảo  theo  giáo  lý  họ  Thích,  không  nơi  nào  đều  không  như  vậy.  Nếu 
một  là  ng  gồm  trăm  nhà  mà  có  mười  người  giữ  năm  giới  thì  mười  người 
được  thuần  hậu,  trăm  người  tu  thập  thiện  thì  trăm  người  hòa  kính,  truyền 
dạy  giáo  hóa  đến  khắp  trong  một  quận  thì  người  có  lòng  nhân  nhiều  đến 
trăm  vạn.  Nếu  thường  hành  một  pháp  thiện  thì  bỏ  được  một  pháp  ác,  bỏ 
một  pháp  ác  thì  dứt  được  một  hình  phạt,  một  hình  phạt  được  chấm  dứt 
ở  trong  nhà  thì  trăm  hình  phạt  được  chấm  dứt  trong  một  nước,  do  đó  Bệ 
Hạ  chỉ  ngồi  không  mà  hưởng  thái  bình. 

Luận  Đại  Tỳ-bà-sa  dạy:  Năm  giới  này  gọi  là  học  xứ,  nghĩa  là 
những  người  phật  tử  phải  nên  học;  lại  gọi  là  học  tích,  vì  người  nào  đến 
đây  thì  liền  được  lên  điện  trí  tuệ  vô  thượng;  lại  gọi  là  học  lộ,  vì  đây  là 
con  đường  tắt  của  tất  cả  luật  nghi,  diệu  hạnh  thiện  pháp  đều  được  tăng 
trưởng;  lại  gọi  là  học  bản,  vì  đây  là  pháp  căn  bản  nên  ai  cũng  phải  nên 
học. 

Trong  kinh  Đại  Trang  Nghiêm  thuộc  ngũ  đại  thí  Di  Lặc  vấn  kinh 
luận  chép:  Năm  giới  là  người  đại  thí,  vì  dùng  để  nhiếp  thủ  vô  lượng 
chúng  sanh,  vì  thành  tựu  vô  lượng  sự  an  lạc  cho  chúng  sanh,  vì  hay  tăng 
trưởng  vô  lượng  công  đức. 

Bát  giới 

Tức  năm  giới  trước. 

6.  Không  nằm  ngồi  giường  cao,  rộng,  lớn. 

7.  Không  đeo  vòng  hoa,  anh  lạc,  không  dùng  hương  dầu  thoa  thân, 
xông  ướp  y  phục. 

8.  Không  tự  ca  múa,  không  được  đến  xem  nghe. 

9.  Không  ăn  phi  thời. 


sổ  2127  -  THÍCH  THỊ  YỂU  lãm,  Quyển  Thượng 


51 


Tám  giới  này  gọi  là  bát  quan  trai  giới.  Nói  quan  nghĩa  là  ngăn, 
cấm,  vì  ngăn  cấm  tám  tội  nên  không  phạm. 

Luận  Tỳ-bà-sa  dạy:  Trai  là  do  không  ăn  phi  thời  là  m  thể,  do  tám 
sự  việc  trợ  giúp  thành  trai  thể;  cùng  các  chi  phần  giữ  gìn  gọi  là  bát  chi 
trai  pháp,  do  đó  mà  nói  tám  chứ  không  nói  chín. 

Văn  Thù  vấn  kinh  chép:  Giới  Bồ-tát  ở  thế  gian  là  tám  giới  vậy. 

Kinh  Bồ-tát  xứ  thai  chép:  Tám  giới  quan  trai  là  cha  mẹ  của  chư 

Phật. 

Luận  Tỳ-bà-sa  dạy:  Tám  giới  gọi  là  cận  trụ,  nghĩa  là  gần  địa  vị  La 
Hán;  lại  gọi  là  trưởng  sanh,  nghĩa  là  nuôi  dưỡng  căn  là  nh  mỏng  manh 
của  hữu  tình  là  m  cho  căn  là  nh  ấy  tăng  trưởng  thêm  nhiều,  ví  như  giới 
thứ  sáu  dạy:  “Không  được  nằm  ngồi  giường  cao,  rộng,  lớn”.  Trong  kinh 
A-hàm  dạy:  “Chân  giường  cao  thước  sáu  chẳng  phải  là  cao,  rộng  bốn 
thước  chẳng  phải  là  rộng,  dài  tám  thước  chẳng  phải  là  lớn,  chỉ  quá  hạn 
lượng  gọi  là  cao,  rộng,  lớn. 

Luật  Tăng  Kỳ  dạy:  Giường  có  hai  loại:  cao  lớn  gọi  là  cao;  tốt  quý 
gọi  là  cao;  lại  có  tám  loại  giường  là  :  giường  vàng,  bạc,  ngà,  sừng,  Bích 
Chi,  La  Hán  và  giường  Tăng. 

Hỏi:  Người  đời  thọ  giới  này  thì  mang  y  phục  gì? 

Đáp:  Luận  Bà-sa  dạy:  “Được  dùng  y  phục  thường  ngày”. 

Hỏi:  Người  này  thuộc  chúng  nào? 

Đáp:  Kinh  Báo  Ân  dạy:  “Do  không  thuộc  giới  giữ  trọn  đời  nên 
không  gọi  là  Ưu-bà-tắc,  chỉ  gọi  là  người  trung  gian  (Dưới  bảy  chúng, 
trên  người  đời),  lại  gọi  là  cận  trụ. 

Thuận  chánh  lý  luận  chép:  Bốn  giới  trước  thuộc  về  chi  giới,  vì  nhờ 
đó  mà  lìa  được  tánh  tội.  Chi  thứ  năm  là  không  buông  lung,  nghĩa  là  nếu 
uống  rượu  thì  tâm  buông  lung  nên  không  hộ  trì  được  các  chi  giới.  Các 
chi  giới  sau  là  phòng  tâm  phóng  dật  theo  tâm  nhàm  chán  nên  chứng 
được  luật  nghi  gọi  là  tám  chi  giới. 

Mười  giới 

Có  hai  loại: 

Một  là  mười  giới  Sa  di  theo  luật  Tăng  Kỳ  là  : 

1.  Lìa  giết  hại 

2.  Lìa  trộm  cắp 

3.  Lìa  phi  phạm  hạnh 

4.  Lìa  nói  dối 

5.  Lìa  uống  rượu 

6.  Lìa  chỗ  giường  cao,  rộng,  lớn 


52 


BỘ  Sự  VựNG  6 

7.  Lìa  tràng  hoa,  anh  lạc,  hương  thoa  thân,  ướp  y  phục 

8.  Lìa  việc  ca  múa  và  đi  xem  nghe,  cất  chứa  nhạc  cụ. 

9.  Lìa  cất  chứa  vàng,  bạc,  tiền  của 

10.  Lìa  ăn  phi  thời. 

-  Hai  là  mười  giới  của  Bồ-tát  gồm  năm  giới  trước 

6.  Không  khen  mình,  chê  người 

7.  Không  nói  lỗi  của  Bồ-tát  tại  gia  hay  xuất  gia 

8.  Không  tham 

9.  Không  sân 

10.  Không  phỉ  báng  Tam  bảo 
Tam  tụ  giới 

Tức  giới  Bồ-tát  Đại  thừa: 

1.  Nhiếp  luật  nghi  giới,  nghĩa  là  lìa  các  việc  ác,  sanh  khởi  đạo 
hạnh  là  nhân  của  Đoạn  đức  tu  thành  quả  Pháp  thân. 

2.  Nhiếp  thiện  pháp  giới,  nghĩa  là  tích  tập  pháp  thiện  tức  thân, 
miệng,  ý  đều  thiện  và  văn,  tư,  tu  tuệ,  mười  Ba-la-mật,  tám  vạn  bốn 
ngàn  trợ  đạo  hạnh  là  nhân  của  Trí  đức  tu  thành  quả  Báo  thân. 

3.  Nhiếp  chúng  sanh  giới;  lại  gọi  là  nhiêu  ích  hữu  tình  giới,  nghĩa 
là  độ  tất  cả  chúng  sanh,  phát  khởi  đạo  bất  trụ  là  nhân  của  Ân  đức  tu 
thành  quả  Hóa  thân. 

Luận  Trang  Nghiêm  dạy:  Giới  đầu  tiên  lấy  sự  cấm  ngăn  là  m  thể; 
hai  giới  sau  lấy  sự  tinh  cần  dõng  mãnh  là  m  thể. 

Thọ  Bồ-tát  giới  hữu  ngũ  lợi 
Kinh  Phạm  Võng  chép  kệ: 

Người  trí  huệ  dõng  mãnh 
Có  thể  giữ  giới  này 
Dù  chưa  được  thành  Phật 
Mà  được  năm  điều  lợi: 

Một  là  Phật  mười  phương 
Thường  thương  nhớ  hộ  trì 
Hai  là  khi  lâm  chung 
Chánh  kiến  tâm  hoan  hỷ 
Ba  là  sanh  nơi  nào 
Đều  là  m  bạn  Bồ-tát 
Bốn  là  chứa  công  đức 
Giới  pháp  đều  thành  tựu 
Năm,  đời  này,  đời  sau 
Đủ  tánh  giới  phước  huệ 
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Cụ  túc  giới 

Tức  hai  chúng  xuất  gia  đã  thọ  giới. 

Cụ  túc  là  gì? 

Theo  luận  Quyết  định  tạng  chép:  Giới  Tỳ-kheo  bao  gồm  bôn 

phần: 

1.  Thọ  cụ  túc  do  bạch  tứ  yết  ma 

2.  Tùy  cụ  túc:  vì  từ  đây  về  sau  tùy  theo  từng  giới  nên  thường  được 
giữ  gìn  che  chở. 

3.  Bảo  hộ  hoàn  bị  tâm  người  khác:  Tỳ-kheo  đầy  đủ  một  phần  oai 
nghi  gọi  là  hộ  tâm  người  khác. 

4.  Giữ  giới  cụ  túc:  nghĩa  là  đối  với  một  lỗi  nhỏ  lo  sợ  không  dám 
phạm.  Nếu  có  phạm  thì  đều  nói  ra. 

Giới  cụ  tíc  này  gồm  có  sáu  tụ.  Tỳ-kheo  có  hai  trăm  năm  mươi  giới 
điều.  Tỳ-kheo-ni  ccso  ba  trăm  năm  mứơi  giới  điều.  Lần  lược  sẽ  giải 
thích  sau. 

Ngũ  thiên 

1.  Ba  la  di 

2.  Tăng  già  bà  thi  sa. 

3.  Ba  dật  đề 

4.  Đề  xá  ni 

5.  Đột  kiết  la 

6.  Bất  định 

7.  Diệt  tránh. 

Thất  tụ 

Như  ngũ  thiên  trên,  phần  sáu  thêm  Thâu  lan  giá,  phần  bảy  thêm 
Ác  thuyết. 

Lục  tụ 

Tăng  huy  ký  chép:  Néu  kết  đúng  tội  danh  thì  nhận  lấy  đúng  quả, 
năm  thiên  thì  quá  ít,  không  nói  đến  Thâu  lan  giá;  bảy  tụ  thì  quá  nhiều, 
thừa  phần  ác  thuyết.  Ác  thuyết  đồng  với  tội  Đột  kiết  la  nên  thọ  quả  như 
nhau.  Nay  ở  trong  năm  thiên  thêm  Thâu  lan  giá;  ở  trong  thất  tụ  trừ  phần 
ác  thuyết  nên  chỉ  còn  lại  sáu  vậy. 

Ba-la-đề-mộc-xoa 

Trung  Hoa  dịch  là  Biệt  giải  thoát.  Nói  Biệt  giải  thoát  tức  là  do 
giới  cảm  quả. 

Ký  chép:  Đạo  giới  danh  giải  thoát:  tức  bảy  chi,  không  biểu  hiện  ở 
tư,  do  đoạn  hoặc  mà  thành  tựu  vậy.  Sự  giới  danh  giải  thoát:  tức  Tăng,  Ni 
thọ  giới  nên  đối  với  việc  giết  hại.v.v  thì  không  là  m,  do  không  tạo  nhân, 
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nên  không  thọ  quả.  Cho  nên  gọi  là  biệt  biệt  giải  thoát. 

Tỳ  Ni  mẫu  chép:  Ba-la-đề-mộc-xoa  nghĩa  là  tối  thắng.  Gốc  của  các 
điều  thiện  lấy  giới  là  m  căn  bản  nên  các  điều  thiện  được  phát  sanh. 

Chế  giới  thập  ích  nhị  ỷ 

Trong  luật  Tăng  Kỳ,  Xá  Lợi  Phất  bạch  Phật:  Có  bao  nhiêu  lợi  ích 
nên  vì  đệ  tử  mà  chế  giới? 

Phật  dạy:  Có  mười  lợi  ích: 

1.  Vì  nhiếp  hộ  Tăng 

2.  Vì  hết  lòng  nhiếp  hộ  Tăng 

3.  Vì  khiến  cho  chúng  Tăng  an  ổn 

4.  Vì  chế  phục  người  không  hổ  thẹn 

5.  Người  có  hổ  thẹn  thì  được  sống  an  ổn 

6.  Người  không  tin  thì  khiến  được  tin 

7.  Người  chánh  tín  thì  tăng  thêm  lợi  ích 

8.  Ngay  trong  pháp  hiện  tại  phiền  não  được  dứt  sạch 

9.  Người  chưa  sanh  phiền  não  khiến  cho  không  sanh 

10.  Chánh  pháp  được  tồn  tại  lâu  dài,  vì  Trời,  người  mà  khai  mở 
cửa  cam  lồ. 

Nhiếp  Đại  thừa  luận  chép:  Như  Lai  chế  giới  có  hai  ý: 

1.  Vì  Thanh- văn  tự  độ 

2.  Vì  Bồ-tát  tự  độ  và  độ  người. 

Thọ  giới  thứ  đệ 

Trong  kinh  Báo  Ân,  Ưu  Ba  Ly  hỏi  Phật:  Nếu  không  thọ  năm  giới, 
mười  giới  mà  thọ  ngay  giới  có  được  không? 

Đức  Phật  dạy:  Một  lúc  có  thể  được  thọ  ba  giới. 

Hỏi:  Nếu  như  vậy,  thì  sao  lại  gọi  là  thứ  tự:  trước  thọ  năm  giới,  kế 
đến  thọ  mười  giới,  sau  cùng  là  thọ  giới  cụ  túc? 

Đức  Phật  dạy:  Nhiễm  tạp  Phật  pháp  nên  phải  theo  thứ  tự,  nghĩa  là 
trước  tiên  thọ  năm  giới  để  tự  điều  phục,  dần  dần  tin  ưa;  kế  đến  thọ  mười 
giới  là  m  cho  căn  là  nh  được  thâm  sâu;  sau  cùng  là  thọ  giới  cụ  túc  mới 
kiên  cố  khó  thối  lui.  Như  vượt  qua  biển  lớn,  dần  dần  vào  chỗ  sâu;  vào 
biển  Phật  pháp  cũng  lại  như  vậy. 

Đắc  giới 

Trong  luận  Bà  Sa,  hỏi:  Biệt  giải  thoát  giới  do  tâm  nào  đạt  được? 

Đáp:  Do  tâm  không  tổn  hại  chúng  sanh  tuộc  ý  nghiệp  thiện  của 
hữu  tình  phát  sanh. 

Huân  giới  chủng  tử 

Theo  tông  Đại  thừa  và  Tiểu  thừa  so  ra  thì  đều  chung  một  nghĩa. 
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Hơn  nữa  trong  kinh  bộ  Tiểu  thừa  chép:  Khi  thọ  giới  có  bốn  loại  tư: 

1.  Thẩm  lự  tư 

2.  Quyết  định  tư 

Hai  loại  tư  này  thuộc  về  ý  nghiệp:  bên  trong  tự  tư  duy,  thẩm  định 
nên  phát  khởi  tâm  tăng  thượng. 

3.  Cần  thân  tư  tức  là  thân  nghiệp 

4.  Phát  ngữ  ý  tức  trần  từ 

Hai  loại  tư  này  thường  phát  ra  ở  sắc  dẫn  đến  hoàn  thành  yết  ma 
thẩm  định  về  hai  loại  tư  trên;  huân  thành  tâm  chủng  tử  đối  với  hai  tư 
cần,  phát  trên  huân  thành  sắc  chủng  tử,  thông  cả  bốn  tư  trên;  huân  thành 
sắc  tâm  chủng  tử. 

Theo  tông  Đại  thừa  có  ba  loại  tư: 

1.  Thẩm  lự  tư 

2.  Quyết  định  tư 

3.  Phát  khởi  thắng  tư 

Ba  tư  này  đều  thuộc  về  ý  nghiệp.  Hai  tư  trước  thuộc  về  gia  hành; 
một  tư  sau  thuộc  về  căn  bản.  Do  phát  khởi  thắng  tư  này  nên  đầy  đủ  sự 
tăng  thượng  thù  thắng,  tức  ở  trên  tư  này  mà  huân  thành  chủng  tử.  Thể 
của  nó  có  công  năng  phòng  ác,  sanh  thiện. 

Nghĩa  huân,  theo  luận  Hiển  thức  chép:  Giống  như  đốt  hương  xông 
y,  thể  hương  mất  mà  mùi  hương  đang  ở  nơi  y.  Thể  hương  này  không  thể 
nói  là  đã  mất,  hay  không  mất,  vì  mùi  hương  vẫn  còn  ở  tại  y. 

Nghĩa  chủng  tử,  theo  luận  nói:  Do  sự  biến  hoại  liên  tục  mà  cảm 
thành  quả  báo  vị  lai.  Đó  là  nghĩa  chủng  tử.  Nếu  tương  tục  mà  không 
biến  i,  hoặc  biến  i  mà  không  tương  tục  thì  đều  chẳng  phải  là  chủng  tử. 
chỉ  có  tương  tục  mà  biến  i  không  lìa  nhau  mới  thành  chủng  tử. 

Giới  thể 

Còn  gọi  là  tánh  Tỳ-kheo.  Tiếng  Phạm  là  tam-bạt-la.  Các  luận 
Câu  Xá.v.v  đều  dịch  là  hộ  tức  là  vô  biểu  sắc. 

Kim  Cang  sao  nói:  Xuất  giới  thể  có  ba: 

1.  Khắc  tánh  xuất  thể  tức  một  pháp  vô  biểu  tư,  thông  cả  chủng  tử 
hiện  hành 

2.  Tương  ưng  xuất  thể  tức  một  lúc  mà  hai  mươi  hai  pháp  đều  có 
công  năng  phòng  ác,  phát  thiện 

3.  Quyến  thuộc  xuất  thể  tức  ba  nghiệp  thiện  thuộc  thân  , miệng, 

ý- 

Nhiếp  luận  chép:  Giới  Bồ-tát  dùng  ba  nghiệp  thân,  miệng,  ý  là  m 
thể.  Giới  Thanh-văn  dùng  hai  nghiệp  thiện  của  thân,  miệng  là  m  thể. 
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Tỳ-kheo  xứng  lương  phước  điền 

Kinh  Báo  Ân  dạy:  Chúng  tăng  là  phước  điền  ra  khỏi  ba  giới,  nghĩa 
là  Tỳ-kheo  có  đủ  giới  thể.  Giới  là  căn  bản  của  vạn  điều  thiện  cho  nên 
người  đời  quy  tín  gieo  phước  cúng  dường  như  ruộng  lúa  phì  nhiêu  sanh 
nhiều  lúa  mạ  gọi  là  ruộng  phước  tốt. 

Vân  đản  chế  thất  chi 

Ưu-bà-tắc  giới  kinh  chép:  Tất  cả  pháp  thiện,  bất  thiện  đều  do  tâm 
là  m  căn  bản.  Bởi  tâm  là  m  căn  bản,  các  Tỳ-kheo  phạm  lỗi  do  hai  ng¬ 
hiệp:  thân  phạm  và  miệng  phạm  nên  chỉ  chế  bảy  chi  (thân:  ba;  miệng: 
bốn) 

Di  Lặc  vấn  kinh  luận  chép:  Tạo  tác  là  nghiệp. 

Luận  Đối  Pháp  chép:  Nghiệp  của  bảy  chi  thuộc  thân,  miệng  là 
nghiệp  tự  thể;  ba  nghiệp  thuộc  về  ý  chỉ  là  tâm  tương  ưng. 

Giới  quả 

Ưu-bà-tắc  giới  kinh  chép:  Quả  của  giới  có  hai: 

1.  Sự  an  lạc  ở  cõi  Trời 

2.  Sự  an  lạc  ở  Niết  bàn 

Người  trí  mong  cầu  Niết  bàn,  không  mong  cầu  sự  an  lạc  ở  cõi 

Trời. 

Kinh  Chánh  Pháp  Niệm  Xứ  chép:  Nếu  người  trì  giới  mà  tâm  niệm 
sự  an  lạc  ở  cõi  Trời  thì  người  ấy  là  m  ô  uế  tịnh  giới  như  nước  độc  tạp 
nhạp.  Do  sự  an  lạc  ở  cõi  Trời  rất  vô  thường,  khi  chết  rồi  phải  trở  lại  thọ 
khổ  đau.  Do  đó  mà  cầu  Niết  bàn. 

Thọ  giới  thỉ 

Pháp  căn  bản  của  Đại  giới  từ  đầu  năm  Nhâm  Dần  đời  Tào  Ngụy 
Hoàng  thứ  ba  đã  chấp  thuận  nhưng  do  việc  nước  bề  bộn  nên  mãi  đến 
năm  thứ  ba  mươi  ba  khi  phế  truất  và  đăng  vị  Vua  mới  vào  năm  Giáp 
Tuất  niên  hiệu  Nguyên  Nguyên  thì  sửa  i.  Luật  sư  Thiên  Trúc,  Thượng 
thư  Đàm  Ma  Ca  La  mới  chấn  hưng  lại  việc  thọ  giới. 

Lập  đàn  thỉ 

ở  Kỳ  Viên  Tây  Thiên,  Tỳ-kheo  Lâu  Chí  thỉnh  Phật  lập  đàn  cho 
các  Tỳ-kheo  thọ  giới  Như  Lai,  ở  hướng  Đông  Nam  ngoài  viện  lập  đàn 
lần  đầu  tiên.  Vào  năm  Canh  Ngọ  niên  hiệu  Nguyên  Hạ  đời  Tông,  tăng 
sĩ  Cầu  Na  Bạt  Ma  đến  chùa  Nam  Lâm-  Dương  Đô  lập  đàn  trước  vườn 
trúc  cho  Tỳ-kheo  thọ  giới  lần  đầu  tiên.  Nay  gọi  là  phương  đẳng  đàn. 
Tăng  sử  lược  chép:  Do  giới  đàn  vốn  phát  xuất  từ  giáo  lý  Tiểu  thừa. 
Trong  giáo  lý  Tiểu  thừa,  người  đáng  được  lãnh  thọ  giới  pháp  phải  nhất 
nhất  y  luật.  Nếu  có  một  chút  sai  quấy  thì  người  thọ  không  đắc  giới,  còn 
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người  trên  lên  đàn  phạm  tội.  Nay  theo  pháp  phương  đẳng  thuộc  giáo  lý 
Đại  thừa  tức  không  chấp  vào  căn  thiếu  duyên  sai,  chỉ  cần  phát  tâm  dõng 
mãnh  lãnh  thọ  thì  đắc  giới,  có  thể  gọi  là  bình  đẳng  quảng  đại  rộng  khắp 
nên  có  tên  là  bình  đẳng  hoặc  gọi  là  cam  lồ  đàn.  Cam  lồ  tứcc  dụ  cho  Niết 
bàn.  Giới  là  cửa  đầu  tiên  vào  Niết  bàn,  từ  quả  hiện  rõ  tên.  Nay  nói  là 
đàn  tràng:  đàn  tức  ra  đất  là  m  nền,  tràng  tức  là  m  cho  đất  bằng  phẳng. 
Nay  có  người  gọi  lẫn  lộn  bởi  vì  hiểu  nhầm  vậy. 

Thọ  giới  quỷ  nghi 

Kinh  Giới  Đàn  dạy:  Người  muôn  thọ  giới  thì  trước  hết  phải  đến 
chỗ  người  có  trí  phát  tâm  giáo  hóa  muôn  loài,  vì  đã  khởi  tâm  từ  để  cứu 
độ 

Luận  Bà  Sa  dạy:  Do  cứu  độ  hết  thảy  hữu  tình  nên  khởi  ý  tốt  và 
tâm  không  tổn  hại  thì  đắc  giới,  hoặc  khi  tập  tăng,  là  m  pháp  sự  nên  nói: 
phát  tâm  thượng  phẩm,  đắc  giới  thượng  phẩm.  Sa  Di  chưa  được  nghe 
nên  là  m  sao  hiểu  tâm  thượng  phẩm  này.  Đây  do  Trời  nổi  mây  sấm, 
mưa  vàng  liên  tục  rơi  xuống  mặt  đất. 

Trì  giới  tam  lạc 

Bài  kệ  trong  Tứ  phần  luật  bổn  có  viết: 

Người  trí  khéo  giữ  giới 
Thì  được  ba  điều  lợi 
Danh  dự  và  lợi  dưỡng 
Chết  được  sanh  cỗi  Trời. 

Trì  giới  tam  tâm 

Luận  Du  Già  dạy: 

Một,  nhàm  chán  tâm  hữu  vi 

Hai,  hướng  đến  tâm  Bồ-đề 

Ba,  bi  mẫn  với  hữu  tình. 

Phá  giới  ngũ  suy 

Kinh  Trung  A-hàm  dạy: 

1.  Cầu  tài  không  được 

2.  Nếu  có  được  thì  dễ  tiêu  mất 

3.  Mọi  người  không  yêu  kính 

4.  Tiếng  ác  truyền  đi 

5.  Chết  vào  Địa  ngục 

Hộ  giới  sự  nghiệp 

Kinh  Phương  Đẳng  dạy:  Không  được  tế  lễ  quỷ  thần,  không  được 
khinh  lờn  quỷ  thần,  không  được  hủy  hoại  quỷ  thần.  Nếu  có  người  tế  lễ 
thì  cũng  không  được  khinh  khi  người  ấy,  cũng  không  được  qua  lại  với 
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người  ấy. 

vấn  tục  nhân  thọ  tam  quy  hậu  vi  thất 

Hỏi:  Nếu  người  đời  sau  khi  thọ  Tam  quy  mà  tế  lễ  quỷ  thần  thì  có 
mất  quy  giới  không? 

Đáp:  Trong  kinh  Ưu-bà-tắc  giới  có  dạy:  Nếu  người  thọ  Tam  quy 
rồi  nhưng  vì  muôn  bảo  hộ  nhà  cửa  và  thân  mạng  mà  tế  lễ  quỷ  thần  thì 
không  mất  giới.  Nếu  chí  tâm  lễ  quỷ  thần  ngoại  đạo  thì  mất  giới.  Lúc  tế 
lễ  thì  không  nên  giết  hại  sinh  mạng. 

Xả  giới  tứ  duyên 

Suốt  đời  giữ  luật  nghi,  do  bôn  duyên  sau  gọi  là  xả: 

1.  Xả  giới 

2.  Sanh  hai  hình 

3.  Đoạn  căn  là  nh 

4.  Khi  chết 

Hoặc  do  sáu  duyên  cũng  đồng  như  vậy. 

Vấn  xả  giới  dĩ  cánh  đắc  xuất  gia  phủ 

Luận  Câu  Xá  dạy:  Nếu  đã  xả  giới  không  cho  xuất  gia  lại  vì  đã 
hủy  hoại  công  dụng,  từ  đó  chánh  pháp  diệt  tận  vì  yết  ma  không  còn,  lại 
không  được  người  mới  thọ  giới  bảo  hộ. 

TRUNG  THựC 

Chánh  thực 

Luật  Tứ  phần  dạy:  Tiếng  Phạm  là  bổ-xà-ni,  ở  đây  gọi  là  chánh 
thực.  Ký  huy  truyện  chép:  Một  nữa  là  bổ-thiện-na,  Đường  dịch  là  ngũ 
đạm  thực,  đó  là  các  món  ăn  như:  bánh.v.v  Nam  sơn  sao  gọi  là  thời  dược 
nghĩa  là  dùng  bảo  trì  thân  mạng  như  thuốc,  nên  đói  khát  gọi  là  chủ 
bệnh,  cũng  gọi  là  duyên  bệnh  do  đó  mà  mỗi  ngày  thường  ăn  như  uống 
thuốc  vậy.  Thuận  chánh  lý  luận  chép:  thân  mạng  nương  vào  việc  ăn 
uống  mà  tồn  tại,  ăn  rồi  có  thể  là  m  cho  thân  tâm  an  vui.  Luật  Tăng  kỳ 
gọi  là  thời  thực,  nghĩa  là  lúc  được  ăn;  phi  thời  thì  không  được  ăn.  Nay 
nói  trung  thực  là  dùng  lúc  Mặt  trời  đúng  ngọ  thì  được  ăn,  vì  đúng  giữa 
trưa  nên  gọi  là  trung  thực. 

Bát  chánh  thực 

Luật  Tứ  phần  gọi  là  khư-xà-ni,  ở  đây  gọi  là  bất  chánh  thực.  Ký 
huy  truyện  chép:  Một  nữa  gọi  là  kha-đản-ni,  ở  đây  gọi  là  ngũ  tước  thực, 
đó  là  gốc,  cành,  lá,  hoa,  quả.  Nếu  ăn  năm  món  trước  thì  không  ăn  năm 
món  sau;  nếu  đã  ăn  năm  món  sau  thì  không  ăn  năm  món  trước. 

Trai 
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Kinh  Khởi  thế  nhân  bản  gọi  là  ô-bô-sa-đà,  Tùy  dịch  là  tăng  trưởng, 
nghĩa  là  thọ  trì  pháp  trai  nên  tăng  trưởng  căn  là  nh.  Phật  giáo  lấy  quá 
giờ  ngọ  không  ăn  gọi  là  trai. 

Trai  chánh  thời 

Kinh  Tỳ  la  Tam  muội  dạy:  đức  Phật  nói  về  bốn  lúc  được  ăn  cho 
Bồ-tát  Pháp  Tuệ  nghe: 

1.  Buổi  sáng  là  Trời  ăn 

2.  Buổi  trưa  là  thực.  Lúc  ấy,  Phật  muốn  đoạn  nhân  sáu  đường  ác 
như  các  đức  Phật  trong  ba  đời  nên  chế  thêm  buổi  trưa  là  pháp  thực  đúng 
thời. 

Tăng  huy  ký  gọi  lúc  đúng  ngọ  mà  bóng  Mặt  trời  nhích  qua  như  sợi 
tóc  trong  nháy  mắt  tức  là  phi  thời. 

Chúc 

Cũng  thuộc  vào  bất  chánh  thực.  Luật  Tăng  kỳ  dạy:  cháo  ra  khỏi 
nồi  thì  không  thành  miếng  mới  gọi  là  bất  chánh  thực.  Tăng  huy  ký  chép: 
tiểu  thực  là  dùng  cháo.  Đọc  văn  trong  năm  bộ  luật  thì  thấy  duyên  khởi 
của  cháo  có  ba.  Luật  Tăng  kỳ  chép:  Phật  ở  nước  Xá  Vệ,  mẹ  của  Nan 
Đà  nấu  nồi  cháo  ép  nước  để  uống  mà  được  là  nh  bệnh,  liền  nghĩ  “Thầy 
ta  là  người  ăn  một  bữa,  phải  nên  có  cháo”.  Bà  dùng  nhiều  nước,  ít  gạo 
nấu  còn  hai  phần,  ssau  đó  thêm  một  ít  gia  vị,  đựng  đầy  trong  bình  đem 
đến  chỗ  Phật  rồi  thưa:  “Xin  nguyện  Thế  Tôn  cho  phép  các  Tỳ-kheo 
dùng  cháo”.  Đức  Phật  chấp  thuận,  Ngài  liền  nói  kệ.  Luật  Tứ  phần  dạy: 
Đức  Phật  ở  tại  nước  Na  Tần  Đầu,  Nhân  Liệt  Sa  cúng  dường  cháo,  Phật 
thọ  nhận.  Luật  Thập  tụng  dạy:  Bà-la-môn  Vương  A  Kỳ  Đạt  cúng  dường 
tám  thứ  cháo:  sữa,  mè,  đậu.v.v.  Đức  Phật  thọ  nhận. 

Chúc  chánh  thời 

Luật  Tứ  phần  dạy:  Khi  minh  tướng  bắt  đầu  xuất  hiện  thì  được  ăn 
cháo,  ngoài  ra  đều  là  phi  thời.  Luận  Bà  Sa  dạy:  Minh  tướng  có  ba: 

1.  Mặt  trời  chiếu  đến  thân  cây  Thiệm  bộ  là  lúc  Trời  màu  đen. 

2.  Mặt  trời  chiếu  đến  lá  cây  là  lúc  Trời  màu  xanh. 

3.  Mặt  trời  chiếu  qua  khỏi  cây  là  lúc  Trời  màu  trắng. 

Trong  ba  màu,  lấy  màu  trắng  là  chánh  thời,  cần  dang  tay  để  thấy 
rõ  mới  được  ăn  cháo. 

Thực  thể 

Dùng  ba  pháp  hương,  vị,  xúc  là  m  thể. 

Thực  tướng 

Dùng  sự  biến  hoại  là  m  tướng,  nghĩa  là  khi  vào  bụng  thì  biến  hoại, 
có  lợi  ích  cho  đại  chủng  các  căn  mới  thành  thực  tướng. 
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Thực  sự 

Luận  Bà  Sa  dạy:  có  hai  việc  để  gọi  là  ăn: 

1.  Lúc  mới  ăn  có  thể  trừ  đói  khát 

2.  Lúc  tiêu  hóa  có  thể  là  m  lợi  ích  cho  đại  chủng  các  căn 
Thực  nghĩa 

Luận  Phật  địa  gọi  bảo  trì  là  ăn,  nghĩa  là  có  khả  năng  bảo  trì  sắc 
thân  không  bị  hủy  hoại,  tăng  trưởng  pháp  là  nh.  Lại  có  nghĩa  là  lợi  ích. 
Nếu  chưa  ăn  mà  nuốt  vào  bụng,  chưa  tiêu  hóa  liền  bị  bệnh  đều  không 
thành  nghĩa  ăn.  Khi  qua  miệng  vào  bụng  tiêu  hóa,  đi  vào  ngũ  tạng,  lan 
khắp  bốn  chi,  bổ  khí  lợi  da  mới  thành  nghĩa  ăn. 

Thực  tam  đức 

1.  Mềm  dịu 

2.  Tinh  khiết 

3.  Như  pháp  . 

Lục  vị 

Đắng,  cay,  chua,  ngọt,  mặn,  lạt 

Bát  vị 

Sáu  vị  trên,  vị  rít  và  không  rõ  vị. 

Thí  thực  ngũ  thường  báo 

Trong  kinh  Ngũ  phước  đức,  Phật  dạy:  người  đem  thức  ăn  dâng 
cúng  Tăng  thì  có  được  năm  lợi  ích:  nhan  sắc,  sức  lực,  thọ  mạng,  an  ổn, 
biện  luận.  Nếu  Thượng  tọa  cúng  dường  thì  nên  tụng  kệ: 

Người  thí  và  người  nhận 
Đều  đạt  được  ngũ  thường 
Sắc,  lực,  mạng,  an  Ổn 
Và  biện  tài  vô  ngại 

Chúc  thập  lợi 

Luật  Tăng  kỳ  dạy:  Do  mẹ  Nan  Đà  cúng  dường  cháo  cho  chúng 
tăng,  đức  Phật  nói  kệ: 

Người  trì  giới  thanh  tịnh 
Được  phụng  sự  cung  kính 

Hành  giả  tùy  thời  dùng  cháo  cúng  dường  sẽ  được  mười  lợi  ích: 
nhan  sắc,  sức  lực,  thọ  mạng,  an  lạc,  từ  hòa,  thanh  tịnh,  biện  luận,  chứa 
thức  ăn,  là  nh  bệnh,  trừ  đói  khát.  Cháo  là  thuốc  hay.  Đức  Phật  đã  dạy 
muốn  được  sanh  là  m  Trời,  người  hưởng  thọ  an  lạc  thì  phải  nên  dùng 
cháo  cúng  dường  chúng  tăng. 

Thực  tiền  xướng  mật  ngữ 

Đệ  tử  ngoại  đạo  Thi  Lợi  Chất  Đa  tức  vợ  chồng  trưởng  giả  Thọ  Đề 
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Ca  dùng  độc  hòa  thức  ăn  rồi  thỉnh  Phật  và  chúng  tăng  đến  thọ  trai.  Đức 
Phật  biết  mà  vẫn  nhận  lời.  Phật  bảo  đại  chúng  đợi  xướng  “tăng  bạt”  sau 
đó  rồi  ăn.  Do  đó  mà  đọc  không  thể  là  m  hại. 

Kinh  Phạm  Ma  Nan  Quốc  vương  dạy:  muốn  cúng  dường  thức  ăn 
thì  phải  bình  đẳng,  không  hỏi  lổn  nhỏ.  Lúc  ấy,  Phật  bảo  A  Nan  đến  chỗ 
trai  phạn  xướng  “tăng  bạt”.  Tăng  bạt  là  chúng  tăng  ăn  đều  bình  đẳng. 

Ký  huy  truyện  gọi  là  tam-bát-la-khư-đa,  xưa  dịch  là  tăng  bạt 

ngoa. 

Ngũ  quấn 

1.  Kể  công  nhiều  hay  ít,  suy  nghĩ  phẩm  vật  kia  từ  đâu  đem  đến 

2.  Xét  đức  hạnh  của  mình  đày  đủ  hay  thiếu  khuyết  để  nhận  của 
cúng  dường 

3.  Phòng  hộ  tâm  để  xa  lìa  tham,  sân,  si  là  chính 

4.  Chính  là  vị  thuốc  hay  trị  bệnh  khô  gầy 

5.  Vì  việc  thành  đạo  nên  thọ  thức  ăn  này. 

Thực  pháp 

Kinh  Phạm  Ma  Nan  Quốc  vương  dạy:  khi  muốn  ăn  cũng  giông  như 
người  bệnh  uống  thuốc  mong  cầu  là  nh  mạnh,  không  được  tham  đắm. 

Luận  Ma  Đức  Ca  dạy:  Nếu  khi  được  ăn  thì  mỗi  miếng  đều  nghĩ, 
ăn  chừng  ba  muỗng:  muỗng  thứ  nhất  niệm  thầm  “nguyện  đoạn  tất  cả 
điều  ác”;  muỗng  thứ  hai  niệm  “nguyện  tu  tất  cả  điều  thiện”;  muỗng  thứ 
ba  niệm  “nguyện  đem  căn  là  nh  đã  tu  tập  hồi  hướng  cho  tất  cả  chúng 
sanh  đều  thành  Phật  đạo”. 

Thực  lượng 

Kinh  Tăng  Nhất  A-hàm  dạy:  Nếu  ăn  quá  no  thì  thân  đầy,  thở  gấp, 
trăm  mạch  không  đều  là  m  cho  tâm  trì  trệ,  ngồi  nằm  không  an.  Nếu  ăn 
ít  thì  thân  ốm  yếu,  tâm  lơ  lửng,  ý  nghĩ  không  vững  chắc.  Kệ  tụng: 

Ẩn  nhiều  phải  khổ  bệnh 
Ăn  ít  khí  lực  suy 
Người  ăn  phải  vừa  đủ 
Như  cân  không  cao  thấp. 

Kinh  dạy:  người  ăn  nhiều  có  năm  điều  khổ: 

1.  Đi  cầu  nhiều 

2.  Đi  tiểu  nhiều 

3.  Ngủ  nhiều 

4.  Thân  nặng  nề  không  muốn  tu  tập 

5.  Nhiều  bệnh,  khó  tiêu  hóa. 

Bài  kệ  trong  kinh  Đại  Tát  Giá: 
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Người  ăn  uống  thái  quá 
Thân  nặng,  càng  biếng  nhác 
Đời  này  và  đời  sau 
Thân  này  mất  lợi  lớn 
Ngủ  nghỉ  tự  chịu  khổ 
Là  rn  phiền  hà  người  khác 
Mê  muội  khó  thức  tỉnh 
Phải  lượng  sức  lúc  ăn. 

Thực  giới 

Kinh  Tần  Tất  Để  dạy:  Một  ngày  ăn  một  lần,  không  được  ăn  lại, 
không  được  bỏ  ăn,  lúc  ăn  có  nghi  ngờ  thì  không  nên  ăn. 

Xuất  sanh 

Luật  dạy:  thức  ăn  cho  chúng  sanh  tức  là  quỷ  tử  mẫu. 

Tỳ-nại-da  dạy:  mẹ  của  Ha  Lợi  Đế  tìm  cầu  người  con  yêu  quý  của 
mình,  Phật  cho  thọ  Tam  quy,  Ngũ  giới  rồi.  Quỷ  liền  thưa:  từ  nay  con  ăn 
thức  ăn  gì?  Phật  dạy:  chớ  có  lo  buồn,  ở  cõi  Thiệm  Bộ  châu  có  đệ  tử  của 
Ta  mỗi  lần  ăn  đều  xuất  sanh  thí  cho  ngươi  là  m  cho  người  được  no  đủ. 

Theo  Sao  ghi:  Xuất  sanh:  hoặc  phép  cúng  cô  hồn  trước  hoặc  sau 
thì  tùy  đó  mà  sắp  đặt.  Nay  nói  rõ  nếu  thức  ăn  do  lúa  gạo,  lúa  mì  là  m 
thành  thì  mới  có  thể  xuất  sanh,  hoặc  các  thứ  rau  cỏ  không  dùng,  do  vật 
loại  không  ăn  nên  thành  đồ  bỏ.  Như  kinh  Ái  Đạo  dạy:  xuất  sanh  bánh 
chỉ  lớn  bằng  đầu  ngón  tay.  Lại  nữa,  kệ  xuất  sanh  chép: 

Chúng  quỷ  thần  các  ngươi 
Nay  ta  đem  vật  thí 
Bảy  hạt  khắp  mười  phương 
Quỷ  thần  đều  cùng  hưởng. 

Thí  thực 

Kinh  Niết  bàn  dạy:  đức  Phật  giáo  hóa  quỷ  thần  Khoáng  dã  thọ 
năm  giới  rồi.  Nó  liền  thưa  Phật:  Con  và  quyến  thuộc  chỉ  ăn  máu  tanh, 
nay  trong  giới  của  Phật  không  cho  giết  hại  thì  là  m  sao  con  giữ  được 
mạng  sống? 

Phật  dạy:  từ  nay  chỗ  nào  có  đệ  tử  Thanh-văn  tu  hành  thì  đều  bố  thí 
thức  ăn  cho  ngươi.  Lúc  ấy,  đức  Phật  chế  giới:  từ  nay  các  Tỳ-kheo  phải 
thường  cúng  thí  thức  ăn  cho  quỷ  thần  Khoáng  dã.  Nếu  người  ở  trú  xứ 
nào  không  cúng  thí  thì  đó  chẳng  phải  là  đệ  tử  của  Ta. 

Khất  thực 

Luật  Thiện  kiến  gọi  là  phân  vệ,  ở  đây  dịch  là  khất  thực.  Luật 
Tăng  kỳ  gọi  là  khất  thực.  Phân  thí  cho  tăng  ni;  vệ  hộ  để  tu  đạo  nghiệp, 
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nên  gọi  là  khất  thực.  Theo  Pháp  tập  chép:  người  xuất  gia  vì  muôn  thành 
tựu  đạo  hạnh  nên  đi  khất  thực  để  phá  tất  cả  kiêu  mạn.  Kinh  Thập  nhị 
đầu  đà  dạy:  phép  thọ  thực  có  ba:  1.  Thọ  thỉnh  thực;  2.  Chúng  tăng  thực; 

3.  Thường  khất  thực.  Hoặc  hai  phép  ăn  trước  sanh  nhân  duyên  phiền 
não.  Vì  sao?  Phép  thọ  thỉnh  thực:  nếu  người  được  thỉnh  mời  liền  nói  “ta 
có  phước  đức  hơn  người”;  người  không  được  thỉnh  mời  liền  giận  người 
kia,  hoặc  tự  khinh  bạc  mình  là  pháp  ưu  sầu  ngăn  đạo.  Phép  chúng  tăng 
thực  phải  bỏ  pháp  theo  chúng,  phụng  sự  mọi  người,  lo  liệu  việc  tăng 
thì  tâm  tán  loạn,  bỏ  phế  việc  hành  đạo.  Do  có  các  nhân  duyên  phiền 
não  như  vậy  nên  thọ  pháp  khất  thực.  Kinh  Bảo  vân  dạy:  khất  thực  được 
phân  là  m  bốn  phần:  chia  cho  người  đồng  phạm  hạnh,  cho  người  ăn  xin 
nghèo  khó,  cho  các  quỷ  thần,  chia  cho  mình  ăn. 

Kinh  Bảo  vũ  dạy:  thành  tựu  mười  pháp  gọi  là  khất  thực: 

1.  Vì  nhiếp  thọ  các  hữu  tình 

2.  Vì  thứ  tự 

3.  Vì  không  mệt  mỏi 

4.  Tri  túc 

5.  Vì  sự  ban  bố 

6.  Vì  không  ham  thích 

7.  Vì  biết  độ  lượng 

8.  Vì  phẩm  thiện  hiện  tại 

9.  Vì  thiện  căn  viên  mãn 

10.  Vì  lìa  chấp  ngã 

-  Pháp  sư  Triệu  dạy:  khất  thực  lược  nói  có  bốn  ý: 

1.  Vì  phước  lợi  quần  sanh 

2.  Vì  chế  phục  kiêu  mạn 

3.  Vì  biêt  thân  có  khổ 

4.  Vì  trừ  bỏ  sự  vướng  mắc. 

Trường  thực 

Ma-đắc-lặc-già  dạy:  nhà  dân  sáng  sớm  dậy  là  m  thức  ăn  xong, 
không  ăn  trước  mà  đợi  người  xuất  gia  đến  cúng  dường,  đó  gọi  là  trường 
thực.  Kinh  Ưu-bà-tắc  giới  dạy:  nếu  có  người  nói  muốn  là  m  việc  trọng 
yếu  thì  trước  hết  nên  cúng  dường  thức  ăn  cho  chúng  tăng,  sau  đó  mới  tự 
ăn,  là  m  như  vậy  là  không  lỗi  lầm.  Đó  chính  là  nhân  duyên  của  trí  tuệ 
vi  diệu.  Đó  chính  là  thí  chủ  tối  thượng  trong  những  người  cúng  thí,  cũng 
được  gọi  là  thí  chủ  tối  thượng. 

Phó  thực 

Nghi  thức  phó  thỉnh,  việc  hành  hương,  định  chỗ  ngồi  đều  do  Pháp 
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sư  Đạo  An  bố  trí.  Trong  Nam  sơn  sao  có  là  m  bài  phó  thỉnh,  văn  dài  nên 
không  chép  ra  đây.  Đại  khái  khi  đến  nhà  thí  chủ  gặp  họ,  nếu  họ  chưa 
an  trí  tượng  Phật  và  chỗ  ngồi  của  Thánh  tăng  thì  nên  bảo  họ  an  trí.  Các 
Tỳ-kheo  đều  phải  hỏi  nhau  về  tuổi  hạ,  phân  biệt  lớn  nhỏ  theo  thứ  tự 
mà  ngồi.  Luật  Tăng  kỳ  dạy:  ngồi  xong,  Thượng  tọa  cần  thay  mặt  hỏi 
thăm  cuộc  sông  của  thí  chủ.  Luật  Thập  tụng  dạy:  Thượng  tọa  ngồi  ở  nhà 
thí  chủ  nên  quan  sát  đồ  chúng,  chớ  để  các  căn  tán  loạn,  đùa  giỡn,  cần 
thanh  tịnh  giữ  gìn  oai  nghi  là  m  cho  đàn  việt  sanh  tín  tâm,  thọ  trai  xong 
nên  tán  thán  phẩm  vật,  chú  nguyện  như  pháp,  phải  cảm  tạ  thí  chủ:  việc 
cúng  dường  nồng  hậu  như  pháp,  bần  đạo  không  có  đủ  đức  để  thọ  nhận. 
Luật  Tăng  kỳ  dạy:  có  hai  phép  thỉnh:  thỉnh  tăng  theo  thứ  tự,  thỉnh  riêng. 
Hoặc  có  được  các  phẩm  vật  của  người  cúng  thí,  nếu  thỉnh  tăng  theo  thứ 
tự  thì  người  ấy  đem  về  cho  tăng,  còn  thỉnh  riêng  thì  người  ấy  đem  về 
cho  mình. 

Ngôn  ngữ  tỵ  húy 

Luật  dạy:  có  một  trưởng  giả  đời  trước  là  m  nghề  ép  dầu.  Ông  ta 
thỉnh  Tỳ-kheo  Thiện  Pháp  đến  thọ  trai,  có  một  chút  không  vừa  miệng, 
Tỳ-kheo  liền  đọc  kệ: 

Món  ăn  thì  rất  ngon 
Chỉ  thiếu  ít  dầu  mè 

Vì  đã  đụng  chạm  đến  tên  húy  của  trưởng  giả  nên  ông  ta  không 
vui.  Do  đó  Phật  chế  giới.  Luật  Tăng  kỳ  dạy:  ở  nhà  thọ  trai  phải  cẩn 
thận  chớ  nói  giỡn,  chụm  đầu  nói  chuyện  phiếm,  bàn  việc  thế  gian.  Pháp 
uyển  dạy:  nay  trông  thấy  nhà  người  con  hiếu  đau  buồn,  Tỳ-kheo  ngồi 
vào  tiệc  rượu,  buông  thả  nói  chuyện  tiếu,  bàn  việc  thế  gian,  bị  người  đời 
chê  cười,  ai  cũng  nghi  kỵ. 

Trai  bất  thỉnh  cường  vãn 

Thời  nay  gọi  là  xuyết  trai.  Tỳ-nại-da  dạy:  đức  Phật  du  hành  đến 
Vương  Xá,  có  các  trưởng  giả  chỉ  thỉnh  một  hoặc  hai  vị  Tỳ-kheo  thọ  trai, 
những  vị  không  được  thỉnh  mời  cũng  tự  đến  bốn  năm  người.  Các  trưởng 
giả  chê  cười.  Do  đó,  Đức  Phật  chế  giới:  người  không  được  thỉnh  mời  mà 
gượng  đến,  phạm  Ba-dật-đề. 

Hành  hương 

Nam  sơn  sao  ghi:  nghĩa  này  do  Pháp  sư  Đạo  an  đặt  ra.  Kinh  Hiền 
ngu  day:  Vì  rắn  đem  vàng  để  là  m  bữa  trai  thực  khiến  cho  các  vị  tăng 
hành  hương  cầm  trong  tay.  Tăng  nhất  A-hàm  dạy:  có  một  thí  chủ  thiết 
lễ  cúng  dường,  tay  bưng  lư  hương  thưa  “đã  đến  giờ”.  Phật  dạy:  hương 
là  xứ  giả  của  Phật  nên  phải  là  m  như  vậy.  Trong  Kinh  Phổ  Đạt  vương, 


sổ  2127  -  THÍCH  THỊ  YỂU  lãm,  Quyển  Thượng 


65 


đức  Phật  dạy:  xưa  kia,  có  một  người  con  nhà  quyền  quý,  vì  cha  mà  cúng 
dường  tam  bảo,  khi  cha  mất,  người  con  chỉ  mang  lư  hương  đi.  Kinh  Đại 
di  giáo  dạy:  khi  Tỳ-kheo  muôn  thọ  thực  thì  phải  đốt  ba  cây  hương,  tán 
dương  việc  bố  thí.  Trong  luật  dạy:  người  hành  hương  thì  không  cho  phép 
cùng  ngồi  thọ  trai.  Kinh  Tam  thiên  oai  nghi  dạy:  vì  người  nữ  mà  hành 
hương,  sợ  chạm  đến  tay  sanh  nhiễm  tâm  nên  cho  phép  ngồi  ăn. 

Bài  kệ  thọ  hương: 

Giới  hương  và  định  hương 
Tuệ  hương,  giải  thoát  hương 
Giải  thoát  tri  kiến  hương 
Biến  khắp  mười  phương  cõi 
Hương  thơm  bay  phảng  phất 
Xỉn  nguyện  khói  hương  này 
Cũng  là  m  việc  Phật  sự 
Khắp  vô  lượng  vô  biên 

Phạm  âm 

Tiếng  Phạm  là  nặc,  Trung  Hoa  dịch  là  chỉ  đoạn.  Do  đó,  ngoài  việc 
dừng,  đoạn  rồi  thì  tâm  mới  thanh  tịnh,  đảm  nhiệm  pháp  sự.  Lại  nói  chư 
Thiên  nghe  tán  tụng  thì  tâm  hoan  hỷ  nên  cần  phải  là  m  vậy.  Luật  Thập 
tụng  dạy:  Tỳ-kheo  Bạt  Đề  là  vị  có  âm  thanh  tán  tụng  bậc  nhất.  Kinh 
Trường  A-hàm  dạy:  âm  Phạm  có  năm  loại: 

1.  Âm  thanh  chánh  trực 

2.  Hòa  nhã 

3.  Thanh  thoát 

4.  Thâm  sâu 

5.  Vang  xa  cùng  khắp. 

Pháp  uyển  chép:  là  âm  thanh  tán  tụng,  ngâm  vịnh  nên  thanh  thoát 
mà  không  mềm  yếu,  hùng  tráng  mà  không  thô  tháo,  trôi  chảy  mà  không 
vượt  quá,  lắng  đọng  mà  không  trì  trệ,  xa  nghe  thì  mênh  mang,  tao  nhã, 
gần  thì  lồng  lộng,  oai  nghiêm,  âm  thanh  ấy  là  hơn  hết. 

Xưa  kia,  Ngụy  Trần  Tư  Vương  Tào  du  hành  khắp  đó  đây,  bỗng 
nghe  âm  thanh  của  Phạm  Thiên  giữa  không  trung,  trong  trẻo,  uyển 
chuyển,  là  m  cảm  động  trong  lòng,  liền  đứng  nghe  hồi  lâu,  mới  mến  mộ 
âm  tiết  nên  hết  lòng  cung  kính  lễ  Phạm  thiên.  Liệt  âm  là  âm  sau  này. 
Phạm  âm  kia  là  âm  đầu  tiên. 

Nay  khai  kinh  Phạm  viết:  là  m  sao  đem  kinh  này  để  rộng  nói  cho 
chúng  sanh? 

Ớ  thế  giới  như  hoa  sen  hết  lòng  đãnh  lễ  đấng  Vô  thượng. 
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Khai  giới  luật  Phạm  viết: 

Đứng  đầu,  ưu  Ba  Ly 

Các  Hiền  thánh  cùng  nghe  . 

Người  ngũ  thông  thần  biến 

Cúi  đầu  lạy  chư  Phật. 

Biểu  bạch 

Tăng  sư  lược  cũng  gọi  là  xướng  đạo.  Ban  đầu  là  Thượng  tọa  ở 
Tây  Vức  khi  phó  thỉnh  thì  chú  nguyện  để  là  m  vui  lòng  đàn  việt.  Xá  Lợi 
Phất  có  nhiều  biện  tài,  từng  là  m  Thượng  tọa,  hết  lòng  xưng  tán  đạo  nên 
hàng  bạch  y  rất  hoan  hỷ.  Đây  là  việc  thay  i  biểu  bạch. 

Lương  Cao  Tăng  truyện  chép:  người  xướng  đạo  được  tôn  trọng 
cần  có  bốn  đặc  điểm:  âm  thanh,  biện  luận,  tài  năng,  học  rộng.  Nếu 
không  có  âm  thanh  thì  lấy  gì  để  dạy  chúng.  Nếu  không  có  biện  luận  thì 
không  xử  lý  thích  hợp.  Nếu  không  có  tài  ăn  nói  thì  không  thể  biện  luận. 
Nếu  không  học  rộng  thì  lời  nói  không  có  căn  cứ. 

Sớ  tử 

Tức  văn  chú  của  Phật,  bởi  sớ  thông  cả  thần  ý  của  thí  chủ.  Lời  của 
chú  sổ  không  dám  lấy  nhỏ  là  m  lớn  nên  phải  tu  từ,  tức  phải  xác  thực, 
không  nói  viễn  vông,  hư  ngụy,  tự  răn  dạy  thân  thích.  Nam  sơn  sao  chép: 
so  với  thế  gian  những  việc  lưu  truyền  hoàn  toàn  trau  chuốc,  nói  quá  sự 
thật,  kẻ  hèn  mọn  thì  phô  trương  thành  quý  tộc,  người  bần  tiện  thì  tán 
thán  thành  giàu  sang;  tâng  bốc  việc  hư  ngụy  chỉ  tăng  thêm  sự  dối  trá. 

Hành  tịnh  thủy 

Luật  Tăng  kỳ  dạy:  khi  tụng  kinh,  ăn  cơm  phải  rửa  tay  sạch. 

Sấn  tiền 

Tiếng  Phạm  là  đạt-sấn-nã,  ở  đây  gọi  là  tài  thí,  nay  nói  lược  là 
đạt-nã,  hoặc  chỉ  gọi  là  sấn.  Luật  Ngũ  phần  dạy:  thọ  thực  xong  thì  họ 
cúng  dường  y  vật  gọi  là  đạt-sấn.  Kinh  Chuyển  Luân  Ngũ  Đạo  dạy: 
chuyển  kinh  không  được  sai  người,  ngay  cả  lúc  thọ  trai  dùng  đạt-sấn  là 
m  thường  pháp  thì  được  phước. 

Chú  nguyện 

Nay  gọi  là  niệm  tụng  hồi  hướng  cho  thí  chủ.  Luật  Thập  tụng  dạy: 
nên  vì  thí  chủ  mà  tán  thán  và  chú  nguyện.  Nếu  Thượng  tọa  không  là  m 
thì  vị  kế  tiếp  có  thể  là  m. 

Thuyết  pháp 

Luật  Tỳ  Bà  Sa  dạy:  thọ  thực  xong  thì  Thượng  tọa  thuyết  pháp. 
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Thuyết  pháp  có  bốn  việc  lợi  ích: 

1.  Vì  tiêu  vật  của  tín  thí 

2.  Vì  báo  ân 

3.  Vì  thuyết  pháp  là  m  cho  họ  hoan  hỷ,  thành  tựu  căn  là  nh. 

4.  Tại  gia  thực  hành  tài  thí,  người  xuất  gia  nên  thực  hành  pháp 
thí. 

Trong  kinh  Tăng  Nhất,  A  Nan  nói:  trong  một  kệ  có  đủ  ba  mươi 
bảy  phẩm  và  các  pháp. 

Ca  Diếp  hỏi:  thế  nào  là  một  kệ? 

A  Nan  đáp: 

Chớ  là  m  các  việc  ác 
Nên  là  m  các  việc  là  nh 
Tự  thanh  tịnh  ý  mình 
Là  lời  chư  Phật  dạy. 

Vì  sao?  Vì  “chớ  là  m  việc  ác”  thì  đầy  đủ  giới  cấm,  hành  động 
thanh  bạch.  “Là  m  các  việc  là  nh”  thì  tâm  ý  thanh  tịnh.  “Tự  thanh  tịnh  ý 
mình”  thì  trừ  sạch  điên  đảo  tà  vạy.  “Đó  là  lời  các  pháp  dạy”.  Bỏ  ngu  si, 
bỏ  vọng  tưởng,  giới  thanh  tịnh  thì  ý  đâu  có  sanh  khởi  bất  tịnh.  Ý  thanh 
tịnh  thì  không  điên  đảo.  Do  không  điên  đảo,  ngu  hoặc  vọng  tưởng  mất 
nên  thành  tựu  ba  mươi  bảy  phẩm  trợ  đạo.  Do  thành  đạo  quả  chính  là 
các  pháp  vậy. 

Thực  hậu  sấu  khẩu 

Trong  Căn  Bản  Bách  Nhất  Yết  ma,  đức  Phật  dạy:  không  nên  là 
m  lễ  Tỳ-kheo  hữu  nhiễm;  Tỳ-kheo  hữu  nhiễm  cũng  không  nên  là  m  lễ 
người  khác,  nếu  là  m  trái  thì  mắc  tội  việt  pháp.  Ưu  Ba  Ly  bạch  Phật: 
thế  nào  là  hữu  nhiễm? 

Phật  dạy:  nhiễm  có  hai  loại:  bất  tịnh  nhiễm,  ẩm  thực  nhiễm. 

Âm  thực  nhiễm  là  ăn  uống  mà  chưa  súc  miệng.  Hoặc  súc  miệng 
bằng  bàn  chải  còn  có  nước  dơ  bẩn  khác,  đó  gọi  là  hữu  nhiễm.  Nếu  cùng 
là  m  lễ  nhau  thì  mắc  tội.  Cho  nên  việc  cần  là  m  sau  khi  ăn  xong  là  đánh 
răng,  súc  miệng. 

Tước  dương  chi 

Luật  Tăng  kỳ  gọi  là  tăm  xỉa  răng,  tước  một  đầu  nhỏ  ra  dùng  để 
xỉa  thức  ăn  còn  đọng  lại  trong  răng.  Tỳ-nại-da  dạy:  xỉa  răng  có  năm 
điều  lợi  ích: 

1.  Miệng  không  đắng 

2.  Miệng  không  hôi 

3.  Trừ  phong 
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4.  Trừ  nhiệt 

5.  Trừđờm 

-  Lại  có  năm  lợi  ích  khác: 

1.  Trừ  phong 

2.  Trừ  nhiệt 

3.  Là  m  ăn  ngon  nhiều  chất  bổ 

4.  Tiêu  hóa  thức  ăn 

5.  Mắt  sáng 

Luật  Tăng  kỳ  dạy:  nếu  miệng  có  nhiệt  và  sanh  nhọt  thì  nên  xỉa 
răng,  súc  miệng.  Bách  Nhất  Yết  ma  dạy:  xỉa  răng  phải  ở  chỗ  khuất, 
không  được  ở  nơi  mọi  người  qua  lại,  sau  đó  trở  về  chỗ  thanh  tịnh.  Khi 
vứt  bỏ  tăm  xỉa  răng  phải  dùng  nước  để  rửa  rồi  tằng  hắng  hoặc  khảy 
móng  tay  báo  hiệu  rồi  mới  vứt  ở  chỗ  vắng.  Nếu  là  m  khác  thì  mắc  tội 
việt  pháp. 

Chế  nhất  thực 

Luật  Tăng  kỳ  dạy:  Như  Lai  chỉ  dùng  một  bữa  nên  thân  thể  nhẹ 
nhàng,  sông  an  lạc.  Các  Tỳ-kheo  cũng  nên  ăn  một  bữa.  Do  ăn  một  bữa 
nên  thân  thể  nhẹ  nhàng,  sống  an  lạc.  Lại  nữa,  Phật  chế  ăn  một  bữa  có 
bốn  ý: 

1.  Vì  phá  trừ  sự  tham  ăn  của  ngoại  đạo. 

2.  Vì  nuôi  sống  các  trùng  trong  thân. 

3.  Vì  thí  chủ  là  m  phước  mà  thọ  dùng. 

4.  Vì  nuôi  dưỡng  sắc  thân  đại  chủng  tiến  đạo. 

Trung  hậu  bất  thực  đắc  ngũ  đức 

Trong  kinh  Xứ  Xứ,  đức  Phật  dạy:  sau  giờ  ngọ  không  ăn  có  năm 
phước  đức: 

1.  ít  dâm  dục 

2.  ít  ngủ 

3.  Được  nhất  tâm 

4.  Không  đánh  rấm 

5.  Thân  được  an  lạc,  cũng  không  bị  bệnh. 

Do  vậy  Sa-môn  biết  phước  thì  không  ăn. 

Tuyệt  thực 

Kinh  Phật  Bổn  Hạnh  Tập  dạy:  do  không  ăn  mà  được  phước  lớn. 
Các  loại  dã  thú  nếu  không  ăn  cũng  được  phước  lớn. 

Trung  thực  luận 

Trong  Hoằng  minh  tập,  Nam  Tề  Thẩm  Ước  tự  Hưu  Văn  soạn  luận 
viết:  sở  dĩ  người  không  đắc  đạo  là  do  tâm  thần  hôn  muội.  Tâm  thần  hôn 
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muội  là  do  vật  bên  ngoài  quấy  nhiễu  quá  nhiều.  Việc  ấy  có  ba: 

1.  Danh  tiếng,  thế  lực,  lợi  dưỡng. 

2.  Sắc  đẹp 

3.  Thức  ăn  ngon  ngọt  béo  bổ. 

Danh  tiếng  vẽ  vang  thì  đối  với  tâm  không  có  tội  lỗi  nào  mà  không 
là  m.  Nhan  sắc  tuyệt  đẹp  mới  lấy  đó  mà  chải  chuốc  thêm.  Ngon  ngọt 
béo  bổ  là  m  khổ  lụy  đến  mọi  người.  Mọi  việc  đều  do  ba  điều  này  là  m 
cành  nhánh.  Thánh  nhân  biết  mà  không  đoạn  ba  việc  này  thì  cầu  đạo 
không  từ  đâu  mà  đắc,  không  kiến  lập  pháp  dễ  đâu  mà  đạt  được.  Nếu 
trực  nhận  ba  việc  là  gốc  mê  hoặc  thì  nên  cấm  tuyệt.  Nhưng  ba  điều  này 
đã  mê  hoặc  thâm  sâu  vào  lòng  người,  tâm  trạng  khó  đổi,  tuy  có  cấm 
ngăn  nhưng  việc  khó  thành.  Thí  như  thuyền  vừa  sang  sông  thì  mong  đến 
bờ  kia,  thuyền  mới  sang  sông  không  lý  lại  đến  bờ,  không  thể  không  bị 
dòng  nước  chảy  ngược,  lâu  lắm  mới  đến  được  bờ  nên  sự  mong  muôn 
nhanh  chóng  là  khó  vậy.  Ngăn  ba  điều  này  tuy  có  phiền  phức  sao  người 
lại  phải  tham  ăn,  không  thể  chấm  dứt  tánh  ấy.  Nếu  ba  điều  này  không 
thể  chịu  được  thì  dùng  việc  ăn  tối  chung  vào  việc  ăn  trước  ngọ,  sau 
ngọ  hoàn  toàn  không  ăn.  Do  vô  sự  nê  tâm  lý  được  nhẹ  nhàng.  Mới  đầu 
chưa  chuyên,  lâu  rồi  tự  tập,  lúc  ấy  kiểm  thúc  được  tám  chi,  ngăn  lòng 
để  giữ  giới .  mong  muốn  nhan  sắc  thì  không  do  danh  tiếng  mà  đổi  được. 
Cho  nên  nói:  xưa  kia  chư  Phật  quá  ngọ  không  ăn,  bởi  vì  đỏi  sự  khổ  lụy 
để  mong  được  đạo  quả.  Nếu  kẻ  mê  hoặc  không  ăn  thực  hiện  theo  chí 
hướng  mê  lầm  thì  là  người  không  biết  đường  đi  vậy. 
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THÍCH  THỊ  YẾU  LÃM 


QUYỂN  TRUNG 

Lễ  số-  Đạo  cụ-  Chế  thính-  úy  thận-  cần  giải-  Tam  bảo-  Ân  hiếu- 
Giới  thú-  Tập  học. 

LE  SỐ 

Thiên  trúc  cửu  nghi 

Tây  Vức  ký  chép:  Thiên  Trúc  rất  coi  trọng  về  nghi  thức,  gồm  có 
chín  nghi: 

1.  Chào  hỏi 

2.  Cúi  đầu  cung  kính 

3.  Cúi  đầu  vòng  tay 

4.  Chắp  tay  cung  kính 

5.  Quỳ  gối 

6.  Quỳ  dài. 

7.  Lạy  xuống  đất 

8.  Năm  vóc  sát  đất 

9.  Năm  chi  của  thân  thể  lạy  gieo  xuống  đất. 

Chín  cách  lễ  này  cuối  cùng  là  một  lạy. 

Hiệp  chưởng 

Giống  như  ở  đây  chấp  tay  vậy.  Pháp  Uyển  chép:  nếu  các  ngón  tay 
khít  vào  nhau  mà  lòng  bàn  tay  không  khít  là  do  tâm  kiêu  mạn  và  lòng 
tán  loạn.  Vậy  ngón  tay  và  lòng  bàn  tay  phải  khít  vào  nhau,  không  để 
trông  rỗng. 

Vâ  n  tấn 

Sách  Nhĩ  nhã  gọi  là  thăm  hỏi.  Thiện  kiến  dạy:  Tỳ-kheo  đến 
chỗ  Phật,  thăm  hỏi:  “Thế  Tôn!  Có  được  ít  bệnh,  ít  não,  tu  tập  an  lạc 
chăng?”.  Luật  Tăng  kỳ  dạy:  lễ  không  được  là  m  như  người  câm,  cần 
phải  thăm  hỏi  nhau.  Luận  Địa  trì  nói:  nên  vui  vẽ  nhìn  bằng  tâm  hòa 
nhã  chánh  niệm,  đối  diện  nhau  để  thăm  hỏi.  Tăng  sử  lược  chép:  giông 
như  Tỳ-kheo  gặp  nhau  thì  chắp  tay  chào  hỏi  là  lời  hỏi  thăm.  Theo  văn 
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trong  luật  người  thấp  hèn  hỏi  người  tôn  quý  thì  nói  “Không  biết  người 
có  được  ít  bệnh,  ít  não,  đi  đứng  có  được  khinh  an  không?”.  Nếu  người 
trên  an  ủi  người  dưới  thì  nói  “Không  biết  người  có  được  khỏi  bệnh,  khỏi 
não,  khất  thực  dễ  được  chăng,  chỗ  ở  không  có  bạn  ác  chăng?”.  Người 
nhỏ  phải  xét  kỹ  lời  nói  của  mình  rồi  mới  nói  “Không  biết....  những  câu 
sau  đại  khái  giống  như  trước”,  cần  phải  hiểu  rõ  vái  chào  thăm  hỏi  mới 
thành  lễ  vậy. 

Trừu  tọa  cụ 

Ớ  phương  Nam  dùng  việc  kéo  tọa  cụ  ra  là  m  lễ,  văn  luật  không  có. 
Theo  Tăng  sử  lược  chép:  gần  thì  trải  tọa  cụ  là  lễ  vậy,  được  dùng  theo 
luận  bàn.  Xưa  Phạm  tăng  đến  chỗ  kia  đều  trải  tọa  cụ,  chính  là  là  m  lễ. 
Đời  sau  than  phiền,  Tôn  giả  mới  ngưng  việc  trải  tọa  cụ,  liền  tập  họp  và 
hỏi  thăm,  lại  trải  tọa  cụ  giông  như  lạy  lần  hai.  Tôn  giả  lại  ngưng  việc  ấy 
chỉ  đem  tọa  cụ  nghĩ  rằng  trải  ra  là  là  m  lễ  nên  gọi  là  ngồi  lễ.  Cung  kính 
như  thế  không  phải  là  quá  đơn  giản  lắm  sao  nhưng  cũng  tùy  theo  từng 
địa  phương  mà  là  m  cho  thanh  tịnh,  không  được  không  là  m. 

Lễ  bái  thức 

Thanh  luận  gọi  là  ban-na-tẩm  hoặc  gọi  là  bàn-đạm,  Trung  Hoa 
dịch  là  lễ.  Luận  Địa  trì  gọi  là  năm  vóc  sát  đất.  Kinh  Trường  A-hàm  dạy: 
hai  khuỷu  tay,  hai  đầu  gối  và  đỉnh  đầu  gọi  là  ngũ  luân.  Luân  nghĩa  là 
vòng  trong.  Năm  luân  cũng  gọi  là  năm  thể.  Phép  lễ  bái  thì  trước  tiên 
phải  đứng  đoan  nghiêm,  chấp  tay  cúi  đầu,  dùng  tay  vén  y.  Đầu  tiên  quỳ 
gối  phải  xuống  đất,  rồi  đến  gối  trái,  để  hai  khuỷu  tay  sát  đất,  để  hai  lòng 
bàn  tay  quá  trán,  rồi  từ  từ  kính  lễ,  để  đầu  sát  đất  một  lúc  mới  thành  một 
lạy.  Hoặc  dùng  ngón  cái  để  vào  trong,  hoặc  dùng  lòng  bàn  tay  úp  lên 
mặt,  hoặc  ấn  tay  xuống  đất  đều  chẳng  phải  là  nghi  lễ.  Luận  Trí  Độ  dạy: 
lễ  có  ba  phẩm: 

1.  Miệng  chỉ  xưng  Nam  Mô  là  lễ  của  hạ  phẩm 

2.  Quỳ  gối  sát  đất,  đầu  không  sát  đất  là  lễ  của  trung  phẩm. 

3.  Năm  vóc  sát  đất  là  lễ  của  thượng  phẩm. 

Lại  gọi  cách  lễ  của  hạ  phẩm  là  vòng  tay,  trung  phẩm  là  quỳ  gối, 
thượng  phẩm  là  đầu  mặt  sát  đất. 

Tam  bái 

Bạch  Hổ  Thông  chép:  sở  dĩ  người  ta  vái  chào  nhau  là  để  biểu 
thị  tình  cảm,  ý  người  nhỏ  chào  người  lớn.  Lạy  là  phục  tùng.  Người  đời 
lạy  hai  lạy,  bởi  họ  quan  niệm  theo  pháp  âm  dương.  Nay  dòng  họ  Thích 
dùng  ba  lạy  để  biểu  hiện  ba  nghiệp  quy  kính.  Luận  Trí  Độ  dạy:  trong 
phép  lễ  bái  đại  khái  chỉ  nói  về  nghiệp  thân,  khẩu.  Phật  pháp  dùng  tâm 
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là  m  gốc,  dùng  thân,  miệng  là  m  ngọn  nên  ba  lạy  là  số  của  phép  lễ. 

Khể  thủ 

Khể  thủ  nghĩa  là  cúi  đầu  sát  đất,  cũng  gọi  khể  là  đầu  sát  đất,  lạy 
xuống  một  lúc  vậy.  Đây  là  cách  lạy  đầu  tiên  trong  chín  cách  lạy  trong 
Châu  lễ. 

Khể  tảng 

Còn  gọi  là  tảng  ngạch  nghĩa  là  cúi  trán  sát  đất  là  cách  lễ  thứ  năm 
trong  Châu  lễ. 

Đôn  thủ 

Tức  đầu  cúi  xuống,  cong  mình  mà  không  sát  đất,  là  cách  lễ  thứ 
hai  trong  Châu  lễ. 

Bái  thủ 

Tức  lạy  nằm,  là  cách  lễ  thứ  ba  trong  Châu  lễ 

Ấp  ' 

Là  cách  lễ  thứ  chín  trong  Châu  lễ,  lại  thuộc  trong  pháp  lễ  hạ 
phẩm.  Sách  ghi:  vòng  tay  và  nghiêng  mình  sấp  xuống.  Nếu  thân  đứng 
thẳng,  ngẩng  đầu,  chấp  tay  lơ  đãng  là  biểu  hiện  sự  kiêu  mạn.  Cho  nên 
Khổng  Tử  nói:  “Là  m  lễ  mà  không  cung  kính  ta  thì  lấy  tư  cách  gì  để  học 
hỏi  ta” 

Cung  kính 

Trong  luật  Tứ  phần  có  dạy:  này  các  Tỳ-kheo!  Các  ông  đã  xuất 
gia  trong  giáo  pháp  của  Ta  cần  phải  cung  kính  nhau  thì  Phật  pháp  có 
thể  được  lưu  truyền.  Trong  Tỳ  Ni  Mầu,  Phật  dạy:  sau  khi  Ta  diệt  độ, 
các  ông  phải  hành  trì  theo  giới  luật,  moi  người  phải  khiêm  nhường  nhau 
để  trừ  bỏ  kiêu  mạn.  Theo  giới  bổn  dạy:  Tỳ-kheo  nào  không  cung  kính, 
phạm  tội  Ba-  dật-  đề.  Luận  Địa  Trì  dạy:  nếu  gặp  bậc  trương  lão  phước 
đức  thù  thắng  thì  phải  đứng  dậy  đón  rước,  lễ  bái,  thưa  hỏi.  Nếu  gặp 
người  có  đức  bằng  mình  thì  trước  hết  phải  hỏi  han,  khiêm  nhường,  nhỏ 
nhẹ,  không  được  sanh  tâm  kiêu  mạn.  Nếu  gặp  người  phước  đức  kém 
hơn  mình  thì  nên  nhỏ  nhẹ,  không  nên  khinh  thường,  hoặc  họ  có  tội  cũng 
không  được  chê  trách. 

Khiêm  hạ  hoạch  tứ  chủng  công  đức 

Trong  kinh  Văn  Thù  Phật  Sát  dạy:  người  khiêm  nhường  đạt  được 
bốn  công  đức: 

1.  Xa  lìa  cõi  ác,  không  bị  sanh  vào  loài  lừa,  lạc  đà,  trâu,  ngựa.. .và 
các  loại  bàng  sanh. 

2.  Không  bị  người  khinh  chê 

3.  Bạn  ác,  oán  địch  không  thể  xúc  phạm 
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4.  Thường  được  Trời,  người  cung  kính 

Trưởng  ấu  tự 

Theo  thứ  tự  lớn  nhỏ  trong  dòng  họ  Thích  thì  không  căn  cứ  vào  già, 
trẻ,  sang,  hèn  mà  căn  cứ  tuổi  hạ  nhiều  hay  ít.  Luận  Tỳ  Bà  Sa  dạy:  Tỳ- 
kheo  thọ  Đại  giới  là  được  sanh  trong  nhà  Phật.  Cho  nên  phải  lễ  người 
thọ  giới  trước  mình.  Trong  luật  Thập  tụng,  đức  Phật  dạy:  từ  nay  trở  đi, 
người  thọ  giới  trước  dù  chỉ  trong  khoảnh  khắc  thì  người  ấy  nên  ngồi  ăn 
ở  trước...  Bai  kệ  trong  kinh  Nguyệt  Đăng  Tam  muội: 

Nên  hỏi  tuổi  hạ  họ 
Nếu  là  bậc  kỳ  túc 
Phải  cung  kính  cúng  dường 
Cúi  đầu  lạy  sát  chân. 

Kinh  Phạm  Võng  dạy:  nếu  là  đệ  tử  Phật  thì  phải  như  pháp  mà 
ngồi  theo  thứ  tự.  Người  thọ  giới  trước  thì  ngồi  trước,  không  kể  già,  trẻ, 
sang,  hèn,  chớ  như  pháp  của  binh  nô,  ngoại  đạo.  Nếu  Bồ-tát  không  thực 
hành  như  pháp  thì  phạm  tội  đáng  quở  trách.  Kinh  Đại  Trang  Nghiêm 
dạy:  Nan  Đà-em  Phật  có  một  người  hầu  tên  là  Ưu  Ba  Ly  theo  Phật  xuất 
gia  thọ  giới,  sau  đó  y  pháp  của  Tăng  theo  thứ  tự  ngồi.  Vương  tử  Nan  Đà 
đến  xuất  gia  sau  theo  thứ  tự  là  m  lễ  đến  lúc  lễ  Ưu  Ba  Ly,  Nan  Đà  nghĩ 
“Đây  là  người  hầu  của  ta,  ta  không  nên  là  m  lễ”.  Bấy  giờ,  đức  Phật  bảo 
Nan  Đà:  “Phật  pháp  như  biển  dung  chứa  trăm  dòng,  đều  đồng  một  vị, 
chỉ  căn  cứ  vào  việc  thọ  giới  trước  hay  sau,  không  căn  cứ  vào  sang,  hèn. 
Bôn  đại  giả  gọi  là  thân,  trong  ấy  đều  không  tịch,  vốn  không  có  ngã  của 
nên  nghĩ  về  pháp  của  bậc  Thánh,  chớ  sanh  kiêu  mạn.  Bấy  giờ  Nan  Đà 
bỏ  tâm  kiêu  mạn,  là  m  lễ. 

ứng  biến  lễ 

Luật  Ngũ  phần  dạy:  có  Tỳ-kheo  thường  trụ  không  lễ  Tỳ-kheo 
khách,  Tỳ-kheo  khách  không  lễ  Tỳ-kheo  thường  trụ.  Có  Tỳ-kheo  đến 
một  ngôi  chùa  kia,  không  lễ  Tỳ-kheo  thường  trụ,  Tỳ-kheo  thường  trụ 
hỏi  “Ông  từ  đâu  đến”.  Nên  biết  hai  Tỳ-kheo  kia  đều  kiêu  mạn  như 
nhau,  do  đó  họ  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy:  nên  tùy  theo  đó  mà  ứng  biến. 
Không  là  m  lễ,  phạm  Đột-kiết-la. 

Trai  hội  lễ  bái 

Theo  Ký  quy  truyện  chép:  đại  chúng  theo  thứ  tự  tụ  tập  nơi  trai  hội 
chấp  tay  tức  là  kính  lễ,  cũng  không  cần  phải  là  m  lễ  nhau,  là  m  lễ  là 
trái  pháp. 

Hỗ  quỵ 

Quỳ  gối  là  nghi  của  Thiên  Trúc,  nghĩa  là  hai  đầu  gối  đều  quỳ 
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xuống  đất.  Cho  nên  dòng  họ  Thích  đều  quỳ  gối  phải,  hoặc  nói  hồ  quỵ 
là  âm  lệch  vậy. 

Trường  quỵ 

Tức  quỳ  hai  gối  sát  đất,  cũng  trước  tiên  quỳ  gối  phải  là  m  lễ. 
Trong  kinh  Thần  Túc  Vô  Cực  dạy:  Thiên  tử  Nguyệt  từ  chỗ  ngồi  đứng 
dậy,  sửa  y  phục,  quỳ  gối  chấp  tay.  Tỳ-nại-da  dạy:  ni  chúng  thân  thể  yếu 
đuối,  quỳ  gối  phải  sợ  không  vững  nên  đức  Phật  cho  phép  quỳ  cả  đầu 
gối  sát  đất. 

Thiên  đản 

Để  trống  vai  trái  là  nghi  của  Thiên  Trúc.  Phép  lễ  này  có  từ  đời 
Tào  Ngụy  cho  đến  ngày  nay.  Trong  luật  dạy:  thiên  lộ  hữu  kiên  tức  là 
để  trông  vai  phải  vậy.  Luật  dạy:  tất  cả  pháp  cúng  dường  đều  mặc  y  để 
trông  vai,  để  tiện  cho  việc  chấp  tác.  Cũng  như  Trọng  Ni  nói:  phép  mặc 
áo  bày  vai  phải  để  tiện  là  m  công  việc.  Nếu  lúc  vào  xóm  là  ng,  vào  nhà 
người  đều  thường  dùng  ca-  sa  để  mặc. 

Kiết  gia  phu  tọa 

Luận  Tỳ  Bà  Sa  dạy:  kiết  già  phu  tọa  nghĩa  là  tướng  an  tọa  viên 
mãn.  Thanh  luận  nói:  dùng  hai  chân  ngồi  kiết  già  như  tướng  rồng  nằm. 
Hiếp  tôn  giả  gọi  đó  là  dáng  ngồi  an  là  nh.  Kinh  Niệm  Tụng  dạy:  ngồi 
kiết  già  là  Như  Lai  ngồi.  Ngồi  bán  già  là  Bồ-tát  ngồi. 

Đại  lễ 

Là  cách  lạy  theo  phong  tục  Trung  Quốc  truyền  lại.  Luật  Thập 
tụng  dạy:  đệ  tử  đi  du  hành  khắp  nơi,  Hòa  thượng  biết  người  ấy  là  người 
có  Thánh  tượng  danh  đức.  Hòa  thượng  muốn  là  m  lễ  người  kia.  Người 
đệ  tử  ấy  phải  đứng  nghiêng  mình  một  bên  nhận  Hòa  thượng  lễ. 

Dòng  họ  Thích  gặp  nhau,  lúc  đi  thì  nói  “xin  giữ  gìn  sức  khỏe”. 
Như  người  Trung  Quốc  nói  “an  trí”.  Nói  giữ  gìn  sức  khỏe  tức  là  bảo 
trọng.  Nếu  người  nhỏ  đến  chỗ  các  bậc  tôn  quý  mà  tôn  trưởng  đang  ngồi 
thọ  trì  kinh  thì  sau  khi  đi  không  nói  sư  giữ  gìn  sức  khỏe,  chỉ  chấp  tay, 
cúi  đầu  cung  kính. 

Tàm  quý 

Kinh  Đại  Vân  dạy:  tàm  quý  là  y  phục  của  mọi  điều  là  nh.  Duy 
thức  luận  dạy:  tàm  là  nương  vào  pháp  lực  của  mình,  tôn  trọng  sự  hiền 
thiện,  tánh  của  nó  là  xấu  hổ  với  điều  ác.  Quý  là  nương  vào  năng  lực  thế 
gian,  ngăn  sự  bạo  ác,  tánh  của  nó  là  hổ  thẹn  với  lỗi  lầm.  Luận  A-tỳ- 
đạt-ma  dạy:  tàm  nghĩa  là  đối  với  các  điều  ác,  thể  của  nó  là  xấu  hổ  với 
mình.  Nghiệp  của  nó  chấm  dứt  điều  ác.  Quý  là  đối  với  các  điều  ác  thì 
thể  của  nó  hổ  thẹn  với  người.  Nghiệp  của  nó  là  chấm  dứt  điều  ác.  Trong 


sổ  2127  -  THÍCH  THỊ  YỂU  lãm,  Quyển  Trung 


75 


kinh  Tăng  Nhất  A-hàm,  đức  Phật  dạy  các  Tỳ-kheo:  có  hai  pháp  tốt  là  nh 
ủng  hộ  thế  gian,  đó  là  :  tàm  và  quý.  Này  các  Tỳ-kheo,  nếu  không  có  hai 
pháp  này  thì  ở  thế  gian  không  biết  phân  biệt  cha  mẹ,  anh  em,  vợ  con, 
bạn  tốt,  tôn  trưởng,  lớn  nhỏ  tức  đồng  với  loài  Súc  sanh  vậy.  Tỳ-kheo 
nên  tu  tập  có  tàm,  có  quý. 

ĐẠO  CỤ 

Đạo  cụ 

Kinh  Tăng  Nhất  A-hàm  dạy:  là  vật  che  chở,  nuôi  thân  tấn  đạo,  là 
vật  tăng  trưởng  pháp  là  nh.  Kinh  Bồ-tát  giới  dạy:  vật  nuôi  sống  thuận 
đạo. 

Thập  vật 

Kinh  Âm  Sớ  dạy:  thập  là  các  thứ  lặt  vặt,  chính  là  tất  cả  đồ  dùng. 

Bách  nhất  vật 

Là  từ  đại  khái.  Luận  Tát-bà-đa  dạy:  trăm  vật  đều  có  thể  chứa  một 

vậy. 

Lục  vật 

Đó  là  ba  y,  tọa  cụ,  bát,  đảy  lọc  nước. 

Bát 

Tiếng  Phạm  là  Bát-đa-la,  ở  đây  dịch  là  ứng  khí,  nay  lược  nói  là 
bát,  lại  gọi  là  bát  vu  tức  là  gọi  chung  cả  tiếng  Hoa  lẫn  tiếng  Phạm.  Bát 
chính  là  ba  căn  của  người,  là  vật  nuôi  thân  chính  yếu.  Đức  Phật  cho 
phép  dùng  hai  loại  bát  như  sẽ  chú  thích  ở  sau 

Ngõa  bát 

Đức  Phật  ở  thôn  Tôn  Bà  Bạch  Thổ.  Lúc  ấy,  Thiên  thần  Hệ  Bà 
bạch  Phật:  Đức  Phật  quá  khứ  đều  thọ  dụng  bát  bằng  gốm  này.  Đức  Phật 
liền  cho  phép  Tỳ-kheo  thọ  dụng  bát  gốm. 

Thiết  bát 

Đức  Phật  trụ  ở  thành  Vương  Xá,  trong  lúc  đi  xem  các  phòng  thì 
thấy  một  Tỳ-kheo  nằm  gát  tay  lên  trán.  Thế  Tôn  biết  mà  vẫn  hỏi:  “ông 
có  được  an  lạc  không?”.  Đáp:  “sở  dĩ  con  gát  tay  lên  trán  là  vì  sơ  ý  là 
m  bát  rơi  xuống  đất  bị  vỡ  nên  không  an  lạc”.  Đức  Phật  dạy:  cho  phép 
dùng  bát  thiết.  Theo  luật  có  chế  cho  phép  dùng  bát  đủ  lượng,  văn  nhiêu 
không  phiền  chép. 

Ngũ  chuyêt 

Luật  Ngũ  phần  dạy:  Tỳ-kheo  chứa  bát  dưới  năm  đường  hàn,  không 
chảy  mà  cầu  bát  mới,  vì  muốn  tốt  đẹp,  Ni-tát-kỳ-ba-dật-đề.  Theo  Pháp 
uyển  chép:  sau  khi  Thế  Tôn  thành  đạo  ba  mươi  tám  năm,  Quốc  vương 
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thành  Vương  Xá  thỉnh  Ngài  thọ  trai  xong.  Thế  Tôn  sai  La  Vân  rửa  bát. 
La  Vân  sơ  ý  đánh  rơi  bát  là  m  vỡ  thành  năm  mảnh.  Ngày  ấy  cũng  có 
nhiều  Tỳ-kheo  bạch  Phật  họ  đều  là  m  vỡ  bát  thành  năm  mảnh.  Đức 
Phật  dạy:  đây  là  biểu  thị  sau  khi  Ta  diệt  độ  năm  trăm  năm  có  các  Tỳ- 
kheo  ác  phân  tạng  luật  ra  thành  năm  bộ  vậy.  Đức  Phật  đích  thân  dùng 
thiết  dán  lại.  Bát  có  năm  đường  nứt  nên  gọi  là  ngũ  chuyết. 

Hàng  long  bát 

Xưa  kia  Phật  dạy  Ca  Diếp  thu  phục  rồng  trong  bát  nên  có  tên  gọi 
này.  Gần  đây  vào  năm  thứ  mười  một  niên  hiệu  Kiến  Nguyên,  Trường 
An  bị  đại  hạn,  cao  tăng  Thiệp  Công  dùng  bùa  chú  thỉnh  rồng  mưa  xuống. 
Chỉ  trong  khoảnh  khắc,  rồng  ở  trong  bát  của  cao  tăng  Thiệp  phun  mưa 
xuống.  Đến  namthws  mười  sáu  cao  tăng  Thiệp  viên  tịch.  Vào  năm  thứ 
mười  bảy,  từ  tháng  giêng  đến  tháng  sáu  Trời  không  mưa,  nhiều  lần 
cầu  mưa  mà  không  thành.  Kiên  vị  trung  thư  Châu  Sam  nói:  “nếu  Thiệp 
Công  còn  sống  thì  ta  đâu  phải  khổ  tâm  đối  với  việc  cầu  mưa  như  vậy”. 

Bát  khí  đại  tiểu  số 

Luật  Thập  Tụng  dạy:  Bát  lớn  bằng  đại-kiện-tư,  bát  nhỏ  bằng  tiểu- 
kiện-tư.  Luật  Tứ  phần  dạy:  kiện-tư  thuộc  bát  nhỏ,  bát  nhỏ  nằm  trong  bát 
trung,  bát  trung  nằm  trong  bát  lớn. 

Bát  chi 

Luật  dạy:  bát  để  không  vững  nên  phải  là  m  chân  bát 

Bát  đại 

Luật  dạy:  nên  là  m  dãy  đựng  bát  bằng  vải  màu  xanh. 

Bát  cái 

Luật  dạy:  có  bụi,  nên  là  m  khăn  che  bát. 

Tích  trượng 

Tiếng  Phạm  là  khích-khí-la,  ở  đây  dịch  là  tích  trượng,  do  khi  nhất 
lên  thì  nghe  tiếng  kêu  của  những  vòng  thiết.  Luật  Thập  Tụng  gọi  là 
thanh  trượng.  Trong  kinh  Tích  Trượng,  đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Các  ông  phải  giữ  gìn  tích  trượng.  Vì  sao?  Vì  chư  Phật  quá  khứ, 
hiện  tại,  vị  lai  đều  giữ  gìn  nó.  Lại  còn  gọi  là  trí  tích,  đức  tích  vì  đó  là 
gốc  thực  hành  công  đức,  sáng  tỏ  trí  tuệ,  là  cờ  biểu  của  Thánh  nhân,  là 
minh  ký  của  Hiền  sĩ,  là  tràng  phan  của  đạo  pháp. 

Ca  Diếp  bạch  Phật: 

Bạch  Thế  Tôn!  Vì  sao  gọi  là  tích  trượng? 

Đức  Phật  dạy: 

Tích  là  giản  dị,  nương  dựa  là  trượng.  Vì  đoạn  trừ  phiền  não,  ra 
khỏi  ba  cõi  nên  gọi  là  tích  minh.  Vì  được  trí  tuệ  sáng  suốt  nên  gọi  là 
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tích  tỉnh.  Vì  tỉnh  ngộ  khổ,  không  và  phiền  não  của  ba  cõi  nên  gọi  là  tích 
sơ.  Vì  người  giữ  gìn  nó  thì  đoạn  trừ  được  năm  dục.  Nếu  ba  đường  sáu 
vòng  là  Phật  Ca  Diếp  chế.  Nếu  bốn  đường  mười  hai  vòng  là  Phật  Thích 
Ca  chế.  Kinh  Tam  Thiên  Oai  Nghi  dạy:  cầm  tích  trượng  thì  không  được 
vào  chúng,  khi  biết  rồi  thì  không  được  cầm  vào,  không  được  mang  trên 
vai.  Ngũ  Bách  vấn  chép:  cầm  tích  trượng  có  nhiều  việc  vì  để  báo  cho 
thú  dữ  trùng  độc  biết. 

Giải  hổ  tích 

Ban  đầu  nhân  các  thiền  sư  ccao  tăng  ở  nước  Tề  tu  thiền  ở  núi 
Vương  Ôc  tại  Hoài  Châu  nghe  hổ  đánh  nhau  liền  đến  và  dùng  tích 
trượng  để  ngăn  ra,  các  con  hổ  đều  tự  bỏ  đi  do  đó  mà  có  tên  gọi  này. 

Phất  tử 

Trong  luật  dạy:  Tỳ-kheo  sợ  cỏ  sanh  trùng,  Phật  cho  phép  dùng 
phất  trần.  Luật  Tăng  Kỳ  dạy:  Phật  cho  phép  là  m  phất  trần  bằng  bông 
giạ  và  cán  bằng  nhánh  cây.  Nếu  phất  trần  là  m  bằng  lông  đuôi  mèo, 
trâu,  ngựa  và  cán  được  trang  trí  vàng  bạc  thì  không  được  cầm. 

Trần  vĩ 

Theo  Âm  Nghĩa  Chỉ  Quy  chép:  vườn  lớn  nuôi  hươu  gọi  là  trần, 
bầy  hươu  lấy  bụi  trần  ấy  là  m  chuẩn  để  di  chuyển  đến  chỗ  cần  đến.  Nay 
người  cầm  cái  hình  tượng  ấy  để  chỉ  huy.  Ngũ  Bách  vấn  dạy:  Tỳ-kheo 
cầm  thì  phạm  tội  đọa. 

Nhưý 

Tiếng  Phạm  là  a-na-luật,  Tần  dịch  là  như  ý.  Chỉ  Quy  chép:  xưa 
gọi  là  tay  gậy  được  là  m  bằng  xương,  sừng,  trúc,  cây  giông  như  ngón 
tay  người,  có  cán  dài  ba  thước.  Nếu  ngứa  lưng  mà  dùng  tay  gãi  không 
đến  thì  dùng  gậy  để  gãi  đúng  như  ý  người  nên  gọi  là  như  ý.  Từng  nghe 
những  vị  dịch  kinh  tam  tạng  rành  tiếng  Phạm  như  đại  sư  Thanh  Chiểu, 
Thông  Tuệ,  đại  sư  Vân  Thắng  đều  nói:  chế  gậy  nhưý  là  biểu  hiện  tâm  ý 
vậy  nên  Bồ-tát  đều  cầm  nó,  hình  trạng  như  vờn  mây,  lại  giông  như  chữ 
triện  ở  đây,  như  Bồ-tát  Văn  Thù  cũng  cầm  đâu  để  gãi  ngứa.  Lại  nói, 
nay  tăng  thuyết  giảng  thường  cầm,  đa  số  là  để  ghi  nhớ  văn  từ  khỏi  bị 
quên  mất.  Lúc  chánh  yếu  thì  tay  cầm  mắt  nhìn  như  ý  của  người  nên  gọi 
là  như  ý.  Như  các  quan  cầm  bản  khai  để  phòng  khỏi  quên  mất  gọi  là  cái 
hốt  vậy.  Như  Tề  Cao  tổ  ban  cho  các  ẩn  sĩ,  cao  tăng  cầm  gậy  trúc,  Lương 
Võ  Đế  ban  cho  Thái  tử  Chiêu  Minh  gậy  tê  giác,  Vua  Luân  Đôn-  Thạch 
Quý  đều  cầm  gậy  thiết,  đây  tức  là  tay  gậy.  Do  đó  mà  luận  bàn  có  hai 
loại  như  ý,  tên  thì  đồng  mà  công  dụng  khác  nhau. 

Thủ  lô 
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Pháp  Uyển  chép:  Thiên  nhân  Huỳnh  Quỳnh  nói  về  lò  hương  của 
Phật  Ca  Diếp,  lược  nói  trước  có  mười  sáu  sư  tử,  bạch  tượng  là  hai  loại 
thú  đứng  đầu  dùng  là  m  lò  hương  ở  đài  Liên  Hoa,  sau  có  sư  tử  ngồi  xổm, 
trên  đỉnh  có  chín  con  rồng  có  nhiều  hoa  vàng  vấn  quanh.  Trong  hoa 
có  đài  vàng  đựng  đầy  hương  báu.  Khi  Phật  thuyết  pháp  thường  xông 
lò  hương  này.  So  với  đời  nay  chế  ra  bưng  lư  hương  là  có  một  chút  bắt 
chước  vậy. 

Sổ  châu 

Kinh  chú  Mâu-lê-mạn-đà-la  chép:  tiếng  Phạm  là  bát-tắc-mạc, 
đời  Lương  dịch  là  sổ  châu.  Đây  chính  là  hướng  dẫn  thời  khóa  cho  kẻ  hạ 
căn  tu  tập.  Kinh  Mộc  Hoạn  Tử  chép:  Xưa  kia  có  Vua  Ba  Lưu  Lê  bạch 
Phật: 

Nước  con  bờ  cõi  nhỏ  hẹp,  suốt  năm  thường  bị  dịch  bệnh,  mất  mùa, 
nhân  dân  khốn  khổ  nên  con  thường  bất  an.  Do  đó,  đối  với  kho  tàng  giới 
pháp  thâm  sâu  của  Phật  chúng  con  không  được  hành  trì.  Xin  nguyện 
Thế  Tôn  nhũ  lòng  thương  xót  ban  cho  chúng  con  pháp  yếu  của  Ngài. 

Phật  dạy:  Nếu  Đại  Vương  muôn  diệt  trừ  phiền  não  thì  xâu  một 
trăm  lẻ  tám  hạt  mộc  hoạn,  thường  mang  theo  bên  mình,  chí  tâm  xưng 
niệm  “Nam  mô  Phật  Đà !  Nam  mô  Đạt  Ma !  Nam  mô  Tăng  Già !  ”  rồi  lần 
qua  một  hạt,  cứ  niệm  như  thế  cho  đến  ngàn  vạn  lần,  có  thể  đến  hai  mươi 
vạn  biến,  thân  tâm  không  loạn  thì  trừ  được  những  điều  uẩn  khuất,  sau 
khi  qua  đời  được  sanh  lên  cõi  Trời  Diệm  Ma.  Nếu  niệm  đến  trăm  vạn 
biến  thì  sẽ  trừ  được  một  trăm  lẻ  tám  điều  oán  kết,  thường  được  an  lạc. 

Vua  thưa:  Con  sẽ  phụng  hành. 

Kinh  Mạn  Thù  Thất  Lợi  Giảo  Lượng  sổ  Châu  chép:  thể  của  sổ 
châu  đủ  loại  so  lường  không  cùng,  ngay  cả  lần  một  biến  hạt  chuỗi  thì 
được  phước  gấp  ngàn  lần,  lần  bằng  hạt  sen  thì  được  phước  gấp  vạn  lần, 
lần  bằng  thủy  tinh  thì  được  phước  gấp  ngàn  ức  lần,  nếu  hạt  bồ  đề  đeo 
vào  tay  hoặc  cầm  thì  được  phước  vô  lượng. 

Phiến 

ơ  Tây  Thiên  thường  dùng,  như  trong  kinh  A-hàm  chép:  A  Nan  và 
La  Vân  đều  cầm  quạt  hầu  Phật.  Khi  Ưu  Ba  Ly  kết  tập  luật  tạng,  Vua 
Ba  Tư  Nặc  cầm  quạt  bằng  ngà  voi  đứng  hầu  tụng  luật.  Xưa  kia,  khi  cao 
tăng  Tuệ  Vinh  thuyết  giảng  thì  thường  có  người  hầu  quạt.  Tùy  Dương 
Đế  ban  cho  cao  tăng  cảnh  Thoát  cây  quạt  trúc  rộng  ba  thước  khi  ngài 
vào  cung  giảng  kinh,  luận. 

Quai  trượng 

Trong  luật  Thập  Tụng,  Phật  cho  phép  chứa  gậy.  Kỳ  Tán  dùng 
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thiết  là  m  gậy  bền  chắc  để  mang  hành  lý.  Trong  Tỳ-nại-da,  Phật  cho 
phép  chứa  gậy  quải  có  hai  nguyên  nhân: 

1.  Vì  người  già  yếu,  không  có  sức  lực 

2.  Vì  người  bệnh  khổ 

Tùy  Dương  Đế  cầm  gậy  linh  thọ  tiễn  thiền  sư  Pháp  Tạng  đến  nước 
khác.  Sách  chép:  mỗi  khi  cầm  gậy  là  nhổ  Vua  ban. 

Tịnh  bình 

Tiếng  Phạm  là  quân-trì,  ở  đây  dịch  là  bình,  thường  dùng  chứa 
nước,  luôn  mang  bên  mình  để  rửa  tay.  Ký  Quy  truyện  nói  có  hai  loại 
tịnh  bình.  Nếu  bình  là  m  bằng  đồ  gốm  hoặc  ngói  thì  dùng  dùng  chung. 
Nếu  bình  là  m  bằng  đồng  thiết  thì  dùng  riêng. 

Cái 

Nón  có  hai  loại:  nón  tre  và  nón  lá.  Ký  Quy  truyện  chép:  Tăng  sĩ 
Ân  Độ  đội  nón  tre  hoặc  che  dù.  Vào  đời  Lương  cao  tăng  Huệ  Thiều  có 
người  thỉnh  mời  thì  tự  cầm  gậy,  đội  nón.  Đời  nay  tăng  sĩ  đội  nón  tre, 
hoặc  nón  cọ.  Khi  nón  rách  thì  bỏ  đi  nhưng  nay  lại  có  thoa  thêm  dầu.  Đời 
Đường  Mã  Châu  đội  nón  cói  để  che  mưa  rất  có  công  dụng. 

Giới  đao 

Tăng  Sử  Lược  chép:  giới  đao  đều  là  đạo  cụ.  Theo  trong  luật  cho 
phép  chứa  dao  để  cắt  vải.  Nay  Tỳ-kheo  cất  dao  gọi  là  giới,  bởi  vì  Phật 
không  cho  phép  chặt  phá  tất  cả  cỏ  cây  là  m  hoại  chỗ  ở  của  quỷ  thần. 
Đối  với  cỏ  cây  mà  còn  răn  dạy  như  vậy  huống  chi  là  đối  với  những 
người  khác. 

Lự  thủy  nan 

Tăng  Huy  Ký  chép:  xét  về  túi  lọc  nước  tuy  tầm  thường  nhưng 
công  dụng  thì  rõ  rệt.  Vì  bảo  hộ  mang  sống  bằng  tâm  từ  bi  nên  công 
dụng  ở  đây  vậy.  Tăng  sĩ  Trung  Hoa  ít  có  thọ  trì.  Nay  căn  cứ  theo  luật 
dạy  giữ  sẩn  để  dùng  khi  có  người  hỏi  đến.  Căn  Bản  Bách  nhất  Yết  Ma 
dạy:  thủy  la  có  năm  loại: 

1.  Phương  la 

2.  Pháp  bình 

3.  Quân  trì 

4.  Chúc  thủy  la 

5.  Thủy  giác  la 

Khuôn  mẫu  theo  Nam  Sơn  Sao  thì  văn  nhiều  nên  không  chép  ra 
đây.  Đạo  cụ  theo  trong  luật  thì  có  rất  nhiều  khuôn  mẫu,  chẳng  phải  như 
ngày  nay  sử  dụng  nên  không  chú  giải. 
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Chế  thính 

Trong  luật  dạy:  Tỳ-kheo  Bạt  Nan  Đà  che  dù  lớn  mà  đi,  cư  sĩ  trông 
thấy  từ  xa  tưởng  là  quan  nhân  nên  đều  tránh  đường,  đến  gần  hóa  ra  là 
Tỳ-kheo.  Họ  liền  cơ  hiềm.  Do  đó  mà  Phật  chế  giới,  không  được  che  dù 
lớn,  trừ  lúc  Trời  mưa. 

Họa  phòng  bích 

Luật  Tăng  kỳ  dạy:  Tỳ-kheo  là  m  phòng  ở,  muôn  vẽ  tranh.  Đức 
Phật  cho  phép  vẽ  tranh  thuộc  về  núi,  rừng,  người,  ngựa,  không  được 
vẽ  hình  nam  nữ  hòa  hợp.  Xưa  kia,  cảnh  Lục  Văn  Tuyên  Vương-  Nam 
Tề  treo  tranh  vẽ  về  các  bậc  Hiền  nhân  ở  phòng  đọc  sách,  giữa  phòng 
thì  treo  tranh  vẽ  về  cô  gái.  Lúc  ấy,  có  người  khách  nói:  “Vua  vẽ  cô  gái 
giông  như  háo  sắc,  không  mến  đức  vậy”.  Văn  Tuyên  liền  tháo  bỏ  và  tạ 
ơn.  Nhà  Vua  ở  đời  mà  còn  như  thế  đấy. 

Huyền  hương 

Trong  luật  Tứ  Phần  dạy:  phòng  Tỳ-kheo  có  mùi  hôi,  đức  Phật  cho 
phép  dùng  bùn  để  trét.  Nếu  có  mùi  hôi,  Phật  dạy  nên  treo  hương  thơm 
ở  bốn  góc. 

Xuất  nhập  mễ 

Luật  Tăng  kỳ  dạy:  Tỳ-kheo  chứa  lúa  gạo  nên  nghĩ:  “Ta  nhờ  vào 
nó  mà  được  tụng  kinh,  tọa  thiền,  hành  đạo.  Gặp  lúc  lúa  gạo  khan  hiếm, 
nếu  chứa  nhiều  quá  thì  nên  xuất  ra  để  là  m  công  đức. 

Tài  thọ 

Tỳ  Ni  Mầu  dạy:  nếu  Tỳ-kheo  vì  việc  Tam  bảo  nên  trồng  ba  loại 
cây  để  lấy:  quả,  hoa,  lá  mà  dùng  thì  chỉ  có  phước,  không  có  lỗi. 

Dưỡng  cẩu 

Luật  Nhiếp  Tát-bà-đa  dạy:  trong  chùa  lớn  vì  việc  phòng  hộ  nên 
cho  phép  nuôi  chó,  phải  biết  pháp  mà  là  m.  Nếu  chó  bới  đất  tháp  và 
phòng  chùa  thì  nên  san  bằng  lại.  Nếu  đái,  ỉa  lung  tung  thì  không  được 
nuôi,  không  là  m  như  thế  thì  mắc  tội  ác  tác. 

Nghiêm  sức  sàng  nhục 

Theo  trong  luật  thì  Tỳ-kheo  Nan  Đà  trang  trí  giường,  nệm  nên  bị 
người  cơ  hiềm:  “Ớ  đây  quá  lộng  lẫy  không  phải  là  nơi  thích  hợp  cho 
Tỳ-kheo”.  Do  đó,  Phật  chế  giới,  không  được  trang  trí  giường,  nệm  quá 
lượng. 

Dụng  ngoại  thư  trị  Phật  kinh 

Trong  luật  Tứ  Phần,  Tỳ-kheo  Dõng  Mãnh  bạch  Phật:  “Con  muôn 
dùng  ngôn  luận  thế  gian  để  tu  sửa  kinh  Phật”.  Đức  Phật  dạy:  “Người 
ngu  đem  ngôn  luận  ngoại  đạo  xen  tạp  vào  kinh  Phật,  chính  là  hủy  phá 
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vậy”. 

Đái  sô' xuyến 

Luật  Thập  Tụng  dạy:  Tỳ-kheo  mang  đồ  trang  sức,  phạm  tội  Đột- 
cát-la. 

Thâu  thuê 

Luật  Thập  Tụng  dạy:  Tỳ-kheo  qua  cửa  ải  thuế,  vật  phải  đóng  thuế 
mà  không  đóng  thuế,  hoặc  đem  vật  để  trốn  thuế  cho  khách  buôn,  hoặc 
bảo  người  trôn  thuế,  là  m  mất  tiền  của  quan  thuế  trị  giá  năm  quan  tiền, 
phạm  Ba-dật-đề. 

Khán  đấu 

Luật  Tăng  Kỳ  dạy:  Tỳ-kheo  xem  voi,  trâu,  ngựa,  gà.v.v.đánh 
nhau  và  xem  người  tranh  cải  thì  mắc  tội  Việt  pháp. 

Chiếu  kính 

Luật  Tăng  kỳ  dạy:  nếu  bệnh  mới  là  nh,  mới  cạo  tóc,  hoặc  trên 
đầu,  trên  mặt  có  mụt  nhọt  thì  soi  gương  không  mắc  tội.  Nếu  vì  muôn 
đẹp  mà  soi  gương  thì  mắc  tội  Việt  tỳ  ni. 

Ca 

Giống  như  điệu  hát  ngày  nay.  Trong  luật  dạy:  hát  có  năm  lỗi: 

1.  Là  m  cho  tâm  tham  đắm. 

2.  Khiến  cho  người  khác  đắm  trước. 

3.  Nơi  vắng  vẻ  sanh  nhiều  giác  quán 

4.  Thường  bị  tham  dục  che  tâm 

5.  Khiến  cho  những  người  trẻ  tuổi  nghe  thì  sanh  khởi  ái  dục  trái 

đạo. 

Ẵm  tửu 

Trong  luật  dạy:  Rượu  có  hai  loại: 

1.  Do  lúc  là  m  ra 

2.  Do  gốc,  trái  cây  là  m  nên. 

Trong  kinh  Niết  bàn  dạy:  rượu  là  gốc  của  các  pháp  ác  bất  thiện. 
Nếu  dứt  bỏ  rượu  thì  xa  lìa  mọi  tội  lỗi. 

Trong  luận  Thành  Thật  hỏi:  Rượu  là  kết  quả  của  tội  lỗi  chăng? 

Đáp:  Không  phải.  Vì  sao?  Vì  uống  rượu  là  m  não  loạn  chúng  sanh 
nên  chính  nó  là  nhân  của  tội  lỗi.  Người  nào  uống  rượu  là  mở  cửa  bất 
thiện,  là  m  chướng  ngại  định  và  các  thiện  pháp,  như  trồng  cây  không  có 
bờ  tường  ngăn  ngại  nên  việc  uống  rượu  cũng  như  vậy. 

Luật  Tứ  phần  dạy:  uống  rượu  có  mười  lỗi: 

1.  Nhan  sắc  xấu 

2.  Sức  yếu 
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3.  Mắt  nhìn  không  rõ 

4.  Hiện  tướng  sân 

5.  Phá  hoại  sản  nghiệp 

6.  Tăng  thêm  bệnh  tật 

7.  Thêm  việc  tranh  cải 

8.  Tiếng  xấu  lan  truyền 

9.  Trí  tuệ  giảm  dần 

10.  Khi  qua  đời  thì  sanh  vào  ba  đường  ác. 

Kinh  Sa  Di  giới  chép  có  ba  mươi  sáu  lỗi  về  rượu:  phá  nhà,  nguy 
thân,  bỏ  đạo,  mất  mạng  đều  do  nơi  rượu. 

Pháp  uyển  chép:  nay  có  người  uống  rượu  mà  không  say,  không 
mất  thần  sắc,  cũng  không  tạo  tội.  uống  như  vậy  có  tội  không? 

Đáp:  chế  giới  là  phòng  tội  lỗi  để  sanh  sự  tốt  đẹp.  Giới  là  là  m  cho 
thân,  miệng  đoan  chánh  không  trái  với  duyên  giá  giới,  giá  tánh  nên  gọi 
giới  là  thiện.  Nay  người  có  khả  năng  uống  rượu  tuy  không  rối  loạn  tinh 
thần,  chưa  phá  các  giới  khác  nhưng  uống  rượu  là  nhân  tội  lỗi.  Chính  là 
trái  với  trong  duyên  giá  giới  nên  phạm,  mới  gọi  là  có  tội. 

Thực  nhục 

Trong  kinh  Lăng  Già,  Bồ-tát  Đại  Tuệ  bạch  Phật: 

Bạch  Thế  Tôn!  Xin  Thế  Tôn  nói  về  lỗi  ăn  thịt? 

Đức  Phật  dạy:  có  vô  lượng  nhân  duyên  không  nên  ăn  thịt.  Nay  Ta 
vì  ông  mà  lược  nói.  Tất  cả  chúng  sanh  từ  xưa  đến  nay,  xoay  vần  luân 
chuyển  đều  là  bà  con  quyến  thuộc,  đều  do  khí  huyết  bất  tịnh  mà  sanh 
ra.  Chúng  sanh  nghe  ác  khí  đều  sanh  sợ  hãi,  còn  người  tu  hành  do  có 
tâm  từ  nên  không  sợ  hãi.  Vì  phàm  phu  tham  mùi  vị  đắm  nên  gọi  là  bất 
thiện,  còn  chư  Thiên  thì  xả  bỏ. 

Trong  luật  dạy:  người  ăn  thịt  thì  đoạn  mất  hạt  giống  từ  bi.  Các  loài 
ở  dưới  nước,  trên  đất  liền  hay  ở  không  trung  mà  có  mạng  sống  đều  thù 
oán  họ. 

Trong  Pháp  Uyển  hỏi:  rượu  là  thuốc  điều  hòa  thần  khí,  thịt  là  món 
ăn  ngon  là  m  thêm  sung  sức,  xưa  nay  đều  thích  dùng,  đâu  chỉ  riêng  một 
mình  hạng  thô  lậu  dùng?  Giống  như  Vua  ban  rượu  thịt  thì  đâu  có  lỗi 
gì?  ■ 

Đáp:  rượu  do  gạo  là  m  ra.  Rượu  có  thể  là  m  loạn  tinh  thần,  phóng 
túng  khi  giao  tiếp  nên  phải  nghiêm  cấm,  tuy  trái  lệnh  Vua  nhưng  thuận 
tâm  Phật. 

Thực  tân 

Kinh  Lăng  Già  dạy:  tất  cả  hành,  hẹ,  ném,  tỏi  đều  có  mùi  hôi  bất 
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tịnh  là  m  chướng  ngại  Thánh  đạo,  cũng  chướng  ngại  nơi  thanh  tịnh  ở  thế 
gian,  huống  nữa  là  đất  Phật  thanh  tịnh.  Kinh  Niết  bàn  dạy:  chính  việc 
ăn  hành,  hẹ,  ném,  tỏi  nên  thường  sanh  nơi  đau  khổ.  Kinh  Lăng  Già  dạy: 
năm  thứ  cay  nồng  này  ăn  chín  thì  phát  dâm,  ăn  sống  thì  tăng  thêm  sân 
giận.  Do  đó  ở  thế  gian,  những  người  ăn  các  thứ  cay  nồng  mà  tuyên  đọc 
mười  hai  bộ  kinh  thì  Trời  người  trong  mười  phương  đều  cơ  hiềm  sợ  ô  uế 
ấy,  hoặc  họ  lánh  xa,  còn  các  Ngạ  quỷ  nhân  đó  lại  ăn,  liếm  môi  mép  họ. 
Người  ấy  thường  ở  với  quỷ,  phước  ngày  một  tiêu,  suốt  đời  không  được 
lợi  ích. 

Xả  thân 

Trong  kinh  Thập  Trụ  Đoạn  Kết,  đức  Phật  dạy:  vô  sô"  kiếp  về  thời 
quá  khứ  có  một  nước  lớn  tên  là  Bùi  Phiến  Xà,  có  cô  Đề  Vị  góa  chồng, 
giàu  có  mà  không  con.  Lúc  ấy,  có  Bà-la-môn  nói:  “Sự  khốn  ách  của 
thân  ngày  nay  là  do  tội  lỗi  đời  trước  của  ngươi.  Nếu  nay  người  không 
biết  tu  phước  để  diệt  tội  thì  sau  này  sẽ  đọa  Địa  ngục,  dù  có  ăn  năn  cũng 
không  kịp”.  Đề  Vị  hỏi:  “Con  phải  là  m  phước  gì  để  diệt  tội?”.  Bà-la- 
môn  nói:  “Đem  củi  chất  đống  để  thiêu  thân”.  Đề  Vị  nghe  theo  chất 
củi  lại,  đạo  nhân  Bát  Để  (Biện  Tài)  hỏi:  “Cô  bày  củi  lửa  muôn  là  m  gì 
vậy?”.  Cô  ta  đáp:  “Muốn  thiêu  thân  để  diệt  tội”.  Biện  Tài  nói: 

“Tội  nghiệp  thân  trước 
Đọa  do  tinh  thần 
Không  hợp  với  thân 
Nếu  tự  thiêu  mình 
Sao  diệt  tội  được 
Với  khổ  não  này 
Cầu  quả  thiện  chăng? 

Theo  lý  chẳng  thông 
Như  bò  chán  xe 
Mong  cho  xe  hư 
Xe  trước  đã  hoại 
Sẽ  có  xe  sau 
Giá  như  thiêu  hoại 
Trăm  ngàn  vạn  thân 
Nhân  duyên  tội  nghiệp 
Xoay  vần  không  mất.  ” 

Theo  trong  luật,  khuyên  người  chết,  phạm  tội  Ba-la-di 

Dục 

Luật  Tứ  Phần  dạy:  cho  phép  thường  tắm  rửa  để  sanh  pháp  là  nh. 
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Tỳ  Ni  Mẩu  dạy:  Tắm  rửa  chỉ  trừ  thân  bệnh  nóng  để  được  an  ổn 
hành  đạo.  Tắm  có  năm  lợi  ích: 

1.  Trừ  cáu  bẩn 

2.  Thay  đổi  lớp  da  bên  ngoài 

3.  Diệt  sự  nóng  bức 

4.  ít  bệnh 

Trong  kinh  Ôn  Thất,  đức  Phật  vì  thầy  thuốc  Kỳ  Vực  nói  về  việc 
tắm  rửa  của  tăng  cần  dùng  bảy  vật: 

1.  Đốt  lửa 

2.  Nước  sạch 

3.  Bột  tắm 

4.  Dầu  cao 

5.  Tro 

6.  Tăm  xỉa  răng 

7.  Nội  y 

-  Tắm  trừ  được  bảy  bệnh: 

1.  Tứ  đại  an  ổn 

2.  Trừ  trúng  gió 

3.  Trừ  tê  liệt 

4.  Trừ  bệnh  thương  hàn 

5.  Trừ  bệnh  sốt 

6.  Trừ  cáu  bẩn 

7.  Thân  thể  nhẹ  nhàng,  mắt  sáng  tỏ 

-  Tắm  có  được  bảy  phước: 

1.  Tứ  đại  không  bệnh,  sống  an  lạc 

2.  Sống  thanh  tịnh,  nhan  sắc  đoan  nghiêm 

3.  Thân  thể  thơm  mát,  y  phục  sạch  sẽ 

4.  Da  thịt  mềm  mại,  hồng  hào 

5.  Bụi  bặm  không  còn 

6.  Răng  miệng  thơm  tho,  lời  nói  nghiêm  nghị 

7.  Sanh  ra  tự  nhiên  có  được  y  phục 

Luật  dạy:  Tỳ-kheo  vào  phòng  tắm  phải  nhất  tâm,  nói  nhỏ,  giữ  gìn 
oai  nghi,  thâu  nhiếp  các  căn. 

ÚY  THẬN 
Úy  thận 

Trong  kinh  Tạp  A-hàm,  đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo,  thường  phải 
cung  kính,  thường  luôn  nhiếp  tâm,  thường  cẩn  thận.  Vì  sao?  Nếu  Tỳ- 
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kheo  không  cung  kính,  không  nhiếp  tâm,  không  cản  thận  mà  mong  được 
đầy  đủ  oai  nghi  thì  việc  ấy  không  xãy  ra.  Không  đầy  đủ  oai  nghi  mà 
muốn  học  pháp  được  viên  mãn  thì  việc  ấy  không  thể  xãy  ra.  Học  pháp 
không  hoàn  mãn  mà  muốn  đầy  đủ  năm  phần  pháp  thân  thì  việc  ấy 
không  thể  xãy  ra,  năm  phần  pháp  chưa  đầy  đủ  mà  muốn  đạt  được  Vô  dư 
Niết  bàn  thì  việc  ấy  không  thể  xây  ra.  Do  đó  Tỳ-kheo  phải  siêng  học, 
cung  kính,  nhiếp  tâm,  cẩn  thận. 

Hộ  tích  phù  nan 

Kinh  Niết  bàn  dạy:  Có  một  người  qua  biển  vứt  bỏ  phao  nỗi,  có 
một  Bà-la-môn  cũng  qua  biển  nên  xin  phao  nỗi  ấy,  người  kia  liền  cho 
nên  không  qua  biển  được.  Đây  là  dụ  cho  người  trì  giới,  giữ  gìn  giới  pháp 
cẩn  thận  như  người  qua  biển  có  phao  nỗi,  không  bị  một  chút  rĩ  chảy  mới 
qua  biển  sanh  tử. 

Hủy  phá  đức  bình 

Lại  gọi  là  bình  cát  tường.  Luận  Trí  Độ  dạy:  giống  như  có  người  sợ 
nghèo  nên  cúng  dường  chư  Thiên  để  cầu  phước.  Đủ  hai  mươi  năm,  chư 
Thiên  thương  xót  lòng  chí  thành  nên  ban  cho  người  kia  một  cái  bình  và 
bảo:  “Đây  là  bình  công  đức.  Nếu  có  cần  điều  gì  thì  bình  tự  đưa  ra”. 

Người  ấy  lâu  nay  nghèo  hèn  bỗng  nhiên  giàu  có.  Mọi  người  đều 
lấy  là  m  lạ  hỏi,  người  ấy  liền  lấy  bình  chỉ  cho  mọi  người  thấy  các  vật  từ 
trong  bình  xuất  ra.  Mọi  người  tranh  nhau  lấy  bình  nên  đã  là  m  vỡ,  các 
vật  đều  biến  mất.  Đây  là  dụ  cho  người  trì  giới  nên  được  sanh  lên  cõi 
Trời,  được  hưởng  sự  an  lạc  tự  nhiên.  Còn  người  phóng  dật  buông  lung 
thì  như  bình  bị  vỡ,  mất  hết  tất  cả. 

Thị  mãi  họa  mẫu 

Kinh  Tạp  Thí  Dụ  dạy:  Có  một  nước  kia  lúa  gạo  dư  dật,  binh  giỏi, 
không  có  tai  dịch,  nhân  chúng  luôn  sống  an  lạc,  nhà  Vua  liền  hỏi  quần 
thần:  “Trẫm  nghe  các  nước  xung  quanh  có  tai  họa  như  thế  nào?”.  Đáp: 
“Thần  cũng  chưa  rõ”.  Vua  liền  sai  người  đi  tìm  hiểu  xem.  Quan  thần  đi 
dò  la  tin  tức.  Lúc  ấy,  Thiên  Thần  hóa  là  m  một  vật  giống  con  heo  bán 
ở  trong  chợ.  Quan  thần  hỏi  tên?  Đáp:  “Mẹ  của  tai  họa.  Họa  của  bốn 
phương  đều  do  ta  sanh  ra”.  Quan  thần  hỏi  ăn  gì?  Đáp:  “Ngày  ăn  một 
thăng  kim  châm”.  Quan  thần  liền  mua  về  dâng  lên  Vua.  Nhà  Vua  liền 
ra  lệnh  nuôi  dưỡng.  Khi  heo  ăn  hết  kim  của  nhà  nước,  liền  lấy  của  dân. 
Dân  chúng  không  có  đủ  để  nộp  nên  phải  lánh  sang  nước  khác.  Một  vị 
thần  có  trí  xin  giết,  liền  đâm  chặt  mà  nó  chẳng  bị  tổn  thương;  bèn  đem 
đốt  thân  cháy  hực  như  lửa,  nó  liền  bay  lên  vào  thành,  là  m  cháy  rụi  tất 
cả.  Mua  mẹ  của  tai  họa  phải  chịu  đến  nỗi  như  vậy.  Dụ  cho  Tỳ-kheo 
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không  hộ  trì  giới,  bị  lửa  dục  thiêu  đốt  nên  thân  danh  đều  mất. 

Miêu  thôn  thử  tử 

Trong  kinh  dạy:  xưa  kia  có  một  con  mèo  há  miệng  rình  bắt  con 
chuột.  Chuột  vừa  ra  khỏi  hang,  mèo  liền  nuốt  chửng  nó.  Chuột  vào  sống 
trong  bụng  lại  ăn  lục  phủ,  ngũ  tạng  mèo.  Mèo  đau  đớn,  mê  muội,  cuồng 
loạn  cho  đến  lúc  chết.  Đây  là  dụ  Tỳ-kheo  nương  tựa  xóm  là  ng,  không 
hộ  căn  môn,  bị  dục  là  m  hại  tâm,  mê  muội,  cuồng  loạn,  không  thích  ở 
tinh  xá,  xả  giới,  hoàn  tục  cho  đến  lúc  chết. 

Miên  lý  thiết  hoàn 

Trong  kinh,  Phật  hỏi:  Thí  như  hòn  sắc  cháy  đỏ  dùng  bông  quấn 
bên  ngoài  thì  bông  ấy  có  mau  cháy  không? 

Tỳ-kheo  bạch  Phật:  Bạch  Thế  Tôn!  Bông  cháy  rất  nhanh. 

Đức  Phật  dạy:  Người  ngu  si  nương  theo  xóm  là  ng  ở,  không  biết  hộ 
trì  giới,  tâm  không  chánh  niệm,  bị  lửa  dục  thiêu  đốt,  xả  giới  hoàn  tục. 
Cho  nên,  các  ông  phải  hộ  trì  các  căn. 

Nhật  dụng  bổn  xử 

Kinh  Tạp  A-hàm  dạy:  thí  như  cây  chày  hằng  ngày  giã  không  dừng 
mà  không  biết  nó  bị  mòn  dần.  Cũng  vậy,  Tỳ-kheo  từ  xưa  đến  nay  không 
giữ  gìn  căn  môn,  không  siêng  tu  tập  pháp  là  nh,  cầu  giác  ngộ.  Nên  biết 
hạng  người  ấy  ngày  một  bị  tổn  giảm. 

Tiểu  ngư  vong  giáo 

Kinh  Đại  Ngư  Sự  dạy:  xưa  kia  có  nhiều  cá  sông  trong  ao.  Lúc  ấy, 
cá  lớn  bảo  đàn  cá  nhỏ:  “Các  con  chớ  đi  đến  chỗ  khác  sẽ  bị  người  ta  bắt 
mất.  Bấy  giờ,  đàn  cá  nhỏ  quên  mất  lời  dặn  liền  đến  nơi  khác  sắp  bị  lưới 
giăng  bắt  vội  quay  trở  về.  Cá  lớn  hỏi:  “Các  con  thấy  gì?”.  Cá  nhỏ  nói: 
“Chỉ  thấy  lưới  ràng  rịt  dày  đặc”.  Cá  lớn  nói:  “Ông  cha  ta  đều  bị  chết  vì 
lưới  ấy.  Các  con  phải  cẩn  thận  chớ  đến  đó  nữa”.  Sau  đó,  cá  nhỏ  quên 
mất  lời  dặn  lại  đến  nên  đều  bị  bắt  sạch.  Đây  là  dụ  Tỳ-kheo  không  nghe 
theo  lời  dạy  tốt  nên  gặp  phải  tai  họa. 

Dã  can  cự  gián 

Luật  Tăng  Kỳ  dạy:  Quá  khứ  có  một  Bà-la-môn  đào  giếng  ở  đồng 
trống  để  giúp  ích  cho  người  đi  đường.  Đến  tối  có  một  bầy  dã  can  đến 
giéng  uống  nước.  Dã  can  chúa  liền  dùng  đầu  múc  nước  trong  lọ  uống 
xong  đội  nó  lên  cao,  đập  vỡ  rồi  bỏ  đi.  Bầy  dã  can  khuyên  chủ:  “Như 
cây  lá  có  thể  dùng  còn  phải  thương  tiếc.  Huống  chi  đây  là  vật  giúp  ích, 
sao  lại  nỡ  lòng  hoại  đi”.  Dã  can  chúa  nói:  “Ta  chỉ  biết  vui  đùa  thôi.  Tổn 
hại  đã  sao”. 

Người  cúng  thí  rất  giận  liền  là  m  bình  bằng  máy,  đầu  vào  được  mà 
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không  ra  được  đem  đặt  bên  giếng  và  cầm  cây  núp  ở  chỗ  khuất.  Đến  tối, 
quả  nhiên  chúng  lại  đến  vui  chơi  như  trước,  chui  đầu  vào  bình,  muôn 
đánh  vỡ  bình  nhưng  không  thoát  được.  Khi  ấy  Bà-la-môn  cầm  gậy  đánh 
chết  dã  can.  Trên  hư  không  có  vị  thần  nói  kệ: 

Bạn  tốt  từ  tâm  khuyên 
Ngang  ngược  không  nghe  lời 
Càn  bướng  chuốc  lấy  họa 
Là  rn  mất  thân  mạng  mình. 


Cửu  hoạnh 

Trong  kinh  cửu  hoạnh,  đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo:  mạng  sống 
chưa  hết  mà  bị  chết  oan: 

1.  Vật  không  nên  ăn  mà  ăn 

2.  Ăn  không  có  tiết  độ 

3.  Thức  ăn  không  biết  đến  mà  ăn 

4.  Thức  ăn  chưa  tiêu  hóa  mà  ngồi  ăn  lại 

5.  Nín  đại  tiểu  tiện  để  ăn 

6.  Không  trì  giới 

7.  Gần  bạn  ác 

8.  Vào  thôn  xóm  không  đúng  lúc 

9.  Đáng  tránh  mà  không  tránh 
Nhập  tục  xá  ngũ  pháp 

Trong  luật  dạy:  có  năm  pháp  vào  nhà  thế  tục: 

1.  Vào  cửa  nói  nhỏ 

2.  Nhiếp  hộ  thân,  miệng,  ý 

3.  Cúi  mình 

4.  Khéo  giữ  gìn  các  căn 

5.  Đầy  đủ  oai  nghi,  khiến  họ  sanh  căn  là  nh. 

Bài  kệ  trong  kinh  Hoa  Thủ: 

Tỳ -kheo  vào  nhà  người 
Không  ôm  lòng  kiêu  mạn 
Tâm  tự  đại,  tự  cao 
Nếu  có  thì  phải  diệt 
Nên  bằng  tâm  từ  mẫn 
Không  tham,  không  mong  cầu 
Rộng  thuyết  pháp  lợi  ích 
Tịnh  hạnh  nơi  thế  gian 


Xả  ngũ  san 

1.  Keo  kiệt  về  tài  vật 
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2.  Keo  kiệt  về  giáo  pháp 

3.  Keo  kiệt  về  môn  đồ 

4.  Keo  kiệt  về  chỗ  ở 

5.  Keo  kiệt  về  sự  tán  thán 
Trừ  tam  ác 

Trong  kinh  Đại  Pháp  Cự  Đà-la-ni,  đức  Phật  dạy:  thân  người  khó 
được,  tuy  được  thân  rồi  lại  phải  chết  yểu.  Lại  có  ba  điều  ác: 

1.  Tâm  tánh  tồi  tệ,  không  nghe  theo  lời  hay 

2.  Thường  ganh  ghét,  keo  kiệt,  sợ  người  ta  hơn  mình 

3.  Nếu  có  người  hơn  mình  thì  hổ  thẹn  không  hỏi 
Tức  tam  bạo  hại 

Luật  Tăng  Kỳ  gọi  là  thân  bạo  ngược.  Tỳ-kheo  vào  nhà  người  dắt 
trẻ  nhỏ,  đánh,  đập,  lôi,  kéo,  phá  hoại  đồ  vật,  chặt  chân  bò,  cắt  tai  dê, 
đem  lúa,  gạo,  đậu,  mè  trộn  lẫn  vào  nhau,  nếu  trong  ruộng  cần  nước  liền 
phá  bờ  cho  nước  chảy  ra.  Người  không  cần  đến  lại  đục  tường  chui  vào, 
miệng  nói  lời  thô  bạo.  Đến  chỗ  Vua,  quan  thì  nịnh  bợ  để  dèm  pha  người 
lương  thiện.  Thân,  miệng  bạo  ác,  núp  ở  chỗ  khuất  là  m  tiếng  quái  lạ  để 
khủng  bố  mọi  người. 

Chiêu  khinh  tiện  tam  pháp 
Bài  kệ  trong  luật  Tỳ  Nại  Da: 

Rãnh  không  lại  nhiều  lời 
Thân  mặc  y  rách  rưới 
Không  mời,  đến  nhà  người 
Ba  việc  bị  người  khinh 
Đắc  nhân  bất  khả  ái  hữu  thập  pháp 
Luật  Tăng  kỳ  dạy  có  mười  điều  người  ta  không  thích  ý: 

1.  Không  thích  hợp  mà  gần  gũi 

2.  Khinh  tiện  mà  gần  gũi 

3.  Vì  lợi  mà  gần  gũi 

4.  Người  kia  thích  mà  mình  không  thích 

5.  Người  kia  không  thích  mà  mình  thích 

6.  Nói  rõ  mà  không  biết  ghi  nhận 

7.  Thích  xen  vào  việc  của  người  khác 

8.  Thật  không  có  đức  mà  muốn  người  cung  kính 

9.  Thích  nói  chuyện  riêng  với  người  ở  chỗ  khuất. 

10.  Nhiều  sự  mong  cầu 

Mười  pháp  này  là  m  cho  người  không  thích. 

Bát  giới 
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Kinh  Phân  Biệt  Thiện  Ác  sở  Khởi  dạy:  truyền  bá  lưu  thông  răn 
dạy  cùng  khắp,  tin  tưởng  thọ  trì  răn  dạy  kẻ  ủng  tệ,  dõng  mãnh  quả 
quyết  răn  dạy  kẻ  bạo  loạn,  nhân  ái  lương  thiện  răn  dạy  kẻ  không  quyết 
đoán,  quảng  đại  bao  dung  răn  dạy  kẻ  hồ  nghi,  thanh  tịnh  an  nhàn  răn 
dạy  đời  sau,  nghiêm  khắc  chính  yếu  răn  dạy  kẻ  trôi  nỗi,  dùng  lời  nhiều 
người  răn  dạy  kẻ  không  thật. 

Thành  tựu  oai  nghi  tứ  pháp 

Kinh  Thập  Trụ  Đoạn  Kết  dạy:  có  bốn  pháp  thành  tựu  oai  nghi: 

1.  Không  nhiễm  ba  cõi,  biết  đó  là  khổ 

2.  Ta  với  người  khác  đều  có  sự  khổ,  vui  như  nhau 

3.  Thường  hành  nhẫn  nhục 

4.  Lớn  thì  không  khinh  mạn,  nhỏ  thì  không  hổ  thẹn 

Thọ  thí  tri  tiết  lượng 

Trong  luận  Trí  Độ  đức  Phật  dạy:  hàng  cư  sĩ  cúng  dường  sự  ăn  mặc 
thì  phải  nên  biết  đủ,  chớ  khiến  cho  họ  phải  bần  cùng  thì  họ  mới  hoan  hỷ, 
không  mất  tín  tâm  và  người  nhận  cũng  không  bị  thiếu  thốn. 

Tứ  thánh  chủng 

Luận  Câu  Xá  dạy  có  bốn  Thánh  chủng: 

1.  Tùy  theo  chỗ  ở  mà  được  y  phục 

2.  Tùy  theo  chỗ  ở  mà  được  thức  ăn 

3.  Tùy  theo  chỗ  ở  mà  được  mền,  nệm  đầy  đủ  như  ý 

4.  Ưa  tu  tập  đoạn  phiền  não 

-  Người  xuất  gia  có  hai  nhân  duyên  nên  gọi  là  Thánh  chủng: 

1.  Tâm  an  lạc 

2.  Thọ  dụng  đầy  đủ 

Bốn  loại  này  thường  sanh  ra  thiện  vô  lậu  nên  gọi  là  Thánh 
chủng. 

Lại  nữa,  đức  Phật  gọi  là  bốn  Thánh  bảo  tạng  hay  khiến  người  an 
trú  được  mãn  nguyện.  Kinh  Bản  Sanh  Tâm  Địa  Quán  gọi  là  bôn  tánh 
không  cấu  nhiễm,  nghĩa  là  Tỳ-kheo  đối  với  y  phục,  thức  ăn,  thuốc  men, 
đồ  nằm  tùy  theo  sự  thọ  dùng  thích  hợp  với  tâm  ý,  xa  lìa  sự  tham  cầu.  Vì 
ba  mươi  bảy  phẩm  trợ  đạo  đều  từ  đây  mà  sanh  ra 

Cảnh  giới 

Trong  Lục  Độ  Tập  kinh,  đức  Phật  nhân  nơi  tâm  địa  mà  dạy  người 
nghèo:  Ta  thà  giữ  đạo  nghèo  mà  chết,  chứ  không  sống  phú  quý  mà  vô 
đạo. 

Trong  Tả  truyện,  Trịnh  Tử  Trương  nói:  sống  là  ở  chỗ  kính  giới 
chứ  không  phải  ở  chỗ  giàu  có.  Quân  tử  nói:  hãy  khéo  giữ  giới! 
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CẦN  GIẢI 
Cần 

Nghĩa  Chánh  cần  có  bốn  là  bốn  loại  tinh  tấn.  Hai  pháp  bất  thiện 
và  hai  pháp  thiện.  Nghĩa  là  pháp  bất  thiện  đã  sanh  thì  khiến  cho  đoạn 
diệt.  Pháp  bất  thiện  chưa  sanh  thì  là  m  cho  không  sanh.  Pháp  thiện 
chưa  sanh  thì  khiến  cho  sanh  khởi.  Pháp  thiện  đã  sanh  thì  là  m  cho  tăng 
trưởng.  Luận  Trí  Độ  gọi  là  bốn  loại  tâm  tinh  tấn:  dõng,  phát,  cần,  úy.  Vì 
nhầm  lẫn  nên  chánh  cần.  Thuận  Chánh  Lý  luận  dạy:  từ  vô  thỉ  đến  nay 
sở  dĩ  không  thể  thấy  được  bốn  Thánh  đế  đều  do  giải  đãi  nên  phải  siêng 
năng  đối  trị,  khiến  ưa  nghe  pháp,  tư  duy  đúng  lý  về  bốn  Thánh  đế,  mau 
chứng  Bồ-đề. 

Tinh  tấn 

Tức  pháp  thứ  mười  một  trong  mười  một  pháp  thiện  của  tâm  sở. 
Luận  Duy  Thức  dạy:  tánh  của  tinh  tấn  là  dõng  mãnh.  Sớ  chép:  dõng 
mãnh  mà  không  khiếp  nhược,  tức  tự  sách  tấn  vậy.  Mạnh  mẽ  mà  không 
lo  SỢ  tức  không  ngại  sự  nhọc  nhằn.  Kinh  Tăng  Già  Trá  dạy:  Muôn  cầu 
Niết  bàn  phải  nên  tinh  tấn.  Bài  tựa  trong  luật  Thập  Tụng  dạy:  Các  Đại 
đức  vì  mong  cầu  đạo  giải  thoát  thì  phải  nên  nhất  tâm  tinh  tấn.  Vì  sao? 
Chư  Phật  do  nhất  tâm  tinh  tấn  mà  chứng  đắc  Bồ-đề,  huống  chi  là  các 
pháp  là  nh  khác.  Luận  Trí  Độ  dạy:  có  hai  sự  tinh  tấn: 

1.  Thân  tinh  tấn  là  nhỏ  hẹp. 

2.  Tâm  tinh  tấn  là  rộng  lớn. 

Đức  Phật  dạy:  ý  nghiệp  là  rộng  lớn  vậy 

Giải  đãi 

Kinh  Bồ-tát  Bản  Hạnh  dạy:  giải  đãi  thì  các  hạnh  đều  bi  lụy.  Tại 
gia  giải  đãi  thì  ăn  mặc  không  đủ,  tài  sản  thiếu  hụt.  Xuất  gia  giải  đãi  thì 
không  thể  ra  khỏi  khổ  sanh  tử.  Thích  Luận  chép:  xuất  gia  lười  biếng  thì 
mất  hết  pháp  bảo. 

Phóng  dật 

Kinh  Chánh  Pháp  Niệm  Xứ  dạy:  tội  lỗi  phóng  dật  là  lớn  nhất 
trong  các  tội  lỗi.  Kệ  viết: 

Ngu  si  thích  buông  lung 
Thường  chịu  các  khổ  não 
Nếu  người  lìa  buông  lung 
Thì  thường  được  an  lạc 
Tất  cả  các  cây  khổ 
Buông  lung  là  cội  gốc 
Cho  nên  muốn  lìa  khổ 
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Cần  phải  bỏ  buông  lung 
Hành  đúng  chánh  pháp 
Xa  lìa  buông  lung 
Thì  đóng  bít  hết 
Các  cửa  đường  ác. 

Ma 

Luận  Trí  Độ  dạy:  tiếng  Phạm  là  ma-la,  Tần  dịch  là  đoạt  mạng. 
Kinh  Ma  Nghịch  dạy: 

Phu  nhân  Đại  Quang  thưa  Bồ-tát  Văn  Thù:  Những  loài  ma  trụ  ở 
nơi  nào? 

Văn  Thù  nói:  trụ  nơi  tinh  tấn 
Hỏi:  vì  sao  trụ  nơi  tinh  tấn? 

Văn  Thù  nói:  người  tinh  tấn  mới  bị  ma  đến  quấy  nhiễu,  còn  kẻ 
biếng  nhác  thì  ma  đến  là  m  gì? 

Luận  Du  Già  dạy:  Ma  nghĩa  là  đối  với  lợi  dưỡng,  cung  kính,  danh 
tiếng  thì  tâm  muốn  thâu  vào.  Hoặc  là  phóng  dật,  keo  kiệt,  tham  dục, 
không  biết  đủ,  phẩn  hận,  phú  não,  kiêu  mạn,  dối  trá.v.v.  đều  là  ma. 

TAM  BẢO 
Tam  bảo 

Là  Phật,  Pháp,  Tăng. 

Luận  Bảo  Tánh  dạy:  nương  vào  sáu  pháp  tương  tợ  kia  đối  trị  nên 
gọi  Phật,  Pháp,  Tăng  là  bảo. 

1.  Thế  gian  nạn  đắc  tương  tợ:  do  các  chúng  sanh  không  có  căn  là 
nh  nên  trăm  ngàn  vạn  kiếp  không  thể  thành  tựu. 

2.  Vô  cấu  tương  tợ:  vì  lìa  tất  cả  các  pháp  hữu  lậu 

3.  Oai  đức  tương  tợ:  do  đầy  đủ  sáu  pháp  thần  thông,  bất  khả  tư 
nghi,  oai  đức  tự  tại. 

4.  Trang  nghiêm  tương  tợ:  do  có  khả  năng  trang  nghiêm  xuất  thế 

gian. 

5.  Thắng  diệu  tương  tợ:  do  xuất  thế  gian 

6.  Bất  khả  cải  dị  tương  tợ:  do  pháp  vô  lậu  đối  với  tám  pháp  không 

động. 

Kệ  viết: 

Báu  hy  hữu  ở  đời 
Minh  tịnh  và  thế  lực 
Hay  trang  nghiêm  thế  gian 
Tối  thượng  và  bất  biến 
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Đồng  thể  Tam  bảo 

Nghĩa  là  đối  với  nhất  chân  như,  gồm  có  ba: 

1.  Chân  như  thị  giác  tánh  là  Phật  bảo. 

2.  Chân  như  hữu  chấp  trì  nghĩa  là  Pháp  bảo 

3.  Chân  như  hữu  hòa  hợp  nghĩa  là  Tăng  bảo 
Biệt  thể  Tam  bảo 
ơ  đây  có  hai  tông: 

Theo  thuyết  của  Tiểu  thừa:  thân  vàng  trượng  sáu  là  Phật  bảo. 
Giáo  lý  về  Bôn  đế,  Mười  hai  nhân  duyên,  Sanh,  Không  là  Pháp  bảo. 
Bôn  quả  Duyên  Giác  là  Tăng  bảo. 

Theo  thuyết  của  Đại  thừa:  ba  thân  của  Như  Lai  là  Phật  bảo.  Giáo 
lý  về  Nhị  không  là  Pháp  bảo.  Ba  Hiền,  mười  Thánh  là  Tăng  bảo. 

Tam  bảo 

Hình  tượng  khắc  chạm  là  Phật  bảo.  Văn  nghĩa  ba  tạng  là  Tăng 
bảo.  Cạo  tóc  mặc  áo  nhuộm  là  Tăng  bảo. 

Phật  bảo 

Tiếng  Phạm  là  Phật-đà,  hoặc  gọi  là  Phù-đồ,  hay  Bộ-đa,  Mau-đà, 
Một-đà.  Năm  cách  gọi  này  đều  là  âm  tiếng  Phạm  ở  Thiên  Trúc,  được 
dịch  là  giác.  Nghĩa  là  tự  giác,  giác  tha,  giác  hạnh  viên  mãn.  Nay  lược 
gọi  là  Phật. 

Luận  Bát  Nhã  Đăng  dạy:  thế  nào  là  Phật?  Vì  đối  với  tất  cả  các 
pháp  liễu  ngộ  chân  thật  không  điên  đảo  nên  gọi  là  Phật.  Trong  không 
thể  pháp  liễu  ngộ  tất  cả  các  pháp  bình  đẳng  nên  gọi  là  Phật. 

Kinh  Bồ-tát  Bản  Hạnh  dạy:  Phật  là  đoạn  sạch  tất  cả  ác,  tập  hợp 
tất  cả  thiện,  không  có  cấu  nhiễm,  các  dục  đều  diệt,  sáu  Ba-la-mật  đều 
được  viên  mãn,  dùng  phương  tiện  khéo  léo  tùy  thời  giáo  hóa,  có  đại 
thần  thông  ,  thân  sắc  vàng  tía,  đủ  ba  mươi  hai  tướng  tốt  và  tám  mươi  vẻ 
đẹp, thấu  triệt  lục  thông,  biết  trước  vô  cùng,  thấy  kiếp  vô  cực,  hiện  tại 
không  gì  mà  không  tỏ  rõ,  đầy  đủ  các  đức  như  vậy  nên  hiệu  là  Phật. 

Nhất  thân 

Chỉ  có  Pháp  thân  là  thể  y  cứ  các  nghĩa  nên  gọi  là  thân. 

Nhiếp  luận  dạy:  vì  ứng  Hóa  thân  và  tất  cả  công  đức  của  Như  Lai 
y  cứ  vào  nên  gọi  là  Pháp  thân 

Nhị  thân 

Luận  Phật  Địa  dạy  có  hai  thân: 

1.  Pháp  thân:  tức  tự  thọ  dụng  thân  của  Phật 

2.  Sanh  thân:  tức  tha  thọ  dụng  thân  và  Hóa  thân  của  Phật. 

Nhiếp  luận  dạy:  Như  Lai  có  hai  thân: 
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1.  Tự  tánh  đắc  thân  là  Pháp  thân 

2.  Nhân  công  đắc  thân  là  hai  thân  ứng,  Hóa. 

Tam  thân 

1.  Pháp  thân  thanh  tịnh:  theo  Duy  Thức  luận  dạy  nghĩa  là  chư  Như 
Lai  thọ  dụng  pháp  giới  chân  tịnh,  lấy  sự  biến  hóa  bình  đẳng  là  m  chỗ  y 
cứ,  lìa  tướng  vắng  lặng,  dứt  hẳn  pháp  hý  luận,  đầy  đủ  vô  biên  công  đức 
chân  thường.  Thật  tánh  bình  đẳng  của  tất  cả  các  pháp  này  là  tự  tánh, 
cũng  gọi  là  Pháp  thân  là  chỗ  y  chỉ  cho  mọi  công  đức. 

2.  Báo  thân  viên  mãn:  theo  trong  luận  gồm  có  hai  loại: 

-  Tự  thọ  dụng  thân:  nghĩa  là  chư  Như  Lai  trong  ba  vô  số  kiếp  tu 
tập  vô  lượng  phước  đức  để  là  m  tư  lương,  đã  là  m  vô  biên  công  đức  chân 
thật  và  viên  mãn  thanh  tịnh  thường  biến,  sắc  thân  tương  tục  vắng  lặng, 
đến  tận  kiếp  vị  lai  thường  tự  thọ  dụng  pháp  lạc  quảng  đại. 

-  Tha  thọ  dụng  thân:  nghĩa  là  chư  Như  Lai  nhờ  trí  bình  đẳng  nên 
thị  hiện  thân  công  đức  thanh  tịnh  vi  diệu,  ở  chỗ  Tịnh  độ.  Bồ-tát  Thập  địa 
hiện  đại  thần  thông,  chuyển  bánh  xe  chánh  pháp  dứt  mọi  nghi  hoặc  cho 
chúng  sanh,  khiến  họ  thọ  dụng  pháp  lạc  của  Đại  thừa,  gọi  là  Báo  thân. 

3.  Biến  hóa  thân:  nghĩa  là  chư  Như  Lai  do  trí  thành  tựu,  biến  hiện 
vô  lượng  tùy  loại  hóa  thân,  ở  chỗ  tịnh  uế.  Vì  Bồ-tát  Đăng  địa  ở  vị  lai 
và  chúng  sanh  nhị  thừa,  hợp  với  căn  cơ  để  hiện  thàn  thông  thuyết  pháp 
khiến  cho  họ  đều  được  lợi  lạc. 

Lại  nữa  giác  tánh  tức  là  Pháp  thân,  do  lấy  vô  tướng  là  m  tướng. 
Giác  tướng  là  Báo  thân,  do  dùng  bôn  trí  là  m  thể.  Giác  dụng  là  Hóa 
thân,  tức  tùy  loại  mà  biến  hóa,  hình  dáng  lớn  nhỏ  không  đồng. 

Theo  luận  Trang  Nghiêm  dạy:  nên  biết  ba  thân  này  bao  gồm  tất 
cả  thân  Phật,  thị  hiện  tất  cả  pháp  tự  lợi,  lợi  tha. 

Tứ  thân 

Kinh  Lăng  Già  dạy  có  bốn  thân:  ứng  thân  Phật,  Công  đức  thân 
Phật,  Trí  tuệ  thân  Phật,  Như  như  thân  Phật. 

Ngũ  thân 

Kinh  Bồ-tát  Anh  Lạc  dạy  có  năm  thân: 

1.  Như  như  trí  pháp  thân 

2.  Công  đức  pháp  thân 

3.  Tự  pháp  thân 

4.  Biến  hóa  pháp  thân 

5.  Hư  không  pháp  thân. 

Thập  thân 

Kinh  Hoa  Nghiêm  dạy  có  mười  thân: 
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1.  VÔ  trước  thân  Phật 

2.  Nguyện  thân  Phật 

3.  Nghiệp  báo  thân  Phật 

4.  thân  Phật 

5.  Niết  bàn  thân  Phật 

6.  Pháp  giới  thân  Phật 

7.  Tâm  thân  Phật 

8.  Tam  muội  thân  Phật 

9.  Tánh  thân  Phật 

10.  Như  ý  thân  Phật 

Các  thân  trên  không  đồng  mà  không  cũng  ngoài  ba  thân.  Ba  thân 
không  đồng  mà  không  lìa  một  thân  nên  thân  Phật  đều  viên  mãn. 

Thập  hiệu 

Kinh  Bồ-tát  Trì  Địa  dạy:  Như  Lai  có  mười  danh  xưng  về  công 
đức,  nghĩa  là  đúng  như  thuyết  nên  gọi  Như  Lai.  Đắc  nhất  thiết  nghĩa  Vô 
thượng  phước  điền,  đáng  được  cúng  dường  nên  gọi  là  ứng.  Đúng  như 
Đệ  nhất  nghĩa  mà  khai  ngộ  gọi  là  Chánh  Giác.  Đầy  đủ  pháp  chỉ,  quán 
nên  gọi  là  Minh  Hạnh  Túc.  Vượt  lên  bậc  nhất,  hoàn  toàn  không  quay 
trở  lại  nên  gọi  là  Thiện  Thệ.  Hiểu  đúng  về  thế  giới  và  chúng  sanh  giới, 
tất  cả  các  phiền  não  và  thanh  tịnh  nên  gọi  là  Thế  Gian  Giải.  Điều  phục 
tâm  trí  thiện  xảo  bậc  nhất,  là  bậc  đại  trượng  phu  của  tất  cả  thế  gian  nên 
gọi  là  Vô  Thượng  Sĩ  Điều  Ngự  Trượng  Phu.  Vì  có  bốn  loại  trí  chân  thật 
hiểu  nghĩa  pháp  chân  thật,  vì  hiển  thị  bất  liễu  nghĩa,  vì  nương  vào  nhất 
thiết  nghĩa,  vì  đoạn  tất  cả  nghi  hoặc,  hiển  thị  sự  thanh  tịnh  sâu  xa,  vì  là 
m  bậc  thầy  của  tất  cả  các  pháp  nên  gọi  là  Thiên  Nhân  Sư.  Đầy  đủ  ba  tụ, 
bình  đẳng  khai  ngộ  cho  tất  cả  chúng  sanh  nên  gọi  là  Phật.  Hoại  tất  cả 
quân  ma  nên  gọi  là  Thế  Tôn. 

Lục  đức 

Tiếng  Phạm  là  Bà  -già-bà,  hoặc  gọi  là  Bạc-già-phạm.  Ớ  đây  thì 
đủ  sáu  nghĩa: 

1.  Tự  tại 

2.  Xí  thạnh 

3.  Đoan  nghiêm 

4.  Danh  xưng 

5.  Cát  tường 

6.  Tôn  quý. 

Thân  Quang  Bồ-tát  tạo  Phật  Địa  luận  thích  dạy:  vì  Như  Lai  hoàn 
toàn  không  bị  lệ  thuộc  vào  các  phiền  não  nên  có  nghĩa  tự  tại;  vì  lửa 
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trí  dõng  mãnh  được  tôi  luyện  nên  có  nghĩa  xí  thạnh;  vì  đủ  ba  mươi  hai 
tướng  tốt  để  trang  nghiêm  thân  nên  có  nghĩa  đoan  nghiêm;  vì  tất  cả 
công  đức  thù  thắng  viên  mãn,  thông  suốt  tất  cả  nên  có  nghĩa  danh  xưng; 
vì  được  tất  cả  thế  gian  gần  gũi  cúng  dường,  hoặc  xưng  tán  nên  có  nghĩa 
cát  tường;  vì  đủ  phước  đức  thường  dùng  phương  tiện  là  m  lợi  ích,  an  lạc 
cho  tất  cả  chúng  sanh  mà  không  phế  bỏ  nên  có  nghĩa  tôn  quý. 

-  A-nậu-  đa-  la  Tam-  miêu  Tam  Bồ-đề 

ở  đây  dịch  là  Vô  Thượng  Chánh  Biến  Tri 

-  Thích  Ca  Mâu  ni 

Luận  Trí  Độ  dạy:  Tần  dịch  là  Năng  nhân  tịch  mặc. 

-  Thiên  trung  thiên 

Là  một  danh  xưng  của  Phật. 

Trong  kinh  Bổn  Hạnh,  Vua  Tịnh  Phạn  nói:  sau  khi  sanh  Thái  tử 
thì  các  việc  đều  thành  tựu,  xứng  đáng  với  tên  Tát-bà-át-tha-tất-đà(Tất 
Đạt  Đa). 

Lại  nữa,  những  người  thích  danh  vọng,  kiêu  mạn,  nhiều  lời  mà 
gặp  Thái  tử  thì  đều  im  lặng  nên  Vua  nói:  Con  Trẫm  xứng  đáng  với  tên 
Mau  Ni. 

Lại  nữa,  một  hôm  bế  Thái  tử  gặp  Thiên  thần,  Thiên  thần  liền  là 
m  lễ  dưới  chân  Thái  tử  nên  Vua  nói:  Đối  với  trong  Thiên  thần  thì  con 
Trẫm  tôn  quý  nhất  xứng  đáng  với  tên  Thiên  Trung  Thiên. 

Xưa  kinh  có  danh  xưng  Phật  là  Đại  Tiên  nhưng  Đại  Tiên  đây 
chẳng  đồng  với  Đại  Tiên. 

Luận  Bát  Nhã  Đăng  dạy:  Bồ-tát  Thanh-văn  cũng  gọi  là  Tiên. 
Trong  đó  Phật  là  Tối  Thượng  nhất  vì  đã  có  tất  cả  Ba-la-mật-đa,  công 
đức,  thiện  căn,  đến  bờ  giải  thoát  nên  gọi  là  Đại  Tiên. 

Lại  nữa,  luận  Đại  Tỳ  Bà  Sa  tôn  xưng  Phật  là  Chân  Nhân  vì  Phật 
đã  di  thục  nhân,  chứng  pháp  chân  thật  nên  gọi  là  Chân  Nhân. 

Lại  nưa,  Kinh  Bản  Hạnh  Tập  tôn  xưng  Phật  là  Long,  nghĩa  là  xa 
lìa  ái  nhiễm  ở  thế  gian,  giải  thoát  các  phiền  não,  các  lậu  đã  dứt  sạch 
nên  gọi  là  Long,  hoặc  gọi  là  Na-già,  nghĩa  là  ở  tại  định,  không  có  lúc 
nào  mà  không  ở  trong  định. 

Pháp  bảo 

Tiếng  Phạm  là  Đạt-ma,  Trung  Hoa  dịch  là  pháp,  nghĩa  là  chấp  trì, 
tức  nhậm  trì  tự  tánh,  quỷ  sanh  vật  giải  (tự  giữ  lấy  tính  cách  của  nó  là  m 
mẫu  mực  phát  sanh  sự  nhận  biết) 

Luận  Bát  Nhã  Đăng  dạy:  Pháp  là  gì? 

Nếu  người  muôn  được  sanh  vào  cõi  thiện  như:  Trời,  người  và  được 
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giải  thoát  thì  Phật  biết  được  căn  tánh  của  chúng  sanh  không  có  điên 
đảo  nơi  dục  nên  Phật  nói  về  đạo  Trời,  người  và  đạo  Niết  bàn.  Đó  gọi 
là  pháp. 

Lại  nữa,  mình  cùng  người  khác  có  huân  tập  hay  không  huân  tập 
phiền  não,  oán  tặc  đều  bị  phá  hủy  cả  nên  gọi  là  pháp.  Nay  pháp  bảo 
được  phân  là  m  ba:  kinh,  luật,  luận. 

Kinh 

Tiếng  Phạm  là  Tố-đát-lãm,  hay  Tô-đát-la,  Trung  Hoa  dịch  là 
tuyến,  bởi  vì  nó  xâu  giữ  các  nghĩa  vậy.  Lại  nữa,  tiếng  Phạm  là  Tu-đa-la, 
hay  Tu-đố-lộ,  Tần  dịch  là  khế,  nghĩa  là  trên  khế  hợp  với  chân  lý,  dưới 
khế  hợp  với  căn  cơ.  Nay  thì  gọi  là  kinh,  có  đủ  ba  nghĩa  là  cửu,  thông,  do. 
Triệu  dịch  nghĩa  chữ  kinh  là  thường.  Tạ  Linh  Vận  dịch  nghĩa  chữ  kinh 
là  do,  là  tân,  là  thông.  Lời  là  do  lý  sanh.  Lý  là  do  lời  hiển  bày.  Học  giả 
thông  hiểu  là  từ  lý  dạy  mà  thông. 

Điển 

Là  kinh,  là  thường,  là  pháp. 

Giáo 

Tiếng  Phạm  là  A-hàm  ,  ở  đây  dịch  là  giáo. 

Luận  Duy  Thức  dạy:  A-hàm  là  giáo  pháp  chư  Như  Lai  đã  nói.  Bài 
tựa  kinh  A-hàm  dạy:  A-hàm,  Tần  dịch  là  pháp  quy,  nghĩa  là  rừng,  là 
vực  gom  chứa  vạn  điều  thiện.  Lại  gọi  là  A-cấp-ma.  Tất  cả  các  kinh  đều 
dùng  bốn  pháp:  thanh,  danh,  cú,  văn  là  m  thể,  dùng  âm  thanh  vô  lậu  thật 
dụng  của  Phật  là  m  thể  nên  gọi  là  thanh  giáo 

Luận  Trí  Độ  dạy:  Như  khổ  hạnh  đầu  đà,  đầu  đêm,  giữa  đêm,  cuối 
đêm  chuyên  tâm  thiền  quán  mà  đắc  đạo  là  giáo  lý  của  Thanh- văn.  Như 
quán  pháp  tướng,  không  trói  không  mở,  tâm  được  thanh  tịnh  là  giáo  lý 
của  Bồ-tát. 

Thập  nhị  phần  giáo 

Cũng  gọi  là  mười  hai  bộ  kinh: 

1.  Tu-đà-la  (Khế  kinh) 

2.  Kỳ-dạ  (ứng  tụng) 

3.  Hòa-già-la  (Thọ  ký) 

4.  Già -tha  (  Phúng  tụng) 

5.  Ni-đà-la  (Nhân  duyên) 

6.  Ưu-đà-na  (Tự  thuyết) 

7.  Y-đế-mục-đa  (Bổn  sự) 

8.  Xà -đà -già  (Bổn  sanh) 

9.  Tỳ-phật-lược  (Phương  quảng) 
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10.  A-phù-đạt-ma  (Vị  tằng  hữu) 

11. Bà-đà  (Thí  dụ) 

12.  ưu-ba-đề-xá  (Luận  nghị) 

Theo  Tiểu  thừa  chỉ  có  chín  bộ,  không  có  Tự  thuyết,  Thọ  ký, 
Phương  đẳng 

Luật 

Tiếng  Phạm  là  Tỳ-ni,  ở  đây  dịch  là  luật,  luật  pháp.  Từ  nơi  giáo  lý 
mà  đặt  tên  có  nghĩa  là  đoạn,  cát,  khinh,  trọng,  khai,  giá,  trì,  phạm.  Kinh 
Thanh  tịnh  Tỳ-ni  gọi  là  điều  phục  phiền  não,  vì  phiền  não  nên  gọi  là 
tỳ-ni.  Phạm  ngữ  mới  gọi  là  Tỳ-nại-da,  Đường  dịch  là  điều  phục,  nghĩa 
là  hiển  bày  luật  nghi  để  điều  phục  sáu  căn.  Luận  Tát-bà-đa  dạy:  Tỳ-ni 
có  bốn  nghĩa: 

1.  Phật  pháp  bắng  phẳng  như  đất  nên  muôn  điều  thiện  đều  do  đây 
mà  sanh  trưởng. 

2.  Tất  cả  đệ  tử  Phật  đều  nương  vào  giới  mà  ở,  tất  cả  chúng  sanh 
đều  nương  vào  giới  mà  có. 

3.  Là  cửa  ngõ  đầu  tiên  để  đến  Niết  bàn 

4.  Là  pháp  anh  lạc  trang  nghiêm  Phật  pháp. 

Ngũ  bộ  luật 

Xuất  Tam  Tạng  ký  dạy  về  năm  bộ  luật: 

1.  Ba-phần-phú-la  (Tăng  kỳ) 

2.  Tát-bà-đa  (Thập  tụng) 

3.  Đàm-vô-đức  (Tứ  phần) 

4.  Di-sa-tắc  (Ngũ  phần) 

5.  Ca-diệp-ni  (  chưa  đến  ở  đất  Lương) 

Luật  danh  thỉ 

Xưa  nay  dịch  kinh  đều  ghi:  đầu  tiên  vào  năm  Canh  Tuất  niên  hiệu 
Kiến  Ninh  thứ  hai  đời  Hán  Linh  Đế,  An  Thế  Cao  mới  dịch  nghĩa  được 
một  quyển  luật  trước  tiên.  Sau  đó  có  vị  Tỳ-kheo  cũng  dịch  một  quyển 
luật  nữa.  Đến  đời  Tào,  Ngụy  ở  Thiên  Trúc  có  vị  tăng  Đàm-ma-ca-la 
(Pháp  Thời)  đến  Lạc  Dương  thấy  tăng  sĩ  ở  đây  hoàn  toàn  không  có  luật 
nghi.  Do  đó  vào  giữa  niên  hiệu  Gia  Bình  vị  tăng  ấy  cùng  với  Đàm-đế 
dịch  Yết  ma  Tăng  Kỳ,  Giới  Tâm  Đồ  ký,  tức  tên  luật  bắt  đầu  có  vậy. 

Luận 

Tiêng  Phạm  là  A-tỳ-đàm,  ở  đây  dịch  là  Vô  tỷ  pháp,  Phân  biệt  tuệ. 
Luận  gồm  có  bốn  tên  gọi: 

1.  Tiếng  Phạm  là  Ma-đát-lý-ca,  ở  đây  dịch  là  cội  gốc  sanh  ra  các 

nghĩa. 
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2.  Tiếng  Phạm  là  Xa-tát-đát-la,  ở  đây  dịch  là  nghi  luận,  nghĩa  là 
luận  về  sự  có,  không;  bàn  về  sự  thật,  giả. 

3.  Tiếng  Phạm  là  Điểu-bà-nhĩ-xá,  ở  đây  dịch  là  cận  thuyết,  nghĩa 
là  lược  nói  nghĩa  quan  trọng  trong  kinh  mà  không  cần  theo  thứ  tự. 

4.  Tiếng  Phạm  là  A-tỳ-đạt-ma,  ở  đây  dịch  là  đối  pháp,  nghĩa  là 
luật  về  năng  đối  và  sở  đối. 

-  Lại  có  hai  luận  cũng  bao  gồm  hết  thảy  bốn  luận  trước: 

1.  Tông  luận:  tức  tông  được  tạo  ra  ở  kinh  Đại,  Tiểu  thừa 

2.  Thích  luận:  tức  giải  thích  kinh  Đại,  Tiểu  thừa. 

Đại  thừa 

Tiếng  Phạm  là  Ma-ha-diễn,  ở  đây  dịch  là  Đại  thừa.  Đại:  lớn  đối 
lại  với  nhỏ.  Thừa:  nghĩa  là  vận  chuyển.  Trong  Thập  Nhị  Môn  luận,  Bồ- 
tát  Long  Thọ  hỏi:  Ma-ha-diễn  là  gì? 

Đáp:  là  tối  thượng  của  nhị  thừa.  Vì  đối  với  pháp  tối  thắng  của  chư 
Phật,  thừa  này  có  thể  đạt  đến.  Vì  các  bậc  đại  nhân  của  chư  Phật  nương 
vào  thừa  này  mới  có  thể  thấu  triệt  đến  chỗ  tận  cùng  của  các  pháp.  Do 
đó  mà  gọi  là  Đại  thừa. 

Kinh  Bồ-tát  Trì  Địa  dạy:  có  bảy  điều  to  lớn  nên  gọi  là  đại: 

1.  Pháp  đại:  tạng  Phương  quảng  tối  thượng  hơn  hết. 

2.  Tâm  đại:  phát  tâm  Bồ-đề  Vô  thượng 

3.  Giải  đại:  thông  suốt  tạng  Bồ-tát  phương  đẳng 

4.  Tịnh  tâm  đại:  vượt  qua  tâm  hành  giải 

5.  Chúng  cụ  đại:  phước  đức  đầy  đủ 

6.  Thời  đại:  ba  A-tăng-kỳ  kiếp 

7.  Đắc  đại:  chứng  đắc  Vô  thượng  Bồ-đề 

Tiểu  thừa 

Tiểu:  chẳng  lớn.  Như  Lai  quán  biết  căn  cơ  của  chúng  sanh  mà 
dùng  phương  tiện  để  giáo  hóa.  Trong  kinh  Văn  Thù  vấn,  Bồ-tát  Văn 
Thù  bạch  Phật:  Bạch  Thế  Tôn!  Sau  khi  Thế  Tôn  nhập  Niết  bàn  thì  các 
đệ  tử  vị  lai  lam  sao  phân  biệt  được  các  bộ  kinh? 

Đức  Phật  dạy:  vào  thời  vị  lai,  đệ  tử  của  ta  có  mười  hai  bộ  kinh, 
có  thể  là  m  cho  các  pháp  tồn  tại  và  được  đắc  bốn  quả.  Tam  tạng  giáo 
pháp  đều  như  nhau  không  có  thượng,  trung,  hạ.  Giống  như  nước  biển, 
cùng  một  vị  mặn;  như  một  người  có  hai  mươi  người  con  đồng  yêu  không 
thiên  lệch.  Lời  của  Như  Lai  đã  nói  là  chân  thật,  căn  bản  là  hai  bộ  từ  Đại 
thừa  sanh  ra,  từ  Bát  nhã  Ba-la-mật  sanh  ra.  Thanh-văn,  Duyên-giác, 
chư  Phật  đều  từ  Bát  nhã  Ba-la-mật-đa  sanh  ra. 

Tam  tạng 
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Ba  tạng  là  :  kinh,  luật,  luận.  Lại  nữa,  tạng  Phật,  tạng  Bồ-tát,  ta- 
.  ng  Thanh- văn  là  ba  tạng.  Tạng  là  thâu  nhiếp,  nghĩa  là  thâu  nhiếp  con 
người,  thâu  nhiếp  các  pháp.  Luận  Trang  nghiêm  nói  là  bao  gồm  tất  cả 
nghĩa  nên  biết. 

Bài  kệ  trong  kinh  Nhân  Vương: 

Biển  Phật  pháp  gồm  ba  tạng  báu 
Mọi  công  đức  thâu  nhiếp  trong  đây. 

A-tỳ-đạt-ma  tập  luận  dạy:  vì  sao  Như  Lai  kiến  lập  ba  tạng?  Vì 
muốn  đối  trị  phiền  não  si  mê  nên  kiến  lập  tạng  kinh;  vì  muôn  đối  trị  nhị 
biên  tùy  phiền  não  nên  kiến  lập  tạng  luật;  vì  muốn  đối  trị  tà  kiến  chấp 
thủ  tùy  phiền  não  nên  kiến  lập  tạng  luận. 

Bát  tạng 

Kinh  Bồ-tát  Xứ  Thai  dạy  có  tám  tạng: 

1.  Tạng  thai  hóa 

2.  Tạng  trung  ấm 

3.  Tạng  Đại  thừa 

4.  Tạng  giới  luật 

5.  Tạng  Bồ-tát  Thập  trụ 

6.  Tạp  tạng 

7.  Tang  Kim  cang 

8.  Tạng  Phật 

Đây  là  kinh  pháp  được  Phật  Thích  Ca  Văn  trình  bày  đầy  đủ.  Ngày 
nay  thì  gọi  là  nơi  cất  giữ  kinh,  luật,  luận. Tạng:  tiếng  Phạm  là  câu-xá,  ở 
đây  dịch  là  tạng  là  tên  gọi  chung  cho  chỗ  cất  chứa. 

Pháp  môn 

Triệu  dịch  pháp  là  lời  dạy  cho  thế  gian;  môn  là  chỗ  Thánh  hiền 
noi  theo.  Luận  Trí  Độ  dạy:  người  trí  thâm  nhập  ba  pháp  môn,  quán  biết 
tất  cả  lời  Phật  nói  đều  là  thật  pháp,  không  có  sai  trái. 

1.  Tỳ-lặc  môn  (khiếp  tạng) 

2.  A-tỳ-đàm  môn 

3.  Không  môn. 

Nhập  Tỳ-lặc  môn  thì  luận  nghị  không  cùng;  nhập  A-tỳ-đàm  môn 
là  Phật  tự  thuyết  danh  nghĩa  các  pháp,  các  đệ  tử  đều  tạp  hợp  luận  giải; 
nhập  Không  môn  nghĩa  là  chúng  sanh  không,  pháp  không.  Nếu  theo 
nghĩa  Đại  thừa  thì  đối  với  tất  cả  các  pháp,  tự  tánh  thường  không,  không 
dùng  trí  tuệ  phương  tiện  quán  nên  gọi  là  không.  Tám  vạn  bốn  ngàn 
pháp  môn:  theo  kinh  Hiền  Kiếp  Vương  dạy:  Đầu  tiên  Phật  tu  hành  các 
pháp  Ba-la-mật  cho  đến  cuối  cùng  phân  bố  thể  Ba-la-mật  của  Phật 
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gồm  ba  trăm  năm  mươi  độ,  mỗi  độ  đều  đầy  đủ  sáu  Ba-la-mật.  Như  vậy, 
cả  thảy  gồm  hai  ngàn  một  trăm  pháp  đối  trị  tham,  sân,  si.v.v.;  phân  ra 
thành  tám  ngàn  bôn  trăm  pháp  trừ  bôn  đại  chủng,  sáu  trần  đã  sanh  lỗi 
lầm  nên  có  tám  vạn  bốn  ngàn  pháp  môn  để  đối  trị. 

Pháp  luân 

Trong  luận  Đại  Tỳ-bà-sa,  hỏi:  pháp  luân  là  gì? 

Đáp:  vì  là  chỗ  thành  tựu  pháp,  vì  là  tự  tánh  của  pháp  nên  gọi  là 
pháp  luân.  Như  thế  gian  gọi  kim  luân...  là  nghĩa  chuyển  động  không 
dừng,  bỏ  đây,  lìa  kia,  hay  điều  phục  oán  địch;  lại  có  nghĩa  viên  mãn  tức 
là  căm,  trục,  vành  xe  đều  đủ.  Thể  pháp  luân  là  Tám  thánh  đạo. 

Trước  tiên  hiểu  rõ  bánh  xe  pháp  của  Tiểu  thừa:  vì  lấy  giới  là  m 
đầu  nên  dùng  Chánh  ngữ,  Chánh  nghiệp,  Chánh  mạng  là  m  trục  xe;  trục 
xe  là  căn  bản.  Vì  nương  vào  giới  thì  sanh  định  nên  dùng  Chánh  định, 
Chánh  tinh  tấn,  Chánh  niệm  là  m  vành  xe;  vành  xe  giữ  hết  căm  xe.  Vì 
nương  vào  định  mà  phát  tuệ  nên  dùng  Chánh  kiến,  Chánh  tư  duy  là  m 
căm  xe. 

Kế  đến  là  bánh  xe  pháp  của  Đại  thừa:  lấy  trí  tuệ  là  m  đầu  nên 
dùng  Chánh  kiến,  Chánh  tư  duy  là  m  trục  xe;  vì  trí  tuệ  là  căn  bản.  Kế 
đến,  dùng  Chánh  ngữ,  Chánh  nghiệp,  Chánh  mạng  là  m  vành  xe;  vành 
xe  dựa  vào  trục  xe  mà  đứng  vững,  vì  giới  nhờ  trí  mà  được  thanh  tịnh. 
Sau  cùng  là  dùng  Chánh  định,  Chánh  tinh  tấn,  Chánh  niệm  là  m  vành 
xe;  vì  giới  nhờ  định  kết  lại. 

Nhị  đế 

1.  Tục  đế  lại  gọi  là  an  lập  đế 

2.  Chân  đế  lại  gọi  là  phi  an  lập  đế,  hoặc  thắng  nghĩa  đế. 

Theo  luận  Bà  Sa  dạy:  Đế  nghĩa  là  :  thật,  chân,  như,  không  điên 
đảo,  không  hư  dối.  Theo  Khế  kinh  dạy,  tất  cả  pháp  Phật  đã  thuyết  giảng 
đều  thuộc  về  hai  đế. 

Tứ  đế 

Khổ  đế,  tập  đế,  diệt  đế,  đạo  đế. 

Luận  Tỳ-bà-sa  dạy:  bức  bách  lưu  chuyển  là  tướng  khổ;  sanh 
trưởng  chuyển  nghiệp  là  tướng  tập;  tịch  tịnh  dừng  dứt  là  tướng  diệt;  xuất 
ly  hoàn  diệt  là  tướng  đạo.  Lại  nữa,  tất  cả  Như  Lai  tuyên  thuyết  pháp  tứ 
đế  khai  thị  để  cứu  khổ  chúng  sanh  ra  khỏi  sanh  tử.  Nếu  ai  muôn  ra  khỏi 
sanh  tử  thì  tự  mình  siêng  năng  tu  tập  chứ  không  do  người  khác  tu  thay. 

Chánh  pháp 

Luận  Bà  Sa  dạy:  chánh  pháp  có  hai: 

1.  Thế  tục  chánh  pháp  là  danh,  văn,  cú,  thân  tức  kinh,  luật,  luận. 
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2.  Thắng  nghĩa  chánh  pháp  là  Thánh  đạo  tức  vô  lậu,  căn,  lực,  giác 
chi,  đạo  chi. 

Phật  pháp  thọ  mạng 

Trong  kinh  Pháp  Trụ,  đức  Phật  bảo  A  Nan:  sau  khi  Ta  Niết  bàn 
thì  thời  kỳ  chánh  pháp  là  một  ngàn  năm  nhưng  vì  người  nữ  xuất  gia  nên 
giảm  mất  năm  trăm  năm;  thời  kỳ  tượng  pháp  là  một  ngàn  năm;  thời  kỳ 
mạt  pháp  là  một  vạn  năm. 

Theo  Sao  viết:  chánh  pháp  có  hai: 

1.  Chứng  chánh  pháp:  ước  theo  Thánh  đạo  nói,  thời  chánh  pháp 
cũng  như  chứng  đạo  vậy. 

2.  Giáo  chánh  pháp:  văn  tự  nội  điển  gọi  chung  là  chánh  giáo,  được 
thuyết  vào  thời  tượng  pháp  và  mạt  pháp. 

Thời  chánh  pháp  có  giáo  pháp,  có  người  tu  hành,  có  người  chứng 
quả.  Thời  tượng  pháp  thì  tương  tợ:  có  giáo  pháp,  có  người  tu  hành  như 
thời  chánh  pháp  nhưng  người  chứng  quả  rất  ít.  Còn  thời  mạt  pháp  thì 
không  có  giáo  pháp,  không  có  người  tu  hành. 

Trong  luận  Đại  Tỳ-bà-sa,  đức  Phật  dạy:  có  hai  hạng  người  có  thể 
giữ  gìn  chánh  pháp:  người  thuyết  giảng  và  người  hành  trì.  Nếu  có  người 
hành  trì  giáo  chánh  pháp  thì  chánh  pháp  được  truyền  thừa  không  mất, 
có  thể  là  m  cho  kinh,  luật,  luận  tồn  tại  lâu  dài.  Nếu  người  hành  trì  chứng 
chánh  pháp  thì  chánh  pháp  được  tiếp  nối  không  mất  có  thể  khiến  cho 
Thánh  đạo  vô  lậu  tồn  tại  lâu  dài. 

Có  hai  hạng  người  hành  trì  chánh  pháp: 

1.  Người  hành  trì  giáo  pháp:  đọc  tụng,  giảng  nói  kinh,  luật,  luận. 

2.  Người  hành  trì  chánh  pháp:  có  khả  năng  tu  chứng  thánh  đạo  vô 

lậu. 

Phật  pháp  tiên  hậu 

Trong  kinh  Báo  Ân  hỏi:  Phật  lấy  pháp  là  m  thầy.  Phật  từ  pháp 
sanh  ra.  Pháp  là  mẹ  của  Phật.  Phật  nương  vào  pháp  mà  tồn  tại.  Vậy  mà 
trong  Tam  bảo,  tại  sao  không  lấy  pháp  là  m  đầu? 

Đức  Phật  dạy:  pháp  tuy  là  thấy  của  Phật  nhưng  không  có  Phật  thì 
giáo  pháp  không  được  lưu  truyền,  bởi  vì  đạo  do  người  truyền  bá,  do  đó 
mà  lấy  Phật  là  m  đầu,  pháp  sau  vậy. 

Tăng  bảo 

Theo  Pháp  Uyển  Châu  Lâm  chép:  luận  về  Tăng  bảo  là  giữ  cấm 
giới,  oai  nghi  chân  chánh,  ra  khỏi  thế  tục,  phát  tâm  tu  tập,  xả  bỏ  thế 
gian  để  đứng  vững  trong  Phật  pháp;  vinh  quang  chẳng  lay  động  tâm  ý, 
quyến  thuộc  không  phiền  lụy  đến  tư  tưởng;  hoằng  bá  đạo  pháp  để  đền 
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trả  bốn  ân,  nuôi  dưỡng  đạo  đức  để  là  m  tư  lương  trong  ba  cõi;  vượt  qua 
Trời,  người;  hơn  hẳn  vương  báu  nên  gọi  là  Tăng  bảo. 

Theo  Thuận  Chánh  Lý  Luận  chép:  tăng  có  năm  hạng: 

1.  Tăng  không  biết  hổ  thẹn:  hạng  hủy  phá  cấm  giới  mà  mặc  pháp 

phục 

2.  Tăng  như  dê  câm:  đối  với  giáo  lý  tam  tạng  thì  không  hiểu  biết, 
không  nghe  thuyết  giảng 

3.  Tăng  bè  đảng:  thích  bàn  tán  về  doanh  nghiệp,  đấu  tránh,  kết 
cấu  xảo  quyệt. 

Ba  hạng  này  đa  số  là  là  m  điều  phi  pháp. 

4.  Tăng  thế  tục:  cùng  với  chúng  sanh  tạo  điều  chánh  pháp,  phi 

pháp 

5.  Thắng  nghĩa  tăng:  bốn  quả  Sa-môn,  hạng  này  không  là  m  điều 
phi  pháp  . 

Theo  kinh  Thập  Luân,  tăng  có  hai  hạng:  Thắng  nghĩa  tăng  tức 
Phật,  Bồ-tát,  Thanh-văn. 

Luận  Bát  Nhã  Đăng  dạy:  hạng  tứ  quả  là  hợp  với  giới,  định,  tuệ, 
giải  thoát,  giải  thoát  tri  kiến  gọi  là  Tăng. 

Bồ-tát 

Bồ-tát  nói  đủ  là  Bồ-đề-tát-đỏa,  Đường  dịch  là  Giác  hữu  tình.  Giác 
alf  quả  sở  cầu;  hữu  tình  là  đối  tượng  được  độ.  Ma-ha-tát:  ở  đây  dịch  là 
Đại  hữu  tình  tức  có  khả  năng  cầu  chứng  và  độ  người.  Luận  Trì  Địa  dạy: 
Tát-đỏa  nghĩa  là  dõng  mãnh,  tinh  tấn;  vì  cầu  đại  Bồ-đề  nên  gọi  là  Ma- 
ha-tát. 

Thanh-văn 

Luận  Du-già  nói  về  Thánh  giáo  của  chư  Phật:  Thanh  là  thượng 
thủ,  được  nghe  từ  thầy,  bạn.  Nhờ  âm  giáo  này  mà  lần  lượt  tu  chứng,  ra 
khỏi  thế  gian  đạt  được  hạnh,  quả  kém  hẹp  nên  gọi  là  Thanh- văn. 

Độc  Giác 

Tiếng  Phạm  là  Tất-lặc-chi-để-ca,  Đường  dịch  là  Độc  Hành,  ở 
đây  lại  có  hai  nghĩa:  bộ  hành,  lân  du.  Theo  luận  Du-già  dạy:  thường 
ưa  tịch  tịnh,  không  muốn  ở  chỗ  tạp  nhạp,  tu  gia  hạnh  viên  mãn,  không 
nhờ  thầy,  bạn  chỉ  dạy  mà  tự  nhiên  một  mình  vượt  ra  khỏi  thế  gian  đúng 
hành,  đúng  quả  nên  gọi  là  Độc  Giác.  Hoặc  quán  nhân  duyên  mà  ngộ 
đạo  thì  gọi  là  Duyên  Giác.  Kinh  Pháp  Hoa  dạy:  vì  thượng  phẩm  Thập 
thiện  đạo  tu  tập  thanh  tịnh,  không  do  người  khác  mà  tự  giác  ngộ,  vì  đại 
bi  phương  tiện  Phật  đầy  đủ,  vì  ngộ  giải  pháp  nhân  duyên  sâu  xa. 

Hai  hạng  tăng  ,  căn  cứ  theo  Cao  Tăng  truyện  gồm  có  mười  khoa: 
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1.  Dịch  kinh 

2.  Giải  nghĩa 

3.  Tu  thiền 

4.  Hiểu  luật 

5.  Hộ  pháp 

6.  Cảm  thông 

7.  Di  thân 

8.  Đọc  tụng 

9.  Tăng  phước 

10.  Danh  đức 

Phước  điền 

Ngạn  Tông  pháp  sư  phước  điền  luận  dạy:  phước  điền  là  gì?  Là 
Tam  bảo.  Công  thành  diệu  trí,  đạo  chứng  viên  giác  là  Phật.  Huyền  lý 
thâm  u,  chánh  giáo  tinh  thành  là  Pháp,  cấm  giới  thủ  túc,  oai  nghi  xuất 
tục  là  Tăng. 

Tam  bảo  là  bậc  đạo  sư  của  bốn  loài,  là  thuyền  bè  của  sáu  đường. 

Cúng  dường  Tam  bảo 

Kinh  Đại  Phương  Quảng  cảnh  Giới  Bất  Tư  Nghi  dạy:  cúng  dường 
Phật  thì  được  phước  đức  lớn,  mau  chứng  đắc  Vô  thượng  Bồ-đề,  khiến 
cho  tất  cả  chúng  sanh  đều  được  an  lạc.  Cúng  dường  Pháp  thì  tăng  trưởng 
trí  tuệ,  chứng  pháp  tự  tại,  có  thể  hiểu  rõ  thật  tánh  của  các  pháp.  Cúng 
dường  Tăng  thì  tăng  trưởng  vô  lượng  phước  đức  để  là  m  tư  lương,  đạt 
đến  Phật  đạo. 

Cúng  dường  Phật 

Trong  kinh  Bảo  Tích,  Tiên  nhân  Quảng  Bác  hỏi:  sau  khi  Phật  diệt 
độ  thì  chúng  con  phải  là  m  gì  để  được  phước  báo? 

Đức  Phật  dạy:  Pháp  thân  của  Như  Lai  nếu  còn  ở  đời,  hoặc  đã  diệt 
độ  mà  những  ai  đến  cúng  dường  thì  sẽ  đạt  được  phước  đức  không  có  sai 
khác. 

Hỏi:  phước  là  do  tích  tụ  mà  có  chăng? 

Đức  Phật  dạy:  thí  như  cây  mía  khi  chưa  ép  thì  không  thể  được 
nước.  Trong  một  đốt,  hai  đốt  của  nó  tìm  nước  tích  tụ  thì  hoàn  toàn  không 
thấy,  nhưng  nước  ấy  không  phải  từ  bên  ngoài  mà  có  được.  Cũng  vậy, 
phước  đức  quả  báo  không  phải  ở  trong  tay,  trong  tâm,  trong  thân  thí  chủ, 
cũng  không  lìa  những  thứ  ấy  mà  có,  nó  như  bóng  theo  hình. 

Trong  kinh  Đại  Tập,  Thiên  tử  Thương  Chủ  hỏi:  Phật  còn  ở  đời, 
hằng  ngày  cúng  dường  thì  Thế  Tôn  thọ  nhận  nên  thí  chủ  được  phước. 
Vậy  sau  khi  Thế  Tôn  diệt  độ  mà  cúng  dường  hình  tượng  thì  ai  là  người 
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thọ  nhận? 

Đức  Phật  dạy:  Pháp  thân  của  chư  Phật  nếu  còn  ở  đời,  hoặc  đã  diệt 
độ  mà  ai  cúng  dường  thì  đạt  được  phước  đức  không  có  sai  khác. 

Trong  kinh  Thiện  Sanh,  đức  Phật  dạy:  Như  Lai  tức  là  tạng  Nhất 
thiết  trí.  Cho  nên  người  có  trí  phải  nên  chí  tâm  siêng  tu  cúng  dường  sanh 
thân  Phật,  hoặc  xá  lợi,  hình  tượng,  tháp  miếu;  cúng  dường  dường  rồi  thì 
trong  tâm  mình  chớ  có  tư  tưởng  khinh  lờn;  đối  với  Tam  bảo  cũng  nên 
như  vậy.  Nếu  Như  Lai  còn  ở  đời  hoặc  đã  Niết  bàn  đều  như  nhau,  không 
có  sai  khác. 

Trong  Ưu-bà-tắc  Giới  kinh,  đức  Phật  dạy:  có  người  nói:  “Cúng 
dường  tháp,  tượng  không  được  sống  lâu,  sắc  đẹp,  sức  lực,  an  lạc,  biện 
tài”.  Thật  ra  thì  không  phải  như  vậy.  Nếu  người  tín  tâm  cúng  dường  thì 
thường  được  năm  việc  phước  báo.  Thí  như  Tỳ-kheo  tu  tập  tâm  từ,  thật  ra 
không  có  người  thọ  nhận  nhưng  cũng  đạt  được  vô  lượng  quả  báo. 

Tán  Phật 

Trong  kinh  Bồ-tát  Bản  Hạnh,  A  Nan  bạch  Phật:  nếu  có  người  dùng 
bốn  câu  kệ  tán  thán  Như  Lai  thì  được  bao  nhiêu  phước  đức? 

Đức  Phật  dạy:  Giả  sử  trăm  ngàn  vạn  ức  na-do-tha  chúng  sanh  đều 
đạt  Bích  Chi  Phật  đạo  mà  người  nào  cúng  dường  những  vị  ấy  đầy  đủ  các 
thứ:  y  phục,  thức  ăn,  giường  nệm,  thuốc  thang  đến  trăm  năm  thì  phước 
đức  có  nhiều  không? 

A  Nan  thưa:  Bạch  Thế  Tôn!  Rất  nhiều. 

Đức  Phật  dạy:  nếu  người  dùng  bài  kệ  bốn  câu  với  tâm  hoan  hỷ  mà 
tán  thán  Như  Lai  thì  đạt  được  phước  đức  nhiều  hơn  phước  đức  trên  đến 
trăm  ngàn  vạn  lần,  không  thể  lấy  gì  để  thí  dụ  được. 

Luận  Trí  Độ  dạy:  Nếu  người  nghe  công  đức  chư  Phật  với  tâm  tôn 
trọng,  cung  kính,  tán  thán,  biết  tất  cả  phước  đức  chúng  sanh  không  ai  có 
thể  sánh  bằng  nên  gọi  là  tôn.  Tâm  kính  phục,  là  m  lợi  ích  đối  với  Vua 
chúa,  cha  mẹ,  sư  trưởng  nên  gọi  là  trọng.  Khiêm  tốn  kính  phục  nên  gọi 
là  cung.  Nêu  cao  trí  đức  nên  gọi  là  kính.  Công  đức  hoàn  hảo  nên  được 
khen  ngợi  gọi  là  tán.  Khen  ngợi  không  đủ  lại  còn  xưng  dương  gọi  là 
thán. 

Niệm  Phật 

Luận  Trí  Độ  dạy:  chỉ  xưng  một  tiếng  “Nam  mô  Phật”thì  người  ấy 
cũng  được  hết  khổ  và  có  phước  đức  vô  tận. 

Hỏi:  Tại  sao  chỉ  xưng  danh  hiệu  Phật  mà  hết  khổ  và  được  phước 
bất  tận? 

Đáp:  vì  người  này  từng  nghe  công  đức  Phật  hay  cứu  độ  người 
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thoát  khỏi  già,  bệnh,  chết;  hoặc  lúc  nhỏ  cúng  dường  và  xứng  danh  hiệu 
Phật  nên  được  phước  vô  lượng,  cũng  được  hết  khổ. 

Trong  kinh  Lăng  Già,  Bồ-tát  Đại  Thế  Chí  hỏi:  Siêu  Nhật  Nguyệt 
Quang  Như  Lai  dạy  con  niệm  Phật  Tam  muội.  Thí  như  có  người  chuyên 
nhớ  nghĩ  đến  một  người  khác  thì  cả  hai  người  ấy  dù  gặp  hay  không  gặp, 
thấy  hay  không  thấy  cũng  thường  luôn  nhớ  đến  nhau.  Ngay  cả  đời  này 
hoặc  đến  đời  khác  thì  họ  vẫn  như  hình  với  bóng  không  có  trái  ngược 
nhau.  Mười  phương  Như  Lai  nghĩ  đến  chúng  sanh  như  mẹ  nhổ  con.  Nếu 
con  bỏ  đi  thì  có  nhớ  nghĩ  cũng  chẳng  là  m  được  gì.  Khi  con  nhớ  mẹ  như 
mẹ  nhớ  con  thì  trãi  qua  nhiều  đời  mẹ  con  vẫn  gặp  nhau  không  có  xa  lìa. 
Nếu  tâm  chúng  sanh  nghĩ  đến  Phật,  niệm  Phật  thì  hiện  tại  hoặc  tương 
lai  nhất  định  sẽ  gặp  Phật,  cách  Phật  không  xa,  không  cần  đến  phương 
tiện  mà  tâm  tự  khai  mở.  Như  người  nhuộm  hương  thì  thân  tự  có  mùi 
hương.  Từ  xưa  con  đã  dùng  tâm  niệm  Phật  nên  đạt  đến  vô  sanh  nhẫn. 
Nay  ở  nơi  đây  con  lại  dạy  người  niệm  Phật  để  được  trở  về  Tịnh  độ. 

Quán  Phật 

Trong  kinh  Hộ  Quốc,  đức  Phật  hỏi  Vua  Ba  Tư  Nặc:  ông  lấy  tướng 
gì  để  quán  Như  Lai? 

Nhà  Vua  thưa:  quán  thật  tướng  nơi  thân  và  quán  Phật  như  nhau, 
không  có  trước,  sau,  ở  giữa;  không  trụ  ba  đời,  không  lìa  ba  đời,  không 
trụ  năm  uẩn,  không  lìa  năm  uẩn,  không  trụ  bốn  đại,  không  lìa  bốn  đại, 
không  trụ  sau  căn,  không  lìa  sáu  căn,  không  trụ  ba  cõi,  không  lìa  ba  cõi, 
cho  đến  không  thấy,  nghe,  hay,  biết,  diệt  chỗ  tâm  hành,  dứt  đường  ngôn 
ngữ,  đồng  với  pháp  tánh  chân  đế.v.v.Con  dùng  tướng  ấy  để  quán  Như 
Lai. 

Đức  Phật  dạy:  Này  Thiện  Nam!  Như  lời  ông  nói:  Như  Lai  có  đủ 
lực,  vô  úy.v.v.  hà  sa  công  đức,  các  pháp  bất  cọng  đều  như  vậy.  Người 
tu  Bát  nhã  Ba-la-mật-đa  nên  quán  như  vậy.  Nếu  người  quán  khác  đi  thì 
gọi  là  tà  quán. 

Lễ  Phật 

Trong  kinh  Đại  Phương  Quảng  Bảo  Khiếp,  Tỳ-kheo  trí  Đăng  hỏi 
Văn  Thù:  thế  nào  là  lễ  Phật? 

Văn  Thù  đáp:  nếu  thấy  pháp  thanh  tịnh  gọi  là  thấy  Phật  thanh 
tịnh;  hoặc  thân,  hoặc  tâm  không  thấp,  không  cao,  chánh  trực  mà  trụ, 
không  động,  không  lay,  tâm  luôn  tịch  tịnh,  hành  hạnh  tịch  tịnh,  đó  gọi 
là  lễ  Phật. 

Theo  Pháp  Uyển  chép:  vào  đời  nhà  Tề,  có  tam  tạng  Lặc-na  người 
Thiên  Trúc  dịch  ra  bảy  pháp  lễ: 
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1.  Ngã  mạn  lễ:  đứng  theo  vị  thứ,  tâm  không  cung  kính,  tâm  chạy 
theo  cảnh  bên  ngoài,  năm  vóc  không  sát  đất  giông  như  chày  giã  gạo. 

2.  Xướng  hòa  lễ:  cử  chỉ  thô  tháo,  tâm  không  tịnh,  thấy  người  thì 
vội  vàng  lễ  lạy,  người  đi  thì  thân  tâm  mệt  mỏi;  bởi  vì  tâm  tán  loạn  mà 
miệng  xướng  lễ. 

3.  Thân  tâm  cung  kính  lễ:  nghe  xướng  danh  hiệu  Phật  liền  nghĩ 
đến  tướng  Phật,  thân  tâm  cung  kính,  không  có  giải  đãi. 

4.  Phát  trí  thanh  tịnh  lễ:  thấu  suốt  cảnh  giới  Phật,  tùy  tâm  hiện  tại, 
lễ  một  đức  Phật  là  lễ  tất  cả  Phật,  lạy  một  lạy  tức  lạy  tất  cả  pháp  giới, 
bởi  vì  pháp  thân  Phật  dung  thông  tất  cả. 

5.  Biến  nhập  pháp  giới  lễ:  tự  quán  thân  tâm  bình  đẳng  như  pháp 
giới,  từ  xưa  đến  nay  không  lìa  pháp  giới;  Phật  và  ta  bình  đẳng  như  nhau, 
nay  lễ  một  đức  Phật  tức  là  lễ  khắp  pháp  giới  chư  Phật. 

6.  Chánh  quán  lễ:  lễ  Phật  nơi  tâm  mình,  không  lễ  Phật  khác.  Vì 
sao?  Vì  tất  cả  chúng  sanh  đều  có  Phật  tánh,  Chánh  Giác  bình  đẳng. 

7.  Thật  tướng  bình  đẳng  lễ:  trước  là  có  lễ,  có  quán,  tự  tha  khác 
nhau.  Nay  lạy  một  lạy,  không  có  tự,  tha,  phàm  Thánh  nhất  như,  thể 
dụng  bình  đẳng. 

Văn  Thù  nói:  năng  lễ  sở  lễ  tánh  đều  vắng  lặng. 

Lễ  Phật  thì  phải  tự  trải  tọa  cụ,  không  được  sai  người  khác  trải. 
Nếu  lên  điện,  tháp  mà  phía  trước  có  khoảng  đất  rộng  thì  lên  là  m  lễ; 
bằng  không  thì  không  được  đứng  lâu  trên  chiếu,  trên  giường  là  m  lễ. 
Lên  là  m  lễ  phải  cởi  bỏ  giày  dép,  chớ  để  mất  oai  nghi  mà  phải  chuốc 
lấy  tội  nặng. 

Thân  cận  Phật 

Thắng  Tư  Duy  Phạm  Thiên  vấn  kinh  chép:  Phạm  Thiên  hỏi  Văn 

Thù: 

Tỳ-kheo  là  m  thế  nào  để  thân  cận  Phật? 

Đáp:  nếu  Tỳ-kheo  đối  với  các  pháp  mà  không  thấy  có  pháp  hoặc 
gần,  hoặc  xa,  đó  gọi  là  thân  cận  Phật. 

Kinh  Đại  Tập  dạy:  không  thấy  tướng  vi  tế  của  một  pháp  mới  có 
thể  biết  rõ  Như  Lai  xuất  thế,  thường  gặp  chư  Phật. 

Nhất  thiết  cung  tín 

Lễ  Phật  thì  trước  khi  xướng  lễ  phải  thâu  nhiếp  các  tâm  không  cho 
nó  chạy  tán  loạn.  Nhất  là  lời  nói  phổ  cập.  Thiết  là  dùng  lời  tận  đáy  lòng 
.  Cung  là  trong  lòng  kính  mến.  Tín  là  tâm  tâm  không  có  sai  khác. 

Luận  Trí  Độ  dạy:  nhất  thiết  có  hai  loại: 

1.  Danh  tự  nhất  thiết 
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2.  Thật  nhất  thiết. 

Nay  đem  danh  tự  để  quy  về  thật  lý  vậy. 

Có  người  hỏi:  lễ  bái  là  m  sao  để  thâu  nhiếp  ba  nghiệp? 

Đáp:  lễ  bái  thông  cả  ba  nghiệp:  năm  vóc  sát  đất  là  thân  nghiệp; 
xưng  danh  hiệu  Phật  là  khẩu  nghiệp;  duyên  tưởng  cảnh  Thánh,  chuyên 
chú  không  tán  loạn  là  ý  nghiệp. 

Nam  mô 

Trong  kinh  Bi  Hoa,  đức  Phật  dạy:  Nam  mô  là  lời  quyết  định  danh 
hiệu  của  chư  Phật  Thế  Tôn.  Theo  Duy  Thức  sao  dạy:  tiếng  Phạm  là 
Nam  mô,  ở  đây  dịch  là  danh  tức  có  nghĩa  hướng  về.  Có  người  gọi  là  Na 
ma,  Nẩng  mô  đều  là  dùng  trại  của  tiếng  Phạm. 

Nhiễu  Phật 

Lại  gọi  là  toàn  nhiễu,  ở  đây  gọi  là  hành  đạo 

Tây  Vức  ký  chép:  Tây  Thiên  tùy  theo  tông  phái,  sau  khi  lễ  đều 
phải  đi  nhiễu  quanh  để  tỏ  lòng  quy  kính  vậy.  Theo  của  Phật  là  đi  nhiễu 
bên  phải:  Pháp  Uyển  gọi  là  thuận  đường  đi  của  Trời,  số  vòng  đi  thì 
không  nhất  định:  ba  vòng  là  tiêu  biểu  cho  ba  nghiệp,  bảy  vòng  là  tiêu 
biểu  cho  bảy  giác  chi.  Như  trong  kinh  dạy  trăm  vòng,  ngàn  vòng,  hoặc 
vô  số  vòng  là  chỉ  cho  số  nhiều,  biểu  thị  sự  cung  kính  cùng  cực.  Theo 
kinh  Hiền  Giả  Ngũ  Giới  dạy:  đi  nhiễu  quanh  tháp  ba  vòng  là  biểu  thị  sự 
cung  kính  Tam  bảo  nên  diệt  được  ba  độc. 

Trong  kinh  Đề  Vị  hỏi:  rải  hoa,  xông  hương,  đốt  đèn,  lễ  bái  là  để 
cúng  dường,  còn  đi  nhiễu  quanh  thì  được  phước  gì? 

Đức  Phật  dạy:  có  năm  phước: 

1.  Đời  sau  thân  hình  đẹp  đẽ,  đoan  chánh. 

2.  Âm  thanh  tốt 

3.  Được  sanh  lên  cõi  Trời 

4.  Được  sanh  vào  nhà  Vua  chúa 

5.  Đắc  đạo  giải  thoát. 

-  Kinh  Tam  Thiên  Oai  Nghi  dạy  đi  nhiễu  quanh  có  năm  việc: 

1.  Cúi  đầu  nhìn  xuống  đất. 

2.  Không  được  đạp  trùng 

3.  Không  được  nhìn  ngó  hai  bên 

4.  Không  được  khạc  nhổ  trên  đất. 

5.  Không  được  nói  chuyện  với  người  khác. 

Tạo  tượng 

Kinh  Đại  Thừa  Tạo  Tượng  Công  Đức  dạy:  Lúc  tạc  tượng  Phật, 
đầu  đêm  Vua  Ưu  Đà  Duyên  suy  nghĩ:  “Những  hình  tượng  Phật  là  tượng 
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ngồi  hay  tượng  đứng?”. 

Lúc  ấy,  một  vị  quan  thần  có  trí  tâu:  Nên  là  m  tượng  ngồi.  Vì  sao? 
Vì  chư  Phật  đắc  đại  Bồ-đề  cho  đến  chuyển  pháp  luân,  hiện  thần  biến 
đều  ngồi.  Do  đó  nên  tạc  tượng  Phật  ngồi  kiết  già. 

Tạc  tượng  xong,  Vua  mang  tượng  đến  chỗ  Phật  rồi  thưa:  Thân 
Như  Lai  tối  thượng  vi  diệu  không  ai  sánh  bằng.  Con  đã  tạo  tượng  không 
giông  Như  Lai,  thiết  nghĩ  đây  là  một  tội  lỗi  rất  lớn. 

Đức  Phật  dạy:  chẳng  có  lỗi  gì.  Ông  đã  là  m  vô  lượng  lợi  ích,  không 
ai  sánh  bằng.  Nay  đối  với  Phật  pháp  ông  là  người  đầu  tiên  là  m  khuôn 
phép  cho  đời  vị  lai,  những  người  có  tín  tâm  y  theo  Vua  để  tạo  hình  tượng 
Phật  nên  đạt  được  phước  đức  lớn. 

Kinh  Phật  Tại  Kim  Quan  Kính  Phúc  dạy:  người  tạo  kinh  tượng  bất 
luận  thuê  người  thợ  nào  thì  người  thợ  ấy  không  được  uống  rượu,  ăn  thịt. 
Nếu  không  nương  theo  Thánh  giáo  thì  dù  có  tạo  kinh  tượng  mà  phước 
cũng  rất  ít.  Nếu  người  thợ  tạo  tượng  không  đủ  tướng  tốt  thì  năm  trăm 
vạn  đời  các  căn  đều  không  đủ. 

Kinh  Ngũ  Bách  vấn  dạy:  khi  sông  phá  giới  mà  có  được  tài  vật 
nên  tạo  tượng  Phật  còn  không  thoát  khỏi  Địa  ngục,  huống  chi  là  mong 
có  phước. 

Kinh  Tội  Báo  Quyết  Nghi  dạy:  hàng  xuất  gia  hay  cư  sĩ  nều  tự 
đem  tài  vật  hoặc  khuyên  được  tài  vật  rồi  nghĩ  sẽ  là  m  tượng.  Sau  đó  họ 
lại  đem  số  tiền  ấy  là  m  hình  chim,  thú  rồi  để  trên  bàn  Phật.  Tính  theo 
giá  trị  năm  tiền  thì  phạm  tội  nghịch,  hoàn  toàn  không  được  sanh  lại  là 
m  người;  một  kiếp  đọa  vào  Địa  ngục  A-tỳ.  Nếu  dùng  sô"  tiền  ấy  mua 
hương,  dầu  cúng  dường  thì  không  phạm. 

Tuyên  luật  sư  dạy:  vào  đời  Tống,  Tề  đều  tạo  tượng  môi  dày,  mũi 
cao,  mắt  dài,  má  đầy,  tướng  cao  lớn  như  bậc  trượng  phu.  Từ  đời  Đường 
đến  đời  Triệu,  các  thợ  đều  tạo  tượng  dung  mạo  đẹp  đẽ  mềm  yếu  như  kỹ 
nữ.  Cho  nên  ngày  nay  người  ta  khen  ngợi  người  đẹp  nhưBồ-tát  vậy.  Lại 
nói,  người  ngày  nay  theo  tình  mà  tạo  tượng  chứ  chẳng  biết  đến  nguồn 
gốc  chân  thật,  được  ở  chỗ  tín  kính  mà  mất  đi  pháp  thức.  Nếu  luận  theo 
thước  tất  dài  ngắn  thì  không  hỏi  đến  toàn  thân,  có  kẻ  còn  tranh  nhau 
để  được  tiền  lợi,  xét  thì  cung  kính  mà  không  có  hậu,  thết  đãi  rượu  thịt, 
thân  không  thanh  khiết  đến  nỗi  tôn  tượng  tuy  được  thờ  lên  mà  chẳng  có 
oai  linh.  Ngay  cả  việc  sao  chép  kinh  điển,  tuy  là  việc  dễ  là  m  nhưng  bút 
mềm,  giây  thô  thành  ra  người  thợ  không  cung  kính  rồi  sanh  tâm  kiêu 
mạn.  Bởi  sự  dễ  dãi  này  nên  pháp  nghi  bị  giảm  mất.  Nếu  như  đạo  đời 
đều  biết  pháp,  là  m  tượng  chim  thú  còn  không  dám  là  m  xấu,  huống  chi 
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là  tượng  người. 

Sư  tử  tòa 

Trong  luận  Trí  Độ  dạy:  thế  nào  là  tòa  sư  tử,  là  vì  Phật  là  m  ra  hay 
là  vì  sư  tử  thật,  hay  là  do  vàng,  bạc,  gỗ,  đá  mà  là  m  thành? 

Đáp:  gọi  là  tòa  sư  sử  chẳng  phải  thật.  Phật  là  sư  tử  trong  loài  người 
nên  chỗ  Phật  ngồi  là  giường  hoặc  đất  đều  gọi  là  tòa  sư  tử.  chỉ  có  sư  tử 
ở  trong  loài  thú  là  vượt  qua  mọi  sợ  hãi,  có  thể  điều  phục  tất  cả.  Cũng 
vậy,  đức  Phật  đối  với  chín  mươi  sáu  học  phái  ngoại  đạo  và  tất  cả  cõi 
Trời,  người  đều  điều  phục  tất  cả,  đắc  vô  sở  úy  nên  gọi  là  sư  tử  trong 
loài  người. 

Liên  hoa  tòa 

Luận  Trí  Độ  dạy:  các  loại  giường  đều  có  thể  ngồi,  sao  phải  dùng 
hoa  sen? 

Đáp:  các  loại  giường  là  pháp  cư  sĩ  ở  đời  ngồi,  hơn  nữa  hoa  sen 
thanh  khiết  nhu  nhuyến  nên  muốn  hiện  thần  lực  đều  ngồi  trên  đó  mà 
hoa  không  bị  hoại.  Lại  nữa,  hoa  sen  dùng  để  trang  nghiêm  tòa  diệu 
pháp. 

Hỏa  diễm 

Kinh  A-hàm  dạy:  lúc  đức  Phật  ở  trong  núi  Tỳ  Đà  tại  nước  Ma- 
kiệt,  Ngài  nhập  Tam  muội  Hỏa  diễm.  Lại  nữa,  xưa  kia  lúc  đức  Phật  ở 
am  Bà  La  thuộc  nước  Xá  Vệ,  Ngài  cũng  nhập  Tam  muội  Hỏa  diễm. 
Ngày  nay  cũng  như  vậy. 

Điêu  tượng  thỉ 

Trong  kinh  Tăng  Nhất  A-hàm,  Vua  Ưu  Điền  dùng  gỗ  Ngưu  đầu 
chiên  đàn  để  tạc  hình  tượng  Phật,  cao  năm  mét.  Đây  là  lần  tạc  tượng 
đầu  tiên. 

Chú  titợng 

Kinh  dạy:  khi  nghe  tin  Vua  Ưu  Điền  tạc  tượng  bằng  gỗ  thơm,  Vua 
Ba-tư-nặc  liền  dùng  vàng  ròng  đúc  tượng  Phật,  cũng  cao  năm  mét.  Đây 
là  lần  đúc  tượng  đầu  tiên. 

Họa  tượng 

Đường  nội  điển  lục  chép:  năm  thứ  bảy  niên  hiệu  Vĩnh  Bình,  Hậu 
Hán  Minh  Đế  sứ  giả  Tần  cảnh  đến  nước  Nhục  Chi  được  Vua  Ưu  Điền 
sai  vẽ  tượng  Phật  thứ  tư.  Khi  đến  Lạc  Dương,  Tần  cảnh  vâng  lệnh  vẽ 
cửa  thành  Tây  Dương  và  được  Hiển  Tiết  Lục  dâng  cúng  đất  này  lần  đầu 
tiên. 

Dục  Phật 

Trong  kinh  Ma-ha  Sát  Đầu,  đức  Phật  bảo  đại  chúng:  mười  phương 
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chư  Phật  đều  chọn  giờ  Tý,  nữa  đêm  ngày  mồng  tám  tháng  tư  để  ra  đời. 
Vì  sao?  Vì  đó  là  thời  điểm  giao  nhau  giữa  mùa  Xuân  và  mùa  Hạ,  tai 
ương  đều  dứt,  vạn  vật  sanh  trưởng,  khí  độc  chưa  hành  hoành,  không 
nóng,  không  lạnh,  khí  hậu  ôn  hòa.  Nay  đến  ngày  Phật  đản  sanh,  mọi 
người  đều  nhớ  đến  công  đức  Phật  mà  tắm  hình  tượng  Phật.  Trong  kinh 
Thí  Dụ,  đức  Phật  dùng  ngày  mồng  tám  tháng  tư  để  hiện  thần  biến,  điều 
phục  phái  lục  sư  ngoại  đạo.  Phái  lục  sư  bị  thua  và  tan  rã,  liền  nhảy 
xuống  nước  mà  chết.  Những  đồ  đảng  còn  lại  được  Phật  thuyết  pháp  mà 
khai  ngộ,  nên  đồng  bạch  Phật:  “Thế  Tôn  dùng  nước  chánh  pháp  tẩy  rửa 
tâm  dơ  bẩn  của  con.  Nay  con  xin  Phật,  Tăng  tẩy  rửa  thân  dơ  bẩn  của 
con”. 

Trong  kinh  Dục  Phật  Công  Đức,  Bồ-tát  Thanh  Tịnh  Tuệ  bạch 
Phật:  Bạch  Thế  Tôn!  Như  Phật  còn  ở  đời  hoặc  sau  khi  diệt  độ,  chúng 
sanh  trong  đời  vị  lai  tắm  tượng  bằng  cách  nào? 

Đức  Phật  dạy:  không  nghĩ  tưởng  đến  có,  không;  đối  với  các  phẩm 
thiện  tâm  luôn  khác  ngưỡng,  không  sanh  mệt  mỏi.  Vì  sao?  Vì  thành  tựu 
Pháp  thân  và  Báo  thân  Như  Lai.  Này  Ta  sẽ  vì  ông  mà  nói  pháp  tắm 
tượng  Phật  là  thù  thắng  nhất  trong  các  pháp  cúng  dường;  dùng  nước 
hương  thơm  nóng  đựng  trong  bình  sạch,  trước  đó  là  m  đàn  vuông,  trải 
sàng  tòa  đẹp  rồi  an  trí  Phật  trên  đó,  dùng  nước  hương  từ  từ  tắm  tượng, 
dùng  hết  nước  hương  lại  dùng  đến  nước  sạch  ngâm  rửa  hình  tượng.  Mọi 
người  lấy  một  ít  nước  tắm  Phật  để  lên  đầu  mình.  Trước  khi  để  tượng 
ngâm  vào  trong  nước  nên  tụng  bài  kệ  này: 

Nay  con  tắm  tượng  đức  Như  Lai 
Phước  trí  trang  nghiêm  đủ  công  đức 
Nguyện  cho  chúng  sanh  lìa  trần  cấu 
Pháp  thân  thanh  tịnh  đồng  Như  Lai . 

Kinh  Ma-ha  Sát  Đầu  dạy:  tắm  Phật  mà  được  tiền  thì  nên  phân  là 
m  ba  phần:  phần  thuộc  Phật,  phần  thuộc  Pháp,  phần  thuộc  Tăng.  Tiền 
Phật  thì  dùng  là  m  tượng  Phật.  Tiền  Pháp  thì  dùng  là  m  chùa,  lầu,  tháp, 
phòng,  nhà,  rào,  tường  trong  ngoài.  Tiền  Tăng  thì  chia  cho  Tỳ-kheo. 

Tam  bảo  vật 

Vật  của  có  bốn  loại: 

1.  Phật  thọ  dụng  vật:  điện  chùa,  y  phục,  giường,  màn.v.v.  không 
được  dùng  lẫn  lộn.  Nếu  biết  vật  dùng  cho  Phật  thì  chỉ  được  đem  cúng 
dường  trong  tháp,  không  được  sử  dụng  lẫn  lộn.  Ngũ  Bách  vấn  kinh  dạy: 
cột  ở  điện  Phật  bị  hư  mà  có  thí  chủ  tu  sửa  rồi  đem  cúng  cho  Tăng  thì 
Tăng  không  được  dùng. 
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2.  Thí  thuộc  Phật  vật:  Ngũ  Bách  vấn  kinh  dạy:  vật  của  Phật  không 
được  đem  đến  chùa  khác,  nếu  là  m  trái  thì  phạm  tội.  Nếu  tất  cả  chúng 
Tăng  đều  cho  đem  đi  thì  nên  thưa  với  Tăng,  Tăng  cho  đem  đi  thì  không 
tội.  Lại  nữa,  vật  của  Phật  được  mua,  bán,  lấy  cúng  dường.  Luật  Thập 
Tụng  dạy:  vì  Phật  mà  xuất  vật  của  tháp  thì  cho  phép. 

3.  Cúng  dường  Phật  vật:  luật  Tăng  Kỳ  dạy:  hoa  cúng  Phật  nhiều 
quá  thì  cho  phép  đem  bán,  hương,  dầu  nhiều  cũng  cho  đem  bán;  chứa  tài 
vật  vô  tận  của  Phật.  Ngũ  Bách  vấn  kinh  dạy:  cờ  Phật  nhiều  mà  muôn 
là  m  việc  khác,  nếu  thí  chủ  không  đồng  ý  thì  không  được 

4.  Hiến  Phật  vật:  Trong  luật  dạy:  thức  ăn  cúng  dường  nơi  tháp 
Phật  thì  người  giữ  tháp  được  ăn.  Luật  Thiện  Kiến  dạy:  thức  ăn  cúng 
dường  trước  Phật  thì  Tỳ-kheo  hầu  Phật  được  ăn,  hoặc  cư  sĩ  hầu  Phật 
cũng  được  ăn.  Kinh  Trà  Tỳ  dạy:  sau  khi  Phật  diệt  độ  thì  tất  cả  vật  cúng 
dường  Phật  nên  dùng  là  m  tượng  Phật  và  y  phục,  tràng  phan,  bảo  cái, 
mua  dầu,  hương  để  cúng  dường  Phật,  ngoài  ra  không  được  dùng  vào  các 
việc  khác;  nếu  dùng  thì  phạm  tội  trộm. 

Vật  của  Pháp  như  hòm,  hộp,  rương,  tráp  vốn  là  vật  đựng  kinh, 
không  được  thay  đổi,  dùng  vào  việc  khác. 

Vật  của  Tăng:  nếu  hai  vật  thường  trú  của  trú  xứ  này  thì  không 
được  đem  đến  trú  xứ  khác.  Lại  nữa,  trong  điện  Phật  lại  là  m  phòng 
Tăng,  kinh  điển,  tượng  Phật  để  trong  phòng  Tăng,  trở  ngại  việc  sử  dụng 
của  Tăng,  đều  do  việc  dùng  lẫn  lộn.  Do  ngôi  vị  Tam  bảo  khác  biệt  nên 
phân  ra  rõ  ràng.  Nếu  không  trở  ngại  mà  tạm  an  trí  thì  không  tổn  hại. 

Ngũ  Bách  Vấn  kinh  dạy:  xưa  là  điện  Phật  nay  là  m  thêm  phòng 
Tăng,  Tỳ-kheo  cùng  Phật  ở  trong  ấy,  nếu  có  ngăn  che  thì  không  phạm, 
bởi  vì  khi  Phật  còn  ở  đời,  Ngài  và  đệ  tử  cùng  ở  một  phòng. 

Đạo  Tam  bảo  vật  kết  tội  xứ 

Luận  Đại  Tỳ-bà-sa  dạy:  nếu  trộm  vật  của  Phật,  tháp  thì  kết  ng¬ 
hiệp  đạo  căn  bản  ở  đâu? 

Đáp:  ở  chỗ  Quốc  vương,  thí  chủ  và  ở  chỗ  Trời,  người  giữ  gìn  mà 
kết  tội. 

Có  thuyết  nói:  ở  bên  Phật  mà  kết  tội,  vì  vật  này  thuộc  về  Phật. 
Nếu  người  trộm  vật  của  Tăng  mà  đã  tác  pháp  Yết  ma  thì  đối  với  trong 
chúng  Yết  ma  mắc  tội.  Nếu  như  người  tác  Yết  ma  phổ  biến  khắp  tất  cả 
các  nơi  nói  pháp  thì  mắc  nghiẹp  đạo  căn  bản. 

Thọ  dụng  tự  thể  vật  phúc 

Luận  Bát  Nhã  Đăng  dạy:  thế  nào  là  tự  thể  thọ  dụng?  Đó  là  các 
vật  đàn  việt  cúng  dường  như:  phòng,  nhà,  vườn  rừng,  y  phục,  phẩm  vật, 
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mền  nệm,  thuốc  thang,  các  vật  nuôi  thân. 

Thế  nào  là  phúc?  Nghĩa  là  tìm  kiếm;  thấy  chúng  sanh  chìm  nỗi 
trong  sông  phiền  não  nên  khởi  tâm  đại  bi  cứu  ra  khỏi  sanh  tử,  đặt  lên  bờ 
Niết  bàn,  đó  gọi  là  phúc. 

Linh  Phật  pháp  tốc  diệt  hữu  năm  pháp 

Trong  luật  Tứ  phần,  trưởng  lão  Ba  Ma  Na  bạch  Phật:  do  đâu  mà 
chánh  pháp  của  Như  Lai  mau  diệt,  không  được  tồn  tại  lâu  dài  ở  đời? 

Đức  Phật  dạy:  có  năm  nhân  duyên,  nếu  Như  Lai  diệt  độ  rồi  mà 
Tỳ-kheo  không  kính  Phật,  Pháp,  Tăng,  Giới,  Định  cho  nên  chánh  pháp 
không  được  tồn  tại  lâu  dài. 

Nam  Sơn  sao  viết:  tượng  Phật,  kinh  giáo,  ,  linh  nghi  đều  là  việc 
chúng  ta  phải  tôn  trọng.  Nay,  đa  sô"  Tăng,  Ni  không  có  sùng  phụng  Phật 
pháp,  trong  lòng  không  chánh  tín,  sự  hiểu  biết  không  cao  xa,  mất  hết  khí 
tiết;  hoặc  ở  trước  hình  tượng,  lại  cùng  nhau  đùa  giỡn,  nói  lời  phi  pháp, 
đảo  mắt,  khua  tay,  chỉ  khắp  tượng  Thánh;  hoặc  ngồi  thiền  xấc  xược, 
tâm  không  sợ  hãi,  tuy  thây  kinh  tượng  vẫn  không  đứng  dậy  cung  phụng, 
đén  nỗi  là  m  cho  người  đời  khinh  chê,  là  m  tổn  hại  chánh  pháp;  đã  biết 
nhiều  tội  lỗi  nên  phải  hết  sức  cẩn  thận.  Khi  đến  tháp,  thây  hình  tượng, 
tất  phải  khép  nép,  cung  kính  như  đến  gặp  Vua,  quan  vậy. 

ÂN  HIẾU 

Đệ  tử  Phật  sớm  tối  đem  hương  hoa  lễ  Phật,  ngay  cả  là  m  một  việc 
thiện  nhỏ  như  đầu  sợi  lông  cũng  đều  hồi  hướng  bốn  ân,  ba  cõi.  Bởi  vì 
tâm  báo  ân  quảng  đại  là  chí  hiếu  vậy. 

Ẩn 

Có  bôn  ân: 

1.  Ân  cha  mẹ 

2.  Ân  sư  trưởng 

3.  Ân  đất  nước 

4.  Ân  thí  chủ 

Trong  Đại  Thừa  Bản  Sanh  Tâm  Địa  Quán  Kinh,  đức  Phật  dạy:  thế 
gian  có  bốn  ân: 

1.  Ân  cha  mẹ 

2.  Ân  chúng  sanh 

3.  Ân  Quốc  vương 

4.  Ân  Tam  bảo 

Bốn  ân  này  tất  cả  chúng  sanh  đều  như  nhau. 

1.  Ân  cha  mẹ:  cha  có  ân  từ,  mẹ  có  ân  bi.  Nếu  Ta  còn  ở  đời  thì  có 
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trải  qua  một  kiếp  cũng  không  nói  hết  ân  này. 

2.  Ân  chúng  sanh:  vô  thỉ  đến  nay,  tất  cả  chúng  sanh  luân  chuyển 
trong  năm  đường,  thay  đổi  là  m  cha  mẹ  đều  có  ân  rất  sâu  nặng 

3.  Ân  Quốc  vương:  Quốc  vương  là  người  phước  đức  tối  thắng,  tuy 
sanh  trong  nhân  gian  nhưng  được  tự  tại.  Trời  ba  mươi  ba  thường  dùng 
thần  lực  hộ  trì  cõi  nước,  núi  sông,  đất  đai  của  Quốc  vương.  Cho  nên  Đại 
thnáh  vương  đem  chánh  pháp  giáo  hóa  là  m  cho  chúng  sanh  đều  được 
an  lạc.  Kinh  Hoa  Nghiêm  dạy:  đất  nước  mà  có  Vua  thì  dân  được  an  lạc. 
Vua  là  cội  nguồn  an  lạc  của  chúng  sanh.  Tại  gia  hay  xuất  gia  chuyên 
tâm  hành  đạo  đều  nhờ  Quốc  vương  mà  được  tồn  tại.  Việc  khai  hóa 
truyền  bá  nếu  không  nhờ  năng  lực  của  Vua  thì  công  hạnh  không  thành, 
pháp  diệt  không  còn,  huống  nữa  là  mong  cứu  tế  lợi  ích.  Cho  nên,  một 
trong  sáu  phần  của  việc  tu  công  đức  là  thuộc  Quốc  vương.  Nguyện  Vua 
mà  lớn  như  núi,  sự  tôn  sùng  kiên  cố  thì  Phật  pháp  khó  hoại  diệt.  Kinh 
Tát  Giá  dạy:  Vua  là  cha  mẹ  của  muôn  dân,  dùng  pháp  để  bảo  hộ  chúng 
sanh  được  an  lạc.  Lại  nữa,  khi  lễ  Phật  thường  nguyện  chư  Thiên,  Long 
thần  ủng  hộ  cho  mưa  thuận  gió  hòa,  văn  võ  bá  quan  thường  hưởng  bổng 
lộc.  Tây  Vức  ký  chép:  Đại  thần  là  người  trấn  giữ  đất  nước,  nông  dân  là 
m  ra  thực  phẩm  nuôi  sống  đất  nước:  không  trấn  giữ  đất  nước  thì  nguy, 
không  ăn  thì  chết.  Lại  nữa,  Phật  pháp  phó  chúc  Quốc  vương,  đại  thần 
nên  thường  phải  buộc  tâm,  chú  nguyện. 

4.  Ân  Tam  bảo:  Phật,  Pháp,  Tăng  bảo  đầy  đủ  vô  lượng  thần  thông 
biến  hóa,  lợi  lạc  hữu  tình,  không  hề  dừng  nghỉ.  Kinh  Chánh  Pháp  Niệm 
dạy:  Như  Lai  là  bậc  tối  thắng  nhất  trong  ba  cõi,  độ  thoát  sanh  tử,  ân  này 
khó  báo  đáp  được.  Nếu  đối  với  Phật  pháp  bằng  tâm  sâu  xa,  đắc  bất  hoại 
tín  gọi  là  báo  ân. 

Bài  kệ  trong  kinh  Hoa  Nghiêm: 

Như  Lai  vô  số  kiếp 
Cần  khổ  vì  chúng  sanh 
Tại  sao  người  thế  gian 
Không  báo  đáp  ân  Ngài. 

Kinh  Báo  Ân  dạy:  cha  mẹ  là  ruộng  phước  tối  thắng  nhất  trong  ba 
cõi.  Luật  Tỳ-nại-da  dạy:  cha  mẹ  đối  với  con  cái  có  nhiều  lao  nhọc,  bảo 
hộ,  nuôi  dưỡng,  giúp  cho  bú  mớm.  Nếu  như  một  vai  cõng  mẹ,  một  vai 
cõng  cha  trải  qua  trăm  kiếp  tự  chịu  nhiều  khổ  nhọc,  hoặc  đem  bảy  báu 
cúng  dường  để  cha  mẹ  được  giàu  có,  sung  sướng  cũng  không  báo  đáp 
được  ân  cha  mẹ.  Nếu  cha  mẹ  không  có  tín  tâm  mà  khiến  cho  sanh  khới 
tín  tâm,  hoặc  không  giữ  giới  mà  là  m  cho  giữ  giới,  hoặc  keo  kiết  mà  là 
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m  cho  biết  bố  thí,  hoặc  không  có  trí  tuệ  mà  là  m  cho  có  trí  tuệ;  con  cái 
mà  có  khả  năng  như  vậy  mới  gọi  là  báo  ân.  Kinh  Bất  Tư  Nghi  Quang 
dạy:  chẳng  phải  đem  phẩm  vật  ăn  uống  và  của  báu  mà  có  thể  báo  đáp 
ân  cha  mẹ.  Dan  dắt  hướng  đến  chánh  pháp  chính  là  cúng  dường  cha  mẹ. 
Trong  luật  Sa  Di  Tắc,  đức  Phật  dạy:  từ  nay  cho  phép  Tỳ-kheo  suốt  đời 
tận  tâm  cúng  dường  cha  mẹ,  nếu  không  cúng  dường  thì  phạm  tội  trọng. 
Ta  cho  phép  năm  được  miễn  giữ  giới  để  cúng  dường  cha  mẹ,  sư  trưởng, 
thân  giáo  sư,  quỹ  phạm  sư,  người  bệnh.  Lại  nữa,  người  xuất  gia  đối  với 
cha  mẹ  phải  nên  cúng  dường  cung  cấp,  ngoài  ba  y  ra  thì  các  vật  dư  khác, 
hoặc  xin  nơi  thí  chủ,  hoặc  được  Tăng  chia  phần,  hoặc  phần  ăn  thường 
có  trong  Tăng  thì  nên  giảm  bớt  một  nữa  để  cung  dưỡng.  Nếu  vật  thường 
khất  thực  thì  cũng  nên  lấy  một  nữa  phần  của  mình  để  nuôi  dưỡng  cha 
mẹ.  Trong  kinh  Trung  Tâm,  đức  Phật  dạy:  biết  ân  sư  trưởng  thì  gặp  sư 
trưởng  liền  phải  hầu  hạ,  không  gặp  thì  nên  suy  tư  về  lời  dạy  bảo  như 
người  con  hiếu  nghĩ  đến  cha  mẹ,  như  người  nghĩ  đến  việc  ăn  uốngv.v. 
kinh  Đại  Phương  Quảng  Bất  Tư  Nghi  cảnh  Giới  dạy:  nên  cúng  dường 
cha  mẹ,  Hòa  thượng,  và  những  người  đã  giúp  ích  hoặc  nhờ  cậy  ở  thế 
gian.  Đối  với  ân  ấy  nên  nghĩ  phải  báo  đáp  gấp  bội  lần.  Vì  sao?  Vì  người 
biết  ân  tùy  ở  trong  sanh  tử  cũng  không  mất  thiện  căn;  người  không  biết 
báo  ân  thì  thiện  căn  bị  đoạn  diệt.  Do  đó,  chư  Phật  khen  ngợi  người  biết 
báo  ân.  Có  người  hỏi:  việc  phụng  sự  bốn  ân,  đối  với  ân  Quốc  vương,  cha 
mẹ  thì  có  thể  biết,  còn  ân  sư  trưởng  và  ân  thí  chủ  thì  sao? 

Đáp:  người  dạy  kinh,  luật,  nghề  nghiệp,  hoặc  bảo  tránh  ác  là  m  là 
nh  đều  là  sư  trưởng.  Sư  là  danh  xưng  của  người  dạy  đạo.  Nếu  người  đem 
tài  vật  cứu  khổ  giúp  sự  an  lạc  đều  là  thí  chủ. 

Bố  thí  có  ba  loại: 

1.  Tài  thí:  cho  người  tiền  của 

2.  Tâm  thí:  bằng  tâm  từ  bi  giúp  người  an  lạc 

3.  Pháp  thí:  thuyết  pháp  là  m  lợi  ích  cho  người. 

Hiếu 

Sách  Nhĩ  nhã  chép:  khéo  phụng  sự  cha  mẹ  là  hiếu.  Thụy  Pháp 
chép:  từ  ái  không  biết  khổ  nhọc  gọi  là  hiếu.  Tạp  Ký  chép:  dưỡng  đức 
thuận  lý,  không  nghịch  thời  thế  gọi  là  hiếu.  Trong  kinh  Tứ  Thiên  Vương, 
đức  Phật  bảo  các  đệ  tử:  các  ông  khéo  giữ  tâm  niệm,  không  thọ  năm  dục, 
xả  tình  bỏ  cấu,  lấy  sự  không  mong  cầu  là  m  đầu,  bên  trong  thanh  tịnh, 
bên  ngoài  phải  hết  lòng  hiếu  kính. 

Kinh  Phạm  Võng  dạy:  đức  Phật  ban  đầu  ngồi  ở  gốc  cây  Bồ-đề 
thành  Vô  Thượng  Chánh  Giác,  đầu  tiên  kết  giới  Bồ-tát  lấy  việc  hiếu 
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thuận  cha  mẹ,  sư  tăng  Tam  bảo  là  pháp  đạt  đến  đạo,  hiếu  gọi  là  giới. 
Kinh  Vu  Lan  Bồn,  đức  Phật  dạy  Tỳ-kheo  vì  bảy  đời  cha  mẹ  mà  thiết  lập 
trai  đàn  cúng  dường  Phật  và  chư  Tăng.  Pháp  Uyển  dạy:  trì  giới  tức  là 
hạnh  hiếu,  nghĩa  là  tất  cả  chúng  sanh  đều  đã  từng  là  m  cha  mẹ,  quyến 
thuộc  nên  nay  trì  giới  không  giết  hại,  không  trộm  cắp.v.v.  gọi  là  hạnh 
hiếu. 


GIỚI  THÚ 

Giới  gồm  ba  cõi.  Thú  gồm  sáu  đường. 

Hựu  pháp  sư  tự  viết:  ba  cõi  định  vị,  sáu  đường  phân  chia,  thô  tế 
khác  nhau,  khổ  vui  sai  biệt,  quán  nguồn  gốc  ấy  không  lìa  sắc  tâm,  xét 
chỗ  quy  tụ  đều  là  sanh  diệt,  sanh  diệt  luân  hồi,  đó  là  vô  thường,  sắc  tâm 
huyễn  hóa,  đó  là  gốc  khổ  nên  dụ  Niết  bàn  như  biển  cả,  Pháp  Hoa  mới 
nói  Thánh  nhân  siêu  vượt  nhà  lửa,  bỏ  giả  để  trở  về  cội  nguồn,  ra  khỏi 
ba  cõi,  sau  đó  vào  đạo. 

Tam  giới 

Giới  là  gì? 

Luận  Du  Già  nói  nghĩa  giới  là  chủng  tánh,  là  nhân,  là  .  Luận  Bà 
Sa  nói  nghĩa  giới  là  phân  giả.  Thanh  luận  nói  nghĩa  giới  là  thú.  Luận 
Câu  Xá  nói  nghĩa  giới  là  chủng  tộc.  Do  nhân  quả  không  đồng  nên  có 
ba. 

Dục  giới 

Dục  có  bốn  loại:  tình,  sắc,  thực,  dâm  dục.  Vì  cõi  này  mong  cầu 
đầy  đủ  bốn  dục  nên  gọi  là  dục  giới.  Ớ  đây  có  sáu  tầng  Trời:  Tứ  Thiên, 
Đao  Lợi,  Dạ  Ma,  Đâu  Suất,  Hóa  Lạc,  Tha  Hóa  Tự  Tại. 

Sắc  giới 

Luận  Bà  Sa  chép:  có  sắc  có  thể  thấy,  có  thể  trình  bày  nên  gọi  là 
Sắc  giới.  Sắc  giới  có  mười  tám  tầng  Trời:  Sơ  thiền  có  ba  cõi  Trời:  Phạm 
Chúng,  Phạm  Phụ,  Đại  Phạm;  Nhị  thiền  có  ba  cõi  Trời:  Thiểu  Quang, 
Vô  Lượng  Quang,  Quang  Âm;  Tam  thiền  có  ba  cõi  Trời:  Thiểu  Tịnh,  Vô 
Lượng  Tịnh,  Biến  Tịnh;  Tứ  thiền  có  chín  cõi  Trời:  Phước  Sanh,  Quảng 
Quả,  Vô  Tưởng,  Vô  phiền,  Vô  Nhiệt,  Thiện  Hiện,  Thiện  Kiến,  sắc  Cứu 
Cánh. 

Vổ  Sắc  giới 

Luận  Bà  Sa  viết:  không  sắc  có  thể  thấy,  có  thể  trình  bày  nên  gọi 
là  Vô  sắc.  Có  bốn  cõi  Trời:  Không  Xứ,  Thức  Xứ,  Vô  sở  Hữu  Xứ,  Phi 
Tưởng  Phi  Phi  Tưởng  Xứ. 

Cửu  địa 
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1.  Ngũ  thú  tạp  cư  địa 

2.  Ly  sanh  hỷ  lạc  địa 

3.  Định  sanh  hỷ  lạc  địa 

4.  Ly  sanh  diệu  lạc  địa 

5.  Xả  niệm  thanh  tịnh  địa 

6.  Không  xứ  địa 

7.  Thức  xứ  địa 

8.  Vô  sở  hữu  xứ  địa 

9.  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  địa 
Địa  có  bốn  nghĩa:  trụ,  xứ,  nhiếp,  trị. 

Tam  hữu 

Dục  hữu,  sắc  hữu  và  vô  sắc  hữu. 

Hữu  là  gì?  Nghĩa  là  tất  cả  pháp  hữu  lậu.  Do  đó  đức  Phật  nói:  ng¬ 
hiệp  có  thể  khiến  cho  đời  sau  nối  tiếp  là  hữu.  Lại  nói  vì  sanh  diệt  nên 
gọi  là  hữu;  rơi  vào  trong  khổ,  tập  đế  nên  gọi  là  hữu. 

Nhị  thập  ngũ  hữu 

Theo  A-tỳ-đàm  dạy:  cõi  Dục  có  mười  bốn:  bốn  đường  ác,  bôn 
châu,  sáu  cõi  Trời  dục;  cõi  sắc  có  bảy:  bốn  cõi  Trời  ở  bốn  tầng  thiền, 
trong  Sơ  thiền  có  Đại  Phạm  thiên,  trong  Tứ  thiền  có  Ngũ  Tịnh  Cư  thiên 
và  Vô  Tưởng  thiên;  cõi  Vô  sắc  có  bốn:  bốn  định  xứ. 

Pháp  Uyển  chép:  chưa  biết  nghĩa  hữu  là  gì  nhưng  trong  Sơ  thiền 
lập  riêng  là  m  hữu? 

Đáp:  người  ngoại  đạo  chấp  vào  thường  cho  rằng  Đại  Phạm  Thiên 
Vương  là  chủ  sanh  ra  vạn  vật.  Nếu  ai  là  m  trái  thì  bị  sanh  tử,  là  m  thuận 
thì  được  giải  thoát.  Lại  nữa,  Địa  Phạm  Thiên  Vương  cũng  tự  chấp  vài 
thân  mình  có  thể  là  m  chủ  tạo  hóa,  là  thường,  là  chân  giải  thoát.  Đức 
Như  Lai  vì  phá  bỏ  kiến  chấp  ấy  nên  lập  ra  một  hữu.  Lại  nữa,  Vô  Tưởng 
Thiên  vì  các  chúng  sanh  ở  cõi  Trời  kia  mà  định  thọ  báo  không  thân  năm 
trăm  kiếp.  Ngoại  đạo  chấp  Niết  bàn  chân  thật  nên  đức  Như  Lai  muốn 
phá  kiến  chấp  kia  mà  trình  bày  chẳng  Niết  bàn  và  lập  riêng  một  hữu. 
Lại  nữa,  Ngũ  Tịnh  Cư  Thiên  là  m  chủ  cõi  Trời  Ma  Hê  Thủ  La.  Ngoại 
đạo  chấp  đó  là  chủ  tạo  hóa,  quay  trở  về  tức  đắc  chân  Niết  bàn.  Đức 
Phật  vì  muốn  kiếp  chấp  kia  nên  lập  ra  một  hữu.  Lại  nữa,  cõi  người  ở 
trong  bốn  châu  lập  ra  một  hữu,  nghĩa  là  chúng  sanh  ở  trong  bôn  đường 
khổ  nhiều,  vui  ít  nên  lập  riêng  ra  một  hữu.  Cõi  người  hơn  các  cõi  kia  thì 
tham  trước  sâu  dày.  Do  bốn  châu  thọ  báo  không  đồng  nên  lập  ra  một 
hữu. 
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Tam  thiên  đại  thiên  thê  giới 

Là  hóa  cảnh  của  Phật  Thích  Ca  Mâu  Ni. 

Thế  giới  nghĩa  là  gì? 

Theo  kinh  Lăng  Nghiêm:  thế  là  biến  đổi;  giới  là  lập  theo  phương. 
Lại  nữa,  Đông,  Tây,  Nam,  Bắc,  bốn  góc,  trên,  dưới  gọi  là  giới;  quá  khứ, 
hiện  tại,  vị  lai  gọi  là  thế.  Theo  Văn  Thù  vấn  kinh  chép:  có  hai  thế: 
chúng  sanh  thế  tức  tất  cả  chúng  sanh;  hành  thế  tức  trụ  xứ  của  chúng 
sanh.  Kinh  Trường  A-hàm  và  kinh  Khởi  Thế  Nhân  bổn  dạy:  tâm  địa 
bốn  châu  tức  núi  Tu  di.  Núi  này  có  tám  núi  vây  quanh  bên  ngoài.  Có 
núi  Đại  Thiết  Vi  bao  quanh  và  một  ngày,  một  đêm  Mặt  trời,  Mặt  trăng 
xoay  chuyển  chiếu  sáng  khắp  bốn  châu  thiên  hạ  gọi  là  một  quốc  độ; 
một  ngàn  quốc  độ  là  một  tiểu  thiên  thế  giới;  một  ngàn  tiểu  thiên  thế 
giới  là  một  trung  thiên  thế  giới;  một  ngàn  trung  thiên  thế  giới  là  một  đại 
thiên  thế  giới;  do  ba  ngàn  đại  thiên  chồng  chất  nên  gọi  là  ba  ngàn  đại 
thiên  thế  giới . 

Thú 

Tức  năm  đường:  Trời,  người,  Địa  ngục,  Súc  sanh,  Ngạ  quỷ.  Còn 
A-tu-la  có  trong  bốn  đường  nên  nay  khai  thêm  một  đường  gọi  là  sáu 
đường. 

Thú  nghĩa  là  gì? 

Theo  luận  Tỳ-bà-sa  nghĩa  là  chỗ  đến:  các  loài  hữu  tình  thích  hợp 
sanh  đến  đó  nên  gọi  là  thú.  Theo  luận  Tỳ-đàm  nghĩa  là  hướng  đến: 
nghiệp  nhân  thiện  ác  kia  có  thể  khiến  hữu  tình  đến  sanh  xứ  ấy.  Lại  có 
nghĩa  là  con  đường  nên  gọi  là  sáu  đường. 

Thiên  thú 

Luận  Tỳ-bà-sa  dạy:  các  đường  tối  thắng  thì  ánh  sáng  chiếu  soi  lẫn 
nhau  như  cõi  Trời  vậy.  Luận  Trí  Độ  dạy:  có  bôn  tầng  Trời: 

1.  Sanh  thiên:  từ  cõi  Trời  Tứ  Thiên  Vương  trở  lên 

2.  Danh  thiên:  tức  Vua  gọi  Thái  tử 

3.  Tịnh  thiên:  các  Thánh  nhân  sanh  trong  loài  người 

4.  Sanh  tịnh  thiên:  các  Thánh  nhân  sanh  ở  cõi  Trời. 

Sanh  thiên  nhân 

Kinh  Nghiệp  Báo  Sai  Biệt  dạy:  tu  tập  đầy  đủ  Thập  thiện  tăng 
thượng  thì  được  sanh  cõi  Trời  Tán  Địa  ở  Dục  giới;  nếu  tu  Thập  thiện 
hữu  lậu  tương  ưng  với  định  thì  được  sanh  cõi  Trời  sắc  giới;  nếu  tu  lìa 
sắc,  lìa  thân,  khẩu  tương  ưng  với  định  thì  được  sanh  ở  cõi  Vô  sắc.  Theo 
kinh  Chánh  Pháp  Niệm  Xứ  dạy:  do  ba  điều  thiện  của  việc  trì  giới  không 
giết  hại,  không  trộm  cắp,  không  dâm  dục  nên  được  sanh  ở  cõi  Trời. 
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Kinh  Biện  Ý  Trưởng  Giả  Tử  dạy:  có  năm  việc  được  sanh  Thiên: 

1.  Không  giết  hại  sanh  mạng,  khiến  cho  chúng  sanh  được  an  lạc. 

2.  Hiền  lương,  không  trộm  cắp,  bố  thí,  không  tham,  cứu  giúp  những 
người  nghèo,  ăn  xin. 

3.  Trinh  khiết,  không  phạm  ngoại  sắc  nam  nữ,  tinh  tấn  giữ  giới, 
trì  trai. 

4.  Thành  tín  không  dối  gạt,  giữ  bốn  lỗi  của  miệng. 

5.  Không  uống  rượu. 

Nhân  thú 

Luận  Đại  Tỳ-bà-sa  dạy:  tiếng  Phạm  là  mạt-nô-sa,  do  có  khả  năng 
dùng  ý  tư  duy,  quán  sát  để  thực  hành,  hoặc  quá  kiêu  mạn,  hoặc  ý  tịch 
tịnh  nên  gọi  là  người.  Luận  A-tỳ-đàm  dạy:  vì  sao  cõi  người  lại  gọi  là 
ma-đồ-sa.  Nó  có  tám  nghĩa: 

1.  Thông  minh 

2.  Tối  thắng 

3.  Ý  vi  tế 

4.  Chánh  giác 

5.  Trí  huệ  tăng  thượng 

6.  Phân  biệt  hư  thật 

7.  Pháp  khí  Thánh  đạo 

8.  Thông  minh  nên  là  m  chủ  được  nghiệp 
Nhân  nhân 

Kinh  Nghiệp  Báo  Sai  Biệt  dạy :  do  trước  kia  tạo  nghiệp  tăng  thượng 
hạ  phẩm,  than,  miệng  ý  tạo  diệu  hạnh  nên  sanh  ở  cõi  người. 

Kinh  Biện  Ý  dạy:  có  năm  việc  được  sanh  ở  cõi  người,  được  người 
tôn  quý : 

1.  Bố  thí  rộng  khắp. 

2.  Kính  lễ  Tam  bảo  và  các  bậc  trưởng  thượng 

3.  Nhẫn  nhục  không  sân 

4.  Nhu  hòa  khiêm  nhượng 

5.  Nghe  hiểu  giới  kinh. 

-  Lại  nữa,  có  năm  việc  được  sanh  ở  cõi  người: 

1.  Bố  thí  cho  người  nghèo 

2.  Trì  giới  không  phạm  mười  điều  ác 

3.  Nhẫn  nhục  không  loạn  động 

4.  Tinh  tấn  khuyến  hóa 

5.  Hết  lòng  trung,  hiếu. 

Có  năm  việc  này  thì  được  sanh  trong  cõi  người,  có  phước,  sống 
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lâu,  oai  đức,  đoan  chánh,  được  người  kính  ngưỡng. 

Lại  có  năm  việc  được  sanh  trong  loài  người  nhưng  thuộc  hạng  hèn 
hạ: 

1.  Kiêu  mạn 

2.  Đối  với  cha  mẹ  thì  cứng  cõi  không  cung  kính 

3.  Buông  lung,  không  kính  lễ  Tam  bảo 

4.  Trộm  cắp  là  nghề  sinh  sống 

5.  Nợ  nần  không  trả 

Lại  có  năm  việc  được  sanh  trong  loài  người  có  hơi  miệng  thơm 
tho,  thân  tâm  an  lạc,  được  người  khen  ngợi,  không  bị  chê  bai: 

1.  Chí  thành  không  dối  gạt  người 

2.  Tụng  kinh 

3.  Hộ  giới 

4.  Dạy  người  lánh  ác  là  m  là  nh 

5.  Không  tìm  lỗi  của  người 

Lại  có  năm  việc  được  sanh  trong  loài  người  nhưng  thường  bị  người 
chê  bai,  bị  người  oán  ghét,  thân  hình  xấu  xí,  tâm  ý  không  an,  thường 
luôn  sợ  hãi: 

1.  Thường  không  chí  thành,  dối  gạt  người  khác 

2.  Thấy  người  thuyết  pháp  trong  chúng  hội  mà  chê  bai  họ. 

3.  Thấy  người  đồng  học  thì  khinh  khi  họ 

4.  Không  thấy  việc  của  người  khác  mà  chỉ  muôn  tạo  ác 

5.  Tranh  cãi,  đâm  thọc. 

-  Ớ  cõi  người  có  ba  điều  tối  thắng: 

1.  Dõng  mãnh 

2.  Nhớ  nghĩ 

3.  Phạm  hạnh 

Người  có  ba  điều  tối  thắng  này  thì  được  sanh  lên  cõi  Trời. 

Nhân  đạo  thập  khổ 

Trong  Bồ-tát  Giới  Kinh  dạy:  con  người  bị  mười  điều  khổ  bức 

bách: 

1.  Sanh 

2.  Già 

3.  Bệnh 

4.  Chết 

5.  Sầu 

6.  Oán 

7.  Thọ  khổ 
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8.  ƯU 

9.  Não 

10.  Luân  chuyển 

-  Nhân  Thai  Tạng  Bát  Vị  Du  Già  luận  dạy: 

1.  Yết-la-giám:  tợ  như  giọt  sương 

2.  Át-  bộ-đàm:  như  sữa 

3.  Bế-thi:  như  huyết  đông 

4.  Kiện-nam:  tượng  hình 

5.  Bát-la-xa:  chi  phần  hiện  rõ 

6.  Mao-phát-trảo-vị:  hiện  rõ  lông,  tóc,  móng 

7.  Căn-vị:  các  căn  hiện  rõ 

8.  Bát-la-xa-khư:  hiện  rõ  thân  hình. 

Lại  có  mười  giai  đoạn: 

1.  Giai  đoạn  màng  mỏng 

2.  Giai  đoạn  bọt  nước 

3.  Giai  đoạn  nước  đọng 

4.  Giai  đoạn  như  cục  thịt 

5.  Giai  đoạn  đủ  năm  căn 

6.  Giai  đoạn  trẻ  thơ 

7.  Giai  đoạn  đồng  tử 

8.  Giai  đoạn  thiếu  niên 

9.  Giai  đoạn  trưởng  thành 

10.  Giai  đoạn  già  yếu 
Phàm  phu 

Kinh  Đại  Oai  Đức  Đà-la-ni  dạy:  lưu  chuyển  mê  hoặc  trong  sanh 
tử,  trụ  đạo  bất  chánh  nên  gọi  là  phàm  phu. 

Tiếng  Phạm  là  Bà-la  đọa  ngôn  mao  đạo,  nghĩa  là  thực  hành  với 
tâm  bất  định,  giống  như  lông  nhẹ  bay  theo  hướng  gió  hoặc  Đông,  hoặc 
Tây. 

Lại  có  hai  hạng  phàm  phu: 

1.  Phàm  phu  trẻ  nhỏ:  không  có  trí  tuệ 

2.  Phàm  phu  ngu  ám:  ngu  độn  không  thể  dạy 

Luận  Phật  Tánh  dạy:  phàm  phu  lấy  thân  kiến  là  m  tánh 
Nhân  hữu  vi  tứ  tướng 

Theo  kinh  Trường  A-hàm  có  bốn  tướng  hữu  vi: 

1.  Sanh:  năm  ấm  cùng  sanh  khởi  rồi  có  mạng  căn 

2.  Già:  mạng  sống  gần  hết,  không  biết  còn  bao  lâu. 

3.  Bệnh:  các  khổ  bức  bách,  sự  sông  chết  không  có  kỳ  hạn. 
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4.  Tử:  nghĩa  là  chấm  dứt:  trước  phong,  sau  hỏa  rồi  đến  các  căn  bại 
hoại,  sống  chết  khác  đường. 

Nhân  gian  tứ  sự  tất  định  biệt  ly 

Kinh  Chánh  Pháp  Niệm  dạy: 

1.  Thiếu  niên 

2.  An  ổn 

3.  Thọ  mạng 

4.  Giàu  có 

Bốn  pháp  này  nhất  định  phải  xa  lìa  mà  người  trí  thường  tu  quán 
sát  vậy. 

Địa  ngục  thú 

Luận  Lập  Thế  chép:  tiếng  Phạm  là  nê-lê-da,  ở  đây  dịch  là  không 
được  hỷ  lạc.  Luận  Ty-bà-sa  gọi  là  nê-lê-ca,  Tần  dịch  là  chỗ  không  nên 
đến.  Luận  Đại  Tỳ-bà-sa  gọi  là  nại-lạc-ca,  ở  đây  dịch  là  không  thể  vui. 

Trong  luận  hỏi:  thế  nào  gọi  là  nại-lạc-ca? 

Đáp:  Vì  trong  ấy  luôn  bị  ràng  buộc  nên  gọi  là  nại-lạc-ca;  vì  các 
hữu  tình  không  vui,  không  ái,  không  vị,  không  lợi,  không  hỷ  lạc  nên  gọi 
là  na-lạc-ca.  nay  gọi  là  Địa  ngục.  Địa  là  đáy,  là  dưới  cùng,  nghĩa  là  đối 
với  vạn  vật  thì  nó  ở  dưới  cùng  hết.  Ngục  là  co  quắp,  nghĩa  là  bị  trói  co 
quắp,  không  được  tự  tại. 

Kinh  Tam  Pháp  Độ  Nhân  dạy:  Địa  ngục  có  ba  loại: 

1.  Địa  ngục  nóng  có  mười  tám  sở. 

2.  Địa  ngục  lạnh  có  mười  tám  sở 

3.  Địa  ngục  vây  quanh,  lại  gọi  là  khinh  phược,  lại  gọi  là  cô  độc  lại 
có  ba  chỗ  khác  nhau:  giữa  núi,  trong  nước,  ở  đồng  trông. 

Lạc  Địa  ngục  nhân 

Luận  Bà-sa  dạy:  do  đời  trước  là  m  việc  bạo  ác  mạnh  mẽ,  thân, 
miệng,  ý  nên  là  m  hạnh  ác  nên  nay  sanh  vào  Địa  ngục  lạnh  giá. 

Trong  kinh  Biện  Ý  dạy:  có  năm  việc  sau  khi  chết  thì  vào  Địa 

ngục: 

1.  Không  tin  Tam  bảo  và  thường  phỉ  báng,  khinh  chê  Thánh  đạo. 

2.  Phá  hoại  chùa  Phật 

3.  Thường  luôn  phỉ  báng,  không  kể  tội  phước 

4.  Không  có  kính  thuận,  không  có  đạo  lý  Vua  tôi,  cha  mẹ 

5.  Đã  được  vào  đạo  mà  không  nghe  lời  thầy  chỉ  dạy,  lại  cống  cao 
ngã  mạn,  khinh  bỉ  thầy  tổ. 

Súc  sanh  thú 

Luận  Lập  Thế  chép:  tiếng  Phạm  là  để-lật-xa,  ở  đây  dịch  là  Súc 
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sanh.  Theo  luận  Đại  Tỳ-bà-sa  thì  gọi  là  Bàng  sanh  nghĩa  là  thân  hình 
hôi  hám. 

Súc  sanh  nhân 

Kinh  Nghiệp  Báo  Sai  Biệt  dạy:  tạo  đủ  mười  nghiệp  thì  sanh  vào 
Súc  sanh: 

1.  Thân  là  m  ác 

2.  Miệng  nói  ác 

3.  Ý  nghĩ  ác 

4.  Từ  tâm  tham  mà  là  m  việc  ác 

5.  Từ  tâm  sân  mà  là  m  việc  ác 

6.  Từ  tâm  si  mà  là  m  việc  ác 

7.  Hủy  nhục  chúng  sanh 

8.  Não  hại  chúng  sanh 

9.  Cho  vật  bất  tịnh 

10.  Tà  dâm 

Kinh  Biện  Ý  dạy:  có  năm  việc  thì  sanh  vào  Súc  sanh: 

1.  Phạm  giới  ăn  trộm 

2.  Nợ  nần  mà  không  trả 

3.  Giết  hại 

4.  Không  muốn  nghe  thọ  kinh  pháp 

5.  Thường  gây  khó  khăn  với  trai  hội 
Tam  đồ 

Tây  Vức  ký  dạy:  thơ  Xuan  Thu  có  ba  đường  là  chỗ  nguy  hiểm  nên 
xưa  đã  dùng  danh  từ  này  vậy.  Đồ  nghĩa  là  con  đường,  chẳng  phải  nghĩa 
lầm  than.  Nếu  theo  tiếng  Phạm  là  a-ba-na-già-đê,  ở  đây  dịch  là  đường 
ác.  Đạo  sự  thật  là  nhân  do  hành  vi  đã  tạo  ra. 

Bát  nạn 

1.  Địa  ngục 

2.  Ngạ  quỷ 

3.  Súc  sanh 

4.  Châu  Bắc 

5.  Vô  Tưởng  thiên 

6.  Sanh  trước  Phật  hoặc  sau  Phật 

7.  Thế  trí  biện  thông 

8.  Mù,  điếc,  câm,  ngọng 
Tu-la  thú 

Kinh  Hải  Long  Vương  gọi  là  a-tu-luân,  ở  đây  gọi  là  vô  thiện  thần. 
Đại  Tỳ-bà-sa  gọi  là  A-tcí-lạc,  ở  đây  gọi  là  phi  thiên.  Lại  nữa  Tố-lạc 
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nghĩa  là  đoan  chánh;  A  nghĩa  là  không,  nghĩa  là  thân  hình  không  đoan 
chánh.  Kinh  Lăng  Nghiêm  dạy:  hoặc  ở  trong  loài  quỷ  nhờ  có  năng  lực 
hộ  trì  chánh  pháp,  tự  tại  nhập  không,  được  sanh  ra  bằng  trứng  thuộc  vào 
loài  quỷ;  hoặc  ở  trong  cõi  Trời  thiếu  đức  nên  bị  rơi  vào  nơi  ấy,  ở  gần 
Mặt  trời,  Mặt  trăng,  được  sanh  ra  bằng  thai  thuộc  vào  loài  người;  hoặc 
có  năng  lực  giữ  gìn  thế  giới,  không  có  sợ  hãi,  thường  cùng  tranh  quyền 
với  Phạm  vương  và  Thiên  Đế  Thích,  Tứ  thiên  vương,  nhân  biến  hóa  mà 
sanh  trong  cõi  Trời,  có  một  hạng  thấp  kém  sanh  ở  trong  biển  lớn,  chìm 
đắm  trong  nước,  sớm  dạo  hư  không,  tối  về  nước  ngủ,  do  sanh  ở  chỗ  ẩm 
thấp  nên  thuộc  vào  loài  Súc  sanh. 

Tu  la  nhân 

Đa  số  trong  các  kinh,  luận  đều  nói  do  ba  nhân:  sân,  mạn  và  nghi 
nên  sanh  trong  loài  Tu  la. 

Diêm  la  vương 

Tiếng  Phạm  là  Diêm-ma-la,  ở  đây  dịch  là  ngăn  chặn,  nghĩa  là 
ngăn  chặn  không  cho  là  m  các  việc  ác. 

Trong  luận  Du  Già,  hỏi:  Vua  Diêm  ma  có  khả  năng  là  m  tổn  hại, 
có  khả  năng  là  m  lợi  ích  nên  gọi  là  pháp  vương? 

Đáp:  do  là  m  lợi  ích  cho  các  chúng  sanh  nên  các  chúng  sanh  nghĩ 
nhớ  đến  Vua  thì  Vua  liền  hiện  thân  giống  như  họ  và  bảo:  “Các  người 
đã  tự  tạo  nhân  nào  thì  nhận  lấy  quả  ấy;  do  cảm  ứng  với  Địa  ngục,  ng¬ 
hiệp  mới  lại  không  tích  chứa  nên  khi  hết  nghiệp  thì  được  thoát  khỏi  Địa 
ngục.  Do  đó,  Diêm  ma  có  khả  năng  là  m  lợi  ích  chúng  sanh  nên  gọi  là 
pháp  vương. 

Chúng  sanh 

Tiếng  Phạm  là  Bộc-hô-thiện-na,  ở  đây  dịch  là  chúng  sanh,  nghĩa 
là  nhờ  các  duyên  mà  sanh  ra.  Hựu  pháp  sư  dạy:  gồm  nhiều  duyên  mà 
sanh  ra  ở  đời  nên  gọi  là  chúng  sanh.  Tam  tạng  đời  Đường  dịch  là  hữu 
tình,  nghĩa  là  tất  cả  vật  vô  tình  đều  do  các  duyên  giả  hợp  mà  sanh  ra, 
nay  lược  bỏ  vô  tình  nên  nói  hữu  tình. 

Kinh  Chứng  Khế  Đại  Thừa,  hỏi:  chúng  sanh  nghĩa  là  gì? 

Đức  Phật  dạy:  là  tình  và  tưởng  hòa  hợp,  đó  là  địa,  thủy,  hỏa, 
phong,  không,  thức,  danh,  sắc,  giới,  nhập  duyên  khởi  và  nhân,  nghiệp, 
quả  hợp  lại  mà  sanh  ra.  Tất  cả  chúng  sanh  lấy  vô  minh  là  m  căn  bản,  do 
ái  nên  đọa  lạc  luân  hồi. 

Tâm 

Tiếng  Phạm  là  chất-đa,  hoặc  gọi  là  tức-đa,  ở  đây  dịch  nghĩa  là 
duyên  lự.  Luận  Duy  Thức  dạy:  tập  khởi  gọi  là  tâm,  tức  tám  thức. 
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Bài  kệ  trong  kinh  Trung  Ấm  dạy: 

Tâm  là  gốc  căn  bản 
Thiện,  ác  tùy  theo  tâm 
Hành  thiện  đến  cõi  là  nh 
Là  m  ác  đọa  đường  ác. 

Kinh  Chánh  Pháp  Niệm  Xứ  dạy: 

Hành  là  m  chủ  các  pháp 
Đích  thực  là  tâm  vậy 

Lại  nói: 

Pháp  thiện  và  bất  thiện 
Tâm  là  gốc  căn  bản. 

Tâm  địa:  Đức  Phật  dạy  trong  ba  cõi  đều  do  tâm  là  m  chủ.  tâm  của 
chúng  sanh  như  đất;  ngũ  cốc  và  hoa  quả  đều  từ  đất  mà  sanh  ra.  Cũng 
vậy,  tâm  pháp  sanh  ra  thế  gian  và  xuất  thế  gian,  thiện,  ác,  năm  đường, 
ba  thừa.  Do  nhân  duyên  đó,  ba  cõi  đều  do  tâm  nên  gọi  là  tâm  địa 

CHÍ  HỌC 

Học 

Nghĩa  là  bắt  chước.  Bạch  Hổ  Thông  nói:  “Học  là  bắt  chước  để 
hiểu  biết  những  điều  chưa  biết”.  Trung  luận  dạy:  bậc  quân  tử  ngày  xưa 
thành  tựu  đức  độ  mới  ra  lập  nghiệp.  Dù  thân  bị  mai  một  nhưng  danh  thì 
bất  hủ.  Vì  sao?  Vì  những  bậc  học  giả  lấy  thần  để  thấu  đạt,  lấy  tình  để 
trị  tánh  là  nhiệm  vụ  quan  trọng  của  bậc  Thánh  nhân.  Học  như  vật  trang 
sức,  không  có  vật  trang  sức  thì  người  xem  không  thấy  đẹp.  Người  không 
học  thì  không  có  đức  hoan  hỷ. 

Chí  là  học  theo  bậc  thầy.  Học  giả  lo  chí  khí  mình  không  kiên  cố. 

Tăng  Sử  lược  chép:  đối  với  việc  học  thì  sự  sự  mênh  mông,  có 
những  điều  không  thể  biết  đến  được,  bởi  sự  thiếu  khuyết  vậy.  Các  cao 
tăng  ở  đây  có  thể  nhiếp  phục  các  giáo  phái  khác  đều  do  sự  học  hỏi  uyên 
bác  vậy. 

Nhị  học 

Trong  Tỳ-nại-da,  đức  Phật  dạy  có  hai  hạng  học  nghiệp:  đọc  tụng 
và  thiền  tư.  Theo  Sao  chép:  năm  hạ  trở  xuống  thì  phải  nương  theo  thầy 
để  học  luật  tạng.  Năm  hạ  trở  lên  thì  tự  học  pháp  vô  nhân  ngã. 

Tam  học 

Luật  Tăng  Kỳ  dạy:  học  có  ba  hạng: 

1.  Tăng  thượng  giới  học. 

2.  Tăng  thượng  định  học 
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3.  Tăng  thượng  tuệ  học. 

Lại  nữa,  học  có  ba  hạng:  kinh,  luật,  luận. 

Khai  ngoại  học 

Trong  Tỳ-nại-da,  do  Xá  Lợi  Phất  nhiếp  phục  hết  thảy  các  phái 
ngoại  đạo.  Do  đó  đức  Phật  cho  phép  Tỳ-kheo  học  luận  bên  ngoài  nhưng 
phải  là  bậc  thông  minh,  nhớ  dai  thì  mới  có  thể  phân  một  ngày  ra  là  m  ba 
thời:  hai  thời  sáng,  trưa  đọc  tụng  kinh  Phật,  đến  chiều  tối  đọc  sách  bên 
ngoài.  Cho  nên  trong  Kỳ  Viên  có  thư  viện.  Trong  ấy  an  trí  đủ  các  văn 
thư  khác  nhau  của  đại  thiên  giới,  đức  Phật  cho  các  Tỳ-kheo  đọc  để  chế 
phục  ngoại  đạo,  nhưng  không  cho  nương  theo  kiến  giải  ấy.  Luận  Địa 
Trì  dạy:  néu  có  người  thông  minh  trí  tuệ,  thọ  học  mau  lẹ  thì  trong  ngày 
thường  dùng  hai  thời  học  Phật  pháp,  một  thời  học  kinh  sách  ngoại  đạo. 

Học  thư 

Luật  Ngũ  Phần  dạy:  Tỳ-kheo  không  biết  thư  ký,  đức  Phật  cho 
phép  học,  không  được  vì  muốn  đẹp  mà  phế  bỏ  đạo  nghiệp. 

Nhị  trí 

Kinh  Bát  nhã  dạy:  thiền  học  là  khai  trí;  giảng  học  là  diễn  trí. 

Thị  nhục 

Trong  Pháp  Uyển,  Trang  Tử  nói:  người  mà  không  học  thì  như  cục 
thịt;  học  mà  không  hành  thì  như  cái  đảy  rách. 

Phủ  khô 

Cao  tăng  Tăng  Phạm  đời  Tề  thông  hiểu  các  kinh  sách  nên  hiệu 
là  phủ  khố. 

Trí  nan 

Ngô  Chi  Khiêm,  tự  là  Cung  Minh,  hiệu  là  Trí  Nan.  Theo  Cao 
Tăng  truyện,  ba  ngàn  tăng  ở  chùa  Kỳ  hoàn  đều  hiệu  Trang  pháp  sư  tức 
là  túi  trí. 

Nghĩa  long 

Cao  tăng  Huệ  Vinh  đời  Trần  giảng  giải  rành  rẽ  ở  khắp  nơi  nên 
hiệu  là  Nghĩa  Long. 

Nghĩa  hổ 

Cao  tăng  Đạo  Quang  ở  Giang  Đông  nghiên  cứu  thấu  suốt  tận  cùng 
nghĩa  lý  nên  hiệu  là  Nghĩa  Hổ. 

Luật  hổ 

Cao  tăng  Pháp  Nguyện  thông  suốt  tạng  luật,  ngôn  từ  biện  luận 
sáng  tỏ  những  câu  nạn  vấn  của  đối  thủ  nên  hiệu  là  Luật  Hổ 

Tăng  anh 

Cao  tăng  Trí  Diễm  cùng  với  pháp  sư  An  và  tam  tạng  Biến  Tri  kết 
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giao,  tuệ  giải  đáp  ứng  với  đối  thủ  nên  hiệu  là  Tam  Anh. 

Tăng  kiệt 

Cao  tăng  Tăng  Tuệ  cùng  với  pháp  sư  Xướng  thường  giảng  về  tam 
tạng  nên  hiệu  là  Nhị  Kiệt.  Cao  tăng  Kính  Thoát  đời  Đường  hiệu  là  Tăng 
Kiệt. 

Di  thiên  thích 

Pháp  sư  Đạo  An  ở  Tương  Dương,  nhan  tu  tập  đã  rành  rỏi  gặp  xỉ 
đến,  nói:  “Bôn  biển  đều  rạch  ròi”,  xỉ  đáp:  “Thích  Đạo  An  dời  Trời” 

Thích  môn  thiên  lý  câu 

Trường  An  và  Thường  Biện  là  hai  pháp  sư  tài  trí  nhất,  thường 
khen  pháp  sư  Trang:  “Ông  xứng  đáng  là  bậc  tài  trí  nhất  trong  dòng  họ 
Thích”. 

Nghĩa  thiên 

Luận  Bà  Sa  dạy:  hiểu  rõ  nghĩa  các  pháp,  thấy  nghĩa  không  của 
các  pháp  gọi  là  Nghĩa  Thiên. 

Học  hải 

Cao  tăng  Đàm  Hiển  ở  Sơn  Đông,  Giang  Biểu  hiệu  là  Học  Hải. 

Kinh  tứ  pháp  tướng 

Cùng  với  năm  học  giả  ở  Ân  Độ  đều  xứng  danh  là  pháp  sư  nỗi 

tiếng. 

Thích  môn  hô  liễn 

Pháp  sư  Hổ  Khưu  Tuệ  Tụ  đời  Tùy  hành  hóa  ở  Nam  châu  được  sự 
khen  ngợi. 

Huệ  uyển  lâm  trịnh 

Là  hiệu  của  cao  tăng  Chí  Niệm  đời  Tùy,  bậc  hữu  học  có  danh 
tiếng  thời  bấy  giờ. 

Tả  bình  truyền  khí 

Kinh  dạy:  A  Nan  lãnh  thọ  Phật  pháp  như  rót  nước  từ  bình  này  sang 
bình  khác,  hoàn  toàn  không  có  đổi  khác.  Bình  thì  có  nhiều  loại  khác 
nhau  nhưng  nước  thì  không  khác. 

Truyền  đăng 

Triệu  pháp  sư  nói:  tự  tại  hành  hóa  ở  kia  tức  tăng  thêm  công  đức  và 
ánh  sáng  chánh  pháp  không  dứt,  cũng  gọi  là  đèn  sáng  vô  tận. 

Đầu  châm 

Tây  Vức  ký  chép:  Ca-na-Đề-bà  là  vị  tổ  thứ  mười  lăm  ở  Tây  Thiên, 
ban  đầu  đến  yết  kiến,  Long  Mãnh  Thủy  sai  đệ  tử  hướng  dẫn.  Đề-bà 
thấy  vậy  im  lặng  lấy  cây  kim  ném,  người  đệ  tử  kia  liền  chụp  lấy  cây 
kim  ném  lại.  Long  Mãnh  hỏi:  “Người  kia  nói  gì?”.  Đáp:  “Chỉ  im  lặng 
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mà  ném  kim”.  Long  Mãnh  nói:  “Đó  là  bậc  trí  tuệ,  người  mau  dẫn  vào 
trong  chúng  hội” 

Tam  tuyệt 

Cao  tăng  Pháp  An,  thân  cao  tám  mét,  có  ba  điều  kỳ  tuyệt: 

1.  Oai  phong  đặc  biệt 

2.  Giải  nghĩa  cùng  thâm 

3.  Tinh  tấn  thanh  bạch 
Tứ  tuyệt 

Cao  tăng  Hồng  Yển  học  vấn  uyên  bác  cả  nội  điển  lẫn  ngoại  điển. 
Những  tác  phẩm  mà  cao  tăng  trước  tác  đều  niêm  phong  nhập  vào  lầu 
các  bí  mật.  Bấy  giờ  gọi  là  tứ  tuyệt:  mạo,  nghĩa,  thi,  thư. 

Ngũ  bị 

La  Thập  trả  lời  với  pháp  sư  Viễn:  tài  sản  có  năm  thứ  dự  sấn: 
phước,  giới,  bác  văn,  biện  tài,  thâm  trí.  Nếu  có  đủ  năm  thứ  ấy  là  bậc 
đạo  long.  Nếu  chưa  đủ  đó  là  trì  trệ.  Nhân  giả  dự  sấn  các  thứ  ấy  chứ. 
Bát  bị 

Pháp  sư  Ngạn  Tông  đời  Tùy  nói:  tham  gia  vào  việc  phiên  dịch  có 
tám  điều  dự  sẩn  và  có  đủ  mười  điều: 

1.  Thành  tâm  thọ  pháp,  với  chí  hướng  lợi  người 

2.  Thực  hành  theo  pháp  thù  thắng,  giữ  giới  bền  chặc 

3.  Thông  suốt  ba  tạng,  rõ  nghĩa  năm  thừa. 

4.  Nương  theo  văn  sử  gắn  liền  với  điển  từ,  không  quá  vụng  về. 

5.  Vững  tâm  tha  thứ,  độ  lượng,  bao  dung,  không  quá  chuyên  chấp, 
chìm  trong  đạo  thuật,  chẳng  màng  đến  danh  lợi,  không  có  cao  ngạo. 

6.  Phải  biết  tiếng  Phạm 

7.  Không  rơi  vào  việc  học  vấn 

8.  Uyên  bác  từng  trải,  giỏi  về  văn  chương,  rành  âm  thô  nhã. 

Mười  điều: 

1.  Câu,  vần 

2.  Hỏi  đáp 

3.  Danh  nghĩa 

4.  Kinh  luận 

5.  Ca  tụng 

6.  Chú  thuật 

7.  Phẩm  đề 

8.  Chuyên  nghiệp 

9.  Bộ  chữ 

10.  Thanh  chữ 
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Nhân  nhân  hiển  danh 

Pháp  sư  Cáo  Hữu  đời  tấn  từ  Vĩnh  Gia  đến  Giang  Tả  gặp  thừa 
tướng  của  Vua.  Đạo  Nhất  thấy  sự  việc  kỳ  lạ,  liền  cho  là  m  đồ  đệ  của 
mình.  Do  đó  mà  hiển  danh. 

Chỉ  quý  như  ngọc 

Cao  tăng  Vô  cấu  Nhãn,  lại  gọi  là  luật  sư  Thanh  Nhãn,  ban  đầu 
dịch  luật  Thập  Tụng.  Tăng  ni  kinh  thành  tranh  nhau  ấn  tống  luật.  Ngạn 
nói:  “  Đều  phải  nhờ  người  viết  lại  rõ  ràng,  chỉ  quý  như  ngọc. 

Phiêu  lãnh 

Tăng  Duệ  năm  hai  mươi  hai  tuổi  đã  uyên  bác  về  kinh,  luận,  thiền 
quán,  có  khả  năng  giảng  thuyết.  Ty  đồ  Diêu  Sùng  tôn  trọng  ông  ta. 
Lúc  ấy,  Diêu  Hưng  chưa  biết  nên  hỏi  Diêu  Sùng:  “  Tăng  Duệ  như  thế 
nào?”.  Diêu  Sùng  nói:  “Như  cây  tùng,  cây  bách”.  Đến  lúc  gặp  mặt  hỏi 
han  luận  bàn  mới  biết  là  pháp  khí  biện  tài.  Diêu  Hưng  nói:  “  Đúng  là  tư 
hải  phiêu  lãnh” 

Lãnh  thần 

Cao  tăng  Huệ  Ước  học  hỏi  thấu  đạt  tận  cùng  cả  nội  điển  lẫn  ngoại 
điển  sao  còn  không  được  kính  trọng?  Lúc  Cánh  Lục  Văn  Tuyên  Vương 
đi  tuần  xét  ở  Vũ  Huyệt,  có  tăng  sĩ  nỗi  tiếng  tại  tòa  thuyết  pháp,  xem 
ra  đang  còn  trẻ  tuổi.  Vua  thấy  rồi  liền  khiêm  cung  hết  lễ,  quần  chúng 
thấy  vậy  thì  không  vui.  Vua  nói:  “Bậc  thượng  sĩ  này  chính  là  lãnh  thần 
dòng  họ  Thích” 

Bát  đạt 

Cao  tăng  Chi  Học  Long  uyên  bác  cả  nội  điển  lẫn  ngoại  điển.  Các 
danh  sĩ  như  Nguyễn  Đảm.v.v.  đều  coi  cao  tăng  như  tri  kỷ  nên  gọi  là  Bát 
Đạt. 

Bát  năng 

Cao  tăng  Chân  Quán  có  tám  khả  năng:  đạo,  thư,  thi,  biện,  lễ  mạo, 
thanh,  kỳ(cờ  tướng). 

Biện  đỉnh 

Đạo  An  hiệu  là  Thích  Di  Thiên,  học  thông  cả  nội  điển  lẫn  ngoại 
điển.  Nơi  bức  phù  liên  ở  ruộng  chùa  có  một  cái  đỉnh  lớn,  một  bên  có 
chữ  Triện.  Người  triều  đình  không  biết  mới  hỏi  Đạo  An.  Đạo  An  nói: 
“Lỗ  Tương  Công  đã  đúc  cái  đỉnh  này.  Kiên  sắc  tam  quán  có  nghi  ngờ 
gì  đều  hỏi  Đạo  An. 

Đảm  bút 

Cao  Tăng  Kính  Duyệt  lúc  đi  du  học  cầm  cây  bút  dài  bằng  ba  cánh 
tay.  Có  người  xin  thơ,  chữ  lớn,  chữ  nhỏ  đều  tùy  theo  cây  bút  mà  có,  chư 
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hoàn  toàn  không  do  sư  tạo  ra.  Người  ngắm  không  nhàm  chán. 

Khôi  hài  thượng  thủ 

Chi  Thuần  tự  là  Đạo  Lâm.  Tần  Ai  Đế  thỉnh  mời  đến  chùa  Đông 
An.  Khích  Siêu,  Tôn  Xước.v.v.  các  danh  sĩ  đều  giao  du  bên  ngoài.  Một 
hôm  vào  trong  thất  mới  biết  được  Chi  Thuần  là  người  khôi  hài  bậc 
nhất. 

Nghĩa  giải  danh  tri 

Cao  tăng  Pháp  Khai  dùng  nghĩa  giải  biết  tên  thiên  hạ,  cùng  kết 
giao  với  Tạ  An  Vương. v.v.  là  m  bạn  văn  học.  Tôn  Xước  nói:  “Thông 
suốt  cả  nội  điển  lẫn  ngoại  điển,  tài  hoa  phong  phú,  tất  cả  những  điều  ấy 
đều  có  ở  nơi  Pháp  Khai. 

Hàn  tùng 

Huệ  Long  học  hỏi  thấu  cùng  nghĩa  lý.  Vào  thời  Tông  đa  số  bạn  bè 
là  các  bậc  danh  hiền,  mà  khí  tiết  dung  mạo  Huệ  Long  như  cây  tùng  vào 
mùa  rét.  Lúc  ấy,  Chu  Khỏa  coi  pháp  sư  Huệ  Long  như  sương  rơi  trên 
tùng,  trúc;  lá  rụng  giữa  rừng  thưa. 

Bích  vân 

Huệ  hưu  họ  Thang,  là  vị  quan  phong  nhã,  thường  ngâm  thơ,  sớm 
tối  hợp  Bích  Vân,  giai  nhân  mãi  chưa  đến 

Lập  tuyết 

Tổ  thứ  hai  ở  Trung  Quốc  tên  là  Thần  Quang,  còn  gọi  là  Huệ  Khả, 
ban  đầu  đến  tham  yết  Đạt  Ma  thì  tổ  phải  đứng  trong  tuyết. 

Tản  bị 

Cao  tăng  Huệ  Thiều  học  với  Xước  công,  giữ  phận  nghèo  ở  nhà 
chuyên  viết  sách  luận,  chịu  lạnh  nghe  giảng,  hiểu  rõ  văn  nghĩa. 

ủng  trần 

Đạo  Siêu  chịu  khổ  học  hành,  ở  riêng  một  thất,  dùng  kinh  điển  của 
Nho  Phật  xoay  quanh  tòa  ngồi,  tay  không  rời  sách,  bụi  đất  đầy  phòng. 
Lúc  ấy,  trung  thư  Ngô  Quần  hỏi:  “Trùng  kêu  bụi  đầy,  sao  không  vui?”. 
Đạo  Siêu  đáp:  “Tiếng  trùng  vang  vọng  ở  khắp  nơi,  bụi  đất  đầy  phòng 
chưa  rỗi  quét”. 

Nghĩ  thư 

Cao  tăng  Pháp  Nhã  thông  thạo  cả  nội  điển  lẫn  ngoại  điển.  Nhiều 
học  sĩ  đến  tham  học  người  dùng  nghĩa  kinh  giải  thích,  rồi  mới  dùng  sách 
ngoài  để  cắt  nghĩa. 

Đức  hương 

Hương  vi  diệu  có  ba  loại:  hương  đa  văn,  hương  giới,  hương  thí. 
Ba  loại  hương  này  dù  thuận  gió  hay  nghịch  gió  đều  nghe  mùi  thơm  tối 
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thắng  không  gì  sánh  bằng. 

Đạo  phong 

Truyện  Bảo  Lâm  chép:  Tổ  sư  Nan  Đề  đến  ở  nước  Ma  Đề.  Một 
hôm  có  ngọn  gió  từ  phương  Tây  thổi  đến,  Tổ  nói:  “Gió  thổi  đường  này, 
chắc  có  đạo  nhân  đến”.  Quả  nhiên  Già  Da  Xá  Đa  đến. 

Biến  giới 

Pháp  Uyển  chép:  năm  thứ  ba  niên  hiệu  Hoằng  Thủy,  Diêu  Hưng 
trồng  hành  trong  vườn.  Một  hôm  nó  đều  biến  thành  kiệu.  Ông  ta  đoán: 
“Chắc  có  người  trí  đến”.  Quả  đúng  là  pháp  sư  La  Thập  đến. 

Học  giả  nhị  hoạn 

Pháp  sư  Triệu  nói:  “Tuy  hiểu  nghĩa  sâu  xa  nhưng  chưa  dụng  tâm, 
tôn  trọng  mình,  khinh  mạn  người  thì  không  có  ích  gì.  Đây  là  mối  lo  bên 
ngoài  của  học  giả.  Nhờ  sự  hiểu  biết  ấy  lại  chấp  vào  tướng  phân  biệt, 
tuy  nói  là  thông  hiểu  nhưng  chưa  hợp  với  sự  thông  hiểu  chân  thật.  Đây 
là  mối  lo  bên  trong  của  học  giả. 

Vồ  tiền  quyết  hóa 

Pháp  Uyển  chép:  Luận  Hành  nói:  “Trong  tay  không  có  tiền  mà 
đến  chợ  mua  hàng  hóa  thì  chủ  hàng  dứt  khoát  không  bán.  Trong  tâm 
không  có  học  thì  cũng  giông  như  trong  tay  không  có  tiền”. 

Bỉnh  chúc 

Trong  sách  Pháp  Uyển,  Tần  Bình  Công  hỏi  sư  Khoáng:  tôi  đã  bảy 
mươi  tuổi  mà  muốn  học,  e  muộn  quá  rồi?”. 

Đáp:  muộn  rồi  sao  không  thắp  sáng  sáng  ngọn  nến  lên.  Thần 
nghe:  “Nhỏ  mà  học  là  như  ánh  Mặt  trời  mới  mọc.  Đến  lúc  trai  tráng  mà 
học  thì  như  ánh  sáng  Mặt  trời  giữa  trưa.  Già  mà  học  thì  như  ánh  sáng 
của  ngọn  nến.  Ai  mà  cùng  đi  với  người  mê? 

Bình  Công  nói:  hay  thay. 

Giới 

Pháp  Uyển  chép:  nay  có  người  học  hành  nông  cạn  lại  tự  cho  mình 
là  bậc  xuất  chúng,  rồi  khởi  tâm  kiêu  mạn,  phóng  đảng,  hủy  diệt  tất  cả, 
tung  hoành  khắp  Trời  đất,  ngồi  ngông  ngáo  trước  mặt  sư  trưởng,  đứng 
quát  tháo  bên  cạnh  tôn  sư.  Gốc  đạo  là  hòa  hợp;  cung  kính  thuận  phục 
là  Tăng.  Tâm  đã  trái  nghịch  như  thế  thì  đâu  thành  ngôi  báu.  Hãy  cẩn 
thận  thay! 
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THÍCH  THỊ  YẾU  LÃM 


QUYỂN  HẠ 

Thuyết  thính-  Táo  tịnh-Tránh  nhẫn— Trạch  hữu— Tạp  kỷ-Chiêm 
bệnh-Tống  chung. 

THUYẾT  THÍNH 

Thuyết 

Luật  Tỳ-nại-da  dạy:  thuyết  nghĩa  là  khai  hóa  hướng  dẫn,  nay  gọi 
là  giảng.  Thuyết  văn  nói:  giảng  hòa  với  giải,  luận  bàn.  Quảng  Nhã  gọi 
là  đọc.  Vua  Cố  Dã  nói:  giải  nói  là  đàm  luận,  giáo  huấn  vậy. 

Thính 

Luận  Duy  Thức  cho  rằng:  nhĩ  căn  tiếp  xúc,  thức  lãnh  thọ  gọi  là 
thính,  tức  là  ý  suy  nghĩ  thuộc  về  nhĩ  căn. 

Pháp  uyển  nói:  có  ba  phẩm:  dùng  thần  nghe  là  thượng  căn;  dùng 
tâm  nghe  là  trung  căn;  dùng  tai  nghe  là  hạ  căn. 

Thuyết  thính  nhị  nạn 

Luận  Trung  Quán  dạy:  chân  pháp  hợp  với  người  thuyết,  người 
nghe  rất  khó  có  được.  Kinh  Niết  bàn  dạy:  1.  Ưa  nói  pháp  là  khó;  2.  Ưa 
nghe  pháp  là  khó. 

Pháp  sư  thăng  cao  tòa 

Luận  Thập  Trụ  Bà  Sa  dạy:  muốn  thăng  tòa  thuyết  pháp  thì  trước 
tiên  phải  cung  kính  lễ  đại  chúng,  sau  đó  mới  thăng  tòa. 

Pháp  sư  tâm 

Kinh  Đại  Pháp  Cự  Đà-la-ni  dạy:  là  pháp  sư  thì  phải  dụng  tâm 
suy  nghĩ:  “Chỗ  ngồi  của  ta  bây  giờ  là  tòa  sư  tử  của  Như  Lai  nên  yên 
tĩnh  từ  mẫn,  ái  ngữ,  khiêm  hạ,  bảo  hộ  tâm  đại  chúng.  Nếu  ôm  lòng  sân 
giận,  ganh  tỵ,  tâm  chấp  hơn  thua  thì  mắc  tội  nặng.  Từ  tâm  thuyết  pháp 
thì  được  công  đức  lớn,  có  thể  là  m  cho  Phật  pháp  tồn  tại  lâu  dài  ở  đời, 
hễ  sanh  đến  chỗ  nào  cũng  thường  được  gặp  Phật.  Nếu  được  hưởng  thọ 
tất  cả  các  sự  cúng  dường,  phải  biết  hổ  thẹn,  chớ  sanh  tâm  tham,  không 
được  ngã  mạn,  không  là  m  mất  đi  thiện  căn  của  thí  chủ. 
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Pháp  sư  bát  chủng  ngôn 
Luận  Du  Già  dạy:  tám  ngôn  từ  của  pháp  SƯ: 

1.  Lời  hỷ  lạc 

2.  Khéo  khai  sáng 

3.  Biết  nạn  vấn 

4.  Khéo  phân  biệt 

5.  Khéo  tùy  thuận 

6.  Biết  dùng  dẫn  chứng 

7.  Biện  tài  thù  thắng 

8.  Tùy  theo  tông  phái 
Ngữ  hữu  bát  chi 

Luận  Hiển  Dương  dạy:  đáp  lại  có  tám  chi: 

1.  Lời  tốt  đẹp 

2.  Rõ  ràng 

3.  Dễ  hiểu 

4.  Người  muôn  nghe 

5.  Không  mong  cầu 

6.  Lời  như  thật 

7.  Khéo  dùng  phương  tiện 

8.  Lời  tối  thượng 
Thuyết  giả  quá  lỗi 

Kinh  Phật  Tạng  dạy:  tự  mình  chưa  chứng  biết  pháp  mà  ngồi  trên 
tòa  giảng  pháp  cho  người  nghe  thì  đọa  Địa  ngục.  Luật  Thập  Tụng  dạy: 
nếu  tự  mình  chưa  hiểu  rõ,  có  chỗ  nghi  ngờ  giáo  pháp  thì  không  được 
giảng  nói  cho  người  nghe,  sợ  có  chỗ  sai  lầm,  lưu  truyền  sai  quấy,  tất  cả 
đều  mắc  tội.  Kinh  Pháp  Hoa  dạy:  có  người  đối  với  pháp  sâu  xa  thì  sanh 
tâm  bỏn  xẻn;  có  khả  năng  giáo  hóa  mà  không  thuyết  giảng  cho  người 
nghe;  hoặc  có  người  khi  được  lợi  dưỡng,  cung  kính, cúng  dường  thì  dù  có 
phi  pháp  mà  vẫn  gượng  thuyết. 

Tự  đại  kiêu  nhân 

Kinh  Vị  Tằng  Hữu  dạy:  nếu  có  được  chút  ít  phước  đức  mà  tự  đại, 
kiêu  mạn  với  người  thì  cũng  giống  như  người  mù  cầm  đuốc  mà  tự  họ 
không  được  trông  thấy. 

Hộ  thuyết  tam  ích 

Luận  Thập  Địa  dạy:  thuyết  pháp  lợi  người  có  ba  thời: 

1.  Lúc  nghe 

2.  Lúc  tu  hành 

3.  Lúc  chuyển  sanh 
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Thuyết  giả  ngũ  phúc  báo 

Kinh  Hiền  Giả  Ngũ  Phúc  dạy:  thuyết  pháp  được  năm  điều  tốt  là 
nh: 

1.  Sống  lâu,  vì  người  nghe  pháp  rồi  thì  không  giết  hại 

2.  Giàu  sang,  vì  người  nghe  pháp  rồi  thì  không  trộm  cắp 

3.  Đoan  chánh,  vì  người  nghe  pháp  rồi  thì  luôn  hòa  vui 

4.  Danh  dự,  vì  người  nghe  pháp  rồi  thì  biết  quy  y  Tam  bảo 

5.  Thông  minh,  vì  người  nghe  pháp  rồi  thì  thông  hiểu  sáng  tỏ. 

Giảng  đường  chế 

Kinh  Phật  Bản  Hạnh  dạy:  lúc  bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  tập  hợp  trong 
một  giảng  đường  nghe  hai  Tỳ-kheo  thuyết  pháp  nên  chướng  ngại  nhau. 
Họ  liền  chia  ra  hai  giảng  đường  nhưng  vì  gần  kề  nhau  nên  họ  lần  lượt  đi 
qua  lại  lộn  xộn  là  m  loạn  động  chúng. 

Do  đó,  đức  Phật  dạy:  từ  nay  về  sau  không  được  thuyết  trong  cùng 
một  giảng  đường,  hoặc  hai  giảng  đường  gần  kề  nhau;  người  nghe  pháp 
bên  giảng  đường  này  cũng  không  được  sang  giảng  đường  kia,  người 
nghe  pháp  bên  giảng  đường  kia  cũng  không  được  sang  giảng  đường 
này;  không  được  chê  bai  pháp  môn  nào. 

Giảng  đường  trí  Phật  tượng 

Kinh  Đại  Pháp  Cự  Đà-la-ni  dạy:  khi  pháp  sư  thuyết  pháp,  có  nữ 
La-sát  tên  là  Ái  Dục  thường  đến  mê  hoặc  là  m  tâm  pháp  sư  tán  loạn. 
Cho  nên,  chỗ  thuyết  pháp  thường  phải  an  trí  tượng  Như  Lai,  dùng  hương 
hoa  cúng  dường  chớ  có  bỏ  bê.  Nữ  La-sát  kia  trông  thấy  rồi  thì  sẽ  mê 
loạn,  không  thể  là  m  chướng  ngại. 

Giảng  xứ  niệm  kinh 

Pháp  sư  Tăng  Yến  đời  Lương  giảng  nói  trong  chúng:  xưa  kia  Di 
Thiên  Đạo  An  mỗi  lần  thuyết  giảng,  ở  sau  pháp  tòa  thường  bảo  Đô 
Giảng  khiến  cho  các  hàm  linh  được  nghe  kinh.  Sự  việc  này  lâu  ngày  rồi 
phế  bỏ  đi.  Vì  muôn  giáo  hóa  đại  chúng  nên  các  nơi  đều  tụng  kinh  Quán 
Âm  một  quyển.  Do  đó,  tất  cả  chỗ  có  giảng  kinh  đều  như  thế,  xa  gần 
cùng  tụng  tập,  nay  thì  niệm  Phật. 

Học  tứ 

Tứ:  là  bày  biện  hàng  hóa  để  mua  bán.  Do  vào  đời  Hậu  Hán,  Trương 
Khai  học  trò  Tự  Siêu  tùy  tùng  đến  ở  chợ  nên  nay  chỗ  học  gọi  là  tứ. 

Tỉnh 

Giòng  họ  Thích  gọi  học  viện  là  tỉnh.  Cao  tăng  truyện  chép:  Phật 
Đà  Da  Xá  lần  đầu  đến.  Diêu  Hưng  lập  tỉnh  mới  riêng  biệt  để  tiếp  đãi  ở 
vườn  Tiêu  Diêu,  chú  âm  là  tỉnh  thự. 
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Giáng  trướng 

Giáng  là  màu  đỏ.  Sách  Phạm,  Hoa  đời  Hậu  Hán  chép:  Mã  Dung 
Đạt  bình  sanh  tánh  khí  nho  nhã  thường  ở  tòa  cao  để  viết  trên  bức  trướng 
đỏ.  Đồ  chúng  theo  học  trước  đây,  về  sau  đều  gọi  là  bức  trướng  của  họ 
Mã. 

Lại  nữa,  sách  đời  Tấn  chép:  Tuyên  Văn  Quân  Tống  Thị  tức  là  mẹ 
Vi  Sính  tạo  lập  giảng  đường,  dùng  màn  lụa  đỏ  để  ngăn  cách  đồ  chúng 
khinh  mạn. 

Long  môn 

Cao  tăng  Huệ  Trì  là  em  pháp  sư  Viễn  tánh  cách  thanh  tú,  giải  ha¬ 
nh  tinh  cao,  thâu  nhận  đồ  chúng  đến  ngàn  người.  Phàm  những  lúc  thăng 
đường  thuyết  pháp,  hoặc  nhập  thất  thì  đều  gọi  là  lên  cửa  rồng. 

Trù  thất 

Bảo  lâm  truyện  chép:  Ưu  Ba  Cúc  Đa  là  vị  Tô  thứ  năm  ở  Tây 
Thiên,  có  cái  thất  bằng  đá,  bề  dài  mười  tám  khủy  tay,  bề  rộng  mười  hai 
khủy  tay.  Những  người  đến  thọ  học  có  một  vị  đắc  đạo,  Tổ  liến  ném  một 
cái  thẻ  tre  bốn  tấc  ở  trong  thất.  Đến  lúc  thẻ  ném  đầy  thất,  Ưu  Ba  Cúc 
Đa  diệt  độ  liền  lấy  thẻ  trong  thất  đem  đi  trà  tỳ. 

Hàm  trượng 

Khúc  lễ  chép:  khách  chẳng  ăn  uống  trong  chiếu  rộng  mười 
thước. 

Đô  giảng 

Tức  pháp  sư  người  Đối  Dương.  Mẹ  Lương  Võ  Đế  mỗi  lần  thỉnh  sư 
đến  giảng  kinh  ở  chùa  Chỉ  Viên  đều  sai  Pháp  Bưu  hầu  Đô  Giảng.  Bưu 
trình  qua  Võ  Đế  rồi  mới  đánh  trống  lúc  hùng  hồn,  lúc  thanh  thoát  tùy 
theo  từng  câu  hỏi  đáp. 

Đời  Tấn,  Chi  Thuần  đến  nước  Việt,  nhà  Vua  thỉnh  sư  giảng  kinh 
Duy  Ma,  sai  Hứu  Tuân  hầu  Đô  Giảng.  Tuân  hỏi  một  câu.  Đại  chúng  đều 
cho  rằng  sư  không  đáp  được.  Chi  Thuần  đáp  một  nghĩa,  đại  chúng  cho 
rằng  Tuân  không  thể  hỏi  vặn  lại  được.  Nay  đối  với  Đô  Giảng  thì  chỉ  có 
xướng  kinh  văn  mà  bỏ  việc  hỏi  đáp  công  kích. 

Giảng  tăng  thỉ 

Giảng  kinh:  tức  vào  thời  Tào  Ngụy,  Chu  Sĩ  Hành  giảng  đạo  hạnh 
Bát  nhã  đầu  tiên. 

Ni  giảng:  vào  đời  Đông  Tấn,  Đạo  Hĩnh  giảng  hai  kinh:  Pháp  Hoa, 
Duy  Ma  đầu  tiên. 

Giảng  luật:  vào  đời  Nguyên  Ngụy,  Thế  Pháp  Thông  giảng  luật 
đầu  tiên.  Thông  chỉ  xem  lướt  qua  là  đã  phô  dương  được  cả  luật  Tứ  Phần. 
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CÓ  môn  nhân  Đạo  Phú  vừa  nghe,  vừa  chép  dần  dần  tạp  hợp  hành  sớ 
sao. 

Giảng  luận:  tức  La  Thập  truyền  trao  cho  pháp  sư  Tung  luận  Thành 
Thật  lần  đầu  tiên. 

Pháp  khí 

Luận  Quảng  Bách  dạy:  phải  đủ  ba  đức  mới  gọi  là  pháp  khí: 

1.  Bẩm  tánh  nhu  hòa,  không  có  thiên  vị,  thường  tự  thẩm  sát,  không 
tham  lợi  về  mình. 

2.  Thường  muốn  thông  hiểu,  cầu  pháp  không  chán,  không  bảo  thủ 
mình  mà  phải  hoan  hỷ 

3.  Vì  tánh  thông  tuệ,  đối  với  lời  nói  thiện  hay  ác  thì  hiểu  biết 
chánh  đáng,  phân  biệt  được  mất. 

Nếu  không  như  thế  thì  dù  có  ba  đức  mà  thầy  trò  đều  không  có  lợi 

ích. 

Nhân  trung  sư  tử 

Lời  bạt  của  kinh  Trị  Thiền  chép:  phái  Đại  thừa  ở  Thiên  Trúc  có 
Sa-môn  Phật-đà-Tư-na  là  bậc  thiên  tài  kỳ  đặc,  là  người  học  hiểu  rộng 
các  sách  nội  điển  và  ngoại  điển  của  các  nước,  không  sách  nào  mà  Sa- 
môn  không  học  đến.  Người  đời  đều  gọi  là  nhân  trung  sư  tử. 

Pháp  tượng 

Đời  Tề,  Cao  tăng  Tăng  Ân  giảng  rành  rành  về  kinh, luận  nên  gọi 
là  Pháp  Tượng. 

Nghĩa  thiếu 

Pháp  An  mới  mười  tám  tuổi  mà  đã  giảng  kinh  Niết  bàn.  Trương 
Vĩnh  hỏi  đến  tuổi  tác,  rồi  khen:  xưa  có  Phù  Phong  Chu  Bột  mới  mười 
hai  tuổi  mà  đã  là  m  thơ  nên  mọi  người  gọi  là  thần  đồng.  Nay  Pháp  An 
có  thể  gọi  là  nghĩa  thiếu. 

Tứ  hải  luận  chủ 

Là  danh  xưng  của  cao  tăng  Kính  Thoát  vào  đời  Tùy. 

Tam  quốc  luận  sư 

Là  hiệu  của  Tăng  Xán,  đời  Tề 

Tỳ-đàm  khổng  tử 

Đời  Tây  Tần,  Huệ  Tung  khéo  giảng  luận  A-tỳ-đàm,  được  người 
tôn  trọng  nên  có  hiệu  Khổng  tử  Tỳ-đàm. 

Thọ  quang  học  sĩ. 

Đời  Lương,  Huệ  Siêu  học  kinh,  luận,  hiểu  rõ,  thông  đạt,  uyên  bác 
cả  nội  điển  lẫn  ngoại  điển.  Do  đó,  Võ  Đế  ban  cho  hiệu  là  thọ  quang 
điên  hoc  sĩ. 
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Kinh  luật  nguyên  tượng 

Đời  Lương,  Tăng  Thạnh  giảng  các  kinh,  luận  là  thời  nguyên  tượng, 
đặc  tinh  nên  các  đạo  Nho  đều  khiếp  sợ. 

Bồ-tát  giới  sư 

Huệ  Xước  là  giới  sư  của  Lương  Võ  Đế. 

Giảng  kinh  thiên  hoa  đọa 

Đời  Lương,  Pháp  Vân  giảng  kinh  thì  hoa  Trời  rơi  xuống.  Lại  nữa 
vào  đời  Đường,  lúc  Đạo  Tông  giảng  kinh  ở  chùa  Thắng  Quang-Tây 
kinh,  hoa  Trời  liền  xoay  quanh  giảng  đường,  rồi  bay  vào  cửa  nhưng 
không  héo,  một  lúc  sau  thì  biến  mất. 

Thuyết  luật  sơn  phong  lạc 

Trí  Văn  giảng  luật  rất  hay  nên  mới  nâng  lông  nai  thì  hai  ngọn  núi 
đều  sụp  đổ. 

Thông  minh  thích  tử 

La  Thập  nói  với  Diêu  Hưng:  Dung  là  người  thông  minh  của  dòng 
họ  Thích. 

Phiêu  biểu  đạo  nhân 

Diêu  Hưng  lễ  trọng  Đàm  Ánh  vì  thấy  sư  siêu  việt  nhất  trong  nhóm 
kẻ  sĩ  nên  thường  nói  với  La  Thập:  “Pháp  sư  Đàm  Ánh  là  đạo  nhân 
phong  lưu  tiêu  biêu  trong  nước  này  vậy” 

Ưu  thưởng 

Tây  Vức  ký  chép:  giảng  thông  suốt  một  bộ  luật  mới  được  miễn  là 
m  tri  sự;  giảng  hai  bộ  luật  thì  cho  thêm  phòng  ở  và  đồ  dùng;  giảng  ba  bộ 
luật  thì  ban  thêm  sai  người  hầu  cận,  phụng  sự;  giảng  bốn  bộ  luật  thì  ban 
thêm  tịnh  nhân;  giảng  năm  bộ  luật  thì  ban  thêm  xe  cộ. 

Kim  sư  tử  tòa 

Đời  Tần  gọi  Cưu  Ma  La  Thập  là  Đồng  Thọ.  Xưa  kia,  Vua  Quy  Tư 
là  m  tòa  sư  tử  bằng  vàng,  Đại  Tần  trải  nệm  gấm  bằng  phẳng  rồi  thỉnh 
La  Thập  ngồi  thuyết  pháp. 

Học  giả  vì  tứ  sự  đọa  lạc 

Kinh  Pháp  Luật  Tam  muội  dạy: 

1.  Học  mà  không  biết  dùng  phương  tiện  khéo  léo,  khinh  mạn  thầy, 
bạn,  không  có  nhất  tâm,  ý  luôn  thay  đổi 

2.  Học  mà  không  tinh  tấn,  không  có  đạo  lực,  chỉ  tham  danh  dự, 
mong  người  cung  kính,  hầu  hạ. 

3.  Học  phụng  thờ  thầy,  không  nghĩ  đến  sự  cần  khổ  mới  được  thành 
tựu  mà  lại  hư  dối,  công  cao. 

4.  Học  mà  ưa  phản  đạo,  đem  pháp  thuật  khác  để  so  sánh  với  kinh 
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Phật  thậm  thâm  rồi  nói  các  đạo  đều  giông  nhau. 

Kinh  Bồ-tát  giới  dạy:  vì  danh  dự  mà  tụ  hội  yheo  đồ  chúng  thì  gọi 
là  đệ  tử  ma. 

TÁO  TỊNH 

Tham 

Luận  Du  Già  dạy:  đối  với  các  cảnh  giới  mà  khởi  tâm  đắm  trước 
gọi  là  tham.  Trong  các  phiền  não  thì  tham  là  đứng  đầu.  Luận  A-tỳ-đạt- 
ma  dạy:  tham:  thể  của  nó  trong  ba  cõi  là  ái;  nghiệp  của  nó  đối  với  chúng 
sanh  là  khổ.  Pháp  uẩn  Túc  Luận,  đức  Phật  dạy:  nếu  các  ông  đoạn  dứt 
một  pháp  thì  Ta  bảo  nhiệm  chắc  chắn  rằng  các  ông  sẽ  đắc  quả  Bất 
hoàn.  Một  pháp  ấy  là  tham.  Lục  Độ  Tập  kinh  dạy:  đức  Phật  từng  là  m 
chim  chúa  Bồ  câu,  dạy  trong  đàn:  “Giới  kinh  Phật  dạy,  tham  là  đứng 
đầu.  Tham  để  đạt  đến  vinh  hiển  giông  như  đói  được  món  ăn  độc  đắc 
chí  khoái  lạc,  chỉ  trong  khoảnh  khắc  các  khổ  đến  rồi  thời  còn  yên  được 
không? 

Dục 

Nghĩa  là  mong  cầu.  Trong  kinh  Tạp  A-hàm,  đức  Phật  dạy:  tất  cả 
chúng  sanh  sanh  đau  khổ  đều  do  sự  mong  cầu  là  m  gốc.  Luận  Du  Già 
dạy:  trong  các  phiền  não  thì  tham  là  hơn  hết;  trong  các  sự  tham  muôn 
thì  tham  dục  là  hơn  hết,  vì  nó  sanh  ra  các  khổ.  Tập  luận  dạy:  khi  pháp 
này  sanh  khởi  thì  không  được  tịch  tịnh.  Do  pháp  này  sanh  nên  thân  tâm 
đều  không  được  tịch  tịnh. 

Xuất  gia  nhân  tam  dục 

Kinh  Niết  bàn  dạy  về  ba  việc  tham  cầu  của  người  xuất  gia: 

1.  Ác  dục:  Tỳ-kheo  đứng  đầu  trong  chúng  muốn  cho  tăng  chúng 
tùy  thuận  mình,  để  cho  bôn  chúng  đều  cúng  dường,  cung  kính,  khen 
ngợi,  tôn  trọng  mình,  hoặc  là  thuyết  pháp  cho  họ  tín  thọ  khiến  cho  mình 
được  y  phục,  thức  ăn,  phòng  xá.v.v. 

2.  Đại  dục:  Tỳ-kheo  sanh  tâm  mong  cầu  khiến  cho  bốn  chúng  biết 
ta  đắc  sơ  trụ  cho  đến  bốn  trí  vô  ngại,  vì  sự  lợi  dưỡng. 

3.  Dục  dục:  Tỳ-kheo  muốn  sanh  cõi  Phạm  thiên  cho  đến  Đao  Lợi 
thiên,  vì  muôn  được  tự  tại. 

Ngũ  dục 

Là  sắc,  thanh,  hương,  vị,  xúc.  Trí  luận  gọi  năm  dục  là  mũi  tên  hoa. 
Lại  gọi  là  năm  mũi  tên,  vì  nó  phá  hoại  tất  cả  việc  là  nh.  Hành  giả  nên 
than  trách:  “Than  thay!  Chúng  sanh  thường  bị  năm  dục  là  m  não  loạn 
mà  vẫn  mong  cầu  không  bỏ  nên  sẽ  rơi  vào  hầm  lớn,  chịu  khổ  kịch  liệt, 


138 


BỘ  Sự  VựNG  6 

như  ghẻ  hơ  lửa.  Năm  dục  không  có  lợi  ích,  như  chó  gặm  xương.  Năm 
dục  tăng  thêm  sự  tranh  cãi,  như  chim  giành  giựt  thịt.  Năm  dục  thiêu 
cháy  người,  như  cầm  đuốc  đi  ngược  gió.  Năm  dục  hại  người,  như  đạp 
rắn  độc.  Năm  dục  không  thật,  như  được  trong  mộng.  Năm  dục  không 
bền  lâu,  như  giả  tạm  trong  chốc  lác.  Năm  dục  này  được  vui  tạm  thời, 
hết  rồi  thì  khổ  lớn”. 

Trong  kinh  Tạp  A-hàm,  phạm  chí  Văn  Đà  hỏi  A  Nan:  vì  sao  ông 
xuất  gia  trong  Phật  giáo? 

A  Nan  đáp:  vì  đoạn  ác,  sanh  thiện. 

Hỏi:  đoạn  ác  gì? 

Đáp:  đoạn  tham  dục,  sân  giận,  ngu  si. 

Hỏi:  chúng  có  tội  lỗi  gì? 

Đáp:  nhiễm  trước  dục  ái  thì  sẽ  sanh  não  loạn,  đời  hiện  tại  tăng 
trưởng  pháp  ác;  ưu  sầu,  khổ  não  do  đây  mà  sanh.  Trong  đời  vị  lai  cũng 
lại  như  vậy. 

Kho 

Tánh  của  nó  là  bức  bách.  Do  tham  dục  kia  mà  sanh  ra  khổ.  Luận 
Phật  Địa  dạy,  việc  ác  có  hai:  chúng  sanh  và  đất  đai. 

Chúng  sanh  có  tám  khổ: 

1.  Sanh 

2.  Già 

3.  Bệnh 

4.  Chết 

5.  Thương  yêu  mà  xa  lìa 

6.  Mong  cầu  mà  không  đạt  được 

7.  Oan  gia  mà  gặp  nhau 

8.  Ưu  sầu 

Đất  đai:  như  nói  cõi  nước  quá  nóng,  quá  lạnh,  không  được  cứu  hộ, 
quá  đói,  nhiều  bệnh.v.v. 

Kinh  Pháp  Cú  dạy:  khổ  trong  thiên  hạ  chẳng  qua  là  vì  có  thân  nên 
đói,  khát,  nóng,  lạnh,  sân  giận,  sợ  hãi.  Oán  họa  sắc  dục  đều  do  nơi  thân. 
Thân  là  gốc  của  các  khổ,  là  nguồn  của  họa  hoạn,  lao  tâm  khổ  nhọc,  ưu 
sầu  trăm  mối.  Các  loài  ngọ  nguậy  bị  khổ  tàn  hại  lẫn  nhau.  Chúng  sanh 
bị  khổ  trói  buộc,  sanh  tử  không  dứt  đều  do  thân  tham  dục.  Lìa  đời  để 
cầu  tịch  diệt,  nhiếp  tâm  chánh  niệm,  mặc  nhiên  vô  tưởng  thì  có  thể  đắc 
Niết  bàn.  Đay  là  sự  an  lạc  tối  thắng. 

Bài  kệ  khổ  về  thân: 

Vì  đi  xe  mệt  mỏi 
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Nên  tìm  cầu  chỗ  đứng 
Vì  đứng  lâu  mệt  quá 
Nên  tìm  cầu  chỗ  ngồi 
Vì  ngồi  lâu  mệt  quá 
Nên  tìm  cầu  chỗ  nằm 
Các  khổ  theo  đó  sanh 
Trước  vui  sau  thì  khổ 
Thay  đổi  trong  nháy  mắt 
Ngồi  nằm  hoặc  đứng  đi 
Các  việc  đều  là  khổ. 

Ngũ  úy 

Luận  Phật  Địa  dạy  về  năm  điều  đáng  SỢ: 

1.  Sợ  không  hoạt  bát 

2.  Sợ  tiếng  xấu 

3.  Sợ  chết 

4.  Sợ  hứng  thú 

5.  Khiếp  SỢ 

Diệu  Sắc  Tam  kinh  dạy: 

Do  ái  sanh  sầu  ưu 
Do  ái  sanh  sợ  hãi 
Ai  thoát  khỏi  tham  ái 
Không  sầu,  không  sợ  hãi. 

Thất  tình 


hỷ,  nộ,  ưu,  cụ,  ái,  tắng,  dục 

Bát  phong 

Lợi,  suy,  hủy,  dự,  xứng,  cơ,  khổ,  lạc. 

Luận  Phật  Địa  dạy:  việc  được  như  ý  gọi  là  lợi;  việc  không  như  ý 
gọi  là  suy;  nói  xấu  việc  đã  qua  gọi  là  hủy;  khen  ngợi  việc  đã  qua  gọi  là 
dự;  khen  ngợi  việc  hiện  tại  gọi  là  xưng;  chê  bai  việc  hiện  tại  gọi  là  cơ; 
thân  tâm  bức  bách  gọi  là  khổ;  thân  tâm  vui  vẽ  gọi  là  lạc. 

Thiểu  dục  tri  túc 

Bồ-tát  Sư  Tử  Hông  hỏi:  ít  muốn  biết  đủ  có  gì  sai  khác? 

Đức  Phật  dạy:  người  ít  muốn  thì  không  mong  cầu,  không  chấp  thủ. 
Người  biết  đủ  thì  ít  muốn  nên  không  hối  hận. 

Kinh  Chánh  Pháp  Niệm  Xứ  dạy:  điều  thù  thắng  nhất  trong  pháp 
Sa-môn  là  biết  đủ.  Luận  Bà  Sa  dạy:  Phật  pháp  lấy  ít  muốn  là  n  căn  bản; 
vì  mong  cầu  lợi  nơi  thế  tục  nên  lợi  đạo  không  thành.  Kinh  Di  Giáo  dạy: 
Tỳ-kheo  nên  biết,  người  tham  muốn  nhiều  thì  cầu  lợi  nhiều  nên  khổ  não 
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cũng  nhiều,  người  ít  tham  muốn,  không  cầu  không  thủ  thì  không  có  lo 
lắng;  ít  muốn  thì  sanh  ra  các  công  đức  vì  không  nói  quanh  co  với  người 
khác.  Người  ít  muôn  thì  tâm  thản  nhiên,  không  có  lo  sợ  gặp  phải  các 
việc.  Vì  giải  thoát  các  khổ  đau  nên  Tỳ-kheo  phải  quán  pháp  biết  đủ  thì 
sẽ  được  vui  sướng,  an  lạc. 

Tứ  hoan  hỷ  pháp 

1.  Hoan  hỷ  tiết  chế  có  thể  đưa  đến  an  lạc  ít  muôn 

2.  Hoan  hỷ  tích  tập  phạm  hạnh  có  thể  đưa  đến  an  lạc  viễn  ly 

3.  Hoan  hỷ  hối  lỗi  có  thể  đưa  đến  an  lạc  thiền  định 

4.  Hoan  hỷ  ưa  đoạn  ác,  ưa  tu  thiện  có  thể  đưa  đến  an  lạc  Chánh 

giác. 

Thích  tử  tu  tín 

Tướng  phần  trong  Duy  thức  ghi:  phàm  phú  quý,  bần  tiện,  đẹp, 
xấu,  được,  mất  đều  do  chủng  tử  quá  khứ  đã  tạo  nghiệp  thiện  hay  ác. 
Quả  thuộc  y  báo  hay  chánh  báo  giống  nhau  hay  khác  nhau  đều  do  sự 
biến  hiện  thuộc  tướng  phần  của  thức  thứ  tám.  Cho  nên  nói  rằng:  tướng 
phần  đã  định  thì  quỷ  thần  không  thể  thay  đổi.  Ưu-bà-tắc  giới  kinh  ghi: 
người  trí  biết  rõ  nghiệp  quả,  tại  sao  nói  thời  tiết,  tinh  tú  đều  do  Trời  tự 
Tại  tạo  ra?  Nếu  là  nhân  duyên  theo  thời  tiết,  tinh  tú  thì  thiên  hạ  đồng 
thời  cùng  sanh,  tại  sao  một  người  chịu  khổ,  một  người  hưởng  vui,  một 
người  là  nam,  một  người  là  nữ? 

Kinh  Chánh  Pháp  Niệm  dạy:  nghiệp  thiện,  bất  thiện  là  chúng  sanh 
tự  tạo,  chẳng  do  tinh  tú  tạo  ra. 

Tĩnh 

Luận  Năng  Đoạn  Kim  Cang  dạy:  Định  gọi  là  tĩnh.  Do  đó  đắc  thiền 
gọi  là  tịch  tĩnh.  Tịch  tĩnh  có  hai  loại:  thân  tịch  tĩnh  và  tâm  tịch  tĩnh.  Nay 
thì  phân  ra  thành  bốn: 

1.  Thân  tịch  tĩnh  mà  tâm  không  tịch  tĩnh:  Tỳ-kheo  tham  dục  tọa 
thiền  trong  rừng. 

2.  Tâm  tịch  tĩnh  mà  thân  không  tịch  tĩnh:  Tỳ-kheo  không  tham, 
sân  mà  ở  gần  Vua,  quan. 

3.  Thân,  tâm  đều  tịch  tĩnh:  các  bạc  Thánh  nhân. 

4.  Thân,  tâm  đều  không  tịch  tĩnh:  phàm  phu. 

Tam  ma  đề 

Trí  luận  dạy:  tất  cả  thiền  định  thâu  nhiếp  tâm  đều  gọi  là  Tam- 
ma-đề.  Tần  dịch  là  chánh  tâm  hành  xử:  tâm  ấy  từ  vô  thỉ  đến  nay  thường 
quanh  co  không  ngay  thẳng.  Khi  đắc  chánh  tâm  hành  xử  thì  tâm  được 
ngay  thẳng.  Giống  như  con  rắn  nằm  trong  ống  trúc. 
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Thiền 

Luận  A-tỳ-đàm  hỏi:  thiền  là  gì? 

Đáp:  chánh  quán  đoạn  các  kiết  sử  gọi  là  thiền. 

Tọa  thiền 

Kinh  Tam  Thiên  Oai  Nghi  dạy:  ngồi  thiền  có  mười  việc: 

1.  Phải  tùy  thời:  bốn  thời 

2.  Được  ngồi  trên  giường:  thiền  trên  giường 

3.  Tòa  mềm:  tòa  bằng  lông  mịn 

4.  Chỗ  vắng  vẻ:  dưới  gốc  cây  giữa  núi  rừng 

5.  Có  được  thiện  tri  thức:  bạn  tốt 

6.  Có  đàn  việt  tốt:  không  tìm  cầu  bên  ngoài 

7.  Ý  hoàn  hảo:  năng  quán 

8.  An  lạc:  điều  phục  tâm  ý. 

9.  Có  thuốc  uống:  không  nghĩ  đến  vạn  vật 

10.  TrỢ  duyên  tốt:  cất  đồ  ngồi  thiền. 

Thiền  đái 

Là  đồ  dùng  để  tọa  thiền.  Kinh  dạy:  dùng  da  để  là  m,  rộng  một 
thước,  dài  tám  thước,  đầu  có  cái  móc  từ  sau  chuyển  đến  trước,  bắt  vào 
hai  đầu  gối  là  m  cho  không  lay  động.  Bởi  vì  mới  ngồi  thiền  thì  dễ  mệt 
nên  dùng  nó  để  kiểm  thân  trợ  lực  gọi  là  thiện  trỢ;  dùng  xong  cất  vào 
chỗ  vắng. 

Thiền  trấn 

Là  tấm  ván,  hình  giông  như  cái  hốt,  có  lỗ  ở  giữa,  dùng  vòng  xâu 
dưới  lỗ  tai,  đội  trên  đầu  cách  trán  bốn  ngón  tay.  Nếu  người  ngồi  thiền 
ngủ  gật  đầu  xuống  thì  tự  tỉnh  dậy. 

Ỷ  bản 

Nay  gọi  là  thiền  bản.  Tỳ-nại-da  nhiếp  tụng  ghi:  ghế  ngồi  là  trừ 
mệt  mỏi  nên  cá  nhân  hoặc  chúng  đều  cho  phép  chứa. 

Cốt  nhân 

Luận  Trí  Độ  dạy:  người  ngồi  thiền  quán  xương  người  tức  là  ngày 
nay  dùng  bức  tranh  xương  khô  vậy. 

Thiền  trượng 

Là  m  bằng  cây  trúc,  bao  một  đầu,  sai  người  hạ  tọa  cầm  đi,  thấy 
người  ngồi  thiền  ngủ  gật  thì  dùng  nó  đánh  nhẹ  trên  đầu 

Thiền  cúc 

Quả  bóng  da  dùng  để  nếm  vào  người  ngủ  là  m  tỉnh  giấc. 

Yên  tọa 

Lại  gọi  là  yên  tọa.  An  là  yên  nghỉ.  Kinh  Minh  Đăng  Tam  muội 
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dạy  ngồi  yên  tỉnh  có  mười  lợi  ích: 

1.  Tâm  không  vẫn  đục 

2.  Không  có  buông  lung 

3.  Được  chư  Phật  nghĩ  đến 

4.  Tin  hạnh  Chánh  Giác 

5.  Không  nghi  ngờ  về  trí  Phật 

6.  Biết  ân 

7.  Không  chê  bai 

8.  Khéo  ngăn  ngừa 

9.  Đạt  đến  chỗ  điều  phục 

10.  Chứng  trí  vô  ngại 
Phật  pháp  nhị  trụ 

Luận  Tỳ-bà-sa  dạy:  Phật  pháp  có  hai  chỗ  an  trụ  thì  có  thể  giữ  gìn 
Phật  pháp:  học  vấn  và  tọa  thiền. 

TRÁNH  NHẪN 
Tránh  hữu  tứ  chủng 

Luật  Thập  Tụng  dạy  có  bốn  loại  tranh  cãi: 

1.  Tranh  cãi 

2.  TrỢ  giúp  tranh  cãi 

3.  Phạm  tội  tranh  cãi 

4.  Thường  muôn  tranh  cãi. 

Tỳ-ni-mẫu  dạy:  hai  người  cùng  cạnh  tranh  nhau  gọi  là  đấu.  Đồ 
đảng  trợ  giúp  gọi  là  tránh.  Đến  trình  bày  cho  tăng  chúng  rõ  gọi  là  ngôn. 
Nói  rõ  lý  lẽ  gọi  là  tụng. 

Tránh  căn  bản  hữu  lục 

Tỳ-ni-mẫu  dạy  có  sáu  loại  tranh  cãi  căn  bản: 

1.  Sân  giận:  biến  đổi  sắc  mặt  là  m  cho  người  khác  phải  sợ. 

2.  Não  hại:  là  m  hại  người  khác  để  họ  phải  áo  não. 

3.  Huyễn  ngụy:  dối  trá 

4.  San  tật:  tham  vật  đêm  về  cho  mình,  không  cho  người  khác  gọi 
là  san;  thấy  người  thành  đạt  thì  muốn  não  hại  họ  gọi  là  tật. 

5.  Kiến  thủ:  những  điều  mình  là  m  và  thấy  biết  đều  đúng,  còn  việc 
là  m  và  sự  thấy  biết  của  người  khác  đều  sai. 

6.  Biên  kiến,  tà  kiến:  thấy  sự  tồn  tại  là  thường  còn;  thấy  sự  đoạn 
diệt  là  mất  hẳn,  đó  là  biên  kiến.  Phỉ  báng  không  có  nhân  quả  là  tà 
kiến. 
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Trong  kinh  Pháp  Cú,  đức  Phật  dạy:  Sa-môn  không  chuyên  niệm 
tinh  tấn,  giữ  gìn  ba  đọc  nơi  thân,  miệng,  ý  thì  cấu  uế  tràn  ngập  trong 
tâm,  giống  như  nước  rửa  chân  thì  không  thể  dùng  được.  Lại  nữa,  dù  là 
Sa-môn  mà  miệng  không  thành  tín,  tâm  tánh  ngông  cuồng,  thường  nhận 
tiếng  ác  thì  cũng  như  đồ  đựng  nước  rửa  chân  thì  không  thể  chứa  thức 
ăn. 

Ác  báo 

Căn  bản  Tỳ-nại-da  dạy:  có  hai  Tỳ-kheo  cùng  tranh  cãi  về  nghĩa 
lý.  Tỳ-kheo  nhỏ  mắng  Tỳ-kheo  lớn.  Tỳ-kheo  lớn  không  cho  Tỳ-kheo 
nhỏ  vào  phòng,  do  bị  lửa  sân  thiêu  đốt  nên  liền  qua  đời,  là  m  con  rắn 
độc,  muôn  đến  đốt  Tỳ-kheo  nhỏ.  Lúc  ấy,  đức  Phật  dùng  tâm  đại  bi 
đến  trong  phòng  ấy  bảo  Tỳ-kheo  nhỏ  sám  hối:  “Ông  có  thể  xem  đó  là 
Tỳ-kheo  ngày  xưa  để  là  m  lễ”.  Phật  lại  thuyết  pháp  cho  rắn  độc:  “Này 
hiền  thủ,  ngươi  đã  ở  chỗ  Ta,  đã  tu  tịnh  hạnh,  đáng  được  sanh  lên  cõi 
Trời  nhưng  bị  lửa  sân  thiêu  đốt  nên  phải  là  m  rắn  độc.  Ngươi  nên  biết, 
các  hạnh  vô  thường,  các  pháp  vô  ngã,  Niết  bàn  tịch  tĩnh”.  Rắn  độc  nghe 
pháp  rồi  liền  qua  đời,  sanh  lên  cõi  Trời. 

Kinh  Thụy  ứng  dạy:  Đua  khổ  thay  người  trong  thế  gian  tranh  cãi 
không  dứt.  Do  việc  cực  ác  này  nên  thân  chịu  khổ  muôn  phần  để  mong 
cầu  giải  thoát  mà  không  đạt  được,  luống  uổng  sự  lao  nhọc  của  thân  tâm, 
chết  đọa  vào  biển  khổ,  tự  mình  phải  gánh  chịu,  chứ  không  ai  thay  thế. 

Nam  Sơn  sao  ghi:  muốn  trách  người  thì  trước  tiên  phải  tự  xem  lại 
tâm  mình  đang  hoan  hỷ  hay  sân  giận.  Nếu  có  hiềm  hận  thì  nên  đè  nén, 
nhẫn  chịu,  vì  lửa  từ  trong  sanh  ra  thì  trước  tiên  là  tự  thiêu  đốt  mình. 

Tranh  hữu  ngũ  quá 

Luật  Ngũ  Phần  dạy  có  năm  lỗi  tranh  cãi: 

1.  Hung  ác 

2.  Sau  hối  hận 

3.  Nhiều  người  không  ưa  thích 

4.  Tiếng  ác  vang  xa 

5.  Chết  rơi  vào  đường  ác 

Nhẫn 

Thế  nào  là  nhẫn?  Tự  mình  không  có  giận  dữ,  không  báo  oán  người 
khác  nên  gọi  là  nhẫn.  Do  hai  nhân  duyên  những  người  xuất  gia  phải 
gắng  sức  thọ  trì  để  mau  chứng  được  nghĩa  lợi  của  Sa-môn.  Hai  nhân 
duyên  đó  là  :  nhẫn  nhục  và  nhu  hòa.  Nhẫn  nhục  là  đối  với  người  oán 
mà  mình  không  trả  báo  lại.  Nhu  hòa  là  tâm  không  sân  giận,  tánh  không 
não  hại  người  khác. 
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Luận  Nhiếp  dạy:  nhẫn  có  thể  là  m  cho  mình  và  người  khác  được 
an  hòa;  tự  thân  không  bị  nhiễm  lỗi  lầm,  sân  giận  tức  là  tự  mình  được  an 
hòa;  đã  không  sân  giận  thì  không  là  m  khổ  người  khác  tức  là  người  káhc 
được  an  hòa.  Lục  Độ  Tập  kinh  dạy:  nhẫn  là  nguồn  của  vạn  điều  phước. 
Kinh  Chánh  Pháp  Niệm  Xứ  dạy:  nhẫn  là  pháp  thiện  bậc  nhất,  thanh  tịnh 
bậc  nhất,  được  Phật  khen  ngợi. 

Nhẫn  có  hai  loại: 

1.  Pháp  nhẫn:  duyên  pháp  đạo  hạnh  để  tư  duy  về  bạch  pháp  thiện 
đạo  thù  thắng  nên  có  khả  năng  nhẫn. 

2.  Sanh  nhẫn:  muốn  khởi  sân  giận  thì  nhẫn  nhục  là  m  cho  không 
sanh  khởi  vì  biết  sân  giận  là  tội  lỗi. 

Dĩ  nhẫn  chỉ  tránh 

Trong  kinh  Trung  A-hàm,  đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo:  nếu  dùng  sự 
tranh  cãi  để  chấm  dứt  tranh  cãi  thì  rốt  cuộc  không  thể  ngăn  chặn  được, 
chỉ  có  dùng  nhẫn  nhục  mới  ngăn  chặn  được  sự  tranh  cãi.  Nhẫn  nhục  là 
pháp  tôn  quý  nhất.  Trong  kinh  Trường  A-hàm,  Trời  Đế  Thích  nói:  Ta 
thường  nghe  nói:  “Người  trí  không  nên  tranh  cãi  với  người  ngu.  Người 
ngu  mắng  nhiếc  mà  người  trí  im  lặng  thì  đó  chính  là  người  ngu  bị  thất 
bại”. 

Diệt  sân  ngũ  quán 

Luận  Nhiếp  dạy  nhờ  quán  năm  nghĩa  mà  diệt  được  sân: 

1.  Quán  tất  cả  chúng  sanh  từ  vô  thỉ  đến  nay  có  ân  huệ  đối  với  ta. 

2.  Quán  tất  cả  chúng  sanh  thường  diệt  trong  mỗi  niệm. 

3.  Quán  chỉ  có  pháp  mà  không  có  chúng  sanh  thì  tại  sao  lại  có 
người  là  m  tổn  hại  và  người  bị  tổn  hại? 

4.  Quán  tất  cả  chúng  sanh  đều  chịu  phải  chịu  khổ,  tại  sao  lại  là  m 
cho  họ  thêm  khổ? 

5.  Quán  tất  cả  chúng  sanh  đều  là  con  của  ta,  tại  sao  ta  lại  muốn 
là  m  hại? 

Hành  nhẫn  ngũ  đức 

Kinh  Tạp  Bảo  Tạng  dạy:  người  thực  hành  nhãn  nhục  thì  có  năm 

đức: 

1.  Không  hận 

2.  Không  trách  mắng 

3.  Mọi  người  đều  yêu  mến 

4.  Có  được  tiếng  tốt 

5.  Sanh  vào  đường  là  nh. 

Trị  nhất  thiết  phiền  não  pháp 
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Kinh  Hiền  Ngu  dạy:  Tỳ-kheo  đối  với  mười  hai  nhập  tư  duy  về  vô 
lượng  sanh  tử  vô  thường,  lại  tư  duy  về  sự  khổ  ở  Địa  ngục  và  sự  tàn  hại 
lẫn  nhau  của  loài  Súc  sanh,  các  khổ  bức  bách,  đói  khát  ở  loài  Ngạ  quỷ; 
tư  duy  về  sự  rong  ruỗi  tìm  cầu  khắp  bốn  phương  thuộc  loài  người,  sự  bại 
hoại  ở  cõi  Trời.  Những  sự  khổ  về  thân  tâm  trong  năm  đường  như  thế, 
không  có  chỗ  nào  được  an  vui.  Quán  về  năm  ấm  thì  vô  thường,  khổ, 
không,  vô  ngã,  không  thật,  giống  như  thôn  xóm  trống  không  không  có 
người  ở.  Như  vậy,  năm  ấm  đều  không,  không  có  ngã,  bị  lửa  vô  thường 
thiêu  đốt  thế  gian.  Đệ  tử  chư  Phật  thường  quán  như  vậy  thì  là  m  sao  mà 
các  phiền  não  có  thể  sanh  khởi. 

Họa  tùng  khẩu  sanh 

Kinh  Báo  Ân  dạy:  tai  họa  của  người  đời  là  từ  miệng  sanh  ra  nên 
phải  bảo  vệ  như  con  đỏ,  vì  nó  con  hơn  cả  lửa  lớn.  Lửa  lớn  có  thể  thiêu 
cháy  một  đời,  còn  miệng  nói  ác  thì  thiêu  cháy  nhiều  đời.  Lửa  lớn  thiêu 
cháy  tài  vật  ở  thế  gian,  còn  miệng  nói  lời  ác  thì  thiêu  cháy  bảy  thứ  tài 
vật  của  bậc  Thánh.  Do  đó  họa  của  tất  cả  chúng  sanh  từ  miệng  sanh  ra. 
Miệng  lưỡi  như  búa  bổ  thân. 

Giam  khẩu  thận  tâm 

Pháp  Uyển  ghi:  hận  thì  sanh  ra  phỉ  báng  nên  tự  mình  thêm  bị  lầm 
than.  Môi  như  cái  cung,  tâm  suy  nghĩ  như  dây  cung,  âm  thanh  là  mũi 
tên,  suốt  đời  không  thể  nói  lời  vô  ích  để  luông  nhiễm  thân  miệng,  cần 
phải  tự  dè  dặt:  ngậm  miệng,  giữ  tâm. 

NHẬP  CHÚNG 

Du  hành  nhân  gian 

Nay  gọi  là  hành  khước.  Trong  luật  Tỳ-nại-da,  đức  Phật  dạy:thành 
tựu  năm  pháp,  đủ  năm  hạ  thì  được  lìa  y  chỉ  đi  lại  các  nơi. 

Năm  pháp  đó  là  : 

1.  Biết  phạm 

2.  Biết  không  phạm 

3.  Biết  tội  nhẹ 

4.  Biết  tội  nặng 

5.  Đối  với  kinh,  luật  biết  được  phép  khai,  ngăn,  có  thể  trì  tụng. 

Ưu  Ba  Ly  hỏi  Phật:  có  người  đủ  bốn  hạ,  rành  về  năm  pháp  thì  có 

được  đi  khắp  nơi  không? 

Đức  Phật  dạy:  không  được.  Vì  năm  hạ  là  quy  định. 

Hỏi:  người  đủ  năm  hạ,  chưa  rõ  năm  pháp  thì  có  được  đi  khắp  nơi 
không? 


146 


BỘ  Sự  VựNG  6 

Đức  Phật  dạy:  không  được.  Vì  thành  tựu  năm  pháp  là  quy  định. 
Phi  tích 

Nay  tăng  du  hành  thì  khen  là  phi  tích.  Cao  tăng  ở  đây  ẩn  cư  trong 
núi,  du  hành  ở  Ngũ  đài.  Theo  Tây  Vức  thì  cao  tăng  bỏ  tích  trượng,  bay 
trên  không  mà  đi.  Hoặc  cao  tăng  đắc  đạo  ở  Tây  Thiên  đi  lại  đa  số  là 
không  cần  tích  trượng. 

Hải  chúng 

Kinh  Tăng  Nhất  dạy:  chúng  tăng  như  nước  biển  lớn.  Nươc  tất  cả 
các  dòng  chảy  về  biển  đều  bỏ  tên  gốc  mà  cùng  gọi  là  nước  biển. 

Nhập  chúng  ngũ  pháp 

Trong  luật  Ngũ  Phần,  đức  Phật  dạy:  nhập  chúng  phải  biết  năm 

pháp: 

1.  Khiêm  nhường 

2.  Từ  tâm 

3.  Cung  kính 

4.  Biết  thứ  tự 

5.  Không  nói  việc  ngoài 
Nhập  tự  vấn  chế 

Chế  tức  là  quy  chế  của  tòng  lâm.  Tỳ-nại-da  dạy:  Tỳ-kheo  khách 
vào  chùa  nên  hỏi  Tỳ-kheo  cũ  trong  chùa  xem  trong  tăng  chúng  có  quy 
chế  gì  không.  Nếu  không  hỏi  thì  mắc  tội  Đột-kiết-la.  Tỳ-kheo  cũ  trong 
chùa  không  trả  lời  thì  cũng  đồng  tội. 

Án  tân  đáoy  bát 

Luật  Thập  Tụng  dạy:  Tỳ-kheo  khách  đến  thì  nên  là  m  lễ  rồi  mang 
y  bát  vào  chùa. 

Nhập  đường  ngũ  pháp 

Nam  Sơn  sao  ghi:  trước  tiên  đứng  ở  ngoài  cửa,  giữ  tâm  an  tịnh. 
Luật  dạy  có  năm  pháp: 

1.  Từ  tâm 

2.  Phải  tự  khiêm  hạ  như  vải  lau  bụi 

3.  Biết  chỗ  nên  đứng,  ngồi.  Nếu  gặp  Thượng  tọa  thì  không  được 
ngồi.  Nếu  gặp  hạ  tọa  thì  không  cần  đứng  dậy. 

4.  Ớ  trong  tăng  thì  không  nên  nói  chuyện  tạp  loạn  của  thế  tục, 
phải  tự  mình  nói  pháp  hoặc  thỉnh  người  nói  pháp. 

5.  Thấy  trong  tăng  có  việc  không  vừa  ý,  tâm  không  an  thì  nên  im 

lặng. 

Quải  tích 

Nay  tăng  dừng  ở  nơi  nào  thì  gọi  là  quải  tích,  ở  Tây  Thiên,  Tỳ- 
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kheo  đi  du  hành  là  phải  cầm  tích  trượng,  cầm  tích  trượng  có  hai  mươi 
lăm  oai  nghi.  Vào  phòng  thì  không  được  đặt  tích  trượng  xuống  đất,  phải 
móc  trên  móc  tường  nên  gọi  là  quải  tích. 

Oai  nghi 

Trong  kinh  luật  đều  lấy  bốn  việc  đi,  đứng,  nằm,  ngồi  gọi  là  oai 
nghi.  Tất  cả  các  cử  động  khác  đều  thuộc  trong  bốn  việc  này. 

An  cư 

Nam  Sơn  sao  ghi:  thân  tâm  thanh  tịnh  gọi  là  an.  ơ  trong  một  thời 
gian  gọi  là  cư.  Theo  quy  ước  ba  thời  luật  chế  trong  tháng  Hạ: 

1.  Không  việc  mà  đi  du  hành  thì  như  tu  nghiệp  xuất  thế 

2.  Tổn  vật  hại  mạng  trái  với  tâm  từ 

3.  Việc  là  m  đã  sai  trái  nên  bị  người  đời  chê  bai. 

Trong  pháp  Yết  ma  của  luật  Tứ  Phần,  luật  sư  Tuyên  dạy:  Ba  tháng 
an  cư  đó  là  tháng  trước, tháng  giữa  và  tháng  sau.  Trong  luật  có  Tỳ-kheo 
muốn  an  cư  mà  ngày  mười  sáu  tháng  tư  không  đến,  ngày  mười  bảy 
mới  đến.  Đức  Phật  cho  phép  hậu  an  cư  tức  là  vào  ngày  mười  sáu  tháng 
năm. 

Luận  Minh  Liễu  dạy,  không  có  năm  lỗi  thì  được  an  cư: 

1.  Quá  xa  thôn  xóm,  mong  cầu  khó  được 

2.  Quá  gần  thành  thị,  ngại  việc  tu  đạo  xuất  thế. 

3.  Nhiều  trùng,  kiến  thì  mình  và  chúng  đều  bị  thương  tổn. 

4.  Không  có  người  y  chỉ. 

5.  Không  có  thí  chủ  cung  cấp  y  phục,  thuốc  men 

Tất  cả  các  chỗ  trên  đều  không  được  an  cư. 

Hạ  lạp 

Là  pháp  tính  năm  hạ  của  dòng  họ  Thích.  Người  lớn  hoặc  nhỏ  đều 
căn  cứ  vào  hạ  lạp,  nhiều  hạ  là  lớn  hơn.  Cho  nên  Thiên  Trúc  xét  theo 
tuổi  hạ  vậy.  Kinh  Âm  Sớ  Tăng  Huy  Ký  đều  căn  cứ  vào  hạ  lạp  vậy.  Tiền 
an  cư  được  chế  đến  ngày  rằm  tháng  bảy  là  ngày  thọ  tuổi  hạ  giống  như 
tuổi  đời  tính  đến  ngày  hết  năm  cũ  vậy.  Đến  ngày  mười  sáu  là  ngày  năm 
phàn  pháp  thân  sanh  dưỡng  gọi  là  năm  mới.  Chín  tuần  của  mùa  hạ  gọi 
là  tuổi  pháp. 

Tự  tứ 

Luật  Thập  Tụng  dạy:  tốt,  xấu  chỉ  bảo  nhau  bằng  ba  cách  gọi  là  tự 
tứ:  thấy,  nghe,  nghi.  Sao  ghi:  trong  ba  tháng,  vì  người  mê  muội  nhiều, 
không  tự  thấy  lỗi  của  mình  nên  cầu  mong  đại  chúng  từ  bi  chỉ  bảo.  Nếu 
nói  ra  tội  của  mình  rồi  thì  chúng  tăng  nêu  lỗi  mà  trong  lòng  không  có 
trắc  ẩn,  bên  ngoài  có  lẫm  lỗi  ở  thân  miệng  nên  cầu  người  khác  chỉ  cho 
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gọi  là  tự  tứ. 

Ca  đề 

Tiếng  Phạm  nói  đủ  là  Ca-lặc-đề-ca  tức  tháng  chín  được  ngủ  lại 
đêm:  Ớ  Tây  Vức  an  cư  ba  tháng,  đến  mười  sáu  tháng  chín  thì  giải  hạ. 
Sau  an  cư  Tỳ-kheo  đi  hành  hóa  nên  mong  được  ở  lại  đêm. 

Kinh  hành 

Ớ  Tây  Vức  đất  ẩm  thấp,  đường  được  lót  nhiều  lớp  gạch  để  đi  qua 
lại  trong  đó  giống  như  đường  vải  bố  nên  gọi  là  kinh  hành.  Luật  Thập 
Tụng  dạy  kinh  hành  có  năm  lợi  ích: 

1.  Khỏe  mạnh 

2.  Có  sức  lực 

3.  Không  bệnh 

4.  Tiêu  thức  ăn 

5.  Ý  kiên  cô". 

-  Tam  Thiên  Oai  Nghi  dạy:  Có  năm  chỗ  để  kinh  hành: 

1.  Nơi  thanh  vắng 

2.  Trước  cửa 

3.  Trước  giảng  đường 

4.  Dưới  tháp 

5.  Dưới  gác 

Tại  gia  an  lạc  hạnh  pháp 

Luận  Du  Già  dạy:  tại  gia  suốt  đời  không  được  cười  giỡn  quát  tháo, 
khinh  thường  lộng  hành  đối  với  người  khác  là  m  cho  người  khác  không 
hổ  thẹn,  không  sống  an  ổn;  suốt  đời  không  được  hủy  nhục  những  người 
đáng  yêu,  khen  ngợi  những  người  đáng  ghét;  là  m  bạn  với  người  không 
có  tình  nghĩa,  không  nói  lời  thành  thật,  không  có  hy  vọng,  biết  đủ  mà 
nhận,  hoặc  trước  đã  hứa  cho  người  khác  thức  ăn.v.v.  nhưng  rốt  cuộc 
không  cho. 

Kinh  Long  Vương  dạy:  có  ba  việc  thường  được  an  ổn:  không  ương 
ngạnh;  không  dè  siểm,  nịnh  hót,  trừ  bỏ  tham  lam,  tật  đố;  thây  người 
được  cúng  dường  thì  mình  hoan  hỷ. 

Tảo  địa 

Đức  Phật  ở  rừng  Thệ  Đa  thây  đất  không  sạch,  muốn  cho  chúng 
sanh  được  phước  lạc,  gieo  trồng  tịnh  nghiệp  thù  thắng  nên  Phật  liền 
cầm  chổi  muôn  quét.  Lúc  ấy,  các  đại  Thanh- văn  ttrông  thây  đều  cầm 
chổi  cùng  quét.  Đức  Phật  dạy:  “Quét  đất  có  năm  lợi  ích: 

1.  Tự  tâm  thanh  tịnh 

2.  Là  m  cho  tâm  người  khác  thanh  tịnh 
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3.  Chư  Thiên  hoan  hỷ 

4.  Gieo  trồng  nghiệp  đoan  chánh 

5.  Sau  khi  qua  đời  được  sanh  lên  cõi  Trời. 

Trong  kinh  A-hàm,  đức  Phật  dạy  Châu-lợi-bàn-đặc  đọc  chữ  “quét 
bụi”  và  dạy  cầm  chổi  quét.  Phật  dạy:  “Ông  tụng  chữ  này  vì  mục  đích 
gì?  Chữ  quét  bụi  này  lại  có  nghĩa  là  trừ  dơ”.  Bàn-đặc  suy  nghĩ:  “Dơ  là 
tro,  ngói,  đá;  trừ  là  thanh  tịnh.  Đức  Phật  dùng  chữ  này  dạy  ta  tư  duy: 
phiền  não  là  dơ,  trí  tuệ  là  trừ.  Nay  ta  có  thể  dùng  trí  tuệ  để  tẩy  trừ  phiền 
não  dơ  uế”.  Do  đó  Ban-đặc  liền  chứng  quả  A-la-hán.  Kinh  Tăng  Nhất 
dạy:  quét  bụi  có  năm  việc  không  được  phước:  không  biết  ngược  gió, 
không  biết  thuận  gió,  không  nhóm  lại  một  chỗ,  không  hốt  phẩn,  không 
thanh  khiết.  Luật  Tứ  Phần  dạy:  ngược  gió  mà  quét  thì  không  biết  chỗ 
đã  quét;  không  hốt  dọn  phân  dơ  thì  không  nên  quét  chỗ  ấy.  Kinh  Chánh 
Pháp  Niệm  dạy:  nếu  quét  tháp  Như  Lai  thì  sau  khi  qua  đời  sẽ  được  là  m 
thân  Ý  Táo  thiên  có  mùi  hương  lan  đến  trăm  dặm. 

Đồng  lực  thu  xả 

Luật  Tăng  Kỳ  dạy:  lúc  đại  hội  đem  ra  nhiều  tràng  phan,  bảo  cái 
mà  gặp  Trời  mưa,  gió  thì  cùng  nhau  thu  cất,  không  được  lơ  là  cho  mình 
là  bậc  phạm  hạnh,  đức  lớn.v.v.  mà  phải  nên  tùy  theo  phòng  nào  gần  đó 
rồi  đem  để  vào;  không  được  đóng  cửa  phòng,  nên  nhiệt  tình  thu  xếp. 

Nhiên  đăng 

Không  được  đột  ngột  đem  đèn  vào  phòng,  phải  đứng  bên  ngoài 
nói:  “Các  đại  đức,  tôi  mang  đèn  vào”.  Khi  tắt  đèn  cùng  không  được  tắt 
thình  lình,  trước  tiên  dùng  tay  che  đèn  rồi  nói:  “Xin  tắt  đèn”.  Nếu  mọi 
người  im  lặng  mới  tắt;  không  được  dùng  miệng  thổi,  phải  dùng  chiếc 
đũa  để  tắt. 

Lễ  bái  kỵ 

Luật  Tăng  Kỳ  dạy:  khi  người  khác  lễ  Phật,  tụng  kinh,  chép  kinh, 
thọ  trì  kinh  đều  không  được  là  m  lễ.  Lại  nữa,  là  m  lễ  người  khác  thì 
không  được  đứng  đối  diện  với  Phật;  đêm  tối  hoặc  chỗ  khuất  thì  không 
được  là  m  lễ,  vì  SỢ  người  đi  qua  cơ  hiềm.  Luật  Ngũ  Phần  dạy:  hai  người 
sân  giận  nhau  thì  không  được  lễ  bái  ở  chỗ  khuất.  Luật  Tứ  Phần  dạy:  lúc 
ăn  uống,  thuyết  pháp,  súc  miệng,  xỉa  răng,  cạo  tóc,  lộ  hình,  đại  tiểu  tiện 
đều  không  được  là  m  lễ. 

Hướng  hỏa  thất  quá 

Luật  Tăng  Kỳ  dạy,  đến  chỗ  lửa  có  bảy  lỗi: 

1.  Tổn  hại  mắt 

2.  Hủy  hoại  nhan  sắc 
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3.  Thân  thể  gầy 

4.  Dơ  y  phục 

5.  Hưngọa  cụ 

6.  Sanh  duyên  phạm  giới 

7.  Tăng  thêm  chuyện  thế  gian 
Sí 

Luật  Tăng  Kỳ  dạy:  nêu  ở  trong  tăng  mà  hắc  hơi  thì  không  được 
lớn  tiếng,  phải  dùng  tay  che  miệng,  chớ  để  nước  miếng  là  m  dơ  người 
ngồi  bên  cạnh. 

Tiễn  trảo 

Kinh  Niết  bàn  dạy:  móng  tay  dài  là  tướng  phá  giới .  Văn  Thù  vấn 
kinh  ghi:  cho  phép  để  móng  tay  dài  một  hạt  thóc  để  gãi  ngứa. 

Thế  phát 

Kinh  Niết  bàn  dạy:  tóc  dài  là  tướng  phá  giới.  Văn  Thù  vấn  kinh 
ghi:  tóc  dai  hai  ngón  tay  phải  cạo. 

Cạo  tóc  theo  thứ  lớp  có  bốn: 

1.  Thượng  tọa 

2.  Người  tóc  dài 

3.  Nếu  tóc  đều  dài  thì  cho  người  đi  tắm  cạo  trước. 

4.  Người  có  công  việc. 

Ngoài  bốn  hạng  người  trên  thì  nên  theo  thứ  tự  mà  cạo  tóc,  nhường 
cho  người  đến  trước. 

Ngọa  pháp 

Kinh  Bảo  Vân  dạy:  muốn  nằm  thì  thân  hướng  về  bên  phải,  chồng 
chân  lên  nhau,  dùng  pháp  y  che  thân,  chánh  niệm  chánh  tri,  khởi  tưởng 
sáng  suốt,  chỉ  vì  trưởng  dưỡng  đại  chủng  các  căn. 

Luận  Du  Già  hỏi:  tại  sao  lại  nằm  nghiêng  bên  phải? 

Đáp:  giông  như  pháp  nằm  của  chúa  sư  tử  trong  loài  thú:  dõng 
mãnh,  bền  chắc,  tối  thượmg  bậc  nhất.  Cũng  vậy,  Tỳ-kheo  phát  tâm  tinh 
tấn,  dõng  mãnh,  bền  chắc,  tối  thượng  bậc  nhất.  Do  nhân  duyên  đó  nên 
nằm  giống  cách  sư  tử  nằm.  Cho  nên,  khi  nằm  thân  không  nghiêng  qua 
lại,  không  mất  chánh  niệm,  ngủ  không  mệt  mỏi,  không  thấy  mộng  ác. 

Thụy  miên 

Nằm  ngủ.  Tâm  sở  này  là  một  pháp  trong  bốn  pháp  bất  định,  là  m 
cho  người  không  được  tự  tại,  tánh  của  nó  mê  muội,  nghiệp  của  nó  là 
chướng  ngại.  Kinh  Phát  Giác  Tâm  dạy  ngủ  có  hai  mươi  lỗi: 

1.  uể  oải 

2.  Thân  thể  nặng  nề 
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3.  Ngoài  da  không  sạch 

4.  Trong  da  thô  nhám 

5.  Nhiều  sự  dơ  dáy,  oai  đức  giảm  bớt 

6.  Ăn  uống  không  tiêu 

7.  Thân  thể  sanh  mụt  nhọt 

8.  Lười  biếng 

9.  Thêm  si  mê 

10.  Trí  tuệ  kém 

11.  Mệt  mỏi 

12.  Thường  nghĩ  đến  việc  đen  tối 

13.  Mọi  người  không  cung  kính 

14.  Bẩm  tánh  ngu  si 

15.  Nhiều  phiền  não 

16.  Đối  với  việc  thiện  thì  không  vui 

17.  Giảm  pháp  là  nh 

18.  Nhiều  lo  sợ 

19.  Thấy  người  tinh  tấn  thì  hủy  nhục 

20.  Bị  mọi  người  khinh  rẻ. 

Luật  Thập  Tụng  dạy:  nếu  buồn  ngủ  thì  đi  kinh  hành.  Nếu  không 
hết  buồn  ngủ  thì  nên  ngủ  ở  chỗ  khuất,  không  được  là  m  phiền  đại  chúng. 
Luật  Tăng  Kỳ  dạy:  nều  Tỳ-kheo  ban  đêm  ngủ  say  là  m  động  chúng,  khi 
tỉnh  dậy  nói  không  có  ý  là  m  phiền  hà  thì  không  có  tội. 

Phát  thày  duyên 

Luận  Tạp  Tập  ghi  duyên  sanh  buồn  ngủ  là  :  ốm  yếu,  mệt  mỏi, 
thân  tâm  nặng  nề,  tư  duy  mờ  mịt,  bỏ  hết  mọi  việc,  hoặc  theo  thói  quen, 
hoặc  bị  chú  thuật  dẫn  dắt,  hoặc  giò  thổi,  quạt  mát.v.v. 

Họa  tiểu  miên 

Luận  Trí  Độ  dạy:  cuối  mùa  Xuân,  đầu  mùa  Hạ,  thời  tiết  nóng  bức 
nên  ít  ngủ,  bỏ  ăn. 

Tại  sàng  kỵ  thất  việc 

Kinh  Tam  Thiên  Oai  Nghi  dạy:  không  được  cười  nói,  lớn  tiếng 
quát  tháo,  bàn  việc  thế  gian,  không  được  dựa  vách,  muốn  đứng  dậy 
tức  khắc,  nếu  ý  không  định  thì  phải  tự  trách  mình,  lập  tức  dạy  đi  kinh 
hành. 

Tiểu  hành 

Đi  tiểu  tiện  gọi  là  đi  việc  riêng.  Tỳ-ni-mẫu  dạy:  không  được  tiểu 
tiện  trong  chùa,  phải  tiểu  ở  chỗ  vắng,  hoặc  trong  lu,  trong  thùng,  trong 
lỗ  đất  dùng  đồ  đậy  lên  trên,  chớ  để  bay  mùi  hôi.  Luật  Ngũ  Phần  dạy: 
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cho  phép  đem  đồ  đi  tiểu  vào  trong  phòng,  để  kín  một  chỗ  trong  phòng 
và  có  chứa  nước.  Kinh  Ưu  Bát  Kỳ  Vương  dạy:  trong  chùa  đầy  nước  đại 
tiểu  tiện  thì  năm  trăm  đời  đọa  vào  Địa  ngục  bạt  bà,  hai  mươi  kiếp  sau 
thường  không  có  khủy  tay,  cầm  đất  dơ  dáy. 

Bình  xí 

Là  chỗ  vắng  vẻ,  dịch  là  xí  tạp  tức  là  các  thứ  tạp  nhạp  ở  trên  đó, 
hoặc  gọi  là  chỗ  dơ  dáy,  hoặc  gọi  là  chuồng  xí,  là  chỗ  ô  uế.  Vì  muốn  cho 
được  sạch  sẽ. 

Kinh  Tam  Thiên  Oai  Nghi  dạy  lên  nhà  xí  có  hai  mươi  lăm  pháp  : 

1.  Muốn  lên  nhà  xí  thì  phải  đi  ngay,  không  được  ở  giữa  đường  là 
m  lễ  người. 

2.  Không  được  nhận  lễ  người 

3.  Nhìn  thẳng  xuống  đất  mà  đi 

4.  Đến  ngoài  cửa  thì  gõ  ba  cái 

5.  Có  người  bên  trong  thì  không  được  hối  thúc. 

6.  Đã  lên  nhà  xí  rồi  phải  khảy  móng  tay 

17.  Không  được  dùng  cỏ  vẽ  trên  đất 

18.  Không  được  dùng  cỏ  vẽ  trên  tường,  hoặc  viết  chữ 

Từ  số  19  về  sau  là  pháp  tẩy  tịnh. 

Lại  nữa,  nếu  thấy  cỏ,  đất  hết  thì  nên  nói  với  người  chủ  về  việc  ấy, 
hoặc  tự  mình  đi  lấy  thêm  thì  tốt. 

Kinh  Hư  Không  Tạng  dạy:  nếu  người  có  tội  sám  hối  mà  là  m  nhà 
xí  tám  trăm  ngày  thì  hết  tội. 

Tẩy  tịnh 

Luật  Tứ  Phần  gọi  là  tẩy  uế.  Bách  Nhất  Yết  Ma  ghi:  như  Thế  Tôn 
nói  về  nghĩa  thù  thắng  tẩy  tịnh  có  ba  loại:  tẩy  thân,  tẩy  miệng,  tẩy  tâm. 
Tại  sao  trong  đây  chỉ  nói  về  bất  tịnh  nhiễm  ô,  dạy  phải  rửa  sạch? 

Đức  Phật  dạy:  vì  muốn  trừ  bỏ  ô  uế  để  sông  an  lạc 

Đức  Phật  lại  dạy:  Tỳ-kheo  nhiễm  ô  thì  không  được  lễ  bái  người, 
không  được  nhận  người  lễ  bái.  Nếu  là  m  trái  là  mắc  tội  việt  pháp. 

Nhiễm  có  hai  loại:  ẩm  thực  nhiễm  và  bất  tịnh  nhiễm. 

Bất  tịnh  nhiễm  là  phẩn,  đất,  nước  dãi  ô  uế  và  đại  tiểu  tiện  chưa 
rửa  sạch  mà  đi  lại. 

Phật  dạy:  các  Tỳ-kheo  phải  nên  rửa  sạch. 

Kinh  Tam  Thiên  Oai  Nghi  dạy:  Tỳ-kheo  đại  tiểu  tiện  mà  không 
rửa  thì  phạm  tội  Đột-kiết-la,  và  cũng  không  được  ngồi  trên  giường,  tòa 
của  tăng,  không  được  lễ  Tam  bảo,  cũng  không  được  nhận  người  lễ  bái. 
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Trong  luật  dạy:  khi  tẩy  tịnh  mà  dùng  nước  thì  tay  phải  cầm  bình,  tay  trái 
rửa;  ra  bên  ngoài  thì  trước  tiên  dùng  tro  xoa  vào  tay  rồi  dùng  nước  rửa, 
lại  dùng  đất  sét.  Rửa  ba  lần  rồi  dùng  bột  xà  phòng  đều  rửa  khuỷu  tay 
trước. 

Trong  luật  Tỳ-nại-da,  Phật  dạy  Tỳ-kheo:  các  ông  nên  biết  đầy  là 
pháp  thường  hành,  thường  phải  giữ  ý.  Như  thế,  tẩy  tịnh  có  lợi  ích  lớn, 
là  m  cho  thân  thanh  tịnh,  được  chư  Thiên  kính  phụng.  Cho  nên,  các  ông 
nếu  nương  vào  Ta  là  m  thầy  thì  đều  phải  tẩy  tịnh.  Nếu  không  tẩy  tịnh  thì 
không  nên  lễ  tháp,  lễ  Phật,  tụng  kinh,  không  được  lễ  bái  người,  không 
được  nhận  người  lễ  bái,  không  nên  ăn  cơm,  ngồi  giường  tăng,  không 
được  vào  trong  chúng,  vì  thân  bất  tịnh  nên  là  m  cho  chư  Thiên  trông 
thấy  thì  không  hoan  hỷ;  có  trì  chú  thì  cũng  không  linh  nghiệm.  Nếu  là 
m  sai  trái  thì  mắc  tội  ác  tác. 

Thiện  phẩm  quy  tắc 

Luận  Hiển  Dương  Thánh  Giáo  dạy:  đọc  tụng  kinh  điển,  hòa  kính 
sư  trưởng,  tu  nghiệp  thừa  sự,  chăm  sóc  bệnh  hoạn,  luôn  khởi  từ  tâm, 
thưa  hỏi  nghe  pháp,  tinh  cần  không  lười  biếng,  đồng  phạm  hạnh  với  các 
bậc  thông  tuệ,  đích  than  cung  phụng,  khuyến  khích  người  khác  tu  hành 
phẩm  thiện  và  tuyên  thuyết  pháp  thâm  diệu,  vào  nơi  thanh  tịnh  ngồi 
thiền. 

Kinh  Địa  Bát  nhã  dạy  thường  tu  bảy  việc: 

1.  Vui  vẻ  hài  hòa  như  nước  với  sữa. 

2.  Thường  cùng  tập  họp  giảng  nói  kinh,  luận 

3.  Hộ  trì  giới  cấm,  không  có  ý  tưởng  phạm 

4.  Cung  kính  đối  với  sư  trưởng  hoặc  các  bậc  thượng  tọa 

5.  Kính  yêu  chăm  lo  các  Tỳ-kheo  ở  chỗ  vắng  vẻ. 

6.  Khuyến  hóa  đàn  việt  lo  cho  trụ  xứ  Tam  bảo 

7.  Cần  phải  tinh  tấn  giữ  gìn  Phật  pháp. 

Nếu  Tỳ-kheo  hành  trì  theo  bảy  pháp  này  thì  công  đức  và  trí  tuệ 
ngày  một  tăng  thêm 

Lục  hòa  kính 

Pháp  sư  Triệu  nói:  dùng  từ  tâm  khởi  nơi  thân  nghiệp,  dùng  từ  tâm 
khởi  nơi  khẩu  nghiệp,  dùng  từ  tâm  khởi  nơi  ý  nghiệp.  Nếu  được  lợi 
dưỡng  thì  hưởng  chung  với  người  khác.  Trì  giới  thanh  tịnh,  tu  trí  lậu  tận 
mà  hành  sáu  pháp  này  thì  mọi  người  hòa  thuận,  không  có  tranh  cãi. 

Thiện  ngôn 

Kinh  Pháp  Cú  dạy:  nếu  dùng  lời  ác  mắng  nhiếc  mạ  nhục  người  thì 
sự  ganh  ghét  luôn  đeo  theo  bên  mình.  Nếu  dùng  lời  khiêm  nhường  hòa 
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nhã,  tôn  kính  mọi  người,  bỏ  phiền  não,  nhẫn  nhục  thì  sự  ganh  ghét,  thù 
oán  tự  nó  tiêu  diệt.  Do  đó  dùng  ngôn  ngữ  để  cho  mình  không  bị  tai  họa, 
cũng  không  ép  chế  người  thì  cần  phải  nói  lời  tốt  đẹp. 

Tại  chúng  ác  báo 

Kinh  Tạp  A-hàm  dạy:  đức  Phật  ở  tại  nước  Xá  Vệ,  tôn  giả  Mục 
Liên  thấy  một  chúng  sanh  thân  hình  to  lớn,  giống  nhưTỳ-kheo,  mặc  áo 
bằng  lá  sắt,  lửa  cháy  toàn  thân,  dùng  bát  sắt  đựng  hòn  sắt  đỏ  để  ăn  nên 
tôn  giả  liền  hỏi  Phật. 

Đức  Phật  dạy:  vào  thời  Phật  Ca  Diếp,  chúng  sanh  này  đã  là  m  Tỳ- 
kheo  nhưng  lại  thích  tranh  cãi,  là  m  loạn  chúng  tăng,  dùng  miệng  lưỡi 
là  m  mất  sự  hòa  hợp.  Do  đó  những  người  đến  trước  nhàm  chán  mà  bỏ 
đi,  còn  những  người  chưa  đến  thì  không  muốn  đến.  Vì  tội  nghiệp  nhân 
duyên  ấy  nên  sau  khi  qua  đời  liền  đọa  vào  Địa  ngục,  chịu  vô  lượng  khổ 
đau.  Khi  hết  tội  mới  thọ  thân  này. 

TRẠCH  HỮU 

Trạch  hữu 

Luận  Thuận  Chánh  ghi:  bạn  tốt  là  gốc  của  muôn  hạnh.  Kinh  Hoan 
Dự  dạy:  bạn  hiền  là  nền  tảng  căn  bản  của  vạn  phước:  hiện  tại  khỏi  vào 
lao  ngục  của  Vua,  khi  chết  thì  không  vào  cửa  ba  đường  ác.  Được  lên  cõi 
Trời  hay  đắc  đạo  đều  là  do  sự  trợ  giúp  của  bạn  hiền.  Luận  Đại  Trang 
Nghiêm  dạy:  nếu  người  thân  gần  bạn  tốt  thì  có  thể  khiến  cho  thân  tâm 
trong  ngoài  đều  được  thanh  tịnh.  Đây  gọi  là  trượng  phu  chân  thiện. 

Trong  Tỳ-nại-da,  A  Nan  bạch  Phật:  thiện  hữu  tri  thức  là  nữa  phần 
phạm  hạnh  mà  các  hành  giả  tu  tập  nhờ  năng  lực  của  bạn  là  nh  mới  có 
thể  thành  tựu? 

Đức  Phật  dạy:  thiện  hữu  tri  thức  là  toàn  phần  phạm  hạnh.  Nếu  ở 
cùng  bạn  tốt  thì  có  thể  đạt  đến  Niết  bàn,  không  có  việc  gì  mà  không 
thành  tựu.  Cho  nên  gọi  là  toàn  phần  phạm  hạnh. 

Tứ  phẩm  hữu 

Trong  kinh  Bột,  Phật  bảo  nhà  Vua:  bạn  cso  bôn  hạng: 

1.  Bạn  như  hoa:  hoa  đẹp  thì  tranh  giành,  hoa  xấu  thì  vứt  bỏ  ở  đất; 
thấy  giàu  sang  thì  kề  cận,  nghèo  khó  thì  là  m  lơ. 

2.  Bạn  như  cân:  vật  nặng  thì  đầu  chúc  xuống,  vật  nhẹ  thì  dỗng  lên; 
có  của  để  cho  thì  cung  kính,  không  có  của  để  cho  thì  khinh  mạn. 

3.  Bạn  như  núi:  thí  như  núi  vàng  thì  chim  thú  tụ  tập  lại,  lông  cánh 
sáng  chói;  sang  thì  nhiều  người  doanh  vây,  giàu  có  đồng  vui. 

4.  Bạn  như  đất:  trăm  thứ  tài  vật  đều  nhờ  cậy,  cung  cấp  nuôi  dưỡng, 
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thân  hậu  không  dứt. 

Minh  hữu  tam  yếu 

Kinh  Nhân  Quả  ghi:  Bà-la-môn  ưu-đà-di  thông  minh,  trí  tuệ  nên 
Vua  Tịnh  Phạn  sắc  phong  là  m  bạn  Thái  tử,  nói  với  Thái  tử:  bạn  bè  có 
ba  pháp  cần  yếu: 

1.  Thấy  bạn  có  lỗi  lầm  thì  liền  can  ngăn. 

2.  Thấy  bạn  có  việc  tốt  thì  sanh  tâm  vui  mừng  theo. 

3.  Lúc  gặp  nguy  khốn  thì  không  bỏ  nhau. 

Đắc  thiện  hữu 

Thường  hành  bốn  pháp  theo  kinh  Long  Vương  dạy: 

1.  Không  ngạo  mạn,  không  siểm  nịnh,  thường  cung  kính 

2.  Nhu  hòa,  cẩn  thận  nơi  lời  nói 

3.  Không  tự  đại 

4.  Thường  nghe  lời  chỉ  dạy. 

Thân  hữu  thất  pháp 

Luật  Tứ  Phần  dạy:  đủ  bảy  pháp  mới  thành  bạn  thân: 

1.  Việc  khó  là  m  mà  là  m 

2.  Của  khó  cho  mà  cho 

3.  Điều  khó  nhẫn  mà  nhẫn 

4.  Nói  điều  bí  mật  cho  nhau 

5.  Giữ  bí  mật  lẫn  nhau 

6.  Gặp  khổ  không  bỏ 

7.  Nghèo  hèn  không  khinh 
Thị  bằng  hữu  ngũ  sự 
Kinh  Thi  Ca  Việt  ghi: 

1.  Biết  là  m  việc  ác  thì  đến  chỗ  khuất  để  can  ngăn 

2.  Có  việc  gấp  thì  phải  vội  vàng  giíp  đỡ 

3.  Có  nói  việc  riêng  tư  thì  không  nói  lại  với  người  khác. 

4.  Thường  kính  nhau 

5.  Có  là  m  việc  tốt  là  nh  thì  nên  tham  dự  vào  nhiều  hay  ít 
Dung  nhân 

Sách  Âm  Nghĩa  ghi:  thường  ngu  hèn,  tâm  không  cẩn  trọng,  miệng 
nói  không  đúng  pháp,  là  m  bạn  với  người  ác.  Đây  là  người  ngu  hèn. 
Nhiễm  tập 

Trong  kinh  Phật  Bản  Hạnh  ghi:  đức  Phật  và  Nan  Đà  đi  đến  nơi 
bán  cá.  Đức  Phật  bảo  Nan  Đà  bắt  lấy  cá,  một  lúc  sau  thì  tay  bị  hôi.  Đức 
Phật  liền  hỏi  Nan  Đà. 

Nan  Đà  thưa:  chỉ  có  mùi  tanh  hôi. 
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Đức  Phật  và  Nan  Đà  lại  đi  đến  tiệm  hương  có  đầy  giấy  thơm.  Đức 
Phật  bảo  cầm  lấy  giấy  thơm  một  lúc,  rồi  hỏi  Nan  Đà. 

Nan  Đà  thưa:  chỉ  nghe  hương  thơm. 

Đức  Phật  dạy:  bạn  là  nh,  bạn  ác  tập  nhiễm  cũng  như  vậy.  Nếu 
thân  bạn  là  nh  thì  nhát  định  sẽ  được  tiếng  tốt  vang  xa. 

Sát  gian  miãi 

Căn  Bản  Tỳ-nại-da  dạy:  là  bạn  thân  thì  không  nên  vì  lời  nói  của 
người  khác  mà  phải  xa  nhau.  Nếu  khi  nghe  lời  nói  của  người  khác  thì 
phải  xét  lại. 

Thiền 

Phục  đỗ  thánh  triều  ban  tứ  đại  Tống  truyền  đăng  lục  ghi:  quy  định 
trong  cửa  thiền  là  do  thiền  sư  Đại  Trí  Hoài  Hải  ở  núi  Bách  Trượng,  Hồng 
Châu  sáng  lập.  Lược  nói  như  sau:  do  thiền  tông  từ  Thiếu  Thất-Tào  Khê 
đến  nay  đa  số  là  sống  theo  luật  trong  chùa,  tuy  ở  các  tự  viện  khác  nhau 
nhưng  đối  với  việc  nói  về  pháp  thì  chưa  có  quy  định.  Do  đó  Giới  Hoài 
lập  ra  quy  chế  để  là  m  khuôn  phép  vậy.  Sư  liền  sáng  lập  chỗ  tông  thiền. 
Những  bậc  đầy  đủ  đạo  nhãn,  có  đức  độ,  đáng  tôn  kính  là  trưởng  lão.  Vị 
hóa  chủ  ở  phương  trượng  nhà  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  là  chỗ  ngủ  riêng  tư. 
Viện  không  chỉ  là  chỗ  tôn  trí  điện  Phật  mà  còn  là  nơi  giảng  pháp.  Tất 
cả  học  chúng  không  kể  lớn  nhỏ,  sang  hèn  đều  được  vào  trong  tăng,  được 
sắp  đặt  theo  hạ  lạp,  giao  giường,  giá  móc  áo,  mền  nệm,  gối  kê,  dùng  để 
ngồi  thiền  lâu  thì  nằm  nghỉ  phải  đủ  bốn  oai  nghi,  vào  phòng  xem  những 
ai  siêng  năng,  lười  biếng.  Sáng  tham  thiền,  chiều  tập  chúng,  trưởng  lão 
lên  tòa  thuyết  pháp,  chủ  trì  đồ  chúng  nghe  hiểu.  Khách  chủ  hỏi  đáp, 
xiển  dương  tông  yếu  an  trụ  vào  pháp.  Hai  thời  cơm  cháo  cần  ở  chỗ  thực 
hành  tiết  kiệm  mà  biểu  hiện  pháp  thực  của  thiền  tông.  Là  m  pháp  thỉnh 
là  phân  theo  năng  lực  cao  thấp,  gồm  có  mười  việc,  về  phòng  xá,  mỗi 
liêu  cso  mmọt  người  trưởng  liêu  lãnh  đạo  tất  cả  những  người  trong  liêu, 
hoặc  có  người  gọi  là  những  việc  hỗn  loạn  để  chúng  được  thanh  tịnh; 
hoặc  là  những  người  là  m  ồn  ào,  náo  loạn  thì  thường  là  vị  Duy  na  kiểm 
điểm  đưa  ra  khỏi  chỗ  ngồi,  ghi  tên  đuổi  ra  khỏi  viện  để  chúng  được 
thanh  tịnh;  hoặc  những  người  phạm  tội  nặng  thì  dùng  gậy  đánh,  đốt  y, 
bát,  tọa  cụ  cho  ra  khỏi  thiền  môn  để  sỉ  nhục. 

Rõ  ràng  một  điều  chế  này  có  bốn  lợi  ích: 

1.  Không  là  m  ô  nhiễm  chúng  thanh  tịnh  vì  muốn  người  khác  sanh 
tâm  kính  tín 

2.  Không  hủy  báng  tăng  vì  tuân  theo  quy  chế  của  Phật 

3.  Không  nhiễu  loạn  thiền  môn  vì  tránh  khỏi  Địa  ngục 
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4.  Không  chạy  theo  ngoại  đạo  vì  hộ  trì  tông  môn 

Chủ  sự 

Có  bốn  tên  gọi: 

1.  Theo  Lam  Tự  cổ  Yếu  ghi:  già  lam  là  tên  gọi  chung.  Do  đó 
không  gọi  là  chủ  tự  viện  nên  chỉ  tôn  xưng  là  trưởng  lão 

2.  Duy  na:  ở  đây  gọi  là  Duyệt  chúng,  Tỳ-nại-da  gọi  là  Thọ  sự 

3.  Điển  tòa:  theo  luật  Tăng  Kỳ  ghi:  tùy  theo  thứ  tự  mà  giao  giường 
tòa.  Đây  là  một  việc  trong  chín  việc  của  tăng. 

4.  Trực  tuế:  theo  kinh  Tam  Thiên  Oai  nghi  ghi:  đủ  mười  đức... 

Thiền 

Luận  Trí  Độ  ghi:  đời  Tần  gọi  là  tư  duy  tu.  Theo  luận  A-tỳ-đàm 
ghi:  vì  đoạn  phiền  não  nên  gọi  là  thiền.  Thiền  Yếu  Tự  ghi:  không  thiền 
thì  không  trí,  không  trí  thì  không  thiền,  nhưng  mà  thiền  không  nhờ  trí  thì 
không  sáng  tỏ,  sáng  tỏ  mà  không  nhờ  thiền  thì  không  thành.  Lớn  thay, 
thiền  và  trí  không  thể  tách  rời  nhau.  Luận  Bà-sa  ghi:  thiền,  ở  đây  gọi  là 
phổ  trí,  nghĩa  là  có  thể  đắc  đạo,  cũng  có  thể  trừ  bỏ  phiền  não.  Đây  là 
dụng  của  thiền.  Hoặc  có  thiền  mà  không  có  thiền  dụng  như  đại  sư  Tuệ 
Viễn  đời  Lương.  Thiền  Tu  Hành  Phương  Tiện  Kinh  tự  ghi:  hễ  ba  nghiệp 
hưng  khởi  thì  dùng  thiền  trí  là  m  tông,  tuy  tinh  thô  khác  nhau  nhưng  có 
thứ  tự  vậy.  Cho  nên,  cái  xe  đi  ra  đường  cái  thì  vô  số  vết  xe  lẫn  lộn.  Đổi 
đời  thành  có  ích  thì  không  cần  đợi  sự  tích  lũy.  Thanh  tịnh  là  nguyên 
nhân  thì  đầu  mối  sâu  kín  cũng  thành  vi  tế,  chỗ  thâm  sâu  khó  xét  nhưng 
lý  không  mờ  tối.  Theo  tông  chỉ  có  thể  lược  nói:  thiền  mà  không  trí  thì 
không  thể  đạt  đến  chỗ  tịch  tịnh;  trí  mà  không  thiền  thì  không  thể  quán 
chiếu  đến  chỗ  thâm  sâu.  Cho  nên,  cốt  yếu  của  thiền  trí  là  chiếu  soi  tịch 
tịnh,  chúng  cùng  hỗ  trợ  nhau.  Chiếu  không  lìa  tịch,  tịch  không  lìa  chiếu, 
cảm  ứng  qua  lại  đồng  hướng  đến  một  mục  đích  trưởng  dưỡng  vạn  pháp 
vi  diệu,  cân  nhắc  mọi  người  mà  không  có  khuếch  đại,  không  không 
mà  chẳng  phải  rỗng  không,  không  suy  nghĩ,  không  là  m  mà  chẳng  phải 
không  là  m,  tìm  xét  thấu  triệt  đến  chỗ  vi  tế  cùng  tận.  Tăng  sử  Lược  ghi: 
thiền  là  tên  gọi  thông  cả  định  tuệ,  là  chỗ  rõ  tâm  đạt  lý.  Xưa  kia  Bồ-đề 
Đạt  Ma  xét  thấy  cơ  duyên  ở  vùng  đất  này  có  thời  rối  rắm  nên  mới  nói: 
“Không  lập  văn  tự”  để  bỏ  sự  chấp  chặt  vào  văn  tự,  “Chỉ  thẳng  tâm 
người  thấy  tánh  thành  Phật”  tức  liền  thấy  rõ  lý  vô  sanh,  tùy  theo  căn  cơ 
mà  nói  về  lý  sâu  xa.  Người  tiệm  tu  thì  tăng  thêm  sự  chê  bai. 

Thiền  tăng  hành  giải 

Tông  Giám  Lục  ghi:  thiền  tăng  hành  giải  có  mười  hạng: 

1.  Thấu  rõ  kiến  tánh:  như  người  họa  sĩ  thấy  sắc 
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2.  Gặp  duyên  đối  cảnh:  thấy  sắc,  nghe  âm  thanh,  dỡ  chân,  hạ 
chân,  mở  mắt,  nhắm  mắt...  đều  thấy  rõ  tông  chỉ  tương  ưng  với  đạo 

3.  Biết  rõ  giáo  lý  và  lời  nói  của  tổ  sư,  hiểu  sâu,  không  lo  sợ,  không 
có  ngăn  ngại. 

4.  Giải  các  loại  cật  vấn  sai  biệt,  có  thể  đoạn  trừ  sự  nghi  ngờ  cho 
người  khác 

5.  Đối  với  tất  cả  thời  gian,  tất  cả  nơi  chỗ  đều  sáng  suốt  không  bị 
vướng  mắc,  không  bị  một  pháp  nào  là  m  chướng  ngại. 

6.  Đối  với  cảnh  thuận  hay  nghịch  đều  quyết  định  được. 

7.  Khi  tâm  cảnh  khởi  thì  biết  rõ  chỗ  khởi,  không  bị  sanh  tử,  căn 
trần  là  m  mê  hoặc. 

8.  Trong  bốn  oai  nghi:  đi,  đứng,  nằm,  ngồi  luôn  lễ  kính;  mặc  áo, 
ăn  cơm  tương  ưng  với  đạo. 

9.  Nghe  nói  có  Phật  hay  không  có  Phật,  có  chúng  sanh  hay  không 
có  chúng  sanh,  hoặc  khen  hoặc  chê  thì  cũng  nhất  tâm  bất  động. 

10.  Đối  với  trí  sai  biệt  đều  có  thể  thấu  suốt,  tánh  tướng  đều  thông, 
lý  sự  không  vướng  mắc,  không  có  một  pháp  nào  mà  không  rõ  đến  nguồn 
gốc. 

Thiền  môn  biệt  hiệu 

Thiền  môn  có  nhiều  tên  gọi  khác  nhau  như:  tòng  lâm,  tào  khê, 
thiền  tứ,  thanh  lâm,  thiền  quật,  thiếu  lâm  thiếu  thất,  nại  viên. 

Thập  phương 

Trong  luật  có  nói:  tứ  phương  tăng  vật.  Sao  ghi:  thập  phương  thường 
trú.  Có  sư  giải  thích:  bốn  tức  bao  gồm  cả  phương,  góc.  Mười  tức  bao 
quát  cả  phàm  lẫn  Thánh.  Tất  cả  các  vật  ở  trụ  xứ  này  tuy  thuộc  về  một 
cõi  này  nhưng  thể  thuộc  tất  cả  tăng  già  mười  phương.  Tất  cả  các  vật  ấy 
đôi  với  bất  luận  phàm  hay  Thánh,  thân  hay  sơ,  hễ  đến  thì  không  ngăn 
cản,  hễ  đi  thì  không  chướng  ngại.  Vị  tri  sự  trưởng  lão  đều  không  được 
đem  dùng  cho  đệ  tử  bổn  xứ.  Đôi  với  biển  chúng  mười  phương  chọn 
những  vị  có  đạo  nhãn,  đức  hạnh,  thỉnh  là  m  trưởng  lão  để  thuyết  pháp 
dạy  chúng,  hoặc  chọn  người  có  tài  năng,  sợ  nhân  quả  có  đạo  tâm  có  khả 
năng  là  m  tri  sự  thì  nên  đánh  kiền  chùy  tập  chúng  là  m  pháp  thỉnh  mời 
lên  địa  vị  ấy.  Nếu  người  đạo  đức  không  có,  tài  năng  cũng  không,  cử  chỉ 
tệ  ác  thì  nên  bạch  chúng  xin  chối  bỏ,  chỉ  nên  thỉnh  vị  có  khả  năng  độ 
đệ  tử.  Trưởng  lão  chỉ  có  một  vị  duy  nhất,  còn  chư  tăng  thì  vô  số  phân 
ra  là  m  mọi  vịêc.  Nếu  là  việc  của  tăng  thì  tất  cả  đồng  là  m,  mỗi  người 
một  tay.  Nếu  có  lợi  dưỡng  thì  phân  chia  cho  tất  cả.  Do  đó  mà  gọi  là  thập 
phương  thường  trụ. 
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Trưởng  lão  tuần  liêu 

Nay  là  pháp  thức  của  thiền  môn.  Theo  luật  Tăng  Kỳ  ghi:  Thế  Tôn 
vì  năm  việc  nên  cứ  năm  ngày  thì  đến  xem  xét  phòng  tăng  một  lần: 

1.  Sợ  đệ  tử  đắm  trước  việc  hữu  vi 

2.  Sợ  tham  trước  luận  bàn  việc  thế  tục 

3.  Sợ  tham  ngủ 

4.  Vì  muốn  thăm  bệnh  tăng 

5.  Khiến  cho  Tỳ-kheo  nhỏ  thấy  được  oai  nghi  của  Phật  mà  sanh 
tâm  hoan  hỷ. 

Thị  giả 

Là  người  hầu  cận  trưởng  lão.  Pháp  sư  Triệu  gọi  là  :  cung  kính 
thuận  mệnh  hầu  hạ. 

Kinh  Bồ-tát  Tùng  Đâu  Suất  Hạ  Sanh  ghi:  thị  giả  đủ  tám  pháp: 

1.  Tín  căn  kiên  cố 

2.  Tâm  siêng  học  hỏi 

3.  Thân  không  bệnh 

4.  Tinh  tấn 

5.  Đầy  đủ  tâm  niệm 

6.  Tâm  không  kiêu  mạn 

7.  Có  khả  năng  thiền  định 

8.  Đầy  đủ  sự  nghe,  hiểu 

Phổ  thỉnh 

Luật  ghi:  do  Phật  dạy  việc  quét  bụi  là  tối  thắng  nên  lúc  ấy  các 
Tỳ-kheo  trưởng  lão  kỳ  túc  bỏ  việc  thiền  định  mà  quét  bụi.  Đức  Phật  liền 
ngăn  và  nói:  “Ta  vì  người  tri  sự  mà  nói  việc  tri  sự,  chứ  không  lấy  việc 
quét  bụi  để  phổ  biến”.  Đức  Phật  liền  ra  lệnh  đánh  kiền  chùy  tập  tăng. 
Đây  là  phổ  thỉnh  là  n  đầu. 

Tăng  thứ 

Trong  chùa  sai  tăng  đi  phó  trai  mà  bỏ  qua  khách  tăng  gọi  là  vượt 
thứ  tự.  Trụ  xứ  kia  không  có  danh  tăng  nên  do  việc  bỏ  qua  này  mà  khách 
chủ  không  hòa  hợp. 

Luật 

Hoặc  đồng  pháp  đồng  lợi  dưỡng,  hoặc  đồng  pháp  lợi  dưỡng  riêng. 
Cho  nên,  chủ  sự  tam  viên  gọi  là  tam  cương  giống  như  giường  lưới  to  lớn 
thì  các  dây  chắc  chắn: 

1.  Thượng  tọa 

2.  Tự  chủ 

3.  Yết  ma 
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BÔ  tát 

Là  pháp  thức  trong  luật,  ơ  đây  dịch  là  cọng  trụ,  lại  gọi  là  tịnh 
trụ.  Tỳ-nại-da  gọi  là  bầu  tửu  đà,  đời  Đường  dịch  là  trưởng  dưỡng  tịnh, 
nghĩa  là  trừ  bỏ  sự  phá  giới  và  trưởng  dưỡng  thanh  tịnh.  Như  vậy  cứ  nữa 
tháng  thì  phải  nhớ  đã  phạm  tội  gì  để  đối  trước  người  không  phạm  tội 
mà  trình  bày  để  sửa  đổi.  Một  là  ngăn  lỗi  lầm  hiện  tại;  hai  là  ngăn  lỗi 
là  m  vị  lai. 

Luận  Tỳ-ni-mẫu  ghi:  thế  nào  là  Bố-tát? 

Đáp:  đoạn  trừ  gọi  là  Bố-tát,  nghĩa  là  đoạn  trừ  phiền  não  và  các 
pháp  bất  thiện.  Do  đó  lại  nói:  thanh  tịnh  là  Bố-tát. 

Hành  trù 

Tiếng  Phạm  là  xá-la,  ở  đây  dịch  là  trù.  Có  Bà-la-môn  hỏi  Tỳ- 
kheo  ở  rừng  Thệ  Đa  hiện  trú  bao  nhiêu  người.  Tỳ-kheo  không  biết.  Phật 
dạy:  nên  phát  thẻ  đếm. 

Doanh  sự  Tỳ-kheo 

Trong  kinh  Bảo  Tích,  đức  Phật  dạy:  Ta  cho  phép  hai  hạng  Tỳ- 
kheo  được  nuôi  chúng: 

1.  Hạng  trì  giới 

2.  Hạng  biết  nghĩ  đến  đời  sau. 

-  Lại  có  hai  hạng: 

1.  Biết  nghiệp  báo 

2.  Có  tàm  quý  và  tâm  hối  hận. 

Những  hạng  người  như  thế  thì  được  phép  nuôi  chúng,  không  có  lỗi 
lầm,  vì  ủng  hộ  người  khác  là  việc  khó. 

Xuất  lực  Tỳ-kheo 

Luật  Thập  Tụng  dạy:  xuất  lực  nghĩa  là  nếu  cư  sĩ  muốn  là  m  việc 
ác  ở  chùa  hoặc  quấy  rối  Tỳ-kheo  thì  vị  ấy  nên  chịu  khó  chế  phục  họ, 
hoặc  đến  chỗ  Vua  quan  trình  bày  sự  việc  để  họ  dừng  là  m  việc  ác. 

Thủ  tự  Tỳ-kheo 

Trong  luật  Thiện  Kiến,  đức  Phật  dạy:  Tỳ-kheo  phải  giữ  chùa. 

Tăng  sử 

Nếu  hai  chùa  sai  hành  pháp  sự  thì  chủ,  khách, thị  giả  đều  là  tăng 
sử. 

Luật  Tứ  Phần  dạy:  đầy  đủ  tám  pháp  mới  sai  việc: 

1.  Biết  lắng  nghe 

2.  Biết  giảng  nói 

3.  Tự  mình  thông  hiểu 

4.  Khiến  cho  người  khác  hiểu  biết 
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5.  CÓ  khả  năng  lãnh  thọ 

6.  Có  khả  năng  ghi  nhớ  và  giữ  gìn 

7.  Không  lẫn  lộn 

8.  Phân  biệt  được  lời  thiện  ác. 

Tụng  viết: 

Nếu  ở  trong  đại  chúng 
Tâm  không  có  khiếp  nhược 
Lời  nói  không  tăng  thêm 
Thọ  nhận  không  giảm  bớt 
Nói  năng  không  nhầm  lẫn 
Hỏi  đến  không  bối  rối 
Tỳ -kheo  được  như  vậy 
Có  thể  là  m  tăng  sử. 

Thường  trụ 

Theo  Sao  ghi:  vật  của  tăng  có  bốn  loại: 

1.  Thường  trụ  thường  trụ:  nghĩa  là  trong  tăng  xá  giữ  mười  vật:  cây 
cối,  ruộng  vườn,  nô  bộc,  lúa  gạo.v.v.  Thể  thuộc  bổn  xứ  không  thông  các 
chỗ  khác  mà  được  thọ  dùng  nhưng  không  được  đem  phân  chia  hoặc  bán 
nên  gọi  là  thường  trụ. 

2.  Thập  phương  thường  trụ:  là  tất  cả  các  phẩm  vật  ăn  uống.v.v. 
cúng  dường  trong  một  chùa.  Thể  thông  mười  phương  mà  chỉ  thuộc  bổn 
xứ  sử  dụng.  Luật  Thiện  Kiến  ghi:  không  đánh  chuông  mà  thọ  thực  thì 
phạm  tội  ăn  trộm. 

3.  Hiện  tiền  thường  trụ:  có  hai  loại:  một  là  vật  hiện  tiền,  hai  là 
người  hiện  tiền.  Vì  vật  này  chỉ  cúng  dường  cho  tăng  hiện  tiền  ở  trú  xứ 
này. 

4.  Thập  phương  hiện  tiền  thường  trú:  vị  tăng  qua  đời,  thể  của  vật 
thí  thông  mười  phương  nhưng  chỉ  phân  chia  thuộc  tăng  hiện  tiền  ở  bổn 
xứ. 

Kì  đãi  tục  sĩ 

Luật  Tăng  Kỳ  dạy:  Quốc  vương,  Đại  thần  đến  chùa  thì  cho  phép 
đem  vật  của  tăng  ra  tiếp  đãi.  Ngay  cả  những  người  thợ  thầy,  giặc  ác 
có  ích  hoặc  không  có  ích  đối  với  tăng  Phật  cũng  cho  phép  đem  vật  của 
tăng  tiếp  đãi,  không  có  tội.  Tuy  là  người  cũng  thọ  nhận  cũng  được  tiêu 
nhưng  vì  tri  sự  không  tiếp  đãi,  sợ  là  m  hao  tổn  của  Phật  pháp.  Theo  luật 
Ngũ  Phần  dạy:  người  đời  vào  chùa  gặp  tăng  thọ  thực  mà  không  cho  họ 
ăn  nên  họ  phỉ  báng.  Phật  cho  phép  cho  họ  ăn  nhưng  phải  dùng  vật  tốt 
để  đựng  thức  ăn. 
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San  tích  tăng  vật  ác  báo 

Phó  Pháp  Tạng  ghi:  tăng  già  Da  Xá  du  hành  ven  biển  đến  một  trụ 
xứ  có  nhiều  lầu  đài  tráng  lệ,  các  Tỳ-kheo  đánh  chuông  tập  chúng  thọ 
thực.  Ăn  xong  thì  tất  cả  thức  ăn  đều  biến  thành  máu  mủ  nên  họ  dùng  bát 
đánh  nhau  là  m  cho  máu  chảy  khắp  đầu  thân  và  họ  đều  nói:  “Tại  tiếc 
vật  của  chúng  nên  nay  phải  chịu  khổ  này”.  Da  Xá  liền  hỏi  thì  có  người 
đáp:  “Vào  thời  Phật  Ca  Diếp,  tất  cả  chúng  tôi  cùng  ở  một  chùa.  Lúc  có 
khách  Tỳ-kheo  đến  thì  chúng  tôi  đều  sân  giận,  đem  cất  tất  cả  thức  ăn, 
không  cho  khách.  Do  nhân  duyên  đó  nên  nay  chịu  khổ  này”. 

Tẩn  trị 

Trong  luật  Ngũ  Phần  gọi  là  Phạm-đàn-trị.  Theo  Sa  Di  Tắc  gọi  là 
Phạm-phạt.  ơ  đây  có  hai  pháp: 

1.  Mặt  tẩn:  tất  cả  mọi  người  không  được  lui  tới,  nói  chuyện. v.v. 

2.  Diệt  tẩn:  theo  luật  dạy:  người  phạm  tội  nặng,  tâm  không  hổ 
thẹn  thì  chúng  không  chứa  họ,  không  thể  cùng  ở  nên  đem  đến  trong 
tăng  chỉ  tội  rồi  đuổi  đi. 

Đa  luận  ghi:  thật  phạm  tội  mà  đại  chúng  biết,  không  cần  người  ấy 
tự  nói  ra  mà  phải  đuổi  đi  gọi  là  quý  an  thiện  nhân. 

Luận  Du  Già  ghi:  khu  tẩn  do  ba  nhân  duyên: 

1.  Vì  hộ  người  khác 

2.  Vì  họ  không  phải  là  pháp  khí  cao  thượng. 

3.  Vì  họ  không  có  oai  đức  trong  tăng. 

Hỏi:  nay  trong  tăng  có  có  người  mới  bị  đuổi  ra  khỏi  chúng,  sau  đó 
lại  xin  vào  chúng  nên  chưa  biết  thế  nào? 

Đáp:  cùng  có  như  thế.  Vì  sao?  Theo  luận  Du  Già  dạy:  phạm  lỗi 
thuộc  hạ  phẩm,  trung  phẩm  nhưng  vì  giáo  giới  cho  người  khác  nên 
phương  tiện  đuổi  đi,  sau  đó  cho  trở  lại.  Nếu  phạm  lỗi  thuộc  thượng 
phẩm,  tội  đáng  đuổi  đi  thì  suốt  đời  không  cho  tu  trở  lại. 

Kiết  giới 

Theo  luật  Tăng  Kỳ  dạy:  không  Yết  ma  thì  không  được  là  m  các 
tăng  sự.  Nếu  là  m  thì  mắc  tội  Việt  pháp. 

Theo  Tứ  Phần  San  Bổ  Yết  Ma  dạy:  giới  có  ba: 

1.  Nhiếp  tăng  giới:  bao  gồm  những  người  đồng  ở,  khiến  không 
mắc  tội  biệt  chúng 

2.  Nhiếp  y  giới:  giữ  y  của  mình,  khiến  không  mắc  tội  lìa  y. 

3.  Nhiếp  thực:  ngăn  tăng  khiến  không  mắc  tội  tàng  trữ  thức  ăn. 

Lại  nữa,  đại  giới  có  ba  loại: 

1.  Người  và  pháp  cùng  chung 
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2.  Pháp  và  lợi  dưỡng  cùng  chung 

3.  Pháp  chung,  lợi  dưỡng  riêng:  ban  đầu  tuy  đồng  chế  nhưng  sau 
tùy  duyên  khai  riêng  ra. 

Già  lam  lập  miếu 

Luật  Tứ  Phần  ghi:  trong  chùa  có  lập  miếu  thờ  thần. 

Theo  truyện  ghi:  trước  tiên  lập  miếu  quỷ,  kế  đến  lập  miếu  thổ  địa, 
rồi  lập  miếu  Thánh  tăng. 

Tịnh  nhân 

Tỳ-nại-da  dạy:  vì  tạo  nghiệp  tịnh  nên  gọi  là  tịnh  nhân,  hoặc  bảo 
vệ  trụ  xứ  gọi  là  thủ  viên  dân,  hoặc  gọi  là  sử  nhân.  Nay  chùa  ở  Bắc  Kinh 
gọi  là  gia  nhân. 

Duyên  khởi:  luật  Thập  Tụng  ghi:  Vua  Bình  Sa  thấy  Đại  Ái  Đạo 
tự  trộn  bùn  sửa  phòng,  về  sau,  Vua  bắt  được  năm  trăm  giặc  cướp,  Vua 
hỏi:  “Các  ngươi  có  thể  giúp  Tỳ-kheo  thì  Trẫm  sẽ  ân  xá  cho”.  Họ  đều 
chấp  thuận.  Vua  liền  sai  họ  đến  Kỳ  Hoàn  là  m  tịnh  nhân,  nghĩa  là  là  m 
việc  thanh  tịnh  cho  tăng,  nhờ  tăng  mà  thoát  khỏi  tội  lỗi  nên  gọi  là  tịnh 
nhân. 

Lại  nữa,  tiếng  Phạm  là  cật-lật-đa,  đời  Đường  dịch  là  tặc  nhân. 

TẠP  KỶ 

Tự  viện  họa  bích 

Tỳ-nại-da  ghi:  trưởng  giả  cấp  Cô  Độc  tạo  dựng  chàu  xong  rồi  suy 
nghĩ:  “Nếu  không  có  tranh  ảnh  thì  không  trang  nghiêm”.  Do  đó  ông  ta 
liền  đến  bạch  Phật. 

Phật  dạy:  tùy  ý 

Thưa:  con  chưa  biết  vẽ  tranh  gì? 

Phật  dạy:  Hai  bên  cửa  nên  vẽ  tranh  dược-xoa  cầm  gậy.  Kế  đến 
một  bên  vẽ  đại  thần  biến,  một  bên  cảnh  sanh  tử  luân  hồi  trong  năm 
đường,  dưới  nên  vẽ  chuyện  bổn  sanh.  Hai  bên  điện  Phật  vẽ  dược-xoa  tóc 
dài.  Giảng  đường  vẽ  tranh  thuyết  pháp.  Nhà  ăn  vẽ  tranh  dược-xoa  cầm 
bánh.  Cửa  nhà  kho  vẽ  tranh  dược-xoa  cầm  châu  báu.  Nhà  chứa  nước  vẽ 
tranh  Long  vương  cầm  bình  nước  tắm.  Nhà  bếp  vẽ  tranh  thiên  sứ  (sanh, 
già,  bệnh,  chết  và  lao  ngục  hiện  tại).  Nhà  đọc  kinh  pháp  vẽ  tranh  Bồ-tát 
và  Địa  ngục  đối  nhau.  Nhà  bệnh  vẽ  tranh  Phật  đích  thân  chăm  sóc  Tỳ- 
kheo  bệnh.  Nhà  xí  vẽ  tranh  tử  thi.  Nhà  tăng  vẽ  tranh  xương  trắng. 

Ngũ  thú  sanh  tử  luân 

Căn  Bản  Tỳ-nại-da,  quyển  ba  mươi  bốn  ghi:  đức  Phật  ở  trong 
vườn  trúc  Yết-lan-đạc-ca-trì  tại  thành  Xá  Vệ.  Lúc  ấy,  Đại  Mục  Kiền 
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Liên  đi  vào  trong  năm  đường,  từ  mẫn  quán  sát,  đến  Địa  ngục  thấy  các 
chúng  sanh  chịu  vô  lượng  khổ.  Bốn  chúng  đều  hỏi  A  Nan  Đà:  “Trong  tất 
cả  mọi  nơi  thường  có  Mục  Liên  sách  tấn  các  Tỳ-kheo.  Đối  với  bức  tranh 
ở  cửa  chùa  vẽ  sự  sinh  tử  luân  hồi  thì  phải  tùy  theo  lớn  nhỏ,  vẽ  hình  luân 
hồi  thành  vòng  tròn.  Ớ  giữa  là  trục  xe,  rồi  đến  năm  vành  xe,  biểu  hiện 
năm  đường.  Dưới  trục  xe  vẽ  Địa  ngục,  hai  bên  vẽ  Bàng  sanh  và  Ngạ 
quỷ,  phía  trên  vẽ  Trời,  người.  Trong  cõi  người  chỉ  vẽ  bốn  châu.  Trên 
trục  xe  tô  màu  trắng,  ở  giữa  vẽ  đức  Phật;  trước  đức  Phật  vẽ  ba  loài  vật: 
đầu  tiên  vẽ  con  bồ  câu,  biểu  thị  sự  tham  muốn  nhiều;  thứ  đến  vẽ  con 
rắn,  biểu  hiện  sự  sân  giận  nhiều;  sau  cùng  vẽ  con  heo,  biểu  hiện  sự  ngu 
si.  ơ  võng  lưới  nên  vẽ  nước,  bình  nước,  trong  vẽ  tượng  hữu  tình  sanh 
tử:  sanh  thì  nước  ra  ở  đầu,  chết  thì  nước  ra  ở  chân.  Trong  năm  đường 
ấy  đều  có  hình  tượng  nên  vẽ  mười  hai  chi  sanh  diệt:  vô  minh,  vẽ  hình 
La  sát;  hành,  vẽ  thợ  đồ  gốm;  thức,  vẽ  hình  con  khỉ;  danh  sắc,  vẽ  hình 
người  chèo  thuyền;  lục  xứ,  vẽ  sáu  căn;  xúc,  vẽ  hình  nam  nữ  vỗ  về  nhau; 
thọ,  vẽ  hình  nam  nữ  thọ  khổ,  vui;  ái,  vẽ  hình  nữ  ôm  nam;  thủ,  vẽ  hình 
trượng  phu  múc  nước;  hữu,  vẽ  hình  Đại  Phạm  thiên;  sanh,  vẽ  hình  người 
nữ  mang  thai;  lão,  vẽ  hình  nam  nữ  già  yếu;  bệnh,  vẽ  hình  người  bệnh; 
tử,  vẽ  hình  người  chết;  ưu,  vẽ  hình  nam  nữ  ưu  sầu;  bi,  vẽ  hình  khóc  lóc; 
khổ,  vẽ  hình  nam  nữ  chịu  khổ;  não,  vẽ  hình  trượng  phu  kéo  lạc  đà.  Trên 
đỉnh  bánh  xe,  vẽ  quỷ  vô  thường  to  lớn,  tóc  dài,  miệng  rộng,  duỗi  hai  tay 
kéo  võng  lưới.  Hai  bên  đầu  quỷ,  vẽ  hai  già-tha:  một  là  người  đang  càu 
xuất  ly,  siêng  năng  tu  tập  giáo  pháp  của  Phật,  hàng  phục  quân  sanh  tử 
như  voi  đạp  nhà  tranh;  hai  là  thường  luôn  thực  hành  pháp  luật,  không 
buông  lung,  có  thể  tát  cạn  biển  phiền  não,  qua  khỏi  bờ  khổ.  Kế  đến, 
trên  đầu  quỷ,  vẽ  khoảng  trắng,  biểu  hiện  Niết  bàn  thanh  tịnh.  Do  đó  mà 
có  tên  bánh  xe  sanh  tử  trong  năm  đường. 

Tu  sức  họa  tượng 

Trong  luận  Căn  Bản  Mục-đắc-ca,  đức  Phật  dạy:  nếu  hình  tượng 
Phật  bằng  đất  bị  hư  hoại,  Tỳ-kheo  do  dự  không  dám  tu  sửa.  Phật  dạy: 
hoặc  có  thể  là  m  lớn  hơn,  hoặc  có  thể  là  m  tương  tợ,  tùy  ý  mà  là  m.  Các 
màu  sắc  vẽ  bị  mờ  thì  có  thể  quét  bỏ  để  vẽ  mới  lại. 

Ca  tỳ  la  thần  tượng 

Vào  niên  hiệu  Nguyên  Gia,  thiền  sư  Pháp  Tú  bắt  đầu  đến  Kiến 
Nguyệt,  nghỉ  ở  chùa  Kỳ  Hoàn  vẽ  tượng  thần  này,  ngày  nay  họ  bắt  chước 
theo. 

Kiền  chùy 

Xuất  Yếu  Luật  Nghi  ghi:  càn  là  phiên  thiết  của  chữ  cự  hàn;  chùy: 
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âm  địa.  Xuất  Yếu  Luật  Nghi  dịch  là  tiếng  khánh.  Luật  Ngũ  Phần  ghi: 
ngói,  gỗ,  đồng,  thiết  có  tiếng  kêu  đều  gọi  là  kiền  chùy.  Kinh  Âm  Sớ 
ghi:  kiền:  âm  xứ;  tri  là  phiên  thiết  của  chữ  trực  lợi,  ở  đây  dịch  là  âm 
thanh  của  đánh  gỗ.  Trong  luật  Ngũ  Phần,  Tỳ-kheo  hỏi:  lấy  gỗ  gì  để  là 
m  kiền  chùy? 

Đức  Phật  dạy:  trừ  cây  gỗ  sơn  ra,  các  loại  gỗ  còn  lại  có  âm  thanh 
đều  cho  phép  là  m. 

Trí  Luận  ghi:  Ca  Diếp  ở  trên  đỉnh  núi  Tu  Di  dùng  đồng  là  m  kiền 
chùy.  Kinh  Tăng  Nhất  ghi:  A  Nan  lên  giảng  đường  đánh  kiền  chùy  là 
tín  hiệu  của  Như  Lai. 

Tự  viện  kích  cổ 

Luật  Ngũ  Phần  ghi:  khi  các  Tỳ-kheo  Bố-tát  mà  chúng  không  tập 
hợp  một  lúc.  Đức  Phật  dạy:  “đánh  kiền  chùy,  hoặc  đánh  trống,  thổi 
sừng  ốc;  hoặc  đánh  lúc  ăn  cơm”. 

Kinh  Lăng  Nghiêm  ghi:  lúc  ăn,  lúc  là  m  việc  đánh  trống,  lúc  tập 
chúng  đánh  chuông;  hoặc  đánh  lúc  thuyết  pháp.  Luật  Tăng  Kỳ  ghi:  Đế 
Thích  có  ba  hồi  trống,  lúc  lên  pháp  đường  thuyết  pháp  đánh  trống  ba 
lần. 

Tự  viện  trưởng  sanh  tiền 

Luật  gọi  là  tài  vật  vô  tận,  bởi  vì  mẹ  con  sanh  trưởng  nên  gọi  là 
vô  tận.  Lưỡng  Kinh  Ký  ghi:  trong  chùa  có  chứa  tài  vật  vô  tận.  Lại  nữa, 
trong  Kinh  Tắc  Thiên  ghi:  đem  tài  vật  dành  chứa  của  song  thân  cúng 
dường  nhị  sư,  chớ  đem  vào  của  chiêu  đề  tăng,  hoặc  đem  sung  vào  của 
vô  tận.  Luật  Thập  Tụng  dạy:  dùng  vật  của  tháp  Phật  xuất  ra  để  có  lợi 
tức,  Phật  cho  phép.  Luật  Tăng  Kỳ  dạy:  hoa  cúng  dường  Phật  nhiều  quá 
thì  cho  phép  bán  đổi;  hương,  dầu  nhiều  quá  thì  cho  phép  bán  để  vào  tài 
sản  vô  tận  của  Phật. 

Vu  lan  bồn 

Hàng  Thích  tử  hiếu  kính,  báo  ân,  mục  đích  là  cứu  khổ,  do  Mục 
Liên  cứu  mẹ  lần  đầu  tiên.  Tiếng  phạm  là  Vu-lan,  ở  đây  dịch  là  cứu  đảo 
huyền.  Bồn  thì  ở  đây  gọi  là  phương  khí.  Đề  mục  của  kinh  này  thì  Hoa, 
Phạm  đều  như  nhau.  Hoặc  từ  Phạm  ngữ,  chữ  vu  không  có  bộ  huyết  là 
viết  sai  lầm  vậy.  Theo  Nghĩa  Tịnh  nói:  Vu  lan  là  âm  của  Tây  Vức,  ở  đây 
dịch  là  cứu  đảo  huyền.  Khỏi  sự  cơ  cẩn  khốn  khổ  gọi  là  cứu  đảo  huyền. 
Bồn  là  âm  Đông  Hạ,  ở  đây  dịch  là  vật  cứu  khổ.  Vì  nhờ  ân  đại  chúng  cứu 
khỏi  sự  treo  ngược  quẫn  bách.  Từ  nghĩa  này  mà  lập  ra  tên  gọi.  Các  sư 
xưa  dịch  bồn  là  bát.  Nhưng  nay  tùy  theo  thế  tục  mà  dịch  là  chậu.  Chậu 
và  bát  đều  là  vật  đựng.  Trong  kinh  dạy:  đệ  tử  Phật  tu  hạnh  hiếu  thuận 
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nên  trong  tâm  niệm  thường  nhớ  nghĩ  đến  cha  mẹ,  nghĩ  đến  cả  cha  mẹ 
bảy  đời.  Vào  rằm  tháng  bảy  mỗi  năm  đều  là  m  lễ  Vu  lan  bồn,  cúng  Phật 
và  tăng  để  báo  ân  sanh  thành  dưỡng  dục  của  cha  mẹ.  Vào  đời  Tấn,  Sa- 
môn  Huệ  Đạt,  họ  Lưu,  tên  Tát  Hà,  đến  năm  hai  mươi  mốt  tuổi  thì  chết 
đột  ngột.  Do  tim  còn  nóng  nên  mọi  người  chưa  liệm  ngay,  qua  bảy  ngày 
thì  sông  lại.  Ông  ta  nói:  “Trong  chỗ  tối  tăm  thấy  một  người  cao  hơn  hai 
trượng,  tướng  tốt  trang  nghiêm,  thân  sắc  vàng  ròng,  sư  giả  nói  đó  là 
Bồ-tát  Quan  Thế  Âm.  Huệ  Đạt  là  m  lễ  xong  thì  Bồ-tát  thuyết  pháp.  Lại 
nói,  vì  người  chết  mà  là  m  phước  thì  là  m  ở  chùa  hoặc  trong  nhà.  Vào 
ngày  rằm  tháng  bảy  là  ngày  Sa-môn  thọ  tuổi  hạ  thì  là  m  lúc  này  là  tốt 
nhất,  hoặc  đem  vật  dụng  để  cúng  dường.  Phiêu  Đề  ghi:  Mỗ,  giáp  cúng 
dường  để  là  m  phước  cho  người  chết  của  Mỗ.  Trong  kinh  lại  ghi:  ngày 
rằm  tháng  bảy  là  ngày  chúng  tăng  tự  tứ  nên  vì  cha  mẹ  bảy  đời  và  cha 
mẹ  hiện  tiền  đang  chịu  nguy  khốn  mà  sắm  đủ  trăm  vị  thức  ăn,  năm  món 
hoa  quả,  chậu  nước  hương,  dầu,  đèn,  giường,  tọa  cụ,  ngọa  cụ,  các  thức 
ăn  thơm  ngon  để  trong  bồn  để  cúng  dường  mười  phương  đại  đức  tăng. 
Lại  nữa,  khi  vừa  nhận  thức  ăn  thì  trước  tiên  phải  dâng  lên  Phật,  chúng 
tăng  chú  nguyện  rồi  mới  thọ  thực. 

Giải  hạ  thảo 

Nay  ngày  giải  hạ  chúng  tăng  ngôi  kiết  già  trên  đá.  Do  dùng  tơ 
năm  màu  sai  đàn  việt  kết  lại  nên  gọi  là  cỏ  giải  hạ.  Nay  cỏ  này  dùng  để 
là  m  topà  cho  năm  phần  pháp  thân  nên  có  tên  là  cỏ  kiết  tường.  Căn  Bản 
Bách  Nhất  Yết  ma  ghi:  Bí-sô  thọ  tự  tứ  nên  dùng  cỏ  này  để  là  m  tòa  cho 
chúng  tăng.  Các  Bí-sô  đều  ngồi  trên  tòa  cỏ  này. 

Tam  trưởng  nguyệt 

Kinh  Bất  Không  cốt  Sách  ghi:  là  tháng  thần  thông  của  chư  Phật. 
Trí  Luận  ghi:  Thiên  Đế  Thích  dùng  gương  báu  lớn,  từ  tháng  giêng  chiếu 
Nam  Diệm  bộ  châu.  Tháng  hai  chiếu  Tây  châu.  Tháng  năm  đến  tháng 
chín  đều  chiếu  Nam  châu  để  soi  xét  người  là  m  ác.  Nhiều  người  trong 
Nam  châu  vào  tháng  này  đều  tìm  thức  ăn  nên  tu  thiện.  Trong  kinh  dạy: 
mỗi  năm  có  ba  lần  trường  trai.  Lại  có  một  chủ  thuyết  nói:  ở  phương  Bắc, 
Thiên  vương  Tỳ-sa-môn  đi  tuần  sát  việc  thiện  ác  trong  bốn  châu.  Tháng 
giêng  đến  Nam  châu,  cũng  như  gương  chiếu  ...  đến  tháng  năm,  tháng 
chín  đều  thị  sát  Nam  châu. 

Ký  họa 

Người  đời  nay  thương  yêu  con  trẻ  liền  dùng  vải  tăng  mang  cho  nó 
để  tránh  họa.  Đời  Đại  Đường,  niên  hiệu  Khai  Nguyên,  Thích  Giáo  Lục 
ghi:  ban  đầu  Nhân  Trung  Tông  Hiếu  và  Hoàng  Đế  mới  sanh  có  điềm 
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kỳ  lạ,  ánh  sáng  chiếu  khắp,  trước  sân  có  đuốc  Trời,  do  đó  mà  đặt  tên 
là  Phật  Quang  Vương,  liền  thọ  Tam  quy,  mặc  y  ca-sa.  Đến  ngày  mồng 
năm  tháng  mười  hai  thì  đầy  tháng,  sắc  lệnh  vì  Phật  Quang  Vương  mà  độ 
bảy  tăng,  thỉnh  pháp  sư  Huyền  Trang  cạo  xuống  tóc  cho  Vua. 

Thanh  trai 

Nay  người  ở  thế  gian  từ  sáng  uống  một  chén  nước,  suốt  ngày 
không  ăn  gọi  là  thanh  trai.  Luận  Trí  Độ  dạy:  vào  thời  kiếp  sơ,  có  Thánh 
nhân  dạy  người  trì  trai,  tu  thiện  tránh  ác,  trọn  một  ngày  không  ăn  gọi  là 
trai.  Sau  khi  Phật  xuất  hiện  ở  đời,  dạy  người  quá  giờ  ngọ  không  ăn  gọi 
là  trai.  Đây  là  chánh  pháp. 

Pháp  khúc  tử 

Trong  Tỳ-nại-da  ghi:  ở  phía  Nam  thành  Vương  Xá,  có  một  nhạc 
sĩ  là  Lạp  Bà  Thủ  dùng  tám  tướng  Bồ-tát  để  đánh  lên  ca  khúc  là  m  cho 
người  chánh  tín  nghe  thì  sanh  tâm  hoan  hỷ.  Nay  kinh  sư  Tăng  Niệm  ở 
Lương  châu  nói  về  tám  tướng  thường  dẫn  ba  quy  y.  Lại  nữa,  ở  phương 
Nam  thiền  sư  là  m  ngư  phủ  đánh  đàn  bằng  mái  chèo,  xướng  đạo  ca  đều 
là  m  cho  gió  lay  động. 

Liễu  chi  tịnh  thủy 

Theo  phong  tục  ở  đây  thì  mỗi  khi  đến  trọng  ngọ,  có  nhiều  khí  độc 
của  Mặt  trời  cho  nên  phải  dùng  bồn  đựng  đầy  nước  và  đặt  nhành  dương 
vào  trong  rồi  để  ở  trước  cửa  trừ  điềm  xấu.  Theo  kinh  Quán  Đảnh  ghi: 
xưa,  dân  chúng  ở  thành  Duy-na-lê  bị  dịch  bệnh,  có  một  Tỳ-kheo  niên 
thiếu  tên  là  Thiền  Đề  vâng  theo  lời  Phật  dạy  trì  thần  chú  Ma-ha  Bát- 
nhã  đem  đến  để  trừ  dịch  bệnh,  mọi  người  đều  là  nh.  Lúc  ấy,  Thiền  Đề 
ở  nước  kia  suốt  hai  mươi  chín  năm  và  nhân  dân  đều  được  an  lạc.  Đến 
khi  Thiền  Đề  đi  giáo  hóa  ở  nơi  khác  thì  nơi  này  lại  gặp  dịch  bệnh.  Dân 
chúng  đều  nhớ  đến  Thiền  Đề  liền  đi  đến  trú  xứ  kia  trông  thấy  cây  tăm 
xỉa  răng  ném  dưới  đất  thành  đông,  ở  dưới  có  nước.  Dân  chúng  múc  nước 
ấy,  bẻ  nhành  dương  vẩy  nước  là  m  cho  những  người  bệnh  đều  được  là 
nh  mạnh,  khí  độc  tiêu  mất,  dứt  trừ  mọi  tai  ác  nên  mọi  việc  đều  được  an 
là  nh. 

Thóa  không 

Người  đời  đi  trong  đêm  tối  thì  tay  lạnh,  tâm  run,  vì  nghi  có  quỷ 
nên  khạc  nhổ  khắp  nơi.  Theo  Pháp  Uyển  ghi  trong  truyện  Liệt  Dị  kể: 
Nam  Dương  Tống  Định  Bá  lúc  nhỏ  đi  một  mình  trong  đêm  tối,  gặp  một 
con  quỷ.  Quỷ  hỏi,  Định  Bá  nói  dối  rằng:  “Ta  là  quỷ”.  Quỷ  lại  hỏi:  “Đi 
đâu?”.  Đáp:  “Đi  Uyển  Thị”.  Quỷ  hỏi:  “Chúng  ta  có  thể  đổi  nhau  cõng 
đi”.  Định  Bá  nói:  “Tốt  quá  ”.  Quỷ  cõng  Định  Bá  trước  và  than  quá  nặng. 
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Định  Bá  nói:  “Ta  mới  chết  nên  nặng”.  Đến  lược  Định  Bá  cõng  quỷ  quả 
nhiên  rất  nhẹ.  Định  Bá  hỏi  quỷ:  “Ta  mới  chết  không  biết  phải  sợ  vật 
gì?”  Quỷ  nói:  “Chỉ  sợ  người  ta  nhổ  nước  miếng”.  Khi  đến  gần  chợ,  Định 
Bá  vôi  vàng  nhổ  nước  miếng.  Quỷ  liền  hóa  thành  con  dê.  Định  Bá  dắt 
vào  chợ  bán  được  năm  trăm  đồng.  Lúc  ấy,  Thạch  Sùng  nghe,  đến  thăm 
nói:  “Định  Bá  bán  quỷ  được  năm  ngàn  đồng  tiền”. 

Chỉ  tiền  thải  quyên 

Đường  Sử  Bộ  thượng  thư  Đường  Lâm  soạn  Minh  Báo  Ký  ghi: 
Đường  Mục  Nhân  Thiến  là  người  nước  Triệu,  thuở  nhỏ  học  kinh,  không 
tin  quỷ  thần.  Một  hôm  trên  đường  ông  ta  đi  thấy  một  người  y,  mão,  xe 
ngựa  và  hơn  năm  mươi  người  hầu  liếc  nhìn  ông  ta.  Mười  năm  luôn  gặp 
như  thế.  Bỗng  một  hôm  gặp  nhau,  người  ấy  liền  dừng  xe,  mời  Mục 
Nhân:  “Ta  đã  từng  gặp  ông,  trong  lòng  rất  cảm  mến  nên  muốn  dạo  chơi 
cùng  ông”.  Mục  Nhân  hỏi:  “Ông  là  người  nào?”.  Đáp:  “Ta  là  quỷ,  họ 
Thành,  tên  cảnh  Bổn  là  người  Hoằng  Nông,  là  m  quan  biệt  giá  ở  Tây 
Tấn,  nay  là  thái  sử  nước  Hồ”.  Mục  nhân  nói:  “Nước  Hồ  ở  đâu?”  Đáp: 
“Từ  Hoàng  Hà  phía  Bắc  là  thủ  đô  chánh,  có  nhiều  lâu  đài  ở  trong  đùn 
cát  phía  Tây  Bắc.  Vua  là  Triệu  Linh  Vương.  Mỗi  tháng  sai  ta  lên  núi 
triều  tấu”.  Do  đó,  trên  đường  đi,  Mục  nhận  lời.  Quỷ  bày  tiệc  rượu,  rồi 
đem  tiền,  lụa  tặng  để  tỏ  bày  lòng  tốt.  Lúc  tạ  từ  lại  nói:  “Tiền  quỷ  sử 
dụng  là  tiền  giấy,  hoặc  tơ  lụa  cũng  là  m  bằng  giấy,  bạc  là  giấy  bạc, 
vàng  là  giấy  vàng”. 

Tam  mục  trai 

Người  phương  Bắc  mất  đến  ngày  thứ  ba  là  là  m  trai  tăng,  nghĩa 
là  kiến  vương  trai.  Trong  Pháp  Uyển,  Lang  Nguyên  Hưu  ở  núi  Đường 
Trung  soạn  Minh  Báo  xả  Di  Ký  ghi:  Quan  Bắc  Tề,  họ  Lương,  lúc  sắp 
chết,  ông  ta  bảo  vợ  mình:  “Người  hầu  và  con  ngựa  được  ta  yêu  mến 
đều  đem  chôn  theo  ta”.  Khi  quan  chết,  trong  nhà  liền  dùng  đất  ép  chôn 
người  hầu.  Đến  ngày  thứ  tư,  người  hầu  sông  lại,  nói:  “Địa  phủ  thấy 
Lương  chủ  bị  xiềng  xích,  có  người  canh  giữ.  Ông  liền  bảo  tôi:  “Ta  bảo 
ngươi  đồng  chết  để  ta  sai  sử  nên  dặn  chôn  ngươi  theo  ta.  Nhưng  nay  mỗi 
người  tự  thọ  nhận  nghiệp  của  mình  nên  bảo  thả  tôi  trở  về.  Nói  xong 
liền  đuổi  vào  trong  phủ”.  Người  hầu  núp  bên  ngoài  nghe  ngóng.  Quan 
hỏi  thị  vệ:  “Hôm  qua  đè  ép  bao  nhiêu  chi”.  Đáp:  “Tám  đấu”.  Quan 
nói:  “Hôm  nay  đè  đá  sáu  thước  rồi  khiên  ra”.  Đến  sáng  ngày  thấy  sắc 
tươi  nhuận  liền  bảo  người  hầu:  “Ngày  nay  phải  bảo  thả  ông  vào  phủ”. 
Người  hầu  lại  nghe  ngóng.  Thị  vệ  nói:  “Người  này  chết  đã  ba  ngày,  nhờ 
vợ  con  thiết  trai  cúng  dường,  chúng  tăng  chuyển  đọc  tôn  kinh  nên  xiềng 
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xích  họ  Lương  liền  gãy,  đè  ép  không  được”.  Quan  bảo  khéo  tìm  cách  để 
phóng  thích.  Do  đó,  ông  liền  dặn  vợ  con,  vì  ông  mà  thiết  trai,  cúng  vong 
linh  để  thoát  khỏi  khổ  lớn.  Nếu  như  chưa  được  thoát  hẳn  thì  lại  bảo  thiết 
trai,  là  m  phước  cứu  giúp,  cẩn  thận  chớ  sát  sanh  để  cúng  tế,  lại  không 
được  ăn  ,chỉ  tăng  thêm  tội  lỗi  cho  ta. 

Lũy  thất  trai 

Người  chết  cứ  đến  bảy  ngày  thì  phải  là  m  trai  cúng  vong  linh,  ng¬ 
hĩa  là  bảy  lần  như  thế;  lại  nói:  thiết  trai  bảy  lần.  Theo  luận  Du  Già  ghi: 
người  chết  đang  ở  thân  Trung  hữu,  chưa  có  duyên  được  thác  sanh  thì  cứ 
trải  qua  bảy  ngày,  nếu  có  duyên  được  thác  sanh  tức  bất  định.  Nếu  đến 
bảy  ngày  chết  rồi  lại  sanh.  Như  vậy  sanh  tử  cứ  xoay  vần  cho  đến  bốn 
mươi  chín  ngày.  Từ  đây  về  sau  mới  quyết  định  được  sanh.  Lại  nữa,  thân 
Trung  hữu  qua  bảy  ngày  chết  rồi  sanh.  Nếu  đối  với  loại  này  nhờ  nghiệp 
khác  có  thể  chuyển  chủng  tử  thân  Trung  hữu  liền  sanh  Trung  hữu  loại 
khác.  Nay  xét  ở  trong  kinh  quá  thiện,  ác  thì  không  có  Trung  hữu.  Đã 
thọ  thân  Trung  hữu  tức  thuộc  về  nghiệp  thiện,  ác  của  trung  phẩm  và 
hạ  phẩm.  Vì  thế,  trong  luận  ghi:  có  thể  chuyển  nghiệp  vậy.  Như  ở  đời 
mỗi  tuần(bảy  ngày)  thiết  trai  là  m  phước,  vì  thân  Trung  hữu  sanh  tử 
liên  tục  nên  là  m  việc  thiện  để  trợ  giúp  cho  chủng  tử  Trung  hữu  không 
chuyển  sanh  vào  cõi  ác.  Do  đó,  những  ngày  là  m  phước  này  không  thể 
bỏ  thiếu. 

Trai  thất  phiên  tử 

Theo  phong  tục  phương  Bắc  thì  người  chết  cứ  mỗi  tuần  là  m  trai 
một  lần  đều  sai  người  chủ  trai  tăng,  cắt  giấy  từng  đoạn  rồi  tùy  theo  giấy 
mà  là  m  cờ  hiệu.  Theo  kinh  Chánh  Pháp  Niệm  Xứ  dạy:  có  một  trăm 
mười  bảy  thân  Trung  hữu,  nghĩa  là  khi  chết,  nếu  sanh  ở  cõi  Trời  thì 
thấy  thân  Trung  hữu  như  lông  tơ  hạ  xuống.  Thần  thức  người  ấy  thấy  rồi 
đưa  tay  quơ  lấy  liền  thọ  thân  Trung  hữu  ở  cõi  Trời,  người.  Cho  nên,  nay 
bốn  mươi  chín  ngày  là  ngày  thân  Trung  hữu  sanh  tử,  dùng  chỉ  trắng  là 
m  tràng  phan  để  giúp  họ  nhìn  thấy  vậy.  Như  thế,  người  này  dùng  tơ  lụa 
gọi  hồn  rất  hợp  với  ý  chỉ  trong  kinh. 

Vổ  thường  chung  nghiệm 

Cao  Tăng  truyện  đời  Đường  ghi:  ở  chùa  Đại  Trang  Nghiêm,  Thích 
Trí  Hưng  thường  đánh  chuông.  Trong  chùa  ấy  vị  tăng  có  anh  là  Tùy 
Dương  Đế  đến  Dương  châu,  bị  chết  trên  đường  đi.  Một  hôm  người  vợ 
nằm  mộng  thấy  ông  ta  về  nói  với  vợ  con:  “Ta  đến  Bành  Thành  bị  bệnh 
mà  chết,  đầu  tháng  nay  nhờ  tiếng  đánh  chuông  của  thầy  Trí  Hưng  ở 
chùa  Thiền  Định  mà  được  cứu  tế  nên  những  người  thọ  khổ  ở  Địa  ngục 
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đều  được  thoát  ra.  Ta  cũng  nằm  trong  số  đó.  Vậy  các  người  có  thể  đem 
mười  xấp  vải  lụa  đến  dâng  cúng  thầy  Trí  Hưng  và  nói  lại  ý  ta”.  Bà  ta 
y  theo  lời  chỉ  dặn  đến  dâng  cúng.  Thầy  Trí  Hưng  không  nhận  mà  đem 
bố  thí  khắp.  Chủ  chùa  cung  kính  hỏi  thiền  sư:  “Sư  dựa  vào  pháp  gì  mà 
biết  có  linh  nghiệm  như  thế?”.  Thầy  Trí  Hưng  đáp:  “Ta  thấy  truyền  Phó 
Pháp  Tạng,  Vua  nước  Kế  Tân  thọ  khổ,  nghe  tiếng  chuông  thì  dứt  nghiệp 
liền  y  theo  pháp  đánh  chuông  trong  kinh  Tăng  Nhất  A-hàm”. 

Dự  tu  trai  thất 

Trong  kinh  Quán  Đảnh,  Bồ-tát  Phổ  Quảng  bạch  Phật: 

Nếu  thiện  nam,  tín  nữ  hiểu  rõ  giới  pháp,  biết  thân  như  huyễn,  khi 
đang  còn  sống,  tu  bảy  việc:  đốt  đèn,  treo  tràng  phan,  bảo  cái,  thỉnh  tăng 
chuyên  đọc  tôn  kinh  thì  phước  đức  có  được  nhiều  không? 

Đức  Phật  dạy:  phước  đức  vô  lượng. 

Thành  môn  thượng  thiên  vương 

Tăng  Sư  Lược  ghi:  vào  năm  Nhâm  Tý,  đầu  niên  hiệu  Thiên  Bảo, 
đời  Đường,  năm  nước  Tây  Phồn  đến  cướp  bóc  ở  An  Tây.  Ngày  mười 
một  tháng  hai,  Tần  dẫn  binh  viện  trợ  trải  qua  vạn  dặm  suốt  mấy  tháng 
liền  mới  đến  nơi.  Cận  thần  đem  chiếu  Vua  Tần  thỉnh  tam  tạng  Bất 
Không  vào  nội  thành  trì  niệm  Huyền  tông  và  xông  hương.  Tam  tạng 
Bất  Không  tụng  Nhân  Vương  Hộ  Quốc  Đà-la-ni.  Mới  tụng  mười  bốn 
biến,  Vua  bỗng  thấy  vị  Thần  và  năm  trăm  viên  quan  mặc  áo  giáp,  cầm 
binh  khí  đứng  trước  điện  đường.  Vua  nói:  “Bất  Không”.  Đáp:  “Đó  là 
con  thứ  hai  của  thiên  vương  Tỳ  Sa  Môn  rất  dõng  mãnh,  đến  giúp  Bệ  hạ 
cứu  An  Tây.  Tháng  tư  năm  ấy,  ở  An  Tây  qua  ngày  mười  một  tháng  hai, 
Tần  cách  thành  Đông  Bắc  ba  mươi  dặm,  mây  che  mù  mịt,  trung  hữu 
thần  đều  đánh  chiếm  đến  Giáp  Dậu,  trống  loa  vang  lên  inh  ỏi,  lay  núi, 
động  đất.  Trải  qua  hai  ngày,  giặc  Phồn  thua  trận  chạy  tán  loạn.  Khi  tu 
sửa  thành  có  ánh  sáng  Thiên  vương  hiện  hình  nên  Tiết  trấn  sở  châu  phủ 
thuộc  thành  Tây  Bắc  đều  đặt  tượng  Thiên  Vương.  Ngay  cả  các  chùa 
cũng  sắc  lệnh  an  trí. 

Sa  bà  thế  giới 

Chính  là  sắc-ha.  Lại  nữa,  trong  kinh  Tự  Thệ  Tam  muội  gọi  là 
sa-ha.  Hán  dịch  là  nhẫn,  hoặc  gọi  là  kham  nhẫn,  nghĩa  là  chúng  sanh  ở 
quốc  độ  này  cứng  cõi  khó  nhẫn,  tức  là  do  sự  mà  đặt  tên. 

Diêm  phù  đề 

Lại  gọi  là  Diệm  bộ.  Vì  châu  này  ở  phía  Nam  núi  Di  lô  nên  gọi 
Nam  Diêm  phù  đề.  Theo  kinh  Trường  A-hàm  ghi:  do  cây  Diêm  phù  đề 
nên  đặt  tên  vậy. 
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CHIÊM  BỆNH 
Chiêm  bệnh  chê 

Trong  luật  Tăng  Kỳ  ghi:  có  vị  Tỳ-kheo  bị  bệnh  lâu  ngày,  nhân  đức 
Phật  đi  xem  xét  chúng  thấy  vậy,  Ngài  cùng  A  Nan  tắm  rửa  và  giặt  giũ 
y  phục,  ngọa  cụ  xong,  thuyết  pháp  cho  người  bệnh  nghe.  Đức  Phật  hỏi: 
“Ông  có  từng  chăm  sóc  bệnh  không?”  Đáp:  “Dạ  chưa”.  Đức  Phật  dạy: 
“Ông  không  chăm  sóc  ai  thì  ai  sẽ  chăm  sóc  ông?”. 

Do  đó,  đức  Phật  chế  giới:  từ  nay  về  sau  nên  chăm  sóc  Tỳ-kheo 
bệnh.  Nếu  muốn  cúng  dường  Ta  thì  nên  cúng  dường  người  bệnh. 
Chiêm  bệnh  nhân  ngũ  đức 

Luật  Ngũ  Phần  dạy:  người  chăm  sóc  bệnh  có  đủ  năm  đức: 

1.  Biết  thức  ăn  người  bệnh  có  thể  ăn  hay  không  ăn  được. 

2.  Không  chê  người  bệnh  dơ  mà  khạc  nhổ 

3.  Có  từ  tâm,  không  vì  việc  ăn,  mặc. 

4.  Biết  sử  dụng  thuốc 

5.  Có  khả  năng  thuyết  pháp  cho  người  bệnh  là  m  cho  họ  hoan  hỷ, 
tăng  trưởng  pháp  là  nh. 

Chiêm  bệnh  nhân  lục  thất. 

Trong  kinh  Tăng  Nhất  A-hàm  ghi:  sáu  lỗi  của  người  chăm  sóc 

bệnh: 

1.  Không  rành  thuốc  men. 

2.  Lười  biếng 

3.  Ưu  ngủ,  hay  sân. 

4.  Chỉ  tham  việc  ăn,  mặc 

5.  Không  vì  pháp  cúng  dường 

6.  Không  cùng  người  bệnh  nói  chuyện,  vui  đùa. 

Đắc  bệnh  thập  duyên 

Trong  Phật  Thuyết  Y  kinh  ghi:  có  mười  duyên  sanh  bệnh: 

1.  Ngồi  lâu 

2.  Ăn  không  có  liều  lượng 

3.  Nhiều  ưu  sầu 

4.  Mệt  mỏi 

5.  Dâm  dục 

6.  Sân  giận 

7.  Nín  đại  tiện 

8.  Nín  tiểu  tiện 

9.  Ngăn  hắc  hơi 

10.  Ngăn  đánh  rấm. 
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Hoạnh  tử  cửu  pháp 

Luật  tăng  Kỳ  dạy  có  chín  pháp  bị  chết  bất  ngờ: 

1.  Biết  thức  ăn  không  lợi  ích  mà  ăn 

2.  Ăn  không  có  độ  lượng 

3.  Ăn  chưa  tiêu  mà  ăn  lại 

4.  Ngăn  ói  mửa 

5.  Thức  ăn  đã  tiêu  muôn  đi  ngoài  mà  ngăn  lại 

6.  Ăn  không  tùy  bệnh 

7.  Tùy  bệnh  mà  không  trù  lượng 

8.  Lười  uống  thuốc 

9.  Không  có  trí  tuệ  không  biết  điều  chế  tâm. 

Bệnh  tăng  đắc  sổ  sổ  thực 

Trong  luật  Tăng  Kỳ,  Phật  hỏi  bệnh  Tỳ-kheo.  Tỳ-kheo  thưa:  “bệnh 
của  con  không  tổn  hại  lắm,  chỉ  việc  ăn  nhiều  lần  thì  thân  được  an  lạc”. 
Đức  Thế  Tôn  vì  người  bệnh  không  tổn  hại  mà  chế  giới.  Đức  Phật  dạy: 
cho  phép  Tỳ-kheo  bệnh  được  ăn  nhiều  lần. 

Đắc  dĩ  tửu  vi  dược 

Trong  luận  Phân  Biệt  Công  Đức  ghi:  tại  Kỳ  Viên  có  Tỳ-kheo 
bệnh  đã  sáu  năm,  Ưu  Ba  Lê  đến  hỏi  cần  những  thứ  gì?  Đáp:  “Chỉ  cần 
rượu”.  Ba  Lê  nói:  “Đợi  tôi  đến  thỉnh  ý  Phật”.  Ưu  Ba  lê  liền  đến  Kỳ 
Viên  thưa  Phật:  “Có  Tỳ-kheo  bệnh  muốn  dùng  rượu  là  m  thuốc  không 
biết  có  được  không?”  Đức  Phật  dạy:  “Pháp  của  Ta  chế  ra  là  để  trừ  bệnh 
khổ”.  Ưu  Ba  Lê  lại  đi  tìm  rượu  cho  người  bệnh  uống  là  nh  mạnh,  rồi  lại 
thuyết  pháp  là  m  cho  người  bệnh  đắc  quả  A-la-hán.  Đức  Phật  khen  ngợi 
Ưu  Ba  lê:  “Ông  thưa  hỏi  việc  này  không  những  là  m  cho  Tỳ-kheo  bệnh 
được  là  nh  mạnh  mà  còn  được  đắc  đạo  quả. 

Vô  thường  viện 

Truyện  Tây  Vức  chép:  phía  Tây  Bắc  Kỳ  hoàn  chỗ  Mặt  trời  lặn 
là  viện  Vô  thường.  Người  nào  có  bệnh  thì  được  an  là  nh.  Trong  ấy  vì 
những  người  phàm  với  lòng  tham  đắm  phòng  nhà,  y,  bát,  đạo  cụ,  sanh 
tâm  quyến  luyến  không  biết  nhàm  chán  mà  chế  giảng  đường  này  kh¬ 
iến  người  nghe  đến  tên  gọi  thì  liền  tỉnh  ngộ:  tất  cả  các  pháp  đều  vô 
thường. 

Đường  nội  trí  Phật 

Theo  Nam  Sơn  Sao  ghi:  trong  nhà  vô  thường  an  trí  một  tượng  tô 
màu  vàng  nhạt,  mặt  hướng  về  phía  Tây.  Trong  ngón  tay  trái  quấn  cờ 
năm  màu  nối  đến  cẳng  chân  kéo  dài  xuống  đất.  Người  chăm  sóc  bệnh 
nên  lau  rửa,  thay  y  cho  Tỳ-kheo  bệnh  và  an  trí  sau  tượng,  tay  trái  cầm 
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CỜ  hiệu  là  m  theo  Phật,  ý  là  mong  vãng  sanh.  Người  chăm  sóc  bệnh  nên 
đốt  hương,  rải  hoa,  thỉnh  tăng  tụng  niệm  cho  đến  tùy  theo  căn  cơ  mà 
thuyết  pháp.  Hoặc  người  bệnh  thì  không  được  di  động  chỉ  ở  sau  tượng 
đợi  để  đợi  qua  đời.  Nếu  có  khạc  nhổ,  đái  ỉa  thì  người  chăm  sóc  bệnh  tùy 
lúc  mà  dọn  bỏ  đi  thì  không  có  tội. 

Vị  bệnh  nhân  niệm  tụng 

Bài  kệ  về  phẩm  Bồ-tát  Hiền  Thủ  thứ  mười  lăm  trong  kinh  Hoa 
Nghiêm  ghi: 

Lại  phóng  ánh  sáng 
Gọi  là  thấy  Phật 
Khi  ánh  sáng  này 
Bị  ẩn  mất  đi 
Tùy  sự  nhớ  nghĩ 
Được  thấy  Như  Lai 
Sau  khi  mạng  chung 
Được  sanh  Tịnh  độ 
Vậy  người  sắp  chết 
Cần  phải  niệm  Phật 
An  trí  tôn  tượng 
Cung  kính  lễ  bái 
Nương  theo  đức  Phật 
Thâm  tín  quy  ngưỡng 
Cho  nên  được  thành 
Như  ánh  sáng  này 
Gọi  là  thập  niệm 
Tức  là  mười  hiệu 
Đức  Phật  Di  Đà 
Thuyết  pháp  thỉ  đạo 

Luật  Thập  Tụng  dạy:  nên  đến  thăm  bệnh  đúng  lúc,  vì  họ  mà  nói 
pháp  đầy  là  đạo,  đây  là  phi  đạo  để  họ  phát  sanh  trí  huệ,  hoặc  tùy  theo 
đó  mà  tán  thán  sự  tu  tập  của  người  khác  khiến  cho  người  bệnh  hoan  hỷ. 
Đến  lúc  sắp  qua  đời  người  bệnh  bị  vọng  nghiệp  lấn  áp,  không  có  chí 
khí.  Đó  là  một  thời  thiện  ác  chìm  nỗi  cách  biệt  thì  nên  đem  quyển  kinh 
nói  rõ  đề  mục,  lại  dùng  tượng  Phật  để  đối  diện  để  họ  chiêm  ngưỡng, 
thường  luôn  nói  pháp,  niệm  Phật,  cản  thận  chớ  bàn  chuyện  thế  gian. 

Xả  đọa 

Nay  có  Tỳ-kheo  bệnh  đem  y,  bát  bán  cho  tăng,  gọi  là  xả  đọa.  Đây 
chỉ  dùng  trên  danh  nghĩa  mà  không  được  dùng  thật.  Theo  Xuất  Yếu  Ng- 
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hĩa  ghi:  tiếng  Phạm  là  Ni-tát-kỳ,  xưa  dịch  là  xả  đọa,  tức  là  một  tội  trong 
sáu  tụ,  do  chứa  nhiều  tài  vật  mà  sanh  tâm  kiêu  mạn,  tham  đắm  nên  tạm 
chế  xả  bỏ  vào  tăng.  Theo  Thanh  Luật  dịch  là  tận  xả,  nghĩa  là  xả  tài,  xả 
tâm,  xả  tội.  Nếu  không  xả  bỏ  hết  thì  lại  sẽ  bị  đắm  nhiễm. 

Đả  vô  thường  khánh 

Tăng  Huy  Ký  ghi:  khi  chưa  mạng  chung  thì  nên  đánh  khánh  liên 
tục  khiến  cho  họ  nghe  tiếng  mà  sanh  thiện  tâm,  được  sanh  cõi  là  nh. 
Đại  sư  Trí  Giả  khi  lâm  chung  nói  với  Duy  na:  “Khi  mạng  người  sắp  mất 
được  nghe  tiếng  khánh  sẽ  tăng  thêm  chánh  niệm,  tiếng  khánh  phải  liên 
tục  và  dài  chớ  đẻ  dứt  mất  cho  đến  lúc  người  tắt  hơi  thở. 

Phong  đao 

Kinh  Chánh  Pháp  Niệm  ghi:  khi  mạng  chung,  gió  đao  đều  thổi 
như  ngàn  mũi  dao  nhọn  đâm  vào  thân.  Nếu  có  nghiệp  thiện  thì  không 
bị  khổ  não.  Theo  luận  Hiển  Tông  ghi:  vì  người  mà  thích  nói:  “đâm  chết 
người  kia”,  dù  thật  hay  không  thật  cũng  là  m  thương  tổn  tâm  người.  Do 
đó  thường  phải  chịu  khổ  gió  đao. 

Mạng  chung  tâm 

Duy  Thức  Sao  ghi:  khi  tâm  mạng  chung  thì  khởi  lên  bốn  sự  thương 
tiếc  tức  là  can  bản  để  thọ  thân  chúng  sanh  thiện  ác: 

1.  Đối  với  tự  thân  thì  hiện  khởi  có  ái. 

2.  Đối  với  quyến  thuộc  thì  khởi  tâm  tham  đắm,  thương  yêu  cùng 
hoạt  động 

3.  Đôi  với  ruộng  vườn,  tài  sản  thì  khởi  tâm  yêu  tiếc. 

4.  Đối  với  đời  tương  lai  thì  hậu  khí  có  ái. 

Vả  lại  trong  bốn  ái,  ba  ái  trước  là  trợ  duyên  để  thác  sanh,  ái  sau 
là  quyết  định  thác  sanh,  nghĩa  là  đối  với  tâm  sanh  tương  lai  cũng  gọi  là 
tâm  thọ  sanh.  Khi  tâm  này  có  được  người  khéo  léo  sách  tấn,  nghe  danh 
hiệu  Phật,  nghe  tiếng  khánh  thì  sẽ  chuyển  từ  sự  trói  buộc  đến  cảnh  giới 
bậc  Thánh,  vì  không  bị  điên  đảo  nên  tùy  nguyện  mà  vãng  sanh  đến  cõi 
là  nh. 

Muộn  tuyệt  vị 

Tiếng  Phạm  là  mạt-ma,  ở  đây  dịch  là  tử  huyệt,  hoặc  tử  tiết,  do 
bệnh  cảm  ứng  đến  nơi  này  nên  tâm  muộn  tuyệt  sanh.  Vì  thế  dù  đã  chết 
mà  tim,  đầu  còn  nóng,  do  thức  thứ  tám  chưa  xả. 

Tử  vị 

Luận  Du  Già  gọi  là  thọ  mạng  chấm  dứt.  Kinh  Tạp  A-hàm  ghi:  ba 
pháp:  thọ  mạng,  hơi  ấm,  thức  đèu  xả  gọi  là  chết.  Theo  Duy  Thức  Sớ  ghi: 
thân  hoại  mạng  hết,  đi  vào  tướng  diệt  mới  gọi  là  chết.  Theo  tông  Đại 
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thừa  thì  tướng  diệt  thuộc  về  quá  khứ.  Theo  kệ  kinh  Chánh  Pháp  Niệm 
xứ  dạy:  bát  luận  giàu  hay  nghèo,  trai  trẻ  hay  già  nua,  tại  gia  hay  xuất 
gia  đều  bị  chết. 

vấn  xả  giới 

Hỏi:  trong  ba  vị  thì  giới  xả  ở  đâu? 

Đáp:  luận  Đại  Tỳ-bà-sa  dạy:  khi  sắp  chết  thân  lực  suy  yếu,  hoặc 
dứt  mạt-ma  nên  khổ  não  liền  mất  chỗ  thọ  thân,  ngữ.  Luật  nghi  là  nơi 
trọng  yếu,  đến  sát  na  mạng  chung  sau  cùng  thì  tâm  và  luật  nghi  cùng 
mất,  tâm  duyên,  tâm  dẫn  khởi,  tâm  phát  sanh  đều  xả  nên  giới  theo  đó 
mà  xả. 

Vô  thường 

Luận  Nhiếp  Đại  Thừa  dạy,  vô  thường  có  ba  loại: 

1.  Niệm  niệm  hoại  diệt  vô  thường 

2.  Hòa  hợp  ly  tán  vô  thường 

3.  Tất  cánh  như  thị  vô  thường 

-  Duy  Thức  Sớ  Thích  ghi:  vô  thường  có  hai  nghĩa: 

1.  Có  thể  sanh  diệt  là  vô  thường 

2.  Không  khác  thường  nên  gọi  vô  thường 

Sa-môn  bất  ưng  úy  tử 

Luận  Bà  Sa  dạy:  tiếp  nhận  sự  chết  như  gởi  khách  đi,  như  đến  đại 
hội.  Vì  tích  tập  nhiều  phước  đức  nên  khi  xả  bỏ  thân  mạng  thì  không  sợ 
hãi.  Lại  nữa,  nên  nghĩ:  “Niệm  tùy  theo  chỗ  mà  thọ  thân,  tâm  cuối  cùng 
diệt  là  chết.  Nếu  như  mỗi  tâm  niệm  diệt  đèu  sợ  hãi  thì  chẳng  phải  tâm 
cuối  cùng  diệt  mà  sợ  hãi. 

Sa-môn  dĩ  tịch  diệt  vi  lạc 

Luật  Tăng  Kỳ  dạy:  muốn  cầu  vui  tịch  diệt  nên  học  pháp  Sa-môn. 

Kinh  Niết  bàn  dạy: 

Các  hành  vô  thường 
Là  pháp  sanh  diệt 
Sanh  diệt  diệt  rồi 
Tịch  diệt  là  vui. 

Trong  luận  dạy:  tịch  diệt  là  vui.  Có  người  nói:  “diệt  pháp  là  vui”, 
nghĩa  này  không  đúng.  Vì  sao?  Vì  có  pháp  hiện  tại  diệt  là  pháp  quá  khứ 
đã  diệt.  Vì  pháp  tàn  hại  lẫn  nhau  nên  có  sự  hủy  diệt  thì  chẳng  vui.  Hoặc 
có  người  nói:  “diệt  pháp  đang  sanh  hiện  tại  là  vui”,  nghĩa  này  không 
đúng.  Vì  sao?  Vì  có  pháp  vị  lai  sanh  là  pháp  hiện  tại  sanh.  Vì  pháp  tàn 
hại  lẫn  nhau  nên  có  sự  hủy  diệt  thì  chẳng  vui.  Có  người  nói:  “pháp  vị  lai 
sanh  là  thường”,  nghĩa  này  không  đúng.  Vì  sanh  là  có  diệt  nên  chẳng 
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vui.  Nếu  muôn  cho  pháp  vị  lai  sanh  diệt  mà  nó  không  sanh  mới  có  thể 
gọi  là  vui  vậy.  Đây  chính  là  nghĩa  đúng. 

Nghiệm  lai  quả 

Luận  Du  Già  dạy:  hữu  tình  này  chẳng  phải  sắc,  chẳng  phải  tâm, 
giả  gọi  là  mạng.  Các  luận  sư  tương  truyền:  “người  tạo  nghiệp  thiện:  la- 
.  nh  từ  dưới  lên  trên  rốn  còn  ấm,  rồi  tắt  hơi  thở  thì  sanh  trong  loài  người; 
nếu  lạnh  lên  đến  đầu,  mặt,  sau  đó  trên  đỉnh  đầu  còn  ấm  rồi  tắt  hơi  thở 
thì  sanh  ở  cõi  Trời.  Người  tạo  nghiệp  ác:  từ  trên  lạnh  xuống  đến  eo  lưng 
còn  ấm  rồi  tắt  hơi  thở  thì  sanh  vào  Ngạ  quỷ;  từ  eo  lưng  trở  xuống  từ  đầu 
gối  trở  lên  còn  ấm  rồi  tắt  hơi  thở  thì  sanh  vào  loài  Bàng  sanh,  từ  đầu  gối 
trở  xuống  đến  chân  còn  ấm  rồi  tắt  hơi  thở  thì  sanh  vào  Địa  ngục.  Thánh 
nhân  vô  học  nhập  Niết  bàn  thì  tim  hoặc  đỉnh  đầu  đều  ấm. 

TỐNG  CHUNG 

Sơ  vong 

Dòng  họ  Thích  chết  gọi  là  Niết  bàn,  viên  tịch,  quy  chơn,  quy  tịch, 
diệt  độ,  thiên  hóa,  thuận  thế,  đều  cùng  một  nghĩa  nhưng  tùy  trường  hợp 
mà  gọi  tên,  bởi  khác  với  thế  tục. 

Kham  tử 

Là  chỗ  để  dòng  họ  Thích  điều  phục  tâm,  hình  dáng  giống  như  cái 
tháp  nên  gọi  là  khám.  Theo  Nam  Sơn  Sao  gọi  lụa  quan  tài  che  người 
chết,  đây  vì  không  có  cái  khám  cho  nên  chế  thuyền,  dùng  trúc  là  m 
người  chết,  lấy  lụa  trắng  căng  ra  bốn  góc.  Theo  Châu  Lễ  ghi:  thây  chết 
gọi  là  quan.  Quan  là  nhà  rộng,  giải  thích  chữ  quan  là  đóng.  Bạch  Hổ 
Thông  nói:  “Bởi  vì  có  quan  tài  để  đóng  kín  thân  người  chết” 

An  khám  cửu 

Bạch  Hổ  Thông  nói:  “Quan  là  quan  tài,  hoặc  gọi  là  cửu  cứu,  cửu, 
bất  phục  chương.  Thích  Danh  gọi  cửu  cứu,  được  tạo  ra  để  đưa  người 
chết,  đều  chuẩn  bị  sẩn.  Dòng  họ  Thích  gọi  là  thiết-lợi-la,  ở  đây  dịch  là 
cốt  thân,  tức  toàn  thân  xá  lợi.  Dòng  họ  Thích  an  trí  trong  quan  tài  không 
giông  tập  tục  thế  gian.  Hoặc  như  nghi  lễ  đại  sư  tập  hợp  ở  Ngũ  Sam, 
nếu  giảng  đường  có  ba  gian  thì  đặt  quan  tài  ở  phía  Tây  gian  giữa,  mặt 
hướng  về  phía  Nam,  phía  trước  đặt  một  cây  đèn,  một  bình  hoa  mà  thôi. 
Trong  gian  đó  dùng  màn  trắng  treo  từ  phía  Nam  đến  phía  Bắc,  cột  màu 
vàng.  Ba  mặt  từ  phía  Đông  đến  phía  Nam  đều  che  trướng,  trong  đó  thiết 
trí  giường  dây  treo  chân  ảnh,  cúng  dường  hương  hoa,  thức  ăn,  dùng  chỉ 
trắng  là  m  hoa  sa-la.  Để  tám  cây  quanh  giường  dây  biểu  hiện  giường  ở 
song  lâm.  Phía  Tây  thiết  riêng  một  giường  để  đồ,  an  trí  đạo  cụ  lúc  bình 
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sanh  đặt  sau  giường  dây.  Trong  màn  phía  Bắc  gọi  là  tử  lập,  tức  là  chỗ 
đệ  tử  thọ  lễ  tang.  Pháp  thỉnh  của  đệ  tử  phổ  thông  nhất  đúng  với  nghi 
lễ  tang  của  đại  sư  Viễn  theo  tang  lễ  của  Ngũ  Sam.  Một  là  tránh  những 
người  biết  lễ  cười  chê.  Hai  là  sanh  thiện  tâm  cho  thế  gian. 

Phục  chê 

Tang  phục  dòng  họ  Thích:  theo  kinh  Niết  bàn  và  các  luật  đều 
không  chế  định.  Nay  căn  cứ  theo  Tăng  Huy  Ký,  Dan  Lễ  ghi:  tang  phục 
có  ba  loại:  chánh  phục,  nghi  phục  và  giáng  phục.  Bạch  Hổ  Thông  nói: 
đệ  tử  đối  với  Thầy  giống  như  đạo  Vua  tôi,  cha  con,  bạn  bè:  sống  thì  tôn 
trọng,  thân  cận;  chết  thì  đau  buồn,  thương  tiếc.  Vì  ân  thâm  nghĩa  trọng 
nên  chịu  tang.  Thích  Thị  Táng  Nghi  chép:  nếu  Hòa  thượng  bổn  sư  thì 
giông  như  cha  mẹ,  ân  sâu  dưỡng  dục  thì  ba  năm  chịu  tang.  Nếu  Thầy  y 
chỉ  dùng  pháp  giáo  huấn  thì  tùy  theo  tang  phục.  Ngũ  Sam  ghi:  tang  phục 
của  nhà  sư  đồng  với  pháp  phục,  bằng  vải  thô  sơ  nhuộm  vàng.  Tăng  Huy 
ký  ghi:  chỉ  nhuộm  màu  xanh  loang  lỗ,  hơi  khác  thường  lệ,  có  người  gọi 
mặc  y  phục  màu  đen  là  áo  tang,  bởi  sự  mờ  tối.  Áo  tang  ,  theo  Tục  Lễ 
Tang  Phục  truyện  ghi:  trên  tay  áo  lại  có  thêm  tay  áo  như  đuôi  chim  yến. 
Đai  áo  một  thước,  phụ  bản.v.v.  đồng  gọi  là  tang  phục.  May  áo  tang  thì 
dùng  vải  bố  dài  sáu  tấc  biểu  tượng  cho  lục  phủ,  diềm  bốn  tấc  biểu  tượng 
cho  bốn  thời,  cổ  áo  rộng  đến  tim  ý  nói  người  chịu  tang  rất  đau  thương, 
giông  như  người  con  hiếu  đau  thương  nhớ  nghĩ  đến  người  thân,  còn  gọi 
là  áo  tang  sổ  gấu.  Áo  vốn  không  có  tên  là  áo  tang  nhưng  do  từ  vải  bố 
mà  đặt  tên.  Mặc  áo  tang  này  đến  tiểu  tường  mới  thôi.  Màu  đen  thì  trong 
phần  pháp  y  có  giải  thích. 

Trượng 

Gậy  có  hai  loại: 

1.  Tang  cha  gọi  là  trảm  suy,  tư  trượng,  tư  ố,  dùng  tre  là  m  vậy.  Như 
Yêu  kinh  ghi  dài  bảy  tấc  hai  phân.  Tinh  Nghĩa  chép:  tư  trượng  dùng  tre 
là  m,  bởi  vì  hình  dáng  nó  tròn,  thẳng  là  muôn  nói  rõ  tấm  lòng  người  con 
hiếu  rất  đau  thương,  tự  nhiên  tròn  đầy,  có  chết  trong  buồn  đau  mà  có 
dùng  tâm  giết  hại.  Người  cho  nên  hiếu  trường  trai,  tâm  tự  thành  phục 
đến  ngày  đại  tường  mới  xả  tang. 

2.  Trai  suy:  đoạn  gậy,  đoạn  tức  là  giết,  nói  mẹ  hoặc  cha  bị  chết 
đèu  dùng  cây  gậy  vông. 

Tinh  Nghĩa  ghi:  vót  gậy  bằng  cây  vông  bởi  vót  để  khỏi  bỏ  gai 
vậy,  chỉ  vót  bên  ngoài  thôi.  Đau  xót  trong  tâm  là  tự  thành  phục,  đúng 
mười  ba  tháng  là  m,  tiểu  tường  thì  hết  chịu  tang  phục.  Bạch  Hổ  Thông 
nói:  sở  dĩ  có  cây  gậy  là  vì  người  con  hiếu  bị  mất  cha,  mệ  nên  đau  buồn, 
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khóc  than  ba  ngày  không  ăn,  thân  thể  đau  ốm.  Do  đó  dùng  gậy  chống 
đỡ  để  không  đến  nỗi  vì  đau  thương  mà  chết  ngất.  Trong  sách  Lễ  ghi: 
phụ  nữ,  trẻ  con  không  dùng  gậy,  do  họ  không  thể  bệnh.  Nay  người  xuất 
gia,  tâm  hình  khác  người  đời,  hiểu  rõ  vô  thường,  tuy  chịu  tang  cha,  mẹ, 
sư  trưởng  nhưng  đau  có  bỏ  ăn  uống  mà  thành  bệnh  thì  cần  gì  phải  dùng 
gậy,  chẳng  phải  là  bất  hiếu  cũng  như  phụ  nữ  và  trẻ  con  vậy.  Vì  luật  lễ 
tông  môn  không  đồng  nên  không  dùng  gậy  không  có  lỗi. 

Đầu  cân 

Tăng  Huy  Ký  ghi:  theo  Tăng  Vô  Quan  thì  dùng  khăn  bịt  trên  đầu 
là  dùng  vải  thô  màu  vàng,  họ  Đỗ  gọi  là  mũ  vải,  là  m  bằng  vải  năm 
thước  ba  tấc:  sau  lưng  dài  hai  thước  năm  tấc,  trước  mặt  dài  hai  thước  tám 
tấc,  gấp  hai  mép  phía  sau  may  là  m  đôi  may  hai  góc,  trên  tròn,  mặt  trước 
ước  lượng  từ  trán,  mở  ra  thẳng  xuống  mắt,  mũi,  miệng,  không  được  may 
dính  vào,  lại  không  được  chừa  quá  nhỏ,  phải  may  thắt  lưng. 

Khấp 

Kinh  Niết  bàn  ghi:  khi  đức  Phật  diệt  độ,  các  đệ  tử  Thanh-văn 
đều  khóc,  những  vị  chưa  ly  dục  đều  lăn  lôn  trên  đất,  đấm  ngực  khóc  la. 
Mọi  người  đều  rất  đâu  khổ,  không  kiểm  soát  được  thân  mình.  Luật  Tứ 
Phần  dạy:  Ni  đấm  ngực  khóc  la,  mỗi  lần  phạm  một  Ni-tát-kỳ;  Tỳ-kheo 
phạm  Đột-cát-la.  Ngũ  Bách  vấn  ghi:  Thầy  mất,  Tỳ-kheo  không  được 
lớn  tiếng  khóc  la,  nên  khóc  nhỏ  thôi.  Người  xuất  gia  bị  mất  Thầy,  hoặc 
cha  mẹ  thì  lòng  rất  đau  xót,  sao  lại  không  khóc  nhưng  không  được  gào 
thét,  lăn  lộn,  kêu  Trời  là  thuộc  về  tội  nghịch,  dù  chỉ  một  lần  cất  tiếng 
kêu  than. 

Tẽ  điện 

Thượng  Thư  Đại  truyện  ghi:  tế  là  sát,  sat  chí,  ý  nói  người  nhà  đối 
với  thần.  Thích  Danh  ghi:  điện  đình,  nói  đình  là  lâu  vậy.  Tang  lễ  của 
người  xuất  gia  không  giống  thế  tục,  có  thể  dùng  thức  ăn,  hương  hoa  để 
cúng  dường. 

Hành  điếu 

Điếu  là  chí  vậy.  Theo  Kinh  Thi  gọi  là  thần  điếu.  Trong  Ngũ  Thải 
Tập  thì  nghi  điếu  rất  rõ  có  thể  là  m  theo.  Nam  Sơn  Sao  ghi:  người  nhỏ  đi 
điếu  người  mất  thì  phải  đến  cửa  để  là  m  lễ,  sau  đó  cầm  tay  người  đệ  tử 
mà  an  ủi,  rồi  đến  chỗ  sư,  theo  pháp  phúng  điếu  mà  là  m.  Khúc  Lễ  ghi: 
biết  an  ủi  đối  với  người  sống,  biết  đau  xót  đối  với  người  chết.  Kinh  Niết 
bàn  ghi:  khi  đức  Phật  diệt  độ,  Trời,  người,  đại  chúng  đều  than:  “Sao  đau 
khổ  thế  này!  Sao  đau  khổ  thế  này!  ”  Đây  là  sự  thương  tiếc  vậy.  Nếu  nhà 
người  đời  mà  phụ  nữ,  cô  quả  mất,  chẳng  phải  là  họ  hàng  thân  thích  thì 
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không  thể  đau  thương  nhưng  họ  đến  dự  lễ  tang  để  khỏi  bị  hiềm  nghi. 

Thọ  điếu 

Nam  Sơn  Sao  ghi:  Hòa  thượng,  A-xà-lê  soạn  giường  ngồi  bên 
ngoài  để  khách  đến  viếng  thăm.  Đồng  học  còn  nhỏ  thì  mặc  áo  cỏ  mà 
đứng,  còn  người  lớn  thì  ngồi  tòa  cỏ.  Táng  Nghi  chép:  đệ  tử  đích  thân 
độ  đứng  trong  màn  khóc,  đệ  tử  thọ  học  khóc  ngoài  màn.  Khách  tăng 
đến  viếng  thì  khóc  mà  là  m  lễ  phúng  điếu.  Người  đến  thăm  viếng  thì 
chỉ  khóc  mà  không  là  m  lễ.  Nếu  Tỳ-kheo  mất  thì  cha  mẹ  đến  để  thọ 
lễ  phúng  điếu.  Nghi  này  thì  không  thể  bỏ.  Đối  với  bạn  bè  thì  mặc  áo 
cỏ  đứng  bên  ngoài  màn,  hoặc  tiến  cúng  rồi  ngồi  mặt  hướng  về  hướng 
Đông.  Nếu  có  người  đến  viếng  thì  cung  thủ,  cúi  đầu,  buồn  thương  mà 
khóc,  không  là  m  là  tội  nghịch.  Nếu  không  có  người  đến  viếng  thì  tụng 
kinh,  niệm  Phật. 

Bôn  táng 

Dòng  họ  Thích  bôn  tẩu  lễ  táng  là  Đại  Ca  Diếp  là  m  đầu.  Đức 
Phật  vào  Niết  bàn  bảy  ngày  rồi,  Ca  Diếp  dẫn  đồ  chúng  mới  đến  Song 
lâm.  Trong  kim  quan,  Phật  thò  hai  chân  ra  để  cho  biết.  Theo  Sao  ghi: 
nếu  bôn  tẩu  lễ  táng  thì  đặt  thi  thể  để  lễ  bái,  khóc  than  rồi  theo  thứ  tự 
mà  ngồi.  Tăng  Huy  Ký  ghi:  bôn  táng  là  ở  bên  ngoài  mà  sư  viên  tịch  thì 
những  người  chí  tín,  bạn  bè  sắp  xếp  chỗ  để  an  trí  linh  vị,  sau  đó  đem  về 
chỗ  ở  để  cử  lễ  táng  rồi  nhanh  chóng  đem  xá  lợi  về  bổn  viện.  Nếu  kim 
quan  đã  đưa  về  tháp  thì  trước  tiên  đến  tháp  lễ  bái,  hết  lòng  đau  buồn,  đi 
nhiễu  bên  phải  mấy  vòng  rồi  trở  về  viện  cùng  với  pháp  quyến  là  m  lễ 
điếu.  Theo  Sao  ghi:  bậc  cao  hạnh,  siêu  quần,  trác  tuyệt  khác  với  người 
đời  thì  với  tình  hỷ  nộ  tùy  theo  sự  chìm  nỗi  của  thế  tục.  Hoặc  cha  mẹ,  hai 
thầy  mất  mà  giữ  Hạ  không  đến,  tuy  có  đến  mà  không  đau  buồn  thì  đạo 
cũng  giống  tục  vậy. 

Táng  pháp 

Thiên  Trúc  có  bốn  pháp: 

1.  Thủy  táng:  ném  thi  thể  xuống  sông  là  m  thức  ăn  cho  cá,  ba  ba 

2.  Hỏa  táng:  chất  củi  đốt  thi  thể 

3.  Thổ  táng:  chôn  thi  thể  bên  bờ  để  mau  thối  nát. 

4.  Lâm  táng:  bỏ  thi  thể  giữa  rừng  tuyết  là  m  thức  ăn  cho  các  loài 
cầm  thú. 

Xà  duy 

Hoặc  gọi  là  trà  tỳ,  da  duy  trà  tỳ.  Tiếng  Phạm  là  xà-tỷ-đa,  ở  đây 
dịch  là  phồn  thiêu.  Theo  luật  Thập  Tụng  ghi:  Tỳ-kheo  nghi  hỏa  táng 
giết  chết  tám  vạn  bốn  ngàn  vi  trùng  trong  thân.  Đức  Phật  dạy:  người 
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chết  thì  trùng  cũng  chết. 

Chỉ  quả 

Nguyệt  Thượng  hỏi  Xá  Lợi  Phất:  đệ  tử  Phật  sẽ  trụ  chỗ  nào? 

Đáp:  sẽ  trụ  ở  Niết  bàn,  vì  Tỳ-kheo  đã  cạo  tóc,  mặc  pháp  phục. 

Tiếng  Phạm  là  thất-la-mạt-ni,  đời  Đường  dịch  là  cầu  tịch  diệt,  tự 
thọ  giới.  Lại  gọi  là  ổ-ba-tam-bát-na,  đời  Đường  dịch  là  cận  viên,  viên 
tịch  đều  là  Niết  bàn.  Chỗ  trở  về  của  hàng  Thích  tử  khi  viên  tịch  là  quả 
Niết  bàn. 

Tống  táng 

Tỳ-na-mẫu  ghi:  Hạp  Tự  Tịnh  Tông  Táng  nói  rằng  do  quán  vô 
thường  mà  sanh  nhàm  chán.  Tỳ-nại-da  ghi:  tống  táng  Bí-sô  thì  sai  người 
có  năng  lực  tụng  kinh  Vô  thường  và  Già  tha  rồi  chú  nguyện  cho  vị  ấy. 
Kinh  Tịnh  Phạn  Vương  Niết  bàn  ghi:  Vua  Tịnh  Phạn  băng  hà,  liệm 
bằng  kim  quan  bảy  báu.  Đức  Phật  cùng  Nan  Đà  cung  kính  đứng  khiêng 
ở  trước,  A  Nan  và  La  Hầu  La  khiêng  ở  phía  sau.  Đức  Phật  nghĩ:  “Đời 
tương  lai  những  kẻ  hung  bạo,  không  biết  báo  đáp  thâm  ân  của  cha  mẹ  ” 
nên  Ngài  đích  thân  khiêng  kim  quan.  Lúc  ấy,  đại  thiên  thế  gian  chấn 
động  sáu  cách,  Tứ  Thiên  Vương  thay  Phật  để  khiêng  kim  quan.  Đức 
Phật  liền  bưng  lư  hương,  đi  trước  kim  quan  để  dẫn  đường. 

Xá  lợi 

Vật  này  chính  là  giới,  định,  tuệ  do  công  đức  tu  hành  nhẫn  nhục 
huân  tập  thành.  Tiếng  Phạm  là  thiết-lợi-la.  Nay  lược  nói  nhầm  thành  xá 
lợi.  Trung  hoa  dịch  là  cốt  thân,  sở  dĩ  không  dịch  là  sợ  lẫn  lộn  với  hài  cốt 
phàm  phu.  Lại  gọi  là  đà-đổ,  nghĩa  là  vật  này  không  hoại.  Có  hai  loại 
xá  lợi:  toàn  thân  và  toái  thân.  Toái  than  có  ba:  1 .  Xá  lợi  của  xương  màu 
trắng;  2.  Xá  lợi  của  thịt  màu  hồng;  3.  Xá  lợi  của  tóc  màu  đen.  Chỉ  có  xá 
lợi  của  đức  Phật  là  có  đủ  năm  màu  thần  biến,  không  gì  là  m  hoại  được. 

Lập  tháp 

Tiếng  Phạm  là  tháp-bà,  ở  đây  dịch  là  cao  hiển.  Nay  lược  gọi  là 
tháp.  Lại  nữa,  tiếng  Phạm  là  tô-thâu-bà,  ở  đây  dịch  là  bảo  tháp.  Tiếng 
Phạm  là  tốt-đổ-ba,  ở  đây  dịch  là  phần  mộ.  Tiếng  Phạm  là  đẩu-tẩu-bà,  ở 
đây  dịch  là  tán  hộ.  Tiếng  Phạm  là  phù-đồ,  ở  đây  dịch  là  tụ  tướng.  Theo 
Tây  Vức  ký  ghi:  Lập  Biểu  Ý  Quy  truyện  gọi  là  tát-câu-la  đều  là  dùng 
gạch,  đá  là  m  nên,  hình  như  tháp  nhỏ,  trên  không  có  bảo  cái  tròn,  vả 
lại  việc  xây  tháp  có  ba  ý  nghĩa:  1.  Tiêu  biêu  hơn  người;  2.  Khiến  người 
khác  sanh  tín  tâm;  3.  Vì  việc  báo  ân.  Tuy  nhiên,  tháp  có  nhiều  thềm 
bậc:  chứng  quả  thứ  nhất  là  một  bậc,  chứng  quả  thư  hai  là  hai  bậc,  chứng 
quả  thứ  ba  là  ba  bậc,  chứng  quả  thứ  tư  là  bốn  bậc  (biểu  hiện  vượt  hơn 
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quả  thứ  ba),  tháp  Phật  Bích  Chi  mười  một  bậc  là  biểu  hiện  chưa  vượt 
qua  một  chi  vô  minh,  tháp  Phật  mười  ba  bậc  là  biểu  hiện  vượt  qua  mười 
hai  nhân  duyên.  Nếu  Tỳ-kheo,  phàm  phu  có  đức  hạnh  cũng  được  xây 
tháp  mà  không  có  bậc  cấp. 

Luật  Tăng  Kỳ  dạy:  Tỳ-kheo  trì  luật,  pháp  sư,  Tỳ-kheo  có  đức  nuôi 
chúng  đều  nên  xây  tháp.  Trong  Ngũ  Bách  vấn,  hỏi:  “được  dùng  vật 
của  mình  để  xây  tháp  cho  sư  viên  tịch,  còn  vật  của  sư  thì  dùng  được  hay 
không?”  Có  minh  ký  thì  không  xây  tháp.  Đời  nay,  căn  cứ  theo  kinh  Phật 
Bản  Hạnh  Tập  dạy:  “Sau  khi  Phật  Ca  Diếp  diệt  độ,  Vua  nước  Ba-la-nại 
là  Cát-lợi-thi  thâu  lấy  xá  lợi,  dùng  bảy  báu  xây  tháp,  rồi  là  m  bài  minh 
ký  tên  là  đạt  xá  bà  lăng  ca  tùy  nói  về  mười  tướng”. 

Chí  thạch 

Trong  Đổ  Thị,  Tinh  Nghĩa  chép:  căn  cứ  theo  lễ  thì  không  có  văn 
bia,  từ  đời  Ngụy,  ty  đồ  Sam  Tập  cải  táng  cha  mẹ  bèn  khắc  lên  đá  để  ghi 
nhớ.  Lại  nữa,  vào  đời  Tống,  năm  thứ  mười  một  niên  hiệu  Nguyên  Gia, 
Vương  Cầu  mất  mới  dựng  đá  để  ghi  nhớ,  Nhan  Duyên  là  m  vì  ông  ta  mà 
là  m  văn.  Do  đó,  những  kẻ  sĩ  bắt  chước  theo  đó.  Lại  nữa,  Bằng  Giám 
Tục  Sự  Thỉ  ghi:  căn  cứ  vào  Tây  Kinh  Tạp  Ký  đời  Tiền  Hán,  Đổ  Tử  lâm 
chung  là  m  văn  khắc  lên  đá  rồi  chôn  vào  phần  mộ,  trước  quyết  định  sau 
e  ngại  vậy.  Theo  Bạch  Thị  Lục  Chiêm  ghi:  Khổng  Tử  là  m  văn  mai  táng 
Tử  Xích,  Tử  Trương  là  m  văn  mai  táng  Minh  Nghi.  Lại  nữa,  minh  là  các 
vị  tổ  xưa  có  đủ  đức  hạnh  là  m  ra.  Bậc  quân  tử  xem  bài  minh  thì  không 
những  thấy  cái  hay  của  bài  minh  mà  còn  khen  ngợi  người  đã  là  m  ra  bài 
minh.  Minh  là  nói  về  cái  dẹp,  không  nói  về  cái  xấu.  Các  vị  tổ  xưa  đối 
với  việc  không  tốt  đẹp  mà  khen  ngợi  là  sai  lầm,  có  đẹp  mà  không  sáng 
suốt,  biết  mà  không  truyền  trao  là  bất  nhân.  Ba  việc  này,  bậc  quân  tử 
đều  lấy  là  m  hổ  thẹn.  Nay,  hai  sư  của  dòng  họ  Thích  thật  có  đức  hạnh, 
tiếng  tốt  thì  cũng  nên  biết  để  là  m,  vì  tăng  mà  lưu  truyền  nguồn  gốc. 

Xiủig  cô 

Theo  Khúc  Lễ  ghi:  cô  tử  đang  ở  nhà  cha  mẹ  nghĩa  là  chưa  đầy  ba 
mươi  tuổi.  Trai  tráng  có  gia  đình,  có  thể  là  m  thay  cha  mẹ  thì  không  gọi 
là  cô.  Nay  thấy  dòng  họ  Thích  gọi  là  cô  thì  đệ  tử  không  vừa  ý.  Theo 
Ngũ  Sam  gọi  là  hiếu  viện  tiểu  sư  là  thích  hợp  vậy.  Hiếu  là  người  con 
hiếu  để  tang  ở  chùa.  Hoặc  thế  tục  gọi  là  hiếu  đường  thì  chẳng  phải  là  tự 
thay  ngôn  ngữ.  Nếu  ở  chùa  viện  lớn  cũng  có  thể  gọi  như  vậy. 

Xướng  y 

Trong  luật  dạy:  vật  tàm  thường  của  tăng  thì  sai  một  vị  có  đủ  năm 
đức  phân  chia  cho  tăng  hiện  tiền.  Vì  phân  không  cân  bằng  nên  đức  Phật 
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cho  phép  tập  chúng,  trước  tiên  bạch  chúng,  hòa  hợp  thì  có  thể  bán  rồi 
cùng  phân.  Theo  luật  Thập  Tụng  ghi:  y  đem  bán  chưa  xướng  đến  ba  lần, 
Tỳ-kheo  thêm  giá,  sau  đó  thì  tâm  hối  tiếc,  do  dự  đoạt  lấy  y  kia.  Đức 
Phật  dạy:  chưa  xướng  ba  lần  mà  thêm  giá,  không  phạm.  Theo  Mục-đắc- 
ca  ghi:  khi  mới  đem  y  ra  thì  có  thể  nói  đúng  giá,  chớ  nói  quá  mất  hoặc 
quá  rẻ,  không  nên  đợi  giá  y  quá  cao  rồi  mới  bán.  Hoặc  không  muôn 
người  mua  nên  tăng  giá,  phạm  tội  ác  tác. 

Theo  luật  Đại  Tỳ-bà-sa,  hỏi:  vì  sao  được  phân  chia  y,  bát.v.v.  của 
Tỳ-kheo  đã  mạng  chung? 

Đáp:  những  vật  ấy  trước  đây  tăng  từng  phân  chia  cho  họ.  Như 
vậy,  đối  với  tài  vật  ấy,  ngày  nay  họ  đã  mạng  chung  thì  phải  phân  chia 
trở  lại. 

Theo  Tăng  huy  Ký  ghi:  đức  Phật  chế:  nguyên  nhân  phân  y  là  ở  ý 
vì  khiến  cho  người  còn  sống  thấy  vật  người  chết  phân  cho  chúng  tăng 
nên  suy  nghĩ:  “Người  kia  đã  như  thế  thì  ta  cũng  như  thế”.  Do  việc  đối  trị 
sự  tham  cầu  của  họ.  Nay  không  biết  xét  về  việc  này,  dịch  là  xướng  bán 
rồi  tranh  giá  cao  thấp,  tranh  giành  ồn  náo  lấy  là  m  khoái  chí.  Thật  là  sai 
lầm  qua  đáng!  Nhân  giả  nghi  kỵ. 

Phú  mộ 

Chôn  ba  ngày  sau  lại  đến  chỗ  mộ  gọi  là  phú  mộ.  Đổ  Thị  ghi: 
không  cần  lam  lễ  tụng  kinh,  chỉ  bảo  người  con  hiếu  đem  vật  đến  dâng, 
là  m  đường  trước  mộ,  trong  lòng  nghĩ  đến  việc  mồ  mả  chưa  xong  lại 
đến  xem  xét.  Nay  dòng  họ  Thích  đến  cũng  không  có  lỗi,  bởi  vì  đến  xem 
xét  vậy. 

Lễ  sư  trảng 

Ngũ  Bách  Vấn  ghi:  được  là  m  lễ  ở  mộ  sư  vì  để  báo  ân  đức  vậy. 

Kỵ  nhật 

Ngày  rằm  tháng  hai  là  ngày  đức  Phật  nhập  Niết  bàn,  tăng  tục 
trong  thiên  hạ  đều  đem  vật  đi  cúng  dường  là  việc  của  ngày  kỵ  vậy.  Lễ 
thế  tục  là  hiếu  của  bậc  quân  tử  nuôi  dưỡng  trọn  đời  tức  ngày  kỵ,  lại 
gọi  là  ngày  không  vui,  vì  không  uống  rượu.  Hoặc  gọi  là  húy  nhật,  viễn 
nhật.  Dòng  họ  Thích,  sư  mất  thì  gọi  là  ngày  sư  tịch,  bởi  vì  dòng  họ  Thích 
không  kỵ  húy. 

Sớtử 

Là  lời  bạch  với  Phật.  Bởi  ý  nghĩa  của  sớ  là  cứu  tế  vậy.  Tuy  tôn 
trọng  sư  tịch  nhưng  đối  với  Phật  cũng  phải  đọc  tên.  Sách  Lễ  ghi:  ở  trước 
Vua  thì  không  được  gọi  tên  húy,  trước  cha  mẹ  thì  gọi  tên  con,  không 
dám  gọi  tên  húy  trước  bậc  tôn  trưởng.  Như  trong  luật  khi  Xá  Lợi  Phất 
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diệt  độ,  sa  di  đệ  tử  Quân  Đề  đến  bạch  Phật:  “Hòa  thượng  Xá  Lợi  Phất 
của  con  đã  diệt  độ”.  Theo  Ngũ  Sam  ghi:  tiểu  sư ...  vì  hòa  thượng  ...  trai 
tăng  hiện  tiền.v.v.  dùng  những  hư  từ  để  trang  sức  nên  tự  chuốc  lấy  tội 
vọng  ngữ. 

Hàn  thực  thượng  mộ 

Đổ  Thị  ghi:  vào  năm  thứ  hai  mươi  niên  hiệu  Khai  Nguyên,  đời 
Đường,  nhà  Vua  sắc  lệnh  nhà  Sĩ  Thứ  ăn  cơm  lạnh  trên  mộ  cùng  lễ  bái, 
quét  dọn.  Nay  dòng  họ  Thích  không  theo  người  đời  là  muốn  tránh  khỏi 
tiệc  rượu  nam  nữ  xen  tạp,  để  lại  sự  cơ  hiềm.  Nếu  mộ  của  cha  mẹ  phải 
dời  đi  thì  đốt  hương,  hoặc  chú  nguyện  thổ  thần  để  giải  mộ,  hoặc  lớn 
tiếng  niệm  Phật  ...khiến  cho  âm  hồn  được  lợi  ích  tức  không  cho  ngồi 
cùng  cốt  nhục  để  vui  cười,  ăn  uống. 

Vấn  phần  trủng  gian  tinh  thần  hữu  vô 

Trong  kinh  Quán  Đảnh,  A  Nan  bạch  Phật:  nếu  người  qua  đời,  tạo 
lập  phần  mộ  thì  tinh  phách  của  người  ấy  có  ở  trong  đó  không? 

Đức  Phật  dạy:  cũng  có,  cũng  không.  Vì  sao?  Nếu  người  lúc  sống 
không  tạo  căn  là  nh,  không  biết  Tam  bảo,  không  thích  nhận  phước, 
không  ghét  nhận  tai  ương,  không  gặp  thiện  tri  thức  để  tu  phước  thì  tinh 
phách  của  người  ấy  ở  trong  mộ,  vì  chưa  có  chỗ  sanh.  Nếu  người  lúc  sống 
tu  tạo  nhiều  phước  thiện,  tinh  cần  hành  đạo,  hoặc  sanh  cõi  trời,  người, 
do  đó  Ta  nói  là  không  ở  trong  phần  mộ.  Nếu  người  lúc  còn  sống  không 
tin  Phật,  lừa  dối  mọi  người,  tạo  các  nghiệp  ác  thì  đọa  vào  Súc  sanh,  Ngạ 
quỷ,  Địa  ngục,  chịu  khổ  não,  do  đó  Ta  nói  không  ở  trong  phần  mộ. 

Hỏi:  nay  con  tập  hợp  những  điều  quan  trọng,  chỉ  muốn  lợi  người 
và  cũng  muốn  lợi  mình  nên  sao  lược  chân  giáo,  thêm  bớt  lời  của  bậc 
Thánh  thì  có  lỗi  không? 

Đáp:  lời  bậc  Thánh  nhân  nói  ra  là  vì  những  ai  chứng  biết. 

Theo  kinh  Phật  Bản  Hạnh  ghi:  có  các  Tỳ-kheo  nắm  lấy  yếu  nghĩa 
trong  kinh  rồi  thuyết  pháp  cho  người  khác  mà  không  cần  thứ  tự,  vì  sợ 
nên  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy:  “Đối  với  các  kinh,  Ta  cho  phép  tùy  ý 
chọn  lấy  nghĩa  chính  yếu  lựa  lấy  văn  cú  để  giảng  nói  cho  người  khác 
nhưng  nghĩa  được  lấy  trong  kinh  chớ  hoại  căn  bản  của  kinh. 

Kinh  Tạp  Thí  Dụ  ghi:  có  người  phàm  giải  nghĩa  một  câu  kinh  sâu 
xa,  miệng  tụng,  tâm  niệm  nên  ba  độc,  bốn  ma,  tám  vạn  cửa  ô  nhiễm 
trong  thân  không  thể  an  ổn.  Huống  chi  hiểu  rõ  các  pháp,  là  m  cầu  đưa 
người  sang  sông  ư? 


Tỳ-kheo  Hạnh  Diệu  kính  cẩn  ghi 
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Xử  Sĩ  Cố  Tề  Chi 

Pháp  Sư  Tuệ  Lâm,  họ  Bài,  người  nước  Sơ-lặc,  xưa  vốn  theo  Nho 
thuật,  tuổi  đôi  mươi  đã  xuất  gia,  thờ  Tam  Tạng  Bất  Không  là  m  thầy, 
học  thông  kinh,  luận;  cũng  rất  tinh  thông  thế  học.  Cuối  niên  hiệu  Kiến 
Trung,  Sư  soạn  Âm  Nghĩa  Kinh,  một  trăm  quyển,  khoảng  sáu  muôn 
vạn  lời,  đầu  tiên  là  bộ  kinh  Đại  Bát-nhã,  sau  cùng  là  bộ  Tiểu  Thừa  ký 
truyện.  Ban  đầu  trong  nước  có  Sa-môn  Huyền  ứng  và  Sa-môn  Thái 
Nguyên  Quách  Xứ  Sĩ,  đều  viết  âm  giải  thích,  xem  ra  có  rất  nhiều  thiếu 
sót  và  sơ  lược.  Có  thượng  nhân  Huyền  Sướng  chùa  Tây  Minh,  là  người 
thừa  kế  các  bậc  tiền  nhân,  ngày  đêm  không  biết  mỏi  mệt,  chí  tịnh  trong 
sạch  như  sương  thu,  tâm  đượm  nhuần  trong  suốt  như  dòng  nước  lắng 
động.  Ngài  dốc  lòng  tìm  kiếm  di  vật  của  người  xưa  để  lại,  vì  trong  kinh 
tạng  chứa  nhóm  ý  nghĩa  sâu  xa,  khi  tìm  ra  rồi,  Ngài  bèn  đốt  gỗ  chiên 
đàn  xông  hương,  dùng  lụa  đẹp  thêu  hoa  lấy  là  m  trang  sức  cho  bộ  kinh 
tạng.  Ánh  sáng  phía  trước  có  một  không  hai,  tâm  mắt  kinh  hãi  phước 
đức  sinh  ra  là  m  lợi  ích  rộng  lớn,  truyền  bá  rộng  rãi  lợi  ích  muôn  đời. 

Tề  Chi  không  sáng  suốt,  ý  muôn  xem  vào  kinh  tạng,  bèn  thưa  hỏi 
với  Hòa-thượng  Sướng  Công  và  được  Hòa-thượng  chỉ  dạy  âm  nghĩa.  Tề 
Chi  cho  rằng  văn  chữ  có  Âm,  Nghĩa.  Giống  như  người  đi  lạc  đường  tìm 
được  đường.  Thắp  đèn  trí  tuệ  mà  xua  tan  bóng  tối.  Thế  nhưng  trí  hiểu 
biết  còn  tiềm  ẩn  mặc  nhiên  chưa  sáng  tỏ.  Bởi  thế  xem  xét  lại  nơi  thanh 
loại  của  tạng  kinh,  mà  nói  về  âm.  Có  những  âm  như  là  Âm  phát  ra  từ 
cổ  họng,  âm  hàm  ếch,  âm  răng,  âm  môi,  âm  bậc  môi,  v.v...  đều  phải 
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xem  xét  kỹ  nơi  thanh  loại,  âm  có  cung  thương,  có  âm  cứng,  có  âm  nhẹ, 
đưa  lên  và  thanh  bằng,  thanh  trắc,  v.v...  Khi  hiểu  ra  được  rồi  thì  từng  lớp 
từng  lớp  nhẹ  nhàng,  khinh  an.  Ngoài  ra  còn  phải  xem  xét  thanh  trong  và 
thanh  đục,  mà  bốn  thanh  chuyển  đổi  phát  ra  thành  năm  âm  thanh,  thay 
đổi  nhau  mà  dùng.  Giữa  hai  âm  thanh  trùng  điệp  với  nhau,  vận  âm  tuần 
tự  ngược  lại  và  che  lấp  lên,  như  khinh  thanh  (thanh  nhẹ)  cùng  nhau  mà 
đầu  và  cuối  tham  dự  vào  có  kém  đối  chút  nhưng  không  mất,  mà  nghĩa 
lý  vẫn  hiển  nhiên  sáng  tỏ.  Hiểu  được  âm  như  vậy  thì  nghĩa  mới  thông 
suốt,  nghĩa  thông  suốt  thì  lý  mới  viên  dung,  lý  viên  dung  thì  văn  không 
chấp  mắc,  văn  không  chấp  mắc  ngàn  kinh  muôn  luận  cũng  giống  như 
đầu  các  ngón  tay  nắm  lại  mà  thôi.  Sớm  là  phàm  phu  chiều  là  bậc  thánh. 
Khởi  đầu  là  giả  sau  là  chân  kết  thúc  trong  một  ngày,  cho  nên  không  lìa 
văn  tự  mà  được  giải  thoát.  Mà  trí  vô  sư  dồi  dào  nơi  nguồn  tâm,  tháo  bỏ 
áo  giáp  nghi  ngờ  chấp  mắc  trong  lòng,  thì  bỗng  nhiên  ánh  sáng  trí  tuệ 
chợt  đến,  trừ  bỏ  đi  tối  tăm  mê  mờ.  Đây  là  chân  giải  thích  tục  đế,  bởi 
vậy  phải  từng  phần  phân  ra.  Tiếng  Phạm  đời  Đường  nói  từ  từ  tự  suy  nghĩ 
mà  được  sáng  tỏ.  Lại  nữa  âm  điệu  tuy  có  Nam,  có  Bắc,  nhưng  nghĩa  lý 
không  khác  nhau.  Người  nước  Tần  phát  âm  khứ  thanh  cũng  giống  như 
thượng  thanh.  Người  nước  Ngô  phát  âm,  thượng  thanh  cũng  giống  như 
khứ  thanh,  cho  nên  giữa  âm  mất  là  phát  ra  nhẹ,  giật  lại  nơi  thương  điệu 
thành  ra  nặng  mà  đục;  phần  ít  là  sai  lầm  như  cá  lội  trong  nước,  phần 
nhiều  sai  lầm  truyền  ra  giống  như  giọng  khàn  khàn  ôn  ột  như  con  lợn. 
Những  đến  như  bốn  mươi  hai  chữ  cái  và  mười  hai  chữ  âm,  đều  sanh  ra 
ra  từ  tâm  của  Đức  Phật  Tỳ-lô-giá-na  ;  như  vậy  những  dấu  vết  của  chim 
bay  không  thể  nào  đuổi  theo  kịp.  Tuy  nhiên,  từ  nguồn  lưu  xuất  có  khác, 
nhưng  âm  nghĩa  không  khác.  Mở  ra  cho  thấy  rằng:  nhỏ  như  hạt  cát  ở 
trong  sa  mạc,  hoặc  được  tôi  luyện  từ  kinh  loại  mà  thành  vật  dụng;  thì 
cũng  từ  lý  mà  chứng  tánh,  khi  đắc  được  lý  tánh  rồi,  nói  rằng  có  thể  trừ 
bỏ  đi,  cho  rằng  có  thể  trừ  bỏ  đi  mà  văn  tự  cũng  quên  luôn,  đồng  trở  về 
với  nhất  chân,  thì  tất  cả  dấu  vết  đều  trừ  bỏ.  Thượng  tọa  Minh  Tú  trụ  trì 
chùa  Khế  Nguyên,  Tỳ-kheo  Huyền  Trắc  là  m  Đô-duy-na  đều  tinh  thông 
chân  thừa  hộ  trì  thánh  điển,  văn  hoa  trau  dồi  như  ngọc  sáng  lấp  lánh, 
kinh  luận  dồi  dào  hoằng  khắp  đầy  đủ,  hoặc  đạo  tình  sâu  xa,  duy  trì  được 
hạt  châu  quý  báu,  hoặc  kinh  luật  hạnh  trí  thanh  cao,  nêu  cao  giữ  giới 
sáng  như  mặt  trăng.  Trên  là  ý  hài  lòng  của  các  bậc  hiền  Thánh,  dưới  là 
nêu  lên  tâm  cần  khắc  ghi  thành  khẩn,  cho  nên  xin  mạn  phép  trộm  kính 
đề  lời  tựa. 

Ngày  10,  tháng  9,  niên  hiệu  Khai  Thành  năm  thứ  5 
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BÀI  TựA  ÂM  NGHĨA  NHÂT  THIÊT  KINH. 

(Thức  Thái  Thường  tự,  phụng  Lễ  Lang  cảnh  phiên  thuật). 

Người  xưa  nói:  Đức  Khổng  Tử  lập  giáo  soạn  mười  Dực  mà  thông 
cả  âm  dương,  Ngài  Huyền  Đế  bàn  luận  kinh,  giảng  nói  hai  thiên  mà 
sáng  tỏ  đạo  đức.  Nhưng  đâu  bằng  bậc  Năng  Nhân  ra  đời  một  mình  đến 
ở  Ca  Duy  (Ca-tỳ-la-vệ),  hội  Ba  thừa  ở  núi  Linh  Thứu,  bốn  lần  xoay 
bánh  xe  pháp  nơi  vườn  Nai,  do  đó  có  bán  tự,  mãn  tự,  bày  hoa  xâu,  hoa 
rải  (Kinh).  Vì  hàng  xuất  gia  mà  từ  phương  Tây  đến,  giục  ngựa  trắng  từ 
phương  Đông  qua.  Thế  mới  biết,  chẳng  không,  chẳng  có,  che  lấp  nẻo 
tà,  tức  sắc  tức  không,  sáng  rõ  đường  chánh.  Bởi  thế,  mây  chứa  đầy  nước 
tuệ,  mờ  mịt  phủ  khắp  cõi  đời  ngu;  mưa  tuôn  đều  giọt  pháp,  trải  mênh 
mông  thấm  đến  từng  ngọn  cỏ.  Công  ích  như  đây,  không  thể  nói  hết.  Lớn 
lao  thay!  Giáo  pháp  của  Đấng  Giáo  Hoàng  Điều  Ngự  Sư.  Như  thế,  viết 
trên  lá  bối  biên  tập  thành  các  biển  tạng.  Sự  kết  tập  bắt  đầu  từ  tâm  mong 
muôn  của  Ẩm  Quang  (Ca  Diếp),  văn  nghĩa  được  trùng  tuyên  từ  miệng 
Khánh  Hỉ  (A  Nan)  lưu  truyền  ở  xứ  này  (Adi  Độ)  hơn  bảy  trăm  năm. 
Thậm  chí  văn  tự  hoặc  khó  học,  ngoài  ra  còn  có  sai  lầm,  tìm  trong  sách 
vỡ  không  có  ghi  chép,  chỗ  thanh  vận  chưa  nghe,  hoặc  là  văn  thể  thế  tục 
hóa  không  y  cứ,  hoặc  còn  tồn  tại  trong  bổn  tiếng  Phạm.  Cho  nên  không 
có  âm  nghĩa  thật  khó  mà  nghiên  cứu.  Bởi  vậy  muôn  khiến  được  Minh 
sư  mà  chẳng  mệt  tìm,  vừa  mới  nghe  mà  hiểu  sâu  tinh  túy,  thành  tựu  việc 
học  mà  chẳng  mệt  ở  xách  cặp,  xin  được  lợi  thêm  mà  chẳng  dựa  kẻ  vén 
tay.  Cho  nên  mười  hai  âm  tuyên  nói  ở  Niết-bàn  áo  điển,  bốn  mươi  hai 
chữ  ghi  chép  nơi  Hoa  Nghiêm  chân  kinh  (mười  hai  âm  là  dịch  từ  thanh 
vận  của  chữ  Phạm,  xưa  gọi  là  mười  bốn  âm  là  sai.  Lại  có  ba  mươi  bốn 
chữ,  gọi  là  tự  mẫu  (chữ  cái)  mỗi  chữ  dùng  mười  hai  âm  để  dịch,  bèn 
thành  ra  bốn  trăm  lẻ  tám  chữ,  lại  cùng  nối  nhau  mà  chuyển  thành  mười 
tám  chương  gọi  là  “Tất-đàm”.  Như  trong  Tân  Niết-bàn  kinh  Am  Nghĩa 
có  nói  rộng  và  rõ).  Cho  nên  nói,  không  lìa  văn  tự  mà  được  giải  thoát. 

Đến  khi  triều  đình  trong  nước,  đầu  tiên  có  Sa-môn  Huyền  ứng  trí 
tuệ  bẩm  sinh,  một  mình  hiểu  biết  Tiên  Hiền,  hiểu  rõ  ngôn  ngữ  khác  biệt 
của  Đường-Phạm,  biết  được  chữ  viết  kỳ  lạ  xưa  nay,  nên  soạn  bộ  Am 
Nghĩa  Nhất  Thiết  Kinh,  gồm  hai  mươi  lăm  quyển  có  thể  để  lại  cho  đời 
sau,  hiểu  thật  rõ  ràng  ý  của  Tiên  Hiền  kia,  là  m  chiếc  cầu  nối  đến  bờ 
giác  ngộ,  là  chìa  khóa  mở  bước  vào  cửa  pháp.  Kế  tiếp  có  Sa-môn  Tuệ 
Uyển  soạn  Tân  Dịch  Hoa  Nghiêm  Am  Nghĩa,  hai  quyển,  đều  có  ghi  ở 
Khai  Nguyên  Thích  Giáo  Lục.  Tuy  nhiên,  về  sau  người  dịch  kinh  luận 
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đối  với  những  chỗ  trước  đây  chưa  có  âm,  đến  khi  mang  đọc  giảng  giải 
thì  văn  sai  nghĩa  trái  chỗ  có,  chỗ  không,  mắc  mướu  khó  khăn,  lại  còn  ít 
học,  hiểu  hẹp,  chẳng  có  chút  thông  suốt,  phần  nhiều  nhận  thức  gượng 
gạo  ít  ai  hiểu  biết  tận  tường.  Nếu  kẻ  sau  mình  vì  sĩ  diện  biết  cạn  mà 
không  hỏi,  còn  hạng  ẩn  giấu  mình  giỏi  hiểu  sâu  lại  không  giải  đáp,  thì 
lời  Thánh  có  trở  ngại,  há  có  thể  nào  không  khởi  tâm  từ  bi  sao?  Do  đó,  có 
Tuệ  Lâm  Pháp  sư  ở  chùa  Đại  Hưng  Thiện  họ  Bài,  người  nước  Sơ  Lặc, 
là  đệ  tử  của  Ngài  Bất  Không  Tam  Tạng,  có  trí  tuệ  rộng  lớn;  bên  trong 
tinh  thông  mật  giáo,  vào  cửa  tổng  trì,  bên  ngoài  tham  cứu  các  nhà,  viết 
sách,  soạn  thảo,  nghiên  cứu  văn  tự  tinh  túy.  Ngài  rất  tinh  thông  Thanh 
minh  xứ  Ân-độ,  cũng  rất  tinh  thông  Kỳ-Na  âm  vận,  thâu  nhận  nơi  Tiên 
Sư  truyền  dạy  như  rót  nước  vào  bình,  đây  cũng  là  dòng  suối  mát  để  lại 
cho  người  hậu  học.  Xét  kỹ  lại,  phiên  dịch,  viết  văn,  hồi  ký,  tham  cứu 
của  Ngài  Tuệ  Lâm  là  Thượng  thủ  (đứng  đầu).  Ngài  chọn  lựa  kỹ  các 
âm  vận,  văn  tự  của  tiền  bối  để  lại,  rồi  than  thở  rằng,  người  có  bệnh  mê 
hoặc  (say  sưa  thích  thú).  Xem  xét  các  kinh  biên  chép  văn  cổ,  cho  nên 
xưa  nay  phiên  âm,  phần  nhiều  dùng  thanh  loại  gần  giống  mà  nối  liền 
giữa  hai  âm,  ban  đầu  tự  khắc  phục,  các  nguyên  âm,  không  có  ý  chỉ  nhất 
định,  cũng  như  cách  phát  âm  của  người  nước  Ngô  và  người  nước  Tần 
thì  không  nói.  Vận  trong  và  vận  đục  thật  khó  phát  cho  rõ  ràng,  cho  đến 
như  âm  Ẽt  vũ  và  âm  miên  là  hai  thanh,  như  âm  lÈl  xí  và  âm  là  hai 
vận  âm  trùng  điệp,  cho  nên  xét  rõ  thanh  loại  mà  có  chỗ  không  dùng. 
Gần  đây  có  Nguyên  Đình  Kiên,  Vận  Anh  và  Trương  Tấn  khảo  thanh 
thiết  lập  vận.  Nay  chỗ  lấy  dùng  âm  thì  từ  nơi  này,  đại  lược  là  dùng  Tự 
Thư  của  bảy  nhà  (Thất  gia  tự  thư)  để  giải  thích.  “Thất  thư  "bH  là  bảy 
loại  sách  :  Ngọc  Biên,  Thuyết  Văn,  Tự  Lâm,  Tự  Thống,  cổ  Kim  Chánh 
Tự,  Văn  Tự  Điển  Thuyết  và  Khai  Nguyên  Văn  Tự  Am  Nghĩa.  Thất  thư 
("tí)  không  bao  gồm  sách  Bách  Thị  Hàm  Thảo,  về  sau  các  sách  giải 
thích  nói  gồm  cả  Lục  thư,  ngõ  hầu  nhân  đây  mà  biết  được  âm  nghĩa  kia, 
nghe  một  mà  biết  mười. 

Hơn  hai  mươi  năm,  Sư  luôn  tìm  kiếm  điển  tịch,  dự  thảo  kinh  luận, 
chăm  chỉ  không  biết  mỏi  mệt,  chỉnh  sửa  biên  tập  đến  năm  cuối  niên 
hiệu  Kiến  Trung  thì  chế  tác  bản  in,  đến  năm  thứ  hai  niên  hiệu  Nguyên 
Hòa  mới  xong;  gồm  một  trăm  bộ,  đủ  để  giải  thích  các  kinh.  Bắt  đầu  ở 
Đại  Bát-nhã,  cuối  cùng  ở  Hộ  Mạng  Pháp,  tổng  cộng  một  ngàn  ba  trăm 
bộ,  hơn  năm  ngàn  bảy  trăm  quyển.  Lấy  âm  nghĩa  của  hai  nhà  xưa  hợp 
lại  theo  thứ  tự.  Nêu  tên  có  khác  (hai  nhà  xưa  là  Ngài  Huyền  ứng  và 
Ngài  Tuệ  Uyển,  v.v...)  rộng  lớn  như  biển  nuốt  tất  cả  các  dòng  chảy  nên 
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thành  ra  thâm  sâu,  sáng  tỏ  như  gương  chiếu  soi  các  vật  không  biết  mỏi 
mệt. 

Ngày  ba  mươi  tháng  hai  năm  thứ  mười  hai  niên  hiệu  Nguyên  Hòa, 
ngừng  bút  tại  chùa  Tây  Minh,  xem  xét  lại  văn  chữ  rất  trôi  chảy  trau 
chuốt,  chọn  lựa  từ  rất  khéo  léo  nét  sắc  xảo  của  bài  văn,  cho  phép  không 
thỉnh  cầu  sự  chỉ  giáo,  tự  hổ  thẹn  chưa  thành  vật  dụng.  Do  đây  xin  khải 
bạch  với  các  bậc  tiền  bối,  trong  các  tạng  quyển  còn  có  rất  nhiều  thiếu 
sót,  sai  lầm,  tài  mọn  còn  hèn,  công  chưa  đầy  đủ.  Phụng  vân  kính  đề,  cầu 
được  các  bậc  thâm  uyên  chỉ  giáo. 
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NHẤT  THIẾT  ÂM  NGHĨA  KINH 

QUYỂN  1 

Nhà  phiên  dịch  kinh:  Sa  môn  Tuệ  Lâm  soạn  âm 
“Bài  tựa  Tam  Tạng  Thánh  giáo  và  kinh  Đại  Bát-nhã  năm  mươi  mốt  quyển”. 

BÀI  TựA  ĐẠI  ĐƯỜNG  TAM  TẠNG  THÁNH  GIÁO 

(Thái  Tông  Văn  Hoàng  Đế  sáng  tác,  Tuệ  Lâm  soạn  âm). 


Nhị  nghi  H  ngược  lại  âm  11  ngư  ky.  Kinh  Dịch  phần  Hệ  Từ 
thiên  thượng  nói:  Dịch  có  thái  cực  sanh  lưỡng  nghi,  cố  Dã  Vương  cho 
rằng:  Nhị  nghi  là  thiên  địa,  pháp  tượng.  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  Nghi 
(Ễtức  là  chánh;  Thuyết  Văn  nói  gọi  là  Độ.  Chữ  viết  từ  bộ  À  nhân  thanh 
H  nghĩa.  Lại  Thuyết  Văn  nói  giải  chữ  Nghĩa  từ  bộ  ¥  dương  đến  bộ  ĩê 
ngã.  Chữ  ngã  ĩic  từ  bộ  í  thủ  đến  bộ  qua.  Dưới  từ  chữ  hòa  là  sai.  Âm 
H  ky  ngược  lại  là  âm  phiên  thiết  cư  nghi  M1ỀL 

Phú  tải  w  Kẽ  ngược  lại  âm  trên  là  phiên  thiết  phu  vụ  Lại 

thấy  trong  Vận  anh  Tần  âm  ilt.  Các  Tự  Thư  âm  là  phiên  thiết  phu  cứu 
$&,  âm  của  Ngô,  sở.  Giả  Quỳ  chú  giải  sách  Quốc  ngữ  rằng:  PhúcM 
là  che  đậy,  có  bóng  mát.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  s  tây  thanh, 
phúc.  Âm  s  ngược  lại  âm  í?jH  nha  giả.  Chữ  viết  từ  bộ  n  quynh,  âm 
n  quynh.  Trên  là  JỄ  mịch  dưới  là  w  phúc,  chữ  hội  ý.  Ngược  lại  âm 
dưới  là  RẼ  n  tai  ái.  Khổng  An  Quốc  chú  giải  sách  thượng  thư  rằng:  tê 
tải  là  thành.  Theo  sách  Lễ  Ký  cho  rằng:  Trời  là  không  riêng  tư  nên  che, 
đất  cũng  không  có  riêng  tư  nên  chở.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Phúc  w  là 
chuyên  chở,  vận  chuyển.  Chữ  viết  từ  bộ  ÍỆI  xa,  âm  tai  từ  bộ  thanh  ỷ 
tài.  Trong  kinh  viết  iỄ  li  tải  lệ,  sách  lược  bớt.  Chữ  là  văn  cổ  chữ  ỷ 
tài  chẳng  phải  bộ7_K  thủy 


Tiềm  hàn  thử  /H  lặ  #,  ở  trên  phiên  thiết  là  'M  Wầ  tiệm  hãm. 
Quảng  Nhã  giải  thích  rằng:  tiềm  là  chìm  xuống  nước,  ẩn  giấu.  Sách  Nhĩ 
Nhã  giải  thích  rằng:  Tiềm  cũng  là  chìm  dưới  nước,  sâu  xa.  Thuyết  Văn 
cho  rằng:  lội  qua  nước.  Chữ  viết  từ  bộ  thủy  /7k  thanh  /H  tiềm.  Âm  /H 
tiềm  ngược  lại  âm  #  tham.  Ngược  lại  âm  'tlẴ  thất  cảm.  Cũng  có  chỗ 


sổ  2128  -  NHẤT  THIẾT  ÂM  NGHĨA  KINH,  Quyển  1 


193 


viết  từ  hai  bộ  A  thiên.  Hoặc  là  viết  từ  bộ  phu  đều  là  sai  là  viết  lược. 
Dưới  ngược  lại  âm  là  -=F  ^  hãn  an.  Thương  Hiệt  giải  thích  rằng:  là  lạnh, 
Thuyết  Văn  nói  là  Đóng  băng  lại,  chữ  viết  từ  bộ  miên  đến  bộ  A  nhân, 
đến  bộ  nhập  dưới  từ  bộ  (/7k)  băng.  Âm  mãng  (|Ệ)  là  âm  ậS  miên.  Âm 
mãng,  là  âm  |Ệ  mãng,  âm  bằng,  là  âm  /7k  băng.  Chữ  mang  là  văn  cổ 
trên  dưới  hai  bộ  lặt  thảo. 

Khuy  thiên  (iM  A)  ngược  lại  âm  A  ỈR  khuyển  hiện.  Khảo  Thanh 
cho  rằng:  Khuy  là  nhìn  trộm.  Vận  Thiên  Tập  cho  rằng:  Khuy  là  nhìn 
thấy,  Thuyết  Văn  cho  là  Nhìn  lén.  Chữ  viết  từ  bộ  /  V  huyệt  thanh  (£1) 
quy,  hoặc  là  viết  (II)  khuy  âm,  khuy  ngược  lại  là  âm  w  ỉi  thanh  dự. 

Giám  địa  (ijm  itì)  ngược  lại  âm  M  giả  hãm.  Quảng  Nhã  cho 
rằng:  Giám  là  chiếu  soi,  sáng  suốt,  rõ  ràng.  Ngọc  Thiên  giả  thích  rằng: 
Giám  là  cái  gương  soi,  Thuyết  Văn  cho  là  Bồn  lớn,  lấy  nước  trong  để 
bồn  dùng  gương  soi  có  các  mặt  trăng  chiếu  vào.  Chữ  viết  từ  bộ  (ẩz)  Kim 
thanh  lam,  hoặc  viết  là  li  này  cũng  đồng  nghĩa. 

Khả  trưng  pj  'Ế ị  ngược  lại  âm  (1^/  PH)  trắc  lăng.  Trịnh  Huyền  chú 
giải  sách  Chu  Lễ  rằng:  Trưng  là  gọi  đến,  cũng  gọi  là  chứng  minh.  Theo 
thanh  loại  cho  rằng:  Gọi  đến  trách  phạt,  cũng  gọi  là  cầu,  trưng  cầu.  Đỗ 
Dự  chú  giải  trong  Tả  Truyện  rằng:  Khảo  xét,  xem  xét,  bằng  chứng, 
chứng  cớ.  Thuyết  Văn  nói  cho  rằng  là  tượng  trưng.  Theo  việc  có  tượng 
trưng  có  thể  khảo  xét  gọi  là  (íiọ  Trưng.  Chữ  viết  từ  bộ  íĩ  nhậm  đến  bộ 
W,  trưng,  thanh  âm  iĩ  nhậm  ngược  lại  âm  (if  íP)  Thể  dĩnh. 

Khống  tịch  íỉc  Ngược  lại  âm  trên  là  Khổ  cống,  Khảo 
Thanh  giải  thích  rằng:  Khống  là  giữ  lại,  Thuyết  Văn  cho  là  Không  là 
kéo  ra,  dẫn  ra,  cũng  gọi  là  cáo  trạng.  Chữ  viết  từ  bộ  ^  Thủ  thanh  (InE) 
không.  Ngược  lại  âm  dưới  là  (11f'/b)  tình  diệc.  Văn  thường  hay  dùng  và 
Thuyết  Văn  nói  viết  chữ  7^  Tống  là  chữ  chánh  thể. 

Hào  ly  m  M.  Ngược  lại  âm  trên  la0  iiE  hồ  cao.  Âm  dưới  là  ýj 
m  lực  trì.  Theo  Kinh  cửu  Chương  Toán  giải  thích  rằng:  Phàm  là  pháp 
độ  qua  khởi  đầu  là  Nhẫn.  Mười  nhẫn  là  một  sợi  tơ,  mười  sợi  tơ  là  một 
hào  m,  mười  hào  là  một  M  ly.  Thuyết  Văn  giải  thích  rằng:  Hai  chữ  m 
m  hào  ly  đều  từ  bộ  ^  Mao.  Chữ  hào  từ  m,  hào  từ  Wí  hào  thanh  íii  tỉnh. 
Chữ  !t  ly  từ  chữ  ly  nầy  thanh  íii  tỉnh  đều  là  chữ  hình  thanh.  Nay  viết 
m  n?  hào  ly  nầy  là  chẳng  phải  bỗn  chữ  giả  tá  dùng. 

Ngưng  huyền  /iẺ  Ngược  lại  âm  ỀỀ)  ngư  cạnh.  Khổng  An 
Quốc  chú  giải  sách  Thượng  Thư  rằng:  Ngưng  là  thành  tựu.  Trịnh  Huyền 
chú  giải  sách  Lễ  Ký  rằng:  Ngưng  là  đông  cứng  lại.  Quảng  Nhã  cho 
rằng:  Ngưng  là  dừng  lại.  Vận  Anh  cho  rằng:  Ngưng  là  bất  động,  không 
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động  đậy.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  /7k  băng,  là  nước  đông  cứng 
lại.  Từ  bộ  /  băng  thanh  ghi  M  nghi,  âm  /  là  âm  /7k  là  nước. 

Xuẩn  Xuẩn  s  s  Ngược  lại  âm  ặp  xuân  doãn.  Theo  MaoThi 
truyện  cho  rằng:  Xuẩn  xuẩn  là  loài  côn  trùng  sâu  bọ  ngọ  ngậy,  nhúc 
nhích.  Quách  Phác  chú  giải  sách  Nhĩ  Nhã  rằng:  Xuẩn  là  cựa  quậy  ngọ 
nguậy  giao  động.  Chữ  viết  từ  hai  bộ  Eli  Trùng  thanh  n  xuân,  hoặc  viết 
là  xuân,  hoặc  viết  là  s  xuẩn,  cũng  viết  w  tích  đều  là  chữ  xưa.  trùng 
là  âm  M  côn. 

Dung  bỉ  Jif  Ngược  lại  âm  trên  là  n  ÍaẾ  dũng  tùng.  Khảo  Thanh 
cho  rằng:  Dung  là  ngu.  Trịnh  Chúng  chú  giải  sách  Đại  Kỷ  Lễ  Khổng 
Tử  rằng:  Cái  gọi  là  dung  Jii  là  người  mà  cái  miệng  không  có  thiện  đạo, 
nói  rằng:  lại  không  thể  chọn  lựa  người  hiền  tài  thiện  sĩ  mà  gởi  gấm  tấm 
thân  mình  vào  đó.  Cho  rằng:  đã  thẳng  từ  một  vật  mà  trôi  chảy,  không 
biết  quay  về,  nên  gọi  người  này  là  người  ngu.  Sách  sở  Từ  cũng  cho 
rằng:  Đó  là  người,  thấp  hèn.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  /it 
canh  thanh  dụng,  ngược  lại  âm  dưới  là  ẵăH  bi  mỹ.  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  MP  bỉ  là  người  thấp  hèn,  là  người  ác,  cũng  là  thuộc  hạng  người 
man  dã,  không  có  trí  tuệ,  cũng  gọi  là  bỉ  phu,  tức  là  kẻ  thất  phu.  Thuyết 
Văn  cho  rằng:  Năm  nhà  là  m  một  bĩ  chữ  viết  từ  bộ  ( ỄE)  ấp  thanh,  bỉ  âm 
bỉ.  Âm  Ễ|ỉ  vân  ngược  lại  âm  Qp)  tử  toàn.  Gọi  là  một  trăm  nhà,  cũng  gọi 
năm  trăm  nhà  là  một  bỉ  MP. 

Đông  vựcllt  M,  ngược  lại  âm  ^  JS  vi  bức.  Khảo  Thanh  cho  rằng: 
Vực  M  là  nước.  Lưu  Hy  chú  giải  Mạnh  Tử  rằng:  Là  chỗ  ở.  Thuyết  Văn 
chép  gọi  là  nước,  quốc  gia.  Chữ  viết  từ  bộ  i_  thổ  thanh  £$6  hoặc. 

Chưng  hàm  Ì3 ,  âm  ỈẼẾ  chửng  là  không  có  trùng  điệp.  Âm  vận 
lấy  chữ  M  thanh  thượng.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  truyện  rằng:  Chửng  là  giúp 
đỡ.  Vận  Thuyên  cho:  là  cứu  giúp.  Tiếng  địa  phương  cho  rằng:  Bị  chìm 
trong  nước  phải  kéo  nâng  lên,  đưa  lên.  Chữ  chánh  xưa  nay  chửng  ỈĨE  là 
đưa  lên  cao,  viết  từ  bộ  ỉ-  thủ  thanh  7f<chưng,  âm  Thăng  là  Vĩ  thăng. 

Phân  củ  Wì  ngược  lại  âm  ịỀ  phất  vân.  Quảng  Nhã  cho  rằng: 
Mồ  phân  là  lộn  xộn,  rối  loạn,  sở  Từ  cho  rằng:  Phân  là  đông  đúc  nhốn 
nháo.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ^:  mịch  thanh  ỷỳ  phân.  Ngược  lại 
âm  dưới  là  Mế  s  kinh  dậu.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  truyện  rằng:  củ  Mị  là 
nâng  lên,  nhấc  lên.  Thuyết  Văn  chữ  viết  từ  bộ  &  mịch  thanh  củ.  Sách 
Lệ  Thư  Tỉnh  viết  âm  Mị  củ,  âm  &  mịch  là  âm  Jẳ  mịch. 

Duyên  thời  /□  Brf  âm  trên  là  ậặ  duyên.  Khổng  An  Quốc  chú  giải 
sách  Thượng  Thư  rằng:  duyên  là  thuận  theo  dòng  nước  chảy  xuống  gọi 
là  >□  duyên.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện  rằng:  Duyên  là  men  theo,  lần 
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theo.  Thuyết  Văn  cho  là  Duyên  theo  dòng  nước  mà  chảy  xuống.  Chữ 
viết  từ  bộ  thanh  duyên  chữ  hình  thanh. 

Long  thế  Pế  ^  Ngược  lại  âm  A  I3  lục  xung.  Quách  Phác  chú  giải 
sách  Nhĩ  Nhã  rằng:  LongPỀ  là  ở  giữa  nổi  lên  cao.  Thuyết  Văn  cho  là 
Nhiều  đầy,  dồi  dào,  thịnh  vượng.  Chữ  viết  từ  bộ  -Ệì  phụ  chữ  hình  thanh. 
Âm  dưới  là  ^  pf  thiên  kế.  Văn  thường  hay  dùng  và  sách  Nhĩ  Nhã  cho 
rằng:  đối  đãi  nhau,  Giả  chú  giải  sách  Quốc  Ngữ  rằng:  Thế  là  trừ  bỏ. 
Thuyết  Văn  nói  viết  là  E3  iSĩ  phổ  phế,  nghĩa  là  bỏ  đi,  phế  bỏ,  đều  viết 
lại  hai  bộ  một  bên  dưới  gọi  là  ^  thế,  chữ  hội  ý.  Nay  viết  chữ  thế  này 
cũng  là  văn  thường  hay  dùng. 

Huyền  Trang  s  iề.  Ngược  lại  âm  §1  /it  tạng  lãng.  Cũng  gọi  là 
giải  thích  âm  thượng  thanh.  Phương  Ngôn  cho  rằng:  Trang  là  to  lớn,  có 
sức  mạnh.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Trang  là  có  nhiều  sức  mạnh,  mau  mắn, 
nhanh  nhẹn.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  đại  thanh  rl&  trang. 

Cự  nănglẼ  fb  Ngược  lại  âm  §§  m  cự  ngự.  Vận  Anh  Tập  chép:  §§ 
cự  là  thuộc  nghi  vấn  từ.  Trang  Tử  cho  rằng:  Cự  §§  là  từ  chưa  khẳng  định, 
hỏi,  sao,  vì  sao  Dưới  là  khẳng  định,  chữ  chuyển  chú. 

Hồi  xuất  ttl  Ngược  lại  âm  li  II  huỳnh  dĩnh,  chữ  thượng  thanh. 
Văn  cỗ  viết  hồi  là  chữ  tượng  hình,  nghĩa  là  quốc  ấp.  Chữ  viết  từ  bộ 
n  quynh.  Thuyết  Văn  nói  gọi  là  Ngoài  ấp  gọi  là  giao  (cùng  quanh 
ở  một  ấp).  Ngoài  giao  gọi  là  dã  §?  (hoang  dã).  Ngoài  dã  gọi  là  lâm 
Ngoài  lâm  gọi  là  ESI  quýnh.  Âm  ESI  quýnh  ngược  lại  âm  quý  dinh. 
Giống  như  ở  vùng  biên  giới  xa  xôi.  Chữ  viết  từ  bộ  ẮỀ  xước.  Nay  văn 
thường  hay  dùng  viết  |q]  hướng  là  sai. 

Chích  Thiên  cổ  n  ^'Ẻ'.  Ngược  lại  âm  -fĩE  '/b  chinh  diệc.  Theo  văn 
Thuyết  giải  thích  rằng:  chích  n  là  một  tấm,  một  con,  một  cái.  Trong 
sách  Khuê  uyển  chu  tụ  đơn  và  các  chữ  trong  giải  thích  rằng:  Chơi  đùa, 
bởn  cợt  với  một  con  chim.  Chữ  viết  từ  bộ  /ÉÉ  chung,  chung  là  con  chim. 
Từ  bộ  X  xoa,  xoa  là  cánh  tay,  tay  nắm  giữ  một  con  chim  là  n  chích  chữ 
tượng  hình.  Trong  văn  kinh  viết  từ  bộ  X  hựu  là  sai. 

Thê  lự  im.  Ngược  lại  âm  7*0  n  tiên  hề.  Chữ  thường  hay  dùng 
viết  đúng  là  thê.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  Thê  là  dừng  lại  nghỉ  ngơi. 
Chữ  viết  từ  bộ  t|v  mộc  thanh  ỉí  thê,  âm  dưới  là  s  ííp  lữ  ngự.  Khảo 
Thanh  cho  rằng:  dừng  lại  suy  nghĩ.  Thuyết  Văn  là  chữ  viết  từ  bộ  tư 
thanh  hổ,  âm  hồ. 

Khái  thâm  Wi  /7K.  Ngược  lại  âm  Jif  n  khang  ái.  cố  Dã  Vuơng  cho 
rằng:  tst  Khãng  khái,  chí  không  được  toại  nguyện,  phẫn  nộ,  tức  giận. 
Tráng  sĩ,  vì  chí  không  được  toại  nguyện  nên  than  thở,  quá  tức  giận;  hoặc 
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viết  là  'IU  khái.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Chữ  >7^  thâm  là  từ  bộ  Thủy  đến 
bộ  huyệt,  chữ  viết  lược. 

Ngoa  mậu  tít  fp  Ngược  lại  âm  trên  là  ngũ  qua.  Trịnh  Tiễn 
chú  giải  Mao  Thi  truyện  rằng:  Ngoa  là  sai  lầm,  giả  dối  không  chân  thật. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  mi  cứu.  Vận  Anh  Tập  cho  rằng:  Mậu  cũng  là 
sai  lầm.  Vận  Thuyên  cho  rằng:  Dối  trá,  lừa  gạt.  Thuyết  Văn  nói  viết  từ 
bộ  w  Ngôn  thanh  ĨẾf  mậu,  âm  mậu  ngược  lại  âm  A  Ấủ  lục  ấu. 

Điều  tích  ịfĩ  Ngược  lại  âm  trên  là  -P1  $lí  đình  diêu.  Quảng  Nhã 
cho  rằng:  Điều  là  dạy  bão.  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  Điều  là  khoa  từng 
phần,  từng  phần,  lớp  có  thứ  lớp.  Thuyết  Văn  gọi  là  cành  cây  nhỏ,  chữ 
viết  từ  bộ  A  mộc  thanh  liêu.  Ngược  lại  âm  dưới  là  M  '/b  hoàng  diệc. 
Quảng  Nhã  cho  rằng:  Tích  tií  là  phân  ra,  chẽ  ra.  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
Tích  là  chặt,  đốn  cây.  Chữ  viết  từ  bộ  A  đến  bộ  phiến,  hoặc  viết  ịfĩ  Hai 
chữ  tích  đều  là  chữ  cổ. 

Kiều  Tâm  11  'LA  Ngược  lại  âm  ts  kỳ  diêu.  Quảng  Nhã  cho 
rằng:  Kiều  là  vểnh  lên,  đưa  cao  lên.  Chí  Đỗ  chú  giải  Tả  truyện  rằng: 
Tài  năng  vượt  hơn  người,  cũng  gọi  là  bay  xa.  Thuyết  Văn  chữ  viết  từ  bộ 
ẶI5  vũ  thanh  n  nghiên. 

Viễn  mại  ìẵ  ỈM  Ngược  lại  âm  ỈM  ệặ  lý  bái.  Quảng  Nhã  cho  rằng: 
ẳM  mại  là  đi  xa.  Chữ  viết  từ  bộ  II  vạn  đến  bộ  /ễ  xước  âm  xước,  ngược 
lại  âm  Pẵ  sửu  lược. 

Bát  yên  hà  ®.  Ngược  lại  âm  trên  là  n  M  bồ  mạc.  Quảng 
Nhã  cho  rằng:  Bác  ÍH  là  trừ  bỏ.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Lễ  Ký  rằng: 
Bát  là  lau  chùi.  Thuyết  Văn  rằng:  Bát  là  trị  nghĩa  là  sửa  đổi.  Chữ  viết 
từ  bộ  ^  Thủ  thanh  phát.  Âm  ngược  lại  là  âm  íl  M  yến  hiền.  Theo 
Thuyết  Thuyết  Văn  cho  là  là  lửa  cháy  bốc  khói  lên.  Chữ  viết  từ  bộ 
thanh  >±  yên,  hoặc  viết  là  yên.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Là  nguyên  khí 
tức  là  khói  âm  >±  yên,  dưới  là  @  nhân.  Ngược  lại  âm  M  hạ  da.  Vận 
Anh  Tập  cho  rằng:  Hơi  nóng  của  mặt  trời  bốc  lên.  Vương  Dật  chú  giải 
Sở  Từ  rằng:  Mặt  trời  bắt  đầu  mọc  có  những  đám  mây  màu  đỏ,  màu 
vàng.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Một  ngày  sắp  hết  có  những  ráng  mâyđỏ. 
Chữ  chánh  xưa  nay  viết  từ  bộ  vũ  Pi  thanh  ĩpj  hà,  hoặc  là  viết  (ĩpx)  này 
cũng  đồng. 

Niếp  Sương  SI  m.  Ngược  lại  âm  A  Ệ1  nữ  triếp,  theo  tiếng  địa 
phương  cho  rằng:  Niếp  là  đi  đi  lên.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  Niếp  là  chân 
mang  dép.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Niếp  là  đạp  lên.  Chữ  viết  từ  bộ  AẼ  túc 
thanh  n  nhiếp  âm  nhiếp  đồng  với  âm  trên. 

Tiền  tung  tu  KẾ  Ngược  lại  âm  trên  là  tử  tục  tiền.  Theo  Thuyết 


sổ  2128  -  NHẤT  THIẾT  ÂM  NGHĨA  KINH,  Quyển  1 


197 


Thuyết  Văn  nói  rằng:  Tiền  là  trước,  chữ  đúng  thể  từ  bộ  ih  chỉ  đến  bộ 
$}■  chu  viết  thành  chữ  s  tung.  Theo  Thuyết  Thuyết  Văn  cho  là  không 
đi  mà  tiến  vào,  gọi  là  dừng  lại  phía  trước,  ở  trên  thuyền,  khảo  xát,  ngăn 
cấm  chữ  viết  cộng  thêm  bộ  lj  đao,  bộ  đao  bộ  thủy.  Quảng  Nhã  cho 
rằng:  Hai  lần  tìm  kiếm  là  thâm  sâu,  hai  lần  nhẫn  ÍĨB  là  u  đao  âm  u  đao 
ngược  lại  âm  'Ẻ'  ỷị  cổ  ngoại.  Văn  thường  hay  dùng  viết  từ  bộ  7J  đao 
là  chẳng  đúng.  Ngược  lại  âm  dưới  là  AẼL  Jif  túc  dung.  Hoài  Nam  tử  cho 
rằng:  Đi  thì  có  người  theo,  đuổi  theo  chân.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho:  là  dấu 
chân.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  là  dấu  của  bánh  xe.  Chữ  viết  từ  bộ  /Ẽ  thanh 
ÍÍẾ  tùng. 

Tuẫn  cầu  ỹặ  Ngược  lại  âm  lu  duẫn  tôn.  Trong  Tả  Truyện  cho 
rằng:  Hỏi  thăm  thân  mật,  gọi  là  ỹÉỊ]  tuẫn.  Vận  Thuyên  Tập  cho  rằng: 
Tuẫn  là  xét  hỏi  các  việc.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  Tuẫn  là  tin  cậy.  Chữ 
chánh  xưa  viết  từ  bộ  w  ngôn  thanh  /ÉU  tuần. 

San  Phong  9Ề  Ml  Ngược  lại  âm  sang  |ậ  đơn.  Văn  thường  hay 
dùng  và  Thuyết  Văn  cho  rằng:  San  là  nuốt  vào,  cũng  gọi  là  ăn.  Chữ 
chánh  thì  viết  bộ  san  cho  đến  bộ  Ố  thực  viết  thành  chữ  íi  san  âm  san 
ngược  lại  chữ  san  âm  tàn. 

Lộc  Uyển  ^  ỹÈ.  Ngược  lại  âm  trên  là  ặi  lặc  mộc.  Ngược  lại 
âm  dưới  là  ìẵ  oán  viễn.  Tây  Vực  ký  chép:  Tên  vườn  của  nước  Bà 
La-Ni-Tư,  cũng  gọi  là  vườn  Lộc  Dã,  cũng  gọi  là  Thí  Lộc  Lâm.  Xưa  dịch 
là  nước  Ba-la-nại.  Tức  là  nơi  mà  Đức  Như  lai  đầu  tiên  xoay  bánh  xe 
pháp. 

Thứu  phongĩl  Âm  trên  là  st  tựu,  núi  ở  Tây  quốc,  núi  này  rất 
cao,  chỗ  chim  Thứu  ở,  hoặc  tên  là  núi  Linh  Thứu,  hoặc  gọi  là  Lãnh 
Thứu,  đều  là  tên  một  núi,  mà  khác  tên.  Đức  Như  lai  ở  trong  núi  này  mà 
xoay  bánh  xe  pháp,  có  rất  nhiều  thánh  tích  ở  trên  cõi  trời. 

Thám  trách  w  É®  Ngược  lại  âm  trên  {Ê  Ì3  tha  hàm.  Chữ  thường 
hay  dùng  biến  thể,  văn  cổ  viết  từ  bộ  huyệt,  lại  viết  thành  chữ  thám. 
Âm  thám  ngược  lại  âm  đồ  cảm.  Khổng  An  Quốc  chú  giải  sách 
Thượng  Thu  rằng:  Thám  do  xem  lấy  tin  tức.  Lại  Thuyết  Thuyết  Văn  nói 
rằng:  Lấy  tin  tức  từ  xa.  Chữ  viết  từ  bộ  thanh  thám.  Ngược  lại  âm  dưới 
là  ĩặĩ  sài  cách.  Vận  Thuyên  Tập  cho  rằng:  Là  nơi  sâu  tối.  Trong  sách 
Khuê  Oán  Chu  Tòng  cho  rằng:  Là  huyền  vi.  Chữ  chánh  xưa  nay  viết  từ 
bộ  M.  di,  âm  di  ngược  lại  là  âm  M  di.  Chữ  n  trách  viết  đúng  từ  bộ  íậĩ 
thúc,  âm  thúc  kế  đến  viết  Djt  sách. 

Trì  Sậu  m  m  Ngược  lại  âm  trên  là  ŨẼ  fri  trực  ly.  Văn  thường  hay 
dùng  vốn  viết  là  iÉ  đà,  chữ  hình  thanh.  Âm  iẺ  đà  ngược  lại  là  âm  M  di. 
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Khảo  Thanh  cho  rằng:  Trì  iẾ  là  chạy.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  chạy  nhanh. 
Thuyết  Văn  cho  là  Ngựa  phi  nước  đại,  tức  ngựa  chạy  nhanh.  Chữ  viết 
từ  bộ  ,H  mẵ  thành  T5  tha.  Ngược  lại  âm  dưới  là  M  sầu  dữu.  Giả  Quỳ 
chú  giải  sách  Quốc  Ngữ  rằng:  Sậu  im  là  chạy  nhanh.  Quảng  Nhã  cho 
cũng  là  chạy  nhanh.  Theo  Thuyết  Thuyết  Văn  cho  là  Ngựa  đi  nhanh. 
Chữ  viết  từ  bộ  thanh  Ịlẽ  tụ. 

Tam  Khiếp  zz.  tễ  ngược  lại  âm  $1  kiêm  giáp.  Theo  sách  Lễ  Ký 
cho  rằng:  Ít  khiếp  là  cái  rương  để  đựng  đồ  vật.  Khiếp  cũng  gọi  là  nhiều, 
trong  kinh  sách  cho:  là  rương  dụng  đựng  đồ  đạt  y  phục.  Chữ  chánh  xưa 
nay  cho  rằng:  Là  cái  lờ  bắt  cá.  Chữ  viết  từ  bộ  thanh  tu  khiếp.  Theo 
Thuyết  Thuyết  Văn  nói  chữ  khiếp  từ  bộ  Jj  phương  thành  3^5  giáp. 

Ba  đào  Ẽí  /H  Ngược  lại  âm  Jif  §3  đường  lao.  Hứa  Thúc  Trọng 
chú  giải  sách  Hoài  Nam  Tử  rằng:  Thủy  triều  dâng  cao.  Còn  chữ  tu  tào 
Thương  Hiệt  giải  thích  rằng:  Là  sóng  lớn.  Chữ  chánh  xưa  nay  viết  từ  bộ 
/7k  thủy  đến  chữ  iỆ  đảo  thanh  T=ầ  tỉnh. 

Viên  Tự  StẼ  Ngược  lại  âm  ìẵ  tễ  viễn  quyền.  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  íH  viên  là  đối  với.  Theo  sách  Nhĩ  Nhã  và  Mao  Thi  Truyện  cho 
rằng:  Viên  là  vi,  là  ,  bèn  là  ,  rồi,  thì.  Theo  Thuyết  Thuyết  Văn  cho  là 
Viên  là  dẫn  tới.  Chữ  viết  từ  bộ  Jt  viên  thanh  vu.  Âm  Ji  viên  ngược 
lại  âm  tlỉ  phi  biểu.  T.313 

Đông  Thùy  PỆ  Ngược  lại  âm  3iZỀ  thuật  thúy.  Vận  Thuyên  Tập 
cho  rằng:  Thùy  PỆ  là  biên  giới  nguy  hiểm.  Quảng  Nhã  cho:  là  biên  giới. 
Trên  văn  bia  trong  chùa  Hoàng  phước  viết  là  thùy  Ễp  là  viết  lược.  Chữ 
viết  từ  bộ  -ậ.  phụ  thanh  thùy. 

Khuyết  nhi  ĩfn  Ngược  lại  âm  ^  'IẼ  khuyển  duyệt.  Thiên  Thương 
Hiệt  giải  thích  rằng:  Khuyết  là  hao  tổn,  giảm.  Thuyết  Văn  cho  là  dụng 
cụ  chứa  bị  bể.  Chữ  viết  từ  bộ  Thùy  lp  đến  bộ  ^  quyết,  hoặc  là  viết  tự 
bộ  IE  phủ  viết  thành  chữ  ik  khuyết  này  cũng  đồng  nghĩa. 

Đồng  trăn  Ír]  ỉu  Ngược  lại  âm  jpjj  rfn  trắc  cân.  Văn  chữ  cổ  viết 
là  trân,  chữ  trong  sách  viết  là  trân,  nghĩa  là  đến,  đi.  Thanh  Tụ  và 
Thuyết  Thuyết  Văn  nói  rằng:  Chữ  viết  từ  bộ  M  chí  thanh  ill  Tần. 

Nghiệp  trụy  nt  Pâ  Ngược  lại  âm  trên  là  SI  Ị)]  nghiêm  kiếp.  Nhĩ 
Nhã  cho  rằng:  Sự  nghiệp.  Theo  sách  Quốc  Ngữ  cho  rằng:  Thứ  lớp  to 
lớn.  Thuyết  Văn  nói  cho  rằng  chữ  viết  từ  bộ  lặt  nghiệp  đến  bộ  rtlcân. 
Nay  theo  lệ  viết  từ  bộ  t|v  mộc  là  chữ  biến  thể  âm  li  nghiệp.  Ngược  lại 
âm  ặ  sư  học.  Ngược  lại  âm  dưới  trừ  loại.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  là  rớt 
xuống,  rơi  xuống.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  Là  mất  đi.  Theo  Thuyết  Thuyết 
Văn  cho  là  Chữ  viết  từ  bộ  Pit  đồi  là  từ  cao  mà  rớt  xuống.  Từ  bộ  -ậỉ  phụ 
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thanh  rơi  xuống,  hoặc  viết  từ  bộ  5  Thạch,  viết  thành  chữ  đọa. 

Quế  sanh  tỀ  ẺỀ  Ngược  lại  âm  Ẽt  M.  khuê  tuệ.  Trong  Sơn  Hải  kinh 
cho  rằng:  Thừa  nhận  đây  là  cây  quế,  phần  nhiều  mọc  trên  núi.  Quách 
Phác  cho  rằng:  Cây  quế  lá  giống  như  cây  tỳ-bà,  dài  hơn  một  thước,  có 
mùi  vị  cay,  hoa  trắng,  vốn  là  loại  cỏ  thuốc  nên  gọi  là  Quế.  Có  hai  loại 
cây  măng  đều  mọc  ra  giao  nhau,  ở  chân  núi  Quãng  Châu  và  Quế  Lâm, 
ở  Giang  Nam.  Thuyết  Văn  gọi  là  cây  Mộc  Hương,  là  một  trong  trăm  thứ 
cỏ  thuốc,  sống  rất  lâu.  Chữ  viết  từ  bộ  ỹfv  mộc  thanh  khuê.  Chữ  M 
khuẩn  âm  quận.  Chữ  í±  mẫu  là  âm  fẸ  mẫu. 

Huyễn  kỳ/ẳ  s  Ngược  lại  âm  huyền  quyên.  Vận  Thuyên  Tập 
cho  rằng:  Những  giọt  sương  đọng  trên  cỏ  sáng  lấp  lánh.  Khảo  Thanh 
cho  rằng:  Vực  sâu  sóng  nước  lăn  tăn.  Thuyết  Văn  nói  giải  thích  rằng: 
Nước  chảy.  Chữ  viết  từ  bộ  thanh  huyền,  lại  cũng  là  âm  s  huyền,  chữ 
uyên  lại  âm  uyên. 

Hủy  mộc^ĩ-Ttv  Ngược  lại  âm  0Ẹ  n  huy  quý.  Theo  Thuyết  Văn  cho 
là  Hủy  là  từ  gọi  chung  các  loại  cỏ.  Chữ  viết  từ  bộ  triệt  đến  bộ  ]ặ[ 
thảo.  Từ  ba  mươi  năm  này  viết  chữ  hủy  ■++-  này  là  sai,  âm  triệt  Ngược 
lại  âm  5  ỹ!J  sửu  liệt. 

Khuê  Chương  ỈỀ  ĨỆ  Ngược  lại  âm  VỀ  quế  huề.  Thuyết  Văn 
nói  cho  rằng  viên  ngọc  tốt  quý  giá,  trên  là  tròn  dưới  là  vuông.  Các  bậc 
Công,  Hầu,  Bá  nắm  giữ.  Từ  chữ  it  ±  trọng  thổ,  nghĩa  là  ,  lễ  được  ân 
tuệ  vua  ban,  phong  đất  đai  cho  các  chư  Hầu,  có  ba  bậc:  Công,  Hầu  và 
Bá.  Đều  có  Trọng  thổ.  Cho  nên  giữ  ngọc  ỈỀ  khuê.  Còn  Tử,  Nam  vì 
không  có  ban  cho  Trọng  thổ  nên  không  có  giữ  ngọc  quế.  ỢfẾ)  quế  là  chữ 
cổ,  ngược  lại  âm  dưới  là  ih  IU  chỉ  dương.  Nghĩa  là  chỉ  bằng  phân  nữa 
viên  ngọc.  Khuê  gọi  là  (ĨỆ)  chương.  Chữ  viết  từ  bộ  (5)  ngọc  thanh  m 
chương.  Âm  tuệ  Ngược  lại  âm  M.  dt  tuệ  khuê. 

Hàn  mặc  ậi  11  Ngược  lại  âm  iặ  hàn  ngạn.  Sách  Thượng  Thư 
Đại  Truyện  cho  rằng:  Hàn  lâ  là  lông  chim  dài  mà  mịn,  dùng  là  m  bút, 
cho  nên  có  thể  gọi  viết  sách  bằng  cây  bút  lông.  Theo  Thuyết  Thuyết 
Văn  nói  rằng:  Lông  con  vịt  trời.  Chữ  viết  từ  bộ  55  vũ  thanh  ậi  hàn  âm 
hàn.  Ngược  lại  âm  “F  can  ngạn.  Ngược  lại  âm  dưới  là  M  mẫu  bắc. 
Khảo  Thanh  cho  rằng:  Mặc  li  là  mực  đen.  Chữ  viết  từ  bộ  di  thổ,  thanh 
M  hắc. 

Phiêu  ngõa  lịch  m  5^  Ngược  lại  âm  trên  là  ò&  ỉê  tất  diêu.  Khảo 
Thanh  loại  cho  rằng:  Phiêu  tu  là  người  nêu  lên,  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
Là  đánh  gõ.  Chữ  viết  từ  bộ  ỉ-  thủ  thanh  /H  phiêu,  hoặc  là  viết  0  phiêu 
này.  Ngược  lại  âm  dưới  là  ýj  lực  đích.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Lịch 
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ĩltl  là  đá  vụn,  cát  sỏi.  Thuyết  Văn  nói  cho  rằng  chữ  viết  từ  bộ  5  thạch 
thanh  ẳậê  íii  lạc  tỉnh. 

Mậu  thừa  IP  tR  Ngược  lại  âm  trên  0Tr{Pj  thời  nhưng.  Thuyết  Văn 
nói  là  Thọ  nhận.  Chữ  viết  từ  bộ  ^  thủ  thanh  Tp;  thừa. 

Bao  tán  n  m  Ngược  lại  âm  tì  bổ  mao.  cố  Dã  Vương  cho  rằng: 
Chữ  H  bao  cũng  giống  như  chữ  ÍJ§  dương,  nghĩa  là  khen  ngợi  việc  là 
m  tốt  đẹp  của  người.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Vạt  áo  trước  rộng,  chữ  viết 
từ  bộ  y  thanh  bao,  âm  bao  là  âm  bão.  Ngược  lại  âm  dưới  là  M  tồ 
tàng  tán.  Giải  thích  tên  gọi  là  Khen  ngợi  việc  tốt  đẹp  của  người  gọi  là 
Tán.  Chữ  chánh  xưa  nay  gọi  là  pit  ÍH  tán  tụng.  Các  gọi  là  giải  thích  vật 
lý.  Chữ  viết  tưg  bộ  thanh  ỊH  tán. 

Tuần  cung  ÍM  Ngược  lại  âm  trên  là  "=]  tùy  quân.  Nhĩ  Nhã  cho 
rằng:  Tuần  là  thứ  lớp.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Tuần  là  thuật  lại,  là  nói 
theo,  thuận  theo.  Thuyết  Văn  cho  là  Tuần  hành,  là  đi  vòng  quanh.  Chữ 
viết  từ  bộ  ^  xích  thanh  M  thuẫn.  Trong  văn  kinh  viết  (IM)  tuần  là  sai. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  n  Pẫ  khương  long.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Cung 
là  thân  khum  xuống,  khom  lưng.  Viết  đúng  chữ  từ  bộ  s  lữ  viết  thành  iB 
lữ.  Nay  viết  từ  bộ  n  thân,  thanh  ^  cung. 

-Cao  Tông  Hoàng  Đế  tại  Xuân  cung  thuật  Tam  Tạng  Ký-tức  là 
Đại  Đê. 

Sùng  Xiển  5^1  ỈU  Ngược  lại  là  âm  (RỆ  PẾ)  vị  long.  Trịnh  Tiễn  chú 
giải  Mao  Thi  Truyện  rằng:  5^  sùng  là  tựa.  Giả  Quỳ  chú  giải  sách  Quốc 
Ngữ  rằng:  Sùng  là  kính.  Trịnh  Tiễn  chú  giải  sách  Lễ  Ký  rằng:  sùng  là 
tôn  trọng.  Thuyết  Văn  nói  sùng  là  cao.  Chữ  viết  từ  bộ  u_|  sơn  thanh  ^ 
tông,  hoặc  viết  là  bí  Ngược  lại  âm  dưới  là  n  /H  xương  diễn.  Hàn 
Khang  Bá  chú  giải  sách  Phồn  Từ  rằng:  Xiển  là  ,  sáng  sủa.  Quảng  Nhã 
cho  rằng:  Xiển  là  mở  ra,  theo  Thanh  loại:  gọi  là  mở  lớn  ra.  Thuyết  Văn 
nói  chữ  viết  từ  bộ  piỊ  môn,  thanh  |ậ  đơn. 

Quỷ  trục  ậjl  Ngược  lại  âm  trên  là  M  ìíĩ  cư  hựu.  Giả  Quỳ  chú 
giải  sách  Quốc  Ngữ  rằng:  Quỷ  ậjl  là  phép  tắc.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  Là 
g  tích  xưa  để  lại.  Thuyết  Văn  cho  rằng  từ  bộ  If!  ệi!  xa  triệt.  Từ  bộ  JỆ[  xa 
đến  bộ  'ỷh  cứu  thanh  íỂi  tỉnh.  Âm  cứu  'ýh  ngược  lại  âm  M  quỉ.  Ngược  lại 
âm  dưới  là  3t  íẳ  trọng  lộc.  Hán  Thư  cho  rằng:  Âm  nghĩa  gọi  là  trục  tức 
là  dấu  vết.  Văn  cho  rằng:  Trục  là  đi  quanh  quẫn,  giẫm  lên  đạp  lên.  Chữ 
viết  từ  bộ  /Ẽ  túc  thanh  J8  thuộc,  hoặc  viết  trục  là  lược. 

Tổng  quát  ậísíỄ  Ngược  lại  âm  7TỈ  7^  tông  tống.  Trong  Quế  Uyển 
Châu  Tụ  giải  thích  rằng:  Bộ  phận  trên  dệt  đủ,  gỢp  lại  giữa  các  sợi  chĩ 
để  không  rối  loạn  nhau  nên  gọi  là  tổng.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Máy  dệt 
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vãi  lụa.  Chữ  viết  từ  bộ  ^  mịch  thanh  ỉrp;  tông.  Ngược  lại  âm  dưới  là  /Ế 
di  hoạt.  Hàn  Khang  Bá  chú  giải  kinh  Dịch  rằng:  ÍẾ  Quát  là  kết  lại.  Theo 
Hàn  Thi  Thúc  và  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Gôm  lại.  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
Sạch  thanh  khiết.  Chữ  viết  từ  bộ  thủ,  thanh  £§■  thiệt. 

Hoằng  viễn  tỉũ  ìẵ  Ngược  lại  âm  M  M  hoạch  manh.  Sách  Nhĩ  Nhã 
cho  rằng:  Hoằng  là  lớn.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Lễ  Ký  rằng:  Hoằng 
là  rộng  lớn.  Thuyết  Văn  cho  là  Nhà  sâu  rộng  nên  có  tiếng  vang.  Chữ 
viết  từ  bộ  miên  âm  hoằng  là  âm  H  3 h  Quốc  hoằng. 

Bí  quynh  iịi$  M  Ngược  lại  âm  bi  mị.  Trịnh  Tiễn  chú  giải  Mao 
Thi  Tryện:  Là  thần  bí.  Quảng  Nhã  cho:  là  lao  nhọc.  Vận  Anh  Tập  giải 
thích  rằng:  Là  kín  đáo,  không  lộ  ra  ngoài.  Thuyết  Văn  nói  cho  rằng  chữ 
viết  từ  bộ  7JÌ  thị  thanh  ì&  tất,  chữ  7JÌ  thị  lại  là  âm  thị.  Ngược  lại  âm 
dưới  là  -5R  quý  vinh.  Cô"  Dã  Vương  giải  thích  rằng:  Thanh  kiếm  treo 
trên  cánh  cửa,  chỗ  dùng  nói  ngoài  lấy  đóng  cánh  cửa  lại.  Theo  văn  nói 
là  đóng  cửa  ngoài  lại.  Chữ  viết  từ  bộ  hộ  thanh  n  quynh.  Trong  văn 
kinh  viết  từ  bộ  [q]  hướng  viết  thành  chữ  M  quynh  là  sai. 

Toại  Cổ  'iắĩÈỉ  Ngược  lại  âm  tùy  loại.  Trịnh  Tiễn  chú  giải  Mao  Thi 
Truyện  rằng:  Toại  là  lâu  bền.  Sách  Quốc  Ngữ  ghi  rằng:  Toại  là  tin  theo. 
Quảng  Nhã  cho  rằng:  Toại  là  đến.  Thuyết  Văn  cho  là  Toại  là  mất,  chữ 
hội  ý.  Từ  bộ  ẮỀ  xước  thanh  toại,  âm  toại  đồng  với  âm  trên. 

Bài  không  -nE  Ngược  lại  âm  ỊẼ  bại  mai.  cố  Dã  Vương  cho 
rằng:  Bài  ¥>x  là  chống  cự.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  Bài  là  đẩy  tới.  Thuyết 
Văn  cho  là  Chèn  ép.  Chữ  viết  từ  bộ  ^  thủ  thanh  ặÈ  phi. 

Kiềm  Lê  Inil:.  Ngược  lại  âm  ĨỀ  lii  kiểm  liêm.  Trịnh  Tiễn  chú 
giải  sách  Lễ  Ký  rằng:  !n  M  Kiềm  thủ  là  dân  đen.  Đời  nhà  Tần  dùng  từ 
này  để  chỉ  cho  dân  chúng.  Sách  sử  Ký  ghi  rằng:  Tần  Thỉ  Hoàng  trong 
hai  mươi  sáu  năm  cai  trị,  lại  đổi  tên  muôn  dân  là  Kiềm  Thủ.  Thuyết 
Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  n  hắc  thanh  ^7  kim.  Ngược  lại  âm  dưới  là  ĩit 
ÍM  lễ  đề.  Không  an  quốc  chú  giải  sách  Thượng  Thư  rằng:  Lê  n?  là  dân 
chúng. 

Liễm  nhậm  íĩ-  Ngược  lại  âm  trên  là  lii  ÍỀ  liêm  kiểm.  Sách 
Nhĩ  Nhã  ghi  rằng:  Liễm  tụ  Ẻk  w  là  thu  góp.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Sao 
chép.  Thuyết  Văn  cho  là  góp  nhặt,  gom  góp  lại.  Chữ  viết  từ  bộ  bộ 
thanh  liêm.  Ngược  lại  âm  dưới  là  íĩ  nhậm  chẩm.  Thuyết  Văn  cho  là 
Vuốt  áo  sửa  áo.  Chữ  viết  từ  bộ  y  thanh  iĩ  nhậm. 

Côn  trùng  n,  n  Ngược  lại  âm  trên  là  'Ẻ'  Ẽ®  cổ  hồn.  Chữ  giã  tá. 
Chữ  chánh  thể  viết  là  áỉ  EÊL  Theo  Thanh  loại  lại  viết  ĩft  côn.  Trịnh 
Tiễn  chú  giải  sách  Lễ  Ký  rằng:  Gọi  Côn  Minh,  là  thủ  phủ  của  tỉnh  Vân 
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Nam,  Trung  Quốc.  Cũng  gọi  là  EÊl  Minh  Trùng,  đó  là  dương  mà  sinh 
ra  âm,  thanh  sa  tạng  phủ.  Trong  mùa  hè  sinh  ra  các  côn  trùng  nhỏ,  gọi 
là  tiểu  trùng.  Thuyết  Văn  cho  rằng  là  tên  chung  của  côn  trùng.  Chữ  viết 
từ  hai  bộ  Eli  trùng.  Ngược  lại  âm  dưới  là  'M.  rai  trục  dung.  Sách  Nhĩ  Nhã 
ghi  rằng:  Có  chân  gọi  là  trùng  n,  không  chân  gọi  là  %  trĩ,  là  loại  côn 
trùng  không  có  chân.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  ba  bộ  EÊỈ  trùng.  Văn 
chữ  thường  hay  dùng  viết  EÊl  trùng, trĩ,  âm  ỉ#  trì  M  lý. 

A  Nậu  Đạt  |5ỘT  IM  ÌÉ.  Ngược  lại  âm  ặỵ  ÌỀ  nô  lộc,  tiếng  Phạm  đúng 
gọi  là  A-Na-Bà-Đạt-Đa  PỘT 113  ÌẼ  Đời  Đường  dịch  là  Ao  Vô  nhiệt 
não.  Ao  này  ở  Ngũ  Ân-độ  phía  Bắc  có  núi  tuyết  lớn,  Nam  có  núi  Bắc 
Hương,  ở  giữa  hai  núi  chính  có  ao  tên  là  Long  Trì.  Xét  thấy  trong  kinh 
Khởi  Thế  Nhân  Bốn  và  Luận  Lập  Thế  A-Tỳ-Đàm  đều  nói  là  Núi  Tuyết 
lớn  ở  phía  Bắc  có  ao  lớn  này,  rộng  mỗi  bề  năm  mươi  du-thiện-na,  vuông 
một  ngàn  năm  trăm  dặm,  bốn  bên  mặt  ao  chảy  ra  bốn  con  sông  lớn,  đều 
chảy  quanh  ao  một  vòng,  rồi  chảy  ra  bốn  biển  Đông.  Trên  mặt  ao  chảy 
ra  gọi  là  bốn  dông  lớn,  tức  là  sông  Tư-đa,  xưa  dịch  tên  là  Tư-đà  Hà,  tức 
sông  Tư-đà.  ơ  mặt  phía  Nam  gọi  là  sông  Căng-già,  tức  sông  Căng-già, 
xưa  gọi  là  sông  Hằng.  Bên  mặt  phía  Tây  đó  xuất  ra  gọi  là  sông  Tín-ĐỘ, 
xưa  gọi  là  sông  Tân-Đầu.  Phía  Bắc  chảy  ra  gọi  là  sông  Phược-Sô,  xưa 
dịch  là  sông  Bác-Xoa.  Hán  dịch  là  sông  Quốc  Hoàng.  Tức  là  mặt  phía 
Đông  gọi  là  sông  Tư-đa,  cuối  con  sông  Tư-đa  này  tiếng  địa  phương  gọi 
là  Vô  Nhiệt  Não,  tức  là  không  nóng  bức.  Đây  là  tên  gọi  phúc  đức  của 
Long  Vương.  Tất  cả  loài  Rồng  đều  chịu  các  khổ  nóng  bức,  mà  Long 
Vương  ở  trong  ao  này  đều  không  chịu  các  khổ  nóng  bức  trên,  do  đó  mà 
gọi  tên. 

Thần  điền  Ho.  Ngược  lại  âm  ^  ỈM  đình  hiện.  Trịnh  Huyền  chú 
giải  sách  Chu  Lễ  rằng:  Chữ  “èo  điền  cũng  giống  như  chữ  E0  điền  này, 
tức  là  ruộng.  Nghĩa  là  ruộng  của  vua  Phục  trị.  Khổng  An  Quốc  chú  giải 
sách  Thượng  Thư  rằng:  Quy  định  vuông  là  một  ngàn  dặm,  bên  trong  gọi 
là  'ẾD  điền,  Vua  Phục  mới  dùng  bốn  mặt  thành,  mỗi  bên  là  năm  trăm 
dặm.  Nay  gọi  là  mề  Kỳ,  tức  là  đất  của  nhà  vua  cai  trị.  Âm  mề  kỳ  là  âm 

ịfr  kỳ. 

Kỳ -xà -quật  sơn  n  ll®  u_|.  Âm  trên  là  IS  kỳ,  âm  dưới  ÌÉ  w  đạt 
luật.  Chánh  âm  tiếng  âm  Phạm  là  Hột  ly  PỄ  (nhị  hợp).  Đà-La  iA  PH 
(nhị  hợp).  Gọi  là  Khuất  Tóa.  Đời  Đường  dịch  là  núi  Thức  Phong.  Tức  là 
văn  trước  đã  nói  xong  rồi. 

Tung  Hoa  s  lp.  Ngược  lại  âm  trên  là  II  raí  tương  dung.  Ngược  lại 
âm  dưới  là  H  M  hoạch  mạ.  Tức  là  núi  này  cao  mà  to  lớn,  cùng  với  núi 
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Thái  Hoa,  hai  núi.  Chữ  ĩp  Hoa  chánh  thể  viết  từ  bộ  |JL|  Sơn  đến  bộ  ip 
Hoa.  chữ  giã  tá,  hay  dùng. 

Khẩn  Thành  ệM.  M.  Ngược  lại  âm  trên  là  0  B<  khang  lương.  Quảng 
Nhã  cho  rằng:  Khẩn  là  tin  thành  thật.  Theo  sách  Tập  Huấn  cho  là  tốt  là 
nh.  Chữ  viết  từ  bộ  /LA  tâm  thanh  ĨM  khẩn.  Âm  khẩn  đồng  với  âm  trên. 

Điều  sấn  típ  tìk.  Ngược  lại  âm  trên  là  ■p’  ỉê  đình  diêu.  Văn  thường 
hay  dùng  và  chữ  chánh  thể  viết  từ  bộ  tiêu,  viết  thành  chữ  Ịễ  Thiều. 
Bì  Thương  giải  thích  rằng:  Thiều  là  tóc  dài.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Đứa 
trẻ  cắt  tóc  còn  để  lại  hai  bên  mảng  tóc  gọi  là  Thiều.  Nghĩa  là  trẻ  em  để 
hai  mảng  tóc  hai  bên  đầu  (tóc  trái  đào).  Chữ  viết  từ  bộ  Ẽ;  tiêu  thanh  s 
triệu.  Trái  với  âm  dưới  là  w  $t  sơ  sấn.  Thuyết  Văn  nói  giải  thích  rằng: 
tít  Sấn  là  hủy  bỏ  cái  răng.  Đứa  bé  trai  tám  tháng  mọc  răng  đến  tám  tuổi 
bỏ  răng  gọi  là  thay  răng,  gọi  là  sấn  tìb.  Bé  gái  bảy  tháng  mọc  răng  đến 
bảy  tuổi  thay  răng,  gọi  là  hiệt,  chữ  viết  từ  bộ  tì  xỉ  thanh  chủy.  Trong 
văn  kinh  viết  từ  bộ  ất  là  sai.  Âm  m  mao  là  âm  ^  mao.  Âm  Ẽ;  tiêu  là 
âm  ò&  ịỀ  tất  diêu.  Âm  $lj  thế  ngược  lại  âm  ^  ff  Thiên  kế. 

Ca-duy  là  Tiếng  Phạm.  Xưa  dịch  sai,  lược.  Chánh  âm  Phạm 
là  í/j  .tl  m  ẵịs  kiếp-tỳ-la  Phạt-tốt-đổ.  Là  nơi  Phật  Đản  sanh. 

Cửu  thực  0\  li.  Ngược  lại  âm  ýj  thời  lực.  Đỗ  Dự  chú  giải 
Tả  Truyện  rằng:Thực  là  lâu  dài.  Thiên  Thương  Hiệt  cho:  Thực  là  nghĩ 
ngơi.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Dựng,  cấm  xuống.  Chữ  viết  từ  bộ  mộc 
thanh  iỹl  thực. 

Túc  nhạc  s  Ễ.  Ngược  lại  âm  trên  là  M  í^ầ  tương  tục.  Văn  thường 
hay  dùng  và  chữ  chánh  viết  từ  bộ  p  Khẩu  đến  bộ  lh,  Chỉ  viết  là  s 
túc.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện  rằng:  Túc  AẼ:  là  thành.  Vận  Anh  Tập 
giải  thích  rằng:  Tăng  trưởng  và  lợi  ích,  cũng  là  chữ  giã  tá.  Ngược  lại  âm 
dưới  là  i  ngũ  giác.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  Núi  Nhạc  rất  cao.  Bạch 
Hổ  Thông  cho  rằng:  Giác  đồng  với  công  đức,  hoặc  viết  là  nhạc  M  trong 
kinh  viết  Ễi  nhạc  chữ  cổ.  Âm  $Ễ|  giác  ngược  lại  âm  ^  1^  khổ  giác. 
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KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  1 

Pháp  Sư  Huyền  Trang  vâng  chiếu  dịch. 

Sơ  PHẦN  DUYÊN  KHỞI  PHAM  thứ  NHÂT 

(Giải  thích  đề  Kinh  bổn  tiếng  Phạm). 

Bát  lễ  âm  bát,  Bổn  âm  Phạm  là  bát-la  ísậ  PH  (nhị  hợp).  Chữ  La- 
Thủ-La  (R,ii  R,ii  )  Thượng  thanh.  Lại  bao  gồm  chuyển  lưỡi  đọc,  tức  là 
hai  chữ  hợp  lại,  hai  chữ  mỗi  chữ  lấy  một  nửa  âm  hợp  là  m  một  thanh. 
Xưa  gọi  là  bát  đó  là  sai  là  lược. 

Nhã  %EỈ  Ngược  lại  âm  Tfn  iK  nhi  giả.  Chánh  âm  Phạm  là  ỶR  Rít  chỉ 
nhương  (nhị  hợp).  Âm  ỶR  chỉ  ngược  lại  âm  li  \x  kê  dĩ.  Chữ  Du  nhương 
lấy  Thượng  thanh,  hai  chữ  hợp  lại  thành  một  thanh.  Xưa  dịch  là  nhã, 
cũng  là  lược. 

Ba  /j£  Chánh  âm  Phạm  nên  gọi  là  Bá  ÍH  ngược  lại  âm  /j£  ba  cố. 
Đây  là  dẫn  thanh. 

La  M.  Chánh  âm  Phạm  lẻ  ra  gọi  là  R,ii  la.  Lấy  chuẩn  Thanh  thượng 
M  la  là  thượng  thanh,  chuyển  lưỡi  đọc  gọi  là  RU  la. 

Mật  Đa  íỀ?  Chánh  âm  Phạm  là  ỈS  ^  pf  nhị  đa  nhị.  Ngược  lại 
nên  nói  đầy  đủ  là  3èiẾ  XX  mê  dĩ. 

Ma  hạ  IU:  M  dẫn,  tới  âm  ệX  RU  bát  la  (nhị  hợp),  ỶR  ÍH  chỉ  nhương 
(nhị  hợp)  Bá  dẫn  tới  âm  p$i  La  chuyển  lưỡi  đọc  pf  ^  nhị  đa.  âm 
Phạm  là  IU!  M  ma  hạ.  Đại  Đường  âm  là  ÍíẬ  R,ii  bát  La,  cũng  là  hai  âm 
hợp.  tR  ÍH  chỉ  nhương,  hai  âm  hợp  lại.  Đời  Đường  gọi  là  Tuệ  M,  cũng 
gọi  là  Trí  Tuệ,  hoặc  đọc  âm  ÍH  bá  dẫn  đến  âm  gọi  đúng  là  rõ  biết  nghĩa 
tịnh  (hiểu  biết  nghĩa  trong  sạch).  Đây  gọi  là  giải. 

La-Nhị-Đa  R,ii  Ỉ1  Đời  Đường  dịch  là  bỉ  ngạn  đáo.  Nay  hồi 
văn  lại  gọi  là  Đáo  bỉ  ngạn.  Như  trên,  chỗ  nói  tuy  là  bổn  chánh  Tiếng 
phạm,  lược  âm,  chỗ  hành  trì  đã  khó  là  cải  chánh  lại  đọc  là  Bát-nhã  Ba- 
La-Mật-Đa.  Như  thế  truyền  lâu  rồi  ở  đời,  người  trí  tuệ  ngu  muội  cùng 
chỗ  nghe  ngày  nay,  soạn  ra  luận,  chỗ  giải  trong  kinh  âm,  văn  chữ  và 
giải  thích  Tiếng  phạm  không  thể  không  nói  đầy  đủ.  Nhưng  muôn  học 
hỏi  kinh  hiểu  biết  cho  rộng  là  tri  kiến  nghe  nhận  biết  phải  là  chân  thật, 
chẳng  phải  sửa  đỗi  bản  dịch  trong  văn  kinh.  Như  dưới  đây  các  kinh, 
trong  có  chánh  Tiếng  phạm  và  văn  luận,  chữ  chẳng  phải  đều  đồng.  Đây 
là  nêu  lấy  hay  bỏ,  xưa  nay  đều  nhận  cho  rằng  tùy  theo  bổn  chí. 

Bạc-già-phạm  ìH  (ílO  /í.  Tiếng  phạm  Ngũ  Ân-độ  và  Đại  Trí  Độ 
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cho  rằng:  Hiệu  tôn  xưng  của  Đức  Như  lai,  có  vô  lượng  danh  hiệu,  nay 
chỉ  lược  mà  nói,  có  sáu  danh  hiệu:  Bạc-già-phạm,  là  tên  gọi  chung, 
nghĩa  là  rất  tôn  kính  tôn  xưng  mỹ  đức  của  Chư  Phật.  Xưa  dịch  là  Thế 
Tôn,  thế  xuất  thế  gian,  hàm  nghĩa  tôn  trọng.  Cho  nên  trong  Luận  Phật 
Địa  có  kệ  tụng  rằng: 

Tự  tại  xí  thạnh  và  đoan  nghiêm 
Danh  xưng  cát  tường  và  tôn  quý 
Sáu  thứ  như  thế  nghĩa  sai  khác 
Nên  biết  hiệu  chung  Bạc-già-phạm. 

Đây  là  bài  văn  ca  tụng  chứa  đựng  nhiều  nghĩa,  người  dịch  kinh 
còn  giữ  lại  tiếng  Phạm.  Sau  này  có  bổn  tiếng  phạm  và  Đà-la-ni  cú  ch¬ 
uẩn  đây  nên  biết. 

Trọng  ĐảmỄÈ  ÍÉ.  Ngược  lại  âm  trên  là  tì  n  trụ  dũng,  chữ  Thượng 
thanh.  Ngược  lại  âm  dưới  là  st  /Ẽíĩ  dam  lạm.  Quang  Nha  cho  răng:  Đam 
là  gánh  vác,  dùng  cây  mà  gánh  vật  gì  đó.  Thuyết  Văn  nghĩa  là  đưa  lên, 
nhắc  lên.  Chữ  viết  từ  bộ  ^  thủ,  thanh  ÍÉ  đảm.  Trong  văn  kinh  có  viết 
từ  bộ  tì  mộc  viết  thanh  chữ  ÍÉ  đảm  này  là  sai. 

Đẳng  vi  w  Thuyết  Văn  viết  chữ  Đẳng  từ  bộ  tì  đến  bộ  #  tự. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  vinh  ngụy.  Chữ  vi  trên  viết  từ  bộ  iTl  trảo.  Trong 
văn  kinh  viết  ^  vi  này  là  sai  lược. 

Thôi  diệt  Íễ  S,  Ngược  lại  âm  trên  là  M  ra  tàng  lôi.  cố  Dã  Vương 
giải  thích  rằng:  Thôi  ịU  là  bẽ  gãy.  Khảo  Thanh  cho  là  Chém  bị  thương. 
Thuyết  Văn  cho  rằng:  Dùng  sức  mà  ép  xuống,  gạt  đẩy  ra.  Âm  /H  tế, 
ngược  lại  âm  II  ĩit  tinh  lễ.  Chữ  thôi  viết  từ  bộtì  thủ  thanh  ÌỀ  truy, 
ngược  lại  âm  dưới  là  511  in  di  kiết.  Vương  Dật  chú  giải  sách  sở  Từ  rằng: 
Là  tiêu  diệt.  Ngọc  Thiên  giải  thích  rằng:  Là  chết  mất,  chìm  mất.  Thuyết 
Văn  cho  rằng:  Chữ  viết  từ  bộ  thanh  M  uy,  chữ  viết  M  uy  từ  bộ  le  tuất 
đến  hỏa. 

Hi  di  ÍIK  tn .  Ngược  lại  âm  trên  ổi  líl  hư  cơ.  Chữ  tóm  lại  gọi  là  Hi 
là  vui  vẻ  hòa  hợp.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Hi  là  tốt  đẹp,  chữ  viết  từ  bộ 
hy  ngược  lại  âm  tì  ỉê  tất  diêu.  Ngược  lại  âm  dưới  là  Ịỉ/.  tì  dĩ  chi.  Khảo 
Thanh  cho  là  vui  vẻ  hòa  duyệt.  Thuyết  Văn  giải  thích  rằng:  Hòa  hợp. 
Chữ  viết  từ  bộ  tì  tâm  thanh  ca  đài.  Chữ  đài  vốn  là  chữ  cổ,  văn  lấy  từ 
nơi  chữ. 

Tần  xúc  ỆI  Sĩí  Ngược  lại  âm  trên  là  s  ll  tỳ  dần,  ngược  lại  âm 
dưới  là  ỈM  ĩí  tửu  dục.  Văn  chữ  nhóm  lược  cho  rằng:  Tần  0|I  là  cau  mày. 
Cố  Dã  Vương  cho  rằng:  Tần  xúc  là  lo  lắng  ưu  sầu  không  vui.  Khảo 
Thanh  cho  rằng:  Xúc  tư,  là  hổ  thẹn,  thẹn  thùng.  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
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Lội  qua  nước  thì  gọi  là  Tần  xúc.  Văn  cổ  viết  là  SI  tần.  Nay  viết  tĩnh 
lược.  Dưới  là  âm  xúc  hoặc  là  viết  M  xúc  cũng  đồng.  Văn  cổ  viết  xúc. 
Trong  văn  kinh  viết  M  xúc  chẳng  phải  bổn  chữ  giải  thích.  Chữ  M  xúc 
này  nghĩa  là  cùng  cực,  ép  ngặt,  là  tội  ác,  là  cấp  bách  thôi  thúc.  Chẳng 
phải  nghĩa  trong  kinh. 

Quái  ngại  11  ỈU.  Ngược  lại  âm  trên  là  Ễp  M  hoa  quả.  Ngược  lại 
âm  dưới  là  íê  H  ngã  cái.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Vướng  phải  mảnh  lưới 
giăng  nên  là  m  trở  ngại.  Chữ  viết  từ  bộ  1$]  võng  đến  bộ  dt  khuê  thanh 
íii  tỉnh.  Ngại  ĩH  là  dừng  lại.  Chữ  viết  từ  bộ  Ẹ  thạch  thanh  !H  nghi. 

Xả  ách  íế  IẼ.  Ngược  lại  âm  ư  cách.  Văn  thường  hay  dùng  viết 
đúng  là  IIẼ  ách.  Từ  bộ  1ỆĨ  xa  cho  đến  bộ  £5  hộ  bộ  ZL  ất.  Trịnh  Chúng  chú 
giải  Khảo  Công  Ký  rằng:  Cái  càng  lớn  thẳng  là  ách  bằng  gỗ  đè  xuống 
cổ  con  trâu. 

Ni-Sư-Đàn  fẽ  Éí  Ịffi  là  tiếng  phạm  nói  lược.  Nói  đúng  đầy  đủ  âm 
Phạm  nên  nói  rằng:  ỉp  5ĨĨ  m  Ninh  Sử-Na-Nẩng.  Đời  Đường  dịch  là 
Phu  cụ  ặ  n.  Nay  dịch  là  tọa  cụ  n.  Âm  ninh  ngược  lại  âm  ậẫ  II  ninh 
đỉnh. 

Lưỡng  Phu  M  Ngược  lại  âm  ÍỆ  te  phủ  vô.  Văn  thường  hay 
dùng  viết  cho  đúng  là  phu.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Nghi  Lễ  rằng:  Là 
mu  bàn  chân.  Trong  văn  kinh  viết  bất  chưa  rõ  nghĩa  chữ  này. 

Lưỡng  cân  M  5S.  Ngược  lại  âm  H  JH  võng  ân.  Chữ  thống  nhất 
lại  gọi  là  gót  chân  sau  gọi  là  ĨS  cân.  Thuyết  Văn  cho  là  Gót  chân.  Chữ 
viết  từ  bộ  túc  đến  chữ  Ỷỗ  căn,  thanh  íỂi  tỉnh.  Âm  EM  chủng  ngược  lại  âm 
ffi  thũng. 

Tứ  quả  H9  Ngược  lại  âm  ip  hoa  ngõa.  Thiên  Thương  Hiệt  giải 
thích  rằng:  Mắt  cá  chân.  Theo  Thanh  Loại  cho  rằng:  Ngoài  bàn  chân 
phụ  thêm  cục  xương,  bên  trong,  bên  ngoài  là  bốn  cục  mắt  cá.  Thuyết 
Văn  cho  là  Mắt  cá  chân.  Chữ  viết  từ  bộ  /Ễ  túc,  thanh  khỏa,  thanh  íỂi 
tỉnh.  Âm  khõa  đồng  với  âm  trên. 

Lưỡng  hĩnh  Ị®  M  Ngược  lại  âm  AẼ  hình  định.  Văn  Ngọc  Thiên 
giải  thích  rằng:  Bắp  chân  nhỏ  từ  mắt  cá  lên  đến  đầu  gối.  Thuyết  Văn 
giải  thích  rằng:  Chân  đi.  Âm  hành  ngược  lại  âm  ^  hạnh.  Chữ  viết  từ 
bộ  1^1  nhục,  thanh  khinh  thanh  Tắt  tỉnh.  Âm  M-  phi  ngược  lại  âm  IE  phì, 
nghĩa  là  cổ  chân,  bắp  chân. 

Lưỡng  thuyên  M  Ngược  lại  âm  ỈM  M  thuyên  nhuyễn.  Theo  văn  Tự 
Tập  lược  giải  thích  là  bắp  chân.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Bắp  chân  to  chỗ 
cục  xương,  hoặc  là  viết  Chuyên  đoán  chuyên  ( iỆ  Ễis  ).  Bôn  chữ  tượng 
hình  cũng  đồng.  Nay  viết  từ  bộ  1^1  nhục  âm  ỈM  thuyên  âm  )!□  thuyền. 
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Lưỡng  tất  ỊaỊạỊ  §1.  Ngược  lại  âm  cốt  dật  (#  ÌỀ).  Ngọc  Thiên  chú 
thích  rằng:  Tất  là  từ  đầu  gối  trở  lên.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Là  lóng 
xương  đầu  cổ  chân.  Chữ  chánh  thể  viết  từ  bộ  p  tiết  viết  thành  chữ  tiết, 
âm  p  tiết  (ẵp)  tiết.  Âm  ỈỆ?  tất  là  âm  "b  thất.  Trong  văn  kinh  viết  từ  bộ  B 
nhục  viết  thành  chữ  M  tất,  có  lúc  cũng  dùng  chữ  này. 

Luỡng  bễ  Ị®  fậ.  Ngược  lại  âm  1|  7^  bề  mễ.  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  Bễ  là  xương  đùi.  Thuyết  Văn  nói  chữ  chánh  thể  viết  ÍỊỆ  tỳ,  nghĩa 
là  cổ  chân.  Thanh  ĩẸ  tỳ,  hoặc  viết  là  bì.  Văn  cổ  chữ  cổ.  Nay  trong 
kinh  viết  từ  bộ  ^  nhục  viết  thành  chữ  bề  là  chẳng  đúng,  vốn  không  có 
chữ  này. 

Yêu  hiếp  fli.  Ngược  lại  âm  n  M  hương  nghiệp,  hoặc  viết  chữ 
ft  hiếp  này  cũng  đồng  nghĩa.  Thuyết  Văn  nói  cho:  là  hai  bên  sườn.  Chữ 
viết  từ  bộ  1^1  thanh  hiệp  là  âm  diệp,  chữ  viết  từ  ba  bộ  ýj.  Trong  văn 
kinh  viết  ba  bộ  đao  7J  viết  thành  hiếp  ft  này  là  chẳng  đúng. 

Tề  trung  ẼPì  EỆL  Ngược  lại  âm  tình  hề  'IU  n.  Chữ  trong  sách  giải 
thích  rằng:  Cái  rốn  ở  giữa  bụng  gọi  là  tề  M.  Thuyết  Văn  cho:  Cái  cuống 
rốn.  Chữ  viết  từ  bộ  Ị^l  nhục  thanh  ií  tề,  hoặc  âm  dưới  viết  từ  bộ  1^3  cũng 
đồng  chữ  tỳ  là  âm  tẾ  tỳ. 

Hung  ức  IU  Ngược  lại  âm  trên  là  ễ  B  hương  ung.  Thuyết  Văn 
cho  rằng:  Hung  tùy.  Theo  chữ  tùy  tức  là  cái  ngực,  hoặc  viết  là  'ẾD  hung, 
cũng  thông  dụng.  Ngược  lại  âm  dưới  \à  ĩMý]  ứng  lực.  Thuyết  Văn  cho 
rằng  ức  cũng  là  ngực.  Chữ  viết  từ  bộ  1^3  nhục  đến  ức  thanh  tỉnh  íÉi . 
Trong  kinh  viết  B  nhục  là  sai. 

Lưỡng  dịch  ®  M.  Ngược  lại  âm  ItL  ằắ  doanh  ích.  Âm  dưới  là  VƯU 
diệc  'Ĩĩ'.  Đều  là  chữ  thông  dụng.  Bì  Thương  cho  rằng:  Ớ  phía  sau 
khuỷu  tay,  tức  là  dưới  nách.  Chữ  đúng  xưa  nay  viết  là  dịch  cách  M  ftêr. 
Chữ  viết  từ  bộ  nhục  1^3  cho  đến  chữ  dịch  ;ĨẴ  thanh  tỉnh  íỂi .  Âm  §Ễr  là  âm 
các  1§- . 

Lưỡng  bác  M  I#.  Ngược  lại  âm  ỈỀ  ii  bàng  mạc.  Tự  tâm  lại  là  Cái 
bã  vai.  Thuyết  Văn  cho  là  Cái  vai.  Chữ  viết  từ  bộ  cốt  #  đến  bộ  bác  tỆ 
thanh  tỉnh  íii .  Trong  kinh  phần  nhiều  viết  từ  bộ  nhục  ^  viết  thành  chữ 
bác  |Ệ  này  là  sai.  Ngược  lại.  Quách  Phác  cho  rằng:  cắt  xé  ngũ  tạng  con 
bò  con  dê  gọi  là  bác  M,  chẳng  phải  nghĩa  kinh.  Âm  |Ệ  là  âm  tỳ  Âm 
từ  bộ  phủ  ^  đến  bộ  thốn 

Luỡng  trửu  M  Ẽí,  ngược  lại  âm  ỉi  w  trương  liễu.  Thuyết  Văn  cho 
là  Khuỷu  tay.  Chữ  viết  từ  bộ  nhục  1^3  đến  bộ  thốn  \t\  hoặc  viết  tìỉ  tìỉ 
nữu  nữu  đều  là  chữ  cổ. 

Lưỡng  tý  M  ff .  Ngược  lại  âm  ĨỆ  TỈÌ:  bi  mi.  Thuyết  Văn  cho  là  cánh 
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tay,  tức  là  phía  sau  sau  tay,  phía  trước  khuỷu  tay  gọi  là  cánh  tay.  Chữ 
viết  từ  bộ  nhục  1^3  thanh  tích  Ểệ. 

Lưỡng  oản  Wi  íỉfầ.  Ngược  lại  âm  Jjj§  M  ô  quán,  hoặc  viết  $iỉ  oản, 
đều  là  văn  thường  hay  dùng.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Nghi  Lễ  cho  là 
sau  Bàn  tay.  Dương  Hùng  giải  thích  rằng:  oản  là  cổ  tay.  Theo  chữ  oản 
viết  từ  bộ  thốn  \J"  khẩuP.  Trước  và  sau  Nắm  tay  gọi  là  M  oản. 

Hang  yêu  Ị!  H.  Ngược  lại  âm  trên  là  Ị!  lễ  hạng  giảng.  Thuyết 
Văn  cho  là  Phía  trước  gọi  là  cổ,  phía  sau  gọi  là  gáy.  Âm  dưới  là  yến 
kiên  m  n.  Theo  thanh  loại  cho  rằng:  Yên  m  là  cổ  họng.  Thiên  Thương 
Hiệt  cho  rằng:  Yên  là  yết  hầu  (cổ  họng).  Chữ  đúng  xưa  nay  viết  từ  bộ 
nhục  1^3  thanh  nhân  @.  Theo  chữ  10  yên  cho  rằng:  tức  là  cuông  họng, 
gọi  tên  khác,  hoặc  viết  là  H  đều  là  chữ  cổ.  Trong  kinh  viết  từ  bộ  khẩu 
p  yên  là  chẳng  đúng.  Âm  II  cảnh  ngược  lại  âm  kinh  trình  lĩ.  Âm 
R#  yên  ngược  lại  âm  íl  yến.  Âm  ngõa  Ịl  ngược  lại  âm  Ịi  /I  (hạng 
giang). 

Di  hàm  Gi  m.  Ngược  lại  âm  Mi  #  dĩ  y.  ngược  lại  âm  dưới  là  13 
IU  hàm  cảm.  Tiếng  địa  phương  cho  là  cái  gò  má,  cái  hàm  hổ  tương 
nhau.  Theo  Văn  Tự  tập  lược  cho  là  cái  càm.  Thuyết  Văn  cho  là  Xương 
gò  má,  xương  má  và  xương  hàm  nương  tựa  nhau.  Chữ  viết  từ  bộ  hiệt  M, 
hiệt  là  cái  dầu,  đều  là  thanh  di  hàm  "3.  Trong  kinh  viết  từ  bộ  Ẽ  mục  là 
chẳng  phải.  Âm  di  là  âm  M.  di.  Âm  hài  ỈM  là  âm  hài 

Giáp  ngạch  ($1 II)  ngược  lại  âm  trên  là  M  M  kiêm  diệp.  Quảng 
Nhã  cho  rằng:  Giáp  ($1)  là  xương  má.  Thiên  Văn  Ngọc  cho  rằng:  con 
mắt  dưới  lỗ  tai  phía  trước  gọi  là  giáp  $1  là  gò  má,  hoặc  viết  từ  bộ  1^3  viết 
thành  giáp  cũng  là  thông  dụng,  ngược  lại  âm  dưới  là  nha  cách  3"  fê. 
Tiếng  địa  phương  cho:  ngạch  (II)  là  cái  trán.  Thuyết  Văn  cho  là  Chữ 
viết  từ  bộ  hiệt  M  đến  chữ  cách  thanh  íỂi  tỉnh.  Trong  văn  kinh  viết 
từ  bộ  khách  viết  thành  ngạch  II,  cũng  là  văn  thônhg  dụng  thường 
dùng. 

Hào  tướng  m  Ỷ§.  Ngược  lại  âm  trên  là  hồ  cao  M.  Theo  Tập 
Huấn  cho  là  lông  nhỏ  đẹp  dài  nhọn.  Ngược  lại  âm  dưới  là  7l!  tức 
lượng.  Nghĩa  là  lông  nhỏ  dài  ở  giữa  hai  đầu  chân  mày  của  Đức  Như  lai. 
Trong  kinh  Quán  Phật  Tam-muội  nói  rằng:  sợi  lông  trắng  ở  giữa  hai  đầu 
chân  mày  của  Phật,  dài  một  trượng  ba  thước  năm  tấc  duỗi  thẳng  ra  uốn 
vòng  theo  phía  phải  thành  con  ốc.  Trong  văn  giải  thích  rằng:  Đây  là  ba 
mươi  hai  tướng,  là  tướng  tối  thượng  (trên  hết). 

Câu  chi  {H  Ẽẫ.  Âm  £n  tri.  ở  nước  Thiên-trúc  gọi  là  pháp  số.  Theo 
phẩm  A-tăng-kỳ  kinh  Hoa  Nghiêm  chép:  Mười  vạn  là  một  lạc-xoa. 
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Nước  này  lấy  sô"  một  ức,  một  trăm  lạc-xoa  là  m  một  câu-chi.  Trong  ba 
cắp  pháp  số,  đây  là  tên  giữa  trong  pháp  số. 

Na-dữu-đa  (II?  Jll  ^ọ.  Âm  dữu  Jli,  ngược  lại  là  âm  Dương  chủ  ¥ 
ì.  Cũng  là  tên  pháp  sô".  Xưa  gọi  là  na-do-tha  (II?  Ẻ  ftì3).  Trong  kinh 
Hoa  Nghiêm  nói  rằng:  Câu  chi  là  A  dữu  đa,  lại  trong  pháp  số  là  tên  của 
đại  số  cao  nhâ"t,  đều  là  tột  cùng  đến  tận  nơi  vỗn  biến  hóa  không  thể  nghĩ 
bàn.  Của  tanh  xưng  đồng  pháp  sô"  này. 

Căng-già  Ẳ/L  'íílP.  Là  tên  con  sông  ở  Tây  Thiên-trúc.  Ngược  lại  âm 
trên  là  kỳ  nghi  s  HI.  Âm  dưới  là  ngữ  khư  in  ÍỂ.  Đây  là  do  âm  Phạm 
viết  ra.  Tên  dịch  xưa  là  sông  Hằng,  tức  là  như  trước  đã  nói  là  một  trong 
bôn  con  sông  lớn,  sông  ở  phía  Nam. 

Ỷ  sức  (ậ§  |ffí).  Ngược  lại  âm  trên  là  khi  kỷ  15.  Theo  sách  Phạm 
Tử  Kê"  Nhiên  nói  rằng:  Lụa  hoa  đẹp  này  xuâ"t  xứ  ở  nước  Tề.  Dùng  theo 
hai  màu  sắc  tơ  lụa,  dệt  thành  hoa  văn,  kế  là  dùng  bông  dày  cuộn  lại. 
Thuyết  Văn  nói  rằng:  Có  vân  có  sọc  đường  viền.  Chữ  viết  từ  bộ  mịch 
^  thanh  kỳ  pj.  Ngược  lại  âm  dưới  là  thương  chức  m  Theo  Tập  Huấn 
Truyện  cho  rằng:  Dùng  để  trang  sức  y  phục  thật  lộng  lẫy.  Khảo  Thanh 
cho  rằng:  Trang  điểm,  dọn  dẹp  rất  sạch  sẽ.  Thuyết  Văn  nói  rằng:  Là 
chà  rửa  quét  dọn.  Chữ  viết  từ  bộ  cân  rịn  thanh  thực  ê. 

Tín  hoạt  iB  /ít.  Ngược  lại  âm  trên  tư  kê" ff .  Khổng  An  Quốc 
chú  giải  sách  Thượng  Thư  cho  là  Sợi  dây  râ"t  nhỏ  mịn.  Thuyết  Văn  cho 
là  Rất  bé  nhỏ.  Chữ  viết  từ  bộ  mịch  &  thanh  tín  Ếl,  âm  mịch  ^  là  âm 
M  mịch,  âm  tín  |ắ|  là  âm  ÍM  tín.  Ngược  lại  âm  dưới  là  hoạn  bát  0  A. 
Quảng  Nhã  cho  rằng:  Hoạt  (/11)  là  rất  đẹp.  Ngọc  Thiên  cho  rằng:  Không 
trơn  tru,  rít  như  sáp.  Thuyết  Văn  nói  rằng:  Có  lợi  ích.  Chữ  viết  từ  bộ  7|v 
thanh  cốt  #.  Âm  mỹ  t/ắ  là  âm  mỹ  n.  Chữ  mỹ  là  chữ  cổ  âm  sắc  ÌH  là 
âm  sắc  Ế. 

Khinh  nhuyễn  ận:  M.  Ngược  lại  âm  ?L  'M3  nhũ  xung.  Khảo  Thanh 
cho  rằng:  w  nhuyễn  là  yếu  ớt.  Vận  Anh  Tập  cho  là  Mềm  mại.  Thuyết 
Văn  thì  chữ  viết  từ  bộ  nhi  rỉn  đến  bộ  đại  Lại  chữ  cổ  viết  nhuyễn. 
Thuyết  Văn  cho  là  Mềm  mại  như  da  thú.  Chữ  viết  từ  bộ  bắc  đến  bộ 
cổ  ‘É’  hoặc  là  viết  hai  chữ  nhuyễn.  Trong  văn  kinh  viết  nhuyễn  ỆỈK,  là 
chẳng  đúng,  đều  không  phải  chữ  này. 

Cực  bạo  Qsi  j!l).  Ngược  lại  âm  dưới  là  bao  mạo  !£.  Quảng  Nhã 
cho  rằng:  Bao  là  nóng  bức.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Thiêu  đốt  cũi  lửa 
cháy  dữ  dội  phát  ra  tiếng  nổ.  Vận  Anh  Tập  cho  rằng:  Đốt  pháo  gây  ra 
tiếng  nổ  gọi  là  bạo  j!l.  Thuyết  Văn  cho  là  hun  đô"t.  Chữ  viết  từ  bộ  hỏa, 
thanh  bao.  Âm  trái  với  âm  trai  giá.  Âm  chước  jfi]  ngược  lại  âm  chương 
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dược  jỆl  m. 

Manh  giả  w  #.  Ngược  lại  âm  |10  §✓  mạch  bành.  Thuyết  Văn 
rằng:  Có  con  mắt  mà  không  có  con  ngươi  gọi  là  manh  (tức  là  mù).  Chữ 
viết  từ  bộ  mục  ỊẼI,  thanh  vong  t.  Trong  văn  kinh  viết  manh  w,  hoặc 
viết  manh  ỆỆ,  đều  là  văn  chữ  thường  dùng. 

Lung  giả  H  iK.  Ngược  lại  âm  ÌỀ  ^  lộc  đông.  Theo  Tả  truyện  cho 
rằng:  Có  tai  mà  không  nghe  được  hòa  với  năm  âm  gọi  là  lung  M.  Đỗ 
Dự  giải  thích  rằng:  Lung  là  tối  tăm,  Thuyết  Văn  cho  là  Lung  là  không 
nghe  được. 

Á  giả  $5^3.  Ngược  lại  âm  á  giả  SiM.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Á  là 
không  thể  nói  được.  Theo  chữ  Á  là  người  tuy  có  nghe  mà  không  dùng 
lời  nói  ra  được.  Thuyết  Văn  nói  cho:  Là  người  khiếm  khuyết,  khuyết  tật. 
Chữ  chánh  xưa  nay  viết  á  ám  00.  Từ  bộ  tật  tì thanh  á  Ĩ5.  Trong  kinh 
văn  viết  từ  bộ  khẩu  Pviết  thành  á  là  chẳng  đúng,  âm  ách  Ib  thanh 
5^  tiếu.  Chẳng  phải  nghĩa  trong  kinh.  Âm  á,  ngược  lại  âm  ô  da  âm 
tật  ngược  lại  âm  nữ  ách  /ẼL. 

Tỉnh  ngộ  (ii  tn).  Ngược  lại  âm  trên  là  tinh  tịnh  M  Ap.  Lại  âm  M 
tinh,  Giả  Quỳ  cho  rằng:  Giải  trừ  say  mê  gọi  là  tỉnh,  chữ  hình  thanh. 

Bì  đốn  ()Ĩ5  $1).  Ngược  lại  âm  trên  là  ^  bì.  Văn  Ngọc  Thiên  cho 
rằng:  “Bì”  là  mỏi  mệt.  Giải  thích  tên  gọi  là  lao  nhọc,  chữ  chuyển  chú. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  Ệk  ÍM  đôn  tuần.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Rất  là 
khốn  khổ.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  dưới  cái  đầu  từ  bộ  hiệt  M  thanh  là 
Hiệt  thuần. 

Lạc  tĩnh  ẳậê  Ngược  lại  âm  trên  là  ngũ  giáoSặẰ.  Âm  dưới  là  tĩnh 
iỆ.  Theo  Văn  Ngọc  Thiên  cho  rằng:  Tịnh  là  suy  nghĩ,  cũng  gọi  là  nghỉ 
ngơi,  cũng  gọi  là  an  ổn.  Theo  Văn  Chứng  Pháp  cho  rằng:  Tịnh  là  xa  lìa 
nơi  ồn  ào  vọng  huyễn  gọi  là  tịnh.  Đây  là  chữ  chuyển  chú. 

Xả  huyên  ín  §H.  Ngược  lại  âm  trên  là  vu  viễn  Lp  ìẵ.  Theo  Thanh 
loại  cho  rằng:  Huyên  hoa  là  ồn  ào  náo  nhiệt.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách 
Lễ  Ký  rằng:  cũng  gọi  là  ồn  ào  náo  nhiệt,  hoặc  viết  từ  chữ  quyền  viết 
thành  chữ  huyên  II,  chữ  hình  thanh.  Âm  quyền  là  âm  quán  /H  có  từ  bộ 
khẩu  p  viết  thành  chữ  là  văn  thường  hay  dùng  chẳng  phải  chữ  chánh. 

Diễm  nhĩ  $0  ff.  Ngược  lại  âm  BẸ  w  huy  luật.  Thiên  Thương  Hiệt 
giải  thích  rằng:  Huất  là  bổng  nhiên  nổi  lên.  Âm  thốt  ngược  lại  âm 
thôn  nột  tì  §ft.  Từ  tổng  hợp  lại  gọi  là  Bổng  nhiên.  Thuyết  Văn  cho  là 
Bổng  nhiên  có  gió  nổi  lên.  Chữ  viết  từ  bộ  Khiếm  ÍK.  thanh  diễm  %\\. 

Nhiễu  loạn  ịỀ  11.  Ngược  lại  âm  trên  là  nõa  giao.  Quảng  Nhã  cho 
là  nối:  Loạn  lộn  xộn.  Thuyết  Văn  cho  là  quấy  rối.  Chữ  viết  từ  bộ  ^  thủ 
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thanh  nhiêu  n. 

Anh  tế  ĩ|ỉ  i®.  Ngược  lại  âm  trên  là  anh  kính  lủ.  Khảo  Thanh 
cho  là  Anh  sáng  chói  chang.  Vận  Anh  Tập  cho  rằng:  Ánh  sáng  chiếu 
một  bên.  Chữ  viết  từ  bộ  nhật  0  thanh  anh  Trong  văn  kinh  viết  từ 
bộ  ỉíỉ  ương  viết  thành  chữ  là  ương  chẳng  đúng.  Ngược  lại  âm  ô  lãng  Ố 
M  ,  không  rõ  ràng,  chẳng  phải  nghĩa  của  kinh.  Ngược  lại  âm  dưới  là  tý 
(ổpọ  kế  pf.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  Ân  dấu,  đè  nén  xuống.  Sách  sử  Ký 
cho  rằng:  Bị  ngăn  trở  chướng  ngại.  Thuyết  Văn  nói  cho  là  Cọng  cỏ  nhỏ. 
Chữ  viết  từ  bộ  lặt  thảo,  thanh  tế  i®. 

Tô  mê  lô  sơn  j|Ệ  3ê!Ế  Ji  U-l .  Tiếng  Phạm  tên  là  Bảo  Sơn,  hoặc  gọi  là 
Tu-di  sơn  ỈM  ‘H  u_|.  Hoặc  nói  là  Di  Lâu  Sơn  IM  tí  u_|.  Đều  là  âm  Phạm 
chuyển  thanh  không  đúng.  Đúng  âm  Phạm  là  Tô-Mê-Hư-Hư  (j§Ệ  3ê!Ế  PJỄ 
pầ),  chuyễn  lưỡi  đọc.  Đời  Đường  dịch  là  núi  Diệu  Cao.  Trong  luận  Câu- 
xá  gọi  là  Tứ  Bảo.  Chỗ  thành  là  phía  Đông  bạch  ngân,  phía  bắc  là  Hoàng 
Kim,  phía  Tây  là  Pha  Lê,  phía  Nam  là  lưu  ly  xanh.  Trong  Đại  Luận  gọi 
là  Tứ  Bảo  sở  thành,  gọi  là  diệu,  là  vì  vượt  hơn  các  núi,  nên  gọi  là  Cao, 
hoặc  là  núi  Diệu  quang,  lấy  bôn  màu  sắc  là  Bảo,  Quang,  minh  và  các 
màu  khác  chiếu  sáng,  nên  gọi  là  “Diệu  Quang”. 

Kỹ  nhạc  §ậê).  Ngược  lại  âm  kỳ  ỷ  s  ậẫj.  Ngược  lại  âm  dưới  là 
ngũ  giác  £  íl.  Theo  văn  cho  là  năm  thanh,  tám  âm.  Đó  là  tổng  gọi 
chung  các  tên,  giống  như  tiếng  trống  dùng  trong  triều  đại  nhà  Ngô,  để 
lễ  tế  người  chết  có  tiếng  chuông  hòa  theo  nên  gọi  là  Ngô.  Chữ  viết  từ 
bộ  hổ  đến  bộ  dị  li  viết  thành  chữ  31  vị  ngược  lại  âm  cừ  ngữ. 

Bảo  Đạc  Sl.  Trên  là  chữ  Bảo.  Thuyết  Văn  nói  chữ  bảo  n  là  từ 
bộ  miên  bảo.  Bối  M,  âm  bảo,  đồng  với  âm  trên.  Ngược  lại  âm  dưới  là 
Đường  Lạc  Jif  /§.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Chu  Lễ  rằng:  Đạt  là  cái 
linh  lớn  bằng  đồng,  dùng  là  m  hiệu  lịnh. 

Nam  Thiệm  Bộ  Châu  (Pã  n  p[3  Ngược  lại  âm  thời  lương 
m.  Chữ  khứ  thanh,  tiếng  Phạm,  đây  là  gọi  chung  quả  đất.  Xưa  dịch  là 
Diêm-Phù,  hoặc  nói  là  Diêm-Phù,  hoặc  gọi  là  Diêm  Phù  Đề,  đều  là 
tiếng  Phạm.  Chuyện  độc  sai,  đúng  âm  Phạm  gọi  là  Tiềm-Mô-lập-thế. 
Trong  Luận  A-Tỳ-Đàm  cho  rằng:  Có  cây  Thiệm-bộ  mọc  ở  phía  Bắc 
Châu  này,  ở  chánh  phía  Nam  ngạn  sông  Đà-La,  ở  trung  tâm  Châu  này 
là  phía  Bắc  nước  chảy  từ  trên  xuống,  nước  dưới  gốc  cây,  phía  Nam 
ngạn  chảy  xuống  nữa  có  cõi  Thiệm-bộ  Hoàng  Kim.  Xưa  gọi  là  Diêm 
Phù  Đàn  Kim  Thọ.  Vì  màu  vàng  mà  được  tên  Châu”.  Vì  tên  cây  mà  đặt 
danh  hiệu.  Tên  âm  là  thiệm-bộ  của  như  Âm  chiêm  (IU).  Ngược  lại  âm 
chi  diệp  m.  Âm  chiêm  H,  ngược  lại  âm  tàm  lãm.  Chữ  Lãm  lấy  từ 
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Thượng  thanh  nên  gọi  là  Lãm. 

Đông  Thắng  Thần  Châu  íH  $$  n  /ỷli.  Xưa  gọi  là  Phất-Vu-Đãi, 
hoặc  gọi  là  Phất-Bà-Đề,  hoặc  gọi  là  Tỳ-Đề-Ha,  đều  là  tiếng  Phạm,  đọc 
có  nặng  có  nhẹ  không  đồng.  Đọc  đúng  âm  Phạm  là  Bổ-la-Phược-vĩ-nễ- 
hạ  (Ỷi  li  M  M),  dịch  nghĩa  là  thân  thắng  n  M.  Luận  Tỳ-Đàm  cho 
rằng:  Vì  cõi  ấy  hình  thù  của  con  người  vượt  hơn,  nên  thân  thể  không  có 
tật  bịnh,  cao  đến  tám  thước,  nên  gọi  tên  ấy. 

Tây  Ngưu  Hóa  Châu  H  A  0  /ỷlt  Xưa  dịch  là  Cụ-Già-Ni  (S  M  /ẽ) 
hoặc  là  Câu-Da-Ni  (ÍH  w  fẽ),  hoặc  nói  là  Cù  Đà  Ni  HI  PẺ  /ẽ,  đều  là 
âm  Phạm.  Tiếng  nước  sở,  Hạ  nói  không  đồng,  đúng  âm  Phạm  là  Quá- 
La-Ni  ÌỄỊ  PH  ÍM.  Hán  dịch  nghĩa  là  Ngưu  hóa  ().  Trong  Tỳ  Đàm  Luận 
nói  rằng:  Vì  cõi  kia  rất  nhiều  trâu  bò,  nên  dùng  chữ  A  Ngưu  Hóa  là  m 
tên.  Âm  cụ  (S)  ngược  lại  âm  cụ  ngu  n  M.  Âm  La  p,ii  ngược  lại  là  âm 
vô  khả  te  pj.  Âm  nĩ  ngược  lại  là  âm  /ẽ  ni  táp. 

Bắc  Câu  Lô  Châu  {S  Ji  /ỷli).  Xưa  gọi  là  Uất-Đơn-  Việt  n  n 
jH,  hoặc  gọi  là  Uất  Đát  La  n  '|'B  PH,  hoặc  gọi  là  uất  Đa  La  Câu  Lâu  w 
^  tí,  hoặc  gọi  là  Úc  Đa  La  Cưu  Lưu  %  $ề  Ấl  m  đều  là  tiếng 
Phạm  đọc  có  nặng  có  nhẹ  không  đồng.  Đúng  âm  Phạm  là  Ôn-Đát-La- 
Cự-Lỗ  im  1'B  in  Ì'Ẽ  pf|.  Đây  dịch  là  Cao  Thắng  H  Trong  Luận  A-Tỳ- 
Đàm  gọi  là  nơi  này  con  người  rất  cao  lớn  sống  thọ  đến  một  ngàn  năm, 
không  có  các  khổ,  thường  hưởng  thọ  sự  vui  sướng  hơn  các  cõi  khác,  nên 
gọi  là  Cao  Thắng.  Âm  ôn  ngược  lại  âm  ô  cốt  M#.  Âm  Lỗ  p||  là  chữ 
chuyển  đọc.  T.  315 

Thiệu  Tôn  (!□  lí).  Ngược  lại  âm  thời  nhiễu  ỈS.  Sách  Nhĩ  Nhã 
giải  thích  rằng:  Thiệu  ập  là  thừa  kế.  Giải  thích  tên  gọi  là  từ  xa.  Sách 
Thụy  Pháp  giải  thích  rằng:  Xa  là  thừa  kế  tiên  vị  gọi  là  thiệu.  Chữ  viết 
từ  bộ  mịch  &  thanh  triệu  s,  âm  mịch  ^  là  âm  mích  Jẵ. 

Thiên  Hành  (A  M).  Ngược  lại  âm  thạnh  canh  ^  j|f .  Khảo  Thanh 
cho  rằng:  Hành  M  là  thân  cây,  thân  cây  cỏ  gọi  là  hành.  Chữ  viết  từ  bộ 
thảo,  thanh  tịnh. 

Thính  Vãng  11  íì.  Ngược  lại  âm  thể  doanh  n  lẫ.  Khảo  Thanh 
giải  thích  rằng:  lấy  lỗ  tai  mà  nghe  cho  kỹ,  nghe  theo,  tin.  Thuyết  Văn 
cho  là  Lắng  tai  nghe.  Chữ  viết  từ  bộ  đức  tu  âm  nhĩ  M-  thanh  nhậm  iĩ. 
Âm  lịnh,  là  âm  linh  M,  âm  đức  là  âm  đức  tu.  Âm  nhậm  ngược  lại  âm 
thể  trình  if  ÍM. 

Phát  dẫn  (i$  ^  I).  Ngược  lại  âm  trên  là  phan  bát  #  A.  Thuyết  Văn 
nói  rằng:  Bắn  mũi  tên  ra.  Chữ  viết  từ  bộ  cung  ^7  đến  bộ  thù  ỉè,  bát 
Nghĩa  là  tiếng  của  mũi  tên  bắn  ra.  Âm  phan  §  ngược  lại  âm  phát  ban 
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lễ  M.  Âm  xa  ngược  lại  là  âm  xà  giá  ỈỀ  ễi.  Âm  thù  s  là  âm  thù 
Âm  bát  7\  ngược  lại  âm  phổ  mạc  7^  E3 .  Dưới  là  âm  dẫn  §  I  ngược  lại 
âm  dần  ấn  H  Ép.  Chữ  viết  từ  bộ  cung  ^7  đến  bộ  nhân  (À),  hoặc  từ  bộ 
íz  (nhân)  viết  thành  dẫn  §  I .  Thuyết  Văn  nói  cho  rằng  mở  cây  cung  ra, 
lấp  mũi  tên  vào. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  2  và  3 

Ban  trướng  (II  ỆỆ).  Ngược  lại  âm  trên  là  phổ  bang  E3  ÍP.  Ngược 
lại  âm  dưới  là  trương  lượng  70.  Bì  Thương  cho  rằng:  Bụng  đầy  hơi. 
Chữ  viết  đều  từ  bộ  nhục  hoặc  là  viết  ban  trướng  này  cũng  đồng,  đều 
là  chữ  cổ. 

Nùng  lạn  (IU  ì®).  Ngược  lại  âm  trên  là  nô  hồng  tòl  ậl.  Chữ  đúng 
xưa  nay  gọi  là  Ung  thư,  mục  ung  phún  máu  ra.  Thuyết  Văn  cho  là  Cái 
mụt  sưng  lên,  phù  lên  tụ  máu  đỏ.  Chữ  viết  từ  bộ  nhục  1^3  thanh  nung, 
ngược  lại  âm  dưới  là  lan  đản  Hi  ậs.  Tiếng  địa  phương  cho  là  Lửa  cháy 
nóng.  Thuyết  Văn  cho  rằng  chữ  viết  từ  bộ  hỏa  thanh  lan  IU. 

Thanh  ứ  (H  Ếĩ).  Ngược  lại  âm  trên  là  thích  doanh  M  im.  là  văn 
thường  dùng,  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Chữ  chánh  thể  viết  từ  bộ  sanh  ẺÈ. 
đến  bộ  đan  1^},  viết  thành  chữ  thanh  w,  là  theo  lệ  sách  thường  hay  viết 
lược.  Ngược  lại  âm  dưới  là  ư  cứ  5$  ịỂ-  Quảng  Nhã  cho  rằng:  Bệnh  máu 
bị  ứ  không  thêìưu  thông.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Bệnh  ứ  tụ  máu.  Chữ 
viết  từ  bộ  tật  f~ thanh  ứ.  Âm  tật  ngược  lại  âm  ^  lũ  nữ  ách.  Âm  cứ 
ỈẾ  ngược  lại  âm  cư  ngự  M  ííp.  Trong  văn  kinh  viết  M  ứ  nầy  là  chẳng 
đúng.  Chữ  ứ  này  nghĩa  là  nước  ở  trong  bùn.  Chẳng  phải  nghĩa  trong 
kinh. 

Trác  cảm  (S^).  Âm  trên  trác  -ỆL  Quảng  Nhã  cho  rằng:  Trác  (S^)  là 
cắn.  Thuyết  Văn  nói  là  Chim  mổ  thức  ăn.  Chữ  viết  từ  bộ  khẩu  p  thanh 
trác  'M-  Âm  ngược  lại  âm  sủng  duyên  §1  lẵ.  Trong  văn  kinh  viết  từ  bộ 
trúc  ỈK  viết  thành  tráo  w  là  chẳng  phải.  Âm  tráo  ngược  lại  âm  íẵ 
vu  uế.  Ngược  lại  âm  dưới  là  đường  lãm  JW.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  cảm 
là  ăn.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Chữ  viết  yên  10  hoặc  viết  đạm  nghĩa 
cho  ăn,  đều  là  chữ  thông  dụng.  Trong  văn  kinh  viết  đạm  /ifé  này  là  chẳng 
đúng.  Chữ  $  đạm  này  nghĩa  là  không  có  mùi  vị,  nghĩa  là  nhạt  nhẽo, 
chẳng  phải  ý  nghĩa  trong  kinh. 
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Ly  tán  (ỈU  tồ).  Ngược  lại  âm  tang  tán  li  K.  Quảng  Nhã  cho  rằng: 
Tán  là  hư  hoại.  Thuyết  Văn  cho  là  Phân  tán.  Chữ  viết  từ  bộ  1^1  nhục 
thanh  tán.  Âm  tán  đồng  với  âm  trên.  Hoặc  viết  từ  bộ  duy  Ế  viết  thành 
chữ  tán.  Trong  văn  kinh  viết  từ  bộ  cộng  ££  đến  bộ  B  nhục  đến  bồ  thù 
viết  thành  chữ  tán  này  là  chẳng  đúng. 

Hài  cốt  (t£  #).  Ngược  lại  âm  hà  giai  ỈU  ^3 .  Văn  Ngọc  Thiên  cho 
là  tên  gọi  chung  các  bộ  phận  thân  thể  là  hài  i^.  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
Chữ  viết  từ  bộ  cốt  #  thanh  hài. 

Yểm  Thực  M  ê.  Ngược  lại  âm  trên  là  tp  y  diêm.  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  Yểm  là  no,  mỏi  mệt.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Chữ  viết  từ  bộ  nhục 
1^1  đến  bộ  viết  B .  Chữ  cố  là  cam  tí,  chữ  đúng  viết  từ  bộ  khuyển  Bộ 
khuyển  cam  ttđến  bộ  nhục  1^1  hoặc  viết  là  yễm  nầy  cũng  đồng. 

Xa-Ma-Tha  (if  Jll  Itì).  Là  Tiếng  Phạm,  Hán  dịch  là  chỉ  tâm  vắng 

lặng. 

Tỳ-bát-xá-na  (.tb  tỉẬ  ^  ẼI5).  Cũng  là  tiếng  Phạm,  Hán  dịch  là 
Quán,  là  quán  pháp  trí  tuệ. 

Tiệp  tốc  (ÍỄ  5ắl).  Ngược  lại  âm  tiềm  diệp  ỈU  m.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả 
Truyện  rằng:  Tiệp  ti  là  nhanh  chóng.  Vận  Anh  Tập  cho  rằng:  Là  mạnh 
mẽ,  nhanh  nhẹn.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Chữ  viết  từ  bộ  thủ  ^  thanh  kiến 
ỈẼ,  hoặc  là  viết  tiệp  kiến  M.  ỈỄ  đều  thông  dụng. 

'M  JSĩ  Giải  Phế,  Ngược  lại  âm  giai  ích  ^3  Bê.  Giả  Quỳ  chú  giải 
sách  Quốc  Ngữ  rằng:  DS  Giải  là  mỏi  mệt.  Quảng  Nhã  cho  là  Biếng 
nhác,  là  m  biếng.  Thuyết  Văn  nói:  Đãi  M.  là  lười  biếng,  uể  oải.  Âm  viết 
từ  giá  ỳỆ.  là  chẳng  đúng. 

Sàng  Tháp  (1^  tẵ).  Ngược  lại  âm  trên  là  trạng  trang  Hì.  Theo 
văn  Bát-nhã  cho  rằng:  Chỗ  nghỉ  ngơi  của  người,  dư  tự  an  ổn.  Thuyết 
Văn  thì  chữ  viết  từ  bộ  mộc  7^  thanh  tường  rl ,  âm  tường  j=|  là  âm  Hlp 
tường.  Trong  văn  kinh  viết  sàng  là  chẳng  đúng.  Ngược  lại  âm  dưới 
là  thực  đáp  ê  Trong  văn  Khuê  Uyển  chu  Tụ  ghi  là  Cái  giường  dài. 
Giải  thích  tên  gọi  là  Cái  giường  hẹp  mà  dài  gọi  là  tháp  tu.  Quảng  Nhã 
cho  rằng:  tháp  bình  tu  t¥  là  cái  bàn  cờ.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ 
bộ  mộc  thanh  tháp.  Âm  tháp  đồng  với  âm  trên.  Âm  bình  t¥  là  âm 
bình^p. 

Trì  chiểu  (/tì  /□).  Khổng  An  Quốc  chú  giải  sách  Thượng  Thư 
rằng:  Nước  đứng  yên  không  chảy  gọi  là  trì  /tì  tiếc  là  cái  ao.  Ngược  lại 
âm  dưới  là  chi  nhiễu  ~ỈZ-  ẳH.  Đỗ  Dự  giải  thích  Tả  Truyện  rằng:  Chiểu 
/□  cũng  giống  như  trì  /tì,  nghĩa  là  cái  ao  mà  lại  uốn  cong.  Trì  là  cái  ao 
tròn. 
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Bi  hồ  (K  /ẾẼ).  Âm  trên  là  bi  âm  dưới  là  hồ  ẺẼ.  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  Cái  đầm  nước  lớn  gọi  là  hồ  /ẺẼ. 

Tích  nhất  mao  (l/í  —  ^z).  Ngược  lại  âm  tinh  diệc  M  7fĩ'.  Quảng 
Nhã  cho  rằng:  tích  (l/í)  là  phân  ra.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  tích  là  phá  bỏ, 
chặt  cây.  Chữ  viết  từ  bộ  mộc  A  thanh  tường  T I ,  hoặc  viết  từ  bộ  cân  ĨT 
viết  thành  tích  l/í. 

Khang  thô  m  Ngược  lại  âm  trên  là  khẩu  tức  p  ip.  Quách  Phác 
cho  rằng:  Là  võ  của  hạt  gạo,  tức  là  cám.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  vỏ  của 
hạt  ngũ  cốc.  Chữ  viết  từ  bộ  hòa  thanh  khang  Jif.  Chữ  khang  0,  viết  từ 
bộ  mễ  A  đến  bộ  canh  j|f .  Trong  văn  kinh  viết  dưới  bộ  thủy  viết  thành 
chữ  khang  nầy  là  chẳng  đúng.  Ngược  lại  âm  dưới  là  khô  ngoại  ỳ\~. 
Thiên  Thương  Hiệt  giải  thích  rằng:  Chữ  thô  cũng  giông  như  chữ  khang 
li.  Tóm  lại  cho  rằng:  Hạt  gạo  chưa  có  chà  ra  cám  còn  thô,  còn  gọi  là 
gạo  lức.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  hòa  thanh  hội  lí  âm  thô  lỄ,  là 
âm  thô. 

Quyên  Thủ  li  lỵ.  Ngược  lại  âm  /;£  'M3  quyết  xung,  Khảo  Thanh 
cho  rằng:  Dùng  sợi  dây  bắt  loài  cầm  thú.  Chữ  viết  từ  bộ  võng  1$]  thanh 
quyên  li,  hoặc  viết  từ  võng  quyên,  đều  đồng  nghĩa. 

Nhiễu  não  (ÍS  tía).  Ngược  lại  âm  trên  là  nhi  mịch  rfiĩ  /0.  Khổng  An 
Quốc  chú  giải  sách  Thượng  Thư  rằng:  Nhiễu  là  gây  rối  loạn,  quấy  phá. 
Thuyết  Văn  cho  rằng:  Phiền  não.  Chữ  viết  từ  bộ  thủ  ^  thanh  ưu  5.  5 
Âm  ưu  ngược  lại  âm  nô  cao  ặỵ  liả.  Tập  Huấn  Truyện  cho  rằng:  Trong 
lòng  buồn  phiền  uất  kết,  mà  sanh  ra  phiền  não  buồn  rầu.  Thuyết  Văn 
cho  là  Có  chỗ  đau  khổ,  oán  hận.  Chữ  viết  từ  bộ  tâm  lù  thanh  não.  Âm 
não  đồng  với  âm  trên,  viết  từ  chữ  |ắ|  tín,  âm  tín  là  âm  IM  tín,  giống  như 
bộ  xuyên  )  1 1,  phát  il  là  tóc.  Trong  kinh  viết  chữ  sơn  ịJL|  là  chẳng  đúng. 

Hung  Đảng  (irrỉ,  HI).  Ngược  lại  âm  trên  là  m  ^  húc  cung.  Sách 
Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  Hung  là  tội  lỗi.  Vận  Thuyên  Tập  cho:  là  người 
thô  ác.  Thuyết  Văn  cho:  là  người  ác,  sợ  hãi.  Theo  người  xưa  cho  rằng: 
Ớ  trong  điềm  không  tốt  là  nh,  điềm  không  may  là  chữ  hội  ý.  Nay  trong 
kinh  viết  từ  chữ  ngột  7L  là  sai.  Ngược  lại  âm  dưới  là  đương  lãng  EH 
Chữ  viết  đúng  là  đãng,  hoặc  là  viết  từ  bộ  nhân  A  viết  thành  chữ  đãng. 
Khổng  An  Quốc  chú  giải  sách  Thượng  Thư  rằng:  Giúp  nhau  là  m  điều 
chẳng  phải  gọi  là  Đảng.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Là  bạn  bè  đông  đảo,  chữ 
viết  từ  bộ  thủ  ^  thanh  đảng  HI. 

Khôi  quái  (M  IỀ).  Ngược  lại  âm  trên  là  khổ  hoàn  ĩ^r  su.  Khổng 
An  Quốc  chú  giải  sách  Thượng  Thư  rằng:  Khôi  M  là  thầy.  Quảng  Nhã 
cho  rằng:  Là  người  chủ.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Lễ  Ký:  là  người 
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đứng  đầu.  Theo  sách  sử  Ký  cho  rằng:  Là  người  mạnh  mẽ,  cao  lớn.  Chữ 
viết  từ  bộ  R  đấu  đến  bộ  quỷ  Ngược  lại  âm  dưới  là  hoài  ngoại  tu  ỷị. 
Quảng  Nhã  cho  rằng:  Quái  (IỀ)  là  thịt  cắt  ra,  băm  nát.  Theo  chữ  Khôi 
quái  (M  li)  nghĩa  là  người  giết  mổ  hung  ác.  Chữ  viết  từ  bộ  Nhục  1^1 
thanh  hội  Hr. 

Oán  địch  s&).  Ngược  lại  âm  trên  là  ư  viễn  Ẻt'  ìẵ.  Khổng  An 
Quốc  giải  thích  sách  Thượng  Thư  cho  là  Oán  cừu  với  nhau.  Khảo  Thanh 
cho  là  ghét.  Cố  Dã  Vương  cho  là  Hận,  oán  trách.  Thương  Hiệt  giải  thích 
rằng:  Hận  thù  lâu  đời.  Thuyết  Văn  cho  là  Sân  hận.  Chữ  viết  từ  bộ  /Q 
thanh  oán,  hoặc  viết  là  là  oán.  Ngược  âm  dưới  là  đình  lịch  ■p’  JH.  Đỗ  Dự 
chú  giải  Tả  Truyện  rằng:  Chữ  địch  |Ị&  cũng  giống  như  chữ  đối  Hí,  nghĩa 
là  đối  địch  nhau.  Thuyết  Văn  nói  là  cừu  địch.  Chữ  viết  từ  bộ  Truy 
thanh  địch  âm  địch  là  âm  đích  tĩt. 

Tứ  cầu  m  <R).  Ngược  lại  âm  trên  là  p]  tư  tứ.  Trịnh  Huyền  chú 
giải  sách  Chu  Lế  rằng:  Tứ  là  theo  dõi,  xem  xét,  nhìn  ngó.  cố  Dã  Vương 
cho  rằng:  Hầu  hạ,  phục  dịch.  Chữ  trong  sách  cho  rằng:  Chú  ý,  theo  dõi, 
nhìn  theo,  ngược  lại  âm  thanh  dự  w  fM.  Thiên  Thương  Hiệt  viết  chữ  tứ 
m,  Quảng  Nhã  viết  chữ  tư.  Nghĩa  là  ba  người  cùng  nhau  hầu  hạ,  phục 
dịch.  Thuyết  Văn  cho  là  Chữ  viết  từ  bộ  Nhị  n  đến  bộ  Khuyển  đến 
bộ  Thần  Ẽi  viết  thành  chữ  thứ  cũng  giải  thích  đồng  với  âm  trên. 

Chiên-Trà-La  (ĨỀ  ^  ^1),  Là  Tiếng  Phạm,  ngược  lại  âm  trên  là 
chi  nhiên  f$.  Ngược  âm  kế  là  trạch  da  ^  Chánh  âm  Phạm  là  nô 
nhã  ỳỵ.  3t.  Ngược  lại  trong  văn  kinh  viết  âm  trà  âm  nầy  không  cần 
thiết.  Xưa  gọi  là  Chiên-Đà-La  PÈ  M.  đều  sai.  Tây  vức  ký  chép:  Đồ 
quái  chủ  sát  nt  ẼB  ì.  ặx,  là  người  giữ  ngục.  Vì  nước  kia  thường  chế  ra 
pháp  luật  dùng  roi  da  để  đánh,  loại  hình  phạt  nầy  khi  người  đi  đường 
bên  trái  thì  bắt  giữ  lại  chặt  cây  trúc,  hay  là  lắc  cái  linh  cho  nghe  tiếng, 
tự  thân  run  sợ  mà  tránh  đường,  vì  cho  rằng  người  không  sạch  sẽ  là  hạng 
người  thấp  kém.  Nếu  không  là  m  như  vậy  thì  nước  nầy  không  có  hình 
luật  nghiêm,  Vua  thị  phạt  người  này  rất  rõ  ràng  để  nói  lên  dơ  uế,  sạch 
sẽ  có  khác. 

Trúc  vi  tt  11.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Trúc  tt  là  chữ  tượng  hình. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  vi  quỷ  j^|.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Cây  lau  lớn, 
chữ  viết  từ  bộ  Thảo  ĩặ[  thanh  vi  M.  Theo  chữ  tức  là  cây  mía  lớn. 

Ô-Ba-Ni-Sát-Đàm  Phần  (P;§  fẽ  ặx  s  ỷỳ.)  Tiếng  Phạm  gọi  là  số 
cực  lớn  trong  Pháp  số.  Người  xưa  dịch  là  “Nhân  quả”  không  tương  tợ, 
lực  có  thể  vượt  qua.  Trong  Đại  luận  dịch  là  Nói  phân  tích  rất  nhỏ,  cũng 
giông  như  phân  tích  sợi  lông,  cho  rằng  trăm  phần  lại  phân  chia  ra  một 
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phần  trăm  ngàn  muôn  phần,  lại  nơi  chỗ  phân  tích  nhỏ  nhít  đó  trong  phần 
trước  chỗ  phân  tích  cực  nhỏ  cho  đến  chỗ  không  còn  phân  tích  được  nữa, 
thì  gọi  là  Ô-Ba-Ni-Sát-Đàm-Phần. 

Pha  năng  $1  fb.  Ngược  lại  âm  ba  khả  /j£  pj,  hoặc  viết  là  khu  HE. 
Khảo  Thanh  cho  là  không  thể.  Trong  Văn  Tự  Tập  Lược  cho  rằng:  Chữ 
$1  cũng  giống  như  chữ  pj  khả,  đều  là  từ  ngữ. 

Huỳnh  hỏa  (lể).  Ngược  lại  âm  huyệt  dinh  M,  hoặc  là  viết 
huỳnh  Nguyệt  Linh  cho  rằng:  cỏ  mục  hóa  thành  con  đom  đóm. 

Xí  thạnh  ỉễl  ẩl.  Ngược  lại  âm  trên  là  xương  chí  n  Mao  Thi 
Truyện  cho  rằng:  Xí  ỉễl  cũng  giông  như  Thạnh.  Nghĩa  là  lửa  hừng  hực. 
Thuyết  Văn  cho  rằng:  Chữ  viết  từ  bộ  hỏa  đến  bộ  thức  thanh  tỉnh  TÉi . 
Ngược  lại  âm  dưới  là  thành  chánh  15)6  IE.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  là  cường 
thạnh,  nhiều  đầy,  thịnh  vượng.  Thuyết  Văn  nói  cho  rằng  chữ  viết  từ  bộ 
mãnh  nu  thanh  thành  bE. 

-  Quyển  4, 5, 6, 7  ba  quyển  này  không  giải  thích. 
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Manh  minh  ( 11  H).  Ngược  lại  âm  mạc  bình  ii  #5.  Khảo  Thanh 
cho  là  tối  tăm,  cũng  gọi  là  đêm  tối.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Âm  u  theo 
ngày,  số  ngày  mười  sáu  mỗi  tháng  mười  sáu  ngày  tháng  bắt  dầu  thiều 
một  ngày  cho  nên  dần  dần  u  tối.  Chữ  viết  từ  bộ  miên  thanh  diệc  6ỦV  Âm 
mịch  1—1  là  âm  mích  fẵ.  Trong  kinh  viết  từ  bộ  miên,  đến  bộ  cụ  n  viết 
minh  H  nấy  là  chẳng  đúng. 

Du  Thiện  Na  (SỀ  ậi  2]|3).  Ngược  lại  âm  trên  là  dương  chu  ¥  7^. 
ậf§  Thiện  là  âm  thiện  n.  Xưa  gọi  là  do-tuần  hoặc  do  diên  Ẻ  ỈỄ, 
hoặc  SỀ  ĨỆ  du-xà-na,  đều  là  tiếng  Phạm  chuyển  đọc  sai,  lược.  Gọi 
đúng  là  SỀ  ậff  Du  thiện  na,  như  trên.  Ngày  xưa,  Thánh  Vương  đi  hành 
quân  lộ  trình  một  ngày.  Trong  các  Kinh  luận  phiên  dịch  trước  và  sau  lẫn 
nhau  nói  không  đồng,  văn  cú  sinh  ra  nhiều,  có  lược  bớt  mà  không  nói 
rõ.  Nay  lại  xét  Tây  vực  ký  rằng:  Du-thiện-na,  đó  là  từ  xưa  Thánh  Vương 
lộ  trình  đi  hành  quân.  Xưa  truyền  lại  rằng:  Một  du  thiện  na  có  bốn  mười 
dặm,  mà  nước  Ân-độ  thường  dùng  ba  mươi  dặm.  Trong  Thánh  Giáo  ghi 
chỉ  có  mười  sáu  dặm.  Như  trên  trong  các  kinh  luận  chỗ  nói  có  sai  khác 
hau  không  đồng.  Xét  kỹ  các  kinh  luận  thì  có  khác  mà  cũng  có  chỗ  y  cứ 
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dựa  theo,  hoặc  là  lấy  theo  Thánh  Vương,  hoặc  là  lấy  thước  tay,  hoặc  là 
lấy  theo  thước  xưa,  lấy  hay  bỏ  đều  tùy  theo  nơi  chỗ  mà  có  khác,  nhưng 
cuối  cùng  là  lấy  theo  ngày  lộ  trình  hành  quân  của  Thánh  Vương.  Trích 
lấy  trong  đó  là  thật.  Nay  theo  Tây  Vực  ký  thì  ba  mươi  dặm  là  nhất  định. 
Pháp  Sư  Huyền  Trang,  đích  thân  khảo  xát  chọn  lựa  xa  gần.  Đây  là  viết 
theo  phụng  đối  của  vua  Thái  Tông,  giữa  chỗ  khảo  xát  là  thật,  chân  thật, 
cho  nên  dựa  theo  chỗ  khác  đều  theo. 

Tát  Ca  Tà  Kiến  (EỄ  ìífl  5P  H).  Ngược  lại  âm  cương  khư,  là  Tiếng 
Phạm  Hán  dịch  là  Thân  kiếm  ngoại  đạo,  nghĩa  là  bất  chánh  kiến. 

Điệu  cử  (ịặ  Ị^).  Ngược  lại  âm  trên  là  -p-  ^  đình  điếu.  Giả  Quỳ 
chú  giải  sách  Quốc  Ngữ  rằng:  Điệu  (ÍỆ)  là  lắc  lư,  đông  đưa.  Vận  Anh 
Tập  cho  rằng:  Động,  lay  động,  không  đứng  yên.  Quảng  Nhã  cho  là 
Hăng  hái.  Thuyết  Văn  nói  viết  từ  bộ  7^  đến  bộ  điêu  thanh  tỉnh  íii. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  cư  ngữ  M  HI.  Chữ  trong  sách  giải  thích  rằng:  Nhô 
lên,  nổi  lên,  khiến  cho  cao  hơn.  Thuyết  Văn  giải  thích:  Nêu  lên,  nâng 
lên.  Chữ  viết  từ  bộ  Thủ  ỉ-  thanh  dữ  n. 

Lai  nhiêu  5Í5  Ếfẳ.  Ngược  lại  âm  nê  điểu  ỉ/b  Thuyết  Văn  giải 
thích  rằng:  Là  m  trò  vui  đùa.  Chữ  hình  Thanh.  Trong  văn  kinh  viết 
nhiễu,  nghĩa  là  chọc  ghẹo  nhau,  cũng  là  văn  thường  dùng. 

Tổng  nhiếp  (ÍỄ  ÍI1).  Ngược  lại  âm  tổ  đổng  ịỄ  í.  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  điều  bằng  nhau,  nắm  giã  lấy.  Ngọc  Thiên  cho  rằng:  Tướng  lịnh, 
đều  ban  ra.  Thuyết  Văn  nói  gom  nhiếp  chung,  nghĩa  gồm  nắm  lấy  tất  cả 
cột  lại.  Chữ  viết  từ  bộ  Mịch  thanh  hốt  M.  Trong  văn  kinh  viết  từ  bộ 
thủ  7^  viết  thành  chữ  nhiếp  là  văn  tự  thường  dùng.  Ngược  lại  âm  dưới 
là  khổ  diệp  ĩ^r  m.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Chữ  viết  từ  bộ  7^  nhiếp  chung, 
âm  nhiếp  ngược  lại  âm  thất  diệp  ^  m. 
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Sơn  nhai  (ịJL|  M).  Ngược  lại  âm  nhã  giai  Vận  Anh  Tập  giải 
thích  rằng:  Vách  núi,  đường  biên  cao.  Tập  Huấn  Truyện  giải  thích  rằng: 
Núi  ở  chổ  biên  giới.  Thuyết  Văn  giải  thích  rằng:  Nơi  biên  giới  cao.  Chữ 
viết  từ  bộ  Nhai  đến  bộ  Khuê  dt  thanh  tỉnh  TỈỆ,  Âm  j^F  ngạn  ngược  lại 
âm  ngũ  hạiỉĩ  p!j. 

Lăng  hư  Plt  Ổi.  Ngược  lại  âm  ýj  1*7  lực  căng.  Chữ  chánh  thể  viết 
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từ  bộ  Lực  ýj  viết  thành  chữ  lăng.  Ngọc  Thiên  giải  thích  rằng:  Lăng  là 
xâm  phạm.  Thuyết  Văn  viết  chữ  lẽ  lăng  nầy.  Lăng  là  vượt  qua,  tiến 
lên,  siêu  việt.  Trong  văn  kinh  viết  từ  bộ  -Ệì  Phụ  viết  thành  chữ  lăng  |Ị§t, 
là  chữ  mượn  dùng  chẳng  phải  chánh  thể. 

Như  Liệu  (ộp  Ngược  lại  âm  liệu  M  điểu  liệu  diêu  ìẵ  iẼ,  hai 
âm.  Khảo  Thanh  cho  là  lửa  cháy  nhẹ.  Tự  Thư  giải  thích  rằng:  Cây  đèn 
cầy  trước  sân  gọi  là  liệu  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Cây  đuốc  lớn.  Chữ 
viết  từ  bộ  hỏa,  thanh  liệu,  âm  liệu. 

Vấn  Ma  0 .  Ngược  lại  âm  vũ  phấn  Ẽt  Quảng  Nhã  cho  là  Lau 
chùi.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  Thủ  ^  thanh  văn 

Hấn  Tâm  (ft  /L,\).  Ngược  lại  âm  hân  cẩn  ỉữ  ®.  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  Hấn  là  tội  lỗi.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện  rằng:  Hần  là  hiêm  khích. 
Giả  Quỳ  chú  giải  sách  Quốc  Ngữ  rằng:  Hấn-động  nghĩa  lấy  máu  con 
vật  cúng  tế.  Thuyết  Văn  nói  viết  từ  bộ  dậu  M  đến  bộ  phân  ỷỳ,  đến  hưng 
thanh  tỉnh  íỂi .  Trong  văn  kinh  viết  hấn  n  là  văn  thường  dùng  là  sai. 

Kịch  Khổ  (§J  ĩlr).  Ngược  lại  âm  kỳ  nghịch  pj  ÌỈÉ.  Tiếng  địa  phương 
cho  rằng:  Bệnh  ít  từ  từ  thuyên  giảm,  mà  cộng  thâm  chữ  kịch  Ề\  nữa.  cố 
Dã  Vương  cho  rằng:  Kịch  là  rất  nặng,  gọi  là  càng  ngày  càng  thêm  nặng 
như  trước.  Chữ  chánh  xưa  nay  viết  từ  bộ  đao  JJ  thanh  kịch.  Trong  kinh 
viết  Ề\  là  văn  thường  dùng  là  sai. 

Bất  Khứu  'T'  ỌH.  Ngược  lại  âm  hứa  cứu  P^F  Ệk.  Vận  Anh  Tập  cho 
rằng:  Dùng  mũi  mà  lấy  hơi.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Chữ  viết  từ  bộ  Tỵ  M 
thanh  xú  M. 

Duy  nhiên  (P|É  Ngược  lại  âm  duy  quý  m  Người  xưa  nói 
rằng:  Duy  là  giữ  gồm  duy  trì.  Nay  nói  rằng:  Tóm  lại  các  nghĩa.  Trịnh 
Huyền  cho  rằng:  ứng  từ  là  giữ  lại  sự  cung  kính  các  nơi. 
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Đại  Ẩm  Quang  (ýz  7*c).  Tức  là  danh  xưng  tốt  đẹp  của  Ngài  Đại 
Ca-diếp-ba.  Trong  Luận  Đại  Tỳ-Bà-Sa  giải  thích  rằng:  Thời  thượng 
cổ  có  một  vị  Tiên,  thân  có  ánh  sáng  rực  rỡ,  có  thể  nhiếp  hết  tất  cả  các 
ánh  sáng  khác,  là  m  cho  không  thể  hiện  ra  được,  cho  nên  hiệu  là  Âm 
Quang  Ma  ha  Ca-Diếp  Ba  là  .  Đây  là  chủng  loại  của  vị  Tiên  kia,  thân 
có  màu  vàng  ròng  rực  rỡ,  Thế  cho  nên  người  đời  mới  lấy  hiệu  là  Đại 
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Ẩm  Quang. 

Loa  bối  M.  Ngược  lại  âm  hư  hòa  JỀ.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  Con 
ốc  sên,  con  tò  vò,  các  loại  côn  trùng.  Trong  văn  kinh  viết  loa  là  con  ốc. 
Văn  thường  dùng.  Dưới  là  chữ  bối  M.  Thuyết  Văn  nói  cho  rằng  dùng 
chữ  tượng  hình. 

San  hô  ĩffl}  ỈỂ.  Ngược  lại  âm  trên  là  tang  an  II  Âm  dưới  là  hộ 
cổ  ệẺ.  Hán  Thư  cho  rằng:  Ớ  nước  Kế-tân,  xản  xuất  loại  San  hô  quý 
báu,  màu  sắc  này  đỏ  hồng  mà  chiếu  ánh  sáng  nhỏ  ly  ti,  loại  San  hô 
thường  mọc  dưới  biển  lớn,  hoặc  là  xuất  ra  tên  của  núi  giông  như  loại 
cây,  có  nhánh  mà  không  có  lá,  lớn  có  thể  cao  hơn  một  thước. 

Thính  Hứa  (H  lí).  Ngược  lại  âm  thể  doanh  tf  la.  Trước  đã  giải 
thích  rồi. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  11 

Đầu  cảnh  (iOI  II).  Ngược  lại  âm  kinh  tỉnh  M  #.  Đã  thấy  trước  giải 
thích  không  trùng  lặp. 

Huyễn  Sự  (ÍQ  ặl).  Ngược  lại  âm  hoàn  quán  ÌS  'IM.  cỗ  Dã  Vương 
giải  thích  rằng:  Huyễn  gọi  là  tướng  lừa  dối  người  mắt  bị  bệnh  loạn. 
Thuyết  Văn  cho  là  tướng  dối  trá,  huyễn  hoặc.  Chữ  viết  từ  bộ  yêu 
Ngược  lại  âm  ư  điều  'fl^,  cũng  viết  từ  chữ  huyễn  £J. 

Mộng  cảnh  ỊỄ).  Ngược  lại  âm  w~  /IU  mông  động.  Thiên  Thương 
Hiệt  giải  thích  là  mộng  tưởng.  Thuyết  Văn  cho  là  Ngủ  say  không  tỉnh 
giấc.  Chữ  viết  đúng  là  mộng,  nay  viết  lược.  Ngược  lại  âm  dưới  cư  ảnh 
M  Wý-  Văn  thường  dùng.  Gọi  là  cảnh  giới.  Chữ  viết  từ  bộ  thổ  thanh  cánh 

~yV 

M,. 

Tầm  Hương  Thành  (#  n  ijỊE).  Xưa  gọi  là  Càn-Thát-Bà-Thành 
KI  Đời  Đường  tiếng  Phạm  tuy  có  đặt  biệt  khác  nhau  nhưng  thật 

ra  chỉ  có  một.  Luận  Du-già  giải  thích  rằng:  Lạc  âm,  là  âm  thanh  vui,  ở 
phía  Đông  Địa  thuộc,  Trì  Quốc  Thiên  Vương,  ở  phía  Đông  thường  cùng 
với  các  vị  trời  tấu  nhạc,  ở  cõi  trên  vui  chơi.  Vì  năng  lực  nghiệp  cảm,  cho 
nên  các  cõi  trời  nhớ  nghĩ  lúc  vui  mà  tìm  thần  hương,  tức  là  khi  cảm  đến 
lòng  lay  động,  nghe  mùi  hương  cõi  trời  kia  mà  tìm  đến  các  Thiên  nữ  tấu 
nhạc  để  tìm  thú  vui,  hoặc  gọi  là  thần  Thực  hương.  Theo  đây  cõi  trời  chổ 
ở  thành  quách  hoặc  ở  tầng  cao  nhất  núi  Tu-di,  hoặc  ở  bảy  lớp  núi  vàng, 
hoặc  ở  trên  hư  không,  hoặc  ở  trong  nhân  gian.  Thành  quách  của  cõi  trời 
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này  phần  nhiều  là  ở  trên  đất  bằng,  hoặc  là  ao  hồ,  biển  lớn,  hoặc  ở  nơi 
sa  mạc  hư  không  khoáng  dã  chỗ  không  có  người,  cảnh  giới  hóa,  hiện 
giông  như  ngôi  thành  Xa,  gần  phân  ra  rõ  ràng.  Khi  xem  xét  thì  liền  diệt 
mất.  Giới  như  ngọn  sóng,  màu  sắc  của  mây,  loại  khí  dương. 

(Kinh  từ  quyển  thứ  12  trở  xuống  đến  hết  quyển  35  gòm  24  quyển 
không  cần  phải  giải  thích  âm  dịch  ra  văn.) 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  36 

Tứ  Hệ  (|Z3  JS).  Âm  dưới  là  ff.  Tứ  hệ  nghĩa  là  mong  muôn,  vì  có 
vô  minh  nên  thấy  là  có  bốn. 

Phấn  Tấn  (S  J±Ị).  Ngược  lại  âm  trên  là  phân  vấn  ỷỳ  Pp].  Quảng 
Nhã  cho  rằng:  Phấn  chấn.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Lễ  Ký  rằng:  Là 
động,  chÂn-động.  Thuyết  Văn  cho  là  bay  vút  lên.  Quách  Phác  chú  giải 
rằng:  Huy  w  là  con  chim  trĩ,  cũng  gọi  là  dáng  mạo  bay  vút  lên  cao.  Chữ 
viết  từ  bộ  đại  ^  đến  bộ  chuy  /ÉÉ,  đến  bộ  EEỊ.  Tự  Thư  giải  thích  rằng:  Con 
chim  lớn  ở  cánh  đồng  muôn  bay  gọi  là  phấn  s.  Văn  kinh  viết  từ  bộ  cữu 
Ế3  là  chẳng  đúng.  Ngược  lại  âm  dưới  là  cẩu  tuấn  ÍẼ.  'pĨ.  Quảng  Nhã  cho 
rằng:  Phấn  tấn,  tâm  hồn  bay  bổng  lên  mây,  như  cánh  chim.  Sách  Nhĩ 
Nhã  cho  rằng:  Tấn  lE  là  mau,  nhanh  như  chớp.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết 
từ  bộ  xước  thanh  tấn  LI.  Âm  huy  w  là  âm  huy  0Ẹ.  Âm  truy  là  âm  tuy  Si. 
Âm  xước  ngược  lại  âm  sửu  lược  s  fflẵ.  Âm  tấn  Ll  là  âm  tín  ÍM. 

Khiếm  Khứ  ựx.  í)  Âm  khứ  Ta.  Trong  Khuê  Uyển  Chu  Tùng  cho 
rằng:  Vì  muốn  dẫn  hơi  mà  căng  cái  miệng  ra  gọi  là  khiếm  khứ  ÌK.  Ta. 
Giải  thích  văn  gọi  phùng  cái  miệng  để  hơi  thổi  ra,  cũng  giống  như  hơi  đi 
lên  của  người  mà  phát  ra.  Chữ  tượng  hình  từ  bộ  ÌK  khiếm  thanh  khứ  Ta. 
Âm  ngộ  ^  là  âm  ngộ  tn .  Trong  văn  kinh  viết  từ  bộ  khẩu  p  mà  phát  ra 
tiếng  chẳng  phải  nghĩa  này. 

Đẳng  dũng  (lệ  /1).  Trên  là  chữ  lệ  đẳng.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết 
từ  bộ  trúcLr  từ  chữ  tự  #,  trải  qua  từ  bộ  thảo  ĨỆL  chữ  tục.  Ngược  lại  âm 
dưới  là  11  dung  thũng,  cố  Dã  Vương  giải  thích  rằng:  Nước  suối  trong 
suốt  trào  lên.  Thuyết  Văn  cho  là  Nước  dâng  lên.  Chữ  viết  từ  bộ  Thủy, 
thanh  dũng  ii,  hoặc  viết  chữ  dũng 
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KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  37 

Triền  nhiểu  (H  ÍM).  Ngược  lại  âm  trên  là  triệt  liên  íẵl  ìií.  Khảo 
Thanh  cho  rằng:  Triền  là  buộc  lại.  Theo  Khuê  Uyễn  Chu  Tòng  cho 
rằng:  Thiền  phược  (H  |Ệ)  là  bị  vợ  con  thân  ái  ràng  buộc,  không  dứt  ra 
được.  Thuyết  Văn  gọi  là  buộc  chặt.  Chữ  viết  từ  bộ  Mịch  &  thanh  triền 
m,  triền  ở  đây  đồng  với  âm  trên.  Trải  qua  chữ  triền  n  là  viết  lược. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  nhi  chiểu  Tỉn  /□.  Như  trước  quyển  ba  đã  giải  thích 
đầy  đủ. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  38 

Siểm  cuống  (la  15).  Ngược  lại  âm  trên  là  sữu  nhiễm  s  Hà 
Hưu  chú  giải  Công  Dương  Truyện  rằng:  Siểm  (la)  là  nịnh  bợ.  Thuyết 
Văn  cho  rằng:  Chữ  viết  từ  bộ  Ngôn  w  thanh  siểm,  âm  siểm  là  âm  hãm 
féa.  Trong  văn  kinh  viết  từ  bộ  cửu  Ế3  là  sai  âm  hiểu  ngược  lại  âm  dương 
tiểu  ¥  /J\.  Ngược  lại  âm  dưới  là  quỷ  trầm  Ì/L.  Giả  Quỳ  chú  giải  sách 
Quốc  Ngữ  rằng:  Cuống  (15)  là  lừa  dối  hoặc  loạn,  mê  hoặc.  Đỗ  Dự  chú 
giải  Tả  Truyện  cho:  là  khinh  khi.  Thuyết  Văn  cho  rằng  chữ  viết  từ  bộ 
Ngôn  H  thanh  cuồng  H,  hoặc  viết  từ  bộ  cuống  (15). 

(Quyển  39,  40  không  có  âm  để  giải  thích.) 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  41 

Kiện  hành  ({ỉl  ti).  Ngược  lại  âm  cừ  sản.  Khảo  Thanh  cho  rằng: 
Kiện  là  có  sức  mạnh.  Theo  Tập  Huấn  Truyện  cho  là  Có  sức  mạnh  chống 
lại  kẻ  địch.  Theo  thuyết  giải  thích  là  kháng  cự  lại,  chữ  viết  từ  bộ  nhân 
À  thanh  kiến  ÌẾ.  Âm  kình  xO  là  âm  kính  /in.  Âm  tiệp  (ll  là  âm  tiềm  diệp 
/H  m.  Âm  kháng  in  ngược  lại  là  âm  khẩu  lãng  p  /Ê. 

Bất  Huyễn  ^  lỉ.  Ngược  lại  âm  huyền  quyên  ậ§.  Ngọc  Thiên 
cho  là  đưa  mắt  ra  hiệu,  chuyển  động.  Vương  Dật  chú  giải  sở  Từ  rằng: 


sổ  2128  -  NHẤT  THIẾT  ÂM  NGHĨA  KINH,  Quyển  1 


223 


Huyễn  là  nhìn.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  Mục  @ thanh  tuần 
jb],  chữ  tuần  /ẼU  từ  bộ  mục  §.  Trong  văn  kinh  viết  chữ  tuần  /ẼU  là  âm 
thuẫn  là  chẳng  đúng,  âm  tuần  /ẼU  là  âm  huyền. 

Hà  Khích  (ĩpi  fêR).  Ngược  lại  âm  trên  là  hồ  da  Ẻ5  IP.  Trịnh  Huyền 
chú  giải  sách  Lễ  Ký  là  :Vết  nứt  của  ngọc,  ngọc  có  dấu  vết.  Quảng  Nhã 
cho  là  vết  nứt.  Ngọc  Thiên  giải  thích:  là  uế  dơ  xấu.  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  Chữ  viết  từ  bộ  ì  đến  bộ  hà  thanh  tỉnh  íỂi .  Ngược  lại  âm  dưới  là 
hương  nghịch  ÌẼẺ.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Vách  tường  nứt  ra  có  khe  hở 
lỗ  hổng.  Chữ  viết  từ  bộ  phụ  -ệ-  đến  bộ  bạch  ÉT  Trên  dưới  bộ  tiểu  'Jv 
Trong  văn  kinh  viết  từ  bộ  tả  viết  thành  khích  là  chẳng  đúng. 

Huyên  Tránh  (iẼ  iậ).  Ngược  lại  âm  hương  viênil  n.  Trước  quyển 
nhất  đã  giải  thích  rồi.  Ngược  lại  âm  dưới  trách  cánh  n  ĨE.  Quảng  Nhã 
giải  thích  rằng:  Tránh  (iậ)  là  khuyên  can,  can  ngăn.  Thương  Hiệt  giải 
thích  là  Tranh  cãi.  Thuyết  Văn  cho  là  Dừng  lại,  ngăn  lại.  Chữ  viết  từ  bộ 
Ngôn  w  thanh  tranh  ậ. 

Phiêu  tán  11  i£.  Ngược  lại  âm  trên  là  |Z5  ỉê  thất  diêu.  Theo  Mao 
Thi  Truyện  cho  rằng:  Gió  cuốn  bốc  lên,  giông  như  thổi.  Thuyết  Văn  cho 
là  Gió  đàn  hồi  lại  cuốn  xoáy  tròn.  Chữ  viết  từ  bộ  Jỉl  Phong  thanh  phiêu. 
Âm  phiêu  đồng  với  âm  trên.  Ngược  lại  âm  dưới  là  tảng  tán  ỈỊH  ỊH.  Trước 
quyển  thứ  ba  giải  thích  đầy  đủ. 

Ê  Ám  (H  ffi).  Ngược  lại  âm  y  kế  pf.  Vận  Anh  Tập  cho  rằng:  Ê 
là  bị  ngăn  che.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  Bị  chướng  ngại.  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  Chữ  viết  từ  bộ  Vũ  55  thanh  y,  âm  y  đồng  với  âm  trên. 

Cự  Xí  (l'Ẽ  Ngược  lại  âm  cừ  lữ  s.  Sách  Quế  Uyển  Chu 
Tòng  cho  là  Bó  trúc  cháy  rực,  chiếu  sáng.  Ngược  lại  âm  dưới  là  xương 
chí  H  1Ễ.  Thuyết  Văn  cho  là  Lửa  cháy  dữ  dội,  chữ  viết  đều  từ  bộ  hỏa, 
đều  là  chữ  hình  thanh. 

Bất  Hỷ  (^F  H).  Ngược  lại  âm  13  hy  kỷ.  Theo  sách  Toán  Vận 
cho  rằng:  Hỷ  là  tốt  đẹp,  Thuyết  Văn  cho  là  Ý  vui  vẻ.  Chữ  hình  thanh. 

Sào  huyệt  (It  7*5).  Ngược  lại  âm  sàng  hào  Theo  Mao  Thi 
Truyện  cho  là  Có  ổ  chim  Khách.  Trịnh  Huyền,  Trịnh  Tiễn  chú  giải 
rằng:  Con  chim  Khách  là  m  tổ  vào  mùa  đồng  đến  gần  mùa  xuân  mới 
xong.  Thuyết  Văn  cho  là  Con  chim  ở  trên  cây,  là  chữ  tượng  hình.  Trong 
văn  kinh  viết  từ  bộ  quả  m,  là  chẳng  đúng.  Ngược  lại  âm  dưới  là  huyền 
quyết  /;£.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Có  đất  trong  nhà,  chữ  viết  từ  bộ 
miên  âm  miên  thanh  bát  A. 

Phiêu  Xí  (tu  Ệe&).  Ngược  lại  âm  trên  là  tất  diêu  ‘j&  ỉê.  Sách  Quế 
Uyển  Chu  Tòng  cho  là  loại  cờ  phướn.  Thuyết  Văn  cho  là  m  tức  là 
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phướn.  Chữ  viết  từ  bộ  thanh,  Âm  phiêu,  phiêu  ngược  lại  âm  thất  diêu 
Eb  ầê.  Trong  văn  kinh  viết  từ  bộ  mộc  7^  đến  bộ  thủ  í  là  chẳng  phải 
nghĩa  ở  đây  dùng.  Ngược  lại  âm  dưới  là  xỉ  chí  I^ị  /ìL\.  Quảng  Nhã  cho 
rằng:  Xí  (ệạ|)  là  phướn,  phan.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Chữ  viết  từ  bộ  cân 
rfn  thanh  tỉnh  1=1 . 

Sác  Thủ  Thú  (i&  lỵ  ịSẼ).  Ngược  lại  âm  sương  thúc  u  íỵ.  Tả  Truyện 
cho:  là  số  mà  số  không  có  bắt  đầu  và  kết  thúc. 

(Quyển  42,  không  có  âm  giải  thích.) 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂNn  43 

Đốt  Nam  (Pífj  f§).  Ngược  lại  âm  đô  cốt  ễP  'M'.  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  Đốt  (Ptti)  là  cùng  nhau  ca  hát.  Chữ  Nam  f§  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ 
điền  ES  đến  bộ  lực  ýj. 

Hủy  Tý  ệặ  ‘m.  Ngược  lại  âm  0Ẹ  %,  huy  quỷ.  Nhĩ  Nhã  cho  là  Hủy 
hoại,  phá  hư.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  Hủy  là  hao  tổn.  Thuyết  Văn  cho  là 
thiếu.  Người  xưa  cho  rằng:  Đào  đất  là  m  cái  cối,  hủy  hạt  lúa  ra  là  m  hạt 
gạo,  lấy  gạo  giã  thành  cám  trong  cối  đất.  Chữ  viết  từ  bộ  Thổ  di  đến 
Hủy  thanh  tỉnh  lÉầ .  Ngược  lại  âm  dưới  là  tư  thử  itb.  Vận  Anh  Tập  cho 
rằng:  Mắng  nhiếc,  chỉ  trích,  chê  bai.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Chữ  viết  tử 
từ  bộ  Khẩu  p  thanh  thử  itb,  hoặc  viết  tử  đều  đồng  nghĩa. 

Quỷ  Phạm  (ậjl  ÌB).  Ngược  lại  âm  câu  vĩ  in  {li.  Giả  Quỳ  chú  giải 
sách  Quốc  Ngữ  rằng:  Quỷ  (IA)  là  phép  tắc.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Quỷ 
là  cáng  xe.  Chữ  viết  từ  bộ  Xa  ]ỆL  bộ  phạm  >B  thanh  tỉnh  íỂi .  Ngược  lại 
âm  dưới  là  phò  ảm  if.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  Phạm  (ÌB)  cũng  là 
phép  tắc,  thường  dùng.  Ngọc  Thiên  cho  rằng:  Phương  pháp  đúc  kim  khí. 
Thuyết  Văn  cho  rằng:  Chữ  viết  từ  bộ  Phạm  >B  thanh  tỉnh  íii.  Âm  cứu 
là  âm  quỷ^,U. 

(Quyển  44,  45  hai  quyền  này  không  có  âm  giải  thích.) 
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Ly  Ly  gián  ngữ  (Hi  Hi  PÉO  In).  Trên  là  chữ  ly  Hi  âm  lợi  % y,  dưới  là 
chữ  ly  âm  lê  Âm  gian  PeỊ]  khứ  thanh. 

Hàng  Trướng  (ìíặ  M).  Ngược  lại  âm  trên  là  phổ  giang  H  /I.  Ngược 
lại  âm  dưới  là  trương  lượng  70.  Quyển  trước  âm  nghĩa  đã  giải  thích 
đầy  đủ. 

Thanh  ứ  (1f  'Ếỷ).  Ngược  lại  âm  ư  cứ  ili.  Trong  kinh  viết  'Ể>  ứ 
này  là  chẳng  đúng. 

Trác  cảm  i£).  Ngược  lại  âm  trên  là  trác  .ỆL  Dưới  là  lãm tik- 

Hài  cốt  (t£  #).  Ngược  lại  âm  hộ  giai  pi  ^3 . 

Kiểu  hại  (íra  cí).  Ngược  lại  âm  trên  là  cư  yểu  M  Khảo  Thanh 
cho  rằng:  Kiểu  ịỀ  là  dối  trá,  giã  dối.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Chu  Lễ 
rằng:  Kiểu  cũng  là  dối  trá  lừa  gạt.  Thuyết  Văn  chữ  viết  từ  bộ  Thủ  ^ 
thành  chữ  kiêu  ặ*.  Nghĩa  là  kiêu  căng.  Ngược  lại  âm  dưới  là  hãi  cái  lỉ 
li.  Thuyết  Văn  cho  là  Bị  tổn  thương.  Chữ  viết  từ  bộ  miên  1—1  âm  miên 
ậS,  từ  bộ  khẩu  p  thanh  phong  âm  phong  í  là  âm  giới  iỴ. 

Tật  Khan  (ỷ.Ế  Hẵ).  Âm  trên  là  tật  íM,  Vương  Dật  chú  giải  sách  sở 
Từ  rằng:  Hại  người  hiền  gọi  là  tật  ịỂ-  Ngược  lại  âm  dưới  là  khanh  nhàn 
in  í*].  Vận  Anh  Tập  giải  thích  rằng:  Tiếc  kiệm,  tằn  tiện,  bủn  xĩn,  keo 
bẩn.  Theo  Tập  Huấn  Truyện  cho  rằng:  Khan  gọi  là  hà  tiện.  Tự  Điển 
giải  thích:  là  tham,  chữ  viết  từ  bộ  Tâm  thanh  kiên  n. 
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Hoàn  Khải  (/í§  iẵ).  Âm  trên  là  hoạn  0.  Quế  Uyển  Chu  Tòng  giải 
thích  rằng:  Dùng  thân  mặc  áo  giáp  gọi  là  hoàn  {h.  Nay  tương  truyền 
rằng:  Là  theo  thói  quen.  Ngược  lại  âm  dưới  là  khai  cái  ỈU  m.  Thuyết 
Văn  cho  rằng:  Khải  là  có  áo  giáp.  Theo  văn  Tự  Tập  Lược  cho  rằng:  Lấy 
da  màu  vàng  mà  che  thân  gọi  là  khải  És.  Nay  văn  thông  dụng  là  lấy  là 
m  âm  thanh.  Ngược  lại  âm  khổ  cải  ^  2ÌL  Tức  giáp  trụ  (áo  giáp  mặc  đi 
đánh  giặc  thời  xưa). 

Khoáng  Dã  (i|l  if).  Ngược  lại  âm  khổ  hoãng  lỄr  .  Khổng  An 
Quốc  chú  giải  sách  Thượng  Thư  rằng:  Ngoài  hoang  dã  là  khoảng  không 
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mênh  mông,  bãi  tha  ma.  Khảo  Thanh  cho:  là  nơi  hoang  vắng,  mênh 
mông  không  người.  Quảng  Nhã  cho  là  to  lớn.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Nơi 
một  huyệt,  nơi  an  nghĩ  của  người  quá  cố.  Chữ  viết  từ  bộ  Thổ  i  thanh 
quảng  JJf .  Trong  văn  kinh  viết  khoáng  0||  có  bộ  nhật  0  là  chẳng  đúng. 
Ịê  Âm  lương  là  âm  lãng  /Ể-.  Âm  8Í  tiệm  ngược  lại  âm  thiếp  hãm  n  PỂa. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  dĩ  giả  Văn  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  Ngoài  ấp  gọi 
là  giao  ngoài  giao  gọi  là  mẫu,  ngoài  mẫu  gọi  là  dã  1?.  Văn  cổ  viết 
là  âm  mộc  tỊv 

Tự  Thị  (Ẽ  #).  Ngược  lại  âm  trên  là  thời  chỉ  lh.  Khảo  Thanh 
cho  rằng:  Thị  (#)  là  chỗ  nương  dựa.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  thị  là  ỷ  lại. 
Chữ  viết  từ  bộ  'L,\  thanh  tự  #. 

Kiêu  Cử  (jra  ậẵ).  Ngược  lại  âm  cư  yểu  M  ĩk-  Thương  Hiệt  giải 
thích  là  Kiêu  căng,  buông  lung.  Quảng  Nhã  cho  là  tự  cao.  Cô"  Dã  Vương 
cho  rằng:  Tự  khoe  khoang,  buông  lung,  phách  lối,  khinh  nhờn  ngạo 
mạn.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  tâm  /Q  thanh  kiều  ra. 

Tự  Thực  (Ẽ  ỹ|).  Ngược  lại  âm  thời  lực  Bxt  ýj.  Theo  Toán  Vận 
Tập  cho  rằng:  ỹil  thực  là  trồng  cây.  Phương  Ngôn  cho  rằng:  Dựng  thẳng 
lên,  cắm  thẳng.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  võng  1$]  viết  thành  chữ 
thực.  Nay  theo  lệ  sách  lược  đi  bộ  võng  1*1,  hoặc  viết  từ  bộ  mộc^K, 
viết  thành  chữ  thực  cũng  đồng  nghĩa  với  âm  trên. 

Kiều  Thuyền  (tu  jtn).  Ngược  lại  âm  tâm  kiêu  /Q  ii.  Thiên  Thương 
Hiệt  giải  thích  rằng:  Kiều  là  cây  cầu  bắt  ngang  qua.  Thuyết  Văn  nói  chữ 
viết  từ  bộ  mộc  t|v  thanh  kiêu  ra .  Trong  văn  kinh  viết  chữ  kiều  tra  cũng 
là  văn  thường  hay  dùng. 

Châu  chữ  (;'ỷli  >#).  Ngược  lại  âm  trên  là  chi  do  Ẻ.  Âm  dưới 
là  chi  dữ  H.  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  Hễ  trong  nước  có  thể  ở  được  gọi  là 
châu  m,  châu  nhỏ  thì  gọi  là  chử  >Ễ.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  “Châu”  chỗ 
ở,  “chử”  là  dừng  lại,  hoặc  là  viết  từ  bộ  Phụ  -ỊỆ.  viết  thành  chữ  chữ  §lì 
cũng  đồng  nghĩa. 

Hữu  Giảm  ('Éi  /iiE).  Ngược  lại  là  âm  canh  trảm  ệtt  ậíí.  theo  Hàn  Thi 
Truyện  cho  rằng:  Giảm  (M)  là  ít.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Giảm  là  hao 
tổn.  Chữ  viết  từ  bộ  thủy  thanh  hàm 

Tễ  hạn  (ppj  |ỊÊ1).  Ngược  lại  âm  tình  tế  lí  |ffl.  Khảo  Thanh  cho  rằng: 
Tễ  m  là  phân  đoạn.  Vận  Thuyên  Tập  cho  rằng:  Phân  ra  từng  tễ  thuốc. 
Vận  Anh  Tập  cho  rằng:  Cũng  là  tễ  thuốc.  Văn  kinh  viết  tề  văn  cổ 
viết  tề  đều  là  một  nghĩa,  hoặc  ngược  lại  âm  tình  hề  tf  n. 
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Sở  lận  (F/f  §).  Ngược  lại  âm  lân  trấn  n.  Quảng  Nhã  cho  rằng: 
Lận  §  là  vùng  đất  ở  xa  xôi  hẽo  lánh,  ở  vùng  biên  giới,  cũng  gọi  là 
thấp  hèn.  Vận  Anh  Tập  cho  rằng:  Tiếc  của,  bủn  xỉn.  Khảo  Thanh  gọi  là 
Tham.  Chữ  viết  đúng  là  lận  (ỈẼr). 

Sung  dật  /ẳắ).  Ngược  lại  âm  xương  long  n  Pế.  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  Sung  (jt)  là  đầy  đủ.  Chữ  viết  từ  bộ  nhân  (À)  đến  bộ  dục  w  thanh 
tỉnh  1=1 .  Ngược  lại  âm  dần  nhất  H  — .  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  Dật  òỉắ) 
là  tràn  ra  ngoài.  GiảQuỳ  chú  giải  sách  Quốc  Ngữ  cho  là  dư  thừa.  Thuyết 
Văn  cho  rằng:  dụng  cụ  đựng  đồ  đã  đầy  tràn.  Chữ  viết  từ  bộ  thủy  thanh 
ích  ằắ. 

Chưng  Tế  Chữ  chưng  là  lấy  chữ  chưng  M  nầy.  Chữ  thượng 
thanh.  Trước  quyển  nhất  đã  giải  thích  đầy  đủ.  Ngược  lại  âm  dưới  là  tề 
kế  M  li.  Khổng  An  Quốc  chú  giải  sách  Thượng  Thư  rằng:  Tế  (ỈU)  là 
vượt  qua  sông.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện  rằng:  Có  lợi  ích.  Tiếng  địa 
phương  cho  rằng:  Mãi  buồn  lo.  Giả  Quỳ  chú  giải  sách  Quốc  Ngữ  rằng: 
Hoàn  thành,  tốt  đẹp.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  thủy  thanh  ỈỈỆ  tế. 
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Sở  già  (F/t  jẽ).  Ngược  lại  âm  giả  xà  iK  ÍÉ.  Giả  Quỳ  chú  giải  sách 
Quốc  Ngữ  rằng:  Chờ  đợi,  hỏi  thăm.  Thuyết  Văn  cho  là  Ngăn  chặn,  ngăn 
che.  Chữ  viết  từ  bộ  sước  /Ế,  đến  giá  ÌỂỈ  thanh  tỉnh  1=1. 

Yết-LỘ-Trà  (ÍD  Ễằ  M).  Tiếng  Phạm  là  Lỗ-chất-bất-diệu  ÍỀ  M 
ịỷ.  Đúng  âm  Phạm  là  Nghiệt-lỗ-nã  li  p||.  Xưa  dịch  là  Ca-Lâu-La 
®  iii.  Tức  là  kim  xí  điểu  ál  M  M,  (chim  cánh  vàng),  hoặc  gọi  là  diệu 
xí  điểu  Theo  kinh  Khởi  Thế  Nhân  Bản  gọi  là  Kim  xí  điểu,  loài 

chim  nầy  cùng  các  loài  rồng,  gọi  là  “Bôn  sanh”,  tức  là  Noãn,  Thai, 
Thấp,  Hóa  sanh.  (Noãn  tức  là  loài  sanh  ra  trứng,  Thai  tức  là  thọ  thai 
sanh  ra  bằng  bào  thai.  Thấp  là  sanh  ra  nơi  ẩm  ướt.  Hóa  sanh  tức  là  loài 
bướm  sanh  ra).  Nhưng  loài  sanh  ra  bằng  trứng  sức  mạnh  yếu  ớt,  chĩ  ăn 
loài  trứng  sinh  ra  mà  thôi.  Rồng  là  loài  hóa  sanh  ra  có  uy  lực  rất  lớn,  có 
thể  ăn  cả  bôn  loài.  Loài  chim  cánh  vàng  này  khi  muốn  ăn  loài  rồng,  thì 
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dùng  hai  cánh  quạt  nước  biển  cho  cạn  đi,  nó  mới  mở  cái  mỏ  ra  ngậm 
các  con  rồng  ở  cổ  nhưng  chưa  nuốt,  khi  rồng  chưa  chết,  các  con  chim 
lớn  vây  quanh,  rồi  bay  đến  cây  Trá-Xà-Ma-Lợi  đậu  trên  cây  đó  rồi  nhả 
ra,  dùng  mỏ  mà  ăn.  Khi  mỏ  nó  mổ  ăn  thịt,  tiếng  kêu  sợ  hãi  vang  khắp, 
nghe  rất  khổ  sở.  Loài  chim  nầy  cũng  tên  là  Long  Oán,  (là  loài  rồng  oán 
hận  chim  này).  Loài  chim  nầy  trên  lưng  có  hai  cánh  đều  màu  vàng,  nên 
gọi  là  chim  cánh  vàng. 

Khẩn-Nại-Lạc  (H  í*  tỗo.  Tiếng  Phạm  cũng  tên  là  Lạc  Thiên  êfê 
Đúng  âm  Phạm  gọi  là  Khẩn-na-la-ca-thần  n  $Ị|?  PH  tệ.  Âm  này 
có  ý  nghĩa  nói  thân  người  con  gái  sạch  đẹp.  Tên  là  Thiên  Nữ  Chu  Lệ, 
có  tài  múa  hát,  thường  là  m  vhồng  vợ  với  cõi  trời  Càn-Thát-Bà. 

Mạc-Hô-Lạc-Già  (H  PjjO).  Không  đúng  âm  tiếng  Phạm. 

Đúng  âm  tiếng  Phạm  gọi  là  Ma  Hộ  La  Nga  Jll  IS  PH  ị$c.  Hình  người  mà 
đầu  rắn,  cũng  gọi  là  Mãng  Thần  M  tệ  (là  Thần  rắn). 

Phụng  Cận  0  II.  Ngược  lại  âm  phùng  phụng  ÌỀ  tỆ.  Quảng  Nhã 
cho  rằng:  Phụng  là  hiến  dâng.  Khảo  Thanh  cho  là  Tôn  kính.  Đỗ  Dự  chú 
giải  Tả  Truyện  cho  là  Nuôi  dưỡng.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Thừa  hành. 
Chữ  viết  từ  bộ  Thủ  ^  đến  bộ  Cung  tft,  thanh  phong  diệc  í-  'ửv  Ngược 
lại  âm  dưới  là  W]  Ht  cần  cận.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Chu  Lễ  cho 
rằng:  Cận  (II)  là  nhìn  thấy.  Theo  Mao  Thi  Truyện  cũng  cho  là  nhìn 
thấy.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  Kiến  M  thanh  cẩn  M-  Âm  phụng 
tỆ  nguỢc  lại  âm  phong  củng  w  ttt.  Âm  phong  ngược  lại  âm  phong  cận 
®  Dĩ,  ngược  lại  âm  cân  cận  fr  iì£É. 

Bẩm  Chánh  (JH  IE).  Ngược  lại  âm  tễ  □□  bỉ  phẩm.  Khổng  An  Quốc 
chú  giải  sách  Thượng  Thư  rằng:  ban  tặng  ngũ  cốc  cho  người.  Thuyết 
Văn  chữ  viết  từ  bộ  hòa  thanh  bẩm.  Bẩm  ngược  lại  âm  lực  ẩmý]  $ỈK. 

Tiên  Thát  (HI  ỉẫ).  Ngược  lại  âm  trên  là  tất  miên  IS.  cố  Dã 
Vương  cho  rằng:  Dùng  roi  da  đánh  quất  người  tội  gọi  là  HI.  Tự  Thư  giải 
thích  rằng:  Dùng  roi  da  quất  ngựa.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  Cách 
lặl  thanh  tiện  tM.  Ngược  lại  âm  dưới  là  tha  yết  fte  tu.  Thuyết  Văn  cho  là 
Thát  (HI)  cũng  là  dùng  roi  da  đánh.  Chữ  hình  thanh. 

Khu  Bức  (li  ÌỆa).  Ngược  lại  âm  trên  là  khương  vu  7Ẽ  "3“.  Thiên 
Thương  Hiệt  giải  thích  rằng:  Chạy  theo  sau  gọi  là  khu  II.  Thuyết  Văn 
nói  là  Ngựa  chạy  nhanh.  Chữ  viết  từ  bộ  Mã  in  thanh  khu  He.  Ngược  lại 
âm  dưới  là  bi  lực  (^Ề  ýj).  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  Bức  (ÌM)  là  bức  bách 
khó  chịu.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện  cho:  Là  gần  gũi.  Thuyết  Văn  nói 
chữ  viết  từ  bộ  xước  ẮỀ  thanh  bức  âm  bức  ngược  lại  âm  phi  bức  3E  ÌM. 

Tiêu  Não  (^  tía).  Ngược  lại  âm  trên  tức  diêu  ẼP  Thuyết  Văn 
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cho  rằng:  Chỗ  lửa  thiêu  đốt.  Trong  văn  kinh  viết  tiêu  'M  này  là  chẳng 
phải  bổn  chữ.  Ngược  lại  âm  dưới  nô  lão  ịiỵ  Trước  quyển  ba  đã  giải 
thích  đầy  đủ. 

Phệ  Lưu  Ly  (P^  /ffl  ĩf§).  Ngược  lại  âm  trên  là  phù  phế  JSĩ.  Ngược 
lại  âm  kế  là  lực  cưu  ýj  hậ.  Âm  dưới  là  ly  Pầ.  Tiếng  Phạm,  tên  Bảo  quý, 
hoặc  gọi  là  Tỳ-Lưu-Ly  JẼ  /ffl  ĩ f§,  hoặc  có  thể  gọi  là  m  ĩfi,  đều  là  sai, 
lược  chuyển  thanh.  Ớ  núi  Tu-di  phía  Nam  có  vật  báu  nầy.  Vật  báu  này 
màu  sắc  xanh  óng  ánh  trong  suốt,  có  ánh  sáng,  hễ  có  vật  khác  đem  đến 
gần  thì  đều  đồng  có  màu  sắc  như.  Trời  Đế-thích  dùng  để  là  m  tràng  hoa 
trang  sức  lên  đầu.  Gọi  là  vật  báu  này  là  ở  cõi  trời  sanh  ra  gọi  là  Thần 
vật  là  chẳng  đúng,  là  do  người  thế  gian  luyện  đá  tạo  ra,  là  m  nấu  trong 
lửa,  mới  thành  lưu  ly. 

Hoa  Mạn  (ip  M)  Âm  trên  là  chữ  hoa  TẼ,  âm  vô  hoa  te  TE.  Âm 
đúng  là  dưới  âm  mạn  ban  'lít  ĩỊí.  Chữ  giả  tá.  Âm  gốc  ngược  là  âm  di 
nhiên  3ỈI  Nay  không  lấy  âm  theo  chữ  hoa  TE  đó.  Người  ở  xưa  Tây 
Vức  là  m  dụng  cụ  để  trang  nghiêm  thân,  tiếng  Phạm  gọi  là  Ma  La  IÊ: 
iii.  Âm  ma  im,  ngược  lại  âm  mạc  khả  ii  pj,  Hán  dịch  là  hoa  mạn  TẼ  s. 
Là  người  ở  xứ  Thiên-trúc  thường  dùng  phương  pháp  lấy  loại  cây  cỏ  mà 
lúc  sáng  tinh  sương  chỗ  hoa  có  màu  sắc  đẹp,  dùng  sợi  chỉ  xõ  xâu  lại  kết 
thành  tràng  gọi  là  Hoa  mạn.  Bất  luận  sang  hèn,  dùng  để  trang  nghiêm 
thân.  Họ  đội  lên  đầu  là  m  trang  sức  đẹp  nên  gọi  là  “Ma  La”.  Thuyết 
Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  tiêu  Ẽí  thanh  mạn  s.  Âm  tiêu  Ễỉ  ngược  lại  âm 
tất  diêu  ò&  ỳẳị.  Âm  mạn  s  ngược  lại  âm  miên  IS. 

Y  Dược  (H  IU).  Ngược  lại  âm  ư  cơ  s.  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
Người  thầy  thuốc  trị  bệnh.  Chữ  viết  từ  bộ  dậu  M  thanh  Y.  Ngược  lại 
âm  y  hề  TP  n.  Văn  kinh  viết  chữ  Y  này  cũng  là  văn  thường  dùng  thông 
dụng. 

Bích  Ngọc  m  3£).  Ngược  lại  âm  bi  diệc  Tẵ  'ửv  Nhĩ  Nhã  cho  rằng: 
Bên  trong  đẹp  gấp  đôi  gọi  là  bích  §t.  Quách  Phác  cho  rằng:  Nhục  biên 
lớn  đẹp  gấp  đôi.  Theo  chữ  bích  §t  là  hình  tròn  có  lỗ,  là  viên  ngọc  rất 
đẹp,  tròn  đầy,  khác  hơn  các  viên  ngọc  khác.  Thuyết  Văn  nói  gọi  là  viên 
ngọc  dùng  để  là  m  tin.  Chữ  viết  từ  bộ  ngọc  3£  thanh  tích  Ểệ. 

Câu  Chi  ({H  Ẽẫ)  âm  tri  £n.  Tiếng  Phạm  là  pháp  số,  người  nuớc 
nầy  lấy  con  số  giữa  thời  gian,  con  số  nhỏ  nhất  là  mười  triệu  gọi  là  một 
kinh.  Nếu  lấy  theo  lịch  toán,  trong  sô"  tới  một  ngàn  muôn. 

Na-du-đa  (115  ilĩ  ^).  Cũng  là  pháp  số.  Tiếng  Phạm  ở  phương  Tây. 
Theo  Luận  Câu  Xá  gọi  là  hai  mươi  muôn  biến.  Người  nước  này  lấy  con 
số  nhỏ  nhất  giao  nhau  là  hai  mươi  triệu  gọi  là  một  câu.  Nếu  lấy  theo 
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lịch  toán,  thì  trong  số  là  hai  mươi  muôn  biến  gọi  là  na  du  đa  Jll  tì, 
xứ  này  gọi  là  Thiên  ức. 

Trượng  Khối  (tì  Ịfê).  Ngược  lại  âm  trường  lưỡng  n  Ngược 
lại  âm  dưới  là  khôi  hội  M  /Jt.  Văn  cổ  viết  là  giới  W-.  Chữ  tượng  hình. 
Thuyết  Văn  cho  là  Đống  đất.  Âm  bức,  ngược  lại  âm  phổ  lực  eaý].  Chữ 
viết  từ  bộ  Thổ  ±  thanh  khôi  M,  tỉnhtì. 

Cù  đạo  m  3M.  Ngược  lại  âm  cụ  vu  Hí.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng: 
Một  con  đường  thông  suốt  gọi  là  lộ  Ễỗ,  bốn  con  đường  thông  suốt  gọi  là 
cù  m.  Quách  Phác  cho  rằng:  bốn  con  đường  giao  nhau  (gọi  là  ngã  tư). 
Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  hành  Ít  thanh  cùtt. 

Cao  ác  (lp  H).  Ngược  lại  âm  trên  là  bồ  mạo  n.  Quảng  Nhã 
cho  là  Vội  vàng,  gấp  gáp.  Khảo  Thanh  cho  là  Mạnh  mẽ.  Vận  Anh  Tập 
cho  rằng:  Xâm  chiếm.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  0  nhật,  đến  bộ 
viết  0  đến  chữ  củng  tì  đến  bộ  phong  tì  thanh  cao  tì  tỉnh  tì.  Âm 
phong  tì  là  âm  thao  tì.  Ngược  lại  âm  dưới  là  ô  các  JH  tì.  Thuyết  Văn 
cho  rằng:  ác  M.  là  không  tốt,  có  lỗi.  Chữ  viết  từ  bộ  á  55  đến  bộ  tâm  'iy 
là  chữ  viết  đúng.  Trong  kinh  viết  từ  bộ  tây  đến  bộ  'Q  tâm  viết  thành 
chữ  ác  M,  văn  thường  dùng  là  sai. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  50 

Vô  phược  vô  giải  (tì  li  tì  ỀẸ).  Ngược  lại  âm  phòng  bác  M  tỆ. 
Khảo  Thanh  cho  rằng:  Ràng  buộc,  cột  chặt.  Thuyết  Văn  nói  bó  lại.  Chữ 
viết  từ  bộ  mịch  tì  đến  bộ  bác  tu,  thanh  tỉnh  tì.  Ngược  lại  âm  dưới  là 
giai  mại  m  H.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Lễ  Ký:  Giải  thích.  Thuyết 
Văn  cho  rằng:  Phán  đoán.  Chữ  viết  từ  bộ  lực  ýj,  ngưu  tì,  giác  n.  Văn 
thường  dùng  âm  đó  là  chẳng  đúng. 

(  Quyển  51,  không  có  âm  để  giải  thích.) 
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Sa-môn  phiên  dịch  kinh  Tuệ  Lâm  soạn. 


QUYỂN  2 

(Âm  kinh  Đại  Bát-nhã  từ  quyển  52  đến  301) 

KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  52 

Năng  biện  (fb  ĩầ).  Ngược  lại  âm  bồ  mạn  M  'ỈM.  Vận  Anh  Tập  cho 
rằng:  sắp  đặt  đầy  đủ.  Thuyết  Văn  cho  rằng  chữ  viết  từ  bộ  lực  (ýj)  âm 
mới  là  bì  miễn  {'ỈỀ.  ỹ^). 

Thống  nhiếp  ÍS).  Ngược  lại  âm  trên  là  thông  đống  ÌM  Ỷĩl.  Khảo 
Thanh  cho  là  thống  lãnh.  Ngược  lại  âm  dưới  là  thương  diệp  ì?§  m.  Bao 
Hàm  chú  giải  sách  Luận  Ngữ  rằng:  Nhiếp  là  gồm  tất  cả.  Trịnh  Huyền 
chú  giải  sách  Lễ  Ký  cho:  là  thay  thế.  Thuyết  Văn  cho  nắm  giữ.  Chữ  viết 
từ  bộ  thủ  ỉ-  thanh  nhiếp  n,  âm  nhiếp  ngược  lại  âm  ni  triếp  fẽ  HE. 

Túng  nhậm  (ỆÍÍẾ  íĩ).  Ngược  lại  âm  trên  là  tướng  dụng  M  .  Ngược 
lại  âm  dưới  là  nhậm  chẩm.  Chữ  viết  từ  bộ  nhậm  đến  bộ  nhân  A. 

Quyên  Trừ  (IS  Ngược  lại  âm  quyết  duyên  ậặ.  Quách  Phác 
chú  giải  Phương  Ngôn  rằng:  Quyên  là  trừ  bỏ.  Chữ  viết  từ  bộ  ích  ằế  đến 
bộ  độc. 

Khuy  Tổn  ((15  ÍM).  Ngược  lại  âm  khu  vi  11  Thuyết  Văn  cho  là 
hao  tổn  khí.  Chữ  viết  từ  bộ  hề,  thanh  khuy,  hoặc  viết  từ  bộ  khuy  )Ễj,  âm 
khuy  là  âm  hồ. 

Vô  biên  biện  (te  j|J  7§ệ).  Ngược  lại  âm  bì  miễn  ÊlỹĩL.  Quảng  Nhã 
cho:  là  tranh  cãi,  trí  tuệ.  Tự  Thư  giải  thích  rằng:  Biện  là  rất  nhanh. 
Thuyết  Văn  cho  rằng:  Biện  là  trừ,  bào  chữa,  biện  hộ.  Chữ  viết  từ  bộ 
ngôn  w  thanh  biện  ỹjệ. 

Thanh  lịnh  /ít  TI  Ngược  lại  âm  lịch  đinh  J!i  T.  Thuyết  Văn  chữ 
viết  đều  từ  bộ  thủy.  Chữ  hình  thanh. 

Di  tẫn  ÌỄ  in,  ngược  lại  âm  tịch  dận  ‘ỳ  JiL.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả 
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Truyện  nói  là  Lửa  cháy  hết  còn  lại  tro  tàn.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Cây 
đuốc  dư.  Chữ  viết  từ  bộ  hỏa,  thanh  tẫn,  âm  tẫn  đồng  với  âm  trên. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  53 

Bàn-Tăng-Già-Tri  (jfx  Íh  {jỊjQ  ẼỄ).  Âm  dưới  là  £n  tri,  tiếng  Phạm, 
là  chiếc  y  lớn,  hoặc  gọi  là  Tăng  Già  Lê  flt  là  Đức  Phật  khoát 

lên  chiếc  Ca-sa  §§  ầẾ.  Y  hạ  chín  điều,  y  thượng  đến  hai  mươi  lăm  điều. 
Trong  giữa  sô"  có  từng  điều  đều  gọi  là  Thời  đại  y  khoát  là  m  pháp  phục. 
Có  thể  giảng  nói  giáo  pháp,  đầy  đủ  tướng  ruộng  phước.  Là  trên  hết 
trong  ba  Y. 

Thường  thực  H  du  Âm  trên  là  thường1^.  Thuyết  Văn  gọi  là 
thường  n.  Chữ  viết  từ  bộ  cam  tí  thanh  thượng  IrÍ. 

Xuyết  ẩm  (WK  t/Q.  Ngược  lại  âm  trên  là  san  chuyết  ĩ§  ítij.  Thuyết 
Văn  cho  là  Xuyết  (So  là  uống.  Chữ  (Sọ  xuyết  nầy  là  viết  lược.  Thanh 
xuyết.  Trong  văn  kinh  viết  là  xuyết  này  hoặc  là  viết  (Dff)  xuyết  này  đều 
là  văn  chữ  thường  dùng.  Ngược  lại  âm  dưới  là  ấp  cẩm  ẽ  i$.  Thuyết 
Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  dậu  M  viết  là  xuyết,  bộ  dậu  M  là  văn  cổ.  Chữ 
tửu  /II  cũng  từ  bộ  dậu  II,  nghĩa  là  uống.  Nay  viết  tỉnh  lược  đi  bộ  dậu 
viết  thành  chữ  ẩm,  văn  cổ  từ  bộ  thủy  đến  bộ  ẩm. 

Ngộ  Tẩm  (tn  m.  Ngược  lại  âm  trên  là  ngộ  'IU.  Thiên  Thương  Hiệt 
giải  thích  rằng:  Tẩm  là  ngủ  mà  cũng  nói  ngộ,  cũng  là  ngủ.  Chữ  giác  M 
là  âm  giáo.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  tẩm  m  thanh  tỉnh  TỈỆ,  ngô  f§. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  xâm  thẩm  {J1  lễ.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  Tẩm  H;  là 
u  tối.  Thuyết  Văn  nói  tẩm  là  nằm.  Văn  chữ  Triện  viết  từ  bộ  Đới.  Nay  lại 
cũng  thuận  thông  dụng  lược  bớt  đi  từ  bộ  miên  thanh  thanh  'in,  xânVÍH. 
Âm  tẩm  H;  là  âm  mộng  W'- 

Xảo  đồ  Í5  M-  Ngược  lại  âm  đường  hồ  JH  ẺI.  Khảo  Thanh  cho  là 
tàn  sát.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Phanh  ra,  khoét  ra.  Chữ  viết  từ  bộ  thi  p, 
giả  ^3  thanh  tỉnh  íỂi . 

Phẫu  Vi  plj  Ngược  lại  âm  phổ  khẩu  |g  p.  Thương  Hiệt  giải 
thích  rằng:  Phẫu  p!j  là  cắt  ra,  chẽ  ra.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  p!j  Phẫu  là 
phanh  ra.  Chữ  viết  từ  bộ  đao  7J  âm  bộ,  thanh  bộ.  Âm  bộ  ngược  lại  âm 
sĩ  khẩu  ±  p. 

Triền  Khõa  Him  Ngược  lại  âm  trên  là  trực  liên  ĩS  ỈẼ.  Âm  dưới  là 
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Cổ  hỏa.  Thiên  Ngọc  giải  thích  rằng:  Khõa  là  gói,  bao  lại,  bọc  lại.  Thuyết 
Văn  cho  rằng:  Khõa  cũng  giống  như  chữ  triền,  nghĩa  là  quấn,  bó  quanh. 
Chữ  trên  dưới  đều  là  bộ  y  thanh  qua. 

Phát  mao  il  Ngược  lại  âm  phương  miệt  tì  M.  cố  Dã  Vương 
cho  rằng:  Trên  đầu  có  lông,  tóc.  Thuyết  Văn  rằng:  Chữ  viết  từ  bộ  tiêu 
(Ẽí)  thanh  phát.  Âm  tiêu  Ẽí,  ngược  lại  âm  tất  diêu  ặtì  Âm  phát 
ngược  lại  âm  bồ  mạt  M  tì. 

Trảo  xỉ  iTl  tì.  Ngược  lại  âm  trên  là  trắc  giảo  )PJJ  Thuyết  Văn 
cho  là  Trảo  ( iTl)  là  móng  tay  và  móng  chân,  là  Chữ  tượng  hình.  Ngược 
lại  âm  dưới  là  xương  chỉ  n  ih.  Thuyết  Văn  nói  rằng:  Xường  lợi  trong 
miệng,  giống  như  răng  trong  miệng,  là  Chữ  tượng  hình.  Thanh  chỉ  ih. 
Âm  ngân  ®T  là  âm  ngân  lỗ. 

Cân  mạch  15  M.  Ngược  lại  âm  trên  là  cẩn  hân  11  fữ..  Theo  sách 
Chu  Lễ  cho  rằng:  Người  thầy  thuốc  lấy  can  tân  tì  nuôi  dưỡng  gân. 
Thuyết  Văn  cho  rằng:  Chữ  viết  từ  bộ  của  1^3  bộ  lực  ýj,  từ  bộ  nhục  Itì  từ 
bộ  trúc  ttí.  Trúc  đó  *tĩ  là  phần  nhiều  của  vật,  từ  bộ  lựctì,  lực  giống  như 
sức  mạnh  của  cân  15,  gân.  Trong  kinh  viết  từ  bộ  thảo  tì  viết  cân  15  là 
gân  là  sai.  Ngược  lại  âm  dưới  là  dục  bá  w  'ÍÈ.  Văn  thường  hay  dùng  và 
sách  Chu  Lễ  cho  rằng:  Lấy  chất  mặn  nuôi  dưỡng  mạch.  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  Phần  huyết  lý  đi  trong  cơ  thể  gọi  là  Mạch.  Chữ  viết  từ  bộ  huyết  tín 
đến  bộ  M  mai,  viết  là  mạch,  M  hoặc  viết  là  M  đều  là  chữ  chánh  thể. 

Cốt  tủy  #,  Ngược  lại  âm  tuy  thúc  ậẫ  ìtì  Chữ  thống  nhất  lại  gọi 
là  Chất  mỡ  ở  trong  xương.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Chữ  viết  từ  bộ  #  đến 
bộ  tùy  thanh  tỉnh  íii .  Âm  trên  từ  bộ  cốt  #  đến  bộ  nhục  Itì 

Tâm  can  tì  ftì  Bạch  Hổ  Thông  cho  rằng:  Tâm  (tì)  đó  là  thể,  ở 
phương  Nam  gọi  là  tinh  của  hỏa,  giông  như  màu  của  lửa  đỏ,  nhạy  bén 
mà  có  múi,  nhánh,  nhưng  chữ  có  phơi  bày  ra  được.  Như  hoa  sen  chưa 
nở,  Hình  Vương  Thúc  và  Mạch  Kinh  cho  rằng:  Tâm  ('Lý)  cùng  với  Tiểu 
trường,  Đại  trường  hợp  lại  là  m  phủ.  Tim  nầy  chứa  thần,  tim  cũng  từ  cổ 
họng  phát  ra.  Cho  nên  khi  tim  (tâm)  bị  bệnh  thì  mất  đi  âm  thanh,  không 
thể  nói  ra  lời  được.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Chữ  tượng  hình.  Ngược  lại  âm 
dưới  là  cổ  an  tì  tì:.  Bạch  Hổ  Thông  nói  rằng:  Can  (ÉFF)  là  lòng  nhân,  ở 
phương  Đông  cho  rằng:  tinh  của  mộc  tì.  Lòng  nhân  khéo  sanh  ra  giống 
như  mộc  tì,  mà  có  lá  màu  xanh.  Vương  Thúc  Hòa  cho  rằng:  Can  và 
Đảm  (mật)  hợp  lại  thành  phủ,  can,  thần,  hồn.  Can  ở  trong  mắt,  cho  nên 
can  nóng  thì  mắt  đỏ,  mờ  không  thấy  vật.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ 
nhục  1^3  thanh  can  tì.  Âm  nhuệ  1$,  ngược  lại  âm  duật  tuệ  tì  M.  Âm 
biện  H  ngược  lại  âm  bạch  mạn  Él  '|Jt. 
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Phế  Thận  M  ff .  Âm  trên  là  phương  phế  ^  ]H.  Bạch  Hổ  Thông 
cho  rằng:  Nghĩa  của  M  phế  là  ,  tinh  của  kin  thuộc  phương  Tây,  giống 
như  màu  vàng.  Bạch  Vương  Thúc  và  Mạch  Kinh  cho  rằng:  Phế  và  bàng 
quang  hợp  lại  thành  phủ  tạng.  Phế  nầy  thuộc  thần  phách,  thông  với  mũi, 
cho  nên  phế  bị  bệnh  thì  mũi  không  ngửi  được  mùi  thơm,  hôi.  Thuyết 
Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  nhục  1^3  thanh  di  M.  Âm  di  ngược  lại  âm  phì 
vị  HE  RỆ.  Ngược  lại  âm  dưới  là  thần  nhẫn  Ẽẽ  Bạch  Hổ  Thông  cho 
rằng:  Thận  là  trí  tuệ.  Tinh  của  thủy,  thuộc  phương  Bắc,  màu  đen,  phế 
thuộc  âm.  Ngẫu  Mạch  Kinh  cho  rằng:  Thận  và  tam  tiêu  hợp  lại  thành 
phủ  tạng,  thuộ  “chí  thần”,  thông  ở  tai  cho  nên  thận  hưthì  tai  không  nghe 
được  (tai  điếc).  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  nhục  1^3  thanh  thần,  Âm 
thần  ngược  lại  âm  khải  huyền  $£.  Âm  ngẫu  {ri  ngược  lại  âm  ngũ  cẩu 

Tì  Đảm  PỆ  HỄ  Ngược  lại  âm  trên  là  .  Bạch  Hổ  Thông  cho  rằng:  Tì 
(PỆ)  là  tin  niềm  tin.  Tinh  của  thổ  ±  thuộc  Trung  ương,  giống  như  màu 
của  thổ  (đất).  Huỳnh  Mạch  Kinh  cho  rằng:  Tì  (PỆ)  và  vị  (H)  hợp  lại 
thành  phủ  tạng,  thuộc  về  “Thần  ý”.  Thông  nơi  lưỡi,  cho  nên  tì  bị  nhiệt 
nóng  thì  lưỡi  sẽ  bị  bệnh  ,  môi  cũng  không  thể  nhận  các  vật  được.  Thuyết 
Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  nhục  1^3  thanh  tì.  Ngược  lại  âm  dưới  là  đáp  cảm 
H  Bạch  Hổ  Thông  cho  rằng:  Đảm  là  phủ  của  can,  là  chủ  nhân,  dùng 
nhân  đó  là  m  sức  mạnh.  Vương  Thúc  và  Mạch  Kinh  cho  rằng:  Đảm  bị 
bệnh  thì  tinh  thần  không  thể  giữ  được.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ 
nhục  1^1  thanh  đảm.  Âm  đảm  ngược  lại  âm  chỉ  kiêm  lh  M. 

Phao  vị  H_  Âm  trên  là  phổ  bao  E3  'S.  Khảo  Thanh  cho  rằng: 
Vùng  bọng  đái  khí  niệu  tiểu  tiện  thạch  quang,  thọ  nhận  chín  thăng  ba 
hợp  bàng  quang  chuyển,  tức  là  tiểu  tiện  không  thông.  Thuyết  Văn  nói 
dụng  cụ  chứa  nước  trong  bàng  quang.  Chữ  viết  từ  bộ  1^3  nhục  thanh 
nhũ,^  tỉnh.  Trong  văn  kinh  viết  DỀ  bao  này  là  chẳng  đúng.  Ngược  lại 
âm  dưới  là  vi  úy  M  tf{i.  Bạch  Hổ  Thông  cho  rằng:  Vị  (li)  là  bao  tử,  chỗ 
ủy  thác  chứa  các  loại  ngũ  cốc.  Vận  Anh  Tập  cho  rằng:  Vị  là  cái  bụng 
chứa.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Vị  là  phủ  chứa  ngũ  cốc.  Chữ  viết  từ  bộ 
nhục  [^3  là  chữ  tượng  hình. 

Thỉ  Niệu  M  j^.  Âm  trên  là  thỉ  ặp.  Chữ  chỉ  ý  nghĩa  là  phân  cứt. 
Trong  kinh  văn  viết  từ  bộ  mễ  7^  cùng  là  văn  thông  dụng.  Thuyết  Văn 
chữ  viết  từ  bộ  vĩ  M,  thanh  thỉ  ^i.  Ngược  lại  âm  dưới  là  nê  điếu  >Jb 
Khảo  Thanh  cho  rằng:  Nước  trong  bụng.  Thuyết  Văn  nói  viết  từ  bộ  vĩ  M 
đến  bộ  thủy.  Trong  văn  kinh  viết  từ  bộ  p  thi  là  sai,  viết  lược  bớt.  Đều 
là  chữ  hình  thanh. 
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Thế  Thóa  >^Ẹ|  Ngược  lại  âm  trên  là  í#  /ii  Khảo  Thanh  cho  là 
nước  mắt,  mắt  khóc  chảy  nước  ra.  Mao  Thi  Truyện  cũng  cho  rằng:  Từ 
trong  mắt  xuất  nước  chảy  ra.  Ngược  lại  âm  dưới  là  thổ  khóa  ih  ỊHf. 
Thuyết  Văn  cho  là  Nước  dãi  trong  miệng.  Chữ  viết  từ  bộ  p  đến  bộ  thóa 
thanh  tỉnh  tÉi,  hoặc  viết  từ  thóa  nầy  cũng  đồng  nghĩa. 

Tiên  lệ  (/ỉ!  /M).  Ngược  lại  âm  trên  là  dĩ  tiên  IX  ‘ÍlU.  Thuyết  Văn 
cho  là  nước  dãi  trong  miệng.  Ngươc  lại  âm  dưới  luật  đọa  w  í#s.  Quảng 
Nhã  cho  rằng:  Khóc  ra  nước  mắt.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Cũng  là  khóc 
chảy  nước  mắt.  Chữ  viết  từ  bộ  thủy  thanh  lệ  J^:,  âm  lệ  ngược  với  âm 
lịch  đệ  H  IÉ. 

Cấu  Hãn  (ijp  /ĩ).  Ngược  lại  âm  trên  là  cổ  hậu  'Ẻ'  in .  Ngược  lại  âm 
dưới  hàn  đán  lặ  JẼL 

Đàm  nùng  li).  Ngược  lại  âm  trên  cảm  cam  jf£  "tì".  Khảo  Thanh 
cho  rằng:  Bệnh  trong  phổi  có  nước.  Trong  Thuyết  Văn  nói  là  chẳng 
đúng:  Đàm  trong  phổi.  Ngược  lại  âm  dưới  là  nô  công  ỳỵ.  Gọi  là  máu 
mũ  đỏ  chảy  ra. 

Phương  San  (JS  tt).  Ngược  lại  âm  trên  là  phương  Jõ.  Âm  dưới 
là  tảng  an  m  Vận  Anh  Tập  cho  rằng:  Ngưng  động  thành  mỡ.  Văn 
thông  dụng  cho  rằng:  mỡ  ngang  eo  lưng  bụng  gọi  là  phương  ỈÍẼ.  Mỡ 
trong  bao  tử  gọi  là  san.  Đều  là  chữ  tượng  hình. 

Não  mạc  (11  IM).  Ngược  lại  âm  trên  là  nãi  đáo  Tb  SJ.  Thuyết  Văn 
cho  rằng:  Não  (1!)  là  tủy  trong  đầu.  Chữ  viết  từ  bộ  nhục  thanh  não. 
Cũng  có  chỗ  viết  não  11,  hoặc  là  viết  11  nầy  đều  chẳng  đúng.  Âm  não 
ĩ!  đồng  với  âm  trên.  Ngược  lại  âm  dưới  là  mạc  n,  tóm  lại  cho  rằng:  Da 
ở  bên  trong  huyệt  não,  ngoài  gọi  là  mạc  IM  (tức  là  màng  não).  Thuyết 
Văn  nói  rằng:  Xương  ở  giữa  thịt  ngoài  là  màng.  Âm  hài  f^<  ngược  lại 
âm  cổ  ai  'Ẻ'  s. 

Si  ninh  (H-  ¥).  Ngược  lại  âm  trên  là  si  chi  11-  3ỈĨ.  Vận  Anh  Tập 
cho  rằng:  Ghèn  trong  khéo  mắt.  Trong  văn  kinh  viết  si  nầy  là  chẳng 
đúng.  Kiểm  lại  các  chữ  trong  sách  đều  không  có  chữ  si  nầy.  Thuyết 
Văn  cho  là  Mắt  bị  thương  tích,  bị  khoét  mắt.  Chữ  viết  từ  bộ  mục  thanh 
tỉnh  di  1=3  %$>.  Âm  tí  ngược  lại  âm  tỳ  tứ  'UhE  llỉ.  Ngược  lại  âm  dưới  ninh 
đình  (ậẫ  ^.)  là  chữ  tượng  thanh.  Theo  Văn  Tự  Tập  Lược  cho  rằng:  Lỗ 
tai  bị  bệnh,  trong  lỗ  tai  dơ.  Chữ  chánh  xưa  nay  cho  rằng:  Từ  bộ  5,  thanh 
ninh  ặ:. 

Xú  vật  0%  tylì).  Ngược  lại  âm  xướng  huynh  (Pi  Khảo  Thanh 
cho  rằng:  Mùi  rất  hôi  thôi.  Thuyết  Văn  nói  rằng:  Loại  cầm  thú  chạy  mà 
biết  dấu  chân  của  nó.  Nói  rằng  con  chó  tự  biết  mùi  của  nó.  Xưa  viết 
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ty  w  là  mũi  ngữu.  Chữ  viết  từ  bộ  tự  Ẽ  đến  bộ  khuyển  Ít,  hoặc  ngược 
lại  viết  xú  ỹH.  Trong  văn  kinh  viết  từ  chữ  tử  ỹE  viết  chữ  nầy  đều  chẳng 
đúng,  vì  không  có  chữ  này. 

Bảo  ngoạn  Jt  Ỉ7E.  Ngược  lại  âm  ngũ  quán  ỈL  M.  Khổng  An  Quốc 
chú  giải  sách  Thượng  Thư  rằng:  Ngoạn  (Ĩ7L)  là  vật  là  m  trò  bởn  cợt  vui 
đùa.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  vương  EE  đến  bộ  nguyên  7L  thanh 
tỉnh  íỂi . 

Đam  trước  (lí  H).  Ngược  lại  âm  trên  là  (H  Pã)  đáp  nam.  Vận 
Anh  Tập  cho  rằng:  Đam  (lí)  là  tốt  đẹp.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Trêu 
đùa,  quen  nhờn.  Chữ  viết  từ  bộ  thân  n  đến  chữ  đam  lĩt,  thanh  tỉnh  íÉi . 
Âm  đam  lí  đồng  với  âm  trên. 

Đảm  Phạ  ÍÉ  tâ.  Ngược  lại  âm  trên  là  đạm  lam  0$  lễ.  Âm  dưới  là 
phổ  bá  |g  1ẼÍ.  Hoài  Nam  Tử  cho  rằng:  Đảm  ÍÉ  là  đầy  đủ.  phạ  tâ  là  yên 
tỉnh.  Trong  văn  kinh  viết  từ  bộ  thủy  viết  thành  chữ  đạm  phạ  /ifé  1'ÉI  đều 
chẳng  phải,  giải  thích  nghĩa  khác  đi.  chữ  chánh  xưa  nay  cho  rằng:  Viết 
ÍÉ  tâ  đạm  phạ  hai  chữ  đều  từ  bộ  tâm  /L\  là  chữ  hình  thanh.  Bì  Xuyên; 
ngược  lại  là  hương  duyên,  Khảo  Thanh  nói  là  huyệt  Thuyết  Văn  giải 
thích  xuyên  qua  ở  trong  lỗ. 

Điêu  Thứu  (SI  !l).  Ngược  lại  âm  trên  là  đinh  diêuT  ỉê.  Mục 
Thiên  Tử  Truyện  cho  rằng:  Ớ  trên  núi  Xuân  có  loài  bạch  điểu,  loại 
chim  này  lông  màu  xanh  gọi  là  chim  điêu  tức  là  con  diều  hâu,  nó  có 
thể  ăn  thịt  dê  chó,  giống  như  con  nai.  Quách  Phác  cho  rằng:  Nay  diều 
hâu  cũng  có  thể  ăn  thịt  nai.  Thuyết  Văn  cho  là  Chim  điêu  tức  chim  Đại 
bàng.  Chữ  viết  từ  bộ  điểu  M  thanh  điêu  .  Ngược  lại  âm  dưới  là  SỄ  tựu. 
Theo  kinh  Sơn  Hải  cho  rằng:  Ớ  trên  núi  cao  có  rất  nhiều  chim  Thứu. 
Chữ  trong  sách  viết  từ  bộ  điểu  M  thanh  tựu  âm  bàng.  Ngược  lại  âm 
đồ  quan  ÍỀIq. 

Ô  Thước  (JH  &!).  Ngược  lại  âm  trên  là  ô  cô  p,§  $Ẻ.  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  Con  chim  Hiếu.  Ngược  lại  âm  dưới  là  thất  tướctíẳL.  Biết  chổ  ở 
của  Thái  Tuế,  Bác  Vật  Chí  gọi  là  ổ  của  chim  sẻ.  Khi  mở  của  ra  thường 
thấy  trên  lưng  hai  chữ  Thái  Tuế.  Đây  chẳng  phải  tài  trí  nhậm  vận  mà  là 
tự  nhiên.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Hai  chữ  tượng  hình. 

Xi  Kiêu  (ẵl  ^1.  Ngược  lại  âm  trên  là  xỉ  chi  tì  Trụ  văn  viết  chữ 
xi  ẵl.  Thuyết  Văn  nói  hoặc  viết  từ  bộ  chuy  /ÉÉ  đến  bộ  si  Ễt.  Ễl  si  thùy, 
đều  là  chim  diều  hâu.  Sách  Lễ  Ký  cho  rằng:  Trước  có  bụi  trần  vì  con 
chim  diều  hâu  mang  đến  thì  có  gió  nổi  lên.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ 
bộ  thị  H;viết  thành  xi  âm  khai  nguyên  [H  7L.  Nghĩa  theo  thiên  ^  viết  là 
thiên,  đều  là  âm  duyên  ậỀ.  Ngược  lại  âm  dưới  là  hiêu  diêu  Trịnh 
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Tiển  chú  giải  trong  Mao  Thi  Truyện  rằng:  Con  chim  có  tiếng  kêu  ác. 
Thuyết  Văn  cho  là  Kiêu  là  con  chim  bất  hiếu.  Theo  chữ  viết  từ  bộ 
điểu  M,  ở  trên  đầu  lại  viết  bộ  mộc  t|v,  là  Chữ  tượng  hình.  Văn  thường 
dùng  gọi  là  con  chim  ăn  thịt  mẹ,  nên  gọi  là  con  chim  bất  hiếu. 

Hổ  Báo  (J5u  itj).  Ngược  lại  âm  trên  là  hô  cổ  Píí.  Nhĩ  Nhã  cho 
rằng:  Con  Hổ  có  đốm  trắng  và  đóm  đen.  Tiếng  địa  phương  ở  đời  Trần, 
Tống  gọi  là  con  Lý  giao;  Giang  Nam  gọi  là  Lý  Nhĩ.  Thuyết  Văn  gọi  là 
Hổ,  là  đầu  đàn  của  loài  cầm  thú  trên  núi,  chân  giống  như  chân  người. 
Cho  nên  người  ta  cho  rằng  chữ  tượng  hình  mà  cũng  là  chữ  hình  thanh. 
Âm  cam  là  âm  hàm  íir .  Âm  điều  ngược  lại  âm  hổ  Ngược  lại  âm  dưới 
là  bao  giáo  Ệ&.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Giống  như  con  Hổ  mà  tròn  có 
hoa  văn  đốm  đen  mà  nhỏ  hơn  con  Hổ.  Chữ  viết  từ  bộ  trĩ  %  đến  bộ  bao 
‘ẾỊ  thanh  tỉnh  1=1 .  Trĩ  (H')  là  âm  truy. 

Hồ  Lang  (M  ỉẽ).  Ngược  lại  âm  trên  là  ({ỘỊ  $Ẻ)  hà  cô.  Thuyết  Văn 
nói  rằng:  Con  yêu  thú.  Có  chỗ  thừa  nhận  là  con  quỷ  mà  có  ba  đức. 
Trong  màu  của  nó  trước  nhỏ  và  sau  lớn,  khi  chết  cái  đầu  rất  lớn.  Chữ 
viết  từ  bộ  khuyển  ýt  đến  cô  M  thanh  tỉnh  1=1 .  Chữ  cô  M  từ  bộ  qua  m. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  lãng  đương  itn  la.  Thuyết  Văn  nói  là  tên  của  con 
thú,  giống  như  con  chó,  thường  gọi  là  chó  sói,  rất  lanh  lợi  nhạy  bén,  đầu 
màu  trắng,  trán  cao.  Trước  sau  đều  to  lớn.  Chữ  viết  từ  bộ  khuyển  ýt 
thanh  lươngBl,  là  loài  chó  ở  trong  rừng. 

Hoặc  trác  {5%  âm  trác  -Ệĩ.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Con  chim  mổ 
thức  ăn.  Chữ  viết  từ  bộ  khẩu  Pthanh  thỉ  Âm  thỉ  ngược  lại  âm  sửu 
lục  iẵ.  Chữ  thỉ  w  tức  là  chữ  thỉ,  cộng  thêm  một  nét. 

Hoặc  quặc  (ãK  IU).  Ngược  lại  âm  quy  lâu  i§  n.  Lại  âm  quy  bích 
i§  H ,  cũng  thông.  Hoài  Nam  Tử  cho  rằng:  Bắt  lấy  con  chim  thì  gọi  là 
bác  |Ệ.  Bắt  con  mãnh  thú  thì  gọi  là  quặc  IU  (vồ  lấy,  túm  lấy).  Thương 
Hiệt  cho  rằng:  Quắc  (IM)  là  bắt  lấy.  Thuyết  Văn  nói  rằng:  Níu  lấy,  bấu 
vào.  Chữ  viết  từ  bộ  thủ  ^thanh  quặc.  Trong  văn  kinh  viết  quặc  âm 
đồng  với  âm  trên.  Chữ  trong  sách  đều  không  có  chữ  nầy,  chữ  này  xuất 
xứ  từ  sách  nào.  Âm  quặc  IM  ngược  lại  âm  vương  hoạch  ĩ  il.  Âm  bác 
|Ệ  là  âm  bác  |Ệ,  âm  tấn  ngược  lại  âm  sở  cân  fĩ 'ĩ  rị].  Âm  ngược  lại  âm 
lung  hoạch. 

Đảm  xế  (IÉ  Ịf=í.  Ngược  lại  âm  trên  là  đản  da  ÍM  IP.  Quảng  Nhã 
cho  rằng:  Đảm  là  nắm  lấy.  Giải  thích  tên  gọi:  Đảm  là  nắm  tay  lại, 
là  năm  ngón  tay  đủ  đưa  ra  nắm  lại  giữ  lấy,  hoặc  viết  là  đảm  ịỀ  này. 
Thuyết  Văn  cũng  viết  chữ  đảm  này.  Từ  bộ  thủ  ^  thanh  đảm.  Âm  đảm 
ngược  lại  âm  tạc  hà  {ỘỊ.  Ngược  lại  âm  dưới  là  xương  chế  n$j!j.  Vận 
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Anh  Tập  cho  rằng:  Ệ=í  xế  là  níu,  kéo  lại,  níu  tay  lại.  Giải  thích  tên  gọi 
là  xế  tức  là  chế  ra,  lập  ra,  định  ra,  ngăn  cấm.  Pháp  lịnh  đã  được  chế  ra. 
Chữ  viết  từ  bộ  thủ  X  thanh  chế. 

Hội  lan  òlt  j®|).  Ngược  lại  âm  hà  ngoại  ÍỘỊ  ỷị.  Thương  Hiệt  giải 
thích  rằng:  Hội  (/Jt  )  là  vỡ  hết  phần  đê.  Vận  Anh  Tập  nói  là  Tán  ra. 
Thuyết  Văn  nói  là  Nước  lọt  vào  chảy  vào.  Chữ  viết  từ  bộ  thủy  thanh 
quý  M. 

Trùng  Thư  (l!  PJẼL).  Ngược  lại  âm  ìẫ  rai  trục  dung.  Nhĩ  Nhã  cho 
rằng:  Có  chân  gọi  là  trùng  n,  không  chân  gọi  là  thỉ  íX  Trong  văn  kinh 
viết  trùng  Eli  nầy  là  sai,  viết  lược.  Ngược  lại  âm  dưới  là  thất  dư  -fc  X. 
Nghĩa  là  con  ruồi  đậu  vào  thịt  trong  có  vi  trùng  (giống  như  con  vòi).  Chữ 
viết  từ  bộ  nhục  1^3  đến  bộ  thư,  thanh  tỉnh  lii .  Trong  văn  kinh  viết  thư  íẵ 
là  văn  thường  dùng. 

Hủ  Nhục  (M  1^1).  Ngược  lại  âm  trên  là  phù  phủ  (í£  fỆ).  Quảng 
Nhã  cho  rằng:  Hủ  là  hôi  thối.  Vận  Anh  Tập  cho  rằng:  Hủ  là  mục  nát. 
Thuyết  Văn  nói  rằng:  Thôi  nát,  nhừ,  vụng.  Chữ  viết  từ  bộ  nhục  1^3  thanh 
phủ  H\ĩ. 

Cốt  Tỏa  (#  )  Ngược  lại  âm  M  n  tô  quả.  Quảng  Nhã  cho  rằng: 
Tỏa  là  liên  kết  lại.  Chữ  trong  sách  giải  thích  rằng:  Liên  hoàn,  là  vòng 
tròn.  Thuyết  Văn  nói  rằng  cốt  Tỏa  (#  )  là  cốt  thân  của  Bồ  Tát.  Kinh 
Phật  Bổn  Hành  Tập  cho  rằng:  Lóng  xương  của  phàm  phu  được  nối  kết 
lại  với  nhau  là  sức  mạnh  chóng  dở.  Lóng  xương  của  Bồ-tát  đều  câu  móc 
lại  với  nhau,  tiếp  nối  với  nhau  giống  như  dây  cương  con  ngựa,  tương  tợ 
như  cây  trục  mà  thành  tựu,  rộng  lớn,  bền  chắc.  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
Chữ  tỏa  từ  bộ  ngọc  ĩEthanh  tỏa.  Âm  tỏa  đồng  với  âm  trên.  Từ  bộ  /J  N  tiểu 
đến  bộ  M  bối.  Trong  kinh  viết  tỏa  này  là  chẳng  đúng. 

Hạo  Bạch  (Ễp  Éi).  Ngược  lại  âm  hào  cáo  m  cK.  Vận  Anh  Tập  cho 
rằng:  Hạo  là  nguyên  tố  trắng,  lụa  trắng.  Nhĩ  Nhã  cho  là  Màu  trắng. 
Thuyết  Văn  cho  là  Chữ  hạo  từ  bộ  bạch  â  đến  bộ  hạo  /n  thanh  tỉnh  t =3 . 
Trong  kinh  cho  là  chữ  thường  dùng. 

Kha  Bối  (IỘJ  M).  Ngược  lại  âm  khả  hà  pj  ÍỘJ,  là  loại  khoáng  tha- 
.  ch,  loại  ngọc  hạng  kém.  Tỳ  Thương  cho  rằng:  Kha  (ĨỘT)  là  loại  Mã  não, 
hoặc  gọi  là  Khuyết  bạch,  trắng  như  tuyết.  Cho  nên  dùng  dây  da  đeo  vào 
cổ  con  ngựa.  Chữ  bối  11  nghĩa  là  con  ốc  sên.  Một  tên  gọi  khác  nữa  là 
châu  của  răng.  Nay  lấy  màu  trắng  là  m  ví  dụ. 

Linh  Lạc  (íl  /§).  Ngược  lại  âm  lịch  đinh  X.  Ngược  lại  âm  dưới 
là  lang  các  Ễ|3  í§-.  Bổn  văn  viết  từ  bộ  thảo  lặt.  Trong  văn  kinh  viết  từ  hai 
điểm  trở  xuống.  Ngược  lại  âm  dưới  viết  lạc  >§  là  chẳng  đúng,  chữ  trong 


sổ  2128  -  NHẤT  THIẾT  ÂM  NGHĨA  KINH,  Quyển  2 


239 


nghĩa  của  kinh  dùng. 

Nhuyễn  cốt  (M  Ho.  Ngược  lại  âm  thời  nhuyễn  Brf  hoặc  là  trác 
Trước  quyển  thứ  nhất  ở  đã  giải  thích  rồi. 

Tiết  Cốt  (^#).  Ngược  lại  âm  khẳng  dật  H  ÌỀ.  Trong  văn  n  tất 
kinh  viết,  cũng  là  văn  thông  dụng.  Nghĩa  là  đầu  gối.  Chữ  chánh  thể  từ 
bộ  tiết  p  ,  âm  tiết  p  là  âm  tiết  fp. 

Bễ  Cốt  (fậ  #).  Ngược  lại  âm  tỳ  mễ  n,  7^.  Trong  văn  kinh  viết  bễ 
này,  văn  thường  dùng  là  chẳng  đúng  (nghĩa  xương  đùi). 

Khoan  cốt  (fl  #).  Ngược  lại  âm  khổ  quan  Bì  Thương  giải 
thích  rằng:  Xương  sống  ở  mông  đít  (xương  khu).  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
Xương  đùi  trên.  Chữ  viết  từ  bộ  cốt  H  thanh  khoan  JS. 

Tích  Cốt  w  H.  Ngược  lại  âm  trên  li  '/b  tinh  diệc.  Khảo  Thanh 
cho  là  Xương  sống.  Sách  Tập  Huấn  cũng  giải  thích  là  xương  sống.  Tự 
Thư  cho  rằng:  Xương  sau  lưng.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  tích  lễ  là 
chữ  tượng  hình. 

Hiệp  Cốt  Óm  #).  Ngược  lại  âm  hương  diệp  n  m.  Hoặc  là  viết 
hiếp  %.  Từ  ba  bộ  lực  ýj  đến  bộ  nhục  fè|.  Chữ  viết  từ  ba  bộ  lực  ýj  là 
sai. 

Bác  Cốt  (ti  #).  Âm  bác  tỆ. 

Hàm  Cốt  (ti  #).  Ngược  lại  âm  hồ  cảm  ÍẼI  llc  Xương  gò  má.  Giáp 
Cốt  ($1  #).  Ngược  lại  âm  kiêm  nghiệp  M  M  (xương  gò  má). 

Hài  Cốt  (f£  #).  Ngược  lại  âm  hà  giai  ÌH  ^3 . 

Sương  Phong  (H  Èt).  Ngược  lại  âm  phong  cống  Ml  M.  Vận  Anh 
Tập  cho  rằng:  Đóng  kín  lại,  cũng  gọi  là  cố  chấp,  cũng  gọi  là  đóng  băng 
lại. 

Cáp  Sắc  (p,|  ■&).  Ngược  lại  âm  cam  ma  H  lỉễ.  Cái  xương  màu 
xanh  ngọc  bích. 

Toái  mạt  (5Ệ  7^).  Ngược  lại  âm  trên  là  tô  đối  (§Ệ  fí).  Khảo  Thanh 
cho  rằng:  Đập  nát,  vỡ  vụn  tản  mát  ra.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  Cái  kho 
chứa  thóc.  Vận  Anh  Tập  cho  rằng:  Nhỏ  nhặt,  vụn  vặt.  Chữ  trong  sách 
viết  là  toái  5Ệ.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Túy  là  thuần  nhất  tinh  túy.  Chữ 
viết  từ  bộ  thạch  5  đến  bộ  toái  thanh  tỉnh  ÍỂỆ.  Âm  túy  là  âm  mi  )s,  âm 
toái  ngược  lại  âm  thôi  đối  ÍÉẾ 

Sách  Lệ  (jH  lễẺ).  Ngược  lại  âm  lực  chế  ýj  $y.  Vận  Anh  Tập  cho 
rằng:  Lệ  li  là  gắng  sức.  Chữ  chánh  xưa  nay  viết  từ  bộ  lực  ýj  thanh  lệ 

JH. 

Duy  Tứ  (PÍÉ  m).  Ngược  lại  âm  ty  tự  p]  ặ.  nghĩa  là  hầu  hạ. 

Thứ  Âm  Phạm  Văn  ỌỈK  h1  /í  Kinh  này  có  ba  mươi  hai  chữ  âm 
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Phạm  đọc  có  nặng  có  nhẹ  mà  khác  nhau,  không  đồng.  Vì  văn  chữ  của 
nước  này  khó  đọc,  là  đối  địch  nhau.  Chỗ  thông  đạt  giữa  tiếng  Phạm  và 
tiếng  Hán  hai  nước,  văn  tự  phải  vận  thanh  âm  cho  khéo  mới  có  thể  xem 
xét  ở  tai  nghe.  Nay  vì  hai  thanh  vận  trùng  lắp  trái  ngược  với  nhau,  tức  là 
cùng  âm  Phạm  trái,  mất,  không  phải  âm  phiên  thiết,  nên  nói  là  sai,  rốt 
cuộc  là  không  đúng  với  âm  Phạm. 

Ai  (S).  Ngược  lại  âm  a  khả  PộT  RĨ. 

Lạc  (/§■)  chữ  ở  đây  cùng  với  âm  Phạm  không  có  tương  đương  nên 
trong  sách  viết  chữ  La  p$i,  thượng  thanh.  Nay  chuyển  lưỡi  đọc  là  như. 

Bá  m  Ngược  lại  âm  ba  khả  /j£  rT.  Nghĩa  là  đúng  như. 

Giả  ^3.  ở  nước  Thiên-trúc  tiếng  Phạm  gọi  là  Trung  biên  có 
khác  hơn  gọi  là  trung  thiên  Âm  tả  ắE  đọc  nhẹ  một  chút  là  đúng  ở 
bắc  Thiên-trúc.  Âm  giả  lÉu  Lỗ  Chất  cho  rằng  không  đúng.  Nay  lấy  âm 
ở  trung  Thiên-trúc,  nên  chữ  trong  sách  là  Tả  Ế,  ngược  lại  âm  tắc  khả 
MU  RĨ. 

Nã  ậll?  Chữ  này  âm  Phạm  có  thanh  mũi,  nên  trong  sách  viết  nẩng 
8.  Lấy  thượng  thanh,  bao  gồm  âm  mũi,  tức  là  đã  như  trên.  Năm  chữ 
đúng,  nghĩa  là  năm  cái  búi  tóc.  Năm  chữ  này  là  chân  ngôn  của  ngài 
Văn-thù. 

Khả  rT  Ngược  lại  âm  lặc  khả  W]  rJ. 

Đà  (t£).  Chữ  này  xa  với  âm  Phạm,  nên  trong  sách  viết  na  $$. 
Ngược  lại  âm  na  khả  w  rJ. 

Bà  M  Chữ  này  cùng  với  âm  không  tương  đương,  nên  trong  sách 
viết  ma  ngược  lại  âm  mạc  khả  ii  rJ. 

Trà  (^)  chữ  này  cùng  trái  mất  âm  nên  trong  sách  viết  chữ  nã  í. 
Ngược  lại  âm  nã  nhã  í  3t.  Chữ  nã  thì  đúng  âm. 

Kiều  uế  (tra  tit).  Hai  chữ  này  chẳng  phải  là  chữ  Phạm,  ngược  lại 
chữ  trên  là  âm  cư  yêu  ĨỄSk.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Chu  Lễ  rằng: 
Kiều  tra  là  dối  trá.  Thuyết  Văn  nói  là  dối  trá,  lừa  gạt.  Trong  văn  kinh 
chữ  thành  chữ  kiêu  là  văn  thông  dụng. 

Sa  (ỳỳ)  thượng  thanh,  tức  là  . 

Phược  (|Ệ).  Ngược  lại  âm  vô  khả  te  qj5  hoặc  có  cộng  thêm  bộ  p 
viết  là  phược  là  đúng  âm  Phạm. 

Đa  ^  Ngược  lại  âm  đa  khả  ^  rJ. 

Dã  Tự  (iỀ  ¥■)  Chữ  này  là  đúng,  tương  đương  với  chữ  Phạm. 

Sắt  Trá  (ỉH  Dí).  Nhị  hợp,  âm  dưới  là  trá  Dĩ,  lấy  thượng  thanh.  Gọi 
hai  chữ  là  hợp  là  thanh  dưới  tên  là  nhị  hợp. 

Ca  (M).  Ngược  lại  âm  cư  khư  M  Ẻ. 
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Sa  (ằ£).  Ngược  lại  âm  tảng  khả  HrT. 

Ma  (lễ).  Ngược  lại  âm  mạc  khả  M  RĨ.  Bao  gồm  có  âm  mũi. 

Già  (tìP).  Ngược  lại  âm  cường  hà  ịjắỉ  'ÍỘI,  âm  này  là  khứ  thanh. 

Tha  (ftó).  Ngược  lại  âm  tha  khả  ÌÌỀ  pj. 

Xà  (ĨỆ)  Ngược  lại  âm  thị  giá  n  ÌỂ.  Cũng  là  âm  ở  Bắc  Thiên-trúc. 
Âm  H  chỉ  nếu  lấy  âm  ở  Trung  Thiên-trúc,  thì  âm  Phạm  có  thể  gọi  là  giả 
^f.  Ngược  lại  âm  từ  khả  M  rL  Âm  khả  ngược  lại  âm  lặc  khả  ĨỊ]  pj. 

Thấp  Phược  (/§  |Ệ).  Ngược  lại  âm  trên  là  thi  nhập  p  A.  Ngược 
lại  âm  dưới  là  vô  khả  te  pj5  hai  chữ  này  hiệp  lại  thành  một  thanh. 

Đạt  (ìH).  Chữ  này  cùng  với  âm  Phạm  lạ,  hợp  dùng  chữ  đà  iẤ; 
ngược  lại  âm  IU  M  đường  hạ. 

Xả  (íế)  cũng  tương  đương  với  âm  Phạm. 

Khư  (íx)  Lấy  thượng  thanh,  gọi  tức  là  phải  như. 

Sản  (M).  Ngược  lại  âm  sách  giản  lễ  Là  chữ  nhị  hợp.  Trong 
sách  cũng  có  thể  viết  ngật  sản,  hai  chữ  hợp  lại  thành  một  thanh. 

Tát-Đa  (EỄ  ^0  Hai  chữ  hợp  lại.  Ngược  lại  âm  dưới  là  đa  khả  ^ 
pj.  Hai  chữ  hợp  lại  thành  một  thanh. 

Nhã  Ngược  lại  âm  nhi  giả  ĨĨD  ^3.  Chữ  Phạm  là  nhị  hợp,  cũng  có 
thể  trong  sách  viết  chỉ  nương  tR  là  hai  chữ  hợp  lại,  lấy  chữ  nhương 
là  thượng  thanh. 

Lạt  Tha  (Mftó).  Ngược  lại  âm  trên  là  lang  cát  ÊP  M.  Nhị  hợp  âm 
Phạm,  có  chuyển  lưỡi  đọc,  cũng  có  thể  trong  sách  viết  la  tha  PH  ità.  Là 
hai  chữ  hợp  lại  thành  một  thanh. 

Kha  (PỘJ).  Ngược  lại  âm  hô  a  pppộl.  là  chuẩn  xứ  số.  Bổn  tiếng 
Phạm  không  có  chữ  kha  PỘI  này. 

Bạc  (}@).  Ngược  lại  âm  bàng  mạc  \$ĩ  n.  Rất  lạ,  chữ  Phạm  là  chữ 
bà  thanh  khứ.  Ngược  lại  âm  bà  hạ  M  Ji.  Hoặc  trong  sách  viết  chữ 
Bà  cũng  là  thông  dụng. 

Xước  (ậỆ).  Ngược  lại  âm  xương  ước  H  cũng  rất  trái  ngược,  âm 
Phạm  đúng  ra  tương  đươngvới  chữ  sa.  Ngược  lại  âm  thác  khả  iễ  pj.  Tức 
là  chữ  tha  Si,  thượng  thanh,  nghĩa  là  ngã,  vấp  té. 

Táp  Ma  m  lễ.  Ngược  lại  âm  trên  là  tô  hợp  j§Ệ  o\  Âm  dưới  lấy  chữ 
ma  lễ,  thượng  thanh.  Bao  gồm  có  âm  mũi,  âm  Phạm  cũng  là  nhị  hợp. 

Hạp  phược  (Dji  |Ệ).  Âm  trên  là  hợp  "n ,  ngược  lại  âm  dưới  là  vô 
khả  te  ặj5  cũng  là  hai  âm  hợp  thành  một  thanh. 

Tha  (Si).  Ngược  lại  âm  thương  khả  ^  pj.  Lấy  thượng  thanh. 

Kiện  (H).  Ngược  lại  âm  cừ  sản  M,  hoặc  trong  sách  viết  chữ 
kiện  HỊ  này  cũng  thông  dụng. 
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Sĩ  Trong  truyện  viết  sai  không  thành  chữ  âm  Phạm,  chữ  đúng 
phải  là  chữ  sá  thượng  thanh.  Ngược  lại  âm  sách  giả  ÌJrH.  Âm  sá, 
ngược  lại  âm  lặc  già  ẸJj  ííỉìl.  Âm  sách  ijr  ngược  lại  âm  lặc  cách  ặil  lặĩ. 

Nã  (í)  Ngược  lại  âm  ninh  nha  ÍỆ  fỵf.  Không  phiên  thiết  nên  lấy 
thượng  thanh,  hoặc  trong  sách  viết  chữ  0  bao  gồm  âm  mũi.  Ngược  lại 
âm  nô  nhã  ặỵ  3t. 

Pha  (M).  Ngược  lại  âm  phổ  ngã  E3  đúng  âm  tương  đương. 

Tắc-Ca  (li  M).  Âm  dưới  là  M  ca.  Ngược  lại  âm  khương  khư.  Lấy 
âm  khư  dùng  thượng  thanh. 

Dật  Bà  ầễ.  Chữ  M  bà  lấy  âm  thượng  thanh,  nhị  hợp,  hoặc  là 
trong  sách  viết  là  dã  bà  1?  MI. 

Chước  (®J).  Ngược  lại  âm  chi  dược  Ít,  rất  trái  với  âm  Phạm. 
Chữ  đúng  âm  Phạm  là  thất  giả  Âm  nhị  hợp,  hai  chữ  hợp  lại  thành 
một  thanh. 

Trá  (Bĩ).  Ngược  lại  âm  trích  da  íifj  (j]P.  Nay  lấy  thượng  thanh. 
Cũng  có  thể  trong  sách  viết  mâu  ệp.  Ngược  lại  âm  trích  giả  íii  M  là 
đúng  âm. 

Trạch  ÍỆ.  Âm  ^  trạch.  Chữ  này  cùng  với  âm  Phạm  cũng  quái  lạ, 
nên  trong  sách  viết  trà  ÍS,  lấy  thượng  thanh.  Âm  ^  trạch  ngược  lại  âm 
trạch  giả  ^  M,  là  đúng  âm.  Từ  đây  về  sau  không  phải  chữ  Phạm  nữa. 

Sở  Thuyên  (pjf  ÌỀ).  Ngược  lại  âm  lỵ  ;Ề  thủ  toàn.  Khảo  Thanh  cho 
là  thứ  lớp  rõ  ràng.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện  rằng:  Có  thứ  lớp,  kế  tiếp 
theo.  Tự  Thư  giải  thích  rằng:  Bình  bằng,  ngang  bằng,  cũng  gọi  là  chứng 
cổ,  bằng  cớ,  có  bằng  chứng  rõ  ràng.  Thuyết  Văn  cho  là  Cân  nhắc  đắn 
đo.  Chữ  viết  từ  bộ  ngôn  w  thanh  toàn  1Ề. 

Tu  Trị  (iỆ;  /□)  Âm  dưới  là  lý  M.  Khổng  An  Quốc  chú  giải  sách 
Thượng  Thư  rằng:  Là  sửa  đổi  pháp  luật,  điều  chỉnh.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho 
rằng:  Là  chính  trị.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  thủy  thanh  đài  n\ 
Ngược  lại  âm  trì  í#  cũng  là  thông  dụng. 

Ý  Lạc  ẳtẳ).  Ngược  lại  âm  ngũ  giáo  E 

Hiến  Túc  (IK  /Ẽ).  Ngược  lại  âm  y  hãm  IỀả. 

Yếm  quyện  II  ÍIẾ  ngược  lại  âm  y  lan  "ÍP  !®. 

A-Luyện-Nhã  (PqT  M.  n )  Tiếng  Phạm,  cúng  gọi  là  A-Lan-  nhã  PỘT 
M  H .  Hán  dịch  là  nơi  vắng  lặng. 

Đỗ  Đa  là  tiếng  Phạm.  Xưa  gọi  là  11  PÈ.  Nghĩa  là  mười  hai 

hạnh  khổ,  đầy  đủ  như  trong  bổn  kinh  đã  nói. 

Cố  Luyến  (il  f8).  Ngược  lại  âm  lực  quyển  ýj  Ngược  lại  âm 
công  ngộ  ỵA.  tn. 
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KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  54 

Mạn  Ngạo  ('ỈM  ỄÍ0.  Ngược  lại  âm  ngũ  cáo  3Ĩ  n1.  Đỗ  Dự  chú  giải 
Tả  Truyện  rằng:  Ngạo  là  không  cung  kính.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  khuấy 
động,  buông  trôi.  Thuyết  Văn  nói  rằng:  Ngạo  mạn.  Chữ  viết  từ  bộ  nhân 
Àthanh  ngạo.  Âm  cứ  íẽ  là  âm  ỈẾ  cứ,  âm  ngạo  ngược  lại  âm  ngũ  cao 
£  iHả. 

Yếm  thích  (H  ^).  Ngược  lại  âm  thanh  diệc  w  ílv  Hà  Hưu  chú 
giải  Công  Dương  Truyện  rằng:  Thích  ($i)  là  đau  khổ.  Trịnh  Huyền  chú 
giải  sách  Luận  Ngữ  rằng:  Lo  buồn  sợ  hãi.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Lo 
buồn.  Chữ  viết  từ  bộ  tâm  /LÀ  thanh  thích  M,  âm  thích  đồng  với  âm  trên, 
từ  bộ  mậu  /jo  thanh  thúc,  âm  mậu  /jỉ,  ngược  lại  âm  vu  nguyệt  T  ^ .  Âm 
thúc  là  âm  thúc  íỵ. 

Dược-Xoa  (IU  X).  Tiếng  Phạm,  là  nơi  ở  của  chúng  Quỷ  Thần. 
Thuộ  bộ  phương  Bắc  gọi  là  Thiên  Vương  Tỳ-Sa-môn,  ủng  hộ  cõi  chúng 
sanh.  Thiện  thần,  hoặc  là  ở  các  chỗ  núi  non. 

Kiện  Đạt  Phược  (íỉi  |Ệ).  Là  Tiếng  Phạm,  tên  của  vị  trời.  Hán 
dịch  là  tầm  hương.  Âm  nghĩa  quyển  trước  đã  giải  thích  đầy  đủ.  Đúng 
âm  Phạm  gọi  là  Hiến-Đạt-La-Phược  91 ÌỄ  PH  |Ệ.  Ngược  lại  âm  vô  khả 
teộj.  Âm  9Ỉ  hiến  ngược  lại  âm  ngử  kiển  â  31. 

A-Tố-Lạc  (1%  ^  /§■).  Hán  dịch  là  Phi  Thiên.  Xưa  dịch  là  Thần 
không  uống  rượu,  thường  tranh  hơn  về  sức  mạnh  với  cõi  trời  ba  mươi 
ba,  phụ  trách  gánh  vát  một  cách  khác  nhau,  nên  gọi  là  Phi  Thiên.  Lại 
có  vị  Thần  lớn  là  Thông  Huyễn,  năng  lực  to  lớn,  hiện  thân  cao  to,  tự  tại 
vô  ngại. 

Biện  Thuyết  (|pệ  PẼ).  Ngược  lại  âm  trên  là  bì  miễn  Quảng 

Nhã  cho  rằng:  Biện  là  trí  tuệ.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  ngônW . 

Biện  (Éệ).  Ngược  lại  âm  trên  là  bạch  mạnÉI  'IM.  Trịnh  Huyền  chú 
giải  sách  Lễ  Ký  rằng:  sắp  xếp,  đều  hành  công  việc.  Thuyết  Văn  nói 
cho  là  Phán  đoán,  chia  cắt.  Chữ  viết  từ  bộ  lực  ý ],  thanh  biện  ỹjệ,  âm  biện 
đồng  với  âm  trên. 

Vong  Báo  fẽ.  Ngược  lại  âm  trên  là  võng  phương  1$]  .  Âm 

dưới  là  bảo  mạo  'ÍẴH.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Chữ  báo  flx  từ  chữ  phục 
võng  {£  1*1.  Đến  chữ  p  tiết  đến  bộ  X  hựu,  âm  phục  là  âm  {£  phục, 
âm  tiết  là  âm  tiết  tp. 

Bất  Thù  ('F  11).  Ngược  lại  âm  thời  chu  Bxt  in,  là  văn  thường 
dùng.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho:  là  báo  thù.  Thuyết  Văn  nói  viết  chữ  thù  llli  từ 
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bộ  dậu  M  thanh  thọ  *. 

Cơ  hiềm  (ft  ỈÉI).  Ngược  lại  âm  trên  là  cư  y  M  íc  Quảng  Nhã  cho 
rằng:  Cơ  là  khuyên  can,  dùng  lời  nói  để  sửa  cho  người  đúng  đắn.  Khảo 
Thanh  cho  rằng:  Khiển  trách,  quỡ  trách,  chỉ  trích,  giễu  cợt.  Thuyết  Văn 
nói  cho  là  Chê  bai.  Chữ  viết  từ  bộ  ngôn  w thanh  cơ  ^|.  Ngược  lại  âm 
dưới  là  hình  kiêm  M.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  tâm  Ác.  Thuyết  Văn 
cho  rằng:  II  nghi  ngờ,  tâm  không  bình  đẳng.  Chữ  viết  từ  bộ  nữ  tk  thanh 
kiêm  M.  Âm  khiển  pỄ  ngược  lại  âm  xí  kiến  ÍỀ:  il,. 

Thường  Dự  ^  fM.  Ngược  lại  âm  ¥  ỈẾ  dương  cứ.  Bì  Thương  cho 
rằng:  Dự  là  an  ổn,  vui  vẻ. 

(Quyển  55,  56  hai  quyền  này  đều  không  có  âm  giải  thích.) 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  57 

Đoạn  Dĩ  (Ití  H).  Âm  trên  là  đoạn  1$,  âm  dưới  là  dĩ  JX 

Tử  Phiêu  ( ậỊị  Wi).  Ngược  lại  âm  tư  thử  ẳỉ  itk.  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  Mãnh  lụa  màu  trắng  xanh,  màu  tím  đỏ.  Chữ  viết  từ  bộ  mịch  & 
thanh  thử  ikb.  Ngược  lại  âm  dưới  là  phiêu  miểu  /H  Thuyết  Văn  nói 
rằng:  Tấm  vãi  lụa  màu  trắng  xanh.  Chữ  viết  từ  bộ  mịch  &  thanh  phiêu. 
Âm  mịch  &  là  âm  mịch  Jẳ.  Âm  phiêu  là  âm  tất  diêu  ỉê. 

(Kinh  từ  quyển  58  đến  quyển  74  gồm  trăm  mười  bảy  văn  kinh  dễ 
hiểu  không  có  âm  nghĩa  giải  thích.) 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  75 

Vấn  Cật  (Fp^  pp).  Ngược  lại  âm  xí  dật  lĩi  tẼ.  Thượng  Huyền  chú 
giải  sách  Lễ  Ký  rằng:  vấn  (Fp]  )  là  hỏi  tội.  Quảng  Nhã  cho  là  Trách  phạt. 
Thuyết  Văn  nói  rằng:  vấn  là  hỏi.  Chữ  viết  từ  bộ  ngôn  mr,  thanh  cát  tình 

(Sf).  ’  ° 

Tha  ác  {tì  M.  Ngược  lại  âm  ô  các  M  í§-.  Khổng  An  Quốc  chú  giải 
sách  Thượng  Thư  rằng:  xấu  ác,  hẹp  hòi,  ích  kỷ.  Thuyết  Văn  cho  là  Ác 
tâm,  tội  lỗi.  Chữ  viết  từ  bộ  tâm  /LA  thanh  á  55.  Trong  văn  kinh  viết  từ  bộ 
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tây  H  viết  thành  chữ  ác  M  là  sai.  Âm  á  55  ngược  lại  âm  ô  giá  M  ịỀ- 
Quyết  Trạch  (/£  W).  Ngược  lại  âm  trên  là  tế  duyệt  Ír  1ẽ.  Khảo 
Thanh  cho  rằng:  Quyết  đoán  thẳng,  ngay  lập  tức.  Thuyết  Văn  nói  cho 
là  Nước  đang  chảy.  Chữ  viết  từ  bộ  thủy  thanh  quyết  Ngược  lại  âm 
trên  là  trì  cách  íậ  fê.  Thuyết  Văn  nói  là  Tuyển  chọn.  Chữ  viết  từ  bộ 
thủ  í. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  76 

Cực  Dũng  Qsl  ỈỀ).  Ngược  lại  âm  cự  ức  fjS.  Trịnh  Huyền  chú  giải 
sách  Lễ  Ký  rằng:  Cực  (M)  là  hết,  là  tận  cùng.  Trong  Mao  Thi  Truyện 
cho  là  đến  hết  rồi.  Quách  Phác  chú  giải  Nhĩ  Nhã  rằng:  Rất  xa.  Quảng 
Nhã  cho  là  rất  cao.  Thuyết  Văn  nói  là  Từ  bộ  thủy  thanh  cực.  Trong  văn 
kinh  viết  từ  bộ  thủ  ỉ-  là  chẳng  đúng.  Âm  cực  ngược  lại  âm  căng  lực  1*7 
ýj.  Ngược  lại  âm  dưới  là  dung  thũng  ^  M.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện 
rằng:  Dũng  (ỈỀ)  là  nhảy  lên,  vượt  lên.  Hà  Hưu  chú  giải  Công  Dương 
Truyện  rằng:  Là  ở  trên  cao.  Thuyết  Văn  nói  viết  chữ  dũng  Í1  này,  chữ 
trong  sách  viết  dũng  (H)  từ  bộ  túc  AẼ  thanh  dũng  n. 

Cực  Kích  (@  lp).  Ngược  lại  âm  kinh  lịch  ận:  J!ễ.  Giai  Quể  Uyển 
Tòng  giải  thích  rằng:  Kích  (Ip)  là  đánh.  Khảo  Thanh  cho  là  công  kích, 
đánh  phá.  Thuyết  Văn  nói  cho  là  đánh.  Chữ  viết  từ  bộ  thủ  7^  thanh  kích, 
âm  kích  đồng  với  âm  trên.  Âm  phộc  h  lại  viết  âm  phộc  này,  ngược  lại 
âm  phổ  bốc  11  K 

Cực  Bạo  (@  jH).  Ngược  lại  âm  bao  mạo  Ĩhỉ  %%.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho 
là  lá  rụng  nhiều.  Thuyết  Văn  nói  cho  là  hun  đốt.  Chữ  viết  từ  bộ  hỏa 
thanh  bạo  ỊH,  Chữ  bạo  §  từ  bộ  xuất  idhl  đến  chữ  củng  ỷf  đến  bộ  bao,  âm 
bao  ngược  lại  là  âm  thao  /Ẽ'. 
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KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  77 

Hy  Hách  (0®  ỀẾ).  Ngược  lại  âm  hỷ  ỷ  n  fpr.  Vận  Thuyên  Tập  giải 
thích  rằng:  Ánh  mặt  trời  vừa  mọc  lúc  sáng  sớm.  Trong  Tự  Thư  là  Ánh 
sáng  tròn  đầy.  Thuyết  Văn  cho  là  Ánh  nắng  ban  mai,  sắc  khí  trong  là 
nh.  Chữ  viết  từ  bộ  hề  p  nhật  0  thanh  nghĩa  n.  Trong  văn  kinh  viết  từ 
bộ  hỏa  là  chẳng  đúng,  hoặc  viết  hy  0^  này  cũng  đồng  nghĩa. 

Tế  Chư  (ỉS  Hí).  Ngược  lại  âm  trên  ty  duệ  íặ  $1.  Quảng  Nhã  cho 
rằng:  Tế  (Ì5)  là  ẩn  giấu,  che  đậy.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện  rằng:  Tế 
là  bị  chướng  ngại.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  thảo  lặt  thanh  tế  15. 
Âm  tế  ngược  lại  âm  tỳ  duệ  II 1$. 

Kiều  Thi  Ca  (ira  p  M)  khương  yêu  II  Ngược  lại  âm  dưới  là 
cương  khư.  Tiếng  Phạm,  tức  tên  khác  của  Thiên  Chủ. 

Hạn  Cách  (|ỊÊ1  p§).  Ngược  lại  âm  canh  ngạch  Ệ#  II.  Quảng  Nhã 
cho  là  giới  hạn.  Thuyết  Văn  nói  là  Ngăn  cách,  chướng  ngại.  Chữ  viết  từ 
bộ  phụ  -ậỉthanh  cách  P3. 

Như  Ung  ( ỳũ  M).  Ngược  lại  âm  trên  là  ung  hung  ll  M.  Thuyết 
Văn  nói  rằng:  Viết  chữ  ung  nghĩa  là  thủng  sưng  lên.  Chữ  viết  từ  bộ  tật 
thanh  ung  it.  Ngược  lại  âm  nữ  ách 

Như  Sang  (ộp  fỀ).  Ngược  lại  âm  sở  trang  Ầe  7ỉ±.  Văn  thường  dùng 
và  Văn  Ngọc  Thiên  cho  rằng:  Từ  bộ  qua  đến  chữ  thương  Ềr  viết 
thành  chữ  sang.  Thuyết  Văn  nói  viết  chữ  sáng  iy  viết  từ  bộ  đao  7J, 
hoặc  viết  từ  bộ  chữ  sang  Ềr.  Văn  cổ  viết  sang.  Vận  Thuyên  cho  rằng: 
Nổi  mụn  nhọt  gọi  là  sang.  Vận  Anh  Tập  cho  rằng:  Sang  là  nỗiđau  khổ, 
là  vết  thương.  Thuyết  Văn  nói  là  bị  tổn  thương.  Chữ  viết  từ  bộ  đao  7J 
thanh  sang  Ềr. 

Bức  Thiết  (ì§  W).  Ngược  lại  âm  bỉ  cước  ®  Dji.  Vận  Anh  Tập  nói: 
là  bức  bách  khó  chịu.  Thuyết  Văn  nói  là  gần.  Chữ  viết  từ  bộ  xước  ẮỀ 
thanh,  bức,  hoặc  là  viết  từ  phúc  'lu  xước  âm  sửu.  Ngược  lại  âm  sửu 
lượcS  Sẵ.  Âm  bức  ngược  lại  âm  ỉl 5  phi  ức.  Âm  dưới  là  thiết  w  từ  bộ 

thâVb. 

Suy  Hủ  (ễl  Ễ).  Ngược  lại  âm  suất  tuy  ĩệẫ  ÌE.  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  Suy  là  yếu  ớt,  suy  nhược,  gầy  yếu.  Vận  Anh  Tập  cho  rằng:  Tổn 
thất,  giảm  bớt,  gầy  yếu.  Thuyết  Văn  nói  rằng:  lấy  cỏ  kết  là  m  áo  mưa, 
là  chữ  tượng  hình.  Ngược  lại  âm  dưới  là  hưu  cửu  'ÍẠ  ýị.  Khổng  An  Quốc 
chú  giải  sách  Thượng  Thư  rằng:  Hủ  QI)  là  mục  nát,  thối  rữa,  nhừ  ra. 
Chữ  đúng  xưa  nay  viết  từ  bộ  mộc  thanh  hủ  Ngược  lại  âm  khảo 


sổ  2128  -  NHẤT  THIẾT  ÂM  NGHĨA  KINH,  Quyển  2 


247 


chi  %  ~ỉz_. 

Hữu  Hoành  ('Éi  #t).  Ngược  lại  âm  hoạch  mãnh  ỉm.  Khảo  Thanh 
cho  rằng:  Không  thuận  lý.  Tự  Thư  cho  rằng:  Phi  lý  mà  đến,  gọi  là  hoành 
ÍH.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  mộc  thanh  hoàng  M. 

Hữu  Dịch  ỈIÍE).  Ngược  lại  âm  doanh  bích  n  §t.  Thuyết  Văn  nói 
rằng:  Người  dân  đều  bị  tật  bệnh.  Chữ  viết  từ  bộ  nạch  đến  bộ  dịch  ÍỖ 
thanh  tỉnh 

Hữu  Lệ  ('Ề  ỉ@f).  Ngược  lại  âm  hệt  trệ  lực  đại  nhị  ỹlj  ýj 
Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Chu  Lễ  rằng:  Bệnh  tật  khí  dịch  không  ôn 
hòa.  Thuyết  Văn  nói  là  loại  bệnh  ác  nghiệt.  Chữ  viết  từ  bộ  tật  ^  vạn 
M  thanh  tỉnh  ÍỂỆ. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  78 

Tư  Nhuận  (M  /H).  Ngược  lại  âm  trên  là  tử  tư  M.  Khổng  An 
Quốc  chú  giải  sách  Thượng  Thư  rằng:  Tư(/lt)  là  lâu  dài.  Thiên  Thương 
Hiệt  cho  là  nước  tinh  dịch.  Thuyết  Văn  nói  là  Có  lợi  ích.  Chữ  viết  từ  bộ 
thủy,  thanh  tư  iỉ.  Ngược  lại  âm  dưới  là  như  thuận  ộp  jl|I.  Quảng  Nhã 
cho  rằng:  Nhuận  là  ẩm  ướt.  Thiên  Văn  Ngọc  cho  rằng:  trang  sức  bóng 
láng.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  thủy  viết  thành  nhuận  /ỊỊỊ  thanh 
nhuận  IU. 

Sung  Dật  0t  /ằắ).  Ngược  lại  âm  dư  nhất  tâ  — .  Văn  Nhĩ  Nhã  cho 
rằng:  Dật  òỉắ)  là  tràn  ra  ngoài,  đầy  đủ,  dư  thừa. 

An  Phủ  $!).  Ngược  lại  âm  phù  vũ  ^  Ễt.  Trịnh  Huyền  chú  giải 
sách  Chu  Lễ  rằng:  Phủ  ($1)  là  vỗ  về  an  ủi  cũng  giống  như  chữ  an  Đỗ 
Dự  chú  giải  Tả  Truyện  rằng:  Giữ  gìn,  giúp  dở,  vỗ  về  giúp  dở.  Thuyết 
Văn  nói  là  Dựa  theo.  Chữ  viết  từ  bộ  thủ  ^  thanh  vô 

(Quyển  79,  80  không  có  âm  nghĩa  giải  thích.) 
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KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  81 

Thiết  Tác  (f!  Y F).  Ngược  lại  âm  thất  kiết  "t  fẵ.  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  Lấy  riêng.  Thuyết  Văn  nói  là  tự  lấy  trộm  ở  trong  đưa  ra.  Chữ  viết 
từ  bộ  huyệt  7X  đến  hai  bộ  thập  ~\~  đến  bộ  mễ  7^  thanh  dữu.  Nay  thuận 
theo  văn  thường  dùng  lược  bớt  hai  bộ  thập  "K  Âm  nhị  thập  n  “h  là  âm 
tật  íM.  Âm  dữu  là  âm  tiết  iệ. 

Giải  da  (ỀẸ  ẸỊ5).  Ngược  lại  âm  trên  hài  giới  lễ  iỴ.  Ngược  lại  âm 
dưới  là  dĩ  già 

Bí  Sô  iẫ  M  Ngược  lại  âm  trên  là  tỳ-dật  n  3Ề.  Ngược  lại  âm  dưới 
là  trắc  ngu  /UJ  JỊJt.  Tiếng  Phạm,  tên  một  loại  cỏ.  Pháp  sư  Tăng  Triệu  giải 
thích:  Bí  sô  có  bốn  nghĩa:  Một  là  thắng  đức.  Hai  là  tịnh  khất  thực.  Ba  là 
phá  phiền  não.  Bốn  là  năng  trì  giới.  Cũng  gọi  là  Bố  ma.  Nghĩa  là  là  m 
cho  Ma  Vương  sợ  hãi.  Trong  văn  Phạm  gọi  là  khéo  léo,  một  lời  nói  bao 
gồm  bốn  ý  nghĩa,  đến  nay  vẫn  còn  trong  Phạm  Thuyết  Văn  nói  đầy  đủ 
ý  nghĩa. 

Bí-Sô-Ni  M  fẽ.  Nghĩa  là  đồng  như  trên,  là  tên  gọi  chung  người 
nữ  xuất  gia.  Nêu  ra  có  ba  thanh  rõ  ràng.  Tức  là  người  Thanh  nữ. 

Ô-Ba-sách-Ca  (JH  m  ỈẺfl).  Ngược  lại  âm  trên  là  ô  cổ  JH  tì.  Âm 
dưới  là  tán  khư  M  tì.  là  tiếng  Phạm,  đời  Đường  dịch  là  Cận  sự  nam,  có 
thể  phát  tâm  Bồ  Đề,  thọ  giữ  năm  giới  cấm  của  người  tại  gia  v.v  gần  gũi 
thân  cận  với  các  bậc  Tỳ-kheo  Tăng,  vì  vậy  mà  gọi  tên. 

Ô-Ba-Tư-Ca  (P,§  /j£  W[  ăfl.  Cũng  là  đệ  tử  Phật,  có  thể  phát  tâm  Bồ 
Đề,  nghĩa  giải  ở  trước  trong  có  ba  loại  thanh,  trước  nói  thanh  Nam,  đây 
nói  là  Nữ,  tức  là  người  con  gái  là  nh. 

Hưởng  Thanh  (H  if).  Ngược  lại  âm  hư  lưỡng  ổi  M.  Khảo  Thanh 
cho  rằng:  Trong  hang  núi,  tiếng  vang  vội  lại  là  ứng  thanh,  hoặc  viết 
từ  chữ  âm  E3  đến  bộ  khẩu  p,  đến  hướng  [q]  viết  thành  chữ  hưởng  đều 
đồng  nghĩa  với  âm  trên. 

Dị  giải  (^J  Ềĩ).  Ngược  lại  âm  trên  là  dĩ  trí  J 'X  .  Ngược  lại  âm 

dưới  hài  giới  lễ  /C  Âm  dưới  là  chẳng  đúng. 

Trắc  độ  (/UJ  IM).  Ngược  lại  âm  sở  lực  aE  ý].  Theo  sách  Chu  Lễ  giải 
thích  rằng:  Trắc  là  đơn  vị  trọng  lượng  trong  đo  đạc,  trắc  nghiệm  dưới 
lòng  đất.  Trịnh  Huyền  cho  là  đo  lường,  đánh  giá,  phán  đoán.  Âm  dưới 
ngược  lại  âm  đường  lạc  Jif  /§-. 
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KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  82 

Duy  cực  (DÍÉ  $§).  Ngược  lại  âm  dực  thùy  M  Hằ.  Giả  Quỳ  chú  giải 
sách  Quốc  ngữ  rằng:  Duy  (PỄ)  là  độc  nhất,  duy  nhất,  cố  Dã  Vương  cho 
rằng:  Duy  là  do,  là  từ  ngữ. 

Thực  Chúng  Qỹl  MẢ).  Ngược  lại  âm  thừa  chức  7p(  lit  Tiếng  địa 
phương  cho  rằng:  Thực  là  đứng  thẳng.  Khổng  An  Quốc  chú  giải  sách 
Thượng  Thư  là  sắp  bày.  Thuyết  Văn  nói:  là  cây  cột  trước  cửa  nhà.  Chữ 
viết  từ  bộ  mộc  t|v  thanh  trực  ĩS. 

(Quyển  83,  không  có  âm  giải  thích). 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  84 

Thủy  lục  /7k  n.  Ngược  lại  âm  lưu  trúc  lừ.  Theo  Hàn  Thi  Truyện 
cho  rằng:  Chỗ  đất  cao  bằng  chẳng  không  có  nước  gọi  là  lục  n.  Theo 
Nhĩ  Nhã  Thuyết  Văn  nói  rằng:  Cũng  gọi  là  nơi  đất  cao,  bằng  phẳng. 
Chữ  viết  từ  bộphục  -ệ-  thanh  lục,  âm  lục  đồng  với  âm  trên. 

(Từ  quyển  85  đến  quyển  98  gồm  14  quyển  không  có  âm  giải  thích) 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  99 

Tiên  Bối  Qiil  SE).  Ngược  lại  âm  bác  muội  tu  Văn  Ngọc  Thiên 
cho  rằng:  Bối  là  thứ  lớp,  lớp  người  đi  trước,  cũng  gọi  là  bộ  sô"  nhiều. 
Trong  kinh  Thái  Huyền  cho  rằng:  Bối  là  loại,  chủng  loại.  Thuyết  Văn 
nói  rằng:  Trong  quân  trận  phát  ra  một  trăm  chiếc  xe  chỗ  đi  gọi  là  một 
bôi  j|E.  Chữ  viết  đúng  chẳng  phải  từ  bộ  xa  IỆL.  Văn  thường  dùng  viết  từ 
bộ  bắc  viết  thành  bôi. 

Nhữ  Tào  ( ỳịỉ.  w ).  Trong  Hán  Thư  cho  rằng:  Bối  (j|E)  là  một  bọn, 
một  nhóm,  một  lũ. 

Hư  không  (Ổi  -nE).  Ngược  lại  âm  hứa  cư  P^F  M .  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  Chữ  viết  từ  bộ  hổ  (Ề  đến  bộ  khưu  ỖẸ>,  hoặc  viết  là  đều  ổi  là  văn 
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Cổ,  chữ  khưu  là  âm  pẽ  hổ.  Trong  kinh  viết  chữ  khưu  này  là  không  thành 
chữ. 

Yểm  Nê  ( /Jb).  Ngược  lại  âm  ư  kiểm  5$  ÍỀ.  Trịnh  Tiễn  chú  giải 
trong  Mao  Thi  Truyện  rằng:  Yểm  (ÍỆ)  là  che  đậy.  Tự  Thư  giải  thích 
rằng:  Yểm  là  đóng  kín  lại.  Tiếng  địa  phương  cho  là  che  giấu,  ẩn  giấu. 
Thuyết  Văn  nói  viết  từ  bộ  yểm,  cũng  có  nghĩa  là  che  lấp.  Trong  Quế 
Uyển  Châu  Tòng  cho  rằng:  Kiểm  duyệt.  Chữ  viết  từ  bộ  thủ  ^  thanh 
yểm  -Si. 
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Liêu  tá  (i^  ÍẾ).  Ngược  lại  âm  lực  điêu  ýj  W'y.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  là 
Quan  liêu.  Khổng  An  Quốc  chú  giải  sách  Thượng  Thư  rằng:  Đồng  là  m 
quan  với  nhau  gọi  là  liêu  Trong  Tả  Thị  Truyện  gọi  là  “Liêu”.  Ngọc 
Thiên  gọi  là  người  là  m  quan  tới  phẩm  thứ  chín.  Vận  Anh  Tập  cho  là 
bạn  là  m  quan  với  nhau,  cũng  gọi  là  trợ  giúp.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết 
từ  bộ  nhân  A  thanh  liêu,  hoặc  từ  bộ  miên  viết  thành  chữ  liêu  ^  cũng 
đồng  nghĩa. 

Lô  Vi  (3l  H).  Ngược  lại  âm  trên  là  lỗ  đô  H'  ễp.  Âm  dưới  là  ũy. 
Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  Gia  lô  nghĩa  là  loại  cỏ  lau  dùng  để  là  m  mành. 
Quách  Cảnh  Thuần  cho  rằng:  Lô  tức  là  vi,  là  bệnh  gầy  ốm  ác  nghiệt,  cố 
Dã  Vương  cho  rằng:  Vi  (H)  là  cây  lau  lớn,  loại  cỏ  lau  dùng  để  lợp  nhà. 
Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  thảo  đến  bộ  mãnh  HHthanh  lô  JÍ .  Chữ 
vi  Scũng  là  thanh  vi  lặt.  Âm  JÍ  lô  ngược  lại  âm  lỗ  đô  H'  ễp.  Từ  bộ  hổ 
pẽ  đến  bộ  khối,  âm  khối  ngược  lại  âm  khổ  ngoại  tía  ỹk 

Không  Khích  (Z£  |#Q.  Ngược  lại  âm  hướng  nghịch  yặị  ÌỈÉ.  Quảng 
Nhã  cho  rằng:  Khích  là  lằn  nứt  hở  ra.  Giả  Quỳ  chú  giải  sách  Quốc  ngữ 
cho  là  hiềm  khích,  tranh  chấp.  Thuyết  Văn  nói  rằng:  Vách  tường  nứt  có 
lỗ  hở  nhỏ.  Chữ  viết  từ  bộ  phụ  -ậ  đến  bộ  bạch  â  đến  bộ  tiểu-dv  Trong 
kinh  viết  từ  bộ  khòa  (Si)  viết  thành  chữ  khích  là  chẳng  đúng. 
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Duy  Nhiên  (DÍÉ  M).  Ngược  lại  âm  duy  quí  0fÉ  Sách  Chu  Lễ  cho 
rằng:  Duy  (DfÉ)  là  ứng  từ.  Thiên  Thương  Hiệt  cho  rằng:  Duy  (DÍÉ)  là  cung 
kính,  cũng  gọi  là  vâng,  thưa  vâng,  ừ,  là  từ  để  đáp  lại.  Theo  chữ  duy  tức 
ngày  nay  viết  là  nặc  Hĩ,  tức  là  bằng  lòng,  chịu. 

Thù  Khích  (II  [#().  Ngược  lại  âm  thọ  lưu  *  /*.  Theo  Thanh  loại 
cho  rằng:  Thù  là  cừu  địch.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện  rằng:  Thù  là  đối 
địch  nhau.  Theo  Tập  Huấn  Truyện  cho  rằng:  Thù  là  oán  hận,  một  mối 
thù  ngẫu  nhiên.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Chữ  viết  từ  bộ  ngôn  w  thanh  thù. 
Âm  thù  đồng  với  âm  trên. 

Điển  diệt  M).  Ngược  lại  âm  trên  là  đình  điển  ^  £&.  Khổng  An 
Quốc  chú  giải  sách  Thượng  Thư  rằng:  Điển  0ệ)  là  hết.  Sách  Nhĩ  Nhã 
cho  là  tận  diệt.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  ngạt  £  thanh  điển.  Trong 
văn  kinh  viết  từ  bộ  nhĩ  li  là  sai.  Chữ  M  quyển  trước  đã  giải  thích  rồi. 
Âm  ngạt  ‘p  là  âm  tàn  ỹ-ẵ,  âm  điển  ngược  lại  âm  chi  nhẫn  Sl. 

Giải  đãi  (IM  M.).  Ngược  lại  âm  trên  là  giới  ĩtE.  Âm  dưới  là  đại 
Giải  đãi  nghĩa  là  biếng  nhác. 

Nhiễu  loạn  (ÍM  11).  Ngược  lại  âm  trên  là  như  chiếu  ộp  ịa.  Thuyết 
Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  thủ  ^thanh  ưu  5.  Âm  ưu  ngược  lại  âm  nô  cao  ặỵ 
lìỊ).  Trong  kinh  viết  ưu  lllà  chẳng  đúng.  Ngược  lại  âm  dưới  là  lạc  đoạn 
ẳtễ  lit  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  Loạn  là  trị.  Khảo  Thanh  cho  là  phiền 
não,  sai  lầm,  có  lỗi.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  ất  thanh  loạn. 
Âm  loạn  đồng  với  âm  trên.  Từ  bộ  trảo  /ĩl  đến  bộ  yêu  Ỷ\  bộ  quynh  hựu. 
Lý  Tư  cho  rằng:  Từ  bộ  viết  \J"  thành  chữ  loạn.  Tóm  lại  từ  bộ  phộc  viết 
thành  chữ  loạn.  Văn  thường  hay  dùng  viết  loạn.  Văn  cổ  viết  là  loạn.  Âm 
yêu  Ỷ\  là  âm  yêu  11.  Âm  quynh  i[p]  ngược  lại  âm  quý  ặ. 

Cật  Sách  (!□  Pjt.  Ngược  lại  âm  trên  là  xí  cát  (íkcq).  Âm  dưới  là 
tranh  cách  jặĩ.  Thuyết  Văn  cho  là  cầu  sự  quở  trách,  cũng  gọi  là  hỏi 
tội.  Chữ  viết  từ  bộ  bối  M  đến  bộ  sách  thanh  tỉnh  íii .  Trong  văn  kinh  viết 
trách  n  là  chữ  biến  thể,  của  văn  thường  dùng. 

Vi  Cự  (tâ  ÍẼ).  Ngược  lại  âm  trên  là  chữ  vi  M.  Bổn  đơn  viết  vi  M. 
Thuyết  Văn  cho  là  là  m  trái  ngược  lại. Chữ  viết  từ  bộ  suyễn  thanh 
khẩu  p.  Trong  Thạch  Kinh  viết  cộng  thêm  ẮỀ  bộ  sước  viết  thành  chữ  vi 
ìẵ.  Âm  suyễn  ỳị  là  âm  suyễn  âm  khẩu  p  là  âm  vi  l|.  Âm  sước  ẮỀ 
ngược  lại  âm  sửu  lược  s  Bỗ.  Chữ  cự  ÍẼ  viết  từ  bộ  thủ  #. 

Thích  Cảm  (§t  jf£).  Ngược  lại  âm  trên  là  ế?  thư  diệc.  Âm  dưới 
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là  lẫr  khả  các,  đều  thông  dụng.  Thuyết  Văn  nói  là  loài  côn  trùng  đọc 
hại.  Chữ  viết  từ  bộ  trùng  ^  thanh  thích,  âm  thích  ngược  lại  âm  xa-dạ 

IỂ&. 

Đối  trị  (ĩí  >□).  Ngược  lại  âm  trên  là  đô  nội  iíP  1^3.  Quảng  Nhã 
cho  rằng:  Đối  (Ễt  là  đương  thời,  cũng  là  hướng  đến.  Thuyết  Văn  nói  và 
văn  Hán  Thư  cho  rằng:  Vua  lấy  lời  nói  nhiều  mà  chẳng  thành  thật,  tin 
chắc,  cho  nên  rằng  là  nói  đi  nói  lại  nên  vua  viết  là  đối  Ễt.  Trong  văn 
kinh  viết  chí  n  là  đến,  là  chẳng  đúng,  âm  nghiệp  n  là  sàng  học 
Ngược  lại  âm  dưới  là  trực  sử  BẼ  Lại  cũng  là  âm  trực  lê  jS  Cũng 
là  thông  dụng. 
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Tiện  Tuệ  (iM  M).  Ngược  lại  âm  trên  là  tỳ  miên  Ễl  ậS.  Trịnh  Huyền 
chú  giải  sách  Luận  Ngữ  rằng:  sắp  xếp  thứ  lớp.  Theo  Thanh  loại  cho  là 
thói  quen.  Thuyết  Văn  nói  là  an  ổn,  người  là  m  việc  có  bất  tiện  lại  càng 
có  sự  sắp  xếp.  Chữ  viết  từ  bộ  nhân  À,  cánh  ĨE.  Trong  văn  kinh  viết 
chữ  tiện  cũng  là  văn  thông  dụng  thường  dùng,  ngược  lại  âm  dưới  là 
huỳnh  giai  M  {É.  Vận  Anh  Tập  cho  rằng:  Tuệ  (M)  là  giác  ngộ.  Tiếng 
địa  phương  cho  rằng:  Tuệ  là  sáng  suốt.  Khảo  Thanh  cho  là  Xác  thật, 
chính  xác.  Sách  Quốc  Ngữ  cho  rằng:  Trí  thông  minh  hiểu  biết.  Chữ  viết 
từ  bộ  tâm  /Q  thanh  tuệ  n.  Âm  tuệ  n  ngược  lại  âm  tùy  nhuệ  i$. 

Vong  Mạng  ^  pp.  Ngược  lại  âm  tang  hoăng  m  Jt.  Trịnh  Huyền 
chú  giải  sách  Lế  Ký  rằng:  Vong  là  mất.  Thuyết  Văn  nói  là  chết  mất. 
Chữ  viết  từ  chữ  khốc  thanh  vong  t.  Văn  thường  dùng  là  viết  từ  bộ 
vong  này  là  chẳng  đúng. 

Cổ  Đạo  (H  ÌM).  Ngược  lại  âm  trên  là  cô  ngũ  ặẺ  ỉũ  Vận  Anh  Tập 
cho  là  Chất  độc  là  m  mê  hoặc  con  người.  Vận  Thuyên  Tập  cho  là  loại 
côn  trùng  có  chất  độc  gây  bệnh  cho  người  và  vật  khác.  Chất  độc  đó  sách 
Tự  Thư  cho  rằng:  con  Thần  một  đục  khoét.  Thuyết  Văn  nói  rằng:  Trong 
bụng  có  loài  côn  trùng.  Chữ  viết  từ  bộ  trùng  M  thanh  mãnh  nu,  hoặc 
viết  là  cổ,  hoặc  có  âm  3iM  dã  đạo.  Tiếng  địa  phương  gọi  không  đồng. 
Âm  M  trùng  ngược  lại  âm  trục  dung  M  rai.  Âm  đố  IK  ngược  lại  âm  đô 
cố  iíP  BU.  Âm  un.  mãnh  ngược  lại  là  âm  minh  bỉnh  EỊH 

Quỷ  mị  j^|  /H.  Ngược  lại  âm  trên  là  quy  vi  i§  n.  Thuyết  Văn  nói 
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rằng:  Con  người  có  chỗ  để  quay  về,  mà  người  chết  gọi  là  ma,  hồn  ma. 
Chữ  viết  từ  bộ  quĩ  đến  bộ  nhân  À  đến  bộ  tư,  âm  Ix  tư  ngược  lại  là 
âm  gian  ị§t  dối  không  thật.  Theo  Truyện  Xuân  Thu  cho  rằng:  Hễ  là  hồn 
ma  thì  có  chỗ  để  quay  về.  Không  phải  là  quỷ  ác  mà  đến.  Văn  cổ  viết 
quỷ,  âm  quỷ  j^|.  Giống  như  đầu  quỷ.  Âm  tư  (A)  là  âm  tư  Ngược  lại 
âm  dưới  là  mi  bí  MÍ.  Trong  Kinh  Sơn  Hải  cho  rằng:  Mị  là  vật  mà 
thân  người,  đầu  đen,  mắt  láo  liên.  Theo  Thanh  loại  cho  rằng:  Mị  là  loại 
quỷ  Thần  quái  lạ.  Thuyết  Văn  cho  là  Trinh  vật  lão  luyện.  Chữ  viết  từ 
bộ  quỷ  thanh  vị  7^,  hoặc  viết  quỉ  thanh  mị.  Theo  Thanh  loại  cho 
rằng:  Chữ  viết  từ  bộ  mị  đều  là  chữ  cổ. 

Yểm  Đảo  (II  m.  Ngược  lại  âm  trên  là  y  diễm  Ẹ&).  Vương  Dật 
chú  giải  sách  Sở  Từ  rằng:  Yểm  là  đầy  đủ.  Giả  Quỳ  chú  giải  sách  Quốc 
Ngữ  cho:  là  hợp  lại.  Thuyết  Văn  nói  rằng:  Yểm  là  dối  trá.  Chữ  viết  từ 
bộ  hán  v~ thanh  yểm.  Chữ  viét  đúng  là  yểm.  Nay  lược  bớt.  Ngược  lại  âm 
dưới  là  đao  lão  7]^.  Bao  Hàm  chú  giải  sách  Luận  Ngữ  rằng:  Đảo  (ÃH) 
là  mời  gọi  đến.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  cảm  tạ,  cũng  gọi  là  mời  gọi  phúc 
đến  từ  nơi  quỷ  thần  gọi  là  Đảo.  Thuyết  Văn  nói  rằng:  Báo  cáo  việc  cầu 
phúc  gọi  là  Đảo.  Chữ  viết  từ  bộ  thị  /J\  thanh  đào.  Âm  trách  20  là  âm 
trách  n.  Âm  hán  J  là  âm  hãn  -=F. 
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Chế  Đa  ($y  ^).  Xưa  dịch  là  chế  để  jlE,  hoặc  dịch  là  chi  đề  ỉ. 
íễ,  đều  là  tiếng  Phạm,  chuyển  thanh  qua  tai  nghe  thật  là  một.  Đây  dịch 
là  miếu  m,  tức  là  chùa,  Già-lam,  Tháp,  Miếu,  V.V.... 

Tốt  Đổ  Ba  (ẵjs  iệf  Ngược  lại  âm  trên  là  tô  cốt  ĨỈỆ  #.  Âm  dưới 
là  iíP  'Ẻ’  đô  cổ.  Tiếng  Phạm  gọi  là  Tháp,  xưa  dịch  là  Tô-Thâu-Bà  j|Ệ  /ÍÉ 
il,  xưa  dịch  cũng  không  đúng,  tức  là  Tháp  thờ  những  viên  Xá-Lợi  thân 
Phật.  Xưa  dịch  hoặc  gọi  là  Phù-dồ. 

Bảo  Hàm  (H  Hỉ).  Ngược  lại  âm  hà  giam  ỈẼ  M.  Văn  thường  dùng 
theo  tương  truyền  dùng  sai.  Hàm  (Hỉ)  là  cái  hang  núi,  đời  Tần  gọi  là 
quan  ỊH,  tức  là  cửa  ải.  Thuyết  Văn  nói  viết  đúng  là  từ  bộ  mộc  t|v  viết 
thành  chữ  giam  Giam  nghĩa  là  cái  rương  nhỏ.  Quảng  Nhã  cho  là  Cái 
rương  nhỏ  gọi  là  giam.  Vận  Thuyên  Tập  nói  là  cất  chứa  rất  nhiều 
kinh  sách  đồ  vật.  Trong  kinh  gọi  là  cái  tráp,  cái  hợp  chứa  đồ  quý  báu  là 
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Xá-Lợi  Phật. 

Thạnh  Trữ  (íẫ  It).  Ngược  lại  âm  trên  là  thành  Âm  dưới  £n  tri 
s  lữ.  Thuyết  Văn  nói  rằng:  Trữ  là  chứa,  chữ  viết  từ  bộ  bối  M  thanh  trữ 
TT.  Ngược  lại  âm  trực  lữ  ĩS  s. 

Thiết-Lợi-La  (ix  ÍO  W).  Là  tiếng  Phạm,  xưa  dịch  sai,  hoặc  dịch  là 
Xá -lợi.  Tức  là  linh  cốt  hạt  nhỏ  của  thân  Đức  Như  lai. 

(Quyển  104  không  có  âm  giải  thích.) 
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Hung  Bội  (Jnl,  1Ệ).  Ngược  lại  âm  trên  là  húc  cung  n  Sách  Nhĩ 
Nhã  cho  rằng:  Hung  (>rL)  là  tội  lỗi,  nói  chung  gọi  là  sợ  hãi.  Thuyết  Văn 
nói  là  tội  ác.  Chữ  viết  từ  bộ  nhân  À  ở  trong  chữ  hung  M.  Chữ  dưới  là 
hội  ý,  cũng  gọi  là  chữ  hình  thanh.  Ngược  lại  âm  dưới  là  bồ  một 
Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Lễ  Ký  rằng:  Bội  (1ỆỊ)  là  phản  nghịch.  Thuyết 
Văn  nói  là  là  m  loạn.  Hoặc  viết  là  bội  IỆ  cũng  đồng.  Từ  bộ  tâm  'LA  thanh 
bột  ip. 

Yểu  Một  (5 ^  5x).  Ngược  lại  âm  trên  là  yêu  kiều  yik  Ira.  Khảo 
Thanh  cho  rằng:  Còn  thiếu  niên  mà  chết  gọi  là  yểu  ỹ^.  Đỗ  Dự  chú  giải 
Tả  Truyện  rằng:  Bẻ  ngắn  ra  gọi  là  yểu.  Chữ  chánh  xưa  nay  từ  bộ  ngạt 
£  thanh  yểu  Khổng  An  Quốc  chú  giải  sách  Thượng  Thư  rằng:  Một 
ÒỒ)  tức  là  chết.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Lế  Ký  rằng:  Một  là  bị  cứng 
đờ.  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  Một  là  hết  tận.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết 
từ  bộ  ngạt  5?  thanh  một,  âm  một  đồng  với  âm  trên. 

Khiển  Phạt  (IỄ  iu).  Ngược  lại  âm  trên  là  xí  kiến  ÍÈ  n,.  Quảng 
Nhã  cho  rằng:  Khiển  là  quở  trách.  Thiên  Thương  Hiệt  cho  rằng:  Mắng 
nhiếc.  Quế  Uyển  Châu  Tòng  cho  rằng:  Giận  được+ữ.  Thuyết  Văn  nói 
rằng:  Khiển  là  tra  hỏi.  Chữ  viết  từ  bộ  ngôn  w  thanh  khiển  ìm.  Ngược  lại 
âm  dưới  là  phiền  miệt  j;JĨ  te.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Cộng  thêm  cái  tội 
cho  người  gọi  là  phạt  Su.  Thuyết  Văn  nói  là  tội  nhỏ.  Chữ  viết  từ  bộ  đao 
đến  chữ  phạt  đồng  với  chữ  trên,  hoặc  là  viết  từ  bộ  võng  1*1  bộ  thạch 
ĩã.  Trong  kinh  viết  từ  bộ  thốn  \j".  Trong  kinh  hoặc  viết  chữ  phạt  Su  này 
cùng  là  chữ  thường  dùng. 

Thính  Văn  (11  H]).  Ngược  lại  âm  thể  kinh  tf  /in.  Âm  dưới  là  văn 
^  cũng  đồng  với  âm  trên. 
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BỔ  Yết  Sa  (ti  Là  tiếng  Phạm,  Hán  dịch  là  đục  dơ,  nước 

dơ.  Nghĩa  là  loại  người  ở  vùng  biên  địa  thấp  kém,  vùng  xa  xôi  hẻo  lánh, 
nghiệp  của  họ  xấu  ác,  không  tin  nhân  quả,  hoặc  gọi  là  thích  là  m  ác. 

Đồ  Quái  (Ht  ii).  Ngược  lại  âm  trên  là  đồ  í/i.  Khảo  Thanh  cho 
là  tàn  sát,  giết  hại.  Thuyết  Văn  nói  rằng:  Đồ  là  mổ  moi  ra,  phanh  ra, 
cắt  đứt  lìa  ra,  phân  ra  từng  mãnh  thịt,  gọi  là  đồ  (Ht).  Ngược  lại  âm  đô 
iíP  thanh  tỉnh  íỂi .  Ngược  lại  âm  dưới  là  cổ  ngoại  í  ỷị.  Quảng  Nhã  cho 
rằng:  Quái  (Ẽ1)  là  cắt  ra  phân  ra.  Thuyết  Văn  nói  là  xắt  thịt  nhỏ  ra,  từ 
bộ  nhục  1^3  thanh  hội  Hí.  Hoặc  là  viết  quái  li  dùng  nghĩa  cũng  đồng  âm 
khô  ệlj  ngược  lại  là  âm  khô  tẺ. 

Ngư  Liệp  ÒỀ  H).  Âm  trên  là  ngư  â .  Trongkinh  viết  từ  bộ  thủy 
viết  thành  chữ  ngư  /Ề,  gọi  là  nước,  ở  Ngư  Vương.  Chẳng  phải  chữ  ngư 
liệp  /Ề  M.  Ngược  lại  âm  dưới  là  liêm  diệp  jfi  M.  Khảo  Thanh  cho  rằng: 
Đuổi  bắt  con  chó.  Nhĩ  Nhã  cho  là  Đi  săn  hổ,  bắt  lấy  con  thú.  Nay  thông 
dụng  gọi  là  đi  săn  thú  ở  ngoài  đồng  ruộng,  gọi  là  liệp  M.  Thuyết  Văn 
nói  chữ  viết  từ  bộ  khuyển  thanh  liệp.  Âm  liệp  đồng  với  âm  trên. 

Thú  Đạt  La  (F$,  'M  %ề).  Là  tiếng  Phạm.  Xưa  gọi  là  Thủ-Đà-La  M 
PẼ  iii,  hoặc  gọi  là  Thủ-đà  H  PẼ,  tức  là  người  nông  phu  cày  ruộng,  khai 
khẩn  đất  đai. 

Ma-Yết-Đà  (0  í!  PỄ).  Là  tiếng  Phạm,  tên  của  nước  Trung  Thiên- 
trúc,  hoặc  là  Ma-kiệt-Đề  Jll  íễ,  đều  là  chuyển  thanh  gọi.  Nước  này 
ở  giữa  có  tòa  Bồ  Đề  bằng  Kim  cương  ở  dưới  gốc  cây,  nay  thấy  ở  đây 
cũng  giống. 

(Từ  quyển  106  đến  quyển  126  gồm  21  quyển  không  có  âm  giải 

thích) 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  127 

Phân  Phức  H).  Ngược  lại  âm  phương  văn  (ỷj  ~Sr.  Tiếng  địa 
phương  gọi  là  Hòa  với  hương  thơm.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Phân  khí 
thơm  bủa  khắp.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  thảo  viết  thành  chữ 
phân  Trong  thạch  kinh  viết  từ  bộ  thảo  jặ[  dưới.  Ngược  lại  âm  bằng 
biến  'M.  Theo  Hàn  Thi  Truyện  cho  rằng:  Phức  (lễ)  cũng  là  mùi  thơm 
bát  ngát,  khí  thơm  lam  tỏa.  Chữ  viết  từ  bộ  hòa.  Ngược  lại  âm  sỉ  liệt  Ẹì) 


256 


BỘ  Sự  VựNG  6 

Tảo  Thức  (|§  íĩt). Ngược  lại  âm  trên  là  tảng  lão  Quảng  Nhã 

cho  rằng:  Tảo  (í§j)  là  trừ,  hoặc  từ  bộ  thổ  di  viết  thành  tảo  M  này.  Ngược 
lại  âm  dưới  là  cữu  thượng  lực  ÍỀ  ýj .  Quách  Phát  chú  giải  sách  Nhĩ  Nhã 
rằng:  dọn  dẹp  sạch  sẽ.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  thủ  tì  thanh  thức 
ĩt,  hoặc  viết  từ  bộ  cân  r \l  viết  thành  thức  }ĩt,  cũng  thuận  dùng  đồng 
nghĩa  âm  trên. 

Hiến  Cái  (Ws  H).  Ngược  lại  âm  áp;  fE  can  yển.  Chữ  chánh  xưa 
nay  gọi  là  tấm  vải  bạt  che  trên  mui  xe,  để  ngăn  sức  nóng  của  mặt  trời, 
cũng  gọi  là  màng  che  phủ  lên  trên  xe,  nên  gọi  là  hiến,  hoặc  viết  là  can 
ĩtì  Thiên  Thương  Hiệt  cho  rằng:  Viết  chữ  này  từ  bộ  rh  thanh  hiến  w,. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  ca  ngải  T5T  34.  Văn  thường  dùng  và  Quảng  Nhã 
cho  rằng:  Cái  (li)  là  che  đậy.  Thuyết  Văn  cho  là  Lấy  cỏ  lợp  lên.  Chữ 
viết  từ  bộ  thảo  H  đến  chữ  hạp  iẵ.  Âm  hạp  là  âm  hợp  n'.  Chữ  cái  m 
từ  bộ  thảo  H  đến  bộ  đại  A  đến  bộ  mãnh  no.  viết  thành  chữ  Ểẫ  cái.  Nay 
trong  văn  kinh  viết  từ  bộ  dương  tì  đến  bộ  mãnh  un.  viết  thành  chữ  cái, 
cũng  là  văn  thông  dụng  thường  dùng. 

Miệt  Lệ  Xa  (/H  H  ĨỆL).  Ngược  lại  âm  miên  di  IS  Hi.  Âm  kế  là 
lê  kiết  fỉl.  Âm  dưới  là  xỉ-da  tì  Itì  Là  tiếng  Phạm,  là  sai.  Đúng  âm 
Phạm  đọc  là  Tất-lật-sa  Ip  íM,  Hán  dịch  là  hà  tiện,  là  hạng  người  là 
m  nghề  dơ  uế,  không  biết  lễ  nghĩa,  dâm  dật,  phóng  đãng,  cúng  tế  quỷ 
thần,  tàn  hại  lẫn  nhau.  Âm  di  Hi  ngược  lại  âm  miệt  nghi  ỈỀ  Hi.  Âm  sa 
Sin  ngược  lại  âm  thương  hà  1Ế  ÍỘI. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  128 

Du  Ư  (ỈỀ  K').  Ngược  lại  âm  du  chu  Jlĩ  tì.  Quảng  Nhã  cho  rằng: 
Du  (SỀ)  là  vượt  qua.  Thuyết  Văn  nói  là  vượt  qua.  Chữ  viết  từ  bộ  túc  xi. 
thanh  du  frj.  Chữ  du  frj  từ  bộ  nhập  nhất  đến  bộ  chu  tì  đến  bộ  xuyên, 
xuyên  là  dòng  nước  chảy,  âm  du  đồng  với  âm  trên.  Âm  nhập  ngược  lại 
âm  tinh  nhập  li  A.  Âm  xuyên  ngược  lại  âm  cổ  ngoại  tì  tì.  Dưới  là 
chữ  ư  ítì  Thuyết  Văn  nói  viết  chữ  điển  5^  từ  văn  cổ.  Ngược  lại  âm  ô 
M.  Chữ  viết  lược. 

Xà  Yết  (ÍÉ  ®).  Ngược  lại  âm  lại  âm  trên  là  xã  già  li  Trong 
văn  kinh  viết  xà  ÍỀ  này  là  văn  thông  dụng  thường  dùng.  Thuyết  Văn 
nói  chữ  viết  từ  bộ  trùng  tì  đến  bộ  tha  âm  tha  tì  ngược  lại  âm  đồ 
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hà  ÍẾ  m.  Tha  ("S  )  là  chữ  cổ,  nghĩa  là  nơi  ở  của  loài  hoang  dã,  cũng  gọi 
là  cái  hang.  Cũng  gọi  là  văn  nghi  vấn  để  hỏi,  gọi  là  vô  tha  (không  có 
nó).  Ngược  lại  âm  dưới  là  hương  yết  §  n.  Theo  Tập  Huấn  truyện  cho 
là  loài  côn  trùng  cắn  đốt  người.  Thuyết  Văn  nói  viết  đố  m  là  con  mọt, 
sâu  mọt,  chữ  tượng  hình.  Nghĩa  là  loại  côn  trùng  độc  hại.  Theo  Lê  Sách 
viết  từ  bộ  trùng  EÊỈ  thanh  yết  Nay  văn  kinh  viết  hạt  í!  là  con  mọt 
trong  gỗ,  là  con  ấu  trùng,  con  bọ  hung,  chẳng  phải  con  bò  cạp.  Âm  đố 
K  ngược  lại  âm  sửu  giới  s  iỴ.  Âm  tù  ÈẼ  là  âm  dậu  M,  âm  tề  fe“  là  âm 

tề  n. 

Thân  Anh  (H  §5).  Ngược  lại  âm  ích  doanh  ằắ  XEEL.  Khảo  Thanh 
cho  rằng:  Anh  (§ẽ)  là  bị  trói  buộc.  Vận  Thuyên  Tập  cho  rằng:  Gặp  gỡ, 
cũng  gọi  là  bao  vây,  xung  quanh.  Thuyết  Văn  cho  là  Chữ  viết  từ  bộ  nữ 
^thanh  anh,  từ  hai  bộ  bối  M.  Trong  văn  kinh  viết  tè  hai  bộ  mục  @  đến 
chữ  an  $  là  chẳng  đúng.  Âm  chấp  ngược  lại  âm  tri  lập  £n  ÌL.  Âm 
anh  đồng  với  âm  trên. 

Lại  Tật  (fl  Ngược  lại  âm  lai  đại  3Í5  Văn  thường  dùng  và 
Quảng  Nhã  cho  rằng:  Là  bệnh  hũi,  bị  thương  tổn.  Thiên  Thương  Hiệt 
cho  là  Đau  đớn,  bệnh  tật.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  đúng  là  chữ  lệ  'M  là 
bệnh  nhọt  độc.  Chữ  viết  từ  bộ  tật  lệ  thanh  tỉnh  lii .  Thuyết  Văn  nói  rằng 
chữ  lại  ỆỀ  từ  bộ  phụ  n.  thanh  lại  ỆM.  Chữ  lệ  HỀ  ngược  lại  âm  lai  đại  3Í5 
Âm  lại  ỆI  ngược  lại  âm  lặc  hạt  i/j  Uf|.  Âm  tật  ngược  lại  âm  nữ 
ách  Ib. 

Thũng  Pháo  (li  M).  Ngược  lại  âm  trên  là  chi  dũng  n.  Thuyết 
Văn  nói  rằng:  Thũng  là  sưng  lên  mụn  nhọt  u  lên,  chữ  viết  từ  bộ  nhục  1^3. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  bao  mạo  Jlĩ  1^.  Thuyết  Văn  nói  cho  rằng  trên  mặt 
mọc  mụt  mụn  đỏ.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  bì  ^  viết  thành  chữ 
pháo  ỄẼ  cũng  viết  chữ  pháo  ỄẼ  đều  đồng,  văn  thường  dùng  cũng  viết  từ 
trên  mặt  nên  viết  là  pháo. 

Huyễn  Y  (!ỉ  H).  NgƯỢc  lại  âm  trên  là  huyền  quyên  li.  Giả 
Quỳ  chú  giải  sách  Quốc  ngữ  rằng:  Huyễn  hoặc,  mê  hoặc  lẫn  lộn.  Thiên 
Thương  Hiệt  cho  rằng:  Nhìn  không  thấy  rõ.  Thuyết  Văn  nói  rằng:  Mắt 
không  thường  là  m  chủ.  Chữ  viết  từ  bộ  mục  ỊẼỊ  thanh  huyễn  s.  Ngược 
lại  âm  dưới  là  ư  kế  ti".  Quách  Phác  cho  rằng:  Y  (li)  là  bị  che  khuất. 
Khảo  Thanh  cho  rằng:  Trong  mắt  bị  bệnh.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ 
bộ  mục  ỊẼỊ  thanh  y.  Âm  y  Ngược  lại  âm  nhất  hề  — f§. 

Khô  hạc  (tì  /@).  Ngược  lại  âm  trên  là  khang  hồ  Jlf  ẺẼ.  Khảo  Thanh 
cho  là  Cây  chết  khô.  Hoặc  từ  chữ  liệt  là  m  chữ  khô  là  chữ  cổ  ngược  lại 
âm  dưới  là  hà  các  ÍỘỊ  ì§-.  Giả  Quỳ  chú  giải  sách  Quốc  ngữ  rằng:  Hạc 
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(/@)  là  kiệt  quệ  hết.  Quảng  Nhã  cho  là  hết.  Thuyết  Văn  nói  là  cạn  kiệt, 
khô  ráo.  Chữ  viết  từ  bộ  thủy  thanh  cố  mu. 

Sương  Khiếp  (H  ÍH).  Ngược  lại  âm  trên  là  tưởng  dương 
Chữ  tóm  tắc  lại  là  sương  li  là  từ  bộ  trúc  ttr.  Là  dụng  cụ  để  chứa  đồ  đạc, 
cũng  gọi  là  cái  thùng.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Khiếp  (tễ)  là  cái  rương 
nhỏ  kín.  Thuyết  Văn  nói  là  Cái  rương  bằng  tre.  Chữ  viết  từ  bộ  trúc  ttr 
thanh  khiếp  tễ,  hoặc  viết  từ  bộ  mộc  7^  viết  thành  khiếp  tu.  Theo  âm 
loại  ngược  lại  là  kiêm  diệp  M  m. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  129 

Chi  Điều  (tí  tll).  Ngược  lại  âm  trên  là  chỉ  di  lỄ n,  âm  dưới  định 
điêu  aỀ  m.  Chữ  viết  đều  từ  bộ  mộc  Ạ. 

Hành  Cản  (M  |Ẹ).  Ngược  lại  âm  trên  là  hạnh  canh  ^  Thuyết 
Văn  nói  là  nhánh  cây.  Chữ  viết  từ  bộ  thảo  lặt  thanh  hành.  Ngược  lại  âm 
dưới  là  ca  lại  iĩ  'IU.  Theo  Tập  Huấn  Truyện  gọi  là  Cây  lúa.  Quảng  Nhã 
cho  là  Cọng  lúa  mềm  của  thân  cây  lúa  gọi  là  cản  |Ẹ.  Thuyết  Văn  nói  là 
thân  cây  lúa.  Chữ  viết  từ  bộ  hòa  thanh  cãn,  hoặc  viết  là  cán.  Trong  văn 
kinh  viết  cán  Ệệ.  Âm  cán  Ệệ  đều  chẳng  phải  bổn  chữ  ở  đây  dùng. 

(Từ  quyền  130  đến  quyển  167  gồm  38  quyển  không  có  âm  giải 
thích. ) 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  168 

Giả  Tạ  (tPx  li).  Ngược  lại  âm  tình  dạ  'IU  Dịch  là  dùng  chiếu 
bằng  cỏ  tranh  thì  không  có  lỗi.  Thuyết  Văn  nói  rằng:  dùng  chiếu  cỏ  để 
cúng  tế.  Chữ  viết  từ  bộ  thảo  lặt  thanh  tích  Ht.  Âm  tích  ngược  lại  âm  tình 
diệc  ti  7ỈĨ\ 

Khuyến  Lệ  (Wl  ÊÈ).  Ngược  lại  âm  trên  là  khuông  nguyện  (IM  fpj. 
Quảng  Nhã  cho  rằng:  khuyến  là  trợ  giúp.  Khảo  Thanh  cho  là  Khuyên 
bảo,  khen  thưởng.  Thuyết  Văn  nói  là  khíchlệ.  Chữviếttừbộ  lực  ýj  thanh 
quyền.  Âm  quyền  là  âm  hoan  il.  Ngược  lại  âm  dưới  là  lực  đối  ýj  fí. 
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Trong  Truyện  Quế  Uyển  Châu  Tòng  cho  rằng:  Lệ  (IIÍJ  )  là  khuyến  khích, 
khích  lệ.  Đỗ  Dự  chú  giải  trong  Tả  Truyện  rằng:  khuyến  khíchnhau.  Chữ 
viết  từ  bộ  lực  ýj  thanh  lệ  M. 

Điên  Đảo  m®).  Ngược  lại  âm  trên  là  đinh  kiênTIẵ.  Khổng  An 
Quốc  chú  giải  sách  Thượng  Thư  rằng:  Điên  là  bị  che  đậy,  nói  trái  ngược 
lại.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  Đảo  ngược,  lộn  lại.  Mã  Dung  chú  giải  sách 
Luận  Ngữ  rằng:  Té  nhào  lật  ngữa  dưới  đất.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết 
từ  bộ  điên.  Lại  cũng  từ  bộ  tẩu  âỀ  viết  thành  chữ  điên  ỈỄ,  hoặc  la  viết 
điên  'ÍS  này  đều  thông  dụng.  Trong  văn  kinh  viết  thông  thường  chữ  điên 
m  văn  thường  hay  dùng  là  chẳng  phải  bển  chữ.  Ngược  lại  âm  dưới  là 
đương  lão  Hí  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Té  nhào  lộn. 

Túc  Thực  (íit  ỹỹl).  Ngược  lại  âm  trên  là  tướng  dục  w.  Khảo 
Thanh  cho  rằng:  Túc  (íit)  là  lâu  bền.  Thuyết  Văn  nói  rằng:  Dừng  lại. 
Chữ  viết  từ  bộ  miên  ậS  thanh  túc  đồng  với  âm  trên.  Ngược  lại  âm  dưới 
là  thời  lực  ý].  Khổng  An  Quốc  chú  giải  sách  Thượng  Thư  rằng:  Thực 
(ỹil)  là  mọc  lên.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện  là  Lâu  dài.  Thiên  Thương 
Hiệt  cho  rằng:  Nghỉ  ngơi.  Hoặc  là  từ  bộ  mộc  viết  thành  chữ  thực 
này  cũng  đồng  nghĩa. 

Khủng  Nhiếp  (7S  19).  Ngược  lại  âm  trên  là  khúc  củng  tì  Itì  Sách 
Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  Khủng  7S  là  sợ  hãi.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ 
tâm  /U  thanh  khủng.  Văn  cổ  viết  khủng  7S  khủng  là  âm  củng.  Từ  bộ 
công  X  đến  bộ  phong  ^  đến  bộ  ất  âm  ất  là  âm  ẩn  IU.  Trong  văn 
kinh  viết  từ  bộ  thảo  lặt,  trong  sách  từ  biến  thể  viết  thành  khủng  là 
sai.  Ngược  lại  âm  dưới  là  chi  nghiệp  lặt.  Nhĩ  Nhã  cho:  là  sợ  hãi.  Chữ 
trong  sách  viết  là  phạ  tâ  cũng  là  sợ  sệt.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ 
tâm  /D  thanh  nhiếp  s.  Trongvăn  kinh  viết  chiếp  cũng  là  sợ  hãi.  Chữ 
này  chẳng  phải  bổn  chữ.  Âm  nhiếp  5  ngươc  lại  âm  nữ  liệp  ^  M. 

Giới  uẩn  (ĩtE  H)  Ngược  lại  âm  giai  ải  ^3  féẫ.  Trịnh  Huyền  chú  giải 
sách  Nghi  Lễ  rằng:  Giới  là  sợ,  giật  mình.  Khảo  Thanh  cho  là  Phòng  bị. 
Tự  Thư  cho  là  Cẩn  thận.  Thuyết  Văn  cho  là  Bái  lạy  giữ  gìn.  Chữ  viết  từ 
bộ  qua  viết  thành  chữ  giới  ĩtE  là  không  trái  ngược.  Ngược  lại  âm  dưới 
là  uy  vẫn  M  5i.  Tiếng  địa  phương  cho  rằng:  uẩn  (li)  là  chứa  nhóm.  Mã 
Hưu  chú  giải  Luận  Ngữ  rằng:  Gói  lại  cất  chứa.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết 
từ  bộ  thảo  thanh  uẩn  Um. 

Quyển  170,  171  hai  quyển  này  đều  không  có  âm  giải  thích. 
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QUYỂN  172 

Tề  Hà  ÍỘỊ.ngược  lại  âm  trên  là  tịch  tế  Tự  Thư  giải  thích 
là  hạn  chế.  Khảo  Thanh  cho  là  phân  đoạn  ra,  dùng  chữ  giả  tá. 

Bất  miệt  ('F  H).  Ngược  lại  âm  miên  kiết  0S  fẵ.  Thuyết  Văn  nói 
là  Khinh  thường.  Chữ  viết  từ  bộ  tâm  /L,\  thanh  miệt  Hi.  Trong  kinh  viết 
chữ  H  này  là  sai,  chẳng  phải  bổn  chữ.  Âm  miệt  H  đồng  với  âm  iy  ở 
trên  là  ârn-HỈ  dị. 

(Kinh  từ  quyển  173  đến  quyển  180  gồm  tám  quyển  không  có  âm 
giải  thích.) 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  181 

Bất  giảm  (^F  M).  Ngược  lại  âm  canh  trảm  Ệ#  ậíf.  Khảo  Thanh 
cho  là  Tổn  giảm,  khiến  cho  mặt  trời  nhỏ  lại,  giảm  bớt.  Thuyết  Văn  nói 
là  Tổn  giảm,  từ  bộ  thủy  thanh  hàm  /rE.  Lại  viết  từ  bộ  /  viết  thành  chữ 
giảm  M  này  là  chẳng  phải.  Âm  /  băng  là  âm  /7k  băng. 

Bào  Thai  (Ẽ§  Ẽp).  Ngược  lại  âm  trên  là  bổ  giao.  Văn  cổ  viết 
là  bao.  Chữ  tượng  hình  chữ  |p  là  dựa  theo  Thạch  kinh  của  Thái  Ung 
cộng  thêm  bộ  nhục  1^1  viết  thành  chữ  bào  Ẽỗ.  Thuyết  Văn  cho  là  Đứa 
trẻ  mới  sinh  ra.  Khổng  An  Quốc  chú  giải  sách  Thượng  Thư  rằng:  Gói 
trong  bao.  Trang  Tử  cho  rằng:  Bào  (JẼ)  là  cục  thịt  ở  trong  bụng,  văn 
thường  hay  dùng.  Ngược  lại  là  âm  phổ  bao  H  'Ếỉ.  Ngược  lại  âm  dưới  là 
tha  lai  fte  3ÍC  Quảng  Nhã  cho  rằng:  Người  phụ  nữ  có  thai  hai  tháng  gọi 
là  thai  (Jp ).  Thuyết  Văn  nói  là  người  đàn  bà  mang  thai  hai  tháng.  Thiên 
Thương  Hiệt  cho  là  người  nữ  mang  thai  sanh  ra  yêu  mị.  Chữ  viết  từ  bộ 
nhục  1^1  thanh  đài  CP.  Âm  quả  iS  là  âm  quả  m. 

Quỷ  Chánh  Pháp  (K  IE  /Ế).  Ngược  lại  âm  trên  là  cuồng  vị  '0:  'ÍẺ. 
Quỷ  (K)  là  cái  tráp,  cái  hộp.  Chữ  viết  từ  bộ  phương  |Z  thanh  quý  n. 
Hoặc  là  viết  quỷ  Trong  kinh  cho  rằng:  Quỷ  (H)  là  pháp  tắc,  quỷ  đó 
cũng  gọi  là  xẽn  pháp,  keo  bẩn  pháp,  ngăn  không  vào  được  thân  tâm 
bí  mật  không  nói,  gọi  là  keo  bẩn,  tiếc  rẻ  thánh  giáo,  không  chịu  lưu 
truyền,  giấu  kín  bí  mật,  giống  như  cái  rương,  cái  tráp  nên  gọi  là  quỷ 
pháp  (UE  /Ẻ).  Cái  rương  cất  giấu  Phật  pháp.  Đức  Phật  nói  đây  là  người 
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đắc  tội  rất  nặng,  thà  rằng  tạo  tội  Vô  gián  chứ  không  là  m  cái  rương  cất 
giấu  pháp. 

Sảo  vi  (f'Ể'  W).  Ngược  lại  âm  trên  là  sương  giáo  n  ặk.  Vận  Thuyên 
Tập  cho  rằng:  Từ  từ  chút  ít.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  Hỏi  một  chút,  trừ  bỏ 
dần  dần  khiến  cho  nhỏ  lại.  Thuyết  Văn  nói  là  Vứt  vật  ra  từ  từ.  Chữ 
viết  từ  bộ  hòa  thanh  tiêu  'Ể'.  Ngược  lại  âm  dưới  là  vĩ  phi  Hi  ịụ.  Tả  Thị 
Truyện  cho  rằng:  Vi  ($&)  là  không.  Sách  Tự  Thư  cho  rằng:  Vi  là  nhỏ, 
vi  tế.  Thuyết  Văn  nói  là  Ân  hạnh.  Chữ  viết  từ  bộ  xước  L_  thanh  vi.  Âm 
xước  L_  ngược  lại  âm  sửu  xích  s  /vỉ..  Âm  vi  đồng  với  âm  trên.  Trong 
kinh  viết  từ  bộ  sơn  u_|  đến  bộ  ngạt  ỹviết  thành  chữ  vi  'ìtỆ..  Văn  thường 
dùng  là  sai. 

Hiểm  Ác  (PẼ  il).  Ngược  lại  âm  trên  là  hương  kiểm  §  ÍỀ.  Đỗ  Dự 
chú  giải  Tả  Truyện  rằng:  Hiểm  cũng  gọi  là  ác.  Giả  Quỳ  chú  giải  sách 
Quốc  ngữ  cho  là  Nguy  hiểm.  Thuyết  Văn  cho  là  hiểm  trở,  ngăn  cách, 
khó  khăn.  Chữ  viết  từ  bộ  phụ  ệ  thanh  kiểm.  Ngược  lại  âm  dưới  là  ô  các 
,n  Thuyết  Văn  nói  rằng:  Bất  thiện,  là  ác.  Chữ  viết  từ  bộ  á  Ĩ5  đến 
bộ  tây  Ẽ5  là  chẳng  đúng. 

Tam  Tai  (H  'Ấ').  Ngược  lại  âm  tể  lai  ^  2ỈG  Thuyết  Văn  cho  là  lửa 
cháy  thiêu  rụi  gọi  là  tai  1Ấ/.  Văn  cổ  viết  xuyên )  1 1  cũng  viết  tai  ÍA4  đều  là 
chữ  cổ.  Tam  tai  có  hai  loại:  Lớn  và  nhỏ.  Mỗi  thứ  đều  khác  nhau,  đều  ở 
trong  kiếp  giảm.  Tiểu  tam  tai  là  Đói  khát,  dịch  bệnh,  đao  binh.  Đại  tam 
tai  đó  là  Lửa  cháy,  gió  bảo,  nước  cuốn  trôi.  Đều  gọi  là  tai.  Ớ  trong  thời 
mạt  kiếp,  cũng  gọi  là  kiếp  tai. 

Tuần  hoàn  CiỀ  ỈM).  Ngược  lại  âm  tùy  luân  fm.  Ba  Thương  gọi  là  đi 
tuần  khắp.  Nhĩ  Nhã  cho  là  theo,  là  tốt  là  nh.  Thuyết  Văn  nói  là  đi.  Chữ 
viết  từ  bộ  xước  thanh  tuần.  Âm  tuần  là  thuận.  Âm  dưới  là  hoàn  ÌS.  Trịnh 
Tiễn  chú  giải  sách  Chu  Lễ  rằng:  Hoàn  là  đi  một  vòng.  Hà  Hưu  chú  giải 
Công  Dương  Truyện  rằng:  Thông  nhất  lại,  tóm  lại.  Thuyết  Văn  nói  chữ 
viết  từ  bộ  ngọc,  thanh  hoàn. 

Hư  luy  (IẼ  M).  Ngược  lại  âm  lực  truy^D  ÌE.  Thuyết  Văn  nói  thân 
thể  bệnh  tật,  gầy  yếu.  Chữ  viết  từ  bộ  dương  thanh  luy.  Âm  luy  đồng 
với  âm  trên. 

Ổi  tạp  (in  ỆỀ).  Ngược  lại  âm  trên  là  ô  mỗi  M  íậ.  Quảng  Nhã  cho 
rằng:  Ôi  là  tạp  loạn.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  bất  chánh  mà  vượt  quá  mức. 
Luận  Ngữ  nói:  Người  quân  tử  lúc  cùng  khốn  thì  giữ  vững  hành  động,  kẻ 
tiểu  nhân  lúc  cùng  khốn  thì  là  m  bừa  bãi.  Nên  gọi  là  ổi  in.  Tự  Thư  cho 
rằng:  Ôi  là  dơ  uế.  Thiên  Thương  Hiệt  cho  rằng:  Ôi  là  tạp  loạn.  Thuyết 
Văn  nói  là  bầy  chó  sủa.  Chữ  viết  từ  bộ  khuyển  thanh  ổi.  Ngược  lại 
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âm  dưới  là  tài  hợp  Tự  Thư  cho  rằng:  Tạp  loạn  hòa  lẫn  với  nhau. 
Khảo  Thanh  cho  rằng:  so  le  không  thẳng  hàng.  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
Năm  món  ăn  trộn  lẫn  với  nhau.  Chữ  viết  từ  bộ  y  thanh  tập  m.  Theo 
chữ  tạp  đúng  thể  từ  bộ  y  í<,  thanh  tập  m.  Theo  Lệ  Sách  cho  rằng: 
Lấy  cho  tiện  lợi  nên  dời  đổi  thành  bộ  mộc  7f\.  Trong  bộ  y  dưới  viết 
tạp  It.  Lại  nhân  bộ  ]ặ[  thảo  sách  viết  đổi  thành  bộ  y  là  đứng  thẳng. 
Tương  truyền  rằng  viết  chữ  n  tạp  này  là  mất,  là  xa. 

Ung  Thư  (M  Si).  Ngược  lại  âm  trên  là  ức  cung  Trang  Tử 

gọi  là  ung  thư,  đó  tức  là  bệnh  ghẻ  lỡ  u  nhọt.  Tư  Mã  Bưu  chú  thích  rằng: 
Trong  thân  thể  con  người  nhiệt  nóng  nổi  lên  mụn  nhọt,  hoặc  là  khí 
huyết  không  thông  là  ung  là  ứ  lại.  Thuyết  Văn  nói  là  sưng  lên.  Chữ  viết 
từ  bộ  tật  thanh  ung  M,  hoặc  viết  là  ung  ll.  Âm  dưới  ngươc  lại  là  âm  thất 
dư  "b  Thuyết  Văn  cho  là  Nổi  mụt  ung  lâu  ngày  thành  ra  thư.  Chữ 
viết  từ  bộ  tật  thanh  thư  M.  Âm  thư  M  ngược  lại  âm  tử  dư  Âm  thư 
M  Thuyết  Văn  cho  rằng:  theo  hai  cách  đọc,  một  là  trong  kinh  viết  theo 
chữ  thư  M  bày  là  sai. 

Giới  Ung  M).  Ngược  lại  âm  lại  âm  trên  là  :fì"  giới.  Khảo  Thanh 
cho  rằng:  Giới  ung  là  cái  mụn  ghẻ  lở,  hoặc  viết  chữ  giới  ĩfl  này.  Thuyết 
Văn  nói  cho  rằng  bênh  ghẻ  lở.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  Cái  mụt  nhọt. 

Phong  cuồng  (MI  ỉfỉ).  Ngược  lại  âm  phong  dương  thừa  khánh  íí 
ịẵ  M  hai  âm.  Tóm  lại  cho  rằng:  Vì  loài  côn  trùng  sinh  ra  gió,  cho 
nên  chữ  phong  Jĩl  có  bộ  trùng  EÊt  Thuyết  Văn  nói  rằng:  Gió  lay  động, 
loài  côn  trùng  sinh  ra,  cho  nên  loài  côn  trùng  sinh  ra  tám  ngày,  mà  hóa 
sanh  ra.  Chữ  viết  từ  bộ  trùng  EÈ1  thanh  phàm  /-L.  Ngược  lại  âm  dưới  là 
cù  vương  ÍIĩ  ĨE.  Cố  Dã  Vương  cho  là  ngu  xuẫn,  là  m  cho  kinh  sợ  lo  buồn 
hãi  hùng  tim  đạp  mạnh.  Khổng  An  Quốc  chú  giải  sách  Luận  Ngữ  rằng: 
Cuồng  là  người  bị  xúc  phạm  thần  kinh  sinh  ra  cuồng,  cũng  gọi  là  người 
mất  bổn  tâm.  Thuyết  Văn  nói  cuồng  là  cuồng  chế,  gọi  là  con  chó  điên. 
Chữ  viết  từ  bộ  khuyển^  thanh  cuồng.  Âm  tuấn  iễ  ngượi  lại  âm  nhai 
giải  M  ỀẸ.  Âm  quý  '|ặ  ngược  lại  âm  quỳ  quý  it  ặ.  Âm  là  âm  cuồng. 
Đều  là  âm  quỳ  vương  ỉẫ  3E.  Âm  chiết  là  âm  chế 

Điên  giản  (Hĩ  0).  Ngược  lại  âm  đinh  kiênT  lẵ.  Quảng  Nhã  cho 
là  điên  rồ.  Theo  Thanh  loại  cho  rằng:  gió  lớn,  gió  mạnh.  Thuyết  Văn  nói 
lại  viết  ngu  rt.  Ngược  lại  âm  dưới  là  hạn  gian  ®  ỉẫ.  Theo  Thanh  loại 
cho  là  bệnh  của  đứa  trẻ  động  kinh.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Giản  là  bệnh 
phong.  Chữ  viết  từ  bộ  tật  thanh  gian  no.  Âm  gian  ỉẫ  là  âm  giang  no. 

Đông  Tàn  ỹẵ).  Ngược  lại  âm  trên  là  lực  trung  ýj  EỆL  Hứa  Thúc 
Trọng  chú  giải  sách  Hoài  Nam  Tử  là  Mụt  nhọt  độc.  Thiên  Thương  Hiệt 
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cho  rằng:  Bệnh  lâu  ngày.  Thuyết  Văn  cho  là  Bênh  phong  kiết.  Chữ  viết 
từ  bộ  long  thanh  tỉnh  íỂi .  Ngược  lại  âm  dưới  là  tàng  an  jjH 

Bối  Lũ  õ=í  lí).  Ngược  lại  âm  lực  cự  ý]  !Ằ'Ẽ.  Khảo  Thanh  cho  rằng: 
Âu  lũ  là  thân  cúi  xuống.  Quảng  Nhã  cho  là  Xương  sống  cong  lại.  Thuyết 
Văn  nói  rằng:  Gầy  yếu  bệnh  hoạn,  từ  chữ  lũ  lễ  thanh  tỉnh  íỂi .  Âm  uông 
lỄ,  ngược  lại  âm  vu  vương  lĩ  zE. 

Tọa  Lậu  íẩẻ  Pli.  Ngược  lại  âm  trên  là  tọa  tri  íẩẻ  £n.  Quảng  Nhã  cho 
rằng:  Tỏa  íẩẻ  là  lùn  thấp.  Ngược  lại  âm  dưới  là  lô  đậu  JỈ  JE1.  Vương  Dật 
chú  giải  Sở  Từ  rằng:  Lậu  là  nhỏ  chật  hẹp.  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  Nơi  vùng 
đất  xa  xôi  hẻo  lánh,  nơi  biên  giới.  Hiếu  Thanh  cho  rằng:  Lậu  là  xấu  xa, 
thấp  hèn.  Thuyết  Văn  nói  rằng:  Chật  hẹp,  thô  sơ,  nông  cạn,  thấp  hèn. 
Chữ  viết  từ  bộ  phụ  ệthanh  lậu,  âm  lậu  đồng  với  âm  trên. 

Luyến  Tích  (Ipt  S).  Ngược  lại  âm  trên  là  lực  truyền  ýj  IU.  Khảo 
Thanh  cho  là  bênh  tay  chân  gầy  yếu,  co  lại.  Ngược  lại  âm  dưới  là  tinh 
diệc  ỉĩ  'ỈỸ'.  Cố  Dã  Vương  cho  là  cái  chân  bị  khô,  teo  lại  không  thể  đi 
được.  Hoặc  viết  chữ  tích  'ỉêệ  này.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Chữ  luyến  viết 
từ  bộ  thủ  Chữ  tích  viết  từ  bộ  chỉ  lh,  đều  là  chữ  hình  thanh,  hoặc  là 
viết  từ  bộ  túc  AẼ. 

Khô  Tụy  (tẺ  ).  Ngược  lại  âm  khổ  ngô  ÌẼT  f§.  Âm  dưới  là  tình  toại 
tf  ìỀề.  Sách  Tự  Thư  cho  rằng:  Khô  túy  là  dáng  vẻ  ốm  gầy  xấu  xí,  hoặc 
là  viết  chữ  tụy  này  cũng  đồng  nghĩa. 

Ngoan  Ngân  (jĩj|  U).  Ngược  lại  âm  trên  là  £.  Quảng  Nhã  cho 
rằng:  Ngoan  (ÃỊi)  là  ngu  độn.  Thuyết  Văn  nói  rằng:  Đánh  tát  cái  đầu. 
Chữ  viết  từ  bộ  hiệt  M  thanh  ngoan.  Ngược  lại  âm  dưới  là  ngữ  cân  pp  /t. 
Theo  Tả  Thị  Truyện  cho  rằng:  Lòng  không  có  nghi  tắc  nghĩa  đức.  Trong 
kinh  gọi  là  ngoan  khẩu  /ĩjl  p.  Nghĩa  là  miệng  nói  không  có  đạo  trung 
tín,  nên  gọi  là  Ngân.  Thiên  Thương  Hiệt  rằng:  Ngân  (H)  là  xấu  ác, 
láo  khoét,  ngu  xuẫn.  Thuyết  Văn  nói  rằng:  Chữ  viết  từ  bộ  ngân  thanh 
thầnỄL  Âm  quặc  10  ngược  lại  âm  hồ  bổn  ẺÊI  2^.  Âm  ngân  ngược  lại  âm 
trạch  lập  ỈL. 

Phĩ  Báng  (IIÊ  I§).  Ngược  lại  âm  trên  là  phi  vị  ịặ  RỆ.  Âm  dưới 
là  bổ  lãng  Ỷắ  /ỂL  Sách  Đại  Đái  Lễ  cho  rằng:  chê  bai  mà  nói  toạc  ra, 
khuyên  can,  tranh  luận  với  nhau  tốt  xấu  đều  phơi  bày  ra,  trơ  trụi  ra.  cổ 
ứng  Thiệu  chú  giải  Hán  Thư  rằng:  Là  miếng  ván  bắt  cầu  ngang  qua. 
Cho  nên  sách  chính  trị  nói  chê  bai  là  mất  đi  tất  cả.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả 
Truyện  rằng:  Chê  bai,  nguyền  rủa,  dùng  lời  nói  độc  ác  mà  nguyền  rủa 
người.  Thuyết  Văn  nói  rằng:  Hai  chữ  hỗ  tương  với  nhau  là  chê  bai,  hủy 
nhục  người,  nói  đều  là  chữ  hình  thanh. 
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Tự  Hãm  (Ẽ  PẼ).  Ngược  lại  âm  hàm  lam  lễ.  Vương  Dật  chú 
giải  sách  Sở  Từ  rằng:  Hãm  (Pỗ)  là  bị  lấp  vùi,  chìm  xuống.  Thuyết  Văn 
nói  là  rớt  xuống.  Chữ  viết  từ  bộ  phụ  1Ệ.  thanh  hãm.  Âm  hãm  ngược  lại 
âm  huynh  tỉnh  yt-  Từ  bộ  nhân  A  ở  trong  bộ  cữu  É3.  Trong  kinh  viết 
từ  bộ  trảo  /Tl  là  chẳng  đúng.  Âm  phụ  -Ệì  là  âm  phụ  n,  âm  cữu  É3  là  âm 
cựu  II.  là  Chữ  tượng  hình. 

Trầm  Nịch  (/5T  ;il).  Ngược  lại  âm  trên  là  trì  lâm  /te  TA  cố  Dã 
Vương  cho  rằng:  Trầm  (/7C)  là  chìm  xuống.  Thuyết  Văn  nói  rằng:  Chữ 
viết  từ  bộ  thủy  thanh  trầm.  Âm  trầm  /7T  là  âm  dâm  /E.  Ngược  lại  âm 
dưới  là  nê  lịch  /jẽ  EẾ.  Theo  sách  Lễ  Ký,  Khổng  Tử  cho  rằng:  Người 
quân  tử  chìm  trong  miệng,  kẻ  tiểu  nhân  chìm  trong  nước.  Thuyết  Văn 
nói  rằng:  Chìm  trong  nước  là  từ  con  người,  cũng  viết  là  nịch.  Nay  thông 
dụng  cũng  viết  nịch  ;ii,  từ  bộ  thủy  viết  thành  chữ  nịch  :M.  Thuyết  Văn 
nói  gọi  là  tên  nước.  Trong  sách  viết  rằng:  Đạo  yếu  mà  nước  chảy  về 
phía  Tây  đến  là  hợp  với  lòng  dân  chúng. 

Oa  Loa  (í®  TU).  Ngược  lại  âm  trên  là  quả  hoa  s  ip.  Quách  Phác 
chú  giải  sách  Nhĩ  Nhã  là  con  ốc  sên.  Thuyết  Văn  nói  rằng:  Loa  là  con  tò 
vò.  Quế  Uyển  Châu  Tòng  cho  rằng:  Ớ  trong  nước  sanh  ra  loại  côn  trùng. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  lỗ  hòa  H'.  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  Con  phù  du,  con  ốc 
sên.  Các  loại  này  đều  không  phải  con  tò  vò,  mà  tức  là  con  ốc  sên,  loại 
lớn  ở  dưới  biển.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  trùng  EÊỈ  thanh  loa.  Trong 
kinh  viết  loa  íl  này  cùng  là  văn  thường  dùng,  là  chẳng  đúng. 

Lan  Phẩn  (in  H).  Ngược  lại  âm  phân  vấn  ỷỳ  Fp].  Thuyết  Văn  cho 
là  Lan  Phấn  là  trừ  bỏ.  Chữ  viết  từ  bộ  hoa  đến  bộ  củng  T“T,  âm  củng  ỷf 
là  âm  cung  Trt,  là  âm  hoa.  nghĩa  là  lấy  cái  sàng  sẫy  bỏ  đi.  Là  chữ  tượng 
hình.  Giống  như  hạt  gạo  mà  chẳng  phải  hạt  gạo,  tức  là  cám.  Dùng  chày 
giã  đập  ra,  bỏ  đi,  là  chữ  hội  ý.  Hoặc  viết  là  phân  đều  đúng.  Trong  văn 
kinh  viết  từ  bộ  hắc  M  hoặc  viết  từ  dị  n,  đều  là  văn  thường  dùng  chẳng 
phải  chữ  đúng.  Âm  thôi  ÍÍÉ  ngược  lại  âm  tha  lôi  Tte  Ít. 

Hình  mạo  (ĩfỉ  i/í).  Ngược  lại  âm  mao  báo  Ít)  là  chữ  cổ,  Thuyết 
Văn  nói  nhi  ỹỉ,  giống  như  mặt  người,  hoặc  viết  từ  bộ  hiệt  M  viết  thành 
chữ  mạo.  Chữ  mạo  i/lỉ  thanh  tỉnh  íỂt . 

Quán  Tập  (íi  W).  Ngược  lại  âm  cổ  hoạn  ‘Ẻ’  M.  Thuyết  Văn  nói 
hoặc  là  viết  từ  bộ  sước  /Ễ  viết  thành  chữ  quán  M,  đều  gọi  là  tập  Hỉ 
nghĩa  là  thói  quen.  Nhĩ  Nhã  cùng  đồng  cho  rằng  chữ  viết  từ  bộ  thủ  A 
thanh  quán  ít,  hoặc  là  viết  xuyến  í,  chữ  cổ.  Trong  văn  kinh  viết  từ  bộ 
tâm  /Q  viết  thành  chữ  quán  'IM  là  chẳng  đúng,  đều  không  có  chữ  này. 

(Từ  quyển  182  đến  290  gồm  119  quyển  không  có  âm  giải  thích.) 
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KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  291 

Cam  giá  tíM.  Ngược  lại  âm  chi  dạ  Tự  Thư  cho  rằng:  Cây 
mổ  quạ . 

Cù  lao  ($}  §§).  Ngược  lại  âm  cụ  ngu  n  M.  Theo  Mao  Thi  Truyện 
cho  rằng:  Cù  lao  là  bệnh.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Lễ  Ký  rằng:  Chữ 
cù  tytl  cũng  giống  như  chữ  lao  Nghĩa  là  vất  vả,  nhọc  nhằn. 

(Từ  quyển  292  đến  299  gồm  8  quyển  đều  không  có  âm  để  giải 
thích. ) 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  300 

Thiệp  Khoáng  (:$  ỊJt).  Ngược  lại  âm  trên  là  thời  diệp  HI.  Theo 
Hàn  Thi  Truyện  giải  thích  rằng:  Thiếp  (/Ị&)  là  vượt  qua  sông.  Hán  Thư 
cho  là  trải  qua.  Thuyết  Văn  cho  Là  đi  bộ,  lội  dưới  nước.  Chữ  viết  từ  bộ 
tỉ/  đến  chữ  lâm  Chữ  hội  ý.  Nay  lược  bớt  gọi  là  thiệp  /^.  Ngược  lại 
âm  dưới  là  khổ  báng  ĩ^r  I§.  Theo  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  Khoáng 
(iH)  là  chỗ  đất  trống.  Quảng  Nhã  cho  là  Rộng  lớn.  Hiếu  Thanh  cho  là 
cánh  đồng  hoang  dã  thật  xa.  Hoặc  viết  chữ  khoáng  0Jt,  cũng  lại  viết  chữ 
khoáng  tit  cũng  thông  dụng,  thường  dùng. 

Phóng  mục  itk  %).  Ngược  lại  âm  mạc  bốc  HK  cố  Dã  Vương 
cho  rằng:Mục  (%)  là  tên  gọi  chung  những  người  chăn  nuôi  gia  súc. 
Thuyết  Văn  cho  rằng:  Người  nuôi  bò,  ngựa.  Chữ  viết  từ  bộ  ngưu  ^ 
thanh  chi  5ỈL 

Hoài  dựng  (tu  ^).  Ngược  lại  âm  trên  là  hồ  quai  dH.  Khổng 
An  Quốc  chú  giải  sách  Luận  Ngữ  rằng:  Hoài  là  an  ổn. Thuyết  Văn  cho 
rằng:  Hoài  là  nhớ  nghĩ.  Chữ  viết  từ  bộ  tâm  /LA  thanh  hoài  s.  Hoặc  là 
viết  từ  bộ  nữ  tk  viết  thành  hoài.  Ngược  lại  âm  dưới  là  dực  chứng  M  aẫ. 
Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Lễ  Ký  rằng:  Mang  đứa  con.  Quảng  Nhã  cho 
là  mang  thai.  Thuyết  Văn  cho  là  Ôm  đứa  con  trong  lòng.  Chữ  viết  từ  bộ 
tử  rp  thanh  tử  -p.  Văn  cổ  viết  hoài. 

(Quyển  301  không  có  âm  để  giải  thích.) 
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NHẤT  THIẾT  ÂM  NGHĨA  KINH 


Sa-môn  phiên  dịch  kinh  Tuệ  Lâm  soạn. 


QUYỂN  3 

(Âm  kinh  Đại  Bát-nhã  từ  quyển  302-349) 

KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  302 

Nhiễu  não  (£H  IU).  Ngược  lại  âm  trên  là  nê  ô  /Jẽ  jm.  Thuyết  Văn 
nói  rằng:  Nhiễu  là  khắt  khe,  tàn  ác.  Một  gọi  là  quấy  nhiễu,  là  m  trò. 
Chữ  viết  từ  bộ  nữ  ^thanh  nhiêu  n.  Ngược  lại  âm  dưới  là  nô  lão  ịỵ 
Trước  trong  quyển  hai  đã  giải  thích. 

Năng  Trở  (fb  PM).  Ngược  lại  âm  trang  sở  iiĩ  F/f.  Nhĩ  Nhã  cho  rằng: 
Trở  là  ngăn  cản  khó  khăn.  Theo  Tả  Truyện  cho  là  nghi  ngờ.  Thuyết 
Văn  nói  là  hiểm  trở.  Chữ  viết  từ  bộ  phụ  -ậ,  thanh  thư.  Âm  thư  ngược  lại 
âm  tử  dư  T 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  303 

Khiếm  Khứ  Ế)  Âm  khứ  Bì  Thương  cho  rằng:  Khiếm  khứ 
là  há  to  miệng  ra.  Theo  chữ  khiếm  khư  là  há  to  miệng  ra  để  dẫn  hơi  vào, 
hoặc  viết  khư  1\  này. 

Phan  chi  (Ịp  íỉ).  Ngược  lại  âm  phổ  ban  E3  ĨỊJI.  Thuyết  Văn  cho 
là  Dan  dắt,  níu  kéo.  Chữ  viết  từ  bộ  thủ  thanh  phan.  Âm  phan  là  âm 
phiền  ÍM.  Ngược  lại  âm  dưới  là  chỉ  di  lh  Theo  Tập  Huấn  Truyện  cho 
rằng:  Chi  (^)  là  nhánh  cây.  Chữ  viết  từ  bộ  mộc  t|v.  Thuyết  Văn  cho  là 
Tay  nắm  lấy  nữa  cành  trúc  gọi  là  chi  Văn  cổ  viết  chi  Dí  này  cũng 
đồng. 
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Quỷ  mô  (|§ệ  IM).  Ngược  lại  âm  quỳ  quý  it  §ệ.  Theo  Mao  Thi 
Truyện  cho  rằng:  Quỷ  (|§ệ)  là  đánh  giá,  phán  đoán.  Gia  Uyễn  Chu  Tòng 
cho  rằng:  Thương  lượng,  trắc  nghiệm,  đánh  giá  các  việc  gọi  là  quỷ  |ặf . 
Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  thủ  ^  thanh  quý  §ệ.  Ngược  lại  âm  dưới 
là  mạc  hồ  ii  ẺỊỊ.  Tóm  tắt  lại  cho  rằng:  Mô  là  học  theo  phương  pháp. 
Thuyết  Văn  là  Qui  tắc.  Chữ  viết  từ  bộ  thủ  ^  thanh  mạc  n. 

Hiệt  Tuệ  (1p  M).  Ngược  lại  âm  trên  là  nhàn  ưu  HỊ]  5.  Tiếng  địa 
phương  cho  rằng:  Tuệ  hiệt  là  thông  minh,  nhanh  nhẹn.  Thuyết  Văn  cho 
là  Chất  xám  cứng  rắn.  Chữ  viết  từ  bộ  hắc  H:  thanh  kiết.  Ngược  lại  âm 
dưới  là  huề  giai  m  ÍỀ.  Quách  Phác  chú  giải  tiếng  địa  phương  rằng:  Tuệ 
(M)  là  tình  ý  sáng  suốt.  Giả  Quỳ  chú  giải  sách  Quốc  ngữ  rằng:  Sáng 
suốt,  xác  thật,  hiểu  biết  tường  tận.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Khinh  bạc, 
lanh  lợi.  Chữ  viết  từ  bộ  tâm  /Q  thanh  tuệ  n.  Âm  huyên  iB.  ngược  lại 
âm  huyết  duyên  tín.  ậẵ.  Huyên  cũng  gọi  là  tuệ.  Âm  tuệ  n  ngược  lại  âm 
tùy  tuệ  M. 

Ca  Già  Mạc  ni  (M  ÌỄ  7^  /ẽ).  Ngược  lại  âm  trên  là  cương  già  II 
iílP.  Âm  kế  là  giả  xà  ^3  ÍÉ.  Âm  cuối  là  mạc  bát  ĩH  lệ,  là  tiếng  Phạm, 
tên  loại  châu  báu,  loại  quý  như  là  Ngọc,  Đá,  ngọc  Tỳ  Diêu  Miên. 

Báo  oán  (flx  ^5).  Ngược  lại  âm  trên  là  bảo  mạo  .  Trịnh  Tiễn 
chú  giái  sách  Lế  Ký  rằng:  Báo  (flx)  là  đáp  lại.  Quảng  Nhã  cho  là  phục 
hồi.  Cố  Dã  Vương  cho  là  Báo  đáp,  đền  đáp.  Thuyết  Văn  cho  là  Người 
đương  là  m  tội.  Chữ  viết  từ  bộ  hạnh  ^  thanh  phục  âm  phục  là  âm 
tội  Ẹệ.  Ngược  lại  âm  dưới  là  uyển  viên  ỹÈ  IM.  Khảo  Thanh  cho  là  Oán 
ghét,  hiềm  thù,  cừu  hận.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Từ  đào  lấy  gốc  cỏ  mà 
che  đậy  lại.  Chữ  viết  từ  bộ  miên  thanh  oán  &<■  Âm  miên  1—1  là  âm  miến 
ậS,  âm  phục  là  âm  phục  Ẽlỵ. 

Đỗ  Đa  (li^ọ.  Âm  trên  là  độ  J||,  là  tiếng  Phạm.  Xưa  dịch  là  đầu 
đà  uỀ  PÈ,  hoặc  gọi  là  Đẩu-tẩu.  Nghĩa  là  tu  hạnh  ít  muốn  biết  vừa  đủ.  Có 
mười  hai  hạnh: 

-  Một  là  thường  đi  khất  thực. 

-  Hai  là  khất  thực  theo  thứ  lớp. 

-  Ba  là  ngồi  một  chỗ  mà  ăn. 

-  Bốn  là  theo  thứ  lớp  mà  ăn. 

-  Năm  là  khi  ăn  xong  không  uống  nước  trái  cây  ép. 

-  Sáu  là  thường  ở  chỗ  vắng  vẽ. 

-  Bảy  là  thường  ngồi  không  nằm. 

-  Tám  là  hễ  được  tọa  cụ  nào  thì  sử  dụng  tọa  cụ  ấy. 

-  Chín  là  ngồi  ngoài  trời. 
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-  Mười  là  ngồi  dưới  gốc  cây. 

-  Mười  một  là  chỉ  chứa  ba  y. 

-  Mười  hai  là  mặc  y  phẩn  tảo. 


BÔ  SƯ  VƯNG  6 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  304 

Hôn  Trầm  (IU  /7C).  Ngược  lại  âm  trên  là  hồ  côn  Khổng  An 
Quốc  chú  giải  sách  Thượng  Thư  rằng:  Hôn  là  loạn.  Quảng  Nhã  cho: 
Hôn  là  ngu  si,  ngớ  ngẫn,  đần  độn.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  dân 
s.  Sau  các  Miếu,  Chùa  tránh  phạm  Húy  nên  đổi  lại  chữ  dân  K  là  chữ 
thị  Hi,  hoặc  là  viết  từ  bộ  tâm  'LA  viết  thành  chữ  hôn  ỳặị,  chữ  miên  IS  ở 
dưới  y  cứ  theo  đây. 

Thùy  Miên,  ngược  lại  âm  trên  là  thùy  ngụy.  Theo  Tập  Huấn 
Truyện  cho  là  ngồi  mà  ngủ.  Sách  TựThưcho  rằng:  Ngủ  mê,  say.  Thuyết 
Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  mục  §  thanh  thùy.  Ngược  lại  âm  dưới  là  mạc 
biên  H  ỈỀ.  Vương  Dật  chú  giải  sách  sở  Từ  rằng:Miên  (IS)  là  nằm  mà 
ngủ.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  huyên  âm  miên  IS  thanh  miên  IS.  Chữ 
mục  @  thanh  huyên.  Chữ  đúng  xưa  nay  viết  miên  0S  mục  n  huyên  từ 
bộ  mục  @ thanh  miên. 

Khể  Lưu  (fit  Ba).  Ngược  lại  âm  trên  là  kinh  nghe"ậ^  Jt.  Khảo 
Thanh  cho  rằng:  Khể  là  ngừng  lại,  chậm  lại.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  là 
Dừng  lại,  lưu  lại,  giữ  lại.  Chữ  viết  từ  bộ  chỉ  H,  thanh  khể.  Âm  khể  là 
âm  kê  ft.  Văn  cổ  viết  là  khể  ẾL,  hoặc  viết  là  bốc  h.  Ngược  lại  âm  dưới 
là  lực  cứu  ý]  Giải  thích  trước  cũng  đồng.  Khảo  Thanh  cho  là  lâu  dài. 
Thuyết  Văn  cho  là  dừng  lại,  lưu  lại.  Chữ  viết  từ  bộ  điền  ES  thanh  lưu. 
Nay  trong  văn  kinh  viết  chữ  biến  thể  thành  chữ  lưu  Ềa  này,  hoặc  là  viết 
lưu  m  này,  hoặc  là  viết  lưu  m  như  vậy  lân  lần  chuyển  nên  sai  đi  âm  lưu 
cũng  là  âm  dậu  li,  âm  liễu  $jp. 

Tạ  Pháp  QM  /Ế).  Ngược  lại  âm  trên  là  S7  'Ê.  tịch  dạ.  Khảo  Thanh 
cho  rằng:  Lạy  tạ  ân  nghĩa.  Thuyết  Văn  cho  là  từ  biệt.  Chữ  viết  từ  bộ 
ngôn  M  thanh  xạ  lt.  Dưới  là  chữ  pháp  /Ẻ.  chữ  đúng  thể  là  chữ  pháp  ĩ/í 
này,  hoặc  là  viết  pháp  ĩ/í.  Nay  theo  lệ  sách  viết  lược  bớt  đi,  chữ  pháp  ĩ/í 
viết  thành  chữ  pháp  này.  Âm  pháp  ĩ/í  ngược  lại  âm  trạch  ^  độc.  Gọi 
là  Thần  thú  ngày  xưa  cũng  gọi  là  giải  pháp  độc.  Không  thẳng  tới  mà  từ 
từ  bỏ  đi,  phẳng  lặng  như  nước.  Cho  nên  từ  bộ  thủy  /7k  mà  viết  pháp  ĩ/í 
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lược  đi.  Nay  lược  lại  và  viết  chữ  pháp  /Ẻ  này.  Quảng  Nhã  cho  là  Pháp 
lịnh.  Nhĩ  Nhã  cho  là  Thường.  Thuyết  Văn  nói  là  hình  luật.  Cô"  Dã  Vương 
cho  rằng:Pháp  là  lau  chùi,  là  nghi  tắc,  phép  tắc. 

Vô  lụy  (Uu  §1)  Chữ  trên  là  vô  ỹu.  Văn  cổ  viết  kỳ  pj  trong  chữ  vô 
ỹE,.  Thuyết  Văn  nói  là  Hư  vô,  là  sức  mạnh.  Ngược  lại  âm  dưới  là  ngụy. 
Theo  Tả  Truyện  cho  rằng:  Con  người  về  sau  không  có  mệt  mỏi.  Vận 
Thuyên  cho  là  tội  tướng,  Tự  Thư  cho  là  Liên  lụy  đến  nhà,  văn  cổ  lại  viết 
lụy  đều  là  chữ  tượng  hình. 

Hệ  Phược  (!t  ậỆ).  Ngược  lại  âm  trên  là  kế  ff.  Sách  Tập  Huấn 
Truyện  cho  rằng:  Nối  kết  lại,  tiếp  theo.  Ngọc  Thiên  cho  rằng:  Buộc 
chặt  lại,  câu  thúc.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Chữ  viết  từ  bộ  mịch  ^  thanh 
hệ.  Ngược  lại  âm  dưới  là  phòng  bác  M  tỆ.  Tập  Huấn  Truyện  cho  Phược 
hệ  là  ràng  buộc,  trói  buộc.  Thuyết  Văn  nói  cho  là  bó  lại.  Chữ  viết  từ  bộ 
mịch  &  bác  tỆ  thanh  tỉnh  lii . 

Gian  Tân  (is  í).  Ngược  lại  âm  thảo  nhàn  ]ặ[  [*].  Sách  Nhĩ  Nhã 
cho  rằng:  Khó  khăn,  gian  nan.  Thuyết  Văn  cho  là  Đất  khó  trị.  Chữ  viết 
từ  bộ  thổ  ±  thanh  cấn  ỄL  Âm  cần  là  âm  cẩn  li.  Chữ  theo  đây  là  đúng. 
Nay  văn  thường  dùng  loại  viết  cần  là  sai.  Chữ  tân  ặ  trên  theo  hai 
cách  viết  tân 

Vô  hạ  (te  PPỵ).  Ngược  lại  âm  trên  hà  nha  ỈU  {3f.  Giả  Quì  chú  giải 
sách  Quốc  ngữ  rằng:  Hạ  (0pỵ)  là  sự  rảnh  rỗi,  nhàn  rỗi.  Thuyết  Văn  nói 
chữ  viết  từ  bộ  nhật  Bthanh  hà. 

Da  hỗ  ÕPẺ  ĩí)  Ngược  lại  âm  ÍH  í  hồ  cổ.  Trịnh  Tiễn  chú  giải  Mao 
Thi  Truyện  rằng:  Hỗ  TẺ  là  may  mắn,  phước  là  nh.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  là 
nguồn  phước.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  thị  7J\  thanh  cổ  í.  Trong 
kinh  hoặc  là  viết  hữu  ậẼ  âm  hữu  íĩ.  Thuyết  Văn  cho  là  Hỗ  đỡ,  giúp 
sức.  Nơi  nghĩa  cũng  thông  chữ  trên  dịch  là  có  liên  hệ  với  nhau.  Khổng 
Tử  cho  rằng:  Từ  nơi  Trời  trợ  giúp,  là  thuận  theo  con  người  để  trợ  giúp, 
là  người  có  lòng  tin.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  thị  7j\thanh  hữu  ÍT 
Âm  thị  7J\  là  âm  kỳ  ịH;. 

Văn  manh  (Í&  1w).  Ngược  lại  âm  trên  là  vật  phân  ^7]  /5}.  Trong 
kinh  viết  văn  ~ỳl,  thường  dùng  sai.  Thuyết  Văn  nói  viết  văn  là  loại 
côn  trùng  biết  bay  cắn  đốt  chích  người.  Ngược  lại  âm  dưới  là  mạc  canh 
ii  ệ$.  Theo  Thanh  loại  cho  rằng:  com  muỗi  mắt,  muỗi  kim,  giông  như 
con  muỗi  mà  lớn  hơn.  Thuyết  Văn  cho  là  ở  trên  núi,  hồ  ao  nước  đọng, 
trong  cỏ  hoa  hóa  sanh  con  muỗi  này,  cũng  từ  trong  thân  con  nai  sanh 
ra.  Thân  nó  lớn  gọi  là  manh  1w  tức  là  con  ruồi  trâu  mà  sống  từng  đàn. 
Theo  văn  gọi  là  loài  ký  sinh  trùng  sống  trên  người  và  thú  vật,  hút  máu 
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BỘ  Sự  VựNG  6 

để  Sống. 

Vô  giáp  (te  3^P).  Ngược  lại  âm  hồ  giáp  Thuyết  Văn  cho 

rằng:  Nơi  quan  ải  nhỏ  hẹp. Chữ  viết  từ  bộ  phụ  -ỆÌ  thanh  giáp.  Trong  văn 
kinh  viết  từ  bộ  đại  viết  thành  giáp  ĩ®  này  là  chẳng  đúng.  Âm  giáp 
ngược  lại  âm  hiềm  diệp  M  m. 

(Kinh  từ  quyển  305  đến  quyển  310  đều  không  có  âm  giải  thích.) 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  311 

Thông  duệ  (3§  ỆT).  Ngược  lại  âm  trên  là  thông  M.  Theo  Hàn  Thi 
Truyện  cho  là  thông  minh.  Mao  Thi  Truyện  cho  là  nghe.  Thuyết  Văn 
cho  là  chính  xác  thật  tế.  Chữ  viết  từ  bộ  nhĩ  5  thanh  thông.  Ngược  lại 
âm  dưới  là  nhuệ  !$.  Văn  Bát-nhã  cho  rằng:  Là  trí  tuệ.  Sách  Thượng  Thư 
cho  là  Thánh.  Tập  Huấn  Truyện  cho  là  thông  tận  nơi  vi  tế  nhỏ  bé  nhất. 
Thuyết  Văn  cho  là  Sâu,  trí  sáng  thâm  sâu.  Chữ  viết  từ  bộ  thông  đếnmục 
§  thanh  tỉnh  cốc  1=3  Âm  thông  là  âm  tàn  5 Ề . 

Chúng  dụ  (Mk  D|ị[).  Ngược  lại  âm  trên  là  Ỗ5  .ÍỈ  Thuyết  Văn  cho  là 
chúng  là  số  đông  nhiều,  từ  bộ  thỉ  lập  là  chúng  đông.  Từ  bộ  mục  § 
viết  chữ  chúng.  Chữ  chỉ  ý.  Âm  chúng  là  âm  ngâm  1*7.  Ngược  lại  âm  dưới 
là  dực  chú  M  /ì.  là  chữ  thường  hay  dùng.  Viết  đúng  từ  bộ  ngôn  w  viết 
thành  dụ  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Lễ  Ký  cho  là  nói  lãi  nhãi  bên 
tai.  Thiên  Thương  Hiệt  cho  rằng:  Khuyên  can,  dùng  thí  dụ  khuyên  can. 
Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  ngôn  w thanh  dụ. 

Bất  Khiếp  ('F  lí). Ngược  lại  âm  khiếm  khiếp  ÍK  'lí.  cố  Dã  Vương 
cho  là  khiếp  SỢ  nhát  gan.  Thuyết  Văn  cho  là  Chữ  viết  từ  bộ  khuyển 
viết  thành  chữ  khiếp  'lí.  Cho  rằng  nhiều  chó  nên  phải  sợ  hãi  là  chữ  hội 

ý-  n 

Bất  đạn  tp).  Ngược  lại  âm  trên  đường  lan  jH  ntl.  Trịnh  Huyền 
chú  giải  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  Đạn  (|Ẹ)  là  khó  khăn  kiêng  sợ.  Theo 
Tập  Huấn  Truyện  cho  là  từ  chối,  kinh  sợ.  Thuyết  Văn  cho  là  Kiêng  kỵ. 
Chữ  viết  từ  bộ  tâm  /L,\  thanh  đơn  |ậ. 

Giải  Quyện  (1®  fê).  Ngược  lại  âm  trên  là  giới  ĩtE.  Âm  dưới  là 
cuồng  viện  H  fêni,  hoặc  là  viết  quyện  Quảng  Nhã  cho  rằng:  quyện  là 
rất.  Vận  Anh  Tập  cho  rằng:  Rất  mỏi  mệt,  hoặc  là  viết  là  . 

Do  dự  Qtt  ỈỀ).  Ngược  lại  âm  trên  là  Dực  châu  M  'J'H.  Âm  dưới  là 
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dư  cứ  ỈỂ.  Hiếu  Thanh  cho  rằng:  Do  dự  là  không  nhất  định.  Từ  Tập 
Huấn  Truyện  cho  là  trong  lòng  nghi  ngờ.  Sách  Lễ  Ký  cho  là  Đoán,  dự 
đoán.  Cho  nên  chỗ  quyết  còn  hiềm  nghi,  nhất  định  do  dự.  Tiếng  địa 
phương  cho  rằng:  Ớ  Lũng  Tây  gọi  con  chó  là  do  ỉíit.  Cho  nên  chữ  Do  từ 
bộ  khuyển  thanh  do.  Giả  Quỳ  chú  giải  sách  Quốc  ngữ  rằng:  Dự  (jề) 
là  tên  một  con  thú  hình  dáng  giống  như  con  voi.  Thuyết  Văn  nói  chữ 
viết  từ  bộ  tượng  Hỉ  thanh  dữ  -ậ. 

Đổ  La  miên  (ÌỆÍ  ỉtíầ  1$).  Âm  trên  là  đổ  ÌỆị.  Âm  dưới  là  di  nhiên  ÌM 
Tiếng  Phạm,  gọi  là  loại  bông  tơ  nhẹ  mịn.  Sa-môn  Đạo  Tuyên  chú 
giải  trong  Tứ  Phần  Luật  giới  kinh  rằng:  Loại  cây  cỏ  trổ  bông  mịn  nhẹ. 
Hoa  Bồ  Đào,  hoa  Liễu,  hoa  trắng,  hoa  trắng  dương,  hoa  Điệp  v.v...  Là 
loại  bông  nhẹ  bay  lên,  lấy  nghĩa  nhuyễn  mịn  là  m  ví  dụ. 

Phiêu  dương  (H  IU).  Âm  trên  là  thất  diêu  Gi  ỉê.  Trong  Mao  Thi 
Truyện  cho  là  gió  mạnh.  Ngược  lại  âm  dưới  là  dương  lượng  ÍH  TỄ. 
Thuyết  Văn  cho  là  gió  bay  phất  phới,  thanh  bình. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  312 

Phiếm  Đại  Hải  (ẦỄ  M).  Ngược  lại  âm  phương  phạm  ^ 
Thuyết  Văn  cho:  Phiếm  (/ĩễ.)  là  nổi.  Chữ  viết  từ  bộ  thủy  thanh  phạt. 
Ngược  lại  âm  phạt  tức  ẼP,  là  chữ  đúng.  Ngược  lại  âm  dưới  là  ha  cải 
§pj  Bic  Cô"  Dã  Vương  cho  là  nước  lớn  nhiều,  nhận  nước  từ  muôn  con  sông 
chảy  ra.  Lão  Tử  cho  rằng:  Sông  biển  cả  mênh  mông.  Cho  nên  có  thể  là 
m  vua  cả  trăm  hang  nhỏ,  ngõ  ngách  tram  muôn  con  sông  lão  Tử  nói:  sở 
dĩ  sông  biển  có  khả  năng  đứng  đầu  trăm  hang  là  vì  dụ  cho  Pháp  là  nh, 
cho  nên  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  thủy  thanh  mỗi  ÍẸ. 

Phù  nang  (/?  B).  Âm  trên  là  phù  ĨỆ.  Lại  âm  phù  VƯU  Khổng 
An  Quốc  chú  giải  sách  Thượng  Thư  rằng:  Trôi  nổi  gọi  là  /ậ  phù.  Giả 
Quỳ  chú  giải  sách  Quốc  ngữ  cho  là  nhẹ.  Thuyết  Văn  cho  là  nổi  lên  trên 
mặt  nước.  Chữ  viết  từ  bộ  thủy  thanh  phù  Ngược  lại  âm  dưới  là  nặc 
đường  lề  Jìt.  Tập  Huân  Truyện  cho  rằng:  Cái  túi  có  đáy  gọi  là  nang  ỉi, 
không  đáy  gọi  là  thác  lĩ.  Nay  trong  kinh  nói  “Phù  nang”  đó  là  cái  túi 
chứa  hơi,  muôn  vượt  qua  biển  lớn  phải  nương  vào  cái  túi  này,  cái  túi 
chứa  hơi  đó  la  nhẹ  nổi  lên  mặt  nước,  có  sức  đưa  người  qua  sông  biển 
lớn. 
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Bãn  Phiến  (45  5r).  Ngược  lại  âm  trên  là  ban  giản  ĩ)ỉ  Theo  Tập 
Huấn  Truyện  cho  rằng:  dùng  cây  cứa  chẽ  gỗ  ra  là  m  ván.  Thuyết  Văn 
nói  chữ  viết  từ  bộ  phiến  5r  viết  thành  bản  45  là  cắt  gỗ  ra  thành  miếng 
ván.  Trong  văn  kinh  viết  từ  bộ  mộc  7fc,  văn  thường  dùng  thông  dụng. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  thiên  biến  M  ìn.  Thiên  Thương  Hiệt  cho  rằng: 
Phiến  (5r)  là  gỗ  được  chẻ  ra  thành  miếng  ván.  Thuyết  Văn  nói  là  phân 
nửa  khúc  gỗ. 

Tử  Thi  (ỹE  M).  Âm  thi  p .  Theo  Tập  Huấn  Truyện  cho  rằng:  Người 
chết  gọi  là  thi  M.  Theo  sách  Lế  Ký  cho  rằng:  Người  chết  ở  trên  giường 
gọi  là  thi  (M)  xác  chết.  Bỏ  vào  quan  tài  gọi  là  cữu  4Ẽ.  Tức  là  linh  cữu, 
cái  hòm  liệm  xác  người  chết.  Âm  tức  cữu  4E  là  âm  cựu  II.  Chữ  viết  từ 
bộ  phương  |Z  đến  bộ  cửu  9\. 

Khoáng  dã  (iJễ  §?).  Ngược  lại  âm  trên  là  iặ  Jm  khuếch  quảng. 
Trước  đã  giải  thích  rồi. 

Tư  lương  ìt  H.  Thuyết  Văn  nói:  Tư  (ìt)  là  hàng  hóa.  Chữ  viết  từ 
bộ  bối  M  thanh  tư.  Ngược  lại  âm  dưới  là  lực  khương  ýj  n,  hoặc  viết  là 
lương  H.  Tập  Huấn  Truyện  cho  là  Các  thứ  lương  thực,  thức  ăn.  Thuyết 
Văn  nói  là  Ngũ  cốc.  Chữ  viết  từ  bộ  mễ  7^  thanh  lượng  Ễk.  Trong  kinh 
Lục  Độ  Vạn  Hạnh  gọi  là  “Tư lương”. 

Tao  khổ  (ÌẼ  [5).  Ngược  lại  âm  tổ  lao  4ã  í*3.  Thuyết  Văn  cho  là 
gặp  gỡ- 

Phôi  bình  (i ỉ  $5).  Ngược  lại  âm  trên  là  phổ  bôi  fg  ẫi.  Thuyết  Văn 
cho  là  Ngói  chưa  nung  nên  gọi  là  phôi.  Chữ  viết  từ  bộ  thổ  di  thanh  bất 
Ngược  lại  âm  dưới  là  mãn  huyên  Da.  Theo  Tập  Huấn  Truyện  cho 
rằng:  dụng  cụ  chứa  nước.  Hiếu  Thanh  cho  rằng:  Giống  như  cái  bình  mà 
miệng  nhỏ  gọi  là  bình  #5,  cái  lọ,  cái  chai.  Âm  anh.  Ngược  lại  là  âm  ô 
canh  M  4$. 

Kham  thạnh  (ỉẵ  ínẵ).  Ngược  lại  âm  trên  là  khang  cam  044.  Khổng 
An  Quốc  chú  giải  sách  Thượng  Thư  rằng:  Kham  là  có  thể,  có  khả  năng. 
Âm  thạnh  íẫ  là  thành  tà.  Hiếu  Thanh  cho  là  bền  chắc.  Thuyết  Văn  cho 
là  nhiều,  đầy  đủ.  Chữ  viết  từ  bộ  mãnh  un.  thanh  thành  tà. 

Trang  trị  (iĩl  /□).  Âm  trên  là  trang  7Ỉ±.  Hiếu  Thanh  cho  là  Trang 
sức  đẹp.  Âm  dưới  là  trì  4ậ.  Tự  Thư  cho  là  sửa  trị,  pháp  lệnh,  sửa,  tu 
sửa. 

Thôi  trước  (4ÍÉ  H).  Ngược  lại  âm  trên  là  tha  lôi  fte  ffl.  Thuyết 
Văn  cho  là  Thôi  (ÍẾ)  là  sắp  bày,  âm  bài  Ngược  lại  âm  bại  mai 
±1.  Ngược  lại  âm  dưới  là  trương  lược  ỉílPẵ.  Chữ  viết  đúng  là  từ  bộ  thảo 
]ặ[  đến  chữ  giả  iK,  hoặc  từ  bộ  ^5  thổ  viết  thành  chữ  trước  n.  Nay  trong 
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kinh  viết  hai  chữ  điểm  iẾ  dưới  viết  thành  chữ  trước  n,  vì  có  bộ  thảo 
là  sai. 

Tảng  thất  (DUA:).  Ngược  lại  âm  tảng  táng  DU  fậ.  Hiếu  Thanh  cho 
rằng:  Tảng  thất  là  lạc  mất,  rời  rạt.  Thuyết  Văn  nói  cho  là  chết  mất. 
Viết  chữ  từ  khốc  Âm  khốc  ngược  lại  âm  khổ  H  cốc  thanh  vong. 
Trong  văn  kinh  viết  táng  31  hoặc  là  viết  tảng  đều  sai.  Âm  dưới  là  thất 
A.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Thất  (A)  là  tung  hoành  ngang  dọc. Chữ  viết 
từ  bộ  thủ  A  thanh  ất  Z-,.  Theo  Lệ  sách  viết  chữ  thất  Anày  là  sai. 

Phương  khiên  Ợj  lặ).  Ngược  lại  âm  xí  kiên  lỀ:  lễ.  Quảng  Nhã  cho 
là  liên  kết,  dẫn  dắt.  Kéo  lôi.  Thuyết  Văn  cho  là  Dan  đi  trước.  Chữ  viết 
từ  bộ  mịch  1—1  giống  như  ngưu  A.  Âm  ®  quân  nghĩa  là  tụ  hợp  lại.  Lại 
viết  từ  bộ  ngưu  A  thanh  huyền  s.  Âm  miên  ngược  lại  âm  quý  dinh 
M.  Văn  thường  dùng  viết  từ  bộ  thủ  ỉ-  đến  bộ  khứ  A  viết  khiên  ^  này 
là  chẳng  đúng.  Văn  cổ  viết  từ  bộ  thủ  ^  viết  thành  chữ  khiên. 

Xuyên  huyệt  (0  A).  Ngược  lại  âm  trên  là  xướng  chuyênll  í. 
Vận  Anh  Tập  giải  thích  rằng:  xuyên  là  cai  hang.  Thuyết  Văn  cho  là 
thông  suốt.  Chữ  viết  từ  bộ  thân  H  đến  bộ  huyệt  7X.  Âm  dưới  là  huyền 
quyết  A  /A  Trịnh  Tiễn  chú  giải  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  Đường  dưới 
đất  gọi  là  cái  hang.  Thuyết  Văn  nói  cho  là  Đất  ở  nhà.  Chữ  viết  từ  bộ 
miên  1—1  thanh  bát. 

Lão  mạo  3É).  Ngược  lại  âm  trên  là  lặc  não  lù  m.  Nhĩ  Nhã  giải 
thích  rằng:  Lão  là  thọ,  tuổi  thọ.  Hiếu  Thanh  cho  rằng:  sống  lâu,  cựu. 
Khúc  Lễ  Kinh  cho  rằng:  Bảy  mươi  tuổi  gọi  là  lão  Thuyết  Văn  cho 
là  Mạo  lão  là  người  cao  tuổi.  Chữ  viết  từ  bộ  mao  đến  bộ  nhân  A, 
đến  bộ  chủy.  Âm  chủy  là  âm  hóa.  Nói  rằng  người  có  râu  tóc  hóa  bạc 
trắng  gọi  là  lão  Ngược  lại  âm  dưới  là  mao  bạo  ^  §.  Sách  Chu  Lế 
cho  rằng:  Tám  mươi,  chín  mươi  tuổi  gọi  là  mạo  =É.  Trịnh  Huyền  cho:  Là 
người  mê  muội  hay  quên.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  là  mạo  niên  3ỄÍẸ  là 
chín  mươi  tuổi.  Chữ  viết  từ  bộ  lão  ^  đến  bộ  cao  [lả  thanh  tỉnh  H . 

Câu  Lô  xá  ({11  Ji  Ho.  Là  tiếng  Phạm.  Trong  Luận  Đại  Bà-sa  cho 
là  Một  Câu-Lô-Xá,  tức  là  bằng  tiếng  con  bò  rống  vang  ra,  tức  là  nơi  rất 
xa  ngoài  thành.  Vùng  A-lan-nhã.  Tức  là  nơi  tịch  tịnh  yên  tỉnh. 

(Quyển  313  không  có  âm  giải  thích.) 
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QUYỂN  314 

Hộc  noãn  (ix  #P).  Ngược  lại  âm  trên  là  khổ  giác  TÍaíl .  Theo  Tập 
Huấn  Truyện  cho  rằng:  Cái  trứng  của  con  chim,  da  ngoài  trong  rỗng. 
Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  hộc  ix  thanh  giác  Í1 .  Âm  giác  ngược 
lại  âm  khẩu  giang  p  /I.  Ngược  lại  âm  dưới  là  quản  lH.  Thuyết  Văn  cho 
là  Phàm  vật  gì  không  có  vú  đều  từ  trứng  sinh  ra.  Văn  cổ  viết  chữ  noãn 
w  nầy,  hoặc  là  viết  noãn  Ịýp.  Chữ  tượng  hình. 

Ê  mục  (0f  ỆẼỊ ).  Ngược  lại  âm  ưkế  ft.  Vận  Lược  Tập  cho  rằng: 
Con  mắt  bị  che.  Chữ  viết  từ  bộ  mục  Ẽ  thanh  y .  Ngược  lại  âm  ư  kế  pf. 
Trong  văn  kinh  viết  ế  Hí  này  là  chẳng  đúng.  Chữ  mục  §  Thuyết  Văn 
cho  là  con  mắt  của  người.  Chữ  tượng  hình  có  hai  “đồng  tử”. 

Tướng  Soái  (M  Éí).  Ngược  lại  âm  tinh  dạng  ÍÉ  M..  Từ  Thư  cho: 
là  quân  chủ.  Thuyết  Văn  cho  là  Thống  lĩnh.  Chữ  viết  từ  bộ  thốn  \j"  đến 
chữ  thanh  tỉnh  íii .  Ngược  lại  âm  dưới  là  suất  loại  ĩệẫ  *I.  Khảo  Thanh  cho 
là  Thông  lĩnh.  Tập  Huấn  Truyện  cho  rằng:  Tướng  quân.  Hoặc  là  viết 
hoặc  âm  là  suất  (ĩệẫ)  đây  cũng  thông  dụng. 

(Quyển  315,  không  có  âm  giải  thích.) 
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QUYỂN  316 

Thuần  thục  (/$  f&).  Ngược  lại  âm  trên  là  thời  luân  fm.  Văn 
thường  hay  dùng  viết  là  thuần  /Ệ,  hoặc  là  viết  thuần  /Ệ.  Quảng  Nhã  cho 
rằng:  Thuần  là  trong  sạch.  Hiếu  Thanh  cho  rằng:  thuần  là  sạch  trong. 
Thuyết  Văn  cho  là  Chữ  viết  từ  bộ  thủy  viết  thành  chữ  tức  là  trong  suốt 
màu  xanh.  Âm  lục  là  âm  lộc.  Ngược  lại  âm  dưới  là  thường  lục  ®  n. 
Theo  Hiếu  Thanh  cho  rằng:  Trở  thành  chín  mùi.  Tiếng  địa  phương  cho 
rằng:  Đã  chín  nhừ.  Thuyết  Văn  nói  rằng:  Thức  ăn  đã  nấu  chín.  Chữ  viết 
từ  bộ  kích  thanh  âm  cao  dả  nhẫm  lí.  Ngược  lại  âm  nhi  chẩm  ffn  Âm 
kích  là  âm  kích  ệjc.  Âm  cao  [lả  ngược  lại  âm  thời  luân  fm.  Nay  văn 
thông  dụng  viết  chữ  thục  hoặc  theo  dưới  từ  bộ  hỏa  viết  thành  chữ 
thục,  đều  là  theo  Lệ  Sách  viết,  từ  lược  bớt  mà  biến  thể  đi,  đều  thông 
dụng  âm  hỏa  là  . 

(Quyển  317  không  có  âm  giải  thích). 
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QUYỂN  318 

Đa-Yết-La  íi  iíil).  Là  tiếng  Phạm,  tên  mùi  hương.  Âm  yết 
í!  là  âm  yết  Pl,  theo  âm  Phạm  là  sai.  Âm  đúng  gọi  là  Đa  nghiệt  la  ^ 
m  0H.  Tức  là  mùi  hương  của  ‘Tinh  lăng”.  Chữ  la  p,ii  chuyển  lưỡi  đọc  là 
“Ra” 

Đa-Ma-La  (31  0  M).  Cũng  là  Tiếng  phạm,  tên  mùi  thơm.  Đời 
Đường  dịch  là  mùi  thơm  của  cây  Hoắc  hương.  Xưa  gọi  là  mùi  thơm  của 
rễ  cây  là  sai. 

Ôt  Bát  La  Hoa  (Blẵ  ísậ  in  Tb).  Ngược  lại  âm  trên  là  ôn  cốt  im  #. 
Đời  Đường  dịch  là  Hoa  sen  xanh,  hoa  này  màu  xanh,  lá  nhỏ  hẹp  mà  dài, 
mùi  thơm  bay  rất  xa,  người  nhân  gian  khó  có  thể  ngửi  được,  mùi  hoa 
này  giữ  cho  không  nóng  bức.  Xưa  ở  ao  rồng  lớn  có,  hoặc  gọi  là  Ưu-Bát- 
La.  Thanh  chuyển  đều  là  một  nghĩa. 

Bát  Trì  Ma  Hoa  (írẬ  í#  Jll  Tb).  Xưa  gọi  là  ÍÍẬ?  Jll,  hoặc  gọi  là 
Bát-nỗ-ma  fỉẬ  íậ  0.  Đúng  âm  Phạm  gọi  là  Bát-nạp-ma  fi$  ậrt  Jll.  Đây 
người  đời  gọi  là  hoa  sen  đỏ.  Như  trên  gọi  là  hoa  màu  đỏ,  màu  vàng, 
màu  tím. 

Câu  Mỗ-Đà-Hoa  ịỆỊ  n  PÈ  TÈ.  Xưa  gọi  là  câu-vật-đầu  ị£]  ,JJ)  uỀ. 
Đúng  âm  Phạm  là  câu-mâu-na  $Ị  íệ-  tức  là  hoa  sen  màu  tím  đỏ  đậm, 
màu  son.  Người  đời  không  ngửi  được  mùi  hoa  kia.  Trong  ao  rất  thơm, 
hoa  cũng  rất  lớn. 

Bôn-Trà-Lợi-Ca-Hoa  (*?  ^  % y  M  Tb).  Xưa  gọi  là  phân-đà-lợi  trỉ 
PÉ  Đúng  âm  Phạm  là  Bổn-nỗ-li-ca-hoa  ^  ^  @  M  TE.  đời  Đường 
gọi  là  hoa  sen  trắng,  hoa  sen  này  trắng  như  tuyết,  như  màu  vàng  bạc  tỏa 
sáng,  người  ta  ngữi  rất  thơm,  cũng  có  nhiều  hoa,  lớn  mọc  trong  ao  rồng 
kia,  người  thế  gian  không  có.  Âm  nô  là  âm  nô  nhã  ịiỵ  3t. 

Tỷ  Độ  (J±  JS).  Ngược  lại  âm  tỳ  nhị  íặ  PỊ.  Theo  Tập  Huấn  Truyện 
cho  rằng:  So  sánh  các  loại.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Chu  Lễ  là  So 
sánh  giống  như  là  trao  đổi.  Ngược  lại  âm  dưới  là  đường  lạc  jH  /§.  Giả 
Quỳ  chú  giải  sách  Quốc  ngữ  rằng:  Độ  là  đánh  giá.  Chữ  giã  tá. 

(Quyển  319,  320,  321  ba  quyển  trên  đều  không  có  âm  để  giải 
thích.) 
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năm  mươi  hai  ở  quyển  đã  giải  thích  rồi. 

Chiên  Đàn  Hương  (te  te  H).  Tiếng  Phạm  là  Bạch  đàn  hương  Él 
te  f|.  Ngược  lại  âm  trên  là  chi  nhiên  Ngược  lại  âm  dưới  là  đường 
lan  JH  m.  Đây  gọi  là  mùi  thơm  phát  ra  từ  biển  Nam  Hải,  có  hai  loại,  đỏ 
và  trắng.  Hoa  màu  đỏ  như  trên  đã  giải  thích.  Dưới  đây  trong  kinh  nói  có 
tên  của  loài  hoa  thơm.  Như  quyển  trước  đã  giải  thích  đầy  đủ  rồi. 
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QUYỂN  323 

Hữu  sí  ('Éi  M).  Ngược  lại  âm  trên  là  thí  chí,  Thuyết  Văn  nói  là 
cánh  chim  từ  tiếng  của  chi  vũ,  hoặc  đồng  với  chữ  thiên  Đãng:  Âm  trên 
là  thiên  M.  Âm  dưới  là  đương  lãng  EH  ỂỊE.  Hà  Yến  giải  thích  rằng:  Đãng 
là  tộc  loại.  Khổng  An  Quốc  chú  giải  sách  Quốc  Ngữ  rằng:  Tương  trợ. 
Nặc  (IM)  chẳng  phải  gọi  là  đãng.  Lục  Thao  cho  rằng:  Bạn  bè,  gọi  là 
bằng  hữu,  gọi  bằng  tức  là  đãng.  Sách  Chu  Lễ  cho  rằng:  Năm  trăm  nhà 
là  một  đãng. 

Tỷ  muội  (£$  $í). Ngược  lại  âm  trên  là  tư  thử  "a  itk.  Âm  dưới  là  mỗi 
bối  íặ  {=(.  Bạch  Hổ  Thông  cho  rằng:  Tỷ  là  phóng  túng,  thoải  mái.  Muội 
($í)  là  mạt  (7^)  là  ngọn.  Nghĩa  là  lấy  cái  trước  sau  tôn  ty  thứ  lớp.  Theo 
Hàn  Thi  Truyện  cho  rằng:  Người  con  trai  gọi  người  con  gái  là  muội,  tức 
anh  gọi  em  gái  là  muội.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  nữ  tk  thanh  tỷ. 
Âm  rfũ  thị  là  âm  tư  tử  ẳẳ  ỹE.  Chữ  muội  t$.  là  chữ  mạt  7^. 

Quỷ  Phạm  (ậjl  ÌB).  Ngược  lại  âm  câu  vi  {II  n.  Ngược  lại  âm  dưới 
là  phàm  ảm  if.  Xem  quyển  bôn  mươi  ba  ở  trước  đã  giải  thích  rồi. 

Tà  hạnh  (5P  Ít).  Ngược  lại  âm  trên  là  tịch  sa  'ỳ  ĩil.  Âm  dưới  là 
hạnh  Trong  Đại  Luận  cho  rằng:  Là  m  trái  với  Chánh  giáo,  tin  theo 
tà  ngụy,  gọi  là  năm  thứ  lửa  thiêu  đốt,  thân  giữ  giới  gà  chó,  không  có 
lợi  ích,  không  cần  khổ  gọi  là  tà  hạnh.  Lại  nữa  là  m  việc  sai  quấy,  đối 
với  dâm  dục  lấy  vợ  người  khác  là  m  vợ  mình  đó  là  chẳng  phải  thời  lấy 
chẳng  phải  đạo  là  m  đạo  để  theo  gọi  là  tà  hạnh. 

Ly  gián  (ĩit  PÉO).  Ngược  lại  âm  trên  là  lực  tri  (ýj  £□).  Âm  dưới  là 
cách  hạn  ^ 

(Quyển  324  không  có  âm  để  giải  thích.) 
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Phiến-đệ-bán-trạch-ca  (M  -Hc  ÍP  ỈẺfl.  Âm  đệ  ngược  lại  âm  lặc 
gia  1Ị]J]0.  Trong  kinh  viết  bố  là  chẳng  thành  chữ.  Âm  ca  ìífl  ngược  lại  âm 
cương  khư  B  Ái.  Là  tiếng  Phạm,  đời  Đường  dịch  là  huỳnh  môn  Ít  ri 
Loại  người  này  có  năm  thứ.  Như  trong  Tỳ  Nai  Da  Đại  Luật  có  nói  rộng. 
Nay  Ký  lược  tụng  cho  rằng:  chính  là  thiên,  kiền,  đô",  biến,  bán. 

Ám  á  BỄ  BỊuĩ.  Ngược  lại  âm  trên  là  ẩm  kim  ỀĨK  "^7 .  Thuyết  Văn  cho 
là  Không  có  thể  nói  được.  Chữ  ám  giống  như  là  không  có  tiếng.  Ngược 
lại  âm  dưới  là  ô  giả  ,n  M.  Trước  quyển  thứ  nhất  đã  giải  thích  chữ  viết 
đều  từ  bộ  tật.  Ngược  lại  âm  nữ  ách  tĩ.  lũ.  Từ  bộ  viết  Pchữ  P5  á  này  là 
chẳng  đúng. 

Luyến  tích  điêu  giản  đoản  lậu  do  dự  (Ipt  lẵ  m  W\  ís  Pll  ỈM  ỉề.) 
quyển  một  trăm  tám  mươi  ở  trước  đã  giải  thích  rồi. 
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Xú  uế  (;i|  fẵ).  Ngược  lại  âm  trên  là  xương  chú  n  /L.  Thuyết  Văn 
cho  là  loài  thú  chạy  ngữi  mùi  mà  biết  dâu  vết  đường  về,  đó  là  loài  chó. 
Chữ  viết  từ  bộ  khuyển  ýị  đến  bộ  tự  Ẽ,  âm  tự  Ẽ  là  cổ  viết  ty  H  là  lỗ 
mũi,  là  chữ  tượng  hình.  Nay  văn  thông  dụng  viết  từ  bộ  tử  ỹE  viết  thành 
chữ  tỵ  7T-  này  là  chẳng  đúng.  Ngược  lại  âm  dưới  là  uy  vệ  M  ílĩ.  Văn 
Ngọc  Thiên  cho  rằng:  uế  là  không  sạch  sẽ,  trong  sạch.  Vận  Anh  Tập 
cho  rằng:  uế  là  xâu  ác,  hoặc  từ  bộ  thực  Ố  viết  thành  chữ  uế  nghĩa  là 
uống  nước  dơ.  Thuyết  Văn  cho  là  Chữ  viết  từ  bộ  hòa  thanh  tuế  ẺỀ. 

Cấu  ni  (ijq  M).  Ngược  lại  âm  trên  là  cổ  khẩu  ÍP.  Cô"  Dã  Vương 
cho  rằng:  cấu  (ijp)  là  không  sạch  sẽ.  Thuyết  Văn  cho  là  là  nuớc  đục  dơ. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  ni  trĩ  ft.  Thuyết  Văn  cho:  Nị  (M)  là  béo  ngậy. 
Chữ  viết  đúng  xưa  nay  từ  bộ  nhục  1^1  thanh  nị  lt. 

Kỹ  sắt  (Èit  iẳ).  Ngược  lại  âm  trên  là  cơ  nghi  M.  Vận  Anh  Tập 
cho  rằng:  sắt  iẫ  là  trứng  của  loại  ký  sinh  trùng.  Ngược  lại  âm  lỗ  quản 
H'  HI,  là  chữ  tượng  hình.  Ngược  lại  âm  dưới  là  sở  ất  PJĩ  ZL.  Thuyết  Văn 
nói  chữ  lẳ  sắt  là  viết  từ  bộ  sắt  ỷl  đến  bộ  trùng  EÊỈEỈi.  Văn  thông  dụng 
viết  chữ  11  sắc  là  chẳng  phải  âm  sắc,  là  âm  ili  tín.  Âm  trùng  là 
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âm  côn  H. 

Ma  huỳnh  (lễ  iẫ).  Ngược  lại  âm  vinh  hồi  ■*;  ỈHỊ.  Vận  Anh  Tập  cho 
rằng:  Là  lau  chùi.  Tự  Thư  cho  là  Ngọc  mài  nhỏ  gọi  là  huỳnh  n,  là  sáng 
óng  ánh,  hoặc  viết  chữ  huỳnh  này. 

Bất  tuẫn  (^F  $U).  Ngược  lại  âm  trên  là  tuần  tuấn  'Éu  'íắE.  Tập  Huấn 
Truyện  cho  rằng:  Lấy  vật  từ  hân  gọi  là  tuẫn  fÍỊJ.  Theo  Hiếu  Thanh  cho 
là  quay  về.  Sách  Thượng  Thư  cho  là  Chạy  theo.  Thuyết  Văn  cho  là 
Rất  mau.  Chữ  viết  từ  bộ  nhân  À  thanh  tuần  /ÉU,  hoặc  viết  tuẫn  cũng 
thông  dụng. 

Giao  triệt  (3£  íi().  Ngược  lại  âm  triền  liệt  n  ỹlj.  Theo  Mao  Thi 
Truyện  cho  rằng:  Triệt  là  thấu  suốt.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Luận 
Ngữ:  Cũng  cho  là  thông  suốt.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện  rằng:  Là  đạt 
tới  nơi.  Thuyết  Văn  rằng:  Chữ  viết  từ  bộ  xước  thanh  phộc  dục 
Theo  văn  thông  dụng  viết  từ  bộ  khứ  Ế  là  chẳng  đúng.  Âm  xước  ngược 
lại  âm  sửu  xích  s  /vỉ..  Âm  phộc  phổ  bốc  E3  K 

Tân  toan  (ặ  H).  Ngược  lại  âm  trên  là  tín  tân  /a  /Ệ.  Khảo  Thanh 
cho  rằng:  Tân  (ặ)  là  mùi  vị  ớt  cay.  Thuyết  Văn  cho  là  Chữ  viết  từ  bộ 
nhị  H  đến  bộ  tân  là  âm  tội  n.  Ngược  lại  âm  thừa  canh  j|f .  Giống 
người  cúi  xuống.  Ngược  lại  âm  lộng  quan  ỌPplỀq .  Thuyết  Văn  cho:  Toan 
(lt)  là  rót  rượu  mời.  Chữ  viết  từ  bộ  li  dậu  thanh  toan.  Âm  toan  là  âm 
tuấn,  hoặc  viết  toan  Ít  nghĩa  là  đau  khổ. 

Chiết  phục  (ÍJt  í£).  Ngược  lại  âm  trên  là  chương  phục  m 
Khổng  An  Quốc  chú  giải  sách  Thượng  Thư  rằng:  chiết  (í/r)  là  bẽ  gãy, 
đứt  lìa  ra,  gọi  là  đoạn  ngục.  Quảng  Nhã  cho  là  Bẻ  cong  lại.  Chữ  chánh 
xưa  nay  từ  bộ  thủ  ỉ-  thanh  cân  /r.  Ngược  lại  âm  dưới  là  bằng  phúc  'M 
Hiếu  Thanh  cho  rằng:  Khuất  phục,  chịu  theo.  Thuyết  Văn  chò  :  Phục 
(t£)  là  hầu  hạ,  là  con  chó  theo  hầu  hạ  người,  tức  là  phục  t£.  Cho  nên  gọi 
là  theo  người.  Chữ  viết  từ  bộ  khuyển  là  chữ  hội  ý. 

Dan  đoạt  I  Ip).  Ngược  lại  âm  dĩ  nhẫn  J^(  M.  Chí  Đổ  chú  giải 
Tả  Truyện  cho  là  người  dẫn  đường.  Giả  Quỳ  chú  giải  sách  Quốc  ngữ 
rằng:  Duỗi  thẳng  ra.  Thuyết  Văn  cho  là  Mở  dây  cung.  Văn  cổ  viết  từ 
bộ  nhân  À  viết  dẫn  §  I,  hoặc  viết  từ  bộ  thủ  ^  viết  thành  dẫn,  là  chữ 
hội  ý.  Ngược  lại  âm  dưới  là  đồ  hoạt  ÍaÈ  /Ễ.  Hiếu  Thanh  cho  rằng:  Đoạt 
là  cướp  mất.  Theo  Tự  Thư  cho  rằng:  Tay  giữ  lấy  một  con  chim,  sợ  bay 
mất  gọi  là  đoạt  8fỉ.  Chữ  viết  từ  bộ  đại  bộ  "Ế  truy,  bộ  hựu  X.  Theo 
Thạch  Kinh  từ  bộ  thôn  \j"  viết  thành  chữ  đoạt  .  Văn  cổ  viết  là  đoạt 
Hai  chữ  tượng  hình.  Trong  kinh  viết  từ  bộ  lục  Àviết  thành  đoạt 
này  là  chẳng  đúng. 
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Đường  thọ  (Jiĩ  *).  Ngược  lại  âm  đồ  tức  'i>Ề  sp.  cố  Dã  Vương 
cho  rằng:  Chữ  đường  Jif  viết  từ  bộ  canh  liĩ.  Theo  Tự  Thư  cho  là  hư  tự. 
Thuyết  Văn  cho  rằng:  Từ  bộ  canh  J|f  đến  bộ  khẩu  p.  Ngược  lại  âm 
dưới  là  thù  trửu  su  ĩtì  Tiếng  địa  phương  cho  rằng:  Thọ  là  nhiều,  đầy  đủ, 
chứa  nhận.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Giao  cho,  đưa  cho.  Chữ  viết  từ  chữ 
thọ  đến  chữ  chu  tì  văn  tỉnh  1Ể3 .  Chữ  giải  thích  theo  đùa  nghịch  là  rằng: 
Là  trên  dưới  giao  phó  cho  nhau,  chữ  n  là  chỗ  nhận  lấy  vật.  Hoặc  gọi  là 
từ  bộ  cân  rị],  tỉnh  1Ể3 .  Âm  thọ  ngược  lại  âm  phi  biểu  tì  tì. 

Kịch  khổ  (j|y  ĩlr).  Ngược  lại  âm  cừ  nghịch  ìiÉ.  Ngược  lại  âm 
dưới  là  khô  cổ  tì  tì.  Trong  quyển  thứ  chín  trươcứ  đã  giải  thích  đầy  đủ 
rồi. 

Kiểu  trá  {Wi  f"F).  Ngược  lại  âm  kiều  yêu  ịlỀ  tì.  cố  Dã  Vương  cho 
rằng:  Giã  dạng  gọi  là  kiểu  Wi-  Tự  Thư  cho  rằng:  Lừa  Tối.  Thuyết  Văn 
cho  là  Chữ  viết  từ  bộ  thủ  ^  thanh  kiều  M .  Trong  văn  kinh  viết  từ  bộ  thỉ 
tì  viết  thành  ịỀ  kiểu  này  văn  thường  dùng  là  chẳng  đúng  chánh  thể. 

Tạm  xả  (laíỀ).  Ngược  lại  âm  tàm  lạm  Ig/m.  Văn  thường  dùng, 
chữ  chánh  thể  viết  từ  bộ  nhật  0  viết  là  tạm  E3 .  Quảng  Nhã  cho  là  tạm 
thời  trong  chốc  lát.  Vận  Anh  Tập  cho  là  Chọn  thời  gian  ngắn  nhất. 
Thuyết  Văn  cho  là  Không  lâu.  Chữ  viết  từ  thanh  trảm  ậff. 

Kỹ  nghệ  (tì  II).  Ngược  lại  âm  cừ  ỷ  Thuyết  Văn  cho  là 

Khéo  tay.  Chữ  viết  từ  bộ  thủ  rtì  Trong  văn  kinh  viết  từ  bộ  nhân  A  là 
sai.  Ngược  lại  âm  dưới  là  nghê  kế  M  ff.  Sách  Chu  Lễ  cho  rằng:  Sáu 
nghề:  Lễ,  nhạc,  thư,  số,  xạ,  ngự. 

-  Lễ  là  nghi  hành  lễ 

-  Nhạc  là  tấu  nhạc 

-  Thư  là  viết,  họa 

-  Số  là  tướng  số 

-  Xạ  là  bắn  cung,  tên,  bắn  súng. 

-  Ngự:  Điều  khiển  xe  ngựa,  cỡi  ngựa. 

Cố  Dã  Vương  cho  rằng:  Nghệ  giông  như  tài.  Đỗ  Dự  cho  rằng:  Ng¬ 
hệ  là  phương  pháp  chế  ngự.  Tự  Thư  cho  rằng:  Nghệ  là  tài  năng,  năng 
lực.  Chữ  viết  từ  bộ  vân  ZÃ  thanh  nghệ  Âm  nghệ  đồng  với  âm  trên. 

Tà  mạng  (pp5P).  Ngược  lại  âm  trên  là  tịch  sa  tì  chữ  mượn 
dùng.  Thuyết  Văn  cho  là  Chữ  đúng  thể  viết  là  tà  Ệ4  từ  bộ  tì  thanh  nha 
tì.  Trong  sách  viết  lược  bớt  đi  chữ  tà  £4.  Nghĩa  là  đừng  có  nghi,  cố  Dã 
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Vương  cho  rằng:  Tà  giống  như  người  đàn  bà  ác.  Trong  kinh  cho  rằng: 
Tà  mạng  là  là  m  việc  không  đúng,  là  siểm  nịnh,  nịnh  hót,  để  cầu  danh 
lợi,  là  m  nghề  bằng  tứ  khẩu,  lấy  tự  cầu  để  sinh  sống,  gọi  là  ngước  lên 
trời  xem  tinh  tú,  giống  như  cày  ruộng,  trồng  trọt.  Xem  bốn  hướng  khiến 
cho  mạng  chú  phục  quĩ  thần,  đây  là  bôn  nghề  nghiệp  gọi  là  tà  mạng. 
(Quyển  328  không  có  âm  để  giải  thích.) 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  329 

Đam  dục  (lí  ÍỀ).  Ngược  lại  âm  đáp  cam  n  tí.  Quyển  53  trước  đã 
giải  thích  đầy  đủ. 

Kỳ  khế  ( 15).  Âm  trên  là  kỳ  s .  Tự  Thư  cho  rằng:  Lộ  trình  có  kỳ 
hạn.  Giả  Quỳ  chú  giải  sách  Quốc  ngữ  rằng:  Kỳ  là  tụ  hội.  Thuyết  Văn 
nói  giải  thích  cũng  đồng.  Chữ  viết  từ  bộ  nguyệt  thanh  kỳ  s. 

Hệ  niệm  (H  ;&).  Ngược  lại  âm  câu  nghệ  {11  la.  Quyển  ba  trăm  lẻ 
bôn  ở  trước  đã  giải  thích  đầy  đủ  rồi. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  330 

Thôi  trưng  (tíÉ  W0-  Âm  trên  là  xuy  VỈK.  Âm  dưới  là  trắc  lăng  |ỊH. 
Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện  rằng:  Trưng  là  đưa  ra  bằng  chứng.  Thuyết 
Văn  cho  rằng:  Phàm  kẻ  sĩ  ngày  xưa  đi  đến  trưng  cầu  mà  nghe  triều  đình 
lệnh  vua  phán  quyết,  tức  là  trưng  Wi,  là  đi  đến.  Cho  nên  chữ  viết  từ  bộ 
nhậm  ĩ  đến  bộ  vi  thanh  tỉnh  lii .  Âm  nhậm  3Í  ngược  lại  âm  thể  dĩnh 

iẵiP. 

Tiêu  chú  (M  li).  Ngược  lại  âm  chu  dụ  (^Dfrf)  Xưa  viết  là  chú  ỉsí, 
hoặc  viết  là  chú  /ì.  Các  chữ  trong  sách  đều  không  có  chữ  này.  Chữ  chú 
li  này  trong  kinh  dịch  sửa  đổi  lại  viết  có  bộ  thủy.  Thành  ra  bộ  hỏa,  viết 
là  chú  li,  là  chữ  tượng  thanh. 

Toan  đáp  (H  H-).  Ngược  lại  âm  dưới  là  đương  nạp  EH  ậrt.  Vận  Anh 
Tập  cho  là  Đối  đáp.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Chữ  viết  từ  bộ  thảo  n  thanh 
hợp  n" .  Văn  cổ  viết  từ  bộ  viết  0  đến  chữ  hợp  viết  thành  chữ  đáp  n. 
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Nay  không  theo  cách  viết  bộ  thảo  trong  sách  mà  biến  thể  đi  bộ  lặt  ở 
trên  mà  viết  đáp  n.  Nghĩa  là  rơi  rụng,  khiến  cho  mỏng  đi  V.V.... 

Tệ  hoại  (i£  im).  Ngược  lại  âm  trên  là  tỳ  duệ  n  tì.  Đỗ  Dự  chú  giải 
Tả  Truyện  rằng:  Tệ  là  lâm  vào  hoàn  cảnh  khó  khăn  khốn  đốn,  cũng  là 
kém  cõi,  thiếu  thôn,  rách  nát.  Thiên  Thương  Hiệt  giải  thích  rằng:  Cực 
kỳ  khổ  sở.  Tự  Thư  cho  là  Thua,  thất  bại,  bỏ  chạy.  Thuyết  Văn  cho  rằng 
tê,  nghĩa  là  áo  rách.  Chữ  viết  từ  bộ  cân  rịn.  Giống  như  cái  áo  rách  tệ  hại. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  hoài  hội  tu  lít.  Hiếu  Thanh  cho  rằng:  Hủy  hoại 
phá  bỏ,  phá  diệt.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Là  thua.  Chữ  viết  từ  bộ  thổ  ih 
thanh  hoài  n,  hoặc  là  viết  là  hoại  im.  Chữ  cổ.  Âm  hội  lít  ngược  lại  âm 
ngô  quái  n  tẵ. 

Tiều  tụy  (tỄ?  )  Ngược  lại  âm  trên  là  tình  diêu  'IU  ỉê.  Âm  dưới  là 
tường  toại  Hlp  'M.  Vận  Anh  Tập  cho  rằng:  Tiều  tụy  là  dáng  gầy  ốm,  xấu 
xí,  hoặc  là  viết  từ  bộ  tâm  /L,\  viết  thành  chữ  tiều  tụy  tỄ  ?  này  cũng  đồng 
nghĩa. 

Phạp  tiên  (S.ili)  Ngược  lại  âm  trên  là  phàm  pháp  /-L  /Ẻ.  Theo  văn 
Tả  Truyện  nói  rằng:  Là  m  trái  với  cái  đúng  gọi  là  phạp.  Ngược  lại  âm 
dưới  là  tức  thiển  ,ln  hoặc  là  viết  ?  tiên  này.  Theo  Tập  Huấn  Truyện 
cho  là  Hiếm,  ít.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  n  thị  viết  thành  chữ  tiêu 
'TỂ'  thanh  thiếu  hoặc  là  viết  chữ  tiên  $ặ  này  cũng  đồng  nghĩa. 

Thô  khoáng  (tì  ĨJt).  Ngược  lại  âm  trên  là  thương  tô  j§|.  Trịnh 
Huyền  chú  giải  sách  Lễ  Ký  rằng:  Thô  là  sơ  sài.  Quảng  Nhã  cho  là  ác, 
xấu  ác.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  ba  bộ  lộc  m.  Ngược  lại  âm  dưới  là 
hồ  mãnh  ĨỂfà.  Theo  Tập  Huấn  Truyện  cho  rằng:  Giống  như  con  chó 
hung  tợn,  hung  ác,  không  thể  gần  gũi.  Cho  nên  chữ  viết  từ  bộ  khuyển 
là  đúng.  Trong  kinh  viết  khoáng  ỊĩJj|  bộ  thạch  s  là  sai  vậy,  chẳng  phải 
nghĩa  này. 

Bỉ  lý  (MP  M).  Ngược  lại  âm  trên  là  bi  mỹ  fề.  n.  Xem  bài  tựa  ở 
trước  đã  giải  thích  rồi.  Âm  dưới  là  M  lý.  Thiên  Thương  Hiệt  cho  là  Ấp 
ở  ngoài  Thành  vùng  xa  của  Kinh  đô  quốc  gia.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  là 
Tên  Đình  Nam  Dương.  Chữ  viết  từ  bộ  ỄE  ấp  thanh  M  lý.  Trong  văn  kinh 
viết  {M  lý  này.  Thuyết  Văn  cho  là  tạm  thời.  Quách  Phác  chú  giải  tiếng 
địa  phương  rằng:  cẩu  thả,  chẳng  phải  nghĩa  ở  đây  dùng. 

Khối  đẳng  (ỊH  lặ).  Ngược  lại  âm  khô  ngoại  tì  9ị.  Nghĩa  đống  đất, 
hoặc  là  viết  khối  cũng  đồng. 

Giãi  đãi  (1®  M.).  Âm  trên  là  giới  ĩtE,  giải  là  mỏi  mệt.  Âm  dưới  là 
đãi.  Đãi  là  rơi  rớt  xuống. 

Lại  đọa  (IU?).  Ngược  lại  âm  trên  là  lặc  ẩu  líl  tliríị.  Hiếu  Thanh  cho 
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là  không  chuyên  cần.  Thuyết  Văn  cho  là  giãi  đãi,  biếng  nhát.  Chữ  viết 
từ  bộ  nữ  tĩ.  thanh  lại  Ệi.  Chữ  lại  ỆM  từ  bộ  phụ  n.  thanh  lặc.  Trong  văn 
kinh  viết  từ  bộ  tâm  'L,\  viết  lại  'IU,  tuy  cũng  dùng  nhưng  sai,  không  có 
thông  dụng.  Ngược  lại  âm  dưới  là  đồ  ngọa  'lẾ.  ?.  Quảng  Nhã  cho  rằng: 
Đọa  lại  là  biếng  nhát,  rơi  tớt,  hời  hợt.  Thuyết  Văn  cho  là  không  có  cung 
kính.  Chữ  viết  từ  bộ  tâm  /L,\  thanh  đọa.  Xưa  viết  là  đọa. 

Phụ  phụ  (iỆ  -Ệì).  Ngược  lại  âm  trên  là  đô  hồi  ễP  ỈM.  Hiếu  Thanh 
cho  là  Nơi  vùng  đất  cao,  chỗ  tụ  tập  đông  đảo,  gọi  là  bến  tàu.  Tập  Huấn 
Truyện  cho  là  nơi  gò  đất  cao.  Thuyết  Văn  cho  là  gò  đất  nhỏ.  Thuyết 
Văn  cho  là  Vùng  đất  ở  kinh  thành  tụ  hội  đông  đúc.  Chữ  viết  từ  bộ  phụ 
-ệ.  đến  bộ  thanh  truy  “Ế.  Hoặc  viết  từ  bộ  thổ  di  viết  thành  đồi  ÌjẾ,  cũng 
đồng  nghĩa.  Trong  văn  kinh  viết  đồi  Ì-ÌẺ  này  cũng  là  văn  thông  dụng 
thường  dùng.  Âm  ngôi  |$L  Ngược  lại  âm  ngũ  ổi  £  $1.  Âm  dưới  là  phụ 
-ệ.  là  âm  phụ  n.  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  Nơi  cao  mà  bằng  phẳng,  gọi  là  đại 
lục  mà  lục  gọi  là  phụ  1Ệ-.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  Đại  lục.  Thuyết 

Văn  nói  cũng  gọi  là  Đại  lục,  là  nơi  vùng  đất  cao  mà  không  có  đá.  Chữ 
tượng  hình  viết  phụ  -Ệì,  giải  thích  tên  gọi  là  vùng  đất  cao  dày. 

Cấu  khanh  òlt  Ịtl).  Ngược  lại  âm  trên  là  cổ  hậu  lÍT  {§:.  Sách  Chu 
Lễ  cho  rằng:  Nước  chảy  thông  suốt  gọi  là  /Ít  câu.  Theo  Giai  Uyễn  Chu 
Tòng  cho  rằng:  cống  rãnh  trong  thành  ấp  để  thông  nước  chảy  ra.  Thuyết 
Văn  cho  rằng:  Nước  chảy  theo  đường  cống  rãnh,  rộng  mà  sâu,  mỗi  ống 
cống  bốn  thước.  Chữ  viết  từ  bộ  thủy  thanh  IỆ  câu.  Âm  IỆ  ngược  lại  âm 
cổ  hậu  "ÉT  {lị.  Âm  dưới  là  khổ  canh  ĨẼT 1$.  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  Chợ  trong 
thôn  là  ng.  Quách  Phác  chú  giải  rằng:  Cái  ao  bao  quanh  thành.  Thiên 
Thương  Hiệt  cho  rằng:  Cái  hang  sâu,  biển  lớn,  vực  sâu.  Thuyết  Văn  cho 
là  Cửa  ải.  Giải  thích  chữ  cổ,  nay  giải  thích  đúng  viết  từ  bộ  thổ  ih  thanh 
khanh.  Âm  khanh  là  âm  cương  fẸỊ. 

Chu  ngột  (/Í7^  ỈX).  Ngược  lại  âm  trên  là  tri  du  £n  Mì.  Theo  Hiếu 
Thanh  cho  rằng:  Chặt  bỏ  cây  dư.  Thuyết  Văn  cho  là  Rễ  cây.  Chữ  viết  từ 
bộ  mộc  thanh  chu  7^.  Ngược  lại  âm  dưới  là  ngũ  cốt  ỉĩ  #.  Vận  Anh 
Tập  cho  rằng:  Cây  không  có  cành  gọi  là  ngột  Ý7L  Chữ  trong  sách  viết  là 
chu  hoặc  viết  là  ngột  Tí  cũng  đồng. 

Kinh  cức  (ffU  M).  Ngược  lại  âm  trên  là  cảnh  ngưỡng  in  \í p.  Quảng 
Nhã  cho  rằng:  bụi  cây  có  gai,  có  hai  loại  trang  kinh  và  mạn  kinh.  Trang 
kinh  là  cây  có  gai  mọc  dài,  có  gai.  Mạn  kinh  là  loại  dây  leo,  hai  loại 
khác  nhau.  Có  loại  thân  lớn  màu  đỏ,  thật  chỉ  có  cây  trang  kinh  mà  thôi, 
và  cây  có  gai  này  chỉ  mọc  ở  trên  núi.  Quãng  Châu  ký  chép:  Là  cây  mai, 
nạp  huyền,  xuất  xứ  từ  cây  gai  kim.  Thuyết  Văn  cho  là  bụi  cây  gai.  Chữ 
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viết  từ  bộ  thảo  ]ỆL  thanh  hình  fW.  Ngược  lại  âm  dưới  là  cạnh  lực  ỄỀýj. 
Tiếng  địa  phương  cho  rằng:  Giữa  sông  giang,  Hoài  phàm  loài  cây  cỏ  có 
gai  là  m  người  ta  bị  thương  đều  gọi  là  cức.  Thuyết  Văn  nói  là  bó  cây  gai, 
mọc  um  tùm,  có  gai  gốc.  Chữ  viết  từ  hai  bộ  cức  M  đều  nhau.  Trong  văn 
kinh  viết  hai  bộ  thái  7Ìv  là  chẳng  đúng. 

Bình  thản  ỊS).  Ngược  lại  âm  tha  đãn  ÍÌỀ  ÍM.  Quảng  Nhã  cho 
rằng:  Bình  thản  là  bằng  phẳng.  Vương  Bật  chú  giải  sách  Chu  Dịch  rằng: 
Thản  (ỊS)  là  bằng  phẳng,  không  có  biên  ãi  nguy  hiểm.  Thuyết  Văn  nói 
chữ  viết  từ  bộ  thổ  ±  thanh  đánJẼL 

Luyến  trước  (HI  H).  Ngược  lại  âm  lực  tích  ýj  W-  Hiếu  Thanh  cho 
rằng:  luyến  là  suy  nghĩ.  Theo  sách  sử  Ký  cho  là  nhớ.  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  Đứng  tựa  cửa  trông  ra  xa.  Chữ  chánh  xưa  nay  cho  rằng:  quan  hệ. 
Chữ  viết  từ  bộ  tâm  /Q  thanh  luyến.  Âm  luyến  ngược  lại  là  âm  lực  duyên 
ýj  ậặ.  Trong  văn  kinh  viết  từ  bộ  nữ  viết  thành  chữ  luyến  cũng 
thông  dụng. 

Sát  Đế  Lợi  (ặỉj  H  ÍO).  Trên  là  chữ  sát  ặỉj.  Theo  tương  truyền  rằng: 
trong  sát  vận  vốn,  không  có  chữ  này.  ặỉj  là  chữ  thanh  đọc  sai,  sách  viết 
lầm.  Người  xưa  dịch  kinh  dùng  chữ  ặ[Ị  sát  này,  âm  sát  ặ[Ị  ngược  lại  âm 
sơ  tiết  tũ  ỉlp.  Lấy  âm  Phạm.  Sau  này  người  phiên  dịch  kinh  đem  âm  sát 
ặ[[  này  là  m  âm  ^  sát,  nó  cũng  tương  cận,  từ  đó  lần  lần  biến  thể.  Trong 
sách  xắp  xếp  có  sai  lầm.  Đây  là  câu  văn  của  tiếng  Phạm.  Không  đối 
địch  nhau.  Ngữ  nghĩa  phiên  dịch  rằng:  Trãi  qua  nhiều  triều  đại  Vua, 
trong  cáctriều  đại  đó  cũng  tùy  theo  phúc  đức  và  trí  tuệ  vượt  xa  hơn  của 
các  bậc  tiền  bối.  Tức  là  gầy  dựng  nên  nghiệp  đế  vương,  vì  vậy  mà  cho 
rằng  nhân  dân  phải  phục  tùng  theo. 

Bà  La  Môn  (H  n  piỊ).  Là  tiếng  Phạm,  là  tên  cõi  Phạm  Thiên. 
Đời  Đường  gọi  là  Tịnh  hạnh,  hoặc  gọi  là  Phạm  hạnh.  Loại  người  này 
tự  xưng  rằng  Bổn  ngã,  là  vị  Tổ  đầu  tiên  từ  miệng  Phạm  Thiên  sanh  ra, 
bèn  lấy  Phạm  là  m  họ,  đời  đời  tương  truyền  cho  nhau,  phải  học  bốn  kinh 
luận  Vệ-Đà,  đều  là  bác  thức  đa  tài,  thông  suốt  nhàn  nhã.  Trong  Luận 
chúng  phần  nhiều  là  m  Vua,  hoặc  là  m  thấy  truyền  Cao  đạo,  không  có 
những  kẻ  học  sĩ  nào,  hoặc  là  cầu  Tiên  Trường  Thọ  nuôi  dưỡng,  có  khi 
cũng  chứng  được  năm  pháp  Thần  thông  của  vị  Tiên  đó. 

Phệ  xá  (R£  HO.  Xưa  dịch  tỳ -xá  ễẾ  H  là  sai.  Đây  là  gọi  những 
người  giàu  có  đa  tài,  thông  suốt.  Ớ  những  nơi  cao  quý,  hoặc  gọi  là 
những  nhà  thương  buôn,  chuyên  buôn  bán  các  loại  hàng  hóa,  trải  qua 
nhiều  nước  khác,  chứa  nhiều  tài  vật  của  báu,  trong  chứa  châu  báo,  hoặc 
xưng  là  Trương  giả,  hoặc  gọi  là  được  Vua  ban  cho  đất  đai. 
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Thú  Đạt  La  (F$,  ÌÉ  iii).  Xưa  gọi  là  Thủ-Đà-LưỢc  M  PẼ  Bỗ  là  không 
đúng.  Đây  gọi  là  họ  của  những  người  là  m  nghề  cày  ruộng,  khai  khẩn 
đất  đai,  chọn  lựa  nơi  trồng  trọt,  những  người  này  phải  nộp  thuế  cho  Vua, 
Quan.  Phần  nhiều  là  thường  dân,  đều  là  nông  phu,  cô  quả.  Đối  với  bốn 
học  có  học  thức,  thuộc  về  hạ  đẳng. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  331 

Noãn  sanh  ($1  ÍÈ).  Ngược  lại  âm  trên  là  loan  quản  Wế  HI.  Thuyết 
Văn  cho  là  Phàm  loài  vật  không  có  vú  mà  sinh  ra  gọi  là  Noãn  sanh  ($1 
lỀ).  Tức  là  sinh  ra  trứng,  là  chữ  tượng  hình.  Văn  cổ  viết  là  noãn  ệfi, 
trong  Tiểu  Triện  viết  noãn  Ịýp.  Theo  lệ  sách  viết  noãn  $1  nầy. 

Bất  cô"  (^F  il).  Âm  OH  cố,  Trịnh  Tiễn  chú  giải  Mao  Thi  Truyện 
rằng:  cố  (II)  là  nhìn  xem.  Quảng  Nhã  cho  là  hướng  đến.  Từ  Thư  cho  là 
Nhớ  nghĩ.  Thuyết  Văn  cho  là  Nhìn  lại.  Chữ  viết  từ  bộ  hiệt  it  thanh  cố 
Âm  hiệt  (M)  là  âm  hiệt  pl  này.  Âm  cố  M.  là  âm  cố  [*]. 

Biến  dịch  (H  ).  Ngược  lại  âm  binh  biện  Giã  Quì  chú  giải 
sách  Quốc  ngữ  là  thay  đổi.  Trong  Luận  Duy  Thức  cho  rằng:  Lúc  thay 
đổi  hình  chất  gọi  là  biến  n.  Trong  Thuyết  Văn  nói  đồng  Quốc  Ngữ  chữ 
viết  từ  bộ  phộc  thanh  biến.  Âm  dưới  cũng  Khổng  An  Quốc  chú  giải  sách 
Thượng  Thư  là  sửa  đổi.  Giả  Quỳ  chú  giải  sách  Quốc  ngữ  cho  rằng:  Biến 
dịch  là  khác  đi.  Thuyết  Văn  cho  là  là  con  rắn  mối  lột  da,  ở  trong  nhà  gọi 
là  Thủ  cung,  ở  ngoài  ao  gọi  là  tích  dịch,  tức  là  con  rắn  mối,  là  chữ  tượng 
hình.  Một  gọi  là  ngày  và  tháng  là  khác  nhau.  Phàm  là  chữ  có  chín  nghĩa 
mới  hết.  đây  là  chữ  hội  ý. 

Đoản  xúc  (ís  ÍẦ1).  Ngược  lại  âm  trên  là  đô  quản  ễp  II.  Âm  dưới 
là  thủ  dục  lỵ  Quảng  Nhã  cho:  Xúc  (/ÍJỄ)  là  đẩy  tới  gần.  Trịnh  Tiễn 
chú  giải  sách  Chu  Lễ  cho  là  Mau  chóng.  Thuyết  Văn  cho  là  cấp  bách, 
gấp  rút. 

Đàm  bệnh  ỈỈH).  Ngược  lại  âm  trên  là  Đường  Nam  jH  f§.  Theo 
Tập  Huân  Truyện  cho  rằng:  Cái  màng  ngăn  trong  ngực  có  nước  gọi  là 
bệnh.  Trong  văn  kinh  ghi  chữ  đàm  này  là  chẳng  đúng.  Chữ  này  là 
khứ  thanh  không  có  nghĩa  gì  hết,  người  viết  lầm. 

Khắc  già  (ĩnĩ  {j!jP)  là  tiếng  Phạm,  ngược  lại  âm  trên  là  ngưng  đẳng 
/'II  H.  Ngược  lại  âm  dưới  là  ngư  khư  M.  tì,  là  tên  một  vị  sông  thần  ở 
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Tây  Thiên-trúc.  Trong  kinh  Niết-bàn  cho  là  Nữ  thần  sông  Hằng. 

Thiên  phú  (te  lí).  Âm  trên  là  thiên  M.  Âm  dưới  là  phương  vụ  ^ 
Nghĩa  là  che  đậy. 

Nhất  song  ( —  ttl.Chữ  viết  từ  hai  bộ  chuy  ÍÉ  đến  bộ  hựu  Trong 

kinh  viết  từ  bộ  văn  là  đúng. 

Thực  chúng  (H  ®).  Ngược  lại  âm  thừa  chức  ĨẬ.  n.  Trong  Toán 
Vận  Tập  cho  rằng:  Thực  Qỹl)  là  trồng  trọt.  Tiếng  địa  phương  cho  là 
đứng,  thẳng,  cây  đứng  thẳng.  Thuyết  Văn  cho  là  Hộ  thực,  (nhà  trồng 
cây).  Chữ  viết  từ  bộ  mộc  t|v,  thanh  trực  DÉE,  hoặc  viết  là  thực  này 
cũng  đồng. 

Hồng  bích  (ậl  H).  Ngược  lại  âm  trên  là  (?  'ù)  Thuyết  Văn  cho  là 
màu  trắng  hồng.  Ngược  lại  âm  dưới  là  binh  kích  ĩ|jc.  Thuyết  Văn  cho 
là  Loại  đá  đẹp.  Chữ  viết  từ  bộ  ngọc  3£  đến  bộ  thạch  'Ẽ  thanh  bạch  Él. 
Quảng  Nhã  cho  là  Viên  ngọc  màu  trắng  xanh. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  332 

Kỹ  thuật  (íỉ  ílĩ).  Ngược  lại  âm  thuần  luật  M  w.  Theo  Hàn  Thi 
Truyện  cho  rằng:Thuật  là  phương  pháp.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Chu 
Lễ  rằng:  Là  nghệ  thuật,  nghề  nghiệp.  Thuyết  Văn  cho  là  Thuật  là  con 
đường,  chữ  viết  từ  bộ  hành  ÍT,  thanh  thực.  Âm  thực  ngược  lại  âm  trì  luật 

mm. 

Hiểm  nan  (PỀ  it).  Ngược  lại  âm  hương  kiểm  §  ÍỀ.  Thuyết  Văn 
cho  là  Cản  trở,  khó  khăn.  Chữ  viết  từ  bộ  phụ  1Ệ-,  thanh  kiểm.  Trong  văn 
kinh  viết  từ  bộ  sơn  u_|  viết  thành  chữ  kiểm  này  là  chẳng  đúng. 

Tiềm  phục  òH  t£).  Chữ  }ff  hãy  xem  trong  bài  tựa  đã  giải  thích  rồi. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  phụ  phúc  li  IM.  Giả  Quỳ  chú  giải  sách  Quốc  ngữ 
rằng:  Phục  là  ẩn  bên  trong.  Quảng  Nhã  cho  là  giấu  kín.  Thuyết  Văn 
cho  là  Hầu  hạ,  là  con  chó  hầu  của  người  chủ.  Chữ  viết  từ  bộ  nhân  À 
đến  khuyển  ^  là  chữ  hội  ý. 

Kinh  hoàng  (i|  tỀ). Ngược  lại  âm  tren  cảnh  anh  Nhĩ  Nhã 
cho  rằng  kinh  là  sợ  hãi.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  Kinh  là  nhảy  chồm  lên. 
Thuyết  Văn  cho  là  con  ngựa  sợ  hãi.  Chữ  viết  từ  bộ  mã  li  thanh  kính  ío£. 
Âm  dưới  là  hoàng  M.  Theo  Tập  Huấn  Truyện  cho  lo  sợ. Thuyết  Văn  cho 
là  hoãng  sợ.  Chữ  viết  từ  bộ  tâm  /LA  thanh  hoàng  M. 
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Oan  gia  (££  Wí).  Ngược  lại  âm  trên  là  uyển  viên  Ệề  M..  Khảo 
Thanh  cho  là  ghét,  hiềm  khích.  Tự  Thư  cho  rằng:  Cừu  thù  với  nhau. 
Thuyết  Văn  cho:  Chữ  viết  từ  bộ  miên  1—1  thanh  oán  hoặc  viết  là  oán 
Trong  kinh  viết  chữ  oán  ^  này  là  chẳng  đúng. 

Kiến  sí  (H  M).  Ngược  lại  âm  thí  chí  SẼ  n.  Khảo  Thanh  cho  là 
cánh  của  con  chim.  Cũng  viết  là  thị  sí  (H  M). 

Cao  tường  (Hỉ  Pl).  Ngược  lại  âm  trên  là  nga  cao  ĩHĩ.  Âm  dưới 
là  tượng  dương  ^  SÉ.  Trịnh  Tiễn  chú  thích  là  tường  do.  Trịnh  Tiễn  chú 
giải  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  Cao  cũng  giống  như  tiêu  diêu,  bay  lượn, 
liệng.  Theo  Hàn  Thi  Truyện  cho  là  du  ngoạn.  Nhĩ  Nhã  cho  là  Chim  bay 
cao.  Thuyết  Văn  cho  là  Bay  đảo  vòng.  Đều  là  chữ  tượng  hình. 

Câu  ngại  (}£]  ỊH).  Âm  trên  là  câu  {II.  Vận  Anh  Tập  cho  rằng:  Nắm 
giữ  chặt.  Khảo  Thanh  cho  là  hạn  cục  vo  cục  lại.  Thuyết  Văn  cho  là 
Dừng  lại.  Chữ  viết  từ  bộ  thủ  ^  thanh  cú  £]. 

Xạ  thuật  (lt  ííĩ).  Ngược  lại  âm  trên  là  thời  dạ  Thuyết  Văn 

cho  là  ở  trong  thật  xa.  Chữ  viết  từ  bộ  thân  n  đến  bộ  thỉ  Theo  Tiểu 
Triệu  viết  từ  bộ  thốn  \j"  viết  thành  xạ  I'f.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Vượt 
qua  được  một  tấc  pháp.  Thôn  ( \J")  cũng  là  tay. 

Tiễn  họat  (lu  /Ế).  Ngược  lại  âm  tiên  duyên  M  Văn  thường  hay 
dùng,  chữ  chánh  thể  viết  tiễn  từ  bộ  trúc  ts  đến  bộ  chỉ  lh  đến  bộ  chu 
Tế  Ung  viết  cộng  thêm  bộ  đạo  u  .  Ngược  lại  âm  cổ  ngoại  ‘Ẻ’  ỹk  Nghĩa 
là  cây  đao  dưới  nước  có  thể  đi  thuyền  mà  lấy.  về  sau  vì  viết  bộ  thảo  ]ặ[ 
biến  thành  bộ  chỉ  lh,  bộ  chỉ  ihbiến  thành  bộ  chu  bộ  chu  lại  thành 
bộ  nguyệt  £Ị,  từ  bộ  nguyệt  ^  biến  thành  bộ  đao  u  là  bộ  đao  7J  này, 
dần  dần  là  sai  lầm.  Khảo  Thanh  cho  là  Chữ  tiễn  vốn  từ  bộ  trúc  tở".  Theo 
chữ  trúc  này  là  lá  của  nó  giống  như  lá  thông  mọc  cao,  năm  sáu  thước, 
thân  nhỏ  có  sức  rất  mạnh,  vã  lại  thật  sự  có  thể  là  m  mũi  tên.  Âm  khả 
pj  ngược  lại  âm  thiên  thả^n.  Bỡi  tên  là  thỉ  ÍT.  tức  là  mũi  tên.  Cho  nên 
Thuyết  Văn  cho  rằng:  Tiễn  là  mũi  tên.  Chữ  viết  từ  bộ  trúc  /r/r  thanh  tiền 
fij .  Ngược  lại  âm  dưới  là  khang  hoạt  /Ễ.  Khảo  Thanh  cho  là  mũi  tên. 
Theo  chữ  tiễn  hoạt  lu  /Ế  đó,  nghĩa  là  nhận  từ  cái  miệng  của  dây  căng 
cây  cung.  Theo  văn  kinh  chữ  viết  từ  bộ  thủy  đến  bộ  hoạt  cũng  thông 
dụng.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  trúc  ts  đến  chữ  hoạt  thanh  tỉnh  íÉi . 
Âm  hoạt  đồng  âm  khang  hoạt  IÉ  /Ễ.  Âm  kình  xO  là  âm  kính  ỈU. 

Ngưỡng  thĩ  ({íp  Ngược  lại  âm  Ố  '/b  thực  diệc.  Tự  Thư  cho 
rằng:  Phát  mũi  tên  ra  trước,  là  bắn  mũi  tên  ra  phía  trước.  Âm  thĩ  là  âm 
thỉ  7^,  văn  thường  hay  dùng  viết  thỉ  ^  nầy. 

Hy  hữu  'Pí).  Ngược  lại  âm  hư  y  HẼ  {S.  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  Hy  là 
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ít,  hiếm  có.  Dương  Tử  Pháp  cho  rằng:  Gần  sát,  nghiên  cứu.  Trong  văn 
kinh  viết  rằng:  Thường  là  m  lau  chiu  sạch  sẽ.  Hy  %  là  chữ  cổ. 

Tứ  đảo  (E3  lĩ!]).  Âm  đáo  ĩỊj.  Vận  Thuyên  Tập  cho  rằng:  Điên  đảo. 
Tứ  đảo  (|Z3  fĩlj)  Kinh  Niết-bàn  chép:  Vô  thường  chấp  là  thường,  vô  lạc 
chấp  là  lạc,  vô  ngã  chấp  là  ngã,  vô  tịnh  chấp  là  tịnh,  tên  là  bốn  đảo. 

Cuồng  tặc  (H  M).  Ngược  lại  âm  cù  vương  3E.  Ngọc  Thiên 
cho  rằng:  Cuồng  (ĩĩ)  là  ngu  xuẫn.  Theo  Hiếu  Thanh  cho  là  Vội  vàng, 
nôn  nóng,  rồ  dại,  không  có  luân  lý.  Thuyết  Văn  cho  là  Chữ  viết  cuồng 
ĩĩ,  hoặc  viết  từ  bộ  tâm  'D  viết  cuồng  tích  3Ĩ  ts,  từ  bộ  khuyển  thanh 
cuồng  3Ĩ.  Ngược  lại  âm  dưới  là  tàng  tắc  Ít  MU.  Theo  Hàn  Thi  Truyện 
cho  rằng:  Nghĩa  là  tàn  hại,  giết  hại,  là  m  hại  gọi  là  tặc  (M).  Thuyết  Văn 
cho  là  là  kẻ  trộm,  phá  hoại,  là  m  hỏng  nát,  tan  nát.  Chữ  viết  từ  bộ  qua 
đến  bộ  đao  7J,  đến  bộ  bối  M.  Nay  văn  thông  dụng  viết  chữ  nhung 
Ĩ$J  tặc  này  là  sai,  chẳng  phải  chánh  của  thể  chữ. 

Nhất  hạng  ( — ^).  Ngược  lại  âm  hành  giáng  Ít  |ỉậ.  Theo  Mao  Thi 
Truyện  cho  là  Ớ  giữa  con  đường.  Sách  sử  Ký  cho  rằng:  Con  đường  lâu 
dài  đó  ở  trong  thôn  ấp,  và  ở  trong  nội  cung,  là  đường  nhỏ.  Thuyết  cho 
rằng:  Chữ  viết  từ  hai  bộ  đến  bộ  ấp  ( E)  cộng  ^  viết  thành  chữ  hạng. 
Theo  Lệ  sách  viết  lược  bớt  đi. 

Dư  ương  (iÉ  5&).  Ngược  lại  âm  ư  cương  M.  Trịnh  Huyền  chú 
giải  sách  Lễ  Ký  rằng:  Ương  (ỹíQ  là  tai  họa.  Quảng  Nhã  cho  là  tội  lỗi. 
Thuyết  Văn  cho  là  Hung  tợn.  Chữ  viết  từ  bộ  ngạt  5Ũ  thanh  ương  Âm 
ngạt  ỹ  là  âm  tàn  ỹĩ§. 

Mị  trước  ($â  H).  Ngược  lại  âm  mi  bí  IU  ©.  Hiếu  Thanh  cho  là  quỷ 
thần,  là  yêu  quái.  Thuyết  Văn  cho  là  Vật  tinh  quái  lão  luyện,  hoặc  viết 
là  mị  Theo  Thanh  loại  viết  mị  văn  thường  viết  mị  Ngược  lại 
âm  dưới  là  trì  lược  í#  Chữ  viết  từ  bộ  thảo  n  đến  bộ  giả  iK. 

Độ  lượng  (JlẼ  m).  Ngược  lại  âm  đường  lạc  M  Ngược  lại  âm 
dưới  là  lược  khương  M.  Theo  Hiếu  Thanh  cho  rằng:  Chữ  lượng  m 
cũng  giống  như  chữ  độ  JlẼ,  nghĩa  là  cân  lường.  Chữ  chánh  xưa  nay  viết 
từ  bộ  tâm  'L\  viết  thành  chữ  độ  lễ,  từ  bộ  viết  E1  viết  thành  chữ  lượng  m. 
Trong  văn  kinh  viết  chữ  lượng  m  này,  cũng  là  văn  thường  dùng.  Theo 
sách  Quế  Uyển  Châu  Tòng  cho  rằng:  phân  ra  xem  bao  nhiêu,  dài,  ngắn, 
gọi  là  lượng  m. 

Cuống  hoặc  (Kĩ  I§).  Ngược  lại  âm  trên  là  câu  huống  IM  /5Ỉ.  Xem 
quyển  ba  mươi  chín  trước  đã  giải  thích. 

Hủy  tử.  Ngược  lại  âm  trên  là  BẸ  huy  quỷ.  Âm  dưới  là  H  itk  tư 
thử.  Xem  quyển  bốn  hai  trước  đã  giải  thích  đầy  đủ. 
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Khinh  miệt  ậ®  ỶH.  Ngược  lại  âm  IS  SI  miên  miết.  Xem  quyển  một 
trăm  bảy  mươi  hai  trước  đã  giải  thích  đầy  đủ. 

Trì  độn  ỈU  lí.  Ngược  lại  âm  :H  fẽ  trường  ni.  Theo  Mao  Thi  Truyện 
cho  rằng:  Trì  ẳỄ  là  hoãn  lại,  thong  thả,  chậm  rãi,  lâu  xa.  Theo  Hiếu 
Thanh  cho  rằng:  Từ  từ.  Chữ  viết  từ  bộ  ẮỀ  sước  thanh  trì.  Âm  ẮỀ  sước 
ngược  lại  âm  s  Bỗ  sửu  lược.  Âm  trì  là  âm  s  tây,  từ  bộ  M  vĩ  đến  bộ^ 
ngưu.  Trong  văn  kinh  viết  từ  bộ  p  thi  đến  bộ  ¥  dương,  viết  thành  chữ 
ẳll  trì,  là  văn  thường  hay  dùng.  Trụ  văn  viết  từ  bộ  ^  tân  viết  thành  ẳis 
trì,  hoặc  là  viết  trì  là  chữ  cổ.  Ngược  lại  âm  dưới  là  W-  đồn  đôn.  Thiên 
Thương  Hiệt  cho  rằng:  Độn  lí  là  ngu.  Vận  Anh  Tập  cho  rằng:  Loại  binh 
đao  không  bén,  là  loại  đao  binh  khí  để  đánh  trận  nó  lục,  không  bén. 
Thuyết  Văn  nói  chữ  từ  thanh  độn.  Âm  đồn  ngược  lại  âm  -DỄ  IÉ  đồ  luận. 

Liêm  kiệm  jii  Ngược  lại  âm  trên  là  ýj  M  lực  kiêm.  Quảng 
Nhã  cho  rằng:  Liêm  là  trong  sạch  không  ham  của  cải.  Theo  Hiếu  Thanh 
cho  rằng:  Không  tham  lam.  Tập  Huấn  Truyện  cho  rằng:  Liêm  là  gốc 
nhà,  là  gốc  vuông.  Chữ  viết  từ  bộ  r~  nghiễm  thanh  M  kiêm.  Ngược  lại 
âm  dưới  là  cự  nghiêm.  Cô"  Dã  Vương  cho  rằng:  Kiệm  là  tiếc  kiệm,  đơn 
giản.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  thiếu  thôn.  Chữ  viết  từ  bộ  A  nhân  thanh 
kiệm. 

Lăng  miệt.  Ngược  lại  âm  trên  là  ýj  ?7  lực  căng.  Trong  văn  kinh 
viết  Pầ  lăng  này  là  chẳng  phải  bổn  chữ.  Quyển  chín  trước  đã  giải  thích 
rồi.  Ngược  lại  âm  dưới  là  IS  ỈU  miên  miết.  Trong  văn  kinh  viết  M  miệt 
này  là  sai  viết  lược.  Chữ  viết  từ  bộ  /Q  tâm. 

Hoặc  kiều  3$,  Ngược  lại  âm  A  cuơng  yêu.  Quyển  hai  mươi  sáu 
trước  đã  nói  rồi  và  quyển  này  ban  đầu  lại  nói.  Trong  kinh  viết  từ  bộ  ^ 
thỉ  chẳng  phải  bổn  chữ. 

Sư  phạm  Éí  ÌE.  Ngược  lại  âm  trên  là  sử  truy.  Khổng  An 

Quốc  chú  giải  sách  Thượng  Thư  rằng:  Dựng  nên  vị  thầy  là  để  giáo 
huân,  dạy  bảo  người  khác.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Chu  Lễ  rằng: 
Dạy  bảo  người  là  lấy  đạo  đức  để  dạy,  thế  mới  gọi  là  thầy.  Mà  vị  thầy 
phải  chứng  được  cái  pháp  gọi  là  tôn  nghiêm,  kiêng  sợ,  mới  có  thể  gọi  là 
thầy.  Vị  thầy  là  phải  ôn  hòa  biết  những  điều  mới  lại  gọi  là  thầy.  Theo 
Hiếu  Thanh  cho  rằng:  Thầy  truyền  Pháp,  lấy  Pháp  để  giáo  huân  người 
khác.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từboẳ-Ệpihụ  đến  bộ  rfĩ  thị,  bốn  bộ  rfũ  1 30 
chúng  đồng  ý  của  sư  là  .  Ngược  lại  âm  dưới  là  /1  if  phàm  ám.  Trong 
quyển  bốn  mươi  ba  trước  đã  giải  thích  đầy  đủ  rồi. 
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Ngạo  mạn  /fi(  'lít.  Ngược  lại  âm  trên  là  f§  n1  ngô  cáo.  Khổng  An 
Quốc  chú  giải  sách  Thượng  Thư  rằng:  Mạn  là  lạnh  nhạt,  thờ  ơ.  Quảng 
Nhã  cho  rằng:  Mạn  là  buông  xuôi.  Thuyết  Văn  cho  là  Dựa  vào.  Chữ 
viết  từ  thanh  Ềk  ngao  chữ  Ềk  ao.  Thuyết  Văn  cho  là  Viết  từ  bộ  í±i  xuất 
đến  bộ  phóng  nay  văn  thường  hay  dùng  từ  bộ  di  thổ  viết  thành  chữ 
Ềk  ao  là  sai.  Ngược  lại  âm  dưới  là  IÍẶ  ĩìẺ  ma  biện.  Quảng  Nhã  cho  rằng: 
Mạn  là  trì  hoãn.  Theo  Thanh  loại  cho  rằng:  Dựa  vào.  Thuyết  Văn  cho 
là  Lười  biếng.  Chữ  viết  từ  bộ  /Q  tâm  thanh  s  mạn.  Chữ  mạn  từ  bộ  X 
hựu,  chữ  thường  hay  dùng  là  sai  vạn  lần.  Âm  íiệ  biện  là  âm  â  ỈM  bạch 
mạn.  Âm  vạn  là  âm  '|Jt  mạn  là  âm  M  vạn. 

Huyên  tạp  1Ẽ  Ngược  lại  âm  ế  huynh  viên.  Âm  dưới  là  ỷ 
"□  tài  hợp.  Xem  trước  đã  giải  thích  rồi. 

Hội  nao  '|'ễ.  Ngược  lại  âm  trên  là  y±\  ỹị-  công  noại.  Theo  Tập  Huấn 
Truyện  cho  rằng:  Hội  là  tâm  phiền  loạn.  Thuyết  Văn  cho  là  Cũng  là 
loạn.  Chữ  viết  từ  bộ  'D  tâm  đến  bộ  /Jt  thanh  hội  1^3  tỉnh.  Ngược  lại  âm 
dưới  là  iỀ  nao  hiệu.  Theo  Tập  Huấn  Truyện  cho  rằng:  Nhiều  người 
gây  nhiễu  loạn,  quấy  nhiễu.  Vận  Anh  Tập  cho  là  quấy  nhiễu,  tạp  loạn. 
Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  thị  rfĩ  đến  bộ  nhân  À.  Chữ  hội  ý.  Hoặc  là  viết 
náo  IU,  cũng  là  văn  chữ  thường  dùng.  Trong  văn  kinh  viết  này  là  sai, 
không  thành  chữ.  Âm  ÍỀ  là  âm  ngõa  giao  ặ 

Phỉ  báng  (ÌtÊ  I§).  Ngược  lại  âm  trên  là  phi  vị  ịặ  RỆ.  Âm  dưới  là 
bàng  lãng  ỈẾ  /Ểt  Xem  quyển  một  trăm  tám  mươi  mốt  trước  đã  nói  đầy 
đủ. 

La  Sát  Sa  (PH  ặỉj  ẵ£)  là  tiếng  Phạm,  đây  là  Thần  á  quỷ.  Chữ  trên 
là  ÌẼẺ  nghịch  lại  phải  chuyển  lưỡi  đọc  gọi  là  dẫn  thanh.  Kế  là  sát  ặỉj  âm 
sát  Ngược  lại  âm  dưới  là  tô  hà  lí  /ÍỘỊ.  Đây  gọi  là  nhiều  loại  quỷ  ở 
trong  đảo  này,  hoặc  ở  vùng  sa  mạc  đều  có,  thần  thông  đạo  lực  bay  đi 
trong  nhân  gian.  Có  thể  biến  hóa  ra  cô  gái  đẹp,  dung  nghi  yêu  kiều  để 
mê  hoặc,  lừa  dối  người.  Thân  cận  với  những  vùng  địa  phương  gần  đó, 
để  là  m  hại  lừa  dối.  Chúng  ăn  những  thứ  đàm  dãi  hoặc  bắt  những  loại 
chim  công  để  ăn.  Trong  kinh  Phật  Bổn  Hạnh  Tập,  V.V..  có  nói. 

(Quyển  334  không  có  âm  để  giải  thích.) 
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Vô  yễm  (te  fỆ).  Ngược  lại  âm  y  hãm  tp  ta.  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ 
khuyển  bộ  cam  tí,  bộ  nhục  1^3,  bộ  tâm  /LÀ  là  không  đủ.  Từ  bộ  cam 
tt  đến  bộ  nhục  1^3,  bộ  khuyển  bộ  tâm  /Q,  hoặc  viết  là  yểm  1ÌỆ;.  Âm 
yểm  là  sai,  chữ  viết  từ  bộ  tâm  /LÃ  là  đúng. 

Huất  nhĩ  (?  H.  Ngược  lại  âm  huân  luật  n  ÍỆ.  Theo  Tập  Huấn 
Truyện  cho  rằng:  Bỗng  nhiên.  Nghiệt  Tông  cho  là  nhanh  chóng  như 
thần.  Thuyết  Văn  là  có  chỗ  thổi  tới  nổi  dậy.  Chữ  viết  từ  bộ  khiếm 
tv  thanh  dạm  /ifè.  Hoặc  từ  bộ  phong  Jỉl  đến  chữ  hốt  iQs  viết  thành  chữ 
huất. 

Khái  thán  (1SỄ  ift).  Ngược  lại  âm  khổ  ái  ^  n,  hoặc  viết  khái  'lií 
thán  ẸÌK,  tức  là  than  thở.  Bát-nhã  cho  là  Buồn  khổm  thở  than. 

Tích  tai  ta  âm.  Giả  Quỳ  chú  giải  sách  Quốc  ngữ  rằng:  Tích  (ta) 
là  đau  khổ.  Quảng  Nhã  cho  là  Yêu  tiếc.  Ngược  lại  âm  dưới  là  tử  lai  -p 
2ÍŨ  Khảo  Thanh  cho  là  thanh  để  trợ  ngữ. 

(Quyển  336,  không  có  âm  để  giải  thích.) 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
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Năng  thiệu  (fb  &□).  Ngược  lại  âm  trên  là  nãi  đăng  7ỈJ  H.  Trịnh 
Huyền  chú  giải  sách  Chu  Lễ  rằng:  Có  nhiều  tài  nghệ.  Quảng  Nhã  cho  là 
chủ  nhiệm.  Sách  Lễ  Ký  cho  là  Khéo  léo,  hay.  Thuyết  Văn  cho  là  là  con 
thú,  thuộc  con  gấu,  chân  giống  như  con  nai.  Chữ  viết  từ  bộ  chủy  trong 
chữ  kiên  n,  cho  nên  xưng  là  hiền  M,  nghĩa  là  có  tài  năng  mà  có  sức 
mạnh,  cho  nên  xưng  là  năng  kiệt  f  b  tu.  Chữ  viết  từ  bộ  nhục  1^3  thanh  dĩ. 
Nay  theo  Lệ  sách  viết  là  năng  ib  lần  lần  sai  đi.  Chữ  dĩ  là  căn  cổ,  nay 
viết  chữ  dĩ  Ị)(  này.  Ngược  lại  âm  dưới  là  thiều  nhiễu  pp  ìẫ.  Thuyết  Văn 
cho  là  Thừa  kế,  hoặc  viết  thiệu  ữỈỊ  này.  Xem  quyển  thứ  nhất  ở  trước  đã 
giải  thích  đầy  đủ  rồi. 

Bạt  hữu  (t£  -tí).  Ngược  lại  âm  bạch  bát  Él  A.  Ngọc  Thiên  cho  là 
Dần  mà  xuất  ra,  kéo  ra.  Quảng  Nhã  cho  là  Xuất  ra.  Hiếu  Thanh  cho  là 
kéo  ra,  nhỗ  ra.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Nhỗ,  cất  lên,  cất  nhắc.  Chữ  viết  từ 
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bộ  thủ  ^  thanh  bạt  Ẩt,  âm  bạt  ÌÌ.  ngược  lại  âm  bàn  mạt  ââ  A. 

Hiếp  thống  mS  'M.  Ngược  lại  âm  hư  nghiệp  IẼ  M-  Hoặc  viết  chữ 
hiếp  fi  này  từ  ba  bộ  lực  ýj.  Xem  quyển  thứ  nhất  đã  giải  thích  rồi. 

Thiết  (11)  ngược  lại  âm  thiên  kiếtT'"  lí§.  Đã  giải  thích  đầy  đủ  rồi. 

Chiến  lật  (ặJó  IU).  Ngược  lại  âm  chí  thiệnlè.  n.  Âm  dưới  là  lân 
nhất  ll|ặ  — .  Theo  Tập  Huấn  Truyện  cho  rằng:  Chiến  lật  là  nguy  hiểm  sợ 
hãi.  Quách  Phác  cho  là  lo  buồn,  cảm  thán.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ 
bộ  qua  thanh  đơn  n,  hoặc  viết  từ  bộ  tâm  /LA  viết  thành  chiến  n  Văn 
cổ  viết  cũng  từ  bộ  tâm  /LA  thanh  lật  li. 

Trúng  độc  (tp  Ịí).  Ngược  lại  âm  trên  là  trương  trung  tp.  Vận 
Anh  Tập  cho  rằng:  Trung  (T-1)  là  đương  thời  là  chữ  giả  tá.  Ngược  lại 
âm  dưới  là  đồng  đốc  [r]  M-  Thuyết  Văn  cho  là  là  hại  người,  ở  trong  cỏ 
thường  sanh  ra  những  côn  trùng  độc  hại.  Âm  độc  m  ngược  lại  âm  viên 
cải  s  B£.  Âm  triệt  ngược  lại  âm  sửu  liệt  ỹy. 

Thị  kỹ  ('|Ịf  EL).  Ngược  lại  âm  thời  chỉ  BỊf  ih.  Hiếu  Thanh  cho  rằng: 
Thị  (#)  là  y  theo.  Vận  Anh  Tập  cho  là  Ỷ  lại.  Thuyết  Văn  cho  là  ỷ  lại. 
Chữ  viết  từ  bộ  tâm  /LA  viết  thành  chữ  thị  '|Ịf  thanh  tỉnh  íii .  Âm  dưới  là  kỷ 
s,  nghĩa  là  mấy  cái  trở  lên  không  hợp. 

Nhiễu  loạn  (ÍS  ®'L).  Ngược  lại  âm  như  chiếu  ộp  /□.  Thuyết  Văn 
cho  là  Phiền  não.  Chữ  viết  từ  bộ  thủ  ^  thanh  ưu  11.  Âm  ưu  11  ngược 
lại  âm  nô  cao  ịỵ  [lả.  Trong  văn  kinh  viết  từ  bộ  !1  ưu  là  chẳng  đúng. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  loan  đoạn  m  1$.  Thuyết  Văn  nói  từ  bộ  ất  ( Zj ) 
thanh  loạn. 

Tàm  quý  (1®T  Ngược  lại  âm  tàng  xá  M  1§ĩ.  Ngược  lại  âm  dưới 
là  cư  vị  M  ÍÌL,  đều  là  chữ  hình  thanh,  hoặc  viết  từ  bộ  tâm  /LA  viết  thành 
quý. 

Như  bộc  ( ỳũ  {H).  Ngược  lại  âm  mãn  ốc  /^.  Theo  Tả  Thị  Truyện 
cho  rằng:  người  là  m  quan  xưng  với  Vua  là  bộc,  theo  Mao  Thi  Truyện 
cho  rằng:  Bộc  là  phụ  giúp.  Sách  Lễ  Ký  cho  rằng:  Người  học  trò  ở  chôn 
công  đường  gọi  là  thần  s,  ở  nơi  nhà  xưng  là  bộc.  Theo  Tập  Huấn  Truyện 
cho  rằng:  Vị  quan  coi  ngựa,  đánh  xe  ngựa,  cũng  gọi  là  người  phục  dịch 
thấp  hèn,  Thuyết  Văn  cho  là  cấp  cho  là  m  việc.  Chữ  viết  từ  bộ  nhân  A 
thanh  bộc.  Âm  bộc  là  âm  bốc  K 

Chùy  đã  (  ÍT.  Ngược  lại  âm  trên  là  giai  nhụy.  Thuyết  Văn  cho  là 
Lấy  cây  gậy  đánh  gõ.  Chữ  viết  từ  bộ  thủ  ỉ-  thanh  thùy,  hoặc  viết  từ  bộ 
trúc  tT  viết  thành  chùy  này.  Nghĩa  là  cây  roi  quất  ngựa,  hoặc  viết  từ  bộ 
mộc  viết  A  thành  chùy.  Nghĩa  chùy  là  cái  dùi  dùng  để  đánh.  Ngược  lại 
âm  dưới  là  đức  biền  ÍH  ỊíỉỊ-.  Quảng  Nhã  cho  là  đánh  gõ.  Bì  Thương  cho 
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rằng:  Đánh  bằng  gậy.  Chữ  chánh  xưa  nay  viết  từ  bộ  thủ  ^  thanh  đinh 
T,  ngược  lại  âm  giang  ngoại  /I  ỷị.  Âm  đinh  T  ngược  lại  âm  đình  ÍS. 
Thuyết  Văn  cho  là  lầm  lỗi. 

Lý  tiễn  (M  ÍẾề)-  Ngược  lại  âm  trên  là  lực  kỷ  ýj  J”L.  Hiếu  Thanh 
cho  rằng:  Lý  là  thuộc  giày  dép.  Trịnh  Tiễn  chú  giải  sách  Lễ  Ký  rằng: 
Đạp  lên.  Thuyết  Văn  cho  là  là  chỗ  để  cái  chân  nương  theo.  Thi  p  đến 
bộ  xước  3C_,  đến  bộ  chu  /p-,  đến  bộ  văn  chu  /&,  giống  như  chữ  lý  M  , 
là  chữ  tượng  hình.  Âm  sước  JL_  ngược  lại  âm  sửu  xích  /vỉ.,  âm  văn 
Nhưng  trong  kinh  viết  từ  chữ  phúc  w.  là  sai.  Ngược  lại  âm  tiền  diễn  Êl 
/j|.  Khổng  An  Quốc  chú  giải  sách  Luận  Ngữ  rằng:  Theo  thứ  tự  giẫm  đạp 
lên.  Theo  Mao  Thi  Truyện  cho  là  dáng  đi.  sách  Lễ  Ký  cho  rằng:  Đạp 
lên  địa  vị,  bước  lên  địa  vị,  đi  hành  lễ.  Thuyết  Văn  cho  là  giày  dép.  Chữ 
viết  từ  bộ  túc  s  thanh  tiễn  ậ|  cũng  là  thanh  tiễn  ậ|,  hoặc  viết  tiễn  này, 
âm  tiễn  đều  đồng  với  âm  tiễn  g|.  Ngược  lại  âm  sát  ^  hạn  |ỊP. 

Như  si  (ộp  ỉH).  Ngược  lại  âm  sỉ  tri  Ẹì'  £p.  Thiên  Thương  Hiệt  cho 
rằng:  Si  là  ngây  ngô  đần  độn.  Tự  Thư  cho  là  Ngu  đần.  Thuyết  Văn  cho 
là  không  có  trí  tuệ.  Chữ  viết  từ  bộ  tật  thanh  nghi  m.  Âm  tật  là  âm  nữ 
ách  Ib. 

Như  á  (ộp  NgƯỢc  lại  âm  á  giả  ẠHị  M.  Trong  kinh  viết  từ  bộ 
khẩu  p  viết  thành  á  là  chẳng  đúng. 

Như  lung  (ộp  II).  Ngược  lại  âm  lỗ  đông  H'  It.  Thuyết  Văn  cho  là 
Lỗ  tai  không  thông.  Chữ  viết  từ  bộ  nhĩ  5  thanh  long  li.  Trong  kinh  viết 
chữ  long  này  là  chẳng  đúng. 

Như  manh  (ộp  W).  Ngược  lại  âm  trên  là  bá  bành  sẤ  Ba  chữ 
trên  trong  quyển  nhất  đã  giải  thích  rồi. 

Đoạn  tiệt  ( ÌHt  iê).  Ngược  lại  âm  trên  là  đoàn  tiết  H  p  .  Khổng  An 
Quốc  chú  giải  sách  Thượng  Thư  là  đoạn  tuyệt.  Thuyết  Văn  cho  là  là  cắt 
đứt,  chữ  đoạn  cũng  giông  như  chữ  tiệt,  là  cắt  đứt.  Chữ  viết  từ  bộ  cân  Jt 
đến  chữ  kế  H  kế  là  chữ  tuyệt  ậỄ  cổ.  Nay  trong  văn  kinh  đảo  lại  ®T  lấy 
dùng  chữ  kế  này  tiện  và  ổn  định,  hoặc  viết  đoạn  tuyệt  là  chữ  cổ.  Có  viết 
chữ  ®T  là  văn  thường  hay  dùng.  NgƯỢc  lại  âm  dưới  là  tiện  tiết  Ẽp. 
Trịnh  Tiễn  chú  giải  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  cắt  xén  đều  nhau,  bằng 
nhau.  Thuyết  Văn  cho  là  Dùng  tay  sửa  lại.  Chữ  viết  từ  bộ  thổ  di  viết  từ 
chữ  tiệt  Hỉề.  Là  văn  thông  dụng. 

Giao  thiệp  /'P.  Ngược  lại  âm  thời  diệp  0^  m.  Đốt  lên  gọi  là 
thiệp  /Ịj/,  gọi  là  nhập  vào.  Theo  Hán  Thư  cho  rằng:  Thiệp  là  giẫm  đạp 
lên.  Thuyết  Văn  cho  rằng  chữ  viết  từ  hai  bộ  thủy,  viết  chữ  thiệp,  là 
chữ  cổ.  Theo  Lệ  Sách  cho  rằng:  Viết  lược  bớt  đi  một  bộ  thủy,  viết 
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thiệp  :3. 

( Quyển  338,  339,  340  đều  không  có  âm  giải  thích.) 
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QUYỂN  341 

Miệt  Lệ  Xa  (BI  !i<  I|l).  Ngược  lại  âm  trên  là  miên  miết  IS  n. 
Kế  là  âm  lệ  M,  hoặc  gọi  là  Miệt  lệ  xa  M  ĨỆ.  Tiếng  Phạm,  đều  sai, 
lược,  không  đúng.  Gọi  là  tất  lật  ^  w.  (hai  âm  hợp)  sa.  Hán  dịch  là  hạ 
tiện,  chủng  loại  hèn  hạ,  là  nơi  biên  giới  xa  xôi,  là  người  không  biết  lễ 
nghĩa. 

Chiên  Trà  La  (ÍỀ  ^  IU).  Ngược  lại  âm  trên  là  chi  nhiên  ~tz.  fằ. 
Quyển  4  ở  trước  đã  giải  thích. 

Bổ  Yết  Sa  'ệề  ỵỀ)  là  tiếng  Phạm,  đồng  với  hai  chủng  loại 

trên. 

Luyến  tích  (Ip  S).  Ngược  lại  âm  lực  duyên  ýj  %Ệ.  Ngược  lại  âm 
dưới  là  bi  diệc  Ểp.  'ửk  Quyển  181  ở  trước  đã  giải  thích  đầy  đủ  rồi. 

Bối  lũ  (H  ill).  Ngược  lại  âm  lực  vũ  ýj  n.  Nghĩa  là  thân  cúi 
xuống. 

Điên  giản  (Sl  ỈỀ).  Ngược  lại  âm  trên  là  đinh  kiên  T  âm  dưới 
là  nhàn  HỊ].  Hai  câu  trên,  trong  quyển  một  trăm  tám  mươi  mốt  đã  giải 
thích  đầy  đủ  rồi. 

Đam  lạc  (ịt  §ậê).  Ngược  lại  âm  đáp  nam  H-  Pã.  Nhĩ  Nhã  cho  rằng: 
Lấy  cái  vui  quá  độ.  Vận  Anh  Tập  cho  là  tốt  đẹp.  Thuyết  Văn  nói  chữ 
viết  từ  bộ  hỏa.  Trong  văn  kinh  viết  từ  bộ  thân  n  cũng  thông  dụng,  hoặc 
viết  chữ  dam,  cũng  thông  với  chữ  dam  ị‘Jc.  Dưới  là  âm  lạc  /§. 

Ngõa  lịch  (  5^).  Ngược  lại  âm  linh  đích  w  É^].  Thuyết  Văn  cho  là 
Đá  vụn,  cũng  gọi  là  đá  nhỏ. 

vẫn  một  m  5ễ).  Ngược  lại  âm  trên  là  vân  mẫn  U  Âm  dưới 
là  môn  cốt  #.  Hiếu  Thanh  cho  rằng:  vẫn  một  đều  là  chết.  Sách  Lễ 
Ký  cho  rằng:  Đông  cứng  lại.  Theo  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  Là  hết. 
Theo  văn  cổ  viết  là  vẫn,  lại  viết  vẫn  một  là  chữ  tượng  hình.  Chữ  chánh 
xưa  nay  gọi  là  vẫn  một  ỹi  là  chết,  đều  từ  bộ  ngạt  ỹ,  đều  từ  thanh 
viên  thù  lt  s. 

Dục  khấu  (Sft  ÍP).  Ngược  lại  âm  khổ  hậu  ĩẼr  ỊỊ-.  Khổng  Tử  cho 
rằng:  Lấy  cây  gậy  mà  đánh  trên  cẳng  của  Nguyên  Nhưỡng.  Khổng  An 
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Quốc  chú  giải  rằng:  Khấu  là  đánh.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  Đưa  lên,  nâng 
lên,  dơ  cao  lên.  Thuyết  Văn  nói  viết  khấu  nghĩa  là  đánh,  gõ,  cũng  viết 
chữ  khấu  ÍP  này. 

Pháp  Loa  (/Ế  IU). Ngược  lại  âm  lỗ  hòa  H'  ?.  Thuyết  Văn  cho  là 
Loại  ốc  sên  thên  lớn.  Theo  chữ  loa  íl,  đó  là  loại  nhạc  khí,  dùng  để  thổi 
tiếng  nghe  rất  hay,  dùng  để  hòa  theo  các  âm  nhạc,  cho  nên  trong  kinh 
dẫn  ra  là  m  ví  dụ,  cũng  viết  chữ  loa  íl  này,  văn  thường  hay  dùng. 

Tích  vi  (ílĩ  ^1).  Ngược  lại  âm  tinh  diệc  M  'ửk  Quảng  Nhã  cho 
rằng:  tích  là  phân  ra.  Thuyết  Văn  cho  là  Phá  bỏ,  chặt  bỏ  cây.  Chữ 
viết  từ  bộ  mộc  tỊv  thanh  cân  Jt,  hoặc  viết  từ  phiên  K"  viết  thành  chữ 
tích.  Trong  văn  kinh  viết  từ  bộ  thủ  ^  là  chẳng  đúng.  Ngược  lại  âm 
chương  liệt  m  ỹy,  chẳng  phải  nghĩa  này.  Dưới  là  chữ  vi  viết  từ  bộ 
trảo  iTl  là  đúng.  Ngược  lại  âm  vi  nguy  HI  Vương  Tiêu  chú  giải  sách 
Luận  Ngữ  rằng:  Vi  là  là  m. 

Triêm  bỉ  (H  ®).  Ngược  lại  âm  Triếp  liêm  ỆIĨ  lii.  Hàn  Thi  Truyện 
cho  rằng:  Triêm  (H)  là  thấm  ướt.  Hiếu  Thanh  cho  là  Âm  chút  ít.  Thuyết 
Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  vũ  M  thanh  triêm  Văn  Tự  Tập  Lược  viết 
triêm  này  là  viết  lược  bớt. 

Trích  số  òiti  ift).  Ngược  lại  âm  đinh  T  JH  lịch.  Hiếu  Thanh  cho 
rằng:  Giọt  nước  rơi  xuống.  Thuyết  Văn  cho  là  Giọt  nước  chú  nguyện. 
Chữ  viết  từ  bộ  thủy  thí  HU  thanh  tỉnh  1^3 .  Chữ  thí  Hi  viết  từ  bộ  kế  'm' 
đến  bộ  khẩu  p.  Trong  văn  kinh  viết  lược  đi  bộ  khẩu  ỊpJ  viết  là  thí,  văn 
thường  hay  dùng.  Âm  thí  Ht  là  âm  sí  M.  Ngược  lại  âm  dưới  là  sương  cú 

Mị  trước  ($ẳ  lÈ).  Ngược  lại  âm  mi  bí  ©.  Theo  kinh  Sơn  Hải  cho 
là  tinh  vật  lão  luyện.  Thuyết  Văn  nói  viết  mị  từ  bộ  quỉ  Nghĩa  là  quỷ 
mọc  lông,  cho  nên  viết  từ  bộ  sam  giống  như  lông.  Ngược  lại  âm  dưới 
là  trì  lược  /t!l  Pẵ.  Chữ  viết  từ  bộ  thảo  lặt  đến  chữ  giả  ^f.  Trong  kinh  viết 
từ  bộ  thỏa  lặt  viết  trước  chư  n  này  là  chẳng  đúng. 

Bất  khứu  (^F  IU).  Ngược  lại  âm  hưu  hữu  ÍẠ  íĩ.  Thuyết  Văn  cho  là 
dùng  mũi  đế  ngửi,  gọi  là  khứu.  Chữ  viết  từ  bộ  tỵ  Ịậ  thanh  xú  M. 
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Ái  Tắng  (H  la).  Ngược  lại  âm  tắc  đăng  PJj  iÉ.  Theo  Hàn  Thi 
Truyện  cho  rằng:  Chữ  Tắng  'la  cũng  giống  như  chữ  ác  7ỈI.  Thuyết  Văn 
nói  cũng  gọi  là  ác  n.  Chữ  viết  từ  bộ  tâm  đến  bộ  bát  A  đến  bộ  tiểu 
gọi  là  tiểu  nhân. 

Cơ  quan  ($t  IU).  Ngược  lại  âm  trên  là  ký  nghi  13  Ẽ !.  Theo  Tập 
Huấn  Truyện  cho  là  bộ  phận  là  m  việc,  là  bộ  phận  then  chốt  để  phát 
động,  gọi  là  cơ  m.  Thuyết  Văn  cho  rằng  là  chủ  phát  động  máy  nên 
gọi  là  cơ.  Chữ  viết  từ  bộ  mộc  te  thanh  cơ  ^|.  Ngược  lại  âm  dưới  là  cổ 
ngoante  Ãl).  Theo  sách  Đại  Đái  Lễ  cho  rằng:  Người  quân  tử  tình  gần  mà 
vui  thú  ở  nơi  xa,  xát  thật  có  một  mà  quan  hệ  rất  nhiều.  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  Lấy  cái  cây  gài  ngang  giữ  cái  cửa  lại  gọi  là  quan  IU.  Chữ  viết  từ 
bộ  môn  P^,  thanh  /it.  Âm  quan  đồng  với  âm  trên.  Trong  văn  kinh  viết 
chữ  khai  Hi,  chẳng  phải  nghĩa  của  kinh. 

(Quyển  343,  344,  345  ba  quyển  này  đều  không  có  âm  giải  thích.) 
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Trở  hoại  (PỄ  ífg).  Ngược  lại  âm  trên  là  trang  sở  iiì  pjf.  Ngược  lại 
âm  dưới  là  hoài  quái  tu  tu.  Quyển  ba  trăm  lẻ  hai  ở  trước  đã  giải  thích 
đầy  đủ  chữ  trở  Pỉẵ.  Quyển  ba  trăm  ba  mươi  đã  giải  thích  đầy  đủ  chữ  hoại 

M. 

u  hộ  (te  'te).  Ngược  lại  âm  hồ  cổ  ẺẼ  te.  Quyển  một  trăm  bảy 
mươi  hai  ở  trước  đã  giải  thích  rồi. 

Đầu  thú  (lx  jSẼ).  Ngược  lại  âm  trên  là  đồ  hậu  ÍẰÈ  lẽ.  Theo  Tả 
Truyện  cho  rằng:  Khiêu  ra,  ném,  quăng.  Vương  Dật  chú  giải  sách  sở 
Từ  cho  là  hợp,  đè  xuống.  Thuyết  Văn  viết  chữ  đầu  11.  Xưa  viết  chữ  íx 
đầu  này.  Nghĩa  là  dùng  tay  lắc  là  m  vật  lay  động.  Chữ  viết  từ  bộ  thủ  te 
thanh  thù 

Châu  chữ  ÒIH  >#).  Âm  trên  là  châu  'J'H.  Ngược  lại  âm  dưới  là  chư 
dữ  §íi  |ỈỊ|.  Quyển  bốn  mươi  bảy  ở  trước  đã  giải  thích  đầy  đủ. 

Ám  minh  H)  Âm  trên  là  ám  00.  Quyển  một  trăm  lẻ  sáu  trước 
đã  giải  thích  đầy  đủ  rồi.  Ngược  lại  âm  dưới  là  mễ  bình  te  H5.  Nghĩa  là 
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tối  tâm,  mê  muội.  Quyển  tám  ở  trước  đã  giải  thích  đầy  đủ  rồi. 

Manh  cổ  (W  lí).  Chữ  trên  là  manh  Quyển  nhất  ở  trước  đã  giải 
thích  rồi.  Âm  dưới  là  cổ  'Ẻ'.  Giải  thích  tên  gọi  cổ  n  là  ngủ,  thường  ngủ, 
hai  mắt  bằng  phẳng  như  mặt  trống,  vì  giống  như  vậy  mà  gọi  tên.  Thuyết 
Văn  cho  rằng:  Có  mắt  mà  không  có  con  ngươi,  trồng  mắt.  Chữ  viết  từ 
bộ  mục  Ẽ  đến  chữ  cổ  lí,  là  chữ  hội  ý. 

Phỉ  báng  (p)E  i§).  Ngược  lại  âm  trên  là  phi  vị  ịặ  Âm  dưới  là  bổ 
lãng  lii  /ê.  Xem  quyển  một  trăm  tám  mươi  mốt  đã  giải  thích  đầy  đủ. 

Chúc  lụy  (PJ!  )  Ngược  lại  âm  trên  là  chi  dục  Vận  Thuyên 

Tập  cho  là  phó  chúc,  là  giao  phó  đối  với  vật  gì.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả 
Truyện  là  gởi  gắm.  Sách  sở  Từ  chú  giải  là  Kế  tục,  tiếp  nối.  Văn  Ngọc 
Thiên  cho  rằng:  Gởi  gấm  cho  nhau,  phó  thác  cho  nhau,  ủy  thác  giao 
phó  cho  nhau.  Chữ  viết  từ  bộ  vĩ  M  thanh  chúc.  Âm  vĩ  M  ngược  lại  âm 
dưới  lực  ngụy  ýj.  Vương  Dật  chú  giải  sách  sở  Từ  cho  là  Từng  lớp.  Theo 
Tả  Truyện  cho  rằng:  Tương  thời  động  không  liên  lụy  đến  người  sau. 
Lưu  triệu  chú  giải  Công  Dương  Truyện  rằng:  Chứa  nhóm  theo  thứ  lớp. 
Quảng  Nhã  cho  rằng:  úy  thác  chúc  lụy  cho  nhau.  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
Lụy  là  tăng  thêm.  Truyện  Bạt  Độ  Vi  Tường  cho  rằng:  Văn  cổ  viết  lụy 
H  lụy  đều  là  chữ  tượng  hình,  hoặc  viết  ba  bộ  điền  ES  viết  thành  chữ  lụy, 
hoặc  viết  H  lụy  đều  đồng. 

Hồng  phiêu  (ậl  1™).  Ngược  lại  âm  phiêu  tiểu  /J\.  Xem  trong 
quyển  năm  mươi  sáu  ở  trước  đã  giải  thích. 
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Thực  khoảnh  (1§^  bj|).  Ngược  lại  âm  khuynh  dĩnh  fll  II.  Khảo 
Thanh  cho  rằng:  ít  lựa  chọn,  nghĩa  là  ăn  trong  khoãng  thời  gian  rất 
ngắn.  Thuyết  Văn  nói  rằng:  Chữ  viết  từ  bộ  chũy.  Âm  dĩnh  II  ngược  lại 
âm  dinh  đỉnh  M  II. 

Tu  du  (ỈM  Ngược  lại  âm  trên  là  tương  du  jỀ.  Ngược  lại  âm 
dưới  là  du  chu  ifrj  ơ  nước  Tây  Vực  chia  ra  tên,  xưa  dịch  sai,  lược. 
Chính  âm  Phạm  là  Mô  hộ  lật  đa  IM  §8  w.  tức  là  câu-xá  {li  1§ĩ,  tức 
trong  giây  phút.  Theo  Luận  cho  rằng:  Người  xuất  gia  ràng  buộc  nơi  lạp, 
người  dịch  là  khắc,  hai  khắc  là  một  tu  du,  ba  mươi  tu  du  là  một  ngày 
một  đêm.  Thường  chia  thành  sáu  mươi  khắc,  khi  mùa  Đông  và  mùa  Hạ 
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đến,  hai  là  cực  dài  và  cực  ngắn  cùng  nhau  xâm  chiếm.  Tám  khắc  tức  là 
ba  mươi  tám  khắc,  hai  mươi  hai  khắc,  cũng  như  nước  này  trải  qua  ngày 
đêm,  một  trăm  khắc  cùng  nhau  xâm  chiếm.  Tức  là  theo  lệ,  mười  trong 
sáu  mươi  bốn.  Nếu  lấy  theo  giờ  Tý,  Sửu,  v.v...  thì  chừng  khoảng  mười 
hai  tiếng  đồng  hồ.  Mỗi  giờ  thì  năm  khắc,  hai  giờ  thì  mười  khắc,  cộng 
chung  là  năm  tu  du. 

Nga  nhĩ  (ÍẼ  H).  Ngược  lại  âm  ngũ  ca  E  1E.  Tức  là  sự  lựa  chọn 
còn  thiếu.  Nga  (íỉt)  tức  là  bỗng  nhiên,  tiến  gần  giống  nhưtu-du. 

Thuấn  tức  (Pịặ  ,i).  Ngược  lại  âm  thức  nhuận  ĩt  II.  Vận  Anh  Tập 
cho  rằng:  Con  mắt  chuyển  động.  Trong  văn  kinh  viết  là  thuấn  PH,  cũng 
là  thông  dụng,  nghĩa  là  mở  mắt  ra  nháy.  Chữ  viết  từ  bộ  mục  @  dần  H. 
Theo  chữ  thuấn  mục  Í$Ệ  §  là  một  nháy  mắt,  tức  là  hơi  thở,  nói  là  rất 
mau  chóng.  Theo  Lữ  Thị  Xuân  Thu  Truyện  cho  rằng:  Muôn  đời  cũng 
giông  như  là  một  nháy  mắt. 

Tán  Lệ  (ÌỄ  li!]).  Ngược  lại  âm  uy  ngạn  M  Vận  Anh  Tập  cho  là 
Khen  ngợi,  cũng  gọi  là  giải  thích.  Quách  Phác  cho  rằng:  Tán  tụng,  cho 
nên  phải  giải  thích  vật  lý.  Giải  thích  tên  gọi  là  Khen  ngợi  sự  tốt  đệp  của 
người  gọi  là  tán  (11).  Ngược  lại  âm  dưới  là  lực  chếý]  $y.  Xem  quyển 
bảy  mươi  ở  trước  có  giải  thích  đầy  đủ. 

Trọng  đảm  (S  ÍÉ).  Ngược  lại  âm  dam  lãm  lí  /in.  Quang  Nha  cho 
rằng:  Đảm  là  gánh  vác,  phụ  trách.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Dùng  khúc  gỗ 
mà  gánh  vác  vật  gọi  là  đảm  ÍÉ.  Thuyết  Văn  là  Nhấc  cao  lên.  Chữ  viết 
từ  bộ  thủ  ^  thanh  đảm  M-  Chữ  viết  từ  bộ  mộc  t|v  chẳng  phải  âm  chiêm 
M  là  âm  triêm  Ế'. 

Đãi  đắc  (ìẵ  í#).  Ngược  lại  âm  trên  là  đồ  nại  -0Ế  Nhĩ  Nhã  cho 
rằng:  Đãi  (ỈU)  là  đến  kịp.  Phương  ngôn  cho  rằng:  Tự  mình  đóng  cửa 
phía  đông,  phía  Tây  gọi  là  kịp  đến.  Trong  văn  kinh  viết  lộc  ÍPỀ  này  là 
chẳng  đúng.  Âm  lộc  ỉẵ  là  đi,  chẳng  phải  nghĩa  ở  đây  dùng. 

Hoặc  trịch  ÍH).  Ngược  lại  âm  trình  trích  M  íiẵ.  Vận  Anh  Tập 
cho  rằng:  Bỏ  đi.  Thuyết  Văn  cho  là  Ném.  Từ  bộ  thủ  thanh  trịch.  Văn 
cổ  viết  trích  ss. 

(Quyển  348,  không  có  âm  để  giải  thích.) 
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Khan  lận  (ĨO  ilẵ).  Ngược  lại  âm  trên  là  khẩu  gian  p  PÉO.  Quảng 
Nhã  cho  là  Yêu  tiếc  tài  vật.  Ngược  lại  âm  dưới  là  lân  tín  ll$ặ  ÍẼ.  Quảng 
Nhã  cho  rằng:  Lận  là  thấp  hèn.  Tự  Thư  cho  là  Tham  tiếc.  Vận  Anh  Tập 
cho  rằng:  Khan  lận  là  keo  bẩn,  hà  tiện,  bũn  xỉn,  hoặc  là  viết  lận  là  âm 
lận  phán  ¥Ll.  Âm  khan  ilẵ  ngược  lại  âm  hạt  m. 

Cố  tích  (II  ta).  Âm  trên  là  cố  [*].  Trịnh  Tiễn  cho  rằng:  Quay  đầu 
lại  gọi  là  Cố.  Thuyết  Văn  cho  là  nhìn  trở  lại.  Chữ  viết  từ  bộ  hiệt  M, 
thanh  cố  M-  Âm  cố  M  đồng  với  âm  trên.  Trong  văn  kinh  viết  Cô"  II  này 
cũng  là  văn  thường  dùng.  Ngược  lại  âm  dưới  là  tinh  diệc  M  'ửv  Quảng 
Nhã  cho  rằng:  Tích  là  yêu  tiếc,  sở  Từ  cho  là  Tham.  Khảo  Thanh  cho 
là  Keo  bẩn,  bũn  xĩn.  Chữ  viết  từ  bộ  tâm  'LA  thanh  tích  la  .  Xưa  viết  tích 
w  này. 

Tu  thừa  (ỈM  HI).  Ngược  lại  âm  trên  là  tương  du  II  ĨỀ.  Tu  (ỈM)  là 
văn  thường  dùng.  Chữ  chánh  thể  viết  tu  'M.  nghĩa  là  chờ  đợi.  Thuyết 
Văn  nói  đồng  với  Tự  Thư  là  chữ  viết  từ  bộ  lập  ÌL  thanh  tu  ỈM.  Trong  văn 
kinh  viết  từ  bộ  thủy  văn  thường  dùng  là  chẳng  đúng  bổn  chữ.  Ngược  lại 
âm  dưới  là  thừa  chứng  ĨẶ.  lê.  Hiếu  Thanh  cho  rằng:  chiếc  xe  bốn  ngựa. 
Tên  thông  dụng  là  chiếc  xe.  Thuyết  Văn  cho  là  Che  phủ.  Xưa  viết  thừa 
HI  từ  bộ  nhập  À  thanh  thừa. 

Cạnh  lai  (ỄỄ  Ngược  lại  âm  kình  kính  |=E  ío£.  Vận  Anh  Tập  cho 
rằng:  Cạnh  tranh  về  biên  giới,  Hiếu  Thanh  cho  rằng:  Theo  đuổi,  đưa 
đến,  hoặc  viết  cạnh  ỄỄ  nghĩa  là  rộng  lớn,  hoặc  viết  cạnh  ỄỄ  là  chữ  cổ. 
Trong  văn  kinh  viết  cạnh  ỀỀ  là  văn  chữ  thường  hay  dùng. 

Nguy  thúy.  Ngược  lại  âm  dưới  là  thuyên  tuế  pẾ  ÍỀ.  Quảng  Nhã  cho 
rằng:  Giòn,  dễ  gãy.  Ngọc  Thiên  cho  là  Khinh  bạc.  Thuyết  Văn  cho  là  thịt 
nhuyễn  dễ  bằm.  Chữ  viết  từ  bộ  nhục  1^1  đến  thanh  tuyệt  ậỄ  lại  thanh  tỉnh 
íỂi .  Hoặc  là  viết  thúy  từ  bộ  nguy  fỄ,  đến  viết  thúy  là  chẳng  đúng. 

Lân  mẫn  (Hặ  i£).  Ngược  lại  âm  trên  là  luyện  niên  llĩ  ÍẸ.  Nhĩ  Nhã 
cho  là  lòng  yêu  thương.  Hiếu  Thanh  cho  là  Đau  xót.  Trong  văn  kinh  viết 
lân  là  văn  thường  dùng.  Ngược  lại  âm  dưới  là  văn  vẫn  ỹ||.  Hà  Hưu 
chú  giải  Công  Dương  Truyện  rằng:  Man  là  thương  tâm.  Thụy  Pháp  cho 
rằng:  Khiến  cho  người  ta  đau  lòng  thương  cảm  gọi  là  mẫn  iS.  Thuyết 
Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  tâm  'LA,  âm  mẫn  đồng  với  âm  trên. 

Loa  bối  (IM  M).  Ngược  lại  âm  lô  hòa.  Xem  quyển  một  trăm  tám 
mươi  mốt  ở  trước  đã  giải  thích  đầy  đủ. 
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Sa-môn  phiên  dịch  kinh  Tuệ  Lâm  soạn. 


QUYỂN  4 

(Âm  kinh  Đại  Bát-nhã,  từ  quyển  350  đến  quyển  409) 

KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  350 

Tụ  mạt  >7^). Ngược  lại  âm  trên  là  tình  dụ  'IU  Rftf.  Khảo  Thanh 
cho  rằng:  Nhóm  họp  lại.  Vận  Anh  Tập  cho  là  hội  hợp  lại  đông  đảo. 
Thuyết  Văn  nói  rằng:  Nhóm  hợp.  Chữ  viết  từ  bộ  phái  thanh  thủ  lỵ. 
Âm  phái  là  âm  ngâm  p^7.  Ngược  lại  âm  dưới  là  ma  bát  Jii  ísậ.  Văn 
Ngọc  Thiên  cho  là  Vật  nổi  trên  mặt  nước.  Trang  Tử  cho  rằng:  Nước  sôi 
tuôn  vọt  ra  nổi  lên  mặt.  Chữ  viết  từ  bộ  thủy  thanh  mạt  7^. 

Phù  bào  (/¥  7ẼỊ).  Ngược  lại  âm  trên  phụ  vô  li  te.  Quảng  Nhã  cho 
là  trôi  nổi.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Lế  Ký  rằng:  Vật  ở  trên  gọi  là 
phù  (nổi).  Giả  Quỳ  chú  giải  sách  Quốc  ngữ  rằng:  Nhẹ  nổi  lên  trên. 
Thuyết  Văn  cho  là  trôi  theo  dòng  nước.  Chữ  viết  từ  bộ  thủy  thanh  phù 
Âm  ngô  ^1,  ngược  lại  âm  bạc  mưu  M-  IU.  Nay  không  lấy  âm  dưới. 
Ngược  lại  âm  phổ  bao  E3  c3.  Khảo  Thanh  cho  là  Bọt  nước  nổi  lên  trên 
mặt  nước.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  thủy  thanh  bao  c3. 

Ba  tiêu  (E  H).  Ngược  lại  âm  trên  là  bổ  da  Ýi  w.  Âm  dưới  là  tử 
diêu  T  têl.  Tiêu  (H)  là  loại  cây  mọc  giao  nhau  như  ngón  chân,  là  lớn 
như  chiếc  chiếu,  có  thể  nấu  thức  ăn  và  dệt  đan  mền  mại  võng  đưa,  là  m 
tấm  bố  trãi  ngồi.  Cũng  có  thể  nổi  bọt  nước  lên,  lá  rất  rộng,  khoãng  hai 
ba  thước,  dài  bảy  tám  thước.  Thuyết  Văn  nói  rằng:  Cây  mọc  rất  tươi  tốt 
um  tùm,  cũng  nghĩa  là  tiều  tụy,  gầy  gò,  khốn  khổ.  Chữ  viết  từ  bộ  thảo 
lặt  đến  bộ  ba  E  đều  thanh  thúc.  Chữ  đúng  thể  viết  tiều.  Nay  văn  thường 
dùng  viết  theo  tương  truyền  tiều  n,  là  bển  chữ  chẳng  phải. 

Tấn  tốc  (ffl  3ầ).  Ngược  lại  âm  duẫn  tuấn  ^  ÍỀ..  Theo  sách  Nhĩ 
Nhã  cho  rằng:  Tấn  (S)  là  rất  mau.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  xước 
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/ễ  thanh  tấn  Ll,  âm  tấn  Ll  là  âm  tín  iẼ-  Ngược  lại  âm  dưới  là  tố  lộc  M 
ÌTỀ.  Nhĩ  Nhã  cho  là  cũng  rất  mau  chóng.  Khảo  Thanh  cho  là  Kêu  gọi 
đến.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Chữ  viết  từ  bộ  xước  ẮẾ  thanh  tốc  âm  xước 
/ễ.  Ngược  lại  âm  sửu  lược  s  Pỗ. 

Tường  bích  (HỀ  §t).  Ngược  lại  âm  trên  là  tịnh  dương  /fỉ  |3J§,  hoặc 
là  viết  là  tường  im.  Cố  Dã  Vương  cho  là  bức  tường  phẳng.  Theo  Tự  Thư 
cho  rằng:  Xây  đất  gọi  là  tường,  bện  cây  gỗ  trúc  là  m  vách  tường  gọi  là 
bích  §t.  Thuyết  Văn  cho  là  Chữ  viết  từ  bộ  tường  n  thanh  tường  rl ,  âm 
tường  ĩi  là  âm  sắc  tường  Ế  rl .  Ngược  lại  âm  tương  dương  Hậ  ¥.  Trong 
văn  kinh  viết  từ  bộ  thổ  Ì  viết  tường  i|t  là  chẳng  đúng.  Ngược  lại  âm 
dưới  là  ly  mịch  Pấ  Jỉ.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện  rằng:  Xây  một  bắc 
tường.  Tự  Thư  cho  rằng:  lộ  ra  ngoài  gọi  là  tường,  ở  trong  nhà  gọi  là  bích 
cũng  gọi  là  tường.  Thuyết  Văn  nói  rằng:  Chữ  viết  từ  bộ  bích  từ  nghiễm 
r  thanh  tích  Bí,  âm  nghiểm  {M. 

Như  liệu  (ộp  j3^).  Ngược  lại  âm  liệu  diêu  liệu  điểu  Hê  hai 
âm,  đều  thông  dụng.  Theo  sách  Chu  Lễ  cho  rằng:  Cây  nến  trước  phần 
một  đã  cháy  lan  ra  trước  thềm.  Trịnh  Chúng  cho  rằng:  lấy  cỏ  gai  là  m 
cây  đuốc.  Trịnh  Huyền  cho  rằng:  do  phần  mộ  lớn,  nên  cây  nến  lớn,  ở 
bên  ngoài  cửa  nên  gọi  là  cây  nến  lớn,  bên  trong  cửa  gọi  là  cây  nến 
trong  sân,  đều  là  m  cho  chiếu  sáng  qua  các  phần  mộ  khác  rõ  ràng  hơn. 
theo  Tập  Huấn  Truyện  cho  rằng:  Thiêu  đốt  cũi  cúng  tế  trời.  Thuyết  Văn 
nói  là  Phóng  hỏa.  Chữ  viết  từ  bộ  hỏa  thanh  liệu  il.  Chữ  liệu  ^  là  từ  bộ 
hỏa  đến  bộ  thận,  âm  thận  là  âm  thận  tu  là  chữ  cổ. 

Tiêu  tuyết  (IẾ'  H).  Âm  trên  là  :/Ề  tiêu.  Vương  Dật  chú  giải  sách 
Sở  Từ  cho  là  Tiêu  diệt.  Ngọc  Thiên  cho  là  tán  thất.  Thuyết  Văn  cho  là 
Nung  kim  loại  cho  chảy  ra.  Chữ  viết  từ  bộ  kim  Ế  thanh  tiêu  hoặc 
viết  triêu  $í  này  cũng  thông  dụng  đồng  nghĩa. 

Môn  ma  (ÍPH  J5).  Âm  trên  là  môn  P1  Theo  Thanh  Loại  cho  rằng: 
Môn  (ÍPT)  là  sờ  mó.  Tập  Huấn  Truyện  cho  rằng:  Lấy  tay  sờ  mó  lau  chùi, 
chà  sát.  Thuyết  Văn  cho  là  An  ủi,  vỗ  về,  gữi  lại.  Chữ  viết  từ  bộ  thủ  ỉ- 
thanh  môn  P1 

Ân  tế  (IU  iK).  Ngược  lại  âm  trên  là  ư  cẩn  li.  Quảng  Nhã  cho 
rằng:  Ân  là  bị  che  ngăn.  Hiếu  Thanh  cho  là  Giấu  kín,  che  kín,  sâu  xa. 
Theo  sách  Luận  Ngữ  cho  là  ẩn  giấu,  chứng  pháp  gọi  là  chứa  trong  lòng 
không  dứt  gọi  là  ẩn  bên  trong.  Thuyết  Văn  cho  là  Che  đậy.  Chữ  viết 
từ  bộ  phụ  -ậ  thanh  ẩn.  Trong  văn  kinh  viết  từ  bộ  viết  thành  chữ  ẩn  IU 
là  sai  lầm.  Ngược  lại  âm  dưới  là  ti  duệ  íặ  cố  Dã  Vương  cho  rằng: 
Tế  (15)  là  tối  tăm  không  sáng  suốt.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện  rằng: 


sổ  2128  -  NHẤT  THIẾT  ÂM  NGHĨA  KINH,  Quyển  4 


301 


bị  ngăn  che.  Quảng  Nhã  cho  là  Ẩn  kín.  Khảo  Thanh  cho  là  Che  đậy. 
Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  thảo  jặ[  thanh  tế.  Âm  tế  ngược  lại  âm  tỳ 
duệ  fb  ỶẲ. 

Yểm  ác  (IM  M).  Ngược  lại  âm  trên  là  y  diễm  Âm  dưới  là 
ô  cố  JH  em. 

Hân  lạc  (Jí^  ẳtẳ).  Âm  trên  là  hương  ân  fí  Ềx..  Âm  dưới  là  ngũ  giáo 

Phúng  tụng  (BM  'M).  Ngược  lại  âm  trên  là  phong  mộng  Ml 
Ngược  lại  âm  dưới  là  từ  dụng  Sách  Chu  Lễ  cho  rằng:  Dạy  học  trò 
học  thuộc,  đọc  tụng  sách  Quốc  ngữ.  Trịnh  Huyền  cho  rằng:  đọc  thuộc  là 
văn,  gọi  là  phúng  IU,  lấy  âm  thanh  tiết  tấu  gọi  là  ỈM  tụng,  hoặc  là  viết 
tụng  II  này.  Thanh  Loại  cho  rằng:  Tụng  (II)  đó  là  ca  ngâm  những  bài 
thơ  khen  ngợi  thạnh  đức  tốt  đẹp,  ca  ngợi,  khen  ngợi  hình  dung  Đức  Phật. 
Thuyết  Văn  nói  viết  chữ  tụng  'M.  này. 

Trạng  mạo  (rt£  M).  Trên  là  chữ  trạng  rt£,  từ  bộ  khuyển  ^  thanh 
phiếm  rl .  Vận  Anh  Tập  cho  rằng:  Hình  trạng  tướng  mạo.  Thuyết  Văn 
nói  cũng  viết  từ  bộ  khuyển  ýị  thanh  phiếm  rl .  Ngược  lại  âm  dưới  là 
mao  báo  ^  fiJ.  Sách  Thượng  Thư  cho  rằng:  Có  năm  việc:  1  Mạo.  Khổng 
An  Quốc  chú  giải  rằng:  Mạo  là  dung  nghi.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  Thấy 
xem  thấy  rõ  ràng.  Thuyết  Văn  nói  chữ  mạo  giống  khuôn  mặt  của  người, 
dưới  từ  bộ  nhân  À.  Chữ  tượng  hình.  Theo  Trụ  Văn  chữ  viết  từ  bộ  thỉ  W- 
viết  mạo  hoặc  là  viết  mạo  %%,  từ  bộ  hiệt  M.  Âm  báo  tì)  thanh  tỉnh  íii . 
Âm  trụ  là  âm  trụ  eÈ  .  Âm  là  âm  truy 

Năng  thích  (fb  Ệ0).  Ngược  lại  âm  trên  là  nô  đăng  ịỵ  li.  Quảng 
Nhã  cho  rằng:Năng  là  người  phụ  trách.  Bát-nhã  cho  rằng:  Có  thể  kham 
nhận  trách  nhiệm  là  m  các  việc.  Thuyết  Văn  cho  là  Năng  thuộc  loài 
gấu,  chân  giống  như  chân  nai,  cho  nên  chữ  viết  từ  hai  bộ  chủy  đến  bộ 
nhục  1^3  thanh  dĩ.  Dĩ  là  chữ  cổ.  Nay  theo  Lệ  Sách  viết  theo  bộ  thảo 
]ặ[  lược  bớt  đi,  là  bộ  đao,  chẳng  những  sai  lầm  lược  đi  mà  còn  chẳng 
phải  thể  chữ.  Trong  văn  kinh  viết  năng  fb  có  bộ  thảo  ]ặt  theo  sách  là 
sai,  cũng  chẳng  phải  chữ.  Ngược  lại  âm  dưới  là  thanh  diệc  w  'ủv  Thuyết 
Văn  nói  rằng:  Đâm  thẳng  vào  bị  thương.  Chữ  viết  từ  bộ  đao  7J  thanh 
lạc.  Trong  văn  kinh  viết  giáp  viết  thành  giáp,  văn  thường  hay  dùng  là 
chẳng  đúng,  là  sai  lầm.  Âm  hùng  tu  là  âm  hùng  Mầ- 
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QUYỂN  351 

Xâm  lăng  ({II  /Ề).  Ngược  lại  âm  trên  là  thất  lâm  tì  tì.  Lưu  Triệu 
chú  giải  Công  Dương  truyện  rằng:  Xâm  ({§)  là  là  m  hại.  Thuyết  Văn 
cho  là  Lần  lần  tiến  vào.  Chữ  viết  từ  bộ  nhân  A,  tay  người  cầm  giữ  cây 
chổi.  Ngược  lại  âm  dưới  là  chương  liễu  lí  Như  cầm  cây  chổi  tiến 
vào  quét  sạch.  Theo  Lệ  sách  viết  tỉnh  lược,  nên  viết  là  xâm  lược  {Ễ 
Ngược  lại  âm  dưới  là  lực  cạnh  ýj  ỄỀ-  Thiên  Thương  Hiệt  cho  rằng:  Xâm 
là  là  m  nhục,  khinh  lờn.  Quảng  Nhã  cho  là  Phạm,  xâm  phạm,  chiếm  lấy. 
Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  lăng  M  âm  lăng 

Tự  hoại  ÒẼ  ±S).  Ngược  lại  âm  trên  là  từ  dữ  M  |p|.  Theo  Mao  Thi 
Truyện  cho  rằng:  Tự  (/JẼL)  cũng  giống  như  chữ  hoại  i||.  Quảng  Nhã  cho 
là  Âm  ướt.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  thủy  thanh  thả  tự,  âm  thả, 
ngược  lại  âm  tử  dư  -?■  Ngược  lại  âm  dưới  là  hoài  quái  tu  tẵ.  Quyển 
ba  trăm  ba  mươi  ở  trước  đã  giải  thích  hoại  ÌJS  đầy  đủ. 

Đăng  giáp  (li  ^).  Ngược  lại  âm  khai  hạp  ỊH  ầl.  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  Chữ  giáp  trong  quyển  bốn  mươi  bảy  ở  trước  đã  giải  thích  đầy 
đủ. 

Hàm  vị  (DM  RỆ).  Ngược  lại  âm  trên  là  hãm  nghiêm  SI,  có  khi 
cũng  thường  hay  dùng.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  Mùi  vị  nước  ở  phương 
Bắc.  Nhĩ  Nhã  cho  Là  khổ.  Thuyết  Văn  nói  chữ  chánh  thể  từ  bộ  lỗ  Ềi 
viết  thành  chữ  hàm  Éi  là  chữ  hình  thanh. 

Tướng  bảo  (M  H).  Ngược  lại  âm  tinh  dạng  w  tu.  Khảo  Thanh  cho 
là  Tướng  soái.  Theo  Văn  Tự  Tập  Lược  Cho  là  Quân  chủ.  Thuyết  Văn 
nói  là  Thống  lĩnh.  Chữ  viết  từ  bộ  thốn  \j"  đến  bộ  tướng  tì  thanh  tỉnh  lii . 
Âm  soái  Ét1  là  âm  suy  ^  loại  *M.  Trong  kinh  Thuyết  Văn  nói  Tướng  bảo 
tức  là  Vua  chuyển  luân  Thánh  Vương,  là  tướng  Thần  chủ  binh. 

Giai  độn  lí).  Âm  trên  là  chữ  giai  ^3,  dưới  từ  bộ  bạch  ÉL  Âm 
dưới  là  chữ  đôn  lí.  Ngược  lại  âm  đồ  côn  ÍaÈ  íHb.  Thiên  Thương  Hiệt  cho 
Độn  (lí)  là  ngu.  Thuyết  Văn  nói  rằng  chữ  viết  từ  bộ  kim  Ế  thanh  độn, 
âm  độn  ngược  lại  âm  độ  luân  JlẼ  Im. 

Tâm  tủy  tì  ?  Ngược  lại  âm  tuy  thử  II  Im.  Thuyết  Văn  nói  rằng: 
chất  mỡ  trong  xương.  Chữ  viết  từ  bộ  cốt  #  viết  tủy  thanh  tỉnh  íii . 

Trượng  khối  (tì  Ịfê).  Ngược  lại  âm  trên  là  trường  lưỡng  n  M. 
Thuyết  Văn  nói  rằng:  Tay  cầm  cây  gậy.  Chữ  viết  từ  bộ  mộc  A  thanh 
trượng  3 1,  chữ  trượng  từ  bộ  thập  ~\~  đến  bộ  hựu  X.  Ngược  lại  âm 
dưới  là  kháng  ngoại  0  ỹk  Theo  văn  kinh,  trong  quyển  ba  mươi  chín 
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trước  đã  giải  thích.  Văn  cổ  viết  khối  chữ  viết  từ  bộ  thổ  di  là  chữ 
tượng  hình. 

(Từ  quyển  352  đến  quyển  355,  đều  không  có  âm  giải  thích.) 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  356 

Án  một  la  quả  bán  na  sa  quả  /Ồ  H!  nt  ^  ặ||5  ^  :H.  Đều  là  tiếng 
Phạm.  Là  tên  của  một  loại  trái  ở  Tây  Vực,  ở  Trung  quốc  không  có  tên 
loại  quả  Bán-na-sa  =¥■  $1  Hình  như  là  tên  một  loại  dưa  trồng  vào 
mùa  đông,  mà  mùi  vị  của  nó  rất  ngon,  họăc  tên  là  Ma-na-sa  ê 

Chủng  thực  (ĨẼ  fil).  Ngược  lại  âm  thừa  lực  7#K  ýj.  Theo  sách  Toán 
Vận  Tập  cho  rằng:  Thực  Qỹl)  là  nhiều.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  thực  là 
dài,  lâu  dài,  chứa  nhóm  nhiều.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Thực  là  trồng  trọt. 
Chữ  viết  từ  bộ  mộc  thanh  trực  BẾ,  hoặc  viết  từ  bộ  đãi  5Ũ  viết  thực  ỹỹl 
này  cũng  đồng  nghĩa. 

Khái  quán  (ìllỉt  M).  Ngược  lại  âm  trên  là  cư  khí  M  M.  Vận  Anh 
Tập  cho  là  tưới  nước.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Ngâm  vào  nước.  Thuyết 
Văn  cho  là  tưới  nước  xuống  ruộng.  Chữ  viết  từ  bộ  thủy,  thanh  khái. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  quan  hoán  'g'  ÍH.  Quảng  Nhã  cho  là  rót  nước  ra, 
ngâm  vào  thấm  vàm,  cũng  gọi  là  rót  nước.  Vận  Anh  Tập  cho  là  Dần 
nước  vào  tưới  ruộng.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  thủy  thanh  quán. 
Âm  quán  đồng  với  âm  trên. 

Bất  tịch  (^F  li).  Ngược  lại  âm  tình  dạ  tf  Vận  Anh  Tập  cho  là 
phũ  cỏ  lên  đất  là  chữ  giã  tá. 

Nha  hành  (ÍỊ-  M).  Ngược  lại  âm  trên  nhã  gia  -ỆL  Âm  dưới  là 
hạnh  canh  ^  Thuyết  Văn  nói  rằng:  gốc  của  cọng  cỏ  gọi  là  hành  M. 
Chữ  viết  từ  bộ  thảo  lặt,  thanh  hành  M. 

Thiện  xạ  (H  lt).  Ngược  lại  âm  thời  dạ  Theo  sách  Chu  Lễ 

chép  rằng:  Lục  nghệ  tam  gọi  là  Ngũ  xạ.  Thuyết  Văn  cho  là  Chữ  viết 
từ  bộ  thỉ  ^  viết  thành  xạ.  Giải  thích  tên  gọi  là  giương  cây  cung  ra  bắn, 
từ  thân  của  mình  mà  trúng  nơi  xa,  gọi  là  xạ.  Trong  sách  Lý  Tư  Tiểu 
Triện  cho  chữ  viết  từ  bộ  thôn  \j"  viết  thành  chữ  xạ  It.  Thốn  (\J")  cũng 
là  phương  pháp  để  vượt  qua,  thốn  cũng  là  tấc  tay. 

Oán  địch  (&<  |Ị&).  Ngược  lại  âm  trên  là  uyển  viên  ỹÈ  M.  Trong 
quyển  ba  trăm  lẻ  ba  ở  trước  đã  giải  thích  chữ  ^  rồi.  Ngược  lại  âm  dưới 
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là  đình  lịch  EẾ.  Theo  Văn  Tự  Điển  nói  rằng:  Địch  là  cừu  thù.  Theo 
Tả  Truyện  nói  là  đối  địch.  Theo  Cốc  Lương  Truyện  cho  rằng:  Gấp  đôi, 
giận  nhân  lên  gấp  đôi  thì  dừng,  địch  thì  chiến  đấu,  thiếu  thì  giữ,  giữ  lại 
phòng  hộ.  Chữ  viết  từ  bộ  phộc  thanh  thương  âm  thương.  Ngược  lại  âm 
đinh  lịch  TU. 

(Kinh  từ  quyển  357  đến  362,  sáu  quyển  đều  không  có  âm  để  giải 
thích. ) 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  363 

Mậu  thạnh  (?Ề  Ễẵ).  Ngược  lại  âm  trên  là  mạc  hậu  M  'íẽ.  Âm  của 
nước  Ngô  và  nước  sở.  Vận  Anh  Tập  âm  là  mạc  bố  íft  T.  Nghĩa  là  loài 
thảo  mộc,  câu  cỏ  mọc  um  tùm,  xum  xuê.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  là  Rất  tươi 
tốt.  Mao  Thi  Truyện  cho  là  Rất  đẹp.  Vận  Thuyên  Tập  cho  rằng:  Thắm 
ướt  tươi  tốt.  Thuyết  Văn  cho  rằng  chữ  viết  từ  bộ  ]ỆL  thảo  thanh  ĨỀ  mậu. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  thường  chánh  ^  IE.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  Thạnh 
là  nhiều.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Thạnh  là  hưng  thịnh,  mạnh  mẽ.  Thuyết 
Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  mãnh  nu,  thanh  thành  6. 

Vô  hạ  (ỹu  0pỵ).  Âm  trên  là  vô  xuất  ra  từ  văn  cổ,  chữ  rất  lạ.  Chữ 
vô  te  là  chữ  cổ.  Ngược  lại  âm  dưới  là  hà  giá  ÌH  M.  Giả  Quỳ  chú  giải 
sách  Quốc  ngữ  rằng:  Hạ  (0pỵ)  là  an  ổn.  Thuyết  Văn  cho  là  Rảnh  rỗi  nhàn 
hạ.  Chữ  viết  từ  bộ  nhật  B  đến  chữ  hà  thanh  tỉnh 

(Quyển  364,  365  văn  không  khác,  không  có  âm  để  giải  thích.) 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  366 

Uổng  sanh  (tì  ẺÈ).  Ngược  lại  âm  uy  vãng  M  'ií.  Phương  Ngôn  cho 
rằng:  Âm  giữa  nước  Tề,  nước  Lỗ  gọi  là  quang  cảnh  là  uổng  tì,  là  mất 
đi.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  mộc  ỹ|v,  thanh  vương  T.  Văn 
cổ  viết  từ  bộ  văn  là  uổng. 

Hân  cầu  ('tfc  <f<).  Ngược  lại  âm  ngật  ân  ÌẼ  ẫx.  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  Vui  vẻ.  Thuyết  Văn  cho  là  tốt  là  nh,  lòng  người  hân  hoan,  đón 
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nhận  sự  tốt  là  nh.  Chữ  chánh  thể  viết  hân  fíỈK,  hoặc  viết  là  hân  Dí  đều 
là  thông  dụng. 

Trào  tiếu  (0^1  lít).  Ngược  lại  âm  trên  là  liệu  giao  I®  3^.  Âm  dưới 
là  thương  giảo  ỈU  -££.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  Tào  (P^§)  là  là  m  trò  hài 
hước,  bởn  cợt,  chọc  ghẹo,  hoặc  viết  từ  bộ  w  ngôn  viết  trào  Thuyết 
Văn  nói  cho  rằng  từ  chữ  điệu,  âm  điệu.  Ngược  lại  âm  trúc  bao  tở"  c-ỉ. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  tiêu  diệu  Pfi.  Thiên  Thương  Hiệt  cho  rằng:  Tiếu 
(lít)  là  cười  lớn,  cũng  là  trách  phạt.  Khảo  Thanh  cho  là  trò  cười  đùa  bỡn 
cợt.  Vận  Anh  Tập  cho  là  Trách.  Thuyết  Văn  cho  là  Gây  rối,  tàn  ác,  tác 
hại,  hoặc  viết  là  tiếu  fỄ,  đều  là  chữ  tượng  hình,  âm  hước  §1  ngược  lại 
âm  hương  ước  §  ậiJ. 

Vô  khiếp  lí).  Ngược  lại  âm  khiếm  nghiệp  ÌR.  lặt.  Thiên  Thương 
Hiệt  cho  rằng:  Khiếp  (lí)  là  sợ  hãi,  là  kém.  Theo  Tập  Huấn  Truyện  cho 
là  Sợ  sệt.  Vận  Thuyên  Tập  cho  rằng:  Yếu  ớt.  Thuyết  Văn  cho  là  Chữ 
viết  từ  bộ  khuyển  viết  thành  chữ  khiếp.  Dùng  chữ  khiếp  này  nghĩa 
là  nhiều  chó  nên  sợ  hãi.  Chữ  viết  từ  bộ  khuyển  thanh  khứ  í,  là  chữ 
hình  thanh. 

Tam  ma  hý  đa  H  Jll  PỄ  Âm  tứ  ngược  lại  âm  thanh  dĩ  n  JX 
Tiếng  Phạm,  Hán  dịch  là  dừng  lại,  nói  là  tâm  dừng  lại  nghỉ  ngơi,  hoặc 
gọi  là  định,  có  rất  nhiều  tên,  v.v...  cũng  gọi  là  đẳng  trìm  í#  đẳng  dẫn 
3  I .  Đây  cũng  là  một  nghĩa. 

Thao  thiết  (H  H).  Ngược  lại  âm  trên  là  thang  cao  )Ể  M.  Đỗ  Dự 
chú  giải  Tả  Truyện  rằng:  Tham  tài  gọi  là  thao  (H),  hoặc  viết  là  thao 
R7D  văn  thường  dùng.  Ngược  lại  âm  dưới  là  thiên  kiết  ^  Thuyết  Văn 
cho  rằng:  tham  ăn  gọi  là  thiết  (H).  Bát-nhã  viết  thiết,  hai  chữ  trên  đều 
là  chữ  tượng  hình,  thanh  thượng. 

Huyên  tạp  (IẼ  §t).  Ngược  lại  âm  trên  là  huynh  viên  5Ĩ,  HL  Quyển 
thứ  nhất  ở  trước  đã  giải  thích  đầy  đủ.  Ngược  lại  âm  dưới  là  tài  lịnh  ỷ 
tt'.  Quyển  một  trăm  tám  mươi  mốt  đã  giải  thích  đầy  đủ  rồi. 

Phân  nhiểu  ÍS).  Ngược  lại  âm  trên  là  phất  văn  1$  Quyển 
thứ  nhất  ở  trước  trong  bài  tựa  đã  giải  thích  chữ  phân  ($ft).  Ngược  lại  âm 
dưới  là  nhi  chiểu  rfẼĨ  /□.  Trong  quyển  ba  ở  trước  đã  giải  thích  chữ  nhiễu 
ÍI  rồi. 

Bất  đạn  ('F  IU).  Ngược  lại  âm  đàn  thả  JẼL.  Trịnh  Tiễn  chú  giải 
Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  Đạn  (1'Ẹ)  là  khó  khăn.  Theo  Hàn  Thi  Truyện 
cho  là  sợ  hãi.  Tập  Huấn  Truyện  cho  là  từ  chối.  Thiên  Thương  Hiệt  cho 
là  kinh  sợ,  giật  mình.  Thuyết  Văn  cho  là  mau  chóng.  Chữ  viết  từ  bộ  tâm 
'L,\  thanh  đạn  n. 
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Cứ  ngạo  (ịỀ  #&)•  Ngược  lại  âm  cư  ngự  M  ííp.  Mao  Thi  Truyện  cho 
rằng:  Cứ  là  dựa  theo.  Khảo  Thanh  cho  là  Dựa  vào.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả 
Truyện  cho  là  An  ổn.  Thuyết  Văn  cho  là  Phò  trì,  ủng  hộ.  Chữ  viết  từ  bộ 
thủ  ^  thanh  cứ  Im,  hoặc  là  viết  cứ  âm  cứ  là  âm  VẾ  cự.  Ngược  lại  âm 
dưới  là  ngô  cáo  n\  Khổng  An  Quốc  chú  giải  sách  Thượng  Thư  cho  là 
Ngạo  mạn.  Quảng  Nhã  cho  là  Buông  trôi,  quấy  động.  Thuyết  Văn  cho 
là  Dựa  vào.  Chữ  viết  từ  bộ  tâm  'D  thanh  ngạo,  hoặc  viết  từ  bộ  nhân  A 
viết  ngạo  iỀÍ.  Thuyết  Văn  cho  là  Chữ  viết  từ  bộ  xuất  đến  chữ  phóng  ÍẴ. 
Nay  trong  văn  kinh  viết  từ  bộ  thổ  iviết  ngạo  'ÍỀÍỈ  như  vậy  lần  lần  sai, 
viết  lược  bỏ  bớt. 

Ư  ky  (jff$  li).  Trên  là  chữ  ư  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ 
phương,  âm  phuơng  là  âm  yển  in.  Trong  văn  kinh  viết  từ  bộ  thủ  A  là 
chẳng  đúng.  Ngược  lại  âm  dưới  là  cư  y  M  is.  Quảng  Nhã  cho  rằng: 
Ky  là  khuyên  can.  Thuyết  Văn  cho  là  Chê  bai.  Chữ  viết  từ  bộ  ngôn  w 
thanh  cơ  *ề. 

(Quyển  367,  368  hai  quyển  đều  không  có  âm  để  giải  thích.) 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  369 

Cốc  hưởng  H).Ngược  lại  âm  hương  vũ  §  M.  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  Hưởng  là  tiếng  vang.  Khổng  An  Quốc  chú  giải  sách  Thượng  Thư 
rằng:  Giống  như  âm  thanh  vang  ngược  trở  lại.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết 
từ  bộ  âm  E3  thanh  hưởng  ịịị,  hoặc  viết  là  chữ  hưởng  n.  Hoặc  viết  từ  bộ 
ngôn  HT  viết  thành  chữ  hưởng.  Trong  văn  kinh  viết  chữ  [ọ]  hướng  viết 
thành  chữ  hương  này  là  chẳng  đúng. 

(Quyển  370  đến  375  ,  sáu  quyển  đều  không  có  âm  để  giải  thích). 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  376 

Xa  thừa  (JỆĨ  HI).  Ngược  lại  âm  trên  là  xướng  giá  n  Chữ  xa  ĨỆL 
Thuyết  Văn  cho  là  chữ  tượng  hình,  IỆL  viết  xa  là  hoành  Wĩ  tức  là  ngang 
dọc.  Trong  sách  viết  chữ  xa  1ỆL  là  văn  cổ.  Chữ  ĨỆL  xa  là  chiếc  xe  chạy 
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ngang.  Ngược  lại  âm  dưới  là  thực  chứng  IẼ.  Khổng  An  Quốc  chú  giải 
sách  Thượng  Thư  rằng:  Thừa  (iỊt)  là  thắng  hơn,  vượt  hớn.  Theo  Mao  Thi 
Truyện  cho  rằng:  Thừa  là  thăng  lên.  Trịnh  Chúng  chú  giải  sách  Chu  Lễ 
rằng:  Bốn  chiếc  xe  gọi  là  Thừa.  Thuyết  Văn  cho  là  Thừa  là  che  đậy. 
Chữ  viết  từ  bộ  nhập  À  đến  chữ  suyễn  ỹĩị,  âm  suyễn  ỳị  là  kiệt  i§.  Kiệt 
hiệt  tá  1p  là  người  có  tài,  thông  minh,  sáng  suốt.  Quân  Pháp  cũng  gọi 
là  thừa,  nghĩa  là  chuyên  chở,  cỡi  lên.  Theo  Lệ  Sách  viết  chữ  thừa  m 
này  là  chữ  biến  thể. 

Tủy  não.  ÌHIílNgưỢc  lại  âm  trên  là  ủy  thử.  Thuyết  Văn  cho  là 
Chất  mỡ  trong  xương.  Chữ  viết  từ  bộ  cốt  #  đến  chữ  tùy  thanh  tỉnh  tÉ\ 
Ngược  lại  âm  dưới  là  năng  lão  fb  ^b.  Theo  Văn  Tự  Tập  Lược  cho  rằng: 
Não  tủy  trong  đầu.  Chữ  này  là  sai  lầm  rất  nhiều,  hoặc  là  viết  từ  ba  bộ 
chỉ  lh,  hoặc  viết  từ  bộ  nhục  £],  hoặc  viết  từ  bộ  p  khẩu,  hoặc  viết  từ 
chữ  hốt  hoặc  viết  từ  bộ  sơn  u_|  đều  chẳng  đúng.  Thuyết  Văn  nói  chữ 
chánh  thể  từ  bộ  chủy  đến  chữ  tín  Ếl,  âm  tín  lắỊ  là  âm  tín  fg.  Tín  Ế!  này 
tức  là  não  trong  đầu.  Từ  bộ  xuyên  J 1 1,  âm  xuyên  J 1 1  giông  như  là  tóc  trên 
đầu.  Chữ  chủy  đó  là  tương  đương  như  chữ  trước  n,  thanh  não.  Âm  não 
ngược  lại  âm  năng  lão  fb  ^b,  vốn  là  chữ  cổ. 

(Kinh  từ  quyển  377  đến  380  bôn  quyển  đều  không  có  chữ  khó, 
không  có  âm  để  giải  thích.) 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  381 

Liễm  để  IM.  Ngược  lại  âm  lực  diêm  ýj  HE.  Thiên  Thương  Hiệt 
cho  là  tên  vật  dụng  để  đựng  đồ.  Thuyết  Văn  cho  là  Cái  hộp  đựng  gương 
soi.  Theo  chữ  liễm  đó  là  vật  đựng  đồ  trang  sức,  hương  thơn,  son  phấn, 
v.v...  nó  giống  như  cái  hợp  dưới  đáy  bằng  phẳng,  trên  có  góc  cạnh. 
Trong  kinh  viết  từ  bộ  đại  đến  bộ  phẩm  pp  liễm  s  này  là  không 
thành  chữ.  Trong  kinh  nói  chữ  liễm  có  đáy  bằng  phẳng  là  để  ví  dụ.  chữ 
liễm  từ  bộ  phương  |Z  đến  chữ  liểm,  âm  liễm  cùng  là  thanh.  Âm  p  là 
âm  phương  7 J. 

Sở  đạo  (ffi  SẼ').  Ngược  lại  âm  đồ  đáo  í/l  ĩy.  Lưu  Triệu  chú  giải 
Cốc  Lương  Truyện  rằng:  Đạo  (SẼ')  là  mang  giày  giẫm  đạp  lên.  Quảng 
Nhã  cho  là  Đạo  là  đi.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Đạo  là  đạp  lên,  giẫm  lên. 
Chữ  viết  từ  bộ  túc  /Ẽ  thanh  đạo.  Âm  đạo  ngược  lại  âm  dương  tiểu 


308 


BỘ  Sự  VựNG  6 

'Jv 

Thản  nhiên  (ỊB  ?$).  Ngược  lại  âm  tha  lại  íiỀ  IU.  Thiên  Thương 
Hiệt  cho  rằng:  ỊB  là  bằng  phẳng,  thẳng  thắn.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  thản 
là  bằng  phẳng.  Thuyết  Văn  cho  là  An  ổn.  Chữ  viết  từ  bộ  thổ  ±  thanh 
đán  JẼL,  chữ  đán  JẼL  từ  bộ  nhật  B,  dưới  là  chữ  —  nhất. 

Võng  cốc  (HH  lỗ).  Ngược  lại  âm  vong  phong  4í.  Khảo  Thanh 
cho  là  Cái  đòn  ngang  trước  xe.  Âm  thức  ậĩ[  là  âm  cự.  Trịnh  Huyền  chú 
giải  sách  Lễ  Ký  rằng:  Đòn  ngang  của  xe  tròn  mà  dài,  hai  trượng  bảy 
thước,  cho  nên  thời  nay  gọi  là  vành  lớp  xe,  vành  xe  này  đường  kính  chín 
thước,  đều  là  thời  xưa  chế  ra,  xe  thời  nay  dùng  lớp  lưới  bao  xung  quanh 
một  trượng  tám  thước,  đường  kính  sáu  thước  tức  là  xe  kéo.  Ngược  lại  âm 
dưới  là  công  ốc  M-  Thuyết  Văn  cho  là  chỗ  chụm  lại  của  căm  xe.  Lão 
Tử  cho  rằng:  Ba  mươi  căm  xe  cộng  thêm  một  bầu  gỗ  tròn  giữa  bánh  xe. 
Chữ  viết  từ  bộ  xa  Ifl  đến  chữ  cốc  lê  thanh  tỉnh  ÍỂ. 

Đổ  la  miên  (iậ I  Hi  Tiếng  Phạm,  ở  Tây  Vức  gọi  là  bông  mịn, 
xưa  dịch  là  Đâu-la-miên  s®  iĩ  Trong  kinh  quyển  ba  trăm  mười  trước 
đã  giải  thích  đầy  đủ  rồi. 

Miễn  võng  ỹí  Ngược  lại  âm  trên  là  mạc  bàn  it  âẵ.  Trịnh 
Huyền  chú  giải  sách  Chu  Lễ  rằng:  cỏ  bên  đường  gọi  là  miễn.  Quảng 
Nhã  cho  là  Cái  áo  vá.  Ngược  lại  âm  dưới  là  vũ  phảng  ĩt  M,  ở  đây  nói  là 
giữa  mười  ngón  tay  của  Đức  Như  lai,  giống  như  màng  lưới,  gọi  khác  nữa 
là  Bào  Hy  Thị  cho  rằng:  Kết  lại  bằng  sợi  dây  là  m  võng.  Thuyết  Văn 
nói  viết  chữ  la  iii,  chữ  cổ,  cũng  đơn  viết  là  võng  1*1,  chữ  tượng  hình. 

Ỷ  họa  (ậpj?)  Ngược  lại  âm  khi  kỷ  &E.  Phạm  Tử  Kế  Nhiên  cho 
rằng:  Tấm  lụa  thêu  hoa  xuất  xứ  từ  nước  Tề,  nay  xuất  xứ  là  nước  Ngô 
Việt.  Ngược  lại  âm  dưới  là  hoa  mạ  Ễp  n.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  Họa 
là  chữ  tượng  hình.  Quách  Phác  cho  rằng:  Đồ  họa,  là  người  họa  sĩ.  Cho 
nên  viết  chữ  tượng  hình.  Trong  Tự  Thư  cho  rằng:  vốn  không  có  chữ 
này,  là  chữ  giả  tá,  như  mượn  chữ  họa  mà  dùng. 

Tiêm  trường  (ÌẼ  J|).  Ngược  lại  âm  tương  diêm  II  HE.  Quảng  Nhã 
cho  rằng:  tiêm  là  nhỏ  bé.  Phương  Ngôn  cho  rằng:  Tiêm  là  nhỏ.  Thuyết 
Văn  cho  rằng:  Cũng  rất  nhỏ  mịn.  Chữ  viết  từ  bộ  mịch  &  thanh  tiêm  He. 
Lại  nói  rằng  chữ  Tiêm  đó  là  dưới  bộ  phi  ịặ  thành  tiện  n  âm  tiễn  n. 
Ngược  lại  âm  tiếp  diêm  Ỉ£  im.  Hai  bộ  đến  bộ  ?  đến  bộ  qua  Trong 
văn  kinh  viết  từ  bộ  thổ  di  đến  bộ  phi  ệặ  viết  thành  chữ  tiêm  này  là 
chẳng  thành  chữ.  Ngược  lại  âm  dưới  là  trượng  lương  Bl.  Trịnh  Tiễn 
chú  giải  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  Trường  (:H)  là  dài  xa.  Quảng  Nhã 
cho  rằng  là  thường.  Thuyết  Văn  cho  là  là  lâu  xa.  Chữ  viết  từ  bộ  ngột 
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71  âm  ngột  7T,  nghĩa  là  chỗ  cao  xa,  từ  bộ  chũy  âm  hóa.  Lâu  ngày  hóa 
thành  biến  đổi  chữ  viết  từ  thượng  _h  đến  thanh  sảnh  vong.  Chữ  trong 
sách  đảo  ngược  lại  là  chữ  vong.  Trong  sách  chữ  Triện  cho  rằng  thể  chữ 
cổ  viết  trường.  Nay  theo  Lệ  sách  viết  là  trường  n,  trên  văn  thường  hay 
dùng  gọi  là  chữ  ngột  71  hóa  ra,  trong  chữ  dưới  đều  là  biến  thể,  không 
thể  nói  được. 

Y  nê  da  Lộc  Vương  suyễn  ({S  /Tẽ  w  /fb  ĩ  Ngược  lại  âm  trên 
là  y  hề  M  là  tiếng  Phạm,  Hán  dịch  là  con  nai  chúa,  lông  trên  mình  nó 
nhiều  loại  khác  nhau,  màu  sắc  óng  ánh  chói  sáng,  rất  mịn  và  mướt,  đầu 
gối  của  nó  tròn  nhỏ  rất  thẳng,  cho  nên  lấy  là  m  dụ.  Âm  suyễn  ngược  lại 
âm  thuyên  nhuyễn  ỈM  M. 

Dung  viên  (im  IH).  Ngược  lại  âm  si  long  'M  li.  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  Trên  dưới  quân  bình  gọi  là  dung  (íit),  cũng  gọi  là  lớn.  Vận  Anh 
Tập  cho  rằng:  Dung  là  thẳng.  Trong  văn  kinh  viết  từ  bộ  nhục  viết 
thành  chữ  dung  cũng  là  văn  thường  dùng.  Thuyết  Văn  cho  là  Quân  bình, 
thẳng  thắn.  Chữ  viết  từ  bộ  nhân  A  thanh  dung  J3f . 

Cam  thanh  (ậ£í  W).  Ngược  lại  âm  trên  là  cam  ám  tĩT  00.  Âm  dưới 
là  thích  doanh  M  la.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Mãnh  lụa  màu  trắng  nhuộm 
thành  màu  xanh  mà  đưa  lên  lại  màu  đỏ  thẳm,  hoặc  viết  là  thuyên  lưu, 
âm  đều  đồng  với  âm  trên,  đó  đều  là  chỗ  của  Mã,  Trịnh  dùng  chữ  cổ. 
Dưới  là  chữ  thanh  w.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  sanh  ẺÈ.  đến  bộ  đan 
Trh  Theo  Lệ  sách  cho  rằng  sai  lầm,  viết  lược  bớt. 

Nhuận  hoạt  ÒH  /Ễ).  Ngược  lại  âm  trên  là  như  thuận  ỳũ  Jl|i.  Theo 
sách  Thượng  Thư  cho  rằng:  Nước  ướt  gọi  là  nhuận,  tức  là  nhuận  dưới 
nhuận  dưới  viết  là  hàm  Éi,  âm  hàm  Éi  là  âm  hàm  me.  Quảng  Nhã  cho 
rằng:  Nhuận  là  ướt.  Ngược  lại  âm  dưới  là  hoàn  quát  ÌS  ẫy.  Thuyết  Văn 
cho  là  Hoạt  là  lợi.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Nhân  cái  lợi,  Âm  quát  ỄU, 
ngược  lại  âm  khai  hoạt  H!  /Ễ,  đều  viết  từ  bộ  thủy,  chữ  hình  thanh. 

Hoảng  diệu  (;p6  ÌW).  Ngược  lại  âm  trên  là  hoàng  quảng  M  )m. 
Quảng  Nhã  cho  là  Chói  sáng.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Ánh  mặt  trời,  cũng 
viết  là  hoảng.  Thuyết  Văn  cho  là  Sáng.  Chữ  viết  từ  bộ  nhật  B,  thanh 
quang  7*c.  Ngược  lại  âm  dưới  là  diêu  chiếu  M.  Quảng  Nhã  cho  rằng: 
Ánh  lửa  chiếu  sáng  rực  rỡ.  Vận  Anh  Tập  cho  rằng:  Sáng  suốt,  thấu  suốt, 
hoặc  là  viết  từ  bộ  diệu  BU  này  cũng  thông  dụng.  Thuyết  Văn  nói  chữ 
viết  từ  bộ  hỏa  viết  diệu  TU,  cũng  viết  từ  bộ  quang  7*0  viết  diệu  'M.  Văn 
thường  dùng,  chẳng  phải  chữ  đúng  thể. 

Bác  dịch  |Ệ  M.  Âm  trên  là  bác  tỆ.  Âm  dưới  là  diệc  thử  itk, 
hai  chữ  này  đều  từ  bộ  nhục  1^1 .  Quyển  nhất  ở  trước  đã  giải  thích  đầy  đủ 
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rồi. 

Nặc-Cụ-Đà  (lề  íẵ  PỄ).  Ngược  lại  âm  na-các  í§-.  Tiếng  Phạm, 
tên  một  loại  cây,  hoặc  viết  là  Ni-Câu-Đà  /ẽ  UI  PẾ.  Dịch  là  cây  thẳng 
đứng,  ung  dung,  tròn  đầy,  rất  dễ  thương.  Trung  quốc  không  có  gọi  cây 
Liễu  là  sai. 

Hàm  ức  (pjf  ẼỄ).  Ngược  lại  âm  trên  là  hà  cảm  ÍỘỊ  Âm  dưới  là  ư 
lực  5$  ýj.  Quyển  nhất  đều  đã  giải  thích  đầy  đủ. 

Du  khả  tuyết  (jễ  M  if).  Ngược  lại  âm  trên  là  dữu  câu  HUI.  Vận 
Thuyên  Tập  cho  rằng:  Du  là  vượt  qua,  hoặc  viết  du  SỀ  này  cũng  đồng. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  khả  hà  pj  {ỘỊ.  Vận  Thuyên  Tập  cho  là  Viên  ngọc 
màu  trắng,  màu  trắng  như  tuyết. 

Phong  lợi  (iậ  % lj).  Ngược  lại  âm  trên  là  phương  không  ^  ẩE.  Khảo 
Thanh  cho  rằng:  Mũi  dao  nhọn,  hoặc  viết  là  phong  §ặ.  Thuyết  Văn  cho 
là  Loại  binh  khí  cây  đao  ngày  xưa,  mũi  nhọn.  Chữ  viết  từ  bộ  kim  Ế 
thanh  phong  ÍỂỆ. 

Ung  khúc  (Ut  tì).  Ngược  lại  âm  dưới  là  ung  cũng  M  ítì  Trịnh 
Huyền  chú  giải  sách  Nghi  Lễ  rằng:  Ung  là  ôm  trong  lòng,  Khảo  Thanh 
cho  rằng:  Nắm  giữ  lấy,  bảo  hộ,  che  chở.  Tự  Thư  cho  là  Che  chở.  Thuyết 
Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  thủ  #■,  thanh  ung  chữ  chánh  thể  viết  ung  M 
này,  chữ  cổ. 

Uyễn  ước  (ỉếẺ  ífà).  Ngược  lại  âm  trên  là  oán  viễn  ìẵ.  Theo  Đỗ 
Dự  chú  giải  Tả  Truyện  rằng:  Uyển  ước  là  lời  nói  hoa  mỹ.  Vận  Thuyên 
Tập  cho  rằng:  Uyển  là  nịnh  hót  lấy  lòng.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Uyển  là 
hòa  thuận.  Chữ  viết  từ  bộ  nữ  thanh  uyển  5e,  đều  là  chữ  hình  thanh. 

Tần-gia-âm  ($1  M  "h"),  là  tiếng  Phạm,  ở  Tây  Vực  là  tên  gọi  một 
loài  chim.  Theo  sách  Cụ  Túc  ứng  cho  rằng:  Ca  Lăng  Tần  Già  $0  Pll  ệầ 
ỀW-  Chim  này  ở  trong  hang  núi,  tiếng  hót  rất  hay,  khiến  cho  người  nghe 
cảm  thấy  vui  mừng. 

Nhãn  tinh  (lỗ  In).  Ngược  lại  âm  tích  doanh  Hi  la.  Chữ  giả  tá,  vốn 
không  có  chữ  này.  Chữ  tình  lpf  nghĩa  là  hạt  châu.  Theo  sách  Toán  Vận 
cho  là  tròng  đen  con  mắt.  Người  xưa  gọi  là  con  ngươi.  Văn  thường  dùng 
gọi  là  IỄ  (đồng  tử),  cũng  là  con  ngươi,  cũng  gọi  là  con  ngươi  của  mắt. 
Văn  Luận  gọi  là  nhãn  căn,  do  bốn  đại  tạo  ra  tịnh  sắc  căn  là  m  thể. 

Ô-Sắc-Nhị-Sa  (M  ìẵ  M  '/}>)  là  tiếng  Phạm,  Hiệu  Đảnh  tướng  của 
Đức  Như  lai.  Trong  kinh  Quán  Phật  Tam-muội  nói  rằng:  Nhục  kế  trên 
đảnh  đầu  của  Đức  Như  lai,  nổi  lên  cục  thịt  tròn,  nhô  cao  lộ  ra  trang  ng¬ 
hiêm,  giống  như  chiếc  lọng  ở  cõi  Trời,  lại  dịch  là  “Vô  kiến  đảnh  tướng”, 
có  các  nghĩa  rất  sâu  xa. 
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Giáp  trường  (W  fi.)  Ngược  lại  âm  hàm  giáp  /rE  Ep.  Trong  quyển 
ba  trăm  lẻ  bốn  ở  trước  đã  giải  thích.  Chữ  viết  từ  bộ  khuyển  là  chẳng 
đúng. 

Cân  mạch  (ih  IM).  Ngược  lại  âm  trên  là  cư  ngân  M  lỗ.  Chữ  viết 
từ  bộ  đến  bộ  nhục  1^3,  đến  bộ  lực  ý].  Ngược  lại  âm  dưới  là  ma  bách 
M  'ÍẼ.  Chữ  viết  từ  bộ  huyết  líu,  bộ  mạch,  hoặc  viết  từ  bộ  nhục  1^1.  Trong 
văn  kinh  viết  từ  bộ  1^1  nhục  đến  bộ  mạch  viết  thành  chữ  mạch  IM,  văn 
thường  dùng  cũng  thông  dụng.  Trong  quyển  năm  mươi  ba  trước  đã  giải 
thích  đầy  đủ  hai  chữ. 

Đôn  túc  (f$  Hf).  Ngược  lại  âm  trên  là  đô  côn  M.  Giả  Quỳ  chú 
giải  sách  Quốc  ngữ  rằng:  Đôn  (fỆ)  là  thành  thực  chất  phác,  cũng  gọi 
là  to  lớn.  Phương  Ngôn  cho  là  Tin  tưởng.  Sách  Nhĩ  Nhã  và  Thuyết  Văn 
đều  cho  là  Sâu  dày.  Chữ  viết  từ  bộ  tâm  'L,\  thanh  đài  ® ,  âm  đài  B  là  âm 
thuần  ậí.  Chữ  đài  B  Thuyết  Văn  nói  cho  rằng  từ  bộ  bức  âm  E3  bức 
là  âm  đôn,  dưới  là  chữ  dương  Nay  văn  kinh  từ  văn  viết  chữ  đôn  ặ3(, 
giông  như  bức  bách  hối  thúc,  là  chẳng  phải  nghĩa  của  kinh.  Chữ  viết  từ 
bộ  tâm  /Q  viết  thành  chữ  đôn  ÍP  là  đúng.  Ngược  lại  âm  dưới  là  tung  dục 
Si  íí.  Khổng  An  Quốc  chú  giải  sách  Thượng  Thư  rằng:  Túc  (fịf)  là  cung 
kính,  nghiêm  túc.  Văn  Nhĩ  Nhã  cho  là  lặng  lẻ,  bình  yên,  thư  thái.  Văn 
Chứng  Pháp  cho  rằng:  Đức  rất  mạnh  mẽ.  Văn  Khắc  Nghĩa  cho  rằng: 
Túc  là  nắm  giữ  cái  tâm.  Sách  Quyết  Đoán  cho  rằng:  Rất  nghiêm  túc. 
Thuyết  Văn  cho  là  Nắm  giữ  các  việc  rất  cẩn  thận,  rất  cung  kính.  Chữ 
viết  từ  bộ  duật  lặ,  âm  duật  iịl  là  âm  nhiếp  ỉ®  đến  túc  Hf  là  âm  uyên 
/H,  chữ  duật  ở  trong  âm  uyên  trên  là  chữ  chiến  Dề.  Âm  chiến  Dề  là 
âm  cạnh,  âm  cạnh  là  âm  túc  Hf ,  tuy  nhiên  vì  chỗ  sợ  hãi  mà  nghiêm  túc, 
cung  kính  là  chữ  hội  ý.  Văn  sau  trong  quyển  bôn  trăm  bảy  mươi  cũng 
đồng  với  giải  thích. 

Khiếp  nhược  (lí  iẵ).  Ngược  lại  âm  trên  là  khi  nghiệp  lặt.  Vận 
Anh  Tập  cho  rằng:  Khiếp  (lí)  là  sợ  hãi.  Khảo  Thanh  cho  là  Yếu  đuôi, 
áy  náy  lo  sợ.  cố  Dã  Vương  cho  là  hèn  mọn,  sợ  hãi.  Thuyết  Văn  nói 
chữ  viết  từ  bộ  khuyển  viết  thành  chữ  khiếp  'lí  nghĩa  là  nhiều  sợ  hãi, 
vì  nhiều  chó  mà  sợ  hãi.  Cho  nên  chữ  viết  từ  bộ  khuyển  thanh  khứ 
2a,  hoặc  là  viết  từ  bộ  tâm  /Q  viết  thành  chữ  khiếp  'lí  đều  thông  dụng. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  nhương  chước  lu  £1).  Khổng  An  Quốc  chú  giải 
sách  Thượng  Thư  cho  là  gầy  yếu,  bệnh  hoạn.  Khảo  Thanh  cho  rằng: 
Không  có  sức  mạnh.  Thuyết  Văn  cho  là  Yếu  ớt,  khuất  phục,  cong  lại, 
co  lại.  Chữ  trên  giống  như  uốn  cong  lại,  nhược  (ẵẵ)  tức  là  co  lại,  khúm 
núm,  hễ  vật  gì  co  ro,  khúm  núm  là  không  có  sức  mạnh,  cho  nên  chữ  viết 
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từ  hai  bộ  cung  ^  và  bộ  sam  giống  như  là  cái  lông  nhỏ  yếu  mềm. 

Trù  mật  tễ?).  Ngược  lại  âm  trường  lưu  J|  }*.  Thiên  Thương 
Hiệt  cho  rằng:  Trù  là  đặc,  nhiều,  dày.  Quảng  Nhã  cho  là  rất  khích  khao, 
dày  đặc,  đông  đúc.  Thuyết  Văn  cho  là  nhiều.  Chữ  viết  từ  bộ  hòa  thanh 
trù.  Ngược  lại  âm  dưới  là  mân  duật  lllỄậi. 

Ly  ế  (ỈU  H).  Âm  trên  là  lợi  f!j.  Ngược  lại  âm  dưới  là  doãn  kế  ÍP' 
li.  Vận  Anh  Tập  cho  rằng:  Ê  là  bi  ngăn  che.  Quảng  Nhã  cho  là  chướng 
ngại.  Thuyết  Văn  cho  là  bị  hoa  mắt,  nên  che  lại. 

Bất  oa  (^F  5K).  Ngược  lại  âm  ô  trảo  M  Jĩl.  Vận  Thuyên  Tập  cho 
rằng:  Đất  nới  thấp,  ẩm  ướt,  hoặc  viết  từ  bộ  giai  í±  viết  thành  chữ  oa  7ầ. 
Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  huyệt  T\  thanh  qua  m,  chữ  tượng  hình. 

Bất  diệt  (^F  iỄ).  Ngược  lại  âm  điền  niết  EEI  /±.  Vận  Thuyên  Tập 
cho  là  Cái  gò  đất  nổi  cao  lên.  Thuyết  Văn  cho  là  Chữ  tượng  hình,  hoặc 
viết  là  chữ  diệt  ỊỄ,  nghĩa  là  cái  ể  kiến  nổi  lên. 

Giới  tiên  (Ĩfĩ  %).  Ngược  lại  âm  trên  là  giai  ải  ^3  féẫ.  Sách  Chu  Lễ 
cho  r:  Khi  mùa  hạ  cỏ  sanh  bệnh  ghẻ  ngứa.  Theo  Tập  Huấn  Truyện  cho 
là  bệnh  phong  hủi.  Văn  Tự  Tập  Lược  cho  là  Chữ  viết  từ  bộ  EÊỈ  trùng  viết 
thành  chữ  giới  ítì.  Thuyết  Văn  cho  là  Ngứa  gãi.  Chữ  viết  từ  bộ  tật  thanh 
giới  /ì".  Ngược  lại  âm  dưới  là  tiên  tiễn  §y.  Theo  Tập  Huấn  Truyện 
cho  rằng:  Di  chuyển,  dời  đi,  xâm  chiếm,  nỗi  lan  ra  dời  đi,  di  chuyển, 
Thuyết  Văn  cho  là  vết  thương  khô  mặt,  loại  bệnh  nấm  trên  da  dần  dần 
lan  ra  to  rất  ngứa.  Chữ  viết  từ  bộ  tật  ^  thanh  tiên  $ặ.  Âm  tao  s  là  âm 
tảo  |§  đao  7J.  Âm  ải  ngược  lại  là  âm  anh  giới  $8  :fì\ 

Yểm  điểm  (H  iẾ).  Ngược  lại  âm  trên  là  y  diễm  Khảo  Thanh 
cho  là  nốt  ruồi  đen.  Thuyết  Văn  cho  là  Ớ  trong  thịt  nó  đen.  Chữ  viết 
từ  bộ  hắc  H  thanh  yểm.  Ngược  lại  âm  dưới  là  T  đinh  diểm.  Khảo 
Thanh  cho  rằng:  Diệt  mất.  Vương  Chú  sở  Từ  cho  là  dơ  bẩn.  Thuyết  Văn 
cho  là  Đốm  đen  nhỏ.  Chữ  viết  từ  bộ  hắc  n  thanh  chiêm  tìõ 

Vưu  chuế  (í£  Ịt).  Ngược  lại  âm  trên  là  hữu  ưu  ^11.  Thiên  Thương 
Hiệt  cho  rằng:  Vưu  chuế  là  bệnh,  hoặc  viết  từ  bộ  nhục  1^3  viết  thành  chữ 
VƯU  này,  văn  cổ  viết  VƯU  'ĩjt  này.  Ngược  lại  âm  dưới  là  giai  nhuế  í± 
.  Văn  Bát-nhã  cho  rằng:  Chuế  (Jt)  cũng  giống  như  chữ  vưu  nghĩa 
là  bệnh.  Tự  Thư  cho  rằng:  Phong  kết  lại  bệnh.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết 
từ  bộ  chuế  il  đến  bộ  bối  fl. 

Trí  nhi  ($ẵ  rfiĩ).  Ngược  lại  âm  trên  là  trì  lợi  /tì  % y.  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  vải  lụa  rất  tinh  tế.  Theo  Tập  Huấn  Truyện  cho  là  may  áo  nạp. 
Quảng  Nhã  cho  là  Vá  tay  áo,  đến,  chữ  viết  từ  bộ  mịch  ^  thanh  trí  ỉk. 

Luân  đóa  (ỆÉ  ?)  Ngược  lại  âm  dưới  đương  quả  Hỉ  1^:.  Văn  thông 
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dụng  viết  đóa  cũng  thông  dụng. 

Ngạch  quảng  (II  JH).  Ngược  lại  âm  nhã  cách  3t  fê.  Từ  chữ  § 
khách  viết  thành  chữ  ngạch  II,  văn  thường  dùng.  Tiếng  địa  phương  cho 
rằng:  Ngạch  (II)  là  cái  trán.  Giải  thích  tên  gọi  là  Người  u  Châu  gọi 
ngạch  là  vùng  biên  giới,  nay  thuộc  tỉnh  Hồ  Bắc,  ở  giang  ngoại  thành. 
Âm  người  nước  Ngô  gọi  ngạch  II  là  lấy  là  m  ngạc  nhiên,  lấy  là  m  lạ, 
đều  là  vùng  biên  giới  là  sai.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  hiệt  M  đến 
bộ  cách  thanh  tỉnh  1^3 . 

Si  lạc  ĩy  >1§.  Ngược  lại  âm  trên  là  trì  lý  /tíl  M.  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  sỉ  (M)  cũng  giống  như  chữ  lạc  Hĩ,  âm  sĩ.  Ngược  lại  âm  thổ  loát  di 
Thuyết  Văn  cho  là  Sĩ  nghĩa  là  bị  cướp  đoạt  cái  áo.  Trong  văn  kinh 
viết  loát  là  không  thành  chữ. 

Chư  khiếu  (§íì  i§).  Ngược  lại  âm  khinh  kiếu  ận:  'Ềị.  Trịnh  Huyền 
chú  giải  sách  Lễ  Ký  rằng:  Khiếu  là  huyệt  lỗ,  dương  khiểu,  thất  âm,  hai 
lỗ  tai,  hai  mắt,  hai  mũi,  miệng,  và  đại  tiêu  tiện.  Trịnh  Huyền  chú  giải 
sách  Lế  Ký  rằng:  Khiếu  là  cái  lổ.  Thuyết  Văn  cho  là  không.  Chữ  viết  từ 
bộ  huyệt  7*\  thanh  khiếu  tỉnh  TẳỆ.  Âm  khiếu  là  âm  kiếu  ÍH 

Yểm  túc  (i^S).  Ngược  lại  âm  y  diêm  W\.  Thuyết  Văn  cho  là 
Từ  bộ  khuyển  đến  bộ  cam  tí,  bộ  nhục  1^3  viết  thành  vô  yểm  túc  te 
ÍỆ;  /Ế.  Nghĩa  là  mong  cầu  không  nhàm  chán,  cho  nên  từ  bộ  cam  tt  cam 
đến  bộ  nhục  1^3  đến  bộ  khuyển  ýị.  Trong  văn  kinh  viết  nhiều  khi  từ  bộ 
nhật  0  nguyệt  ^  viết  thành  chữ  yểm,  hoặc  viết  từ  bộ  hán  í~,  âm  hán 
r~  là  âm  hãn  -=F,  viết  thành  chữ  yểm  đều  chẳng  đúng. 

Uy  di  (ỉễ  Ỉ|E).  Ngược  lại  âm  trên  là  úy  vi  Ợit  !|.  Âm  dưới  là  âm  dĩ 
y  Trong  sách  Túc  Cai  Hán  Thư  âm  nghĩa  cho  rằng:  uy  di  ỉễ  ^  là 
dòng  nước  chảy  quanh  co,  ngoằn  ngoèo.  Chánh  chữ  xưa  nay  cho  rằng: 
Uy  di  là  đi  đường  tà  không  ngay  thật.  Hai  chữ  đều  từ  bộ  /ế  xước,  đều 
từ  thanh  ũy  dã. 

(Quyển  382,  383  hai  quyển  không  có  âm  có  để  giải  thích.) 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  384 

Tích  trừ  (t/ĩ  fê).  Ngược  lại  âm  tinh  diệc  M  'ủv  Vận  Anh  Tập  cho 
rằng:  tích  tií  là  phân  ra.  Thuyết  Văn  cho  là  Chặt  bỏ  cây,  hoặc  từ  bộ  cân 
viết  thành  chữ  thác  Trong  Thạch  kinh  cho  rằng:  Chữ  viết  từ  bộ  cân 
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Jt  viết  thành  chữ  tích  này  là  chữ  tượng  hình. 

Bức  bách  (ì§  ÌẼ).  Ngược  lại  âm  trên  là  binh  cức  ^  M.  Nhĩ  Nhã 
cho  rằng:  Chữ  bức  cũng  giống  như  chữ  bách  ìầ.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả 
Truyện  rằng:  Bức  nghĩa  là  đến  gần.  Ngược  lại  âm  dưới  là  bổ  cách 
fê.  Thiên  Thương  Hiệt  cho  rằng:  bách  ìâ  cũng  là  đến  gần.  Quảng  Nhã 
cho  rằng:  Chật  hẹp,  cấp  bách,  vội  vàng. 

Nhậm  trì  (íĩ  ívf).  Ngược  lại  âm  nhập  châm  A  §t.  Trịnh  Tiễn  chú 
giải  sách  Lễ  Ký  rằng:  Nhậm  ({ĩ)  là  người  phụ  trách.  Âm  nhậm  là  âm 
nhập  thậm  A  nghĩa  là  dùng  để  sai  khiến  kẻ  khác.  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  Nhậm  là  kham  nhận  lãnh.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  Nhậm  là  sai  kh¬ 
iến.  Thuyết  Văn  cho  là  giữ  gìn,  bảo  hộ.  Chữ  viết  từ  bộ  nhân  A  thanh 
nhậm  ĩ. 

(Quyển  385  không  có  âm  để  giải  thích.) 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  386 

Bài  ưu  CÍIE  \W).  Ngược  lại  âm  trên  là  bại  mai  íậ  Ị!.  Thuyết  Văn 
cho  là  Bày  trò  cười  vui  vẻ.  Chữ  viết  từ  bộ  nhân  A  thanh  bài,  tỉnh  lii . 
Ngược  lại  âm  dưới  là  ức  CƯU  ỷ\|.  Thiên  Thương  Hiệt  giải  thích  rằng: 
Bài  ưu  là  người  là  m  trò  trình  diễn  hài  hước  vui  vẻ.  Cô  Dã  Vương  cho 
rằng:  Người  diễn  viên  là  m  văn  nghệ,  pha  trò  cười,  lấy  sự  vui  vẻ  cho 
người  và  tự  mình  cũng  vui.  Thuyết  Văn  cho  là  Bày  trò  cười.  Thuyết  Văn 
cho  rằng:  Ưu  là  sung  túc  đầy  đủ.  Chữ  viết  đều  từ  bộ  nhân  A,  chữ  hình 
thanh.  Trong  văn  kinh  viết  từ  bộ  thủ  ỉ-  hoặc  viết  từ  bộ  xước  viết  thành 
chữ  bài  ưu  đều  chẳng  phải. 

(Quyển  387  đến  quyển  391,  năm  quyển  này  đều  không  có  âm  để 
giải  thích.) 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  392 

Phệ  Lưu  Ly  (P^  ĩf§).  Âm  trên  là  lưu  /*,  âm  dưới  là  ly  Pa,  tiếng 

Phạm,  tên  của  một  viên  ngọc  màu  xanh.  Âm  nghĩa  quyển  hai  ở  trước 
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đến  quyển  ba  mươi  chín  trong  kinh  đã  giải  thích  đầy  đủ. 

Phả  chi  ca  ($1  Ểẫ  M)  là  tiếng  Phạm,  tên  vật  báu,  đúng  Phạn  âm  là 
Táp-phá-trí-ca  (í®  ỉ®  B  M).  Xưa  dịch  là  Thủy  tinh,  ở  đây  nói  là  chẳng 
đúng,  tuy  là  loại  thủy  tinh  nhưng  có  pha  bốn  màu  sai  khác  là  màu  tím, 
trắng,  hồng,  xanh,  ống  ánh,  sạch  sẽ,  sáng  chói  trong  các  vật  báu,  màu 
hồng  rất  đậm,  màu  xanh  thẩm,  màu  tím  rất  trân  quý,  màu  trắng  trong 
suốt.  Kế  là  giống  như  tia  sáng  mặt  trời,  trong  suốt  không  có  một  vết  bẩn 
gọi  là  tảng  băng  ngàn  năm  hóa  thành,  nói  vậy  là  sai. 

Loa  bối  (IU  M).  Ngược  lại  âm  lô  hòa.  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  loài  côn 
trùng  này  ở  trong  biển.  Quách  Phác  cho  là  Loài  ốc  sên,  lớn  mà  trắng. 
Trong  kinh  Thuyết  Văn  nói  viết  loa  il!  này  cũng  là  văn  thường  dùng. 
Trong  kinh  quyển  một  trăm  tám  mươi  mốt  ở  trước  đã  giải  thích  đầy  đủ. 

Y  dược  (II  IU).  Ngược  lại  âm  trên  là  ư  cơ  5^  tíl.  Thuyết  Văn  cho 
là  người  thầy  thuốc  trị  bệnh.  Chữ  viết  từ  bộ  dậu  li  thanh  y.  Ngược  lại 
âm  dưới  là  ư  kế  5$  ff .  Trong  văn  kinh  hoặc  viết  từ  bộ  vu  Ã|Ã  viết  thành 
chữ  y,  văn  thường  dùng.  Trong  quyển  hai  trước  âm  nghĩa  đã  giải  thích 
đầy  đủ. 

Nha  khởi  (í?  Í3).  Ngược  lại  âm  hồ  cố  ẺẼ  [*].  Tự  Thư  cho  rằng: 
nhai?  là  cái  răng.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  trúc  lừ  viết  thành  chữ 
nha,  nghĩa  là  có  thể  nhận  lấu  sợi  dây  để  buộc.  Theo  Lệ  sách  viết  lược  đi 
bộ  trúc  tở"  viết  thành  chữ  nha  í?,  văn  thường  dùng  là  sai,  cùng  với  chữ 
nha  í?  tham  cứu  là  chẳng  đúng. 

Quỷ  phạp  (K  3Ĩ.).  Ngược  lại  âm  quỳ  vị  ỉẫ  ÍÍL.  Theo  Tự  Thư  cho 
rằng:  quỹ  K  là  nghèo  cùng,  phạp  3Í  là  thiếu  thốn.  Thuyết  Văn  nói  chữ 
quỹ  viết  từ  bộ  phương  p  thanh  quý  n,  âm  phương  p  là  phương  jj. 

Phẩn  nhuế  (tít  Ngược  lại  âm  trên  là  phân  vẫn  fy].  Khảo 
Thanh  cho  là  tức  giận  giữ  dội,  tâm  khí  phát  lên  cùng  cực.  Trịnh  Huyền 
cho  là  khí  tức  giận  tràn  đầy.  Thiên  Thương  Hiệt  cho  là  Căm  giận  uất 
ức.  Thuyết  Văn  cho  là  Hận.  Chữ  hình  thanh,  âm  muộn  M  ngược  lại  âm 
một  bổn  /ế 

Tầm  tứ  (#  m).  Ngược  lại  âm  trên  là  tường  dâm  ịặ  }ễ.  Khảo 
Thanh  cho  rằng:  Tầm  là  dò  xét  dánh  giá,  theo  đuổi,  tìm  kiếm.  Thuyết 
Văn  nói  viết  chữ  tầm  n,  giải  thích  chữ  tầm  nghĩa  là  tầm  chân  lý.  Chữ 
viết  từ  bộ  khẩu  p  đến  bộ  sam  đến  bộ  công  X.  Chữ  khẩu  p  công  X, 
thành  ra  loạn,  là  từ  trên,  lại  dưới  là  bộ  thôn  'ỳ.  Nay  theo  lệ  sách  tỉnh 
lược  đi  bộ  sam^-,  âm  sam  là  âm  sam  Viết  chữ  tầm  #  là  chữ  hội 
ý,  văn  cổ  viết  từ  bộ  trửu  viết  thành  chữ  tầm  (iỶ). 

Phan  duyên  (ip  W0-  Ngược  lại  âm  phổ  ban  E3  ĩjí.  Chữ  chánh  xưa 
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nay  cho  rằng:  Phan  là  dẫn  dắt.  Văn  cổ  viết  ngược  lại,  từ  chữ  phản  cung 
bộ  bát  là  đến  bộ  thủ  ^  thanh  phan  ip. 

Nhu  nhuyễn  M).  Ngược  lại  âm  trên  là  nhi  chu  rỉn  iH.  Thuyết 
Văn  cho  là  Cây  cong  uốn  cho  thẳng  gọi  là  nhu  Chữ  viết  từ  bộ  mộc  tỊv 
thanh  mão.  Ngược  lại  âm  dưới  là  nhi  xung  rfiĩ  'Mk  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
nhuyễn  M  là  mềm  yếu.  Chữ  viết  từ  bộ  đại  ^  thanh  nhi  rfn .  Trong  văn 
kinh  viết  nhuyễn  ^  này  là  chẳng  đúng. 

(Quyển  393  không  có  âm  để  giải  thích.) 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  394 

Đạt  nô  ÌÉ  yòL.  Ngược  lại  âm  nô  nhã  tòl  3t.  Tiếng  Phạm,  nghĩa  là 
loại  người  hạ  tiện,  sanh  ở  vùng  biên  địa  hiểm  ác,  cùng  với  văn  sau  là 
miệt  lệ  xa  ỈÊ,  ^  ^  v.v...  cũng  đồng  loại. 

Miệt  lệ  xa  (H  JHĩỆL).  Ngược  lại  âm  trên  là  miên  miết  IS  m.  Xưa 
dịch  hoặc  gọi  là  mật  liệt  xa  ỹy  1ỆL,  đều  sai.  Đúng  âm  Phạm  là  tất  lật 
ngâm  sa  l|l  im  ỈỀ,  dịch  là  loại  nước  đục  dơ  cấu  uế,  thích  là  m  việc 
ác,  nghiệp  hạ  tiện,  chủng  loại  ở  vùng  biên  địa,  không  tin  chánh  pháp,  là 
loại  người  cấu  uế,  dơ  bẩn. 

Vô  sí  (te  M).  Ngược  lại  âm  thi  dị  §Ịf  n.  Hai  cánh  con  chim  gọi  là 
sí  M,  hoặc  là  viết  hai  chữ  sí  đều  là  chữ  cổ. 

( Quyển  395,  396,  397  ba  quyển  này  đều  không  có  âm  để  giải 

thích.) 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  398 

Thường  đệ  IÉ)  Ngược  lại  âm  đệ  nê  lê  /M.  Khảo  Thanh  và  Tập 
Huấn  Truyện  cho  rằng:  Khóc  cho  sự  vô  thường  gọi  đệ  PJ£.  Thuyết  Văn 
cho  rằng:  Đệ  là  rống  lên.  Chữ  viết  từ  bộ  khẩu  p  thanh  đệ,  âm  đệ  đồng 
với  âm  trên.  Thuyết  Văn  cho  rằng  chữ  đệ  lê  từ  bộ  hổ  IỀ,  thanh  hán  r~ , 
âm  hán  l~.  Duệ  kinh  viết  từ  bộ  đế  írviết  đề  Dặ,  nghĩa  là  đau  khổ  bi 
thương. 
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Huất  nhiên  (?  Ngược  lại  âm  huy  luật  BẸ  W-  Theo  Tập  Huấn 
Truyện  cho  rằng:  Bổng  nhiên.  Thuyết  Văn  cho  là  Gió  thổi  nổi  lên.  Chữ 
hội  ý. 

Bì  quyện  (íẽl  ilÉ).  Âm  trên  là  bì  J[£.  Giả  Quỳ  chú  giải  sách  Quốc  ngữ 
rằng:  Bì  (íễõ  là  lao  nhọc.  Quảng  Nhã  cho  là  Chữ  bì  íẽl  cũng  giông  như 
chữ  quyện  nghĩa  là  rất  mỏi  mệt.  Ngược  lại  âm  dưới  là  quì  nguyện  ỉẫ 
j$I.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  Quyện  cũng  là  rất  mỏi  mệt.  Khổng  An  Quốc 
chú  giải  sách  Thượng  Thư  rằng:  Quyện  là  biếng  nhát.  Văn  Ngọc  Thiên 
cho  rằng:  Quyện  là  dừng  lại  nghỉ  ngơi,  hoặc  từ  bộ  tâm  /Q  viết  thanh  chữ 
quyện  hoặc  từ  bộ  lực  ýj  viết  thành  chữ  quyến 

Tán  lệ  (IU  li).  Ngược  lại  âm  trên  là  uy  đán  M  M.  Phương  Ngôn 
cho  rằng:  Tán  là  khen  ngợi  sự  tốt  đẹp.  Quách  Phác  cho  là  Ca  tụng  đức 
tánh  tốt  đẹp.  Giải  thích  tên  gọi  rằng:  Tán  là  khen  ngợi,  đây  là  giải  thích 
theo  vật  lý.  Ngược  lại  âm  dưới  lực  trệ  ýj  /W.  Trong  Quế  Uyển  Châu 
Tòng  Truyện  giải  thích  rằng:  chữ  lệ  IU)  là  gắng  sức.  Trong  Tả  Truyện 
giải  thích  rằng:  Chữ  lệ  là  gắng  hết  sức  mình,  là  chữ  hình  thanh. 

Thực  chúng  Qỹl  Mk)  Ngược  lại  là  âm  thừa  lực  Ịp;  ýj.  Khổng  An 
Quốc  chú  giải  sách  Thượng  Thư  rằng:  Chữ  thực  là  cây  mọc  lên.  Đỗ 
Dự  chú  giải  Tả  Truyện  rằng:  Thực  là  mọc  dài  ra,  hoặc  viết  từ  bộ  ngạt 
ỹ  viết  thành  chữ  thực  ỹil  cũng  là  văn  thông  dụng  thường  dùng. 

Trùy  hung  ngược  lại  âm  đọa  truy  ÌE  M..  Văn  thường  hay  dùng  viết 
đúng  là  chùy  này  là  cái  chày.  Chữ  viết  từ  bộ  mộc  t|v.  Ngược  lại  âm  dưới 
là  húc  cung  H  Theo  Tự  Thư  cho  là  Trùy  hung  nghĩa  là  trong  lòng  ôm 
đau  khổ  oán  hận,  tự  mình  đau  khổ,  hủy  hoại  thân  thể  mình. 

Hiệt  tuệ  (1p  M).  Ngược  lại  âm  trên  là  nhàn  kiết  [*]  3.  Phương 
Ngôn  cho  là  Chủ  quan,  mà  âm  giữa  Đông  Triệu  và  Ngụy  cho  rằng:  Tuệ 
(M)  là  hiệt  1p,  âm  dưới  là  tuệ  M.  Giả  Quỳ  cho  là  Sát,  Quách  Phác  cho 
rằng:  Tinh  ý.  Âm  nghĩa  kinh  quyển  ba  trăm  lẻ  ba  đã  giải  thích  đầy  đủ. 

Viên  tường  (Ịs  HỄ).  Ngược  lại  âm  trên  là  viễn  nguyên  ìẵ  7L.  Theo 
Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  Viên  (Ịb)  cũng  giống  như  chữ  tường  Hễ. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  tương  dương  HE  Theo  Thanh  Loại  cho  rằng: 
Tường  (Hễ)  cũng  giống  như  chữ  Ịb  .  Sách  Thượng  thư  cho  rằng:  Không 
dám  vượt  qua  bức  tường  cao  là  .  Thuyết  Văn  cho  là  viên  tường  Ịs  Hễ  là 
che  lại.  Chữ  viết  từ  bộ  tương  thanh  tường  rl .  Chữ  tường  là  chữ  lại 
đến  bộ.  Trong  văn  kinh  viết  tương  ill  là  tường  M,  tường  Hễ  này  đều  là 
văn  thường  dùng. 

Lan  thuẫn  Ql  HỄ).  Ngược  lại  âm  trên  là  lặc  đơn  ặi  n.  Âm  dưới  là 
thùy  nhuận.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  lan  can  là  chuồng  nuôi  thú.  Vương 
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Dật  chú  giải  sách  sở  Từ  rằng:  Chiều  dọc  gọi  là  lan  can,  chiều  ngang  gọi 
thành  gác  ngang,  giữa  thành  gát  ngang  gọi  là  hạmc  là  chuồng  nuôi 
gia  súc. 

Bảo  tiệm  (H  Sí).  Ngược  lại  âm  thất  diễm  "t  iẾ.  Thuyết  Văn  cho 
là  Tiệm  (Sĩ)  tiệm  là  cái  ao  bao  quanh  thành.  Chữ  viết  từ  bộ  thổ  di  thanh 
trảm  ậíf.  Khảo  Thanh  cho  là  cái  hầm  dài.  Vận  Anh  Tập  cho  rằng:  Cái 
hầm  nhỏ.  Văn  Ngọc  Thiên  cho  rằng:  Cái  ao  bao  quanh  thành  gọi  là  tiệm 
Sí,  hoặc  viết  là  tiệm  5ỆJt  cũng  thông  dụng. 

Nhai  hạng  (fèr  ^).  Âm  trên  là  giai  Khảo  Thanh  cho  là  con 
đường  lớn  ở  trong  thành  ấp.  Ngược  lại  âm  dưới  là  học  giáng  ặ  PỆ.  Theo 
Mao  Thi  Truyện  cho  là  con  đường  giữa  ở  trong,  tức  là  đường  hẻm.  Vận 
Anh  Tập  cho  là  con  đường  nhỏ.  Hoặc  là  viết  hạng  $1,  đều  là  chữ  cổ. 
Nay  lược  đi  nên  viết  là  hạng 

Thị  triền  (Tfũ  IM).  Ngược  lại  âm  trường  liên  J|  ìll.  Trịnh  Chúng 
chú  giải  sách  Chu  Lễ  rằng:  Triền  là  nơi  ở.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách 
Lễ  Ký  rằng:  Triền  là  cái  chợ,  nơi  buôn  bán,  là  thị  xá,  hàng  quán.  Ngọc 
Thiên  cho  là  trong  thành  thị,  khoãng  nữa  mẫu  đất  trống,  nơi  tụ  tập  đông 
đúc,  gọi  là  IM  triền.  Trong  văn  kinh  viết  triền  này  cũng  là  văn  thường 
dùng,  chữ  viết  lược  bớt  đi. 

cắng  dĩ  (M.  iU).  Ngược  lại  âm  khả  đăng  pj  ti.  Vận  Anh  Tập  cho 
rằng:  cắng  M.  là  thông  suốt.  Khảo  Thanh  cho  là  rất  xa.  Mao  Thi  Truyện 
cho  là  trùm  khắp.  Phương  Ngôn  cho  là  đến  cùng  tột.  Hoặc  viết  cánh  là 
chữ  cổ. 

Bảo  phãng  (H  M).  Ngược  lại  âm  phúc  vọng  HL  Sách  Nhĩ  Nhã 
cho  rằng:  Phãng  là  chiếc  thuyền.  Quách  Phác  cho  là  hai  chiếc  thuyền 
hai  bên  gọi  là  phảng 

Kiếp  địch  (iỷj  !&).  Ngược  lại  âm  đề  đích  ÍM  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  Địch  (i&)  là  đối  đầu.  Theo  chữ  địch  cũng  giống  như  là  oán  thù 
với  nhau.  Kiếp  địch,  nghĩa  là  ở  trên  thành  phục  binh  phòng  ngự,  chờ  kẻ 
thù  địch  tời  để  đối  địch  nhau. 

Trĩ  điệp  (£t  £H).  Ngược  lại  âm  trên  là  trì  lý  /tì  M-  Tự  Thư  cho 
rằng:  Trĩ  (£t)  là  sắp  bày  ra.  Công  Dương  Truyện  cho  rằng:  Năm  miếng 
ván  gọi  là  bức  tường,  năm  bức  tường  gọi  là  trĩ  (ít)  (bức  tường  cao), 
một  trăm  bức  tường  cao  gọi  là  thành.  Hà  Hưu  cho  là  Dài  hai  mươi  ngàn 
thước.  Khảo  Thanh  cho  là  Thành  dài  ba  trượng,  cao  một  trượng,  gọi  là 
trĩ  ít,  sách  Lễ  Ký  cho  rằng:  Thành  của  vua  là  một  trĩ  che  khắp  một  trĩ 
gọi  là  thành,  một  ngàn  thành,  thành  của  Công  và  Hầu  là  một  trăm  bức 
tường,  thành  của  Bá  là  bảy  mươi  bức  tường,  thành  của  Tử,  Nam  là  năm 
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mươi  bức  tường.  Nhưng  thành  của  các  Chư  Hầu  đều  thiếu  bề  mặt  thành, 
nên  thọ  nhận  cho  qua,  nhưng  chỗ  ở  mà  không  vững  chắc.  Ngược  lại  âm 
dưới  là  đồ  giáp  ÍẾ  $1.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện  rằng:  Điệp  (£H)  cũng 
là  thành.  Trên  tường  rất  an  ổn,  yên  tĩnh.  Thuyết  Văn  cho  là  Bức  tường 
cao  của  các  cung  nữ  ở.  Chữ  viết  từ  bộ  thổ  di  đến  bộ  diệp  thanh  tỉnh 
Tằ\ 

Huỳnh  dĩ  (zR  Ngược  lại  âm  M  dinh  bình,  âm  dinh  M  ngược 
lại  âm  nhuế  tịnh  tì  Vận  Thuyên  Tập  cho  là  Mài  hạt  châu,  lau  chùi 
gương  cho  sáng.  Vận  Anh  Tập  cho  là  Huỳnh  Ir  cũng  giống  như  mài 
ngọc,  hoặc  là  viết  huỳnh. 

Xuyết  dĩ  il  JX  Ngược  lại  âm  truy  vệ  ÌE  'íậĩ.  Giả  Quỳ  chú  giải  sách 
Quốc  ngữ  rằng:  Xuyết  là  nối  kết  lại.  Vương  Dật  chú  giải  sách  sở  Từ  là 
Bó  buộc  lại.  Thuyết  Văn  cho  là  Kết  hợp  lại,  hoặc  viết  là  trệ  M  đều  là 
chữ  cổ. 

Bảo  đạc  (m  iặ).  Ngược  lại  âm  đồ  các  ÍẮỀ  1§-.  Trịnh  Huyền  chú  giải 
sách  Chu  Lễ  rằng:  Đạc  iặ  là  cái  linh  lớn  bằng  đồng  dùng  để  hiệu  lịnh. 
Khổng  An  Quốc  chú  giải  sách  Luận  Ngữ  rằng:  Cái  mỏ,  cái  linh  bằng 
vàng,  cũng  nghĩa  là  lưỡi  cứng  như  gỗ  dùng  lời  văn  mà  khuyên  bảo. 
Trong  văn  kinh  nói  Bảo  đạc  là  “giảng  nói  pháp  âm”.  Trong  quyển  nhất 
ở  trước  đã  giải  thích. 

Lãnh  noãn  (/%  ’M).  Ngược  lại  âm  trên  là  lõ  canh  n  11.  Quảng  Nhã 
cho  rằng:  Tiểu  hàn.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  băng  /  âm  băng  /7k 
thanh  lĩnh  ■%.  Ngược  lại  âm  dưới  là  nô  quản  Theo  sách  Quần 

Thư  Tự  yếu  cho  rằng:  Noãn  là  ấm.  Chữ  viết  từ  bộ  hỏa  thanh  nhuyễn  M. 
Cũng  có  viết  từ  bộ  noãn  hai  chữ  noãn  đều  là  văn  chữ  thường  dùng. 

Phiếm  dạng  (/ỉ.  /H).  Ngược  lại  âm  trên  là  phương  phạm  %  /ĩ, 
theo  Tự  Thư  cho  rằng:  Phiếm  là  nổi  trên  mặt  nước.  Trong  văn  kinh  viết 
phiếm  iR  này,  văn  thường  dùng,  chữ  phiếm  iRnày  đều  chẳng  phải  nghĩa 
trong  kinh  dùng.  Ngược  lại  âm  dưới  là  dương  lượng  IU  ITC,  hoặc  là  viết 
dạng,  nghĩa  đều  khác  nhau,  chữ  chánh  thể  hợp  nên  viết  là  dương  IU. 
Theo  chữ  phiếm  dạng  /iễ.  'M  đó,  nghĩa  là  tự  bơi  lội  trong  nước,  mà  chữ 
dưỡng  là  sóng  nước.  Nghĩa  tuy  cũng  đồng  nhưng  hơi  lạ.  Bổn  ý  của  kinh 
đổi  lại  là  viết  chữ  dương  IU,  nghĩa  là  gió  cuốn  tung  lên. 

(Dm  iậ  n  ĨẼ,  #  0  TE.  tì  PÉ  Tb,  ^  ^  ÍO  Tb).  Bôn  câu  Liên  Hoa 
trên,  quyển  ba  trăm  mười  tám  trước  đã  giải  thích  đầy  đủ  rồi.  (  Ôt  bát  la 
hoa,  Đặc  ma  hoa-  Câu  mưu  đà  hoa-  Bôn-trà-lợi-hoa). 

Tiên  úc  (tặ  ỄP).  Ngược  lại  âm  trên  là  tương  diên  ỉỉ.  Quảng 
Nhã  cho  rằng:  Tiên  (|,ặ)  là  rất  tươi  tốt.  Thanh  Loại  cho  là  rất  mới.  Theo 
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chữ  tiên,  là  rất  sáng  sũa.  Ngược  lại  âm  dưới  là  ư  lục  Á.  Theo  chữ 
tiên  úc  -tp  đó  nghĩa  là  loài  hoa  tươi  rất  thơm,  rất  đẹp  sáng  sũa,  rực 
rỡ,  rất  tròn  đầy.  Theo  sách  Luận  Ngữ  cho  rằng:  úc  là  văn  chương  bóng 
bẫy,  súc  tích. 

Chu  hoàn  (in  S).  Âm  hoàn  ÌS.  Cốc  Lương  Truyện  cho  rằng:  Hoàn 
là  các  chư  hầu  bên  trong.  Lưu  Triệu  cho  rằng:  Hoàn  là  đất  nghìn  dặm. 
Quế  Uyển  Châu  Tòng  cho  rằng:  Đất  ngàn  dặm  đó  là  vua  ban  cho  các 
nước  chư  hầu. 

Tung  quảng  (ậ8Ế  Im).  Ngược  lại  âm  túc  dung  AẼ  n?.  Tự  Thư  cho 
rằng:  Đường  thẳng  là  tung  đường  ngang  gọi  là  quảng  Jm,  lại  gọi  là 
Nam  Bắc  là  dọc,  Đông  Tây  là  ngang. 

Câu  Lô  Xá  ({H  lí  ^).  Dịch  nghĩa  là  tiếng  rống  của  con  bò  lớn. 
Chỗ  gọi  là  rất  xa.  Dựa  theo  Luận  Câu-Xá  cho  rằng:  Một  khuỷu  tay  vươn 
dây  cung  bắn  ra  tính  ra  là  một  câu-lô-xá,  gồm  có  hai  dặm,  đây  là  dựa 
theo  giữa  đất  bằng.  Nếu  nơi  cao  thì  cũng  có  thể  trong  vòng  năm  dặm, 
đều  được  nghe  thấy  thì  gọi  là  Câu-lô-xá. 

Ánh  tế  (ÍỊ&  iK).  Ngược  lại  âm  trên  là  ưkính  5^  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  Ánh  sáng  chói  chang,  cũng  gọi  là  bị  che  ẩn  mất.  Vận  Anh  Tập  cho 
rằng:  Chiếu  sáng  một  bên,  hoặc  là  viết  ánh  ÍỊ&  là  chữ  cổ,  cũng  rất  thông 
dụng.  Ngược  lại  âm  dưới  là  bi  duệ  Vận  Anh  Tập  cho  là  Bị  ngăn 
che.  Khảo  Thanh  cho  là  Bị  ngăn  che.  Trong  kinh  quyển  thứ  nhất  trước 
đã  giải  thích  đầy  đủ  hai  chữ  rồi. 

Khổng  tước  (?L  ÍeỀ).  Ngược  lại  âm  tức  dược  sp  HI.  Trong  truyện 
Xuân  Thu  Nguyên  Mạng  Bao  gọi  là  Xa  lìa  hố  lữa  gọi  là  khổng  tước  ỈL 
ÍỀ.  Lại  cho  rằng:  Nước  Kế-Tâm  có  rất  nhiều  chim  Khổng  tước,  chẳng 
những  một  con  mà  hợp  lại  thành  một  bầy,  chính  là  lấy  âm  ảnh  tướng,  kế 
là  nghe  tiếng  sấm  sét  mà  mang  thai. 

Anh  vũ  (II H).  Ngược  lại  âm  trên  là  điểu  canh  M  Âm  dưới  là 
vũ  Ẽt,  hoặc  là  viết  cốt  ti,  hai  thể  cũng  đồng.  Trong  kinh  Sơn  Hãi  cho 
rằng:  Ớ  núi  Hoàng  Sơn  có  loại  chim  này,  lông  màu  xanh,  mỏ  đỏ,  có  thể 
nói  tiếng  người,  nên  gọi  là  Anh  Vũ.  Theo  kinh  Khúc  Lễ  cho  rằng:  Chim 
Anh  Vũ  có  thể  nói  được  tiếng  người  nhưng  không  thể  bay  xa  được. 

Phù  ê  ('M  il).  Ngược  lại  âm  trên  là  bổ  vu  OỄÍ .  Nhĩ  Nhã  cho  là 
các  loài  chim,  âm  mộc  (tỊv)  Quách  Phác  chú  giải  cho  là  con  vịt.  Khảo 
Thanh  cho  là  con  le  le  nhỏ.  Tự  Thư  cho  rằng:  Chữ  viết  từ  bộ  điểu  ,n  đến 
bộ  kỷ  /1,  âm  kỷ  /1.  Có  loài  chim  tên  là  thù  kỷ  n,  lông  ngắn,  bay  chỉ 
mấy  dặm.  Chữ  trên  là  hình,  chữ  dưới  là  thanh.  Ngược  lại  âm  dậu  hề  ẫs 
'5'.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Ê  n  là  loài  chim  phụng,  lông  màu  xanh  đen, 
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là  loài  chim  sống  dưới  nước.  Theo  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  Phù  ê  là 
loài  chim  phụng.  Trong  Kinh  Truyện  cho  là  thuộc  loài  le  le.  Thuyết  Văn 
nói  cũng  đồng.  Chữ  viết  từ  bộ  điểu  ,n,  thanh  ê.  Chữ  dưới  tượng  hình, 
chữ  trên  hình  thanh. 

Hồng  nhạn  (}Ị§  Hi).  Ngược  lại  âm  trên  là  hồ  công  ẺẼ  Vận  Anh 
Tập  cho  là  Thuộc  loài  thủy  điểu.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Chim  hồng, 
loài  chim  thuộc  giống  nhạn,  nhưng  rất  lớn,  cánh  dài,  đầu  cổ  đều  có  màu 
vàng  sẫm,  cánh  màu  đen,  thuộc  loại  chim  lớn.  Quách  Phác  cho  rằng: 
Loại  chim  hồng  biết  vận  chuyển,  thay  thế  người  để  đưa  tin,  hoặc  viết 
là  hồng  (}Ị§)  hồng  (}Ị§)  đều  là  chữ  cổ.  Ngược  lại  âm  dưới  là  nhan  gián 
II  H),  hoặc  là  viết  nhạn  HI  này  cũng  đồng.  Theo  Mao  Thi  Truyện  cho 
rằng:  Lớn  gọi  là  hồng  }Ị§,  nhỏ  gọi  là  nhạn  Hi.  Theo  chữ  Hồng  nhạn  đó, 
là  loài  chim  hướng  theo  mặt  trời.  Sách  Lễ  Ký  cho  rằng:  Theo  mặt  trăng 
gọi  là  mùa  thu,  Hồng  nhạn  theo  mùa  thu  tới  gọi  là  Khách,  Khách  tức 
là  nhạn.  Mỗi  mùa  thu  tới,  loài  chim  nầy  dẫn  con  bay  về  hướng  Nam  để 
tránh  giá  lạnh,  đầu  mùa  xuân  lần  lần  bay  về  hướng  Bắc  để  tránh  ánh 
nắng  thiêu  đốt  của  mặt  trời.  Thuyết  Văn  cho  là  loài  Nhạn  thuộc  loài 
ngỗng,  cũng  tên  là  lợi  da,  nghĩa  là  con  chim  đem  đến  điều  vui  mừng. 
Phương  Ngôn  cho  rằng:  Tự  đóng  cửa  mà  hướng  về  phía  Bắc  gọi  là 
Nhạn,  là  hải  âu,  ngoài  hướng  Nam  sở  gọi  là  Thương  Âu.  Nay  người  ở 
Giang  Đông  gọi  Nhạn  là  chim  Hải  âu,  hoặc  viết  ca  I là  chữ  cổ,  hoặc 
viết  Giá  tử  hư  phú  M  IẼ  ®.  Gọi  là  con  chim  bồ  câu  liên  lạc  với  chỗ 
đóng  quân,  cũng  gọi  là  con  ngỗng  trời. 

Hoàng  mục  (M  Ẽ )  Ngược  lại  âm  thất  dư  tẳ.  Hoặc  là  viết  mục  Ẽ 
này  cũng  đồng.  Tên  là  loài  chim  Tu  hú.  Theo  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng: 
Đứng  trong  cửa  mà  nhìn  con  chim  Tu  hú  là  vậy,  cũng  tên  con  chim  Chú. 
Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  Con  chim  Tu  hú  đầu  đèn.  Ớ  Quãng  Đông  gọi  là  con 
chim  hỷ,  là  con  chim  mang  điềm  là  nh,  nó  thường  ở  cồn  bãi. 

Thương  canh  (ẵ!  ẵl).  Âm  trên  là  thương  Jí,  âm  dưới  là  j|E  canh. 
Sách  Nhĩ  Nhã  cho  là  chim  Thương  quát  ề!  Ễẫ.  Loại  chim  này  giống  như 
nhạn  mà  màu  đen,  cũng  giống  như  chim  hạc.  Âm  quát  Ễ,f  ngược  lại  âm 
cổ  hoạt  í  /Ễ.  Quách  Phác  cho  rằng:  Nay  gọi  loài  chim  này  là  Thương 
Quát  (tức  là  chim  Hạc).  Lại  cũng  gọi  là  Thương  Canh  (ễ!  1,1).  Nghĩa  là 
nó  mở  đường  đến,  dẫn  đến  đồng  ruộng,  thì  nơi  đó  rất  dồi  dào,  giàu  có. 
Cũng  gọi  là  con  chim  đầu  đàn  có  cánh  to  bằng  cái  trống,  chim  Thương 
canh  tiếng  kêu  rất  buồn  áo  não,  cổ  nó  giống  như  con  chim  Tu  hú.  Âm 
cưu  Hế  ngược  lại  âm  hồ  lãng  /ê,  tiếng  kêu  oang  oang,  quát  quát  là  . 

Bạch  Hạc  (â  ẵl).  Ngược  lại  âm  hà  các  (fộỊ  í§-).  Trong  văn  kinh 
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viết  hộc  p,t  là  sai.  Âm  hộc  p,t  ngược  lại  âm  hồ  mộc  íĩl  tỊv.  Loại  chim  này 
có  màu  vàng  xanh,  mà  mỏ  nólại  ngắn.  Chỗ  nào  cũng  đều  có  loại  chim 
này.  Thuyết  Văn  cho  là  chim  Hồng  hạc.  Ngọc  Thiên  cho  rằng:  Chim  p,| 
hộc  là  loại  ngỗng  trời,  mỏ  màu  vàng,  cũng  giông  như  chim  hạc  II,  lông 
màu  xanh  vàng,  cho  nên  biết  chẳng  phải  chim  hạc.  Chim  hạc  màu  trắng 
mà  mỏ  nó  lại  dài,  sống  lâu  một  ngàn  năm,  trên  đầu  nó  có  chấm  đỏ.  Tự 
Thư  cho  rằng:  Chim  Hạc  cũng  giông  như  con  ngỗng  trời  mà  mỏ  dài,  là 
loại  chim  Thần  Tiên.  Thấy  được  chim  này  là  điều  tốt  là  nh  may  mắn. 
Bao  Phác  Tử  cho  rằng:  Tiếng  kêu  của  con  chim  vang  đến  chín  tầng 
mây,  các  cõi  trời  đều  nghe  tới.  Hoài  Nam  Tử  cho  rằng:  Con  gà  biết  gáy 
sáng,  con  chim  Hạc  biết  trời  sắp  tối  tới  nữa  đêm.  Thuyết  Văn  nói  chữ 
viết  từ  bộ  JH  điểu  thanh  hạc.  Ngược  lại  âm  {ỘỊ  í§-  hà  các.  Thuyết  Văn 
nói  lại  giải  thích  chữ  hạc,  chữ  viết  từ  bộ  quynh  n,  ngược  lại  âm  quý 
dinh  §ệM,  từ  chữ  chuy  'ÉẾ,  chuy  ÍÉ  là  con  chim,  là  con  chim  bay  cao  vượt 
lên  trên,  ý  muốn  nói  ra  khỡi  (  quynh  H). 

Xuân  oanh  (UM).  Ngược  lại  âm  ư  canh  Theo  Mao  Thi 

Truyện  cho  rằng:  Ớ  ngoài  cửa  có  tiếng  hót  trong  trẻo,  yểu  điệu,  uyễn 
chuyễn  là  con  chim  Oanh,  lông  nó  màu  vàng.  Theo  truyện  cho  rằng: 
Chim  Oanh  là  loại  chim  văn,  nghĩa  là  uyển  chuyển  văn  tháu  nhẹ  nhàng, 
rất  êm  tai.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Lông  Chim  Oanh  có  chồm  văn.  Trong 
kinh  viết  anh  này  là  sai.  Tỳ  Thương  cho  rằng:  Thê  anh,  âm  thê  ỉl. 
Đông  Di  cho  là  loài  chim.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  Con  chim  quái  lạ,  chẳng 
phải  chim  Xuân  oanh. 

Thu  lộ  (Wế  ft).  Âm  trên  là  thu  %'X,  âm  dưới  là  lộ  Ễằ.  Hoặc  viết  là 
thúc  lô  ^Ềl  đều  là  chữ  cổ.  Cố  Dã  Vương  cho  là  loại  chim  to  lớn,  lông 
nó  rất  đẹp  màu  trắng,  dùng  là  m  tấm  thảm.  Theo  Mao  Thi  Truyện  cho 
rằng:  Có  loài  chim  Thu  ở  là  có  lương  thực.  Theo  Truyện  cho  rằng:  ngốc 
thu  M,  là  chim  Phò  lão,  giống  Thủy  điểu  như  chim  Hạc  mà  lớn,  lông 
màu  xanh,  cánh  dang  rộng,  cổ  cao.  Đầu  và  cổ  đều  không  có  lông,  da 
đầu  đỏ,  mỏ  dẹp,  dưới  túi  đựng  như  Bồ  nông,  chân  móng  như  gà,  tính 
tham  ăn,  ăn  các  loài  cá,  chim  con,  rắn  v.v...  Lại  cũng  gọi  là  chim  Chấn 
lộ  bay  tới.  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  Chim  Lộ  tức  là  con  cò,  nó  thường  đến  chỗ 
giã  gạo,  chỗ  cuốc  đất  để  tìm  thức  ăn.  Quách  Phác  cho  là  con  cò  trắng, 
trên  đầu  cánh  trên  lưng  đều  có  lông  dài.  Nay  người  ở  Giang  Đông  lấy 
là  m  lông  mi,  gọi  tên  là  lông  con  cò  trắng  là  m  sợi  tơ,  âm  tô  ngược 
lại  âm  tô  ổi  M  fêi,  này  gọi  con  chim  Phò  lão  là  con  cò  trắng,  đều  là  một 
loại  chim. 

Uyên  ương  (  MjH).  Ngược  lại  âm  trên  là  ll,  Âm  dưới  là  ư  cương 
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(ỉfè  iM).  Theo  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  Chim  uyên  ương  bay  tới,  nói 
loài  chim  này  khi  dừng  nghĩ  đậu  lại  thì  con  khác  thành  ngẫu  bay  tới  thì 
là  một  đôi  song  bay.  Giáo  tinh:  trên  là  âm  giao,  dưới  là  âm  tinh.  Kinh 
sơn  Hải  chép:  núi  mạn  Liên  có  loài  chim  tên  Giao  tinh,  giống  như  con 
vịt  mà  bay  thành  bầy. 

Phỉ  thúy  (IU?)  Ngược  lại  âm  trên  là  phì  vị  HE  RỆ.  Nam  Châu  Chí 
cho  rằng:  Con  chim  Trã  lớn  bằng  con  cú  mèo,  loài  nhỏ  giống  con  quạ, 
màu  đỏ.  Người  dân  ở  Quãng  Châu  bắt  ăn  thịt,  không  biết  quý  lông  của 
loài  chim  này.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Lông  nó  màu  đỏ  giống  như  lông 
con  gà  trống,  nên  gọi  là  chim  Phĩ.  Thuyết  Văn  cho  là  Lông  màu  đỏ  là 
chim  sẻ.  Chữ  viết  từ  bộ  vũ  55  thanh  phi  ặE.  Ngược  lại  âm  dưới  là  sanh 
tụy.  Theo  Nam  Châu  Ký  cho  rằng:  Chim  thúy  sáu  cọng  lông  dài  một  tấc 
hơn,  màu  xanh  lục,  khi  bay  ra  khỏi  rừng  rậm,  thì  màu  xanh  biến  thành 
màu  hồng,  nên  gọi  là  Thúy.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Con  sẻ  lông  xanh. 
Chữ  viết  từ  bộ  vũ  55  thanh  tốt 

Tinh  vệ  (II ílĩ).  Trong  kinh  Sơn  Hải  cho  là  tên  cô  gái  vợ  của  Vua 
Diêm  Đế,  gọi  là  Nữ  Oa.  Phương  Ngôn  thì  gọi  ngược  lại,  là  tên  của  cô 
gái  đẹp,  gọi  là  Nữ  Oa.  Dạo  chơi  trên  biển  Đông  Hải  bị  chìm  xuống  nước 
nên  không  trở  về  được,  nên  hóa  thành  con  chim  tên  là  Tinh  vệ,  Vua  bèn 
bắt  đem  về  ở  trên  núi  Tây,  dùng  gỗ  đá  mà  lấp  biển  Đông  Hải  để  báo 
oán  cho  con  gái.  Một  gọi  là  tự  kêu  lên,  tức  là  tự  gọi  là  Tinh  vệ. 

Côn  kê.  Ngược  lại  âm  trên  là  côn  M.  cố  Dã  Vương  giải  thích 
rằng:  Chim  Côn  giống  như  chim  Hạc  màu  vàng  nhạt,  thân  to  lớn.  Tự 
Thư  hoặc  là  viết  quân  cũng  đồng,  sở  Từ  cho  rằng:  chim  Côn  kê  biết  hót 
vào  lúc  sáng  sớm,  tiếng  hót  của  nó  rất  buồn.  Âm  dưới  hoặc  là  viết  kê 
m  cũng  thông  với  chữ  trên. 

Xúc  lục  (í§fcĩ|<)  Ngược  lại  âm  trên  là  chi  dục  '$K-  Ngược  lại  âm 
dưới  là  ngược  lộc  lễirẵ.  Trong  kinh  Sơn  Hải  nói  rằng:  Ớ  trong  vùng  ho¬ 
ang  dã  rộng  lớn  có  loại  chim  này,  đầu  vàng  chân  đỏ,  chân  có  sáu  ngón, 
tên  gọi  “  Xúc  lục”.  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  Là  con  quạ  trên  núi.  Quách  Phác 
cho  rằng:  Giống  như  con  quạ  mà  nhỏ  hơn,  mỏ  nó  màu  đỏ,  ở  vùng  Lục 
Như  Tây  Trúc.  Quách  Phác  cho  rằng:  Con  chim  “Xúc  lục”  giống  như 
con  vịt  mà  lớn  hơn,  dài  hơn,  chim  lục  mắt  màu  đỏ,  mỏ  đều  màu  vàng 
cam. 

Viện  cư  Âm  trên  là  viên  H;.  Ngược  lại  âm  dưới  là  cư  M. 

Sách  Quốc  Ngữ  cho  rằng:  Con  Hải  Điểu.  Thời  Hán  Nguyên  Đế,  Trịnh 
Lang  có  loại  chim  lớn,  giống  như  con  ngựa  khỏe  mạnh  chạy  ngàn  dặm. 
Thời  đó  người  ta  gọi  là  chim  “Viện  cư”.  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  “Viện  cư” 
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là  hỗn  loạn,  tạp  loạn.  Trang  Tử  cho  rằng:  Viện  cư  là  chim  biển,  thường 
dừng  ở  nước  Lỗ. 

Côn  phụng  (H/ÍỆ)  Ngược  lại  âm  dưới  là  phòng  phúng  M  MI. 
Truyện  Mao  Thi,  Nghĩa  Lưu  cho  rằng:  Con  gà  trông  gọi  là  Phụng,  con 
gà  mái  gọi  là  Hoàng  là  chẳng  đúng.  Chim  Phụng  hoàng  đậu  trên  cây 
ngô  đồng,  chẳng  phải  đậu  trên  cành  trúc,  chẳng  thật  thức  ăn  là  không 
ăn.  Trong  kinh  Sơn  Hải  chép:  Ớ  núi  Đan  Huyệt,  có  loài  chim  hình  dạng 
giông  như  chim  Hạc  có  lông  ngũ  sắc,  lại  có  hoa  văn  nữa,  tên  là  Phụng 
hoàng.  Quảng  Nhã  cho  là  Phụng  hoàng,  đều  giông  con  gà,  hàm  én,  cổ 
rắn,  thân  chim  hồng,  đuôi  cá.  Giống  chim  mà  con  trông  gọi  là  Phụng,  là 
tinh  của  hỏa,  con  cái  là  Hoàng,  sinh  ở  Đan  Huyệt,  không  phải  cây  ngô 
đồng  thì  không  đậu,  không  phải  trái  trúc  thì  không  ăn,  không  phải  nước 
suôi  ngọt  thì  không  uống.  Thân  có  năm  màu,  kêu  đúng  năm  âm.  Không 
phải  người  đạt  đạo  thì  không  thể  thấy  được,  khi  bay  thì  các  loài  chim 
khác  bay  theo.  Theo  sách  Nhĩ  Nhã  ghi  rằng:  Loài  chim  này  là  chỗ  sinh 
ra  người  tài,  như  đầu  văn  gọi  là  đức,  cánh  văn  gọi  là  thuận,  lưng  văn  gọi 
là  nghĩa,  bụng  văn  gọi  là  tin,  ức  văn  gọi  là  hùng,  tiếng  kêu  gọi  là  tiết 
tấu.  Con  mái  hót  gọi  là  túc,  túc  tức  buổi  tối,  thường  hót  vào  buổi  trưa, 
buổi  tối  và  buổi  sáng.  Khi  phát  hiện  ra  ban  ngày  nó  cũng  hót,  để  bảo 
đảm  lâu  dài,  tiếng  đưa  cao  lên,  gọi  là  trên  cánh  tập  trung  lại  hót  gọi  là 
quay  về,  khi  thấy  được  chim  Phụng  hoàng  thì  trong  thiên  hạ  thái  bình. 
Thuyết  Văn  cho  là  loài  Chim  Thần,  thường  ở  phương  Đông,  là  nước  có 
người  quân  tử.  Chữ  viết  từ  bộ  điểu  M  thanh  phàm  n. 

Diệu  sí  (ỳ.ỷ  M).  Ngược  lại  âm  thi  chí  p  n.  Tức  là  chim  cánh 
vàng,  hoặc  gọi  là  Ca-lâu-la  ®  iii,  hoặc  tên  là  Át-lộ-trà  ®  Ễằ  đều 
là  tiếng  Phạm,  gọi  là  sai.  Đúng  âm  Phạm  là  nghiệt  lỗ  nã  Ị?  P'H  í.  Trong 
kinh  gọi  là  Diệu  sí,  chính  là  hình  trạng  của  nó,  mà  tên  là  chẳng  đúng 
chẳng  dịch  là  đối  địch. 

Đế  hồ  (§§  ÍẼ).  Ngược  lại  âm  trên  là  đồ  kê  ÍaÍẼ  ft.  Âm  dưới  là  hồ 
ẺẼ,  hoặc  là  viết  thế  di  5É0  M.  Nhĩ  Nhã  ghi  rằng:  Nay  gọi  là  thế  hồ  5É0  ẺẼ 
là  một  bầy  chim  bay  tới  vào  uống  nước  bắt  cá  ăn  gọi  là  ở  ao  hồ.  Văn 
thường  dùng  gọi  là  ở  sông  hồ,  hồ  ao  của  chim.  Mao  Thi  Truyện  cho 
rằng:  Chỉ  có  chim  di  ở.  Lương  Cốc  lương  Truyện  cho  rằng:  Chim  ao 
hồ. 

Yết  La  Tần  Ca  (P1  iii  ệM  M),  là  tiếng  Phạm,  tên  một  loài  chim, 
cũng  gọi  là  Ca-lăng-tần-già.  Hán  dịch  là  (tiếng  hót  mỹ  miều  thanh  hay. 
Khi  tuyết  rơi  nhiều  loài  chim  này  ở  trong  hang  núi  đẻ  trứng,  cũng  có  thể 
hót  tiếng  hay  thanh  tao,  hòa  nhã,  người  nghe  rất  vui  mừng. 
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Mạng  mạng  điểu  pppp  M.  Âm  Phạm  gọi  là  Bà  kỳ  bà  điểu  M  nt 
M.  Hán  dịch  là  pppp  ỈẾ  mạng  mạng  cứ.  Đây  tức  là  theo  tiếng  mà  lập 
tên,  khi  nó  hót  tức  là  tự  nó  kêu  lên,  kỳ  bà,  kỳ  bà. 

Pháp  dũng  tì  /1.  Ngược  lại  âm  ¥  M  dương  thũng.  Thuyết  Văn 
cho  là  Dũng  là  vượt  hơn,  sức  mạnh  thắng  hơn,  hoặc  viết  chữ  n  dũng 
này  cũng  đồng. 

Yết  Kê  Đô  Bảo  P!  ffÉ  |ÍP  Jt.  Tiếng  Phạm,  tên  một  loại  châu  báu, 
đây  là  thủy  tinh,  tên  khác  của  loại  thủy  tinh  này  quý  báu  nhỏ  màu  trắng 
giông  như  trứng  ngỗng,  rất  nhiều. 

Kỳ  đăng  (S  $ẵ).  Ngược  lại  âm  đăng  đặng  H:  §|3.  Quảng  Nhã  ghi 
rằng:  Đăng  Sẵ  là  giày  dép,  tức  là  mang  dép,  giày,  giẫm  đạp  lên  thềm 
bậc  trên  đường. 

Phô  ỷ  ba  (Él  IrĨ  Phô,  ngược  lại  âm  phổ  hồ  E3  ẺẼ.  Quảng  Nhã 
cho  rằng:  Phô  là  bày  ra,  giăng  ra,  nghĩa  là  khoe  khoang.  Vận  Thuyên 
Tập  cho  rằng:  sắp  bày  giường  nệm.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Trãi  khắp 
lụa  thêu  hoa.  Âm  ỷ  ngược  lại  âm  hư  ỷ  Ịầ  Nghĩa  là  lấy  hai  màu  sắc  tơ 
mà  dệt  thành  hoa  văn,  xuất  xứ  từ  nước  Ngô  Việt,  kế  là  gấm  thiêu.  Âm 
ba  ngược  lại  âm  phổ  bá  E3  n.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Ba  là  cái  chăn 
lớn,  hoặc  viết  từ  bộ  y  viết  thành  chữ  ba  ìftl- 

Bạch  điệp  (Él  ®)  Ngược  lại  âm  đồ  giáp  {Ế.  $1.  ở  Tây  Vực  là  tên 
một  loại  cỏ,  loại  cỏ  này  hoa  của  nó  rất  mịn  có  thể  dệt  là  m  vải. 

Đan  chậm  (;F}  tì).  Ngược  lại  âm  châm  nhậm  §t  7Ĩ.  Phong  tục  ở 
nước  Thiên-trúc,  không  dùng  gỗ  đá  là  m  gối,  đều  dùng  da  hoặc  vải  màu 
đỏ,  mà  là  m  gối  kê  hai  bên  chỗ  dựa.  Lấy  bông  Đổ  La  Miên  và  lấy  loại 
lông  mịn  mà  là  m  gối,  hoặc  dùng  là  m  gối  kê  đầu,  hoặc  là  gối  dựa,  pha 
màu  sắc  đỏ,  hồng,  tím  hòa  trộn  mà  dùng. 

Vi  đái  (ệậ  w).  Ngược  lại  âm  tự  uy  ^  M.  Theo  Tự  Thư  cho  rằng: 
Vi  là  màn  che,  bức  trướng,  hoặc  là  m  lụa  vải  viết  lời  chúc  tốt  đẹp  gọi  là 
vi.  Hoặc  là  viết  từ  bộ  cân  rh  viết  thành  chữ  duy  ậi.  Thuyết  Văn  nói  chữ 
viết  từ  bộ  cân  r[n  thanh  vi  !|. 

Uyễn  diên  Ngược  lại  âm  trên  là  uyên  viễn  M  ìẵ.  Ngược  lại 

âm  dưới  là  f£  SÍ9  dư  chiên.  Trong  kinh  nói  “Uyễn  diên”  đó  tức  là  loại 
lụa  quý  giá  rất  đẹp,  loại  cẩm  thêu,  chăn  nệm  thêu,  cũng  là  loại  áo  thiêu 
sặc  sỡ  của  cung  nữ  ca  múa  trong  cung  vua. 

Ỷ  mạn  (IrĨ  ệit).  Ngược  lại  âm  trên  là  khư  ỷ  tì  {rĩ.  Âm  dưới  là  mưu 
bạn  §H  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Mạn  là  loại  rèm  che.  Chữ  chánh  thể 
viết  từ  bộ  cân  rịn  dưới  từ  bộ  hựu  X  viết  thành  chữ  mạn  ệj|.  Trong  văn 
kinh  viết  từ  bộ  tâm  /L,N  viết  thành  chữ  mạn  ilt,  là  văn  thường  dùng  là 
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chẳng  đúng. 

Trúng  độc  lễ).  Ngược  lại  âm  trương  trung  ịjjl  Khảo  Thanh 
cho  là  Đang  ngộ  độc. 

Phấn  tấn  (§  à±L).  Ngược  lại  âm  trên  là  phủ  vấn  Jĩ\ĩ  Fp].  Trịnh  Huyền 
chú  giải  sách  Lễ  Ký  rằng:  Phấn  là  động.  Vận  Anh  Tập  chép  là  Chấn  vũ. 
Quảng  Nhã  cho  là  Chấn.  Khảo  Thanh  cho  là  Mở  ra.  Ngược  lại  âm  dưới 
là  tuần  tuấn  (Ho  “íắE.  Âm  nghĩa  kinh  quyển  hai  ở  trước  và  quyển  ba  mươi 
sáu  đã  giải  thích  đầy  đủ. 

Sở  bẩm  (F/f  JH).  Ngược  lại  âm  ®  ềậ  bỉ  cẩm.  Thuyết  Văn  là  chữ 
viết  từ  bộ  bẩm  JH  đến  bộ  hòa.  Trong  văn  kinh  viết  bẩm  JH  này  là  sai. 

Thủ  lượng  (lỵ  m).  Ngược  lại  âm  lực  cường  ýj  HỀ:  hai  thanh  bình 
khứ  đều  thông  dụng. 

Trù  trướng  (tin  tễ).  Ngược  lại  âm  trên  là  sắc  chu  i|&  in .  Âm  dưới  là 
sắc  lượng  Ệk  vt.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  Trù  (tJl)  là  đau  khổ.  Thuyết  Văn 
cho  rằng:  Trướng  là  buồn  bã,  thất  vọng,  sở  Từ  cho  rằng:  Trù  trướng  là 
đau  khổ,  buồn  rầu.  Thiên  Thương  Hiệt  ghi  rằng:  Trù  trướng  là  thất  chí. 
Quách  Phác  cho  rằng:  Trù  trướng  giống  như  áo  não,  hai  chữ  đều  từ  bộ 
tâm  /LV 

Tuần  hoàn  (M  ĩJt).  Ngược  lại  âm  trên  là  tùy  tuân.  Theo  Khảo 
Thanh  cho  rằng:  tuân  M  là  trãi  qua.  Theo  Tả  Truyện  cho  rằng:  Tuần 
là  biến  khắp.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Chu  Lễ  cho  là  Chỗ  nắm  giữ. 
Lý  Tư  cho  là  theo  xe  là  m  tuần  tra.  Âm  dưới  là  hoàn  ÌS.  Công  Dương 
Truyện  cho  rằng:  Hoàn  ĩit  là  đi  nhiễu  quanh. 

Bất  thụ  ('ĩ'  li).  Ngược  lại  âm  thời  chú  /L.  Khảo  Thanh  cho  là 
Vật  bán  ra.  Chữ  chánh  xưa  nay  cho  rằng:  Thụ  H  là  đi  khắp  nơi.  Cô"  Dã 
Vương  cho  là  Bán  vật  ra  được  người  mua  lấy  giữ  lại  hoặc  đem  đi  gọi  là 
“Thụ  ”.  Trong  văn  kinh  viết  từ  bộ  khư  ix  viết  thành  chữ  thụ  H  là  chẳng 
đúng.  Chữ  chánh  xưa  nay  viết  từ  bộ  chuy  ÍÉ  đến  bộ  khẩuP. 

Trữ  lập  (fr  ÌL).  Ngược  lại  âm  trừ  lữ  s.  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  Trữ 
(fr)  là  đứng  lâu.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Trừ  là  nắm  giữ.  Chữ  viết  từ  bộ 
nhân  À  thanh  trừ  T2,  âm  trừ  T2  đồng  với  âm  trên,  hoặc  là  viết  trừ  Ít 
này  cũng  đồng  nghĩa. 

Nhân  tủy  (A  ?).  Ngược  lại  âm  ủy  chủy.  Chữ  thông  nhất  cho  rằng: 
Chất  mỡ  trong  xương.  Thuyết  Văn  nói  chữ  Tủy  viết  từ  bộ  cốt  #  đến  chữ 
tùy  thanh  tỉnh  T=i  là  chữ  hình  thanh. 

Hữu  bễ  (íĩ  fậ).  Ngược  lại  âm  bộ  mễ  A.  Thuyết  Văn  cho  là 
Xương  đùi,  bắp  vế  ngoài.  Chữ  viết  từ  bộ  cốt  #  thành  ty  Ểp-  thanh  tỉnh 
ÍỂÉ' .  Chữ  cổ  viết  bễ  ỳ-Ề,  hoặc  là  viết  bễ  fậ  cũng  thông  dụng.  Trong  kinh 
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viết  chữ  bễ  fậ  cũng  là  văn  thường  hay  dùng. 

Dục  phẩu  (êK  pỊj).  Ngược  lại  âm  phổ  khẩu  E3  p.  Khảo  Thanh 
cho  rằng:  Phẫu  là  mổ  moi  ra  phá  ra.  Vận  Thuyên  Tập  cho  rằng:  Phẩu 
là  mổ  phanh  ra.  Chữ  viết  từ  bộ  đao  7J  thanh  bộ.  Ngược  lại  âm  tha  khẩu 
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Chi  khiên  (7Z-  ÌLĩ).  Ngược  lại  âm  át  yên  ÍK  iH.  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  khiên  íg  là  mất  đi.  Thuyết  Văn  cho  là  tội  lỗi.  Chữ  viết  từ  bộ  tâm 
'LA  thanh  diễn  í/ĩ,  hoặc  là  viết  khiên  ỉiỹị-  này  đều  đồng  nghĩa.  Trong  văn 
kinh  phần  nhiều  viết  từ  hai  bộ  thiên  7^.  viết  thành  chữ  khiên  [Ỉ[J|:,  cũng  là 
văn  thường  dùng,  hoặc  là  viết  khiên  ỊỈ[J|:,  khiên  í\ị\  đều  là  chữ  cổ. 

Nân  nhiên  (?  M.)  Ngược  lại  âm  trên  là  nã  giản  í®.  Phương 
Ngôn  cho  rằng:  Nân  là  hổ  thẹn.  Tiểu  Nhã  cho  rằng:  Vì  hổ  thẹn  gọi  là 
Nân  Thanh  cho  là  Mắc  cỡ  xấu  hỗ  đỏ  mặt.  Theo  Tự  Thư  cho  rằng:  Chữ 
nãn,  viết  từ  bộ  xích  ^  đến  bộ  phục,  âm  phục  thanh  diệc  'ỬL  Âm  phục 
ngược  lại  âm  ni  triển  M,  cũng  viết  từ  bộ  bì  viết  thành  chữ  nãn, 
văn  thường  dùng. 

Hữu  quý  sanh  tàm  ('Éí  'l/t  ẺỀ  1fí).  Ngược  lại  âm  trên  là  quỷ  vị  ậjl 
{ÍL  Ngược  lại  âm  dưới  là  tồ  hàm  ÍẼ  a" .  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  Chữ  quý 
1/t  cũng  giống  như  chữ  tàm  '|fí.  Sách  Lễ  Ký  ghi  rằng:  Người  quân  tử 
không  lấy  là  m  hổ  thẹn  chỗ  là  có  thể  giúp  dở  cho  người  bệnh.  Ớ  nơi 
người  không  hổ  thẹn  khi  giúp  người,  đáng  hỗ  thẹn  chăng  là  không  giúp 
gì  được  cho  người.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  Tàm  là  bị  sỉ  nhục  xấu  hỗ.  Nhĩ 
Nhã  cho  rằng:  Quý  cũng  giống  như  tàm,  hổ  thẹn,  xấu  hỗ.  Thuyết  Văn 
nói  viết  chữ  quý  tí,  hoặc  là  viết  quý  IỀ,  quý  IỄ,  hai  thể  chữ  trên  đều 
là  chữ  cổ. 

Sang  ngấn  (ỉH  ỉ)g).  Ngược  lại  âm  trắc  sương  'l!Jj  n.  Vận  Anh  Tập 
cho  rằng:  Sang  là  vết  thương  lở  loét  ra,  hoặc  là  viết  chữ  sang  no  này 
cũng  thông  dụng,  cũng  viết  chữ  sang  này  cũng  đồng.  Ngược  lại  âm 
dưới  là  hồ  căn  ÍB  ÍS.  Tự  Thư  cho  rằng:  vết  thương  là  nh  rồi  để  lại  sẹo 
gọi  là  ngấn  ịlg.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Ngấn  ịlg  là  vết  thương  sưng  lên 
thành  cái  sẹo.  Chữ  viết  từ  bộ  tật  thanh  cấn  BI.  Âm  tật  ngược  lại  âm  nữ 
ách  Ib. 
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Kinh  hãi  (M  %%).  Ngược  lại  âm  trên  là  cư  anh  M  í£ĩ.  Quảng  Nhã 
cho  rằng:  Kinh  là  nổi  lên.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Con  ngựa  sợ  hãi  nhảy 
chồm  lên.  Ngược  lại  âm  dưới  là  hài  biền  lễ  IM.  Thiên  Thương  Hiệt  cho 
là  con  ngựa  sợ  hãi  giựt  mình.  Quảng  Nhã  cho  là  nhảy  chồm  lên.  Thuyết 
Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  mã  m  thành  hợi. 

Nhất  hàm  ( —  ®).  Ngược  lại  âm  (U  M)  hà  giam.  Tự  Thư  cho 
rằng:  Sách  vỡ  quá  nhiều,  vật  dụng  quá  nhiều.  Này  người  ta  gọi  là  Hàm 
thư,  biểu  thị  hàm  là  bao  gồm  V.V.... 

Nhẫm  nhiễm  (ÍỀ  H).  Ngược  lại  âm  nhi  chẫm  rfiĩ  fct.  Khảo  Thanh 
cho  là  loại  cỏ  tương  tốt  sum  suê,  mềm  mại,  cũng  chỉ  cho  thời  gian  dần 
dần  trôi  qua.  Bởi  vậy  trong  kinh  cho  rằng:  Thời  gian  trãi  qua  gọi  là 
nhẫm  nhiễm.  Trong  kinh  viết  chữ  nhiễm  ÍỆ  là  văn  thường  dùng. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  400 

Không  hầu  (ẼE  ÍH).  Âm  trên  là  không  ẩE,  âm  dưới  là  hầu  IIe,  là 
một  loại  đàn  cổ  gồm  hai  mươi  lăm  dây.  Giải  thích  tên  gọi  là  Người  nhạc 
sĩ,  vui  theo  tiếng  đàn  ủy  mị,  lã  lướt  theo,  rồi  mới  bày  ra  trò  sông  bộc 
nương  dâu,  trên  trời  dưới  đất  mà  che  đậy,  các  hầu  thiếp  của  vua  cũng 
giữ  tồn  tại  như.  Cho  nên  người  thầy  đánh  đàn  cuốn  theo  điệu  nhạc,  phổ 
ra  âm:  Bình,  công,  cổ,  hòa  theo  tiếng  trông.  Trịnh  Vệ  cho  rằng:  Phân  ra 
kim,  mộc,  thủy,  hỏa,  thổ  mà  có,  lần  lần  theo  hiệu  âm  của  Trịnh  Vệ  gọi 
là  dâm  lạc.  Nghĩa  là  vui  theo  dâm  dục,  trụy  lạc. 

Tao  cảnh  (t!  Si).  Ngược  lại  âm  trên  là  tạo  lao  5=1.  Ngược  lại 
âm  dưới  là  kinh  tỉnh  ậM  Tức  là  tao  cảnh  của  đàn  Không  hầu  và  hạng 
mục  của  điệu  đàn. 

Thằng  ảo  (ận  ỳm)  Ngược  lại  âm  thường  nhưng  ^  {Pj.  Khảo  Thanh 
cho  rằng:  Sợi  dây  to  vốn  là  sợi  dây  để  là  m  nẩy  mực  là  m  chuẩn  của 
nghề  thợ  mộc.  Tống  Trung  cho  là  Các  phép  tắc  chuẩn  mực  của  các 
quan  đại  thần  thời  vua  Thuấn.  Thằng  là  sợi  dây,  cho  nên  lấy  sợi  dây 
thẳng.  Quảng  Nhã  cho  là  Sợi  dây  thẳng.  Thuyết  Văn  cho  là  Sợi  dây  to. 
Chữ  viết  từ  bộ  mịch  ^  âm  mịch  Jẫ,  đến  chữ  thằng  ậỄỊE  thanh  tỉnh  íÉi . 
Ngược  âm  dưới  là  biện  kiết  tí-  !□.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Âm  ão  ngược 
lại  âm  ách  giao  lũ  u.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện  rằng:  Tay  cầm  vật. 
Trong  văn  kinh  viết  bề  in,  cũng  thông  dụng.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách 
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Thượng  Thư  Đại  Truyện  rằng:  Bề  IU  là  đẩy  vật  ra,  âm  thôi  ỉiẾ,  ngược 
lại  âm  tha  lôi  ÍÌỀ  ra .  Quảng  Nhã  cho  rằng:  Bồ  lệ  tức  là  khóc,  chuyển  từ 
từ,  hoặc  viết  từ  bộ  cân  rh  viết  bề,  cũng  thông.  Thuyết  Văn  nói  từ  bộ  thủ 
^  thanh  bí  iliB. 

Phụng  chúc  (^§  II).  Ngược  lại  âm  trên  là  bằng  dũng  //!  n.  Thuyết 
Văn  cho  là  Phụng  thừa,  vâng  là  m.  Chữ  viết  từ  bộ  j\  cũng  âm  cũng  í£, 
từ  bộ  phong  ^  thanh  phong  âm  phong  ^  là  âm  phong.  Ngược  lại 
âm  dưới  là  chung  dục  ÉÉ  '$K-  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện  rằng:  Chúc  (U) 
là  phó  thác.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Lễ  Ký  rằng:  Chúc  là  buộc  vào. 
Thuyết  Văn  cho  là  Liên  hệ.  Chữ  viết  từ  bộ  vĩ  M  thanh  thục  H.  Trong 
văn  kinh  viết  chữ  chúc  u  này  văn  thường  hay  dùng  là  sai. 

Ẩn  tế  (IU  15).  Ngược  lại  âm  trên  là  ân  cẩn  Hỗ  li.  Quảng  Nhã  cho 
rằng:  Ân  là  che  lấp.  ích  Pháp  cho  rằng:  Trong  lòng  mong  nhớ  không  dứt 
gọi  là  ẩn.  Bao  Hàm  chú  giải  sách  Luận  Ngữ  cho  là  Trốn  tránh.  Khảo 
Thanh  cho  là  Ân  giấu.  Thuyết  Văn  cho  là  Ân,  cũng  giống  như  chữ  tế. 
Theo  chữ  ẩn  IU  thanh  phụ  |3  ,  ẩn  là  che  khuất,  chìm  xuống.  Quảng  Nhã 
cho  là  Che  đậy,  ẩn  giấu  bên  trong.  Nhĩ  Nhã  cho  là  Bỏ  trốn,  ẩn  náo. 
Quách  Phác  cho  rằng:  Tế  là  che  giấu  bên  ngoài.  Thuyết  Văn  cho  là  loài 
cỏ  nhỏ  nhít.  Chữ  viết  từ  bộ  thảo  lặt  thanh  tế  15.  Âm  tế  ngược  lại  âm  tỳ 
duệ  lẽ  $ỉ. 

Luy  liệt  (M  ậj).  Ngược  lại  âm  trên  là  lực  truy^D  ÌE.  Khảo  Thanh 
cho  rằng:  luy  là  rất  ốm  yếu.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Bị  liệt  gân  thịt  mềm 
nhũn  không  thể  cử  động  được.  Chữ  viết  từ  bộ  dương  ^  thanh  luy  M. 
Âm  luy  ngược  lại  âm  lực  ngọa.  Ngược  lại  âm  dưới  là  lực  xuyết^D  ậfl. 
Gọi  là  liệt  tức  là  mềm  yếu.  Chữ  viết  từ  bộ  thiểu  '}}  thanh  lực  ý],  là  chữ 
hội  ý.  Âm  nghĩa  kinh  quyển  thứ  ba  ở  trước,  quyển  một  trăm  tám  mươi 
mốt  đã  giải  thích  đầy  đủ. 

Sái  địa  ÒM  ítì).  Ngược  lại  âm  sa  giả  ỳỳ  M.  Thiên  ghi  Văn  Ngọc 
rằng:  Chỗ  mua  và  ngược  lại.  Vương  Dật  chú  giải  sở  Từ  rằng:  Giống  như 
rưới  nước  dưới  đất.  Thuyết  Văn  nói:  Ngược  lại  âm  sơn  ỷ  uu  Hi.  Chữ  sái 
nghĩa  là  nổi  trên  mặt  nước,  chữ  viết  từ  bộ  thủy  thanh  lệ  B- 

Bộn  ngã  (H  ĩè).  Ngược  lại  âm  bồn  muộn  ếỀ  m.  Vận  Anh  Tập  cho 
rằng:  bộn  ỂÈ  là  bụi  trần  dơ  bẩn.  Khảo  Thanh  cho  là  Bụi  bặm  tạp  loạn. 
Thuyết  Văn  cho  là  chữ  viết  từ  bộ  thổ  iviết  thành  buộn,  là  bụi  trần, 
cũng  từ  bộ  ±  thổ  viết  ÍỄ  buôn  thanh  phân  ỷỳ.  Ngược  lại  âm  dưới  là  ngã 
Thuyết  Văn  cho  là  Từ  nơi  thân  mình  gọi  là  ngã  ĩê.  Chữ  viết  từ  bộ 
thủ  ^  đến  bộ  qua  Trong  văn  kinh  viết  từ  bộ  hòa  viết  thành  chữ  ngã 
ĩê  là  chẳng  đúng. 
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Thuần  tịnh  (/$  }ệi).  Ngược  lại  âm  trên  là  thường  luân  ^  fm.  Trong 
văn  kinh  viết  chữ  thuần  /Ệ  này  là  văn  thường  hay  dùng.  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  Thuần  sạch.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Nghi  Lễ  rằng:  Thuần  là 
tưới  nước.  Quảng  Nhã  cho  là  Sạch  sẽ.  Ngược  lại  âm  tư  tứ  ấỉ  E3.  Thuyết 
Văn  nói  cho  rằng  âm  lục  là  âm  lục  ể<,  từ  bộ  thủy  thanh  tất,  âm  tất  là  âm 
thuần  lí. 

Quỹ  phạm  (ậíl  ÌB).  Ngược  lại  âm  qui  vi  n.  Khảo  Thanh  cho  là 
Dấu  vết  của  chiếc  xe.  Thuyết  Văn  cho  là  vết  bánh  xe.  Chữ  viết  từ  bộ 
xa  IỆL  đến  bộ  quỷ  thanh  tỉnh  1=3.  Âm  quỷ  là  âm  quỷ  Ngược  lại 
âm  dưới  là  kỷ  ám  n  lf.  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  Phạm  ÌB  là  phép  tắc,  thường 
dùng.  Khảo  Thanh  cho  là  mô  phạm,  qui  tắc.  Thuyết  Văn  cho  là  gương 
soi.  Ngược  lại  âm  bàn  mạt  Ềẳ.  Chữ  viết  từ  bộ  ÍỆL  xa  đến  bộ  phạm  >B 
thanh  tỉnh  íỂí',  hoặc  là  viết  phạm  >Ẽ  này  cũng  thông  dụng.  Âm  nghĩa 
kinh  quyển  thứ  bốn  mươi  sáu  ở  trước  đã  giải  thích  đầy  đủ. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  401 

Thứu  Phong  Sơn  ('H  íl  u_|).  Ngược  lại  âm  tề  tụ  ậẺ.  Trong  bài 
tựa  kinh  Thánh  Giáo  ở  trước  đã  giải  thích  đầy  đủ. 

Trọng  đảm  (5l  ÍÉ).  Ngược  lại  âm  trực  dũng  ĩS  n .  Ngược  lại  âm 

trừ  dụng,  hai  âm  đều  thông  dụng.  Ngược  lại  âm  dưới  là  dam  lạm 
ỉt  /H.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  Đảm  là  gánh  vác.  Khảo  Thanh  cho  rằng: 
Dùng  cây  gánh  vật  gọi  là  đảm  ÍÉ.  Thuyết  Văn  cho  là  Dùng  tay  mà  nhấc 
vật  lên  gọi  là  đảm.  Chữ  viết  từ  bộ  thủ  ỉ  thanh  đảm.  Trong  văn  kinh  viết 
từ  bộ  mộc  tỊv  viết  thành  đảm,  âm  ÍÉ,  ngược  lại  âm  hãm  xá  Chữ 

đảm  này  dùng  đồng  nghĩa. 

Đãi  đắc  (ÌỄ  W).  Ngược  lại  âm  đài  nại  B  M.  Nhĩ  Nhã  cho  rằng: 
Đãi  là  đến  kịp.  Vận  Anh  Tập  cho  rằng:  Đến  kịp  lúc.  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  Viết  chữ  đãi  'M  cũng  giống  như  chữ  đắc  í#.  Nghĩa  là  đồng  đến 
kịp  lúc,  đến  trước.  Âm  nghĩa  trong  Tự  Điển  nói  rằng:  Đến  đời  Đường. 
Thuyết  Văn  cho  là  Đúng  là  viết  chữ  đãi  là  đến  kịp.  Theo  Văn  Tự  Tập 
Lược  cho  rằng:  Âm  là  đồ  nại  ÍẾ  Ít,  cũng  là  kịp  thời.  Trong  kinh  viết  lục 
ỈM  là  chẳng  đúng.  Âm  ỈM  lục  là  âm  lục  IỀ.  Ngược  lại  âm  dưới  là  đăng 
lặc  ii:  W].  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Đắc  í#  là  đạt  được,  cũng  viết  là  đắc 
í#,  đắc  ÍH  này  nghĩa  là  lấy  được.  Thuyết  Văn  cho  là  Có  đi  mới  có  được. 
Chữ  viết  từ  bộ  xước  thanh  đắc.  Văn  cổ  viết  ba  ?  chữ  thể  chữ  đắc  đều 
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đồng  âm  đắc  ÍH.  Này  văn  thường  hay  dùng  viết  chữ  đắc  này  viết  thành 
chữ  đắc  í#  này  là  sai. 

Kiều  cần  (11  !ÍJ).  Ngược  lại  âm  trên  là  kỳ  diêu  ịẫ  ỉê.  Nhĩ  Nhã  cho 
rằng:  11  kiều  là  nguy  hiểm.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Kiều  là  vểnh  lên, 
đưa  cao  lên.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Lông  dài  trên  đuôi  chim.  Chữ  viết  từ 
bộ  vũ  55  thanh  nhiêu.  Ngược  lại  âm  dưới  là  cận  ngân  ÌẼ_  i§.  Theo  Mao 
Trường  Thi  Truyện  cho  rằng:  cần  là  lao  nhọc.  Khảo  Thanh  cho  rằng: 
Là  m  việc  không  biết  mỏi  mệt.  Thuyết  Văn  cho  là  Lao  nhọc,  vất  vã. 
Chữ  viết  từ  bộ  lực  ýj  thanh  cẩn  M  âm  cẩn  11.  Trong  bài  tựa  kinh  Thánh 
Giáo  trước  đã  giải  thích  đầy  đủ  rồi. 

Xưng  cơ  (ÍỄ  Hi).  Ngược  lại  âm  trên  là  xướng  chứng  n  la.  Trịnh 
Tiễn  chú  giải  sách  Lễ  Ký  rằng:  Xứng  (ÍS)  là  bằng  nhau,  bình  đẳng.  Vận 
Anh  Tập  cho  rằng:  Xưng  là  mức  độ.  Giả  Quỳ  chú  giải  sách  Quốc  ngữ 
cho  là  Mức  độ,  hạn  lượng,  giới  hạn.  Quách  Phác  chú  giải  sách  Nhĩ  Nhã 
cho  là  người  có  ý  tốt.  Theo  Văn  Tự  Tập  Lược  cho  rằng:  Xưng  là  biết 
nhẹ  hay  nặng.  Thuyết  Văn  cho  là  Xét  rõ  kỹ  càng.  Chữ  viết  từ  bộ  hòa 
thanh  xưng.  Âm  xưng  ngược  lại  âm  xướng  chửng  ẵỄ.  Ngược  lại  âm 
dưới  là  cư  y  M  15.  gọi  khác  đi  là  xu  cơ  (IU  Hi)  nghĩa  là  chủ  chốt,  then 
khóa  cửa,  cũng  nghĩa  là  chủ  chốt  của  vinh  nhục.  Khổng  Thị  chú  giải 
sách  Thượng  Thư  cho  rằng:  Cơ  là  cái  răng  của  dây  cung  băn  ra  phát  ra. 
Trang  Tử  giải  thích  là  cây  được  đục  dẻo  bào  gọt,  là  m  chốt  cửa,  cũng 
dùng  là  m  hàng  gào  ngăn  cấm,  phải  có  trung  tâm  phát  ra,  cũng  gọi  là  bộ 
máy  phát  ra,  động  cơ  đề  phát  ra.  Thuyết  Văn  cho  là  là  chủ  động  cơ  phát 
ra  gọi  là  cơ  Hi,  chữ  viết  từ  bộ  mộc  thanh  cơ  7$l. 

Xả  ách  (IỀ  iẼ).  Ngược  lại  là  âm  ư  cách  5$  ĩặĩ.  Trong  văn  kinh  viết 
là  ách  ỆB,  cũng  là  văn  thường  dùng.  Trong  kinh  quyển  nhất  trước  đã  giải 
thích  đầy  đủ  rồi. 

Kham  thiệu  di  duyệt  đẳng  tự  (i|l  !□  '|p  1Ẽ  n  ặ).  Từ  chữ  xả  ách 
IỀ  HẼ  về  sau  và  chỉ  các  tướng  tốt  của  Đức  Như  lai.  Chữ  đẳng  là  thẳng 
đến.  Chữ  Nguyện,  hàm,  giáp,  ngạch,  xem  trước  kinh  hơn  ba  mươi  chữ, 
quyển  đầu  thứ  nhất  đã  giải  thích  đầy  đủ  ở  đây  không  thuật  lại  nữa. 

Thân  phân  (H  ỷỳ).  Ngược  lại  âm  phù  gian  PeỊ].  Ngọc  Thiên  giải 
thích  rằng:  Phân  (ỷỳ)  là  chia  hạn  quả.  Thuyết  Văn  cho  là  Phân  biệt.  Chữ 
viết  từ  bộ  bát  A  đến  bộ  đao  7J  là  Chữ  hội  ý. 

Hy  di  tn).  Ngược  lại  âm  trên  là  hư  cơ  IÉ  líl.  Ngược  lại  âm  dưới 
là  dĩ  chi  IX  Quyển  nhất  ở  trước  đã  giải  thích  đầy  đủ. 

Cực  bộc  (IM  jH).  Âm  dưới  là  bổ  giao  tì  Quảng  Nhã  cho  rằng: 
Cực  nóng.  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  Rơi  rụng.  Khảo  Thanh  cho  là  Thiêu  đốt 
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cũi  lửa  cháy  dữ  dội.  Vận  Anh  Tập  cho  là  Nổ  tung  ra  lửa  gọi  là  bộc  jn, 
âm  thác  ngược  lại  âm  trích  giá  íiã  ĩề-  Thuyết  Văn  cho  là  Bộc  là  hung 
đốt.  Chữ  viết  từ  bộ  hỏa  thanh  bộc  HI.  Nay  lại  nói  rằng:  Âm  bạo  HI, 
ngược  lại  âm  bổ  mạo  s  1.  Quyển  nhất  ở  trước  đã  giải  thích. 

Tín  nhuyễn  (ílt  M).  Ngược  lại  âm  trên  là  tây  tế  Ẽ5  Ír.  Khổng  An 
Quốc  chú  giải  sách  Thượng  Thư  cho  là  Nhỏ  bé.  Thuyết  Văn  cho  là  rất 
nhỏ  bé,  suy  yếu.  Chữ  viết  từ  bộ  mịch  ^  thanh  tín  È1 .  Âm  mịch  Tk  là  âm 
mịch  Jẵ,  âm  tín  È1  là  âm  tín  \w.  Ngược  lại  âm  dưới  là  nhi  xung  rfn  Ts. 
Các  sách  viết  chữ  n  yếu  là  chữ  nhuyễn  M  là  yếu  mềm,  nhu  nhược.  Chữ 
viết  từ  bộ  rfẼĨ  nhi  đến  bộ  hỏa,  viết  5T  nhuyễn.  Trong  văn  kinh  viết  từ  bộ 
ÍỆL  xa  viết  ỆỈK  nhuyễn  này  là  chẳng  đúng.  Trong  quyển  thứ  nhất  trước  đã 
giải  thích  đầy  đủ  rồi 

Manh  giả  w  ^3,  ngược  lại  âm  mạc  canh  ii  Trịnh  Chúng  giải 
thích  rằng:  Không  có  mắt,  gọi  là  mù  lòa,  cũng  gọi  là  manh.  Âm  giao  ỵ. 
ngược  lại  âm  tô  tẩu  §Ệ  /Ế.  Nghĩa  là  mù  lòa.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Nghĩa 
là  có  con  mắt  mà  không  có  con  ngươi  gọi  là  mù.  Chữ  viết  từ  bộ  mục  § 
thanh  vong  t.  Lại  giải  thích  chữ  vong  t,  vong  t  giống  như  là  chạy 
trốn.  Chữ  viết  từ  bộ  nhân  A  đến  bộ  ất  ZL  là  ẩn  IU,  ẩn  giống  như  trôn 
tránh.  Người  ở  ẩn  gọi  là  vong  t.  Trong  văn  kinh  viết  chữ  vong  t  này 
là  chẳng  đúng.  Trong  kinh  quyển  thứ  nhất  trước  đã  giải  thích  đầy  đủ. 

Lung  giả  (1!  ^a).  Ngược  lại  âm  lộc  đông  ÍPỀ  Tả  Truyện  cho 
rằng:  Tai  không  nghe  được,  hòa  điệu  của  năm  âm  thanh  gọi  là  lung, 
tức  là  điếc.  Đỗ  Dự  cho  rằng:  Lung  là  tối  tăm,  hoặc  viết  chữ  lung  II. 
Thiên  Thương  Hiệt  cho  là  Có  tai  mà  không  nghe  được.  Thuyết  Văn  cho 
là  Không  nghe  thấy  gì  gọi  là  lung.  Chữ  viết  từ  bộ  nhĩ  M-  thanh  long  li. 
Trong  kinh  quyển  thứ  nhất  đã  giải  thích  đầy  đủ  rồi. 

Năng  thính  (fb  11).  Ngược  lại  âm  trên  là  nãi  đăng  Tj  H.  Quảng 
Nhã  cho  rằng:  Năng  là  người  có  chức  vụ.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách 
Chu  Lễ  cho  là  người  có  nhiều  tài  nghệ.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Năng  là 
loài  thú  dữ  thuộc  loài  gấu.  Theo  Tả  Truyện  cho  rằng:  Hoàng  năng,  âm 
năng  ngược  lại  âm  nãi  lai  Ti  Tức  là  loài  cầm  thú  thuộc  loại  gấu. 
Loài  thú  này  bên  trong  có  nhiều  năng  lực  vững  chắc,  cho  nên  người 
có  nhiều  tài  nghệ  được  gọi  là  Hiền  năng  (K  fb).  Thuyết  Văn  nói  chữ 
viết  từ  bộnhục  1^1  đến  hai  bộ  chủy,  thanh  đài  E3 .  Ngược  lại  âm  dưới  là 
thể  kính  if  3ẩ).  Sách  Thượng  Thư  cho  rằng:  Nghe  bốn  năm  việc  gọi  là 
“thính”.  Khổng  Thị  cho  rằng  xét  là  chẳng  đúng.  Sách  Chu  Lễ  cho  rằng: 
Lấy  năm  âm  thanh  để  nghe,  trong  ngục  tụng  cầu  tình  dân,  tức  là  khí, 
sắc,  hình,  tai,  mắt  là  năm  cái  nghe.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Tai  lắng  nghe 
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từ  âm  trực  tiếp,  đức  là  từ  tai  để  nhận  biết,  mà  nhận  biết  là  âm  thanh. 
Trong  văn  kinh  viết  chữ  thính  11  là  văn  thường  dùng. 

Á  giả  (SiH).  Ngược  lại  âm  lưu  giả  H.  Khảo  Thanh  cho  là 
miệng  không  thể  nói  được.  Theo  chữ  á  Ĩ5  đó,  người  tuy  nghe  được  mà 
không  thể  nói  nên  lời.  Thuyết  Văn  cho  rằng  thiếu  cái  lưỡi.  Xưa  nay  chữ 
đúng  cho  rằng:  Á  là  câm.  Chữ  viết  từ  bộ  tật  âm  tật  ngược  lại  âm 
nữ  ách  ^  lũ  thanh  á  Ĩ5.  Trong  văn  kinh  viết  từ  bộ  khẩu  p  viết  thành 
chữ  á  này  là  chẳng  đúng,  âm  á  là  âm  ách  lũ.  Sách  Chu  Dịch  cho 
rằng:  Nói  cưới  á  á,  đây  chẳng  phải  nghĩa  kinh.  Quyển  thứ  nhất  trước  đã 
giải  thích  đầy  đủ. 

Tỉnh  ngộ  (li  ta).  Ngược  lại  âm  tinh  tịnh  M  /ft  Sách  Quốc  Ngữ 
ghi  rằng:  Say  mà  sực  tỉnh  lấy  là  m  vui  mừng.  Giả  Quỳ  ghi  rằng:  Bỏ  đi 
cái  say  gọi  là  tỉnh.  Chữ  viết  từ  bộ  dậu  s  thanh  tỉnh  M. 

Hảo  tịnh  (£ĩ  /ậ).  Ngược  lại  âm  cao  báo  Sĩ  fẽ. 

Huất  nhĩ  Ngược  lại  âm  Thiên  Thương  Hiệt  cho  rằng:  Huất  là  thốt 
nhiên  nổi  lên.  Nghiệt  Tông  cho  rằng:  Bổng  nhiên.  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
Có  chỗ  thổi  nổi  lên.  Quyển  nhất  ở  trước  đã  giải  thích  đầy  đủ. 

Nhiễu  não  (ÍS  IU).  Ngược  lại  âm  trên  là  nhi  chiếu  rfn  /□.  Khảo 
Thanh  cho  rằng:  Nhiễu  là  khấy  phá  gây  rối  loạn.  Khổng  Thị  chú  giải 
sách  Thượng  Thư  là  nhiễu  loạn  là  m  rối  tung  lên.  Thuyết  Văn  cho  là  là 
phiền  não.  Chữ  viết  từ  bộ  thủ  ^  đến  bộ  ưu  11,  âm  ưu  1!  ngược  lại  âm 
nô  cao  ỳỵ.  [lả.  Trong  văn  kinh  viết  từ  chữ  ưu  5  viết  thành  chữ  ÍS  nhiễu 
là  chẳng  đúng.  Trong  quyển  2  trước  đã  giải  thích  đầy  đủ. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  402 

Phong  trướng  nùng  lan  thanh  ứ  trác  cảm  hài  cốt  (Mt  M  tỆ  m  w 
#).  Mười  chữ  trên  xem  quyển  kinh  thứ  ba.  Trong  quyển  âm 
nghĩa  thứ  nhất  trước  đã  giải  thích  đầy  đủ,  không  phiền  nói  lại. 

Yểm  thực  (IU  Ố).  Ngược  lại  âm  y  diêm  ị&.  cố  Dã  Vương  ghi 
rằng:  Yểm  là  no  đủ.  Thuyết  Văn  cho  là  Yểm  là  no  đầy.  Sách  Lễ  Ký  cho 
rằng:  Riêng  mình  chí  vui  không  nhàm  chán  đối  với  đạo  Pháp.  Thuyết 
Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  cam  tí  đến  bộ  nhục  1^1  đến  bộ  khuyển  Chữ 
hội  ý.  Âm  hán  I-  là  âm  hãn  -=p.  Trong  quyển  3  trước  đã  giải  thích  rồi. 

Sàng  tháp  (1^  lỄ).  Ngược  lại  âm  trên  là  sài  trang  H±.  Quảng 
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Nhã  cho  là  dụng  cụ  nghĩ  ngơi  tự  an  ổn.  Thuyết  Văn  nói  chỗ  thân  an  ổn. 
Chữ  viết  từ  bộ  mộc  tì  đến  bộ  tường  ji  âm  tường  jj|p.  Cũng  có  chỗ  viết 
sàng  này,  văn  thường  dùng.  Ngược  âm  dưới  là  thổ  đáp  di  n.  Tháp 
(H)  cũng  là  sàng.  Giải  thích  tên  gọi  là  sàng,  là  hẹp  mà  dài  gọi  là  tháp 
H.  Kinh  quyển  thứ  nhất  trước  đã  giải  thích  đầy  đủ. 

Dục  thiệu  (êK  ập).  Ngược  lại  âm  thời  nhiễu  ỈU.  Nhĩ  Nhã  cho 
rằng:  Thiệu  là  nối  tiếp  theo.  ích  Pháp  Lưu  cho  rằng:  Từ  xa  nối  tiếp  theo 
sự  nghiệp  của  các  vị  Tiên  vương  gọi  là  thiệu  ập.  Trong  kinh  quyển  thứ 
nhất  ở  trước  đã  giải  thích  đầy  đủ. 

Phiếu  kích  (m  ỉ§l).  Ngược  lại  âm  trên  là  thất  diêu  ỊZ5  ỉê.  Mao  Thi 
Truyện  cho  rằng:  Phiếu  là  rơi  rụng,  Tập  Huấn  Truyện  cho  rằng:  Phiếu 
là  tổn  thất.  Hoặc  là  viết  từ  bộ  phộc  viết  thành  chữ  phiếu  nghĩa  trừ  bỏ  đi. 
Âm  phộc  ngược  lại  âm  phổ  bốc  |g  K  Thuyết  Văn  cho  là  Phiếu  là  đánh 
gõ.  Chữ  viết  từ  bộ  thủ  tì  thanh  phiêu  n.  Âm  phiêu  m  ngược  lại  âm 
í&  tì'  tất  tiêu.  Trong  văn  kinh  viết  chữ  phiêu  này  là  chẳng  phải  nghĩa 
của  kinh.  Theo  Quách  Phác  cho  rằng:  Chữ  phiêu  này  là  gió  xoáy  vòng. 
Thuyết  Văn  cho  là  gió  đàn  hồi.  Tự  Thư  cho  rằng:  Gió  thổi  đong  đưa. 

Khang  quái  (lÌKỀ).  Ngược  lại  âm  trên  khẩu  tức  p  sp.  Quách  Phác 
giải  thích  rằng:  Khang  là  vỏ  trấu.  Theo  Thanh  Loại  chữ  viết  từ  bộ  hòa 
đến  bộ  mễ  tì  đến  chữ  khang  thanh  tỉnh  íii .  Ngược  lại  âm  dưới  là  khô 
ngoại  tì  ỹk  Thiên  Thương  Hiệt  ghi  rằng:  Cái  sàng  bằng  tre.  Trong  kinh 
quyển  3  trước  đã  giải  thích  đầy  đủ  rồi. 

Quyến  thủ  (Pt  lỵ).  Ngược  lại  âm  quý  quyên  £§.  Quế  Uyển 
Châu  Tòng  cho  rằng:  Lấy  sợi  dây  quấn  lấy  vật  cột  lại  giăng  bắt  lấy  vật 
gọi  là  quyến,  hoặc  viết  quyến  n  này  cũng  đồng  nghĩa.  Trong  quyển  3 
ở  trước  đã  giải  thích  đầy  đủ  ở  đây  không  nói  lại  nữa. 

Giải  đãi  (1®  M).  Ngược  lại  âm  trên  là  cách  mại  H,  âm  dưới  là 
tùng  nại  ÍÍẾ  Quảng  Nhã  cho  là  biếng  nhác.  Theo  Mao  Thi  Truyện 
cho  rằng:  sơm  tối  nhác  nhớm,  giải  đãi,  uễ  oãi.  Theo  Tự  Thư  cho  rằng: 
Giải  cũng  như  chữ  Đãi.  Trong  quyển  3  ở  trước  đã  giải  thích  chữ  Giải 
rồi. 

Cực  tác  (SẼ  fF).  Ngược  lại  âm  cơ  lực  tíl  ýj. 

Hung  đảng  (.Í/TỈ,  H).  Ngược  lại  âm  P^F  E5  hứa  ung.  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  ^  hung  là  ác.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  nhân  À  ở  trong  chữ 
hung  M.  Ngược  lại  âm  dưới  là  đương  lãng  11  Itì  Khảo  Thanh  cho  rằng: 
Đảng  là  loại.  Trong  kinh  quyển  4  trước  đã  giải  thích  rồi  hai  chữ. 

Khôi  quái  (M  IU).  Ngược  lại  âm  khổ  khôi  tì  M.  Khổng  Thị  cho 
rằng:  Khôi  (M)  là  tướng  soái.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  Là  chủ.  Trịnh 
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Huyền  chú  giải  sách  Lễ  Ký  cho  là  đứng  đầu.  Vương  Dật  chú  giải  sách 
Sở  Từ  cho  là  người  lớn.  Ngược  lại  âm  dưới  là  khổ  ngoại  ÌẼT  ỷị.  Quảng 
Nhã  cho  rằng:  Quái  (M)  là  cắt  ra.  Theo  chữ  quái  là  người  chuyên  giết 
giết  mổ,  các  con  vật,  cắt  lầy  thịt  thì  gọi  là  “khôi  quái”.  Thuyết  Văn  nói 
chữ  viết  từ  bộ  quỉ  thanh  đấu  ì]-.  Trong  kinh  quyển  4  ở  trước  đã  giải 
thích  hai  chữ  đầy  đủ. 

Thuyên  trừ  (ỉdi  Ngược  lại  âm  trên  là  thất  toàn  "t  ỂL  Khảo 
Thanh  cho  rằng:  Bệnh  dần  dần  khỏi  gọi  là  thuyên  Quách  Tượng  chú 
giải  sách  Trang  Tử  cho  rằng:  hết  bệnh  gọi  là  thuyên. 

(Quyển  403  không  có  âm  để  giải  thích.) 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  404 

Vô  khuyết  (te  (ẹ£).  Ngược  lại  âm  khuyển  duyệt  A  1Ẽ.  Thiên 
Thương  Hiệt  giải  thích  rằng:  khuyết  ÍẸÍI  là  thiếu,  lỗ  vốn.  Thuyết  Văn 
cho  là  Dụng  cụ  chứa  bị  phá  vỡ.  Chữ  viết  từ  bộ  phữu  uĩj  đến  bộ  quyết 
thanh  tỉnh  ÍỂÌ. 

Chu  lãm  (MI  Hl).  Ngược  lại  âm  lai  cảm  ^  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  Đã  trãi  qua  xem  xét  kỹ  lưỡng  khắp  hết  gọi  là  lãm. 

Manh  minh  w  Ngược  lại  âm  mạc  tinh  ii  A.  Khảo  Thanh  cho 
là  Tối  tăm  u  ám.  Thuyết  Văn  cho  là  Chữ  minh  viết  từ  bộ  nhật  B  đến  bộ 
mịch  1—1  đến  bộ  lục  A.  Âm  mịch  1—1  là  âm  mích  Jẫ.  Phàm  số  mười  ngày 
trong  tháng,  đến  ngày  mười  sáu  là  mặt  trăng  bắt  đầu  khuyết  dàn  dần, 
nên  trở  thành  u  tối.  Cho  nên  chữ  viết  từ  bộ  nhật  0  đến  bộ  lục  A.  Theo 
Quách  Cảnh  Thuần  cho  rằng:  minh  EỊH  là  tối.  Trong  kinh  phần  nhiều  viết 
từ  chữ  cụ  H  đến  bộ  miên  viết  thành  chữ  minh  là  chẳng  đúng.  Trong 
kinh  quyển  tám  trước  đã  giải  thích  chữ  {H  đầy  đủ  rồi. 

Trạo  cử  QỆ  Ị^).  Ngược  lại  âm  trên  là  đình  đình  điếu  s.  Vận 
Anh  Tập  cho  rằng:  Trạo  QỆ)  là  lay  động.  Quảng  Nhã  cho  là  Chấn  động. 
Khảo  Thanh  cho  là  Lay  động.  Hoặc  viết  chữ  tiêu  Aj.  Ngược  lại  âm  dưới 
là  khương  ngữ  Mon.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Chữ  viết  từ  bộ  thủ  ^  thanh 
dữ  |ỈỊ|.  Trong  kinh  quyển  tám  ở  trước  đã  giải  thích  đầy  đủ  rồi. 

Sơn  nhai  ( QL|  M).  Ngược  lại  âm  nha  giai  í?  Thuyết  Văn  cho  là 
Núi  cao  có  vách.  Trong  quyển  chín  ở  trước  đã  giải  thích. 

Như  liệu  (ộp  ỈM).  Ngược  lại  âm  lực  điếu  ýj  s.  Theo  sách  Lễ  Ký 
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cho  là  Cây  nến  trước  sân  gọi  là  liệu. 

Vấn  ma  JỊfl).  Ngược  lại  âm  vũ  phần  M  Wí-  Quảng  Nhã  cho 
rằng:  vấn  (fjQ  là  lau  chùi,  sở  Từ  cho  rằng:  Trong  đoạn  văn  Cô  Tử 
ngâm,  mà  lau  lệ.  Xưa  nay  chữ  đúng  viết  là  chữ  vấn  từ  bộ  thủ  ỉ- 
thanh  văn  Hoặc  viết  là  hôn  tễ  xem  trong  Khảo  Thanh. 

Hấn  tâm  (ft  'L,\).  Ngược  lại  âm  hương  cân  §  nt.  Theo  Tả  Truyện 
cho  rằng:  quán  sát  mà  hành  động.  Đỗ  Dự  chú  giải  rằng:  Hần  là  tội  ác. 
Khảo  Thanh  cho  là  Hiềm  khích  tranh  chấp,  hoặc  viết  là  hấn  m  chữ  cổ. 
Trong  văn  kinh  cho  chữ  hấn  n  này  là  văn  thường  dùng.  Trong  kinh 
quyển  chín  ở  trước  đã  giải  thích  đầy  đủ. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  405 

Tâm  khoảnh  (lù  tj|).  Ngược  lại  âm  khuy  lệ  n  n .  Khảo  Thanh 
cho  rằng:  Khoảnh  tức  là  chọn  lựa  khoảng  thời  gian  ít  nhất. 

Bất  khứu  (ỹf  ỌH).  Ngược  lại  âm  hứa  cứu  jrF  Ệk.  Thuyết  Văn  cho 
là  Dùng  mũi  mà  ngửi  hơi  gọi  là  khứu.  Quyển  chín  ở  trước  đã  giải  thích 
đầy  đủ. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  406 

Giả  danh  ({[§  £]).  Ngược  lại  âm  canh  nhã  ệtt  3t.  Tự  Thư  cho  là 
Không  chân  thật.  Khảo  Thanh  cho  là  ngụy  tạo,  là  giả. 

Đầu  cảnh  (uỀ  li).  Ngược  lại  âm  kinh  dĩnh  M  i|5.  Vận  Thuyên  Tập 
cho  là  Phần  của  cái  đầu.  Thiên  Thương  Hiệt  cho  rằng:  Phía  trước  gọi 
là  cổ,  phía  sau  gọi  là  hạng  (là  gáy).  Âm  nghĩa  kinh  quyển  2  ở  trước  và 
quyển  11  Kinh  Đại  bát  nhã  cógiải  thích  đầy  đủ. 

(Quyển  407  không  có  âm  để  giải  thích.) 
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KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  408 

Ách  thủ  (ỆIẼ  1)0.  Ngược  lại  âm  ô  cách  JH  ĩặĩ.  Tự  Thư  cho  rằng:  Ách 
là  ngăn  lại,  là  lấy  dây  buộc  ách. 

Bảo  khiếp  (R  tễ).  Ngược  lại  âm  khinh  giáp  ậl  $1.  Văn  Tự  Tập 
Lược  cho  là  Loại  rương  chứa  đồ  đạc.  Xưa  nay  chữ  đúng  gọi  là  cái  rương, 
cái  hòm  là  m  bằng  tre.  Vận  Anh  Tập  cho  rằng:  Cái  rương,  thùng  chứa 
trong  xe,  vốn  viết  là  hạo  M,  nghĩa  là  cái  hợp,  nay  cộng  thêm  bộ  trúc  tở". 
Sách  Chu  Lễ  cho  rằng:  Chứa  nhiều  đồ  đạc  mà  kín  đáo.  Âm  giam  là 
âm  hàm  1^6.  Âm  nghĩa  quyển  thứ  ba  trước  và  quyển  một  trăm  tám  mươi 
hai  dã  giải  thích  đầy  đủ  chữ  khiếp  tu. 

Nhược  giảm  (Ẽ  M).  Ngược  lại  âm  canh  trảm  Wĩ  |ff.  Theo  Hàn  Thi 
Truyện  cho  rằng:  Giảm  thiểu  là  ít  nhất.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện  rằng: 
Giảm  là  hao  tổn.  Lại  là  âm  hành  lam  '\1  n,  cũng  thông  dụng. 

Cật  ngôn  (§□  W).  Ngược  lại  âm  xí  cát  ÍÈ  ĩỂa.  Trịnh  Chúng  chú 
giải  sách  Lễ  Ký  rằng:  in  là  hỏi,  xét  hỏi,  hỏi  cho  rõ,  tra  hỏi  người  có  tội. 
Quảng  Nhã  cho  là  Trách  phạt,  chỉ  trích. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  409 

Trưng  cật  (Wi  fp).  Ngược  lại  âm  trên  là  trắc  lăng  1^7 PH.  Ngược  lại 
âm  dưới  là  xí  cát  ÍỀ:  EP . 

Hành  tướng  (Ít  Ỷl).  Ngược  lại  âm  trên  là  hạ  mãnh  T  ĨẼL.  Ngược 
lại  âm  dưới  là  tức  lượng  TU. 

Kiện  hành  (íỉi  Ít).  Ngược  lại  âm  trên  là  cự  kiến  ^  ỈỄ.  Sách  Chu 
Dịch  cho  rằng:  Rất  cứng  rắn.  Thuyết  Văn  cho  là  Rất  cứng  cỏi.  Âm  khãn 
ím,  ngược  lại  âm  khổ  lãng  ^  /ê.  Vương  Bật  cho  là  Sức  mạnh  không 
ngừng  nghĩ,  thường  khỏe  mạnh.  Trong  kinh  quyển  41  ở  trước  đã  giải 
thích  đầy  đủ. 

Bất  huyễn  (^F  lỉ)  Ngược  lại  âm  huyền  quyến  li.  Vương  Dật 
chú  giải  sách  Sở  Từ  cho  là  đưa  mắt  nhìn.  Khảo  Thanh  cho  là  mắt  chuyển 
động.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Mắt  liếc  qua  liếc  lại.  Chữ  viết  từ  bộ  mục 
ẼL  thành  huyễn  il.  Trong  kinh  viết  chữ  £J  này  là  sai.  Ngọc  Thiên  giải 
thích  rằng:  Giông  như  ngày  nay  người  ta  ra  dấu  hiệu  bằng  mắt,  mà 


338 


BỘ  Sự  VựNG  6 

thành  lời  gọi  là  huyễn,  vốn  viết  chữ  huyễn  áo.  Vi  Hoằng  viết  chữ  đều 
thông  dụng.  Âm  nghĩa  kinh  quyển  2  ở  trước  và  quyển  41  Đại  bát  nhã  đã 
giải  thích  đầy  đủ  rồi. 

Hà  khích  (ĩpi  Ngược  lại  âm  trên  là  ?  Trịnh  Huyền  chú  giải 
sách  Lễ  Ký  rằng:  Hà  (ĩpi)  là  viên  ngọc  có  tỳ  vết.  Quảng  Nhã  cho  rằng: 
Hà  là  viên  ngọc  bị  nứt.  Ngọc  Thiên  cho  rằng:  Hà  là  viên  ngọc  nhớp,  dơ 
bẩn.  Ngược  lại  âm  dưới  là  hương  nghịch  13$  ÌẼẺ.  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
Bức  tường  che  có  lổ  hỡ.  Chữ  viết  từ  bộ  phụ  |3  ,  bộ  hựu  X,  đến  bộ  bạch 
Él  trên  dưới  bộ  tiểu  /J\.  Âm  phụ  |3  là  âm  phụ  H.  Trong  kinh  viết  chữ 
sào  lít  là  sai.  Trong  quyển  kinh  bốn  mươi  ở  trước  đã  giải  thích  đầy  đủ. 

Ê  ám  (H  Bb).  Ngược  lại  âm  anh  kế  $8  ff.  Phương  Ngôn  cho  là 
mắt  bị  bệnh.  Vận  Anh  Tập  cho  là  Bị  ngăn  che.  Theo  Quảng  Nhã  cho  là 
Bị  chướng  ngại.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Bị  hoa  mắt,  ngăn  che. 

Sào  huyệt  (14  ImI).  Ngược  lại  âm  sài  diêu  ệỊị  ỉê.  Theo  Mao  Thi 
Truyện  cho  rằng:  Chỉ  có  ổ  chim  khách.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Con  chim 
đang  đậu  trên  cây.  Trịnh  Chúng  chú  giải  sách  Lễ  Ký  rằng:  Cái  ổ  chim 
ở  trên  cao  là  chữ  tượng  hình.  Trong  kinh  từ  bộ  quả  m  viết  thành  sào 
lít  là  sai.  Ngược  lại  âm  dưới  là  huyền  huyết  ítn..  Thuyết  Văn  cho  là 
Thổ  thất  (±  H)  dịch  là  Thời  thượng  cổ  chỗ  ở  là  trong  hang,  mà  ở  ngoài 
hoang  dã.  Âm  nghĩa  kinh  quyển  2  ở  trước  và  quyển  41  Đại  bát  nhã  có 
giải  thích  đầy  đủ. 

Phiếu  xí  (tỊH  IU)  Ngược  lại  âm  trên  là  tất  diêu  ò&  ỉê.  Ngọc  Thiên 
cho  rằng:  Phiêu  là  đưa  lên  cao,  cũng  gọi  là  tấm  biển  vẽ,  bảng  hiệu,  biểu 
hiện  cho  người  ta  biết.  Vận  Thuyên  Tập  cho  là  Dựng  đứng  lên  là  m  ký 
hiệu,  cũng  gọi  là  nơi  chỗ.  Khảo  Thanh  cho  là  Cờ  treo  trên  đầu.  Thuyết 
Văn  cho  là  trên  ngọn  cây.  Chữ  viết  từ  bộ  mộc  tỊv  thanh  phiêu  n,  âm 
phiêu  m  ngược  lại  âm  tất  tiêu  'j&  /'Ể'.  Hoặc  viết  từ  bộ  cân  rịn  viết  thành 
chữ  phiêu  cũng  đồng  nghĩa.  Ngược  lại  âm  dưới  là  xỉ  chí  tì  n.  Theo 
Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  Xí  thạnh  nghĩa  là  rất  đầy  đủ,  tràn  đầy.  Đúng 
là  viết  chữ  Ệạ|  này  là  thuộc  loại  cờ  xí  treo  trên  để  biểu  thị  trang  sức. 
Bát-Nhã  giải  thích  là  phướn,  cái  phướn.  Thuyết  Văn  cho  là  chữ  viết  từ 
bộ  cân  rpn  thanh  xí. 


sổ  2128  -  NHẤT  THIẾT  ÂM  NGHĨA  KINH,  Quyển  5 


339 


NHẤT  THIẾT  ÂM  NGHĨA  KINH 


Sa-môn  phiên  dịch  kinh  Tuệ  Lâm  soạn. 


QUYỂN  5 

(Âm  kinh  Đại  Bát-nhã,  từ  quyển  410  đến  460) 

KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  410 

Hân  lạc  êậê).  Ngược  lại  âm  trên  là  hứa  cân  lí  ĨT.  Tư  Mã  Pháp 
giải  thích  rằng:  Sự  hân  hoan  tốt  đẹp  đến  với  người,  tốt  càng  thêm  tốt 
đẹp  hơn  lên.  Hoặc  viết  là  ĨÍÍK,  Ut  ba  thể  chữ  hân  đều  đồng.  Tỳ  Thương 
cho  rằng:  Hân  là  xem  sát. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  411 

Hài  cốt  (tỉ  #).  Ngược  lại  âm  trên  là  hành  giai  Ít  ^3 .  Theo  Công 
Dương  Truyện  cho  rằng:  Hài  cốt  là  tên  gọi  tổng  thể  xương  thân  thể  của 
mình.  Chữ  hài  f£,  trong  quyển  thứ  nhất  ở  trước  đã  giải  thích  đầy  đủ. 

Công  đức  khải  (ỉjj  is).  Ngược  lại  âm  dưới  là  khổ  đại  ^ 
Thuyết  Văn  cho  rằng:  Khải  là  cái  áo  giáp.  Chữ  viết  từ  bộ  kim  ái  đến 
chữ  khải  'Ih  thanh  tỉnh  Tằì.  Âm  khải  ngược  lại  âm  khổ  cải  ÌẼT  B£. 
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KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  412 

Chưng  tế  (ÍS  /H).  Ngược  lại  âm  vô  bễ  te  §ậ.  Lất  chữ  chửng  này 
là  m  thanh  thượng,  chửng  ỉỉ  nghĩa  là  cứu  giúp  người  bị  chìm  đắm. 
(Quyển  413,  văn  dễ  không  giải  thích.) 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  414 

Quyên  trừ  (ês  |$&).  Ngược  lại  âm  trên  là  quyết  duyên  Khảo 
Thanh  cho  rằng:  quyên  I s  là  sạch.  Phương  Ngôn  cho  rằng:  Người  của 
nam  nước  sở  cho  rằng:  Bệnh  lần  lần  giảm  gọi  là  quyên.  Quách  Phác 
cho  rằng:  Quyên  là  trừ  bỏ. 

Tuần  thân  quán  (ÍM  n  Ei).  Ngược  lại  âm  trên  là  tịch  tuân  'ỳ 
Quảng  nhã  cho  rằng:  Tuần  là  theo,  tuân  theo.  Tự  Thư  cho  rằng:  Tuần  là 
đi  quanh.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Tuần  là  thuật  lại  điều  hay,  khéo  léo, 
thuận  theo.  Trong  kinh  có  viết  tuần  thân  ÍM  n  là  sai.  Dưới  là  chữ  quán 
Ei,  thanh  khứ. 

Ngộ  mị  (In  $£).  Ngược  lại  âm  trên  là  ngô  cố  f§  Khảo  Thanh 
cho  rằng:  Trong  lúc  ngũ  mà  có  chỗ  thấy  biết  âm  giáo  nên  sanh  lòng 
tin.  Thiên  Thương  Hiệt  ghi  rằng:  Trong  khi  ngủ  mà  nói  biết  gọi  là  ngộ, 
tức  là  tỉnh  dậy.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  ngộ  nay  lược  bớt  đi.  Từ  chữ 
tường  t\  âm  tương  HỀ  thanh  ngô  f§.  Ngược  lại  âm  dưới  là  di  tí  Hi  /He. 
Khảo  Thanh  cho  rằng:  Mị  là  ngủ  say.  cố  Dã  Vương  cho  rằng:MỊ  là  ngủ 
mê.  Thuyết  Văn  cho  là  Nằm  ngủ.  Chữ  viết  từ  bộ  miên,  âm  là  âm  miên 
đến  chữ  ngộ  nay  lược  bớt  đi,  thanh  vị  7^.  Trong  văn  kinh  có  viết  từ 
bộ  huyệt  dưới  viết  ngộ  mị  tnHi:.  Hoặc  viết  từ  bộ  tiểu  t\  \  âm  tâm  'LV 
Viết  ngộ  mị  In /Hỉ  từ  bộ  kiếu  'Ềì.  Ngược  lại  âm  kinh  do  ậ:Ễ  EÈ|.  Viết  chữ 
ngộ  mị  tnHi:  đều  chẳng  đúng,  chữ  chánh  thể. 

Phẫu  vi  (plj  ^).  Ngược  lại  âm  phổ  khẩu  E3  p.  Thiên  Thương  Hiệt 
cho  rằng:  Phẫu  p!j  là  chẻ  ra.  Âm  tích  là  âm  tích  E3.  Đỗ  Dự  chú  giải 
Tả  Truyện  rằng:  Ớ  trong  phân  ra  gọi  là  phẫu  plj.  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
Chữ  viết  từ  bộ  đao  7J,  thanh  phẫu,  âm  bộ,  ngược  lại  âm  thổ  khẩu  i_ 
□  . 

Triền  quả  (H  ií).  Ngược  lại  âm  trên  là  triệt  liên  'Ểỉ.  ìlĩ.  Khảo 
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Thanh  cho  rằng:  Triền  là  sợi  dây  quấn  lại,  bó  lại.  Thuyết  Văn  cho  là 
Triền  là  ràng  buộc.  Chữ  viết  từ  bộ  mịch  &  thanh  triền  IM.  Ngược  lại  âm 
dưới  là  quang  hỏa.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  quả  M  là  bao  gói  lại.  Thuyết 
Văn  cho  là  gói  lại.  Chữ  viết  từ  bộ  y  thanh  quả  n,  hoặc  viết  là  quả 
văn  thường  dùng  viết  lược  bớt. 

Cân  mạch  (Ih  M).  Ngược  lại  âm  trên  là  (M  fỗ)  cư  ngân.  Sách  Chu 
Lễ  cho  là  thầy  thuốc  lấy  Can  chi  tân  (^)  mà  nuôi  dưỡng  gân.  Thuyết 
Văn  cho  là  sức  mạnh  của  cơ  bắp.  Chữ  viết  từ  bộ  nhục  1^3  đến  bộ  trúc 
lừ,  mà  trúc  có  nghĩa  là  nhiều  vật  tượng  trưng  cho  sức  mạnh,  bụi  trúc  có 
nhiều  cây,  nên  cân  Wl  là  gân  cốt  để  tạo  cho  con  người  có  sức  mạnh.  Từ 
bộ  lực  ýj  mà  lực  là  sức  mạnh  giông  như  voi,  cũng  có  viết  từ  bộ  thảo  lặt, 
viết  thành  chữ  cân,  hoặc  viết  từ  bộ  giác  Mị  viết  thành  chữ  cân,  những 
chữ  này  đều  chẳng  đúng.  Theo  sách  Lễ  Ký  cho  rằng:  Người  già  không 
lấy  gân  là  m  sức  mạnh  hay  năng  lực  là  .  Ngược  lại  âm  dưới  là  ma  bách 
M  'ÍẼ.  Theo  sách  Chu  Lễ  cho  rằng:  Lấy  chất  muối  để  nuôi  dưỡng  ma- 
.  ch.  Thuyết  Văn  cho  là  Phần  huyết  lý  đi  trong  cơ  thể  gọi  là  mạch.  Chữ 
viết  từ  bộ  huyết  líu  đến  bộ  (phái).  Ngược  lại  âm  phổ  mại  H  H,  viết 
chữ  mạch  M,  hoặc  viết  là  M  (mạch),  cũng  viết  mạch  M  đều  đúng.  Nay 
trong  văn  viết  từ  bộ  nhục  đến  bộ  zì<  vĩnh,  viết  thành  chữ  mạch  M.  đều 
chẳng  phải  chánh  thể  của  chữ  văn  thường  dùng. 

Tâm  can  (/L'  ÉFF).  Là  chủ  của  trái  tim,  thuộc  về  hướng  Nam  là  hỏa, 
màu  đỏ,  nên  có  biện  luạn.  Ngược  lại  âm  bạch  mạn  É)  tlt.  Thuyết  Văn 
cho  rằng  là  Thổ  tạng  la  chủ  nơi  lưỡi.  Ngược  lại  âm  dưới  là  cổ  an  ‘É’ 
Theo  Quế  Uyển  Châu  Tòng  cho  rằng:  Can  JFF  là  chủ  ở  phương  Đông 
thuộc  về  mộc  7|v.  Can  này  hình  sắc  màu  xanh,  mà  có  lá.  Thuyết  Văn 
cho  là  thuộc  kim  tạng.  Chữ  viết  từ  bộ  nhục  1^3  thanh  can  “F.  Vương  Thúc 
cho  rằng:  Mạch  hòa  với  kinh  gọi  là  can  ÉFF,  là  chủ  ở  mắt,  cho  nên  khi  can 
bệnh  là  con  mắt  thấy  không  rõ. 

Phế  thận  (M  ff).  Ngược  lại  âm  trên  là  phương  phệ  p^,  thuộc 
tinh  của  tim,  màu  trắng.  Thuyết  Văn  cho  là  Thuộc  hỏa  tạng.  Chữ  viết  từ 
bộ  nhục  1^3  đến  bộ  thị  Tfũ.  Ngược  lại  âm  phi  vị  Ệ-ặ  7^.  Vương  Thúc  Hòa 
cho  rằng:  Mạch  kinh  gọi  là  phế  M,  chủ  nơi  mũi,  nên  phổi  bị  bệnh  thì 
mũi  ngữi  không  thông.  Ngược  lại  âm  dưới  là  thần  nhẫn  icc  Thuộc  về 
thủy  tạng,  màu  đen,  tạng  này  thuộc  âm,  hình  sắc  phối  ngẫu.  Ngược  lại 
âm  ngũ  câu  E  -ẼJ,  nên  nói  là  hai  trái  thận.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Chữ 
viết  từ  bộ  nhục  1^3  đến  thần.  Ngược  lại  âm  khẩu  thiên  p  ^  thanh  tỉnh 
íii .  Vương  Thúc  Hòa  cho  rằng:  Mạch  kinh  gọi  là  thận,  chủ  về  tai,  cho 
nên  thận  hư  thì  tai  sẽ  điếc.  Lấy  chỗ  là  m  chủ  sau  này. 
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Tỳ  đảm  (ÍPỆ  ĨỀ).  Âm  trên  là  tỳ  Ễb.  Là  tinh  của  thổ,  màu  vàng. 
Thuyết  Văn  cho  rằng:  Thuộc  tạng  mộc.  Chữ  viết  từ  bộ  nhục  1^1  thanh  tỳ 
Ểp-.  Không  Vương  Thị  chú  giải  rằng:  Mạch  kinh  gọi  là  tỳ  ÉPỆ,  là  chủ  của 
thần  (ff )  tức  môi.  Ngược  lại  âm  dưới  là  đô  cảm  ễP  Bạch  Hổ  Thông 
cho  rằng:  Đổm  đó  thuộc  phủ  của  can,  can  này  chủ  của  lòng  nhân  từ,  là 
lấy  lòng  nhân  đó,  thì  phải  có  sức  mạnh,  cho  nên  biết  phủ  của  can,  mạch 
quyết  gọi  là  đổm,  nên  khi  đổm  (mật)  có  bệnh,  thì  tinh  thần  không  giữ 
được. 

Phù  vị  (Oi#).  Ngược  lại  âm  trên  là  phổ  bao  E3  c3.  Thuyết  Văn 
cho  là  Phao  (#)  là  bàng  quang,  là  cái  túi  chứa  nước.  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  Là  niệu  phao  (tức  là  bọng  đái),  là  túi  chứa  chất  đại  tiểu  tiện. 
Vương  Thúc  Hòa  cho  rằng:  Phao  là  cái  túi  không  có  đáy,  thọ  nhận  năm 
thăng  ba  hợp,  khi  phao  bệnh  thì  tiểu  tiện  không  thông.  Trong  văn  kinh 
viết  chữ  bào  Ẽã  này  là  chẳng  đúng.  Chữ  bào  ẼẼỊ  đó  là  bào  thai,  thai  nhi, 
dựa  theo  đây  là  chẳng  phải  ý  nghĩa  của  kinh.  Ngược  lại  âm  dưới  là  vi 
úy  li  PH.  Vận  Anh  Tập  cho:  Là  trường  vị  (tức  bao  tử).  Bạch  Hổ  Thông 
cho  rằng:  Vị  đó  là  phủ  của  tỳ,  tức  là  lá  lách.  Thuyết  Văn  cho  là  Phủ  cốc 
(tức  cái  hang)  chứa  thức  ăn.  Chữ  viết  từ  bộ  nhục  1^1  thanh  vị  H  là  chữ 
tượng  hình. 

Đại  trường  CẢ;  M).  Ngược  lại  âm  trừ  lương  I^Bi.  Bạch  Hổ  Thông 
cho  rằng:  Có  đại  trường,  có  tiểu  trường  đó  là  phủ  của  tâm.  Đại  trường  là 
phủ  của  phế.  Giải  thích  tên  gọi  là  trường  tức  là  phủ  của  chứa  khí  trong 
bụng.  Xưa  nay  chữ  đúng  viết  là  trường  M-  Chữ  viết  từ  bộ  nhục  1^1  đến 
thanh  dương  M-  Trong  lục  phủ,  ngũ  tạng  có  chỗ  để  quay  về. 

Thỉ  niệu  M  Jzfc.  Âm  trên  là  thỉ  ặp.  Tự  Thư  cho  là  phân  cứt.  Xưa 
này  chữ  đúng  viết  là  thỉ  HI  này,  là  văn  thường  dùng.  Xưa  viết  thỉ  ^  này 
là  khác  thể,  từ  chữ  vĩ  M  tỉnh  lược  thanh  ^  thỉ.  Ngược  lại  âm  dưới  là  nê 
điếu  /fẻ  f^7.  Thuyết  Văn  cho:  Là  chữ  chánh  thể.  Từ  chữ  vĩ  M  từ  bộ  thủy. 
Lại  cho  rằng:  Là  bộ  phận  tiểu  tiện  của  con  người.  Khảo  Thanh  cho  là 
Nước  chìm  trong  bụng.  Trong  văn  kinh  viết  niệu  JzFc  là  văn  thường  dùng 
tĩnh  lược  bớt  đi.  Văn  thông  dụng  cho  là  Xuất  ra  ở  đường  ruột  gọi  là  thĩ, 
tức  là  phân  cứt,  xuất  ra  bọng  đái  gọi  là  nước  tiểu. 

Thế  thóa  'M.  Ngược  lại  âm  trên  là  thiên  lê  3:  M.  Thuyết  Văn  cho 
là  là  nước  mũi.  Âm  dịch  là  âm  diệc  'ửv  Theo  Mao  Thi  Truyện  cho 
rằng:  Nước  từ  trong  mũi  chảy  ra  gọi  là  thế  }!8,  hoặc  là  viết  }!8  '&  Thế,  di, 
duệ,  tỵ,  bốn  chữ  tượng  hình  đều  đồng  nghĩa.  Ngược  lại  âm  dưới  là  thổ 
khóa.  Thuyết  Văn  cho  là  Nước  dãi  trong  miệng.  Chữ  viết  từ  bộ  khẩu  p 
đến  chữ  thóa  thanh  tỉnh  íỂi .  Hoặc  là  viết  từ  bộ  thủy  viết  thành  chữ  thóa 
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này  cũng  thông  dụng. 

Diên  lệ  /M.  Ngược  lại  âm  trên  là  i\b  tộ  tiên.  Thuyết  Văn  cho  là 
Cũng  là  nước  dãi  trong  miệng.  Ngược  lại  âm  dưới  là  lữ  trụy  s.  Quảng 
Nhã  cho  rằng:  Khóc  ra  nước  mắt.  Thuyết  Văn  cho  là  Nước  mắt,  nước 
mũi. 

Đàm  nùng  011  •  Ngược  lại  âm  đồ  nam  ÍaỀ  PéĨ.  Theo  Tự  Thư  cho  là 
Bệnh  nên  trong  ngực  có  đàm.  Trong  văn  kinh  viết  từ  bộ  thủy,  viết  chữ 
đàm  $  này,  chữ  này  nghĩa  là  không  có  mùi  vị  gì,  lạt  lẻo,  lại  là  thanh 
khứ.  Ngược  lại  âm  dưới  là  nô  công  tòl  X.  Thuyết  Văn  cho  là  Bệnh  ung 
thư  nên  máu  mủ  chảy  ra.  Chữ  viết  từ  bộ  nhục  1^3  thanh  nông  n.  Trong 
kinh  viết  chữ  đạm  /ifè  này  là  chẳng  phải  nghĩa  của  kinh. 

Phương  san  ỈÍẼ  ỄỊỊỊỊ.  Âm  trên  là  phương  Tĩ,  âm  dưới  là  tảng  n  an 
Thuyết  Văn  cho  rằng:  Phương  ỈÍẼ  là  chất  mỡ  béo  phì.  Vận  Anh  Tập 
cho  rằng:  Mỡ  tụ  lại.  Quảng  Nhã,  Thương  Hiệt  cho  rằng:  Chất  mỡ  đông 
lại.  Tự  Ngữ  cho  rằng:  Chữ  viết  từ  bộ  nhục  1^1  thanh  san.  Văn  thông  dụng 
cho  rằng:  Ớ  trong  eo  bụng  có  mỡ  gọi  là  phương  IS,  ở  trong  bao  tử  có 
mỡ  gọi  là  san. 

Não  mạc  (l!  M).  Ngược  lại  âm  trên  là  nãi  đáo  7ỈJ  íĩỊj.  Thuyết  Văn 
cho  là  Tủy  trong  đầu.  Văn  cổ  viết  não,  hoặc  là  viết  não  Pồ,  lại  viết  não, 
não  'IU  đều  sai.  Thuyết  Văn  cho  là  Chữ  viết  từ  bộ  nhục  thanh  não. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  'It  tỆ  mang  bác.  Thuyết  Văn  cho  là  cái  màng  giữa 
cái  đầu.  Chữ  tóm  lại  cho  rằng:  Da  ngoài  trong  thịt  gọi  là  mạc  IM.  Chữ 
viết  từ  bộ  nhục  1^1  thanh  mạc  n. 

Si  ninh  (H-  DỆ)  Ngược  lại  âm  trên  xích  chi  /vỉ.  Vận  Thuyên  Tập 
cho  rằng:  Nước  ngưng  đọng  trong  mắt.  Trong  văn  kinh  viết  tuy.  Kiểm 
lại  tất  cả  các  chữ  trong  sách  đều  không  có  chữ  này,  chữ  tuy  này  chưa 
biết  xuất  xứ  từ  đâu  không  rõ.  Bởi  vậy  người  sau  này  xuất  ỷ  mà  quên  đi 
viết  bộ  nhĩ  !Ị.  Thuyết  Văn  cho  là  Chữ  H-  si  viết  từ  bộ  ẼỊ  mục  đến  chữ  di 
thanh  tỉnh  Ngược  lại  âm  dưới  là  ninh  đảnh  Ệẫ  II.  Vận  Anh  Tập  cho 
rằng:  Cũng  viết  ba  chữ  ninh  tượng  hình,  đều  có  nghĩa  là  tai  bị  dơ. 

Đảm  phách  ẼỀ  ĨÈ  Ngược  lại  âm  trên  là  đồ  lãm  ÍaÍẼ  /im.  Âm  dưới  là 
ỆẾ  phách.  Vận  Anh  Tập  cho  rằng:  Đạm  phách  là  yên  tịnh.  Trong  văn 
kinh  cho  rằng:  Đạm  phách  là  lộ  ra  chỗ  nhàn  tĩnh,  đều  từ  bộ  tâm  /LA  âm 
Đảm.  Âm  chiêm  Ế'  đến  thanh  bạch  Él. 

Điêu  thứu  SI  ĩ§.  Ngược  lại  âm  trên  là  đinh  diêu  "J"  ỉê,  âm  dưới  là 
SỄ  tựu.  Thuyết  Văn  cho  là  là  giống  diều  hâu,  giống  như  con  ó,  cánh  dài 
hơn  hai  thước,  lưng  nâu  đên,  bụng  trắng,  chân  dài,  đầu  có  mào,  bay  lượn 
trên  biển  bắt  cá  ăn.  Âm  ngạc.  Là  loại  chim  ó.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  Con 
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diều  hâu.  Trong  kinh  Sơn  Hải  nói  rằng:  cảnh  sắc  trên  núi  phần  nhiều 
là  có  loài  chim  diều  hâu  này.  Tỳ  Thương  cho  rằng:  Chim  Thứu  giông 
như  chim  diều  hâu  mà  thân  nó  lớn  hơn,  thường  ăn  thịt  thây  chết,  người 
ta  cho  là  con  chim  quái  lạ. 

Si  kiêu  ẵ!  m.  Ngược  lại  âm  trên  là  xướng  chi  n  âm  duyên 
là  loại  chim  diều  hâu.  Ngược  lại  âm  dưới  là  íp:  kích  diêu.  Trịnh 
Huyền,  chú  giải  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  Kiêu  (jft)  là  giống  chim 
hung  ác.  Văn  cho  là  là  loài  chim  bất  hiếu,  là  ăn  thịt  mẹ. 

Hổ  báo  J5u  Ít).  Ngược  lại  âm  trên  là  hô  cổ  Thuyết  Văn  cho 
là  Hổ  là  loài  cầm  thú  ở  trên  núi  sông  có  bầy.  Ngược  lại  âm  dưới  là  bổ 
giáo  ti  Con  báo  giống  như  con  hổ  mà  nhỏ  hơn,  thân  tròn,  có  đóm 
đen,  có  vằn,  giống  như  hổ. 

Hồ  lang  (M  ỉít).  Âm  trên  là  hồ  ẺẼ.  Thuyết  Văn  cho  là  là  con  yêu 
thú,  giống  như  con  quỉ.  Chỗ  thừa  nhận  là  có  ba  đức  đức  dưới  đây,  âm 
tức  sp.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Đầu  giống  như  đầu  chó,  trên  trán  có  đóm 
trắng,  thân  màu  trắng,  nên  nói  là  điềm  là  nh. 

Hoặc  trác  (°Ỉ6  W).  Ngược  lại  âm  đinh  giác  T  /1.  Thuyết  Văn  cho 
là  Chim  đang  ăn.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  Cái  mỏ  chim,  niết  ngược  lại  âm 
nghê  kiết  ft  M . 

Hoặc  quốc  a.  Ngược  lại  âm  câu  bề  {H  M,  âm  dưới  là  ngũ 
ước.  Theo  Tự  Thư  cho  rằng:  Âm  quặc  bác  M  /Ệ  là  âm  bác  tỆ.  Theo  Văn 
Tự  Âm  Nghĩa  cho  rằng:  Là  chim  cùng,  mỏ  nó  giống  con  cùng  thú  vồ  bắt 
mồi.  Âm  quặc  ÍỄ  ngược  lại  âm  {Ji  n  câu  lâu.  Cái  móng  vuốt  năm  giữ 
gọi  là  bác.  Lại  âm  cư  bích  M  n  cũng  thông  dụng. 

Tra  xiết  tễ  Ịf=í  Ngược  lại  âm  trên  là  trắc  da  í§y  IP.  Quảng  Nhã  cho 
rằng:  Tra  là  nắm  giữ  lấy.  Lại  cho  rằng:  Tra  đâm  vào,  hoặc  là  viết  tra. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  xích  chế  /vỉ.  Vận  Anh  Tập  cho  là  Đánh,  lôi 
kéo. 

Hội  lan  òlt  ÌH).  Ngược  lại  âm  hoàng  ngoại  M  ỹk  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  Hội  là  rỉ  nước.  Vận  Anh  Tập  cho  là  Tan  vỡ,  quân  thua  trận  chạy 
tán  loạn.  Ngược  lại  âm  dưới  là  lặc  đán  W]  J=L.  Phương  Ngôn  cho  rằng: 
Nấu  thức  ăn  chín  nhừ  gọi  là  lan  /n. 

Trùng  thư  M  Pẵ.  Ngược  lại  âm  trên  trục  dung  ìẫầ  rai.  Nhĩ  Nhã  cho 
rằng:  Có  chân  gọi  là  trùng.  Nay  trong  văn  kinh  viết  chữ  trùng  EÊỈ  là 
lược  bớt.  Ngược  lại  âm  dưới  là  thất  dư  "b  Tự  Thư  cho  là  Con  ruồi, 
con  nhặng.  Âm  dăng  Ềl  ngược  lại  âm  dĩ  chưng  J^(  Loài  sâu  có  vú. 
Thuyết  Văn  cho  là  Chữ  thư,  từ  bộ  nhục  1^1  thanh  thư. 

Hủ  nhục  1^3.  Ngược  lại  âm  phò  phủ  lít .  Khảo  Thanh  cho  là 
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Thịt  đã  rữa  ra,  thối  rữa.  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  nhục  1^1  thanh  phủ  H\j\ 

Cốt  tỏa  #  ĩể.  Ngược  lại  âm  tô  quả  j|Ệ  m.  Quảng  Nhã  cho  rằng: 
Tỏa  là  liên  kết  với  nhau,  nghĩa  là  các  lóng  xương  câu  móc  liên  kết  lại 
với  nhau.  Tóm  lại  cho  rằng:  Tỏa  là  liên  kết  thành  vòng  tròn.  Thuyết 
Văn  nói  cho  là  Chữ  viết  từ  bộ  vương  EE  thanh  tỏa.  Ngược  lại  âm  tô  quả 
iH  m.  Trong  kinh  có  viết  từ  bộ  tỏa  ĩJt  viết  chữ  tỏa  Bj|,  hoặc  là  chữ  tỏa 
đều  chẳng  phải. 

Khoan  cốt  fji  #,  âm  khoan  HC.  Bì  Thương  cho  rằng:  Khoan  là  cái 
mong  đít.  Ngược  lại  âm  khổ  cao  ĩỄr  nỊj.  Thuyết  Văn  cho  là  Xương  bắp 
đùi  trên.  Chữ  viết  từ  bộ  cốt  #  thanh  khoanlí. 

Hiếp  cốt  ft  #.  Ngược  lại  âm  trên  là  ổi  M  hư  nghiệp,  hoặc  là  viết 
ft  hiếp  này  cũng  đồng  nghĩa.  Thuyết  Văn  cho  là  xương  hai  bên  bụng, 
là  xương  sườn.  Chữ  viết  từ  ba  bộ  ýj  lực. 

Bác  cốt  il  #.  Ngược  lại  âm  ti  ^  bổ  các.  Thuyết  Văn  cho  là 
Xương  bả  vai.  Chữ  viết  từ  bộ  cốt  #  thanh  bác.  Ngược  lại  âm  phương 
vô  ^  te.  Trong  văn  kinh  có  viết  từ  bộ  1^1  nhục,  viết  thành  chữ  |Ệ  bác, 
ngược  lại  âm  n  ^  phổ  các,  đều  là  chẳng  phải  chữ. 

Hàm  cốt  ữH  #.  Ngược  lại  âm  hồ  cảm.  Tiếng  địa  phương  cho 
rằng:  Hàm  là  xương  gò  má.  Quách  Phác  cho  rằng:  Hàm  là  đòn  áp  hai 
bên  xe. 

Độc  lâu  m  ti.  Âm  trên  là  độc,  âm  dưới  là  ®  lâu.  Thuyết  Văn 
cho  là  Độc  lâu  là  xương  đảnh  đầu.  Tỳ  Thương  cho  rằng:  Xương  đầu.  Tự 
Thư  cho  rằng:  Não  che  đậy,  hoặc  là  viết  li  ti  độc  lâu,  hoặc  gọi  là  ìtl 
II  đầu  lô,  hoặc  gọi  là  thác  lĩ;.  Ngược  lại  âm  'iẾ.  ^ễr  đồ  các.  Âm  II  lô  là 
âm  JÍ  lô,  đều  là  một  nghĩa,  cũng  do  nơi  nước  sở,  nước  Hạ  mà  đọc  âm 
riêng  biệt  có  nặng  có  nhẹ,  mà  sai  đi  lần  lần. 

Nhật  bạo  0  H.  Ngược  lại  âm  M  II  bồ  vị.  Vận  Anh  Tập  cho  rằng: 
Phơi,  hong  cho  khô  ráo  dưới  nắng  mặt  trời,  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Chữ 
viết  từ  bộ  0  nhật  đến  bộ  utj  xuất,  đến  bộ  đại,  âm  đại,  từ  chữ  3+ỉ 
mễ.  Chữ  hội  ý.  Trong  văn  kinh  viết  từ  bộ  ES  điền  đến  bộ  ^  cung  là 
chẳng  đúng. 
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KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  415 

Kế  đây  lại  là  âm  bốn  mươi  ba  chữ  Phạm.  Trong  kinh  trước,  quyển 
năm  mươi  ba,  tuy  rằng  đã  lược,  nói  là  không  sửa  đổi  thể  chữ  trong  kinh. 
Nay  sửa  đổi  văn  xưa,  lấy  theo  văn  phiên  dịch  mới  đúng.  Trong  kinh  vốn 
có  chú  giải  đầy  đủ,  người  trí  khéo  xem  xét  mà  hiểu  rõ.  Trong  kinh  sau 
này  người  viết  theo  bổn  mới. 

Nhập  suy  tự  À  Ngược  lại  âm  Jjj|  pj  ô  khả. 

La  tự  PH  Chữ  w  la,  thượng  thanh,  bao  gồm  đọc  là  đàn  cái  lưỡi 
lên,  nên  tức  là  như.  Trong  kinh  ghi  sót  lại  nên  chữ  không  tương  đương, 
là  chẳng  đlung. 

Bá  tự  ®  Ngược  lại  âm  /j£  pj  ba  khả,  âm  đúng  tương  đương. 

Tả  tự  ắE  Ngược  lại  âm  pj  hàm  khả.  Chữ  trong  kinh  sách 
người  viết  không  đúng  âm  chữ. 

Nâng  tự  m  Ngược  lại  âm  Ịg  ỂỊE  bao  lãng.  Đọc  bao  gồm  âm 
mũi.  Trong  kinh  đọc  là  $11?  nã  không  tương  đương. 

Khả  tự  5ộf  ¥■.  Ngược  lại  âm  ĩỊl  pj  lặc  khả,  âm  đúng  là  như. 

Nã  tự  $1Ị?  Ngược  lại  âm  pj.  Chữ  trong  kinh  là  |?É  đà,  không 
tương  xứng  với  chữ  $11?  là  đúng. 

Ma  tự  lHỉ  ¥-■  Ngược  lại  âm  ii  pj  mạc  khả.  Chữ  trong  kinh  là  chữ 
bà  H,  không  tương  đương  nên  sửa  lại. 

Nhứ  tự  fị§  Ngược  lại  âm  nô  nhã.  Trong  kinh  là  ^  trà,  là 
chẳng  đúng. 

Kiêu  uế  kỀ  IÉ.  Hai  chữ  này  chẳng  phải  chữ  Phạm.  Ngược  lại  âm 
trên  là  M  ^  cư  yêu,  viết  đúng  là  chữ  kiêu  này.  Trịnh  Huyền  chú  giải 
sách  Lễ  Ký  rằng:  Kiêu  ỉfj  là  dối  trá  lừa  gạt.  Chữ  trong  sách  viết  ífỉ  kiêu 
này,  nghĩa  là  đùa  nghịch,  chơi  đùa,  trêu  chọc.  Trong  văn  kinh  lại  viết 
chữ  ịỀ  kiêu  này  là  văn  thường  dùng.  Ngược  lại  âm  dưới  là  'íặĩ  ô  vệ. 
Âm  ô  ngược  lại  âm  ư  vũ  M.  Vận  Anh  Tập  cho  rằng:  uế  IÉ  là  xấu  ác, 
dơ  uế.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Hoang  đường. 

Sa  tự  ỳỳ  ặ.  Lấy  thượng  thanh  là  đúng.  Chữ  trong  sách  là  M  sái, 
cũng  được,  âm  tương  đương. 

Phược  tự  ậỆ^.  Ngược  lại  âm  te  ỘJ  vô  khả.  Chữ  sau  này  là  ch¬ 
uẩn. 

Đa  tự  Ngược  lại  âm  ^  pj  đa  khả.  Chữ  đúng  âm  Phạm  là  n 

trước. 

Dã  tự  §?  Chữ  dã  này  là  đúng,  tương  đương  với  âm  Phạm. 
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Sắc  lăng  tự  H!  Hai  âm  hiệp  một,  âm  trên  là  PJr  ZL  sở  ất. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  íiti  M  trích  giả.  Hai  chữ  hiệp  lại  là  m  một  tranh 
đọc.  Trong  kinh  viết  il  FE;  sắt  trá,  hai  âm  hiệp  một,  xưa  dùng  cũng 
thông. 

Ca  tự  ¥■.  Ngược  lại  âm  cư  khư  M  -U.  Thượng  thanh,  và  các  chữ 
trong  sách  đều  không  có  âm  chữ  này,  lấy  đây  nên  xem  xét  lại  là  đúng. 

Sa  tự  Lấy  thượng  thanh  đọc  âm  là  đúng.  Ngược  lại  âm  m 

rT  tảng  khả. 

Ma  tự  IU!  Ngược  lại  âm  mạc  khả  HrT  gồm  có  âm  mũi,  có  hơi 
khác  với  chữ  trước. 

Nga  tự  ¥■.  Ngược  lại  âm  ngư  khư  /x.  Độc  thượng  thanh,  và  chữ 
trong  kinh  sách  là  da,  đọc  rât  nặng. 

Tha  tự  íiỀ  ¥■.  Đọc  lấy  thượng  thanh.  Ngược  lại  âm  íiỀ  RĨ  tha  khả. 

Nhạ  tự  Ngược  lại  âm  M  5Ộ[  ĩíl  RĨ  từ  khả  lặc  khả.  Chữ  trong 
kinh  viết  là  xà,  âm  xa,  không  liên  quan. 

Thấp  phược  ýM  hai  âm  hiệp  lại  là  m  một  ^  tự.  Ngược  lại  âm 
PÀ  thi  nhập,  âm  dưới  là  te  ỘJ  vô  khả,  hai  chữ  hợp  lại  là  m  một  thanh 
đọc. 

Đà  tự  ặ.  Ngược  lại  âm  ÍỀ  M  đồ  giá.  Trong  kinh  viết  là  ÌỄ  đạt, 
cũng  hơi  đúng,  mà  khác. 

Xả  tự  íế  Ngược  lại  âm  p  ÌỀ  thi  dã.  Đồng  với  Phạm  âm. 

Khư  tự  lấy  đọc  thượng  thanh,  tức  là  đúng. 

Khất  sái  tự  n  ¥■,  hai  âm  hiệp  một,  hai  chữ  này  hiệp  là  m  một 
thanh.  Trong  kinh  sách  các  chữ  thanh  chuyển  đọc  lần  lần  ra. 

Tát  đa  tự  EÉ  ^  hai  chữ  hiệp  một  ^  tự.  Ngược  lại  âm  dưới  là 
rJ  đa  khả,  hai  chữ  hiệp  lại  thành  một  thanh  đọc. 

Cát  nương  tự  C3  ỳỗ.  ¥■,  hai  âm  hiệp  một,  hai  chữ  hiệp  lại  thành  một 
thanh  đọc.  Trong  kinh  sách  chữ  nhược  là  sai  lược  không  đúng. 

La  tha  tự  p$i  ¥■,  hai  chữ  hiệp  một  ^  thanh.  Trong  kinh  sách  viết 

chữ  £  nhược  là  sai,  lược,  không  đúng. 

La  tha  tự  p,ii  fte  ¥■,  hai  âm  hiệp  một,  chữ  trên  là  thượng  thanh, 
bao  gồm  chuyển  lưỡi  đọc,  cùng  với  chữ  fte  tha,  hợp  thành  một  thanh,  tức 
là  đúng.  Trong  văn  kinh  viết  là  la.  Ngược  lại  âm  dl  ity  lô  cát.  Chữ  Ệlj  ÍÌỀ 
lạt  tha,  thanh  này  lớn  nhưng  cũng  đồng. 

Hạ  tự  M  Ngược  lại  âm  ẺẼ  [*]  hồ  cố.  Trong  kinh  viết  PỘỊ  ha,  quá 
nhẹ,  bổn  tiếng  Phạm  không  có  chữ  chữ  này. 

Bà  tự  M  ¥■.  Ngược  lại  âm  M  li  bà  hạ.  Trong  văn  kinh  viết  chữ  M- 
bạc,  thật  rất  là  không  đúng. 
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Sa  tự  ¥■.  Ngược  lại  âm  ỈỊIIrT  sa  khả.  Tức  là  chữ  5j|  sa  thượng  thanh. 
Trong  kinh  viết  chữ  xước  ậệ,  ngược  lại  âm  iM  nt  xứ  dược,  không  đúng. 

Táp  ma  tự  M,  Hi!  hai  âm  hiệp  Hai  chữ  hợp  lại  là  m  một 
thanh,  bao  gồm  âm  mũi.  Trong  kinh  viết  táp  ma  M,  Jii.  Truyền  nhay 
viết  sai. 

Hạp  phược  tự  ỈỊễ,  hai  âm  hiệp  lại  âm  trên  là  "n  hợp.  Ngược  lại 
âm  dưới  là  ^  rJ  vô  khả,  hai  chữ  hiệp  lại  thành  một  thanh  đọc. 

Đa  sa  tự  ^  ^  hai  âm  hiệp  lại  đọc  là  Ngược  lại  âm  trên 
^pj  đa  khả.  Âm  dưới  ầẾ  rJ  sa  khả,  hai  chữ  hiệp  lại  thành  một  thanh. 
Trong  kinh  viết  sa,  thanh  này  không  đủ. 

Già  tự  M  ặ.  Lấy  khứ  thanh,  đúng  âm  Phạm  tương  đương. 

Thác  tự  ặ.  Lấy  thượng  thanh.  Ngược  lại  âm  Wì  M  lặc  giá. 
Trong  văn  kinh  viết  sủy,  ngược  lại  âm  Wì  ^3  lặc  giai,  rất  quái  lạ,  chữ 
không  tương  đương. 

Nã  tự  Ngược  lại  âm  ịiỵ  3f  nô  nhã,  bao  gồm  âm  mũi,  có 
khácvới  chữ  fị§  nhứ  trước.  Trong  kinh  viết  chữ  nhứ,  nên  lấy  thượng 
thanh. 

Pha  tự  $1  ¥■.  Ngược  lại  âm  trên  là  E3  phổ  ngã. Âm  đúng  tương 
đương  bổn  âm  Phạm. 

Tắc  ca  li  ăfl,  hai  âm  hợp,  tự  ặ.  Âm  dưới  là  ca.  Ngược  lại  âm 
ỄíiCƯ  khư.  Lấy  thượng  thanh,  hai  âm  hợp  lại  đọc  một  thanh. 

Duệ  sa  tì  hai  âm  hợp,  tự  ¥■.  Ngược  lại  âm  trên  là  ỈỄ  fẵ  diên 
kiết,  âm  dưới  là  chữ  sa,  lấy  thượng  thanh,  hai  chữ  hợp  lại  đọc  thành 
một  thanh. 

Thất  giả  ^  ^3,  hai  âm  hợp,  tự  ¥■.  Hai  chữ  hợp  thành  một  thanh. 
Trong  kinh  viết  là  1^  chước. 

Lăng  tự  Wt  Ngược  lại  âm  tở”  M  trúc  giả.  Trong  kinh  viết  chữ 
thác,  nên  lấy  thượng  thanh. 

Trà  tự  Lấy  thượng  thanh,  ngược  lại  âm  M  thác  giả.  Trong 
kinh  viết  là  ÍỆ  trạch,  sai  không  tương  đương. 

Như  trên  các  chữ  sửa  đổi  trong  sách,  rất  đích  đáng,  tuy  đã  xem 
qua,  nhưng  xét  lại  cho  rõ  âm  chú  thích  nơi  bôn  thanh  lấy  rất  nhỏ,  và  hãy 
xem  lại,  tức  là  đọc  ngược  là  bổn  tiếng  Phạm,  về  sau,  trong  quyển  một 
trăm  chín  mươi,  lại  nói  về  bốn  mươi  ba  chữ  Phạm,  không  khácvổi  đây. 

Bất  tuẫn  'M-  Ngược  lại  âm  /ẾU  tế  tuần  hậu.  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  Tuẫn  tÉU  là  cầu.  Vận  Anh  Tập  cho  là  Lấy  thân  theo  vật  gọi  là  tÉU 
tuẫn.  Thuyết  Văn  cho  là  Chữ  viết  từ  bộ  xước.  Ngược  lại  là  âm  s  sửu 
xích.  Đến  chữ  quân  é]  ngược  lại  âm  lặ  i£j  duật  quân.  Trong  văn  kinh 
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viết  từ  bộ  À  nhân  đến  bộ  /ÉU  tuần  là  chẳng  phải. 

A  luyện  nhã  PộT  lll  3ÍÉ.  Hoặc  gọi  là  PộT  A  lan  nhã.  Hoặc  gọi 
là  1%  M  A  lan  na,  hoặc  cũng  gọi  là  3i  Lan  nhã,  đều  là  âm  Phạm 
chuyển  đọc  sai.  Đúng  Tiếng  phạm  nên  gọi  là  1%  M  A-lan,  chuyển  cong 
lưỡi  lên  lấy  thượng  thanh,  tùy  theo  địa  phương  này,  dịch  nghĩa  là  Chỗ 
vắng  lặng,  hoặc  gọi  là  chỗ  vô  tranh,  nhưng  chỗ  ở  chẳng  phải  một  nơi, 
hoặc  trụ  ở,  vùng  sa  mạc,  núi,  rừng,  nơi  hoang  dã,  hoặc  ở  giữa  đất  trủng 
thấp,  nơi  rừng  vắng  lạnh  lẻo,  hoặc  là  ở  bãi  tha  ma,  là  rất  xa  nơi  tụ  hội 
đông  đúc,  xóm  là  ng,  nhà  cửa,  chỗ  huyên  náo,  chỗ  nuôi  gia  súc,  bò, 
chim,  chó.  Phải  ở  chỗ  thanh  vắng  yên  tịnh  cái  tâm,  để  tu  tập  thiền 
định. 

Ngạo  mạn  iếíl  'ỈM.  Ngược  lại  âm  trên  là  cK  ngã  cáo.  Khảo  Thanh 
cho  là  Kiêu  cứ.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện  cho  là  Không  cung  kính. 
Quảng  Nhã  cho  là  Mạn,  lơ  đễnh,  phóng  đãng.  Hoặc  là  viết  tỀ  bề,  nghĩa 
là  là  m  trò  bỡn  cợt. 

Thu  thích  M.  Ngược  lại  âm  dưới  là  w  thanh  trách.  Đúng  viết 
là  M  thích.  Luận  Ngữ  cho  rằng:  Kẻ  tiểu  nhân  buồn  lo  lâu  dài,  gọi  là 
thích.  Trịnh  Huyền  cho  rằng:  Thích  là  lo  buồn  nhiều  ưu  tư  sợ  hãi.  Hà 
Hưu  chú  giải  Công  Dương  Truyện  rằng:  Thích  là  đau  khổ.  Theo  Mao 
Thi  Truyện  cho  rằng:  Thích  là  buồn  bã.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Chữ  thích 
viết  từ  bộ  Ổ6  việt  (âm  ỀỄ  việt),  đến  bộ  'LA  tâm,  đến  bộ  7^  tống  thanh  íii 
tỉnh.  Âm  7^  là  âm  tịch. 

Kiêu  cuống  Ífí  Mĩ.  Ngược  lại  âm  trên  là  M  cư  yêu.  Kiêu  nghĩa 
là  dối  trá  không  chân  thật.  Chữ  đúng  viết  từ  bộ  yêu  viết  thành  chữ  ífĩ 
kiêu.  Trong  kinh  viết  từ  bộ  íĩ  hữu  viết  thành  chữ  kỀ  kiêu,  văn  thường 
hay  dùng.  Ngược  lại  âm  dưới  là  {H  câu  huống.  Giả  Quỳ  chú  giải  sách 
Quốc  ngữ  rằng:  Chữ  Mĩ  cuống  cũng  giống  như  chữ  ^  hoặc,  nịnh  hót,  mê 
hoặc.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện  rằng:  Cuống  là  khinh  khi.  Theo  Thanh 
Loại:  Hoặc  là  viết  chữ  cuông  này  là  chữ  cổ. 

Huyên  tạp  IẼ  n.  Ngược  lại  âm  Ểễ  M  hư  viên.  Theo  Thanh  Loại 
cho  rằng:  Ôn  ào,  ầm  ĩ,  lừa  dối,  quên.  Chữ  viết  đúng  là  iẵ  huyên.  Trong 
văn  kinh  viết  huyên,  cũng  là  văn  thường  hay  dùng. 

Bách  trách  ìâ  XỀ.  Ngược  lại  âm  trên  là  iù  bá  bộ  cách.  Ngọc 
Thiên  cho  rằng:  Bách  cũng  giống  như  chữ  JỄS  bức,  nghĩa  là  bức  bách. 
Vương  Dật  chú  giải  Sở  Từ  rằng:  Bách  là  gần  sát  bên  cạnh.  Thiên  Thương 
Hiệt  cho  rằng:  Bách  là  gần.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  Bách  là  chật  hẹp,  cấp 
bách.  Hoặc  là  viết  bách  ÍỀĨ  chữ  cổ.  Xem  lại  Thanh  Loại.  Ngược  lại  âm 
dưới  là  PẼ  trở  cách.  Theo  Thanh  Loại  cho  rằng:  XẼ  trách  là  bách  mau 
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chóng  ép  bức.  Thuyết  Văn  cho  là  Thiếu,  khuyết.  Họăc  là  viết  trách, 
nghĩa  là  chật  hẹp,  nhà  nhỏ  chật  hẹp.  Tỳ  Thương  cho  rằng:  trách, 
hoặc  là  viết  hai  chữ  trách  tượng  hình  này  nghĩa  là  rượu  đã  đủ  rồi,  đều 
chẳng  phải  nghĩa  đây  dùng. 

Tài  nhất  H  — .  Ngược  lại  âm  ÍE  tại  tài.  Khảo  Thanh  cho  rằng: 
Tài  là  đi  qua  đi  lại,  hoặc  là  viết  tài.  Trong  kinh  viết  chữ  tài,  cũng 
là  văn  thường  dùng.  Thuyết  Văn  cho  là  Viết  chữ  ỷ  tài. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  416 

Đổ  đa  Tiếng  Phạm,  cũng  gọi  là  11  PỀ  đầu  đà.  Hán  dịch 

là  ìị  R  đẩu  tẩu,  nghĩa  là  tu  hạnh  viễn  ly,  có  mười  hai  thứ.  Âm  nghĩa 
quyển  53  đã  giải  thích  đầy  đủ. 

Tu  phát  n  H.  Ngược  lại  âm  trên  là  ĨỀ  tương  du.  vốn  viết  chữ 
ỈM  tu  này.  Nay  văn  thường  dùng  viết  từ  bộ  thũy  viết  'M.  tu  này  là  chẳng 
đúng.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Chu  Lễ  cho  rằng:  ỈM  Tu  đó  là  phần 
đầu  dưới  là  râu  tóc.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Trên  mặt  có  lông.  Xưa  nay 
chữ  đúng  viết  từ  bộ  lí  tiêu  viết  thành  chữ  n  tu  là  chánh  thể.  Ngược  lại 
âm  dưới  là  §  ÍM  phan  miệt.  Tự  Thư  cho  rằng:  Phát  n  là  lông  tóc  trên 
đảnh  đầu.  Vận  Anh  Tập  cho  rằng:  Âm  phát  là  lông  tóc,  họăc  là  viết  hai 
chữ  H  H  phát  này  đều  là  chữ  cổ.  Chữ  il  phát  Thuyết  Văn  cho  là  Phát 
là  lông  tóc  trên  đầu,  chữ  viết  từ  bộ  Ẽí  tiêu  thanh  phát. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  417 

Vô  biến  vô  dị  te  n  te  Ngược  lại  âm  trên  là  ^  vô,  âm  dưới  là 
'/b  diệc.  Văn  sau  đây  có  biến  đổi,  có  khác,  y  cứ  âm  này. 
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KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  418 

Bích  lục  m  ếầ-  Ngược  lại  âm  ^  ệic  binh  kích.  Quảng  Nhã  cho 
rằng:  Viên  ngọc  màu  trắng  xanh.  Thuyết  Văn  cho  là  Viên  đá  đẹp.  Cho 
nên  chữ  viết  từ  bộ  3£  ngọc  đến  bộ  5  thạch  thanh  Él  bạch.  Ngược  lại  âm 
dưới  là  ýj  AỄ  lực  túc.  Thuyết  Văn  cho  là  Màu  trắng  xanh,  hoặc  là  viết 
lục,  là  loại  đá  màu  xanh  lục.  Lại  viết  lục  này  là  chữ  cổ. 

Phiếu  đẳng  II  Ngược  lại  âm  ỉk:  m  thất  nhiêu.  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  Phiêu  li!  là  lục  màu  trắng,  nhuộm  thành  màu  xanh,  màu  vàng. 
Vận  Tập  Đời  Đường  cũng  gọi  là  vãi  lụa  màu  xanh,  vàng. 

(Quyển  419  đến  quyển  423,  gồm  năm  quyển,  đều  không  có  âm  để 
giải  thích.) 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  424 

Cực  bộc  @  Ngược  lại  âm  bố  giáo.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Bộc 
là  hun  đốt.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  Hơi  nóng  dữ  dội.  Nhĩ  Nhã  cho  là  Bộc 
là  rơi  xuống.  Khảo  Thanh  cho  là  Thiêu  đốt  cũi  phát  ra  tiếng  nỗ  dữ  dội. 
Vận  Anh  Tập  cho  rằng:  Tiếng  nổ.  Âm  trác,  ngược  lại  âm  w  ỳỆ  trắc  giá. 
Vận  Thuyên  Tập  cho  rằng:  Tiếng  nổ  là  m  nứt  ra.  Thuyết  Văn  nói  chữ 
viết  từ  bộ  hỏa  thanh  s  bộc. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  425 

Như  ung  ộp  m.  Ngược  lại  âm  M  $  ung  cung.  Trang  Tử  cho  là  Ung 
thư,  bệnh  ghẻ  lở,  vết  thương  đã  loét  ra.  Tư  Mã  Bưu  cho  là  Nóng  nổi  lên 
đỏ  là  m  ung  thư,  không  thông  là  m  ung  thư.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Ung 
là  m  sưng  lên.  Chữ  viết  từ  bộ  tật,  âm  tật  ngược  lại  âm  tk  lũ  nữ  ách, 
thanh  ung. 

Thiết  tác  il  fE.  Ngược  lại  âm  thiên  kiết.  Trịnh  Huyền  cho 
rằng:  Chữ  n  thiết  cũng  giống  như  chữ  thâu,  nghĩa  là  ăn  trộm.  Khảo 
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Thanh  cho  là  lấy  là  m  của  riêng,  trộm  chút  ít. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  426 

Ca  đa  diễn  na  Í/T  ffl>.  Tiếng  Phạm  là  1%  ỉii  /H  A-la-hán.  Xưa 
dịch  là  ÌỀ  Ca  chiên  diên. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  427 

Yểm  nê  ÍỄ  /jb.  Ngược  lại  âm  5$  ÍỀ  ư  kiểm,  hoặc  viết  là  yểm.  Tự 
Thư  cho  rằng:  Yểm  là  che  giấu,  ẩn  giấu,  che  đậy.  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
Yểm  là  thu  lại,  co  rút  lại.  Vận  Anh  Tập  cho  rằng:  Yểm  là  che  đậy. 

Cố  mạng  II  pp.  Ngược  lại  âm  te  te  quang  hộ.  Theo  Mao  Thi 
Truyện  cho  là  cố  là  xem  xét  chung  quanh  cho  chu  đáo.  Trịnh  Huyền 
cho  rằng:  Nhĩn  mãi.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  cố  là  hướng  theo.  Thuyết 
Văn  cho  là  Quan  tâm,  chiếu  cố.  Thiên  Thương  Hiệt  cho  rằng:  cố  là 
nhìn  quay  lại,  quay  lại  nhìn,  quay  lại  nhìn  xem  xét  thân  mình.  Chữ  II 
cố  sách  Thượng  Thư  chú  giải  rằng:  Khi  trở  thành  vua,  là  phải  xem  xét 
thân  mạng  mình  cũng  viết  chữ  II  cố  là  văn  thường  hay  dùng. 

Binh  qua  te  ^6.  Ngược  lại  âm  cổ  hòa.  Thuyết  Văn  cho  là  Cây  kích 
đầu  bằng.  Vận  Anh  Tập  cho  rằng:  Cây  kích  mâu  đầu  cong  móc  câu. 

Liêu  tá  te  tá.  Ngược  lại  âm  trên  là  te  IM  lực  điêu.  Khổng  An 
Quốc  chú  giải  rằng:  Liêu  là  là  m  quan.  Nhĩ  Nhã  cho  rằng  cũng  đồng 
trong  Tã  Truyện:  Là  m  quan  là  một  người  đầy  tớ,  lại  gọi  là  đồng  là  m 
quan  gọi  là  ÍM  liêu.  Lại  viết  E3  ^  I?  ba  chữ  liêu,  âm  7^  thái.  Ngược  lại 
âm  dưới  là  ẼÉị  tử  cố.  Theo  sách  Chu  Lễ  cho  rằng:  Các  nước  đều  dùng 
người  phò  tá  vua.  Trịnh  Huyền  cho  rằng:  Tá  te  là  trợ  giúp.  Theo  Mao 
Thi  Truyện  cho  rằng:  Khi  vua  xuất  chinh,  dùng  người  phò  tá  vua  là  . 

Cam  giá  te  M.  Ngược  lại  âm  te  ^  chi  dạ,  âm  sau  y  cứ  theo  đây. 

Lô  vi  M  n.  Ngược  lại  âm  trên  là  li  lô,  âm  dưới  là  vu  quĩ. 
Lô  vi  là  một  loại  mía,  cũng  là  loại  lau  sậy,  giống  như  trúc,  tre,  mọc 
trong  rừng,  loại  mía  ma  v.v...  Trong  kinh  lấy  là  m  ví  dụ  số  nhiều,  đều  là 
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VÍ  như  lau,  sậy,  lúa  ma  v.v... 

Vi  cự  H  ÍẼ.  Ngược  lại  âm  trên  là  55  vũ  nguy.  Trong  văn  kinh 
viết  ìâ  vi  là  văn  thường  dùng.  Người  sau  vốn  viết  chữ  íi  vi  này  cộng 
thêm  ba  bộ  ẮỀ  xước.  Ngược  lại  âm  Pẵ  sữu  lược.  Nghĩa  là  là  m  trái 
lại  trên  dưới,  trong  ngoài,  là  m  cho  xáo  trộn  khổ  sở.  Âm  khổn  thanh 
!|  vi.  Ngược  lại  âm  dưới  là  f§cự  ngô.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Cự  ÍẼ 
là  chống  lại.  Ngược  lại  âm  ê  /ê  ma  lãng.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  Cự  là 
chống  giữ,  âm  ÍẸ  hãn,  ngược  lại  âm  'ÍỘỊ  JẼL  hà  đán.  Vận  Anh  Tập  cho 
rằng:  Tìm  cách  chông  cự  lại  trên.  Vận  Anh  Tập  cho  rằng:  Cự  là  trái  lại, 
là  m  ngược  lại. 

Mạc  kỳ  H  ìÉ.  Là  tiếng  Phạm,  nghĩa  là  có  thể  trừ  bỏ  đi  thần  thuốc 
độc  dược,  cũng  gọi  là  công  lực  thần  thuốc  độc.  Như  trong  kinh  tự  nói 
rằng:  Như  trong  nước  này  Lãnh  Nam  Trần  Gia  giải  độc,  loại  bạch  dược, 
hoàng  dược,  hắc  dược. 

Độc  trùng  m  II.  Ngược  lại  âm  w  rai  trục  dung.  Chữ  đúng  thể. 
Trong  văn  kinh  viết  áỉ  trùng  này  là  văn  thường  hay  dùng,  tĩnh  lược  bớt 
đi. 

Thích  cảm  li  ì®.  Ngược  lại  âm  trên  là  Ễ?  ^  thư  diệc,  âm  dưới  là 
§ỘJ  í§-  ha  các,  hai  âm  đều  thông  dụng. 

Uy  túc  M  M.  Ngược  lại  âm.  Theo  sách  Lễ  Ký  cho  rằng:  Túc  là 
hàng  rào  ngăn  cấm.  Khổng  An  Quốc  chú  giải  sách  Thượng  Thư  rằng: 
Túc  là  cung  kính.  Vận  Anh  Tập  cho  rằng:  Túc  là  cung.  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  Túc  là  sợ  hãi,  kinh  sợ.  Ngược  lại  âm  n  túc  dũng,  kinh  sợ,  cung 
kính.  Theo  Tự  Thư  cho  là  Nghiêm  chỉnh.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ 
lặ  duật.  Ngược  lại  âm  ỆIĨ  nữ  triếp,  viết  ở  trong  tường  phiếu,  âm  uyên, 
âm  là  chiến  chiến,  cạnh  cạnh,  âm  uyên  là  âm  uyên. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  428 

Cổ  đạo  fl  ỈM.  Ngược  lại  âm  trên  là  'Ẻ'  cổ.  Lại  âm  dã  hoặc, 
gọi  là  dã  đạo.  Trong  quyển  một  trăm  lẻ  hai  trước  đã  giải  thích  đầy  đủ. 

Quỷ  mị  j^|  lĩ.  Âm  dưới  ©  mi  bí.  Quyển  một  trăm  lẻ  hai  ở  trước 
đã  giải  thích  đầy  đủ  rồi. 

Yểm  đảo  iH.  Ngược  lại  âm  trên  là  y  diễm.  Âm  dưới  là  Hi 
^  đương  giã.  Quyển  một  trăm  lẻ  hai  trước  đã  giải  thích  đầy  đủ. 
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Hương  nang  §  íắ  Âm  trên  là  §  hương,  là  chữ  chánh  thể.  Thuyết 
Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  tất  đến  bộ  tí  cam.  Ngược  lại  âm  dưới  là  BÉÍ 
EH  nặc  đương:  dụng  cụ  đốt  hương.  Chữ  chánh  xưa  nay  cho  rằng:  Có  đáy 
gọi  là  cái  túi,  không  đáy  gọi  là  M  nang.  Chữ  viết  từ  chữ  nang  thanh  1=1 
tỉnh. 

Thiệm  bộ  châu  n  p[3  /ỷN.  Ngược  lại  âm  ®  ịữ  thường  diễm.  Tiếng 
Phạm,  là  tên  gọi  chung  đại  địa  (quả  địa  cầu).  Bởi  vì  nhân  kim,  nhân  thọ 
mà  đặt  tên  này. 

Tốt  đổ  ba  iậj  }&.  Là  Tiếng  Phạm,  ngược  lại  âm  trên  là  n  #  tô 
cốt,  âm  dưới  là  đổ  Hf.  Đây  gọi  là  cao  hiển  bày  ra,  tức  là  ngôi  tháp  Phù 
Đồ  v.v... 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
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Phiêu  nịch  )M  /li.  Ngược  lại  âm  ỊZ5  ỉê  thất  diêu.  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  )M  Phiêu  là  nổi  lên.  Quảng  Nhã  cho  là  Phiêu  là  bọt  nước.  Ngược 
lại  âm  m  ÌỀ  thiên  miệt.  Ngược  lại  âm  dưới  là  /jb  nê  đích.  Thuyết  Văn 
cho  là  Nịch  là  chìm  xuống,  hoặc  là  viết  nịch,  là  chữ  cổ. 

Khiển  phạt  n  Su.  Ngược  lại  âm  trên  là  ít:  II  xí  kiến.  Quảng  Nhã 
cho  rằng:  Khiển  là  trách.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Khiển  là  chỉ  trích,  tra 
hỏi.  Thiên  Thương  Hiệt  cho  rằng:  Khiển  là  la  rầy.  Quế  Uyển  Châu 
Tòng  cho  rằng:  Khiển  là  phẩn  nộ,  giận  dữ.  Ngược  lại  âm  dưới  là  Su 
phiền  phạt.  Phạt  nghĩa  là  quỡ  trách. 

Đồ  quái  M  ẼH.  Ngược  lại  âm  trên  là  JH  đường  hồ.  Thuyết  Văn 
cho  là  Đồ  M  là  nổ  banh  ra.  Ngược  lại  âm  tì  khô,  nghĩa  là  cắt  ra,  phanh 
ra.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Phân  ra  cắt  ra,  dùng  dao  cắt  thịt  con  vật  hy 
sinh  gọi  là  đồ  M.  Ngược  lại  âm  dưới  là  tì  ỷị  cổ  ngoại.  Quảng  Nhã  cho 
rằng:  Quái  là  cắt  lìa  ra.  Tự  Thư  cho  rằng:  Là  xắc  thịt  mỏng  ra. 

Bổ  yết  sa  M  Pi  ầẾ.  Ngược  lại  âm  trên  là  tỆ  M  bác  mẫu.  Kế  là  âm 
§lc  ư  yết,  âm  dưới  là  n  'ÍỘỊ  tảng  hà.  Tiếng  Phạm,  đây  dịch  là  biên 
địa,  là  vùng  xa  xôi  hẽo  lánh,  là  hạ  tiện  loại  người  không  tin  nhân  quả, 
sát  sanh,  trộm  cướp,  ái  lại,  tà  kiến. 

Thú  Đạt  La  tì  ÌÊ  M.  Là  tiếng  Phạm,  hoặc  gọi  là  M  K  p  Thủ- 
đà-la,  hoặc  là  gọi  M  PẺ  Thủ  Đà.  Đều  là  âm  Phạm  chuyển  đọc  sai,  lược. 
Gọi  đúng  là  người  cày  ruộng,  trồng  trọt,  là  nghề  trong  bốn  họ  của  Bà  La 
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Môn,  là  nghề  thấp  hèn  nhất. 

Mậu  dịch  m  Trong  kinh  viết  M  mậu,  là  văn  thường  dùng. 
Ngược  lại  âm  ii  {15=  mạc  hậu.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Đổi  tài  vật  gọi  là 
M  mậu,  nghĩa  là  mua  bán  đổi  chác. 

Tự  cầu  {p|  Ngược  lại  âm  trên  là  p]  ty  tứ.  Trịnh  Huyền  chú 
giải  sách  Chu  Lễ  rằng:  Tự  tợ]  là  chính  xác.  Vận  Anh  Tập  cho  rằng:  Tự 
là  hầu  hạ,  cũng  gọi  la  chính  xát  được  hay  mất. 

Bột  ác  Ệị ]  M.  Ngược  lại  âm  M  /ẽ  bồ  một.  Trịnh  Huyền  chú  giải 
sách  Lễ  Ký  rằng:  Bột  Ệ)]  là  nghịch  lại.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Bột  là 
loạn,  là  m  loạn  lên.  Ngược  lại  âm  dưới  là  PỘT  í§-  a  các.  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  Quá  ác.  Chữ  viết  từ  bộ  /Q  tâm  thanh  Ĩ5  á.  Trong  văn  kinh  nhiều 
khi  viết  từ  bộ  Ẽ5  tây  viết  thành  chữ  ác  này,  cũng  là  văn  thường 
dùng. 

Lật  niếp  tỷ  chũng  n  !1  ti£  ÍẼ.  Ngược  lại  âm  trên  là  tì  m  xỉ  diệp, 
âm  dưới  là  M  tỳ  di.  Xưa  tên  là  chủng  loại  thuộc  tên  là  Lợi  xa  tỳ  đồng 
tử,  Sát  đế  lợi  vương,  là  quyến  thuộc  Đào  tộc,  chủng  đệ  tử  của  Phật. 

Khiếp  bố  'lí  ffii.  Ngược  lại  âm  trên  là  [M  M  khuông  nghiệp,  hoặc 
viết  chữ  khiếp  này.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Lo  sợ  nhiều.  Sách  Lế  Ký  cho 
rằng:  Người  dõng  mãnh  lo  sợ  khổ.  Ngọc  Thiên  cho  là  Lo  sợ  thua  kém,  lo 
SỢ  mất  đi.  Ngược  lại  âm  dưới  là  E3  ^  phổ  bố,  hoặc  viết  bố  này.  Quảng 
Nhã  cho  rằng:  tí  bố  cũng  là  sợ  hãi,  lo  sợ.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Bố  cứ 
là  sợ  theo.  Ngược  lại  âm  cự  ngư,  nghĩa  là  quá  khiếp  sợ.  Chữ  viết  đúng 
là  chữ  ÌỀ  cứ  này.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Lo  sợ  giống  như  bị  khủng  hoãng 
tinh  thần.  Chữ  viết  từ  bộ  /Q  tâm  thanh  'ỉp  bố. 

Phước  hữu  tíĩ.  Ngược  lại  âm  ýù  vưu  cứu.  Theo  sách  Chu  dịch 
cho  rằng:  Phước  từ  trời  ban  cho.  Khổng  Tử  cho  rằng:  Hậu  tíĩ  là  giúp  đỡ. 
Khảo  Thanh  cho  rằng:  Phước  được  giúp  đỡ  hoặc  viết  té  hữu  này,  xưa 
viết  hữu  té  đều  đồng  nghĩa. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  430 

Phân  phức  ^  n.  Ngược  lại  âm  ^  phương  văn.  Trịnh  Huyền 
chú  giải  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  Phân  ^  là  hương  thơm.  Phương 
Ngôn  cho  rằng:  Phân  là  hương  hòa  theo.  Quách  Phác  cho  rằng:  Hương 
thơm  mà  hòa  điệu  theo  gọi  là  ^  phân.  Thuyết  Văn  cho  là  Chữ  viết  từ 
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bộ  triệt  thanh  ỷỳ  phân.  Ngược  lại  âm  dưới  là  ỊẼỊ  vi  mục.  Theo  Hàn 
Thi  Truyện  cho  rằng:  Phức  là  khí  thơm. 

Đồ  trị  H  /□.  Ngược  lại  âm  trì  ly.  Nghĩa  là  sửa  đổi,  tu  sửa. 

Phan  đạt  iặ.  Ngược  lại  âm  JW  /§■  đường  lạc,  giống  như  là  cái 
chuông,  mà  bên  trong  có  lưỡi.  Theo  chữ  đạt  nghĩa  là  cái  linh  lớn  gọi  là 
§ặ  đạt. 

Kỹ  nhạc  ẳtê.  Ngược  lại  âm  ^  ậẫr  cừ  ỷ,  hoặc  là  viết  ịỉ.  kỹ  này, 
nghĩa  là  người  thợi  khéo  léo,  hoặc  là  viết  chữ  kỹ  này,  tức  là  kỹ  nghệ. 
Theo  Tự  Thư  cho  rằng:  Người  con  gái  biết  đàn  hát.  Chữ  viết  từ  bộ  nữ 
viết  thành  chữ  kỹ.  Trong  văn  kinh  viết  từ  bộ  A  nhân,  hoặc  viết  từ  bộ 
í  thủ,  đều  chẳng  đúng.  Ngược  lại  âm  dưới  là  i  ^  ngũ  giác. 

Biên  bỉ  s  MP.  Ngược  lại  âm  n  bi  mỹ.  Theo  sách  sử  Ký  cho 
rằng:  Bĩ  lậu,  xấu  ác.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện  rằng:  Bĩ  là  nơi  biên  giới 
gọi  là  biên  ấp  đó  là  ngoài  hoang  dã  xa  nơi  kinh  đô  của  nước,  gọi  là  bỉ 
lậu,  nghĩa  là  người  hèn  hạ,  thấp  kém,  không  thông  đạt  thi,  thơ,  lễ,  nhạc, 
gọi  là  bỉ  phu.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Năm  tổ  là  m  một  bỉ,  nghĩa  là  năm 
trăm  nhà  là  m  một  là  ng.  Chữ  viết  từ  bộ  ẽ  ấp  thanh  bĩ.  Âm  tể  ngược  lại 
âm  íã  tổ  đoản. 

Đạt  nhứ  ìil  ff>ỉ.  Ngược  lại  âm  ặỵ  nô  nhã.  Trong  văn  kinh  có  viết 
nhứ,  ngược  lại  âm  tư  dự.  Trong  sách  người  ta  viết  sai.  Đây  là 
tiếng  Phạm,  cũng  gọi  là  ỉâ  M  Pi  biên  di  nhung  yết.  Nghĩa  là  loại 
người  hạ  tiện,  không  biết  lễ  nghĩa,  giông  như  loài  cầm  thú. 

Miệt  lệ  xa  BI  IỆI.  Âm  trên  là  IS  M  miên  miết,  âm  kế  là  s 
liên  kết,  âm  dưới  là  tì  ÌÈ  xỉ  giá.  Đây  gọi  là  biên  địa,  tiếng  Phạm  đọc 
sai,  lược,  không  đúng.  Đúng  âm  Phạm  nên  gọi  là  Tốt  lật,  hai  âm  hiệp 
sa,  dịch  là  tham  vui  dơ  uế,  vật  nơi  địa  phương  hạ  tiện,  là  người  không 
tin  chánh  pháp. 

Hoặc  đàm  ^2  'M.  Ngược  lại  âm  ÍaỀ  13  đồ  hàm.  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  Chữ  viết  từ  bộ  f~  tật  thanh  đạm,  âm  f~  là  âm  ỉii  nạch. 

Thũng  bao  M  Ềll.  Ngược  lại  âm  là  2z.  n  chi  dũng.  Trịnh  Huyền 
chú  giải  sách  Chu  Lễ  rằng:  Mụn  ghẻ  mọc  lâu  ngày  thành  ung.  Trịnh 
Huyền  chú  giải  sách  Lễ  Ký  rằng:  Sưng  lên  lên  thành  mục  u,  âm  quý  là 
âm  lí  hội.  Thuyết  Văn  cho  là  Mụn  ung  sưng  lên.  Ngược  lại  âm  K'  ^  ư 
cung.  Chữ  viết  từ  bộ  1^3  nhục  đến  bộ  f~  tật  thanh  it  Vế  trùng  ung. 

Mục  huyễn  y  ÍẼỊ  PẴ  1S.  Ngược  lại  âm  M.  tuệ  quyên.  Giả  Quỳ 
cho  rằng:  Huyễn  hoặc  là  bị  hoa  mắt.  Thiên  Thương  Hiệt  cho  rằng:  Nhìn 
không  thấy  rõ.  Ngược  lại  âm  dưới  là  5ẽ  Eẵ  anh  duệ.  Trong  văn  kinh  viết 
y  này  là  không  thành  chữ. 
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Khô  cố  tì  1*1 .  Ngược  lại  âm  tì  khang  cô.  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  Cây  khô  chết,  hoặc  là  viết  khô  tì,  là  chữ  cổ. 

Tương  khiếp  Ít.  Ngược  lại  âm  trên  là  Ềs  tức  dương.  Vận 
Anh  Tập  cho  rằng:  Tương  đó  hoặc  gọi  là  dụng  cụ  đựng  sách,  y  phục 
gọi  là  rương.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Tương  khiếp  là  cái  rương,  cái  hòm. 
Ngược  lại  âm  In:  $1  khinh  giáp.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Khiếp  là  cái 
rương  bằng  tre.  Âm  td  tứ  là  âm  ỊZ3  tứ.  Tự  Thư  cho  rằng:  Khiếp  tương 
đều  nghĩa  là  loại  rương  chứa  sách,  hoặc  y  phục. 

Hành  cân  M  tì.  Ngược  lại  âm  trên  là  ^  lít  hạnh  canh.  Khảo 
Thanh  cho  rằng:  Hành  M  là  cái  gốc,  gốc  cỏ  gọi  là  M  hành.  Theo  Tập 
Huấn  Truyện  cho  rằng:  Cọng  cuống  của  cây  cỏ.  Thuyết  Văn  cho  là  Chủ 
của  cành.  Chữ  viết  từ  bộ  thảo  thanh  hành.  Ngược  lại  âm  dưới  là  “F  ỈU 
can  lại.  Theo  Tả  Truyện  giải  thích  rằng:  Thân  cây  lúa.  Quảng  Nhã  cho 
rằng:  Nhánh  cây  lúa  gọi  là  tì  cản.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Cọng  mềm 
của  cây  lúa.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Cũng  là  cọng  cây  lúa.  Chữ  viết  từ  bộ 
hòa  thanh  ^  hãn,  hoặc  là  viết  cản  tì  cũng  đồng  nghĩa.  Trong  văn  kinh 
viết  cản  tì,  lại  viết  cản  tì,  tuy  cũng  thông,  nhưng  chẳng  phải  nghĩa  của 
kinh. 

Toái  kim  5$  #.  Ngược  lại  âm  n  Ilt  tô  đối.  Nghĩa  là  đập  phá  vỡ 
vụn.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Toái  5Ệ  là  vỡ  vụn  vặt,  hư  hoại,  hoặc  là  viết 
toái  5$,  là  loại  bình  chai,  do  bộ  ngõa.  toái  đây  chẳng  phải  nghĩa  đây 
dùng. 

(Quyển  431,  432  không  có  âm  giải  thích.) 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  433 

Giã  tịch  'ÍPx  m.  Ngược  lại  âm  ti  ^  tình  dạ,  văn  ở  dưới  đây  là  y  cứ. 
Khảo  Thanh  cho  rằng:  Tịch  là  loại  cỏ  cho  thú  vật  ăn. 

(Quyển  434  không  có  âm  giải  thích.) 
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Ổi  tạp  in  II.  Ngược  lại  âm  M  n  ô  hối,  âm  dưới  là  íặ  hồ  mỗi. 
Quảng  Nhã  cho  rằng:  Đông  đúc.  Theo  Tự  Thư  cho  rằng:  Cũng  là  tạp 
loạn,  dơ  uế,  hỗn  tạp. 

Lê  thậm  m  Ĩ£.  Ngược  lại  âm  trên  là  ýj  ỈM  lực  trì.  Theo  văn  thông 
tục  cho  rằng:  Đóm  đen  gọi  là  M  lê.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Chấm  đen 
trên  gò  má.  Ngược  lại  âm  w  /ÉU  thanh  tuần.  Màu  đen  đó  cũng  gọi  là 
già  cõi,  mà  vàng  đó  nghĩa  là  gọi  cho  một  thời  kỳ  mở  đầu  cho  văn  tự  âm 
nghĩa.  Ngược  lại  âm  ýj  n  lực  hề.  Nay  không  lấy  âm  dưới.  Ngược  lại  là 
âm  tha  cảm.  sở  Từ  chú  giải  rằng:  Y  theo  ngày  tháng  kia  sẽ  biết 
rõ  vết  nhơ,  điều  xấu  xa  đó  mà  có.  Vương  Dật  chú  giải  rằng:  Viên  ngọc 
không  có  sáng  sạch.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Chấm  đen  đó  khắc  trên  trán. 
Khảo  Thanh  cho  rằng:  Loại  sơn. 

Cùng  tụy  n.  Ngược  lại  âm  tường  túy.  Quyển  thứ  một  trăm  tám 
mươi  đã  giải  thích  rồi.  Lại  gọi  là  tiều,  ngược  lại  là  âm  /fỉ  ỉê  tịnh  diêu, 
nghĩa  là  ốm  o  tiều  tụy,  hốc  hác,  xơ  xác,  khôn  khổ.  Thiên  Thương  Hiệt 
ghi  rằng:  Tụy  là  lo  buồn,  hoặc  là  viết  tụy,  là  tụy,  tụy,  ba  thể  chữ  cổ.  Sau 
này  chỉ  dùng  hai  chữ  trên. 

Ngoan  ngân  ÃH  n.  Ngược  lại  âm  trên  IU  ngõa  quan.  Âm  dưới  là 
m  ĨT  ngữ  cân.  Quyển  một  trăm  lẻ  tám  trước  đã  giải  thích  đầy  đủ  rồi. 

Khinh  tiêu  In:  PẼ.  Ngược  lại  âm  'IU  5^  tình  tiếu.  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  Trách  phạt,  chỉ  trích,  chê  cười.  Thiên  Thương  Hiệt  ghi  rằng:  Quỡ 
mắng,  trách.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Phiền  nhiễu,  rắc  rối.  Hoặc  là  viết  IỀ 
tiều,  nghĩa  là  chê  trách.  Văn  cổ  viết  tiêu  ®È. 

Oa  loa  ÍH  Ngược  lại  âm  trên  là  Hlỉp  quả  hoa.  Nhĩ  Nhã  cho  là 
Con  ốc  sên  nhỏ.  Ngược  lại  âm  dưới  là  hư  hòa.  Trong  kinh  viết  íl  loa 
này  là  văn  thường  dùng. 

(Quyển  436,  không  có  âm  giải  thích.) 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  437 

Hoạn  khải  ỉ§  És.  Âm  trên  là  0  hoạn.  Theo  Quế  Uyển  Châu  Tòng 
cho  rằng:  Lấy  áo  giáp  mặc  vào  người  gọi  là  hoạn.  Ngược  lại  âm  dưới 
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là  ĩlr  khổ  dại.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Khải  là  cái  áo  giáp.  Theo  Văn 
Tự  Tập  Lược  cho  rằng:  Lấy  kim  loại  là  m  da,  che  thân  gọi  là  Éa  khải. 

Cù  lao  ệậ.  Ngược  lại  âm  s  11  kỳ  khu.  theo  Mao  Thi  Truyện 
cho  là  Vất  vả,  nhọc  nhằn  ngoài  đồng,  cũng  gọi  là  bệnh. 

Suy  mạo  ll  n.  Ngược  lại  âm  trên  là  ^  ÌỀ  suất  truy.  Vận  Anh  Tập 
cho  rằng:  Suy  là  nhỏ  bé,  yếu  mềm.  Ngược  lại  âm  dưới  là  ii  flx  mạc  báo. 
Vận  Anh  Tập  cho  rằng:  Mạo  là  già.  Theo  sách  Lễ  Ký  cho  rằng:  Tám 
mươi,  chín  mươi  tuổi  gọi  là  mạo  (là  âm  lÉ  mạo  này).  Trịnh  Huyền 
chú  giải  rằng:  Mạo  lão  đó  là  mêm  uội  hay  quên,  hoặc  là  viết  chữ  H; 
mạo  này,  mao  đều  là  chữ  cổ. 

Khu  khiển  11  ìm.  Ngược  lại  âm  2a  í  khứ  vu.  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  Đánh  cho  ngựa  chạy  đi.  Theo  Văn  Tự  Tập  Lược  viết  chữ  cận  {JÉ, 
là  văn  thường  hay  dùng.  Lại  cũng  viết  khu  là  chữ  cổ,  lại  là  thanh 
khứ. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  438 

Hủy  tý.  Ngược  lại  âm  dưới  là  II  tử  nhĩ.  Lại  cũng  là  âm  -Ị-  n 
tử  di,  lại  cũng  là  âm  H  itk  tư  thử,  ba  âm,  đều  thông  dụng,  hoặc  là  viết 
chữ  bốn  chữ  tượng  hình  này  đều  là  chữ  cổ.  Vận  Anh  Tập  cho  rằng:  Tử 
là  lời  nói  trách  móc.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Lễ  Ký  rằng:  Tử  là  lời 
hủy  nhục,  thô  ác,  mắng  nhiếc. 

Phú  tế  Ít  1$.  Ngược  lại  âm  ^  phương  vụ,  cũng  là  âm  íặ  ti 
duệ,  cũng  gọi  là  che  giấu. 

Quán  tập  'llt  ÌỀỈ.  Ngược  lại  âm  [H  M  khai  hoạn.  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  Gọi  là  thói  quen.  Tả  Truyện  viết  chữ  M  quán  là  chữ  giả  tá.  Thuyết 
Văn  viết  chữ  quán  í  này  là  cũng  thông  dụng.  Trong  văn  kinh  viết  $ 
xuyến,  chữ  cổ  cũng  thông  dụng. 

Mục  nhân  %  A.  Ngược  lại  âm  m  h  mông  bốc.  Ngọc  Thiên  cho 
rằng:  Mục  là  tên  gọi  chung  của  người  nuôi  gia  súc,  chẳng  phải  chỉ  riêng 
chữ  mục  là  chỉ  nuôi  trâu  bò,  ngựa  mà  thôi.  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  Ớ  ấp 
ngoài  là  nơi  biên  giới  chỗ  xa  xôi  hẻo  lánh  cũng  gọi  là  %  mục. 

Hoài  dựng  tu  Ngược  lại  âm  ẺẼ  hồ  quái.  Khổng  An  Quốc 
chú  giải  sách  Luận  Ngữ  rằng:  Hoài  là  an  ổn.  Ngược  lại  âm  dưới  là 
m  dư  chứng.  Trịnh  Huyền  chú  giải  rằng:  Người  con  gái  mang  thai  gọi  là 
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ặ  dựng.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Ôm  đứa  con  trong  lòng.  Quảng  Nhã  cho 
rằng:  Ôm  trên  người.  Âm  thân,  là  âm  n  thân. 

(Quyển  439,  không  có  âm  để  giải  thích.) 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  440 

Khiếm  khứ  ÍK,  KỀ  âm  dưới  là  Ế  khứ.  Tỳ  Thương  cho  rằng:  Kh¬ 
iếm  khứ  là  há  miệng  ra.  Trongvăn  kinh  viết  từ  bộ  khẩu  viết?  khứ.  Theo 
Quế  Uyển  Châu  Tòng  cho  rằng:  khứ  KỀ  là  ngọa  thanh  (thanh  ngang). 
Vận  Thuyên  Tập  cho  là  vòng  biên  giới,  giáp  với  nước  khác,  chẳng  phải 
nghĩa  này,  nên  đổi  lại  từ  bộ  ív  khiếm  viết  thành  khứ  KỀ.  Theo  hai  chữ 
này  đều  hắc  hơi  ra,  văn  dùng  rất  thông  dụng. 

Táo  nhiễu  ĨỀ  ÍS.  Ngược  lại  âm  ẼL  cK  tuế  cáo.  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  Táo  là  tính  nóng  nãy,  giao  động,  mau  chóng,  hoặc  viết  là  chữ  táo 
M.  này  cũng  thông  dụng.  Ngược  lại  âm  dưới  là  ộp  /□  như  chiếu.  Thuyết 
Văn  cho  là  Nhiễu  là  phiền.  Khổng  An  Quốc  chú  giải  rằng:  Nhiễu  loạn. 
Thuyết  Văn  cho  rằng:  Chữ  nhiễu  từ  bộ  ^  thủ  viết  thành  chữ  11  ưu. 
Ngược  lại  âm  tòl  7J  nô  đao,  thanh  nhiễu.  Treo  trong  văn  kinh  viết  từ  bộ 
'I'  tâm,  âm  /Q  tâm  viết  thành  chữ  nhiễu  này  là  chẳng  đúng. 

Huất  nhiên  ngược  lại  âm  'M-  ®  huy  duật.  Nghiệt  Tông  cho  rằng: 
Huất  la  cấp  bách,  vội  vàng.  Thiên  Thương  Hiệt  cho  rằng:  Huất  là  thốt 
nhiên,  bổng  nhiên  nổi  dậy.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Gió  thổi  nổi  dậy. 

Vi  ảm  ^  if.  Ngược  lại  âm  ìn  ỆL  hà  yết.  Phương  Ngôn  cho  rằng; 
Từ  cửa  nhìn  ra  mà  giữa  Đông  nước  Triệu,  Ngụy  gọi  là  trí  tuệ,  là  thông 
minh.  Khảo  Thanh  cho  là  Thông  minh,  lanh  lợi,  gian  dối.  Âm  ỉẫ  gian  là 
âm  gian.  Vận  Anh  Tập  cho  là  gian  trá  không  thật  thà.  Âm  ỆL  yết  ngược 
lại  âm  M  A  ô  bát. 

Quĩ  mô  m.  Ngược  lại  âm  trên  là  it  quý  quĩ.  Theo  Mao  Thi 
Truyện  cho  rằng:  quĩ  là  đánh  giá,  đoán,  phán  đoán,  âm  JlẼ  độ  ngược  lại 
âm  Í/Ẽ  í§-  đồ  các.  Theo  Quế  Uyển  Châu  Tòng  cho  rằng:  Thương  lượng, 
đánh  giá  đối  với  việc  gọi  là  quĩ.  Ngược  lại  âm  dưới  là  ii  mạc  hồ. 
Tóm  tắc  cho  rằng:  Mô  là  khuôn  mẫu  phép  tắc.  Chữ  viết  từ  bộ  tỊv  mộc 
thanh  ii  mạc.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Là  mô  hình,  qui  tắc.  Tự  Thư  cho  là 
Khuôn  mẫu,  gương  mẩu.  Cũng  có  viết  từ  bộ  í  thủ  âm  ỉ-  thủ,  viết  chữ 
íft  mô.  Chữ  íft  mô  này  là  chẳng  phải  nghĩa  ở  đây  dùng,  hoặc  là  viết  ÌÉ 
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VŨ,  chữ  VŨ  này  đều  là  chữ  cổ. 

Đề  bại  M  ặậ.  Ngược  lại  âm  trên  là  ÍẼ  n  đồ  hề.  Theo  Mao  Thi 
Truyện  cho  rằng:  Giống  như  loại  lúa  ma,  mọc  hoang.  Nhĩ  Nhã  cho  rằng: 
Đồng  với  Khảo  Thanh  cho  là  tên  của  một  loại  cỏ.  Vi  Hoằng  lại  viết  theo 
chữ  đề  H  này,  hoặc  là  viết  trật  ĨẼ  chủng,  đều  là  chữ  cổ.  Ngược  lại 
âm  dưới  là  M  B  bể  mại.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện  rằng:  Nó  giống  như 
loại  ngũ  cốc  mà  khác.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Giống  lúa  khác,  hoặc  là 
viết  bại,  là  loại  hạt  gạo  nhỏ. 

Quĩ  phạm  ỆA  ÌB.  Ngược  lại  âm  trên  là  tu  5  câu  vi.  Vận  Anh 
Tập  cho  rằng:  vết  bánh  xe.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Dấu  vết  của  chiếc 
xe.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Chữ  viết  từ  bộ  1ỆL  xa  đện  bộ  %  quỷ,  âm 
quĩ,  thanh  íii  tỉnh.  Ngược  lại  âm  dưới  là  !b  phàm  ảm.  Nhĩ  Nhã  cho 
rằng:  Là  khuôn  pháp  thường.  Tự  Thư  cho  phạm  là  mô  phỏng  bắt  chước. 
Thuyết  Văn  cho  rằng:  Chữ  viết  từ  bộ  1ỆI  xa  đến  bộ  >Ẽ  phạm  thanh  íii 
tỉnh. 

Phân  tảo  íl  tĩ§.  Ngược  lại  âm  trên  là  ỷỳ  PpO  phân  vấn.  Vận  Anh 
Tập  cho  là  Đồ  bỏ  đi,  vứt  đi,  hoặc  viết  là  bốn  chữ  phân  tượng  hình  này 
đều  đồng.  Ngược  lại  âm  dưới  là  M-  ĨO  tô  đáo.  Vận  Anh  Tập  cho  là  Tảo 
trừ,  hoặc  là  viết  chữ  tảo.  Theo  chữ  phân  tảo  đó  là  khác  của  áo  nạp. 

Khan  lận  'Hi  ;§.  Ngược  lại  âm  p  khẩu  nhàn.  Vận  Thuyên  Tập 
cho  rằng:  Khan  là  bền  chắc.  Quế  Uyển  Châu  Tòng  cho  rằng:  Yêu  tiếc 
tài  vật,  không  muốn  xả  bỏ  gọi  là  'Hễ  khan,  hoặc  là  viết  chữ  ,  hai  chữ 
khan  này  đều  là  chữ  cổ.  Ngược  lại  âm  dưới  là  Ì8  tfi  lân  tín.  Quảng  Nhã 
cho  rằng:  Lận  là  thô  bỉ  hèn  hạ.  Vận  Anh  Tập  cho  rằng:  Lận  là  tiếc  là 
keo  kiệt,  hoặc  viết  chữ  cổ. 

Điệu  cử  ịỆ  Ệl.  Ngược  lại  âm  trên  là  ni  PS  đình  diệu.  Trong  quyển 
thứ  tám  trước  đã  giải  thích  rồi.  Ngược  lại  âm  dưới  là  M  H  cư  đồ .  Thuyết 
Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  ^  thủ  thanh  H  dữ.  Trong  văn  kinh  viết  l|l  cử 
này  là  văn  thường  dùng. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  441 

Khiểm  hận  'IU  tu.  Ngược  lại  âm  trên  là  ÍTU  M  hình  kiêm.  Vận  Anh 
Tập  cho  là  hiềm  nghi.  Vương  Bật  chú  giải  sách  Chu  Dịch  rằng:  Tâm 
không  bình  lặng,  không  vừa  lòng,  bất  mãn.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Tâm 
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Xấu  ác.  Thuyết  Văn  cho  là  Chữ  viết  từ  bộ  tk  nữ  đến  bộ 
M  kiêm,  cũng  viết  'IU  khiểm  này  đều  đồng  nghĩa. 

(Quyển  442,  443  đều  không  có  âm  để  giải  thích.) 


kiêm,  thanh 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  444 

Phù  nang  U.  Ngược  lại  âm  trên  là  te  phụ  vô.  Khổng  An 
Quốc  chú  giải  sách  Thượng  Thư  rằng:  Trôi  nổi  gọi  là  phù.  Chữ  phù 
ngược  lại  âm  ^3  Ềy  phương  kiếm.  Giả  Quỳ  chú  giải  sách  Quốc  ngữ  rằng: 
Phù  đó  là  nhẹ.  Ngược  lại  âm  dưới  là  w.  ẼP  nô  tức.  Thuyết  Văn  cho  là 
cái  túi.  Âm  lĩ  thác,  theo  nghĩa  là  cái  túi  da  chứa  hơi,  dựa  theo  chữ  phù 
nang  là  cái  túi  chứa  hơi  để  qua  sông  lớn.  Trong  kinh  lấy  chữ  phù  là 
nổi  lên  nhẹ  nhàng  để  là  m  ví  dụ. 

Phôi  ngõa  ±ĩ?  Ngược  lại  âm  trên  là  E3  phổ  bồi.  Vận  Anh  Tập 
cho  rằng:  Gạch  ngói  chưa  nung  gọi  là  phôi.  Ngược  lại  âm  dưới  là  s  M 
ngũ  quả.  Đất  đem  đi  nung  là  m  gạch  xây  nhà,  hoặc  là  là  m  bình,  dụng 
cụ  đựng  đồ. 

Lan  hoại  jn  ±g.  Ngược  lại  âm  ỄP JẼL  lang  đán.  Phương  ngôn  cho 
rằng:  Hầm  lửa  chín  nhừ  gọi  là  im  lan.  Ngược  lại  âm  dưới  là  tẵ  hồ 
quái.  Hoại  nghĩa  là  phá  hư,  hư  hoại. 

Suy  hao  lũ  Ngược  lại  âm  trên  là  n  i§  sương  quy.  Vận  Anh  Tập 
cho  rằng:  Suy  là  yếu  đi,  nhỏ  nhắn,  mềm  mại.  Chữ  suy  cũng  giông  như 
chữ,  nghĩa  là  tổn  giảm.  Ngược  lại  âm  dưới  là  iiE  J!  cao  áo.  Thiên  Thương 
Hiệt  cho  rằng:  Hao  là  tiêu  mất.  Vận  Anh  Tập  cho  rằng:  Hao  là  giảm 
bớt,  hao  hụt. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  445 

Tướng  soái  M  Ngược  lại  âm  trên  là  M  tinh  dạng.  Ngược  là 
âm  E  bán  tương.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Quân,  vua,  là  thầy.  Ngược 
lại  âm  dưới  là  ^  suy  loại.  Tự  Thư  cho  rằng:  Lãnh,  hoặc  là  viết  ÍỆĨ 
vệ,  âm  này  cũng  đồng. 
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KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  446 

Thuần  thục  /ậ  Ngược  lại  âm  IU  im  thùy  luân.  Vận  Anh  Tập 
cho  rằng:  Thuần  là  tưới  nước.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Thuần  sạch,  lại 
cũng  gọi  là  thuần  phác,  nghĩa  là  thật  thà  chất  phác.  Trịnh  Huyền  chú 
giải  sách  Lễ  Ký  rằng:  Tưới  nước  đều  hòa  gọi  là  /Ệ  thuần. 

Hà  mạo  ÍỘỊ  lỄ.  Ngược  lại  âm  itj  mao  báo.  Vận  Anh  Tập  cho 
rằng:  Dung  nghi,  hoặc  viết  chữ  ỹỉ  nhi.  Theo  sách  Thượng  Thư  Hồng 
Phạm  cho  rằng:  Gọi  là  một  dáng  mạo.  Khổng  An  Quốc  cho  rằng:  Dung 
nghi,  hoặc  viết  mạo  ỆỀ,  chữ  cổ. 
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Ốt-Bát-Ba-Hoa  0Jm.  iậ  ii  Tb.  Ngược  lại  âm  J§i  #  ô  cốt.  Là  tiếng 
Phạm,  tên  một  loài  hoa,  Sen  màu  xanh  lá  nhỏ.  Xưa  gọi  là  /H  rli  Âu 
bát  la,  hoặc  tên  là  is  li  Ưu  Bát  La,  đều  sai.  Đây  là  loài  hoa  rất  thơm, 
rất  lớn,  ở  nhân  gian  không  hề  có,  hoa  này  có  trong  ao  Vô  Nhiệt  Não,  ở 
núi  Tuyết. 

Bát-đắc-Ma  Hoa  iệ  ệvr  Jli  Tb.  Cũng  là  Tiếng  Phạm,  tên  một  loài 
hoa,  hoặc  gọi  là  11  JỆẵ  Bát  Đầu  Ma,  hoặc  gọi  là  Jll  Bát  Nỗ  Ma. 
Đúng  gọi  là  ậrt  Jli  Bát  Nạp  Ma,  tức  là  hoa  Sen  hồng,  cũng  gọi  tên  là  hoa 
sen  vàng. 

Câu-Mưu-Đà-Hoa  ÍƯ  PẾ  Tb.  Tiếng  Phạm,  tên  là  hoa  Sen  đỏ, 
hoặc  gọi  là  ÍƯ  ỳj]  ẼM  Câ  Vật  Đầu.  Gọi  đúng  là  ÍƯ  113  Câu  Mâu  Na, 
tức  là  hoa  Sen  đỏ  đậm.  Ớ  nhân  gian  cũng  ít  có,  phần  nhiều  là  ở  ao  Vô 
Nhiệt  Não. 

Bôn  trà  lợi  hoa  ^  ^  f  y  ĨẼ.  Cũng  là  tiếng  Phạm,  tên  là  Bạch  Liên 
Hoa,  hoa  Sen  trắng.  Xưa  gọi  là  ^  PÈ  % y  Phân  Đà  Lợi.  Gọi  cho  đúng  là 
^  ặ  Bôn  Nô,  thanh  khứ.  Âm  là  âm  ịỵ  nô  nhã.  Cũng  gọi  là  PH 
Hắc  ca.  Đây  gọi  là  hoa  Sen  trắng,  ở  nhân  gian  cũng  ít  có,  chỉ  có  trong 
ao  Vô  Nhiệt  Não. 
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Phiến  đệ  M.  Ngược  lại  âm  lặc  da.  Tiếng  Phạm.  Đây  gọi  là 
người  Huỳnh  môn,  có  năm  loại.  Âm  nghĩa  quyển  thứ  tư  trước  đã  giải 
thích  đầy  đủ  rồi. 

Manh  lung  ám  á  w  M  HỀ  55  v.v...  đều  như  trước  âm  trong  quyển 
thứ  năm  đã  giải  thích  đầy  đủ. 

Vô  hà  te  0pỵ.  Ngược  lại  âm  Ít  M  hành  giá.  Giả  Quỳ  chú  giải  sách 
Quốc  ngữ  rằng:  Hà  0pỵ  là  an  nhàn  rãnh  rỗi.  Vận  Anh  Tập  cho  rằng:  Hà 
là  nhàn  nhã,  thong  dong.  Khổng  An  Quốc  cho  rằng:  Hà  là  rộng  rãi. 

Du  ư  ỈỀ  Ngược  lại  âm  JIỈI  7^  du  chu.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  Du 
là  xa.  Lại  gọi  du  là  vượt  qua  sông.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Du  là  vượt  qua. 
Chữ  viết  từ  bộ  /Ẽ  túc  âm  túc  thanh  frj  du. 
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Vi  dãn  ^  {!.  Ngược  lại  âm  trên  là  K  fỄ,  vi  nguy.  Văn  dưới  là  đều 
đồng.  Ngược  lại  âm  dưới  là  đường  đán  JlĩJ=L  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Dãn 
'ỈM  là  loại  từ  ngữ. 

Yểm  bối  ti .  Ngược  lại  âm  trên  là  ta  y  diêm.  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  No  đủ  rồi.  Vận  Anh  Tập  cho  rằng:  Yểm  là  mỏi  mệt.  Tự  Thư  cho 
rằng:  Yểm  là  khổ.  Thuyết  Văn  cho  là  Chữ  viết  từ  bộ  J~  hán  âm  -=F  hãn, 
đến  bộ  khuyển,  đến  bộ  tí  cam,  đến  bộ  1^3  nhục,  hoặc  viết  là  fỄ| 
yểm  thực  cũng  thông  dụng,  là  chữ  cổ. 

Đường  thọ  JH  s.  Ngọc  Thiên  cho  là  Đường  đồ.  Tự  Thư  cho  rằng: 
Đường  hư.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Nên  nói  là  Đường  Đại  ngôn. 

Hoan  đối  ỈM  st.  Trên  vốn  là  âm  M  hoạn.  Theo  Tả  Truyện  cho 
rằng:  Hoạn  là  xuyên  qua.  Quế  Uyển  Châu  Tòng  cho  rằng:  áo  giáp  mặc 
vào  thân,  gọi  là  tlt  hoan.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Mặc  áo  thanh  giáp. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  11  1!  đương  cái.  Tự  Thư  cho  rằng:  Đối  là  buộc 
vào.  Theo  chữ  “Hoạn  đối”  là  trang  ngiêm,  mặc  áo  giáp,  buộc  thắt  dây 
sửa  cho  trang  nghiêm,  oai  vệ.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Đối  là  dây  thắt 
lưng.  Y  phục  của  người  nam  đó  thắt  lưng  bằng  dây  da,  y  phục  của  người 
nữ  thắt  lưng  bằng  dây  tơ  lụa.  Giống  như  đồ  trang  sức  đeo  trên  mình  vậy, 
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mà  cũng  giống  nưh  cái  khăn.  Cho  nên  chữ  đối  viết  từ  bộ  rịn  cân.  Nay 
trong  văn  kinh  viết  chữ  đối  này  là  chẳng  đúng. 

Giáp  trụ  Ep  rỊf.  Ngược  lại  là  âm  ÍJ1  X  trù  hựu.  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  m  is  trụ  khải,  là  áo  giáp.  Ngày  xưa  dùng  da  là  m  áo  giáp  nên 
gọi  là  ^  giáp.  Ngày  nay  dùng  kim  loại  là  m  áo  giáp  nên  gọi  là  És  khải. 
Ngược  lại  âm  p  khẩu  đại.  Khải  cung  là  áo  giáp,  trụ  cũng  là  áo  giáp. 
Thuyết  Văn  cho  rằng:  Chữ  viết  từ  bộ  0  viết.  Ngược  lại  âm  M  mạc 
bảo.  Viết  chữ  m,  trong  văn  kinh  viết  từ  bộ  ^  nguyệt  là  chẳng  đúng. 

Khuyết  giảm  M.  Ngược  lại  âm  trên  là  1Ẽ  khuyển  duyệt. 
Thiên  Thương  Hiệt  cho  rằng:  Khuyết  là  hao  tổn.  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
Dụng  cụ  chứa  đã  bễ.  Chữ  viết  từ  bộ  u&  phữu  đến  quyết  thanh  íỂt  tỉnh. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  /rE  1b  hàm  ảm.  Ngược  lại  âm  EỊ3  giáp  hàm.  Tự 
Điển  giải  thích:  Tự  hao  tổn,  thiếu  thốn.  Âm  dưới  gọi  là  M  giảm.  Theo 
Tập  Huấn  Truyện  cho  rằng:  Giảm  la  hao  hụt  bớt  đi.  Chữ  viết  từ  bộ  thủy 
thanh  hàm. 

Kỹ  nghệ  K  8.  Ngược  lại  âm  trên  là  ^  M  cừ  ỷ.  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  Kỹ  K  là  khéo  léo.  cố  Dã  Vương  cho  rằng:  Chữ  kỹ  giống  như  chữ 
nghệ.  Trong  văn  kinh  viết  từ  bộ  À  nhân,  viết  thành  chữ  kỹ  là  chẳng 
đúng.  Vận  Thuyên  Tập  cho  rằng:  Chữ  'íỉ  kỹ  này  giống  như  là  chữ  ÍỀ 
thương,  nghĩa  là  tổn  hại.  Cùng  với  chữ  toàn  có  phần  trái.  Nên  trong 
văn  kinh  đổi  ý  viết  từ  bộ  ỉ  thủ  âm  ^  thủ,  viết  thành  chữ  kỹ  này 
nghĩa  là  tài  năng  khéo  léo. 
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Tiêu  chú  ^  li.  Ngược  lại  âm  trên  là  sp  tức  diêu.  Trịnh  Huyền 
chú  giải  sách  Lễ  Ký  rằng:  Tiêu  M.  là  mùi  hôi.  Quảng  Nhã  cho  rằng: 
Tiêu  là  màu  đen.  Thuyết  Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  truy,  chuy  đến  bộ  hỏa. 
Trong  văn  kinh  phần  nhiều  viết  chữ  1Ễ  tiêu  này.  Ngược  lại  âm  sp  m 
tức  dược.  Theo  chữ  1Ễ  tiêu  này  là  nghĩa  cây  nến  trên  lưng  con  rùa  gỗ, 
chẳng  phải  nghĩa  trong  kinh.  Ngược  lại  âm  dưới  là  li  chú  là  âm  )Ề  chú. 
Theo  chữ  li  chú  đó  là  cái  tim  đèn.  Văn  dưới  viết  ^  li  tiêu  chú,  thời 
gần  đây  rút  ra.  Trong  kinh  Thuyết  Văn  nói:  Trong  văn  kinh  không  có, 
cũng  là  chữ  hình  thanh. 
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Tệ  hoại  Ệặ  im.  Ngược  lại  âm  trên  là  n  tỳ  duệ.  Vận  Thuyên 
Tập  cho  là  tệ  ác.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện  cho  rằng:  Tệ  là  suy  giảm 
hư  hoại.  Thiên  Thương  Hiệt  cho  là  Rất  tệ.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Tệ 
liệt  quá  kém.  Xưa  nay  chữ  đúng  viết  từ  bộ  củng,  âm  j\  củng  là  âm 
cung  thanh  tệ,  âm  tệ  ngược  lại  âm  ặậ  tỉt  tỳ  thế.  Ngược  lại  âm 
dưới  là  tẵ  hồ  quái.  Vận  Thuyên  Tập  cho  rằng:  Tự  phá  hư  hoại  gọi  là 
im  hoại.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Hũy  hoại  ífS  phá  bỏ,  bại  hoại.  Lại  viết 
hoại  là  chữ  cổ. 

Cố  luyến  II  f!i  Ngược  lại  âm  5*6  quang  hộ.  Trịnh  Huyền,  chú 
giải  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  Quay  đầu  lại  gọi  là  II  cố.  Lại  gọi  là  cố 
nghĩa  là  nhìn,  nhớ  nghĩ.  Thiên  Thương  Hiệt  chép:  cố  bao  quanh  vòng 
tròn.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  cố  là  hướng  theo,  hoặc  viết  là  cố  là  văn 
thông  dụng  thường  dùng.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  cố  là  còn  nhìn  mãi. 
Chữ  viết  từ  bộ  M  hiệt  thanh  tỜL  cố.  Ngược  lại  âm  dưới  là  ý]  ^  lực 
quyến.  Khảo  Thanh  cho  là  luyến  là  nhớ.  Sách  sử  Ký  cho  là  luyến  mến 
nhớ  nghĩ.  Chữ  viết  từ  bộ  'LA  tâm  âm  luyến,  thanh  luyến.  Trong  văn  kinh 
cũng  có  viết  m  luyến  này  là  sai,  chẳng  phải  nghĩa  của  kinh. 

Cánh  tương  Ngược  lại  âm  trên  là  'Ẻ'  M  cổ  hành.  Nay  thông 
dụng  viết  jsE  cánh.  Theo  văn  thông  dụng  nghĩa  là  đã  lâu  rồi.  Ngược  lại 
âm  dưới  là  ¥  tương  dương. 

Tiều  tụy  ngược  lại  âm  trên  là  IU  ỉê  tình  diêu,  âm  dưới  là  IU  tình 
trụy.  Vận  Anh  Tập  cho  rằng:  Tiều  tụy  là  ốm  yếu,  hốc  hác,  xấu  xí,  hoặc 
là  viết  !$|  tiều  tụy  này.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Lo  âu,  buồn  rầu.  Ngược 
lại  âm  if  '/b  thể  diệc.  Trong  Ban  cố  Hán  Thư  viết  là  tiều  tụy  này,  nghĩa 
là  cây  chuối  mềm.  Theo  Mao  Thi  Truyện  viết  chữ  IẼ  tiều.  Trong  Hán 
Thư  Vua  Vũ  viết  tiều  tụy,  đều  là  đại  đồng  lớn  nhỏ  khác  nhau,  chẳng 
phải  chánh  thể. 

Bỉ  uế  0^  fii.  Ngược  lại  âm  trên  là  iỄ  n  bi  mỹ.  Theo  Đỗ  Dự  chú 
giải  Tả  Truyện  rằng:  Bỉ  đó  là  biên  giới  thuộc  vùng  đất  ấp  xa  đô  thành. 
Theo  sách  sử  Ký  cho  rằng:  Gọi  là  biên  giới,  ngoài  hoang  dã,  vùng  đất 
hẽo  lánh,  cũng  gọi  là  “bỉ  lậu”  nghĩa  là  xấu  ác  tồi  tệ,  cũng  gọi  là  “Bỉ 
phu”  là  hèn  hạ.  Ngược  lại  âm  dưới  là  'iậĩ  ư  vệ.  Vận  Anh  Tập  cho 
rằng:  uế  là  ác,  dơ  uế,  xấu  ác.  Tự  Thư  cho  là  không  sạch  sẽ  là  Chữ  tượng 
hình. 

Mâu  tán  ^  íiíl  Ngược  lại  âm  trên  là  ii  {15=  mạc  hậu.  Xưa  nay  chữ 
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viết  đúng  là  ^  w  dậu  mâu,  nghĩa  là  đến  kịp  với  binh  xa,  loại  vũ  khí 
ngày  xưa,  dài  hai  trượng  năm  thước.  Chữ  tượng  hình.  Hoặc  viết  là  w 
mâu,  chữ  cổ,  hoặc  là  viết  ịỀ.  mâu  này  cũng  thông  dụng.  Ngược  lại  âm 
dưới  là  Ểt  Ít  thương  loạn.  Khảo  Thanh  cho  là  dùng  cây  mâu  đâm  thẳng 
vào,  ném  thẳng.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Chữ  viết  từ  bộ  ^  mâu  thanh  Ịí 
tán. 

Xú  lậu  IỀ  Pll.  NgƯỢc  lại  âm  trên  là  n  M  xướng  thủ.  Theo  Mao  Thi 
Truyện  cho  rằng:  Xú  M  là  đáng  ghét,  ghét  cay,  ghét  đắng.  Chữ  viết  từ 
bộ  quỉ  thanh  M  dậu.  Ngược  lại  âm  dưới  là  ỄỊ3  H.  lang  đậu.  Vương  Dật 
chú  giải  Sở  Từ  rằng:  Lậu  là  nhỏ  chật  hẹp,  nói  rằng  cái  nhà  nhỏ  chật  hẹp 
đáng  ghét.  Thuyết  Văn  cho  là  Nơi  vùng  biên  cương,  hiểm  hốc,  chật  hẹp. 
Chữ  viết  từ  bộ  -ậỉ  phụ  thanh  lậu.  Ngược  lại  âm  EL  lặc  đậu. 

Thống  nhiếp  ậjt  ÍS.  Ngược  lại  âm  trên  là  ÍÌỀ  M  tha  cống.  Ngược 
lại  âm  dưới  là  M  thương  nghiệp. 

Đoản  xúc  Di.  NgƯỢc  lại  âm  thanh  w  thanh  dục. 
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Cao  tường  in  Pl.  Ngược  lại  âm  trên  là  f§  H  ngô  cao,  âm  dưới  là 
'ỳ  ¥  tịch  dương.  Theo  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  Mặc  áo  da  cừu  thật 
quý  phái,  cao  quý.  Trịnh  Tiễn  cho  rằng:  cao  tường  cũng  giống  như 

tiêu  diêu  tự  tại.  Nhĩ  Nhã  cho  là  Con  diều  hâu  đáng  ghét  nó  bay  lượn 
trên  không  gọi  là  tường.  Quách  Phác  cho  rằng:  Cánh  chim  bay  lượn. 
Tóm  tắt  cho  rằng:  Bay  mà  cánh  không  động  gọi  là  tường.  Thuyết  Văn 
cho  rằng:  Bay  lượn  vòng  quanh.  Hai  chữ  này  đều  từ  bộ  55  vũ  âm 
cao.  Chữ  H  cao,  chữ  ¥  dương  thanh  đều  bằng  nhau,  chữ  đều  tã  hình 
hữu  thanh. 

Câu  ngại  #5  ítỉ.  NgƯỢc  lại  âm  trên  là  {H  câu,  âm  dưới  là  £  n 
ngũ  cái. 

Dan  đoạt  3  I  Ngược  lại  âm  ÍẮÈ  /Ễ  đồ  hoạt.  Tự  Thư  cho  rằng: 
Đoạt  mất.  Khảo  Thanh  và  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  Mất  một  con  chim 
gọi  là  đoạt,  vốn  viết  chữ  đoạt  ÍẸ  này.  Trong  Thạch  kinh  lại  viết  đoạt 
Sp,  hoặc  viết  chữ  ^  thuế  đều  là  chữ  cổ.  Có  khi  viết  từ  bộ  ý\  lục  viết 
thành  chữ  ÍẸ  đoạt  đó  là  chẳng  đúng,  nên  đổi  lại  chữ  này. 

Đằng  dũng  ỂỄ  ĨỀ-  Ngược  lại  âm  trên  là  'iẾ.  li:  đồ  đăng.  Trang  Tử 
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cho  rằng:  Đằng  là  nhãy  vượt  qua,  âm  Ei  dược  là  âm  m  dược.  Mà  âm 
trên  Ngọc  Thiên  cho  rằng:  Chữ  đằng  cũng  giống  như  chữ  diêu  dước 
{%  Ei  nghĩa  là  vượt  lên.  Vương  Dật  chú  giải  sở  Từ  rằng:  Là  con  ngựa 
chạy  nhanh.  Quảng  Nhã  cho  là  đuổi  theo  phía  trước,  vượt  qua.  Thuyết 
Văn  cho  rằng:  Đằng  là  duyên.  Chữ  viết  từ  bộ  chu,  đến  bộ  M  mã, 
âm  quyển  là  âm  ề  quyển,  thanh  quyển.  Ngược  lại  âm  dưới  là  ìậ  ĨM 
dương  chủng.  Hà  Hưu  chú  giải  Công  Dương  Truyện  rằng:  Dũng  là  nhãy 
lên.  Theo  Hán  Thư  cho  rằng:  Vật  ngoài  chợ  như  là  gạo,  đường,  các  thứ 
tăng  vọt  lên,  một  muôn  đồng  tiền.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Dũng  là  nhãy 
lên.  Chữ  viết  từ  bộ  AẼL  túc  thanh  n  dũng,  hoặc  là  viết  SỀ  ÌỄếSỀ  dũng  tỵ 
dũng,  đều  là  chữ  cổ. 

Bàng  sanh  w  ÉÈ.  Ngược  lại  âm  M  'It  bổ  mang.  Chữ  bàng  sanh 
nghĩa  là  ,  trên  từ  rồng,  loài  cầm  thú  gia  súc  dưới  đến  như  loài  thủy  lục 
côn  trùng,  âm  M  côn  n  trùng.  Ngược  lại  là  âm  'M  rai  trục  dung.  Nghĩa 
là  theo  nghiệp  mà  luân  hồi  trong  vòng  đường  ác  chẳng  phải  chánh  đạo 
của  con  đường  của  trời  người,  gọi  là  Bàng  sanh. 

Tý  hủy  ngược  lại  âm  trên  là  H  itb  tư  thử.  Âm  của  nước  Ngô  là 
5  tử  nhĩ.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Lễ  Ký  rằng:  Miệng  hũy  nhục 
gọi  là  tử.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  tử  n  là  mắng  nhiếc.  Chữ  viết  từ  bộ  p 
khẩu  thanh  itb  thử.  Trong  kinh  văn  có  khi  viết  w  tử  cũng  đồng  nghĩa. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  BẸ  huy  quỷ.  Theo  Nhĩ  Nhã  cho  là  hủy  hoại. 
Thiên  Thương  Hiệt  cho  rằng:  Phá  hủy.  cố  Dã  Vương  cho  rằng:  Hủy 
cũng  giống  như  tổn  hại,  bên  trong  tổn  hại  gọi  là  hủy,  bên  ngoài  tổn  hại 
gọi  là  ÍỀ  thương.  Thuyết  Văn  cho  là  Hủy  là  thiếu.  Chữ  viết  từ  bộ  di  thổ 
đến  ặx  sát,  thanh  íỂi  tỉnh,  hoặc  viết  từ  bộ  zE  vương.  Ngược  lại  âm  if  H|3 
thể  trịnh.  Viết  chữ  hủy  này  là  chữ  cổ. 

Khinh  miệt  In:  ỶH.  Ngược  lại  âm  IS  n  miên  miết.  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  Miệt  khinh  xem  thường.  Nên  chữ  viết  từ  bộ  lù  tâm  âm  /Q  tâm, 
viết  thanh  chữ  miệt.  Trong  văn  kinh  đơn  viết  lễ  miệt  này,  nghĩa  là  con 
mắt  lao  nhọc  không  tinh  tường  sáng  suốt  mỏi  mệt  muốn  đi  ngủ,  đây 
chẳng  phải  nghĩa  trong  kinh.  Âm  dị  ngược  lại  âm  la  di  trí.  Trong 
đây  giữa  nguyên  bổn,  thoát  ra  một  nghĩa  nhân  và  duyên,  vốn  ở  trên  núi, 
đều  đồng. 

Dam  nhiễm  lí  Ngược  lại  âm  đáp  nam.  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  Dam  là  sở  thích  mê  say,  chơi  đùa,  nhàn  nhã.  Thuyết  Văn  nói  chữ 
viết  từ  bộ  H  thân,  đến  bộ  dam  thanh  íii  tỉnh.  Ngược  lại  âm  dưới  là  rfẼĨ 
ĩ#c  nhi  diễm.  Khảo  Thanh  cho  là  Nhiễm  ô,  mê  đắm.  Thuyết  Văn  nói  là 
chữ  viết  từ  bộ  thủy  thanh  nhiễm. 
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Vi  Sư  vi  đạo  ^  ỉ®.  Ngược  lại  âm  li  vi  nguy,  trở  lên  trong 

văn  kinh  đều  đồng  trên. 

Châu  chử  /ỷli  }#.  Ngược  lại  âm  trên  là  m  Ẻ  chương  do.  Trong 
nước  có  thể  chữ  gọi  là  /ỷli  châu.  Ngược  lại  âm  dưới  là  ^  11  chương  thử. 
Bến  nước  gọi  là  Tt  chử. 

(Quyển  453  không  có  âm  giải  thích ) 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  454 


Thông  mẫn  Dt  Ềj&.  Ngược  lại  âm  trên  là  ỀÍ  Ta  thương  công.  Hàn 
Thi  Truyện  cho  là  thông  minh.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Tai  nghe  phán  xét 
rõ  ràng.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Thông  suốt  chính  xát.  Chữ  viết  từ  bộ  5 
nhĩ  thanh  thông.  Ngược  lại  âm  dưới  là  ỹi  mi  vẫn.  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  Tai  nghe  ồn  ào,  in  õi.  Khổng  An  Quốc  chú  giải  sách  Thượng  Thư 
rằng:  Mần  là  được  sáng  suốt  đối  với  sự  việc.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện 
rằng:  Mần  đạt,  lại  cũng  gọi  là  xát  thật.  Theo  Thanh  Loại  cho  rằng:  Mần 
là  cung  kính.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Mần  là  rất  mau.  Chữ  viết  từ  bộ 
phộc,  đến  bộ  ÍẸ  mỗi  thanh  M  mẫu.  Ngược  lại  là  âm  M  2&  mẫu  cải.  Chữ 
mỗi  ÍẸ  cũng  là  thanh 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  455 

Nguyên  để  /Jii  ilE.  Ngược  lại  âm  M  M  ngu  tố.  Quảng  Nhã  cho 
rằng:  Nguồn  gốc  của  van  vật  gọi  là  /Jjjĩ  nguyên.  Ngọc  Thiên  cho  rằng: 
Gốc  của  vật.  Sách  Lễ  Ký  cho  rằng:  Là  nguồn  gốc  đạt  tới  nơi  “Lễ 
Nhạc”.  Trịnh  Huyền  chú  giải  rằng:  Nguyên  là  nguồn  gốc.  Thuyết  Văn 
cho  rằng:  Viết  chữ  IM  nguyên  là  chữ  tượng  hình.  Từ  chữ  1^.  tuyền,  hoặc 
viết  /Jjjĩ  nguyên,  chữ  này  cũng  đồng  nghĩa. 

Giáp  trụ  H1.  Ngược  lại  âm  í#  íĩ  trì  hữu.  Quyển  thứ  bốn  mươi 
chín  trước  đã  giải  thích  đầy  đủ  rồi. 

Chùy  đả  ÍT.  Ngược  lại  âm  ^  Ít  chương  lũy.  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  Chùy  là  đánh,  hoặc  là  viết  chùy,  chữ  cổ,  hoặc  viết  là  chùy  cũng 
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thông  dụng. 

Thiêu  nhãn  $1 í  lỗ,  Ngược  lại  âm  ti  ỉê  thể  diêu.  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  Thiêu  ị%  là  chọn  lựa  ra.  Ngược  lại  âm  là  'IẼ  dinh  duyệt.  Chữ 
uyên,  thanh  À  nhập,  từ  bộ  ị  thủ  âm  ^  thủ  thanh  thiêu.  Cũng  có  khi 
viết  từ  bộ  là  chẳng  đúng. 

Nghị  tị  uy  Jặ.  Ngược  lại  âm  §5  ngư  khí.  Khổng  Thị  chú  giải 
rằng:  Nghị  là  bị  cắt  mũi.  Người  bị  thương  là  bị  dùng  hình  phạt  cắt  mũi. 
Trịnh  Chúng  chú  giải  sách  Chu  Lễ  rằng:  Hình  phạt  cắt  mũi.  Thuyết  Văn 
cho  rằng:  Nghị  là  quyết  định  cắt  bỏ  đi  mũi,  hoặc  là  viết  uy  nghị  này 
cũng  thông  dụng. 

Diêm  ma  quỉ  giới  ‘W\  Ngược  lại  âm  trên  là  }ỆJt  diêm 

tiệm.  IU  IM  Lan  ma  là  tiếng  Phạm.  Tên  là  quỷ  thú.  Trong  văn  kinh  viết 
m  J! s  Diệm  ma,  âm  $y  diêm  ngược  lại  âm  ÍJ§  ^  dương  nhiễm,  là  sai 
lược,  không  đúng.  Trong  âm  Phạm  gọi  là  ns  IM  diêm  ma,  dịch  nghĩa  là 
bình  đẳng.  Nghĩa  là  vị  Vua  này  là  chủ  quản  trong  coi  về  chỗ  thát  sanh 
đối  với  tội  phước  mà  quyết  định  đoạt  số  phận,  giữ  nơi  Địa  Ngục, tám  chỗ 
nóng,  tám  chỗ  lạnh  và  lấy  là  m  quyến  thuộc  với  các  địa  ngục  nhỏ  khác, 
và  ném  các  quỉ  tốt  vào  nơi  trong  năm  đường.  Nắm  lấy  người  có  tội  đấnh 
đạp  khảo  tra,  trị  tội.  Quyết  đoán  thiện  ác,  lại  không  có  ngừng  nghĩ.  Cho 
nên  trong  Tam  Thụ  Kinh  nói  rằng:  giao  phó  người  tội  cho  Diêm  Vương, 
rộng  mà  phán  xét  tùy  theo  nghiệp  mà  thọ  quả  báo,  nhân  tốt  thì  sanh  vào 
con  đường  thiện,  nghiệp  ác  thì  theo  con  đường  bùn  lầy  mà  đọa  vào  Địa 
ngục,  tức  là  là  m  việc  ấy. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  456 

Tát  ca  da  kiến  EỄ  IP  JtL  Âm  M  là  âm  in  1\  cương  khư,  âm 
da  là  lấy  âm  giá.  Là  tiếng  Phạm.  Hán  dịch  là  n  Wj  Thân  kiến 
ca  da,  tên  là  n  EỄ  Thân  tát,  gọi  là  di  chuyển,  không  thật  nghĩa.  Đây 
gọi  là  nơi  thân  của  ngoại  đạo,  khởi  nên  chổ  thấy  thân  không  thận,  thấy 
không  đúng.  Nên  gọi  EỄ  w  JtL  Tát  ca  da  kiến. 

Dục  khấu  'ếx.  ÍP,  âm  p  khẩu.  Khổng  An  Quốc  cho  rằng:  ÍP  khấu 
là  đánh  gõ.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  Khấu  là  nắm  giữ.  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  Cây  roi  da  quất  ngựa.  Câu  }£]  chữ  viết  từ  bộ  í  thủ. 

Tích  vi  ịfĩ  Ngược  lại  âm  M  7ÌỸ'  tinh  diệc.  Vận  Anh  Tập  cho 
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rằng:  tích  là  phân  ra.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Chữ  viết  từ  bộ  ị  Thủ  âm 
ỉ-  thủ,  đến  bộ  K"  phiến  âm  K"  phiến  là  ỉ®  phá,  nghĩa  là  chặt  cây,  hoặc 
là  viết  từ  bộ  tỊv  mộc,  đến  bộ  ĨT  cân  viết  thành  chữ  ịf\  tích,  cũng  thông 
dụng. 

Trích  số  /jf  Ngược  lại  âm  T  J!f  đinh  lịch,  âm  dưới  là  n  'p] 
sương  cú.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Giọt  nước  nhỏ  xuống.  Trong  văn  kinh 
viết  từ  bộ  'm'  đế  viết  thành  chữ  đệ,  âm  đế  ngược  lại  âm  T  ff  đinh  kế, 
cũng  có  nghĩa  là  giọt  nước  chảy  xuống,  chẳng  phải  nghĩa  trong  kinh, 
người  viết  sách  viết  sai  ý. 

Bất  khứu  ỷj|.  Ngược  lại  âm  'ÍẠ  íĩ  hưu  hữu.  Vận  Anh  Tập  cho  là 
Lấy  mũi  ngửi  hơi.  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Mũi  chính  là  ngữi,  nên  gọi  là 
khứu  ỌH,  âm  /ĩ,  chú  ngược  lại  âm  n  'K,  xương  chú. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  457 

Y  hộ  |ll|íj.  Ngược  lại  âm  ỂỊ&  hồ  cố.  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Hộ 
nghĩa  là  chỗ  nương  tựa. 

Đầu  thú  ix  Ngược  lại  âm  'iẾ.  ÍIỀ  đồ  hầu.  Khảo  Thanh  cho  rằng: 
đầu  là  ném,  cũng  gọi  là  đi  đến,  hợp  thời,  kịp  lúc.  Thuyết  Văn  cho  là 
Đánh  gõ  lắc  lư,  đong  đưa,  hoặc  là  viết  là  đầu  11,  là  chữ  cổ. 

Châu  chử  m  'M.  Trong  nước  có  chổ  có  thể  ở  được  gọi  là  /j'N  châu. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  n  chi  dữ,  nghĩa  là  bến  nước. 

Căng  Già  ngược  lại  âm  Ngư  cảnh  n,  là  tên  một  con  sông 
ở  Ấn  độ.  Sông  này  bắt  nguồn  từ  ao  Vô  Nhiệt  Não.  Vì  cát  nhỏ  rất  nhiều 
nên  lấy  là  m  thí  dụ 

Kháng  Đối  ín  ngược  lại  là  Khổ  Lãng  ^  /ẽ.  Khảo  Thanh  nói 
là  Kháng  Già.  Vận  Anh  nói  là  Kháng  Hãn  nghĩa  là  cất  nhắc.  Văn  Kinh 
viết  theo  bộ  nhân  là  Kháng  Lệ  nghĩa  là  đôi  lứa  chứ  không  phải  Kháng 
là  chống  đỡ. 

Lượng  Thuận  §s  |ll!  ngược  lại  là  Lực  Trượng  ýlí^c.  Mao  Thi  Truyện 
nói  là  Lượng  Tín.  Phương  Ngôn  nói  Chúng  tín  là  Lượng,  nghĩa  là  xét 
biết.  Khảo  Thanh  nói  tự  mình  giữ  lấy  điều  Tín  gọi  là  Lượng.  Thuyết 
Văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  Ngôn  w  và  chữ  Lương  được  lược  bớt. 
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KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  458 

Năng  Biện  fb  ĩẾ  ngược  lại  là  Bạch  Mạn  â  'ỈM 
Trở  Hoại  PỄ  ±fg  ngược  lại  là  Trang  sở  F/f-  Khảo  Thanh  nói  là 
Trở  Nạn  nghĩa  là  nghi  ngờ.  Quảng  Nhã  nói  là  Trở  Hiểm.  Chữ  Hoại 
nguỢc  lại  là  Xan.  Vận  Thuyên  nói  tự  mình  phá  là  Hoại. 

Thực  Đa  ỹ|  ^  ngược  lại  là  Thời  Đa.  Khổng  Chú  Thượng  Thư  nói 
Thực  là  sinh  ra.  Đổ  Chú  Tả  Truyện  nói  Thực  là  lớn  lên.  Thương  Hiệt 
thiên  nói  Thực  là  dứt  là  nhiều.  Khảo  Thanh  nói  Thực  là  trồng.  Quảng 
Nhã  cũng  nói  nghĩa  là  trồng 

Yếm  Quyệnil  fêngược  lại  là  Y  Diệm 

Dũng  Lệ  n  li  ngược  lại  là  Lực  Trệ^D  Đỗ  Chú  Tả  truyện  nói 
cùng  siêng  năng  là  Lệ.  Ngọc  Thiên  nói  Lệ  như  là  Miễn  ỸẾ  nghĩa  là 
gắng  sức  vậy 

Tu  Du  ỈM  là  tiếng  Phạm.  Xưa  dịch  sai  do  lược.  Đúng  tiếng 
Phạm  âm  là  Mô  IM.  Hộ  Luật  Đa  Câu  xá  Luận  nói  một  ngày  một  đêm  có 
30  Tu  du  cộng  phân  thành  60  khắc 

Nga  Nhĩ  ỀÊ  I®  ngược  lại  là  Ngũ  Ca  £  lĩ  nghĩa  là  một  ít  thời  gian 
trốn  lánh 

Thuấn  Tức  Í$Ệ  ngược  lại  là  Thức  Nhuận  ĩt. Thuyết  Văn  nói  mở 
mắt  nhắm  mắt  thường  dao  động.  Chữ  Tức  ,§s  là  không  ngừng  hơi  thở 
(liên  tục) 

Trọng  Đảm  Ít  ÍÉ  ngược  lại  là  Đương  Lạm  la  ;!m,  nghĩa  là  gánh 

vác 

Phiền  Oan  Mi  ngược  lại  là  Ư  Viên  H;.  Hoặc  là  m  chữ  Oán 
cũng  đồng.  Quảng  Nhã  nói  Oan  uổng,  Khảo  Thanh  nói  Oan  Khuất,  Oan 
Khổ.  Kinh  văn  nói  Oán  là  sai 

Trà  Độc  m  m  ngược  lại  là  Đỗ  Hồ  ẺẼ.  Mao  Thi  nói,  thà  là  m  ác 
như  Trà  độc,  chứ  ai  nói  Trà  độc  ngọt  như  rau  má.  Nhĩ  Nhã  nói  là  loại  rau 
đắng.  Xưa  nay  Chánh  tự  nói  từ  âm  Thảo  và  Dư  ]ặ[  ^  hợp  thành 

Tư  Cầu  m  ngược  lại  là  Tư  Tư  s  rẵ.  Vận  Anh  nói  là  Tư  Hầu 
nghĩa  là  tra  xét 
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KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  459 

Tôn  Tạ  'M  IU  ngược  lại  là  Tô  Đốn  iH  íĩl.  Vận  Anh  nói  Tốn  là 
nghĩa  cung  kính,  tuân  phục.  Khảo  Thanh  nói  là  nghĩa  thuận,  cũng  có 
nghĩa  tránh 

Nguy  Thúy  )eC  hề,  ngược  lại  là  Thuyên  Tuế  n  H.  Khảo  Thanh  nói 
Nguy  là  nghĩa  yếu  ớt 

Nhục  Phì  1^1  HE  hoặc  từ  chữ  Thuế  ft  mà  là  m  thành  chữ  Thuế  HU 
cũng  dùng  chung  được. 

Trầm  Nịch  /Í!  :M  ngược  lại  chữ  Trầm  là  Trực  Lâm  ŨlE  Chữ  dưới 

là  Nê  Lịch  /jê  J!i 

Giải  Tức  ngược  lại  là  Gia  Ải  ^  là  Giải  Đãi  nghĩa  là  lười 
biếng.  Tương  truyền  âm  Giá  ỳỆ  là  sai. 

Khối  Đẳng  Ịi  lệ  ngược  lại  là  Khổ  Hối  ^  i§  Thư  Âm  Nghĩa  nói 
là  Thổ  Khối 

Đả  Trịch  ÍT  íiP  ngược  lại  là  Trụ  Thạch  {ì  ỈT  Thuyết  Văn  nói  là 
Đầu  (gieo  xuống).  Thể  đúng  là  Đả  Trích  ÍT  Ễ§ 

Phân  Giải  ỷỳ  ỀẸ  ngược  lại  là  Giai  Mại  ^  M.  Đọc  cổ  M  là  sai 

Kịch  Khổ  j*J  cía  ngược  lại  là  Kỳ  Nghịch  s  jí?4.  Thương  Hiệt  Thiên 
nói  Kịch  là  dốc  sức.  Khảo  Thanh  nói  Kịch  là  nghĩa  rất.  Xưa  nay  Chánh 
tự  nói  phàm  có  bệnh  chữa  trị  ít,  ắt  bệnh  nặng  hơn  trước  là  nghĩa  Kịch 

Phấn  Tấn  s  iB  ngược  lại  là  Phân  vấn  ỷỳ  PpTKhảo  Thanh  nói 
Phấn  Tiến  lf  ÌẼ  là  nghĩa  động.  Trịnh  Huyền  chua  sách  Mao  Thi  nói  là 
Phấn  chấn,  nghĩa  khởi  dậy.  Tư  Mã  chú  thích  sách  Trang  Tử  nói  Phấn 
là  dáng  mạo  võ,  nghĩa  như  là  loài  chim  lớn  ở  giữa  ruộng  muốn  vỗ  cánh 
bay. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  460 

Kỷ  Sự  ĨB  $  đồng  với  âm  Ky  ở  sau 

Dị  Vi  ^  ngược  lại  Dị  là  Di  Trí  ,  ngược  lại  Vi  là  Vi  Nguy 

M  ẼL 

Khởi  Trượng  És  Í3t  ngược  lại  là  Khẩu  Đại  p  Thuyết  Văn 
nói  Khởi  là  áo  giáp.  Từ  nghĩa  vàng,  niềm  vui  chiến  thắng  mà  tỉnh  lược 
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phiên  âm 

Oan  Địch  |Ị&  ngược  lại  là  Ư  Viên  Kinh  văn  là  m  chữ 
Oán  ^  là  sai. 

Giai  Độn  ^  §í  ngược  lại  là  Đồ  Thấu  Í/È,  Nô  Tốn  n.  Vận  Anh 
nói  nghĩa  là  dao  không  sắc 

Tâm  Tủy  'L,\  ti  ngược  lại  là  Tuy  Tủy  Si  ‘ặằ  Thuyết  Văn  nói  là 
chất  mỡ  trong  xương  cốt 

Năng  Biện  fb  ĩẾ  ngược  lại  là  Bạch  Mạn  SUI 
Am  Một  La  Quả  H/xiÌilll(Tên  tiếng  Phạm  của  một  loại  quả, 
hoặc  nói  Am  Bà  La,  đây  tức  quả  Am  la) 

Bán  Na  Sa  Quả  (cũng  là  tên  tiếng  Phạm  của  một  loại 

quả  ở  Ân  độ,  hình  dạng  như  quả  dưa.  Trung  Hoa  đều  không  có. 
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NHẤT  THIẾT  ÂM  NGHĨA  KINH 


Sa-môn  phiên  dịch  kinh  Tuệ  Lâm  soạn 


QUYỂN  6 

(Âm  kinh  Đại  Bát  Nhã  từ  quyển  461  đến  519) 

KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  461 

Điêu  lạc  (/jl  /§)  trái  với  Đinh  diêu  Tỉê  Đỗ  Chú  Tả  Truyện  nói 
là  Điêu  thương  'MÍỀ.  cổ  chú  quốc  ngữ  nói  là  Tệ  w  Thuyết  Văn  nói 
là  Bán  thương.  Chữ  thanh  chu  (iU)  âm  băng  /7k.  Văn  kinh  viết  chữ  W/ 
là  sai.  Lạc  tức  trái  với  Các.  Thuyết  Văn  nói  là  Thảo  mộc  điêu  nhượng 
thuộc  chữ  âm  thảo  thanh  lạc.  Kinh  từ  hai  điểm  viết  thành  lạc  thảo  đây 
là  lược  sai. 

Hư  ngụy  ÍẼ  1^  là  giả  dối.  Chữ  Hư,  Thuyết  Văn  nói  thuộc  chư  ÕpẼ 
pẽ  âm  hô  thuộc  khâu  £l  Kinh  nói  từ  bộ  vũ  Mviết  thành  chữ  Linh  M 
thì  không  thành  chữ.  Chữ  Ngụy  ngược  lại  là  Nguy  Vị  Quảng  Nhã 
nói  la'  nghĩa  giả  dối.  Trịnh  Chú  Lễ  Ký  cho  là  giả.  Thuyết  Văn  nói  là  trá; 
thuộc  bộ  nhân  thanh  vi. 

Vu  võng  M.  H  nói  là  lừa  dối,  trái  với  Võ  phù  Ẽt  tt.  Đỗ  Chú  Tả 
Truyện  nói  là  vu  khi.  Trịnh  Chú  Lễ  Ký  nói  là  vọng.  Thụy  pháp  nói,  đối 
với  việc  không  tin  gọi  là  vu.  Khảo  thanh  nói  là  uổng.  Thuyết  Văn  nói  là 
gia,  thuộc  chữ  ngôn,  thanh  vu.  Vô  phương  phiên  thiết  là  chữ,  tượng  hình 
thường  viết  là  võng. 

Bất  đạn  Ttn  nói  là  không  sợ,  trái  với  Đường  lạn  Jitíặ!  Trịnh  Huyền 
chú  thích  Mao  Thi  viết  nói  là  úy  nạn  rlit  Hàn  Thi  là  nói  là  ố.  Quảng 
nhã  là  kinh.  Văn  xưa  viết  nói  là  Nghĩa  giải  thích  giống  như  Thuyết  Văn 
nói  là  đạn  vong  tật,  thuộc  chữ  tâm  thanh  đan. 

Tỷ  khứu  HlỌH  mũi  ngửi  mùi  trái  với  Hưu  cứu  ÍẬỆ$L  Vận  Anh  nói  là 
Tỷ  thủ  khí.  Thuyết  Văn  nói  là  Dĩ  tỉ  tựu  xú  viết,  thuộc  chữ  tỷ,  thanh  xu, 
người  xưa  chỉ  dùng  chữ  xú. 

(Quyển  462,  463,  464,  465,  không  có  âm  giải  thích.) 
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KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  466 

Tứ  song  ỊZ3tt  Trái  với  Sóc  song  $ Ẽ!t  cố  Dã  vương  nói  song  cũng 
như  lưỡng.  Phương  ngôn  nói  là  chim  hai  cánh. 

Bát  chích  Att  trái  với  chinh  dịch  '{[ ítik  Giải  nghĩa  như  chữ  song, 
tay  cầm  một  con  chim  gọi  là  chích.  Kinh  viết  khác  với  chữ  n  là  không 
đúng. 

Hành  tiệm  thứ  hành  chữ  Hành  ở  trên,  trái  với  hạnh 

canh  ặệ#;  chữ  Hành  dưới  trái  với  hành  mãnh  Ítĩẽ;  chữ  Thứ,  Thuyết 
Văn  chép  nói  là  Bất  tiền  bất  tinh  từ  thanh  Nhị,  Khiếm  Ộ7.—.  Chữ  Thứ 
từ  Nhị 

(Quyển  467-468,  hai  quyển  này  không  có  âm  giải  thích.) 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  469 

Văn  kinh  trong  quyển  này  thường  đồng  với  văn  trong  quyển  381 
ở  trước. 

Giao  lạc  nói  là  trái  với  Lang  các  Quách  Chú  Sơn  Hải 
Kinh  nói  là  lạc  nhiễu.  Giữa  phương  ngôn  và  Hàn  Ngụy  nói  là  nhiễu  lạc. 
Nhĩ  Nhã  nói  là  lạc  luân.  Quách  Bộc  nói  là  Luân  Thằng  hoặc  viết  là  đây 
là  chữ  xưa. 

Ỷ  họa  lọi®:  là  Tranh  lụa,  trái  với  hoạch  ma  \  WLM .  Thuyết  Văn  nói 
là  Họa  giới,  tượng  điền  tứ  giới  duật  cho  nên  là  chữ  họa.  sở  gọi  là  duật. 
Ngô  gọi  là  luật.  Yên,  Triệu  gọi  là  phất,  Tần  gọi  là  bút,  Chữ  thư  thanh 
nhất  âm  nhiếp. 

Tiêm  trường  imi:  Tiêm  trái  với  Tương  diệm  Ỷ§n§  đã  giải  thích 
quyển  trước;  Trượng  trái  với  Trượng  lương  3tB<.  Thuyết  Văn  chép  nói 
là  Lâu  xa  còn  mang  ý  nghĩa  cao  xa. 

Dữ  phu  Dữ  trái  với  Dư  chữ  Thuyết  Văn  nói  là  chữ 
thanh  dữ  hoặc  viết  đây  là  chữ  xưa.  Phu  trái  với  Phủ  vô  iLỹte  Xưa  nay 
Chánh  tự  nói  là  trên  chữ  túc  AẼỈ  Thuyết  Văn  nói  chánh  thể  từ  chữ  phó 
'í\t ;  Kinh  viết  từ  chữ  phu  ^ 

Nhãn  tiệp  lỗ®  là  Lông  mi  mắt;  trái  với  Tinh  diệp  m.  Thuyết 
Văn  chánh  thể  viết  lai  mục  bàng  mao,  thuộc  chữ  mục  thanh  giáp.  Giáp 
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âm  giáp,  án  nhãn  tiệp  nhãn  kiểm  mao  giải  thích  tên,  đây  chữ  thường 
viết.  Giải  thích  nói  là  tiệp  tráp  cũng  là  tiếp,  mọc  liền  nhau  bên  vành 
mắt,  văn  thông  tục  thuộc  chữ  tiếp  nên  viết  giải  thích  mục  mao  mục  tiệp. 
Sử  ký  nói  là  Mục  kiến  hào  mao  nhưng  không  thấy  lai,  âm  sở. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  470 

Đôn  túc  '|'Ệf|f :  Túc  trái  với  Tung  dục  Khổng  chú  thượng  thư 
nói  là  Túc  kính  là  nghiêm.  Nhĩ  Nhã  nói  là  Túc  túc  kính.  Thụy  pháp  nói 
là  cường  đức;  Khắc  nghĩa  nói  là  là  túc.  Chấp  tâm  quyết  đoán  nói  là  túc. 
Thuyết  Văn  là  trì  sự  cẩn,  thuộc  chữ  duật  nằm  trong  hai  chữ  chiến,  cẩn 
thận  cung  kính  nhưng  sợ  mà  cung  kính,  cũng  là  chữ  hội  ý. 

Na-la-diên  là  tiếng  Phạm  tên  một  vị  trời  trong  cõi  dục  còn 

gọi  là  Tỳ-nữu  Thiên.  Người  muốn  cầu  có  nhiều  năng  lực  thì  thờ  phụng 
cúng  dường  hoặc  chí  thành  cầu  khẩn  sẽ  được  nhiều  thần  lực  bảo  hộ. 

(Quyển  471  không  có  âm  giải  thích) 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  472 

Tứ  cù  |Z3íiĩ  là  ngã  tư  đường,  trái  với  Cụ  ngu  HPÉi  Nhĩ  Nhã  nói  Tứ 
đạt  gọi  là  Cù.  Quách  chú  nói  là  giao  đạo  tứ  xuất.  Thuyết  Văn  cho  là 
thuộc  chữ  hành  thanh  cù. 

Biến  dịch  mu  là  thay  đổi,  Biến  trái  với  Binh  quyến  Bạch 
Hổ  Thông  gọi  là  Biến  cải  thường,  là  hóa.  Thuyết  Văn  cho  là  thuộc  chữ 
văn  thanh  biến.  Dịch  trái  với  Doanh  ích.  Thuyết  Văn  chữ  tượng  hình; 
như  Tích  Dịch  thuyết  nói  là  trên  bộ  Nhật  dưới  bộ  Nguyệt  ghép  lại  thành 
chữ  Dịch  tổng  cộng  chín  nét  số  dương,  là  chữ  hội  ý. 

Tương  vô  trái  với  Tức  dương  SP¥.  Mao  Thi  truyện  nói  là 
Tương  thả,  là  từ  ngữ  nghi  lễ.  Quảng  Nhã  nói  là  dục.  Thuyết  Văn  nói 
thuộc  chữ  nhục,  hai  chữ  thốn  thôn  khuôn  phép,  thanh  tường,  âm  tường 
không  phải  chữ  ngưu. 

Quái  pháp  giới  nói  là  chữ  quái  âm  thượng  từ  chữ  văn 
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viết  thành. 

Đại  tộc  là  họ  hàng,  trái  với  Tùng  đấu  HỀ4.  Lễ  ký  nói  là  Ngũ 
gia  cũng  là  tỷ  tỷ  lân,,  Ngũ  tỷ,  lữ  lữ  lý,  Tây  lữ  là  những  tộc  sứ  giúp  đỡ 
nhau.  Nhĩ  Nhã  nói  là  từ  cha,  tổ  tiên,  con  em  gọi  là  Tộc.  Trịnh  chú  cho  là 
Tộc  tụ.  Tập  huấn  nói  là  Thân  cũng  là  chung  họ.  Thuyết  Văn  nói  là  Thỉ 
phong,  trái  với  Tử  lục  là  chữ  giả  tá,  từ  âm  ngọa,  trái  với  Yên  dưỡng. 

Đà-lư  IỀÌÌ  là  lừa  chạy  nhanh.  Đà  trái  với  Đường  na  đây  là 
thường  viết.  Chánh  thể  viết  là  đà.  Ngọc  Thiên  nói,  trên  lưng  có  yên  có 
thể  chở  nặng,  đi  xa  đến  phương  Bắc,  loài  súc  vật  này  có  nhiều  lợi  ích. 
Quách  chú  Sơn  Hải  kinh  nói:  một  ngày  đi  ba  trăm  dặm,  chở  nặng  một 
ngàn  cân,  biết  được  suối  nước.  Xưa  nay  chánh  tự  là  hai  chữ  thác  đà  pĩ 
iÉ  đều  thuộc  chữ  mã  thanh  hình,  cũng  âm  thác  là  âm  thác  đà  âm  đà, 
trái  với  Lư  chữ.  Nghi  lễ  nói  là  vua  đi  săn  ngoại  ô  dùng  lừa  trúng  tên. 
Thuyết  Văn  nói  là  giống  ngựa  nhưng  tai  dài  nhỏ,  đuôi  trâu,  thuộc  chữ 
mã  thanh  lư. 

(Quyển  473,  474,  475,  476  bốn  quyển  này  không  có  âm  giải 
thích.) 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  477 

Đạt-nô  ÌỄ  w.  trái  với  Nô-nhã  3t,  là  tiếng  Phạm.  Hán  không  có 
chánh  thể,  là  người  thấp  hèn,  giết  mỗ,  hốt  phân 

Vô  sí  ^  M  trái  với  Thi  chí  SÈ  n.  Khảo  thanh  nói  là  Điểu  dựcj!| 
s.  Thuyết  Văn  nói  thuộc  bộ  vũ  thanh  chi,  hoặc  viết  hoàn  toàn  là  chữ 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  478 

Thái  Thúc  Thị:  xưa  dịch  từ  tiếng  Phạm  nói  là  Đại  Mục-kiền-liên 
là  lược  sai.  Không  đúng  với  chánh  bản  Phạm  nói  là  Ma-ha-mộc-đặt-ca- 
la.  Đường  là  họ  Thái  Thúc.  Thế  tục  nói  là  Lục  Đậu  Tử  là  tên  vị  tiên. 
Mục-kiền-liên  là  họ  tiên  cũng  tên  Câu-lợi-ca,  hoặc  là  Câu-lệ-đa,  hoặc 
là  Câu-luật-đà  đều  là  tên  một  người. 
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QUYỂN  479 

Tuẫn  mạng  ỹỄD  pp  là  liều  chết,  trái  với  Tuần  tuấn  M  ÍỀ..  Tả  Truyện 
Tấn  Văn  Công  nói  là  tốt  hậu.  Bồ  Thỉ  dùng  tuẫn.  Đỗ  dự  nói  là  người  đưa 
người  chết  đi  chôn  sống  gọi  là  “tuẫn”,  xưa  nay  chánh  tự  gọi  là  thuộc  vật 
gọi  là  tuẫn.  Thuyết  Văn  nói  là  chữ  ngạt  thanh  tuân,  trái  với  Ngũ  hạt,  trái 
với  Minh  bính.  Khảo  Thanh  có  chín  lối  giải  thích  nói  là  Bẩm,  sanh,  cáo. 
Thuyết  Văn  nói  là  sử,  đạo,  đô,  tín,  thanh  tịnh,  cáo.  Thuyết  Văn  nói  là 
Sử,  thuộc  bộ  khẩu  thanh  lệnh. 

Kiêu  cuông  là  trái  với  khương  yêu.  cổ  chú  Quốc  ngữ  nói  là  không 
đúng  phép  tắc  của  tiên  vương,  gọi  là  kiêu.  Tập  huấn  nói  là  kiêu  trá. 
Thuyết  Văn  nói  là  kiêu  đàn.  Khảo  Thanh  nói  là  vọng.  Cô"  Dã  Ngọc  nói 
là  giả  dối  gọi  là  kiêu,  thuộc  bộ  thủ  thanh  kiều.  Văn  kinh  thuộc  chữ  tử  bộ 
viết  thường  dùng  chẳng  phải  chữ  xưa. 

Túc  mục  nói  là  cung  kính.  Chữ  túc  quyển  470  đã  giải  thích.  Trái 
với  mạc.  Nhĩ  Nhã  nói  là  Mục  kính.  Mao  Thi  Truyện  nói  là  mỹ.  ích  pháp 
nói  là  bô".  Đức  chấp  nghĩa  nói  là  Mục  là  trong  tình  thấy  được  tướng  mạo 
gọi  là  mục.  Thuyết  Văn  nói  là  mục  hòa,  thuộc  chữ  hòa,  thanh  mục  cũng 
âm  mục  giống  như  chữ  mục  trên.  Thuyết  Văn  nói  là  chữ  bạch,  chữ  tiểu, 
chữ  soạn  “âm  sam”. 

Viên  lâm  nói  là  vườn  rừng.  Thuyết  Văn  nói  chữ  thảo  hoặc  hai  điển 
đều  là  chữ  thường  viết  không  đúng.  Thuyết  Văn  nói  chữ  khẩu  thanh 
viên,  chữ  này  hình  bên  ngoài  thanh  bên  trong,  âm  khẩu  sai.  Hỗ  vô.  hồ 
cố.  Thuyết  Văn  chép  nói  là  trái  với  hỗ  giao.  Kinh  viết  là  sai,  khác  với 
chữ  thông  thường.  Chữ  vô  văn  xưa  là  chữ  kỳ  trong  chữ  vô.  Ngày  xưa 
dịch  kinh  phần  nhiều  dùng  chữ  vô  này,  Đỗng  nhiên  nói  là  sáng  rực.  Trái 
với  Động  đông.  Bia  thương  nói  nói  là  đổng  đổng  nhiệt  mạo.  Vị  thủ  nói 
là  Hạn  nhiệt.  Âm  động  không  đúng.  Tiêu  kích  nói  là  là  đánh,  ném,  trái 
với  Thất  phiêu.  Mao  Thi  truyện  nói  là  Tiên  lạc.  Thuyết  Văn  nói  là  kích, 
thuộc  chữ  thủ,  thanh  tiêu,  hoặc  là  tấc  diêu,  hoặc  từ  chữ.  Chữ  kích  giải 
thích  này  giông  như  trên,  chữ  cũng  là  .  Còn  văn  kinh  thuộc  chữ  phong 
viết  phiêu  sai  dùng  phiêu  hồi  phong  cũng  là  toàn  phong,  không  đúng 
với  nghĩa  kinh.  Kinh  ở  dưới  cũng  trái,  Cô  Dã  Vương  nói  kích  chùy  đả. 
Thuyết  Văn  chữ  chi  thuộc  chữ  thủ  thanh  vật  âm  thông  giông  như  trên, 
phổ  bôi. 

Phúng  tụng  nói  là  phong  tụng  trái  với.  Từ  phụng.  Trịnh  chú  chu 
lễ  gọi  là  nói  là  bội,  văn  gọi  phúng  dùng  thanh  hết  gọi  là  tụng.  Tựa  Mao 
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Thi  nói  là  trên  dùng  phong  hóa  dưới,  dưới  dùng  phóng  thích  lên.  Trong 
Thuyết  Văn  hai  chữ  này  giải  thích  lẫn  nhau,  phong  tức  là  tụng  cũng  là 
phong,  đều  là  hình  tả  thanh  hữu.  Văn  kinh  thuộc  chữ  công  viết  tụng  dù 
là  thường  dùng  nhưng  không  phải  chữ  gốc  và  âm  gốc,  cho  nên  hôm  nay 
không  chấp  nhận,  u  minh  nói  là  trái  với  u  liêu.  Trịnh  chú  lễ  ký  nói  là  u 
ám.  Thuyết  Văn  nói  là  Ân,  thuộc  chữ  sơn  âm  yêu  giông  như  chữ  trên. 
Chữ  minh  trước  đã  giải  thích  âm  mục,  trái  với  Kinh  du. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  480 

Hung  đảng  nói  là  trái  với  hạn  cung.  Nhĩ  Nhã  nói  lavhung  cửu. 
Quyển  50  và  323  đã  giải  thích.  Thuyết  Văn  thuộc  chữ  nhân  trong  chữ 
hung.  Chữ  sau  là  chữ  hội  ý. 

Khôi  khoái  nói  là  trái  với  khổ  hoàn  trái  với  hoàn  ngoại  quyển  105 
đã  giải  thích. 

Bất  tương  vi  nói  là  là  không  trái  nhau.  Theo  nghĩa  kinh,  hợp,  phải, 
chữ  văn  kinh  thuộc  chữ  viết,  không  thành  chữ,  không  được  dùng. 

Tài  xuất  nói  là  trái  với  Tàng  lai.  Khảo  Thanh  nói  nói  là  tài  đầu. 
Cổ  Dã  Vương  nói  nói  là  tài  du  cận.  Trịnh  chú  lễ  ký  là  chữ  tài.  Hán  thư 
và  Đông  Quán  hán  ký  chư  sử  thư  và  cổ  Quy  chú  quốc  ngữ  đều  là  chữ  tài. 
Thuyết  Văn  âm  là  sàm  nay  không  chấp  nhận  chữ  này,  thuộc  chữ  mịch 
âm  mịch,  chữ  sửu  lược.  Chữ  tức  là  giảo  thố  nói  là  trái  với  Tha  cô".  Kinh 
nói  hai  chữ  thô"  là  không  đúng. 

Úng  vệ  nói  là  là  bảo  vệ,  giữ  gìn.  trái  với  Ung  cung  nói  Thiên 
Thương  Hiệt  nói  là  ủng  trì.  Khảo  Thanh  nói  là  hộ.  Chữ  thủ  nói  là  giá. 
Thuyết  Văn  nói  là  ủng  ủng  bảo,  thuộc  chữ  thủ  thanh  ủng,  hiện  nay 
viết  thành  chữ  ủng.  trái  với  Vinh  uế.  Vương  Chúc  chú  dị  nói  là  vệ  hộ. 
Thuyết  Văn  nói  là  túc  vệ,  thuộc  hai  chữ  hành  chữ  vi,  chữ  táp  thủ  ngự, 
nay  trái  với  Lệ  thư  lược. 

Thuyên  trừ,  trái  với  thất  toàn.  Tựa  Trang  Tử  bệnh  giảm.  Tư  Mã 
Sưu  nói  là  thuyên  cũng  là  trừ.  Tập  huân  nói  là  bệnh  sưu.  Khảo  Thanh 
nói  là  bệnh  sai.  Thuyết  Văn  thuộc  chữ  nạ  ch,  trái  với  nữ  ách  viết  thành, 
thanh  toàn. 
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QUYỂN  481 

Số  số  đều  trái  với  sương  xúc. 

lai  nhiễu  nói  là  đến  quấy  rối,  trái  với  Minh  điểu.  Thuyết  Văn  nói 
là  nhiễu  lộng,  thuộc  chữ  nữ  thanh  nhiêu. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  482 

Sơn  nhai  nói  là  trái  với  Nha  giai.  Quế  uyển  châu  tùng  nói  là  Sơn 
biên  cao  hiểm.  Khảo  Thanh  nói  là  Sơn  giản  hiếm  ngạn.  Thuyết  Văn  nói 
cao  biên  xứ,  thuộc  chữ  ngạn  nói  là  trái  với  Ngũ  hạt  viết  thành,  chữ  giai 
thanh  tĩnh. 

Lăng  hư  nói  là  vượt  lên  hư  không,  trái  với  Lực  trưng  viết  thành 
chữ.  Ngọc  Thiên  chép  nói  la'  Lăng  xâm  vũ  hoặc  viết  đơn  giản  thành. 
Thuyết  Văn  nói  là  lăng  việt,  thuộc  chữ  lực,  thanh  lăng.  Văn  kinh  phần 
nhiều  viết  chữ  phụ  thành  chữ,  hoặc  thuộc  bộ  băng,  đều  không  đúng  với 
bản  tự. 

Như  liệu  nói  là  như  lửa  đốt.  Liêu  điêu.  Chu  Lễ  nói  là  phần  chúc 
đình  liêu.  Trịnh  Huyền  nói  là  phần  đại  cũng  là  địa  chúc.  Cây  ở  ngoài 
cửa  gọi  là  “phần  chúc”  ở  trong  cửa  gọi  là  “đình  liêu”,  cho  nên  là  m 
sáng  các  thứ.  Thuyết  Văn  nói  nói  la'  phóng  hỏa,  thuộc  chữ  hỏa,  thanh 
liêu  âm  liêu,  đây  là  ba  chữ  trên.  Kinh  quyển  chín  Âm  nghĩa,  quyển  một 
chưa  giải  thích. 

vẫn  ma  nói  là  trái  với  văn  phấn. 

Hấn  tâm  nói  là  mối  hiềm  kích  trong  lòng.  Trái  với  Hân  cận.  Tả 
truyện  nói  là  nói  là  Hân  tội,  hà  khích.  Thuyết  Văn  nói  là  nói  là  tượng 
sát  táo,  chữ  dậu,  dậu  là  tửu,  chữ  phần,  thanh  phân.  Kinh  nói  chữ  thả  viết 
trí  thường  dùng  không  thành  chữ. 

Cốc  hưởng  nói  la'  tiếng  vang  trong  hang,  trái  với  Hương  lưỡng  viết 
thành  chữ.  khổng  chú  thượng  thư  nói  là  nói  là  vang  theo  tiếng.  Thuyết 
Văn  nói  thanh,  hương  chữ  âm,  thanh  hưởng.  Chữ  hương  thuộc  chữ  âm 
hạng,  từ  đạo  âm  tạo  ham  chữ  là  chữ  hương  xưa. 

Nhược  thuộc.  Thù  dục  nói  là  trái  với  Thuyết  Văn  nói  là  nói  là 
thuộc  liên,  chữ  vĩ  thanh  thục.  Văn  kinh  viết  không  thành  chữ.  Văn  cổ 
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viết  cũng  như  chữ  thuộc. 

-  Quyển  483  (không  có  âm). 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  484 

Tràng  tướng  nói  là  trái  với  Trọc  giang.  Quảng  nhã  nói  nói  là  tràng 
nghĩa  là  cờ  múa.  Tẩu  đao.  Phương  ngôn  nói  là  tràng  ế.  Quách  Bộc  chú 
nói  là  cho  nên  người  vũ  tự  dùng  quạt  che  thân.  Nan  sở  gọi  Ê  nghĩa  là  tức 
là  tràng.  Thuyết  Văn  chữ  căn,  âm  đồng,  âm  cân  tức  là  cân. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  485 

Khai  xiển  nói  la  trái  với  Khang  nhậm.  Văn  tự  điển  nói  là  thuyết 
khai  thông.  Quảng  nhã  nói  là  minh.  Thuyết  Văn  nói  là  trương.  Chữ  môn 
thanh  tịnh,  trái  với  Xương  diễn.  Hàn  Khang  Bách  chú  hệ  từ  nói  là  khai 
minh.  Thương  Hiệt  Thiên  nói  nói  là  xiển  cũng  là  khai.  Thuyết  Văn  nói 
thuộc  chữ  môn  thanh  đan.  Chế  tạo  nói  là  phiên  thiết  chinh  lệ.  Khảo 
Thanh  nói  là  chế  đoạn.  Vận  anh  nói  là  tài  tác  y  thường.  Thiên  Thương 
Hiệt  nói  là  chánh.  Thuyết  Văn  nói  là  chế  tài  y,  thuộc  chữ  y  thanh  hà. 

Truy  cứu  nói  là  tìm  nghiên  cứu,  trái  với  Xuất  giai.  Khảo  Thanh  nói 
là  cùng  cật.  Thuyết  Văn  nói  là  Suy  cứu,  thuộc  chữ  thủ  thanh  giai  cũng 
là  chữ  giả  tá.  Phiên  thiết  Cưu  Hựu.  Mao  Thi  truyện  nói  là  Cứu  thâm. 
Thuyết  Văn  nói  là  cùng.  Thuộc  chữ  huyệt  thanh  cửu,  hoặc  viết  cứu  cửu 
nhẫn  thù  đều  là  chữ  xưa. 

Tầm  tứ  nói  là  (tìm  quan  sát).  Phiên  thiết  tường  dâm.  Khảo  Thanh 
nói  là  tầm  độ,  trục.  Thuyết  Văn  nói  là  nói  là  dịch,  lý.  Chữ  hựu  chữ  thủ, 
chữ  ký,  theo  lý  phân  chia  hai  thốn,  độ  người  có  hai  cánh  tay  gọi  tầm. 
Chữ  xưa  viết,  chữ  hội  ý,  phiên  thiết  Tư  tứ.  Khảo  Thanh  nói  là  nói  là  sát. 
Thuyết  Văn  nói  là  Hậu,  thuộc  chữ  nhân,  thanh  tư.  Kinh  viết  là  từ  mượn 
âm. 


-  Quyển  486  không  có  âm. 
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KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  487 

Sung  dật  nói  là  thêm  nhiều  phiên  thiết  Dan  nhất.  Nhĩ  Nhã  nói  là 
nói  là  ích  danh.  Quảng  nhã  nói  là  nói  là  thịnh,  cổ  chú  quốc  ngữ  nói  là 
dư.  Thuyết  Văn  nói  là  khí  mãn.  Thuộc  chữ  thủy,  thanh  ích. 

Tế  tuất  nói  là  cứu  tế,  thương  xót  phiên  thiết  Duẫn  duật.  Thượng 
thư  nói  chỉ  cho  những  hình  phạt  đáng  thương.  Phạm  Mật  tập  nói  là  giải 
là  tuất  ưu.  Quách  chú  chu  lễ  nói  là  nói  là  chấn  tuất  ưu  bần.  Thuyết  Văn 
nói  là  tuất  tuất  ưu,  thuộc  chữ  huyết  thanh  tiết.  Kinh  thuộc  chữ  tuất  này 
cũng  thông  dụng. 

-  Quyển  488  không  có  chữ  âm. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  489 

Trong  quyển  này  từ  tuẫn  thân  gân  mạch  đến  si  ninh  v.v...  quyển  53 
đã  giải  thích  và  quyển  414  giải  thích  lại. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  490 

Hiến  hột  nói  là  (chợt  hiện  ra),  phiên  thiết  Thôn  nột.  Châu  Thư  nói 
là  tốt  nang  cấp.  Khảo  Thanh  nói  là  thương  mang,  hoặc  viết  ?  lược  bớt 
viết.  Vận  anh  nói  là  hốt.  Thuyết  Văn  nói  nói  là  chữ  khuyển,  ở  trong  cỏ 
ra  đuổi  theo  người  gọi  là  tốt,  thuộc  chữ  khuyển,  thanh  tốt.  Chữ  trước  đã 
giải  thích. 

Bất  tuần  nói  là  không  tuân  theo,  phiên  thiết  Tuân  tuất.  Thượng 
thư  nói  là  tuần  vu  hóa  sắc.  Khổng  An  Quốc  nói  là  tuẫn  tân.  Bằng  điểu 
võ  nói  là  nói  là  Tham  phu  tuẫn  tài.  Liệt  sĩ  nói  là  tuẫn  danh.  Quảng  nhã 
nói  là  nói  là  thuật.  Vận  Anh  nói  tự  huyền  danh  hành  gọi  là  “tuẫn”. 
Thuyết  Văn  chánh  thể  viết,  thuộc  chữ  sách,  thanh  quân,  hoặc  viết  cũng 
được,  phiên  thiết  Sưu  xích,  duật  quân. 

Bách  tác  nói  là  bức  bách,  phiên  thiết  Bổ  cách  cố  Dã  vương  nói 
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bách  giống  như  bức,  thiên  Thương  Hiệt  nói  là  gần,  gấp,  từ  bộ  xước, 
thanh  bạch,  phiên  thiết  chữ  trở  cách,  viết.  Quyển  bốn  trăm  chín  mươi 
mốt 

-  Sở  bẩm  nói  là  Phiên  thiết  bỉ  cẩm,  Khổng  chú  thượng  thư  nói  là 
bẩm  thọ.  Chẩm  uyển  chu  tùng  nói  là  đem  lúa  gạo  ban  cho  người  gọi  là 
“bẩm”.  Thuyết  Văn  nói  là  thuộc  chữ  hòa  thanh  lẩm,  lực  chẩm.  Chữ  thị 
viết  thành  không  đúng. 

Cơ  hiềm  nói  là  xem  xét  nghi  ngờ.  Cơ  y.  Quảng  nhã  nói  là  cơ  gián, 
vấn.  Trịnh  chú  lễ  ký  nói  là  hạ  sát.  Khảo  Thanh  nói  là  oán  thích.  Thuyết 
Văn  nói  là  hiềm.  Chữ  ngôn  thanh  cơ.  Hình  kiêm.  Xưa  nay  chánh  tự  nói 
là  hiềm  nghi.  Khảo  Thanh  nói  là  tâm  ác.  Thuyết  Văn  nói  là  Bất  bình 
trong  lòng.  Chữ  nữ  thanh  kiêm,  hoặc  chữ  tâm  viết.  Thế  trừ  nói  là  cắt  bỏ. 
Thệ  đế.  Khảo  Thanh  nói  là  Thế  tiêu  phát.  Thuyết  Văn  nói  là  lợi  phát. 
Chữ  tiêu  thanh  đệ.  Người  lớn  gọi  là  khôn,  trẻ  con  gọi  là  thế,  chữ  đao 
viết  thành  chữ  thế  đây  là  chữ  thường  viết.  Thể  hề  viết  thành,  âm  lợi,  âm 
dịch  khôn,  chữ  kỷ.  Tấc  diêu. 

Tề  thứ  nói  là  tề  tế  viết  thành  ?  Hoặc  bộ.  Khảo  Thanh  nói  là  phân 
đoạn.  Vận  Thuyên  nói  là  Phân  tế,  hoặc  viết,  âm  tế  giống  như  trên. 

-  Quyển  491,  492  không  âm 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  493 

Vô  dị  nói  là  không  thay  đổi  nói  là  Doanh  ích.  cổ  chú  quốc  ngữ  nói 
là  Biến  dị.  Dị.  Khổng  chú  thượng  thư  nói  là  cải.  Tự  thư  nói  là  dị.  Quảng 
nhã  nói  là  chuyển,  cỏ  văn  tượng  hình,  như  là  hình  thằn  lằn.  Thuyết  Văn 
cố  bí  thư  nói  là  chữ  dị  do  chữ  +  thành,  ở  đây  lược  bớt  chữ  nguyệt  thì 
không  đúng. 

Biến  động  nói  là  Thiển  tiên.  Mao  thi  truyện  nói  là  Thiên  khứ.  cổ 
chú  quốc  ngữ  nói  là  dị.  Trịnh  chú  lễ  ký  nói  là  biến  cải.  Thuyết  Văn  nói 
là  đăng  chữ  sước  âm  thiên,  cổ  văn  nói  là  chữ  thủ  viết.  Văn  kinh  viết  nói 
là  thiên  chữ  này  thường  viết.  Âm  thiên  như  chữ  thiên,  chữ  động.  Lý  Kỳ 
Thư  dịch  Sơn  bia  nói  là  chữ  động  viết,  cỏ  văn  thuộc  chữ  viết.  Thuyết 
Văn  nói  là  chữ  viết  đều  giông  nhau. 

Lục  phiêu  nói  là  xanh  và  màu  xanh  trắng.  Lực  yên.  Thuyết  Văn 
nói  là  lụa  xanh  vàng,  cổ  văn  viết  chữ  mịch  thanh  lục.  Phiêu  tiêu.  Thuyết 


sổ  2128  -  NHẤT  THIẾT  ÂM  NGHĨA  KINH,  Quyển  6 


385 


Văn  nói  là  lụa  mà  xanh  và  trắng  cũng  là  hai  mau  xanh  và  xanh  pha 
trắng,  giống  như  hai  màu  ở  Đại  Thanh,  đều  là  chữ  tả  hình  hữu  thanh, 
phiên  thiết  Trung  Duyên. 

-  Từ  quyển  494,  495-496,  497  không  có  âm  giải  thích. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  498 

Thập  nhị  kinh  nói  là  phiên  thiết  cảnh  nghinh.  Thuyết  Văn  nói  từ 
nói  là  chữ.  Nay  thường  viết  không  đúng.  Thập  nhị  kinh  là  tên  pháp  số. 
Cận  Án  Lưu  Hồng  nói  là  cửu  kinh  toán.  Nhất  chí  chép  trong  pháp  số  có 
mười  lăm  kinh  sẽ  có  tạm  muôn  ức  triệu  kinh. 

Bại  hoại  nói  là  (Suy  đồi  mất  hết  phẩm  chất),  phiên  thiết  Bài  mại. 
Thuyết  Văn  nói  là  nói  bại  hủy,  thuộc  chữ  phộc  thanh  bối.  Nay  theo  văn 
lược  bớt  chữ  phộc.  Văn  cổ  viết,  phiên  thiết  Hoài  quái.  Thuyết  Văn  nói 
là  nói  là  tự  phá  là  hoại,  thuộc  chữ  thổ,  thanh  hoài.  Âm  hoài  thuộc  chữ 
chữ  y.  phiên  thiết  Đại  hợp. 

Suy  hủ  nói  là  Suy  tàn.  phiên  thiết  Suất  quy.  Khảo  Thanh  nói  là 
Suy  nhược.  Vận  Anh  nói  là  vi,  Mao.  Thuyết  Văn  nói  là  nói  tháo  vũ  y, 
là  chữ  tượng  hình,  phiên  thiết  Hưu  liễu.  Khổng  chú  thượng  thư  nói  là  hư 
hư.  Thuyết  Văn  nói  chữ  ngạt  viết  giống  với  chữ.  văn  kinh  viết  chữ  mộc 
là  chữ  thường  dụng  cũng  được. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  499 

Tư  nhuận  nói  là  là  m  tươi  tốt.  phiên  thiết  Tử  tư  viết  thành,  phiên 
thiết  như  thuận.  Quyển  78  đã  giải  thích. 

Nhân  uân  nói  là  mịt  mờ  dày  đặc.  Uy  uân  viết  thành  uân.  Nói  khác 
hơn  trời  đất  đều  lẫn  lộn  với  muôn  vật.  Quảng  nhã  nói  là  nói  là  nguyên 
khí  ùn  ùn  đầy  rẫy,  y  cứ  theo  khí  biết  được  điềm,  giống  như  mây  nhưng 
chẳng  phải  mây.  Uyển  chuyển  như  khói  xanh,  thuộc  âm  khí  nhân  uẩn 
đều  là  thanh,  hoặc  viết  thành  âm  nhân  uân  ôn,  từ  bộ  viết  mà  thành 
mãnh  là  chữ  hội  ý. 
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Phân  thức  nói  là  thơm  ngào  ngạt,  phiên  thiết  Phương  văn.  Khảo 
Thanh  nói  là  nói  là  phân  phân  hương  khí  mạo.  Thuyết  Văn  nói  là  cỏ 
cây  mới  mọc  lan  tỏa  mùi  hương.  Chữ  gốc.  phiên  thiết  Sửu  liệt.  Nay 
thuộc  chữ  thanh  phân.  Văn  kinh  thuộc  bộ  khí  viết  thành  chữ  khí,  phần 
tường  khí,  không  đúng  nghĩa  kinh  thuộc  chữ  hương  viết  không  thành 
chữ,  không  đáng,  phiên  thiết  Phùng  phúc.  Vi  Hàn  nói  là  phương  phức, 
hương  khí  mạo,  thuộc  chữ  hương  thanh  phức. 

Suy  trưng  nói  là  Suy  xét  ký  bổ  nhiệm,  âm  Suy  nói  là  Khảo  Thanh 
nói  là  nói  là  cật  vấn.  Tập  huấn  nói  là  nói  là  thẩm,  vấn.  Thuyết  Văn  nói 
là  nói  là  bài,  thuộc  chữ  thủ  thanh  chuy,  có  thuyết  chữ  chuẩn,  phiên  thiết 
Trắc  lăng.  Quảng  nhã  nói  là  trưng  triệu.  Khảo  Thanh  nói  là  nói  là  trách. 
Tập  huấn  nói  là  tâm.  Thuyết  Văn  thuộc  chữ  vi  lược  thanh,  chữ  vương. 
Văn  tự  hưng  thuyết  nói  là  dụ  cho  người  có  đức  ở  giữa  người  hèn  hạ  cho 
nên  được  triều  đình  bỏ  nhiệm,  thuộc  chữ  nhậm  chữ  vi. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  500 

Tốt-đổ-ba  nói  là  phiên  thiết  tôn  cốt  viết  thành  đây  là  tiếng  Phạm. 
Đời  Đường  nói  là  cao  hiển  xứ  cũng  gọi  là  phương  hiển  tức  là  nơi  an  trí 
xá-lợi  của  Như  Lai.  Xưa  dịch  là  Tô-thâu-bà  hoặc  dịch  là  Tháp-bà  đều 
là  tiếng  Phạm  chuyển  sai. 

Yểm  nê  nói  là  che  đậy.  Phiên  thiết  Yểm  liễn  viết  thành,  viết 
đúng.  Khảo  Thanh  nói  là  yểm  tạng.  Vận  Anh  nói  là  tập.  Thuyết  Văn  nói 
là  phú.  Chữ  thủ  thanh  yểm  âm  giống  nhau. 

Binh  qua  nói  là  Binh  lính,  phiên  thiết  Bính  minh.  Thiên  Hiệt  Thiên 
nói  là  nói  là  Binh  nạp.  Quảng  nhã  nói  là  nói  là  phòng.  Thế  bản  nói  xi 
vu.  Tống  trung  chú  nói  là  xi  vu  là  quân  thần  của  Nhị  Đế.  Lữ  Thi  Xuân 
Thu  nói  là  xi  vu  là  khí  giới  bén.  Án  binh  là  uy,  uy  là  đao,  thuộc  chữ 
củng,  cung  trì  cận  đao.  Trứu  văn  thuộc  chữ  nhân  chữ  can,  thường  viết 
thành  chữ  xưa  Quả  hòa  phiên  thiết.  Trịnh  chú  câu  mâu  lễ  nói  là  Câu 
mâu  chiến.  Phương  ngôn  giữa  Ngô  và  Dương  viết  thành  chiến  là  qua. 
Thuyết  Văn  nói  bình  đầu  chiến,  thuộc  thanh  dực,  cánh  nằm  ngang  chữ 
tượng  hình. 

Liêu  tả  nói  là  phụ  tả.  Lịch  điệu  phiên  thiết. 

Cam  giá  nói  là  mía  ngọt.  Chi  dạ  phiên  thiết. 


sổ  2128  -  NHẤT  THIẾT  ÂM  NGHĨA  KINH,  Quyển  6 


387 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  501 

Bạo  ác  nói  là  Bổ  mạo  phiên  thiết.  Trịnh  chú  lễ  ký  nói  là  nói  là 
xâm  lăng.  Nhĩ  Nhã  nói  là  nói  là  cường.  Quảng  nhã  nói  là  hiến.  Khảo 
Thanh  nói  là  phạm,  tốc.  Tự  thư  nói  là  mãnh,  hại  vô  thiện.  Thuyết  Văn 
nói  là  tật  có  chỗ  hướng  đến.  Chữ  phong  chữ  bạo  lược  thanh  âm  thao. 
A  cách  phiên  thiết.  Khảo  Thanh  nói  la'  bất  thiện.  Tập  huấn  nói  là  lậu. 
Thuyết  Văn  nói  là  quá,  thuốc  á  á  xấu  thuộc  chữ  tâm.  Văn  kinh  chữ  á 
viết  chữ  tư  chữ  nhân  thảo  lệ  thư  sl  ai. 

Điển  diệt  nói  là  tiêu  hết.  Đình  điển  phiên  thiết.  Khổng  chú  thượng 
thư  nói  là  điển  tuyệt.  Trịnh  chú  chu  lễ  nói  là  Bệnh.  Nhĩ  nhã.  Thuyết  Văn 
nói  là  đều  là  tân,  thuộc  chữ  ngạt  thanh  chẩn,  âm  tàn,  âm  chẩn  thuộc  chữ 
nhĩ  không  đúng.  Miên  kết  phiên  thiết.  Khảo  Thanh  nói  là  diệt  vong. 
Vận  Thuyên  nói  là  tiêu.  Thuyết  Văn  nói  là  tận,  thuộc  chữ  thủy,  tuất, 
hỏa,  hoặc  viết  chữ  hội  ý. 

Huyên  động  nói  là  ồn  ào.  Hương  yêu  phiên  thiết.  Trịnh  chú  chu 
lễ  nói  là  Huyên  thuyên.  Thuyết  Văn  nói  là  Huyên  động  không  được  an 
ổn,  khí  xuất  đầu,  chữ  gọi  là  ,  chữ  lược  thang,  nên  gọi  “khí  xuất  đầu” 
âm  hiệt. 

Triền  nhiễu  nói  là  Triệt  liên  phiên  thiết,  phiên  thiết  như  thiệu, 
giải  thích  trong  quyển  37. 

Thiện  quyền  Đạt  viên  phiên  thiết,  cổ  chú  quốc  ngữ  nói:  Quyền 
bính,  nắm  thế  lực  gọi  là  quyền.  Khảo  Thanh  nói  là  biến.  Hà  chú  công 
dương  truyện  nói  là  xưng,  cho  nên  nặng  nhẹ  có  khác.  Nhĩ  Nhã  nói  là  thỉ. 
Xưa  nay  chánh  tự  nói  là  xưng  chùy,  thuộc  chữ  thủ,  thanh  quán,  âm  quán, 
trực  truy  phiên  thiết,  xương  chứng  phiên  thiết. 

Vi  cự  đã  giải  thích  trong  quyển  101. 

Mạc  kỳ  tiếng  Phạm  là  là  thuốc.  Quyển  427  đã  giải  thích. 

Uy  túc:  uy  đáng  cung  kính.  Tương  dục  phiên  thiết.  Khổng  chú 
thượng  thư  nói  là  túc  lạc  kính  còn  gọi  nghiêm  chỉnh.  Quách  chú  lễ  ký 
nói  là  giới.  Nhĩ  Nhã  nói  là  túc  túc  kính,  ích  pháp  nói  là  cường.  Đức  Khắc 
nghĩa  nói  là  túc.  Chấp  tâm  quyết  đoán  nói  là  túc.  Thuyết  Văn  nói  là  trì 
sự  cẩn  kính.  Thuộc  chữ  duật  ở  trong  hai  chữ  luôn  cẩn  thận,  cung  kính 
nhưng  sợ  và  nghiêm  kính,  chữ  hội  ý,  nhuế  duyên  phiên  thiết. 

Quân  lữ:  quân  đội.  Lực  cử  phiên  thiết.  Khổng  chú  thượng  thư  nói 
là  lữ  chúng.  Chu  lễ  nói  là  năm  người  gọi  là  một  ngũ,  một  ngũ  là  lưỡng, 
bốn  lưỡng  là  tốt,  năm  tốt  là  một  lữ.  Thuyết  Văn  nói  là  quân  là  năm  trăm 
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người,  thuộc  chữ  ư,  tùng,  tật  dung  phiên  thiết,  xưa  thuộc  chữ,  chữ  quân, 
thuộc  âm  bao. 

Cổ  đạo:  mê  hoặc,  cổ  ngọ  phiên  thiết.  Vương  bách  chú  chu  dị  nói 
là  cổ  sự.  Tự  thư  nói  là  cổ  là  thần  hư  hỏng.  Thuyết  Văn  nói  là  phức  tương 
trùng  nói  là  trùng  trong  bụng,  bệnh  hại  đến  con  người  nghĩa  là  mê  hoặc. 
Âm  Dã  cũng  gọi  là  Dã  đạo. 

Võng  lượng  yêu  quái  gỗ  đá.  cổ  chú  quốc  ngữ  nói  là  Thủy  quái 
yêu  quỷ.  Hoài  Nam  Tử  nói  là  võng  lưỡng  dáng  giống  trẻ  con  ba  tuổi  đỏ 
chói,  mắt  đỏ,  móng  đỏ,  tai  nhỏ,  tóc  đẹp,  hoặc  chữ  trùng  viết  võng  lượng 
cũng  viết  vọng  lượng. 

Tài  hoành  nói  là  tai  ương  hoành  hành.  Tổ  lai  phiên  thiết.  Tập 
huấn  nói  là  trời  là  m  trái  mùa  màng  gọi  là  “tai”.  Tự  thư  nói  là  thiên  tai. 
Luận  Câu-xá  nói  là  cơ  cẩn  tật  ôn  đạo,  binh.  Thuyết  Văn  thuộc  chữ  hỏa, 
thanh  xuyên.  Xưa  nay  chánh  tự  nói  là  chữ  hội  ý  hữu  vật  ủng  lưu.  Hoài 
mãnh  phiên  thiết.  Vận  Thuyên  nói  là  phi  lý  lại  gọi  là  hoành  phi,  họa 
đến  gọi  là  hoành.  Thuyết  Văn  chữ  mộc,  thanh  hoàng. 

Hương  nang  nói  là  túi  hương.  Nãi  đang  phiên  thiết.  Khảo  Thanh 
nói  là  hương  tai  cũng  án  hương  tai  là  đốt  hương  bằng  bình  tròn  cũng  là 
cơ  quan  tài  trí,  không  đảo  lệnh  bên  trong  thường  bình  yên.  Tập  huấn  nói 
là  hữu  để  tai.  Thuyết  Văn  nói  là  chữ  tương,  ược  tương  cũng  là  thanh,  âm 
ninh,  hồn  muội  phiên  thiết. 

Bằng  đảng:  bè  bạn.  Bức  năng  phiên  thiết.  Khảo  Thanh  nói  là  đông 
sư  môn  cũng  là  đồng  loại.  Thái  công  lục  thao  nói  là  bạn  của  bạn  nghĩa  là 
bằng,  bằng  của  bằng  là  đảng.  Trịnh  chú  lễ  ký  nói  là  Đảng  thân.  Khổng 
chú  thượng  thư  nói  là  trợ  còn  gọi  là  tương  trợ.  Mặc  phi  nói  là  Đảng. 
Thuyết  Văn  nói  là  chữ  hắc,  thanh  thượng. 

Phấn  uy  ra  oai.  Phấn  vấn  phiên  thiết.  Quảng  nhã  nói  là  phấn  chấn. 
Lễ  ký  nói  là  động.  Vận  Anh  nói  là  phấn  vũ.  Khảo  Thanh  nói  là  Điểu 
dục  phấn  tiến,  thuộc  chữ  đại,  chuy  giông  như  chim  ruông  dang  cánh 
bay. 

Dung  nhuệ  nói  là  hùng  mạnh,  nhanh  nhẹn.  Dục  thũng  phiên  thiết. 
Thuyết  Văn  nói  là  dũng  khí,  chữ  lực,  thanh  dũng.  Âm  dũng  giống  như 
trên,  chữ  gốc  viết,  truyền  đến  nay  viết,  văn  xưa  thuộc  chữ  tâm  viết, 
hoặc  chữ,  chữ  viết  đều  là  chữ  hội  ý.  Duệ  huệ.  Bát-nhã  nói  là  Duệ  tiên, 
tức  diệm  phiên  thiết.  Tiểu  Nhĩ  Nhã  nói  là  Duyệt  lợi  phiên  thiết.  Khảo 
Thanh  nói  là  truy  lực  phong.  Thuyết  Văn  nói  là  man  thuộc  chữ  kim, 
thanh  đoái. 

Ma-kiệt-đà  quốc:  cư  yết  phiên  thiết.  Tiếng  Phạm  là  Trung  Thiên 
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Trúc. 

Đức  Như  Lai  ở  nước  nay  thị  hiện  tám  tướng  thành  đạo  có  tòa  kim 
cương  cây  Bồ-đề  và  nhiều  thánh  tích  du  hóa  các  nước). 

Kiều-tát-la  quốc:  Trung  Thiên-trúc  gần  Nam  Thùy  có  nhiều  thánh 
tích  hoằng  hóa  của  ngài  Long  Thọ  và  dẫn  Chánh  vương  xây  chùa  và 
các  tịnh  xá,  đúc  nhiều  tượng  Phật  bằng  vàng  cho  Bồ-tát  Long  Thọ  hiện 
nay  vẫn  còn. 

Nước  Kiếp-tỳ-la  nói  là  đúng  âm  tiếng  Phạm  nước  Kiếp-tỳ-la-phạt- 
tốt-để,  tên  trước  kia  là  nước  Ca-tỳ-la-vệ,  hoặc  là  Ca-la  đều  là  tiếng  Phạm 
lược  sai,  tức  là  nơi  trị  nước  của  vua  Tịnh  Phạn  và  Đức  Thích-ca  Như  Lai 
giáng  sanh.  Trong  nước  này  có  hang  động  Ty-bát-la  ở  núi  Câu-túc-tỳ- 
phú-la  là  nơi  Đại  Ca-diếp-ba  và  một  ngàn  vị  La-hán  kết  tập  kinh  điển. 

Nước  Phệ-xá-ly  nói  là  ly  lâm  ân,  khi  xưa  gọi  là  Tỳ-xá-ly  cũng  là 
Tỳ-da-ly  đều  sai.  Nước  này  có  nhà  cư  sĩ  Duy-ma-cật  và  phương  trượng 
nói  pháp  và  nhiều  thánh  tích  lộc  nữ  thiên  tử  cũng  là  nơi  kết  tập  của  bảy 
trăm  vị  A-la-hán. 

Lật-xiêm-tỳ-xương  nói  là  lăng  nhất  viết  thành,  xương  diệp,  tiếng 
Phạm  nước  ấy  thuộc  hào  tộc.  Kinh  Niết-bàn  và  Duy-ma  xưa  kia  gọi  Ly- 
xà-tỳ  đồng  tử  là  chủng  hệ  Sát-đế-lợi. 

Kiết  tường  mâu  quốc  nói  là  khi  xưa  gọi  Vương-xá  thành  tức  là 
trung  tâm  chính  của  nước  Ma-kiệt-đà.  Khi  xưa  là  nơi  đóng  đô  của  tiên 
quốc  vương,  nhiều  lần  du  thuyền  đánh  thắng  ở  Kiến  tường  hương  mao,  từ 
đây  đặt  tên  Mao  thành,  xung  quanh  Sùng  Sơn  ngoài  Quách  Thây  thông 
với  Thiểm  Kinh  nhiều  cây  yết-ni-ca  xanh  tốt,  ở  đó  về  dương  xuân  nở  hoa 
vàng  rực  rỡ.  Vườn  trúc  Lan-đà  ở  bên  Phủ  Lâm  phía  Bắc  Sơn  thành  môn, 
núi  Kỳ-xà-quật  ở  ngoài  thành  Vương  và  trong  thành  Sơn. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  503 

Phân  úc  nói  là  khí  ngào  ngạt.  Phương  văn.  Thuyết  Văn  nói  là 
tường  khí,  hương  khí,  thụy  khí,  hoặc  viết.  Ư  lục  viết  thành,  úc  cũng  là 
mùi  hương  lan  tỏa  khắp,  thuộc  chữ  thành  hữu. 

Phiên  đạc  nói  là  Cờ,  mõ.  Phan  lượng.  Vận  Anh  nói  là  tên  của  tất 
cả  loại  cờ  xí,  nay  dùng  năm  lụa  sặc  sở  là  sai,  hoặc  họa  hoa  quả  chim 
muông  treo  lên  là  sai.  Thuyết  Văn  nói  là  phiên  hồ,  thuộc  chữ  thanh 
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phiên.  Phiên  vạn  viết  thành,  vô  phiền.  Đường  lạc.  Khi  xưa  quân  pháp 
Nai-ty-mã  cầm  “đạc”.  Văn  sự  đưa  mõ  gỗ  chuông  vàng  lên  và  lưỡi  gỗ, 
võ  sự  đưa  chuông  vàng  linh  vàng  lưỡi  sắc  lên.  Thuyết  Văn  nói  là  linh 
lớn,  thuộc  chữ  kim,  thanh  cao. 

Phụ  trái  nói  là  mắc  nợ.  Phụ  vũ.  Trịnh  chú  lễ  ký  nói  là  phụ  thị. 
Thuyết  văn,  người  giữ  của  tài  có  chỗ  ý  lại,  còn  gọi  cho  vay  không  thuộc 
họ  hàng  cho  nên  người  dưới  còn  nợ,  đây  là  chữ  hội  ý,  thuộc  chữ  lực 
hoặc  chữ  đao,  đều  không  phải  ý  nghĩa  của  chữ,  trắc  giới.  Vận  Anh  nói 
là  bối  tài. 

Xăng  hoán  nói  là  sáng  sủa.  Hoan  quán.  Hà  chú  luận  ngữ  nói  là 
hoán  minh.  Thuộc  chữ  hỏa,  thanh  hoán  giống  âm  trên. 

Thũng  pháo  nói  là  sưng  mụt  nước.  Chung  dũng  viết  thành,  Thiên 
mạo.  Khảo  Thanh  nói  là  trên  mặt  có  tí  sẹo.  Thuyết  Văn  nói  là  mặt  nổi 
giận.  Thương  Hiệt  nói  là  chữ  bì  thanh  bao.  Kinh  chữ  viết,  hoặc  chữ  viết 
đều  là  chữ  thường  viết.  Nữ  Ách. 

Huyền  mục  khô  cá  sương  kháp  kinh  cán.  Quyển  3  và  128  đã  giải 
thích.  Âm  ảnh  nói  là  bóng.  Âm  kim  viết  thành,  anh  ánh. 

Nhất  lạp  nói  là  một  hạt.  Lâm  ấp  viết  thành,  hổ  luơ  đều  đếm  thành 

hạt. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  504 

Mê  mậu  nói  là  sai  lầm.  Mi  cứu.  Trịnh  chú  lễ  ký  nói  là  mậu  ngộ. 
Phương  ngôn  nói  là  trá.  Quảng  nhã  nói  là  khi.  ích  pháp  nói  là  danh  dự. 
Thật  quai  nói  là  mậu.  Thuyết  Văn  nói  là  cuồng  là  vọng  ngôn.  Chữ  ngôn, 
chữ  lục,  lục  cũng  là  thanh.  Lực  âu.  Kinh  thuộc  chữ  nhĩ  không  đúng. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  505 

Hô-đổ-sử-đa  nói  là  tang  an  viết  thành  đây  là  tiếng  Phạm  cũng 
là  phương  trên  Cõi  dục  Trung  Thiên.  Xưa  gọi  là  Đâu-suất-đà  hoặc  là 
Đâu-thuật  đều  sai.  Đường  nói  la  tri  túc  trở  xuống  Thiên  đa  phóng  dật 
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lên  trời  nhiều  ám  độn  hưởng  lạc  không  được  tiến  bộ,  cho  nên  nói  tri  túc 
nhất  sanh  bổ  xứ  là  thân  sau  cùng  của  Bồ-tát,  phần  nhiều  là  m  vua  cõi 
trời  này,  tương  lai  gặp  Bồ-tát  Di-lặc  là  m  vua  cõi  trời  đó. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  506 

Địa  ngục.  Ngược  lục.  cấp  cựu  chương  nói  là  cao  đào  thỉ  tạo  ngục 
diêu  thần.  Ngọc  Thiên  nói  là  trói  buộc  tù  nhân  vì  vậy  nên  gọi.  Đỗ  dự 
chú  chu  lễ  nói  là  tranh  tài  gọi  là  tụng,  tranh  tội  gọi  là  tụng,  phong  tục 
thông  nói  là  Tam  vương  là  ngục,  Hạ  gọi  là  hạ  đài,  Ân  gọi  là  khương  lý, 
Chu  gọi  là  linh  ngô,  từ  Hán  Tần  đến  Hoàng  Thông  gọi  là  ngục.  Thuyết 
Văn  nói  là  ngục  xác.  Khổ  giác.  Chữ  ngư  cận  viết  thành,  hai  con  chó  cắn 
nhau  chữ  ngôn  ở  giữa  là  tụng,  hai  chữ  khuyển  là  chữ  hội  ý,  cho  nên  gọi 
là  thủ.  Kinh  nói  địa  ngục  là  âm  ty  u  tối,  ở  dưới  thế  giới  cho  nên  gọi  là 
địa  ngục.  Câu-xá  luận  tụng  nói  là  xuống  dưới  sâu  rộng  qua  hai  vạn  thăm 
thẳm,  lên  đến  bảy  nại  lạc  ca,  tám  tằng  đều  là  mười  sáu.  Nghĩa  là  đường 
ôi  thi  phấn  phong  đao  ao  nước  sôi,  mỗi  chỗ  ở  bốn  phương  ấy  còn  có  Bát 
hàm  địa  ngục,  đều  là  tên  đại  địa  ngục. 

Tác  quảng  tác  hiệp  nói  là  tạo  rộng  tạo  hẹp.  Hà  giáp.  Lễ  ký  nói  là 
rộng  thì  dung  gian  hẹp  thì  tư  dục.  Khảo  Thanh  nói  là  hiệp  ải  (hẹp  hòi). 
Ngọc  Thiên  nói  là  Bách  ải  không  rộng  lớn.  Văn  kinh  thuộc  chữ  viết  sai. 
Chính  là  học  viết  chữ.  Hễ  có  thói  quen  hẹp  hòi.  Chữ  lại  là  khinh  thương. 
Thật  trái  với  ý  kinh,  hoặc  chữ  âm  viết  không  đúng.  Thức  nhiễm  viết 
thành  thiểm  châu.  Thuyết  Văn  viết  âm,  chữ  âm  thanh  giáp. 

Bào  thai  nói  là  dĩ  giao,  cổ  văn  chữ  tượng  hình.  Kinh  khắc  trên  đá 
viết  tương  truyền  là  phổ  bao  viết  thành  thì  không  đúng.  Thuyết  Văn  nói 
là  phụ  nhân  hoài  nhân,  nhi  thận  viết  thành,  áo  của  trẻ  sơ  sinh.  Thuộc 
chữ  âm  bao,  như  trẻ  con  chưa  thành  hình  ở  trong  bao.  Khổng  chú  thượng 
thư  là  nói  là  bao  lý.  Tha  lai.  Thuyết  Văn  nói  là  người  nữ  mang  thai  chưa 
sanh,  thuộc  chữ  nhục,  thanh  đài. 

Quỷ  pháp.  Viễn  vị.  Khảo  Thanh  nói  là  di  cùng.  Quyển  391  đã  giải 

thích. 

Khủng  bách  nói  là  sợ  hãi.  Khúc  hồng.  Nhĩ  Nhã  nói  là  khủng  cụ. 
Văn  kinh  chữ  thường  viết.  Thuyết  Văn  nói  là  chánh  thể  thuộc  chữ  I, 
chữ,  chữ,  chữ  tâm  viết.  Nay  Lệ  thư  nhân  thảo  viết  sai.  Viết  chữ  khủng 
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dần  sai  mất  đi  chánh  thể.  cổ  văn  viết.  Ban  bách.  Thương  Hiệt  Thiên 
nói  là  Bách  cận.  Quảng  nhã  nói  là  bạc  hiệp.  Khảo  Thanh  nói  là  bách 
bức,  ải. 

Bị  tào  được  gặp.  Bình  mi.  cố  Dã  Vương  nói  là  bị  phòng.  Tinh 
huyền  nói  là  bị  cứu.  cổ  chú  quốc  ngữ  nói  là  bị  cụ.  Thuyết  Văn  nói  là  bị 
thận.  Thuộc  chữ  nhân,  chữ  dụng,  chữ  tuần  lược  thanh,  hoặc  viết  bị.  Văn 
kinh  viết  chữ  thường  viết.  Tố  Cao.  Khảo  Thanh  nói  là  Tào  phùng  cũng 
là  hoành  câjp.  Thuyết  Văn  nói  la  tao  ngộ.  Thuộc  chữ  sướt,  thanh  tao, 
hoặc  viết  cũng  giống  nhau,  cũng  viết. 

Tuần  hoàn.  Tịch  tuân.  Vận  Anh  nói  là  án  hành.  Khảo  Thanh  nói 
là  thuận.  Thuyết  Văn  nói  là  tuần  hoàn.  Nữu  xích  viết  thành,  âm  thuẫn, 
than  thuận.  Kinh  văn  chữ  viết  ngang,  thuộc  chữ  viết  không  đúng.  Hoa 
quan.  Trịnh  chúng  chú  chu  lễ  nói  là  hoàn  toàn.  Trịnh  huyền  nói  là  hoàn 
vi.  Hà  hưu  chú  công  dương  truyện  nói  là  hoàn  nhiễu.  Thuyết  Văn  nói  là 
thuộc  chữ,  thanh  hoàn. 

Bạc  liệt.  Bàng  mạc.  Tự  thư  nói  là  bất  hậu.  Thuyết  Văn  nói  là 
thuộc  chữ,  am  mạc.  Lực  xuyết.  Quảng  nhã  nói  là  liệt  thiếu.  Thuyết  Văn 
nói  là  liệt  nhược,  hoặc  thuộc  âm  tâm  viết  đây  là  chữ  xưa. 

Cơ  suy  đói  ốm.  Có  nghi.  Khảo  Thanh  nói  là  phúc  trung  không  nói 
là  bụng  đói.  Vận  Anh  nói  là  phạp  thực.  Thương  Hiệt  Thiên  nói  là  cơ  ủy. 
Thuyết  Văn  nói  là  cơ  ngạ,  thuộc  chữ  thực,  thanh  ky,  hoặc  chữ  xưa  viết. 
Lực  truy  viết.  Khảo  Thanh  nói  là  luy  là  người  quá  ốm  yếu.  Thuộc  chữ 
thanh  luy.  Chữ,,  thuộc  chữ  phương,  chữ  khẩu,  chữ  nhục,  chữ  dương  âm 
loạn,  âm  ẩn  viết,  lực  truy. 

Công  tượng.  Tình  dạng.  Thuyết  Văn  nói  là  mộc  công.  Khảo  Thanh 
nói  là  xảo  nhân.  Thuộc  chữ  là  cấn  phụ,  chữ  âm  phượng,  viết  thành  khí. 
Văn  kinh  viết  không  đúng. 

Ôi  tạp  nói  là  tạp  nhạp.  Ô  hối  viết  thành,  tài  hợp  viết  thành  quyển 
đã  giải  thích. 

Manh  hạt  nói  là  đui  mù.  Mạc  canh.  Thuyết  Văn  nói  là  mắt  không 
có  con  ngươi  gọi  là  manh.  Hô  bát.  Tự  thư  nói  là  mắt  không  thấy  vật, 
hoặc  gọi  là  mắt  không  có  nhãn  cầu,  hoặc  theo  chữ  xưa  viết. 

Lê  thảm  nói  là  đen  sạm.  Lực  trệ  viết  thành,  văn  thông  thường  viết 
nói  là  đen  loang  lỗ  gọi  là  “lê  ”.  Khảo  Thanh  nói  là  diện  thuẫn.  Thất  tuần 
viết  thành  là  đen  vậy,  lại  nói  nói  là  đen  mà  có  màu  vàng.  Quyển  430 
đã  giải  thích,  tha  cảm.  Sớ  từ  nói  là  ô  cảm  viết  thành  nói  là  không  được 
trong  sáng.  Thuyết  Văn  viết  màu  đen.  Thanh  loại  nói  là  như  màu  sơn. 
quyển  435  đã  giải  thích. 
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Cùng  tụy  nói  là  tiều  tụy.  Tình  toại.  Quyển  181  đã  giải  thích. 

Ngoan  ngôn  nói  là  ngu  đần.  Ngõa  quan.  Quảng  nghĩa  nói  là  ngoan 
độn.  Quyển  181  đã  giải  thích. 

Khinh  tiếu  nói  là  chê  trách,  coi  thường.  Tình  diệu.  Khảo  Thanh 
nói  là  trách  nhượng,  tiếu.  Thương  Hiệt  Thiên  nói  là  ha.  Thuyết  Văn  nói 
là  nhiễu,  hoặc  viết,  thuộc  chữ  ngôn,  thanh  tiêu. 

Hiểm  trở.  Hương  yểm.  Ngọc  Thiên  nói  là  hiểm  nạn.  Đổ  dữ  chú  tả 
truyện  nói  là  hiểm  ác.  cổ  quỳ  chú  quốc  ngữ  nói  là  hiểm  nguy.  Phương 
ngôn  nói  là  hiểm  cao.  Nhĩ  Nhã  nói  là  hiểm  tà.  Thuyết  Văn  nói  là  hiểm, 
chữ  phụ  thanh  thất  liên.  Trang  sớ.  Vương  Trúc  trở  nạn.  Hàn  Thi  nói  là 
Trở  ưu  còn  gọi  trở  hiểm.  Đỗ  dự  chú  tả  truyện  nói  là  trở  nghi.  Thuyết 
Văn  nói  là  thuộc  chữ  phụ,  chữ  tư  lược  thanh. 

Cự  nghịch  nói  là  chống  cự,  phản  đối.  Cự  ngộ.  Vận  Anh  nói  là  cự 
cách.  Quảng  nhã  nói  là  cự  hãm,  âm  hạn.  Thuyết  Văn  nói  là  cự  kháng. 
Khổ  lãng.  Vận  Thuyên  nói  là  cự  vi. 

Oa  loa  nói  là  ốc  sên  và  tò  vò.  cổ  hoa  viết  thành,  tiểu  loa.  Lỗ  hòa. 
Lỗ  hòa.  Trong  kinh  chữ  thường  viết  thành  không  đúng  với  chánh  thể. 
Nhĩ  Nhã  nói  là  phụ  loa,  âm  di  dũ.  Quách  Bộc  nói  là  loa  ngưu.  Thuyết 
Văn  nói  là  loa  oa  ngưu  loài  có  thêm  hình  lớn  khi  ra  biển  có  nhiều  hình 
dạng  khác  nhau. 

Lan  phấn.  Ca  đán.  Phương  ngôn  nói  là  hỏa  thục  gọi  là  lan.  Phu 
vân.  Vận  Anh  nói  là  phấn  vân  hoặc  viết.  Văn  kinh  viết  đây  là  chữ 
thường  viết. 

Quán  tập  nói  là  thói  quen.  Quái  hoán.  Quyển  438  đã  giải  thích. 
Nhĩ  Nhã  nói  là  quán  tập,  nghĩa  là  đối  với  việc  lâu  thành  thói  quen  gọi  là 
“quán”.  Thuyết  Văn  nói  là  viết.  Sửu  lược  viết  thành,  thanh  quán.  Văn 
kinh  viết  đây  là  chữ  thường  viết,  không  đúng  với  chánh  thể. 

Đam  trước  nói  là  dam  mê.  Đa  cam.  Quyển  311  đã  giải  thích,  kh¬ 
inh  miệt  nói  là  xem  thường.  Miên  miệt.  Thuyết  Văn  nói  là  miệt  kinh 
thương,  thuộc  chữ  tâm,  thanh  miệt.  Văn  kinh  viết  tắt,  mắt  nhọc  không 
còn  tỏ  muốn  ngủ,  không  đúng  với  nghĩa  kinh. 
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Tương  trước  nói  là  trì  lược. 

Cam  giá  nói  là  mía.  Chi  dạ.  Văn  tự  thích  huấn  nói  là  cam  giá  mỹ 
thảo,  chất  nước  có  thể  nấu  thành  đường  cát.  Thuyết  Văn  nói  là  thự, 
thuộc  chữ  thảo,  chữ  giá  lược  thanh. 

Cù  lao  nói  là  cần  cù,  nhọc  nhằn.  Cường  vu.  Khảo  Thanh  nói  là  cù 
cần,  cù  cũng  là  cao,  lặc  đao.  cổ  quỳ  nói  là  lao  nhọc.  Nhĩ  Nhã  nói  là  lao 
cần.  Thuyết  Văn  nói  là  lao  kịch.  Chữ  lực  người  dùng  sức  mệt  nhọc. 
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Thiệp  khoáng  nói  là  lội  qua  đồng  trống.  Thời  diệp.  Vận  Anh  nói 
là  thiệp  lịch.  Khảo  Thanh  nói  là  Thiệp  độ  thủy.  Xưa  viết.  Thuyết  Văn 
nói  là  đồ  hành  lệ  thủy  nói  là  lội  qua  nước.  Thuộc  chữ  bộ,  chữ  thủy.  Khổ 
hoảng  viết  thành  khoảng.  Mao  thi  truyện  nói  là  khoáng  không  viết  sai, 
hoặc  viết  bộ  tâm  hoặc  viết.  Chữ  khoáng  mất  hết  ý  cũng  giống. 

Hiểm  đạo  nói  là  đường  hiểm,  hương  yểm.  Quốc  ngữ  quyển  506 
đã  giải  thích. 

Phóng  mục  nói  là  chăn  thả.  Mạc  bốc.  Quách  Bộc  chú  phương  ngôn 
nói  là  mục  nghĩa  là  nuôi  dưỡng  bò,  ngựa,  cố  Dã  Vương  nói  là  mục  là 
nuôi  dưỡng  tất  cả  không  chỉ  nuôi  dưỡng  trâu,  ngựa.  Thuyết  Văn  nói  là 
người  nuôi  trâu  ngựa.  Phổ  bốc  viết  thành  phộc,  chữ  ngưu,  chữ  nay  viết. 

Hoài  dựng  nói  là  mang  thai.  Hồ  quai  viết  thành,  dương  chứng. 
Quyển  438  đã  giải  thích. 

Nhiễu  não.  Minh  điểu.  Thuyết  Văn  nói  là  nữ  là  m  mê  nam  giới. 
Chữ  xưa  viết. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  509 

Năng  trở  nói  là  hay  là  m  cản  trở.  Trang  sở.  Trở  nạn  vậy. 
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Tán  lệ  nói  là  kích  lệ.  Lực  hạ  viết  thành  cố  gắng. 

Biện  cửu.  Bỉ  miễn.  Biện  vẫn  là  huệ. 

Thốt  sanh.  Thương  nốt.  Chủ  lễ  nói  là  bạo  cấp.  Khảo  Thanh  nói 
là  Thương  man.  Âm  cứ  cũng  là  cự.  Chánh  thể  viết  hoặc  viết  đều  giống 
nhau.  Văn  kinh  viết  và  không  được  đầy  đủ.  Viết  cùng  với  binh,  tốt, 
tướng  tham  gia  cho  nên  gọi  là  tốt  sanh. 

Khiến  khứ.  Hư  cứ.  Quyển  480  đã  giải  thích.  Bi  thương  nói  là  há 
miệng  hà  hơi.  Văn  kinh  nói  là  thuộc  chữ  khẩu  viết  đều  sai. 

Táo  nhiễu  nói  là  xáo  động,  không  yên.  Tai  cao  viết  thành,  nhương 
thiếu.  Quyển  460  đã  giải  thích. 

Kiếu  dật  nói  là  kiêu  căng  phóng  đãng.  Cư  bạt.  Quảng  nhã  nói  là 
kiêu  là  tự  cao.  Ngọc  Thiên  nói  là  kiêu  mạn.  Văn  kinh  nói  là  chữ  hữu 
viết  thường  viết  không  đúng. 

Bộc  lệ  nói  là  đầy  tớ.  Yểm  mộc.  Mao  thi  truyện  nói  là  Bộc  phụ. 
Khảo  Thanh  nói  là  Bộc  sử  cũng  là  bộc  đồng,  cố  Dã  Vương  nói  là  người 
đánh  xe.  Thuyết  Văn  nói  là  người  cấp  sự.  Thuộc  chữ  nhân,  chữ  bộc 
cũng  là  thanh.  Bốc  cổ  viết  thành,  văn  cổ  viết.  Lực  kế.  Khảo  Thanh  nói 
là  thuộc  nô  lệ  hèn  hạ.  Bộc  cũng  căn  cứ  theo  lệ  là  tàn  thần.  Thuyết  Văn 
nói  là  phụ  trước.  Chánh  thể  nói  là  chữ  đãi  âm  đệ  thanh  nại.  Văn  kinh 
thuộc  chữ  nhập  chữ  viết  sai  cũng  thường  viết. 

Hiệt  bất,  hà  sát.  Quyển  440  đã  giải  thích. 

Quy  mô.  Câu  duy.  Cô" Dã  Vương  nói  là  quy  viên  là  thước  vẽ  vuông. 
Mạnh  tư  nói  là  không  có  quy  cũ  thì  không  được  vuông  tròn.  Trịnh  huyền 
nói  là  Quy  chánh  viên  khí.  Khảo  Thanh  nói  là  Quy  viên  chánh,  cũng  là 
độ.  Đồ  các.  Thuyết  Văn  nói  là  Quy  hữu.  Thuộc  chữ  phu,  thanh  kiến.  Kỳ 
hồ.  Quyển  430  đã  giải  thích. 

Ca-giá-mạt-ni  nói  là  tiếng  Phạm  gọi  báu.  Báu  này  không  phải 
loại  thạch  ngọc  thù  thắng  chỉ  là  tên  khác  của  “châu”. 

Thâm  áo  nói  là  sâu  xa  huyền  diệu.  Khảo  Thanh  nói  là  sâu  xa 
không  sao  lường  được.  Thuyết  Văn  nói  là  thuộc  chữ  thủy  thanh  thâm.  0 
các.  Nhĩ  Nhã  nói  là  Tây  nam  ngu  nghĩa  là  áo.  Thuyết  Văn  nói  là  cũng 
là  .  Thuộc  chữ  biện,  chữ  đại. 

Tiệm  túc  nói  là  y  diệm. 

Đản  súc  nói  là  hứa  lục. 

Khan  lẫn  nói  là  bỏn  xẻn,  keo  kiệt.  Khẩu  nhàn  viết  thành,  ly  trân. 

Vô  hà  nói  là  không  rảnh  rỗi.  Hà  giá.  Tự  thư  nói  là  Hà  nhàm. 

Hiềm  hận.  Hình  kim.  Vận  Anh  nói  là  thiền  hận.  Kinh  nói  là  quyển 
441  đã  giải  thích. 
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Y  liệu  nói  là  chữa  trị.  ư  cơ  viết  thành,  lực  triệu  viết  thành,  có  khi 
dùng  chữ  biến  thể.  Thuyết  Văn  nói  là  chánh  thể  chữ  dược  viết  giải  thích 
giông  như  chữ  dưới.  Trịnh  huyền  chú  chu  lễ  nói  là  dừng  bệnh  gọi  là 
liệu.  Đổ  chú  tả  truyện  là  liệu  trị.  Xưa  nay  viết  đúng  là  trị  liệu.  Nữ  ách 
viết  thành,  lực  triệu  viết  thành  cũng  là  thanh  liêu. 

Bệnh  dư  ;  dư  thứ.  Vận  Anh  nói  là  hòa  duyệt.  Khảo  Thanh  nói  là 
thứ  an.  Vận  Anh  nói  là  Thiên  tử  bệnh  gọi  là  bất  thư.  Thượng  thư  nói  là 
Hữu  tật  bất  dư.  Khổng  gọi  là  bất  duyệt  dự.  Thuyết  Văn  nói  là  thư  dự. 
Thuộc  chữ  tâm,  thanh  dư  ?.  Văn  kinh  nói  là  hoặc  là  bệnh  là  nh  cũng 
được,  tập  huấn  nói  là  dụ  tật  sai,  ích.  Khổng  an  quốc  chú  luận  ngữ  nói  là 
dũ  thắng.  Ngọc  Thiên  nói  là  bệnh  là  nh  là  dũ.  Thuyết  Văn  nói  là  chữ 
dũ,  thuộc  chữ  chu,  cổ  ngoại  viết  thành  đây  là  chữ  hội  ý. 

Văn  manh  nói  là  muỗi  và  nhặng.  Văn  phân.  Thuyết  Văn  nói  là 
viết.  Cổ  văn  viết  chữ  lỳ.  Thuộc  chữ  hôn  viết  vi  trách  miếu  húy  của  Thái 
Tông  nên  viết  chữ  thành  chữ.  Trong  kinh  thường  viết.  Thuyết  Văn  nói 
là  nghê  kết  viết  cũng  là  nhân  phi  trùng  tử.  Nhĩ  Nhã  âm,  điền  manh  mẫu. 
Quách  Bộc  nói  là  giống  như  chữ  nên  viết  âm  ngãi  nhưng  lớn  màu  vàng 
trắng.  Tạp  văn  nói  là  tiếng  kêu  của  nó  như  bồ  câu,  nay  gang  đông  gọi  là 
văn  mẫu.  Theo  truyền  thuyết  loài  chim  này  thường  nở  ra  muỗi  con  cho 
nên  gọi  là  văn  mẫu.  Dị  uyễn  nói  là  gọi  côn  trùng  hóa  sanh  trong  nước 
là  “văn  tử”.  Mổ  canh.  Thinh  loại  nói  là  côn  trùng  cắn  người  giống  như 
nhặng.  Dĩtăng  viết  thành,  nhưng  lớn  hơn,  căn  cứ  theo  nhặng  thì  kỳ  thực 
giông  như  ong,  nhưng  khi  khi  lớn  và  nhỏ  đều  giống  như  nhặng.  Thuyết 
Văn  nói  là  côn  trùng  có  cánh  cắn  người,  và  sông  ở  núi,  sông,  hang  và 
hóa  sanh  trong  hoa  cỏ,  hoặc  hóa  sanh  trong  đầu  con  hươu  (chữ  dịch  là 
hươu)  từ  trong  mũi  con  hươu  hỉ  ra.  Thân  hình  to  lớn  gọi  là  manh,  còn  gọi 
là  “mộc  manh”,  còn  gọi  là  con  gián,  không  phải  manh,  con  nhặng,  thân 
hình  nhỏ  vằn  vênh  gọi  là  tằm  (âm  )  hoa  tằm  giống  con  nhặng. 

Xà  mai  nói  là  bò  cạp  độc.  Thời  giá.  Mao  thi  nói  là  duy  hủy,  âm 
đổi  thành  duy  tha,  gọi  là  long  tha,  là  loại  vật  ngủ  về  mùa  đông.  Trì  lập. 
Cổ  văn  chữ  tượng  hình  viết.  Tiểu  triệt  viết.  Thuyết  Văn  nói  là  viết.  Lệ 
triện  viết  vì  tướng  thay  đổi  dần.  Sát  ấp  thạch  kinh  thêm  chữ  nên  viết. 
Chữ  thư  nói  là  tha  hủy  độc  trùng.  Văn  kinh  biến  chuyển  thường  viết. 
Cõi  sắc.  Khảo  Thanh  nói  là  bò  cạp,  âm  hiết  hoặc  viết.  Thuyết  Văn  nói 
là  mại  trùng  độc.  Thuộc  chữ  trùng  chữ  miêu  là  chữ  tượng  hình.  Triệt  thư 
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nói  là  giống  hình  chữ  hiết. 

Phi  giáp  không  hẹp,  hồ  giáp  viết  thành  đã  giải  thích  trong  quyển 

511. 

Phiêu  chuyển  nói  là  bay  phất  phới.  Thất  diêu.  Quách  Bộc  chí  Nhĩ 
Nhã  nói  là  phiêu  toàn  phong.  Mao  thì  truyện  nói  là  gió  bay  phất  phới. 

Như  phiếm  ;  lênh  đênh,  rộng.  Phu  yểm.  Xưa  nay  chánh  tự  nói  là 
phiếm  sắc  cũng  là  phổ.  Thuyết  Văn  cũng  như  vậy.  Thuộc  chữ  thủy,  chữ 
phiếm,  lược  thanh,  hoặc  viết,  hoặc  viết  đại  đồng  nhưng  tiểu  dị,  cũng 
đều  là  nước  chảy  mênh  mông. 

Sắc  nang  nói  là  khí  cầu,  túi  hơi.  Phụ  vô.  Vận  Anh  nói  là  sắc 
phiếm.  Quảng  nhã  nói  là  sắc  phiêu.  Trịnh  huyền  chú  lễ  nói  là  ở  trên  gọi 
là  “sắc”.  Cổ  quỳ  chú  quốc  ngữ  nói  là  sắc  khinh.  Thuyết  Văn  nói  là  sắc 
phiếm.  Thuộc  chữ,  thanh  phù.  Mặc  tức.  Vận  Anh  gọi  là  Nang  thác  cũng 
là  âm  thác.  Tập  huấn  nói  là  có  đáy  gọi  là  nang  không  đáy  gọi  là  thác, 
còn  gọi  lớn  nang,  nhỏ  là  thác  đều  là  đựng  đầy  vật.  Tiểu  triện  nói  là  chữ 
thác,  âm  con.  Nữ  canh  viết  thành  chữ  y.  Theo  kinh  nói  là  sắc  nang  là  khí 
nang,  cũng  là  muốn  qua  biển  cả  bằng  sắc  khí  cầu  này. 

Hoại  bình  nói  là  Bình  hư.  Phổ  mai.  Quyển  444  đã  giải  thích,  am 
minh.  Tập  huấn  nói  là  đồ  để  múc  và  chứa  nước.  Khảo  Thanh  nói  là 
giông  như  lọ  dài  cổ  (ô  canh  viết  thành  )  nhưng  mộng  nhỏ. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  512 

BỄ  Tướng  soái.  Tinh  tương.  Khảo  Thanh  nói  là  tướng  quân. 
Tự  thư  nói  là  quân  chủ  cũng  là  binh  soái,  còn  lục  quân  cảnh  gọi  phu  là 
“tướng”  phải  có  sáu  hàng  ngũ,  mới  có  đủ  “Tam  thao  nhất  thủ”.  Đầy  đủ 
hàng  gọi  là  “lương  tướng”.  Thuyết  Văn  nói  là  tướng  suất.  Thuộc  chữ 
thủ,  chữ  y  lược  thanh.  Tương  loại.  Vận  Anh  nói  là  tướng  suất.  Khảo 
Thanh  nói  là  thống  lãnh.  Tập  huấn  nói  là  quân  tướng,  hoặc  viết.  Thuyết 
Văn  nói  là  Sơn  duật  viết  thành  cũng  giống. 

ệẸ  Noãn  xác  nói  là  vỏ  trứng.  Lạc  quản.  Thuyết  Văn  nói  là  Hễ 
con  vật  gì  không  có  sữa  đều  sinh  bằng  trứng.  Chữ  tượng  hình  văn  cổ 
viết.  Tiểu  triện  viết.  Triệt  thư  viết.  Khổ  giác.  Tập  huấn  nói  là  vỏ  trứng 
chim  gọi  là  xác.  Khảo  Thanh  nói  là  noãn  không  (vỏ  không)  âm  noãn, 
khổ  giác  viết  thành  lược  thanh. 
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/Ệ  Ệk  Thuần  thục.  Thời  luân.  Quyển  146  đã  giải  thích.  Thời  lục. 
Khảo  Thanh  nói  là  thục  thành  lan.  Phương  ngôn  văn  tự  tập  lục  nói  là 
hợp  thực,  cũng  giông  chữ.  Thuyết  Văn  nói  là  chữ  ....  Âm  phiêu  thanh 
thục. 

'M  iyTỈ  Vi  mạo.  Mạc  bao.  Quyển  446  đã  giải  thích, 
lịi  §  I  Khiên  dẫn  nói  là  lôi  kéo.  Liên  lụy.  Khải  hiền.  Khảo  Thanh 
nói  là  khiên  liên.  Quảng  nhã  nói  là  khiên  vãng.  Thuyết  Văn  nói  là  kh¬ 
iên  dẫn,  thuộc  chữ  ngưu,  chữ  miên  âm  huyền  thanh  huyền.  Đỗ  dự  chú 
tả  truyện  nói  là  dẫn  đạo.  cổ  quỳ  chú  quốc  ngữ  nói  là  dẫn  thân.  Nhĩ  Nhã 
nói  là  dẫn  trần.  Thuyết  Văn  nói  là  dẫn  khai  cung.  Thuộc  chữ  cung,  âm 
hán,  thanh  duệ.  Văn  cổ  chữ  thủ,  chữ  cung  viết. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  513 

Có  cánh  hữu  xí.  Thi  chí.  Thuyết  Văn  nói  là  điếu  dực  hoặc  chữ  xưa 
viết.  Nay  trong  kinh  thường  viết  cũng  được. 

Hí  fề  Do  dự  nói  là  không  quyết  định.  Dự  độ.  Lễ  ký  nói  là  bói  vu 
do  đó  quyết  giải  được  Thiền  nghi  và  ổn  định  không  còn  do  dự.  Tự  thư 
nói  là  người  do  dự  không  dứt  khoát  quyết  định,  giải  thích  như  quyển 
325. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  514 


Phiến  trỉ  bán  trạch  ca  là  tiếng  Phạm.  Trung  Hoa  dịch 
là  nói  là  Huỳnh  môn.  sắc  ca  viết  thành,  như  âm  trạch,  cư  khứ.  Người 
huỳnh  môn  là  nam  căn  không  đủ.  Giả  sử  có  đủ  cũng  không  thể  sanh 
con.  Loại  này  có  năm  như  âm  nghĩa  quyển  ba  đã  giải  thích. 

111  0  Điên  gian  nói  là  bệnh  động  kinh.  Đinh  kiên.  Quảng  nhã  nói 
là  điên  cuồng.  Mao  thi  giải  thích  nói  là  bệnh  điên.  Thinh  loại  nói  là 
bệnh  phong  điên,  hoặc  viết  cũng  viết.  Cũng  như  chữ.  Tập  huấn  nói  là 
Tiểu  nhi  điên.  Thuyết  Văn  nói  là  bệnh  phong.  Nữ  Ách  viết  thành,  thanh 
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gian,  hoặc  viết  cũng  được. 

Ệt  ỊpJ  Cơ  sắt  nói  là  con  rận.  Cư  nghi.  Thuyết  Văn  nói  là  sắt  tử.  Vận 
Anh  nói  là  trứng  rận,  tức  đoản,  sở  sắt.  Tự  yếu  nói  là  là  con  vật  trong  áo 
cắn  người.  Thuyết  Văn  nói  là  chữ  rận,  chữ  hoàn,  âm  tín,  âm  côn.  Nay 
văn  kinh  truyền  nhau  nửa  chữ  phong  viết  không  đúng. 

$ỊJ  Bất  tuẫn  nói  là  không  theo.  Tuân  nhuận.  Tập  huấn  nói  là 
thân  theo  vật  gọi  là  tuẫn.  Khảo  Thanh  nói  là  tuẫn  viễn.  Văn  nói  là  tuẫn 
tật,  chữ  nhân, thanh  tuẫn,  hoặc  viết. 

Thị  hổ  nói  là  nương  tựa.  Thời  chủ.  Khảo  Thanh  nói  là  thị 
nương.  Tập  huấn  nói  là  thị  phụ,  cũng  là  thừa  phụ  ỷ  bằng.  Thuyết  Văn 
nói  là  thị  lại.  Chữ  tâm  thanh  tự.  hồ  cô  viết  thành  chữ.  Thuyết  Văn  nói  là 
hổ  thị.  Chữ  tâm,  thanh  tâm.  Hô  cô  viết  thành  lược  thanh. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  515 

PỘIÌỈỆÌ  Ha  gián  nói  là  can  ngăn  quở  trách.  Ca  nhạn.  Trịnh  huyền 
chú  chu  lễ  nói  là  gián  chánh  cũng  là  người  dùng  chánh  đạo.  Thượng  thư 
nói  là  hậu,  gián  thì  Thách  Bách  Hổ  Thông  nói  là  gián  là  gian,  là  m  đổi 
mới  giữa  phải  trái,  người  thực  hiện  phải  nhớ  Ngũ  thường.  Thế  nên  gián 
có  năm  nói  là  phúng  gián,  tùng  gián,  gián  chỉ,  gián  nhượng,  gián  đẳng. 
Thuyết  Văn  nói  là  cũng  gián  chánh.  Chữ  ngôn  âm  gián,  thanh  gian. 

Bị  đai.  Đương  nại.  Quyển  449  đã  giải  thích. 

Sát-na  nói  là  tiếng  Phạm  gọi  là  giờ.  Câu-xá  luận  nói  là  một 
trăm  hai  mươi  lăm  sát-na  là  hằng  sát-na  lượng  liệp  phược  sáu  mươi  nay 
và  ba  mươi  tu  du  nay,  cộng  lại  thành  một  ngày,  một  đêm.  Theo  bài  tụng 
này  một  ngày  một  đêm  có  ba  mươi  tu  du,  mỗi  một  tu  du  tính  ra  ba  mươi 
liệp  phược.  Trong  một  liệp  phược  tính  ra  sáu  mươi  hằng  sát-na,  trong 
một  hằng  sát-na  chia  thành  một  trăm  hai  mươi  sát-na,  trong  một  gồm 
nút  ngắn  không  bằng  một  sát-na.  Nay  theo  lịch  phép  nước  này  hễ  một 
ngày  một  đêm  có  mười  hai  giờ  cộng  lại  chia  ra  thành  một  trăm  khắc. 
Mỗi  một  giờ  chia  được  tám  khắc.  Khoảng  mạnh  hay  yếu  phần  lớn  phân 
chia  ra  từ  dần  đến,  trong  một  giờ  tính  ra  có  năm  mươi  bốn  vạn  sát-na. 
Ngoài  ra  một  giờ  chuẩn  theo  đây  tính  một  giờ  một  đêm  tổng  cộng  có 
sáu  trăm  bốn  mươi  tám  vạn  sát-na.  Nếu  mỗi  một  khắc  phân  chia  thì 
trong  một  khắc  ước  chừng  bảy  vạn  sát-na  giờ,  nếu  nói  thật  nhanh  nữa 
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thì  chỉ  trong  nháy  mắt. 

v$;j  í  1;  Trù  lượng  nói  là  tính  toán.  Trường  lực.  Trịnh  huyền  chú  nghi 
lễ  nói  là  trù  toán.  Thuyết  Văn  nói  là  trù  đài  thỉ.  Chữ  trúc  thanh  trù. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  516 

/UJJễ  Trắc  độ  nói  là  đo  lường,  sở  lực.  Trịnh  huyền  chú  chu  lễ  nói 
là  trắc  du  độ.  Bất  tri  quảng  thâm  nói  là  trắc.  Thuyết  Văn  nói  là  chữ 
thủy,  thanh  trắc.  Đồ  lạc. 

Tiêu  chú  nói  là  tiêu  hết.  Tình  diêu.  Quyển  490  đã  giải 

thích. 

mẵt  Tiều  tụy  nói  là  tình  diêu  viết  thành,  tình  toại.  Quyển  451  đã 
giải  thích. 

^ịỊU  Mâu  toán.  Mạc  hầu  viết  thành,  thương  loạn.  Quyển  451  đã 
giải  thích. 

Lại  đọa  nói  là  lười  biếng,  lặt  đoán  viết  thành,  đồ  ngọa.  Khảo 
Thanh  nói  là  bất  cần,  không  siêng  năng.  Thuyết  Văn  nói  là  bất  kính. 
Chữ  tâm,  thanh  tùy. 

Bát  vô  nói  là  bát  không  có.  Bổ  mạt.  Quảng  nhã  nói  là  bát 
trừ.  Trịnh  huyền  nói  là  bát  phất.  Thuyết  Văn  nói  là  chữ  thủ,  âm  thủ, 
thanh  phát. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  517 

ÌỄ-ỆÌ  Đôi  phụ  nói  là  đồi  nhỏ,  gò.  Đô  lôi.  Vương  dật  chú  sở  trừ  nói 
là  đôi  cao.  Khảo  Thanh  nói  là  dáng  đất  cao  còn  gọi  đôi  tụ.  Tập  huấn  nói 
là  khâu  phụ  cao  trạng.  Thuyết  Văn  viết  nói  là  bá  bá  khôi,  ngu  đôi  viết 
thành,  kinh  cũng  là  chữ  phụ,  chữ  chuy,  lược  thanh.  Văn  kinh  viết  đây  là 
chữ  thường  viết,  âm  phụ  như  chữ.  Nhĩ  Nhã  nói  là  cao  bằng  gọi  là  lục, 
đại  lục  gọi  là  phụ.  Quảng  nhã  nói  là  gò  không  đá  gọi  là  phụ.  Thuyết 
Văn  nói  là  núi  không  đá  gọi  là  non.  cổ  văn  chữ  tượng  hình  viết. 

ìễỊrĩ  Câu  khanh  nói  là  hầm  hố,  rãnh  cống,  cổ  hậu.  Chu  lễ  thông 
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nước  gọi  là  câu.  Quế  châu  châu  tùng  nói  là  trong  ấp  nước  chảy  thông 
hết.  Thuyết  Văn  nói  là  thủy  cũng  là  rộng  bốn  thước,  sâu  bốn  thước,  chữ 
thủy,  thành  câu,  câu  hậu.  Khổ  canh.  Nhĩ  Nhã  nói  là  khanh  hư.  Khảo 
Thanh  nói  là  khanh  khẩm.  Xưa  nay  chánh  tự  nói  là  khanh  tiệm  thanh 
hảm  viết  thành,  hoặc  viết,  chữ  thổ,  thanh  khanh. 

Chu  hàng,  tri  du.  Khảo  Thanh  nói  là  cây  chất  gọi  là  chu. 
Thuyết  Văn  nói  là  mộc  căn.  Chữ  mộc,  thanh  chu.  Ngũ  cốt.  Vận  Anh  nói 
là  cây  không  cành  gọi  là  tiếp,  hoặc  viết. 

^ỊB  Bình  thản.  Tha  đán.  Quảng  nhã  nói  là  Thản  bình,  còn  gọi 
thản  minh.  Vương  chúc  chú  chu  dị  nói  là  bình  an  không  gặp  nguy  hiểm 
khó  khăn,  ô  giới.  Thương  Hiệt  Thiên  nói  là  thản  trước.  Thuyết  Văn  nói 
là  thản  an,  chữ  thổ,  thanh  đán. 

/□/□Trì  chiểu  nói  là  đầm  ao.  Trực  ly.  Khổng  an  quốc  chú  thượng 
thư  nói  là  nước  không  chảy  gọi  là  trì.  Thuyết  Văn  nói  là  trì  pha,  chữ 
thủy,  chữ  trì,  lược  thanh.  Chi  nhiễu.  Tả  truyện  nói  là  chiểu  cũng  là  trì. 
Tự  thư  nói  là  ao  hồ  gọi  là  chiểu.  Thuyết  Văn  nói  là  chiểu  trì,  chữ  thủy, 
thanh  triệu,  chữ  chữ  đao  chữ  khẩu.  Trong  kinh  viết  sai. 

{li  m  Ngõa  lịch  nói  là  gạch  vụn.  Ngũ  ngõa.  Thuyết  Văn  nói  là 
ngõa  thổ  khí,  tượng  hình  dùng  cật  cứng  để  che  nhà,  tỳ  dẫn  viết  thành 
còn  gọi  là  ,  âm  bản  đồ  là  âm  mẫu  gọi  là  giống  âm  trên.  Lực  đích. 
Thuyết  Văn  nói  là  lịch  tiểu  thạch  cũng  là  đá  nhuyễn,  cũng  là  đá  vụn. 
Nay  trong  kinh  viết  “ngõa  lịch”  dụ  cho  hạng  người  bỏ  đi  như  đá  gạch  bị 
đập  nát  không  dùng  được. 

Wt  U  Thống  nhiếp  nói  là  thâu  tất  cả.  Tha  cống.  Khảo  Thanh  nói 
là  thống  lãnh  cũng  là  tự.  Xưa  nay  chánh  tự  nói  là  thống  ký,  thuộc  chữ 
mịch,  âm  mích.  Mịch  là  loại  tơ  nhuyễn,  thanh  thông.  Thí  diệp.  Khảo 
Thanh  nói  là  kiêm  thông  cũng  là  liễm.  Thuyết  Văn  nói  là  dẫn  trì.  Chữ 
thủ,  âm  thủ,  thanh  niếp,  nê  thiệp. 

Nhiệt  đàm  nói  là  nhiệt  triết.  Khảo  Thanh  nói  là  nhiệt  thủ. 
Thích  danh  nói  là  nhiệt,  như  lửa  cháy  rực.  Thuyết  Văn  nói  là  nhiệt  ôn. 
Chữ  hỏa,  âm  nghệ,  thanh  nhiệt.  Đường  lam  viết  thành  chữ.  Khảo  Thanh 
nói  là  bệnh  nước  trong  màng  ngực.  Tập  huấn  cũng  là  bệnh  nước  trong 
màng  ngực.  Xưa  nay  chánh  tự  nói  là  nạch  ách  viết  thành,  chữ  đàn  lược 
thanh. 

tu  Tiền  phục  nói  là  mai  phục.  Tịch  diêm.  Nhĩ  Nhã  nói  là  tiền 
trầm.  Quảng  nhã  nói  là  tiềm  một.  Thuyết  Văn  nói  là  thiệp  thủy,  chữ 
thủy,  chữ  tâm.  Kinh  nói  là  hai  chữ  thiên  viết  sai.  Phụng  phúc.  Tập  huấn 
nói  là  phục  ẩn.  Quảng  nhã  nói  là  phục  tùng.  Thuyết  Văn  nói  là  phục  tứ 
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nghĩa  là  người  mai  phục,  chữ  nhân,  chữ  khuyển  đều  là  chữ  hội  ý. 

ụịị  m  Cao  tường  nói  là  bay  liệng.  Ngã  cao.  Trịnh  huyền  giải  thích 
và  Mao  thi  nói  là  bay  liệng  ung  dung.  Hàn  thì  nói  là  bay  liệng  tự  do.  Nhĩ 
Nhã  nói  là  chim  bay  liệng.  Khảo  Thanh  nói  là  chim  bay  qua  lại  thong 
thả.  Văn  cổ  viết.  Thuyết  Văn  nói  là  cao  tường  hồi  phi,  đều  là  chữ  vũ  âm 
cao  thanh  dương. 

íníẫt  Tiễn  quát  nói  là  đuôi  mũi  tên.  tương  tuyền.  Khảo  Thanh  nói 
là  trú  danh,  giống  như  âm  tiểu,  nhưng  lá  nhỏ  có  thể  là  m  mũi  tên  (  âm 
thủ),  vì  âm  thỉ  là  tiễn.  Thuyết  Văn  nói  là  tiễn  thỉ.  Chữ  trúc  thanh  tiền. 
Quát.  Khảo  Thanh  nói  là  tiễn  khẩu,  theo  tiễn  quát  là  chịu  dây  nỏ.  Văn 
kinh  nói  là  viết  chữ  mộc  cũng  được.  Chánh  thể  chữ  trúc  chữ  quát  lược 
thanh. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  518 

— ^  Nhất  hạng  nói  là  hẻm.  Học  giáng.  Mao  thi  nói  là  Lý  gian 
đạo.  Sử  ký  nói  là  vĩnh  hạng  là  đường  nhỏ  trong  cung.  Thuyết  Văn  nói 
là  đường  nhỏ  trong  ấp.  Nghĩa  là  ở  trong  ấp  cho  nên  hai  chữ  ấy  viết  đây 
là  chữ  hội  ý.  tự  triện  văn  viết.  Nhĩ  Nhã  viết,  cổ  văn  viết  nói  là  đường 
quyên  nói  là  hoang  đường.  Đồ  tức.  Tự  thư  nói  là  đường  hư.  Ngọc  Thiên 
nói  là  đường  đồ.  Khảo  Thanh  nói  là  nói  mà  không  là  m.  Thuyết  Văn  nói 
là  đường  đại  ngôn.  Chữ  khẩu,  thanh  canh.  Duyệt  uyên. 

in  ỈẾ  Bẩm  tánh.  Bỉ  cẩm.  Khổng  chú  thượng  thư  nói  là  bẩm  thọ. 
Thuyết  Văn  nói  là  tứ  cốc,  chữ  hòa  thanh  cẩm. 

ttií  Muội  độn  nói  là  đần  độn.  Mạc  bôi.  Tập  huấn  nói  là  muội 
minh.  Quảng  nhã  nói  là  muội  ám.  Hàn  Khang  Bách  nói  là  mặt  trời  lặn 
là  muội.  Vận  Anh  nói  là  đen  tối  không  sáng.  Thuyết  Văn  nói  là  chữ 
nhật,  chư  chu,  lược  thanh.  Đồ  độn.  Thiên  Hiệt  Thiên  nói  là  độn  ngoan. 
Theo  chữ  ngoan  sự  hiểu  biết  mờ  ám.  Vận  Anh  nói  là  binh  đao  không 
bén.  Thuyết  Văn  nói  là  độn  đao,  đao  ngoan  độn.  Chữ  kim,  âm  đồn, 
thanh  đồn. 

Trũng  gian  nói  là  giữa  đỉnh.  Tri  lủng.  Quyển  453  đã  giải 

thích. 


:/fềỉ  Liêm  kiểm,  lực  diêm  viết  thành,  cự  nghiệm.  Quyển  513  đã 
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giải  thích. 

0ỄÝI  Thụy  tướng  nói  là  tướng  tốt.  Thời  ngụy.  Chu  lễ  điển  nói  là 
thụy  chưởng  ngọc  thụy.  Trịnh  huyền  nói  là  thụy  phù  tín.  Theo  điển  thụy 
hoặc  là  ấn  phù  bảo  của  ngày  nay.  Thương  Hiệt  nói  là  thụy  ứng.  cổ  Dã 
Vương  nói  là  vua  có  đức  cảm  càn  khôn  cho  nên  trời  đất  hiện  tin  là  nh. 
Đức  cảm  đến  núi  sông  non  nước  thì  trồng  được  cỏ  thơm.  Hà  lễ  viết  nhạc 
gió  là  nh  đến  đều  là  điềm  là  nh.  Thuyết  Văn  nói  là  thụy  tín  ngọc,  chữ 
ngọc,  chữ  chuyên  không  thanh. 

ĩthtSiKiều  biện  nói  là  cư  yêu.  Quyển  415  đã  giải  thích,  tiếng  Phạm 
La-sát-bà  tên  một  loài  quỷ.  Biến  lưỡi  dài,  tiếng  hô  to.  Khi  xưa  dịch  chỉ 
là  La-sát.  Loài  quỷ  này  có  thần  thông  bay  đu  tự  do,  ăn  thịt  máu  của 
chúng  sanh,  nó  rất  lớn  và  hung  dữ.  La-sát  nữ  này  có  một  quốc  độ  riêng 
ở  biển  cả  châu  đảo,  dùng  thần  biến  ra  hình  tướng  ủy  mị  là  m  mê  hoặc 
và  dụ  người  lương  thiện,  như  trong  kinh  Bản  Hạnh  đã  nói. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  519 

ibập  Năng  thiệu  nói  là  có  khả  năng  tiếp  nối.  Thị  nhiêu.  Thuyết 
Văn  nói  là  khẩn  cư.  Quyển  454  đã  giải  thích. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  520 

mm  Chiền  lật  nói  là  run  sợ.  Chiên  thiện,  cố  Dã  Vương  nói  là 
chiến  cụ.  Mao  thi  nói  là  chiến  chiến  căng  căng,  theo  chiến  chiến  căng 
căng  là  SỢ  hãi.  Nhĩ  Nhã  nói  là  chiến  động.  Quách  Bộc  nói  là  khủng 
động  vu  bộ,  SỢ  hãi  động  bước  vội.  Hoặc  viết,  cổ  văn  viết.  Hạ  lăng  nhất. 
Tập  huấn  nói  là  chiến  lật  cụ.  Tự  thư  nói  là  ưa  thích.  Khảo  Thanh  nói  là 
cẩn  kính.  Chữ  tâm  thanh  lật,  âm  tâm. 

/J^Jã  Nguyên  để  nói  là  tận  nguồn.  Ngu  viên.  Lễ  ký  nói  là  đạt  được 
nguồn  cội  trong  lễ  nhạc.  Trịnh  huyền  nói  là  nguyên  bản.  Quảng  nhã  nói 
là  gốc  của  vạn  vật  gọi  là  “nguyên”.  Thuyết  Văn  nói  là  viết,  hoặc  chữ 
xưa  viết. 


404 


BỘ  Sự  VựNG  6 

#{3  Bạn  lữ  nói  là  bạn  trăm  năm.  Bạn  mạn.  Vương  dật  chú  sở  trừ 
nói  là  bạn  lữ.  Vận  Anh  nói  là  bạn  thị  lữ.  Thuyết  Văn  viết  nói  là  Đại  nhi. 
Chữ  nhân,  thanh  bạn.  Chữ  bạn  chữ  bát  chữ  ngưu  viết  thành  bạn  là  sai. 
Trường  lưu.  Lực  cử.  Quảng  nhã  nói  là  Lữ  bạn,  hoặc  viết  chữ  lữ.  Xưa  nay 
chánh  tự  viết  nói  là  lữ  lệ.  Chữ  nhân,  thanh  lữ,  hình  nó  giống  như  xương 
sống.  Chữ  lệ  là  âm  lệ. 

ỆjỊjIẵ  Bột  ác  nói  là  hừng  hừng  hung  dữ.  Yểm  một.  Quyển  429  đã 
giải  thích. 

nst  Lý  tiễn  nói  là  gẫm  đạp.  Lệ  chi  viết  thành,  tiền  diễn.  Quyển 
455  đã  giải  thích. 

íìllíẼl  Thiên  mục  nói  là  khâu  chọc.  Thể  diêu.  Vận  Thuyên  nói  là 
Thiêu  bát.  Khảo  Thanh  nói  là  Thiêu  quyết.  Tự  thư  nói  là  âm  thủ,  thanh 
triệu.  Trong  kinh  chữ  mộc  viết  đào  không  đúng,  hoặc  chữ  đao  cũng  viết 
cũng  được. 

Nghiết  tỷ.  Ngư  khí.  Quyển  455  đã  giải  thích. 

Cứ  giải  nói  là  cưa  xẻ.  Cư  ngự.  Quốc  ngữ  nói  là  trong  hình  phạt 
dùng  dao  cưa.  cổ  quỳ  nói  là  dùng  dao  có  chỗ  dùng  cưa  để  cắt,  nghĩa 
là  một  án  tử  hình  trong  cung.  Âm  nghĩa  là  chặt  chân,  âm  nguyệt  đều 
là  hình  phạt.  Thương  Hiệt  Thiên  nói  là  Tiệt  vật  cứ.  Thuyết  Văn  nói  là 
thương  dường,  cũng  là  âm  đường.  Chữ  kim,  thanh  cư.  Khảo  Thanh  nói  là 
thương  đường  là  cứ.  Phương  ngôn  nói  là  tên  khác  của  chữ  cứ.  Giai  mại. 
Khảo  Thanh  nói  là  giải  thích,  phán,  phân. 

Giao  thiệp.  Thường  nghiệp.  Thương  Hiệt  Thiên  nói  là  lội 
trong  nước  là  thiệp  lịch,  lội  qua  nước  gọi  là  thiệp. 

Ị^íllĩ  Diệm  ma  vương  nói  là  tiếng  Phạm  minh  ty  quỷ  vương. 
Xưa  là  Diêm  ma  vương.  Văn  kinh  nói  là  kiếp.  Ma  người  xưa  dịch  là 
bình  đẳng. 

im  Lê  hắc  nói  là  đen  sạm.  Lực  tri.  Văn  thông  tục  viết  nói  là  đen 
lóm  đóm  là  lê.  Khảo  Thanh  nói  là  diện  tuẫn,  hắc.  Chữ  hắc,  chữ  lược 
thanh. 

WWk  Mậu  ngộ  nói  là  sai  lầm.  Mai  cứu.  Vận  Anh  nói  là  mậu  ngộ. 
Vận  thuyên  nói  là  trá  vọng.  Quảng  nhã  nói  là  mậu  khi.  ích  pháp  nói  là 
danh  dự.  Thật  sảng  gọi  là  mậu.  Thuyết  Văn  nói  là  cuồng  là  người  nói 
dối.  Chữ  ngôn,  thanh  lục.  Hoặc  viết.  Ngũ  cố.  Tự  thư  nói  là  quái  ngộ. 
Hán  thư  nói  là  những  điều  sai  lầm  đều  tha  thứ.  Tả  thi  truyện  nói  là  người 
mắc  tội  đều  gọi  là  lầm.  Thuyết  Văn  nói  là  ngộ  mậu,  chữ  ngôn,  thanh 
ngộ. 

ềKÍU  Dục  khấu  nói  là  khổ  hậu.  Quyển  456  đã  giải  thích. 
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Sa-môn  phiên  dịch  kinh  Tuệ  Lâm  soạn 


QUYỂN  7 

(Âm  kinh  Đại  Bát  Nhã  từ  quyển  521  đến  562) 

KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  521 

ífjf  ÌS  T  ích  vi  nói  là  Trinh  tích.  Quyển  456  đã  giải  thích. 

Triêm  bỉ  tiếp  liêm.  Hàn  hồi  xả  nói  là  nhược.  Khảo  Thanh  nói  là 
tiểu  thấp.  Thi  ký  Khổng  Tử  nói  là  Mưa  ướt  y  phục  mất  hết  hình  dung. 
Cố  Dã  Vương  nói  là  triêm  lục.  Văn  tự  tập  lược  viết.  Thuyết  Văn  nói  là 
triêm  nhiễm,  âm  nhiễm,  chữ  vũ,  thanh  triêm. 

ìít  Ệk  Trích  số  nói  là  đinh  lịch.  Khảo  Thanh  nói  là  thủy  lạc,  hoặc 
viết.  Thuyết  Văn  nói  là  thủy  biến  chú.  Nước  chảy.  Tự  thư  nói  là  thủy 
đích.  Văn  kinh  viết.  Sương  câu. 

T  ĨỆ  Bất  xa.  Hưu  cứu.  Quyển  456  đã  giải  thích. 

-  Quyển  522-523  không  có  chữ  giải  thích. 

ỊM.  H  Hiềm  hại  nói  là  hình  diêm.  Khảo  Thanh  nói  là  tâm  ác. 
Thuyết  Văn  nói  là  bất  bình  trong  lòng,  còn  gọi  là  hiềm  nghi.  Chữ  nữ 
thanh  hiềm.  Hà  lại.  Thương  Hiệt  Thiên  nói  là  hại  tặc.  Quảng  nhã  nói 
là  hại  hại.  Khảo  Thanh  nói  là  hại  phương,  hoặc  viết  ngăn  cản  xâm  hại 
phải  là  bình  phong,  tên  phòng  đình.  Thuyết  Văn  nói  là  hại  thương,  chữ 
âm  miên,  chữ  khẩu  lược  thanh. 

Hi  IU  Tốn  tạ  nói  là  khiêm  tốn,  cảm  tạ.  Tôn  thốn.  Vận  Anh  nói  là 
tốn  kính.  Khảo  Thanh  nói  là  tôn  thanh  tịnh.  Tập  huấn  nói  là  thanh  tịnh 
vị,  trốn  khỏi  chỗ  ra  đi.  Thuyết  Văn  nói  là  tốn  độn.  Thuộc  chữ  sướt,  thanh 
tốn,  hoặc  chữ  tâm  viết  cũng  giông.  Tịch  dạ.  Khảo  Thanh  nói  là  tạ  ân, 
tai,  cáo.  Thuộc  chữ  ngôn,  thanh  tạ. 

)ỀC  ỈỄ  Nguy  thúy  nói  là  giòn  tan,  dễ  vỡ.  Thanh  tuế.  Quảng  nhã  nói 
là  thúy  nhược,  cố  Dã  Vương  nói  là  nguy  noa,  hoặc  viết.  Khảo  Thanh 
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nói  là  phục  phì,  nhuyễn,  duyễn.  Thuyết  Văn  nói  là  thịt  mềm  dễ  cắt. 
Thuộc  chữ  nhục,  chữ  tuyệt,  lược  thanh.  Kinh  chữ  nguy  viết  thành  chữ 
không  đúng. 

Khối  đăng  nói  là  khoảnh  đất.  Khôi  đôi.  Nghi  lễ  nói  là  tẩm  chiếm 
chấm  khôi.  Vận  Anh  nói  là  thổ  khôi.  Thuyết  Văn  nói  là  thổ  thục.  Thuộc 
chữ  thổ,  chữ  quỷ,  lược  thanh.  Ngũ  khôi  viết  thành,  hoặc  viết  chữ  tượng 
hình,  hoặc  nói  húc.  Bức  là  tên  khác  của  khôi. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  524 

Trở  hoại  nói  là  bại  hoại.  Tường  cung.  Quảng  nhã  nói  là  trở  đồ. 
Mao  thư  truyện  nói  là  trở  cũng  là  hoại.  Còn  viết  trở  chỉ.  Thuộc  chữ  thủy 
thanh  thả.  Hoại  hội.  Tập  huấn  nói  là  hội  bại.  Vận  thuyên  nói  là  tự  phá 
gọi  là  hoại.  Thuộc  chữ  thổ,  chữ  hoại,  lược  thanh.  Am-một-la  quả  là  trên 
trái  cây  viết  bằng  tiếng  Phạm.  Cũng  gọi  là  Am-bà-la  tức  trái  am-la. 

Mâu-na-sa  quả  là  tên  gọi  của  tiếng  Phạm.  Trái  này  hình 
thù  giống  như  dưa  mùa  đông,  nước  này  không  có. 

ĨÌẼĩllKhái  quán  nói  là  tưới.  Ky  ý.  Vận  Anh  nói  là  nhiễu  quanh. 
Thuyết  Văn  nói  là  chữ  khái  cũng  là  chữ  quán,  cố  Dã  Vương  nói  là  khái 
vẫn  là  quán  chú.  Thuộc  chữ  thủy,  thanh  ký. 

-  Quyển  525-528  không  có  âm  giải  thích. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  529 

Tô  phiến  đa  nói  là  tên  Phật  phiên  âm  theo  tiếng  Phạm. 
Đời  đường  nói  là  Diệu  tức  tai. 

ÍỄ!§  Chàng  kích  nói  là  đánh,  đôm.  cố  Dã  Vương  nói  là  chàng  là 
kích.  Quảng  nhã  nói  là  chàng  thích  thê.  Thuyết  Văn  nói  là  chàng  chú. 
Chữ  âm  thủ  thanh  đồng. 

Ha  trách  nói  là  quở  mắng.  Hổ  kha.  Khảo  Thanh  nói  là  Ha 
niết,  âm  hủy  nộ.  Tập  huấn  nói  là  ba  trách,  Vận  Anh  nói  là  sất  nộ.  Kinh 
viết  cũng  được.  Trang  cách.  Thuyết  Văn  nói  là  trách  tâm.  Thuộc  chữ, 
chữ  thúc,  âm  thích,  lược  thanh.  Thuyết  Văn  nói  là  chữ  cổ  viết. 


sổ  2128  -  NHẤT  THIẾT  ÂM  NGHĨA  KINH,  Quyển  7 


407 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  530 

IHt'1^  Tàm  quý  nói  là  hổ  thẹn.  Tàng  hàm.  Quy  úy.  Hai  chữ  này  giải 
thích  hỗ  tương  nhau. 

EfcỆf  Đam  trước  nói  là  đam  mê.  Đô  cam.  Vận  Anh  nói  là  đam  hảo. 
Khảo  Thanh  nói  là  đam  ngoan,  trước.  Thuộc  chữ  thân,  chữ  đam,  lược 
thanh. 

EstỄ  Ba  tiêu  nói  là  chuối.  Bổ  ba  viết  thành,  tức  tiêu.  Tên  một  loại 
thảo  thọ  đã  có  từ  lâu,  xuất  xứ  tại  giao  chỉ,  chữ  chỉ.  loài  cỏ  này  có  thể 
ăn  được,  là  như  chiếu  có  thể  là  m  vải.  Quyển  530-532  nói  về  ba  mươi 
hai  tướng  của  bậc  đại  nhân.  Quyển  401  của  quyển  thứ  nhất  và  479  đã 
giải  thích. 

-  Quyển  531-535  không  có  chữ  giải  thích. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  536 

M#  Liệp  giả  nói  là  người  đi  săn.  Lực  diệp,  cổ  quỳ  chú  quốc  ngữ 
nói  là  Liệp  thủ.  Nhĩ  Nhã  nói  là  liệp  ngược.  Quách  Bộc  nói  là  lăng  liệp 
bạo  ngược.  Theo  chữ  điền,  âm  điền  thủ  là  liệp.  Chữ  khuyển,  thanh  liệp. 
Âm  là  âm  điền  liệp. 

ềm  Kịch  khổ  nói  là  đau  nặng.  Ký  nghịch.  Thương  Hiệt  Thiên  nói 
là  kịch  bệnh  đốc.  Tập  huấn  nói  là  bệnh  trầm  trọng  sắp  từ  giã.  Phương 
ngôn  nói  là  bệnh  giảm  ít  gọi  là  “kịch”.  Xưa  nay  viết  đúng  nói  là  chư  đao 
thanh  cứ.  Văn  kinh  thường  viết,  không  đúng  với  chánh  thể,  chữ  âm  cư. 

tHĨỊÌ  Lại  nọa  nói  là  lười  biếng.  Lặt  cán.  Khảo  Thanh  nói  là  bất 
cần.  Thuyết  Văn  nói  là  giải  đãi.  Thuộc  chữ  tâm,  thanh  lại,  hoặc  chữ 
viết.  Có  thuyết  nằm  ăn  gọi  là  “lại”.  Đồ  ngọa.  Quảng  nhã  nói  là  nọa  lại. 
Thuyết  Văn  nói  là  nọa  bát  kỉnh.  Thuộc  chữ  tâm,  thanh  nọc.  Vận  Anh 
nói  là  đọa  giải,  hoặc  viết  đọa  ngộ,  hoặc  viết  đây  là  chữ  xưa. 

tepLVô  dực  nói  là  không  cánh.  Dương  thức.  Khổng  chú  thượng 
thư  nói  là  dực  phủ.  Thuyết  Văn  nói  là  dực  xi.  Thuộc  chữ  vũ,  thanh  dị. 

w n  Tư  lương  nói  là  tiền  của,  lương  thực.  Lực  cường.  Tập  huấn 
nói  là  lương  trữ  thực.  Thuyết  Văn  nói  là  lương  cốc.  Thuộc  chữ  mễ, 
thanh  lượng.  Văn  kinh  nói  là  tư  lương  Bồ-đề.  Bồ-đề  là  Vô  thượng  đạo 
tư  lương,  là  lục  độ  vạn  hạnh. 
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KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  537 

Thiệm  bộ  châu.  Thương  diêm  viết  thành,  Nam  châu,  xưa 
dịch  là  Diệm  sắc  đề  không  đúng. 

jjf!M  Thắng  thân  châu  là  Đông  châu. 

^PỆ/ỷlÌ  Ngưu  hóa  châu  là  Tây  châu. 

{Hđl/ỷN  Câu  lô  châu  là  Bắc  châu. 

Tỳ-nại-da  nói  là  tiếng  Phạm  là  tạng  giới,  luật  cũng  gọi 
là  Tạng  điều  phục.  Chữ  hưởng.  Hư  lưỡng  viết  thành  hưởng,  chiền  van 
trong  hang  rỗng.  Dương  diễm  nói  là  khi  nóng  từ  xa  mong  có  khí  dương 
trên  nhà  và  đất,  giông  như  lửa  cháy  nhưng  không  phải  lửa  cháy,  cho  nên 
gọi  là  “dương  diệm”  như  huyễn  như  hóa. 

nặlÌM  Tầm  hương  thành  nói  là  khi  xưa  tiếng  Phạm  là  thành  Càn- 
thát-bà.  Quyển  thứ  nhất  đã  giải  thích. 

Đàm-phạ  nói  là  lo  buồn.  Đường  lãm.  Phổ  bá.  Hoài  Nam  Tử 
nói  là  đảm  mãn  cũng  là  phạ  tỉnh.  Quế  uyển  châu  trụ  nói  là  đảm  phạ  là 
tâm  chí  đầy  đủ.  Tự  thư  nói  là  vô  hý  luận.  Vận  Anh  nói  là  an  tỉnh.  Văn 
kinh  viết  nói  là  ngôn  bạc,  hoặc  viết  nói  là  đạm  bạc  hoàn  toàn  không 
đúng.  Xưa  nay  viết  đúng  chữ  đảm,  thuộc  chữ  tâm  thanh  đảm.  Chữ  pa 
cũng  là  chữ  tâm,  thanh  bạch. 

-  Quyển  538  không  có  chữ  giải  thích. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  539 

fp]pn  vấn  cật  nói  là  gạn  hỏi.  Khinh  dật.  Trịnh  huyền  chú  lễ  ký  nói 
là  cật  tức  là  hạch  tội.  Quảng  nhã  nói  là  hội  trách.  Thuyết  Văn  nói  là  cật 
vấn.  Thuôc  chữ  ngôn,  thanh  kiết. 

Thù  đáp  nói  là  báo  thù.  Thời  lưu.  Mao  thi  truyện  nói  là  thù 
báo.  Trịnh  huyền  nói  là  thù  hậu.  Thuyết  Văn  nói  là  thù  khuyến.  Thuộc 
chữ  dậu,  thanh  châu.  Dương  nạp.  Vận  Anh  nói  là  đáp  đối.  Khảo  Thanh 
nói  là  đáp  nhiên.  Xưa  nay  chữ  chân  phương  viết  nói  là  chữ.  Thuộc  chữ 
thảo,  thanh  lập.  Chánh  thể  viết.  Chữ  hợp,  thiên  nguyệt  viết  thành  đây 
là  chữ  xưa.  Nay  thường  viết  mất  đi  bản  thể. 

Trệ  ngại  nói  là  ứ  đọng  cản  ngăn.  Trực  lệ.  Vương  dật  chú  sở 
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từ  nói  là  trệ  lưu.  cổ  quỳ  chú  quốc  ngữ  nói  là  trệ  cứu.  Thuyết  Văn  nói  là 
trệ  ngại.  Thuộc  chữ  thủy,  thanh  đai.  Ngã  cái.  Quảng  nhã  nói  là  ngại  cự. 
Thuyết  Văn  nói  là  ngại  chỉ.  Thuộc  chữ  thạch,  thanh  nghi. 

HÍIĩ  Tứ  cù  nói  là  ngã  tư  đường.  Cụ  vu  viết  thành  nói  là  thông 
một  đường  gọi  là  lộ,  bôn  đường  đều  thông  gọi  là  cù.  Quách  Bộc  nói  là 
giao  thông  nhau  bốn  đường.  Thuyết  Văn  cũng  giống  như  vậy,  chữ  hành 
thanh  cù. 

'ÍỄ/M  Yểm  nên  nói  là  ẩn  giấu,  hoặc  viết  cũng  giống  chữ  yểm.  Tập 
huấn  nói  là  yểm  tàng.  Vận  Anh  nói  là  yểm  phú.  Thuyết  Văn  nói  là  yểm 
liễm,  chữ  âm  thủ,  thanh  yểm  cũng  viết. 

Tốt-đổ-ba  là  tiếng  Phạm.  Theo  Trung  Hoa  tức  là  xá-lợi  và 
linh  cốt  của  Đức  Phật,  xưa  gọi  là  sắc  đồ. 

Tiễn  diệt  nói  là  mất  hết.  Điền  hiện.  Khổng  an  quốc  ngữ  nói 
là  điển  tuyệt.  Nhĩ  Nhã  nói  là  điển  tận.  Thuyết  Văn  cũng  như  vậy,  thuộc 
chữ  ngạt,  tham  sam.  miên  kết.  Khảo  Thanh  nói  là  diệt  vong.  Vận  Anh 
nói  là  diệt  một.  Tập  huấn  nói  là  diệt  tuyệt.  Vận  Anh  nói  là  diệt  tiêu. 
Thuyết  Văn  nói  là  diệt  tân.  Thuộc  chữ  thủy,  chữ  mậu,  chữ  hỏa  mậu  là 
hỏa  nằm  trong  mậu  có  tướng  tức  là  nước  diệt  lửa,  cho  nên  thuộc  chữ 
thủy  chữ  mậu  hoặc  viết  cũng  được. 

If  Mạc-kỳ  là  tiếng  Phạm  tức  là  tên  của  một  loại  thuốc  giải  độc. 
Loại  thuốc  này  phần  lớn  đều  xuất  phát  từ  núi  Đại  sơn,  có  thể  giải  hết  tất 
cả  loại  độc,  nước  này  không  có. 

il  0®  Thích  đạm  nói  là  bò  cạp  cắn.  Thơ  chích  viết  thành  và  ha  cáp 
hai  thanh  nay  đều  được.  Thuyết  Văn  nói  là  loài  côn  trùng  có  chất  độc 
lan  khắp  nên  gọi  là  bò  cạp,  cũng  viết.  Thuộc  chữ  trùng  thanh  xá.  Đạm 
cảm.  Khảo  Thanh  nói  là  khiết.  Nhĩ  Nhã  nói  là  Đạm  thôn.  Xưa  nay  chân 
phương  nói  là  đạm  thực.  Thuộc  chữ  khẩu  thanh  cảm.  Thuyết  Văn  nói  là 
đạm  tiêu.  Hoặc  viết  đều  được. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  540 

Mi®  cổ  đạo  nói  là  làm  mê  hoặc.  Công  ngũ.  Tự  thư  nói  là  mục  cổ 
thần  cũng  là  âm  cô.  Xuân  thu  truyện  nói  là  mãnh  trùng  là  nơi  tối  tăm 
mê  mờ.  Sanh  dị  nói  là  mất  đi  tài  năng.  Vương  Bách  Chi  nói  là  mê  du  sự, 
còn  có  âm  là  dã,  cũng  gọi  là  ,  đều  thuộc  loại  hiểm  chú. 
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MM  Vng  lương  nói  là  một  giông  yêu  quái.  Vong  phương  viết 
thành,  lực  hưởng.  Khảo  Thanh  nói  là  võng  lưỡng  là  một  loại  thần  dưới 
nước,  cũng  là  tà  quỷ.  Hoài  Nam  Tử  nói  là  hình  thù  quỷ  giống  như  trẻ  ba 
tuổi  đỏ  hỏm,  mắt  đỏ,  móng  đỏ,  lỗ  tai  dài  tóc  đẹp.  Quốc  ngữ  nói  là  loài 
yêu  quái  dưới  nước,  hoặc  viết  đều  thông  dụng. 

mu  Hương  nang  nói  là  túi  đựng  hương.  Nãi  đường.  Khảo  Thanh 
nói  là  túi  hương  miệng  bị  lệch.  Theo  “hương  mang”  tức  là  vật  đốt  hương 
cũng  dùng  sắt,  đồng,  vàng,  bạc,  linh,  long  là  m  thành  hình  tròn,  bên 
trong  có  túi  hương  cơ  quan  khéo  léo,  mặc  dù  bên  ngoài  hình  dọc,  ngang 
tròn  tùy  theo  uyển  chuyển.  Nhưng  bên  trong  luôn  bằng  để  cho  không  bị 
ngã,  đó  là  đồ  dùng  của  phái  quý  của  hoàng  hậu,  cung  phi. 

Thạnh  trữ  nói  là  dự  trữ,  chứa  đựng.  Âm  thành  là  chữ  thanh 
bằng.  Trương  lữ.  Khảo  Thanh  nói  là  tích  tài.  Thuyết  Văn  nói  là  trữ  tích. 
Thuộc  chữ  bối,  thanh  đình,  hoặc  viết  là  vật  chứa  được  một  mét. 

It®  Bảo  hàm  hộp  chứa  của  báu.  Hà  nham  viết  thành  chữ.  Văn 
xưa  viết.  Khảo  Thanh  nói  là  mộc  hiệp.  Thuyết  Văn  viết  là  hàm  hiệp. 
Mục  uyển  châu  trụ  nói  là  thạnh.  Kinh  thị  nói  là  thanh  là  vật  đựng  trân 
báu.  Văn  kinh  viết  nói  là  hàm  cũng  thông  dụng. 

ÍỆiìỀ  Kiệt  thành  nói  là  chí  thành,  cự  triệt.  Tập  huấn  nói  là  kiệt 
thủy  tận.  Nhĩ  Nhã  nói  là  kiệt  tận.  Khổng  an  quốc  chú  luận  ngữ  nói 
là  dốc  lòng  trung  tiết  không  đoái  hoài  đến  thân  này.  Thuyết  Văn  nói 
là  chữ  thanh  yết.  Chữ  thành.  Nhĩ  Nhã  nói  là  thành  tín.  Bát-nhã  nói  là 
thành  kính  cũng  là  thành  thật. 

Yểu  một  nói  là  chết  yểu.  Kiều  yểu.  Khảo  Thanh  nói  là  chết 
nhỏ  tuổi  gọi  là  yểu.  Đỗ  dự  chú  tả  truyện.  Đoản  triết  nói  là  gọi  là  yểu. 
Xưa  nay  chữ  chân  phương  thanh  yểu.  Mộ  cốt.  Khổng  an  quốc  chú  thượng 
thư  nói  là  một  tử.  Trịnh  huyền  chú  lễ  ký  nói  là  một  điển.  Mao  thi  truyện 
nói  là  một  tận.  Thuyết  Văn  nói  là  chữ  thành. 

flfu  Khiền  phạt.  Xí  kiến.  Quảng  nhã  nói  là  khiển  trách.  Thương 
Hiệt  Thiên  nói  là  khiển  ha.  Mục  uyển  chu  tung  nói  là  khiển  trích  vấn. 
Thuộc  chữ  ngôn,  thanh  khiển.  Phiền  cách.  Thượng  thư  nói  là  hình  phạt 
bội  mực  lên  mặt  là  thuộc  một  ngàn,  năm  trăm  thuộc  hình  phạt  chặt 
chân.  Khảo  Thanh  nói  là  thêm  tội  cho  người  là  phạt  Thuyết  Văn  nói  là 
tiểu  tội.  Thuộc  chữ  đạo,  chữ  lỵ,  âm  lợi,  chữ,  chữ,  chữ  ngôn,  chánh  kinh 
chữ  tứ  sai.  Sát  ấp  thạch  kinh  nói  là  chủ  thần  viết  sai. 

Bột  ác  nói  là  bỗng  nhiên  giận  dữ.  Yểm  một.  Quảng  nhã  nói 
là  bột  thạnh.  Ngọc  Thiên  nói  là  bột  bộc  thạnh.  Vận  Anh  nói  là  bột  khởi. 
Thuyết  Văn  nói  là  bột  bài.  Chữ  lực,  thanh  bột. 
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ĩtM  Phấn  uy  nói  là  ra  oai.  Phân  vấn.  Quảng  nhã  nói  là  phấn  khởi, 
tiến.  Chữ  đại  chữ  chuy,  là  đuôi  chim,  chữ  điền.  Tự  thư  nói  là  loài  chim 
lớn  ở  ruộng  dang  cánh  muốn  bay  gọi  là  phấn. 

mm  Dũng  nhuệ  nói  là  hùng  mạnh.  Doanh  huệ.  Bát-nhã  nói  là 
duệ  chiếm  lợi.  Khảo  Thanh  nói  là  chùy  nói  là  mũi  nhọn.  Thuyết  Văn 
nói  là  phong  nam.  Thuộc  chữ  kim,  chữ  nhuệ,  lược  thanh. 
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QUYỂN  541 

S&M  Khuyết  giám  nói  là  thiếu  kém.  Khuyển  duyệt. Thinh  loại 
chữ  nói  là  chữ  thùy  viết.  Thuyết  Văn  nói  là  vật  đựng  bằng  sành,  đất 
bình  bụng  to  miệng  nhỏ.  Thuyết  Văn  viết.  Tự  chánh  nói  là  chữ  viết. 
Quách  Bộc  chú  Nhĩ  Nhã  nói  là  phữu  mãnh  nói  là  chậu  sành.  Thương 
Hiệt  Thiên  nói  là  khuyết  khuy,  cố  Dã  Vương  nói  là  khuyết  vẫn  là 
điếm.  Thuyết  Văn  nói  là  khí  pháp.  Chữ  phữu  chữ  quyết,  lược  thanh. 
Chữ  giảm  có  hai  âm  đều  là  thượng  thanh.  Thuộc  chữ  thủy,  chữ  hàm, 
gạch  một  gạch,  âm  giải  thích  đã  dùng,  về  ý  nghĩa  khác  với  âm  gốc. 
Khảo  Thanh  nói  là  tổn  một  ít  gọi  là  giảm.  Thuyết  Văn  nói  là  giảm  tổn, 
nay  không  được,  lại  âm  hàm  ám.  Tự  điển  nói  là  tự  hao  thiếu,  giảm.  Tập 
huấn  nói  là  cũng  giảm  hao.  Tự  thư  nói  là  khiếm  thiếu,  hiện  nay  chấp 
nhận,  sau  này  hàm  ám  viết  thành  cũng  ổn  thỏa. 

Sấu  cực  nói  là  quá  gầy  ốm.  sắc  sầu.  Nhĩ  Nhã  nói  là  sấu  tích 
mượn  âm  văn  Tự  tập  lược  nói  là  cơ  thịt  giảm  thiếu.  Thuyết  Văn  nói  là 
sấu  cù.  Chánhthể  viết,  nay  viết.  Nhĩ  Nhã  nói  là  cù  tích.  Thuyết  Văn  nói 
là  gầy  ốm  ít  thịt.  Chữ  nạch,  thanh. 

Phân  úc  nói  là  mùi  thơm  lan  tỏa  ngào  ngạt.  Phân  văn.  Thuyết 
Văn  nói  là  tường  khí,  hoặc  viết  mùi  lan  tỏa  khắp  nơi,  hoặc  viết  phân. 
Ư  lục  viết.  Khảo  Thanh  nói  là  hương  khí  úc  úc  nói  là  mùi  thơm  ngào 
ngạt. 

Tiên  tịnh  nói  là  tươi  sạch.  Tinh  tiễn  viết  thành  hoặc  Khảo 
Thanh  nói  là  tiên  hảo.  Tự  thư  nói  là  tiên  tôn.  Thuyết  Văn  nói  là  tiên 
thiện,  lại  viết.  Thuyết  Văn  nói  là  tiên  trinh. 

|lfKÌI  Hiến  cái  nói  là  phướn  lọng  che.  Hương  yển.  Thích  danh  nói 
là  phướn  và  màn  trên  xe  che  lại  chống  nắng  nóng.  Thinh  loại  nói  là  lọng 
trên  xe.  Ngọc  Thiên  nói  là  vải  căng  trên  xe  gọi  là  hiến.  Thuyết  Văn  nói 
là  khuyết. 
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ệ§  iặ  Phiên  đạc  nói  là  cờ  phước,  chuông  lắc.  Phương  phiên.  Thuyết 
Văn  nói  là  tên  của  tất  cả  cờ  xí,  nay  là  cờ  nghi  vệ  và  cờ  xí,  ở  giữa  năm 
màu  treo  trên  đầu  cờ,  nên  có  tên  là  phan  kỳ.  Đường  lạc.  Thuyết  Văn  nói 
là  đại  linh,  chữ  kim,  thanh  dịch.  Quân  pháp  năm  người  gọi  là  một  ngũ, 
một  ngũ  là  một  lưỡng,  hai  ty  mã  cầm  chuông  và  linh  vàng. 

M  /ã  Thũng  pháo  nói  là  mụn  nước  sừng  phù.  Chúc  dũng.  Khảo 
Thanh  nói  là  thũng  bệnh.  Thuyết  Văn  nói  là  thũng  ung.  Thuộc  chữ  nhục 
thanh  trọng.  Bạch  nhi.  Quế  uyển  châu  trụ  nói  là  khí  hậu  nóng  trên  mặt 
người  nổi  mụn  gọi  là  pháo.  Thuyết  Văn  nói  là  khí  hậu  có  gió  mặt  nổi 
mụn.  Chữ  nạch,  thanh  bao,  hoặc  chữ  diện  viết  đều  giống  nhau,  còn  gọi 
trên  mặt  có  mụn  nhỏ. 

tì  /H  Khô  hạc  nói  là  khô  hết  nước.  Khang  cô  viết,  cổ  quỳ  chú 
quốc  ngữ  nói  là  khô  cảo.  Thuyết  Văn  nói  là  mộc  cảo  cảo,  mộc  khô  (cây 
tàn  úa  cây  khô),  chữ  mộc,  thanh  cổ.  Hà  đạc.  cổ  quỳ  chú  quốc  ngữ  nói 
là  cá  cá  kiệt.  Quảng  nhã  nói  là  cá  tận.  Thuyết  Văn  nói  là  cá  kiệt.  Theo 
chữ  tức  là  nước  khô  hết.  Chữ  thủy  thanh  cá. 

tì  !ft  Y  lý  nói  là  áo  lót.  Qua  hỏa.  Khảo  Thanh  nói  là  lý  bao. 

Hil  Tương  khiếp  nói  là  rương  tre.  Tước  tương,  tự  lâm  nói  là 
tương  trúc  khí  (vật  bằng  tre).  Vận  Anh  nói  là  là  rương  đựng  sách  đựng 
vở.  Khảo  Thanh  nói  là  khiếp.  Theo  nghĩa  cạn  là  tương,  nghĩa  sâu  gọi 
là  khiếp,  khiêm  hiệp.  Khảo  Thanh  nói  là  hiệp  giam,  âm.  Tự  thư  nói  là 
tương.  Thuyết  Văn  nói  là  hiệp  tứ.  Thanh  hiệp,  chữ  viết  đều  được. 

I  Bạt  kế  nói  là  cứu  giúp.  Biện  bát.  Khảo  Thanh  nói  là  bạt  trục, 
cứu.  Mục  uyển  châu  trụ  nói  là  dẫn  xuất  (dẫn  ra).  Thuyết  Văn  nói  là  bạt 
trạc.  Chữ  thủ,  thanh.  Tinh  duệ.  Khổng  chú  thượng  thư  nói  là  tế  độ.  Đỏ 
chú  tả  truyện  nói  là  tế  ích.  Chữ  thủy,  thanh  tế. 

3ềỊẾ|P  Mê  mậu  nói  là  sai  lầm.  Mi  hữu  viết.  Trịnh  huyền  nói  là  mậu 
ngộ.  Quảng  nhã  nói  là  mậu  khi.  Phương  ngôn  nói  là  mậu  trá.  ích  pháp 
nói  là  danh  dự  trái  với  sự  thật  gọi  là  “mậu”.  Lưu  hy  nói  là  mậu  sai. 
Thuyết  Văn  nói  là  mậu,  thuộc  chữ  ngôn  thanh  lục.  Văn  kinh  nói  là  viết 
thường  viết,  không  đúng  với  chánh  thể. 

Hiệp  liệt  nói  là  hẹp  nhỏ  nói  là  hàm  giáo.  Lễ  ký  nói  là  rộng 
thì  dung  chứa  gian  tà,  hẹp  thì  tư  dục.  Thuyết  Văn  nói  là  hiệp  ải.  Ngọc 
Thiên  nói  là  hẹp  không  được  rộng  lớn.  Văn  kinh  nói  là  chữ  viết,  hoặc 
thuộc  chữ  chữ  viết  đều  không  đúng.  Thuyết  Văn  nói  là  chánh  thể  nói 
là  chữ,  thanh  hiệp  cũng  là  ngoài  biên  ải  bị  quấy  rầy.  Lực  xuyết  viết. 
Quảng  nhã  nói  là  sức  yếu  kém.  Thuyết  Văn  nói  là  liệt  nhược  đây  là  chữ 
hội  ý,  hoặc  thuộc  chữ  viết,  thời  chữ  cổ  thông  dùng. 
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^/ỀÌ'Ẽ  Bỉnh  pháp  bát  nói  là  nắm  được  tám  phép.  Bỉ  mãnh.  Khảo 
Thanh  nói  là  thủ  chấp  hòa.  Tập  huấn  nói  là  bỏ  hòa  thúc.  Vưn  tự  thích 
yếu  nói  là  tay  cầm  một  bó  lúa.  Chữ  thủ,  chữ  hòa.  Thuyết  Văn  nói  là  bó 
tre  lại  đốt  gọi  là  bát.  Xưa  viết. 

ìícill  Pháp  lỏa  nói  là  cách  hàm  tổ  tò  vò.  Lỗ  hòa.  Nhĩ  Nhã  nói  là 
phó  lỏa  đệ  thâu.  Quách  Bộc  chú  nói  là  để  thâu  oa  ngưu,  theo  chữ  lỏa 
đây  là  nhạc  khí  của  sắc  Bạch  Thái  Thường,  khi  thổi  lên  âm  thanh  hay 
tiếng  vang  đến  mấy  dặm,  giống  như  nhan  Thị  tự.  Chánh  thể  viết,  thanh. 
Văn  kinh  phần  nhiều  thường  viết.  Chữ  lỏa  này  có  ba  âm  nói  là  bình, 
thượng,  khứ,  ngày  nay  không  chấp  nhận. 

H/l.  Song  túc  nói  là  đủ  đôi.  Sóc  song,  cố  Dã  Vương  nói  là  song 
là  hai  con.  Thuyết  Văn  nói  là  song  là  hai  cành.  Phương  ngôn  nói  là  hai 
con  chim  bay  gọi  là  “song  quần”.  Thư  tự  yếu  nói  là  chữ  thuộc  chữ  chuy 
là  đuôi  chim.  Chữ  chữ  thủ,  tay  cầm  hai  con  chim  gọi  là  song.  Kinh  văn 
nói  là  chữ  viết  thành  không  đúng. 
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ijỀ  M  Địa  ngục.  Ngu  cục.  Ngọc  Thiên  nói  là  nơi  trói  người  trong 
tù  đều  gọi  là  ngục.  Trịnh  chú  chu  lễ  nói  là  tranh  tài  gọi  là  tụng,  tranh 
tội  gọi  là  ngục.  Thuyết  Văn  nói  là  ngục  xác.  Chữ,  âm  ngôn.  Chữ  nói  là 
hai  con  chó  cắn  nhau.  Chữ  nói  là  kiện  tụng.  Địa  ngục  nói  là  là  nơi  âm 
ty  đen  tối. 

II  H  Hôn  ế  nói  là  tối  tăm.  Hô  côn.  Khổng  an  quốc  chú  thượng  thư 
nói  là  hôn  ám.  Khảo  Thanh  nói  là  hôn  loạn.  Thuyết  Văn  nói  là  hôn  đán 
minh.  Chữ  nhật  chữ  thị.  Tự  thư  nói  là  chữ  ở  dưới  chữ  thành  nhật  hôn. 
Anh  kế.  Vận  Anh  nói  là  ế  tế.  Quảng  nhã  nói  là  ế  chướng.  Thuyết  Văn 
nói  là  hoa  cái.  Chữ  vũ,  nhế. 

'ề?M  Thiệp  ám  nói  là  đi  vào  nơi  tối  tăm.  Vận  Anh  nói  là  thiệp 
lịch.  Khảo  Thanh  nói  là  thiệp  độ  thủy.  Thuyết  Văn  nói  là  đồ  hành  thủy. 
Thuộc  chữ  thủy  chữ  bộ  đây  là  chữ  hội  ý.  Ô  cam.  cổ  quỳ  chú  quốc  ngữ 
nói  là  mặt  trời  không  có  ánh  sáng  là  nhật  ám. 
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i  ^  Ễ  Tát-bà-nhã  nói  là  sai  với  tiếng  Phạm.  Đúng  với  tiếng 
Phạm  nói  là  Tát  kiết  nhương  nhị  hợp.  Đường  ngôn  nói  là  Nhất  thiết  trí, 
trí  tức  là  tên  khác  của  Bát-nhã  Ba-la-mật. 

ỆiỄ  Khinh  tiêu  nói  là  coi  thường  trách  mắng.  Tình  diệu.  Khảo 
Thanh  nói  là  trách  nhường,  tiều.  Thương  Hiệt  Thiên  nói  là  ha.  Thuyết 
Văn  nói  là  nhiễu,  hoặc  viết.  Thuộc  chữ  ngôn,  chữ  tiêu. 

if|ẼL  Cự  nghịch  nói  là  chống  cự.  Cự  ngộ.  Vận  Anh  nói  là  cự 
cách.  Quảng  nhã  nói  là  cự  hãn,  âm  hạn.  Thuyết  Văn  nói  là  kháng.  Vận 
thuyên  nói  là  cự  vi. 

:M  Tha  nịch  nói  là  chết  đuối.  Ninh  đích.  Tự  thư  nói  là  một  thủy, 
không  còn  sắc  khí  gọi  là  “nịch”.  Khảo  Thanh  nói  là  trầm,  hoặc  viết  ưu. 
Thuyết  Văn  viết. 

ĩYs  Hình  mạo.  Nai  pháo  viết  thành  đây  là  lối  chữ  trứu  ngày  xưa. 
Thuyết  Văn  viết  dung  nghi.  Thuộc  chữ  nhân  voi  trắng  mặt  người.  Tự 
thư  nói  là  mạo  hình.  Hoặc  chữ  hiệt  viết,  là  đầu,  chữ  bao,  lương  thanh. 
Hiệt  là  âm  hiệt. 

Khô  tụy  nói  là  tiều  tụy.  Khổ  hồ.  cổ  quỳ  chú  quốc  ngữ  nói  là  khô 
cảo.  Khảo  Thanh  nói  là  mộc  càn  tử.  Thuyết  Văn  nói  là  mộc  cảo.  Chánh 
thể  viết  xương  thịt  đều  khô.  Tình  toại.  Thuyết  Văn  nói  là  tiều  tụy.  Vận 
Anh  nói  là  tiều  tụy  xấu  ác,  hoặc  viết.  Xưa  nay  chánh  tự  nói  là  chữ  hiệt 
chữ  tốt. 
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0BỈÍ  Ám  độn  nói  là  ngu  đần.  Đồ  hận.  Thương  Hiệt  Thiên  nói  là 
độn  ngoan.  Theo  ám  độn  là  sự  hiểu  biết  đen  tốt  không  được  tỏ.  Thuyết 
Văn  nói  là  độn  đao,  đao  ngoan  độn.  Thuộc  chữ  kim  thanh  độn.  âm 
độn. 

tẾI Rjl  Khiếp  ủy  sợ  hãi.  Khương  kiếp  viết  thành,  hoặc  viết.  Thuyết 
Văn  nói  là  Đa  úy  lễ  ký  nói  là  dũng  là  khổ  khiếp.  Khiếp  là  úy  liệt.  Uy 
vi  viết  thành  úy.  Khảo  Thanh  nói  là  tâm  đã  phục.  Nhĩ  Nhã  nói  là  úy  cụ 
cũng  là  úy  kính.  Luận  ngữ  nói  nói  là  có  bao  điều  phải  sợ  nói  là  úy  thiên 
mệnh,  úy  đại  nhân,  úy  Thánh  nhân.  Trịnh  chú  lễ  ký  nói  là  phụ  gọi  là 
úy .  Tự  thư  nói  là  úy  nạn.  Thuyết  Văn  nói  là  úy  ác.  Chữ  là  nanh  vuốt  của 
cọp  đáng  sợ.  Thuộc  chữ  nhân  âm  quỷ. 

tu  ^  Hoài  dựng  nói  là  mang  thai.  Hoành  quai.  Khổng  chú  luận 
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ngữ  nói  là  hoài  an  còn  gọi  là  hoài  quy.  Trịnh  chú  lễ  ký  nói  là  là  hoài  lai. 
Cổ  văn  chánh  thể  chữ  nữ  viết.  Dĩ  chứng  viết  thành  dựng.  Trịnh  huyền  lễ 
ký  nói  là  âm  nhân,  mang  thai  gọi  là  dựng.  Quảng  nhã  nói  là  dựng  hoài 
thân.  Thuyết  Văn  nói  là  hoài  tử.  Chữ  nãi,  thanh  tử,  âm  thân. 
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ĨK  ỈĨẾ  Khiếm  khứ  nói  là  khâu  khứ.  Bi  thương  nói  là  Há  miệng  rộng 
hơi  ra  hết.  Văn  kinh  chữ  viết,  không  đúng  chính  là  thanh  thùy. 

0j|  5^  Xuy  tiếu  nói  là  cười  chê.  Xích  chi.  Hàn  thi  nói  là  ý  chí  hòa 
duyệt.  Khảo  Thanh  nói  là  xuy  tiếu.  Tự  thư  nói  là  xuy  hý  tiếu.  Thuyết 
Văn  viết  lại  viết  hý  tiếu.  Chữ  khiếm  thanh,  âm.  Táo  nhiễu  nói  là  xao 
động.  Tảo  đáo  viết  thành,  cổ  quỳ  chú  quốc  ngữ  nói  là  táo  cũng  là 
nhiễu.  Trịnh  chú  lễ  ký  nói  là  không  được  an  tỉnh,  cố  Dã  Vương  nói 
là  táo  động.  Tự  thư  nói  là  nóng  tính.  Thuyết  Văn  nói  là  thuộc  chữ  túc, 
thanh  cảo,  âm  táo.  Nhi  thiếu.  Khảo  Thanh  nói  là  nhiễu  loạn.  Thuyết 
Văn  nói  là  nhiễu  phiền.  Chữ  âm  thủ  thanh  nhiễu.  Trong  kinh  viết  viết 
không  đúng. 

PÍPtìOlĩÌ^  Ca-giá-mạt-ni  nói  là  phiên  âm  tiếng  Phạm  tên  một  loại 
báu.  Loại  thạch  báu  này  không  phải  loại  báu  thù  thắng.  Nước  này  không 
có,  cũng  như  loại  ngọc  thạch. 

ÌÍSSI^  Bằng  lữ  nói  là  bạn  trăm  năm.  Am  hoằng.  Thái  công  lục  thao 
nói  là  bằng  của  hữu  gọi  là  bằng,  hữu  của  bằng  gọi  là  đảng.  Khảo  Thanh 
nói  là  đồng  sư  môn.  Tự  thư  nói  là  bằng  loại.  Người  xưa  gọi  là  số  pháp. 
Người  xưa  dùng  hàng  hóa  quý  đem  trao  đổi,  năm  quý  là  một  “bằng”. 
Ớ  đây  cũng  tạm  mượn  chữ  phụng  xưa.  Mượn  chữ  phụng  gọi  là  bằng. 
Phụng  bay  thì  bầy  chim  hàng  vạn  con,  cho  nên  mượn  chữ  phụng  xưa 
viết  thành  chữ  “bằng  đảng”.  Thuyết  Văn  viết,  thuộc  chữ  nhân,  thanh 
bằng.  Lực  cử.  Thương  Hiệt  Thiên  nói  là  lữ  lệ.  Quảng  nhã,  Ngọc  thiên 
nói  là  lữ  bạn.  Xưa  nay  chánh  tự  viết  nói  là  chữ  nhân,  thanh  lữ,  âm  lệ. 

: ì Thâm  áo  nói  là  sâu  xa  nhiệm  mầu.  0  cáo  viết  thành,  ư  lục 
viết  thành  hai  chữ  giải  thích  đều  giống.  Quảng  nhã  nói  là  áo  tạng. 
Phương  ngôn  nói  là  chỗ  sâu  kín  trong  nhà.  Thuyết  Văn  nói  là  cứu,  ở 
phía  Tây,  Nam  ngung  của  nhà.  Thuộc  chữ  viết,  âm.  Ớ  dưới  âm  cung  ở 
trên  xưa  là  chữ  lục,  âm  miên,  chữ  mễ  viết  thành  không  đúng. 
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Hfj|  Hiềm  hận  nói  là  Hiếp  thiểm.  Vận  Anh  nói  là  hiềm  nghi 
vương  chúc  chú  dị  nói  là  tâm  không  được  bình  an.  Khảo  Thanh  nói  là 
tâm  ố.  Thuyết  Văn  nói  là  chữ  tâm,  thanh  hiềm.  Kinh  thuộc  chữ  nữ  viết, 
cũng  giống  như  âm  ố. 

Không  khuyết.  Khổ  công  viết  thành,  khuynh  duyệt.  Ngọc 
Thiên  viết  nói  là  khuyết  điểm.  Mao  thi  nói  là  nai  kêu  và  tiếng  hòa  với 
nhạc  tiếng  nghe  văng  vẳng.  Thuyết  Văn  nói  là  khí  phá.  Thương  Hiệt 
Thiên  nói  là  khuyết  khuy.  Chữ  phữu  thanh  quyết,  hoặc  viết  chữ  thùy 
viết  dùng  như  là  âm  điểm.  Phữu,  âm  quyết. 

Trừ  du  nói  là  trừ  hết  bệnh,  dĩ  chủ.  Tập  huấn  nói  là  du  tậc  sai 
nói  là  trừ  là  nh  bệnh,  thắng  ích.  Thuộc  chữ  tâm  thanh  du.  Chữ  du  thuộc 
chữ  chu. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  548 

Đoan  cung  nói  là  chấp  tay.  Đỗ  quan.  Khảo  Thanh  nói  là 
đoan  chánh.  Chu  lễ  nói  là  y  phục  chỉnh  tề  có  huyền  đoan,  tô"  đoan. 
Trịnh  chúng  nói  là  đoan  bỏn.  Phương  ngôn  nói  là  đoan  tự.  Thuyết  Văn 
nói  là  đoan  trực.  Thuộc  chữ  lập  thanh  đoan.  Khương  ủng.  Đỗ  dự  chú  tả 
truyện  nói  là  chấp  tay  là  cung.  Lễ  ký  nói  là  chấp  tay  thẳng  ngay  ngắn. 
Thượng  thư  nói  là  cong  xuống  chí  thành.  Mao  thi  truyện  nói  là  cung 
pháp.  Thuyết  Văn  nói  là  liễm  thủ,  thuộc  chữ  thanh  cộng. 

HHẼ  Thiện  ách  nói  là  ưcách.  Khảo  công  ký  nói  là  người  xe  là  m 
đường  xe  sáu  thước.  Trịnh  chúng  nói  là  Ách  xe  ngay  áp  vào  cổ  trâu  để 
kéo  ách  xe.  Thuyết  Văn  nói  là  viên  tiền.  Thuộc  chữ  xa  chữ  ách  nói  là 
âm  ách.  Văn  kinh  viết  đây  là  lối  chữ  thường  viết. 

Noãn  xác  nói  là  vỏ  trứng.  Lang  quản.  Thuyết  Văn  nói  là 
phàm  loài  động  vật  nào  không  có  sữa  thì  sanh  bằng  trứng,  người  đi  sanh 
bằng  thai.  Có  người  hỏi  nói  là  “Cá  há  là  loài  vật  bay,  sao  lại  sanh  bằng 
trứng”.  Đáp  nói  là  “Chim  ở  trên  mây,  cá  ở  dưới  nước  cũng  là  một  loại”. 
Văn  cổ  viết.  Triện  thư  thuộc  chữ  tượng  hình  viết.  Khổ  nhục.  Tập  huân 
nói  là  vỏ  trứng  chim  gọi  là  xác.  Khảo  Thanh  nói  là  noãn  không  bì.  Chữ 
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noãn  thanh  xác. 

Địch  đổi.  Đồ  lịch.  Đỗ  dự  chú  tả  truyện  nói  là  địch  đối  còn 
gọi  là  địch  đương.  Nhĩ  Nhã  nói  là  địch  thất.  Thuyết  Văn  nói  là  địch  cứu. 
Thuộc  chữ  phộc,  chữ  trích  lược  thanh.  Đương  nội.  Khảo  Thanh  nói  là 
đối  đáp,  thất.  Thuyết  Văn  nói  là  biện  đối  vô  phương.  Sô  học.  Chữ  khẩu, 
chữ  thôn.  Văn  kinh  nói  là  chữ  âm  thảo,  chữ  chí  viết  thành  là  sai. 

ỈỀ1-Ế  Hề  kính  nói  là  đường  đi.  Hình  câu.  Đỗ  dự  chú  tả  truyện  nói 
là  hề  kính.  Trịnh  huyền  chú  lễ  ký  nói  là  hề  kính  là  đường  của  cầm  thú. 
Thuộc  chữ  túc,  thanh  hề  cũng  viết.  Kinh  định.  Chu  di  lương  nói  là  kính 
lộ.  Cố  Dã  Vương  nói  là  kính  tiểu  lộ.  Quảng  nhã  nói  là  kính  là  đường  tà. 
Thuộc  chữ  sách  thành  hành.  Theo  kinh  âm  sách  âm  hành. 

t  tác  nói  là  bỗng  nhiên.  Huân  luật.  Tiết  công  chú  tây  kinh 
phú  nói  là  húc  hốt.  Thiên  Hiệt  Thiên  nói  là  húc  hiến,  khởi.  Thuyết  Văn 
nói  là  hữu  sở  xuy  khởi.  Thuộc  chữ  khiếm  thanh  nhị. 
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Nhu  nhuyễn  nói  là  mềm  mại,  dịu  dàng.  Nhi  chuyển.  Trịnh 
chúng  chu  lễ  nói  là  nhi  hậu  chỉ  vi  hì.  Thuyết  Văn  nói  là  hơi  mỏng, 
nhuyễn  nhược.  Thuộc  chữ  đại  thanh  nhi,  hoặc  viết  cũng  được. 

ÌẾ.W  Mê  mậu  nói  là  sai  lầm.  Mi  thạch.  Trịnh  huyền  chú  lễ  ký  nói 
là  mậu  ngộ.  Phương  ngôn  nói  là  mậu  trá.  Quảng  nhã  nói  là  mậu  khí. 
ích  pháp  nói  là  danh  dự.  Thật  quai  nói  là  mậu.  Lưu  hý  nói  là  mậu  sai. 
Thuyết  Văn  nói  là  mậu.  Thuộc  chữ  ngôn,  thanh  lục.  Văn  kinh  nói  là 
thuộc  chữ  viết  không  đúng  với  chánh  thể.  Lục  ấu. 

^  Hiến  nói  là  bất  ngờ  hiện.  Thôn  nạp  viết  thành,  đúng  là  chữ 
viết.  Thinh  loại  nói  là  thương  hiến  bạo  tậc.  Khảo  Thanh  nói  là  thượng 
man,  cứ,  hoặc  viết.  Am  mạo.  Khảo  Thanh  nói  là  bạo  mãnh,  tốc,  vô 
thiện.  Thuyết  Văn  nói  là  chữ  bạo.  Thuộc  chữ  chữ  chữ  phong  đây  là  chữ 
hội  ý.  Chữ  âm  củng,  âm  thao.  Kinh  bản  viết  đây  là  chữ  thường  viết. 

Kiều  cuống  nói  là  lừa  dối,  lật  lọng,  cư  yêu.  Tập  huấn  nói 
là  kiêu  trá.  Tự  thư  nói  là  kiêu  vọng.  Văn  kinh  truyền  nhau  thuộc  chữ 
viết  không  đúng  cách  dùng  này.  Câu  nhục,  cổ  quỳ  chú  quốc  ngữ  nói 
là  cuông  hoặc.  Đỗ  dự  chú  xuân  thu  nói  là  cúong  khi.  Khảo  Thanh  nói 
là  tướng  khi  dùng  chữ  ngôn.  Thuyết  Văn  nói  là  thuộc  chữ  ngôn,  thanh 
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cuống,  hoặc  viết,  lại  viết  đều  là  chữ  cổ  nay  không  dùng  nữa. 

Khiến  thất  nói  là  tội  lỗi.  Kiệt  yên.  Khảo  Thanh  nói  là  khiên 
quá.  Tự  thư  nói  là  khiên.  Thuộc  chữ  nhân,  chữ  tâm,  thanh  khiên,  âm 
khiên.  Trong  kinh  phần  nhiều  chữ  nhân  hai  chữ  thiên  viết  đây  là  chữ 
thường  viết.  Hoặc  viết  cũng  như  chữ  đều  là  chữ  cổ,  âm  khiết. 

{â®  Hoàng  cụ  nói  là  sợ  hãi.  Tập  huấn  nói  là  hoàng  tủng.  Khảo 
Thanh  nói  là  hoàng  khủng.  Bát-nhã  nói  là  hoàng  cứ.  Tự  thư  nói  là  thuộc 
chữ  tâm,  thanh  hoàng,  âm  cứ  ?.  Chữ  là  âm.  Cù  ngụ.  Tự  thư  nói  là  úy. 
Phương  ngôn  nói  là  cụ  kính.  Thuyết  Văn  nói  là  cụ  khủng,  thuộc  chữ 
tâm,  thanh  cụ.  Văn  cổ  viết. 

Thân  nặc  nói  là  rất  thân  mật.  Ni  lật.  Chánh  thể  viết  nói  là 
nặc.  Mao  thi  nói  là  ni  cận.  Đỗ  dự  nói  là  nặc  thân.  Thuyết  Văn  nói  là 
thuộc  chữ  nhật  chữ  nặc  lược  thanh. 

Thuần  chất  nói  là  không  lẫn  lộn.  Thùy  luân.  Chánh  hợp  viết. 
Khảo  Thanh  viết  nói  là  thuần  thanh.  Thuyết  Văn  viết.  Thuộc  chữ  thủy 
thanh.  Chân  nhật.  Trịnh  chú  nghi  lễ  nói  là  chất  chánh.  Đỗ  dự  chú  tả 
truyện  nói  là  chất  tín.  cố  Dã  Vương  nói  là  chất  thuần  phác.  Quảng  nhã 
nói  là  chất  cận  khu,  chất  định.  ích  pháp  nói  là  thực  danh  không  sai  gọi 
là  “chất”,  chánh  trực  không  mất  gọi  là  “chất”.  Thuyết  Văn  nói  là  dĩ  vật 
tương  chuế.  Thuộc  chữ  bối,  chữ  sở,  âm  chuế. 

K  8  Kỹ  nghệ  nói  là  tài  nghệ.  Cự  nghĩ.  Khảo  Thanh  nói  là  công 
xảo.  Tập  huấn  nói  là  kỹ  cũng  như  nghệ.  Thuyết  Văn  nói  là  kỹ  xảo. 
Thuộc  chữ  thủ,  thanh  chi,  chữ  âm  thủ.  Nghê  kế.  Chu  lễ  nói  là  có  sáu 
nghệ,  lễ,  nhạc,  sạ,  ngự,  thư  số.  cố  Dã  Vương  nói  là  nghệ  cũng  như  tài. 
Đỗ  dự  nói  là  nghệ  là  cách  nhân  hạ.  cổ  chú  quốc  ngữ  nói  là  nghệ  cực.  Tự 
thư  nói  là  nghệ  năng.  Thuộc  chữ  vân,  thanh  nghệ  âm  giống  như  trên. 

Tiếng  Phạm  là  Sa-sát-bà,  xưa  là  La-sát-ngoa.  Chữ  la  là  thượng 
thanh,  khi  kêu  lên  dùng  lưỡi  dẫn  tiếng,  đây  là  tên  một  loài  quỷ  bạo  ác. 
Nam  thì  cực  xấu  nhưng  nữ  thì  rất  đẹp.  Chúng  hay  ăn  thịt  người  khác.  Nước 
của  La-sát  nữ  ở  hải  đảo.  Như  trong  kinh  Phật  Bản  Hạnh  đã  giải  thích. 

/ếH  Thương  cổ  nói  là  buôn  bán.  Thi  chương  viết  thành,  cổ  khổ. 
Chu  lễ  cửu  chức  lục  nói  là  thương  mại.  Trịnh  huyền  nói  là  hành  mại  gọi 
là  thương,  bán  ngồi  gọi  là  cổ.  Khảo  công  ký  nói  là  trân  bảo  được  thông 
bốn  phương  dùng  là  m  tài  của  gọi  là  “thương  lữ”.  Trịnh  huyền  gọi  là 
khách  lái  buôn.  Thuyết  Văn  nói  là  hành  cổ.  Thuộc  chữ  bối,  chữ  thương 
lược  thanh.  Trong  kinh  thường  viết  là  sai.  Phải  thân  chữ  mới  đúng.  Trịnh 
huyền  nói  là  vật  thông  phương  gọi  là  “thương”,  bán  tại  chỗ  gọi  là  cổ. 
Đỗ  dự  nói  là  cổ  mại.  Khảo  Thanh  nói  là  ngồi  bán  cũng  là  cổ  giá.  Thuyết 
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Văn  nói  là  cổ  thị,  hoặc  gọi  âm  giả  không  đúng. 

M  §1  Hý  hước  nói  là  hài  hước.  Hư  ký.  Hương  hước.  Mao  thi  nói 
là  vô  cám  hý  dự.  Truyện  nói  là  hý  dự  miễn  dự.  Thuyết  Văn  nói  là  thiên 
của  Tam  Quân.  Thuộc  chữ  hư  thanh  qua.  Kinh  thuộc  chữ  viết  không 
đúng.  Mao  thi  truyện  nói  là  hước  hước  hý  lạc  còn  gọi  là  thiện  hý  hước 
hước  hề.  Thuyết  Văn  nói  là  hý  cũng  là  hước.  Thuộc  chữ  ngôn,  thanh 
ngược. 

fpv  Thuyền  bát  nói  là  quay  đầu  thuyền.  Thuật  chuyên.  Thế 
Bản  cộng  cổ  hóa  nhung  nói  là  chu  thuyền.  Tông  Trung  nói  là  tên  của 
hai  vị  thần  hoàng  đế.  Phương  ngôn  nói  là  từ  quan  Quan  tây  gọi  ghe  là 
thuyền.  Thuyết  Văn  nói  là  thuyền  chu.  Thuộc  chữ  chu  chữ  công,  lược 
thanh.  Phiền  miệt.  Khảo  Thanh  nói  là  cột  cây  trê  dưới  nước  gọi  là  “bát” 
âm  đại.  Tập  huấn  nói  là  mộc  bát.  Thuyết  Văn  nói  là  thuyền  lớn  trong 
biển.  Thuộc  chữ  mộc,  thanh  phát,  hoặc  thường  viết  chữ  phiệt.  Quảng 
nhã  viết.  Văn  kinh  viết  sai.  Tát  để  nhã  tâm  nói  là  tiếng  Phạm  lược  sai 
không  đúng.  Đúng  tiếng  Phạm  nói  là  Tát  phược  kiết  nhương  nhị  hiệp. 
Đời  Đường  nói  là  Nhất  thiết  trí  tâm  tức  là  tên  khác  của  “Bát-nhã  ” 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  550 

il  -§  Cố  lận  nói  là  quan  tâm  tiếc  rẻ.  cổ  khố.  Trịnh  chú  tiên  mao 
thi  nói  là  hồi  đầu  gọi  là  “cô"”,  còn  gọi  là  cố  cũng  như  thị,  còn  gọi  cô" 
niệm,  thuộc  chữ  hiệt,  thanh  cô".  Hiệt  âm  hiệt,  âm  cố.  Lực  trận.  Khổng  an 
quốc  chú  thượng  thư  nói  là  hào  tiết.  Phương  ngôn  nói  là  tham  không  cho 
gọi  là  hào.  Thuyết  Văn  nói  là  chánh  thể  viết  nói  là  lận  lận  hận.  Thuộc 
chữ  khẩu  thanh  văn.  Hoặc  thường  viết,  hoặc  viết  đều  thuộc  chữ  cổ. 

!S  Tân  phân  nói  là  sặc  sỡ.  Thất  tâm  viết  thành,  phương  phân. 
Khảo  Thanh  nói  là  Tân  phân  loạn  đều  thuộc  chữ,  xưa  là  mích  tân  phân 
đều  là  thanh.  Trong  kinh  chữ  tâm,  thuộc  chữ  viết  không  đúng. 

H  ÍẸ  Dũng  hãm  nói  là  chống  cự.  Dung  thũng.  Cô"  Dã  Vương  nói 
là  hùng  còn  gọi  quả  quyết.  ích  pháp  nói  là  treo  mạng  vì  nhân  gọi  là 
“dũng”.  Bỏ  mình  vì  nghĩa  gọi  là  “dũng”.  Giữ  nghĩa  không  cúi  lòn  gọi 
là  “dũng”,  biết  chết  không  tránh  gọi  là  “dũng”.  Thuyết  Văn  nói  là  hiệu 
là  giữa  bản  nguyên  này  thoát  được  Tứ  Diệp  Tử,  tình  gần  nhưng  thông 
với  xa,  quán  sát  một  nhưng  thuộc  về  nhiều.  Thuyết  Văn  nói  là  cây  nằm 
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ngang  cửa,  thanh.  Hộ  quan  viết  thành,  âm  giống  như  trên.  Trữ  thư  viết 
nói  là  quan.  Trong  kinh  viết  quan  không  đúng,  âm  biển. 

-  Quyển  551  -  554  không  âm. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  555 

!ÉC/SÍ  Nghi  chú  nói  là  mưa  đúng  mùa.  Chi  thụ.  Hoài  Nam  Tử  nói  là 
mưa  xuân  tưới  muôn  vật,  khắp  nơi  đều  thấm  nhuần  muôn  vật  đều  sinh 
sôi  nảy  nở.  Thuyết  Văn  nói  là  mưa  đúng  mùa  cho  nên  tưới  mát  vạn  vật 
sinh  trưởng.  Thuộc  chữ  thảy,  chữ  chú.  Chánh  thể  viết  nói  là  chú.  Trừu 
văn  viết  nói  là  chú. 

-  Quyển  556  không  có  chữ. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  557 

Điển  diệt  nói  là  không  còn.  Điền  tiễn.  Quyển  539  đã  giải 

thích. 

HbÍ  Khiển  phạt  nói  là  chịu  hình  phạt.  Khinh  kiến  viết  thành, 
phiền  miệt.  Quyển  540  đã  giải  thích. 

íễ®  Bì  cực  nói  là  mệt  lã  người,  âm  bỉ.  cổ  quỳ  chú  quốc  ngữ  nói 
là  lao  cũng  là  bệnh.  Quảng  nhã  nói  là  bì  quyện.  Kỳ  nghi.  Khảo  Thanh 
nói  là  cực  cùng,  cánh.  Thuộc  chữ  mộc,  thanh  cực. 

'lí  tí  Khiếp  bố  nói  là  sợ  hãi.  Khi  nghiệp,  cố  Dã  Vương  nói  là 
khiếp  úy  liệt.  Thuyết  Văn  nói  là  chữ  viết.  Thuộc  chữ  thanh  khứ. 

-  Quyển  558  không  âm. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  559 

MÌ&  Sao  tán  nói  là  dần  phân  ly.  sở  giao.  Ngọc  Thiên  nói  là  sao 
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sao  xâm  tiệm.  Quảng  nhã  nói  là  sao  sao  tiểu.  Khảo  Thanh  nói  là  sao 
tận.  Thuyết  Văn  nói  là  vật  ra  từ  từ.  Tang  tán.  Thuyết  Văn  nói  là  phân 
ly,  hoặc  chữ  viết  đuôi  chim.  Thuyết  Văn  nói  là  phi  tán.  Quảng  nhã  nói 
là  phi  hoại  còn  gọi  phi  bố.  Thuyết  Văn  nói  là  chữ  tán,  chữ  nhục  thanh 
tán  âm  cũng  như  vậy. 

ÍẼÌỈẾ  Cự  nghịch  nói  là  chống  cự.  Cự  trữ.  Quảng  nhã  nói  là  cự  hãng. 
Thuyết  Văn  nói  là  cự  kháng.  Vận  Anh  nói  là  cự  vi.  Thuộc  chữ  thủ  thanh 
cự.  chữ  âm  hãn.  Ngư  chiến.  Nhĩ  Nhã  nói  là  nghinh.  Phương  ngôn  nói  là 
từ  quan  đến  đông  gọi  nghinh  là  nghịch.  Thương  Hiệt  Thiên  nói  là  ng¬ 
hịch  là  không  theo.  Khổng  an  quốc  nói  là  khóc  chống  đối  lại.  Tả  truyện 
nói  là  nghịch  có  sáu  nói  là  triện  phương,  quý  tiểu  toa,  giữa  tưởng  viễn, 
giữa  thân  tân,  cựu  tiểu  thêm  đại  dâm,  phá  nghĩa  gọi  là  lục  “nghịch”. 
Trịnh  chú  khảo  công  ký  nói  là  nghịch  cũng  là  bất  thuận.  Quan  đông  gọi 
“nghịch”.  Quan  tây  gọi  “nghinh”.  Thuyết  Văn  nói  là  nghịch  nghinh  đều 
thuộc  chữ  sướt  thanh  nghịch.  Kinh  viết  theo  chữ  thường  viết.  Phu  vật 
viết  thành,  sưu  lược  viết  thành  âm  nghịch  âu  nhiệt  huyết.  Âu  khẩu.  Tả 
truyện  nói  là  phục  trao  âu  huyết,  thao  cung  đái.  Thuyết  Văn  nói  là  âu 
thổ.  Thuộc  chữ  khiếm,  chữ  âu  lược  thanh.  Như  thiết.  Khảo  Thanh  nói  là 
nhiệt  thử.  Quế  uyển  châu  tụ  nói  là  nắng  ấm  gọi  là  “nhiệt”.  Thuyết  Văn 
nói  là  nhiệt  ôn.  Thuộc  chữ  hóa,  thanh  chấp.  0  câu  viết  thành,  tha  lao 
viết  thành,  chữ  âm  nhiệt. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  560 

ílíit  Quy  mô  nói  là  khuôn  mẫu,  quy  định.  Quý  duy.  cố  Dã  Vương 
nói  là  khuôn  tròn  thì  là  khuôn  vuông.  Mạnh  Tử  nói  là  không  có  không 
có  khuôn  phép  thì  không  thể  được  đến  đoan  chính  hoàn  mỹ.  Khảo 
Thanh  nói  là  quy  viên,  chánh,  độ.  Trịnh  huyền  nói  là  quy  chánh  viên 
khí.  Thuyết  Văn  nói  là  quy  có  mực  đo.  Thuộc  chữ  phu  chữ  kiến,  có  khi 
thuộc  chữ  chữ  đều  sai.  Đồ  lạc.  Mau  am.  Trịnh  huyền  tiên  mao  thi  nói  là 
mô  pháp  còn  gọi  mô  phạm.  Khảo  Thanh  nói  là  mô  hình,  mô  dạng.  Văn 
vổ  viết,  âm  cũng  giống  như  trên. 
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QUYỂN  561 

ÍSm  Xứng  lượng  nói  là  đo  lường  đúng.  Xích  chững.  Vận  Anh  nói 
là  xứng  trình.  Khảo  Thanh  nói  là  định  kỳ  nặng  nhẹ,  bình.  Quảng  nhã 
nói  là  xứng  độ.  Thuyết  Văn  nói  là  xứng  thuyên.  Thuộc  chữ  hòa  thanh 
xưng,  lực  khương.  Khảo  Thanh  nói  là  lượng  độ,  xứng.  Thuộc  chữ  viết, 
thanh  đồng,  cổ  văn  viết. 

Ệ&m.  Số  lượng.  Sương  lâu  viết  thành,  lực  trượng  viết  thành,  giải 
thích  như  chữ  lượng  trên,  thường  viết  lượng. 

ễ&m  Sô"  lượng.  Tương  lâu  viết  thành,  lực  trượng  viết  thành,  giải 
thích  giông  như  chữ  lượng  trên,  thường  viết  chữ  lượng. 

ÌỆÍ;Ìiậ$  Đỗ-la-mích  nói  là  tiếng  Phạm  là  loại  bông  mềm  nhẹ.  Sa- 
môn  Đạo  Tuyên  chú  giới  nói  là  bông  hoa  liễu,  bông  hoa  am  đài,  bông 
hoa  dương  trắng,  bông  hoa  bạch  điệp  v.v...  lấy  loại  bông  mềm  nhẹ  này 
là  m  ví  dụ . 

UM  Phiêu  chuyển  nói  là  gió  thổi  mạnh.  Thất  diêu.  Quách  Bộc 
chú  Nhĩ  Nhã  nói  là  phiêu  là  hồi  phong.  Mao  thi  truyện  gió  thổi  mạnh. 
Mao  thi  truyện  gió  thổi  mạnh.  Kinh  Điển  Mục  Đức  Minh  nói  là  tỳ  diêu. 
Lão  Tử  nói  là  gió  không  cùng  chiều,  hoặc  viết,  thuộc  chữ  viết  đây  là 
chữ  xưa. 

ÌỈẾÌỈ.  Du  phiếm  nói  là  du  thuyền  nói  là  phương  hiểm,  cổ  chú  quốc 
ngữ  nói  là  phiếm  sắc.  Thi  truyện  nói  là  phiếm  lưu  nhi. 

Thốt  phá  nói  là  binh  lính  rối  loạn.  Vật  nạp  viết  thành  thường 
viết  như  vậy.  Ngọc  Thiên  nói  là  chữ  này  cùng  với  binh  tốt  lộn  xộn, 
nhưng  dùng  khác.  Khảo  Thanh  nói  là  hiến  thương  man,  cứ.  Kyd  ngự. 

Sắc  nang  nói  là  phụ  vô.  Ngọc  Thiên  nói  là  phù  vưu.  Lục  pháp  nói 
là  bạc  mưu.  Hai  âm  nay  đều  là  âm  Ngô  và  sở,  nay  không  chấp  nhận. 
Quảng  nhã  nói  là  phù  phiêu.  Ớ  trên  Trịnh  chú  lễ  ký  gọi  là  sắc.  cổ  quỳ 
nói  là  sắc  khinh.  Thuyết  Văn  nói  là  sắc  phiếm,  thuộc  chữ  thủy  thanh 
phù.  Nải  lang.  Tập  huấn  nói  là  có  đáy  gọi  là  “nang”,  không  đáy  gọi  là 
thác  đều  là  đồ  đựng  vật.  Tự  thư  nói  là  lớn  gọi  là  nang,  nhỏ  gọi  là  thác, 
thuyết  này  không  đúng.  Tiểu  truyện  chữ  nang  bỏ  bỏ  chữ  thác.  Thuộc 
chữ  thanh.  Nay  văn  kinh  viết  sắc  nang  là  khí  nang.  Muốn  qua  nước  lớn 
mượn  sức  khí  cầu  này  qua,  cho  nên  lấy  là  m  ví  dụ.  Chữ  âm  thác,  chữ  âm 
hỗn,  nữ  canh. 

VịỊịg  Thiện  ách.  Anh  cách.  Quyển  548  đã  giải  thích. 

Sàng  tà.  Trạng  trang.  Quảng  nhã  nói  là  dụng  cụ  an  thân  nghĩ  ngợi 
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của  người.  Thuyết  Văn  nói  là  thân  sở  an,  chữ  mộc  thanh  tường.  Văn  kinh 
viết  không  đúng,  kiểm.  Tự  thư  đều  không  phải  chữ  này.  Tình  dương. 

— M  Nhất  dịch  nói  là  nách.  Dương  ích  viết  thành  còn  gọi  là 
chương  diệu.  Hai  âm  này  đều  được.  Bi  thương  nói  là  dịch  cách  là  ở  phía 
sau  khủy  tay  và  dưới  vai,  xưa  nay  viết  đúng.  Thuộc  chữ  nhục  chữ  dịch. 
Chữ  là  âm  các  dịch. 

/ỷHHí  Châu  chữ  nói  là  cù  lao.  Âm  châu,  chương  dữ.  Nhĩ  Nhã  nói  là 
giữa  nước  ở  được  gọi  là  châu.  Mao  thi  truyện  nói  là  chữ  là  cù  lao  nhỏ. 
Vương  dật  chú  sớ  từ  nói  là  bờ  nước  gọi  là  chữ,  hoặc  viết  chữ,  hoặc  có 
thuyết  nói  là  lớn  gọi  là  châu  nhỏ  gọi  là  chữ. 

Xí  vũ  nói  là  cánh  chim.  Thi  dị.  Chánh  thể  viết.  Vận  Anh 
nói  là  điểu  vũ.  Thuyết  Văn  nói  là  xí  dực.  Thuộc  chữ  vũ,  chữ  phộc  lược 
thanh. 

Huất  tác  nói  là  bỗng  nhiên.  Huân  luật.  Triết  tông  nói  là  huất 
bỗng.  Thiên  Hiệt  Thiên  nói  là  Hốt  tốt  khởi.  Thuyết  Văn  nói  là  hữu  sở 
suy  khởi.  Thuộc  chữ  khiếm. 
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Vũ  ngạo  nói  là  tự  cao  tự  đại.  Ngũ  cáo.  Thượng  thư  nói  là 
ngạo  mạn.  Thuyết  Văn  nói  là  ngạo  cứ.  Thuộc  chữ  nhân  thanh  ngao.  Chữ 
viết  đúng.  Thuộc  chữ  xuất  chữ  phương  chữ  phộc. 

iui!  Thân  mặc  nói  là  thân  thiết.  Mi  lật.  Văn  kinh  nói  là  thuộc  chữ 
viết  đây  là  chữ  thường  viết. 

La-sát  bà  nói  là  thuộc  tiếng  Phạm,  đây  là  tên  một  loài  quỷ 
dữ  uống  máu,  ăn  thịt  chúng  sanh,  khi  xưa  dịch  là  La-sát. 

EtiSĨ  Thương  cổ  nói  là  lái  buôn.  Thỉ  dương  viết  thành,  cô  hô  viết 
thành,  đã  giải  thích  đầy  đủ  ở  trước. 

Í^ÍM  Bài  ưu  nói  là  đào  kép  kịch.  Am  mai  viết  thành,  ức  cừu. 
Thương  Hiệt  Thiên  nói  là  bài  ưu  nhạc  nhân,  văn  trước  đã  giải  thích,  ma 
hoài. 

Mii  Hý  hước  nói  là  đùa.  Hư  khí  viết  thành,  hương  ngược  viết 
thành  đã  giải  thích  văn  trước. 

'MMl  Yêu  khế  nói  là  cầu  mong.  Y  nhiêu.  Khảo  Thanh  nói  là  yêu 
giá.  Đỗ  dự  chú  tả  truyện  nói  là  yêu  yêu.  Tự  thư  nói  là  yêu  tuần,  thuộc 
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chữ  tâm,  hoặc  chữ  sách  viết,  giải  thích  cũng  như  trên.  Khinh  khế.  Vận 
Anh  nói  là  khế  ước,  yêu.  Trịnh  chúng  nói  là  yêu  phù  thư.  Trịnh  huyền 
từ  là  khoán  ngày  nay,  chữ  lục.  Khảo  Thanh  nói  là  lớn  gọi  là  khoán,  nhỏ 
gọi  là  khiết.  Đỗ  dự  nói  là  danh  từ  của  yêu  khiết.  Người  xưa  hợp  hai  lễ 
dựa  theo  đây  để  phê  bình  mỗi  bên  tin  theo  quan  điểm  của  mình.  Thuộc 
chữ  khát  chữ  củng  đây  là  chữ  hội  ý  và  chuyển  chú.  Khuôn  nguyện  viết 
thành,  khẩu  bát  viết  thành,  chữ  là  m  âm  củng. 
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NHẤT  THIẾT  ÂM  NGHĨA  KINH 

QUYỂN  8 

KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  563 

tSÌỄ  Căn  tài  nói  là  trồng  cây.  Tể  sai.  Trịnh  huyền  chú  lễ  ký  nói 
là  tài  thực.  Theo  tài  chủng  là  trồng  các  thứ  cây  cỏ  gọi  là  tài,  thuộc  chữ 
mộc  chữ  tai  lược  thanh.  Chữ  âm  tai. 

-  Quyển  564  -  565  không  có  âm  để  giải  thích. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  566 

A-nan-đà  nói  là  đời  Đường  nói  là  Khánh  Hỷ.  Khi  xưa 
tiếng  Phạm  nói  là  A-nan. 

tra  RỆ  Kiều-trần-na  nói  là  Khi  xưa  là  Kiều-trần-như.  Khi  buổi 
đầu  Phật  thành  đạo  độ  năm  câu  luân  một  trong  năm  người  này. 

$5  §ậ  Jẩ  cấp-phòng-bát-để  nói  là  bản  xưa  nói  là  Kiều-phạm- 

ba-đề. 

Yết-lệ-phiệt-đa  nói  là  xưa  lược  nói  là  Ly-bà-đa. 

Họ  Đại  Thái  Thúc  nói  là  bản  phản  ngữ  xưa  vẫn  còn  nói  là  Đại 
Mục-kiền-liên,  hoặc  gọi  nói  là  Câu-luật-đà,  Câu-lệ-đa,  Câu-lợi-ca  đều 
lược  thuật  sai.  Đúng  Phạm  âm  là  Ma-giá-đa-mạo  (dẫn).  Long  nghiệt 
(nhị  hợp)  La  (dẫn  thượng  thanh)  là  vị  thần  tiên  xa  xưa  ở  trong  rừng  ăn 
rau  và  đậu  xanh  cho  nên  họ  nắc,  âm 
ýk.  M  Đại-ca  nói  là  cương  khư. 

^  Í/T  Đa-diễn  nói  là  diên  điển. 

Na  nói  là  xưa  tiếng  Phạm  lược  là  Ca-chiên-diên. 
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li  ffi  Tất  lận. 

fS  tễ  Kễ  Đà-phiệt-la  nói  là  thương  kha.  Khi  xưa  gọi  Tất-lăng-già- 

bà-la. 

ỊỊD^íặíị  Đổ-ba-ly  nói  là  xưa  gọi  nói  là  Thương  Ba  Ly,  khác  là  nhẹ 
và  nặng. 

li  'te  rin  La-hổ-la  nói  là  xưa  gọi  là  La-hầu-la. 
ĩffi}  ti  ^  ^  San-đổ-sử-đa.  Tô  an.  tiếng  Phạm  là  một  trong  những 
tên  Cõi  dục  Trung  Lục  Thiên.  Đời  Đường  nói  là  Tri  Trúc  Thiên  là  nơi 
Bồ-tát  Nhất  Sanh  bổ  xứ  là  m  vua. 

m  5  Lịch  thạch  nói  là  đá  vụn.  Lực  đích. 

^  Khê  cốc  nói  là  khe  nước  trong  hang.  Khải  câu.  Nhĩ  Nhã  nói 
là  nước  chảy  ra  sông.  Thuyết  Văn  nói  là  hang  núi  không  thông.  Thuộc 
chữ  viết,  chữ  viết  là  chữ  bàn  khê  thấy  trong  toán  vận  không  đúng  với 
nghĩa  này.  Công  khóc.  Thuyết  Văn  nói  là  suối  chảy  thông  thương  là 
cốc,  nước  nước  thấy  chảy  ra  ở  miếng  đây  là  chữ  hội  ý. 

n.  íẵ  Tam  khiên  nói  là  kiết  yên.  Khảo  Thanh  nói  là  khiên  ngộ. 
Vận  thuyên  nói  là  khiên  tội.  Thuộc  chữ  tâm,  chữ  nhân  thanh  nghiên. 
Khải  liên  viết  thành  âm.  Kinh  thuộc  hai  chữ  thiện  viết  sai.  Văn  cổ  viết 
vân  viết.  Thuyết  Văn  nói  là  viết  khiên  lại  viết  đều  là  chữ  xưa. 

Tàm  sĩ  nói  là  hể  thẹn.  Tàng  nam.  Thượng  thư  nói  là  chỉ  có 
đức  hổ  thẹn.  Thuyết  Văn  nói  là  tàm  quý.  Thuộc  chữ  tâm,  thanh  trảm. 
Si  lý.  Khảo  Thanh  nói  là  sỉ  nhục.  Tự  thư  nói  là  tu  sỉ  cũng  là  vệ  hoằng. 
Thuộc  chữ  ngôn  viết  đây  là  chữ  xưa.  Sửu  chi  viết  thành  âm. 

ÍÈ  tĩ  Tra  đả  nói  là  tra  đánh.  Troát  qua.  Thinh  loại  viết  nói  là 
sách  chùy.  Khảo  Thanh  nói  là  tra  kích,  giục  ngựa.  Thuộc  chữ  mộc  thanh 
quá.  Đức  cảnh.  Quảng  nhã  nói  là  đả  cũng  là  kích.  Bi  thương  nói  là  bội. 
Thuyết  Văn  nói  là  chữ  thủ  thanh  định.  Lục  pháp  nói  là  âm  ngộ  nay 
không  chấp  nhận. 

Hf  Manh  ế  nói  là  mắt  mù.  Mạc  bành.  Ngọc  Thiên  nói  là  manh 
minh.  Thuyết  Văn  nói  là  mắt  không  có  con  ngươi  gọi  là  “manh”.  Khảo 
Thanh  nói  là  mắt  không  thấy.  Thuộc  chữ  mục  thanh  vong.  Ư  kế.  Khảo 
Thanh  nói  là  mục  trung  ế.  Tự  thư  nói  là  mắt  bị  màng  chê.  Thuộc  chữ 
mục  thanh  nam  giống  như  trên.  Chữ  viết  không  đúng. 

íH  tfp  Oánh  sức  nói  là  trang  sức  rực  rỡ.  Oanh  oánh.  Khảo  Thanh 
nói  là  phát  khí  tam  vật  quang.  Thuộc  chữ  kim  chữ  oanh  lược  thanh.  Kinh 
chữ  viết  chữ  thường  viết.  Thăng  lực.  Khảo  Thanh  nói  là  sức  khắc,  tu. 
Tập  huấn  nói  là  phục  trước,  thanh  khiết.  Thuyết  Văn  nói  là  loát.  Thuộc 
chữ  thực  chữ  nhân  thanh  căn. 
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Như  sô".  Sơn  trác.  Quảng  nhã  nói  là  sảo  mâu.  Bi  thương”  mâu 
dài  tám  trượng.  Thuộc  chữ  thanh  mâu. 

ộpíiĩ  Như  xung  nói  là  xông  ra.  Xương  cung.  Quảng  nhã  nói  là 
xung  đương  xung  đột.  Chu  dịch  nói  là  xung  hành.  Khảo  Thanh  nói  là 
kích.  Thuyết  Văn  nói  là  bốn  con  đường  giao  thông  nhau.  Thuộc  chữ 
hành,  thanh  đồng. 

Tuân  danh.  Tuần  tuân. 

iltipặPhẫn  nhuế  nói  là  sân  giận.  Phù  vẫn.  Khảo  Thanh  nói  là  chứa 
đầy  tâm  giận  phát  sanh.  Trịnh  huyền  nói  là  tăng  thêm  giận  dữ.  Thương 
Hiệt  Thiên  nói  là  phẫn  muội.  Thuyết  Văn  nói  là  phẫn  nhuế  hận,  hoặc 
viết  đây  là  chữ  xưa. 

ịÉlllt  Hiềm  hận  nói  là  căm  thù.  Hiệp  diêm.  Vận  Thuyên  nói  là 
hiềm  hận,  nghi.  Khảo  Thanh  nói  là  tâm  ác.  Thuyết  Văn  nói  là  tâm  bất 
bình.  Thuộc  chữ  nữ  thanh  kiêm.  Kinh  chữ  viết  cũng  được,  hà  lương. 
Thương  Hiệt  Thiên  nói  là  hận  oán,  thuộc  chữ  tâm  thanh  lương. 

Phú  tráo  nói  là  che  phủ.  Phương  vụ  viết  thành  đã  giải  thích 
văn  trước.  Trác  giao.  Mao  thi  truyện  nói  là  báo  khuếch.  Quách  Bộc  chú 
Nhĩ  Nhã  nói  là  cái  nơm  đánh  cá.  Thuyết  Văn  nói  là  đồ  đánh  cá  bằng  tre. 
Thuộc  chữ  võng  thanh  trác,  hoặc  viết  đều  thuộc  chữ  cổ. 

ÌỀW  Du  hốt  nói  là  thoáng  qua.  thức  chúc.  Vương  dật  chú  sở  từ  nói 
là  thây  thoáng  qua,  còn  gọi  thoáng  qua  như  điện  chớp.  Quảng  nhã  nói 
là  du  hốt  quang.  Thuộc  chữ  hắc  thanh  du,  hoặc  chữ  viết  chữ  viết  những 
chữ  này  đều  thuộc  chữ  xưa. 

MI  Bang  trướng  nói  là  bụng  sưng  to.  Phổ  giang  viết  thành,  trương 
lượng. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  567 

ỊfĩỊ^  Khanh  khẩm  nói  là  hầm  hố.  Khách  canh  viết  thành,  khang 

cảm. 

MM:  Uất  nhiệt  nói  là  ủy  luật  viết  thành,  nhiệt  thiết. 

UM  Phiêu  dương  nói  là  tung  bay.  Thất  diêu  viết  thành,  dương 
lượng. 

/Í$/Jb  ứ  nê  nói  là  phù  sa.  Ư  cứ  Vô  thượng.  Tự  thư  nói  là  bùn  xanh 
trong  nước.  Thuyết  Văn  nói  là  ứ  tế.  Ngọc  Thiên  nói  là  cỏ  bùn  trong 
nước  ứ  đọng  là  thành  bùn  hôi.  Nê  khê.  Ngọc  Thiên  nói  là  đất  nhứ  trong 
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nước  gọi  là  nê. 

ặp/ílí  Thủy  đích  nói  là  giọt  nước.  Đinh  lịch.  Kinh. 

^  Bằ  Phân  phức  nói  là  thơm  ngào  ngạt.  Khảo  Thanh  nói  là  hương 
khí.  Cổ  văn  nói  là  chữ  viết  âm  triệt.  Thuyết  Văn  nói  là  cỏ  mới  mọc  mùi 
hương  lan  tỏa.  Thuộc  chữ  triệt  thanh  phân.  Nay  Lê  Thư  nói  là  chữ  viết. 
Kinh  chữ  viết  không  đúng.  Phùng  mục.  Hàn  Thi  nói  là  hương  thơm  ngào 
ngạt. 

0|I  Tần  túc  nói  là  nhăn  mày.  Tỳ  dần  viết  thành,  tửu  dục  viết 
thành  vi  ngụy  nói  là  hành  vi  dối  trá.  Nguy  vị.  Vận  Anh  nói  là  trá  vọng 
cũng  là  không  thật.  Khảo  Thanh  nói  là  kiêu  trá,  khi,  hoặc  chữ  viết. 

^!lfQuỷ  ngôn  nói  là  lời  gian  trá.  Cư  ủy.  Tự  thư  nói  là  nguy  trá. 
Quảng  nhã  nói  là  nguy  tùy  ác.  Thuyết  Văn  nói  là  ngụy  trách,  hoặc  chữ 
viết  quái. 

tu  ^  Hoài  cảm  nói  là  nhớ  lại  ăn  năn.  Hộ  quai.  Mao  thi  truyện 
nói  là  hoài  tư.  Khổng  thị  nói  là  hoài  an.  ích  pháp  nói  là  nhân  từ  bị  đứt 
đoạn  gọi  là  “hoài”.  Chấp  nghĩa  dương  thiện  là  “hoài”.  Thuyết  Văn  nói 
là  niệm  tư,  chữ  tâm  thanh  hoài.  Văn  cổ  viết  hoặc  viết.  Kinh  nói  là  hiệp 
tàng  viết  thành  không  đúng  với  nghĩa  này.  Hướng  đạm.  Khổng  thị  chú 
luận  ngữ  nói  là  hàm  hận,  chữ  tâm  thanh  cảm. 

M  nfỉ  Kỳ  hát  biện  nói  là  luận  bàn  sôi  nổi.  Tiên  táng.  Khảo 
Thanh  nói  là  nói  nhưng  tiếng  đau  thương.  Thuyết  Văn  nói  là  bi  thinh. 
Thuộc  chữ  ngôn  thanh.  Kinh  nói  là  chữ  viết  chữ  này  thường  viết.  Bi 
thương  nói  là  tê  là  âm  thanh  tản  mác.  Ât  giới.  Khảo  Thanh  nói  là  thanh 
ế.  Quảng  nhã  nói  là  tiếng  ở  vùng  sâu.  Tự  thư  nói  là  viết,  hoặc  viết  đều 
là  chữ  cổ. 

ítti/ẩit  Chuyết  sáp  nói  là  kém  cỏi.  Chuyên  nhiệt.  Khảo  Thanh  nói 
là  không  nghệ  thuật.  Sương  tập.  Khảo  Thanh  nói  là  không  trơn.  Kinh  ba 
chữ  thường  viết  chữ  không  được. 

|ỉậ  Giáng  chú  nói  là  mưa  sơi.  Giang  hãng.  Nhĩ  Nhã  nói  là  giáng 
hạ.  Tập  huấn  nói  là  lạc.  Thương  Hiệt  Thiên  viết,  có  thuyết  giải  thích 
giông  nhữ  nhĩ  nhã,  thuộc  chữ  phụ  thanh  giáng.  Chú  thú.  Hoài  Nam  Tử 
nói  là  mưa  xuân  thấm  nhuần,  khắp  nơi  đều  sinh  sôi  nảy  nở.  Thuyết  Văn 
cũng  nói  nói  là  mưa  đúng  mùa  sanh  sa  vạn  vật.  Thuộc  chữ  thủy  thanh 
chú. 

s  /H  Triêm  nhu  nói  là  thấm  ướt  trên  đất.  Triếp  liêm.  Hàn  Thi  nói 
là  triêm  nịch.  Khảo  Thanh  nói  là  tiểu  thấp.  Lễ  ký  Khổng  Tử  nói  là  mưa 
ướt  y  phục  mất  dung  nghi.  Thuyết  Văn  nói  là  triêm  nhiễm.  Tự  thư  nói 
là  thấm  ướt  nhẹ.  Thuộc  chữ  vũ  thanh  chiêm.  Nhi  thù.  Tập  huấn  nói  là 
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triêm  trách.  Tự  thống  nói  là  thấm  ướt  ít,  còn  gọi  chữ  cũng  là  .  Thuộc  chữ 
thủy  thanh  âm  tu. 

Ệậ  w  Hách  dịch  nói  là  Hưởng  cách.  Nhĩ  Nhã  nói  là  hách  hách 
tấn.  Quách  Bộc  nói  là  thạnh  tậc  nhi.  Phương  ngôn  nói  là  phát.  Quảng 
nhã  nói  là  hách  hách  minh.  Thuyết  Văn  nói  là  đại  xích  nhi,  hai  chữ  xích. 
Dương  ích  viết  thành,  hoặc  chữ  viết.  Mao  thi  truyện  nói  là  nhi.  Thuyết 
Văn  nói  là  cũng  giống.  Thuộc  chữ  hỏa  thanh  xích. 

Br  HỄTinh  tao  nói  là  khai  và  tanh.  Tánh  tinh  viết  thành  hoặc  viết. 
Khổng  chú  thượng  thư  nói  là  thắng  xú.  Đỗ  Tử  Xuân  nói  là  nhỉ  xao  xú. 
Thuyết  Văn  nói  là  thái  cao  xú.  Thuộc  chữ  nhục  thanh  tao,  hoặc  viết. 
Chu  lễ  nói  là  thiên  cao  hội.  Kinh  viết  đây  là  chữ  thường  viết. 

H Xú  uế  nói  là  nhơ  uế.  Xương  thú.  Vương  thiên  nói  là  xú  là  tên 
chung  của  vật  khí.  Thuyết  Văn  nói  là  cầm  thú  đi  qua  thì  biết  được  dấu 
vết  của  nó  đó  là  khuyển.  Thuộc  chữ  khuyển  chữ  tự.  đó  cổ  văn  là  chữ  tỷ. 
Kinh  nói  là  chữ  tử  viết,  dâu  tích  không  đúng.  Ư  chuế.  Cô"  Dã  Vương  nói 
là  uế  không  được  trong  sạch.  Vận  Anh  nói  là  uế  ác.  Khảo  Thanh  nói  là 
hoang  vu,  hoặc  viết  uế.  Thuyết  Văn  nói  là  thuộc  chữ  hòa  thanh  tuế. 

ễẩ  /7*c  Quán  tẩy  nói  là  thau  rửa  mặt.  cổ  đoản.  Thuyết  Văn  nói  là 
tháo  thủ.  Chữ  cựu  chữ  thủy  chữ  mãnh,  mãnh  là  đồ  vật.  Xuân  thu  truyện 
nói  là  phụng  di  ốc  mãnh,  có  khi  viết  thành  khứ  thanh  cũng  được,  tiễn  lễ. 
Thuyết  Văn  nói  là  trạc  túc  nói  là  rửa  chân. 

M!/1^  Nham  huyệt  nói  là  hang  đá.  Nhã  hàm.  Khảo  Thanh  nói  là 
nham  ngạn,  sơn  ngạn.  Huyền  quyết.  Tự  thư  nói  là  huyệt  Khổng  Tử  nói 
là  không. 

-=PÀHãn  nhân  nói  là  ít  người.  Ha  đàn  mao  thi  truyện  nói  là  hãn  ly. 
Thuyết  Văn  nói  là  võng.  Thuộc  chữ  võng  thanh  can. 

HI  lễ  Yểm  ác  nói  là  y  diện  viết  thành,  ô  cố. 

te  =É]  Vô  câu  nói  là  không  móc  câu.  cẩu  hậu.  Khảo  Thanh  nói  là 
câu  thủ,  dẫn.  Thuyết  Văn  nói  là  khúc  thiết.  Thuộc  chữ  kim  thanh  câu. 

ặjj  Bí  lặc  nói  là  ghìm  dây  cương.  Bí  bỉ.  Thuyết  Văn  nói  là  mã 
bí,  chữ  âm  chuyên  có  liên  quan  và  cùng  một  ý,  chữ  ty.  Thuyết  Văn  nói 
là  đầu  ngựa  buột  hàm  thiết.  Thuộc  chữ  cách  thanh  lực. 

ỈÊ  ỳẼ  Tật  đố  nói  là  tình  dật  viết  thành,  đương  cố.  Vương  dật  chú 
Sớ  từ  nói  là  hại  hiền  đức  gọi  là  “tật”  hại  nhan  sắc  gọi  là  “đô"”.  Trịnh 
chú  mao  thi  tựa  nói  là  dùng  sắc  gọi  là  “đô"”  dùng  hành  vi  gọi  là  “kỵ”. 
Thuyết  Văn  nói  là  thuộc  chữ  tùy  thanh  hộ. 

Dụ  nói  là  dạy  dỗ.  Dự  thủ.  Thuyết  Văn  viết  nói  là  dữu  dữu  đạo, 
giáo,  dẫn,  tấn,  cùng  nhau  khuyến  khích,  chữ  ngôn,  thanh  tự. 
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Thế  lạc  nói  là  cạo  tóc.  Thiên  đế.  Thuyết  Văn  nói  là  tu  tỳ  tu. 
Phiên  miệt.  Khảo  Thanh  nói  là  đảnh  mao.  Thuyết  Văn  nói  là  phát  căn. 
Thuộc  chữ  tiêu  thanh  bạt,  hoặc  viết  đều  là  chữ  cổ. 

m  /ẾíTháo  dục  nói  là  tắm  gội.  Tử  lão.  Quảng  nhã  nói  là  táo  trị. 
Thương  Hiệt  Thiên  nói  là  táo  quán.  Cô  Dã  Vương  nói  là  táo  cũng  là  tẩy 
cho  sạch,  âm  dục.  Thuyết  Văn  nói  là  tắm  rửa  thân.  Thuộc  chữ  thủy  chữ 
cốc  lược  thanh. 

Quyển  568  không  có  ăm  để  giải  thích. 
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Sánh  trị  nói  là  sửa  lại  cho  sáng.  Oanh  oánh.  Vận  Anh  nói  là  ma 
thức,  hoặc  thuộc  chữ  viết.  Trừ  ly  viết.  Khảo  Thanh  nói  là  trị  lý,  tu  cố. 
Thuộc  chữ  thủy  thanh  đài. 

ệ|2  Kiểu  khiết  nói  là  trong  sáng.  Kinh  hiểu.  Mao  thi  truyện  nói 
là  kiểu  quang.  Phương  ngôn  nói  là  minh.  Thuyết  Văn  nói  là  chữ  viết, 
khiên  khiết.  Khảo  Thanh  nói  là  thanh,  tỉnh.  Thuộc  chữ  thanh  khiết. 

Ịi  jf|ỉ  Khối  trịch  nói  là  ném  đá.  Khang  hội.  Tự  thư  nói  là  thổ  khôi. 
Nghi  lễ  nói  là  gối  cỏ  ngủ.  Thuyết  Văn  nói  là  thổ  thác,  chữ  thể  chữ  ngôn, 
lược  thanh.  Âm  khôi  hoặc  viết  đây  là  chữ  xưa  tượng  hình.  Trình  thjach. 
Quảng  nhã  nói  là  trịch  thượng.  Thuyết  Văn  nói  là  tróc.  Chánh  thể  viết. 
Kinh  thường  viết  trịnh. 

sum  Sầm  độc.  Sương  bẩm.  Khảo  Thanh  nói  là  Sa  thổ  ô.  Thuộc 
chữ  thạch  thanh  sam,  hoặc  chữ  viết.  Đồ  đấu.  Khổng  chú  thượng  thư  nói 
là  độc  hại.  Khảo  Thanh  nói  là  ác,  thống.  Căn  cứ  theo  tham  độc  là  đố 
hại,  nhẫn  nhân.  Thuyết  Văn  nói  là  cỏ  hại  người.  Thuộc  chữ  thanh  độc, 
âm  ái.  Kinh  viết  nói  là  độc.  Lệ  thư  nói  là  sai. 

^PI’Ẹ  Bất  đan  nói  là  không  e  ngại.  Đương  hãn.  Trịnh  tiên  mao  thi 
nói  là  đan  nan,  úy.  Tập  huấn  nói  là  từ  còn  gọi  là  kinh.  Thuyết  Văn  nói 
là  đan  thật  thuộc  chữ  tâm  thanh  đan. 

(ĩjjj  ill  Cù  lao  nói  là  cực  nhọc  cần  cù.  Câu  vu.  cổ  mục  nói  là  bì  lao. 
Nhĩ  Nhã  nói  là  cần.  Thuyết  Văn  nói  là  cứ,  chữ  lực,  căn  cứ  theo  dùng 
sức  thì  rất  nhọc. 

H  ỹp  Thân  hiệp  nói  là  thân  mật  xem  thường.  Luận  ngữ  nói  là 
người  nhỏ  xem  thường  người  lớn.  Khổng  thị  nói  là  hiệp  cận.  Đỗ  chú  tả 
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truyện  nói  là  hiệp  tập,  hoặc  viết  đều  giống.  Thuộc  chữ  khuyển  chữ  giáp 
lược  thanh. 

Bá  phụ.  Đô  hồi  viết  thành,  phù  vụ. 
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QUYỂN  570 

m  Căn  chu  nói  là  gốc  cây.  cương  âm.  Vương  Bá  Chu  Lão  Tử 
nói  là  căn  thỉ.  Khảo  Thanh  nói  là  căn  bản.  Trắc  thù.  Khảo  Thanh  nói 
là  cây  trụi  lá  gọi  là  “chu”.  Thuyết  Văn  nói  là  mộc  căn.  Thuộc  chữ  mộc 
thanh  chu. 

ức  tỏa  nói  là  dìm  xuống.  Ư  lực.  cổ  quỳ  chú  quốc  ngữ  nói  là  ức 
chỉ.  Đỗ  chú  tả  truyện  nói  là  ức  tổn  cũng  như  Thuần  chú  sử  ký  nói  là  ức 
khuất.  Sớ  từ  nói  là  trái  ý  nhưng  vẫn  có  ý  chí  chịu  đựng.  Thuyết  Văn  viết, 
chữ  ấn.  nhất  lực.  kinh  khắc  trên  đá  thêm  chữ  thủ  chữ  ấn  viết  là  chữ  biến 
thể.  Tổ  quá.  Cổ  quỳ  chú  quốc  ngữ  nói  là  triết  phong  nói  là  bẻ  gãy  ngọn 
gọi  là  “tỏa”.  Thuyết  Văn  nói  là  tỏa  tồi.  Thuộc  chữ  thủ  thanh  tỏa. 

7*0 íií  Tiên  triết,  tinh  diên.  Thuyết  Văn  nói  là  tiền  tiến,  chữ  cổ  viết 
thuộc  chữ  nhân.  Chương  nhiệt.  Khảo  Thanh  nói  là  chiết  tỏa  cũng  là  ảo 
thủ.  Thuyết  Văn  chánh  thể  nói  là  chữ  trùng  chữ  nhị  chữ  triệt  chữ  viết. 
Giải  thích  hai  chữ  là  chữ  thảo,  lấy  rìu  cắt  cỏ  gọi  là  triết.  Tiểu  triện  vì 
hai  chữ  có  liên  quan  nhau  là  sai.  Xưa  là  chữ  thì  chữ  viết  thành,  chữ  âm 
thủ. 

in  ỈẾ  Bẩm  tánh  nói  là  bản  tánh  sẩn  có.  Bỉ  cẩm.  Khổng  chú  thượng 
thư  nói  là  bẩm  thọ.  Thuyết  Văn  nói  là  trứ  cốc.  Thuộc  chữ  lẫm  thanh 
hòa.  Kinh  nói  là  chữ  viết  sai. 

t  Vong  y  nói  là  áo  bằng  cỏ.  vỏ  phòng.  Khảo  Thanh  nói  là 
ngọn  cỏ  nhưng  khác  lá  cỏ.  Như  kiếm  đao  chạm  vào  thì  hại  người.  Ngoại 
đạo  muôn  ra  khỏi  ràng  buộc  là  m  cho  y  phục  rách  chỉ  còn  da,  cho  là  khổ 
hạnh. 

^  Mao  y  nói  là  áo  cỏ.  Chu  dị  nói  là  đùng  đẹm  bằng  cỏ  trắng. 
Thuyết  Văn  nói  là  cỏ  tranh  tức  là  cỏ  mây.  Thuôc  chữ  thảo  thanh  mâu. 
Cổ  ngoan  viết  thành,  mạc  hầu  viết  thành,  âm  bại.  cổ  chú  tà  truyện  nói 
là  giông  như  cỏ.  Chữ  ?  Như  Thuân  gọi  là  gạo  nhỏ  là  chữ  hoặc  viết  cũng 
được. 

Tp  Hoặc  vu  nói  là  hoặc  là  khoai  sọ.  Vu  ngụ.  Vận  Anh  nói  là  vu 
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tồn  châm  thảo,  tô  kích  vốn  là  cỏ,  thuốc  tỳ  đổng  có  sáu  thứ  sai  khác  nói 
là  thanh  vu,  tử  tử  vu,  chân  vu,  bạch  vu,  liên  thiền  vu,  dã  vu  đều  có  chất 
độc,  trong  đó  chỉ  có  dã  vu  nấu  ăn  rất  ngon,  nhưng  lấy  lục  thủy  nấu  ăn 
được.  Sử  ký  nói  là  ở  dưới  dân  sơn,  tồn  châm  đến  già  cũng  không  đói. 
Thuyết  Văn  nói  là  trồng  cây  lá  lớn  đến  kinh  người  cho  nên  gọi  là  vu, 
chữ  thảo  thanh  vu. 

Hoặc  ngâu  nói  là  có  khi  gọi  là  củ  sen.  Ngũ  câu.  Khảo  Thanh  nói 
là  hên  căn.  Nhĩ  Nhã  nói  là  liên,  hà,  phu,  cự,  gốc  của  nó  gọi  là  ngâu. 
Ngọc  Thiên  viết  là  tên  của  một  loài  cỏ  và  thủy  chi  đơn,  củ  sen  ngọt  có 
thể  ăn  được.  Thuyết  Văn  nói  là  chữ  viết  du  cự  căn,  thuộc  chữ  thảo  chữ 
thủy  thanh  quả. 

Mục  ngưu  nữ  nói  là  cô  gái  chăn  bò.  Mạc  bốc.  Đỗ  chú  tả 
truyện  nói  là  nuôi  bò  gọi  là  “mục”.  Nhĩ  Nhã  nói  là  chăn  ở  ngoài  thành, 
quách  Bộc  chú  phương  ngôn  nói  là  mục  sát.  Thuyết  Văn  cũng  nuôi  trâu 
ngựa.  Thuộc  chữ  ngưu  thanh  phộc. 

ỆỆ  ỀI  Câu  bách  nói  là  câu  ngầu  viết  thành,  thường  dùng  chữ  giả 
tá.  Chánh  thể  viết.  Khảo  Thanh  nói  là  lấy  sữa  trâu  dê.  Thuộc  chữ  cổ 
thanh  thủ,  hoặc  chữ  dương  viết.  Kinh  viết  nói  là  câu  là  câu  giá  tài  chữ 
mộc  không  đúng  với  nghĩa  kinh. 

Jp  |Ị&  Quân  địch,  thượng  quân  viết  thành,  đình  đích. 

M  ỈẺB  Ca-lý-ca.  Khương  khư  viết  thành,  âm  này  giả  tá  dùng  âm 
hưởng  của  tiếng  Phạm.  Trong  tiếng  Phạm  có  chữ  đồng  với  âm  này. 

Jp  WTấng  trì.  Tề  tây  viết  thành  đây  là  chữ  thường  viết.  Khảo 
Thanh  nói  là  giữ  của  cho  người.  Thuyết  Văn  nói  là  Tề  trì  di.  Thuộc  chữ 
bôi  thanh  tề.  Kinh  viết  nhân  thảo  là  sai.  nói  là  Anh  kính  viết  thành,  tỳ 
quyết. 

StE  Ệặ  Hi  !ặ  Tỳ-bát-la-thọ  nói  là  cây  tỳ-bát-la.  Tỷ  mị  viết  thành, 
tiếng  Phạm  là  tên  cây,  hoặc  là  tên  tết-bà-ca  là  một  loài  cây  Bồ-đề,  có 
thuyết  cây  Bồ-đề. 

11  JÉ  Trùng  điệp  nói  là  chồng  chất  tiếp  nhau.  Trường  long  viết 
thành,  đình  hiệp.  Thương  Hiệt  Thiên  nói  là  trùng  điệp.  Quảng  nhã  nói 
là  hậu.  Tống  trung  chú  thái  huyền  kinh  nói  là  điệp  tích,  cố  Dã  Vương 
nói  là  điệp  minh.  Thuyết  Văn  nói  là  khi  xưa  quan  lý  ngục  quyết  tội  Tam 
viết  đúng  với  điều  này  mới  thi  hành,  cho  nên  viết  thành  ba  chữ  chữ 
nghi.  Vương  Mãn  lấy  ba  chữ  Thái  Thạch  đổi  thành  chữ  nên  viết.  Kinh 
viết  nói  là  chữ  điệp  biến  thể. 
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Hộ  pháp  đà-la-ni  nói  là  trong  này  các  chữ  vẫn  lấy  âm 
Phạm,  chữ  không  đúng  với  nghĩa  chữ  tâm. 

mm  Đản  hiếp  nói  là  đau  đớn  nói  là  nhị  hợp.  Tha  nói  là  khứ  dẫn 
một  câu.  A  nói  là  thượng  thanh  đồng  với  dưới  đây.  Hộ  la  nói  là  chữ  la 
là  thượng  thanh,  đọc  uống  lưỡi  giống  như  hai  dưới.  Cự  nói  là  câu  vu. 
là  theo  chuẩn  trước.  Vô  hại  viết  thành  giống  như  dưới  đây.  Đinh  dĩ.  Hộ 
nói  là  dẫn  là  nhứ  là  dùng  âm  mũi.  Sa  là  khứ  thanh,  hô  dẫn.  nhữ  chữ  lỗ 
uốn  lưỡi  giống  như  dưới.  Nhứ  là  chuẩn  theo  trên.  Tắc  khả  viết  thành 
giông  như  dưới.  Tà  tá  tả  tả  ni  nói  là  ni  chỉnh  viết  thành  theo  chuẩn  dưới 
đây.  A  là  thượng.  Ngu  vu.  Nô  nhã  viết  thành  đây  là  âm  mũi.  Ngật  sái 
là  nhj  hợp,  sư  giả  viết  thành,  đa  ngật  sái  là  nhị  hợp,  ngật  sái  là  nhị  hợp, 
diễn  đa  ngật  sái  là  nhị  hợp.  Dã-sa-va  là  nhị  hợp  dẫn.  Giá  là  dẫn.  Xá-ma 
nói  là  man  kha  viết  thành  là  âm  mũi.  Ni  theo  âm  trước.  Ca  chuẩn  theo 
trước.  La  uống  lưỡi.  0  dẫn.  Lỗ  dẫn,  uống  lưỡi,  chư  lỗ.  Vô  khả.  Đinh  dĩ. 
Cư  khứ  viết  thành  giống  như  dưới.  Va-la-để-ca  nói  là  chuẩn  theo  trước. 
A  nói  là  thượng,  giai  xả.  Để  ninh,  Sa  là  khứ  dẫn.  La-ni  nói  là  ni  chỉnh. 
Từ  la.  Dã-ma  nói  là  mục  kha  viết  thành  âm  mũi.  Va  để.  Va  thỉ  ninh  nói 
là  chuẩn  theo  trước.  Va  thỉ.  Vô  khả  viết  thành  giông  như  trước  đa  va  đa. 
Nổ  là  âm  mũi.  Sa  là  khứ  thanh.  Ly  ni.  Bộ  nói  là  dẫn.  Đa  nổ  là  âm  mũi. 
Sa  một  lật  nói  là  là  tam  hợp  và  uống  lưỡi.  Đinh  dĩ  viết  thành  giống  như 
15  dưới.  Nô  lễ.  Va  đa  nô  là  âm  mũi.  Sa  một  lật  là  tam  hợp,  để  là  chuẩn 
theo  trên.  Sa  va  là  nhị  ợhp,  giá  là  dẫn  câu  16. 

IU  ĩk.  Tiêu  diệt  nói  là  tiểu  triệt  viết  thành  cũng, 
m  Lượng  tài  nói  là  lượng  vừa.  Tạng  tai.  Khảo  Thanh  nói  là  tài 
trảm.  Tập  huấn  nói  là  cân  nặng.  Thuyết  Văn  nói  là  thiển.  Thuộc  mịch 
hai  âm  sướt.  Chữ  kinh  thuộc  hai  chữ  viết. 

M  áì  PẺ  ^  Chiên-bạt-la  hoa  nói  là  tiếng  Phạm  tên  cây  hoa,  xưa 
gọi  chiêm-bật  là  sai.  Hoa  này  có  mùi  hương  thơm  ngào  ngạt  tỏa  khắp 
mấy  dặm,  lớn  như  hoa  thu  màu  vàng  rực  rỡ  cũng  tên  hương. 

ívl  Môn  điệp  nói  là  điềm  hiệp.  Tả  truyện  nói  là  hoàn  thành  xây 
thêm  tường  ngắn.  Đỗ  chú  nói  là  trên  thành  tường  nữ.  Xưa  nay  chánh  tự. 
Thành  thượng  nữ  viên.  Thuộc  chữ  thổ  thanh  diệp,  người  thời  nay  âm 
thông  là  tế  sai. 

^  m  Phù  nhạn  nói  là  vịt  trời.  Phu  vô.  Quách  chú  Nhĩ  Nhã  nói  là 
phù  áp.  Khảo  Thanh  nói  là  nhỏ  là  giả  áp.  Tự  thư  nói  là  chữ  điểu  thanh 
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thù  cánh  chim  ngắn,  nhưng  là  tượng  hình.  Nhan  hiện  viết  thành,  hoặc 
viết.  Mao  thi  nói  là  lớn  gọi  là  ngỗng  trời,  nhỏ  là  nhạn,  chim  theo  hướng 
mặt  trời.  Thuyết  Văn  nói  là  nhạn  thuộc  ngỗng  trời. 

f§f  Bạch  đàn.  Đường  lan  viết  thành  tên  của  cây  thơm,  bạch 
xích  đều  là  hương  xích,  tiếng  Phạm  nói  là  tán  nước  nang  xưa  dịch  nói  là 
chiên-đàn  hương,  xuất  xứ  ở  hải  đảo  nước  ngoài. 

lệ  ^ỈJ  Thi-lợi-sa  đây  là  tên  tiếng  Phạm.  Trung  Hoa  dịch  là  kiết 
tường  tức  là  cây  hợp  hôn,  thường  gọi  là  cây  dạ  hợp. 

ff  E§  Anh  vũ  nói  là  ô  canh  viết  thành,  vô  phụ  viết  thành  hoặc  viết. 
Sơn  hải  kinh  nói  là  hoàng  sơn  có  chim  cánh  xanh,  mỏ  đỏ,  lưỡi  người 
thường  kêu  là  anh  vũ.  Khúc  lễ  nói  là  anh  vũ  hay  nói,  không  bay  rời  khỏi 
chim. 

tiếng  Phạm  nói  là  hoa  ưu-đàm,  xưa  lược  dịch  sai.  Đúng  với  tiếng 
Phạm  nói  là  ô-đàm-bát-la.  Trung  Hoa  dịch  mây  báo  điềm  là  nh,  hoa  trời 
lạ.  ơ  đời  không  có  hoa  này,  nhưng  Như  Lai  hạ  sanh,  kim  luân  vương 
xuất  hiện  ở  đời  dùng  sức  phước  đức  lớn  cảm  đến  hoa  này  xuất  hiện. 

#}  Chiên-đàn  nói  là  chương  yết  viết  thành,  đường  hàn  viết 
thành  tức  là  hương  chiên-đàn  trắng  đỏ  ở  trước. 

®  Hi  m  Phả-mục-ca  nói  là  đây  là  tiếng  Phạm  tên  của  báu.  Ớ  đây 
không  phiên  đúng  thuộc  loại  thủy  tinh  sáng  ngời  trong  suốt  không  một 
dấu  vết,  hơi  lẫn  màu  trắng  xanh  hoặc  khác  biệt  với  hồng  tía  cũng  thuộc 
loại  báu  thần  linh. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  572 

lỄ  ỉẵ  Yểm  át  nói  là  ngăn  che.  Ư  liên.  Khảo  Thanh  nói  là  tàng.  An 
át.  Khảo  Thanh  nói  là  át  giá. 

Ệ  Ề  Cô  phụ  nói  là  phụ  lòng.  Cô  khô.  Chu  lễ  nói  là  cô  lục  chi 
chức,  phàm  sát  vương  chi  thân  là  cô.  Trịnh  gọi  cô  là  ngôn  khô.  Thuyết 
Văn  nói  là  cô  tọi.  Chữ  tân  thanh  khổ.  Kinh  chữ  viết  sai.  sắc  vũ.  Cô"  Dã 
Vương  nói  là  trái  ân  quên  đức  gọi  là  phụ.  Thuyết  Văn  nói  là  phụ  thị. 
Trên  thuộc  chữ  dưới  thuộc  chữ  là  người  giữ  của  báu  có  chỗ  nương  tựa, 
còn  gọi  là  cho  vay  không  bù  lại,  cho  nên  chữ  chữ  dưới  thành  chữ,  có  khi 
thuộc  chữ  viết  đây  là  chữ  thường  viết. 

'ten  Khiếp  nhược  nói  là  khương  nghiệp  viết  thành,  cuồng  viện. 
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|íj[:  Tạc  tỉnh  nói  là  đào  giếng.  Thinh  loại  nói  là  tạc  tạm.  Từ  hãm. 
Thuyết  Văn  nói  là  xuyên  mộc.  Chữ  kim  chữ  tạc  lược  thanh. 

MỆệ  Hành  cán  nói  là  gốc  cây  cỏ.  Hạnh  canh.  Thuyết  Văn  nói  là 
chi  chủ.  Bát-nhã  gốc  cỏ  gọi  là  “hành”.  Cương  lại.  Thuyết  Văn  nói  là  thọ 
chi.  Chữ  mộc  thanh  cán. 

lừiĩk  Trúc  dịch  nói  là  lau  sậy,  nứa.  Đô  lịch.  Hứa  thứa  chú  trọng 
hoài  Nam  Tử  nói  là  địch  hoắc. 

313Ệ  Lô  vi  nói  là  lau  sậy.  Lãng  đô  viết  thành,  vu  quỷ.  Nhĩ  Nhã 
nói  là  gia  vi.  Quách  Bộc  nói  là  nay  gọi  là  lô  còn  gọi  là  gia  lô  tức  là  vi. 
Theo  đây  hai  chữ  thảo  thuộc  chủng  loại  giống  nhau,  lớn  gọi  là  lô,  nhỏ 
là  vi.  Ngọc  Thiên  nói  là  vi  lớn  là  gia.  Thuyết  Văn  nói  là  chữ  lô.  Thuộc 
chữ  thảo,  chữ  mãnh  thanh  lư,  hoặc  viết.  Kinh  thường  viết. 

tí  Bt  Cam  giá,  chi  dạ  viết  thành  là  loài  cỏ  đẹp. 

ÌẦ;  iíP  Đà-đô  là  tiếng  tiếng  Phạm,  Trung  Hoa  dịch  nói  là  pháp  giới, 
giới  tức  thể.  Dưới  này  từ  liễm  để  sở  thao  về  sau  đến  uy  thi  hung  ức  về 
trước  đều  là  nói  về  ba  mươi  hai  tướng  của  Phật.  Âm  nghĩa  quyển  5  thì 
quyển  381  đã  giải  thích,  ở  đây  chỉ  nói  đến  âm  không  chú  trọng  nghĩa. 

tiĩis  Liễm  để  nói  là  lực  diêm  viết  thành,  kinh  viết  không  đúng. 

P/ÍDÌI  Sở  thao  nói  là  đường  hào  viết  thành  hoặc  chữ. 

Thản  nhiên  nói  là  tha  lại. 

traậỀ  Phước  luân. 

ỆPlỆx  Võng  cốc  nói  là  nhữ  chữ,  như  chữ. 

Nhu  nhuyến  nói  là  mềm  mại.  Nhi  sung  viết  thành,  kinh  viết 
không  đúng. 

Tiêm  trường  nói  là  nhọn  và  dài.  Tương  diêm. 

/M!@  Mạn  cương  nói  là  giềng  mạn  giây.  Mạc  an. 

Giao  lạc  nói  là  kết  giao  rộng  lớn.  Chữ  như  chữ. 

lậm  Kỹ  họa  nói  là  tranh  lụa.  Hư  kỹ  viết  thành,  hoa  quai. 

AẼỶS  Túc  căn  nói  là  gót  chân,  chữ  âm. 

|1$|^  Dữ  phu  nói  là  mu  gót  chân,  chữ  âm. 

Mìầ  Song  thuyển  nói  là  sở  giang  viết  thành,  thời  nhuyễn.  Ê  nê 
nói  là  ngọc  vùi  trong  bùn,  anh  hề. 

ỉ§mi  Dung  viên  nói  là  tròn  đầy.  sắc  long. 

tí/it  Cam  thanh  nói  là  đỏ  tía.  Cao  am  viết  thành,  chữ  thuộc  chữ 
sanh  chữ  đơn. 

mm  Nhuận  hoạt  nói  là  ướt  trơn.  Nhi  thuận  viết  thành,  hoàn  bát. 

J"ếP|1  Quan  diệu  nói  là  sáng  rỡ.  Hồ  quảng  viết  thành,  dương  yêu. 
IK.  Cảnh  cập  nói  là  cổ,  câu  trình. 
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Kiên  hãng  nói  là  vai  ót,  chữ  âm  kiên,  hà  giảng. 

IỆIíẵ  Bác  dịch  nói  là  cánh  tay,  nách.  Bổ  các  viết  thành,  dương 

ích. 

Nặc-cù-đà  nói  là  nang  các  viết  thành,  cường  vu.  Trước 
dịch  nói  là  Ni-câu-lâu-đà. 

nJfIẼ  Hàm  ức  nói  là  ngực  mã  não.  Dương  chu  viết  thành,  khô  hà. 
y  Phong  lợi  nói  là  mũi  nhọn  bén.  Phòng  phong. 

Uyển  tước  nói  là  uyển  chuyển  hàm  súc.  Ư  viễn. 
lỗiH  Nhãn  tiệp  nói  là  mắt.  Tinh  diệp. 

Él!^  Bạch  nữ  nói  là  hồ  cao. 

MSễ—j$  Ô-tỳ-nhị-sa  là  từ  tiếng  Phạm,  Trung  Hoa  dịch  nói  là 
đỉnh  tướng  Phật  đảnh. 

Cân  mạch  nói  là  gân  mạch.  Cư  thinh  viết  thành,  mạc  bách. 
Mf§  Lưỡng  khóa  nói  là  hai  gót  chân.  Hồ  ngỏa. 

Mím  Tất  luân  nói  là  đầu  gối.  cốt  dật. 

ị&M  Đốn  túc  nói  là  thành  kính.  Đô  ôn. 

iíiẫ  Khiếp  nhược  nói  là  như  nhược  sợ  hãi.  Khương  nghiệp. 

mầằ  Ly  ế  nói  là  ư  kế. 

Tề  thâm  nói  là  rốn  sâu.  Tường  hề. 

Bất  ao  nói  là  không  lõm.  0  qua. 

Bất  đọt  nói  là  không  lồi.  Điền  hiệt. 

ỔlIU  Bì  phu  nói  là  da  bể  vô. 

$pìi§  Giới  tiễn  nói  là  ghẻ  lỡ.  Tiên  tiễn. 

HiẾ  Yểm  điểm  nói  là  nốt  ruồi.  Y  diễm  viết  thành,  đinh  diêm. 
']jL,Ịẵ  Vừu  chuế  nói  là  bướu  ngoài  da.  Hữu  tâm  viết  thành,  chuyên 

thuế. 

'MWi  Thanh  triệt  nói  là  trong  suốt.  Triền  liệt. 

Chu  mật  nói  là  đông  đúc.  Trường  lưu. 

Khí  mi  nói  là  lụa  đẹp. 

ỆÉ  Luân  đỏa  nói  là  đất  rắn.  Đô  quả. 

'JssM  Nham  mạo  nói  là  vẻ  mặt.  Miêu  bao. 

Híẵ  Xú  uế  nói  là  nhơ.  Xương  chú  viết  thành,  ương  vệ. 
tiếng  Phạm  là  Đạt-ma  tức  là  nhục  kế  của  Như  Lai. 
ntìií  Uy  di  nói  là  ngoằn  ngoèo. 

Hưng  ức  nói  là  ngực.  Hứa  cung  viết  thành,  ư  lực. 

SỄiỀ  Dũng  dược  nói  là  reo  mừng.  Dương  thủng.  Đỗ  dự  nói  là  đào 
dược.  Dực  ước.  Quảng  nhã  nói  là  đào,  tiến  giải  thích  qua  lại.  Chi  trù  nói 
là  loại,  bậc.  Trì  lực. 
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Sở  sanh  nói  là  đã  vương  vấn.  Nhuế  oánh.  Khảo  Thanh  nói  là  triền 
nhiễu. 

Hà  đảm  nói  là  gánh  vác.  Đa  cam  viết  thành,  phu,  trợ  cũng  viết. 
Trọng  đảm  nói  là  gánh  nặng.  Đương  cam.  Khảo  Thanh  nói  là  dùng 
cây  gánh  vật. 

Trì  kế  nói  là  tên  của  Phạm  Thiên  vương. 

Quyển  573  không  có  âm  để  giải  thích. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  574 

Thiện  ách  nói  là  ách  tốt.  Ư  cách.  Quế  uyển  châu  tùng  nói  là 
càng  xe  có  cây  ngang.  Thuyết  Văn  nói  là  xa  ách.  Chữ  xa  thanh  ách.  Tự 
thư  nói  là  chữ  ách  thuộc  chữ  hộ  chữ  ất.  Kinh  thường  viết  cũng  là  tên  của 
Bồ-tát  Bất  Xả  Thiện  Ách.  Thiên  Ách  dụ  cho  đại  bi. 

M^Í/Ĩ^Ca-đa-diễn-na  nói  là  tiếng  Phạm  tên  của  Đại  A-la-hán, 
xưa  gọi  là  Ca-chiên-diên  là  sai.  Khương  khư  viết  thành,  chữ  diễn  là  âm 
diễn. 
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QUYỂN  575 

H  1't  Thiện  xạ  nói  là  bắn  giỏi.  Thường  dạ.  Thuyết  Văn  nói  là 
bắn  cung  từ  xa  cũng  trúng.  Thuộc  chữ  thân  chữ  thỉ.  tiểu  triện  chữ  viết. 
Thuyết  Văn  nói  là  thốn  pháp  độ,  còn  gọi  chữ  thôn  cũng  là  thủ,  hai  thể 
chữ  đều  đúng. 

ỂỀ  Thô  đích  nói  là  thô  sơ.  Thương  cô.  Trịnh  chú  lễ  ký  nói  là 
thô  cũng  như  sơ.  Quảng  nhã  nói  là  thô  đại.  Chánh  thể  viết  nói  là  thô. 
Thuyết  Văn  nói  là  ba  chữ  lộc,  nay  đơn  giản  lại  viết.  Cô"  Dã  Vương  nói  là 
thô  không  khéo.  Đinh  lịch.  Mao  thi  truyện  nói  là  đích  xạ  chất,  hoặc  chữ 
cung  viết.  Thuyết  Văn  nói  là  chữ  viết  là  đích  minh.  Chữ  bạch  thanh. 

iÉx  tẾ  Đoán  kim  nói  là  luyện  vàng.  Đô  quán.  Thương  Hiệt  Thiên 
nói  là  đoán  chùy.  Trịnh  chú  lễ  ký  nói  là  đoán  chùy  đả.  Thuyết  Văn  nói 
là  tiểu  trị. 
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M  Nhiên  luyện  nói  là  đúc.  Lịch  điện.  Thuyết  Văn  nói  là  trị 
kim,  hoặc  viết.  Kinh  viết  không  đúng. 

ẩÈỉit  Kim  phác  nói  là  vàng  ngọc  trong  đá.  Phổ  bộc.  Vương  bá  chú 
Khổng  Tử  nói  là  phát  trực.  Y  văn  tử  gọi  người  của  trịnh  nhân  là  ngọc 
chưa  tôi  luyện  là  phác. 

ÍSiỄ  Xứng  lượng  nói  là  đúng  với  đo  lường.  Xứ  chưng.  Khảo  Thanh 
nói  là  định  kỳ  nặng  nhẹ.  Quảng  nhã  nói  là  độ.  Tự  thư  nói  là  ưlựong  bình. 
Vận  Anh  nói  là  trình.  Thuyết  Văn  nói  là  thuyên.  Chữ  hòa  thanh  xưng. 
Cổ  văn  viết.  Kim  thường  viết. 

Bào  sơ  sanh  nói  là  thai  mới  sanh.  Bao  nhi  viết  thành  nói 
là  màng  bọc  thai  của  hoa  cây.  hoa  cây  Ba-chất-đa  trên  trời  Đao-lợi  khi 
muôn  nở  trước  tiên  mọc  sa  bào.  Thuyết  Văn  nói  là  phụ  nữ  mang  thai.  Tự 
thư  chánh  thể  viết  hoặc  có  khi  viết  nghĩa  này  cũng  được. 

Mễ  Phân  uân  nói  là  mịt  mù.  Phu  vân.  Vạn  vân.  Văn  tự  tập  lược 
nói  là  khí  mịt  mù.  Tự  thống  nói  là  khí  âm  dương  mịt  mù  lẫn  lộn,  thuộc 
chữ  thương  hình  hạ  thanh. 

Sáng  kiến  nói  là  sơ  tắng.  Vận  Anh  nói  là  sáng  sơ.  Khảo 
Thanh  nói  là  sáng  thỉ.  Kinh  thường  viết. 

ỷỳỆệ  Phân  tề  nói  là  chia  đều.  Phòng  vấn  viết  thành,  tịch  lệ  viết 
thành,  hoặc  viết. 

/pS  Trị  bảo  nói  là  tái  tạo  của  báu.  Trừ  ly.  Khảo  Thanh  nói  là  trị 
lý  cũng  là  tái  tạo  đồ  cũ  lại. 

m§ É  Ma  oánh  nói  là  mài  cho  sáng.  0  oanh  viết  thành  tức  là  chùi 
cho  bóng,  hoặc  viết. 

EỊ&ỆÌÍÌ  Ánh  triệt  nói  là  sáng  trong  suốt.  Ánh  kính  viết  thành,  trì 
chiết.  Kinh  viết. 

Hủy  mộc  nói  là  hoa  cỏ.  Huân  quý.  Thuyết  Văn  nói  là  tên  chung 
của  cỏ.  Tiểu  truyện  viết,  thuộc  ba  chữ  triệt. 

M#Tùng  lâm  nói  là  rừng  rậm,  nhà  chùa.  Tổ  hồng  viết  thành,  cỏ 
cây  mọc  nhiều.  Thuộc  chữ  nghiệp  thanh  thủ.  Kinh  viết. 

Năng  đãi  nói  là  đến  kịp.  Đường  nại  viết  thành  là  đến  kịp. 

Như  huyễn  nói  là  hàn  biện.  Xưa  viết  chữ  cũng  viết  đều  là  chữ 


xưa. 
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mu  Quyến  cương  nói  là  giăng  lưới.  Quyết  thái.  Chánh  thể  viết 
cũng  viết.  Khảo  Thanh  nói  là  dùng  dây  bắt.  Vận  Anh  nói  là  hệ  thủ. 
Theo  chữ  quyến  nghĩa  là  quyến  sách.  Vô  phóng,  cố  Dã  Vương  nói  là 
võng  là  lưới  thả  sớ.  Chu  dịch  nói  là  khi  xưa  là  họ  Bao  Hy  kết  dây  là  m 
lưới  để  bắt  cá  dùng  nghề  này  nuôi  vạn  dân.  Thế  bản  la  võng.  Chu  Trung 
nói  là  họ  phục  Hy,  hoặc  viết  la  võng  hoặc  viết  là  chữ  tượng  hình  của 
văn  xưa. 

tiếng  Phạm  nói  là  Vô-ni-diên-để  nói  là  đời  Đường  nói  là  Bạch 
Tịnh  thức. 

Đế-dặc  nói  là  dư  tức  viết  thành,  đại  quyết.  Nhĩ  Nhã  nói  là 
thức  nghĩa  là  dặc.  Quách  cảnh  Thuần  nói  là  dặc  mi  còn  gọi  là  bắn  cá 
trên  đất. 

ÍTÍiF/ríặ  Hành  hữu  sở  đắc  nói  là  thực  hành  thì  có  sở  đắc  nói  là 
hành  mãnh  viết  thành,  giống  văn  dưới. 

fn0Tf  Ngộ  thời  nói  là  lúc  trước.  Ngô  khố.  Khảo  Thanh  nói  là  trong 
lúc  ngủ  thấy  tỉnh  nhưng  tin  được.  Thương  Hiệt  Thiên  nói  là  mị  giác  nói 
là  ngủ  mà  nói  gọi  là  “ngộ”.  Thuyết  Văn  nói  là  cũng  giống  như  vậy. 
Thuộc  chữ  miên  chữ  tường  chữ  mộng  thanh  ngộ.  Tự  thư  nói  là  mộng 
thùy  giác. 

Ễị§/fÉ  Dũng  dược  nói  là  reo  mừng.  Dũng  thũng.  Công  dương  thiện 
nói  là  dũng  thượng.  Ngọc  Thiên  nói  là  dũng  đăng.  Đỗ  dự  nói  là  đào 
dược.  Thuộc  chữ  túc  thanh  dũng  dực  ước.  Nhĩ  Nhã  nói  là  dược  tấn. 
Quảng  nhã  nói  là  dược  đào,  tấn.  Thuộc  chữ  túc  thanh  trược. 

jNỊ[J§  Hộ  dũ  nói  là  cửa  sổ.  Dư  cựu.  Thuyết  Văn  nói  là  dùng  cây 
xuyên  qua  tường  là  m  cửa  sổ.  Thuộc  chữ  phiến  chữ  hộ  thanh  bổ.  Quảng 
nhã  nói  là  dũ  đạo.  Tự  thư  nói  là  minh. 

Khuynh  diêu  nói  là  nghiêng  ngửa  đổ.  Khoảng  vinh.  Khảo 
Thanh  nói  là  khuynh  trắc.  Thuyết  Văn  viết.  Dương  kiều.  Tập  huấn  nói 
là  dao  động,  chữ  thủ  thanh  diêu. 

Hiil  Phân  nhưỡng  nói  là  quét  sạch  đất.  Phân  vấn.  Khảo  Thanh 
nói  là  khuynh  tảo  trừ,  hoặc  viết.  Kinh  thường  viết.  Thuyết  Văn  nói  là 
phân  tảo  trừ,  thuộc  chữ  thổ  thanh  biện.  Nhi  chưởng.  Khổng  thị  nói  là 
không  thành  khối  gọi  là  “nhưỡng”.  Trịnh  gọi  là  nhưỡng  thổ  cũng  biến 
ngôn.  Quảng  nhã  nói  là  hoại  trần  cũng  là  phì  nhu.  Thuyết  Văn  nói  là 
nhu  thổ,  chữ  thổ  thanh  nhương. 
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ỳíỉvX  Yểm  cửu  nói  là  ở  lại  lâu.  ư  nhị.  Đỗ  chú  tả  truyện  nói  là  yểm 
cửu  còn  gọi  là  yểm  lưu.  Quách  Bộc  chú  sơn  hải  kinh  nói  là  yểm  trệ,  khể 
cửu.  Thuyết  Văn  nói  là  chữ  thủy  thanh  yểm. 
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Giá  phu  nói  là  ngồi  xếp  bằng.  Chánh  thể  viết  nói  là  già  phụ. 
Trịnh  chú  nghi  lễ  nói  là  phụ  túc  thượng,  cố  Dã  Vương  nói  là  trên  mặt 
chân.  Theo  Kim  cang  nói  là  đến  đỉnh  Tỳ-lô-giá-na.  Cách  ngồi  trong 
kinh  có  sai  khác  không  đúng  nhau.  Nay  đưa  ra  hai  ba  cách  nói  lên  bôn 
oai  nghi  có  ý  sâu  xa.  Ngồi  kiết-già  có  hai  thứ  nói  là  một  là  kiết  tường, 
hai  là  hàng  ma.  Nếu  ngồi  trước  hết  lấy  chân  phải  áp  lên  đùi  trái,  sau 
đó  lấy  chân  trái  áp  lên  đùi  phải,  ở  đây  tức  là  phải  đặt  lên  tay  phải  cũng 
ở  bên  rái  gọi  là  hàng  ma.  Chư  Thiên  tông  phần  nhiều  truyền  kiểu  ngồi 
này.  Nếu  theo  pháp  môn  Minh  Tạng  giáo  Du-già  thì  truyền  kiết-già  là 
kiểu  ngồi  hàng  ma,  có  khi  dùng  kiểu  ngồi  kiết  tường  này.  Trước  hết 
chân  trái  đặt  lên  đùi  phải,  sau  đó  chân  phải  đặt  lên  đùi  trái  là  m  chi  hai 
lòng  bàn  chân  ngửa  lên  ở  trên  hai  đùi,  tay  cũng  đặt  lên  chân  trái  và  phải 
nằm  ngửa  trên  hai  chân  kiết-già,  gọi  là  kiết  tường.  Khi  xưa  Như  Lai  khi 
thành  Chánh  giác  ngồi  dưới  cội  Bồ-đề  thân  an  lạc  ngồi  kiết  tường,  tay 
bắt  ấn  hàng  ma.  Thế  nên  Như  Lai  thường  an  lạc  ngồi  kiểu  này  chuyển 
pháp  luân.  Hoặc  theo  bí  mật  Du-già  thân,  ngữ,  ý  nghiệp  cử  động  oai 
nghi  đều  là  phương  pháp  ngồi  mật  ấn  sai  khác,  hoàn  toàn  phải  do  thầy 
truyền  hoặc  gọi  là  bán  già  hoặc  là  hiền  tọa,  thực  hành  Luân  vương,  ở 
điều  phục  và  cách  này  tương  ứng  với  sự  truyền  dạy  ngồi  này  đều  là  mật 
ý  chỉ  dạy  của  Phật.  Ma-nạp-bà  đây  là  tiếng  Phạm.  Dịch  chỉ  đại  Đường 
Tam  Tạng  nói  là  nhu  đồng  án  thiện  vô  úy  Tam  Tạng  dịch  đại  Tỳ-lô-giá- 
na  kinh  và  cùng  với  hạnh  Sa-môn  là  một  xuất  phát  nghi  ký  nói  là  Ma- 
nạp-sa.  Chánh  phiên  ứng  nói  là  thắng  xứ  ta  và  người,  tông  ngoại  đạo  tự 
nói  có  thần,  ngã  ở  trong  thân,  tâm,  họ  là  tối  thắng  vi  diệu  nhất  thường  ở 
trong  tự  thân,  quán  ngã  hoặc  cao  một  tấc  rất  to.  Luận  Đại  Trí  Độ  cũng 
nói  nói  là  suy  ra  có  thần  ngã  hoặc  như  hạt  cải,  hạt  đậu,  mè  là  tính  sắc, 
hoặc  giải  thích  là  nho  đồng,  tiếng  Phạm  đáp  nói  là  Ma-noa-bà  hai  liên 
dịch  khác  nhau  chưa  biết  ai  đúng,  xin  trắc  nghiệm  lại  bản  Phạm. 

Bát  di  phiền  miệt.  Khảo  Thanh  nói  là  cột  tre  nổi  trên  nước 
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gọi  là  “bát”.  Thuyết  Văn  nói  là  chữ  mộc  thanh  phát.  Quảng  nhã  nói  là 
chữ  viết  đều  đúng.  Kinh  viết  có  khi  viết  đều  là  chữ  cổ  không  đúng.  Du 
chú.  Quảng  nhã  nói  là  du  gián.  Trịnh  chú  chu  lễ  nói  là  cáo  hiểu.  Thương 
Hiệt  Thiên  nói  là  dụ  thí.  Luận  ngữ  nói  là  chỉ  dụ  của  quân  tử  là  đối  với 
nghĩa.  Chỉ  dụ  của  tiểu  nhân  là  đối  với  lợi.  Thuyết  Văn  nói  là  dụ  cáo, 
chữ  ngôn  thanh  dụ,  chữ  chữ  tập  chữ  đao.  Kinh  chữ  viết. 

ĩêH!  Miễn  cưỡng  nói  là  cúi  ngước.  Minh  biện.  Đỗ  chú  tả  truyện 
nói  là  miễn  phụ.  Thuyết  Văn  nói  là  đê  đầu.  Chánh  thể  nói  là  chữ  biệt 
chữ  viết,  âm  ngưỡng.  Dịch  nói  là  ngước  xem  thiên  văn.  Thuyết  Văn  nói 
là  ngẩng  đầu,  thuộc  chữ  nhân  thanh  ngưỡng. 

IPTUI  Môn  lệ  nói  là  mạc  bôn.  Mao  thi  truyện  nói  là  môn  trì.  Vận 
thuyên  nói  là  môn  tôn  hoặc  mạc  sách.  Thuyết  Văn  nói  là  môn  mạc,  chữ 
thủ  thanh  môn.  Lượng  trụy.  Vận  thuyên  nói  là  nhục  khắp  lệ.  Thuyết 
Văn  nói  là  nhục  khắp,  chữ  một  thanh  phệ. 

la  Oỉ  Tằng-vi-yết  Lợi  vương  nói  là  từng  là  m  yết  Lợi  vương. 

Tàng  năng.  Vinh  ngụy,  tiếng  Phạm  yết  Lợi  vương.  Trung  Hoa  nói  là  đấu 
tranh  cũng  gọi  là  vô  đạo  ác  vương,  xưa  dịch  là  Ca  Lợi  vương  sai,  khi  xưa 
là  m  vua  nước  Ba-la-nại. 

Hy  khí  nói  là  hy  vọng.  Hương  y.  Vận  thuyết  nói  là  hy  mộ. 
Khảo  Thanh  nói  là  hãn.  Pháp  ngôn  nói  là  hy  ký.  Kinh  thường  viết,  cổ 
văn  viết.  Âm  ký.  Vận  thuyên  nói  là  ký  vọng.  Kinh  viết.  Thuyết  Văn  nói 
là  châu  phương  Bắc,  chữ  bắc  thanh  dị. 

ĨrĨÌÉ  Hà  đảm  nói  là  gánh  vác.  Hằng  ngã.  Tự  thư  nói  là  Hà  phụ. 
Đương  tham  viết  thành,  hoặc  chữ  nhân  viết.  Quảng  nhã  nói  là  đảm  trợ. 
Khảo  Thanh  nói  là  đảm  phụ.  Tự  thư  nói  là  đảm  hà,  chữ  thủ  thanh  đạm. 
Trong  kinh  nói  là  có  khi  chữ  viết  không  đúng.  Vì  âm  là  diêm  xá  đảm 
không  đúng  với  nghĩa  này. 
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3<ĩEỊ&  Giao  hóa  nói  là  tiếp  xúc  với  ánh  sáng.  Vận  Anh  nói  là  huân. 
Khảo  Thanh  nói  là  bàng  chiếu.  Ân  trong  văn  tự  âm  nghĩa,  chữ  nhật 
thanh  anh. 

MU  Khỉ  cái  nói  là  lụa  làng  tề  cái,  hư  khỉ.  Thuyết  Văn  nói  là  lụa 
có  hoa  văn.  Theo  lụa  này  khi  xưa  xuất  phát  pử  quận  Tề,  nay  xuất  phát 
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ở  Giang  Đông,  dùng  hai  màu  tơ  sặc  sỡ  dệt  thành  gấm. 

Kỹ  trích  nói  là  tha  thướt.  Khảo  Thanh  nói  là  độc  mỹ,  gia.  Nhĩ  Nhã 
nói  là  từ  khen  đẹp. 

Đại  lạc  nói  là  rất  vui.  Lang  các.  Khảo  Thanh  nói  là  hỷ  dương 
thậm,  chữ  giả  tá,  âm  gốc  nhạc.  Ba  cõi  tự  do  luôn  vững  bền  lợi  ích  cho 
hữu  tình.  Bấy  giờ  Như  Lai  kiền  nói  thần  chú  nói  là  : 

Nấng  mồ  bà  nói  là  khứ.  Nga  nói  là  lấy  thượng  thanh.  Va  nói  là 
đồng  với  văn  sau.  đới  nói  là  dẫn  một.  Bát  la  nói  là  nhị  hợp  uốn  lưỡi. 

Chỉ  nhưỡng  nói  là  nhị  hợp  dẫn,  nhương  lấy  thượng  thanh.  Ba  nói  là 
dẫn.  La  nói  là  thượng  thanh  và  uốn  lưỡi.  Nhĩ  đa  nói  là  dẫn  thượng  thanh. 
Dĩ  uế  viết  thành  dẫn  cũng  đồng  với  sau  này  nhị.  Bác  ngật  để  nói  là  nhị 
hợp.  Va  sát.  Lặc  hạ  viết  thành  dẫn.  Duệ  nói  là  suy  ra  âm  trước  bình 
thanh  tam.  A  nói  là  thượng.  Ba  lý  nói  là  uốn  lưỡi.  Nhĩ  đa  ngự.  Mã  nói  là 
dẫn  âm  mũi.  Dĩ  hề  viết  thành  dẫn  tứ.  Tát  va  đát  tha  nói  là  khứ  dẫn.  Tiết 
đa  nói  là  ngũ.  Bố  nói  là  dẫn.  Tề  dĩ  viết  thành  giông  văn  sau.  Đa  nói  là 
dẫn  thượng  thanh.  Duệ  nói  là  dẫn  thượng  khứ  lục.  Tát  va  đát  ha  nói  là 
khứ  dẫn.  Tiết  nói  là  chuẩn  theo  âm  trước  thượng  thanh.  Đa  nói  là  thượng 
thanh  dẫn  thất.  Nổ  nói  là  thanh  mũi.  Chỉ  nhương  nói  là  nhị  hợp  đều  là 
thượng  thanh  dẫn  giống  như  phía  dưới.  Nổ  nói  là  thanh  mũi.  Chỉ  nhương 
nói  là  nhị  hợp  dẫm.  Đa  nói  là  thượng  thanh  bát.  Tích  chỉ  nhương  nói  là 
nhị  hợp  dẫn.  Đa  nói  là  thượng  thanh  dẫn.  Duệ  nói  là  dẫn  cửu.  Đát  hiếp 
dã  nói  là  nhị  hợp.  Tha  nói  là  khứ  tranh  dẫn  10.  bát  la  nói  là  nhị  hợp.  Chỉ 
ninh  nói  là  nhị  hợp  dẫn  12.  Bát  la  nói  là  nhị  hợp.  Chỉ  nhương  nói  là  dẫn, 
nhị  hợp.  Va  sa  nói  là  khứ  dẫn.  Sách  ca  nói  là  thủ  thượng  thanh.  Lệ  nói 
là  uốn  lưỡi  dẫn  13.  Bát  la  nói  là  nhị  hợp.  Chỉ  nhương  nói  là  nhị  hợp  dẫn. 
Lệ  nói  là  dẫn.  Ca  ca  lệ  nói  là  uốn  lưỡi  dẫn  14.  Án  nói  là  thượng.  Đà  ca 
nói  là  dẫn.  La  nói  là  uốn  lưỡi  15.  Vĩ  đà  ma  nói  là  thanh  mũi.  Ninh  nói 
là  16.  Tất  để  nói  là  dẫn.  Tố  tất  để  nói  là  dẫn  17.  Tất  điền  đô  mạn  nói  là 
dẫn  18.  Ba  nói  là  khứ  nga  va  để  19.  Tát  võng  nga  tôn  na  lệ  nói  là  uốn 
lưỡi  dẫn  20.  Bạc  ngật  để  nói  là  nhị  hợp.  Vô  hại  viết  thành,  thương  át. 
Lê  nói  là  dẫn  21.  Bát  la  nói  là  nhị  hợp.  Sa  nói  là  khứ  dẫn.  Lỵ  nói  là  uốn 
lưỡi.  Đa  át  sa  để  nói  là  nhị  hợp  dẫn  22.  Tang  cam.  Ma  nói  là  thanh  mũi 
dẫn.  Thấp  va  nói  là  nhị  hợp  thượng  dẫn.  Sách  yết  lê  nói  là  uốn  lưỡi  23. 
Một  để  nói  là  dẫn.  Một  để  nói  là  dẫn  24.  Tất  để  nói  là  dẫn.  Tất  để  nói 
là  dẫn  25.  Kiếm  ba  kiếm  ba  nói  là  26.  Ta  la  tả  la  nói  là  27.  Đường  ngạ 
viết  thành  nói  là  dẫn  giống  nhau  dưới.  Vô  kha.  Đà  nói  là  dẫn.  Va  nói 
là  28.  A  nói  là  khứ  dẫn.  Tiết  sa.  A  nói  là  khứ  dẫn.  Tiết  sa  nói  là  29.  Bà 
nói  là  khứ  thanh  dẫn.  Nga  va  để  nói  là  câu  30.  Ma  nói  là  dẫn  theo  âm 
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trước  vĩ  lãm.  Ma  nói  là  âm  mũi  dẫn.  Duệ  ba  hạ  nói  là  nhị  hợp  dẫn.  Hạ 
nói  là  dẫn  31. 

Bấy  giờ  Đức  Như  Lai  lại  nói  thần  chú  nói  là  : 

Nấng  mồ  nói  là  dẫn.  Bà  nói  là  khứ  dẫn.  Nga  va  đới  nói  là  dẫn 
1.  Bát  la  nói  là  nhị  hợp.  Chỉ  nhương  nói  là  nhị  hợp.  Ba  nói  là  dẫn.  La 
nói  là  thượng  thanh  và  uốn  lưỡi.  Nhĩ  đa  nói  là  thượng  thanh  dẫn.  Duệ 
nói  là  dẫn  như  trên  nhị.  Đát  hiếp  dã  nói  là  nhị  hợp.  Tha  nói  là  khứ  dẫn 
tam.  Mầu  nói  là  tỷ  thinh.  Ninh  đinh.  Đạt  nói  là  uốn  lưỡi,  mể  nói  là  dẫ 
tứ.  Tăng  nói  là  khứ  thanh.  Ngật  la  nói  là  nhị  hợp  uốn  lưỡi.  Hạ  đạt  nói 
là  uốn  lưỡi.  Mể  nói  là  giống  như  trước.  A  nói  là  thượng.  Nổ  nói  là  âm 
mũi.  Ngật  la  nói  là  nhị  hợp.  Hạ  đạt  nói  là  uốn  lưỡi.  Mể  nói  là  dẫn,  bát. 
Ví  vế  viết  thành  nói  là  dẫn.  Thất  la  nói  là  nhị  hợp.  Ma  nói  là  thanh  mũi. 
Nô  nhã  viết  thành  âm  mũi.  Đạt  nói  là  uốn  lưỡi.  Mê  nói  là  dẫn  cửu.  Tô 
cam.  Mãn  đa  noa  nói  là  âm  mũi.  Ba  lý  nói  là  uốn  lưỡi.  Đa  nói  là  thượng 
thanh.  Nấng  đạt  nói  là  uốn  lưỡi.  Mê  nói  là  dẫn  10.  Ngư  cự.  Mã  nói  là 
thanh  mũi.  Tăng  nói  là  khứ.  Ngật  la  nói  là  nhị  hợp,  uốn  lưỡi.  Hạ  đạt  nói 
là  uốn  lưỡi.  Mê  nói  là  dẫn  11.  Tát  phược  ca  nói  là  dẫn.  La  nói  là  thập 
nhị.  Ba  lý  nói  là  uốn  lưỡi.  Ba  nói  là  dẫn.  Sa  va  nói  là  nhị  hợp  dẫn.  Hạ 
nói  là  dẫn  13. 

Bấy  giờ  Như  Lai  lại  nói  thần  chú  nói  là  : 

Nấng  mồ  nói  là  dẫn.  Sa  nói  là  khứ  dẫn.  Nga  va.  Đai  nói  là  dẫn  1. 
Bát  la  nói  là  nhị  hợp.  Chỉ  nhưỡng  nói  là  nhị  hợp.  Ba  nói  là  dẫn.  La  nói  là 
uốn  lưỡi.  Nhĩ  đa  nói  là  thượng  thanh  dẫn.  Duệ  nói  là  dẫn  nhị.  Đát  hiếp 
dã  nói  là  nhị  hợp.  Tha  nói  là  khứ  dẫn  3.  Thất  lỵ  nói  là  nhị  hợp,  uốn  lưỡi. 
Duệ  nói  là  bình.  Thất  lỵ  nói  là  nhị  hợp.  Duệ  nói  là  bình  tứ.  Thất  lỵ  nói  là 
nhị  hợp.  Dã  vương  nói  là  dẫn.  Sa  va  nói  là  nhị  hợp.  Hạ  nói  là  dẫn  ngủ. 

Thực  chúng  nói  là  trồng  nhiều.  Thừa  lực.  Toán  vận  nói  là  thực 
chủng.  Khảo  Thanh  nói  là  thực  đa.  Phương  ngôn  nói  là  thực  lập,  thọ.  Tự 
thư  nói  là  thjưc  bá.  Chỉ  cao  cửa  thjưc,  không  đúng  với  nghĩa  này.  Chung 
trung.  Nhĩ  Nhã  nói  là  chúng  đa.  Quốc  ngữ  nói  là  ba  con  thú  là  một  bầy 
ba  người  là  một  chúng.  Thuyết  Văn  nói  là  cũng  chúng  đa,  âm  ngâm,  ba 
chữ  thành  chữ,  chữ  viết  ngang  thành  nhiều  ý. 

Kê  lưu  nói  là  ngừng  lại.  Kính  khê.  Khảo  Thanh  nói  là  kê  trệ,  cổ 
văn  viết  lại  viết,  vốn  là  chữ  viết.  Thuyết  Văn  nói  là  kê  lưu  chỉ,  chữ  chỉ 
thanh  tựu  nói  là  cây  cỏ  mới  mọc  đầu  cong  chưa  thể  thẳng  được,  còn 
có  âm  ngại  giải  thích  cũng  giống.  Lực  trù.  Khảo  Thanh  nói  là  lưu  chỉ. 
Thuyết  Văn  nói  là  chỉ  điền,  chữ  điền,  thanh  liễu.  Kinh  viết  hoặc  viết 
còn  viết  những  chữ  này  đều  sai. 
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KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  579 

Hil  Dung  luyện.  Nấu  đúc.  Khảo  Thanh  nói  là  cách  đúc  vàng. 
Hán  thư  nói  là  vàng  còn  phải  nấu  đúc  lại.  Thuyết  Văn  nói  là  trị  kim  khí 
pháp.  Thuộc  chữ  thanh  dung.  Lực  điền,  cổ  văn  viết  cũng  viết.  Khảo 
Thanh  nói  là  tinh  trạch.  Vân  tập  nói  là  thước  kim.  Thuyết  Văn  nói  là  trị 
kim,  chữ  kim  thanh  luyện.  Kinh  nói  là  chữ  viết  không  đúng  với  chữ. 

Ma  oánh  nói  là  mài  cho  sáng.  Mực  là  .  Tập  huấn  nói  là  trị  thạch. 
Khảo  Thanh  nói  là  nghiêng  thạch,  hoặc  viết.  Thuyết  Văn  viết.  Oanh 
oánh  viết  thành  phát  ra  khí  sáng,  hoặc  chữ  kim  viết.  Vận  Anh  nói  là  ma 
thức,  chữ  ngọc  chữ  lược  thanh. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  580 

Phỉ  duy  nói  là  không  chỉ.  Phi  vĩ.  Trịnh  tiên  mao  thi  nói  là  phi  phi, 
cũng  viết,  văn  cổ  viết.  Thuyết  Văn  nói  là  chữ  phương  thanh  phi. 

Đa  tê  nói  là  nhiều  của  cải.  Tinh  tê.  chánh  thể  viết.  Khảo  Thanh 
nói  là  giữ  của  cho  người.  Quảng  nhã  nói  là  tề  tống.  Thuyết  Văn  nói  là 
giữ  vật  ở  đường  đi,  chữ  bối  thanh  tề. 

Phóng  quát  nói  là  sưu  tầm.  Quan  quát.  Khảo  Thanh  nói  là  quát 
kiểm.  Chu  dị  nói  là  bao  quát  hết  không  có  lỗi  với  Bá  Vương  gọi  là  quát 
kết.  Quách  Bộc  chú  sơn  hải  kinh  nói  là  vẫn  còn  kiết  phược,  chữ  thiệt, 
chữ  khổ.  Thuyết  Văn  nói  là  chữ  lấp  chữ  viết. 

Thị  triền  nói  là  cửa  hành.  Trực  liên.  Khảo  Thanh  nói  là  thành  phố 
giữa  đất  trống  còn  gọi  cư,  hoặc  viết. 

Cầm  trấp  nói  là  bắt  trói  lại.  Cập  lâm.  Khảo  Thanh  nói  là  cầm  tróc, 
hoặc  viết.  Thuyết  Văn  viết  cấp  trì,  chữ  thủ  thanh  kim.  Trương  ấp.  Mao 
thi  truyện  nói  là  trấp  bạn.  Đỗ  chú  tả  truyện  nói  là  câu  chấp,  chữ  mịch 
thanh  chấp. 

Trư  câu  nói  là  suy  nghĩ  liên  lụy.  Trức  tư  viết  thành,  câu  ngâu. 
Khảo  Thanh  nói  là  cấu  thành,  tự  thư  nói  là  cấu  giá.  Văn  tự  âm  nghĩa  nói 
là  cấu  hợp.  Thuyết  Văn  viết  hình  tượng  qua  lại,  chữ  mộc  thanh  câu. 

Hân  nhạo  nói  là  vui  mừng.  Ngũ  giáo. 

Cốc  võng  trục  nói  là  trục  xe  đạp.  Công  hốc.  Ngọc  Thiên  nói  là 
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căm  xe  tập  trung  lại  gọi  là  “cốc”.  Chữ  võng.  Thuyết  Văn  nói  là  xa  lô. 
Trung  lục.  Mao  thi  truyện  nói  là  trục  tiến. 

Ngoa  duệ  nói  là  sai  lầm  và  nhanh  nhẹn.  Ngô  hòa  viết  thành, 
cũng  viết.  Khổng  chú  thượng  thư  nói  là  ngoa  hóa.  Doanh  tuệ.  Đỗ  chú  tả 
truyện  nói  là  mũi  nhọn  nhỏ.  Quảng  nhã  nói  là  duệ  lợi.  Kinh  nói  là  ngoa 
duệ,  xe  chạy  đường  xa,  vành  lệch  trục  nhanh. 

Quyển  581  không  chữ  để  giải  thích. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  582 

—M  Nhị  tỷ  nói  là  hình  phạt  cắt  mũi.  Ngư  kỵ  viết  thành  đây  là 
tên  hình  phạt  ngày  xưa.  Trịnh  chú  chu  lễ  nói  là  nhị  tiệt  tỷ.  Khổng  chú 
thượng  thư  nói  là  nhị  cát.  Thuyết  Văn  nói  là  chữ  đao  thanh  tỷ,  hoặc  chữ 
viết. 

^AẼL  Nguyệt  túc  nói  là  cắt  chân.  Ngụy  quyết  viết  thành  cũng  tên 
hình  phạt  thời  xưa.  Kinh  sử  nói  là  không  giống  nhau,  hoặc  gọi  là  phỉ 
hình,  hoặc  gọi  hình  đều  là  một.  Người  dân  vượt  quan  ải  vào  thành  quách 
lương  trộm  cướp  thì  chặt  chân  họ.  Khảo  Thanh  nói  là  đoạn  túc,  hoặc 
viết  hình  phạt  này  đều  thuộc  ngũ  bách. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  583 

Lụy  liệt  nói  là  ốm  yếu.  Lực  thùy  viết  thành,  rất  ốm.  Lực  xuyết 
viết  thành,  nhược. 

Câu  chấp  nói  là  giữ  chặt.  Cự  tử  viết  thành,  châm  lập.  Tập  huấn 
nói  là  câu  chấp,  mã  cạm  cũng  là  người  bị  trói  trong  tù,  chữ  mịch  thanh 
chấp. 

ậE  Ịj=í  Khiên  xế  nói  là  lôi  kéo.  Khải  kiên.  Khảo  Thanh  nói  là  khiên 
liên.  Quảng  nhã  nói  là  khiên  võng.  Thuyết  Văn  nói  là  dẫn  trước,  chữ 
ngưu  âm  miên,  hoặc  viết.  Xích  nhiệt.  Khảo  Thanh  nói  là  đôn  duệ,  súc 
cũng  viết. 

Tỏa  nhục  nói  là  khuất  nhục.  Thô  ngọa.  Trịnh  chú  khảo  công  ký 


446 


BỘ  Sự  VựNG  6 

nói  là  tỏa  chiết,  cổ  quỳ  nói  là  bẻ  gãy  ngọt  gọi  là  tỏa.  Khảo  Thanh 
nói  là  tỏa  ngưỡng.  Thuyết  Văn  nói  là  tỏa  tồi,  chữ  thủ  thanh  tọa.  Tiểu 
truyện  nói  là  chữ  tọa,  chữ  thổ  chữ  lưu  lược  thanh,  cổ  văn  hai  chữ  viết. 
Nhi  chúc.  Cổ  quỳ  chú  quốc  ngữ  nói  là  nhục  sỉ.  Khảo  Thanh  nói  là  nhục 
ác  cùng  tu.  Thuyết  Văn  nói  là  chữ,  chữ  dưới  chữ.  Khi  mất  cày  ruộng  ở 
phong  điền  thì  giờ  thin  trăng  lặng  thì  là  m  nông,  cho  nên  phong  tinh  là 
thin  là  điền  hầu. 

íl  Lỏa  oa  nói  là  ốc  sên.  Lư  hòa  viết  thành,  viết  đúng.  Nhĩ  Nhã 
nói  là  phu  nay  hổ,  thâu.  Quả  hoa.  Quách  Bộc  chú  nói  là  sò  nhỏ  gọi  là 
oa  ngưu. 

ttiĩĩlt  Xuất  khoáng  nói  là  ra  khỏi  quặng.  Quảng  nhã  nói  là  thiết 
phát.  Thuyết  Văn  nói  là  đồng  thạch  phác.  Tự  thư  nói  là  chưa  từng  nấu 
gọi  là  khoáng,  hoặc  viết  hoặc  viết  đều  giống  nhau. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  584 

^  Cung  nổ  nói  là  cung  nỏ.  Cúc  cung.  Chu  lễ  ty  nói  là  phép  sáu 
cung  bốn  nỏ  tám  tên  trong  tay  cung  tên.  thế  bản  nói  là  huy  là  m  cung 
mâu  di  là  m  tên,  Tôgn  trung  đều  là  thần  của  hoàng  đế.  Thuyết  Văn  nói 
là  từ  gần  đến  ca  cùng  tột  cho  nên  gọi  là  cung.  Nô  cổ.  Quách  phác  chú 
và  phương  ngôn  nói  là  nô  cũng  như  nộ.  Thuyết  Văn  nói  là  cung  có  cánh 
tay  gọi  là  nổ,  chữ  cung  thanh  nô. 

ịịặỆỀ  Bài  tán  nói  là  am  mai.  Khảo  Thanh  nói  là  tên  binh  khí  gọi 
là  “mâu  ”.  Thuyết  Văn  nói  là  chữ  bài,  chữ  mộc  chữ  phi  lược  thanh  hoặc 
viết.  Tổng  toán.  Quảng  nhã  nói  là  tán  diên,  thương  đi  nhanh  là  tiểu 
mâu.  Khảo  Thanh  nói  là  diêu  đầu  mâu.  Xưa  nay  chánh  tự  nói  là  tán 
đoản  mâu,  chữ  mâu  thanh  tán. 

jTỊtIn!  Nhận  tiêu  nói  là  nhân  thận.  Khảo  công  ký  nói  là  nấu  vàng 
là  m  đao  cho  Thánh  nhân.  Quốc  ngữ  nói  là  yên  ngũ  nhẫn,  cổ  quỳ  nói  là 
có  năm  thứ  nói  là  đao  kiếm,  mâu,  kích,  tên,  giả  mạo  mũi  nhọn  đao  binh. 
Thuyết  Văn  nói  là  nhận  kiên,  hình  tượng  dao  có  đao.  Quảng  nhã  nói  là 
tiêu  mâu,  đao  mâu  trượng  tán,  hoặc  viết. 

il^ỊỂẸ  Đào  trịch  nói  là  nhảy  tự  do.  Đình  lưu.  Vận  Anh  nói  là  đào 
dược.  Vận  Thuyên  nói  là  dược  hận.  Thương  Hiệt  nói  là  dũng.  Quảng 
nhã  nói  là  thượng.  Thuyết  Văn  nói  là  quyết,  chữ  túc  thanh  triệu,  hoặc 
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viết.  Trình  kịch,  cố  Dã  Vương  nói  là  trịcu  trục,  sâu,  cất  bước  nhưng 
chưa  đi.  Sử  ký  nói  là  ngựa  hay  chạy  không  biết  ngựa  xấu  chạy  nhanh. 
Thuyết  Văn  nói  là  trịch  trục  chủ  túc,  hoặc  viết  ly,  chữ  túc  chữ  trịch. 

Ngỏa  bình  nói  là  bình  đất.  Am  nghi.  Thuyết  Văn  nói  là  đồ  múc 
nước,  hoặc  chữ  phữu,  hoặc  viết  nói  là  bình  nhỏ  là  phữu,  chữ  ngõa  thanh 
tịnh.  Tân  nhị  nói  là  nước  bọt  trơn.  Nữ  trí.  Vương  dật  xương  sớ  từ  nói  là 
nhị  hoạt.  Khảo  Thanh  nói  là  phì  cũng  là  chỉ  cấu.  Thuyết  Văn  nói  là  cũng 
phì,  chữ  nhục  thanh  nhị.  Kinh  văn  nói  là  chữ  viết  sai. 

Trữ  tô  nói  là  chứa  tía  tô.  Trương  lữ.  Đỗ  chú  tả  truyện  nói  là  trữ 
sắc.  Tự  thủ  nói  là  chứa  trong  kho  để  chuẩn  bị.  Khảo  Thanh  nói  là  trữ  tài. 
Thuyết  Văn  nói  là  trữ  tích,  chữ  bối  thanh  trữ. 

Số  số  nói  là  liên  tiếp.  Song  tróc  viết  thành  nói  là  số  số  tầng  phồn 
nói  là  liên  tiếp  dồn  dập. 

Nhiêu  luyện  nói  là  nấu  đúc.  Lịch  điện.  Vận  Anh  nói  là  thước  kim, 
thương  chước.  Thuyết  Văn  nói  là  chữ  viết  trị  kim,  chữ  kim  thanh  luyện. 
Cổ  văn  nói  là  chữ  luyện  là  chữ  viết  thành  có  khi  viết  thì  không  đúng. 

Tượng  oánh  thức  nói  là  thợ  chùi  bóng.  Tường  dạng.  Khảo  công 
ký  nói  là  người  thợ  mộc.  Khảo  Thanh  nói  là  công  xảo  nhân.  Phàm  hễ 
việc  thuộc  tượng  đều  gọi  là  “tượng”.  Thuyết  Văn  nói  là  mộc  công,  âm 
phương,  chữ  cấn  chữ  phương  là  đã  tạo  ra  đồ  vật.  Oánh  oánh.  Quảng  nhã 
nói  là  oánh  ma,  nghĩa  là  chùi  ngọc  châu  phát  sáng.  Vận  Anh  nói  là  ma 
thức,  chữ  ngọc  chữ  lược  thanh.  Thăng  chức.  Quách  phác  chú  Nhĩ  Nhã 
nói  là  chùi  nhiều  cho  nên  trong  sáng.  Trịnh  chú  lễ  ký  nói  là  thức  tịnh, 
xưa  nay  là  một  chữ,  chữ  thủ  thanh  thức,  hoặc  viết  thức  oánh. 

Tác  mô  nói  là  là  m  thành  khuôn.  Mạc  am.  Trịnh  tuyển  mao  thi  nói 
là  mô  dạng,  hoặc  viết  nói  là  mô  mô  quy  hình  cũng  là  yển  thủ  tượng. 
Thuyết  Văn  nói  là  mô  pháp.  Chữ  mộc  chữ  mạc  lược  thanh. 

m  Trấn  bố  nói  là  lấp  khắp  nơi.  Chưởng  niên.  Quảng  nhã  nói  là 
trấn  tắc.  Trịnh  chú  lễ  ký  nói  là  mãn.  Thuyết  Văn  nói  là  chữ  thổ  thanh 
chân. 

Hỏa  lịch  nói  là  tảo  lao  viết  thành  Thương  Hiệt  Thiên  nói  là  lửa  đốt 
cây.  Quảng  nhã  nói  là  lịch  thiên,  lịch  âm  là  tao.  Thuyết  Văn  nói  là  lịch 
tiêu,  chữ  hỏa  thanh  tao. 

mm  Tiêu  khoáng  nói  là  nấu  quặng.  Tinh  diêu,  cố  Dã  Vương 
nói  là  tiêu  cũng  như  tán.  Thuyết  Văn  nói  là  thước,  kim.  Thuộc  chữ  kim 
thanh  tiêu,  hoặc  viết  tiêu.  Bát-nhã  nói  là  tiêu  càn.  Qua  mãnh.  Quảng 
nhã  nói  là  thiết  phác.  Thuyết  Văn  nói  là  đồng  sắt  còn  nguyên  trong 
quặng.  Tự  thư  nói  là  chưa  từng  nung  nấu  gọi  là  khoáng  hoặc  viết  hoặc 
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viết  đều  được. 

Quyển  585  không  có  âm  giải  thích. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  586 

Hpp  Trưng  cật  nói  là  hỏi.  Trắc  lăng.  Trịnh  chú  lễ  ký  nói  là  trưng 
triệu  còn  gọi  là  minh.  Đỗ  chú  tả  truyện  nói  là  kiểm  còn  gọi  là  thẩm.  ích 
pháp  nói  là  oai  nhưng  không  dữ  gọi  là  trưng.  Khảo  Thanh  nói  là  trách, 
tâm.  Thuyết  Văn  nói  là  tượng,  theo  việc  có  hình  tượng  kiểm  nghiệm 
được  gọi  là  trưng.  Chữ  nhâm  chữ  vi  lược  thanh,  cổ  văn  viết.  Khinh  kết. 
Trịnh  chú  chu  lễ  nói  là  cật  là  (vấn)  hỏi  tội.  Quảng  nhã  nói  là  trách. 
Thuyết  Văn  nói  là  cật  vấn,  chữ  ngôn  chữ  kết  lược  thanh. 

Mtĩế  Cao  thê  nói  là  thang  cao.  Thiên  đề.  cổ  quỳ  chú  quốc  ngữ  nói 
là  thê  giai.  Khảo  Thanh  nói  là  thê  đăng,  đăng  hằng  là  khứ  thanh  có  thể 
đăng  trắc.  Thuyết  Văn  nói  là  mộc  giai,  chữ  mộc  chữ  đệ  lược  thanh. 

IHỀ?.  Thúc  hốt  nói  là  bỗng  chợt.  Thương  nhục.  Sớ  từ  nói  là  qua  lại 
thoáng  chốc.  Vương  dật  chú  nói  là  hình  bóng  quá  mau  còn  gọi  là  thoáng 
như  điện  chớp,  hoặc  viết,  hoặc  chữ  viết  cũng  viết  đều  giống  nhau. 

Trúng  đích.  Đinh  lích.  Mao  thi  truyện  nói  là  đích  xạ  chất. 
Khảo  Thanh  nói  là  minh  mạo,  định.  Thuyết  Văn  nói  là  chữ  viết.  Kinh 
chữ  viết  không  đúng. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  587 

Ìt|Ị&  Nan  địch  nói  là  khó  chông  lại  với  địch.  Đồ  đích.  Đỗ  mục  tả 
truyện  nói  là  đích  đối  còn  gọi  là  đương.  Nhĩ  Nhã  nói  là  thất.  Quảng  nhã 
nói  là  bối,  địch  thuật.  Chữ  văn  chữ  trích  lược  thanh. 

Kiểu  trúc  nói  là  cất  chân.  Thị  diêu.  Quảng  nhã  nói  là  kiều 
cử.  Quách  phác  chú  Nhĩ  Nhã  nói  là  kiểu  kiểu  huyền  nguy.  Mao  thi  nói 
là  giống.  Thuyết  Văn  nói  là  kiều  trường  vũ,  vũ.  Chữ  vũ  thanh  nhiêu. 
Xưa  viết  nói  là  phủ  tuấn  nói  là  trên  cao  nhìn  xuống.  Phường  vũ.  Trịnh 
huyền  chú  lễ  ký  nói  là  phủ  miễn,  cố  Dã  Vương  nói  là  phủ  nghĩa  là 
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hạ  đầu  xuống.  Nói  khác  hơn  nghĩa  là  cúi  xuống  quan  sát  địa  lý.  Khảo 
Thanh  nói  là  phủ  tiểu  yên,  miễn  thủ.  Chữ  tuấn.  Khảo  Thanh  nói  là  đứng 
trên  núi  cao.  Khổng  thị  nói  là  tuấn  cao  đại  hoặc  đều  là  chỗ  nguy  hiểm 
chót  vót  còn  gọi  là  cao  nguy. 

ềỄj m  Phong  nham  nói  là  vách  núi  cao.  Phụng  phong.  Khảo  Thanh 
nói  là  núi  cao  nhưng  nhọn.  Vận  Anh  nói  là  đỉnh  núi,  hoặc  viết  phong. 
Thuộc  chữ  sơn  chữ  phong.  Ngô  hàm.  Đỗ  chú  tả  truyện  nói  là  nham 
hiểm.  Mao  thi  truyện  nói  là  nham  nham  tích  thạch.  Thuyết  Văn  nói  là 
bờ  đá,  hoặc  chữ  viết  đây  là  chữ  xưa. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  588 

Hành  cán  nói  là  gốc  cỏ.  Hạnh  canh.  Quảng  nhã  nói  là  gốc 
cỏ  gọi  là  hành.  Thuyết  Văn  nói  là  cánh  chính.  Thuộc  chữ  thảo  âm  hành 
thanh  kinh.  Cán  hãn.  Thuyết  Văn  nói  là  cành  cây,  chữ  mộc  chữ  càn. 
Khảo  Thanh  nói  là  cọc  cây,  còn  gọi  là  khứ  thanh  không  đúng  với  ý  văn 
không  chấp  nhận.  Trong  kinh  có  khi  chữ  viết,  hoặc  chữ  thảo  viết. 

ÍtKÍì!  Thái  trích  nói  là  hái.  Thương  tể.  Quảng  nhã  nói  là  thu  còn 
gọi  là  thái.  Thuyết  Văn  nói  là  thái  thủ.  Chữ  thủ  chữ  biện.  Trương  cách. 
Khảo  Thanh  nói  là  thác  thủ.  Đường  vận  nói  là  thủ  thủ.  Thuyết  Văn  nói 
là  hái  trái  cây  thật.  Thuộc  chữ  thủ  chữ  trích  lược  thanh. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  589 

iỆH  Hoa  thiết  nói  là  họa  hoa.  Giữa  phương  ngôn  và  Tống  ngụy 
nói  là  sáp  nghĩa  là  hoa.  Thuyết  Văn  nói  là  lưỡng  nhận  sáp,  chữ  kim  chư 
hoa  lược  thanh,  hoặc  viết.  Thiện  niết.  Sơn  hải  kinh  viết,  chữ  kim  thanh 
tiệt,  nay  xuất  phát  thiết  này  từ  núi  Thái  nguyên. 

IỀ.M  Hư  phí  nói  là  hao  tổn.  Phi  vị.  Vận  Anh  nói  là  hao  tài.  Quảng 
nhã  nói  là  phí  tổn.  Thuyết  Văn  nói  là  phí  tán  tài,  dụng.  Chữ  bối  thanh 
phốt. 
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KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  590 

HÍH  Doanh  cấu  nói  là  xây  dựng,  cổ  hậu.  Ngọc  Thiên  nói  là  hợp. 
Thuyết  Văn  nói  là  kết  giá,  nguyên  liệu  kết  hợp  lại,  chê.  Thuyết  Văn  nói 
là  chứa  tài  vật,  hình  tượng  kết  hợp  nhau.  Chữ  mộc  thanh  nhiếm,  hoặc 
hoặc  cũng  được. 

'lí tu  Khiếp  cụ  nói  là  sợ  hãi.  Khương  khiếp,  cố  Dã  Vương  nói 
là  khiếp  úy  liệt.  Phương  ngôn  nói  là  khiếp  khứ.  Thuyết  Văn  viết.  Đỗ 
lâm  nói  là  chữ  khiếp,  chữ  viết  cũng  viết  đều  giống  nhau.  Cù  ngộ.  Khảo 
Thanh  nói  là  cự  ưu,  úy.  Thuyết  Văn  nói  là  cụ  khủng.  Chữ  tâm  thanh 
cù. 

Nuy  hiết  nói  là  chết  mất.  Nhị  mao.  Khảo  Thanh  nói  là  nuy 
oán.  Tự  thư  nói  là  bệnh  vàng  da,  nhược.  Hiên  yết.  Khảo  Thanh  nói  là 
Suyển  tức,  đình  chỉ. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  591 

Canh  mễ  nói  là  gạo  tẻ.  Tập  huấn  nói  là  tiên  đạo.  Thinh  loại 
nói  là  không  nhựa.  Thuyết  Văn  nói  là  đạo  cũng  viết.  Thuộc  chữ  mộc 
thanh  cương.  Kinh  viết. 

ttìlc  Dam  nhiễm  nói  là  suy  đắm.  Đương  cam.  Khảo  Thanh  nói  là 
dam  thị,  vui  chơi.  Thuyết  Văn  nói  là  chữ  chữ  trầm  lược  thanh.  Nhi  diêm. 
Khảo  Thanh  nói  là  nhiễm  ô,  trước. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  592 

Bị  đái  nói  là  áo  khoác.  Bì  mi.  Quảng  nhã  nói  là  bỉ  gia.  Hán 
thư  nói  là  cụ.  Đổ  gọi  là  bào.  Thuyết  Văn  nói  là  áo  ngủ,  dài  một  thân  có 
khi  nửa.  Chữ  y  thanh  bì.  Đức  nại.  Quảng  nhã  nói  là  đái  thúc.  Tự  thư  nói 
là  hệ.  Thuyết  Văn  nói  là  đai  áo  chầu.  Áo  giáp  của  người  nam,  dáng  tơ 
của  người  phụ  nữ  cột. 
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míẽ 1  Tề  hà  nói  là  bào  chế  thuốc  gì.  Tinh  duệ  viết  thành  là  chữ  giả 
tá.  Tự  thư  nói  là  phân  đều  thuốc,  hoặc  viết  chuẩn  theo  đây. 

Hlt  Quán  tập  nói  là  thói  quen.  Quan  hoạn.  Nhĩ  Nhã  nói  là  quán 
tập,  huân  tập  việc  lâu  gọi  là  quán.  Chữ  tâm  thanh  quán.  Tả  truyện  viết. 
Thuyết  Văn  nói  là  chữ  viết.  Kinh  thường  viết. 

ÍẼH  Nhẫn  nhiễm  nói  là  thấm  thoát  trôi  qua.  Nhi  chẩm.  Khảo 
Thanh  nói  là  có  mềm  yếu.  Nhi  diêm.  Quận  tự  thư  yếu  nói  là  cỏ  mơn 
mởn.  Căn  cứ  theo  nhẫn  nhiễm  là  thứ  lớp  là  m  nhân  cho  nhau,  trải  qua 
ngày  giờ  gọi  là  nhẫn  nhiễm.  Kinh  viết. 

Huất  nhiên  nói  là  đột  nhiên.  Động  uất.  Thương  Hiệt  Thiên 
nói  là  huất  hiến  khởi.  Tiết  tông  nói  là  hốt.  Thuyết  Văn  nói  là  vụt  lên. 
Thuộc  chữ  khiếm  thnh  nhị. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  593 

ỐM  Bạch  lộ  nói  là  con  cò  trắng.  Chữ  lộ  nói  là  Mao  thi  truyện  nói 
là  chim  trắng.  Nhĩ  Nhã  nói  là  bạch  lộ  thung  nì.  Phương  ngôn  nói  giữa  Tề 
và  Lỗ  gọi  là  Thung  sừ,  Ngô  địa  dương  chârõ  ràng  bạch  lộ  lục  cơ.  Mao 
thi  nói  là  chim,  thú,  trùng,  cá.  Sớ  nói  là  bạch  lộ  lớn  như  chân  câu  thanh, 
chân  dài  một  thước  bảy,  tám  đuôi  như  đuôi  nhạn,  miệng  dài  hơn  tám 
tấc.  Đỉnh  và  trên  lưng  có  lông  dài  hơn  một  thước.  Nghiên  cứu  rõ  trong 
Quách  phác  nói  là  ngày  nay  người  Giang  châu  cho  rằng  tên  Tiệp  ly  là 
phất  tang  bạch  lộ  bên  sông  Bạch  lộ.  Kinh  nói  nói  là  trong  sông  có  nhiều 
chim  này,  cho  nên  gọi  tên  sông  ở  phía  Bức  thành  Vương-xá,  yết-lang- 
dịch-ca  trong  vườn  Trúc  lâm. 

lễn  Ma  quyến  nói  là  Sự  chướng  ngại  của  ma.  Quyết  huyện  viết 
thành,  cũng  viết  và  viết,  không  thể  dùng  dây  bắt  chim  muông.  Vận  Anh 
nói  là  hệ  thủ.  Căn  cứ  theo  chữ  quyến  tức  là  quyến  sách.  Xưa  nay  chánh 
tự  viết  nói  là  hệ  thủ.  Chữ  võng  âm  quyên,  thanh. 

Sở  trập  nói  là  đã  vương  vấn.  Chiếm  ấp.  Mao  thi  truyện  nói 
là  vương  vấn.  Đỗ  chú  tả  truyện  nói  là  câu  trập.  Thuộc  thanh  mịch  thanh 
chấp. 

%ỆỊỊ  Ý  mậu  nói  là  nói  thêu  dệt.  Kỳ  kỷ  viết  thành,  minh  cứu. 

íiiíllTích  na  nói  là  viết.  Kinh  diệc.  Khảo  Thanh  nói  là  nước  chảy 
nhanh  chiết  nói  là  hao  một  góc.  Thần  nhiệt.  Tả  thị  truyện  nói  là  triết 
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tổn.  Khảo  Thanh  nói  là  tồi  triết.  Chữ  thủ  thanh  cân.  Hồng  nhạc.  Thú 
hạc,  ngung.  Chánh  thể  nói  là  chữ  đao  chữ  nhục.  Kinh  viết  sai. 

Đại  đảm  nói  là  gánh  nhiều.  Đam  cam. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  594 

Stclẫ  Thái  nghi  nói  là  ngờ  vực.  Thái  tai.  Đỗ  chú  tả  truyện  nói  là 
thái  nghi.  Phương  ngôn  nói  là  thái  hận.  Thuyết  Văn  nói  là  nghi  ngờ  hận 
giặc.  Chữ  khuyển  thanh  thanh.  Ngư  kỳ.  Khảo  Thanh  nói  là  chỉ,  nhị,  chưa 
nhất  định.  Xưa  viết  cũng  viết,  ngô  sớ  thanh. 

®  lầi  Hàm  lỗ  nói  là  muối  mặn.  Hà  nham,  thượng  thư  nói  là  hồng 
phạm  gọi  là  nhuận  hạ  viết  hàm.  Nhĩ  Nhã  nói  là  hàm  khổ.  Thuyết  Văn 
nói  là  vị  của  phương  Bắc.  Thuộc  âm  lỗ  chữ  hàm.  Kinh  chữ  dậu  viết 
không  đúng,  hàm  diệm  địa.  Lư  cổ.  Đỗ  chú  tả  truyện  nói  là  tưới  bằng 
muối  đất  cằn  cỗi.  Thuyết  Văn  nói  là  muôi  phương  Tây.  Chữ  lỗ  lược 
thanh,  chữ  xưa  là  chữ  tây. 

íẳĩH  Huyễn  nại  nói  là  khoe  khoang.  Huyền  quyên.  Vận  Anh  nói 
là  đi  bán,  tự  kiêu  căng,  hoặc  viết  và  viết  nghĩa  đều  giống  với  tự  là  m 
mối.  Thuyết  Văn  nói  là  hành  thả  mại.  Chữ  hành  thanh  huyền.  Mô  giải. 
Tập  huấn  nói  là  đưa  hàng  hóa  ra  để  giao  dịch.  Chánh  thể  nói  là  chữ  viết, 
nay  viết. 

-  Quyển  595  không  có  âm  giải  thích. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  596 


Hồng  nghê  nói  là  cầu  vòng.  Hồ  đồng.  Nhĩ  Nhã  nói  là  đế 
đồng  hồng.  Nguyệt  lệnh  quý  xuân  mới  thấy  được  cầu  vòng,  mạnh  đông 
cầu  vòng  lặng  không  thấy.  Hán  thư  viết  âm  phùng.  Thuyết  Văn  nói  là 
giông  cho  nên  thuộc  chữ  âm  hủy  thanh  công,  cổ  văn  viết.  Triện  văn, 
chữ.  ngũ  kê.  Quách  phác  chú  Nhĩ  Nhã  nói  là  nhạn  nghê,  thấy  rực  rỡ  rối 
ren,  hoặc  viết.  Nhĩ  Nhã  nói  là  cầu  vòng  nghĩa  là  tế  cầu  mưa,  còn  gọi  là 
nghê  là  khiết  nhị.  Quách  Bộc  nói  là  tên  khác  của  khiết  nhị  là  thấy  thi 
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tử. 

Hộ  tàng  nói  là  tạc  lang. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  597 

%  Đăng  nói  là  lên  thang.  Thiên  đệ.  cổ  quỳ  chú  quốc  ngữ  nói  là 
thê  giai.  Thuyết  Văn  nói  là  mộc  giai.  Chữ  mộc  thanh  đệ.  Đẳng  lang. 
Khảo  Thanh  nói  là  đăng  lý.  Vận  Anh  nói  là  tiễn.  Thuyết  Văn  nói  là  chữ 
viết,  đăng  cung,  chữ  túc  thanh  đăng. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  598 

ímn  Toát  ma  nói  là  nắm  lấy.  Lang  quát  viết.  Khảo  Thanh  nói  là 
thủ  toát  thủ,  là  chữ  giả  tá.  Mực  ba.  Khảo  Thanh  nói  là  tôi  luyện,  nghiền. 
Thuyết  Văn  viết. 

Không  quyền  nói  là  nắm  tay  không.  Quỳ  viên.  Khảo  Thanh 
nói  là  thủ  quyền. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  599 

7\j|í  Lục  tẫn  nói  là  nạn  binh  lửa.  Hô  ôi.  Thuyết  Văn  nói  là  chết 
vì  lửa.  Chữ  hỏa  thanh  hựu.  Tịch  dẫn.  Chánh  thể  viết.  Đỗ  chú  tả  truyện 
nói  là  lửa  cháy  còn  sót  lại  gốc  cây.  Thuyết  Văn  nói  là  tàn  lửa,  thuộc  chữ 
hỏa  thanh  luật. 

yỆỉị&Yên  diêm  nói  là  khói  lửa.  Yên  hiền.  Quảng  thất  nói  là  yên 
xú.  Khảo  Thanh  nói  là  khói  lửa.  Thuyết  Văn  nói  là  hỏa  khí,  chữ  hỏa 
thanh  yên,  hoặc  viết,  cổ  văn  viết.  Triện  văn  viết.  Dực  niệm.  Thuyết 
Văn  nói  là  hỏa  vi  hành.  Chánh  thể  viết,  nay  lược  hết  viết  hỏa  quang. 
Hán  thư  viết  hai  chữ  giả  tá. 
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fEỉll  Tác  lũ  nói  là  áo  rách  nát.  Tang  lạc.  Khảo  Thanh  nói  là  tác 
thằng,  chữ  thị  chữ  mịch  viết  không  đúng.  Lương  chí  viết  thành,  người 
Nam  sở  nghèo  mặc  áo  rách  xấu  gọi  là  lam  lũ.  Thuyết  Văn  nói  là  lũ 
tuyến.  Chữ  mịch  chữ  lũ  lược  thanh. 

tiếng  Phạm  nói  là  A-la-trà-ca-la-ma-tử  là  tên  của  tiên  nhân  ngoại 
đạo,  Trung  Hoa  không  dịch  đúng. 


KINH  ĐẠI  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN  600 

IU  Nguyên  thấp  nói  là  đồng  bằng.  Âm  tập.  Nhĩ  Nhã  nói  là  cao 
bằng  gọi  là  nguyên  ẩm  ướt  gọi  là  thấp.  Thượng  thư  đại  truyện  nói  là 
chữ  là  chữ,  hoặc  viết.  Thuyết  Văn  nói  là  sườn  núi  ở  dưới  thấp,  chữ  phụ 
thanh  thấp. 

3tL  Hung  bột  nói  là  sắc  mặt  hung  dữ.  Hứa  cung.  Vận  nói  là 
người  thô  ác.  Khảo  Thanh  nói  là  hung  ác,  khủng,  còn  gọi  là  thượng 
thanh.  Thuyết  Văn  nói  là  ưu  khủng,  chữ  nhân  thanh  hung.  Xuân  thu  tả 
truyện  nói  là  người  mũ  sắt  hung  đáng  sợ.  Yêm  một.  Lễ  ký  nói  là  bọt 
nghịch.  Thuyết  Văn  nói  là  bột  loạn,  chữ  tâm  thanh  bột.  Kinh  nói  là  chữ 
viết  là  hùng  tráng,  kiện  cũng  được. 

Trác  trường  nói  là  hu  vệ.  Thuyết  Văn  nói  là  trác  khẩu. 

m  ÌÊ  Yển  khiển  nói  là  kiêu  mạn.  Ư  khiển  viết  thành,  kiện  hiến. 
Theo  nghĩa  chữ  yển  tức  là  kiêu  mãn,  cứ  ngạo. 

Câu  chấp  nói  là  bắt  trói,  âm  câu,  tri  lập  viết  thành,  là  người 
bị  trói  trong  tù. 

Cương  giới  nói  là  cự  cường.  Mao  thi  truyện  nói  là  cương  giới. 
Thuyết  Văn  viết  nói  là  cương  cương  giới.  Hai  chữ  ở  giữa  nó,  giống  như 
họa  ba  cõi  này,  hoặc  viết  cũng  được. 

H  m  nn  Ái-la-phiệt,  Noa  long  vương  nói  là  tiếng  Phạm  chuyển 
sai,  đúngvới  tiếng  Phạm”  Ái-la  uốn  lưỡi  thượng  thanh,  va-noa  nói  là 
thanh  mũi  là  tên  đại  long  vương  ở  đây  không  dịch  đúng. 
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QUYỂN  9 

-  Kinh  Âm  Phóng  Quang  Bát-nhã  ba  mươi  quyển. 

-  Kinh  Ma-ha  Bát-nhã  bốn  mươi  quyển. 

-  Kinh  Quang  Tán  Bát-nhã  mười  lăm  quyển. 

-  Bát-nhã  Sao  năm  quyển. 

-  Kinh  Đạo  Hành  Bát-nhã  mười  quyển. 

-  Kinh  Tiểu  Phẩm  Bát-nhã  mười  quyển. 

-  Thạch  lục  bộ  kinh  cộng  lại  một  trăm  mười  quyển  (quyển  này  âm 
do  Huyền  ứng  soạn). 

KINH  ÂM  PHÓNG  QUANG  BÁT  NHÃ 

^  Huyền  ứng  soạn. 

iiitẼ  La  duyệt  nói  là  dĩ  chuyết.  Căn  cứ  theo  kinh  A-xà-thế  vương 
nói  là  La-duyệt  chỉ  tấn  gọi  là  thành  Vương-xá,  ở  đây  đáp  sai.  Chánh 
ngôn  nói  là  La-duyệt-yết-lê-hê  là  duyệt,  nghĩa  là  đoạn  lý  dùng  vương 
đại,  nghĩa  là  đoạn  lý  nhân  dân.  Yết-lê-hê  ở  đây  gọi  tên  chung  trong 
nhà,  thành  Vương-xá  là  tên  thành  trong  nước  Ma-già-đà. 

mít  Ma  thuật  nói  là  kinh  viết  này.  Thực  duật  viết  thành,  hoặc  gọi 
là  na-do-tha.  Chánh  ngôn  nói  là  ma-dữu-đa  tương  đương  với  mười  vạn 
Trung  Quốc.  Quang  Tán  kinh  nói  là  ức  na-thuật  kiếp.  Theo  Bản  Hạnh 
kinh  nói  là  một  trăm  vạn  là  danh  câu-chí,  ở  đây  tương  đương  với  ngàn 
ức  trăm  câu-chí.  A-do-đa  ở  tương  đương  với  ngàn  ức  trăm  a-do-đa.  Na- 
do-tha  ở  đây  tương  đương  với  vạn  ức,  ở  đây  là  tính  như  trên  vậy. 

Mỉè  Phả  ngã  nói  là  nghiêng  về  ngã.  Phổ  ngã  viết  thành,  nghĩa  là 
nghiêng  dao  động  bất  an.  Kinh  văn  nói  là  viết  hai  hình  thức,  hoặc  viết 
đều  chưa  thấy  chỗ  xuất  xứ. 

ặẾM  Đạm  nhiên  nói  là  lặng  lẽ.  Đồ  lạm.  Quảng  nhã  nói  là  đạm  an. 
Kinh  văn  nói  là  viết  nói  hai  dạng  nhưng  viết  thì  giống  nhau. 
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^PỘI  Bà-ha  nói  là  còn  gọi  là  Bà-ha-lâu-đà,  hoặc  gọi  là  Sa-bà  đều 
không  đúng.  Chánh  ngôn  nói  là  tô"  ha,  đây  gọi  là  hay  nhẫn,  hoặc  gọi  là 
kham  nhẫn,  một  lời  phức  tạp  trong  thế  giới. 

Tập  tự  nói  là  thói  quen  còn  sót  lại.  Từ  cung  viết  thanh.  Nhĩ 
Nhã  nói  là  tự  dư,  nghiệp.  Đại  Tập  kinh  nói  là  dứt  những  tập  khí  cũ. 

Ca-la-việt  nói  là  trong  kinh  đại  phẩm  nói  là  đây  là  tên  cư 
sĩ. 

^EH  Phủ  đương  nói  là  vừa  mới.  Phu  vũ  viết  thành,  phủ  thỉ,  đương 
chung  nghĩa  là  buổi  đầu  mới  phát  tâm  cuối  cùng  đạt  được  Nhất  chủng 
trí. 

Ngã  câu  nói  là  ta  hướng  dẫn,  còn  viết.  Mao  thi  truyện  nói  là 
câu  quần.  Như  thuần  chú  sử  ký  nói  là  bối. 

Pqpíl^ậỉl  A-tu-luân  nói  là  lại  viết  A-tu-la  hoặc  viết  A-tu-la  đều  sai. 
Chánh  ngôn  nói  là  A-tô"-lạc.  Tố  lạc  gọi  là  tửu,  ở  đây  dịch  là  A,  vô  cũng 
gọi  là  phi  cũng  gọi  là  thiên,  tên  một  vị  thần  Vô  Tửu  cũng  tên  Phi  Thiên, 
trong  kinh  cũng  gọi  vị  thần  Vô  Thiện. 

A-duy-tan-phật  nói  là  ở  đây  nói  sai.  Chánh  ngôn  nói 
là  A-tỳ-tam-phật.  A-tỳ  đây  gọi  là  hiện,  tam  đây  là  đẳng,  Phật-đà  gọi 
là  giác  danh  hiện  Đẳng  giác.  Trường  An  phẩm  kinh  nói  là  chí  thành. 
Phật  Đại  phẩm  kinh  nói  là  Nhất  thiết  pháp,  Nhất  thiết  chủng  đồng  một 
nghĩa. 

Lục  tài  nói  là  tác  tài.  Trong  kinh  cũng  gọi  là  xúc.  Theo  xúc  thì  có 
thể  nuôi  lớn  tâm  số  pháp.  Tài  có  khả  năng  nuôi  lớn  hoa  lá  cành  nhỏ, 
nghĩa  này  giống  như  nhân  dùng  danh.  Thất  thông  nói  là  bảy  sự  đau  khổ, 
còn  viết  thống  dương.  Trong  kinh  nói  là  danh  thọ,  nghĩa  là  có  thể  lãnh 
chịu  những  khổ  vui  cho  nên  gọi  là  danh  thọ. 

Ý  pháp  nói  là  nương  pháp.  Ư  nghị  viết  thành,  trụ.  Thuyết  Văn  nói 
là  ỷ  cũng  là  y  ỷ.  Quảng  thất  nói  là  nương  nhân.  Kinh  văn  chữ  viết  không 
đúng  thể. 

Tát-vân-nhã  nói  là  còn  gọi  là  Tát-vân-nhiên,  hoặc  Tát-bà-nhã 
đều  sai.  Chánh  ngôn  nói  là  Tát-đại-nhã,  ở  đây  dịch  Nhất  thiết  trí. 

Du-tuần  nói  là  dữu  chu  viết  thành  còn  gọi  do-tuần,  hoặc  do-diên, 
du-xà-na  đều  là  một  và  không  đúng.  Chánh  ngôn  nói  là  Du-thiện-na, 
ở  đây  dịch  là  hợp,  ứng,  kế  hợp  ứng  nhĩ  hứa  độ  lượng  giống  với  phương 
này  là  dịch  là  .  Căn  cứ  theo  năm  trăm  cung  là  một  câu-lô-xá,  tám  câu- 
lô-xá  là  một  du-thiện-na,  thì  phương  này  là  ba  mươi  dặm.  Người  xưa  nói 
Thánh  vương  một  ngày  đi  mấy  dặm. 

Châu-ky  nói  là  ngọc  trai.  Cư  y.  Thuyết  Văn  nói  là  ngọc  chưa  được 
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tròn.  Tự  thư  nói  là  tiểu  châu. 

Dũ  hướng  nói  là  hướng  ra  cửa  sổ.  Hứa  lượng.  Thi  nói  là  trát  lấp  tu 
cửa.  Truyện  nói  là  trổ  cửa  sổ  hướng  tây.  Quảng  thất  nói  là  hướng  cửa 
sổ.  Thương  Hiệt  giải  cột  nói  là  chứ  dũ  chính  là  chữ,  dũ  bàng  dũ  do  đó 
giúp  sáng  thêm. 

-  Quyển  2  nói  là  không  âm  giải  thích. 


KINH  ÂM  PHÓNG  ỌUANG  BÁT  NHÃ 
QUYEN  3 

Bất  oan  nói  là  không  ân  hận,  hối  tiết.  0  hoán.  Tự  lược  nói  là  than 
oán  đáng  sợ. 


KINH  ÂM  PHÓNG  ỌUANG  BÁT  NHÃ 
QUYEN  4 

Kỷ  tha  nói  là  ở  lại  nơi  khác  nói  là  cư  kỳ  viết  thành,  giải  thích  bắt 
được,  cho  nên  ở  lại  rảnh  rỗi. 

Đát-tát-a-kiệt-a-la  tam  gia  tam  Phật.  Đại  phẩm  kinh  viết  nói  là 
Đa-tha-a-già-độ-a-la-ha  Tam-miệu  Tam-phật-đà  giống  nhau.  Trung 
Hoa  nói  là  tức  là  ba  danh  hiệu  trong  mười  hiệu,  nhưng  cũng  là  Phạm 
âm  nghe  nặng  hoặc  nhẹ  A-đà-a-già-độ.  Trung  Hoa  dịch  nói  là  Như  Lai. 
A-la-ha,  Trung  Hoa  dịch  nói  là  ứng  Cúng,  Tam-miệu  Tam-phật-đà  dịch 
nói  là  Chánh  Biến  Tri. 

Tiết  lệ  nói  là  yêm  kế  viết  thành,  lực  kế  viết  thành,  hoặc  gọi  là 
Tỳ-đế-lê,  hoặc  là  Tỳ-đế-lệ-đa,  Bế-lệ-đa.  Trung  Hoa  dịch  nói  là  Tổ  phụ 
quỷ,  xưa  dịch  nói  là  ngạ  quỷ,  trong  ngạ  quỷ  là  tối  liệt. 

Phân  mậu  vân  đà  ni  tử  nói  là  bút  phần  viết  thành,  còn  viết  phần 
nậu,  hoặc  viết  phần  nậu.  Vân  đà  phất  nói  là  phú  ma  mạn  đà,  Phất  đa 
la,  Trung  Hoa  dịch  nói  là  Mãn  nghiêm  sức  nữ  tử.  Minh  độ  kinh  nói  là 
Mãn  kiến  tử. 

Tăng  na  tăng  niết  nói  là  đáp  nói  là  Ma  Ha  Tăng  Na  Tăng  Niết 
Đà,  xưa  dịch  Ma  Ha  gọi  là  Đại  Tăng  Na,  Khải  Tăng  Niết,  trước  tác  gọi 
là  trang  sức,  cho  nên  những  tác  phẩm  nổi  tiếng  là  Đại  Khải.  Đại  phẩm 
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kinh  nói  là  Đại  Thệ  Trang  Nghiêm.  Có  thuyết  nói  là  Tăng  Na  Đại  Thệ 
Tăng  Niết  Tự  Thệ  đều  sai.  Chánh  ngôn  nói  là  Phu  Na  Ha,  dịch  nói  là 
giáp  Phu  Na  Đà,  hoặc  viết  bỉ,  hoặc  y  gọi  là  bỉ  giáp  y  bỉ. 


KINH  ÂM  PHÓNG  ỌUANG  BÁT  NHÃ 
QUYEN  5 

Duyệt  xoa  nói  là  dĩ  xuyết  viết  thành,  hoặc  viết  dạ-xoa  đều  sai. 
Chánh  ngôn  nói  là  dược-xoa,  Trung  Hoa  dịch  nói  là  quỷ  hay  ăn  thịt 
người,  còn  viết  thương  nghĩa  là  là  m  tổn  hại  người. 

Giá-ca-việt-la  nói  là  gọi  đúng  nói  là  Thước-ca-la-phiệt-lạt-đổ- 
yết-la-xà,  Trung  Hoa  dịch  nói  là  chuyển  luân  vương. 

Đích  mạc  nói  là  đô  dịch  viết  thành,  mộ  các  viết  thành  nghĩa  là 
không  nhân  không  tướng.  Đích  cũng  như  chữ  địch,  địch  thất,  chữ  mạc 
cũng  như  chữ,  còn  gọi  mộ  dục. 

Vô  thái  nói  là  tên  tha  phục  Tam-muội. 

Khoa  quật  nói  là  hang  động,  hoặc  khổ  hòa.  Tiểu  Nhĩ  Nhã  nói  là 
gà  chim  trĩ  còn  sữa  nghĩa  là  khoa,  chỗ  nghỉ  của  thỏ,  gọi  là  quật,  có  khi 
không  ở  hang  nhưng  nghỉ  ngơi.  Chiến  quốc  sách  nói  là  thỏ  khôn  xây  ba 
chỗ,  cũng  viết  niết  Tam-muội. 

Yểm  cai  nói  là  thỏa  mãn.  cổ  lai  viết  thành,  đầy  đủ.  Phương  ngôn 
nói  là  cai  hàm.  Quách  phác  nói  là  cai  hàm  bị,  cũng  là  Tam-muội. 

Chủng  kê  nói  là  giông  hạt  kê.  cổ  văn  nói  là  tử  lực  viết  thành,  kê 
túc,  anh  trưởng  ngũ  cốc. 

Kiêu  tán  nói  là  tướng  vấy  ướt,  chữ  còn  viết.  Thuyết  Văn  nói  là 
dẫn  nước  để  tưới.  Chữ  có  hai  kiểu  viết.  Thuyết  Văn  nói  là  tám  tương  hu 
lệ.  Sử  ký  nói  là  nội  trong  năm  bước  dùng  máu  vẩy  ướt  cả  áo  Đại  vương, 
tung  tóc  cả  vật  dương  tuyền.  Lý  luận  nói  là  e  không  biết  nếm  vào  nhổ 
tung  tóe.  Giang  nam  hành,  âm  này  là  Sơn  đông. 
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KINH  ÂM  PHÓNG  ỌUANG  BÁT  NHÃ 
QUYEN  6 

Bạc  hà  viết  thành  đây  là  họ  người. 

Thô  hà  viết  thành  sai  lầm. 

Ngũ  ca  viết  thành  tên  núi 

Sĩ  hà  viết  thành  cao  chót  vót. 

Lỗ  hổ  nói  là  ương  ngạnh  ngạo  mạn.  Lực  tổ  viết  thành,  bồ  cổ.  Lỗ 
hổ  tự  tại  nghĩa  là  tha  hồ  tung  hoành  ngang  dọc.  Hán  thư  âm  nghĩa.  Hổ 
bạt  hổ  nghĩa  là  tự  do  buông  lung.  Kinh  văn  viết  nói  là  khô  thị,  chữ  không 
đúng  với  nghĩa  này.  Trong  kinh  nói  là  kiêu  mạn  hoặc  viết  cống  cao. 

Kiền-đà-la  nói  là  cự  yên.  Trung  Hoa  dịch  nói  là  tìm  hương  thần 
tức  là  Càn-đạt-bà. 

Giai  ngẫu  nói  là  hòa  hợp.  Hồ  giai.  Quảng  nhã  nói  là  giai  hóa, 
ngẫu  hợp.  Văn  kinh  viết  sai.  Thượng  thư  nói  là  xứng  đôi  cho  là  hiếu, 
chú  là  giai  hòa,  ngẫu  hợp. 


KINH  ÂM  PHÓNG  ỌUANG  BÁT  NHÃ 
QUYEN  7 

Vô  ngẫu  nói  là  không  xứng  đôi  nói  là  Ngô  khẩu  viết  thành,  ngâu 
xứng  đôi.  Đại  phẩm  viết  nói  là  đẳng  bất  đẳng  là  đúng.  Kinh  văn  viết 
sai. 

Tu  nhị  nói  là  hai  chữ  tu,  hoặc  viết  nói  là  Tu-ma-xoa  thiên,  Trung 
Hoa  dịch  nói  là  diệu  Thiện  Thiên  còn  gọi  là  nhị  ma,  đây  dịch  nói  là  thời 
phân  Tu-nhị-ma,  Thiện  thời  phân  tức  là  Thiên  chủ. 

Câu  dực  nói  là  lược  sai,  họ  Kiều-thi-ca  tức  là  Thích-đề-hoàn  cùng 
với  Thiên  Đế-thích  là  một  tên. 

Đạo  kiểm  nói  là  cứ  nghiêm  viết  thành,  nghĩa  là  dùng  đạo  để  buộc 
tâm  cho  nên  gọi  là  đạo  kiểm.  Đại  phẩm  kinh  nói  là  hoặc  nhập  thất 
văn  chánh  vị.  Thương  Hiệt  Thiên  nói  là  nắm  được  luật  phép  cũng  như 
nhiếp. 

Tứ  kiêu  nói  là  khắp  nơi  biên  giới,  cổ  điếu  viết  thành,  bốn  phố 
nhỏ,  trong  lịch  tứ  kiêu  là  việc  này. 

Át  tuyệt  nói  là  ngăn  chặn.  Ư  át.  Nhĩ  Nhã  nói  là  át  chỉ,  nay  dùng 
những  điều  nghịch  nhau  để  ngăn  chặn  là  át.  Thương  Hiệt  Thiên  nói  là 
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át  giá. 

-  Quyển  8  nói  là  không  âm  giải  thích. 


KINH  ÂM  PHÓNG  QUANG  BÁT  NHÃ 
QUYEN  9 

Đề-hòa-kiệt  nói  là  hoặc  gọi  là  Đề-hòa-kiệt-la,  dịch  nói  là  Định 
Quang  cũng  gọi  là  Nhiên  Đăng  Phật. 

Ni-ma-la  thiên  nói  là  hoặc  viết  Phần-mật-đà  thiên,  dịch  nói  là 
Tha  hóa  tự  tại  thiên. 

A-ba-hội  thiên  nói  là  dịch  nói  là  Quang  Âm  thiên,  còn  gọi  Cực 
Quang  Tịnh  thiên,  tức  là  đệ  Nhị  thiền  và  Tam  thiền.  Văn  kinh  nói  là 
chữ  viết  hội. 

Thủ-ha-ký-ma  thiên  nói  là  dịch  nói  là  Thiên  Tịnh  thiên  là  đệ  Nhị 
thiền  trong  đệ  Tam  thiền,  dùng  an  lạc  thanh  tịnh  chan  rải  khắp  gọi  là 
Biến  Tịnh. 

Duy-vu-phả-la  thiên  nói  là  dịch  nói  là  Quảng  Quả  thiên  tức  là  đệ 
Tam  thiền.  Trong  phàm  phu  quả  đây  là  quả  tối  thắng  nhất,  cho  nên  gọi 
là  Quảng  quả. 

Hạng  hận  nói  là  bướng  bỉnh.  Hồ  giảng  viết  thành,  nghĩa  là  người 
cang  cường,  bướng  bỉnh  khó  hồi  đầu  vì  bị  danh  lợi.  út-già-la  viết  vấn 
kinh  nói  là  người  cang  cường.  Vô  Lượng  Thanh  Tịnh  Bình  Đẳng  Giác 
kinh  nói  là  bướng  bỉnh  ngu  si.  Trong  kinh  nói  là  viết  Tăng  thượng  mạn. 
Văn  kinh  chữ  viết,  ngoan  độn,  chữ  ngoan  không  đúng  bản  tự. 

Bạt  trác  nói  là  đề  bạt.  Tràng  trác.  Thương  Hiệt  Thiên  nói  là  trác 
du  bạt  dẫn,  cũng  là  trác  xuất  nói  là  đưa  ra. 

Ma  nhị  nói  là  Trường  An  phẩm  viết  nói  là  Ma-đà.  Tiểu  phẩm 
kinh  nói  là  Ma-hê  đều  là  âm  tiếng  Phạm  sai.  Minh  Độ  kinh  nói  là  Thần 
Đan. 


KINH  ÂM  PHÓNG  QUANG  BÁT  NHÃ 
QUYỂN  10 


Mâu  tiễn  nói  là  cổ  văn  nói  là  ba  kiểu  chữ  nói  là  đều  là  âm  mâu 
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phương  ngôn  sớ  nói  là  kích  là  mâu.  Thuyết  Văn  nói  là  mâu  dài  hai 
trượng  đặt  ở  Binh  xa. 

Bát  duy  vô  nói  là  hoặc  viết  Bát  duy  vu  tức  là  Bát  bối  xã. 

Bình  sa  nói  là  yêm  kinh  viết  thành  đáp  sai.  Đúng  nói  là  Tần-bà- 
sa-la  vương  hoặc  viết  Tần-tỳ,  dịch  nói  là  hình  lao,  một  thuyết  nói  là 
Tần-tỳ,  dịch  nói  là  Tần-sắc-ba-la,  dịch  nói  là  đoan  chánh,  hoặc  gọi  sắc 
tượng  thù  diệu. 

Tùy-da-lê,  hoặc  viết  nói  là  đọa-xá-lê,  luật  sa,  lê  xướng  đều  là 
chuyển  tiếng  Phạm  sai.  Chánh  ngôn  nói  là  lật  xiêm  bà,  dịch  nói  là  Tiên 
Tộc  vương  chủng.  Trong  kinh,  luận  viết  nói  là  ly  xa,  hoặc  luật  xa  đều 
giông  nhau. 

Chi  triệu  nói  là  điềm  báo  trước.  Trừ  kiêu  viết  thành,  triệu  cũng 
như  cơ,  thấy  được  việc  trước  cũng  là  hình  triệu.  Đại  phẩm  kinh  nói  là 
pháp  mật. 

Kiền-đạp-hòa  nói  là  còn  gọi  Kiền-đạt-la,  hoặc  gọi  Càn-đạp-bà, 
Kiền-đạt-bà,  Càn-thát-bà  tên  xưa,  gọi  đúng  nói  là  Kiền-đạt-va  đều  là 
âm  khác  nhau  của  một  nước,  dịch  nói  là  xú  hương,  cũng  gọi  là  lạc  thần, 
còn  gọi  thực  hương  xưa  gọi  là  hương  thần  cũng  là  cận.  Trong  kinh  cũng 
viết  hương  âm  thần,  dịch  nghĩa  nói  là  tìm  hương  thần,  đây  dịch  đúng. 

Chân-đà-la  nói  là  chi  nhân  viết  thành,  còn  viết  chân-đà-la,  hoặc 
viết  Phồn-na-la  đều  sai,  gọi  đúng  nói  là  Phồn-nại-lạc,  dịch  là  người, 
còn  gọi  là  phi  nhân. 

Ma-hầu-lặc  nói  là  còn  gọi  là  Ma-hưu-lặc,  hoặc  viết  Ma-hầu-la- 
già  đều  sai,  gọi  đúng  nói  là  Mâu-hô-lạc-ca,  dịch  nói  là  Đại  Hữu  hành 
long. 

Chân  việt  nói  là  chữ  viết  chấn  việt,  đây  đáp  nói  là  ngọa  cụ. 

-  Quyển  11  không  âm  đế  giải  thích. 


KINH  ÂM  PHÓNG  QUANG  BÁT  NHÃ 
QUYỂN  12 

Phạn-ca-di  thiên  nói  là  đây  gọi  là  Tịnh  Thân  thiên,  Phạn  Tịnh,  tức 
là  Sơ  thiền  Phạn  thiên. 

-  Quyển  13  -  14  không  có  âm  để  giải  thích. 
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KINH  ÂM  PHÓNG  QUANG  BÁT  NHÃ 
QUYỂN  15 

Canh  sáp  nói  là  trở  ngại.  Canh  hạnh.  Vương  dật  chú  sở  từ  nói  là 
canh  cường  cũng  là  hại,  bệnh,  sáp  còn  viết,  nghĩa  là  không  trơn.  Chữ  tứ 
chỉ  tứ  chỉ  tức  là  không  thông. 

Phi  lũy  nói  là  sảy  mụn,  còn  viết  bộc,  lực  tội  viết  thành,  sảy  mụn 
hơi  sưng,  nay  lấy  nghĩa  này. 

Dĩ  thự  nói  là  đã  bô"  trí.  Thời  khứ.  Thự  vị  thự  nghĩa  là  sắp  đặt  vị 
trí  cung  kính.  Quốc  ngữ  nói  là  xây  dựng  vị  trí  chính  phủ.  Biểu  nghĩa  là 
biểu  thức. 

-  Quyển  16  không  âm. 


KINH  ÂM  PHÓNG  QUANG  BÁT  NHÃ 
QUYỂN  17 

Tương  giả  nói  là  còn  viết  là  tường,  tự  lân  cột  buồn,  đi  Giang  Nam, 
âm  này  quan  trung  phần  nhiều  gọi  là  can. 

Sưởng  lạp  nói  là  mở  cửa  tù.  Cô  đao  viết  thành,  kiên  lao,  chữ  viết 
hai  kiểu  đồng  với  trưởng  tiên  trưởng  hành.  Tam  thương  nói  là  sướng 
chàng,  văn  thường  viết  nói  là  xông  ra  gọi  là  đinh,  nay  dùng  gỗ  hoặc 
thiếc  đâm  vào  trúng  vá  thêm  gọi  là  sưởng.  Văn  kinh  viết  không  đúng 
với  thể  chữ.  Trang  toán  nói  là  thừa  nhận  trang  nghiêm.  Thô  dương. 
Thinh  loại  nói  là  trang  nghiêm.  Chữ  cổ  văn  viết.  Nhĩ  Nhã  nói  là  toán  số, 
tính  được  dài  sáu  tấc.  Thuộc  chữ  chữ,  thường  nói  không  sai. 


KINH  ÂM  PHÓNG  QUANG  BÁT  NHÃ 
QUYỂN  18 

Giảo  hý  nói  là  giễu  cợt  xảo  trá.  cổ  xảo.  Phương  ngôn  nói  là  con 
nít  phần  đông  là  xảo  trá  nhưng  quỷ  quyệt  cũng  gọi  là  xảo  trá. 
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KINH  ÂM  PHÓNG  QUANG  BÁT  NHÃ 
QUYỂN  19 

Hòa  di  là  hoàn  duyệt  xoa  nói  là  tức  là  thần  Kim  cang  nghĩa  là  tay 
cầm  chày  Kim  cang,  nhân  đây  đặt  tên. 

-  Quyển  20  không  âm  giải  thích. 


KINH  ÂM  PHÓNG  QUANG  BÁT  NHÃ 
QUYỂN  21 

Tạp  nhảu  nói  là  lẫn  lộn.  cổ  văn  viết  hai  kiểu.  Thuyết  Văn  nói  là 
tạp  phạn  nay  những  vật  khác  màu  tập  hợp  lại  gọi  là  nhữu. 

Chiên-đà-la  nói  là  hoặc  gọi  là  chiên-trà-la,  đây  dịch  nói  là  Ng¬ 
hiêm  Xí  nghĩa  là  Đồ  sát  tên  của  chủng  loại,  gọi  nói  là  ngục  tốt  là  chủ 
sát  nhân.  Theo  Tây  Vức  ký  nói  là  người  này  nếu  đi  thì  lắc  chuông  tự 
nêu  hoặc  cây  tre  đập  vào  đầu,  nếu  không  là  m  như  vậy  thì  vua  bắt  tội 
người  này. 

Ba  khiển  nói  là  khập  khiễng,  còn  viết.  Cư  miễn.  Tự  lâm  nói  là  đi 
khập  khiễng  không  được  trang  nghiêm. 

Dục  trang  nói  là  muôn  đâm  nói  là  trọc  giang.  Quảng  nhã  nói  là 
tràng  thích,  tràng  độc  kích. 


KINH  ÂM  PHÓNG  QUANG  BÁT  NHÃ 
QUYỂN  22 

A  duy  nhan  nói  là  Đại  Phẩm  kinh  nói  là  Nhất  sanh  bổ  xứ,  thập  trụ 
kinh,  gọi  đệ  thập  a  duy  nhan  Bồ-tát  pháp  trụ. 

Minh  thệ  nói  là  thề.  Mi  cảnh.  Lễ  ký  nói  là  chư  hầu  đem  súc  vật 
đến  gọi  là  thề.  Chu  lễ  ty  nói  là  pháp  của  minh  chiến.  Trịnh  huyền  nói 
là  viết  lời  này  trên  mắt,  giết  súc  vật  lấy  máu  uống  viết  thêm  trên  súc 
vật  rồi  chôn,  ghi  vào  đây  để  là  m  tin.  Việc  lớn  gọi  là  “minh”  việc  nhỏ 
gọi  là  thệ. 
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BỘ  Sự  VựNG  6 

KINH  ÂM  PHÓNG  QUANG  BÁT  NHÃ 
QUYỂN  23 

Khinh  dị  nói  là  tùy  tiện.  Tự  thể  viết  hoặc  viết  nay  viết.  Thương 
Hiệt  Thiên  nói  là  dị  mạn,  gọi  là  dị  cũng  là  khinh.  Văn  kinh  viết  nói  là 
hiệp.  Thuyết  Văn  nói  là  đồng  lực,  cũng  là  cấp,  hiệp  không  đúng  với 
nghĩa  này. 

Dã  mã  nói  là  du  dương  nhị.  Theo  Trang  Tử  nói  là  trần  ai,  chỗ  dừn 
nghỉ  của  sinh  vật.  Chú  nói  là  chỗ  tựa  của  chim  bằng  để  bay,  chính  là  du 
khí.  Đại  luận  nói  là  đói  khát  oai  bức  thấy  hơi  nóng  nghĩa  là  nước. 

Ngũ  binh  nói  là  Chu  lễ  chu  nói  là  Binh  chưởng  lễ  binh.  Trịnh 
chúng  nói  là  ngũ  binh  nói  là  qua,  giáo,  mâu,  kích,  vô  di.  Bộ  tốt  ngũ  binh 
nói  là  không  có  vô  di  nhưng  có  cung  tên. 

-  Quyển  24  -  25  không  âm  giải  thích. 


KINH  ÂM  PHÓNG  QUANG  BÁT  NHÃ 
QUYỂN  26 

Tu-diên-đầu-phật  nói  là  hoặc  gọi  Tu-phiến-đa-phật.  Tần  nói  là 
rất  thanh  tịnh. 

Đổng  nhiên  nói  là  rỗng  rang.  Đồ  cống.  Thuyết  Văn  nói  là  đổng 
tật  lưu  cũng  là  cảnh  thâm  thúy.  Văn  kinh  viết,  cảnh  nóng  cũng  là  cảnh 
hạn  hán. 

-  Quyển  27  không  âm  giải  thích. 


KINH  ÂM  PHÓNG  QUANG  BÁT  NHÃ 
QUYỂN  28 

Khuyết  thuật  nói  là  khuyến  dụ.  Tư  duật.  Thuyết  Văn  nói  là  thuật 
dụ.  Quảng  nhã  nói  là  vị  sưu.  Văn  kinh  viết,  còn  viết  tư  duật  viết  thành, 
còn  viết  tuất  ưu,  không  đúng  với  cách  dùng  này. 
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KINH  ÂM  PHÓNG  QUANG  BÁT  NHÃ 
QUYỂN  29 

Ba  luân  nói  là  còn  viết  ba  luận.  Đây  gọi  là  Thường  đế  minh.  Độ 
kinh  nói  là  chan  rải  lòng  từ  đều  là  một  nghĩa. 

Phê  nghê  nói  là  có  hai  kiểu  viết.  Tự  lâm  nói  là  phổ  mê  viết  thành, 
ngũ  lễ.  Quảng  nhã  nói  là  phê  nghê  điệp  nữ  tường,  giải  thích  tuấn  bội 
kinh  tiểu  hoàn,  trong  lỗ  hổng  là  m  cho  nhỏ  là  việc  phi  thường. 

Ba  đàm  nói  là  còn  viết  nói  là  Ba  mộ,  hoặc  Ba  đầu  ma,  Bát  đàm 
ma.  gọi  đúng  nói  là  Bát  trì  ma.  Trung  Hoa  dịch  nói  là  Sen  đỏ. 

Câu  văn  la  nói  là  còn  viết  Câu  vạt  la,  Câu  mâu  đầu,  Câu  vật  đầu. 
Dịch  nói  là  Câu  là  địa  vật  đà,  tên  Thiện  hỷ,  hoa  hỷ. 

Ưu  bát  chiêu  nói  là  còn  viết  nói  là  Âu  bát  la,  dịch  nói  là  hoa  đen. 

Giao  tinh  nói  là  tên  chim  tinh,  một  tên  với  giao  lự,  loài  chim  này 
khi  ra  khỏi  núi  Man  liên  bay  từng  bầy  như  nhạn  kê  giống  như  vịt  trời 
chân  cao  là  loài  súc  vật  ở  giang  hoài  có  thể  dập  tắt  lửa. 


KINH  ÂM  PHÓNG  QUANG  BÁT  NHÃ 
QUYỂN  30 

Khiêm  khác  nói  là  cung  kính,  cổ  văn  nói  là  khổ  các. 

Tự  lâm  nói  là  khác  cung,  cũng  là  kính,  cung  kính  nhúng  nhường. 
Khốc  độc  nói  là  cực  kỳ  độc  nói  là  viết  hai  cách.  Thuyết  Văn  nói 
là  khốc  cấp  thậm,  bạo  ngược. 

Bảo  anh  nói  là  bình  báu  dài  cổ.  Ư  canh.  Phương  ngôn  nói  là  phẫu 
lâu  cương  anh.  Từ  cửa  đông  giữa  Triệu  Ngụy,  nghĩa  là  anh  cũng  là 
Thông  ngữ. 
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BỘ  Sự  VựNG  6 

KINH  MA-HA  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT  ĐA 

Huyền  ứng  soạn 

QUYỂN  1 

Bà-già-bà  nói  là  xưa  dịch  nói  là  có  công  đức  lổn  tên  của  chí  thánh. 
Già  nói  là  Bạt-già-phạm,  Bạt-già  đây  dịch  nói  là  Đức  phạn,  đây  gọi  tên 
Thành  Tựu  nghĩa  chúng  đức  thành  mãn.  Bạt-già-phạm  nói  là  còn  một 
tên  Tổng  nghiệp  chúng  đức.  không  như  vậy  cho  nên  các  đầu  kinh  đều 
để  tên  này. 

Na-già  nói  là  Trung  Hoa  dịch  nói  là  Long,  Tượng  gọi  là  đại  lực, 
cho  nên  dụ  vậy. 

Tam-muội  nói  là  hoặc  Tam-ma-đề,  Tam-ma-đế  đều  sai.  Đúng  nói 
là  Tam-ma-địa.  Trung  Hoa  dịch  nói  là  Đẳng  trì  đẳng,  chánh,  chánh  trì 
tâm  nghĩa  là  giữ  gìn  các  công  đức,  chánh  định  nghĩa  là  mặc  tình  lìa  một 
cảnh  và  các  tà  loạn. 

Hy  vọng  nói  là  Thuyết  Văn  nói  là  hư  y  viết  thành,  hy  vọng,  giữa 
biển  núi  nghĩa  là  hy.  Quảng  nhã  nói  là  hiếm  thấy.  Vô  phương.  Thuyết 
Văn  nói  là  đi  ra  ngoài  nhìn  lại.  Chữ  lược  thanh.  Thuyết  Văn  nói  là  trăng 
tròn  vọng  nhìn  mặt  trời.  Chữ  nguyệt  chữ  thần,  nhậm,  nhưng  chữ  này  âm 
thể  phần  đông  không  biết  được,  cho  nên  chữ  không  thể  giải  thích  được 
hai  điều  này. 

Tâm  hành  nói  là  tâm  vọng  đi  lén  lút.  Hạ  canh  viết  thành  nghĩa  là 
ngao  du.  Kinh  phóng  quang  nói  là  chỗ  ý  hướng  đến.  Kinh  Quang  Tán 
nói  là  sở  thú  sở  hành.  Đại  luận  hỏi  nói  là  là  m  sao  biết  được  tâm  hành 
của  chúng  sanh  Bồ-tát  biết  được  chúng  sanh  đi  khắp  nơi  trong  chủng 
chủng  ngũ  báo.  Kinh  Duy-ma  nói  là  khen  biết  được  tâm  qua  lại  của 
chúng  sanh  và  tâm  sở  hành  là  một  nghĩa  này.  Nay  có  người  đọc  hạ 
mãnh  viết  thành  là  sai. 

Quái  ngại  nói  là  ngăn  ngại  nói  là  hoặc  hồ  quái.  Tự  thư  nói  là  võng 
ngại,  ngại  chỉ,  giới  hạn  quá  mức  gọi  là  ngại. 

Thích  na  nói  là  kinh  Quang  Tán  nói  là  Bồ-tát  La-lăng-ma-kiệt, 
Trung  Hoa  dịch  nói  là  Bảo  Tích.  Kinh  Duy-ma  nói  là  khen  đây  là  việc 
quý  hóa.  Kinh  Phóng  Quang  Bảo  Lai.  Theo  bản  Phạm  nói  là  Át  Thích 
Đát  Na  Yết  Bà,  Trung  Hoa  nói  là  Bảo  Đài  hoặc  Bảo  Tạng  đều  là  một 
nghĩa.  Văn  kinh  viết  không  đúng. 

Mãn  tử  nói  là  Tam  thương  nói  là  giải  đồ,  đây  là  chữ  dư.  Trong 
kinh  nói  là  mãn  lục,  hoặc  Văn  Thù  Sư  Lợi,  Mạn  Thù  Thi  Lợi,  dịch  nói 
là  Diệu  Đức,  Kính  Thủ.  Xưa  kinh  Duy-ma  Hán  nói  là  Lục  Thủ.  Kinh 
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Phóng  Quang  nói  là  ai  nhã  hàm  đều  sai.  Chánh  ngôn  nói  là  Mạn  Thù 
Thất  Lợi,  đây  nói  là  Diệu  Cát  Tường.  Trong  kinh  viết  nói  là  Bạc  thủ, 
chữ  cổ  văn  chữ  nghi  là  sai.  Đáp  nói  là  nhi  chu  viết  thành,  nhưng  kiểu 
chữ  lẫn  lộn  nhiều  người  nghi  ngờ. 

Hệ  niệm  nói  là  buộc  niệm  nói  là  cổ  văn  nói  là  hai  cách  viết,  nay 
cổ  đế.  Thuyết  Văn  nói  là  hệ  kết  thúc  cũng  là  liên  tiếp  không  ngừng 
lưỡng  đoán  nói  là  giậm  hai  chân  nói  là  còn  viết.  Thuyết  Văn  nói  là  kh¬ 
inh  đoán  trường.  Tam  thương  nói  là  bắp  chân.  Kinh  văn  nói  là  đinh  quán 
viết,  điệp  túc,  đoán  không  đúng. 

Lưỡng  bễ  nói  là  hai  bắp  đùi.  cổ  văn  viết.  Thuyết  Văn  nói  là  cổ 
ngoại,  người  phương  Bắc  đi.  Phương  nhĩ  viết  thành,  âm  này  đi  Giang 
nam.  Văn  kinh  chữ  thường  viết  lục. 

Nhục  kế  nói  là  cổ  đế.  Âm  Pham  nói  là  Ôn-tầm-ni-la,  đây  nói  là 
Kế  tức  là  Vô  thượng  y.  Kinh  viết  tai-sa  đỉnh  nổi  lên  xương  tự  nhiên 
thành  búi  tóc.  Văn  kinh  nói  là  chữ  viết  không  đúng. 

Hy  di  nói  là  hớn  hở  vui  hòa.  Hy  chi  viết  thành,  dư  chi.  Thuyết  Văn 
nói  là  hy  di  hòa  duyệt.  Phương  ngôn  nói  là  di  hỷ,  giữa  Tương  Đạm  gọi 
là  phân  di  hoặc  hy  di.  Văn  kinh  nói  là  hư  chi.  Thuyết  Văn  nói  là  hỷ  lạc. 
Thương  Hiệt  Thiên  nói  là  tiếu,  hỷ  không  đúng,  nay  sử  dụng  chữ  hý. 

Đắc  dũ  nói  là  được  tốt.  cổ  văn  nói  là  dũ  nhũ  viết.  Phương  ngôn 
nói  là  sai  gian  dũ.  Thuyết  Văn  nói  là  là  nh  bệnh. 

Điềm  nhiên  nói  là  thản  nhiên.  Đồ  kiêm.  Phương  ngôn  nói  là  điềm 
tĩnh,  an  ổn.  Đại  luận  nói  là  đồ  lãm  viết  thành,  cũng  gọi  là  “an”,  giải 
thích  giông  nhau.  Văn  kinh  nói  là  dư  chi  viết  thành  sai. 

Bất  nhiễu  nói  là  không  quấy  rầy.  Tự  lâm  nói  là  nãi  liễu.  Tam 
thương  nói  là  nhiễu  lộng.  Thuyết  Văn  nói  là  nhiễu  hà,  hà  phiền,  nghĩa 
là  đùa  giỡn  là  m  phiền.  Nhiễu  cũng  là  não,  hà  khả.  Tân  phân  nói  là  rực 
rỡ.  Thất  viết  thành,  phu  vân.  Quảng  nhã  nói  là  tân  phân  thạnh  nhi. 

A  bể  nói  là  Tự  thư  nói  là  bệ  hề.  Trung  Hoa  dịch  nói  là  Bất  thối  trụ 
thập  trụ.  Kinh  nói  là  đệ  thất  trụ. 

Cưu  ma  nói  là  gọi  đúng  là  Cưu  ma  la  sắc  cứu  ma  la  đây  là  tên 
chung  của  họ  tám  tuổi  trở  lên  đến  khi  chưa  kết  hôn.  Xưa  gọi  là  Đồng  tử 
Sắc  Đa,  xưa  dịch  là  chân  ngôn  giông  như  chân  địa,  hoặc  gọi  là  thật  cũng 
là  một  nghĩa.  Nay  đáp  là  tướng  gọi  đồng  tướng,  thuận  theo  thế  tục  đồng 
phiêu  bất  địa  trở  lên  Bồ-tát,  hoặc  hiệu  khác  là  Pháp  vương  tử. 

Số  tri  nói  là  sơn  lâu  viết  thành,  số  kế,  xem  xét  sô"  này  gọi  là  sô". 

Thiêu  thời  nói  là  thiêu  đúng  lúc.  Thị  chiêu  viết.  Theo  thiêu  cũng 
là  đốt,  thiên  nhiên  là  lửa  thiêu  đốt  cho  người. 
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BỘ  Sự  VựNG  6 

KINH  MA-HA  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT  ĐA 
QUYỂN  2 

Đạo  mạo  nói  là  lúa  và  cỏ  tranh.  Đồ  lão  viết  thành,  mao  bao.  Đạo 
nghĩa  là  lúa  có  sâu.  Kinh  văn  nói  là  vu  giá  nói  là  mía.  Văn  thường  viết 
mía  này  xuất  phát  tại  Kinh  châu,  hoặc  viết  nói  là  cam  chá  nhất  vật. 

Tắng  ố  nói  là  căm  ghét.  0  cố.  Lễ  ký  nói  là  ta  xấu  mà  dùng  ta  biết 
được  tình  hình.  0  cũng  nhưtắng.  Thi  nói  là  ô"  vô  lễ  đều  đúng. 


KINH  MA-HA  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT  ĐA 
QUYỂN  3 

Ma  môn  nói  là  sờ  mó.  Mạc  bôn.  Thinh  loại  nói  là  Môn  mạc.  Tự 
lâm  nói  là  môn  vỗ  trì.  Theo  môn  trì  nghĩa  là  tay  cầm  vật,  thế  nên  trong 
các  kinh  tay  sờ  mặt  trời,  mặt  trăng. 

-  Quyển  4  -  6  không  có  âm  để  giải  thích. 


KINH  MA-HA  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT  ĐA 
QUYỂN  7 

Mông  muội  nói  là  ngu  muội.  Tự  thư  nói  là  mạc  công  viết  thành, 
mạc  đối.  Dịch  nói  là  là  chữ  nghĩa  là  che  mờ  không  sáng.  Quảng  nhã  nói 
là  muội  là  ám  nghĩa  là  che  mờ  không  biết.  Nói  khác  hơn  nghĩa  là  còn 
nhỏ  mê  mờ  không  có  ngã  và  tâm. 


KINH  MA-HA  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT  ĐA 
QUYỂN  8 

Tuần  thân  nói  là  tuân  theo  thân.  Tam  thương  cổ  văn  nói  là  tợ  tuân. 
Nhĩ  Nhã  nói  là  tuần  tự.  Quách  phác  nói  là  tuần  hành,  cũng  là  biến,  tuần 
lịch. 

Thị  chiêm  nói  là  xem  coi,  đoán.  Chi  diêm.  Phương  ngôn  nói  là 


sổ  2128  -  NHẤT  THIẾT  ÂM  NGHĨA  KINH,  Quyển  9 


469 


chiêm  thị,  chiếm  cũng  là  hậu.  Hễ  vật  gì  có  tướng  sau  đều  gọi  là  chiêm 
cũng  là  chữ. 

Tuyền  sư  nói  là  thợ  con  lặn.  Tự  quyến.  Thuyết  Văn  nói  là  tuyền 
viên  lư.  Thu  Thanh  Nan  Tự  nói  là  hoàn  nghĩa  là  dùng  dây  quay  trục  để 
xẻ  gỗ  là  m  đồ  vật.  Kinh  văn  viết  chữ  không  đúng  thể. 

Vị  phù  nói  là  bọng  dạ  dày.  Phổ  giao.  Thương  Hiệt  giải  thích  nói 
là  bọng  đái.  Thuyết  Văn  nói  là  phù  bàng.  Văn  kinh  viết  nói  là  bào,  bào 
lý.  Chữ  không  thể  dùng  vào  đây. 

Lệ  nhục  nói  là  cổ  văn  nói  là  lặc  kế.  Tam  thương  nói  là  nước  mũi. 
Chu  dị  tề  tư  nói  là  nhục  thế  từ  mắt  gọi  là  nhục,  từ  mũi  gọi  là  thế.  Văn 
kinh  nói  là  chữ  đệ  chữ  nhục,  nhục  lệ  chẳng  phải  nay  chấp  nhận. 

Ngôn  ẩm  nói  là  nói  về  uống.  Ư  cấm  viết  thành,  nghĩa  là  nước 
trong  ngực.  Kinh  văn  nói  là  viết  âm. 

Phương  tan  nói  là  mở.  Phủ  phàng.  Quảng  nhã  nói  là  phương  tan 
chỉ.  Văn  thường  viết  yêu  gọi  là  ,  vị  gọi  là  tan. 

Phù  trướng  nói  là  sưng  phù,  phổ  giang.  Tỷ  thương  nói  là  bán  trương 
phúc  mãn.  Chữ  hoặc  viết. 

Thanh  ứ  nói  là  lóng  trong.  Ư  dự.  Thuyết  Văn  nói  là  chứng  ứ  máu. 
Thuyết  Văn  nói  là  nước  đọng  trong  bùn  cũng  là  lóng  cho  trong. 

Sài  lang  nói  là  kẻ  xấu.  Sĩ  giai.  Nhĩ  Nhã  nói  là  sài  câu  túc.  Thương 
Hiệt  Thiên  huấn  cật  nói  là  sói  giống  chó  nhưng  nanh  vuốt  màu  trắng, 
có  tài  vồ  cắn  người. 

Quắc  liệt  nói  là  quắp  xé  nát.  Chữ  viết  đúng.  Thuyết  Văn  nói  là 
quắc  trảo  trì,  quắc.  Thương  Hiệt  Thiên  nói  là  quắc  bác.  Hoài  Nam  Tử 
nói  là  chim  cùng  đường  thì  bắt  cầm  thú,  thì  vồ  lấy. 

Lặc  cốt  nói  là  xương  sườn.  Lang  đắc.  Thuyết  Văn  nói  là  hiệp  cốt 
cũng  là  xương  sườn,  thuộc  chữ.  Văn  kinh  nói  là  chữ  viết  là  hàm  sắt  buộc 
ngựa. 

Nhật  bộc  nói  là  phơi  nắng.  Yêm  quyến.  Tiểu  Nhĩ  Nhã  nói  là  bộc 
sái  còn  gọi  là  phơi  khô  sương.  Thuộc  chữ  nhật  chữ  xuấy  chữ  mễ  chữ  nô. 
Chữ  viết  thành  nghĩa  là  hai  tay  dâng  lên. 

Như  bối  nói  là  sò  hến  quý.  Bổ  cái.  Thuyết  Văn  nói  là  sò  ở  biển, 
nghĩa  là  loài  ốc  quý,  giới  giáp. 

La  tự  nói  là  lực  giá. 

Chữ  khư  nói  là  khâu  thứ. 

Chữ  nói  là  tài  hà. 

Ngoại  dị  nói  là  dĩ  kích  viết  thành,  gọi  là  không  khó. 

-  Quyển  9  - 11  không  có  âm  để  giải  thích. 
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BỘ  Sự  VựNG  6 

KINH  MA-HA  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT  ĐA 
QUYỂN  12 

Tan  đâu  nói  là  tiên  an  viết  thành,  tức  là  Thiên  chủ,  đây  gọi  là 
Chánh  hỷ,  có  thuyết  chánh  tri  túc  Đâu-suất,  đây  gọi  là  Diệu  trúc. 

Vô  ương  nói  là  ư  lương,  tiếng  Phạm  nói  là  A-tăng-kỳ,  Trung  Hoa 
nói  là  vô  ương  số,  ương  tận.  Văn  kinh  viết.  Thuyết  Văn  nói  là  cảnh  đát. 
Chữ  không  đúng  với  nghĩa  này. 


KINH  MA-HA  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT  ĐA 
QUYỂN  13 

Tỳ-đa-giá-la-ma  nói  là  Trung  Hoa  dịch  nói  là  Minh  Hạnh  Túc. 

Ca  bị  nói  là  còn  hai  các  viết.  Kinh  vua  A-xà-thế,  Trung  Hoa  gọi 
nói  là  Thế  Gian  Giải.  Thích  sanh  nói  là  mới  sống.  Tam  thương  cổ  văn  có 
hai  cách  viết.  Quảng  nhã  nói  là  thị  thích,  nghĩa  là  mới,  cũng  là  thủ. 

Khất  hung  nói  là  cổ  lại.  Thương  Hiệt  Thiên  nói  là  hung  khất  hành 
thỉnh  tâm.  Văn  thường  viết  nói  là  tâm  nguyện  gọi  là  hung,  thể  chữ  nghĩa 
là  người  mất  khuôn  phép  trong  lòng. 


KINH  MA-HA  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT  ĐA 
QUYỂN  14 

Cổ  đạo  nói  là  mê  hoặc.  Công  hộ.  Thinh  loại  nói  là  dực.  Thuyết 
Văn  nói  là  cổn  trung  trong  bụng,  nghĩa  là  vi  trùng  độc  phát  triển. 

Khiển  trách  nói  là  khiên  chiến.  Thương  Hiệt  Thiên  nói  là  khiển 
ha.  Quảng  nhã  nói  là  khiển  nộ.  Kinh  văn  nói  là  cật  trách.  Quảng  nhã  nói 
là  cật  vấn.  Manh  cổ  nói  là  mù.  cổ  hộ.  Không  mắt  nghĩa  là  cổ.  Giải  thích 
tên  nói  là  mắt  mù  tự  nhiên  nhắm  bình  thường  như  xa  trống. 
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KINH  MA-HA  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT  ĐA 
QUYỂN  15 

Độc  thích  nói  là  bồ  cạp  độc.  Thức  diệc.  Tự  lâm  nói  là  sinh  vật  có 
nọc  độc  lan  khắp,  quan  tây  hành  âm  này  hô  các  viết  thành,  âm  này  Sơn 
đông  hành  nói  là  tri  liệt.  Nam  bắc  gọi  chung,  âm  sai. 

Hồng  phiêu  nói  là  lụa  hồng.  Thất  thiêu  viết  thành  nghĩa  là  trời 
xanh,  như  lụa,  màu  trắng,  xanh,  ngọc,  xanh  biếc.  Còn  trời  xanh,  xanh 
biếc  đều  dùng  màu  này  giống  nhau. 

-  Từ  quyển  16  - 18,  ba  quyển  này  không  âm  giải  thích. 


KINH  MA-HA  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT  ĐA 
QUYỂN  19 

Bất  ô  nói  là  không  nhơ.  Ô  cố.  Tự  lâm  nói  là  ô  uế.  Tự  thư  nói  là  ô 
đồ. 

Thích  danh  nói  là  ô  ô,  như  nước  bẩn  không  lưu  thông. 

Suy  mao  nói  là  già  yếu.  Tự  thể  viết.  Thuyết  Văn  nói  là  suy  giảm. 
Lễ  ký  nói  là  tuổi  50  mới  gọi  suy  suy.  Chữ  có  hai  kiểu,  nay  cổ  văn.  Lễ  ký 
nói  là  80  là  mao,  chú  nói  là  mao  nghĩa  là  lẫn,  quên,  cũng  là  loạn. 


KINH  MA-HA  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT  ĐA 
QUYỂN  20 

Phóng  mục  nói  là  thả  trâu.  Mạc  lục.  Tam  thương  nói  là  mục  dưỡng. 
Phương  ngôn  nói  là  mục.  Quách  phác  nói  là  nghĩa  là  chăn  nuôi  trâu 
ngựa.  Hán  thư  Công  Tôn  Hoằng  nói  là  nuôi  heo  thì  gọi  là  “mục”  đó  là 
gọi  chung  nuôi  dưỡng  súc  vật,  chẳng  phải  chỉ  nuôi  trâu  ngựa. 

TrỢ  hoài  nói  là  bại  hoại.  Tài  dữ.  Thương  Hiệt  Thiên  nói  là  trợ 
tiệm  bại  hoại.  Thi  nói  là  ngày  nào  bại  hoại.  Truyện  nói  là  bại  hoại.  Văn 
kinh  sử  nói  là  trắc  lữ  viết  thành,  phi,  nhục  cơ,  cũng  là  đồ  để  đựng  rượu. 
Chữ  không  đúng  với  nghĩa. 

Yên  khiển  nói  là  cư  miễn,  kỷ  yên,  cự  yên.  Tả  truyện  nói  là  hiên 
ngang  ngạo  mạn.  Quảng  nhã  nói  là  yên  khiển  yêu  kiều,  nghĩa  là  còn 
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BỘ  Sự  VựNG  6 

nhỏ  tự  cao  tự  đại.  Thích  danh  nói  là  yển  nghỉ  nhưng  nằm  không  là  m 
việc,  yển  ba  khiển,  bệnh  không  thể  là  m  việc,  nay  mượn  giống  như  đây. 
Cơ  tiểu.  Văn  kinh  chữ  viết  sai. 

Ngạo  mạn  nói  là  ngũ  đáo  viết  thành  nghĩa  là  không  cung  kính. 
Quảng  nhã  nói  là  ngạo  dị,  nghĩa  là  khinh  dị,  mạn,  chữ  nhân. 

Tự  vị  nói  là  mùi  vị,  vị  ngon,  cổ  văn  hai  cách  viết,  tư  ích,  nhuận. 
Văn  kinh  chữ  viết.  Thuyết  Văn  nói  là  tư  tha. 

Quỹ  tắc  nói  là  tiêu  chuẩn.  Tập  quý.  thi  nói  là  Quỹ  còn  gọi  là 
truyền,  là  quỹ  độ,  nghĩa  là  độ  lưỡng  đúng. 


KINH  MA-HA  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT  ĐA 
QUYỂN  21 

Đản  tam  nói  là  đồ  đàn.  Thinh  loại  nói  là  đản,  luống  suông. 

Hựu  trợ  nói  là  giúp  đỡ.  cổ  văn  hai  cách  viết.  Chu  Dịch  nói  là  Sự 
giúp  đỡ  của  trời.  Khổng  Tử  nói  là  hựu  cũng  là  trợ,  trời  giúp  đỡ. 

-  Quyển  22  -  23  không  có  âm  giải  thích. 


KINH  MA-HA  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT  ĐA 
QUYỂN  24 

Hữu  sĩ  nói  là  có  cánh,  cổ  văn  viết  hai  cách.  Thuyết  Văn  nói  là 
cánh  chim. 

Bị  phục  nói  là  bì  kỳ  viết  thành,  nghĩa  là  bao  chăn  màn,  nghĩa  là 
quần  áo  sử  dụng. 


KINH  MA-HA  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT  ĐA 
QUYỂN  25 

Đường  thọ  nói  là  chịu  sự  hoang  đường.  Đồ  lang  viết  thành,  đường 
đồ  là  rỗng  không. 

Lăng  dịch  nói  là  xâm  phạm.  Lực  tăng.  Tam  thương  nói  là  lăng  là 
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xâm  lăng,  thuộc  chữ  băng.  Chữ  hoặc  viết,  nay  viết.  Thuyết  Văn  nói  là 
dị  khinh.  Thương  Hiệt  Thiên  nói  là  dị  mạn. 

Lỗ  lược  nói  là  bắt  tù  binh,  cổ  văn  nói  là  lỗ  cổ  viết,  lực  trước. 
Lỗ  hoạch,  phục,  chiến  thắng  vàbắt  được  tù  binh,  nghĩa  là  cướp  đoạt. 
Phương  vu  viết  thành,  nghĩa  là  quân  bắt  được. 


KINH  MA-HA  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT  ĐA 
QUYỂN  26 

Kinh  phu  nói  là  người  hùng  mạnh.  Kinh  thịnh.  Thuyết  Văn  nói  là 
kinh  cường.  Tự  thể  nói  là  chữ  lực  thanh  kinh. 

Khổng  cứ  nói  là  sợ  hãi.  Cự  thứ  viết  thành,  cự  úy  cụ  cũng  là  cấp. 


KINH  MA-HA  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT  ĐA 
QUYỂN  27 

Cấp  kỳ  nói  là  thủ  cấp  của  giặc.  Lỳ  lập.  Lễ  ký  nói  là  cấp  là  thứ 
bậc.  Tả  truyện  nói  là  cực  nhọc  được  ban  thưởng,  tăng  thêm  cấp  bậc,  còn 
gọi  chặt  hai  mươi  ba  thủ  cấp.  Theo  Sư  Lữ  chặt  đầu  một  người  thì  được 
ban  thưởng  tăng  thêm  một  cấp,  nhân  đây  gọi  đầu  giặc  là  cấp. 

Giác  dĩ  nói  là  đã  tỉnh  thức,  nghĩa  là  giác  ngộ,  sau  khi  ngủ  dậy. 
Thương  Hiệt  Thiên  nói  là  giấc  có  khi  gọi  là  ngụ.  Thuyết  Văn  viết  cách 
hai,  gần  với  chữ  thường  viết. 

Thị  thị  nói  là  nương  tựa.  Hàn  thi  nói  là  không  có  mẹ  biết  nương 
vào  đâu.  Thị  cũng  là  lại. 

Hội  thị  nói  là  ồn  náo.  Công  đối  viết  thành,  nữ  hào.  Thuyết  Văn 
nói  là  hội  loạn.  Vận  tập  nói  là  náo  ổi,  nhiều  người  quấy  nhiễu.  Chữ  náo 
thuộc  chữ  nhân.  Văn  kinh  chữ  thường  viết. 

-  Quyển  28  không  âm  giải  thích. 
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KINH  MA-HA  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT  ĐA 
QUYỂN  29 

Oán  thù  nói  là  thị  du  viết  thành,  thù  đối.  Nhĩ  Nhã  nói  là  cựu  thù 
thất.  Xuân  thu  nói  là  oán  hận  gặp  nhau  là  thù. 


KINH  MA-HA  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT  ĐA 
QUYỂN  30 

Giá  tứ  nói  là  xe  ngựa.  Tương  nhị.  Thuyết  Văn  nói  là  tứ  nhất  thừa. 
Mục  thiên  từ  truyện  nói  là  dâng  một  con  ngựa  hay  bằng  mười  ngựa. 
Quách  phác  nói  là  bốn  con  mã  tứ  nghĩa  là  bốn  mươi  con. 

-  Quyển  31  -  33  không  âm  giải  thích. 


KINH  MA-HA  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT  ĐA 
QUYỂN  34 

Bào  thai  nói  là  bổ  giao.  Thuyết  Văn  nói  là  em  bé  sống  trong  bọc 
gọi  là  bào. 


KINH  MA-HA  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT  ĐA 
QUYỂN  35 

Liễm  để  nói  là  đáp  hộp.  Nay  lực  chiêm.  Thương  Hiệt  Thiên  nói  là 
đồ  đựng  kiến  gọi  là  “liêm”  nghĩa  là  đáp  vuông. 

Văn  nhuế  nói  là  muỗi  và  ve.  Nhi  thuế.  Muỗi  nhỏ  gọi  là  nhuế. 
Thuyết  Văn  nói  là  người  nước  Tần  gọi  là  nhuế,  người  nước  sở  gọi  là 
văn.  Văn  thường  viết  nói  là  con  ngọ  nguậy  hóa  thành  muỗi.  Muỗi  nhỏ 
gọi  là  nhuế  quyên. 

Cám  lưu  nói  là  lưu  ly  màu  tím.  cổ  am  viết  thành,  màu  xanh,  đỏ. 
Thích  danh  nói  là  cám  hàm,  nghĩa  là  màu  xanh  bao  hàm  cả  màu  đỏ. 
Luân  đóa  nói  là  đinh  quả.  Nay  chịu  nghĩa  này.  Văn  kinh  chữ,  viết  không 
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đúng. 

Kiên  trước  nói  là  vững  chắc.  Trì  lược.  Tự  thư  nói  là  kiên  nghĩa  là 
kiên  lao,  trước  là  tướng  phụ  trước. 

Úy  đà  nói  là  uốn  khúc,  còn  viết  nói  là  ủy  di.  Đồ  hà.  Quảng  nhã 
nói  là  ủy  tha  ảo  tà.  Thi  truyện  nói  là  bình  dị.  Hàn  thi  nói  là  đẹp  của  đức 
gọi  là  ủy  mị.  Ô  qua. 

Bất  náo  nói  là  không  là  m  cản  trở.  Não  bao.  Thuyết  Văn  nói  là 
náo  nhiễu.  Quảng  nhã  nói  là  náo  loạn,  chữ  mộc. 


KINH  MA-HA  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT  ĐA 
QUYỂN  36 

Hào  lý  nói  là  mảy  tơ.  Hồ  cao.  cổ  văn  viết  hai  kiểu,  nay  lực  chi. 
Hán  thư  nói  là  không  để  lỡ  một  li.  Mạnh  khang  chú  nói  là  hào  thố  hào, 
mười  cái  1 10  gọi  là  một  ly.  Nay  đều  viết  cũng  thông  dụng  như  chữ  xưa, 
nhưng  không  thông  dụng,  chẳng  phải  tự  thể. 

Lư  quán  nói  là  quán  trọ.  Lực  cư  viết  thành,  tên  khác  của  xá.  Thích 
danh  nói  là  ở  trọ  gọi  là  lư.  Căn  cứ  theo  hoàng  đế  “lư”  là  để  tránh  mưa, 
nắng,  xuân,  thu,  đến  đông  hạ,  cho  nên  gọi  là  ký  chỉ.  cổ  ngoan  viết 
thành,  nhà  khách.  Chu  lễ  nói  là  năm  mươi  dặm  có  một  quán,  quán  phải 
dự  trữ  để  đãi  triều  sính.  Tự  thể  nói  là  chữ  thực  thanh  quan.  Nay  thường 
viết  quán.  Kinh  văn  viết  nói  là  quán  thành  môn  song  quyết.  Chữ  không 
phải  nghĩa. 

Dĩ  lạc  nói  là  vui  vẻ.  Lực  các  viết  thành  nghĩa  là  hoan  duyệt.  Văn 
dưới  niềm  vui  Phật  và  chúng  tăng  vui  với  nhiều  người,  âm  đọc  đều 
giống  nhau. 

-  Quyển  37  -  38  không  âm  giải  thích. 


KINH  MA-HA  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT  ĐA 
QUYỂN  39 

Túng  quảng  nói  là  dọc  và  ngang.  Túc  dung.  Tiểu  Nhĩ  Nhã  nói  là 
cầu  túng  trường,  quảng  khoáng.  Thi  nói  là  ngang  dọc  là  một  mẫu.  Hàn 
thi  truyện  nói  là  Nam  bắc  gọi  là  tùng,  đông  tây  gọi  là  ngang.  Chu  lễ 
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nói  là  khu  vực  chín  châu  là  số  của  Quảng  luân.  Trịnh  huyền  nói  là  luân 
tùng.  Quảng  là  rộng. 

Giải  hạng  nói  là  đường  là  ng.  cổ  giai.  Thuyết  Văn  nói  là  đường 
thông  nhau  ngã  tư.  Hồ  giáng.  Tam  thương  nói  là  giai  giao  đạo,  đường 
trong  là  ng. 

Liên  miên  nói  là  cổ  văn  nói  là  lực  tiền.  Quảng  nhã  nói  là  liên  tục, 
hợp,  miên  cũng  là  liên,  nghĩa  là  liên  tục  không  ngừng.  Hai  lỗ  tai  ngay 
bên  má,  nhiều  dây  tơ  nối  nhau  không  ngừng. 

Tương  họa  nói  là  cùng  nhau  họa.  Hồ  ngọa  viết  thành,  tương  ưng. 
Thi  nói  là  ông  Mâu  Hòa  xướng.  Chu  dịch  nói  là  nhạn  kêu  dưới  bóng 
râm. 

Đích  vô  nói  là  không  phải  chính.  Đô  lịch  viết  thành,  nghĩa  là  chủ 
dích  mai  côi  nói  là  ngọc  đỏ.  Tự  lâm  nói  là  mạc  hồi  viết  thành,  hồ  khôi 
viết  thành,  ngọc  đá,  tròn  đẹp  là  ngọc  thứ.  Thuyết  Văn  nói  là  hỏa  tề 
châu.  Thuyết  Văn  nói  là  đá  đẹp  gọi  là  mai,  đẹp  tròn  gọi  là  côi.  Văn  kinh 
viết  không  đúng. 

Uyển  diên  nói  là  vành  treo  mũ.  Nhất  viên.  Chữ  Tam  thương  nói 
là  dĩ  diên  viết  thành,  tương  truyền  là  đệm  trải  giường,  chưa  biết  nói  ở 
đâu. 

Nhàn  nhục  nói  là  đệm  xe.  Ư  nhân.  Thuyết  Văn  nói  là  chiều  dày 
trong  xe.  Thích  danh  nói  là  nệm  ngồi  trong  xe,  là  m  bằng  da  ẹp  có  hoa 
văn  ở  dưới  liên  kết  nhau.  Nhi  dục.  Tam  thương  nói  là  nhục  tiên  vi  đai 
nói  là  mang  túi  thơm.  Âm  vi.  Thương  Hiệt  Thiên  nói  là  vi  khiêm,  cũng 
là  khăn.  Văn  kinh  viết.  Tự  lâm  nói  là  ở  bên  cạnh  gọi  là  duy,  nghĩa  là 
màn  lụa  che  một  bên.  Thích  danh  nói  là  màn  bao  quanh,  nghĩa  là  tự  che 
xung  quanh. 

Trù  trướng  nói  là  Buồn  rầu.  sắc  chu  viết  thành,  sắc  lượng.  Thuyết 
Văn  nói  là  buồn  rầu  mất  ý  chí,  cũng  là  bi  sầu. 


KINH  MA-HA  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT  ĐA 
QUYỂN  40 

Từ  thiên  nói  là  cúng  tế  trời.  Tợ  tư  viết  thành,  từ  tế.  Nhĩ  Nhã  nói  là 
mùa  xuân  cúng  gọi  là  “từ”.  Tôn  nhị  nói  là  từ  thực. 

Bách  thừa  nói  là  trăm  xe.  cổ  văn  viết  hai  cách.  Quảng  nhã  nói  là 
thừa  giá.  Tam  thương  nói  là  thừa  tải.  Chu  lễ  nói  là  tứ  mã  là  m  xe,  kiểu 
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này  gọi  là  một  xe,  số  này  gọi  là  “thừa”. 

Kiều  tân  nói  là  cầu.  Tử  lân.  Luận  ngữ  tử  lộ  vấn  tân  trịnh  huyền 
nói  là  tân  nghĩa  là  nơi  cứu  qua  sông. 

Kim  điệp  nói  là  công  văn  khắc  trên  đồng.  Đồ  hiệp  viết  thành, 
giản  điệp.  Thuyết  Văn  nói  là  điệp  loan.  Tiểu  phẩm  kinh  chữ  viết. 

Ngu  lạc  nói  là  giải  trí,  vui  chơi.  Tự  cổ  cổ  văn  nói  là  ngu  nay  ngưu 
câu.  lực  các.  Tự  lâm  nói  là  ngu  cũng  là  lạc.  Bạch  Hổ  Thông  nói  là  ngu 
lạc  gọi  là  thiên  hạ,  dân  đều  có  niềm  vui.  Thích  danh  nói  là  ngu  lạc  là 
nhạc  của  thần  hoàn. 

Hữu  côn  nói  là  que,  gậy.  Cô  bổn  viết  thành,  nghĩa  là  uốn  dây  đàn. 
Nay  gọi  khai  là  côn  tử. 

Kê  lưu  nói  là  dừng  lại.  cổ  khê.  Thuyết  Văn  nói  là  kê  lưu  chỉ.  Nhĩ 
thất  nói  là  lưu  cửu. 

Lai  bộn  nói  là  tro  bụi.  Am  độn.  Văn  thường  viết  nói  là  đất  bột  gọi 
là  bộn.  Thuyết  Văn  nói  là  bộn  trần. 

Di  trất  nói  là  di  trất  da  ni  tử,  hoặc  viết  nói  là  Phú  lâu  na  di  đa  la  ni 
tử,  gọi  đúng  nói  là  La  noa  mai  để  lê  dạ,  Trung  Hoa  nói  là  từ  là  họ  của 
mẹ  Ngài,  Phú  đa  là  là  tử  đều  là  họ  mẹ  là  tên,  cho  nên  Trung  Hoa  nói 
là  Mãn  Từ  Tử,  hoặc  dịch  nói  là  Mãn  Nguyện  tử  đều  là  một  nghĩa,  cùng 
ngày  sanh  với  Phật. 
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KINH  QUANG  TÁN  BÁT-NHÃ 

Huyền  ứng  soạn. 

QUYỂN  1 

Độ  vô  cực  nói  là  hoặc  gọi  là  Đáo  bỉ  ngạn  đều  một  nghĩa,  tiếng 
Phạm  nói  là  Ba-la-mật-đa. 

Bất  kiểu  nói  là  không  gặp  may.  cổ  nhiêu  viết.  Hán  thư  Tấn  ước 
nói  là  kiểu  ngộ,  kiểu  cũng  là  ký  tâm. 

Cai  kiếp  nói  là  vạn  vạn  kiếp,  cổ  văn  viết  hai  cách.  Nay  cổ  tài  viết 
thành  nói  là  tên  số.  Theo  phong  tục  mười  ức  là  triệu,  mười  triệu  gọi  là 
kinh,  mười  kinh  gọi  là  cai,  cai  cũng  là  số  lớn. 

Phó  sức  nói  là  trang  điểm.  Vạn  vụ  viết  thành,  phó  cũng  là  đồ  phụ. 
Bôi  thuốc  bôi  trắng  đều  đúng. 

Phù  dung  nói  là  phụ  câu  viết  thành,  du  trung.  Thuyết  Văn  nói  là 
hoa  phù  cự,  khi  chưa  nở  hoa  là  hoa  hàm  đàm. 

Phân  ba  nói  là  hoa  nhiều.  Phổ  ba  viết  thành,  nhiều  đẹp,  hoa  văn 
rực  rỡ. 

Phiêu  dương  nói  là  thổi  phất  phới.  Dư  thượng  viết  thành,  nghĩa  là 
gió  bay. 

Hoảng  dục  nói  là  chiếu  sáng  nói  là  du  cúc.  Thuyết  Văn  nói  là 
hoảng  minh,  dục  diệu.  Bia  thương  nói  là  chói  sáng  rực  rỡ. 

Bát  du  hành  nói  là  còn  viết  du  hành,  đạo  hành,  hoặc  trực  hành,  bát 
trức  hành  cũng  gọi  là  Bát  chánh  đạo,  chánh  đạo  nghĩa  này  là  một. 

Tiệm  tiệm  nói  là  dần  dần.  Tài  nhận  viết  thành,  tiệm  tiệm  cũng 
như  sảo  sảo.  Văn  kinh  nói  là  tiệm  tiệm  sai. 

Lý  miệt  nói  là  giày  vớ.  cổ  văn  nói  là  hoặc  viết,  túc  y.  Văn  kinh 
chữ  viết,  đan  bị,  ba,  không  đúng  với  nghĩa  chữ. 

Nghiên  tận  nói  là  một  loại  cỏ.  Tài  hằng.  Tự  lâm  nói  là  tên  cỏ,  gốc 
cỏ  gọi  là  cỏtận  có  thể  nhiễm  lưu  huỳnh  thành  màu  vàng  chói,  sống  ở 
đất  thục. 

Chi  nghị  nói  là  Tự  cô  cổ  văn  nói  là  nghị.  Nay  nghi  kỳ.  Lễ  ký  nói 
là  nghị  là  ,  lúc  nhàn  rỗi  là  m  bạn  nhau,  nghi  cũng  là  thiện. 
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KINH  QUANG  TÁN  BÁT-NHÃ 
QUYỂN  2 

Bần  quỹ  nói  là  nghèo  thiếu  thôn.  Cự  quỹ.  Trịnh  huyền  chú  lễ  nói 
là  quỹ  cũng  là  phạp.  Mao  thi  truyện  nói  là  quỹ  kiệt. 

Tung  cao  nói  là  núi  cao.  Tư  lung.  Nhĩ  Nhã  nói  là  núi  lớn  nhưng  cao 
gọi  là  tung,  nay  Trung  Nhạc  Tung  Cao  đều  nương  vào  tên  này. 

Kỳ  hành  nói  là  bò  ngoằn  ngoèo.  Cự  chi  viết  thành,  nghĩa  là  côn 
trùng  bò.  Chu  thư  nói  là  kỳ  hanh  suyển  tức. 

Quyên  phi  nói  là  sâu  ăn  lúa.  Nhất  tuyền.  Tự  lâm  nói  là  trùng  nhi, 
động,  hoặc  viết  huyên,  cổ  văn  nói  là  hô  tuyền  viết  thành,  phi  nhi.  Chữ 
nói  là  cổ  thư  nói  là  phi  đều  viết.  Phi  nghĩa  là  phi  dương.  Theo  Hán  thư 
chú  nói  là  tháng  giêng  Đại  tước  với  chim  gáy  bay  về  năm  màu,  sau 
tháng  hai  bay  qua  trì  dương. 

Hoảng  hốt  nói  là  hô  hoảng  viết  thành,  hư  vãng  viết  thành  nghĩa  là 
thấy  hư  vọng,  chỉ  mơ  hồ  mập  mờ  dường  như  có  mà  không.  Hàn  thư  âm 
nghĩa  nói  là  mắt  thấy  lờ  mờ. 

Lưỡng  tẫn  nói  là  hai  xương  bánh  chè.  Tần  nhẫn.  Thuyết  Văn  nói 
là  tẫn  tất  cốt.  Thương  Hiệt  Thiên  nói  là  tất  cái. 


KINH  QUANG  TÁN  BÁT-NHÃ 
QUYỂN  3 

Tứ  hung  nói  là  bốn  điều  xấu.  Hứa  cung.  Kinh  Phóng  Quang  nói 
là  Tứ  kết  cũng  là  tứ  phược,  nghĩa  là  muốn  ăn  sân  giận  bị  giới  kiến  thủ 
bó  buộc  thân.  Hán  Thư  Vương  Mãn  truyện  nói  là  vì  xưa  hành  đều  là 
.  Hoàng  hoảng  nói  là  hô  quang  viết  thành  nghĩa  là  thấy  lờ  mờ,  hoang 
đường.  Quảng  nhã  nói  là  hoàng  cụ,  cứ.  Thương  Hiệt  Thiên  nói  là  hoàng 
khủng  cũng  là  trong  tâm  lo  sợ. 


KINH  QUANG  TÁN  BÁT-NHÃ 
QUYỂN  4 


Môn  khổn  nói  là  cổng  thành  ngoài.  Khổ  bổn.  Trịnh  huyền  chú  lễ 
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nói  là  khổn  môn  hạn.  Thuyết  Văn  nói  là  môn  khuyết. 

Bất  thuấn  nói  là  không  nháy.  Liệt  tử  viết.  Văn  thường  viết  thi 
nhuận  viết.  Phục  kiền  nói  là  động.  Thuyết  Văn  nói  là  mắt  luôn  nhắm 
mở  dao  động. 

Ác  sư  nói  là  thầy  xấu.  Ư  lạc  viết  thành  lỗi  xấu,  đã  là  m  điều  không 
là  nh.  Văn  kinh  chữ  viết,  chữ  viết  đều  không  đúng. 


KINH  QUANG  TÁN  BÁT-NHÃ 
QUYỂN  5 

Lê  uế  nói  là  cây  lê,  cỏ  dại.  Lực  di.  Phương  ngôn  nói  là  màu  giống 
đông  lê.  Đại  phẩm  kinh  nói  là  thanh  tưởng  hoài  tưởng. 

Khôi  đại  nói  là  rộng  lớn.  Hoặc  khổ  hồi  viết.  Thương  Hiệt  giải  cô 
nói  là  khôi  cũng  là  đại. 

Tam  bạt  chí  nói  là  hoặc  am  mạc.  Tiến  gọi  là  phát  thú. 

-  Quyển  6  không  âm 


KINH  QUANG  TÁN  BÁT-NHÃ 
QUYỂN  7 

Đầu  cô  nói  là  đầu  sọ,  hoặc  lực  hồ  viết  thành,  não  cái.  Văn  kinh 
nói  là  lư  cư  viết  thành,  phúc  lư,  bì,  lư  không  đúng  với  nghĩa  này. 

Tra  chi  nói  là  trúc  gia.  Trung  kinh  chữ  viết  thành  không  đúng,  đinh 
tá  viết  thành,  thả  hà  viết  thành  không  đúng. 

Yên  tọa  nói  là  ngồi  nghỉ.  Còn  viết,  kinh  khắc  trên  đá  bằng  văn  cổ 
nói  là  nhất  kiến.  Thuyết  Văn  nói  là  yến  an,  nghĩa  là  nghĩ  ngơi. 

-  Quyển  8  -  9  trước  không  âm. 


KINH  QUANG  TÁN  BÁT-NHÃ 
QUYỂN  10 


Trù  thất  nói  là  trừ  lưu.  Sớ  từ  nói  là  ai  có  thể  cùng  ta  chừ.  Thất  trù 
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vương  dật  nói  là  hai  người  là  “thất”,  bốn  người  là  trù,  trù  cũng  là  loại. 
Nay  viết. 

Ngũ  tuần  nói  là  hoặc  viết  Bát  giá  tuần  tức  là  ngũ  thần  thông.  Theo 
A-lan-nhã  Thế  Vương  Nữ  A  Thuật  Đạt  kinh  nói  là  đều  được  ngũ  tuần. 
Ngũ  thần  Đại  Phẩm  Đăng  kinh  nói  là  Ngũ  thần  thông  đều  giống  nhau. 

Phược  thị  nói  là  Nhất  đẳng  thư  chân  dư  kinh  nói  là  gia  Tu-đà-hoàn 
mạng  chung. 

-  Từ  quyển  11-15  không  có  chữ  để  đoán  âm  nghĩa  giải  thích 
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BÁT  NHÃ  SAO 
PHẨM  TRƯỜNG  AN 
QUYEN  1 

Dĩ  sách  nói  là  dứt  hết.  sở  cách.  Thương  Hiệt  giải  cô  nói  là  sách 
tận.  Kinh  viết  sai. 

-  Quyển  2  -  3  không  âm  giải  thích. 


BÁT  NHÃ  SAO 
QUYỂN  4 

Vô  tảo  nói  là  không  sớm.  Âm  nghĩa  giống  như  tảo  của  sớm  muộn. 
Chữ  cổ  thông  dụng  như  lễ  ký  nói  là  Khổng  Tử  là  m  sớm. 

Ba  ma  việt  nói  là  đề  tử  thiền. 

Hằng  già  nói  là  cổ  nha  viết  thành,  hoặc  viết  hằng  viết  đề.  tiếng 
Phạm  chuyển  sai. 


BÁT  NHÃ  SAO 
QUYỂN  5 

Khiếp  khổ  nói  là  thỏa  mãn.  Khổ  đàm  viết  thành,  khiếp  yểm  túc, 
khoái. 

Bất  xí  nói  là  không  chỉ.  Thí  cổ.  Thương  Hiệt  Thiên  nói  là  không 
chỉ  nhiều. 
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KINH  ĐẠO  HẠNH  BÁT-NHÃ 
QUỸỂN  1 

Hô  dự  nói  là  chao  ôi.  Hứa  vu.  Thuyết  Văn  nói  là  kinh  ngữ.  Quảng 
nhã  nói  là  tiếng  kêu.  Hu  cũng  là  từ  nghi  ngờ,  ngạc  nhiên.  Văn  kinh  nói 
là  thuyết  dự. 

Bân  kỳ  văn  đà  phất  nói  là  Bì  bần  viết  thành,  hoặc  gọi  Phú  lâu  na 
di  đa  ni  từ. 

Biên  bức  nói  là  biên  giới.  Bổ  cúc.  bức  cũng  là  biên  tế,  nghĩa  là 
biên  bạn. 

Vô  đề  nói  là  không  đáy.  Đô  lễ  viết  thành  cũng  là  vô  biên,  vô  biên 
cũng  là  vô  hạn.  Văn  kinh  viết  lẫn  lộn  không  đúng. 


KINH  ĐẠO  HẠNH  BÁT-NHÃ 
QUỸỂN  2 

Nhân  để  nói  là  trực  thi  viết  thành,  hoặc  gọi  nhân  đề,  hoặc  là  nhân- 
đà-la.  Dịch  đúng  là  Thiên  chủ  dùng  thay  tên  “đề”,  cho  nên  trong  kinh 
gọi  Thiên  chủ  hoặc  Thiên  đế  đều  là  địa  vị  gọi  tên  Ngài. 

Ba-la-na-đề  thiên  nói  là  kinh  Tân  Đạo  hạnh  nói  là  Tự  tại  thiên 
cũng  là  Phạm  thiên. 

Y-sa  thiên  nói  là  đây  gọi  chúng  sanh  chủ  Na-đề-càn  thiên,  đây 
gọi  nói  là  Thiên  nữ. 

A-hội-nghi-tu  thiên.  Trường  An  phẩm  nói  là  A-ba  hằng-sa  thiên 
tức  là  Quang  Âm.  Trong  kinh  chữ  thuộc  chữ  nên  viết  không  đúng. 

Tích  ôi  nói  là  khúc  quanh  vắng  vẻ.  Thất  diệc  viết  thành,  tích  tà 
tích,  cũng  là  tỉ.  Trong  kinh  viết  nói  là  tỉ  tí  khứ.  Ô  khôi  viết  thành,  nghĩa 
là  nơi  ẩn  khuất.  Trong  kinh  viết.  Khóc  còn  tiếng.  Chữ  không  đúng  nghĩa 
này. 

Phạm  ma  tam  bát  thiên  nói  là  đây  gọi  là  Thiên  chủ.  Kinh  Tân  Đạo 
Hạnh  nói  là  Phạm  Thiên  vương. 

Tát  Hòa  Tát  nói  là  đây  gọi  là  hữu  tình  cũng  là  chúng  sanh,  cũng 
là  Tát  Bà  Tát  Đỏa  Tát  Giá  Tuân  nói  là  Bát  giá  đây  gọi  ngũ  cũng  là  Ngũ 
thần  thông.  Trong  kinh  viết  nói  là  Ngũ  tuân. 

Hạp  thiên  nói  là  0  hợp.  Tấn  nói  là  Hữu  quang  thiên  là  Sơ  thiên 
trong  đệ  Nhị  thiền,  cũng  gọi  Thiểu  quang  thiên  dùng  ít  ánh  sáng.  Hạp 
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Ba  Ma  Na  Tấn  gọi  vô  lượng  quang  thiên  tức  là  đệ  Nhị  thiên  trong  Nhị 
thiền,  từ  trước  ánh  sáng  chuyển  thắng  chuyển  diệu.  Trong  các  kinh  nói 
là  A  Ba  Ma  Ba  Ma  Na  Thiên,  cũng  là  A  Bát  La  Ma  Na  Ba  Bát  Lê  Đà 
Bà. 

Tu  đái  thiên  nói  là  Tam  thương  nói  là  đế.  Quách  huấn  cổ  văn  nói 
là  chữ  kỳ,  cổ  văn  chữ  thệ.  Hán  thư  nói  là  vi  chiêu.  Theo  Trung  Âm  kinh 
nói  là  tu  đới  thiên,  hoặc  viết  Tu  đái  thiên  cũng  là  Thiện  kiến  thiên,  có 
sức  định  chướng  thưa  dần,  thấy  thật  thông  suốt  cho  nên  gọi  là  Thiên 
quan.  Lâu  Bách  kinh  nói  là  Tư  đề  thiên.  Tu  đạt  lợi  xá  ma  đây  gọi  là 
Thiện  quan  thiên.  Đinh  kế  viết  thành,  đế  y.  Theo  phong  tục  họ  cũng  là 
họ  hàng.  Văn  kinh  thuộc  chữ,  viết  nói  là  âm  đọc  vũ  không  đúng. 

Chi  dịch  nói  là  dĩ  thạch  viết  thành  tương  tợ.  Dịch  cũng  là  diệp,  đay 
là  tiếng  nước  ngoài  sai.  Trường  An  phẩm  viết  chi  dịch  Bát- nhã. 


KINH  ĐẠO  HẠNH  BÁT-NHÃ 
QUYỂN  3 

Hiệp  tập  nói  là  quen  lời.  cổ  văn  nói  là  hiệp  thư,  hoặc  hồ  giáp. 
Khổng  chú  thượng  thư  nói  là  hiệp  cận,  hiệp  dị  nghĩa  là  dễ.  Văn  kinh  chữ 
viết  không  đúng. 

-  Quyển  4  không  âm  giải  thích. 


KINH  ĐẠO  HẠNH  BÁT-NHÃ 
QUỸỂN  5 

Chí  tấu  nói  là  tâu  lên.  Tử  lậu.  Tấu  tiến,  là  m.  Minh  độ  kinh  nói  là 
tam  nhất  kiếp  nói  là  một  kiếp,  tiếng  Phạm  kiếp  ba,  Trung  Hoa  dịch  thời 
tiết  khác.  Văn  kinh  Tử  diệp  viết  thành,  ở  đây  gọi  sai. 

Nhược  tường  nói  là  tài  dương  viết  thành,  trụ.  Quan  trung  nói  là 
tường  can. 

Mần  niệm  nói  là  nhớ  thương.  Chữ  giải  thích  văn  cổ  nói  là  mẫn, 
nay  mi  vẫn  viết  thành,  mẫn  lân. 
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KINH  ĐẠO  HẠNH  BÁT-NHÃ 
QUYỂN  6 

Bùi  phục  nói  là  Am  lai  viết  thành  đây  gọi  sai,  cũng  là  bị  phục  nói 
là  áo  khoác,  đai  áo  ca-sa.  Văn  kinh  chữ  viết. 

Quỷ  nam  nói  là  dối  trá.  Cư  hủy  viết.  Thuyết  Văn  nói  là  nguy  biến 
trá,  nghĩa  là  biến  dị,  trá  vọng.  Văn  kinh  chữ  viết  không  đúng.  Chữ  còn 
viết.  Tam  thương  nói  là  nặc  tử,  nữ  lộng,  não. 


KINH  ĐẠO  HẠNH  BÁT-NHÃ 
QUỸỂN  7 

Dũng  hạn  nói  là  bà  đản.  Thương  Hiệt  Thiên  nói  là  hạn  kiệt.  Thuyết 
Văn  nói  là  hạn  dũng,  có  sức,  thuộc  chữ. 

Vi  xá  đa  là  nói  là  Đại  phẩm  kinh  là  cha  mẹ. 

-  Quyển  8  không  âm  giải  thích. 


KINH  ĐẠO  HẠNH  BÁT-NHÃ 
QUỸỂN  9 

Kiền  đà  ha  trú  Bồ-tát  nói  là  Tân  Đạo  Hạnh  Bồ-tát  Hương  Tượng. 

Đề  man  nói  là  lụa  trơn  màu  vàng  hơi  đỏ.  Đà  lễ.  Thuyết  Văn  nói 
là  lụa  màu  vàng  đỏ  tức  là  màu  nguyên.  Nhĩ  thất  nói  là  nhộn  lại  nghĩa  là 
nguyên.  Thuyên  quyên. 

Tự  huyễn  nói  là  tự  khoe  khoang  khoác  lác.  cổ  văn  hai  cách  viết. 
Quảng  nhã  nói  là  huyễn  tư. 

Kiền-đà-việt  quốc  nói  là  hoặc  viết  kiền.  Đáp  nói  là  Kiền-đà-bà- 
na,  đây  dịch  là  Hương  lâm.  Minh  độ  kinh  nói  là  Hương  tịnh  quốc.  A-xà- 
thế  nữ  kinh  nói  là  Hương  khiết,  có  thuyết  Hương  phong  đều  được. 
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KINH  ĐẠO  HẠNH  BÁT-NHÃ 
QUYỂN  10 

Hoàn  kiện  nói  là  khỏe  mạnh.  Hồ  quan.  Thuyết  Văn  nói  là  hoàng 
kim,  hoàn  cũng  như  bảo  thủ. 

Trữ  thủy  nói  là  chứa  nước.  Trực  ư  viết  thành,  trữ  trữ.  Thuyết  Văn 
nói  là  trữ  đãi.  Đãi  cũng  là  bị,  nghĩa  là  chứa  vật  dùng  đầy  đủ.  Bị  gọi  là 
trữ. 

Mạn  thù  nhan  hoa  nói  là  còn  gọi  là  Mạn-thù-sa,  đây  dịch  nói  là 
hoa  lam. 

Cưu  hoàn  nói  là  các  kinh  viết  cưu  hoàn,  cửu  hoàn  đều  sai  với  tiếng 
Phạm,  đây  dịch  là  đại  thân. 

Võ  chúc  nói  là  vũ  cân  viết  thành,  chi  dục  viết  thành  không  hình, 
việc  của  quỷ  thần  là  vu  tế.  Chủ  tán  từ  nói  là  chúc.  Thuyết  Văn  nói  là  ở 
người  nữ  gọi  là  vu,  đối  với  người  nam  là  hung. 

Phản  dị  nói  là  còn  sót  lại,  dư  quý.  Nhĩ  thất  nói  là  di  di.  Di  cũng  là 
tặng,  thêm. 

Hữu  viên  nói  là  cổ  văn  quan  thư  có  hai  chữ  đồng  với  thể  phù  cưu, 
nghĩa  là  dùi  trông.  Thuyết  Văn  nói  là  viên  kích  cổ  bính. 

Phu  phu  nói  là  vỗ  về.  Phương  chủ  viết  thành,  phu  vũ.  Phủ  cũng 
là  phách.  Phu  trì,  án,  còn  tức.  Thích  danh  nói  là  phủ  phu,  xoa  tay  đế 
đánh. 
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KINH  TIỂU  PHẨM  BÁT-NHÃ 

Huyền  Cơ  soạn. 

-  Quyển  1,2  không  có  chữ  ctể  đoán  âm  nghĩa  giải  thích 

QUYỂN  3 

Tao  phách  nói  là  bã  rượu,  căn  bã.  Lưu  văn  viết,  không  có  rượu 
đục.  Phổ  các.  Hoài  Nam  Tử  nói  là  cặn  bã  của  người  xưa.  Hứa  Thúc 
Trọng  nói  là  bã  rượu  có  cặn,  rượu  đục.  Cặn  bã  gọi  là  phách.  Tứ  lễ. 

Viên  lâm  nói  là  tường  rừng,  vu  phiền  viết  thành,  viên  là  xung 
quanh  bốn  vách  tường.  Thích  danh  nói  là  viên  viên.  Người  đã  có  chỗ 
nương  tựa  cho  là  viên  vệ. 

Quyển  4,  5  không  âm  giải  thích. 


KINH  TIẾU  PHẤM  BÁT  NHÃ 
QUYỂN  6-7 

Giám  sát  ngại  nói  là  bị  giám  sát.  cổ  văn  nói  là  công  sam.  Phương 
ngôn  nói  là  giám  sát,  nói  phụ  nữ  có  Tam  giám  ngũ  ngại. 

Chí  đốn  nói  là  thất  bại  tại  chỗ.  Trắc  lợi  viết  thành,  nghĩa  là  bị  trắc 
trở.  Quảng  nhã  nói  là  bị  chà  đạp,  đạp  chân  giẫm  tay. 

Tướng  trụ  nói  là  trương  chủ  viết  thành,  nghĩa  là  cảnh  chính. 


KINH  TIẾU  PHẬM  BÁT  NHÃ 
QUYỂN  8 

Ca  thi  nói  là  còn  viết  ca  thi.  Đây  dịch  là  quang  có  nghĩa  là  quan 

trạch. 

Sang  ban  nói  là  vết  sẹo.  Bạc  hàng.  Thương  Hiệt  Thiên  nói  là  ban 
sang.  Văn  kinh  viết  ban  không  đúng  thể. 

Kim  điệp  nói  là  là  đồng  vàng.  Dư  nhiếp  viết  thành  nói  là  vàng 
mỏng.  Đại  phẩm  kinh  viết  nói  là  kim  điệp  đúng  không  sai. 

-  Quyển  9,  10  không  có  chữ  để  đoán  âm  nghĩa  giải  thích 
*  Sáu  bộ  kinh  trên  tổng  cộng  110  quyển.  Quyển  này  âm  do  ngài 
Huyền  ứng  soạn. 
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BỘ  Sự  VựNG  6 


NHẤT  THIẾT  KINH 


ÂM  NGHĨA 

Sa-môn  Huệ  Lâm  soạn. 


QUYỂN  10 

-  Kinh  Âm  Thắng  Thiên  Vương  Bát-nhã  bảy  quyển. 

-  Kinh  Lục  Thủ  Bồ-tát  Phân  Vệ  hai  quyển. 

-  Kinh  Đại  Minh  Độ  Vô  Cực  bốn  quyển. 

-  Kinh  Văn  Thù  sở  thuyết  Bát-nhã  hai  quyển. 

-  Kinh  Văn  Thù  Bát-nhã  một  quyển  -  dịch  quyển  hai. 

-  Kinh  Nhân  Vương  Bát-nhã  hai  quyển. 

-  Kinh  Tân  Dịch  Nhân  Vương  hai  quyển  -  Đại  Quảng  Trí. 

-  Kinh  Nhân  Vương  Hộ  Quốc  Kết  Đàn  một  quyển. 

-  Kinh  Kim  Cang  Bát-nhã  một  quyển  -  La-thập. 

-  Kinh  Kim  Cang  Bát-nhã  một  quyển  -  Lưu-chi. 

-  Kinh  Kim  Cang  Bát-nhã  một  quyển  -  Chân  Đế. 

-  Kinh  Năng  Kim  Cang  một  quyển  -  Nghĩa  Tịnh. 

-  Kinh  Thật  Tướng  Bát-nhã  một  quyển. 

-  Kinh  Lý  Thú  Bát-nhã  một  quyển  -  Kim  Cang  trí  dịch. 

-  Kinh  Đại  Lạc  Lý  Thú  một  quyển  -  Đại  Quảng  Trí  dịch. 

-  Kinh  Đại  Minh  Chú  một  quyển  -  Dịch  trước  Bát-nhã  tâm. 

-  Kinh  Bát-nhã  Tâm  một  quyển  -  La-thập. 

-  Kinh  Bát-nhã  Tâm  một  quyển  -  Khắc  Tân  Tân  dịch. 

-  Kinh  Hữu  Thập  cửu  ba  mươi  hai  quyển  giông  nhau  âm  quyển 


KINH  ÂM  THẮNG  THIÊN  VƯƠNG  BÁT-NHÃ 

Huyền  ứng  soạn  âm. 

QUYỂN  1 

Mi  đề  nói  là  còn  viết  hai  cách. 

Trị  tập  nói  là  chữa,  tu  bổ  lại.  Xâm  lập.  Che  lợp  lại  gọi  là  “tập”. 
Tập  cũng  là  bể  trị,  lụy,  thiêm.  Thuộc  chữ  thảo  thanh  tập. 
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Huyên  náo  nói  là  Âm  ĩ.  Nãi  bao,  nãi  giáo.  Thuyết  Văn  nói  là  náo 
nhiễu.  Quảng  nhã  nói  là  náo  loạn. 

Tam  khiên  nói  là  văn  cổ  viết  hai  kiểu.  Triện  viết  nay  viết.  Thuyết 
Văn  nói  là  khiến  quá,  thất. 

Như  sao  nói  là  Sơn  trảo.  Bì  thương  nói  là  sao  cũng  như  mâu.  Văn 
kinh  thường  viết  sóc. 

Như  xung  nói  là  sung  dung.  Quảng  thương  nói  là  giáo  ngắn,  hoặc 
viết  thích. 

Phẫn  nhuế  nói  là  sân  giận.  Phu  nhân.  Thuyết  Văn  nói  là  phẫn 
muộn,  muộn  phiền,  khí  đầy  giận  dữ,  tính  cảm  xáo  động. 

Phú  tráo  nói  là  cái  ụp  cá.  Trắc  giáo  viết,  lồng  bắt  cá  gọi  tráo,  nay 
lấy  nghĩa  này. 

Thúc  hốt  nói  là  thoáng  chốc.  Còn  viết  hai  cách,  thoáng  qua  thật 
nhanh. 

Viên  khảm  nói  là  hầm  hố.  Khổ  cảm  viết.  Bi  thương  nói  là  khảm 
cũng  như  viên. 

Phu  khải  nói  là  mở  rộng.  Còn  viết.  Khổng  chú  thượng  thư  cho  rằng 
văn  cổ  nói  là  Khổ  lễ.  Thuyết  Văn  nói  là  khải  khai. 

Hoài  cảm  nói  là  hối  hận.  Hồ  cám.  Luận  ngữ  nói  là  cùng  chịu  khó 
khăn  nhưng  không  hối  hận.  Khổng  An  Quốc  nói  là  cảm  hận. 

Tê  hát  nói  là  gào  hét.  Tiên  kê  còn  viết,  ất  giới  viết.  Phương  ngôn 
nói  là  tê  cái  đài.  sở  gọi  tê.  Tầng  tấn  nói  là  cái.  Bi  thương  nói  là  tiếng 
hét  vang.  Thuyết  Văn  nói  là  than  đau  khổ.  Quảng  nhã  nói  là  tiếng  u 
buồn. 

Khi  vũ  nói  là  khinh  lờn.  cổ  văn  nói  là  vong  bổ.  Vũ  cũng  như  khinh 

mạn. 


KINH  ÂM  THẮNG  THIỆN  VƯƠNG  BÁT-NHÃ 
QUYỂN  2 

Triêm  lục  nói  là  thấm  ướt  đất.  Trí  liên.  Quảng  nhã  nói  là  triêm  ti, 
lục  thấp. 

Tư  tài  nói  là  tiền  chuộc.  Tử  di.  Thuyết  Văn  nói  là  tư  hóa  tư  tài. 
Văn  kinh  nói  là  tư  kỳ.  Thuyết  Văn  nói  là  tiểu  phạt  đem  kiền  chuộc  gọi 
là  “ti”  văn  thường  viết  nói  là  bình  thường  đem  tiền  hối  lộ  gọi  là  “ti”. 
Căn  cứ  theo  ty  cũng  đồng  với  nghĩa  tư. 
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BỘ  Sự  VựNG  6 

Tinh  tao  nói  là  khai  và  tanh.  Tiên  đinh  viết  thành,  tang  đao  viết 
thành,  mùi  hôi  và  tanh.  Văn  thông  thường  nói  là  cá  hôi  gọi  là  tinh  thú 
hôi  gọi  là  tao. 

Cô  tửu  nói  là  mua  rượu.  Công  hồ.  Thuyết  Văn  nói  là  nại  tửu.  Văn 
kinh  nói  là  cô  thủy. 

Bác  dịch  nói  là  đánh  cờ  vây.  cổ  văn  nói  là  bổ  mạc.  Phương  ngôn 
nói  là  bác,  hoặc  gọi  là  kỳ.  Dư  thạch.  Tề  lỗ  đánh  cờ  vậy  gọi  là  dịch. 

Lê  ách  nói  là  ách  cày  nói  là  ưcách  còn  viết  thành,  nghĩa  là  càng 
xe  đặt  ngay  cổ  trâu. 

Quán  tửu  nói  là  chậu  rượu.  Công  mãn.  Thuyết  Văn  nói  là  chậu  rửa 
tay.  Bể  vật  rửa  bằng  rượu  đều  gọi  là  quán. 

Hãn  nói  là  ít.  Hô  hạn  viết  thành,  hiếm  có  nghĩa  là  ít  thưa.  Thuộc 
chữ  võng  thanh  can. 

Bí  lặc  nói  là  ghìm  dây  cương  ngựa.  Bi  quỷ.  Tự  thư  nói  là  mã  mi, 
do  đó  lúc  nhàn  rỗi  đánh  xe  ngựa,  thuộc  chữ  ti  chữ  huệ.  Thinh  loại  nói  là 
ghìm  hàm  thiết  đầu  ngựa. 


KINH  ÂM  THẮNG  THIỆN  VƯƠNG  BÁT-NHÃ 
QUYỂN  3 

Khôi  trịch  nói  là  ném  đất.  Văn  nói  là  khẩu  đối  viết  thành,  tức  là 
đóng  đất. 

Thảm  độc  nói  là  độc  ác.  Sơ  miên  còn  viết.  Thuyết  Văn  nói  là 
tham  độc,  thống. 

Nhĩ  Nhã  nói  là  tham  ưu. 

Túng  đản  nói  là  phóng  đãng.  Đồ  đàn  viết  thành,  đản  mạn  cũng  là 
khi,  không  thật. 

Bất  đạn  nói  là  không  sợ.  Đồ  đản  viết  thành  nói  là  đạn  nan  cũng  là 
úy.  Quảng  nhã  nói  là  đạn  khinh. 

Thu  hoạch  nói  là  gặt  lúa.  Hồ  quách.  Thuyết  Văn  nói  là  cắt  lúa.  cỏ 
gọi  là  (cắt)  ngải,  lúa  gọi  là  hoạch. 
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KINH  ÂM  THẮNG  THIỆN  VƯƠNG  BÁT-NHÃ 
QUYỂN  4 

Ngân  lệ  nói  là  ngang  ngược.  Hồ  khẩn  viết  thành,  lực  kế.  Rận  vi, 
lệ  khúc.  Thuộc  chữ  khuyển  chữ  hộ. 

ức  tỏa  nói  là  dìm  xuống.  Tô  ngọa.  Thuyết  Văn  nói  là  tỏa  rồi  cũng 

là  ức. 

Vong  y  nói  là  Áo  bằng  cỏ,  cỏ  tranh.  Nhĩ  Nhã  nói  là  vong  đỗ.  Vinh 
chú  nói  là  giống  như  da  cỏ  tranh  có  thể  bện  dây  đan  giày. 

Thực  vu  nói  là  ăn  khoai  sọ.  Vu  phụ.  Thinh  loại  nói  là  lá  nói  là  lớn 
gốc  rau  thấy  kinh  người  cho  nên  gọi  là  “vu”  gọt  để  chưng  ăn. 

Vạn  cốc  nói  là  nếu  lúa.  cổ  văn  nói  là  Sơ  giao.  Phương  ngôn  nói  là 
nấu  đến  khô  nước.  Thuyết  Văn  nói  là  sao. 

Sông  Ni-liền  thiền  nói  là  Ni  liên  thiền  na,  hoặc  gọi  Hi  liên  thiền, 
đây  dịch  là  Ni,  bất.  Ni  liên  thiền  na  là  lục  trước.  Sông  danh  bất  lạc 
trước. 

Ca  lê  ca  long  nói  là  còn  gọi  ca  la  ca  long,  đây  dịch  là  Hắc  long. 

Đảo  phó  nói  là  ngã  gục.  cổ  văn  nói  là  Am  bắc.  Thuyết  Văn  nói  là 
thập  đôn,  nghĩa  là  đổ  xuống  trước. 


KINH  ÂM  THẮNG  THIỆN  VƯƠNG  BÁT-NHÃ 
QUYỂN  5 

Chân  để  nói  là  trúc  thi.  Phần  chân  nói  là  đây  dịch  nói  là  Thiện  tư 

duy. 

Thiếu  bộc  nói  là  đầy  tớ  bán  lúa.  cổ  văn  nói  là  Am  mộc.  Quảng 
nhã  nói  là  đầy  tớ  sai  việc  nhà,  bộc  phụ. 

Sưu  đa  nói  là  sơ  cứu. 

Nhu  sa  nói  là  nô  cấu. 

Bâu  đa  nói  là  tu  tập.  Am  câu. 

Tu  ma  na  nói  là  hoặc  gọi  Tô  ma  na  hoa,  màu  này  trắng  và  vàng 
cũng  rất  thơm.  Không  phải  đại  thọ.  Vừa  cao  khoảng  ba,  bốn  thước  rủ 
xuống  như  dù  và  lộng. 

Chiêm  bặc  già  nói  là  hoặc  gọi  Chiên  ba  ca  thọ,  gọi  đúng  Chiêm 
bắc  ca  thọ,  thân  hình  cao,  to,  hoa  màu  đỏ,  rất  thơm,  mùi  hương  này  bay 
rất  xa.  Nhĩ  Nhã  nói  là  đa. 
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BỘ  Sự  VựNG  6 

Môn  điệp  nói  là  cổng  trường.  Đồ  hiệp.  Quảng  nhã  nói  là  diệp  nữ 
tường. 

Tinh  tinh  nói  là  đười  ươi  nói  là  sở  kinh  viết  thành,  biết  tên  người, 
như  heo,  mặt  người  còn  sủa  như  chó  vàng.  Đầu  như  gà  trống,  xuất  xứ  ở 
giao  chỉ  phong  khê.  Tiếng  như  trẻ  con  khóc,  biết  đi  không  biết  lại,  chó 
sủa  thì  đi. 

Thi  lợi  sa  nói  là  đây  gọi  là  cây  gian  hợp  thôn,  loại  cây  này  có  hai 
tên  nói  là  Thi  lợi  sa  lá  và  trái  lổn,  Thi  lợi  sử  lá  và  trái  nhỏ.  Khi  cây  này 
mọc  ở  đời  ở  là  ng  Quan  đông  là  sai.  Tên  Ba  la  là  đúng. 

-  Quyển  thứ  sáu,  không  âm. 


KINH  ÂM  THẮNG  THIỆN  VƯƠNG  BÁT-NHÃ 
QUYỂN  7 

Dịch  lâm  nói  là  rừng  lau  sậy  nói  là  Đồ  lịch  viết  thành,  cỏ  lau  cũng 
là  lau  trúc.  A  tát  xà  bệnh  nói  là  nghĩa  là  không  trị  được. 

Ca  lâu  na  ma  ha  nói  là  đây  gọi  là  Đại  Ca  câu  na.  Đây  gọi  là  bi,  gọi 
là  công  đức  của  Như  Lai  dùng  Na  hoặc  đại  bi  nhị  pháp  là  m  thể. 

Yên  ni  nói  là  ưkiên  hay  ưkiến  viết  thành,  đây  dịch  là  lộc  vương. 

Na  câu  đà  nói  là  đáp  nói  là  ni  câu  lâu  đà,  đây  dịch  là  vô  tiếc  cũng 
là  cây  Túng  quảng. 

Ma  na  đà  quả  nói  là  đây  dịch  nói  là  túy  quả. 

Quả  tần-bà  nói  là  đây  dịch  là  tương  tư. 

Sở  oánh  nói  là  đã  vương  vấn.  Nhất  oanh  viết  thành,  oánh  toàn, 
triền.  Văn  thường  viết  đánh  sợi  gọi  là  oánh. 

Bất  khiếp  nói  là  không  hài  lòng.  Khổ  hiệp.  Quảng  nhã  nói  là  thật 
vừa  lòng.  Tự  lâm  nói  là  thật  khoái. 

Kịp  nói  là  vừa  đến  kịp.  Cự  khí.  Hán  thư  nói  là  kịp  tiền.  Thất  quận 
tấn  ước  nói  là  kịp  chí. 

Trí  hoài  nói  là  để  trong  lòng.  Chi  thị.  thi  nói  là  trí  bỉ.  Chu  hành 
truyện  tri  trí. 

Kỳ  thỉnh  nói  là  cầu  xin.  Cự  y.  thỉ  nói  là  dĩ  kỳ.  Nhĩ  tước  truyện  nói 
là  kỳ  tâm  phủ  nhĩ  nói  là  vừa  mới.  Phương  vũ.  Thích  danh  nói  là  phủ  thỉ. 
Quảng  nhã  nói  là  phủ  chúng. 

Tập  mục  nói  là  thân  thiện.  Thứ  nhập.  Nhĩ  Nhã  nói  là  tập  hòa.  Mạc 
đấu  viết  thành,  mục  kính,  mỹ  hỷ. 
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Phụ  cập  nói  là  kỳ  cấp.  Phong  thổ  ký  nói  là  cập  nghĩa  là  học  sĩ,  cho 
nên  có  rương  đựng  sách  như  rương  mũ  nhưng  người  thấp  hơn.  Tạ  thừa 
Hậu  Hán  thư  nói  là  phụ  cấp  tùy  sư. 

Khu  truyền  nói  là  truyền  tin.  Tri  huyện  viết  thành  nghĩa  là  chuyển 
đi  theo  thứ  tự.  Nhĩ  Nhã  nói  là  truyền  thư  bằng  xe  ngựa.  Quách  Bộc  nói 
là  đều  truyền  thư  bằng  xe  ngựa. 

Tích  khuê  nói  là  ban  ngọc  khuê.  Tư  lịch.  Khổ  huề.  Nhĩ  Nhã  nói  là 
tích  nghĩa  là  ban  cho.  Thư  vẽ  nói  là  tích  là  ngọc  màu  đen  huyền. 

Phân  thiểm  nói  là  hoặc  nhiễm.  Công  dương  truyện  nói  là  từ  Thiểm 
đến  Đông  chu  công  chủ,  từ  Thiểm  đến  Tây  triệu  công  chủ.  Thuyết  Văn 
nói  là  nay  là  huyện  Hoằng  Nông  thiểm,  xưa  là  chi  hiệu  quốc  điều  này 
đúng. 

Thạc  nan  nói  là  quá  khó.  Thị  diệc  viết.  Thi  nói  là  Thạc  nhân. 
Truyện  nói  là  thạc  đại.  Tiểu  Nhĩ  Nhã  nói  là  thạc  viễn. 

Trí  tích  nói  là  trí  sáng.  Hư  ân.  Tiểu  nhã  nói  là  hân  minh.  Nhĩ  Nhã 
nói  là  tích  sát. 

Bành  hôi  nói  là  hồ  tội.  Thượng  thư  nói  là  Đông  hội  trạch  là  bành. 
Khổng  an  quốc  nói  là  hội  hồi.  Tam  thương  nói  là  nước  chảy  về. 

Vạn  nhân  nói  là  ư  thân  viết  thành  nói  là  tên  người. 

Thai  yên  nói  là  nghi  ngờ.  Văn  cổ  viết  hai  cách,  nay  lộc  lai  viết. 

Căn  cứ  theo  thai  cũng  gọi  là  nghi.  Quảng  nhã  nói  là  thai  cụ. 


KINH  MỤC  ĐẦU  Bồ-TÁT  VÔ  THƯỢNG  THANH  TỊNH  PHÂN  VỆ 

Huệ  Y soạn 

QUYỂN  THƯỢNG 

Để  hoằng  nói  là  rộng  sâu  nhất  hoằng.  Thuyết  Văn  nói  là  chữ  sâu 
rộng.  Quảng  nhã  nói  là  hoằng  thâm. 

Xuy  khiếu  nói  là  kêu  hét.  Viết  hai  cách.  Kiếu  hoán,  hô,  minh. 

Thích  trùng  nói  là  loài  bò  cạp  độc.  Thuyết  Văn  nói  là  loài  sinh  vật 
có  nọc  độc  lang  khắp  thân.  Văn  kinh  viết  không  đắc  thể. 

Trừ  bộ  nói  là  bước  chần  chừ.  Tràng  ư.  Thuyết  Văn  nói  là  trù  trừ 
do  dự,  trịch  trục. 

Đĩnh  chúc  nói  là  có  hai  âm  nói  là  điên  đinh.  Thinh  loai  nói  là  có 
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chân  gọi  là  đỉnh,  không  chân  gọi  là  đăng. 

Lộc  tụ  nói  là  họ  lộc  hội  tụ.  cổ  văn  viết.  Nay  tài  câu.  Quảng  nhã 
nói  là  tụ  cư,  nghĩa  là  mội  người  tụ  về  ở  trong  thôn  ấp. 

Hưu  sừ  nói  là  nhổ  và  cuốc  nói  là  còn  viết  hai  cách.  Triện  văn  viết, 
hoặc  hô  hào.  Thuyết  Văn  nói  là  nhổ  cỏ  gọi  là  hưu.  Văn  kinh  viết  không 
đúng. 


KINH  MỤC  ĐẦU  Bồ-TÁT  vô  THƯỢNG  THANH  TỊNH  PHÂN  VỆ 

QUYỂN  HẠ 

Khảng  khái  nói  là  hăng  hái.  Viết  đúng  khẩu  bồ.  Khổ  đại  viết 
thành,  hoảng  khái  đại  tức  cũng  là  kẻ  bất  đắc  chí. 

Vị  nhiên  nói  là  thở  dài.  Khẩu  quỷ.  Tam  thương  nói  là  vị  than  tức. 
Thuyết  Văn  nói  là  đại  tức.  Luận  ngữ  nói  là  than  thở  gọi  là  hà  yên,  vị 
thán  thinh. 

Hoa  phu  nói  là  hoặc  viết.  Thuyết  Văn  nói  là  phương  câu.  Phương 
ngôn  nói  là  hoa  phu  thạnh.  Giữa  Tề  và  sở  nói  là  hoặc  gọi  là  hoa,  hay 
gọi  là  phu. 

Đích  lịch  nói  là  Ánh  ngọc.  Đinh  lịch.  Tự  thư  viết.  Thuyết  Văn  nói 
là  dích  trước  minh  châu  nói  là  màu  ánh  của  minh  châu.  Kinh  viết  chữ 
không  đắc  thể.  cảo  nhiên  nói  là  sáng  chói  nói  là  cố  đáo.  Bì  thương  nói 
là  bạch  nhi  nói  là  cũng  là  minh,  sáng  chói  lọi.  Văn  kinh  nói  là  cổ  cánh 
viết  không  đúng. 

Kỳ  nghi  nói  là  cự  nghi  viết  thành,  ngữ.  Thi  truyện  nói  là  ý  biết 
khác,  nghi  là  hiểu  khác.  Nói  là  đi  lại  khúm  núm,  ý  khác  nhưng  đã  biết, 
cảnh  này  là  hiểu  khác,  cũng  gọi  là  sáu  bảy  tuổi.  Thuyết  Văn  nói  là 
không  đắc  thể. 
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KINH  ĐẠI  MINH  ĐỘ  vô  cực 

Huyền  Cơ  soạn 

QUYỂN  1 

Thiện  nghiệp  nói  là  nghiệp  là  nh.  tiếng  Phạm  nói  là  Tu-bồ-đề 
hoặc  gọi  là  Lâu  sắc  đế,  Tô  bộ  để,  đây  dịch  là  Thiện  thật,  hoặc  Thiện 
nghiệp,  Thiện  kết  đều  là  một  nghĩa.  Không  sanh.  Đời  Tấn  kinh  tạp  thí 
dụ  của  Sa-môn  khang  pháp  thúy.  Xá-vệ  quốc  có  ông  trưởng  giả  tên 
Cưu-lưu  sanh  được  người  con  tự  Tu-bồ-đề.  Có  phước  báo  tự  nhiên,  bát 
đựng  thức  ăn  đều  không,  nhân  đây  gọi  tên  Ngài,  Ngài  muôn  gì  thì  có 
đầy  đủ,  về  sau  xuất  gia  đắc  quả  A-la-hán. 

Thu  lộ  tử  nói  là  tiếng  Phạm  nói  là  Xá-lợi-phất,  xưa  là  Xá-lợi-tử, 
hoặc  gọi  Xá-lợi-phú-đa-la  nói  là  con  chim  bồ  câu.  Mau  là  tên,  vì  mắt 
của  mẹ  giống  như  chim  bồ  câu,  hoặc  như  mắt  chim  Thu  tử,  nhân  đây 
gọi  tên  Ngài.  Khi  xưa  gọi  là  Thân  tử  là  sai.  Thân  là  xá  lê  cùng  với  âm 
xá-lợi  này  có  dài  ngắn  cho  nên  có  sự  ngộ  nhận  như  thế,  hoặc  gọi  Ưu- 
ba-đề-xá  thuộc  tên  cha. 

Bất  đạn  nói  là  không  sợ.  Đô  hạt.  Văn  thường  viết  bên  cạnh  kinh 
SỢ  gọi  là  “đạn”.  Văn  kinh  viết  nói  là  thảm  đát,  chữ  đát  không  đúng. 

Tị  hóa  nói  là  đút  lót  tiền  của.  Tử  di.  Thương  Hiệt  Thiên  nói  là  ti 
tài.  Quảng  nhã  nói  là  tư  hóa.  Chu  lễ  thông  nói  là  của  hối  lộ.  Trịnh  huyền 
nói  là  vàng  ngọc  gọi  là  hóa,  vải  lụa  gọi  là  hối  cũng  là  do  của  cải.  Văn 
kinh  viết  nói  là  ti  là  tính  toán  không  đúng. 

Hoằng  dục  nói  là  giàu  có,  sung  túc.  cổ  văn  nói  là  dụ  câu.  Quảng 
nhã  nói  là  dụ  khoản  hoãn. 

Côn  đệ  nói  là  anh  em.  cổ  hồn  viết.  Nhĩ  Nhã  nói  là  côn  hậu.  Quách 
chú  nói  là  nghĩa  là  huynh  hậu,  theo  phong  tục  từng  địa  phương  nên  tên 
gọi  có  sai  khác. 

Câu  hãng  nói  là  cổ  hạng.  Tự  lược  nói  là  hạng  thủy  phân  lưu.  Nay 
tiếng  Phạm  nói  là  Tu-đà-hoàn,  đây  gọi  là  chí  lưu  hoặc  gọi  là  nhập  lưu. 
Trong  kinh  nói  là  Đạo  tích,  phân  bố,  nay  nói  là  câu  hạng.  Hạng  không 
đúng  với  nghĩa  này.  Văn  kinh  viết. 

Khai  sĩ  nói  là  nghĩa  là  người  đem  pháp  giáo  hóa.  tiếng  Phạm  phu 
tót,  hoặc  viết  phu  tát,  âm  tát  đúng  với  việc  này. 

Tần  lai  nói  là  Từ-đà-hàm,  đây  gọi  là  một  lần  đến,  đáp  sai.  Viết 
đúng  nói  là  đốn. 

Duyên  nhất  giác  nói  là  Độc  giác,  Duyên  giác.  Xưa  văn  kinh  nói  là 
cổ  Phật,  còn  gọi  Bích  chi  Phật  đều  là  tiếng  Phạm  chuyển  sai.  Đây  gọi  là 
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Bích-chi-ca,  hoặc  gọi  Câu-chi-ca,  đây  là  Độc  giác  đúng. 

ứng  nghĩa  đạo  nói  là  còn  gọi  là  ứng  chân,  hoặc  là  Chân  chân.  Xưa 
Vô  Trước  quả  cũng  gọi  là  A-la-ha,  nay  A-la-hán  đều  là  một  người. 
Mãn  chúc  tử  nói  là  chi  dục  viết  thành  tức  là  Phú-lâu-na. 

Trừ  cơ  nói  là  trừ  được  đói.  Cự  trấn.  Xưa  trong  kinh  viết  nói  là  trừ 
sĩ  trừ  nữ  hoặc  là  đảng  sĩ  đảng  nữ.  Nay  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo  ni.  Theo  phân 
biệt  công  đức  luận  nói  là  người  đời  nghèo  túng  đối  với  sắc  dục  mong 
cầu,  Tỳ-kheo  trừ  được  sự  đói  khát  này,  cho  nên  gọi  là  “trừ  cẩn”.  Theo 
tiếng  Phạm  là  Tỳ-kheo,  đây  gọi  là  Khất  sĩ  tức  là  trừ  bỏ  được  sự  đói  khát. 
Khang  tăng  hội  chú  pháp  kính  kinh  nói  là  phàm  phu  tham  nhiễm  sáu 
trần  cũng  gọi  kẻ  đói  mộng  được  ăn  cơm  không  biết  chán.  Thánh  nhân 
dứt  bỏ  tham  nhiễm,  trừ  lục  tình  đói,  cho  nên  hiệu  là  xuất  gia  là  bỏ  được 
đói  khát. 


KINH  ĐẠI  MINH  ĐỘ  vô  cực 
QUYỂN  2 

Nịnh  chúng  nói  là  nô  định  viết  thành,  siểm  mị,  ngụy  thiện.  Thuyết 
Văn  nói  là  khẩu  tài,  cũng  gọi  là  đức,  chữ  nữ.  Nhân  luậ  ngữ  nói  là  Ác 
phu  nịnh  tức  là  nghĩa  của  người  nữ.  Ngu  kiệt.  Thuyết  Văn  nói  là  những 
loài  cầm  thú  côn  trùng  lạ  nghĩa  là  chúng.  Văn  kinh  nói  là  lộc  tử,  còn 
viết  cận  xuất. 


KINH  ĐẠI  MINH  ĐỘ  VÔ  cực 
QUYỂN  3 

Dật  phu  nói  là  kẻ  phóng  đảng,  cổ  văn  viết.  Nay  dữ  nhất.  Thương 
Hiệt  Thiên  nói  là  dật  thương.  Dật  cũng  là  dâm. 

Tương  tục  nói  là  lật  đật.  Tứ  lục  viết  thành,  cũng  kính  không  yên, 
nghĩa  là  trẻ  con  cung  kính. 

Thô  thô  nói  là  thưa  sơ.  Hán  thư  nói  là  ban.  cổ  tự  truyện  nói  là  thô 
cử.  Thức  liêu  mạnh  khanh  chú  nói  là  thô.  cổ  văn  nói  là  tài  chiêm.  Vi 
thiên  nói  là  thô  lươc. 
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KINH  ĐẠI  MINH  ĐỘ  vô  cực 
QUYỂN  4 

A  bao  nói  là  theo  văn  tự  bao  là  vô  tương  thừa,  những  kinh  khác 
viết  vô  nộ  cũng  gọi  là  vô  động,  hoặc  vô  nộ  giác  cũng  là  tên  gọi  này. 

Kiểu  hãnh  nói  là  may  mắn  nói  là  có  hai  kiểu  viết.  Chữ  âm  hạnh, 
thường  gọi  hạnh  là  may  mắn  không  phải  là  m  mà  được.  Tiểu  Nhĩ  Nhã 
nói  là  không  có  phần  mà  được  may  mắn  là  do  cầu  mong  mà  được.  Kiểu 
ngộ,  ngộ  hạnh  đắc.  sở  từ  nói  là  cầu  mong  đợi  thời  được  may  mắn  nghĩa 
là  quy  tâm  thân,  tâm  thân  ngộ.  Tiểu  ký  Khổng  tử  nói  là  tiểu  nhân  là  m 
việc  tiết  kiệm  để  cầu  may. 

Ai  động  nói  là  thảm  thiết  nói  là  đồ  cống.  Luận  ngữ  nhan  hồi  Khổng 
Tử  nói  là  cổ  quan  gọi  là  động.  Mã  dung  nói  là  động  ai  quá. 

Duy  man  nói  là  màn  che.  Mạc  đán.  Ớ  hai  bên  gọi  là  Duy,  ở  trên 
gọi  là  mạc.  Thuyết  Văn  nói  là  man  mạc. 

Lục  hoàng  nói  là  sáng  sủa.  Hồ  diện.  Chữ  còn  viết.  Sáng  khắp  nơi. 
Thuyết  Văn  nói  là  lục  huy,  hoàng  quang. 

Pháp  lai  nói  là  tiếng  Phạm  Đàm  vô  kiệt,  hoặc  dịch  nói  là  Pháp 
thượng,  cũng  gọi  Pháp  cảnh  đều  là  một  nghĩa. 

Tháp  bích  nói  là  tha  đáp  viết  thành  nói  là  chiếu  lông,  để  ở  vách 
cho  nên  gọi  tên  này.  Thuyết  Văn  nói  là  viết  không  đắc  thể. 

KINH  VĂN  THỪ  SƯ  LƠI 
THUYẾT  MA-HA  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT  ĐA 

Ảm  của  Sa-môn  Huệ  Lâm. 


QUYỂN  1 

Kim  hoàng  nói  là  quặng  vàng,  cổ  mãnh.  Quảng  nhã  nói  là  hoành 
cường,  thiết  bộc  nghĩa  là  chì  trong  quặng  là  chì  chưa  nấu.  Thiết  văn  nói 
là  đồng  thiết,  bộc,  chữ  thạch,  thanh  huỳnh,  hoặc  viết  cũng  viết  đều  là 
chữ  thường  viết. 

Trùy  đả  nói  là  cái  vồ  đánh.  Trụy  truy.  Vận  Anh  nói  là  phẫu  kích. 
Thái  công  lục  thao  nói  là  đầu  vuông  bằng  sắt  cân  nặng  tám  cân,  cán  dài 
năm  thước  cho  nên  cố  Dã  Vương  nói  là  gọi  là  vật  để  đánh.  Thuyết  Văn 
nói  là  kích,  chữ  mộc  thanh  giai.  Kinh  viết,  gọi  là  kích  vật.  Chữ  thường 
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viết. 

Pháo  Sơ  sanh  nói  là  đây  gọi  là  Hao  lợi  thiên  ba  lợi  chất  đa  la  thọ. 
Khi  hoa  muốn  nở,  giữa  lá  mọc  lên  các  hoa  pháo,  chư  Thiên  thấy  rất 
vui. 


KINH  VĂN  THỪ  SƯ  LƠI 
THUYẾT  MA -HA  BÁT-NHÃ  BA-LA-  MẬT  ĐA 
QUYỂN  2 

Tề  diệu  nói  là  tế  tề  viết  thành  nói  là  đem  vật  cho  người,  hoặc 
thường  viết. 

Triệt  quá  nói  là  thấu  suốt.  Triền  liệt.  Khảo  Thanh  nói  là  triệt 
thông.  Tích  nói  là  đạo  duệ.  Thường  viết,  xưa  viết,  là  chữ  viết  không 
đúng  với  nghĩa  này. 

Sanh  pháo  thời  nói  là  cũng  viết  nói  là  pháo  thọ  cây  mới  mọc 

hoa. 

Quán  kiến  nói  là  thấy  quen.  Quan  hoạn.  Nhĩ  Nhã  nói  là  quán  tập, 
hoặc  viết.  Tả  truyện  viết  dùng  mượn. 

KINH  NHÂN  VƯƠNG  BÁT  NHÃ 
QUYỂN  THƯỢNG 

Hậu  Tần  Cưu-ma-la-thập  dịch 
Sa-môn  Huệ  Lâm  soạn. 

Cửu  cấp  nói  là  kim  cấp.  Khảo  Thanh  nói  là  giai  đẳng,  cổ  chú 
quốc  ngữ  nói  là  đẳng  sai.  Trịnh  chú  lễ  ký  nói  là  thứ.  Thuyết  Văn  nói  là 
chữ  mịch,  thanh  cập. 

Thôn  nói  là  nhiên  nói  là  đều  như  vậy.  thiếp  liêm.  Tiểu  Nhĩ  Nhã 
nói  là  thiêm  đồng.  Quảng  nhã  nói  là  đa.  Thuyết  Văn  nói  là  giai,  chữ 
tùng,  âm  thuyên  đều  là  hai  chữ  tức  là  chữ  xưa,  chữ  hội  ý. 

Ba-tư-nặc  vương  nói  là  tiếng  Phạm,  Đường  nói  là  Nguyệt  Quang 
vương,  đây  là  vương,  theo  kinh  đã  chứng  vô  sanh  pháp  nhẫn,  giúp  Phật 
hoằng  hóa,  thưa  hỏi  Hộ  Thân  Hộ  Quốc  Bồ-tát  thực  hành  cho  đến  hộ 
Phật  quả  là  pháp  yếu  thậm  thâm. 
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tiếng  Phạm  nói  là  Ma-ha-diễn.  Đường  nói  là  Đại  thừa.  Nhĩ  Nhã 
nói  là  Dĩ  Hỷ  đại. 

Hống  âm  nói  là  hộ  công.  Khổng  chú  thượng  thư  nói  là  hống  đại, 
chữ  hình  thanh. 

Thành  tiệm  nói  là  hào  thành  nói  là  thôn  diêm  nói  là  hào  thành 
nghĩa  là  thành  trì,  là  tiện,  cố  Dã  Vương  nói  là  thành  ngoài  hầm  hào.  Tự 
thư  nói  là  thành  hoàng.  Thuyết  Văn  nói  là  khâm  chữ  sĩ  chữ  trảm,  hoặc 
chữ  viết. 

Tường  tích  nói  là  tượng  dương.  Như  trong  tựa  Hậu  Hộ  Quốc  Đạo 
tràng  đã  giải  thích,  bính  mích.  Quảng  nhã  nói  là  bích  viên.  Ngọc  Thiên 
nói  là  tường  trong  nhà.  Thuyết  Văn  nói  là  chữ  thổ  thanh  tích. 

Mâu  thuẫn  nói  là  mạc  hầu.  Trịnh  chú  ký  nói  là  tù  mâu.  Thuyết 
Văn  nói  là  hài  hai  trượng  xây  dựng  ở  binh  xa.  Tự  thư  nói  là  tịnh  vô. 
Thuật  duẫn.  Trịnh  chú  chu  lễ  nói  là  Ngũ  thuẫn  cam  lỗ  thuộc  tên  này.  Vị 
tận  văn  phương  ngôn  nói  là  từ  cửa  ải  sang  đông  hoặc  gọi  là  can  quan, 
tây  gọi  là  thuẫn.  Thuyết  Văn  nói  là  thuộc  chữ  tượng  hình  chữ.  Chữ  nay 
kinh  thay  chữ  viết  không  đúng,  lan  lam  không  đúng  với  hai  chữ  đều  sai 
và  không  đúng  chữ. 


KINH  NHÂN  VƯƠNG  BÁT  NHÃ 
QUYỂN  HẠ 

Thập  vật  nói  là  Âm  xưa  dịch  và  giải  thích  là  thập  chúng,  tạp,  tên 
số  hội.  Vật  tư  sanh  nghĩa  là  thập  vật.  Tự  cảnh  nói  là  vật  tức  là  vạn  vật. 
Trâu  là  vật  lớn  nhất  của  trời  đất  đem  đến,  cho  nên  chữ,  thuộc  chữ  ngưu 
thanh  vật.  Vong  táng  nói  là  mất  không  còn.  Mao  thi  truyện  nói  là  vong 
cô.  Cố  Dã  Vương  nói  là  thất.  Thuyết  Văn  nói  là  :.  Chữ,  âm  ẩn,  ẩn  nghĩa 
là  nặc  tàng.  Kinh  thường  viết  vong,  tang  lãng.  Thượng  thư  nói  là  bá  tánh 
như  táng.  Khảo  tỳ  lễ  ký  nói  là  người  xem  thường  mất  đức,  xem  thường 
vật  mất  chí.  Trịch  chú  nói  là  vong  thất  vị.  Thuyết  Văn  nói  là  :.  Chữ  khóc 
thanh  vong.  Chữ  chữ  khuyển  chữ,  chữ  âm  thuyên  chữ  hội  ý. 

Nữu  giới  gù  tỏa  sang  vưu  nói  là  sáu  chữ  trên  trong  kinh  Hậu  Tân 
dịch  Nhân  vương  đã  nói  đủ. 

Càn  khôn  nói  là  tinh  tùy  của  vũ  trụ.  Cường  yên  viết  thành,  khổ 
còn  viết  thành  gọi  là  nhị  nghi,  thiên  địa. 

Cự  hải  nói  là  biển  cả.  Cự  ngữ.  Phương  ngôn  nói  là  cự  du  đại. 
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Thượng  vấn  nói  là  còn  vận  mạng.  Tự  thư  nói  là  thượng  du.  Vân 
mẫn.  Khảo  Thanh  nói  là  vận  tử,  hoặc  viết.  Khổng  chú  thượng  thư  nói  là 
trụy.  Nhĩ  Nhã  nói  là  lạc.  Thuyết  Văn  nói  là  từ  trời  rơi  xuống.  Dịch  nói 
là  vận  tự  thiên.  Chữ  phụ  thanh  vân. 

Xuẩn  xuẩn  nói  là  lúc  nhúc  nói  là  xuân  duẫn.  Mao  thi  truyện  nói  là 
động  vật  lúc  nhúc.  Quách  chú  Nhĩ  Nhã  nói  là  dao  động.  Chữ  côn  thanh 
xuân.  Chữ  viết. 

Ba  tha  ưu  ba  tha  nói  là  tiếng  Phạm  nói  là  cực  lỗ  chất  bất  thiết 
đương,  đúng  âm  Phạm  nói  là  Đổ  ba  sách  ca  đổ  ba  tư  ca.  Đường  nói  là 
cận  sự  nam  cận  sự  nữ,  thọ  trì  năm  giới,  thập  giới,  gần  gũi  việc  là  nh  sư 
trưởng  và  Thiện  tri  thức. 

Ngôn  bạc  nói  là  lời  vô  vị.  Am  mạc.  Theo  ngôn  là  vô  vị  nói  là  tịch 
diệt,  vô  vi. 

Tuệ  tinh  nói  là  Sao  chổi.  Tùy  duệ  viết  thành,  tuệ  yêu  tinh.  Tả 
truyện  nói  là  tuệ,  do  đó  trừ  cũ  có  hiện  tượng  mới.  Ât  kỷ  chiêm  nói  là  tia 
sáng  giông  như  sao  chổi,  nhưng  hình  như  bông  phấn  đều  là  khí  nghịch 
loạn  hung  dữ.  Khảo  Thanh  nói  là  tiễn  thảo,  thủ  trì  sân  sân,  hoặc  chữ 
viết  sao  này  giông  như  sao  chổi,  cho  nên  gọi  tên  như  vậy  cũng  là  chữ 
hội  ý. 

Phiêu  một  nói  là  chìm  nổi.  Thất  diêu.  Khảo  Thanh  nói  là  phiêu 
sắc,  một  trầm.  Thuyết  Văn  nói  là  chữ  thủy  thanh  phiêu.  Trong  kinh 
thêm  chữ  viết  kẻ  ngu  vọng  thêm  không  thành  chữ.  Tất  cả  tự  thư  đều 
không  có  chữ. 

Khảng  dương  nói  là  chân  dương  thái  quá.  Khảng  lãng.  Khảo  Thanh 
nói  là  khảng  cực.  Sức  nóng  của  hai  mặt  trời,  khảng  hạn.  Thuyết  Văn  nói 
là  chữ  khảng  là  cô  người,  chữ  đại  lược  chữ  khảng.  Mạch  hình.  Thuyết 
Văn  viết  nói  là  khảng  cổ. 


TÂN  DỊCH  NHÂN  VƯƠNG  KINH 

Huệ  Lâm  soạn  âm 

Đường  Đại  Tông  Hoàng  đế  chế. 

Hoàng  hỷ  nói  là  Mao  thi  truyện  nói  là  hoàng  đại,  khuông,  mỹ.  Nhĩ 
Nhã  nói  là  hoàng  quân  vương.  Thuyết  Văn  nói  là  hỷ,  ngữ,  từ.  Chữ  hỷ 
thanh  thượng  để  chữ  thỉ  ở  dưới. 

Tiễn  trụ  nói  là  trừ  hết.  Tinh  diễn.  Khảo  Thanh  nói  là  tiễn  tiệt,  chữ 
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đao  thanh  tiền.  Trường  lưu.  Tự  thư  nói  là  chữ  viết,  đa,  chữ  hòa  chữ  chu 
lược  thanh. 

Miên  lạc  nói  là  cuốn  tơ.  Mi  biến.  Chữ  âm  lạc  võng  tạp. 

La  tráo  nói  là  lưới  đánh  cá.  Trào  giáo.  Thuyết  Văn  nói  là  đồ  bắt 
cá.  Chữ  võng  thanh  trác,  hai  chữ  “la  tráo”  đều  thuộc  chữ  võng. 

Quyền  dự  nói  là  Quỳ  viện.  Khảo  Thanh  nói  là  thường  hợp  đạo.  cổ 
chú  quốc  ngữ  nói  là  quyền  bính,  chữ  thủ  thanh  quán.  Dư  chư  viết  thành, 
ở  trong  chữ  xa.  Nhĩ  Nhã  nói  là  Quyền  dự  thi.  Chữ  âm  quán  là  biết  vĩnh 
mạc  nói  là  lặn.  Chữ  âm  vịnh  Nhĩ  Nhã  nói  là  vịnh  du.  Quách  Bộc  nói 
là  lặn  xuống  đáy  nước.  Mãn  bát.  Khảo  Thanh  nói  là  mạc  chỉ.  Bọt  trên 
nước,  chung,  sao  là  chữ  hình  thanh. 

Du  viễn  nói  là  càng  xa.  Du  chu.  Quảng  nhã  nói  là  du  cũng  là  viễn. 
Khổng  chú  thượng  thư  nói  là  việt.  Thuyết  Văn  nói  là  tiến,  hoặc  viết 
du. 

Tịch  thích  nói  là  đêm  tối,  tịch  dạ.  Thể  diệc.  Khổng  chú  thượng  thư 
nói  là  thích  cụ  nói  là  cẩn  thận.  Mao  thi  nói  là  tâm  yên  thích  thích,  truyện 
nói  là  thích  thích  cũng  là  thiết  thiết. 

Triệt  chẩm  nói  là  bỏ  gối.  Triền  liệt.  Tự  thư  nói  là  triệt  khứ,  trừ. 
Khảo  Thanh  nói  là  triệt  trừu.  Thuyết  Văn  nói  là  thông.  Thuộc  chữ  sách 
chữ  chi  thanh  dục.  chi  nhận.  Vận  thuyên  nói  là  gối  kê  đầu,  chữ  mộc 
thanh  dâm. 

Giả  mị  nói  là  ngủ  giả  vờ.  Mi  tỳ.  Mao  thi  truyện  nói  là  mi  tẩm.  cố 
Dã  Vương  nói  là  giả  mị  nghĩa  là  áo  mão  sẩn  sàng  nhưng  chưa  ngủ  thật 
mùi.  Thuyết  Văn  nói  là  chữ  mị  thuộc  bộ  nên  viết. 

Át  khấu  nói  là  ngăn  chặn  giặc.  An  cát.  Thương  Hiệt  Thiên  nói  là 
át  giá.  Mao  thi  truyện  nói  là  chỉ.  Khổng  chú  thượng  thư  nói  là  át  tuyệt. 
Khẩu  cấu.  Khảo  Thanh  nói  là  khấu  tặc.  Vận  thuyên  nói  là  thạnh  đa. 
Thuyết  Văn  nói  là  bạo.  Văn  tự  thích  yêu  nói  là  khấu  thuộc  chữ  chi  chữ 
hoàn. 

Trứ  tinh  thin  nói  là  giờ  thin  sao  sáng.  Trương  lự.  Dịch  nói  là  hiện 
tượng  nhiệm  mầu  sáng  lớn  giông  như  mặt  trời,  mặt  trăng.  Trịnh  chú  lễ 
ký  nói  là  sáng  nhưng  không  ngừng  đó  là  trời,  sáng  nhưng  bất  động  đó 
là  đất.  Còn  gọi  trứ  cũng  là  minh  bạch,  lập  thành.  Thuyết  Văn  nói  là 
khuyết  tỏ,  nay  viết  đúng  chữ  thảo  chữ  giả.  Thường  táo  nói  là  từng  tắm. 
Tao  lão.  Tự  chỉ  nói  là  thao  tắm,  tẩy.  Thuyết  Văn  nói  là  rửa  tay,  chữ  thủy 
thanh  tao. 

Miến  tầm  nói  là  tưởng  nhớ.  Miên  điển,  cổ  chú  quốc  ngữ  nói  là 
miễn  tư.  Thuyết  Văn  nói  là  vi  ti,  chữ  mịch  thanh  diện.  Thấy  trước  là  chữ 
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tầm,  thuộc  chữ  dùng  để  nói. 

Ý  phụ  nói  là  người  tốt.  Ư  ký.  Khảo  Thanh  nói  là  tiếng  đau  đớn  bi 
ai,  chữ  chữ  khiến  viết.  Nay  trong  văn  chữ  viết  thường  dùng  không  đúng. 
Giải  thích  nghĩa  không  giống  với  bản  tự. 

Triết  cảnh  hành  nói  là  thiên  kết.  Khảo  Thanh  nói  là  tư  thủ.  Trịch 
huyền  chú  lễ  ký  nói  là  đạo.  Vi  Anh  nói  là  Tiểu  nhân  trộm  từ  trong  ra. 
Thuộc  chữ  chữ  chữ  thanh  ly.  Nay  ệ  thư  lược  đi  chữ  âm  ly,  chữ  âm  tậc. 

Ba-tư-nặc  nói  là  Phận  ngữ  tức  nước  phía  Tây  Ba-tư-nặc  vương, 
thỉnh  Phật  nói  pháp  ở  nước  hộ  quốc  và  thỉnh  thuyết  kinh  chú.  Đời  đường 
nói  là  Nhật  Nguyệt. 

Vĩnh  khư  nói  là  luôn  lạy,  khứ  ngư.  Khảo  Thanh  nói  là  trứu.  Tập 
huấn  nói  là  cử.  Vi  hàn  nói  là  khư  khứ.  Thuyết  Văn  nói  là  chữ  y  thah 
khứ. 

Thật  duy  nói  là  chỉ  có  sự  thật.  Thời  chức.  Mao  thi  truyện  nói  là 
thật  thị.  Thuyết  Văn  nói  là  chỉ,  âm  miên.  Chữ  thuộc  chữ  viết  chữ  thất. 

Nãi  tân  nói  là  :.  Nô  cải  viết  thành,  cũng  như  chữ  nãi  của  cổ  văn, 
cũng  là  từ  ngữ.  Canh  dần.  Trịnh  chú  lễ  ký  nói  là  tân  nhuận.  Quách  chú 
Nhĩ  Nhã  nói  là  tân  lương.  Quảng  nhã  nói  là  đồng. 

Cộng  trăn  nói  là  cùng  nhau  tới.  Tiết  tiên.  Nhĩ  Nhã  nói  là  trăn  chí. 
Khảo  Thanh  nói  là  tụ.  Tập  huấn  nói  là  đáo,  trương  tập  giải  thích  chữ 
viết.  Thuộc  hai  chữ  cho  rằng  cổ  văn  chữ,  chữ  tượng  hình. 

Đề  du  nói  là  lụa  trơn  màu  vàng  hơi  đỏ.  Đề  hề.  Trịnh  chú  chu  lễ 
nói  là  màu  xanh,  màu  hồng  nhạt.  Thuyết  Văn  nói  là  lụa  màu  đỏ  vàng. 
Du  là  lụa  trơn.  Người  xưa  dùng  vào  việc  ghi  chép. 

Sâm  sai  nói  là  không  đều.  Sâm  sâm.  Xí  sư  viết  thành,  chữ  giả  tá. 
Vận  thuyên  nói  là  sâm  sai  là  không  đều.  Chữ  cổ  văn  viết.  Kinh  thường 
viết. 

Đại  lộ  nói  là  xe  ngựa  lớn.  Lỗ  cố.  Bạch  Hổ  Thông  nói  là  xe  ngựa 
của  Thiên  tử.  Tự  thư  nói  là  xưa  là  nghe  ngựa  lớn  có  trục  tròn  nay  thêm 
vào  xe  để  trang  trí  cho  đẹp. 

Tam  phú  nói  là  phú  mục.  Khảo  Thanh  nói  là  phú  thẩm.  Tập  huấn 
nói  là  trọng  tế.  Ngôn  ngữ  nói  là  phú. 

Khái  nhiên  nói  là  bùi  ngùi.  Khang  ái.  Khảo  Thanh  nói  là  thương 

thán. 

Đảm  lự  nói  là  trầm  ngâm  suy  nghĩ.  Đường  lãm.  Hứa  Thúc  Trùng 
chú  Hoài  Nam  Tử  nói  là  mãn  nguyện  tâm  chí.  cố  Dã  Vương  nói  là  điềm 
tĩnh.  Thuyết  Văn  nói  là  An.  Chữ  tâm,  thanh  đạm.  Lự  trữ.  Nhĩ  Nhã  nói 
là  lự  tư.  Thuyết  Văn  nói  là  tư,  chữ  tư  thanh  hổ,  xuyết  nói  là  nối  liền. 
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Sắc  trâu.  Khảo  Thanh  nói  là  tâm  sách,  truy  vệ.  cổ  mục  quốc  ngữ  nói  là 
xuyết  liên,  tục,  chữ  mịch,  chữ  triệt  thanh  chi. 

Khiếm  thường  nói  là  vén  quần  áo.  Khương  ngôn.  Khảo  Thanh  nói 
là  khu  y,  chữ  y  chữ  kinh  lược  thanh. 

Ôc  trẩm  nói  là  ô  cốc.  Thượng  thư  nói  là  lạc  nãi  tâm  ốc  trẩm  tâm. 
Cổ  chú  quốc  ngữ  nói  là  ốc  mỹ.  Quảng  nhã  nói  là  thanh.  Thuyết  Văn  nói 
là  khái  quán,  trẩm  ngã. 

Tập  dư  nói  là  ta  nên  đánh  úp.  Tầm  tập.  Quảng  nhã  nói  là  tập  cập. 
Ty  mã  sưu  chú  Trang  Tử  nói  là  tập  nhập.  Quách  chú  Nhĩ  Nhã  nói  là 
trọng.  Thuyết  Văn  nói  là  chữ  y  chữ  cong. 

Viễn  tế  nói  là  tặng  cho  người  đi  xa.  Tinh  hề.  Ngọc  Thiên  nói  là 
lại  trì.  Quảng  nhã  nói  là  tống.  Thuyết  Văn  nói  là  trì  di,  chữ  bối  thanh  tề. 
trong  văn  thường  viết. 

Đãi  khấu  nói  là  bắt  giữ  lại.  Chữ  âm  khấu.  Quảng  nhã  nói  là  khấu 
đả.  Khổng  chú  luận  ngữ  nói  là  khấu  kích.  Thuyết  Văn  nói  là  chữ  thủ 
thanh  khẩu. 

Đình  diên  nói  là  đứng  lên.  Trừ  lữ.  Quảng  nhã  nói  là  trữ  lập.  Mao 
thi  truyện  nói  là  giữa  cửa  có  bức  bình  phong  gọi  là  trứ.  Quách  chú  Nhĩ 
Nhã  nói  là  nhân  quân  nhìn  chỗ  đứng  lâu,  chữ  nhân  thanh  trứ. 

Chi  lại  nói  là  ống  tiêu.  Lang  đại.  Quảng  nhã  nói  là  nghĩa  là  tiêu, 
lớn  hai  mươi  ông,  nhỏ  mười  sáu  ống  có  hai  đáy.  Thuyết  Văn  nói  là  Tam 
khổng  thược,  chữ  trúc  thanh  lại. 

Loan  táo  nói  là  cây  loan,  cây  táo.  Lư  hoàn,  lễ  ký  nói  là  mộ  thiên  tử 
là  mộ  Thọ  tùng,  chư  hầu  bá,  đại  phu  cây  loan,  kẻ  sĩ  cây  dương.  Thuyết 
Văn  nói  là  cây  loan  giống  cây  lan,  chữ  mộc  chữ  loan  lược  thanh.  Căng 
lực.  Mao  thi  truyện  nói  là  táo  là  táo  chua.  Quách  chú  Nhĩ  Nhã  nói  là 
đầu  lá  táo  nhỏ  có  gai,  có  người  bán  táo,  mã  táo,  ngưu  táo.  Thuyết  Văn 
nói  là  giống  như  táo  mọc  thành  lùm,  hai  chữ  thuê.  Quảng  nhã  nói  là  táo 
táo  châm. 

Bậc  ngã  nói  là  chỉnh  cho  ngay.  Bần  mật.  Khổng  chú  thượng  thư 
nói  là  bậc  bổ.  Nhĩ  Nhã  nói  là  trọng.  Thượng  thư  đại  truyện  nói  là  thiên 
tử  có  thiên  hạ  tả  chuyển  hữu  bậc,  trước  nghi  hậu  thừa.  Quảng  nhã  nói 
là  bậc  bị.  Nhĩ  Nhã  nói  là  trọng.  Đại  tải  lễ  nói  là  liêm  minh  nhưng  ngay 
thẳng  can  gián  tà  đó  là  bậc.  Thuyết  Văn  nói  là  chữ  bậc  thuộc  hai  chữ. 
Thiên  niệm,  cổ  văn  hoặc  chữ  viết,  còn  viết. 

Viên  lệnh  nói  là  liền  ra  lệnh.  Chữ  viên.  Mao  thi  truyện  nói  là  viên 
vi,  vu.  Nhĩ  Nhã  nói  là  viên  viết.  Thuyết  Văn  nói  là  dẫn,  chữ  phiếu  thanh 
vu. 
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cổn  thường  nói  là  nắm  bản  in.  tài  cám.  Thích  danh  nói  là  tạm  bản 
dài  sáu  thước.  Vận  thuyên  nói  là  dùng  bảng  để  viết.  Thuyết  Văn  nói  là 
độc  phát,  chữ  mộc  thanh  trảm,  còn  gọi  là  thiêm.  Tập  huấn  nói  là  chữa 
bản  in  và  ký  sự. 

Thúy  trách  nói  là  sâu  xa.  Tuy  thúy.  Vương  dật  chủ  sớ  từ  nói  là  thúy 
thâm.  Sài  cách,  lưu  hiến  chú  chu  dịch  nói  là  trách  là  u  thâm.  Thuyết  Văn 
nói  là  chữ  thần  thanh  trách,  xem  định  nói  là  đính  chính.  Khẩu  can.  Trịnh 
chú  lễ  ký  nói  là  xan  tước.  Đỗ  chú  tả  truyện  nói  là  trừ.  Quảng  nhã  nói  là 
san  định.  Thuyết  Văn  nói  là  xuyết,  cuyết  cũng  là  tước,  cụ  túc. 

Giảo  nhiên  nói  là  rõ  ràng.  Âm  giảo.  Khảo  Thanh  nói  là  giảo  lược. 
Quảng  nhã  nói  là  minh.  Nhĩ  Nhã  nói  là  nghi.  Thượng  thư  đại  truyện  nói 
là  rõ  được  chí  mình  thì  htấy  được  việc.  Thái  huyền  kinh  nói  là  nói  về 
đạo  quân  tử  và  tiểu  nhân  thấy  được  rõ  ràng.  Hán  thư  nói  là  cũng  là  rõ 
ràng  dễ  biết,  hoặc  viết  cũng  được. 

Điếu  sách  nói  là  tìm  tòi.  Sớ  cách.  Thuyết  Văn  nói  là  vào  nhà  tìm 
khiếm,  chữ  miên  thanh  sách.  Khảo  Thanh  nói  là  tâm,  thủ,  chữ  thi,  mịch, 
không  viết  không  đúng. 

Huýnh  xuất  nói  là  vượt  ra.  Nhĩ  Nhã  nói  là  huýnh  viễn,  chữ  sướt 
thanh  và  đồng  với  kinh  chữ  viết  không  đúng. 

Nhiếp  kim  nói  là  lẫn  với  vàng.  Niêm  thiếp.  Phương  ngôn  nói  là 
niếp  đăng.  Quảng  nhã  nói  là  lý.  Thuyết  Văn  nói  là  đồng  trao,  chữ  túc 
thanh  nhiếp. 

Oan  phủ  nói  là  sơ  hãi  vỗ  về.  0  quán.  Khảo  Thanh  nói  là  oán 
hận.  Quế  uyển  châu  tụ  nói  là  sợ  hãi  nhưng  vẫn  còn  giấu  kín  trong  lòng. 
Phương  vũ  viết  thành,  chữ  thủ  thanh  vô. 

Liêu  kỷ  nói  là  tạm  ghi.  Liễu  điêu.  Mao  thi  truyện  nói  là  liêu  thả. 
Thuyết  Văn  nói  là  chữ  nhĩ  thanh  mao.  Âm  mao  chữ  sai. 

Chiên  mông  tuế  nói  là  chi  nhiên.  Nhĩ  Nhã  nói  là  tại  ất  là  chiên 
mông,  tại  kỷ  là  đại  chiên  mang  lạc  thời  Vĩnh  Thái  Nguyên  niên  ắt  kỷ 
tiếc  đầu  hạ  tháng  tư. 

Mộc  cẩn  vinh  nguyệt  nói  là  cắn  ổn  viết  thành,  tên  của  cây  hoa,  lúc 
đầu  kiến  đã  tháng  tư  hạ  tuần. 
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NHÂN  VƯƠNG  HỘ  QUỐC  BÁT-NHÃ  BA-LA  MẬT  ĐA  KINH 

QUYỂN  THƯỢNG 

Tam  Tạng  Đại  Quảng  Trí  Bất  Không  Phụng  chiếu  dịch. 

Di  biện  nói  là  đã  rõ  ràng.  Âm,  bạch  man.  Trịnh  chú  lễ  nói  là  biện 
cụ.  Thuyết  Văn  nói  là  phán,  chữ  lực  thanh  biện. 

Kỹ  nghệ  nói  là  kỳ  nghi.  Vận  Anh  nói  là  kỹ  nghệ  tài  năng.  Thuyết 
Văn  nói  là  xảo  chữ  thủ  thanh  chi 

Nhất  đích  nói  là  một  giọt.  Khảo  Thanh  nói  là  nước  rơi.  Thuyết 
Văn  nói  là  nước  biến  chú,  chữ  thanh  đích. 

Noãn  tánh  nói  là  ôn  hòa.  Nô  quán,  cổ  quỳ  quốc  ngữ  nói  là  noãn 
ôn,  hoặc  thường  viết  không  đúng. 


NHÂN  VƯƠNG  HỘ  QUỐC  BÁT-NHÃ  BA-UA  MẬT  ĐA  KINH 

QUYỂN  HẠ 

Nữu  giới  nói  là  gông  cùm.  Du  liễu.  Khảo  Thanh  nói  là  nữu  trất, 
cùm  tay  gọi  là  nứu,  chữ  mộc  thanh  sửu.  Giả  giới.  Khảo  Thanh  nói  là 
cốc.  Vận  thuyên  nói  là  đeo  gông  bằng  gỗ  vào  chân  gọi  là  giới,  chữ  mộc 
thanh  giới.  Già  tỏa  nói  là  gông  cùm,  xiền  xích.  Âm  già.  Khảo  Thanh  nói 
là  cốc.  Già  đục  gỗ  thành  lỗ  là  m  gông  đeo  vào  cổ  tội  nhân.  Tang  quả 
viết  thành,  hoặc  thường  viết,  tiếng  Phạm  nói  là  Ma-ha-ca-la.  Đời  đường 
nói  là  đại  hắc  thiên  thần.  Có  thần  lực  lớn  tuổi  thọ  vô  lượng  ngàn  tuổi, 
tám  tay,  thân  màu  mây  xanh,  đen.  Hai  tay  ôm  một  hoặc  hai  cái  kích  xoa. 
Tay  thứ  hai  bên  phải  nắm  một  con  dê  đen  xanh,  hai  tay  bên  trái  nắm 
một  đầu  lâu  của  ngạ  quỷ,  tay  thứ  ba  bên  phải  cầm  kiếm,  tay  thứ  ba  bên 
trái  cầm  yết  tra  túc  ca,  tức  là  một  cờ  đầu  lâu,  hai  tay  sau  mỗi  vai  một  con 
bạch  tượng  đều  há,  da  có  hình  dạng  như  nứt  ra  dùng  chất  độc  của  nó  xỏ 
xâu  đầu  lâu  để  là  m  anh  lạc.  trên  răng  hổ  phát  ra  luồng  khí  giận  dữ  sấm 
chớp  khói  lửa  để  tạo  thành  uy  quang.  Thân  hình  to  lớn,  dưới  chân  có  địa 
thần  nữ  thiên  đỡ  chân  bằng  hai  tay. 

Sang  vưu  nói  là  vết  thương.  Trắc  trang.  Vận  Anh  nói  là  sang  đi, 
hoặc  viết.  Cổ  văn  viết.  Hữu  ưu  viết  thành,  sang.  Thương  Hiệt  Thiên  nói 
là  bệnh  bướu,  hoặc  viết  cũng  được,  chữ  cổ  viết. 

Nghiệp  phiêu  nói  là  nghề  lang  thang.  Nghiêm  kiếp,  cổ  chú  quốc 
ngữ  nói  là  nghiệp  thứ,  thủ.  Nhĩ  Nhã  nói  là  sự.  Quách  chú  nói  là  nghiệp 
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thứ  sá,  đoan  chữ.  Thuyết  Văn  nói  là  chữ  hoa  chữ  căn.  Thất  diêu.  Quảng 
nhã  nói  là  phiếu  tế.  cố  Dã  Vương  nói  là  lưu.  Thuyết  Văn  nói  là  sắc,  chữ 
thủy  thanh  phiếu. 

Tuệ  tinh  nói  là  sao  chổi.  Tùy  duệ.  Khảo  Thanh  nói  là  yêu  tinh. 
Tia  sáng  giống  như  chổi,  chổi  hình  dáng  như  cỏ  tiễn.  Sách  xem  bói  nói 
là  Quan  trung  gọi  là  cỏ  kỹ  nữ.  Sao  yêu  này  tia  sáng  như  cỏ  kỹ  nữ.  Sách 
xem  bói  chỉ  như  vậy  có  phần  tai  họa,  hoặc  viết,  xưa  viết. 

Sao  lịch  nói  là  ngói  vụn.  Linh  đích  viết  thành,  đá  vụn,  thô  sao,  chữ 
thjach  chữ  lạc  lược  thanh. 

Phiếm  trướng  nói  là  nước  dâng  cao.  Phương  phạn,  cổ  quỳ  quốc 
ngữ  nói  là  phiếm  phiếm.  Mao  thi  truyện  nói  là  cảnh  trôi  nổi  bồng  bềnh. 
Thuyết  Văn  nói  là  chữ  viết,  xưa  nay  đều  đúng  thuộc  chữ  thanh  phạt 
trương  lượcng.  Khảo  Thanh  nói  là  nước  dâng  cao  lỡ  bờ  sụp  đất  nước  tràn 
vào  gọi  là  “trướng”  thuộc  chữ  thủy  thanh  trương,  gọi  là  thượng  thanh 
không  đúng. 

Khảng  dương  nói  là  chân  dương  thái  quá.  Khang  lãng.  Khảo  Thanh 
nói  là  khang  cực. 

Kiệt  hạc  nói  là  khô  cạn. hà  các.  cổ  chú  quốc  ngữ  nói  là  hạc,  kiệt 
cuzng  là  hạc.  Quảng  nhã  nói  là  hạc  tận.  Thương  Hiệt  Thiên  nói  là  viết 
theo  chữ  xưa. 

Giáng  chú  nói  là  mưa  đúng  mùa.  Chu  mâu.  Tập  huấn  nói  là  mưa 
đúng  mùa  đã  thấm  ướt  vạn  vật  nảy  sinh,  văn  kinh  chữ  viết  sai,  phần 
nhiều  theo  vọng  tình  tiết  không  thành  chữ.  Kiểm  tra  lại  tất  cả  đều  không 
có  chữ  này,  không  đúng. 

Hàm  thạch  nói  là  chứa  đầy.  Hà  nghiêm.  Khảo  Thanh  nói  là  tráp 
bằng  gỗ.  Vận  thuyên  nói  là  sách  đựng  đầy  hộp  gỗ,  hoặc  viết  cũng  viết. 
Kinh  thường  viết,  vốn  là  tên  của  Hàm  Cốc  Quan.  Khiêm  diệp  viết 
thành,  chữ  âm  thành.  Trịnh  chú  chu  lễ  nói  là  đồ  đựng  ở  trong  gọi  là 
“thanh”.  Thuyết  Văn  nói  là  hạt  kê  đựng  ở  trong,  thuộc  chữ  mãnh  thanh 
thành. 

Đa  la  ni  trung  tự  nói  là  nhưng  lấy  thanh  này  thì  không  phải  thanh 
của  chữ  tâm. 

Lộ  nói  là  gọi  uốn  lưỡi. 

Na  nói  là  thanh  mũi. 

Nghiệt  nói  là  ngôn  kiệt. 

Nại  la  nói  là  nhị  hợp.  Nhị  hợp  hai  chữ  trước  và  sau,  mỗi  chữ  đều 
nhận  là  bán  thanh  hợp  thành  một  chữ.  Nổ  ất.  Chữ  trước  nhận  chữ. 
Thượng  thanh  uốn  lưỡi  thì  đúng.  Văn  dưới  mỗi  mỗi  đều  có  nhị  hợp  đều 
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giông  với  chữ  này  cũng  chủan  theo  đây. 

Chỉ  nương  nói  là  nhị  hợp.  Câu  dĩ.  Nương  thượng  thanh.  Kinh  viết 
chữ  là  sai,  văn  chuẩn  theo  đây. 

Bà  nói  là  khứ  thanh  bình  dẫn. 

Nói  là  vô  khả. 

Mặc  nói  là  tự  la. 

Sái  nói  là  sở  giới. 

Ninh  nói  là  ni  chỉnh  viết  thành  cũng  viết. 

Niết  nói  là  ninh  miễn  viết  thành  uốn  lưỡi. 

Mười  sáu  nước  lớn  nói  là  khi  Phật  còn  tại  thế,  mỗi  nước  đều  rất 
cường  thạnh  nên  gọi  là  đại  quốc.  Từ  đó  về  sau  tùy  theo  phước  của  vua 
mỗi  nước  thôn  tính  lẫn  nhau,  nay  thành  nước  nhỏ,  hoặc  phục  hưng  rồi 
diệt  không  còn  tên  nước  này,  vương  đúng. 

Nước  Tỳ-xá-ly  nói  là  khi  xưa  gọi  là  Tỳ-da-ly  tức  là  chỗ  ở  của 
Duy-ma  Đại  Sĩ  và  bảy  trăm  vị  La-hán  kết  tập  kinh  điển  ở  nước  này. 

Nước  Kiều-tát-la  nói  là  đời  Đường  nói  là  vô  cấu  chiến  là  nơi  ngài 
Long  Mãnh  giáo  hóa. 

Nước  Thát-la-phiệt  nói  là  tức  là  nơi  khi  Phật  còn  tại  thế  nói  kinh 
cũng  là  chỗ  vua  Ba-tư-nặc  trị  vì  thiên  hạ. 

Ba-na-sở  nói  là  noa  hiệt. 

Kỳ  quốc  nói  là  xưa  gọi  là  Ba  la  nai  thi  lộc  lâm  ở  nước  này. 

Nước  Ca-tỳ-la-vệ  nói  là  tức  là  nơi  đản  sanh  Đức  Như  Lai,  là  cảnh 
giới  của  vua  Tịnh  Phạn  thống  trị. 

Nước  Câu-thi-na  nói  là  nơi  song  thọ  Phật  thị  hiện  nhập  Niết-bàn. 

Kiều  thiệm  nói  là  thi  nhiễm. 

Di  quốc  nói  là  hoặc  gọi  Kiều  thượng  di,  khi  xưa  là  nơi  thống  trị 
của  vua  Ưu  Điền.  Buổi  đầu  khắc  tượng  Phật  bằng  gỗ  chiên-đàn  thấy  ở 
nước  này,  tức  là  nơi  Bồ-tát  Hộ  Pháp  hàng  phục  ngoại  đạo,  hình  ảnh  này 
rất  rõ. 

Ba-sất-la  quốc  nói  là  cung  là  Ba-sất-ly,  hoặc  là  Thượng  Mâu 
thành,  hoặc  là  Vương-xá  thành  núi  Thứu  phong  ở  nước  này. 
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NHÂN  VƯƠNG  HỘ  QUỐC  ĐÀ-LA-NI 

(Tam  Tạng  Đại  Quảng  Trí  Không  phụng  chiếu  dịch.  Sa-môn  Huê  Lâm  âm) 

Toán  lịch  nói  là  lịch  tính,  tổ  quản.  Khảo  Thanh  nói  là  toán  tp. 
Quúe  uyển  châu  nói  là  tụ  tụ.  Thuyết  Văn  nói  là  chữ  mịch  thanh  toán. 
Lực  đích.  Khổng  chú  thượng  thư  nói  là  tính  khí  hậu  thời  tiết.  Đại  tái  lễ 
nói  là  Thánh  nhân  giữ  cẩn  thận  tính  ngày  tháng  để  quan  sát  sự  vận  hành 
của  sao.  phân  theo  thứ  tự  bốn  mùa,  ngược  lại  cho  nên  gọi  là  lịch  trị,  chữ 
viết  thanh  ma. 

Pháp  lỏa  nói  là  lô  hào.  Nhĩ  Nhã  nói  là  ốc  sên,  tò  vò.  Quách  phác 
nói  là  giống  như  ốc  sên  nhưng  lớn  hơn.  Căn  cứ  theo  chữ  đây  là  một  nhạc 
khí,  thổi  lên  tiếng  rất  hay  để  hòa  nhạc,  chữ  trùng  thanh  loa.  Kinh  viết 
đây  là  dùng  sai,  không  đúng  với  bản  tự.  Gọi  tên  pháp  loa  đó  nghĩa  là 
tiếng  thuyết  pháp  như  trông  ốc  nhân  đây  đặt  tên  là  “pháp  loa”. 

Khan  phạp  ngôn  nói  là  khẩu  can.  Đỗ  chú  tả  truyện  nói  là  khan  trừ. 
Quách  chú  đỗ  ký;  khan  tước.  Quảng  nhã  nói  là  khan  định.  Thuyết  Văn 
nói  là  xuyết.  Chữ  đao  thanh  can,  xuyết  cũng  là  can. 

Vĩ  hỷ  nói  là  vi  quý  viết  thành,  Khảo  Thanh  nói  là  vĩ  đại,  trọng. 
Thuyết  Văn  nói  là  vĩ  kỳ.  Chữ  nhân  thanh  vi. 

Nãi  tích  nói  là  âm  nãi  là  từ  ngữ.  Tỷ  diệc.  Khảo  Thanh  nói  là  tích 
chiêm.  Tự  thư  nói  là  vấn.  Thuyết  Văn  nói  là  pháp.  Cách  viết  chữ  thi, 
tân  khẩu  âm  tiết. 

Tường  đổ  nói  là  tường  ngăn  chặn.  Tượng  dương.  Thuyết  Văn  nói 
là  tường  viên  tế.  Chữ  tường  thanh  tường.  Kinh  chữ  viết  không  đúng. 

Kê  tung  y  nói  là  nghiên  cứu  áo  đen.  Kế  hề.  Khổng  chú  thượng 
thư  nói  là  kê  khảo.  Quảng  nhã  nói  là  kê  vấn.  Thuyết  Văn  nói  là  chữ  chỉ 
thanh  kê.  Chữ  chữ  vựu  thanh  hòa  khúc  đầu.  Tể  sư.  Mao  thi  truyện  nói  là 
màu  đen.  Chữ  mịch  thanh  truy.  Chữ.  Thuyết  Văn  nói  là  là  âm  tai,  khổ 
ngoại.  Thường  viết  chữ  là  không  đúng. 

Kinh  giả  nói  là  gò  cao  do  người  đắp.  Cảnh  anh.  Quảng  nhã  nói 
là  cánh  đại.  Khảo  Thanh  nói  là  khâu  là  gò  thật  cao.  Thuyết  Văn  nói  là 
người  đã  đắp  gò  thật  cao,  cao  tỉnh  tượng  cao  bình.  Kinh  chữ  nhật  chữ 
viết. 

Tâu  trạch  nói  là  đầm.  Chữ  đầm  không  nước  có  cỏ  gọi  là  lậu.  Nhĩ 
Nhã  nói  là  mười  đầm.  Thuyết  Văn  nói  là  đại  trạch,  chữ  thảo  thanh  lâu. 
Chữ,  Khổng  chú  thượng  thư  nói  là  thấm  nhuần  đức.  Trịnh  chú  chu  lễ; 
nước  trũng  là  “trạch”.  Thương  Hiệt  Thiên  nói  là  trạch  ân.  Thuyết  Văn 
nói  là  quang  nhuận,  chữ  thủy  chữ  trạch  lược  thanh. 
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Tích  nhĩ  nói  là  khiến  cho  mày.  Tỷ  tích.  Khổng  chú  thượng  thư  nói 
là  tỷ  sử.  Nhĩ  Nhã  nói  là  tùng.  Vận  thuyên  nói  là  dữ.  Xưa  nay  viết  đúng 
tích  ích,  chữ  tỷ  thanh  nhân. 

Bối  đa  nói  là  tên  cây  của  Tây  quốc.  Lá  này  có  thể  cắt  ra  là  m  sách 
Phạm  hiệp,  viết  sổ  sách.  Lá  này  thô  dày  cứng  khó  dùng,  nếu  viết  thì 
phần  đông  khắc  bằng  dao.  về  sau  dùng  mực  viết  vì  là  dày  không  giống 
như  lá  cây  đa-la  to,  mềm,  trơn  trắng  bóng,  mịn  và  tốt  hơn  lá  bối  đa.  Cây 
đa-la  nfy  cao  hơn  các  loại  cây  khác,  nếu  chặt  cây  non  của  nó  thì  không 
thể  mọc  lại,  cho  nêncác  kinh  phần  nhiều  dẫn  ra  là  m  ví  dụ.  Hình  dáng 
hơi  giông  cây  tuấn  cũng  của  Ngũ  thiên  đều  có,  nhưng  chưa  đến  ở  Nam 
Ân  Độ.  Trong  Tây  Vức  ký  có  nói  đầy  đủ.  Những  loại  lá  Phạm  diệp  này 
khác  nhau,  tùy  theo  lãnh  thổ  của  từng  địa  phương,  hoặc  dùng  da  cây  của 
cây  hoa  đỏ  để  là  m  giấy,  hoặc  da  cầm  thú,  hoặc  lá  vàng  đồng  bạc  để  là 
m  vì  các  nước  không  có  giấy. 

Mộng  yên  nói  là  hồ  đồ.  Mực  băng.  Vận  Anh  nói  là  mộng  muội, 
tiệm.  Chữ  tâm  thanh  mộng. 

Giải  viết  nói  là  giải  thích.  Giai  ải  viết  thành,  gọi  là  giả  thì  không 

đúng. 

Ma-hê  nói  là  tiếng  Phạm  nói  là  tên  của  thượng  giới  Thiên  vương. 
Đời  Đường  nói  là  Đại  tự  tại  thiên. 

Tiết-lệ-đa  nói  là  tiếng  Phạm  nói  là  ngạ  quỷ  chúng. 

Quỷ  mị  nói  là  mi  bị  viết  thành,  hoặc  viết  lão  vật  tinh. 

Mạn-trà-la  đây  là  tiếng  Phạm.  Thuyết  Văn  nói  là  chỗ  thánh  chúng 
tụ  họp,  tức  là  đàn  tràng  tụng  niệm. 

Nham  khuất  nói  là  hang  núi.  Nhã  hàm  viết  thành,  vách  núi.  Khổ 
cốt  viết  thành,  hang  đá,  chữ  huyệt  thanh  quật. 

Quật  địa  nói  là  đào  đất.  Quỳ  duật  viết  thành,  xuyên  qua  mây 

khói. 

Ngõa  thạch  nói  là  ngói  vụn.  Lực  đích  viết  thành  đá  vụn. 

Khước  điền  nói  là  chữ.  Thuyết  Văn  nói  là  chữ  huyệt  chữ  chân. 
Trong  kinh  chữ  ?  viết  không  đúng.  Kinh  trước  đã  giải  thích. 

Thừa  tối  nói  là  quá  dư.  Thừa  chứng.  Khảo  Thanh  nói  là  thừa  dư. 
Thuyết  Văn  nói  là  vật  tướng  tăng  thêm,  chữ  bối  thanh  trẩm.  Kinh  viết 
hai  chữ  sai.  Viết  nhiễm  là  .Vận  thuyên  nói  là  thậm.  Thuyết  Văn  nói  là 
chữ  nhật  thanh  thủ  chữ  viết. 

Trúc  bình  nói  là  đắp  bằng,  dùng  đầm  đề  xây  đắp. 

Tất  ly  nói  là  hai  chữ  đều  uốn  lưỡi  đọc  thành  một  âm. 

Thể  nói  là  thệ  dĩ.  Âm  mượn  dùng  theo  âm  chữ  Phạm. 
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Cù-ma-di  nói  là  tiếng  Phạm.  Ngưu  phấn. 

Gián  đoạn  nói  là  không  được  liên  tục. 

Đảo  dĩ  nói  là  đương  lão.  Khảo  Thanh  nói  là  tay  giã  gạo.  Chữ  đảo 
lược  thanh.  Kinh  văn  chữ  viết  không  đúng  với  chánh  thể. 

Tam  trùng  nói  là  nhiều  lớp.  Trực  lọng.  Nói  Tam  trọng  cao  thấp 
đúng  sai  bện  vào  thành  ba  tầng  mới  là  trung  tâm  của  đàn,  bên  ngoài  có 
vòng  ba  lớp  là  địa  vị  của  Thánh  nhân.  Đàn  này  cao  bốn  ngón  tay,  trên 
mặt  bằng  như  bàn  vuông  tất  cả  đều  tụng  niệm  trong  đàn  tràng  đều  như 
thế  mà  là  m. 

Bì  giao  nói  là  nấu  giao  chảy  ra  thành  nước  đóng  cứng  lại  thành 

keo. 

Nho  mễ  nói  là  gạo  tẻ.  No  qua. 

Tam  cổ  nói  là  ba  bộ  phận. 

Không  hầu  nói  là  sáo  thổi.  Sáo  của  ứng  hoạch  Bà-la-môn  không 
phải  người  thương  dùng. 

Sáp  chi  nói  là  trồng  cây.  sơ  hợp. 

Đinh  nói  là  khứ  thanh.  Định  kính. 

Mộc  quyết  nói  là  que  củi.  Quyền  nguyệt.  Một  đồng  nhọn  đóng 
vào  trên  đàn,  hoặc  gọi  là  dặc. 

tiếng  Phạm  ư  già  nói  là  tức  là  đồ  đựng  nước  thơm,  hoặc  dùng  đồ 
bằng  vàng  bạc.  Hoặc  dung  ly  bằng  vỏ  ốc  để  đựng  nước  thơm. 

Tiễn  đạp  nói  là  giẫm  đạp.  Tiền  diễn.  Trịnh  chú  lễ  ký  nói  là  tiễn 
lý.  Thuyết  Văn  nói  là  chữ  túc  thanh  tàn,  chữ,  chữ  túc  thanh  đáp.  Kinh 
viết.  Hồ  đáp.  Thuyết  Văn  nói  là  đạp  cũng  là  tiễn. 

Già  phu  nói  là  trong  Đại  Bát-nhã  trước  đã  giải  thích. 

Thâu  nói  là  chuyên  chở.  Thi  duật  viết  thành,  âm  mượn. 

Đạc  nói  là  cái  mõ,  quả  chuông  lắc. 

Mô  hàm. 

Kháp  số  nói  là  bấm  tay.  Khẩu  giáp  viết  thành,  bấm  ngón  tay  để 

tính. 

Sử  lưu  nói  là  chảy  nhanh.  Am  sứ  là  nước  chảy  từ  trên  cao  xuống, 
chữ  mã  thanh  sử.  Ninh  đinh. 

Thập  lúc  phúc  nói  là  mười  sáu  căm  xe.  Phong  mục.  Trung  tâm  đàn 
tràng  họa  trang  trí  văn  Đà-la-ni,  vẽ  một  bánh  xe  dùng  căm  bằng  Kim 
cang,  giữa  căm  viết  chữ  Phạm. 
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KIM  CANG  BÁT  NHÃ  BA-LA-MẬT  KINH 

Hậu  Tần  La-thập  dịch.  Huệ  Lâm  âm 

Kim  cang  nói  là  Kim  cang  bảo  là  dụ  cho  trí  tuệ  của  người  cứng 
chắc  nhất.  Chữ.  Thuyết  Văn  nói  là  vàng  năm  màu.  Màu  vàng  lâu  bền 
chôn  không  đổi  thành  màu  trắng,  tôi  luyện  không  dễ  gì  biến  đổi.  Chẳng 
bao  lâu  sang  Tây  phương,  sống  chung  quanh  đất  chảy  ra  thành  hai  chấm 
vàng  trong  đất,  đất  nay  vẫn  còn  nghe  tiếng.  Chữ  Thuyết  Văn  nói  là 
cứng,  chữ  đao  thanh  cương. 

Xá-vệ  quốc  nói  là  tiếng  Phạm  sai.  Theo  Thập  nhị  du  kinh  dịch 
nghĩa  nói  là  Vô  vật  bất  hữu  quốc,  hoặc  gọi  là  Xá-bà-đề  thành,  Xá-la- 
ba-tất-đề-dạ  thành  đều  sai.  Đúng  âm  Phạm  Thất-la-phạt-tất-đề  quốc 
đây  dịch  nói  là  văn.  Thành  pháp  kính  kinh  dịch  nói  là  văn  vật  quốc  còn 
gọi  là  Thiện  kiến  luật  vân  Xá-vệ  đó  là  tên  người.  Ông  Xá-vệ  ở  đất  này, 
bấy  giờ  có  vị  vua  thấy  đất  này  đẹp  trong  lòng  yêu  mến,  Xá -vệ  liền  mời 
vua  ở  lại  đây,  vua  bằng  lòng,  về  sau  lấy  tên  Xá-vệ  đặt  quốc  hiệu.  Còn 
gọi  tên  nước  là  Đa  hữu  quốc.  Các  nước  thấy  nước  này  có  nhiều  trân  bảo 
lạ,  cho  nên  về  nước  này  lấy  tên. 

tiếng  Phạm  nói  là  kỳ  thọ,  hoặc  gọi  là  kỳ  đà,  kỳ  hoàn,  kỳ  viên  đều 
là  một  tên.  đúng  với  tiếng  Phạm  là  Thệ  đa,  đây  dịch  là  thành  vua  Ba-tư- 
nặc  cai  trị.  Thái  tử  cũng  tên  Thắng.  Trưởng  giả  cấp  Cô  Độc  đến  ép  thái 
tử  Thắng  mua  vườn  đất  xây  ngôi  tinh  xá  cho  Phật,  thái  tử  phát  tâm  cúng 
dường  cây  cho  Phật  và  tăng,  cho  nên  gọi  tắt  là  “kỳ  thọ”. 

Cấp  Cô  Độc  cũng  là  dịch  nghĩa,  tiếng  Phạm  nói  là  A-na-đà,  đây 
dịch  nói  là  không  thân  thuộc  nhưng  rất  giài.  Ông  nguyện  đem  của  cải  ra 
giúp  người  mồ  côi  nghèo  khó,  bấy  giờ  lấy  biệt  hiệu  này  đặt  tên  cho  ông. 
Kinh  xưa  nói  là  A-na-phần-để,  hoặc  gọi  A-lam  đều  là  một  hiệu. 

Duy  nhiên  nói  là  đúng  như  vậy.  duy  quỹ.  Theo  “duy”  nghĩa  là  một 
từ  trả  lời  tôn  xưng.  Lễ  ký  nói  là  cha  gọi  không  vâng  dạ,  tiên  sinh  không 
vâng  dạ  nhưng  đứng  dậy.  Trịnh  huyền  nói  là  chỉ  trả  lời  một  cách  cung 
kính.  Thuyết  Văn  nói  là  duy  tức  là  nặc,  chữ  khẩu  thanh  chuy. 

Tứ  duy  nói  là  bốn  góc.  Dực  chuy.  Quảng  nhã  nói  là  duy  ngung. 
Hoài  Nam  nói  là  giờ  tý  mặt  trời  có  bốn  góc. 

Phả  hữu  nói  là  hơi  có.  Phổ  ngã  viết  thành,  hoặc  viết  là  từ  ngữ, 

phả. 

Phiệt  du  nói  là  dụ  cho  chiếc  bè.  Phu  miệt.  Chánh  thể  chữ  viết.  Tập 
huấn  nói  là  buộc  gỗ  tre  lại  nổi  trên  nước,  hoặc  tên  là  vận  tải.  Phát  người 
Ngô  ở  Nam  Thổ  gọi  cũng  là  phiệt.  Trong  kinh  chữ  viết  hoặc  chữ  viết 


512 


BỘ  Sự  VựNG  6 

đều  không  đúng.  Chữ  chữ  viết. 

A-lan-na  hạnh  nói  là  tiếng  Phạm.  Chánh  tự  nói  là  A-lan-noa,  đây 
dịch  là  vô  tránh  tức  là  không  tranh  cãi.  Hoặc  gọi  lan  nhã  cũng  là  hạnh 
vô  tranh.  Hoặc  gọi  là  A-lan-nhã. 

Số  như  thị  sa  đẳng  hằng  cập  kinh  vị  nói  là  tính  theo  thế  giới  của 
Phật  nói  là  hai  chữ  số  này  đều  thuộc  câu  dưới.  Kinh  gọi  thượng  đa  vô 
số  thứ  vân  nhĩ  sở  hằng  ha  sa  số  nói  là  hai  chữ  này  đều  là  sương  cú  viết 
thành,  đều  là  khứ  thanh,  thuộc  chữ  số  câu  trên.  Thuyết  Văn  nói  là  chữ 
âm  phộc. 

Ca  lợi  vương  nói  là  cũng  là  tiếng  Phạm,  hoặc  gọi  là  Ca  lợi  vương, 
trong  luận  viết  Ca  la  sắc  vương  đều  sai.  Viết  đúng  nói  là  Yết  lợi  vương, 
đây  dịch  là  Đấu  tranh  vương. 

Tây  Vức  ký  nói  là  ở  nước  Ô  Trượng  Na,  thành  Mộng  yết  ly  về 
phía  Đông  bốn,  năm  dặm  là  xứ  này.  Xưa  dịch  là  Ác  Thế  Vô  Đạo  Vương 
tức  là  vua  nước  Ba-la-nại. 


KIM  CANG  BÁT  NHÃ  BA-LA-MẬT  KINH 

Hậu  Ngụy  Bồ-âề  Lưu-chi  dịch 
Huệ  Lâm  soạn. 

Tu-già-đa  nói  là  hoặc  gọi  Tu-già  độ  đều  là  chuyển  âm  từ  tiếng 
Phạm.  Chánh  Phạm  nói  là  Tô-tát-đa,  đây  gọi  là  Thiện  Thệ  tức  là  một 
trong  mười  hiệu  của  Như  Lai. 

Môn  lệ  nói  là  lau  nước  mắt.  Mạc  bôn.  Thinh  loại  nói  là  môn  mô. 
Mao  thi  truyện  nói  là  môn  trì.  Kinh  văn  nói  là  vũ  phân.  Tự  lâm  thông 
nói  là  vân  thức.  Khảo  Thanh  nói  là  nhục  khắp. 

Hà  đảm  nói  là  gánh  vác.  Hồ  ca  viết  thành,  âm  giá.  Quảng  nhã  nói 
là  hà  đản  yết.  cổ  văn  viết.  Đương  lãm.  Tự  thư  nói  là  đàm  phụ.  Thuyết 
Văn  nói  là  chữ  thủ  thanh  chiêm. 

Ma-na-ba  đây  là  tiếng  Phạm  nói  là  hoặc  gọi  Ma-nạp-bà,  Ma-nạp 
đều  là  tiếng  Phạm  chuyển  sai,  đây  dịch  là  Niên  thiếu  tịnh  hạnh. 

Ca-la  phận  nói  là  tiếng  Phạm  danh  số.  Phan  vấn.  Văn  sau  chuẩn 
theo  âm  này  tự  luận  giải  nói  là  ví  như  chia  chẻ  một  sợi  lông  thành  trăm 
phần,  một  phần.  Ca-la  phần  luận  dùng  nghĩa  này  phiên  tên  là  lực  Thắng 
ngôn  vô  lậu  vô  lượng  thiện  pháp.  Nhất  ca  là  phần  thắng  ngàn  hữu  lậu. 

Số  phần  nói  là  sương  là  viết  thành  cũng  là  số  nhỏ  nhiệm  nhất,  cho 
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đến  ít  nhất  cũng  thắng  được  kia,  hoặc  gọi  bất  tương  tợ  thắng. 

Ưu-ba-ni-sa-đà  phần  nói  là  trong  luận  giải  thích  danh  nói  là  nhỏ 
đến  như  lăng  hư  thì  gọi  là  Ưu-ba-ni-sa-đà  phần. 

Mao  đạo  nói  là  đây  dịch  sai.  Theo  tiếng  Phạm  nói  là  Sa-la,  đây 
gọi  là  Mao-bà-la,  đây  gọi  Ngu  dĩ  mao  dự  ngu,  âm  Phạm  lẫn  lộn  nên  sai. 
Đây  mao  phiên  theo  nghĩa  là  mao  đạo  hoặc  gọi  là  mao  đầu  đều  không 
đúng.  Đây  dịch  là  thất  chí.  Chánh  Phạm  nói  là  Bà-la-tất-lỵ-tha-ất-na-la, 
đây  gọi  là  Ngu  tất  cật  tra,  đây  gọi  dị  Ât  na  đây  gọi  là  Sanh.  Đời  Đường 
nói  là  Ngu  Sanh  là  đúng.  Mao  đạo  phàm  phu  là  nghĩa  không  được  rõ 
ràng. 


KIM  CANG  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT  KINH 

Trần  Triều  Chân  Đê  Tam  Tạng  dịch 
Huệ  Lâm  soạn. 

Thiên  đản  nói  là  che  một  bên  vai.  Đàn  lan  viết  thành,  thuận  theo 
thời  đây  là  chữ  vay  mượn.  Thuyết  Văn  nói  là  hở  áo.  Theo  văn  kinh  nói 
là  thiên  đản  là  để  hở  vai  phải.  Ớ  phương  ấy  là  nghi  lễ  chào  nhau  rất 
cung  kính,  chữ  y  thanh  đán.  Thuyết  Văn  nói  là  chữ  viết.  Thi  viết  nói  là 
đản  tích  bộc  hổ,  chữ  thanh  dàn. 

Hữu  khiên  nói  là  vai  phải.  Âm  khiên.  Thuyết  Văn  nói  là  khiên 
khiên  phụ,  chữ  thuộc  chữ  tượng  hình. 

Thấp  sanh  nói  là  sanh  chỗ  ẩm  ướt.  Thi  nhập.  Khảo  Thanh  nói 
là  thấp  lục.  Thuyết  Văn  nói  là  u  thấp,  mỗi  mỗi  đều  che  phủ.  Che  đất 
nhưng  có  nước  gọi  thấp.  Hai  chữ  chữ  thổ.  Kinh  văn  phần  nhiều  viết 
không  đúng.  Tha  trấp  viết  thành,  tên  là  thấp  thủy.  Ớ  Đông  quận  đông 
vũ  dương  trần  bình  nguyên  chảy  đến  ngàn  xe  vào  biển. 

Hư  không  khả  số  lượng  nói  là  chư  hư  âm  hổ  chữ  khâu.  Chữ  hoặc 
viết.  Văn  kinh  viết  không  đúng.  Chữ  thượng  thanh.  Lực  trường.  Thuyết 
Văn  nói  là  bằng  bao  nhiêu  cân  nặng  nhẹ  gọi  là  lượng  đúng.  Chữ  chữ 
viết.  Nay  Lệ  Thư  lược  bỏ. 

Sa  số  nói  là  sương  cú. 

tiếng  Phạm  chi  đề  nói  là  hoặc  gọi  là  chi  đế  sắc  đô,  hoặc  sắc  đồ 
đều  sai.  Đúng  âm  Phạm  nói  là  tế  đa,  hoặc  giả  đa.  Đây  gọi  là  tụ  tướng 
nghĩa  là  nhiều  lớp  báo  và  gạch  đá  bằng  cao  chồng  lên  nhau. 

Ca-lăng-già  vương  nói  là  tiếng  Phạm  đây  là  tên  một  vị  vua  ngày 
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Xưa.  Đây  gọi  là  đấu  tranh  tức  là  trong  kinh  trước  giải  thích  là  Vô  vương 
đạo  nước  Ba-la-nại. 

Hà  phụ  nói  là  gánh  vác  nói  là  âm  hà  còn  gọi  âm  giá.  Tự  thư  nói  là 
hà  đảm  phụ.  Chữ.  Thuyết  Văn  nói  là  trên  chữ  dưới  chữ  bối,  trên  là  chữ 
nhân  xưa.  Không  phải  chữ  lực  cũng  không  phải  đao?.  Phânf  nhiều  viết 
chữ  lực  chữ  đao  đều  không  đúng. 

NĂNG  ĐOẠN  KIM  CANG  BÁT-NHÃ  BA-LA-MẬT  KINH 

Tam  Tạng  Huyền  Trang  dịch  -  Huệ  Lâm  âm 

Năng  đoạn  nói  là  đoạn  cắt  được,  đoàn  mao  viết  thành,  là  chữ 
thượng  thanh,  hoặc  khứ  thanh  cũng  được,  dẽ  chặt  cây  là  m  chày.  Khổng 
chú  thượng  thư  nói  là  đoạn  tuyệt.  Thuyết  Văn  nói  là  tiệt.  Chữ  chữ  tuyệt. 
Cổ  văn  nói  là  chữ  tuyệt.  Nay  văn  kinh  viết  đều  là  Lệ  thư  lược  bỏ.  Hoặc 
lấy  bỏ  và  viết  không  đúng  chánh  thể.  đúng  với  chánh  thể  chữ  tiệt.  Hoặc 
kinh  Kim  Cang  này  tức  là  đại  Ba  nhã.  Trong  quyển  577  là  năng  đoạn 
Kim  cang  phần.  Nhập  vào  mục  lục  của  tạng  gọi  là  cùng  với  danh  mục 
sau  kinh  lẫn  lộn  đâu  thể  liệt  kê  ra  lại.  Âm  nghĩa  này  đã  có  trong  bản  đại 
kinh  trước,  cho  nên  không  đưa  ra  nữa,  xin  xem  văn  trước. 

NĂNG  ĐOẠN  KIM  CANG  BÁT-NHÃ  BA-LA  MẬT  ĐA  KINH 

Đại  Châu  Nghĩa  Tạng  Tam  Tạng  dịch  -  Huệ  Lâm  âm 

Nan  lượng  nói  là  khó  lường,  lực  trường. 

Tri  lượng  nói  là  lường  biết  được,  lượng  trượng  viết  thành,  thường 

viết. 

tiếng  Phạm  kinh  già  nói  là  Tây  Vức  tên  sông.  Đây  là  đời  Đường 
mượn  âm  Phạm  cũng  chưa  hoàn  toàn  chuẩn.  Âm  Phạm  ngưng  là  , 
thượng  thanh.  Ngư  ca  viết  thành  là  đúng.  Xưa  kinh  viết  nói  là  sông 
Hằng-già,  hoặc  sông  Hà  biên,  hoặc  Căng-già  đều  là  một,  không  nhất 
thiết  là  đúng. 

Tâm  Đà-la-ni  nói  là  tiếng  Phạm  Đà-la-ni,  đây  gọi  là  Tổng  trì  tức 
là  tâm  giữ  gìn  pháp. 

tiếng  Phạm  Bạt-già  bạn  nói  là  hoặc  gọi  Bạt-già  Phạm,  Bà-già-bà, 
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Bạt-già-phạt-đế  đều  là  mười  hiệu  của  Phật. 

Kinh  Kim  Cang  này  có  nơi  dịch  trong  luận  Kim  Cang  Bát-nhã  nói 
là  Bồ-tát  Vô  Trước  tạo  luận  vào  triều  Tùy-cấp-đa  dịch  kinh  văn  có  đủ 
trong  văn  luận. 


THẬT  TƯỚNG  BÁT-NHÃ  KINH 

Huê  Lâm  soạn. 

Giao  ánh  nói  là  Anh  kính.  Vận  Anh  nói  là  bàng  chiếu.  Khảo  Thanh 
nói  là  huy.  Thuyết  Văn  nói  là  chữ  nhật  thanh  anh.  Văn  kinh  chữ  viết 
không  đúng  âm  của  ý  kinh. 

Du  tiễn  nói  là  tiên  tiễn.  Khổng  chú  luận  ngữ  nói  là  tiền  tuần. 
Trịnh  chú  lễ  ký  nói  là  lý.  Chữ  túc  thanh  tàn. 

Hà  cám  viết  thành,  đoản  thanh  tự  hạ,  chỉ  viết  một  chữ  đều  đúng. 
Chân  ngôn  chỉ  chấp  nhận  thanh  này,  dùng  âm  Phạm  không  đúng  nghĩa 
với  chữ  tâm. 

0  cô"  viết  thành,  dẫn  thanh  liền  hợp  khẩu. 

Hàm  cám.  Dan  thanh  ba  chữ  này  đều  là  chân  ngôn. 

Ư  nê  nói  là  bùn  non.  ư  cứ.  Tự  thư  nói  là  đáy  nước  có  bùn  xanh. 
Vận  Anh  nói  là  điện  tể,  chữ  thủy  thanh  ư. 

Cát  lợi  nói  là  nhị  hợp.  Hiền  kiết  viết  thành,  chữ  hai  chữ  đều  uốn 
lưỡi,  hợp  thành  một  tiếng.  Dưới  đây  hai  chữ  nhị  hợp  đều  chuẩn  theo 
nghĩa  này. 

Đát  lãm  nói  là  nhị  hợp.  Lãm  đạm  viết  thành  uốn  lưỡi  dẫn  thanh. 
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NHẤT  THIẾT  ÂM  NGHĨA  KINH 


Sa-môn  Tuệ  Lâm  tu  hạnh  dịch  kinh  thời  Đại  Đường  soạn. 


QUYỂN  11 

Tựa  kinh  và  kinh  Đại  Bảo  Tích  pho  thứ  nhất  gồm  mười  quyển 
(đồng  âm  với  quyển  này)  Hoàng  đế  Duệ  Tông  chế. 

Tung  hoành:  Chữ  trước  là  túc  dung  phiên  thiết,  chữ  sau  là  hoạch 
manh  phiên  thiết.  Thuyết  Văn  gọi  là  tùng,  Khảo  Thanh  Nhĩ  Nhã  gọi 
tung  là  chiều  dài,  hoành  là  chiều  ngang,  là  bên  trái  bên  phải  vậy. 

Hàn  thi  nói:  Nam  Bắc  là  tung,  Đông  Tây  là  hoành.  Thuyết  Văn 
gọi  hoành  là  lan  mộc,  thuộc  bộ  mộc  âm  hoàng. 

Chi  số:  Sương  cú  phiên  thiết 

Chửng:  chi  cảnh  phiên  thiết,  âm  thủ,  chữ  chửng  thuộc  thượng 
thanh.  Vận  Anh  nói  chẩn  tức  là  tế  bạt  (cứu  giúp).  Đỗ  Dự  Chú  Tả  truyện 
nói:  chẩn  nghĩa  là  cứu  trợ.  Thanh  Loại  nói:  chẩn  là  vớt  lên.  Quảng  Nhã 
nói  chẩn  là  cứu. 

Trầm  luân:  Tập  Huấn  nói  trầm  là  chìm,  Trang  Tử  nói  là  người 
chìm  nổi  (người  dấu  họ  tên).  Cô"  Dã  Vương  nói:  con  người  ẩn  giấu  tên 
mình  không  muôn  nổi  tiếng  trong  chốn  triều  đình  gọi  là  trầm  lục.  Chữ 
luân  ở  dưới  Khảo  Thanh  nói  là  luận  trích,  tư  tứ  phiên  thiết,  Thuyết  Văn 
gọi  là  chìm  thuộc  bộ  thủy  âm  luận. 

Phàn  chước:  Thuyết  Văn  gọi  là  lửa  đồng,  thuộc  bộ  hỏa  âm  phiền. 
Chước,  Thiên  Thương  Hiệt  nói  chước  là  đốt,  Thuyết  Văn  gọi  là  nướng, 
thuộc  bộ  hỏa  âm  ước  thành  chữ  chước. 

Đạn  kỳ:  họ  Quách  chú  thích  Thi  nói  đạn  là  khó.  Thuyết  Văn  gọi 
là  sợ.  Quảng  Nhả  gọi  là  kinh  thuộc  bộ  tâm  âm  đan. 

Hào  mao:  Chữ  trên  là  hồ  cao  phiên  thiết,  mượn  dùng  chứ  không 
phải  chữ  chính,  thể  chính  là  từ  bộ  mao  và  chữ  cao  viết  thành  hào.  Toán 
kinh  nói:  mười  ti  là  một  hào.  Hào  mao  là  đồng  sợi  lông,  nhỏ  bé  vậy. 

Đào  Quân:  Chữ  trước  là  Đường  lao  phiên  thiết  Tập  Huấn  gọi  là 
ngói  nung,  Quảng  Nhã  gọi  là  sự  giác  hóa,  Thế  Bản  nói  anh  em  ta  là 
m  Đào  Tống  trung  nhật  hạ  lượt  thần.  Thuyết  Văn  nói  từ  bộ  phụ  âm 
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đào.  Huấn,  Khảo  Thanh  gọi  là  đều,  đều  đặn  không  hơn  kém.  Hứa  Thúc 
Trọng  chú  Nam  Tử  nói  là  phép  đong  tính.  Thuyết  Văn  cho  là  thuộc  bộ 
kim  âm  quan.  Theo  chữ  đào  quân  nghĩa  là  hun  đúc,  giáo  hóa,  tạo  hóa. 

Hán  nhật:  Nhi  nhất  phiên  thiết  Hán  pháp  bản  nội  truyện  nói:  “Vua 
Hán  Minh  ban  đêm  nằm  mộng  thấy  người  vàng  bay  đến  sân  điện,  sáng 
hôm  sau  ông  hỏi  người  đoán  mộng,  người  ấy  bảo:  ở  phương  Tây  có  bậc 
Đại  Thánh,  do  đó  ông  cho  người  tìm  giáo  Phật  pháp  bắt  đầu  nghe  thuyết 
giáo”. 

Thứu  đầu:  Tình  tụ  phiên  thiết  nghĩa  là  chim  thứu:  là  tên  núi  Thứu 
đầu,  ở  bên  cạnh  thành  Vương  xá  cũng  gọi  là  núi  Thứu  phong,  cũng  gọi 
là  Linh  thứu  sơn.  Tiếng  Phạn  gọi  là  Kỳ-xà-quật  cũng  là  một  ngọn  núi 
này. 

Ngọc  hào:  Hồ  cao  phiên  thiết  là  chữ  giả  tá,  chánh  thể  là  bộ  mao 
mà  viết  thành  chữ  hào.  Ngọc  hào  là  giữa  hai  hàng  chân  mày  của  Đức 
Như  Lai  có  sợi  lông  trắng,  chiếu  ánh  sáng  trắng  giống  như  bạch  ngọc 
Phật  phát  ra  ánh  sáng  từ  tướng  lông  trắng  chiếu  khắp  các  thế  giới  ở 
mười  phương  cho  nên  gọi  là  ngọc  mao  đan  sắc. 

Can  qua:  Chữ  trên  là  cương  an  phiên  thiết,  Thi  truyện  nói  can  là 
chiếc  cán,  âm  hạn  cái  côn.  Thuyết  Văn  viết  là  chữ  can  nghĩa  là  can 
phạm. 

Qua:  Chu  Lễ  Ty  nói  qua  là  cái  mác,  là  thứ  đồ  binh  khí.  Trịnh 
Huyền  nói:  như  cái  mâu,  thuẩn  bây  giờ  vậy.  Thi  truyện  nói  qua  dài  sáu 
thước  sáu  tấc.  Phương  ngôn  nói  giữa  vùng  Ngô  Dương  gọi  kích  là  qua. 
Thuyết  Văn  nói  vật  đầu  bằng  là  kích. 

Tồi  phong:  Chữ  trên  là  tạng  lôi  phiên  thiết,  Thuyết  Văn  gọi  chữ 
tồi  là  bẻ  gãy,  thuộc  bộ  thủ  âm  thôi,  chữ  dưới  là  phương  phong  phiên 
thiết.  Khảo  Thanh  gọi  là  mũi  nhọn,  Thuyết  Văn  nói  là  mũi  nhọn  của 
binh  khí,  thuộc  bộ  kim  âm  phong. 

Hội  lữ:  Chữ  trên  là  Hồi  ngoại  phiên  thiết,  Mao  Thi  truyện  nói: 
hội  là  loạn.  Công  Dương  truyện  nói:  là  vỡ  bờ.  Cốc  Lương  truyện  nói: 
trên  dưới  không  hợp  nhau  gọi  là  hội.  Tả  truyện  nói:  dân  trôn  người  cai 
trị  cũng  gọi  là  hội,  ở  trên  gọi  là  hội,  ở  dưới  gọi  là  đào.  Thuyết  Văn  gọi 
là  rơi  lọt,  chữ  dưới  là  lữ,  Không  chú  Thượng  thư  nói:  lữ  là  số  đông.  Chu 
Lễ  nói  năm  trăm  người  là  một  lữ.  Trịnh  Huyền  nói:  hễ  Sư  đi  ra  gọi  là  trị 
binh  sư  vào  gọi  là  an  trấn  lữ. 

Tịch  Viên:  Tần  Thuyết  Văn  nói  tịch  là  mở,  thuộc  bộ  môn  âm  ty. 
Chu  Lễ  Phồn  Từ  nói:  tịch  bộ  nghĩa  là  mở  cửa. 

Tuệ  quỹ:  Quy  lụy  phiên  thiết,  Thuyết  Văn  gọi  là  bóng  mặt  trời, 
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bộ  nhật  âm  cữu. 

Triệu  xiển:  Nhĩ  Nhã  gọi  là  bắt  đầu,  chữ  dưới  gọi  là  xiễn.  Thanh 
Loại  gọi  là  mở  toang.  Hàn  Khang  Bá  Chú  Phồn  Từ  nói:  xiển  là  là  m  tỏ 
rõ. 

Quỳnh  biên:  Quý  doang  phiên  thiết,  Thi  truyện  nói:  là  vẻ  đẹp  của 
ngọc  có  thuyết  gọi  là  cây  ngọc.  Thuyết  Văn  gọi  là  ngọc  đỏ,  bộ  vương 
âm  quỳnh,  chữ  dưới  là  tất  niên  phiên  thiết.  Lưu  Triệu  chú  Công  Dương 
truyện  nói:  đan  xen.  Thương  Hiệt  nói  biên  là  lề  sách,  Thuyết  Văn  gọi  là 
biên  thứ  giản.  Từ  chữ  nịch  âm  mích,  bí  niên  phiên  thiết. 

Cự  tức:  Cường  ngự  phiên  thiết,  khứ  thanh,  chữ  thường  dùng  Dã 
Quỳ  chú  Quốc  ngữ  nói:  cự  là  mau  chóng,  cố  Dã  Vương,  cự  là  vội  vã. 
Trịnh  Huyền  chú  Chu  Lễ  nói:  đưa  tin  (chuyển).  Thuyết  Văn  cũng  giải 
thích  giông  Chu  Lễ,  bộ  sước,  âm  cự. 

Duệ  thánh:  Doanh  nhuệ  phiên  thiết,  Quảng  Nhã  nói  duệ  là  thông 
minh,  sáng  suốt.  Tập  Huấn  nói:  duệ  là  thánh  là  thông  triết.  Thuyết  Văn 
gọi  rất  tỏ  rõ. 

Tĩnh  nghiệt:  Ngư  yết  phiên  thiết,  tả  truyện  nói:  khi  trái  trời  gọi 
là  tại  đất  loạn  gọi  là  nghiệt.  Khảo  Thanh  nói:  nghiệt  là  tai  họa.  Loài 
trùng  quái  dị  gọi  là  nghiệt.  Y  phục  thảo  mộc  kỳ  lạ  gọi  là  trật.  Nay  tục 
dùng  chung  nghiệt  là  lữ  tịnh.  Vận  Tập  cho  rằng  từ  bộ  trùng  âm  hủy  viết 
thành  chữ  nghiệt  chánh  thể  từ  bộ  thị  viết  thành  chữ  nghiệt,  thanh  phiệt. 
Thuyết  Văn  nói  chữ  Nghiệt  từ  chữ  cũng  âm  thảo,  từ  bộ  trung,  sửu  liệt 
phiên  thiết,  từ  bộ  thảo  âm  hiệt,  từ  bộ  dương  viết,  nay  tương  truyền  chữ 
sơn  viết  chữ  là  lần  lược  không  đầy  đủ. 

Sào  toại:  Bào  Phó  Tử  nói:  Hoàng  đế  thời  Thượng  cổ  có  tộc  là  Sào 
Thị.  Thời  ấy  cầm  thú  phần  nhiều  ở  chung  với  người,  vì  lánh  nạn  nên  gọi 
là  sào  thị.  Phồn  Từ  nói:  thời  Thượng  cổ  ở  trong  hang  và  chỗ  hoang  dã. 
Các  thánh  nhân  đời  sau  đổi  lại  là  m  phòng  thất.  Bào  Phác  Tử  nói:  vào 
thời  xưa  con  người  ăn  thịt  sông  uống  máu  tươi  của  các  loài  chim  thú  và 
các  loại  rau  quả  để  trừ  bịnh  đói.  Vì  thế  các  Thánh  nhân  tìm  cách  lấy  lửa 
để  nấu  chín  thức  ăn,  vì  thế  nên  gọi  là  người  họ  Toại. 

ủng  Tuệ:  Thiên  Thương  Hiệt  nói:  ủng  là  nắm  giữ.  Thuyết  Văn 
gọi  là  ôm  ấp,  thuộc  bộ  tộc  âm  ủng.  Chữ  dưới  là  tùy  nhuệ  phiên  thiết, 
tức  chổi  tre.  Phương  ngôn  nói  từ  cửa  đến  phía  tây  hoặc  cho  là  chổi  quét, 
tùy  túy  phiên  thiết  cũng  gọi  là  chổi  quét,  chi  tây  phiên  thiết  hoặc  từ  bộ 
thảo  viết  chữ  tuệ. 

Chánh  sóc:  Chữ  trên  là  chương  doanh  phiên  thiết,  khảo  Thanh  gọi 
là  đầu  tiên,  là  mới  là  ngày  mồng  một  của  tháng. 
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Bàn  đào:  Bàn  an  phiên  thiết,  sơn  Hải  kinh  nói:  ở  biển  Đông  có 
ngọn  núi  Đào  độ,  trên  núi  có  một  cây  đào  rất  lớn  gọi  là  đào  đô.  Gốc  của 
nó  lan  tỏa  cả  ba  trăm  dặm,  cành  bủa  xa  khoảng  ba  ngàn  dặm.  Trên  ấy 
có  gà  trời  sắc  vàng,  khi  mặt  trời  mới  mọc  chiếu  lên  ánh  nắng  lên  cây 
này  thì  thiên  kê  liền  kêu  lên.  Lúc  đó  các  con  gà  trong  cả  nước  đều  kêu 
theo.  Kinh  Sơn  Hải  cũng  nói:  có  cây  hoa  đào  lớn  gốc  nó  tỏa  kết  ba  trăm 
dặm,  cành  tỏa  hơn  ba  ngàn  dặm.  Trong  Bảo  Suy  Thần  Ký  và  phong  tục 
thông  nghĩa  đều  dẫn  sách  của  Hoàng  đế  rằng:  thời  Thượng  cổ  có  hai  vị 
thần,  một  là  Đồ,  hai  là  Tước  Lũy.  Lại  một  vị  là  Tước  Luật  lên  núi  Sốc, 
trên  núi  có  hai  cây  đào  lớn,  hai  người  nương  ở  dưới  gốc  cây,  phía  đông 
bắc  của  cây  có  cái  hang  lớn,  các  loại  quỷ  thường  ra  vào  hang  này:  hai 
vị  thần  này  là  m  chủ  thống  lĩnh  loài  quỷ  này,  trong  bọn  chúng  có  kẻ  là 
m  hại  người,  chúng  dùng  dây  trắng  buộc  lại  đem  dâng  cho  hổ.  Cho  nên 
Hoàng  đế  bèn  là  m  lễ  thì  con  hổ  ói  ra  chỗ  gốc  đào.  Người  kia  ở  chỗ  cửa 
vẽ  tượng  hai  vị  thần  và  chú  hổ  để  tượng  trưng.  Ngày  nay  theo  phong  tục 
mỗi  lần  cuối  tháng  chạp  trong  đêm  giao  thừa  thì  vẽ  một  người  đào  rũ 
xuống  rơi  dây  trắng,  vẽ  tranh  hổ  ở  hai  bên  cổng,  đặt  hai  bóng  đèn  tượng 
trưng  cho  mắt  hổ,  để  loại  trừ  điềm  bất  tường. 

Hỗn  xa  thư:  Chữ  trước  là  hồn  ẩn,  phiên  thiết  Thuyết  Văn  gọi  là 
phong  lưu,  theo  từ  phong  lưu  là  hỗn,  hỗn  giống  như  lưu  không  khác.  Xa, 
nghĩa  là  vết  bánh  xe.  Thư  gọi  là  dấu  ấn  của  chữ  nghĩa.  Hỗn  xa  thư  nghĩa 
là  dấu  vết  của  thiên  hạ  cũng  giống  ký  hiệu  của  văn  tự  cũng  như  một  vua 
cai  trị,  giáo  hóa  thiên  hạ  đồng  một  nhà. 

Tế  liễu:  Kinh  Sơn  Hải  nói:  ở  biển  Tây  gần  chữ  mặt  trời  lặn  tên 
của  một  tiểu  châu,  có  một  ngọn  Thường  thương,  chỗ  lặn  của  mặt  trời 
mặt  trăng  chính  là  châu  này,  có  tên  là  Tế  liễu  cũng  gọi  là  Dương  liễu 
đảo. 

Ca-diếp:  là  tiếng  Phạn,  âm  chính  của  Phạn  là  Ca,  khương  khư 
phiên  thiết,  Nhiếp-ba  là  một  dòng  họ  lớn  ở  Ân  Độ. 

Niên  du:  Dương  chu  phiên  thiết,  Quảng  Nhã  nói  du  là  vượt  qua. 
Mao  Thi  truyện  nói  du  là  vượt  lên,  Thuyết  Văn  giải  thích  là  từ  bộ  túc 
âm  du. 

Ấp  ký:  Thiên  Thương  Hiệt  nói  ấy  là  tổn  (bớt  đi).  Mao  Thi  truyện 
nói  ấp  là  châm  (rót).  Thuyết  Văn  gọi  là  trì  (nắm  giữ),  chữ  này  thuộc  bộ 
thủ  âm  ấp. 

Vĩnh  thuần:  Thời  luân  phiên  thiết,  đây  là  niên  hiệu  của  Đại  đế 
Thiên  Hoàng  đời  Đường  thuộc  năm  Quý  mùi. 

Đương  trữ:  Trực  lữ  phiên  thiết,  Nhĩ  Nhã  nói:  trữ  là  giữa  khoảng 
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cái  bình  phong  với  cửa.  Quế  Uyển  Châu  Tự  nói:  là  chỗ  vua  nhận  sự 
triều  bái. 

Tuần  cơ:  Nhĩ  Nhã  gọi  là  tự  mình,  Quách  Phác  cho  rằng  tự  mình 
noi  theo,  Khảo  Thanh  nói  tuần  là  thuận  theo,  Thuyết  Văn  cho  rằng  tuần 
là  tuần  hành,  Cơ  Khổng  chú  Thượng  thư  nói:  kỵ  là  cái  nỏ,  cái  máy  phát 
động.  Thuyết  Văn  nói  máy  móc  là  kỵ. 

Đăng  xu:  Xương  châu  phiên  thiết,  tập  Huấn  nói  chỗ  phát  động  gọi 
là  xu  cơ,  Khảo  Thanh  nói:  xu  cơ  là  ngôn  từ,  Thuyết  Văn  cho  đó  là  chốt 
cửa  từ  bộ  mộc  âm  phu. 

Khuy  trưng:  Khu  truy  phiên  thiết,  khảo  Thanh  nói:  Khuy  là  rơi 
rụng  là  tổn  thương.  Trịnh  huyền  chú  thích  Mao  Thi  nói:  Khuy  là  hủy 
hoại,  Vương  Dật  chú  sở  từ  nói  khuy  là  thuyết.  Quảng  Nhã  nói  khuy  là 
thiếu.  Thuyết  Văn  thì  giải  thích  là  khí  tổn.  Trưng,  Đỗ  Dự  chú  tả  truyện 
nói  trưng  là  nghiệm.  Thuyết  Văn  gọi  là  tượng,  từ  chữ  Nhậm,  thiên  đảnh 
phiên  thiết,  từ  chữ  thanh  tĩnh. 

Miên  khu:  Chữ  trên  là  di  nhiên  phiên  thiết,  chữ  dưới  là  Khương 
Vu  phiên  thiết. 

Phi  cấu:  Thuyết  Văn  nói  phi  là  lớn  thuộc  bộ  nhất  và  âm  bất  văn 
kinh  cho  rằng  từ  bộ  thập  viết  thành  chữ  phi.  Chữ  dưới  là  cấu,  cố  Dũ 
Vương  nói:  cấu  là  hợp  lại.  Mao  Thi  truyện  nói:  cấu  là  tạo  thành.  Thuyết 
Văn  nói  cấu  là  xây  đắp,  bộ  mộc  âm  câu,  cổ  hầu  phiên  thiết. 

Tầm  địch:  Phương  ngôn  nói  dịch  là  diễn  giải  sự  lý,  là  nói  liền 
không  dứt,  Quảng  Nhã  nói  dịch  là  là  m  rõ  sự.  Thuyết  Văn  nói  là  gỡ  mối 
tơ,  thuộc  bộ  mịch  âm  mích. 

Bất  giải:  Cách  nại  phiên  thiết  là  lười  biếng. 

Vọng  bì:  Quốc  ngữ  nói  bì  sĩ  không  chức  vị,  bì  nữ  không  gia  thất, 
Giả  Quỳ  nói  bì  là  bệnh.  Quảng  Nhã  nói  bì  là  mệt  mỏi.  Thuyết  Văn  cho 
đó  là  lao  nhọc. 

Bộ  trật:  Trần  lật  phiên  thiết  Thuyết  Văn  gọi  là  thư  y,  thuộc  bộ  cân 
âm  thất. 

Tại  ác:  Nhĩ  Nhã  nói  ác  là  đầy  đủ,  Thuyết  Văn  nói  là  âm  ải  nguy 
trí. 

Chi  tộ:  Dã  Quỳ  chú  Quốc  ngữ  nói:  Tộ  là  ngôi  lộc,  xưa  nay  đều 
dùng  chữ  chính  như  tộ  phước,  từ  ngữ  diệc. 

Chi  manh:  sử  ký  nói:  Manh  là  người  đất  Dĩnh.  Quảng  Nhã  nói 
manh  là  dân  không  nghề  nghiệp  là  ngu  si,  Thiên  Thương  Hiệt  nói  là 
người  dân  dã,  Thuyết  Văn  gọi  là  dân  là  m  ruộng. 

Hằng  dật:  Dần  nhất  phiên  thiết  Khảo  Thanh  nói  đó  là  ý  thích  đủ, 
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vui  vẻ.  Khổng  An  Quốc  chú  Thượng  thư  nói  dật  là  trốn,  Thiên  Thương 
Hiệt  dật  là  thảnh  thơi  từ  bộ  nhơn  âm  thất  vậy. 

Minh  mật:  Di  tất  phiên  thiết  Nhĩ  Nhã  nói  mật  là  yên  tịnh,  Khảo 
Thanh  nói  mật  là  không  có  tiếng  động,  Tập  Huấn  nói  mật  là  an  ổn. 

Kiêu  tục:  Khảo  Thanh  nói  kiêu  là  mỏng  manh,  là  tưới  ướt.  Theo 
nghĩa  kiêu  ốc  tức  là  vị  nhạt. 

Thuần  nguyên:  Khảo  Thanh  nói  thuần  là  trong  trẻo.  Trịnh  Huyền 
chú  nghi  lễ  nói  thuần  là  bón  tưới.  Quảng  Nhã  nói  thuần  là  rót  vào. 
Thuyết  Văn  nói  thuần  là  tốt  đẹp. 

Trịnh  Huyền  chú  lễ  ký  nói  nguyên  là  nguồn  gốc.  cố  Dã  Vương 
nói  đầu  nguồn  nước  gọi  là  nguyên. 

Tạm  thừa:  Khảo  Thanh  nói:  tạm  là  không  lâu. 

Liêu  đề:  Lực  điêu  phiên  thiết  Tập  Huấn  gọi  là  thả,  tạm. 

Tương  trật:  Tự  thư  nói  kiêm  là  tương  (lụa  nhũn  ngày  xưa  dùng  để 
viết  nên  gọi  là  kiêm  tương),  chữ  dưới  là  trần  lật  phiên  thiết.  Tập  Huấn 
nói,  túi  đựng  sách  gọi  là  thư  trật,  thuộc  bộ  cân  đọc  tất  âm  thất. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 

Đại  Đường  Tam  tạng  Bồ-đề  Lưu,  Chí  Tập  dịch 
Tam  luật  nghi,  hội  thứ  nhất  ba  quyển. 

QUYỂN  1 

Cao  Tuấn:  chữ  thông  dụng,  Thuyết  Văn  giải  thích  chính  thể  có  bộ 
sơn,  Khảo  Thanh  gọi  là  núi  cao,  Khổng  An  Quốc  chú  Thượng  thư  nói: 
tuấn  là  cao  lớn,  Thuyết  Văn  gọi  là  cao. 

Hủy  mộc:  Thuyết  Văn  nói  đó  là  tên  chung  của  loại  cỏ,  nay  lệ 
thư  tóm  lược  từ  ba  mươi  thành  hủy,  lại  âm  là  huy  quỷ  phiên  thiết  cũng 
được. 

Kỳ  lân:  Thiên  Thương  Hiệt  nói:  con  cái  gọi  là  kỳ,  con  đực  gọi  là 
lân.  Mao  Thi  điểu  thú  trùng  ngư  sớ  nói:  kỳ  lân  là  giống  thú  mang  điềm 
là  nh.  Vương  là  chí  nhân  cho  nên  xuất  hiện  con  vật  khôn  ngoan,  có  âm 
là  quân.  Đuôi  trâu  chân  ngựa  móng  màu  vàng  một  sừng  thẳng  có  thịt 
nhưng  không  là  m  hại  vật.  Nó  sống  rất  có  khuôn  pháp,  khi  ngao  du  thì 
chọn  đất  là  nh,  chỗ  nó  ở  không  là  m  tổn  hại  trùng  sông,  không  phá  cỏ 
cây,  không  ở  theo  đàn,  không  đi  từng  bầy,  không  rớt  hầm,  không  vướng 
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lưới.  Thuyết  Văn  cũng  gọi  là  thú  nhân  từ.  Chữ  mi,  con  này  đuôi  giống 
đuôi  trâu  một  sừng  từ  bộ  lộc  âm  hy,  văn  kinh  có  khi  từ  bộ  .... 

Hùng  bi:  Chữ  trên  là  thư  cùng  phiên  thiết,  chữ  dưới  là  bỉ  mi  phiên 
thiết  Mao  Thi  nói:  duy  bị  duy  hùng.  Thuyết  Văn  gọi  là  tên  của  loài  cầm 
thú  nó  giống  như  con  heo  nhưng  to  và  màu  đen,  nó  ở  trên  núi,  tay  nó 
giông  tay  người.  Nhĩ  Nhã  nói:  beo  giống  như  gấu  nhưng  da  nó  trắng 
vàng.  Quách  Phác  nói:  loài  beo  cũng  giống  như  loài  gấu  nhưng  to  hơn, 
đầu  dài,  cao  và  rất  mạnh,  sức  nó  có  thể  quật  gãy  cây  cối.  Tiếng  địa 
phương  ở  Quan  tây  gọi  là  giả. 

Anh  vũ:  hoặc  gọi  là  điêu,  hai  cách  đó  dùng  chung,  kinh  Sơn  Hải 
nói:  Hoàng  sơn  có  loài  chim,  dáng  nó  giông  chim  ưng  biển  cánh  xanh 
mỏ  đỏ,  có  thể  bắt  chước  nói  tiếng  người  nên  gọi  là  anh  vũ.  Quách  Phác 
nói:  anh  vũ  bây  giờ  lưỡi  nó  giông  trẻ  con,  ngón  chân  trước  sau  của  nó 
đều  có  hai  dấu  nổi  ra  ngoài  lộ  năm  sắc.  Cũng  có  loại  toàn  màu  trắng, 
con  lớn  giống  như  nhạn,  Khúc  Lễ  nói:  anh  vũ  có  thể  nói  không  rời  các 
loài  chim.  Thuyết  Văn  nói  hai  chữ  anh  vũ  đều  thuộc  bộ  điểu  âm  vũ  anh. 
Thuyết  Văn  lại  nói  chữ  anh  là  từ  bộ  nữ,  âm  anh  có  hai  bộ  bối.  Nay  theo 
văn  kinh  là  hai  bộ  mục  dưới  thuộc  chữ  an  viết  thành  anh,  chẳng  đúng 
vậy.  Chữ  vũ  là  bộ  chỉ,  bộ  qua. 

Cù-chỉ-la-điểu:  là  tiếng  Phạn,  một  giống  chim  ở  Ân  Độ,  hoặc  gọi 
là  Cù-xí-la,  hoặc  gọi  là  Cụ-xá-la  đều  là  âm  nặng  nhẹ  của  tiếng  Phạn, 
kinh  Niết-bàn  nói  là  loài  chim  này  hót  rất  hay,  đặt  tên  theo  âm  thanh 
của  nó,  tánh  nó  rất  thích  sang  trọng  không  chịu  ở  trên  những  cây  khô 
héo. 

Phù  nhạn:  Chữ  trước  là  phụ  vô  phiên  thiết  Nhĩ  Nhã  nói  dã  phù  có 
âm  vụ.  Mộc  Quách  Phác  chú  thích  rằng:  thuộc  giống  vịt.  0  áp  phiên 
thiết,  Khảo  Thanh  nói:  vịt  hoang  dã,  văn  tự  giải  thích  yếu  nói:  nó  thuộc 
bộ  điểu  âm  kỷ.  Kỷ  là  con  chim  cánh  ngắn  bay  mấy  bận,  trên  là  bình 
dưới  là  thanh.  Chữ  dưới  là  nhạn,  Mao  Hứa  truyện  nói  loại  lớn  là  hồng, 
nhỏ  là  nhạn.  Thuyết  Văn  nói  nó  thuộc  loài  ngỗng,  thuộc  bộ  điểu  âm 
nhạn.  Theo  chữ  phù  nhạn  tức  là  loài  chim  bay  theo  ánh  dương.  Lễ  ký 
Nguyệt  Linh  nói  vào  những  tháng  thuộc  mùa  thu  chim  phù  chim  nhạn 
bay  đến. 

Nhự  thực:  Như  thử  phiên  thiết  Khảo  Thanh  nói:  nhự  là  ăn,  chữ 
dưới  là  thực.  Chánh  thể  của  nó  là  bộ  tập,  nay  văn  kinh  viết  bộ  nhơn  và 
chữ  lương  mà  viết  thành  chữ  thực,  đó  là  chữ  thông  dụng,  chẳng  phải 
chánh  thể. 

Ông-uất:  Chữ  trước  là  ốc  khổng  phiên  thiết  chữ  xưa  nay  gọi  ông 
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là  lớn,  anh  tài  uyển  châu  nói  là  cỏ  rậm,  từ  bộ  thảo  âm  ông,  chữ  dưới  là 
uất  là  chữ  thông  dụng.  Khảo  Thanh  nói  uất  là  hơi  không  thoát  ra.  Nhĩ 
Nhã  nói  uất  là  khí  tụ.  Quế  Uyển  Châu  Lâm  nói  uất  nhiên  là  hơi  thoát  ra. 
Quảng  Nhã  nói  uất  là  u  uất  nghĩa  là  cây  cối  rậm  rạp.  Thuyết  Văn  nói  đó 
là  cây  nghệ.  Theo  Thuyết  Văn  uất  thuộc  lâm  và  phửu... 

An-ma-la-thọ:  là  tên  của  giông  cây  ăn  quả.  Trung  Hoa  không  có 
giông  này.  Cổ  dịch  là  Am-bà-la  hoặc  Am-la-thọ  đều  là  một  kinh  Niết- 
bàn  nó  thí  như  cây  am-ma-la  một  năm  thay  đổi  ba  lần.  Có  khi  ra  hoa  ánh 
sáng  lóng  lánh,  có  héo  ra  lá  xanh  um,  có  khi  lá  rụng  trụi  sạch  như  cây 
khô.  Lại  nói  thí  như  cây  am-la  hoa  nhiều  quả  ít. 

Chân-thúc-ca-thọ:  chữ  trên  là  kinh  diên  phiên  thiết,  chữ  dưới  là 
khương  như  phiên  thiết,  vì  là  tiếng  phạm  nên  không  truy  tìm  tự  nghĩa. 
Nó  là  giống  hoa  của  Ân  Độ,  Trung  Quốc  không  có  giống  hoa  này,  Đại 
Đường  Tây  vực  ký  nói  ở  Ân  Độ  có  rất  nhiều  cây  kiên-thúc-ca  cũng  gọi 
là  cây  vô  ưu,  hoa  của  nó  màu  đỏ,  thuyết  này  chính  xác  nhất. 

Do-đề-ca-hoa:  là  chữ  vay  mượn,  nó  thuộc  Phạn  ngữ,  đọc  trại  là 
chữ  đa-chếp-bổn  là  âm  ca.  Ngay  đến  Đức  Bổn  sư  Thích-ca  cũng  gọi  là 
ca,  thì  thật  ngu  hoặc.  Trong  văn  này  đoạn  trước  có  hoa  bà-sư-ca  sau  có 
hoa  ca-la-bà  đều  đồng  với  âm  này. 

Phổ  hợp:  nghĩa  là  thấm,  hòa,  nhuần  vậy. 

Tuy  mỹ:  Vận  Thuyên  nói  tuy  mỹ  là  cỏ  lan  tỏa.  Vương  Dật  chú  sở 
Từ  nói:  lan  ra  theo  gió. 

Huy  anh:  Chữ  trước  là  hủy  vi  phiên  thiết,  chữ  dưới  là  anh  kính, 
phiên  thiết  là  màu  xanh  lục  cùng  nhau  phát  tỏa. 

Như  khổng  tước  yên:  Khảo  Thanh  gọi  là  yết  hầu  là  cần  cổ.  Văn 
kinh  viết  thuộc  bộ  khẩu,  chữ  yết,  chữ  khứ  thanh  là  sai,  chánh  thể  của 
nó  là  bộ  nhục. 

Đâu-la-môn:  là  tiếng  Phạn  là  sợi  tơ  mềm  mại  hoặc  gọi  là  bông 
liễu,  bông  lau  vậy. 

Chỉ  bộ:  Đỗ  Dự  chú  tả  truyện  nói:  chỉ  là  bàn  chân,  Nhĩ  Nhã  cũng 
giải  thích  như  vậy.  Chữ  bộ  Thuyết  Văn  gọi  là  đi,  bộ  chỉ  tha  mạt  phiên 
thiết  tương  bối  trùng  thư  tức  là  chữ  bộ,  nay  thông  dụng,  dưới  chữ  chánh 
theo  chữ  thiểu  là  lần  lượt. 

Bỉ  tuyền:  Trịnh  Huyền  chú  lễ  ký  nói:  vũng  chứa  nước  gọi  là  bi, 
đào  đất  để  giữ  nước  gọi  là  ao. 

Thanh  linh:  hai  chữ  thanh  linh  đều  từ  bộ  thủy,  hai  chữ  này  nghĩa 
là  trong  suốt,  thuộc  chữ  hình  thanh. 

Du-thiện-na:  Du-thiện-na  là  tiếng  Phạn,  các  bậc  Thánh  vương 
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ngày  xưa  hành  quân  một  ngày.  Trong  các  kinh  luận  phiên  dịch  trước 
sau,  xa  gần  khác  nhau,  hoặc  gọi  là  bốn  mươi  dặm.  Câu-xá  luận  nói 
mười  sáu  dặm.  Đường  Tây  vực  ký  nói:  theo  thói  quen  ở  Ân  Độ  một  chi, 
thiện  na  là  ba  mươi  dặm.  Thuyết  này  đúng  nhất,  nay  văn  căn  cứ  theo 
thuyết  này. 

Kỳ  hành:  hạnh  canh  phiên  thiết  thiên  Thương  Hiệt  nói:  gốc  của 
cây  cỏ  gọi  là  hanh  Thuyết  Văn  cho  là  nhánh  chính. 

Phệ-lƯu-ly:  Tên  vật  báu  (tiếng  Phạn)  tự  thể  của  chữ  không  nhất 
định,  là  loại  thần  bảo  thời  sinh,  màu  xanh  ngọc  ánh  sáng  lấp  lánh,  chẳng 
phải  loại  đá  nhơn  tạo  tôi  luyện  lưu  ly. 

Bảo  đạc:  chữ  bảo,  chánh  thể  là  bộ  mịch,  bộ  vương  bộ  phửu,  bộ 
bối  kết  hợp  lại.  Nay  văn  kinh  nói  từ  chữ  thân  viết  thành  bảo,  chữ  thông 
dụng,  nhưng  chẳng  phải  thể  chính.  Chữ  dưới  là  đạc,  Trịnh  huyền  chú 
thích  Chu  Lễ  nói  đó  là  cái  linh  lớn.  Khổng  An  Quốc  nói  thứ  chuông  lưỡi 
bằng  gỗ,  dùng  để  tuyên  lời  dạy. 

Thiêm-bộ-đàn  kim:  là  tên  của  một  loại  kim  bảo  vô  cùng  thù  thắng 
(tiếng  Phạn),  là  loài  thần  bảo  thiên  sanh,  chẳng  phải  loại  khoáng  sản 
của  thế  gian  tôi  thành. 

Kỳ  an:  Tương  du  phiên  thiết  tua  bông  sen,  chánh  thể  là  bộ  triệt,  là 
cái  đầu  kèm  theo  bộ  sam,  chữ  tượng  hình  nay  lệ  thư  lại  thêm  bộ  mười 
ty,  nên  viết  thành  chữ  này  cũng  thông  dụng. 

Khẩu  hàm:  Ap  giám  phiên  thiết,  khảo  thịnh  nói  miệng  giữ  mà  ăn, 
Thuyết  Văn  nói  dây  vàm  trong  miệng  ngựa. 

Xí  điền:  Khảo  Thanh  gọi  xí  là  chỗ  tạp  uế,  Thiên  Thương  Hiệt  nói 
xí  là  thứ  lớp,  Quảng  Nhã  gọi  là  khoảng.  Chữ  dưới  là  điền,  Giả  Quỳ  chú 
Quốc  ngữ  nói  điền  là  lấp  vào,  Quảng  Nhã  nói  điền  là  tắc,  Trịnh  Chú  lễ 
ký  nói  điền  là  đầy. 

A-thấp-bà-nhị-đa:  là  tiếng  Phạn,  Đường  dịch  là  mã  thắng. 

Ly-ế:  Phương  ngôn  nói  ế  là  vướng  vít,  Vận  Anh  nói  ế  là  che  lấp, 
Quảng  Nhã  nói  chướng  ngại,  Thuyết  Văn  nói  ế  là  lộng  hoa. 

Trừu  lâm:  Thiên  Thương  Hiệt  nói  trù  là  vỏ  lúa,  Thuyết  Văn  nói 
trù  là  nhiều,  bộ  hóa  đọc  tắc  âm  chu. 

Trù  sính:  là  chữ  thông  dụng,  chữ  này  tuy  là  chánh  thể  nhưng  có 
hai  âm,  có  âm  đà,  nay  chữ  thường  dùng  là  tù.  cố  Dã  Vương  nói  tù  là  đi, 
Quảng  Nhã  nói  tù  là  chạy.  Chữ  sính:  Đỗ  Dự  chú  tả  truyện  nói:  sính  là 
tù,  đi,  Quảng  Nhã  nhớ  sính  là  chạy,  Thuyết  Văn  gọi  là  chạy  thẳng  một 
mạch,  bộ  mã  âm  sinh. 

Lưu  chú:  Thuyết  Văn  nói:  mưa  thuận  thời  nên  cây  cố  sinh  trưởng 
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tươi  tốt,  bộ  thủy  âm  thự. 

Khuyết  giảm:  thanh  loại  nói  thuộc  bộ  thùy,  Thuyết  Văn  gọi  là  đồ 
sành,  cái  vô  miệng  nhỏ,  Thuyết  Văn  nói  chữ  thuyết  chánh  thể  bộ  phửu, 
Quách  Phác  chú  Nhĩ  Nhã  nói  đó  là  bình  bị  mẻ.  Bộ  phữu  đọc  là  quyệt, 
chữ  giảm  có  hai  âm,  đều  là  thượng  thanh,  bộ  thủy  chữ  giảm  thể  một 
nhưng  cách  dùng  ấy  nghĩa  khác  biệt,  âm  chính  là  giam,  Khảo  Thanh  nói 
sự  tổn  hại  là  m  cho  bớt  đi  gọi  là  giảm,  Thuyết  Văn  nói  giảm  là  tổn. 

Điền  liệp:  Thuyết  Văn  nói  là  là  m  ruộng,  Khảo  Thanh  nói  điền 
cũng  như  lạp.  Chữ  dưới  là  lực  nghiệp  phiên  thiết  Khảo  Thanh  nói  đó  là 
giông  hao  chó,  nay  dùng  chung  điền  thành  hiệp. 

Khôi  hội:  Chữ  trước  là  khổ  hoàn  phiên  thiết  Khổng  An  Quốc  chú 
Thượng  thư  nói:  khôi  là  thầy,  Quảng  Nhã  nói  khôi  là  chủ  vậy.  Trịnh 
Huyền  chú  lễ  ký  nói  khôi  là  đứng  đầu,  Vương  Dật  chú  sở  từ  nói:  khôi 
là  lớn.  Chữ  dưới  là  hội,  Quảng  Nhã  nói  hội  là  cắt,  người  là  m  nghề  đồ 
tể  gọi  là  khôi  hội. 

Miêu  thố:  âm  ngô  là  giang  ngoại  cho  là  chữ  miêu  nay  không  lấy 
chữ  mà  nói  chung  là  tên  của  loài  thú.  cố  Dã  Vương  nói:  nó  giống  như 
hổ  nhưng  nhỏ  hơn,  là  loài  gia  cầm  dùng  để  bắt  chuột.  Thuyết  Văn  thiếu 
chữ  này.  Chữ  thố:  cố  Dã  Vương  nói:  lông  của  nó  có  thể  là  m  bút  để 
viết.  Thuyết  Văn  gọi  là  tên  của  loài  thú,  chân  của  voi  có  chấm  đen 
giông  đuôi  voi,  đầu  thỏ  đầu  voi  giống  nhau  cho  nên  chữ  thố  đọc  từ  âm 
tượng  mà  tỉnh  lược. 

-  Yểm  ác:  Chữ  trước  là  y  diễm  phiên  thiết,  chữ  dưới  là  ô  cố  phiên 

thiết 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  2 

Bất  khả  trị:  Trĩ  ly  phiên  thiết. 

Sớ  dĩ:  sương  tróc  phiên  thiết. 

Hy  vọng.  Vũ  phường  phiên  thiết. 

Phấn  tảo  y:  y  này  của  các  vị  Tỳ-kheo  này  vì  chế  tiết  lòng  tham, 
không  thọ  của  tín  thí  cúng  dường,  xả  bỏ  và  xem  thường  những  loại  y 
tốt  đẹp  thượng  hạng,  thường  lượm  nhặt  những  mảnh  vải  mà  người  đời 
vứt  bỏ  rồi  đem  ra  sông  suối  giặt  sạch,  sau  đó  đem  về  vá  lại  hết  thành  y 
nên  gọi  là  y  phấn  tảo.  Nay  dùng  chung  với  từ  nạp  y,  luật  gọi  là  y  vô  úy, 
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không  bị  giặc  cướp  và  kẻ  xấu  cướp  đoạt.  Trong  kinh  cũng  gọi  là  y  công 
đức,  được  tất  cả  Như  Lai  khen  ngợi.  Người  đắp  y  này  các  vị  trời  thường 
đến  lễ  bái  cúng  dường,  cho  nên  Như  Lai  tán  thán  Ngài  Đại  Ca  diếp  và 
bảo  ông  ngồi  chung  tòa  rồi  cởi  y  đắp  cho  ông,  nên  gọi  là  công  đức  y. 

Khê  giản:  Quảng  Nhã  nói  khê  là  cái  hang,  Thuyết  Văn  gọi  là  cái 
khe  suối.  Bộ  cốc  âm  khê.  Giản:  Mao  Thi  truyện  nói  đó  là  dòng  nước 
chảy  trong  khe  núi.  Thượng  thư  nói:  y  lại  triền  giản  đã  vào  sông,  Khổng 
An  Quốc  nói:  khe  chảy  ra  ao  thẳng  ở  núi  Bắc,  nước  chảy  giữa  hai  khe 
núi  gọi  là  giản,  Thuyết  Văn  cũng  gọi  là  nước  trong  núi,  bộ  thủy  âm 
gian. 

Chùy  đả:  Chữ  trước  là  giai  nhị  phiên  thiết  Hứa  Thúc  chú  Hoài 
Nam  Tử  nói:  chùy  là  lửa  ra  (đoán),  Khảo  Thanh  gọi  là  chọn  lấy  (trích), 
Thuyết  Văn  nói  chùy  là  lấy  gậy  đánh,  bộ  thủ  âm  thùy,  hoặc  bộ  mộc. 
Chữ  dưới  là  đức  lãnh  phiên  thiết,  Quảng  Nhã  nói  đả  là  đánh,  Tỳ  Thương 
nói  đả  là  đập  vỡ. 

Quyên  võng:  chánh  thể  là  chữ  cốt,  Khảo  Thanh  nói  dùng  lưới  bắt 
chim  muông,  Vận  Anh  nói  là  trói  buộc,  chữ  la  là  dây  tơ,  chữ  dưới  là 
võng.  Cô"  Dã  Vương  nói:  võng  là  tên  chung  của  các  loại  lưới.  Dịch  nói: 
thuở  xưa  Bào  Hy  Thị  kết  dây  là  m  lưới  để  bắt  cá  nuôi  sống  muôn  dân. 
Thế  Bản  nói  chữ  võng  là  lưới.  Tống  Trung  nói:  đại  thần  phục  hy  có  khi 
viết  chữ  võng  có  khi  viết  chữ  vọng  đều  là  chữ  cổ. 

Tạng  cử:  Chữ  trước  là  tạc  lang  phiên  thiết,  chữ  dưới  là  khương 
ngô  phiên  thiết,  có  bản  kinh  hoặc  viết  là  lộng,  hư  ngô  phiên  thiết,  cũng 
âm  cử. 

-  Trì  sính,  Chữ  trên  là  trương  ly  phiên  thiết,  Thuyết  Văn  viết  là  đà, 
Quảng  Nhã  nói  là  trì  bôn,  cố  Dã  vương  nói  trì  tẩu,  Thuyết  Văn  nói  đại 
đà,  từ  chữ  mã  âm  Đà,  thanh  tha.  Văn  kinh  nói  từ  chữ  tha,  là  chữ  thường 
dùng.  Chữ  sau  là  sắc  lãnh  phiên  thiết,  Quảng  Nhã  nói  sính  bôn.  Đỗ  Dự 
chú  Tả  truyện  nói  là  trì  đẩu,  Thuyết  Văn  nói  là  trực  xa,  từ  chữ  mã,  thanh 
thất  hạ  phiên  thiết. 

Thô  khoáng:  Chữ  trên  là  thương  hồ  phiên  thiết  thô  là  chữ  tỉnh 
lược,  đã  truyền  dụng  từ  lâu.  Trong  Thuyết  Văn  viết  chữ  chính  thể  là  ba 
bộ  lộc.  Tự  Thư  nói  vật  không  tinh  tế.  Quảng  Nhã  nói  thô  là  to  vậy.  Trịnh 
Huyền  chú  lễ  ký  nói:  thô  là  thô  sơ,  chữ  dưới  là  hoành.  Tập  Huân  nói 
loài  chó  hung  dữ  không  thể  gần  gũi.  Văn  kinh  có  chỗ  viết  chữ  khoáng 
bộ  thạch  là  sai  vậy.  Vì  nó  là  đồng  thiết,  than  đá  chứ  không  phải  chữ  này 
vậy. 

Kế  hà  mô:  Chữ  mô  là  mạch  ba  phiên  thiết,  Khảo  Thanh  nói:  đó  là 
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loài  vật  dưới  nước.  Nhĩ  Nhã  nói:  âm  thắng,  bỏ  âm  thắng  thành  thiềm. 
Quách  Phác  chú  Nhĩ  Nhã  nói  nó  giông  như  con  cóc  trên  đất  liền.  Hoài 
Nam  gọi  nó  là  ếch,  Nhĩ  Nhã  lại  nói  nó  ở  dưới  nước  gọi  là  mãn,  Quách 
Phác  chú  gọi  là  canh,  giống  con  ểnh  ương  mà  bụng  nó  lớn.  Bổn  thảo 
nói:  Hà  mô  một  tên  là  thiềm  dư,  một  tên  là  quy  thắng,  một  tên  khứ  văn, 
một  tên  là  điền  phụ,  một  tên  là  hồ  mạnh,  một  tên  là  thanh  oa,  một  tên 
là  cảnh  mãnh,  một  tên  là  trường  cổ,  đều  là  tên  khác  của  các  địa  phương 
nói  về  Hà  mô. 

Di  hầu  thủ:  Thuyết  Văn  gọi  là  con  khỉ  lớn  hoặc  là  khỉ  cái.  Dị  lực 
phiên  thiết,  Hán  Thư  nói:  đó  là  mộc  hầu.  Nay  gọi  nó  là  hầu  tôn,  Vương 
Diên  Thọ  là  m  bài  phú  gọi  nó  là  Vương  tôn,  nay  tục  gọi  là  hồ  tân.  Căn 
cứ  theo  loại  thú  này  có  rất  nhiều  loại.  Nói  tóm  lược  chừng  mười  loại. 
Nay  tạm  đơn  cử  tên  của  nó  chứ  không  thể  kể  tường  tận  tường  loại  một, 
tức  là  di  hầu,  bạch  viên. 

Huyên  tạp:  chánh  thể  của  nó  viết  như  chữ  hoan.  Thanh  Loại  giải 
thích  huyên  là  hoa  vậy.  Trịnh  Huyền  chú  lễ  ký  nói:  huyên  là  tiếng  ồn, 
chữ  tạp  ở  dưới  là  chữ  thông  dụng.  Chánh  thể  của  nó  bộ  y  Thuyết  Văn 
gọi  là  y  năm  màu,  bộ  y  âm  tập.  Nay  viết  chữ  tạp  này  là  biến  thể. 

Trủng  gian:  Trương  dũng  phiên  thiết,  Thuyết  Văn  gọi  cái  mồ  cao 
là  trũng  chữ  trung  thuộc  bộ  bao  âm  bào,  bộ  thỉ  trong  kinh  viết  bộ  môn 
âm  mích,  bộ  thỉ  chẳng  đúng  vậy. 

Như  xu:  bao  hàm  chú  luận  ngữ  nói:  xu  là  đi  nhanh,  Nhĩ  Nhã  môn 
ngoại  cũng  gọi  đó  là  xu,  Thuyết  Văn  gọi  là  địa  y,  chánh  thể  là  bộ  tẩu 
âm  sô.  Văn  kinh  từ  bộ  đa  viết  thành  chữ  xu. 

Thương  lâm:  Thất  dương  phiên  thiết  trên  đầu  hai  thanh  gỗ  bọc  sắc 
nhọn,  nay  chữ  thương  là  một  thứ  binh  trượng.  Trượng  là  hai  đầu  bọc  sắc 
nhọn,  Thuyết  Văn  gọi  là  cự,  bộ  mộc  âm  thương. 

Hiểm  khoáng:  Hư  nghiễm  phiên  thiết,  Quảng  Nhã  nói  hiểm  là  trở 
ngại,  Phương  ngôn  nói  hiểm  là  cao  giá,  Quỳ  chú  Quốc  ngữ  nói:  hiểm 
là  ngụy,  Vương  Bật  chú  Chu  Dịch  nói:  hiểm  là  hiểm  nạn,  Thuyết  Văn 
gọi  là  trở  nạn,  bộ  phụ  âm  thiểm.  Văn  kinh  nói  nó  là  bộ  sơn  viết  thành 
hiểm  là  sai.  Vì  chữ  hiểm  này  là  chỉ  đất  đai  nhỏ  hẹp  không  bằng  phẳng 
là  chữ  khiểm,  chữ  nghĩa  và  âm  đều  trái  với  ý  kinh,  phải  sửa  lại  thành 
bộ  phụ.  Chữ  dưới  là  khoáng,  Khảo  Thanh  nói  khoáng  là  mênh  mông  vô 
bờ.  Thiên  Thương  Hiệt  nói:  khoáng  là  xa  xôi  (thưa  thớt).  Quảng  Nhã  nói 
khoáng  là  rộng  lớn,  Thuyết  Văn  gọi  là  cái  hào.  Bộ  thổ  âm  quảng,  văn 
kinh  viết  bộ  nhật  là  nhầm,  vì  chữ  này  là  chỉ  cho  sự  sáng  suốt,  khoáng 
đảng  chứ  không  phải  ý  kinh. 
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Ti  tài:  Chữ  trước  là  tử  tư  phiên  thiết,  Quảng  Nhã  nói  tư  là  vốn 
liếng,  Cô"  Dã  Vương  gọi  là  tài  sản.  Viết  đúng  là  chữ  tự,  còn  chữ  này 
không  đúng  nghĩa.  Thuyết  Văn  nói  người  bị  phạt  nhẹ,  đem  tài  sản  để 
chuộc  tội  gọi  là  ti,  chữ  này  bộ  bối  âm  thử. 

Sở  nhị:  Tha  đắc  phiên  thiết,  Trịnh  Huyền  chú  Chu  lễ  nói:  từ  chữ 
quan  tạm  mượn  dùng  như  chữ  giá.  Tập  Huân  nói  đó  là  người  thừa  tả, 
Thuyết  Văn  nói  là  theo  người  cầu  vật.  Bộ  bối  âm  dực,  trong  kinh  bộ  đại 
viết  thành  chữ  thái  là  rất  lầm,  cần  phải  bỏ  bộ  nhơn. 

Tiêu  diệt:  Chữ  trên  là  tức  tập  phiên  thiết  Trịnh  Huyền  chú  lễ  ký 
nói  tiêu  tán,  Thuyết  Văn  gọi  là  nung  kim  loại  bộ  kim  âm  tiêu.  Chữ  dưới 
là  di  diệt  phiên  thiết  Thuyết  Văn  gọi  là  diệt  tận,  bộ  thủy,  chữ  nhung, 
nước  diệt  hỏa  là  chữ  hội  ý. 

Đệ  hổ:  chữ  đệ  này  cũng  giống  chữ  đệ  bộ  sước.  Khảo  Thanh  nói: 
đệ  là  thay  thế.  Quách  Phác  chú  Nhĩ  Nhã  nói  là  biến  đổi.  sở  từ  nói:  bốn 
mùa  lần  lượt  trôi  qua  dần  đến  tuổi  già  chết.  Vượng  Dật  nói:  thay  đổi  cho 
nhau,  sách  gọi  là  trao  cho  bộ  sước  âm  đệ  văn  kinh  viết  chữ  đệ  này,  chữ 
dưới  theo  vận  thuyên  nói:  hỗ  là  đắp  đổi. 

Du  xiểm:  Thiên  Thương  Hiệt  nói:  xiểm  là  nịnh  hót.  Trang  Tử  nói: 
không  phân  biệt  phải  trái  mà  nói  thì  gọi  đó  là  du,  Thuyết  Văn  gọi  là 
xiểm  nịnh.  Bộ  ngôn  âm  du:  chữ  dưới  là  sửu  nhiễm  phiên  thiết,  dịch  viết: 
bậc  quân  tử  trên  giao  tiếp,  không  xiểm,  dưới  giao  du  không  nịnh  hót. 
Hà,  Hà  Hưu  chú  Công  Dương  truyện  nói  xiểm  cũng  như  nịnh,  Trang  tử 
gọi  lời  nói  có  ý  nhã  cợt  là  xiểm,  Thuyết  Văn  gọi  là  nịnh  bợ. 

Dũng  dược:  Chữ  trước  là  dương  chủng  phiên  thiết  Thụy  Pháp  nói: 
coi  thường  mạng  sống  để  là  m  việc  nhân  gọi  là  dùng.  Biết  sự  việc  dẫn 
đến  cái  chết  mà  không  sợ  gọi  là  dũng,  Thuyết  Văn  gọi  là  dũng  khí, 
bộ  lực  âm  dũng  hoặc  bộ  qua,  hoặc  viết  thêm  bộ  túc  chữ  dưới  là  dược, 
dương  ước  phiên  thiết,  Quảng  Nhã  nói  dược  là  nhảy  lên  là  lên,  tiến, 
Thuyết  Văn  gọi  là  chạy,  bộ  túc  âm  tước. 

Ánh  tế:  Chữ  trước  là  anh  kính  phiên  thiết,  Vận  Anh  nói:  ánh  là 
chiếu  khắp  một  liên.  Sách  gọi  là  cùng  che  nhau.  Chân  thể  là  bộ  anh, 
văn  kinh  viết  bộ  ương  là  sai  vậy.  Ngọc  Thiên  nói  anh  là  mờ  mịt  không 
sáng,  chẳng  phải  nghĩa  trong  kinh,  chữ  tế  Đỗ  Dự  chú  tả  truyện  nói:  tế  là 
chướng,  Quảng  Nhã  nói  tế  là  ẩm,  Khảo  Thanh  nói:  tế  là  yêm,  bộ  thảo 
âm  tỷ  duệ  phiên  thiết. 

Tham  lệ:  Tập  Huân  nói  tham  là  não  hận.  Vận  Anh  nói:  buồn  bực, 
lại  còn  âm  là  sân,  Khảo  Thanh  nói  tham  là  rất,  Thuyết  Văn  gọi  là  hại, 
bộ  tâm  âm  tham,  chữ  tham  thuộc  chữ  lụy,  chữ  chẩn  nay  viết  là  chữ  tham 
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0  này  là  biến  thể.  Chữ  dưới  là  lệ,  Vân  Anh  nói  là  mao  thi  truyện  gọi 
là  ác,  Trịnh  Huyền  chú  lễ  ký  nói  lệ  là  nghiêm  ngặt.  Khảo  Thanh  gọi  là 
khí  không  hòa.  Đỗ  dự  chú  tả  truyện  nói:  lệ  là  mạnh  mẽ,  bộ  Hán  âm  vạn 
văn  kinh  viết  bộ  lực  thành  chữ  lệ  là  sai,  vì  chữ  lệ  ấy  là  cố  gắng,  chẳng 
phải  nghĩa  kinh,  hoặc  bộ  rất  viết  thành  chữ  lệ,  chữ  này  nghĩa  là  bệnh 
nặng  càng  sai  xa  ý  kinh. 

Tần  thích:  Khảo  Thanh  nói  tần  là  muộn,  buồn  phiền.  Sách  gọi 
là  nhăn  mày.  Thuyết  Văn  nói  người  lội  qua  nước  là  tần  thích.  Cô"  Dã 
Vương  nói:  tần  thích  là  tâm  tư  áo  não  lo  buồn  không  vui.  Thuyết  Văn 
nói  chánh  thể  là  bộ  ty  âm  tần,  nay  lệ  thư  từ  bộ  lịch  lại  bỏ  bộ  ti  và  bộ 
khẩu  viết  thành  chữ  tần.  Khảo  Thanh  gọi  chữ  thích  là  tần  sách  gọi  là  vẻ 
thẹn  thùng.  Văn  kinh  viết  bộ  xúc  chẳng  phải  chữ  này. 

Phiến  dịch:  Chữ  trước  là  khiêm  giáp  phiên  thiết  Vận  Anh  nói: 
mua  rẻ  bán  đắt,  chữ  dưới  là  dịch,  Khảo  Thanh  gọi  là  thay  đổi,  hoán  đổi, 
biến  đổi  là  chữ  tượng  hình. 

Khiếp  từ:  Khảo  Thanh  nói  khiếp  là  loại  giỏ.  Thuyết  Văn  gọi  là  cái 
rương  nhỏ,  bộ  túc  bộ  uông  âm  hiệp  dữ  dưới  âm  tứ,  Khảo  Thanh  gọi  tứ 
cũng  là  khiếp  bộ  trúc  âm  dư. 

Khổ  đảm:  Bạch  Hổ  Thông  nói  là  tạng  phủ  của  gan,  gan  là  chủ 
nhân,  nhân  mà  không  nhẫn  được  khổ  thì  gan  vỡ.  Vì  thế  nhân  nhất  định 
phải  có  dũng  khí  vương  phúc  và  mạch  kinh  nói:  mật  là  chủ  thần  mật, 
nếu  mật  bịnh  thì  tinh  thần  không  yên  được. 

Khiếp  liết:  Chữ  trên  là  khương  nghiệp  phiên  thiết,  Khảo  Thanh 
nói  khiếp  là  sợ.  Ngọc  Thiên  nói  khiếp  là  rất  sợ,  Vận  Anh  nói  khiếp  là 
hoảng  sợ,  bộ  tâm  âm  khứ,  chữ  dưới  là  liệt,  nghĩa  là  sức  yếu  là  chữ  hội 

ý- 

Trữ  tụ:  Chữ  trên  là  Trương  lữ  phiên  thiết,  Đỗ  Dự  chú  tả  truyện 
nói:  trữ  là  chứa  đựng,  cất  giữ.  Thuyết  Văn  gọi  là  tích  lũy  tài  sản,  bộ  bối 
âm  trữ,  chữ  dưới  là  tụ,  lại  có  âm  là  tựu  thương  thanh  cũng  giải  thích,  như 
Vận  Anh  vậy,  nghĩa  là  tập  hội,  Khảo  Thanh  nói:  tán,  tụ.  Hà  Hưu  chú 
Công  Dương  truyện  nói: 

Đồng  bạt:  Bàn  mạt  phiên  thiết,  Khảo  Thanh  nói  là  tên  của  một 
loại  nhạc  cụ,  đúc  thành  hai  thẻ  giông  như  lọ  nhỏ  có  miệng,  tay  cầm  hai 
cái  miệng  cọ  xát  nhau  tạo  ra  âm  thanh  để  tấu  nhạc.  Thuyết  Văn  từ  bộ 
kim  âm  bạt  văn  kinh  viết  bộ  túc  thành  chữ  bạt,  chữ  này  không  đúng. 

Hội  náo:  Chữ  trên  là  công  ngoại  phiên  thiết,  là  hồi  ngoại  phiên 
thiết  hội  là  tâm  phiền  loạn.  Thuyết  Văn  nói  hội  là  loạn  Thuyết  Văn  nói 
từ  bộ  tâm,  âm  hội,  chữ  dưới  là  náo,  Tập  Huân  nói  là  nhiều,  văn  kinh 
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viết  chữ  náo  bộ  môn,  đây  là  chữ  thông  dụng. 

Chỉ  trọc:  Khảo  Thanh  nói  chỉ  là  dơ  uế,  Thuyết  Văn  nói  chỉ  là  đôn 
(cặn  đục)  bộ  thủy  âm  tể. 

Loa  bối:  loa  là  chữ  thông  dụng,  chánh  thể  viết  là  chữ  luy.  Quách 
Phác  chú  Nhĩ  Nhã  nói  luy  tức  là  con  sên.  Thuyết  Văn  cũng  nói  là 
thuộc  loài  ốc  sên,  hình  nó  to  nhưng  ra  khỏi  biển  thì  hình  dáng  nó  bình 
thường. 

Giác  ngộ:  Khảo  Thanh  nói:  thùy  là  giác,  Tập  Huấn  nói:  miên  là 
ngộ,  Thuyết  Văn  nói  giác  là  ngộ.  Văn  kinh  là  từ  bộ  huyệt,  chữ  tung  và 
cáco  mà  viết  thành  ngộ  là  sai  lầm.  Khảo  tra  tất  cả  sách  vở  và  giáo  tự 
vận  đều  không  có  chữ  này,  phần  nhiều  là  từ  bút  thọ  hoặc  truyền  tả,  con 
người  theo  vọng  tinh  mà  viết  sai  vậy.  Ngụ  là  ngộ,  Thiên  Thương  Hiệt 
nói  mỵ  là  giác  mà  có  chỗ  gọi  là  ngụ,  Khảo  Thanh  nói  trong  mộng  thấy 
điều  gì  tỉnh  dậy  liền  trôi  theo. 

Tản  cứ:  Ngọc  Thiên  nói  tản  cũng  chính  là  cái  theo  từ  thông  dụng 
dùng  tấm  lụa  the  mưa  gọi  là  tản,  thuộc  bộ  mịch  âm  mích.  Lại  nữa  chữ 
tản  vốn  là  chữ  có  bộ  lâm,  rừng  chia  thành  từng  tán.  Nay  Lệ  thư  viết  chữ 
tán  là  sai  vậy.  Trong  kinh  viết  chữ  tản  bộ  nhơn  đó  là  chữ  thông  dụng. 
Chữ  dưới  là  cái,  cái  cũng  là  cái  dù,  tán  cái  là  một  vật.  Thuyết  Văn  nói 
chữ  này  thuộc  bộ  thảo,  âm  cái  hợp  lại,  văn  kinh  viết  bộ  dương  thành 
thảo  là  sai. 

Xú  uế:  Ngọc  Thiên  nói,  xú  là  tên  chung  của  vật  hôi  thúi.  Thuyết 
Văn  nói  con  vật  đi  ngữi  thấy  mùi  hôi  thì  biết  là  chó,  cho  nên  chữ  xú  là 
bộ  khuyển  và  chữ  tự,  chữ  dưới  là  uế.  cố  Dã  Vương  nói:  là  uế  nhiễm, 
Vận  Anh  gọi  là  ác,  Khảo  Thanh  gọi  là  hoang  vô,  Thuyết  Văn  nói  nó 
thuộc  bộ  hòa  âm  tuế. 

Tiền  lõa: 

Tiểu  trùng: 

Suy  đạt:  đạt  là  đo  lường. 

Diên  thóa:  là  chữ  thông  dụng,  chánh  thể  viết  bộ  khiếm,  nghĩa  là 
nước  dãi,  bộ  thủy,  bộ  khiếm,  Khảo  Thanh  nói  đó  là  nước  miếng,  chữ 
thóa  cũng  là  nước  miếng. 

Lưu  dật:  chánh  thể  viết  bộ  dật  hoặc  chữ  tứ  cũng  đều  là  chữ  cổ, 
Nhĩ  Nhã  nói  dật  là  đầy,  Quảng  Nhã  nói  dật  là  tràn  ra,  Thuyết  Văn  gọi 
là  đầy  bình,  bộ  thủy  âm  ích. 

Phê  niết:  chữ  thệ  nghĩa  là  cắn,  Thuyết  Văn  nói  phệ  cũng  là  nghiết, 
thanh  khẩu  bát  phiên  thiết,  phán  thích  khéo  léo. 

Trách  phạt:  là  chữ  thông  dụng.  Mao  Thi  truyện  nói:  trích  là  trách, 
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ĐỖ  Dự  chú  tả  truyện  nói  là  trách  phạt,  phương  ngôn  nói  là  phẩn  nộ, 
Quách  Phác  nói  giận  trách  lẫn  nhau.  Thuyết  Văn  gọi  trách  là  phạt. 
Chánh  thể  viết  chữ  đề,  bộ  ngôn  khẩu  âm  đề.  Nay  văn  kinh  viết  bộ  thích 
thành  chữ  trích,  là  chữ  thông  dụng,  chữ  dưới  là  phạt.  Thượng  thư  nói  là 
hình  phạt  tội  nhân,  người  tội  nhỏ  thì  chỉ  cầm  dao  mắng. 

Quan  la:  Quách  Huyền  chú  Chu  Lễ  nói:  quan  là  cửa  ải,  Thanh  loại 
nói  quan  là  đóng,  Thuyết  Văn  nói  cho  nước  vào  để  chắn  ngang  cửa  nhà, 
bộ  môn  âm  quan,  chữ  dưới  là  la.  Khảo  Thanh  nói  la  là  ngăn  lại,  Tập 
Huấn  gọi  là  lính  đi  tuần  canh. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  3 

Thanh  ứ:  ứ  Thuyết  Văn  gọi  là  máu  ứ,  bộ  tột  âm  ư.  Người  đời  ấy 
gọi  tột  là  chân  bịnh,  đó  là  cách  nói  bình  thường  chẳng  phải  sách  vở.  Văn 
kinh  viết  bộ  thủy  là  sai  ứ  là  bùn  xanh  vậy. 

Trạo  nùng:  Khảo  Thanh  nói  trạo  là  lay  động. 

Cơ  hiềm:  Trịnh  Huyền  chú  lễ  ký  nói:  cơ  là  mắng. 

Phân  nhiễu:  Quảng  Nhã  nói  phân  là  náo  loạn,  Thuyết  Văn  viết  bộ 
mịch  âm  phân,  chữ  dưới  là  nhiễu,  Khảo  Thanh  nói  nhân  việc  này  mà 
phiền  chuyện  khác  gọi  là  nhiễu,  là  buông  thả,  Thuyết  Văn  nói  nhiễu  là 
phiền,  bộ  thủ  âm  ưu. 

Kiểu  loạn:  Tập  Huấn  nói  kiểu  là  giả  bộ,  Cô"  Dã  Vương  nói  giả 
xưng  gọi  là  kiêu,  Thuyết  Văn  gọi  là  chiếm  cứ,  bộ  thủy  âm  kiều.  Chữ 
dưới  là  loạn,  Khảo  Thanh  gọi  là  lẫn  lộn. 

Thảm  nhiên:  Mao  Thi  truyện  nói  tham  là  buồn,  Nhĩ  Nhã  gọi  là  lo 

lắng. 

Thất-phiệt-để  thành:  là  tiếng  Phạn  tức  là  cung  điện  của  Đa  Văn 
Thiên  vương  hoặc  gọi  là  thành  A-noa-vãn-đa. 

Hậu  đào:  Đỗ  chú  tả  truyện  nói  hào  là  than  khóc,  Nhĩ  Nhã  giải  là 
gọi,  Thuyết  Văn  gọi  là  gào  khóc.  Chữ  dưới  là  đào,  theo  nghĩa  hai  chữ 
này  nghĩa  là  khóc  lớn,  dịch  nói:  trước  gào,  khóc  rồi  sau  đó  cười  vậy. 

Đầu  thoan:  Huyền  Tiên  Thi  nói:  đầu  là  ném,  Khảo  Thanh  nói  đầu 
là  đến,  Thuyết  Văn  ghi  bộ  đậu,  chữ  dưới  là  thoan.  cố  Dã  Vương  nói 
thoán  là  chạy  trôn,  giả  chú  Quốc  ngữ  nói  thoán  là  ẩn,  Đỗ  chú  tả  truyện 
nói  thoán  là  dâu  giếm.  Chữ  thông  dụng  xưa  nay  viết  nghĩa  chữ  thoán  là 
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tạng,  bộ  huyệt,  bộ  thử  (chuột  trong  hang). 

Yêu  xúc:  Đỗ  chú  tả  truyện  nói  chết  non  gọi  là  yểu,  Khảo  Thanh 
nói  tuổi  nhỏ  mà  chết.  Chữ  dưới  là  xúc,  Quảng  Nhã  nói  xúc  là  gần, 
Thuyết  Văn  nói  xúc  là  vội,  Đỗ  chú  tả  truyện  nói  xúc  là  nhanh  chóng. 

Hoàng  trùng:  Nhĩ  Nhã  nói  đó  là  thứ  sâu  ăn  nhầm  lúa  gọi  là  minh, 
ăn  lá  lúa  gọi  là  đặc,  ăn  thóc  lúa  gọi  là  mâu,  ăn  thân  lúc  gọi  là  tặc.  Bôn 
loại  này  đều  gọi  là  hoàng  trùng. 

Bất  á:  Khảo  Thanh  nói:  không  nói  được  (câm).  Chữ  chánh  xưa  nay 
viết  thành  âm  câm.  Thanh  á,  kinh  viết  bộ  khẩu  là  sai  vậy. 

Bất  ngật:  Khảo  Thanh  nói:  ngật  là  nói  cà  lăm,  vận  thuyên  gọi  là 
trọng,  Thuyết  Văn  gọi  là  nan,  bộ  khẩu  âm  khất. 

Phụ  sô:  Tập  Huấn  nói  sô  là  tên  chung  của  loại  cỏ. 

Đảm  phụ:  Tập  Huấn  nói:  đảm  cũng  như  phụ  nghĩa  là  gánh  vác  đồ 
vật,  bộ  thủ  âm  đảm.  Văn  tự  thích  yếu  nói:  chữ  đảm  là  bộ  nghiễn,  thêm 
bộ  huyệt  bộ  ngôn.  Văn  kinh  viết  bộ  mộc  viết  thành  đảm  là  sai,  vì  không 
đúng  nghĩa  kinh,  chữ  dưới  là  phụ,  cố  Dã  Vương  nói:  phụ  ơn  ác  tức  gọi  là 
phụ.  Vận  thuyên  nói:  vay  mà  không  trả  gọi  là  phụ.  Thuyết  Văn  nói  phụ 
là  nương  nhờ.  Trên  từ  cổ  nhân  dưới  đến  bối  nhơn  giữ  của  báu  để  nương 
nhờ,  văn  kinh  viết  bộ  đạo  là  sai. 

Độc  tha:  Tập  Huấn  nói:  tha  là  loài  sâu  nép  dưới  đất,  loài  sâu  độc, 
dịch  nói: 

Tặng  di:  Tập  Huấn  nói:  tặng  là  nghịch,  đem  vật  gởi  theo  người 
chết,  Vận  Anh  nói  lấy  vật  tặng  nhau.  Chữ  dưới  là  di,  Vận  Anh  nói  di  là 
cho  vậy,  lấy  vật  cho  người  đó  cũng  như  tặng. 

Manh  khu:  mắt  không  có  đồng  tử  gọi  là  manh,  chữ  dưới  là  khu. 
Tập  Huấn  nói  xu  là  không  ngay  thẳng,  Quảng  Nhã  nói  xu  là  cong  vạy, 
lưng  cong  gọi  là  ủ  lủ. 

Biên  phục:  Nhĩ  Nhã  nói  biên  phục  là  hai  cách.  Quách  Phác  nói: 
người  Tề  gọi  là  tiệt  mặt  cũng  là  tên  một  vị  tiên  đầu  như  đầu  chuột,  cánh 
như  cánh  chim.  Phương  ngôn  nói:  từ  cửa  ải  đến  giữa  vùng  tần  lủng  gọi 
là  dơi  chuột,  mùa  đông  lẫn  trốn,  mùa  hạ  bay  ra,  ban  ngày  lánh,  ban  đêm 
bay  ra  kiếm  ăn. 

Mô  câu:  Trịnh  Huyền  nói  mô  là  lời  mai  mối  là  m  cho  hai  họ  thành 
vợ  chồng.  Chữ  dưới  là  câu,  Quốc  ngữ  nói  kim  cương  gọi  là  môi  câu,  giá 
quỳ  nói  tái  hôn  gọi  là  môi. 

Mãnh  lệ:  Khảo  Thanh  nói:  rất  ác,  chữ  lệ  theo  Khảo  Thanh  nói 
phạm  chánh  mà  ác,  hiểm  nguy,  nghiêm  ngặt. 

Cọng  trữ:  tả  truyện  nói  trữ  là  tích  chứa,  Thuyết  Văn  nói  trữ  là  gom 
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góp,  bộ  bối  âm  trữ. 

Thạc  nang:  Khảo  Thanh  nói:  túi  không  đáy.  Theo  nghĩa  này  là 
thác  dược  là  cái  bể  thợ  rèn.  Lão  Tử  nói  khoảng  giữa  trời  đất  nó  giống 
như  bể  thợ  hàn,  tục  gọi  là  bị  là  cái  túi  vậy,  dùng  ống  gió  để  thổi  lửa. 

Đao  châm:  Quảng  Nhã  nói  châm  là  thứ.  Thuyết  Văn  gọi  là  cây 
kim  để  may  đồ.  Sách  nói  vật  để  xỏ  chỉ  gọi  là  kim.  Văn  kinh  viết  chữ 
hàm,  bộ  kim,  có  khi  viết  thành  (). 

Trường  chùy:  nghĩa  là  đầu  bọc  sắc  nặng  tám  cân,  cái  chuôi  dài 
ba  bốn  thước  dùng  để  rèn  sắt,  bộ  mộc  âm  chuy.  Văn  kinh  viết  bộ  thủ  là 
sai  vậy. 

Trâm  tiền:  Khảo  Thanh  nói  là  cái  chày  đá.  Kinh  viết  chữ  trâm  là 
chữ  thông  dụng. 

Đoán  thiết:  Thiên  Thương  Hiệt  nói:  đoán  là  cái  chày.  Trịnh  chú  lễ 
ký  nói:  đoán  là  giọt  sắt. 

Liêm  trùy:  tự  thư  gọi  là  cái  liềm  gắp.  Thuyết  Văn  gọi  là  niêm. 
Thiên  Thương  Hiệt  nói:  cầm  chiếc  kềm.  Văn  kinh  viết  bộ  cam  nghĩa  là 
lấy  sắt  kẹp  vào  cổ,  chẳng  phải  nghĩa  kinh,  chữ  trùy  ở  dưới  đã  giải  thích 
rồi  vậy. 

Lại  nọa:  Khảo  Thanh  nói  lại  không  cử  động,  Thuyết  Văn  nói  là 
giải  dải,  bộ  tâm  âm  lại,  hoặc  bộ  nữ  viết  thành  chữ  lại  giống  như  chữ 
dưới.  Quảng  Nhã  nói  nọa  là  lười  biếng,  vận  tinh  gọi  là  giải  đãi,  Thuyết 
Văn  gọi  là  bất  kính. 

Yểm  ố:  là  không  vui  vẻ. 

Nhiệm  túc:  Thuyết  Văn  nói:  như  con  chó  thấy  miếng  thịt  ngon 
tham  lam  không  biết  chán,  cho  nên  viết  bộ  cam,  bộ  nhục  bộ  khuyển  là 
chữ  hội  ý. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  4 

(Hội  Vô  Biên  Trang  Nghiêm,  quyển  bốn). 

Vô  minh  xác:  tự  như  nói  trứng  chim  nứt  ra.  Khảo  Thanh  nói  vỏ 
trứng  ngoài  của  chim.  Kinh  nói  vỏ  vô  minh  dụ  cho  căn  bản  vô  minh  và 
dùng  tham  ái  bao  hàm  vô  lượng  viết  sử  phiền  não  nung  nấu  hữu  tình 
mạng  nghiệp  luân  chuyển  trong  đó  không  thể  lìa  khỏi  hang  ở  vô  minh 
như  chim  non  ở  trong  vỏ  trứng  cho  nên  nêu  ra  để  là  m  thí  dụ. 


534 


BỘ  Sự  VựNG  6 

Giáng  chú:  Nhĩ  Nhã  nói  giáng  là  xuống.  Tập  Huấn  nói  giáng  là 
rơi  xuông.  Thiên  Thương  Hiệt  viết  thành  khuất.  Thuyết  Văn  và  Nhĩ  Nhã 
cũng  viết  bộ  phụ  âm  giáng.  Chữ  chú  thoe  Hoài  Nam  Tử:  mưa  xuân  thấm 
nhuần  đất  đai,  Thuyết  Văn  cũng  nói  mưa  phải  trời  khiến  cho  cây  cối 
sinh  sôi  nảy  nở,  bộ  thủy  đọc  lược  âm  phụ. 

A-tự-vi-sơ:  chữ  A  lấy  thượng  thanh  của  chữ  Phạn  (chữ  A  đầu  tiên) 
kinh  Tỳ-lô-giá-na  nói:  chữ  A  nghĩa  là  môn  tất  cả  pháp  vốn  không  sanh 
mà  có  thể  sanh  tất  cả  chữ  nghĩa  ở  đời. 

Chữ  A- đệ  nhứt  cú. 

Hiển  rõ  tất  cả  chữ 
Nhiễu  quanh  Thế  Tôn  kia 
Vì  lấy  nghĩa  này 

Cho  nên  đương  đầu  trong  các  chữ  lần  lượt  trở  xuống  lại  có  bôn 
mươi  chín  chữ  gọi  chung  là  mẹ  của  tất  cả  văn  tự,  nghĩa  là  chữ  Phạn  vốn 
có  năm  mươi  chữ. 

Chữ  hà  là  sau  cùng:  cũng  là  chữ  Phạn.  Bất  thiết  đáng  hà  âm  cũng 
phải  viết  chữ  giá.  Giá  tức  là  cận  kinh  nói:  chữ  A  là  đầu  tiên,  chữ  hà  là 
sau  cùng.  Chữ  này  ở  cuối  tự  mẫu,  ý  Phật  nêu  hai  tiêu  chí  đầu  và  cuối  để 
là  m  pháp  du,  đoạn  cuối  của  quyển  kế  có  một  bài  châm  ngôn  khoảng  ba 
bốn  trang,  âm  tự  chẳng  rõ  ràng  cần  phải  dịch  lại. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  5 

Trọng  đảm:  chữ  trọng  cũng  như  chữ  trùng,  chữ  đảm  quyển  trước 
đã  giải  thích  Quảng  Nhã  nói  có  thể  gánh  vác  trách  nhiệm  gọi  là  đảm, 
Thuyết  Văn  nói  đảm  là  nâng  lên,  bộ  thủ  chứ  không  phải  bộ  mộc  âm 
chiếm,  văn  kinh  viết  bộ  mốc  thành  chữ  chiêm  là  sai,  vì  chữ  đó  nghĩa  là 
chái  tranh. 

Bộc  lưu:  Quế  Uyển  Châu  Tụ  nói:  nước  mưa  lớn  hợp  thành  dòng 
gọi  là  bộc  lưu. 

Đâu  suất:  là  tiếng  Phạn,  là  tên  đọc  nhầm  cửa  cõi  trời  dục  giới.  Âm 
chính  tiếng  Phạn  là  Đỗ  sử  Đa.  Đường  dịch  là  tri  túc  là  thân  rốt  sau  của 
Bồ-tát,  phần  đông  là  m  vị  Thiên  vương  trong  cõi  này.  Như  Bồ-tát  Di 
Lặc  hiện  là  m  Thiên  vương  vậy. 

Đề  hồ:  đây  là  loại  ván  sữa,  tinh  chất  của  sữa  gọi  là  tô,  tinh  chất 
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của  tô  gọi  là  đề  hồ. 

Đường  quyên:  Khảo  Thanh  gọi  là  vứt  bỏ. 

Giáng  sái:  Vương  Dật  chú  sở  từ  nói:  như  nước  thấm  vào  lòng  đất, 
nghĩa  là  thấm  đượm. 

Nhuận  hợp:  Thượng  thư  Thủy  nói  nhuận  là  xuống,  Quảng  Nhã 
nói  nhuận  là  thấm  đượm  Khảo  Thanh  gọi  là  hòa,  Thuyết  Văn  nói  hợp 
là  thấm  nhuần. 

Khô  cảo:  Thuyết  Văn  gọi  là  cây  khô,  khô  khan  vậy. 

Tam  ma  Tứ  đa:  là  tên  khác  của  định  theo  tiếng  Phạn  vậy.  Đường 
dịch:  đẳng  dẫn,  nghĩa  là  bình  đẳng,  vì  có  thể  dẫn  đến  các  công  đức  do 
thiền  định,  nên  gọi  là  đẳng  dẫn. 

Sử  lưu:  Khảo  Thanh  gọi  đi  nhanh  là  sử,  nước  chảy  mạnh  là  sử. 
Thiên  Thương  Hiệt  nói  sử  là  nhanh,  bộ  mã  âm  sử. 

Tiêu  giảm:  Khảo  Thanh  nói  tiêu  là  nung  chảy,  hoặc  tiêu  là  diệt 
hết.  Thiên  Thương  Hiệt  nói  tiêu  là  diệt,  Thuyết  Văn  gọi  là  diệt  tận 
vậy. 

Đãi  đắc:  Thuyết  Văn  gọi  là  tiến  về  phía  trước. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QỤYỂN  6 

PHẨM  XUẤT  LY  ĐÀ-LA-NI 
(Trong  chơn  ngôn  có  người  nghi  là  sai  lầm  nên  dịch  vậy) 

A-di  Khất-túng-di,  âm  chữ  túng  này  sử  kinh  viết  túng  là  sai. 

Bà-phệ. 

Ta-thiết-nhĩ. 

Tát-bà-nhã:  chữ  nhã  tương  truyền  viết  là  chữ  nhược,  truyền  thừa 
sao  chép  sai  thành  chữ  nhã.  Tát-phược-nhã,  Đường  dịch  là  nhất  thiết 
trí. 

Phân  tích:  Thuyết  Văn  nói  tích  là  chẻ  gồ,  bộ  mộc.  Khổng  chú 
Thượng  thư  gọi  là  phân  chia.  Trong  kinh  viết  bộ  thủ  là  sai. 

Hứu  địa  ngục  hương:  văn  kinh  viết  bộ  khẩu  thành  chữ  khứu. 

Quán  sai:  vận  thuyên  gọi  là  tưới  nước  trên  đất  gọi  là  sai.  Khảo 
Thanh  gọi  là  bảy  nước. 

Khiếp  nhược:  Đỗ  Lâm  nói:  khiếp  là  rất  sợ.  Thuyết  Văn  viết  bộ 
khuyển  âm  chú.  Chữ  dưới  là  nhược,  Khổng  chú  Thượng  thư  nói  nhược 
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là  yếu  đuối,  lễ  ký  nói  con  trai  hai  mươi  tuổi  gọi  là  nhược  quan.  Theo 
Thuyết  Văn  là  chữ  hình  tượng. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  7 

PHẨM  THANH  TỊNH  ĐÀ-LA-NI 

Áo-phan:  tương  truyền  sách  viết  là  chữ  việt  là  sai  vậy. 

Minh-đề. 

Ngật-lợi 

Đọa-nạ. 

Ca-lợi-để-ca-nguyệt  (là  tiếng  Phạn)  Đường  nói:  Sao  mão  mỗi 
năm  vào  ngày  rằm  tháng  chín,  khi  trăng  mọc  thì  sao  mãi  lặn.  Cho  nên 
lấy  ngôi  sao  này  là  m  tháng  chín,  tên  ải  là  Ca-đề  là  sai  vậy.  Kinh  dẫn 
vào  mùa  thu  trăng  tròn  sáng  trong  để  dụ  chân  ngôn  diệu  tịnh  vậy. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  8 

HỘI  THỨ  BA:  MẬT  TÍCH  KIM  CANG:  có  bảy  quyển. 

Triệu  cai:  là  pháp  số)  Hoàng  đế  cữu  chương  toán  pháp  số  có  1,  10, 
v.v...  gọi  là  một,  mười,  trăm,  nghìn,  vạn,  ức  triệu... 

Câu  tỏa:  Khảo  Thanh  nói:  câu  là  cầu  tìm,  là  lấy  Thuyết  Văn  gọi 
là  khúc  khuỷu,  Quảng  Nhã  gọi  là  dẫn  dắt,  chữ  dưới  là  tỏa.  Khảo  Thanh 
gọi  là  cái  vòng. 

Đắc  ngộ:  Thiên  Thương  Hiệt  nói:  ngộ  là  tỉnh  dậy. 

Ô-ác:  Đỗ  chú  tả  truyện  nói  ô  là  vẫn  đục,  Hàn  Thi  nói  ô  là  dơ  bẩn. 
Chữ  ác,  Thi  truyện  nói  ác  là  dày.  Tiển  nói  là  tưới  thấm,  Thuyết  Văn  gọi 
là  thấm  nhuần.  Bộ  thủy  âm  ốc. 

Trường  thảm:  Nhĩ  Nhã  gọi  là  buồn  phiền,  bực  tức.  Thuyết  Văn  gọi 
là  độc,  bộ  tâm  âm  sam. 

Bất  huyên:  Ngọc  Thiên  nói  máy  mắt  là  huyên.  Thuyết  Văn  gọi  là 
mắt  lay  động,  bộ  bào,  bộ  mục.  Kinh  viết  bộ  nhật  thành  chữ  tuần  là  sai, 
rất  trái  ý  kinh.  Quyển  thứ  mười  ở  dưới  nói  bất  thuấn  cũng  y  cứ  theo  đây 
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mà  giải  thích. 

A-tu-luân:  là  tiếng  Phạn  (tên  của  vị  trời)  chánh  âm  phạm  là  A-tô- 
la.  Chữ  la  là  thượng  thanh.  Đọc  chuyển  lưỡi  là  A-tu-la  đều  là  một.  Có 
bốn  loại  khác,  ở  dưới  biển  hoặc  ở  trong  các  núi. 

Ca-lưu-la:  (tiếng  Phạn  sai  âm)  chánh  âm  tiếng  Phạn  là  ngạ  lỗ, 
đọc  chuyển  lưỡi  là  nõa.  Âm  cổ  gọi  là  Ca-lâu-la.  Đường  gọi  là  loài  chim 
cánh  vàng,  cũng  gọi  là  diệu  xí  điểu. 

Chơn-đà-la:  cổ  gọi  là  khẩn-na-la,  một  loại  nhạc  trời,  có  âm  thanh 
vi  diệu,  có  thể  là  m  người  ca  múa  thì  đầu  ngựa  thân  người.  Ai  có  thể  là 
m  ca  nữ  thì  thân  đoan  chánh,  có  thể  sánh  với  thiên  nữ,  phần  nhiều  là  là 
m  vợ  của  trời  càn  thát  bà. 

Ma-hưu-lặc:  cổ  dịch  là  chất  phác,  cũng  gọi  là  ma-hầu-la-già  cũng 
là  một  loại  nhạc  thần  hoặc  gọi  là  phi  nhơn,  hoặc  gọi  là  đại  mãng  thần, 
thân  nó  giống  như  thân  người  mà  đầu  rắn. 

Kiện  đạp  hứa:  (tiếng  Phạn)  là  tên  của  một  loại  nhạc  trời,  là  bắt 
thỏ,  không  hay,  chánh  âm  Phạn  là  sản  đạt  phượt,  người  có  tài  năng  khảy 
tấu  các  thứ  âm  nhạc  vi  diệu  cũng  có  thể  cùng  với  các  chư  thiên  tấu 
nhạc,  cũng  gọi  là  tầm  hương  thần.  Dục  hành  thiên,  sắc  hành  thiên. 

Hà  uế:  Ngọc  Thiên  nói  đó  là  vết  ngọc,  chữ  uế  nghĩa  là  vẫn  đục. 

Thô  cữ:  Tập  Huấn  nói  thô  là  sơ  sài,  Trịnh  chú  lễ  là  nói  thô  kệch. 
Cố  Dã  Vương  gọi  là  sơ  lược. 

Dũng  lược:  Đỗ  Chú  tả  truyện  nói  dũng  dược  là  nhảy  lên  tiến  đến 
là  chữ  hình  thanh. 

Bội  ấp:  Khổng  chú  Thượng  thư  nói  gấp  đôi  của  hai  trăm  năm  mươi 
là  năm  trăm  vậy.  Thuyết  Văn  nói  bội  là  trái  lại.  Chữ  ấp  ở  dưới  theo 
Khảo  Thanh  gọi  là  tổn,  là  khiêm  hạ.  Văn  kinh  viết  là  chữ  báo  thì  sai  vì 
rất  trái  ý  kinh. 

Cung  lạc:  Khổng  chú  Thượng  thư  gọi  là  cung  kính. 

Đạm  phác:  Vận  Anh  gọi  là  yên  tĩnh,  chữ  bình  thanh,  kinh  viết  chữ 
đạm  có  bộ  hỏa  là  sai  vậy. 

Nặc-đà:  Quảng  Nhã  nói:  nặc  là  ẩn,  chữ  đà  theo  cố  Dã  Vương  gọi 
là  nói  dối  ai  cũng  không  tin,  Thuyết  Văn  sung  châu  gọi  khi  là  đá,  là 
tiếng  nước  Lỗ  ngay  gọi  là  ha. 

Đạt  ngai:  Thiên  Thương  Hiệt  nói  là  vô  trí.  Chữ  đạt  nghĩa  là  trí, 
ngai  nghĩa  là  ngu,  dùng  để  so  sánh,  đều  là  chữ  thượng  thanh. 

Cơ  nhục:  Khảo  Thanh  gọi  là  thịt  trong  lớp  da.  Sách  nói,  mở  trong 
thịt,  bộ  nhục  âm  cơ. 

Tủy  não:  Thuyết  Văn  gọi  chất  mỡ  trong  xương,  văn  tự  tập  lược  nói 
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chất  tỷ  trong  đầu. 

Giới  thượng:  sách  gọi  là  vạt  áo. 

Điệp  quả:  là  tên  của  loại  vải  gen  bố  của  Ân  Độ,  văn  kinh  viết  chữ 
điệp  bộ  điền  là  sai.  Chữ  quả  theo  cố  Dã  Vương  gọi  là  cái  bao,  Thuyết 
Văn  gọi  là  lõa. 

Hòa  la:  là  tiếng  Phạn,  Đường  dịch  là  oai  đức. 

Luy  sấu:  Đỗ  chú  tả  truyện  nói  luy  là  yếu.  Dã  chú  Quốc  ngữ  gọi 
là  bịnh.  Hứa  Thận  chú  Hoài  Nam  Tử  gọi  là  gầy,  Quảng  Nhã  gọi  là  rất, 
Thuyết  Văn  gọi  là  môn,  bộ  dương  âm  lõa. 

Thược  thương:  Thiên  Thương  Hiệt  nói  bịnh  trâu,  gọi  là  thược. 
Thuyết  Văn  cũng  nói  giống  chữ  liệu.  Nay  vì  không  cùng  âm  này  nên 
không  lấy. 

Thư  bịnh:  bịnh  lâu  ngày  gọi  là  thư. 

Tê  lai:  cố  Dã  Vương  gọi  là  cầm  giữ,  Thuyết  Văn  gọi  là  đem  đi. 
Nó  thuộc  bộ  bối  âm  tề  Quảng  Nhã  nói  tê  là  tặng,  chữ  lai  là  gồm  hai  bộ 
nhơn. 

Đắc  sưu:  Khổng  chú  Thượng  thư  gọi  là  sai,  thi  truyện  gọi  là  ốm 

khỏi. 

Định  quang  là  danh  hiệu  của  một  vị  Phật  trong  tiền  kiếp. 

Thiêm  nhiên:  Khảo  Thanh  gọi  là  đông. 

Hộc  nhạn:  là  loài  chim  dưới  nước. 

Xích  tử:  là  loài  chim  mỏ  két. 

Á  âm:  là  một  loài  quạ,  thân  hình  nhỏ  mà  chân  và  mỏ  đều  có  màu 
đỏ. 

Côn  kê:  cố  Dã  Vương  nói  con  kê  giông  như  hạc  mà  cổ  lớn. 

Mi  lộc:  Thuyết  Văn  nói  nó  thuộc  loại  hưu  nai.  Chữ  lộc  theo  Thuyết 
Văn  thì  giông  thú  này  có  sừng  như  nhác  cây,  bốn  chân  của  nó  như  chim, 
giông  như  cái  muỗng  cho  nên  viết  hai  bộ  chủy.  Chu  Công  thời  huốm 
chú  nói  hưu  ở  trên  núi  rừng.  Cho  nên  tháng  năm  cảm  được  một  âm  thì 
sừng  gãy.  Nai  ở  dưới  nước  nơi  ao  đầm  thuộc  âm  cho  nên  tháng  mươi 
một  cảm  nhận  ánh  dương  thì  sừng  nó  thay.  Nay  văn  kinh  viết  chữ  nghê 
là  sai,  vì  nghê  là  sư  tử. 

Bả  kiển:  Chu  Dịch  nói  bả  nghĩa  là  chân  có  tật  nên  đi  khập  khểnh. 
Cố  Dã  Vương  nói:  bả  là  khập  khểnh,  hoặc  viết  là  chữ  bị. 
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Kỳ  khu:  Quảng  Nhã  nói  kỳ  khu  là  nghiêng  đổ,  gập  ghềnh. 
Tỷ  Thương  gọi  là  không  an,  kinh  nói:  lời  không  kỳ  khu  là  lời  uyển 
chuyển. 

Bài  thuyết:  thích  người  vui  đùa,  chữ  thuyết  có  khi  gọi  là  thuế. 

Kiên  ngạnh: 

Tứ  đà:  chữ  này  viết  nhầm. 

Phú  tế:  Trịnh  chú  lễ  ký  nói  là  che  vậy.  Vận  Anh  nói  tế  là  che  đậy. 
Khảo  Thanh  gọi  là  che  chướng. 

Bất  nhiêu:  Khảo  Thanh  gọi  là  cùng  vui  đùa  với  nhau. 

Sầu  hội:  Vận  Anh  gọi  là  loạn  tâm  rối  ruột.  Bộ  tâm  đọc  lược  âm 
quý,  có  âm  hội  là  sai. 

Gân  cốt:  Thuyết  Văn  gọi  là  sức  mạnh  của  cơ  bắp,  bộ  trúc,  bộ 
nhục,  bộ  lực.  Trong  kinh  viết  bộ  trúc  là  sai  vậy. 

Hoảng  hốt:  hoặc  viết  là  chữ  hoàng  giống  như  chữ  hoảng.  Hoảng 
hốt  nghĩa  là  tinh  thần  bấn  loạn  vậy. 

Lượng  đạc: 

Cô  hữu:  là  chữ  dùng  lẫn  lộn,  cô  là  vật  lễ  chẳng  phải  ý  kinh,  chánh 
thể  là  bộ  mộc,  kinh  nói  một  cây  cô  có  năm  cành,  vận  thuyên  nói  cô  là 
loại  cây  có  nhánh  tỏa  xuống  xung  quanh.  Bộ  mộc  âm  cô. 

Như  chỉ  chưởng:  Khổng  chú  Thượng  thư  nói  chỉ  là  đá  mài  nhỏ,  đá 
mài  to  gọi  là  lệ.  Chỉ  là  bằng  đều. 

Kinh  cức:  tả  truyện  nói  bẻ  cành  kinh  để  cùng  nhau  ăn.  cố  Dã 
Vương  nói  là  cây  sở  (vì  ngày  xưa  nước  sở  nhiều  loại  cây  này).  Quảng 
Nhã  nói  cức  là  tùng,  Thuyết  Văn  nói  nó  giống  như  cây  táo  nhưng  nhỏ 
hơn  và  mọc  từng  bụi. 

Uyển  diên:  là  chữ  giả  tá.  Nếu  lấy  nghĩa  chữ  thì  trái  với  ý  kinh. 
Chữ  này  nghĩa  là  tấm  nệm,  tức  là  vũ  diên,  chiếu  trúc  trải  trên  đất.  Tục 
gọi  là  tấm  thảm  trải  nền  vậy. 

Tông  vĩ:  tông  nghĩa  là  trên  cổ  ngựa  có  một  sợi  lông  dài.  Vận 
Thuyên  nói  là  ngựa,  văn  kinh  viết  bộ  mao  là  sai,  Thi  truyện  nói  mao  là 
tài  giỏi,  kén  chọn  chẳng  phải  ý  kinh. 

Lan  thuẩn:  Thuyết  Văn  nói  lan  là  cái  lan  can.  Vương  Chú  sở  Từ 
nói  tung  là  lan,  hoành  là  thuẩn.  Thuẩn  giông  tử  gọi  là  chữ  linh,  tục  gọi 
là  cái  chấn  song. 

Thâm  tiệm:  Thuyết  Văn  nói  tiệm  là  cái  hố,  bộ  thổ  âm  tạm,  Khảo 
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Thanh  gọi  là  cái  hô" lớn.  Vận  Anh  gọi  là  cái  hào  nhỏ.  Ngọc  Thiên  nói  là 
cái  ao  trong  thành. 

Bảo  mạn:  chữ  bảo  gồm  bộ  miên,  bộ  bối  và  bộ  phửu  hợp  lại.  Chữ 
dưới  là  mạn  chữ  này  vốn  từ  bộ  cân  gọi  là  mạn  chữ  này  vốn  từ  bộ  cân 
gọi  là  cái  màng  che.  Văn  kinh  viết  bộ  mịch  chính  là  các  đồ  tơ  lụa  không 
có  vằng  bông,  chẳng  phải  là  màn  che  vậy. 

Khí  quyên:  đồng  âm  với  chứ  duyên. 

Bảo  khiết:  Bì  Thương  nói  khiết  là  vật  đựng  một  đấu.  Người  Bắc 
Yến  gọi  cái  bình  to  là  khiết. 

Đảo  hương:  là  mạt  hương,  người  xưa  nói  lời  chất  phác  cho  nên  gọi 
là  đảo  hương. 

A-hấn:  Đỗ  chú  tả  truyện  nói  hân  là  tội  lỗi.  Khảo  Thanh  gọi  là  tỳ 
vết,  văn  kinh  viết  chữ  cốm  là  sai  lầm  vậy. 

Lầu  do:  cũng  gọi  là  lâu  chí  đều  đọc  trai  từ  tiếng  Phạn,  nghĩa  là 
trong  hiền  kiếp  thân  rốt  sau  của  Bồ-tát  sắp  thành  Phật,  kinh  tự  giải 
rằng:  lâu  do  đời  Tấn  gọi  là  lệ  khấp  tức  là  mật  tích  kim  cang. 

Chất  phác:  Khảo  Thanh  nói  phàm  vật  gì  chưa  điêu  khắc  gọi  là 

phác. 
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Gian  quan:  quyển  hai  phần  cuối  đã  giải. 

Khanh  nhiên:  sách  gọi  là  tiếng  kim  loại. 

Thô  hoành:  Thuyết  Văn  viết  ba  bộ  lộc,  nay  lược  thành  chữ  này. 
Tập  Huân  nói  hoành  là  ác,  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  khuyển  âm  quảng. 

Kiên  tí:  kinh  viết  chữ  này  thuộc  bộ  hộ  và  bộ  nguyệt  là  sai,  Thuyết 
Văn  viết  chữ  kiên  là  bộ  nhục,  là  chữ  tượng  hình,  Thuyết  Văn  nói  tì  bà 
là  cánh  tay,  oản  là  cổ  tay,  trửu  khuỷu  tay,  bộ  nhục  âm  tì. 

Tất  thoan:  trong  là  từ  bộ  tiết  nhưng  nay  quen  dùng  chữ  tất  bộ  nhục 
âm  thất.  Chữ  thoan  này  la  chữ  thông  dụng  xưa  nay  viết  bộ  túc.  Thuyết 
Văn  gọi  là  mu  bàn  chân. 

Da  phu:  âm  nghĩa  đã  dịch  đầy  đủ  trong  phần  đại  bát  nhã  năng 
đoạn  kim  cang. 

Chư  nhẫn:  Khảo  Thanh  nói  độ  sâu  là  nhẫn,  Khổng  chú  Thượng  thư 
nói  tám  thước  là  một  nhẫn  bao  hàm  chú  luận  ngữ  nói  bảy  thước  là  một 
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nhẫn.  Thuyết  Văn  nói  duỗi  thẳng  tay  một  khuỷu  là  một  nhẫn. 

Hồi  viễn:  chữ  hồi  là  bộ  suyển  âm  hồi.  Văn  kinh  viết  như  chữ 
hướng  là  sai. 

Từ  đây  trở  xuống  có  hai  mươi  lăm  bài  chơn  ngôn  của  chư  thiên. 
Người  xưa  dịch  ra  Hán  ngữ  sai  sót  thánh  ý,  văn  từ  lẫn  lộn  thật  khó  đọc 
tụng.  Nay  muốn  dịch  lại  thì  thiếu  thốn  bổn  Phạn  khó  định  rõ,  tạm  nương 
vào  kinh  để  cho  bậc  hậu  hiền  là  m  chỗ  y  cứ. 

Vu  điền:  Đại  Đường  Tây  vực  ký  dịch  là  Cù  Bồ-tát  nước  đó,  Đường 
gọi  là  đất  đai  có  nhiều  lỗ  hổng  cho  nên  gọi  là  khoát  đán.  Ân  Độ  gọi  là 
Khuất  đan,  xưa  gọi  là  Vu  điền,  đều  là  nhầm  vậy.  Theo  nước  này,  nay 
thuộc  thành  của  tứ  trấn  ở  An  tây,  Vu  điền  là  một  trấn  vậy.  Ớ  trong  thành 
nọ  có  một  ngôi  miếu  thờ  Tỳ  Sa-môn  thiên  thần,  gác  gỗ  bảy  tầng,  phần 
ở  tầng  trên  và  rất  linh  nghiệm.  Nước  ấy  có  núi  ngưu  đầu,  khi  thiên  thần 
đến  ngự  núi  này  thì  trong  núi  có  con  suối  ngọc,  trong  suối  ngọc  luôn  phả 
ra  ngọc  đẹp.  Quốc  vương  nước  kia  thường  chọn  lấy  để  đi  sang  cống  nạp 
cho  Quốc  vương  ở  Trường  an,  đường  sá  hơn  một  vạn  hai  ngàn  dặm. 
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Sa-môn  Tuệ  Lâm  tu  hạnh  dịch  kinh  thời  Đại  Đường  soạn. 
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Từ  quyển  mười  một  đến  hết  quyển  ba  mươi  sáu  gồm  có  hai  mươi 
sáu  quyển. 

Kinh  Đại  Bảo  Tích  quyển  thứ  mười  một.  Sa-môn  đời  Trúc  Phá  hộ 
đời  Tây  Tấn  dịch. 

M  :M  Thuần  thục:  giá  quỳ  chú  quốc  ngữ  nói  thuần  là  chuyên, 
phương  ngôn  nói  thuần  là  tốt  đẹp.  cố  Dã  Vương  nói  thuần  là  đẹp. 
Khổng  chú  Thượng  thư  nói  thuần  là  việc  là  m  duy  nhất,  Thuyết  Văn  từ 
bộ  mịch  âm  truân,  chữ  dưới  là  thục,  là  chữ  thông  dụng,  Mao  Thi  truyện 
nói  thục  là  hiền  là  nh,  Thuyết  Văn  nói  thục  là  trong  trẻo.  Sách  viết  thực 
là  thuận  theo. 

§i  Phách  liệt:  Quảng  Nhã  nói  phách  là  bửa  ra.  Tỳ  Thương  gọi 
là  mổ  ra.  Thuyết  Văn  gọi  là  bửa  ra,  bộ  đạo  âm  tý.  Chữ  dưới  là  liệt, 
Quảng  Nhã  nói  liệt  là  chia  ra,  Thuyết  Văn  nói  liệt  là  bội  dư.  Theo  nghĩa 
bội  dư  là  phân  đoạn  màu  sắc. 

míĩ  Xa  công:  Thuyết  Văn  gọi  là  cái  ống  ngang  trong  bánh  xe 
hoặc  viết  chữ  hồng  bộ  xa. 

£p/ìti  Thủy  tích:  văn  kinh  viết  bộ  đế  âm  đề,  là  chữ  thường  dùng, 
Thuyết  Văn  viết  bộ  thủy  âm  đích. 

Hll  Dực  thảo:  Khảo  Thanh  gọi  là  vỏ  lúa  vậy. 

Chữ  y:  Quách  Phác  chú  phương  ngôn  nói.  Đó  là  áo  màu  đỏ. 

Lõa  hình:  Thuyết  Văn  gọi  là  cỡi  trần,  để  lộ  hình  thể.  Lưỡng  nhã 
gọi  là  đản.  Quách  Phác  nói:  cởi  áo  để  thấy  hình  thể.  Nay  đọc  âm  là 
khỏa  hay  lòa  cũng  được. 

MS  La  bặc:  là  tên  của  một  loại  rau  quả. 

/ĩỀĨẼThuần  chủng:  Thuyết  Văn  gọi  là  nước  sữa.  Người  Giang  nam 
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thời  nay  gọi  nhủ  trấp  gọi  là  chủng. 

^ềỀ  Phủ  Diêu:  Nhan  Sư  cổ  Chú  cấp  Tựu  Chương  nói:  là  cái  đồ 
đựng  nước  để  nấu  nướng.  Lớn  thì  gọi  là  phủ,  nhỏ  thì  gọi  là  phúc,  chữ 
dưới  là  miêu.  Khảo  Thanh  gọi  là  cái  ấm,  cạn  hơn  cái  chảo,  Nhan  Kim 
gọi  cái  ấm  nước  nóng  có  quai  sách  gọi  là  diêu. 

Híì  Tê  vãng:  là  chữ  thông  dụng:  chánh  thể  là  bộ  tề  viết  thành  tê, 
Khảo  Thanh  gọi  là  cầm  đồ  đưa  cho  người  gọi  là  tê,  bộ  bối  âm  tề. 

WM  Di-ca:  là  tiếng  Phạn,  khi  Phật  mới  thành  đạo  cô  gái  đến  dâng 
bát  sữa  bò  gọi  là  di-ca.  Trung  Quốc  dịch  không  đúng. 

§iifê  Khiêm  khác:  Khảo  Thanh  nói  khiêm  là  nhường  là  lui,  Thuyết 
Văn  gọi  là  kinh  bộ  ngôn  âm  khiêm,  chữ  khác  sách  gọi  là  cung  kính, 
Thuyết  Văn  gọi  là  các. 

Sgĩlx  Khôi  kỳ:  hoặc  viết  chứ  khôi  bộ  ngọc,  bộ  nhơn  bốn  mặt  bằng 
nhau,  Khảo  Thanh  nói  khôi  kỳ  là  biểu  đồ  rất  đẹp,  văn  kinh  viết  từ  chủ 
quán  là  không  phải  chánh  thể  là  tên  của  một  người  thanh  niên  hùng  hồn 
mạnh  dạn.  Chẳng  phải  chữ  này,  chữ  kỳ  nay  từ  bộ  vương. 

Ngại  tâm:  Khảo  Thanh  gọi  là  lấy  cây  chắn  cửa  gọi  là  ngại. 
Thuyết  Văn  gọi  là  ngoại  nhân  hoặc  viết  là  trở  ngại. 

Dục  tích:  tích  là  té  ngã. 

la  Da  Tằng  huyên:  hoặc  viết  là  tuần  cũng  giống  như  Vương  Dật 
chú  sở  từ  nói  Thuấn  là  ghé  mắt  nhìn,  Thuyết  Văn  gọi  là  liếc  mắt,  bộ 
mục  âm  huyên,  văn  kinh  viết  bộ  nhật  là  sai. 
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ỄỆc  Tí  tai:  Trịnh  chú  lễ  ký  nói:  tí  là  suy  tư  giá  chú  quốc  nói  lý  là 
đo  lường,  Khảo  Thanh  gọi  là  khen  ngợi,  thuyết  pháp  gọi  là  người  chăn 
nuôi.  Chữ  dưới  là  tai,  cố  Dã  Vương  gọi  là  lời  cuối  câu.  Thuyết  Văn  nói 
tai,  bộ  khẩu  âm  tai. 

íiil  Khể  tảng:  nó  là  chữ  tả  dụng  trong  Công  Dương  truyện,  chánh 
thể  viết  bộ  chỉ,  thủ  và  chữ  cổ.  Nay  viết  quen  là  chữ  khổ  này  Chu  Lễ  nói 
y  bái  mà  đầu  sát  đất,  lễ  ký:  lễ  bái  mà  lòng  hết  sức  bi  thương. 

Phương  ngôn  nói  tảng  là  ngạc.  Công  Dương  truyện  nói  thêm,  gọi 
là  khổ  tảng.  Hà  Hưu  nói:  như  bây  giờ  khấu  đầu  sát  đất. 

;è.!Ề  Chi  nghi:  Trịnh  Chú  chu  lễ  ký  nói:  có  thể  chế  định  sự  kiện  gì 
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gọi  là  nghi.  Khảo  Thanh  nói  điều  người  nên  là  m.  Dật  Pháp  nói:  khéo 
chế  pháp  mệnh,  luận  bàn  không  gấp  gọi  là  nghi,  bộ  ngôn  âm  nghi. 

lilll  Phúng  tụng:  Trịnh  Huyền  chú  lễ  ký  nói:  xếp  sách  lại  mà 
đọc  gọi  là  phúng,  tụng  theo  nhịp  âm  tiết  gọi  là  tụng.  Thanh  Loại  nói: 
những  câu  thơ  ca  ngợi  công  đức  sâu  dày.  Khen  tặng  tướng  hảo  xinh  gọi 
là  trọng. 

'liltì  Đảm  phạ:  tử  hư  phú  nói:  đảm  hề  tự  trí,  phạ  hề  vô  vi  vậy.  cố 
Dã  Vương  nói  là  lặng  lẽ,  Tự  Thư  nói  đảm  phạ  là  tâm  chí  trọn  vẹn,  đều 
là  chữ  hình  thanh. 

Căn  chu:  Khảo  Thanh  gọi  là  cây  chết,  Thuyết  Văn  gọi  là  gốc 
cây,  bộ  mộc  âm  chu. 

ỶSÍỀt  Tương  khai:  Quảng  Nhã  nói  khai  là  lau,  Thuyết  Văn  viết  bộ 
thủ  âm  giai,  Khảo  Thanh  gọi  khai  là  chùi. 

/ỄrỄ  Hoạt  tai:  Thuyết  Văn  nói  hoạt  là  lanh  lợi. 

Chi  võng:  là  chữ  hình  thanh. 

Phẩu  phán:  Khổng  An  quốc  chú  Thượng  thư  nói  phẩu  là  chặt 
phanh  ra,  Đỗ  chú  tả  truyện  nói  chia  đôi  gọi  là  phẩu.  Thuyết  Văn  gọi 
là  phán,  bộ  đao  âm  thâu.  Chữ  dưới  là  phán,  Mao  Thi  truyện  nói  phán 
là  phân  ra, Trịnh  chú  chu  lễ  nói  phán  là  một  nửa,  Thuyết  Văn  gọi  là  bộ 
đao  âm  bán. 

Hy  vọng:  ý  luôn  mong  muôn. 

f|®Tội  hấn:  Đỗ  chú  tả  truyện  nói  chấn  là  dấu  vết,  là  tội  lỗi  giá 
chú  quốc  ngữ  gọi  là  điềm. 

ểlícQuyên  khứ:  Quách  Phác  chú  Phương  Ngôn  nói  quyên  là  túi, 
bỏ,  từ  chữ  thục  và  ích  ghép  lại. 

ĩpiíít  Hà  tỳ:  Quảng  Nhã  nói:  hà  là  vết  nhơ,  Ngọc  Thiên  gọi  là  xé, 
Cố  Dã  Vương  nói  hà  là  lầm  lỗi.  Chữ  dưới  là  tỳ,  Khổng  chú  Thượng  thư 
nói  tỳ  là  bệnh,  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  mạch  âm  thử. 

Uyển  diên  (trên  đã  giải  thích). 

Âm  á:  Thuyết  Văn  giải  thích  âm  là  không  thể  nói  được.  Ty 
thương  nói  á  là  cân  văn  tự  tập  lược  nói:  miệng  không  thể  nói  được  vậy. 
Những  từ  này  đều  lẫn  lộn  không  rõ  ràng.  Theo  chữ  âm  là  thinh  lặng 
không  có  tiếng  động.  Á  là  có  tiếng  mà  không  nói  được  vì  lưỡi  không 
chuyển  được  vậy.  Nay  văn  kinh  viết  rất  nhiều  chữ  á  bộ  khẩu  là  sai. 

Anh  thủng:  Thuyết  Văn  nói  anh  là  bứu  cổ.  Chữ  dưới  là  thủng,  Vận 
Anh  nói  chân  bịnh  phù, Vận  Thuyên  nói  không  đi  được,  Thuyết  Văn  nói 
chân  bị  phù  thủng.  Bộ  nạch,  bộ  đồng,  nay  văn  kinh  viết  chữ  trọng  là 


sai. 
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Yêu  mị:  chánh  thể  viết  bộ  thị  và  âm  yêu,  nay  viết  chữ  yêu 
là  bộ  nữ  là  sai.  Tả  truyện  nói  trời  trái  thời  gọi  là  tai,  đất  trái  vật  gọi  là 
yêu,  nghĩa  là  yêu  là  tai  hại.  Chữ  mị,  Sơn  Hải  kinh  nói:  mị  là  con  vật 
có  thân  người  đầu  đen,  Thuyết  Văn  gọi  là  tinh  của  vật  già.  Bộ  quỷ  đọc 
lược  âm  vị. 

Phản  túc  quỷ:  là  tên  của  một  loại  quỷ,  Quát  Địa  Chí  nói: 
nước  Nhu  Lợi  ở  phía  đông  nước  Nhất  Mục  có  một  người  có  một  tay 
một  chân,  đầu  gối  cong  ở  trên  chân  chú  nói  là  một  tay  một  chân  Đông 
Phương  Sóc  gọi  là  vị  thần,  kinh  khác  nói:  ở  Tây  hoang  có  một  con  thú 
hình  nó  như  con  hưu  mặt  giông  người  có  răng  như  vượn  tay  như  gấu 
chân  thẳng  mắt  to,  lỗ  mũi  xếch  ngược,  chân  to  sức  rất  mạnh  gọi  là  ác 
thú,  đây  là  loại  quỷ. 

Vĩ  hoa:  Khảo  Thanh  nói  vi  hoa  là  ánh  sáng  rực  rỡ,  đều  là  bộ 
nhật  âm  vi  hoa. 

tí {ĩ  Cam  nhiệm:  Chu  lễ  nói  thiện  là  hai  kẻ  nấu  ăn  cho  ma.  Trịnh 
Huyền  nói  thiện  là  lời  nói  khéo  léo.  Nay  thì  nói  vật  đẹp  gọi  là  lời  khéo. 
Thiện  Phu  là  chức  quan  trưởng  coi  việc  nấu  nướng.  Khảo  Thanh  nói  năm 
vị  đều  ngon  gọi  là  thiện.  Thuyết  Văn  nói  là  đủ  ăn,  bộ  nhục  âm  thiện, 
văn  kinh  viết  thực  là  chữ  thông  dụng  nhưng  chẳng  phải  chánh  thể. 

M‘ìệr  Cung  khác:  Thượng  thư  là  nghiêm  trang  vậy.  Khổng  An 
Quốc  chú  nói  cung  là  phụng  sự,  Khảo  Thanh  gọi  là  cung  kính,  chí  thành. 
Thuyết  Văn  gọi  là  cung  cấp,  bộ  tâm  âm  cọng,  chữ  khác  theo  Thuyết 
Văn  gọi  là  kính  trọng. 

Ma  quỷ:  âm  trên  là  ma  chính  là  đọc  tắt  của  tiếng  Phạn, 
Đường  dịch  là  sức  mạnh  chính  là  tên  khác  của  Ma-ba-tuần  trong  cõi  tha 
hóa  tự  tại  thiên.  Loài  quỷ  thần  này  có  sức  mạnh  lớn  có  thể  gây  ra  mọi 
chướng  nạn  cho  người  tu  hạnh  xuất  thế,  nên  gọi  là  ma-la.  Vì  lấy  sức 
mạnh  mà  đặt  tên,  nay  lược  bỏ  chữ  la. 

Tiêu  tụ:  Nhĩ  Nhã  nói  lay  động  gọi  là  phiêu,  Quách  Phác  nói 
gió  mạnh  thổi  từ  trên  xuống,  hoặc  viết  ba  bộ  khuyển.  Chữ  dưới  là  tu,  Đỗ 
Dự  chú  tả  truyện  nói:  tụ  là  đông,  Thuyết  Văn  gọi  là  hội. 

Bôn  trì:  Khảo  Thanh  nói  đó  là  đàn  trâu  chạy,  hoặc  viết  chữ  bôn  là 
bộ  đại  cũng  được. 

Sở  thấu:  Khảo  Thanh  nói  thấu  là  nước  giao  hội,  là  chảy  về,  cũng 
viết  là  sấu  nghĩa  là  tụ  hội  đông  đúc. 
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Câu  dực  là  tiếng  Phạn,  là  tên  của  trời  Đế  Thích,  hoặc  gọi  là  Kiều 
Thi  La. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  14 

/^0  Ốc  viết:  Quảng  Nhã  nói:  ốc  là  rót  vào  (âm  tì),  Khảo  Thanh 
gọi  là  tẩm  phán,  Thuyết  Văn  gọi  là  khác  quán  (rót). 

/J\-H- Xigu  thảo:  Dã  Quỳ  chú  Quốc  ngữ  nói  trạo  là  lay  động,  Quảng 
Nhã  gọi  là  chấn,  là  động,  ném  vứt. 

Nan-đầu-hóa-nan-đầu:  tiếng  Phạn  là  trai  tên  của 
Long  vương,  thân  thể  chúng  xấu  xí  chánh  âm  tiếng  Phạn  là  na  nỏ,  chữ 
nan  trên  là  tên  của  rồng  anh.  Bát-nan-nô,  chữ  nan  thượng  thanh  là  tên 
người  em,  chính  là  hai  huynh  đệ  Nan-đà-bạt  Nan-đà  trong  các  kinh. 

Đại  hỗn:  Thiên  Thương  Hiệt  nói  hỗn  là  chuồng  heo,  Thuyết 
Văn  gọi  hỗn  là  nhà  xí,  tức  là  chỗ  dơ  uế  vậy. 

Ế/ltl  Cơ  cẩn:  Thuyết  Văn  nói  cơ  là  đó,  Khảo  Thanh  gọi  là  bụng 
rỗng.  Chữ  dưới  là  cẩn,  Thuyết  Văn  gọi  là  rau  không  chín,  mất  mùa 
không  có  gạo  ăn  gọi  là  cơ,  không  có  rau  ăn  gọi  là  cẩn,  đều  là  chữ  hình 
thanh. 

Khuy  khuyết: 

fb  Năng  sướng:  thuộc  bộ  thân  và  bộ  dịch  kết  hợp. 

DtÌỄ  Hân  đãi:  Dã  Quỳ  chú  Quốc  ngữ  nói  hân  là  vui  (âm  lạc), 
Thuyết  Văn  gọi  là  hỷ,  hoặc  viết  như  chữ  hân  bộ  cân. 

Cám  sắc:  Khảo  Thanh  nói  cám  là  màu  xanh  sẩm  mà  pha  sắc  đỏ 
gọi  là  cám. 

7^1p  Chu  hiệp:  Cố  Dã  Vương  nói:  trên  cổ  ngựa  có  cọng  lông  dài, 
nay  văn  kinh  viết  chữ  mao  là  sai  vì  sai  với  ý  kinh. 

Quái  ngại: 

Giáng  chế: 

Trù  thất:  Khảo  Thanh  nói  trù  cũng  như  thất,  nghĩa  là  đây  đấy 
cùng  hằng  vai  xứng  đôi. 
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(Tịnh  Cư  Thiên  tử  hội  thứ  năm  hai  quyển.) 

Chẩn  cấp:  Nhĩ  Nhã  nói  chẩn  là  giàu,  Khảo  Thanh  gọi  là  cấp  giúp, 
nghĩa  là  cấp  cho  người  nghèo  thiếu  vậy. 

Cấu  nị:  Thuyết  Văn  gọi  là  bắp  thịt,  bộ  nhục  âm  nhị. 

Cách  tí:  Mao  Thi  truyện  nói  cách  là  da,  Khảo  Thanh  nói  là  giày 
không  dính  gót,  Tử  Kinh  nó  cách  tí  tức  là  dép  da  của  Bà-la-môn  xứ  Ấn 
vậy. 

ỆịỊÍỀ  Sài  lang:  Thuyết  Văn  nói  sài  cũng  thuộc  họ  sói,  bộ  trảo  âm 
tài.  Văn  kinh  viết  bộ  khuyển  viết  chữ  sài  là  sai  không  có  chữ  này.  Nhĩ 
Nhã  nói:  sài  là  chân  của  chó,  chữ  này  có  hai  loại,  loài  thường  dạo  chơi 
chốn  hang  núi  mà  lớn  gọi  là  sài  lang,  nhỏ  gọi  là  sài  nô.  Cùng  đi  với  loài 
chó  săn,  hưu  đã  bị  chết  rồi  mà  không  dám  ăn,  chúng  đợi  sài  lang,  sài 
lang  tới  ăn  rồi,  thì  sài  nô  mới  dám  ăn  những  thứ  còn  lại.  Lỗ  ký  Nguyệt 
kinh  nói:  này  sương  giáng  của  tháng  cuối  thu  sài  bèn  bắt  thú  là  kẻ  hầu 
cho  mình. 

Thuyết  Văn  nói  lang  là  loài  giống  chó  đầu  nhọn  cổ  trắng  là  loài 
dã  thú,  thuộc  họ  sài  báo. 

BễÈ  Nhựt  thực:  Lý  Thuần  Phong  Ất  Kỷ  Chiêm  nói  luận  về  nhật 
thực  vẫn  đúng  chu  kỳ,  khi  trăng  lên  che  khuất  mặt  trời,  mặt  trời  vận 
hành  chậm  một  ngày  thì  một  tháng  đi  hai  mươi  chín  vòng.  Tháng  dư  thì 
nhanh  thì  tháng  hai  mươi  bảy  này,  một  vòng  hai  mươi  chín  ngày  khi  đuổi 
kịp  mặt  trời  thì  nó  cùng  quỷ  đạo  với  mặt  trăng,  nó  ở  trong  ánh  sáng  của 
mặt  trời  nên  gọi  nhật  thực. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
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ÍT5£  Đả  trị:  âm  nhà  Ngô  là  đỉnh,  nay  không  lấy  âm  đó.  Tập  Huấn 
gọi  là  đỉnh,  Quảng  Nhã  nói  đã  là  đánh,  Tỷ  Thương  gọi  là  bổ  ra.  Đây  là 
chữ  thông  dụng  xưa  nay,  bộ  thủ  âm  đinh.  Chữ  dưới  là  trị,  Vận  Thuyên 
nói  trị  là  sửa  sanh,  Quế  Uyển  Châu  Lâm  nói  là  tà  tu  bổ  vậy. 

/Í$/Jb  ứ  nê:  nghĩa  là  bùn  xanh  đọng  trong  ao  nước. 

Phược  phạt:  chánh  thể  viết  bộ  mộc  thành  chữ  phác,  Quế  Uyển 
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Châu  Lâm  nói  là  buộc  cây  trúc  thả  trên  mặt  nước  gọi  là  phác. 

Ém  Bạch  lại:  Khảo  Thanh  gọi  là  bệnh  hủi,  hoặc  viết  chữ  lệ. 
um  Hỷ  tiếu:  tiếu  là  cuốn  lưỡi  lộn  lên  nóc  họng  rồi  thổi  ra  khiến 
cho  hơi  bật  ra  thành  tiếng  dài. 
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(Hồi  thứ  năm  vô  lượng  thọ,  gồm  hai  quyển). 

Wk'M  Tần  trạch  là  đọc  nhầm  của  tiếng  Phạn. 

Hữu  hiệp:  là  bả  vai  vậy. 

ílH  Thiện  mỹ:  Vận  Thuyên  gọi  là  chuyên,  hoặc  viết  chữ  thiền 
đều  là  bộ  thủ,  bộ  mộc  là  sai. 

Quyên  xả:  Vận  Anh  nói  là  vứt  bỏ. 

Ca-thi-ca: 

ỶỀM  Pháp  cổ:  chữ  cổ  trong  văn  kinh  có  nhiều  khởi  nguồn  sai  lầm 
hoặc  viết  bộ  bì,  hoặc  viết  bộ  dư,  chính  là  chữ  nước  Thục  đều  sai.  Thuyết 
Văn  viết  chữ  cổ  âm  chỉ  nghĩa  giường  cờ  gióng  trông  lên. 

/ís$  Pháp  loa:  loa  là  chữ  thông  dụng,  chánh  văn  viết  chữ  luy. 

Pháp  tràng:  chữ  tràng  bộ  cân,  là  chữ  chánh  thể,  kinh  viết  bộ  tâm 
là  sai. 

Vũ  đại  pháp  vũ:  chữ  vũ  trên  là  động  từ.  Khảo  Thanh  gọi 
là  từ  trên  mưa  xuống,  chữ  vũ  dưới  như  chữ  bổn  thượng  thanh. 

Hà  đảm:  Thuyết  Văn  đều  viết  hai  chữ  này  bộ  nhơn,  Ngọc  Thiên 
nói  gánh  vác  trách  nhiệm  gọi  là  hà  đảm.  Nay  văn  kinh  viết  chữ  hà  bộ 
thảo,  chữ  đảm  bộ  thủ  là  chữ  thông  dụng  không  phải  chữ  chính. 

Chiết  nhất:  Vận  Thuyên  nói  chiết  là  phân  chia,  Thuyết  Văn  gọi  là 
chẻ  cây,  viết  đúng  là  bộ  mộc,  bộ  cân,  hoặc  viết  chữ  phiến. 


KINH  ĐẠI  BẢO  TÍCH 
QUYỂN  18 

Phong  nẫm:  Dã  Quỳ  chú  quốc  ngữ  nói:  nẫm  là  chín,  Tự  Thống  nói 
là  lúa  chín  gọi  là  nẫm. 
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Phân  phức:  Thuyết  Văn  viết  bộ  thào,  khi  cỏ  mới  mọc  mùi  thơm 
lan  khắp,  chữ  phức  ở  dưới  cũng  là  mùi  thơm,  có  trong  Hân  Thi. 

Kim  tỏa:  Khảo  Thanh  gọi  là  vòng  tròn,  Tự  Thư  nói  là  vòng  xích 
nối  nhau. 

Lô-giá-ca-bảo 

Mạc-sai  bảo:  đều  chưa  rõ  sắc  mạo,  tra  khảo  trong  bổn  phạn  chưa 

được. 

Giáp  giả:  chánh  thể  viết  bộ  phụ,  chữ  này  nghĩa  là  nơi  biên  giới 
hiểm  trở.  Ngọc  Thiên  gọi  là  chỗ  không  rộng  rãi,  kinh  viết  bộ  khuyển  là 
sai,  chữ  này  chính  là  thói  quen  khuyển  mã,  chữ  quân  là  trái  ý  kinh. 

/it/ậ-  Thanh  tịnh:  văn  tự  âm  nghĩa  nói:  nước  lóng  rất  trong  sạch, 
Thuyết  Văn  viết  bộ  thủy  âm  kinh. 

/ễ/*  Tuấn  lưu:  Vận  Anh  nói:  tuấn  là  sâu,  chữ  lưu  Thuyết  Văn  viết 
bộ  thủy  âm  lược  ở  trên  có  dấu  chấm. 

/□/*  Duyên  lưu:  Thuyết  Văn  gọi  là  thuận  dòng  chảy  xuống,  bộ 
thủy  âm  duyên. 

Trạc  lưu:  âm  trọc,  Quảng  Nhã  nói  trạch  là  giặt,  Nhĩ  Nhã  gọi 
là  ban  đầu,  to  lớn.  Thuyết  Văn  gọi  là  sáng  sủa,  bộ  thủy  âm  trạch. 

Đồng  túy:  Tập  Huấn  nói  túy  là  tụ  là  tập. 

ÍỘỊ/Íi  Hà  tân:  là  bốn  sống. 

Bán-trạch-ca:  là  tiếng  Phạn  là  loại  người  Nam  hoàng  môn 

hai  hình. 

Khả  du:  Thuyết  Văn  viết  bộ  ngôn  hoặc  bộ  khẩu,  viết  chữ  dụ.  Tập 
Huấn  gọi  là  tỏ  rõ  là  thí  dụ  là  m  rõ. 

Bi  hồ:  Quế  Uyển  Châu  Lâm  nói:  Bi  là  hồ  chứa  nước  nghĩa  là  lấy 
đất  đắp  lại  thành  hồ  chứa.  Theo  Thảo  Trạch  là  cái  ao  có  nước  gọi  là  bi, 
chữ  hồ  theo  Thuyết  Văn  nói  đại  bi  là  hồ.  Theo  Ngô  Việt  thì  động  đình 
có  cỏ  xanh  đều  gọi  là  hồ  lớn. 

Tiêu  thức:  Tập  Huấn  nói:  tiêu  là  nêu,  là  viết,  bảng  sách  là 
bảng.  Thuyết  Văn  viết  bộ  mộc,  hoặc  viết  bộ  càn,  chữ  thức  theo  Thuyết 
Văn  gọi  là  cách  thức,  là  dụng. 

Thuấn  tức:  Vận  Anh  gọi  là  nháy  mắt,  văn  kinh  viết  chữ  thuấn  là 
chữ  thông  dụng,  Thuyết  Văn  viết  chữ  dần  khai  là  mắt  động  mấy  lần,  bộ 
mục  âm  dần.  Theo  nghĩa  chữ  thuấn  là  một  cái  chớp  mắt.  Tức  là  một  hơi 
thở,  nghĩa  là  khoảnh  khắc  rất  nhanh,  Lã  Thị  Xuân  Thu  nói:  muôn  đời 
giông  như  một  nháy  mắt. 

mtí  Tầng  lu  Quách  Chú  Sơn  Hải  kinh  nói:  tầng  là  lớp  Thuyết 
Văn  nói  tầng  là  tầng  nhà,  bộ  hộ  âm  tằng. 
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Nhân  nhục:  Trịnh  Huyền  chú  lễ  ký  nói:  nhân  cũng  là  nhục,  cố  Dã 
Vương  nói  lấy  da  hổ  là  m  nệm. 

ịệỳỆẳ  Chẩn  nịch:  chữ  chẩn  là  thượng  thanh,  là  chữ  thông  dụng  của 
Lệ  Thư,  Thuyết  Văn  viết  chánh  thể  là  bộ  thủ  âm  biện  hoặc  viết  chữ 
đăng,  Thuyết  Văn  gọi  là  đưa  lên,  Đỗ  Dự  nói:  chẩn  là  cứu  trợ,  phương 
ngôn  gọi  là  vớt  ra  khỏi  vũng  bùn,  Quảng  Nhã  nói  chẩn  là  thu  lấy,  bộ 
thủ  âm  chẩn. 

Um  Trù  tích:  Nhĩ  Nhã  nói  trù  tích  là  ngày  xưa,  Như  Thuần  chú 
lễ  ký  nói:  gia  nghiệp  đời  đời  tương  truyền  gọi  là  trù,  Khảo  Thanh  gọi  là 
túc,  là  chữ  hình  thanh. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  19 

(Bất  động  Như  Lai  hội  thứ  sáu). 

ỆieĨ#  Khinh  táo:  Ngọc  Thiên  nói:  táo  là  động,  giá  chú  quốc  ngữ 
gọi  là  miễu,  Tịnh  Chú  luận  ngữ  nói  táo  là  bất  động  chẳng  an,  tự  thư  gọi 
là  tánh  nóng  nảy,  bộ  túc  âm  táo. 

Sở  tiết:  Tập  Huấn  nói  tiết  là  rỉ  ra,  là  hiệt,  giảm. 

Tỷ  não:  (đã  giải  ở  trước). 

Hộ  dũ:  Quảng  Nhã  nói  dũ  là  cửa  sổ  khoét  giữa  vách.  Vận  Thuyên 
nói:  bên  song  cửa  sổ  gọi  là  dũ,  Thuyết  Văn  nói  xuyên  qua  vách  lấy  cây 
là  m  chấn  song. 

Lại  đoạ:  Khảo  Thanh  gọi  là  không  nhúc  nhích,  Thuyết  Văn  gọi  là 
giải  đãi,  bộ  nữ  âm  lại,  có  thuyết  nói  nằm  ăn  gọi  là  nọa.  Chữ  đọa  theo 
Quảng  Nhã  nói  đọa  cũng  như  lại,  Vận  Anh  gọi  là  giải  đãi,  Thuyết  Văn 
gọi  là  bất  bình,  bộ  tâm  âm  đọa. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  20 

Kim  hoàng:  Quảng  Nhã  nói  chất  phép  chưa  luyện  gọi  là  hoàng 
còn  gọi  là  khoáng.  Thuyết  Văn  chất  đồng  sắt  còn  nguyên  gọi  là  hoàng, 
thuộc  bộ  mộc  âm  hoàng. 
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Chú  luyện:  Khảo  Thanh  nói:  chú  là  nung  chảy,  âm  dung.  Thuyết 
Văn  gọi  là  đúc  kim  loại,  chữ  luyện  theo  Vận  Thuyên  gọi  là  tôi  luyện 
kim  loại.  Thuyết  Văn  gọi  là  nung  kim  loại,  bộ  kim  âm  đông  hoặc  bộ 
hỏa. 

Sa  lịch:  Thuyết  Văn  gọi  là  đá  nhỏ,  Khảo  Thanh  gọi  là  các  thô,  là 
đá  vụn. 

Nhai  tế:  Vận  Thuyên  nói:  nhai  là  bến  sông,  Khảo  Thanh  cũng  gọi 
là  giếng  nước,  Khổng  chú  Thượng  thư  nói  nhai  cũng  như  tế,  Thuyết  Văn 
viết  chữ  nhai  bên  cạnh  có  bộ  sơn,  chữ  tế  theo  Quảng  Nhã  gọi  là  hợp, 
góc,  Đỗ  chú  tả  truyện  nói.  Khảo  Thanh  gọi  là  bờ,  cõi.  Thuyết  Văn  gọi 
là  hội. 

Văn  của  chữ  vạn:  Phạn  gọi  là  thất  ký  nhị  hợp  mạt  tha.  Đường  dịch 
là  tướng  kiết  tường,  có  thuyết  nói  chữ  vạn  bộ  thảo  là  sai.  Trang  quyển 
thứ  tám  kinh  Hoa  Nghiêm  nói  đủ  tướng  này,  nhưng  cũng  không  phải  chữ 
này  vậy.  Đúng  là  trên  thân  Như  Lai  có  mấy  chỗ  có  tướng  đại  phước  đức 
tốt  là  nh  này. 

Ểr)H  Thương  lẫm:  Chu  lễ  gọi  là  thương  nhơn  mang  gạo  vào  kho, 
Thuyết  Văn  gọi  là  kho  lúa.  Bộ  thực,  bộ  khẩu  giống  như  hình  chiếc 
gươm.  Chữ  lẫm  theo  Thuyết  Văn  là  từ  bọ  ngạch,  chữ  hồi. 

Doanh  trữ:  Quảng  Nhã  nói:  doanh  là  đầy,  Thuyết  Văn  gọi  là 
bình  đầy.  Chữ  trữ,  Khảo  Thanh  gọi  là  tích  chứa,  trữ  lại. 

Cơ  cẩn:  cơ  là  lúa  không  chín,  cẩn  là  rau  người  chín,  đều  là  chữ 
hình  thanh. 

Vũ  bào:  Thuyết  Văn  gọi  là  nước  mưa,  bộ  thủy  âm  bào. 

Tích  lịch:  chữ  chánh  xưa  nay  gọi  là  tích  lịch  là  sét  đánh  thình  lình, 
trên  hình  dưới  thanh. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  21 

(Bị  giáp  trang  nghiêm  hội  thứ  bảy  năm  quyển.) 

Tán  phong:  lễ  ký  gọi  là  chất  lúa,  Bát  nhã  gọi  là  ngoan.  Nghĩa 
là  dáng  núi  cao,  Khảo  Thanh  gọi  là  quần  thể  núi  nhỏ,  nhóm  chất  gỗ, 
Thuyết  Văn  viết  bộ  mộc  âm  tán,  hoặc  bộ  sơn.  Phong  nghĩa  là  núi  cao 
mà  nhọn,  ở  đây  viết  bộ  sơn  trong  kinh  viết  bộ  kim  cũng  được. 
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KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  22 

IKHẼ  Phòng  ngự:  Trịnh  chú  chu  lễ  nói  ngự  là  cấm.  Đỗ  Chú  tả 
truyện  gọi  là  cấm  chỉ,  Thuyết  Văn  gọi  là  đế  lỗ,  bộ  thị  âm  ngự. 

Nghi  nhiên:  Khảo  Thanh  gọi  là  dáng  núi  đứng,  chữ  nhiên  theo 
Thuyết  Văn  từ  bộ  nhục  và  bộ  khuyển. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  23 

Xuy  nhiên:  Nghệ  Tông  nói:  xuy  là  chợt,  Thiên  Thương  Hiệt 
gọi  là  tốt  (chết),  Thuyết  Văn  gọi  là  thổi  lên. 

'IS®  Tủng  lật:  Tiểu  Nhĩ  Nhã  nói:  tủng  lật  là  dáng  vẻ  hết  sức  sợ 
hãi,  đều  là  chữ  trái  hình  phải  thanh. 

$1^  Đĩnh  đặc:  Quảng  Nhã  nói  đĩnh  là  rút  ra,  Khảo  Thanh  gọi 
là  trực,  Thuyết  Văn  gọi  là  bạt  (nhổ  lên)  bộ  thủ  âm  đình.  Chữ  đặc  theo 
Khảo  Thanh  gọi  là  hùng  độc  nhất,  Khảo  Thanh  gọi  là  con  trâu  đực,  bộ 
ngưu  âm  tự. 

Chú  dĩ:  Tập  Huấn  nói:  mưa  thuộm  thời  nên  muôn  vật  sinh  sôi. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  24 

ÌÈìếĩ  Diên  duệ:  Thuyết  Văn  gọi  là  đi  đường  xa,  chữ  duệ  theo  Đỗ 
chú  tả  truyện  nói  duệ  là  xa,  Quảng  Nhã  nói  duệ  là  tứ  biểu.  Thuyết  Văn 
nói  duệ  là  gấu  áo. 

Giai  thiết:  cố  Dã  Vương  nói:  gia  là  lối  lên,  Lưu  Hi  nói  giai  là 
bực  thềm,  Thuyết  Văn  nói  giai  là  bậc  thang.  Chữ  thiết  theo  Khảo  Thanh 
gọi  là  xếp  chồng  chất,  thiết  cũng  như  giai,  chữ  này  bộ  thạch  âm  thiết. 

Oánh  đổi:  Mao  Thi  truyện  nói  cánh  là  uốn  quanh,  Vận  Anh  gọi  là 
nhiễu  quanh,  Khảo  Thanh  gọi  là  cuốn  lại,  bộ  mịch. 
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KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  25 

íễỊlí  Đề  đường:  Tô  là  m  gọi  là  bờ  đê,  Vệ  Chiêu  nói:  chứa  đất  lại 
để  là  m  bờ  ngăn  hoặc  viết  chữ  đề  bộ  phụ,  chữ  dưới  là  đường.  Vận  Anh 
nói:  đường  là  cái  đê  hoặc  viết  bộ  phụ  cũng  được. 

Vi  cán:  Khảo  Thanh  gọi  là  lễ,  chánh,  an,  chất  là  thân  cây 
Bồ-đề,  là  chánh  gốc. 

[3pJPpJ  a  A:  hai  chữ  đồng  âm,  trong  kinh  đã  rõ  âm. 

Trừng  đàm:  đàm  là  lắng  trong,  chữ  đàm  theo  Khảo  Thanh  là 
chỗ  nước  sâu  thăm  thẳm. 

Hoa  nhị:  trong  kinh  viết  chữ  hoa  lúa  là  sai,  Tập  Huấn  nói  nhị  là 
nhụy  của  hoa. 

Diêu  duệ:  là  dáng  gió  bay. 

Biên  phiên:  là  kiểu  chao  hiện. 


KINH  ĐẠỊ  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  26-27 

(Pháp  tư  thể  tánh  hội  thứ  tám  hai  quyển.) 

Đồi  phụ:  Khảo  Thanh  gọi  là  đống  đất  cao.  Thuyết  Văn  gọi  là  gò 
nhỏ,  bộ  thể  âm  chuy,  cổ  văn  viết  bộ  phụ.  Chữ  dưới  là  phụ  là  âm  đọc  của 
Ngô  Sở.  Vận  Anh  gọi  là  âm  phụ,  Nhĩ  Nhã  nói  đất  liền  là  phụ.  Mao  thi 
truyện  nói:  phụ  là  lớn,  Khảo  Thanh  gọi  là  loại  gò.  Giá  quỳ  quốc  ngữ  nói 
phụ  là  sâu.  Quảng  Nhã  nói  gò  không  có  đá  gọi  là  phụ. 

ÍI1M  Tranh  xúc:  Quảng  Nhã  viết  tranh  là  thích  Khảo  Thanh  gọi  là 
đồng,  bộ  thủ  âm  trường.  Chữ  xúc  theo  Quảng  Nhã  xúc  là  đột  xuất,  Tự 
Thư  viết  chữ  để  là  sai,  hoặc  viết  chữ  xúc  bộ  ngưu  là  chữ  hội  ý. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  28 

(Đại  thừa  thập  pháp  hội  thứ  chín) 


Giác  thăng:  Khảo  Thanh  nói  giác  là  tiếp,  chánh  thể  viết  bộ 
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đẩu,  âm  cấu.  Thuyết  Văn  gọi  đấu  là  đong  lường,  chữ  thăng  bộ  lực  âm 
thắng. 

Xa-lợi-da:  Phạn  ngữ  là  tên  của  một  bộ  lạc  của  Bà-la-môn. 
Đức  Thế  Tôn  ở  trong  ấp  này  khất  thực  không  được  mà  mang  bát  không 
trở  về. 

JỈ|JỊ|I1|3  Già-ma-na:  là  tên  của  nữ  ngoại  đạo  tên  là  Tôn-đà-lợi.  Vì 
chậu  gỗ  chuột  cắn  nên  lấy  đồ  rịt  lại  rồi  lấy  đi,  thân  còn  sông  mà  rơi  vào 
vô  gián  địa  ngục.  Ớ  trong  hầm  ấy  thấy  trong  thành  Xá  vệ. 

Tỳ-lan-đa:  là  tên  của  trưởng  giả,  thỉnh  Phật  an  cư,  trưởng  giả  quên 
không  biết  Như  Lai  đến,  Như  Lai  trong  ba  tháng  chỉ  ăn  dé  của  ngựa. 

Thổ  thôi: 

Thuần  bị:  Khổng  chú  Thượng  thư  nói:  thuần  là  hạnh  thuần  nhất, 
Phương  ngôn  gọi  là  tốt,  chữ  bị  theo  Thuyết  Văn  gọi  là  đủ,  bộ  nhơn  âm 
bồ  nay  văn  kinh  viết  chữ  bị  bộ  nhơn  là  chữ  thông  dụng. 

Trảo  chướng: 

Ba-ti-chuyện:  tiếng  Phạn,  là  tên  của  Thiên  ma,  tương  truyền  lầm 
là  ba  tuần,  tiếng  Phạn  không  có  chữ  ba  tuần,  cổ  dịch  là  ba  thuấn  âm 
huyện,  người  sau  viết  nhầm  chữ  thuấn  là  tuần. 

Qua  đả:  qua  là  đánh  ngựa.  Khảo  Thanh  gọi  là  đốt  cây  cỏ,  bộ  mộc 
âm  quá.  Thanh  Loại  gọi  là  chùy,  chữ  dưới  là  đả  là  đánh,  đập,  bộ  thủ 
âm  đinh. 

Thiêu  khước:  Khảo  Thanh  nói  thiêu  là  kén  chọn,  có  âm  là  thao, 
Vận  Thuyên  nói  thiêu  là  gạt  ra,  loại  bỏ  bộ  thủ  âm  diêu. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  29 

(Văn  Thù  Phổ  Môn  hội  thứ  mười,  một  quyển) 

Duy  nhiên:  Tự  Thư  nói:  duy  là  cung  kính  vâng  dạ,  tên  giả 
vâng  mệnh  mà  nghe  theo  lời  dạy. 

Tụ  mạt:  gọi  là  bọt  nước. 

Thường  hưu:  lấy  mũi  để  ngữi,  văn  kinh  viết  bộ  khẩu  là  chữ 
thông  dụng. 

Hàm  tạc:  Nhĩ  Nhã  nói  hàm  gọi  là  mặn,  Khảo  Thanh  nói  đó 
vị  của  nước,  Thuyết  Văn  nói  hàm  là  ngậm  (bộ  kim),  văn  kinh  viết  bộ 
dậu  là  sai,  Thiên  Thương  Hiệt  nói  tạc  là  chua.  Từ  bộ  dậu  âm  tạc,  nay 
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tục  dùng  như  chữ  thù  tạc.  Văn  kinh  viết  chữ  tích  theo  truyện  dùng  như 
chữ  toan,  chữ  tụ  bộ  nhật,  hai  chữ  dùng  lẫn  lộn  nhau.  Thuyết  văn,  Ngọc 
Thiên,  Tự  Thống  đều  viết  chữ  tạc  bộ  dậu. 

ịWM  Tế  hoạt:  Khổng  chú  Thượng  thư  nói:  tế  là  nhỏ,  Thuyết  Văn 
gọi  là  tinh  vi,  bộ  mịch  âm  tín,  văn  kinh  viết  theo  thói  quen  là  bộ  điềm  là 
sai.  Chữ  hoạt,  Khảo  Thanh  gọi  là  mỹ,  trơn.  Thuyết  Văn  gọi  là  lưu  loát, 
thuộc  bộ  mộc  âm  cốt. 

H/lí  Hưng  chú:  Trịnh  Tiển  Thi  nói  hưng  là  thạnh,  Trịnh  chú  Khảo 
Công  ký  nói:  hưng  là  động,  Thuyết  Văn  gọi  hưng  là  khởi.  Chữ  chú  còn 
âm  là  chú  bộ  vương,  Khảo  Thanh  nói  mưa  phải  thời  gọi  là  chú,  bộ  thủy, 
bộ  thốn. 

Um!  Thác  dược:  Ngự  chú  Lão  Tử  nói:  Thác  dược  là  cái  túi  không 
đáy,  tục  gọi  là  cái  túi  da.  Thược  là  ông  sáo,  là  tên  của  loại  nhạc  cụ  đều 
là  loại  chứa  không  khí  và  thoát  ra  thành  tiếng. 

Tiệp  tật:  Khảo  Thanh  gọi  là  luận  tiện,  Thuyết  Văn  gọi  là 
tiệp,  bộ  thủ  âm  tiệp. 

líìH  Chư  minh:  Mao  Thi  truyện  nói  minh  là  sâu  xa.  Trịnh  Tiễn 
nói:  minh  là  tối  tăm,  Thuyết  Văn  gọi  là  u  tối.  Nó  thuộc  bộ  khuynh  bao 
lại.  Tiếp  đó  là  bộ  nhật  và  chữ  lục,  mỗi  khi  đến  ngày  mười  sáu  mặt  trăng 
bắt  đầu  mờ  dần  đến  khi  tối  hẳn,  là  chữ  hội  ý.  Văn  kinh  phần  nhiều  viết 
bộ  miên,  chữ  cụ  viết  thành  chữ  minh  là  sai. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  30 

(Xuất  hiện  Quang  Minh  hội  thứ  mười  một,  năm  quyển.) 

MìP  Đăng  liêu:  Khảo  Thanh  nói  liêu  là  khinh  nhiễu,  Tự  Thư  nói 
đốt  đuốc  gọi  là  liệu,  Thuyết  Văn  gọi  là  phóng  hỏa,  bộ  hỏa  âm  liêu. 

Hà  cấu:  hà  là  vết  ngọc,  cấu  là  dơ  uế. 

Chiêm-bặc-la:  là  một  loại  cây  hoa  của  Ân  Độ. 

Câu-luật-đà:  phải  nói  là  Ni-câu-luật  kinh  là  lặc  tụng  lượt 
bỏ  chữ  ni  hoặc  nói  là  ni  cấu  loại,  hoặc  nói  Ni-câu-đà,  là  đọc  lược  của 
âm  Phạn.  Tàu  dịch  là  vô  tiết  thọ  nói  giông  cây  ngô  đồng,  da  không  xanh 
không  có  ngấn  nhan,  thân  cao  thẳng  tròn  trịa. 

Kiên-phúc-ca:  (Phạn  ngữ)  là  tên  của  loại  công  hoa  ở  Ân  Độ,  Đại 
Đường  Tây  vực  ký  nói:  Ân  Độ  có  rất  nhiều  cây  kiên-phúc-ca  hoa  của 
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nó  màu  đỏ  hình  như  bàn  tay  người,  âm  nghĩa  trước  hoặc  gọi  là  A-thúc- 
ca.  Xứ  này  gọi  là  tây-vô-ưu  hoa  của  nó  cũng  màu  đỏ. 

'ÍSsiỆM  Ưu-đàm-bát-la:  hoặc  gọi  là  Ô-đàm-bạt  hoặc  chỉ  gọi  là 
ưu-đàm  đều  là  tiếng  Phạn. 

Thi-lợi-sa:  đây  gọi  là  kiết  tường,  nghĩa  là  cây  hợp  hôn,  tục  gọi  la 
ban  đêm  hoa  nó  khéo  loại  rất  thơm. 

MỉễS^  A-đề-mục-đa:  là  tiếng  Phạn,  chính  Phạn  âm  là  tên  của 
loại  A-địa-mục-đắc-ca  hoa.  Ớ  Ân  Độ  có  loại  cây  này  nhưng  Trung  Hoa 
không  có. 

Mục-chơn-lân-đà:  là  đọc  trại  âm  Phạn.  Đọc  đúng  là  mẫu  chơn 
lân  thủ  (thượng  thanh)  đó  là  tên  loại  cây  hoa.  Cũng  là  tên  của  Long 
vương. 

íHPt  Ma  quyến:  âm  trên  là  Ma  là  đọc  lược  của  âm  Phạn,  chính 
phạn  âm  là  Ma-la,  đường  gọi  là  sức  mạnh.  Loại  quỷ  thần  này  có  sức 
mạnh  lớn  có  thể  là  m  chướng  ngại  sự  tu  hành  thập  thiện  nên  lấy  đó  mà 
đặt  tên,  quyến  là  lưới,  quyến  cũng  gọi  là  buộc,  bộ  võng  âm  quyên. 

Kỳ  chú:  chú  nghĩa  là  tim  đèn,  là  chỗ  dẫn  dầu. 

Kim  sáng:  bộ  mộc  âm  dương,  văn  kinh  viết  bộ  hán  và  bộ  mộc  là 
sai. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  31 

Chú  Cam  Vũ:  Huấn  giải  như  văn  kinh  đã  giải  ở  trước. 

Chích  liêu:  chích  là  đốt  lửa,  kinh  viết  âm  cũng  là  sai.  Liêu  là  mồi 
lửa.  Trong  kinh  viết  chữ  liệu  là  bịnh,  chữ  này  e  rằng  sai  nghĩa  kinh. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  32 

Câu  chỉ  la:  (Phạn  ngữ)  là  tên  của  loài  chim,  câu  chỉ  là  lấy 
âm  thanh  mà  đặt  tên,  loài  chim  này  tính  thích  chỗ  rừng  rậm  không  thích 
ở  nơi  rừng  cây  trụi  lá. 

Bễ  phước:  sách  nói  bễ  là  da  trước  đùi.  Thuyết  Văn  viết  bộ  cốt  âm 
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tỳ,  văn  kinh  viết  bộ  nhục  chữ  dưới  là  bác.  Tự  Lâm  nói  bác  là  bắp  tay, 
Văn  tự  tập  lược  nói  là  kiên  giáp  (chỗ  giữa  hai  vai  liền  nhau).  Thuyết 
Văn  viết  bộ  cốt  âm  bác.  Chữ  bác  là  từ  bộ  bổ,  bộ  thốn,  văn  kinh  viết  bộ 
nhục  để  vay  chữ,  chẳng  phải  chữ  này,  vì  rất  trái  với  nghĩa  kinh. 

iil/ili  Dong  mãn:  Vận  Anh  nói:  dong  là  thẳng,  Khảo  Thanh  gọi  là 
trên  dưới  bằng  nhau,  Thuyết  Văn  viết  bộ  nhơn  âm  dung,  chữ  mãn  là  từ 
bộ  thủy  âm  man,  là  chữ  hình  thanh. 

ÂẼỈỄS  Túc  cấn:  tự  thống  nói  cân  là  gót  chân,  chữ  này  là  bộ  túc  âm 

cấn. 

ậtíiĩ  Cám  thanh:  cám  là  màu  xanh  thẩm,  Thuyết  Văn  gọi  là  bạch 
đem  nhuộm  màu  xanh  mà  pha  sắc  đỏ,  bộ  mịch  âm  cam,  chữ  thanh  là  bộ 
sanh  và  chu  kết  hợp  nay  viết  chữ  thanh  biến  thể. 

Phân  thức:  Khảo  Thanh  nói  là  mùi  thơm,  Thuyết  Văn  nói 
héo  cỏ  mới  mọc  tỏa  ra  mùi  thơm,  thuộc  bộ  triệt  âm  phân,  nay  lệ  thư  viết 
bộ  thảo. 

Loa  văn:  là  chữ  thông  dụng,  chánh  thể  viết  chữ  luy,  loài  hải 
sản  có  vỏ,  vết  vằn  xoay  bên  trái. 

ĩHfỄ[  Oa  khúc:  Vân  Thuyên  nói:  gọi  là  chỗ  đất  ẩm  thấp,  Thuyết 
Văn  gọi  là  bộ  huyệt  âm  cao. 

‘MiẾ  Bính  trước:  Thiên  Thương  Hiệt  nói  bính  là  sáng,  Khảo  Thanh 
gọi  là  lửa  sáng,  Thuyết  Văn  viết  bộ  hỏa  âm  bính,  hoặc  viết  giống  như 
chữ  trứ,  nghĩa  là  sáng. 

lỆHlt  Bác  dong:  hoặc  viết  chữ  phác,  thoan,  toan  bốn  kiểu  đều  là 
một,  là  xương  đùi,  Thuyết  Văn  viết  bộ  nhục  âm  chuyên,  chữ  chuyên  là 
bộ  thốn. 

Ca-lan-đà-hồng:  là  tiếng  Phạn,  tên  của  một  loài  chim, 
cũng  là  tên  cái  ao,  cũng  là  tên  của  vườn  trúc,  cũng  là  tên  của  tụ  lạc. 

Hận  lệ:  Tự  Thư  gọi  là  rất  ác,  bộ  nhơn  âm  cấn. 

!ỀH  Quỷ  dị:  Khảo  Thanh  nói:  ngụy  là  dối  trá,  lừa  bịp,  quỷ  kiệt. 
Cố  Dã  Vương  nói  quỷ  là  kỳ  lạ,  hoặc  viết  bộ  tâm. 

5ịĩ]ặ[  Nhuyễn  thảo:  Thuyết  Văn  gọi  là  yếu,  bộ  nhị,  bộ  đại.  Văn 
kinh  viết  bộ  xa  là  sai,  tất  cả  sách  đều  không  viết  chữ  nhuyễn  có  bộ  xa 
này. 

'■ỊỀ'ĨỀ  Sang  vưu:  là  chữ  thông  dụng,  Khảo  Thanh  nói:  sang  là  bệnh 
nhọt.  Thuyết  Văn  gọi  là  bị  thương,  cổ  văn  viết  bộ  qua.  Chữ  vưu,  Thiên 
Thương  Hiệt  nói  VƯU  là  bệnh  bứu,  Khảo  Thanh  nói  bứu  mọc  ngoài  da. 

PĩI^ầlKílO  A-thác-phược-ca:  là  tiếng  Phạn  là  tên  của  đại  tướng 
quỷ  thần  nơi  hoang  dã,  hoặc  gọi  là  yết  tra  bạc,  tục  gọi  là  đại  tướng 
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nguyên  soái,  là  một  trong  mười  sáu  đại  dược  xoa  tướng. 

Ma-na-bà-già:  (tiếng  Phạn)  là  tên  của  Long  vương  cũng 
là  tên  của  đại  thần. 

Mâu-lư:  tiếng  Phạn  là  tên  của  loài  trời,  vị  trời  này  anh  của 
bôn  chị  em  thiên  nữ,  đều  là  quyến  thuộc  của  chư  thiên  trong  cõi  dục. 

PHll  Thi-khí-kỳ:  (tiếng  Phạn)  là  tên  của  Trì  Quốc  Thiên  vương 
ở  phương  Đông. 

Cưu-bàn-trà:  là  tên  của  họ  quỷ  Thiên  vương  ở  phương 
Nam,  mặt  giống  như  quả  dưa  mùa  đông. 

SlÌíiKílO  Tỳ-lô-trạch-ca:  âm  trạch  trong  kinh  viết  chữ  thích  là 
sai,  là  một  trong  Tứ  đại  thiên  vương,  Thiên  vương  ở  phương  Nam  thông 
lãnh,  như  các  chúng  Cưu-bàn-trà  ở  trước. 

Tam-mộ-đa:  (tiếng  Phạn)  là  thần  gió,  cũng  là  tên  khác  của  phong 

thiên. 


mm.  Thái  mạn:  Quảng  Nhã  nói  mạn  là  tấm  màn  là  che  đậy, 
Thuyết  Văn  gọi  là  mạc,  bộ  cân  âm  man. 

HMU  Tùng  xí:  Khảo  Thanh  gọi  tòng  là  tụ,  xí  theo  Quảng  Nhã  gọi 
là  khoảng,  Thiên  Thương  Hiệt  gọi  là  bế  đến  là  chỗ  tạp,  bộ  nghiễm  âm 
tắc. 


Thác  nhữu:  Khảo  Thanh  gọi  là  lẫn  lộn. 

lỀH iílP  Chiêm  bồ-ca:  là  tên  một  loài  hoa. 

Tất-lực-ca:  tiếng  Phạn  là  tên  của  một  loài  hương. 

Hoài  nhâm:  cổ  văn  viết  bộ  nữ  thành  chữ  hoài,  Thiên  Thương  Hiệt 
viết  chữ  hoài  là  ôm  ấp.  Chữ  nhậm,  Quảng  Nhã  gọi  là  có  thai.  Có  âm 
thân  hoặc  chữ  nhâm,  Thuyết  Văn  gọi  là  bào  thai,  Khảo  Thanh  nói  người 
phụ  nữ  có  thai,  bộ  nữ  âm  nhậm. 

iiilll  Hoàn  xuyến:  Nhĩ  Nhã  nói  thịt  ngon  như  một  gọi  là  hoàn. 
Quách  Chú  nói:  vòng  có  lỗ,  chữ  xuyến  theo  Vận  Anh  nói  xuyến  là  vòng 
tay,  là  chữ  hình  thanh. 

HHIi  Phàn  đằng:  Thuyết  Văn  nói  phàn  là  dẫn  đằng,  theo  Khảo 
Thanh  đằng  là  loại  dây  leo  tràn  lan,  bộ  thảo  âm  đằng. 

êSậỹ-  Quyên  lao:  Quách  Phác  chú  Phương  ngôn  nói:  quyên  là  trừ 
bỏ. 
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KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  33 

Đổi  hận:  Thuyết  Văn  nói:  đổi  là  oán.  Văn  kinh  viết  chữ  đối  bỏ 
chữ  tâm. 

Chẩn  tế :  không  phản  âm,  lấy  chữ  chẩn,  thượng  thanh,  Phương 
ngôn  nói:  chẩn  là  cứu  trợ,  bộ  thủ  âm  chẩn. 

Đà-la-nhị-noa-chú:  chữ  trong  chú  này  chỉ  lấy  thanh  vận,  do  ảnh 
hưởng  chữ  Phạn  nên  không  tiện  giải  thích. 

Him  Ê-la:  bộ  mục  âm  ế,  văn  kinh  viết  nhầm  bộ  dậu,  thành  chữ  y 
là  sai,  chữ  la  ở  dưới  là  âm  bật  của  lưỡi. 

Mang  nang. 

Nhưỡng. 

Nghiệt. 

Những  câu  chơn  ngôn  này  không  phải  chính  Phạn  bổn,  chỉ  dịch 
nhờ  vào  bản  cũ. 

Giai  hiệp:  Khảo  Thanh  nói  hiệp  là  giữ,  là  dấu  riêng. 

/5HỀÌ  Hỗ  ng  xúc:  Khảo  Thanh  nói  tranh  là  cái  trụ. 

Kim  bính:  Khảo  Thanh  nói  bính  là  đồ  vật  có  chuôi  cầm. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  34 

Bổ-đặc-già-la:  (tiếng  Phạn)  Đường  dịch  là  pháp  vô 

ngã. 

Quảng  hiểm:  Khảo  Thanh  nói  hiểm  là  nơi  hiểm  trở,  gồm  bộ  hán, 
bộ  phụ  âm  hiệp,  văn  kinh  viết  bộ  khuyển  là  sai. 

Đà-la-ni-đế-thế. 

Hầu  ngạc:  là  chữ  thông  dụng,  chánh  thể  viết  bộ  nhục,  hai 
bộ  khẩu,  âm  huyên. 

Tê  trì:  là  chữ  thông  dụng,  cố  Dã  Vương  nói  tê  cũng  giống 
như  trí,  Quảng  Nhã  gọi  là  tặng,  Thuyết  Văn  gọi  là  đem  đi,  chánh  thể 
vết  chữ  tê  bộ  bối  âm  tề. 
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KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  35 

(Bồ-tát  Tạng  hội  thứ  mười  hai,  trước  có  nói  về  ý  nghĩa 
nay  chỉnh  thêm,  hai  quyển) 

Bạt-già-phạm:  (Phạn  ngữ)  là  danh  hiệu  tôn  xưng  của  Như  Lai, 
đây  là  tên  hay  trong  các  Đức  Phật  Địa  Luận  kệ  nói: 

Tự  tại  xí  thạnh  và  đoan  nghiêm. 

Gọi  là  kiết  tường  và  tôn  quý 

Như  vậy  lục  chủng  nghĩa  sai  biệt 

Nên  biết  gọi  chung  Bạc-già-phạm. 

Câu  văn  này  bao  hàm  nhiều  nghĩa. 

Người  dịch  kinh  vì  sợ  không  lột  tả  hết  sự  mầu  nhiệm  đó  nên  vẫn 
giữ  nguyên  chữ  Phạn. 

Thất-la-phiệt:  (tiếng  Phạn)  là  tên  của  một  quốc  gia  ở  Ân  Độ,  cổ 
dịch  là  thành  Xá  vệ,  hoặc  gọi  là  xá-bà-đề.  Nghĩa  là  nước  này  xuất  hiện 
nhiều  bậc  nhân  tài,  có  nhiều  tài  nguyên  quý  giá.  Thiện  kiến  luật  cũng 
gọi  là  nước  giàu  có,  nghĩa  là  nước  đó  có  rất  nhiều  bậc  thông  minh,  trí 
tuệ  xuất  hiện.  Trân  bảo  các  nước  đều  cống  nạp  về  nước  này.  Vì  có 
nhiều  tài  sản  quí  giá  nên  gọi  là  “đa  hữu”.  Thời  xưa  có  người  Xá  vệ  ở 
đất  này,  vì  thế  đặt  tên  là  Xá-vệ,  nó  thuộc  miền  Trung  Ân. 

J!5ĩ  Ma  vương:  Tự  thư  vốn  không  có  chữ  ma  này.  Dịch  giả  chuyển 
chữ  ma  thành  ma-la,  cổ  dịch  là  hay  làm  chướng  ngại  người  tu  hành.  Lại 
nói  vì  làm  mất  tuệ  mạng,  cho  nên  khởi  kinh  nói:  cõi  trời  tha  hóa  dưới 
cõi  sơ  thiền  có  cung  điện  của  ma  ba-tuần,  sắc  thân  và  tuổi  thọ  của  ma 
trội  hơn  các  trời  tha  hóa  tự  tại.  Nó  thường  so  tài  với  Phật  Nhiếp  thuộc 
Nhĩ  hóa  thiên,  Phạn  ngữ  gọi  là  Ba-tất-duyện,  Đường  gọi  là  ác  dục,  đa 
ái  dục. 

PộĩlS/Ỗ-  A-tố-lạc:  cựu  dịch  là  A-tu-luân,  hoặc  gọi  là  A-tu-la  đều 
đọc  trại  âm  của  tiếng  Phạn,  chánh  âm  là  A-tố-la  chuyển  lưỡi.  Tàu  gọi 
là  phi  thiên,  nó  là  loài  có  J>hước  đức  lớn  nhất  trong  các  loại  quỷ  thần 
chướng  ngại  phong  tục  ở  Ân  Độ  phàm  các  loại  quỷ  thần  đều  gọi  chung 
là  thiên.  Loại  này  thường  hay  tranh  giành  phần  hơn  với  chư  thiên,  cho 
nên  gọi  tắt  là  phi  thiên.  Khởi  thế  nhân  bản  kinh  nói:  loài  này  có  bôn 
loại:  một  loại  cung  điện  ở  dưới  biển,  bốn  phía  núi  Tu-di  đều  có  mỗi 
cõi,  phương  Đông  là  của  Tỳ-ma-chất-đa,  phương  Nam  của  dũng  dược, 
phương  Tây  là  của  huyễn  hóa,  phương  Bắc  của  La-hầu,  trên  cách  mặt 
biển  cả  vạn  du  thiện  na,  khi  cảm  tứ  phong  luân  chuyển  mang  bước  kh- 
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iến  cho  ở  được.  Một  là  trụ,  hai  là  an  trụ,  ba  là  bất  đọa,  bốn  là  kiên  cố 
hoặc  ở  trong  các  núi,  hải  đảo  luôn  nghe  có  hang  A-tu-la.  Các  truyện  ký 
đã  nói  là  Bồ-tát  Thanh  Biện  đã  vào  những  nơi  này. 

Dược  xoa:  cựu  dịch  duyệt  xoa  hoặc  gọi  là  dạ-xoa,  hoặc  gọi  là  dã- 
xoa  đều  đọc  trại,  chính  là  chúng  của  Đa-văn  Thiên  vương  cai  trị. 

ÍỆậịỊLÍỲ,  Ma-yết-đà:  hoặc  gọi  là  Ma-kiệt-đà,  hoặc  gọi  là  Ma-kiệt- 
đề  đều  là  một.  Tây  Vực  ký  nói:  ở  nước  Trung  Ấn  gọi  là  Ba-liên-phất- 
ấp  vùng  đất  ấy  ẩm  ướt  sinh  sản  nhiều  loại  lúa  gạo,  là  lãnh  thổ  của  vua 
Vô-ưu  cai  trị,  xứ  này  có  rất  nhiều  thánh  tích. 

ÌỆlllặ  Thứu  phong:  âm  tựu  hoặc  gọi  là  linh  thứu,  hoặc  gọi  là  thứu 
đầu,  hoặc  thứu  tố.  Đều  tùy  thoe  thói  quen  mà  nói.  cổ  gọi  là  Kỳ-xà- 
quật,  chính  là  đọc  lược  âm  tiếng  Phạn,  chánh  gọi  là  hợp  hai  âm  hột  lý 
và  đà-la.  Đọc  chuyển  lưỡi  là  củ  thác  sơn  là  nơi  chim  thứu  ở,  là  loại  cao 
đài  nên  đặt  tên  là  thứu  đài,  vì  loại  chim  này  ở  trên  đỉnh  núi  cho  nên  gọi 
là  thứu  phong  hột. 

ÍbMỀỄ,  Tăng-già-để:  Âm  tri,  cực  gọi  là  tăng-già-lê,  tàu  gọi  là  do 
kép,  tức  là  đại  y  của  chư  tăng  ngày  nay.  Dưới  là  cửu  điều,  trên  là  hai 
mươi  lăm  điều,  chỉ  lấy  kỳ  số  chín  loại  sai  biệt,  đầy  đủ  như  trong  văn  luật 
đã  nói,  Phật  chế  khi  vào  cung  vua,  khi  vào  tụ  lạc,  khi  chiết  phục  ngoại 
đạo,  khi  thấy  thú  dữ  thì  phải  mặc  y  này. 

Nghiêm  chỉnh:  Khảo  Thanh  nói:  chỉnh  là  tề,  chánh  lý. 

Siêu  đỉnh:  phương  ngôn  nói  siêu  là  xa,  Thiên  Thương  Hiệt  gọi  là 
vượt  qua.  Quảng  Nhã  gọi  là  băng  qua,  Vương  Dật  chú  sở  từ  gọi  siêu  là 
việt.  Thuyết  Văn  gọi  là  khiêu.  Bộ  tẩu  âm  chiêu.  Chữ  chiêu  gồm  bộ  đao 
bộ  khẩu,  chữ  dưới  là  nị,  Vương  Dật  chú  sở  từ  nói:  nị  là  trơn. 

An-thiện-na:  (tiếng  Phạn)  là  tên  của  loại  thuốc  nhỏ  mắt.  Đây  gọi 
là  loại  thạch  dược,  màu  xanh  sẩm  và  pha  lẫn  sắc  đỏ  cũng  giông  kim 
tinh. 

Đề  thanh:  là  tên  bảo  bối,  chỉ  có  thiên  đế  mới  có  loại  ngọc  xanh 
này,  vì  thế  đặt  tên  là  đế  thanh. 

Thiên  cung:  hoặc  gọi  là  đế  cung,  tức  là  cầu  vồng,  tục  gọi  chữ  hồng 
là  giáng,  thi  nói  đế  đông  và  hồng  nhi  đều  là  một. 

Hà  uế:  Ngọc  Thiên  nói  hà  là  vết  của  ngọc,  uế  là  không  sạch  sẽ. 

m#  Chú  kim:  cố  Dã  Vương  nói  nung  đồng  là  m  đồ  dùng  gọi  là 
chú  Thuyết  Văn  gọi  là  nung  chảy  kim  loại,  bộ  kim  và  chữ  thọ  kết  hợp. 

1ỆIPỘÍ  Xa-ma-ha:  (Phạn  ngữ)  Đường  gọi  là  định  hoặc  gọi  là  tịch 
tịnh  đều  một  nghĩa. 

Mh  Nhạn  hành:  Mao  Thi  truyện  nói:  con  lớn  là  hồng,  con  nhỏ  là 
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nhạn. 

Kiều-đáp-ma:  (tiếng  Phạn)  Ngài  Nghĩa  Tịnh  dịch  là  loại  trâu 
phẩn,  là  chủng  tộc  cam  giá  hoặc  gọi  là  loại  đất  bùn  (nê  thổ  chủng)  cổ 
gọi  là  cù-đàm. 

Toan-nghê-hạm:  Nhĩ  Nhã  nói  toan  nghê  như  loài  sư  tử  ăn  thịt  hổ 
báo.  Quách  Phác  nói:  chính  là  sư  tử,  xuất  hiện  ở  Ân  Độ,  vào  thời  Hán 
Vũ  Đế  vua  Sơ-lặc  nuôi. 

Tiêm  tạp:  tiêm  là  nhỏ,  chữ  tạp  gồm  bộ  y  âm  tập,  tạp  nghĩa  là  ác 
năm  mày. 

Kiên  bác:  đã  giải  ở  trước. 

Bể  thoán:  Thuyết  Văn  gọi  là  đùi  ngoài,  bên  trong  gọi  là  cổ,  ngoài 
gọi  là  bể,  bộ  nhục  âm  tỳ.  Chữ  dưới  là  thoan,  hoặc  viết  là  đoán,  Thuyết 
Văn  gọi  là  gót  chân,  bộ  nhục  âm  đoan. 

Võng  man:  Quảng  Nhã  gọi  là  căng  da.  Trong  mười  ngón  tay  của 
Như  Lai  có  chỉ  thịt  nổi  giống  như  chân  thiên  nga. 

Song  chích:  hoặc  gọi  là  tích,  Thuyết  Văn  gọi  là  bàn  chân. 

Cù-lạp-pha:  (Phạn  ngữ)  Tàu  gọi  là  hai  bên  hông. 

Đạo  không:  Lưu  Triệu  chú  Công  Dương  truyện  nói:  đạo  là  thực 
hành,  Thuyết  Văn  gọi  là  dẫm  đạp. 

Khiếm  hoài:  Khảo  Thanh  gọi  là  nghĩ  thầm,  là  dòm  lén,  Thuyết 
Văn  gọi  là  ăn  trộm.  Từ  trong  hang  ra,  thuộc  bộ  huyệt. 

Na-du-đa:  (tiếng  Phạn)  là  danh  từ  pháp  số  của  Ân  Độ,  cổ  gọi  là 
Na-do-tha,  kinh  Hoa  Nghiêm,  phẩm  A-tăng  kỳ  nói  là  câu  chi.  Câu  chi 
là  một  A-du-đa,  A-du-đa  là  một  na-du-đa.  Trong  ba  tầng  pháp  số,  đây 
chính  là  tầng  lớn  nhất. 

Câu  chi:  cũng  là  pháp  số  của  phương  kia,  phẩm  A-tăng  kỳ  trong 
kinh  Hoa  Nghiêm  nói:  mười  vạn  là  một  lạc  xoa,  một  trăm  lạc  xoa  là  một 
câu  chi.  Đây  là  số  trung  bình. 

Sử  lưu:  Thiên  Thương  Hiệt  nói  sử  là  nhanh  chóng.  Quế  Uyển  Châu 
Tụ  nói:  là  vội  vã,  bộ  mã  âm  sử.  Văn  kinh  viết  bộ  quyết  là  sai,  chữ  lưu 
gồm  bộ  thủy,  bộ  thốt,  bộ  xuyên  bỏ  dấu  chấm  thành  chữ  lưu. 

Phiêu  một:  Thuyết  Văn  gọi  phiêu  là  nổi,  Quảng  Nhã  nói  phiêu  là 
tẩy,  chữ  một  theo  Đỗ  chú  tả  truyện  gọi  là  chìm.  Thượng  loại  gọi  là  nịch, 
Thuyết  Văn  gọi  là  trạm. 

Mạc-ma:  (Phạn  ngữ)  Tàu  gọi  là  tử  tiết  nghĩa  là  lóng  đốt  của  con 
người  như  bị  đánh  bị  đập  rồi  chết  sớm  gọi  là  tử  tiết. 

Độc  diễm:  Thuyết  Văn  nói  lửa  đốt  cháy  sáng  rực,  Vận  Anh  gọi  là 
ánh  lửa. 
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Si  cổ:  Thuyết  Văn  nói  si  là  ngu  si  không  có  trí  tuệ,  Trịnh  Chúng 
chú  chu  lễ  nói:  không  có  mắt  gọi  là  cổ,  mang  mang  như  da  trống. 

Diệm  ma:  trong  phần  âm  nghĩa  của  Đại  Bát-nhã  đã  nói  rõ. 

Hồi  phục:  chữ  hồi  văn  tự  âm  nghĩa  nói:  trong  nước  xoáy,  chữ  phục 
theo  Khảo  Thanh  gọi  là  dòng  nước  cuồn  cuộn. 

Ba  đào:  Hứa  Thúc  Trọng  chú  Hoài  Nam  Tử  nói:  nước  thủy  triều 
vọt  lên  gọi  là  đào,  Thiên  Thương  Hiệt  nói  sóng  lớn  gọi  là  đạo. 

Chẩm  trước:  Vận  Anh  nói:  chẩm  là  dam  mê,  Khảo  Thanh  gọi  là 
ngoạn  mục,  đắm  trước.  Trước  theo  Quế  Uyển  Châu  Tòng  nói:  trước  là 
gần  Hán  Thư  gọi  là  chí  (đến)  bộ  thảo  và  chữ  giả  văn  kinh  viết  bộ  mục 
là  chữ  thông  dụng  trong  sách  vỡ. 

Luy  liệt:  Khảo  Thanh  nói  luy  là  gầy  ốm,  Thuyết  Văn  gọi  là  môn. 
Chính  là  chữ  sấu,  chữ  liệt  tự  như  nói  liệt  là  yếu,  bộ  thiểu  trên  bộ  lực  là 
chữ  hội  ý  vậy. 

Lục  xứ:  theo  Phạn  ngữ  gọi  là  A-đát-na.  Tàu  phiên  là  xứ,  xứ  nghĩa 
là  xứ  sở,  là  chỗ  sanh  ra  cựu  dịch  là  lục  nhập  thất.  Phạn  bổn  là  Bát-la- 
phiệt-xá,  Tàu  gọi  là  nhập. 

Hôn  mao:  Thuyết  Văn  nói  hôn  là  vọng,  Quảng  Nhã  nói  hôn  là  si 
mê.  Chữ  mao,  tự  thư  gọi  là  loạn,  bộ  lão  âm  mao. 

Bì  hoãn:  Nhĩ  Nhã  nói  hoãn  là  thong  thả.  cố  Dã  Vương  nói  là 
khoan  thai,  theo  nghĩa  bì  hoãn  là  khoan  mang  (chậm  rãi)  bộ  mịch  âm 
viên. 

Ma-nạp-bà  (Phạn  ngữ)  hoặc  gọi  ma-na-bà  hoặc  gọi  na-la-ma-nạp 
hoặc  gọi  là  ma-nap-phược-ca,  hoặc  gọi  là  na-la-ma-na,  hoặc  chỉ  gọi  là 
ma-nạp  đều  là  lời  đọc  trại  âm,  cùng  chung  một  nghĩa,  Tàu  gọi  là  nho 
đồng  nghĩa  là  đồng  tử. 

Toát-ma:  Khảo  Thanh  nói:  túm  lấy.  Quảng  Nhã  nói  toát  là  cầm 

giữ. 

Bị  sanh:  hoặc  nó  ngu  dị  sanh,  nghĩa  là  ngu  si  ám  chướng  không 
sinh  vô  lậu,  cổ  dịch  là  tiểu  nhi  biệt  sinh,  vì  khờ  như  đứa  trẻ,  hoặc  nói 
tiểu  nhi  phàm  phu  hoặc  viết  anh  ngu  phàm  phu,  hoặc  nói  là  mao  đạo 
phàm  phu,  hoặc  nói  mao  đầu  phàm  phu,  nghĩa  tuy  là  một  nhưng  cách 
nhau  rất  ra  nghĩa  đầu  là  đúng. 

Chiên-trà-la:  (tiếng  Phạn)  chính  là  người  chủ  quả  ngục  hoặc  kẻ 
hốt  phân  dơ. 

Bị  cương:  Khảo  Thanh  nói:  lấy  cung  tên  bắn  chim,  tự  thư  gọi  là 
bỏ  thân  ngoài  đường,  hình  ấy  giống  như  cây  cung,  chữ  này  bộ  cung  âm 
canh. 
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Ma-quyến:  Khảo  Thanh  nói:  dùng  lưới  giăng  bắt,  hoặc  bó  buộc, 
Vận  Anh  nói:  bắt  giữ,  bộ  võng  âm  quyên.  Kinh  nói:  ma-quyến  là  ngũ 
dục,  Ma  vương  do  đây  mà  trói  buộc  chúng  sanh. 

Bất  giác:  nghĩa  là  ngủ  nghỉ. 

Thính  bất:  tự  thư  nói  thính  là  cho  phép,  thuận  theo. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  36 

(Phẩm  thọ  ký  Kim  tỳ -la  thiên,  Bồ-tát  Tạng  hết  quyển  này). 

Kiền  đạt  phược:  (Phạn  ngữ)  lỗ  chất.  Đường  gọi  là  thưởng  thức  mùi 
hương,  lấy  hương  để  nuôi  thân  cũng  gọi  là  thần  hương  hành,  hoặc  nói 
là  xú  hương,  còn  gọi  là  tầm  hương  thần  hoặc  nói  ở  trên  núi  hương,  hoặc 
nói  thân  có  mùi  thơm  lạ.  Có  thuyết  nói  đó  là  thần  âm  nhạc  là  nghĩa  dịch 
vậy.  Cựu  gọi  là  càn-thát-bà,  cũng  gọi  là  càn-đạp-hòa  đều  là  âm  khinh 
trọng  bất  đồng  của  các  nước. 

Yết-lộ-trà:  cũng  là  thứ  đề  không  đẹp.  Cựu  gọi  là  ca-lâu-la  hoặc 
gọi  là  kim  xí  điểu. 

Mạc-hô-lạc-ca:  hoặc  gọi  là  mây-hô-lạc  đều  đọc  trại  âm,  Tàu  gọi 
là  đại  phúc  hạnh  tức  là  thần  mãng  xà.  Có  sức  thần  lớn  có  khả  năng  biến 
thành  người. 

Khẩn-nại-lạc:  là  thần  múa,  thân  người  mà  đầu  ngựa  hễ  là  nữ  thì 
như  người  đoan  chánh  khép  ca  múa,  phần  đông  là  m  thê  thiếp  với  Càn- 
thát-bà. 

Ôn-bát-la-hoa:  (Phạn  ngữ)  Đường  gọi  là  hoa  sen  xanh,  hoa  màu 
xanh,  là  mềm  rộng,  dài,  mùi  thơm  lan  khắp,  thế  gian  này  không  có  hoặc 
gọi  là  Ưu-bát-la. 

Bát-đặc-ma-hoa:  hoặc  gọi  là  bát-đầu-ma,  hoặc  gọi  bát-nỏa-ma, 
chính  Phạn  âm  là  bát-nạp-ma,  Tàu  dịch  là  hoa  sen  hồng,  hoặc  gọi  là 
màu  vàng  tía. 

Câu-hóa-đà:  hoặc  gọi  câu-mễ-đà,  hoặc  gọi  câu  vật  đầu,  chính 
Phạn  âm  là  câu-mâu-na  tức  là  hoa  sen  màu  đỏ  thẩm,  có  thuyết  nói  màu 
sắc  như  ánh  lửa. 

Bôn-trà-lợi-ca  hoặc  gọi  là  Phương-đà-lợi,  chính  Phạn  âm  là  Bô- 
nô-nỏa.  Lợi-da  Tàu  dịch  là  hoa  sen  tuyết,  loại  này  không  có  ở  nhân  sản 
sinh  ở  ao  đại  long,  cũng  gọi  là  A-nâu-liên-trì. 
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Y  hổ:  Nhĩ  Nhã  gọi  là  cây  nhờ. 

Đỗ-sử-đa:  (tiếng  Phạn)  là  tên  của  trời  Không  Cư  Thiên  trong  cõi 
dục  giới.  Cựu  dịch:  Đâu-suất-đà  hoặc  gọi  là  Đâu  Thuật  hoặc  gọi  Đâu 
Sử  Đa,  đều  đọc  trại  từ  âm  Phạn,  Đường  gọi  là  tri  túc,  hoặc  gọi  là  diệu 
túc,  phàm  thánh  giới  địa  phương  nói:  cõi  phàm  thì  đa  phảng  dật,  cõi  trời 
thì  nhiều  ấm  độn,  cho  nên  gọi  là  tri  túc,  đa  số  các  vị  Bồ-tát  Nhứt  Sanh 
Bổ  Xứ  là  m  Thiên  vương  ở  cõi  này.  Tuy  đầy  đủ  muôn  hạnh  và  công  đức 
thập  độ  nhưng  vẫn  chuyên  ròng  tinh  tấn.  Luận  Bà-sa  và  chánh  pháp 
niệm  kinh  nói:  cõi  kia  lấy  mây  báu  là  m  đất,  dưới  cách  mặt  biển  ba 
mươi  hai  vạn  du  thiện  na.  bốn  trăm  năm  ở  cõi  nhân  gian  bằng  một  ngày 
một  đêm  ở  cõi  kia,  tuổi  thọ  bốn  ngàn  tuổi.  Thân  cao  hai  dặm. 

Tứ  châu:  Nhĩ  Nhã  nói:  có  thể  ở  trong  lãnh  địa  bình  thường  gọi  là 
châu.  Nói  tứ  châu  trong  biển  cả  bốn  phía  núi  Diệu  cao  đều  có  một  châu. 
Phía  Đông  gọi  là  Thân  thắng,  Nam  là  Thiệm  bộ,  Tây  gọi  là  Ngưu  hóa, 
Bắc  gọi  là  Cao  thắng.  Thân  hình  và  tuổi  thọ  trong  mỗi  châu  đều  khác 
nhau,  rộng  như  trong  khởi  thế  câu  xá  đã  nói: 

Khắc-già-sa:  (tiếng  Phạn)  là  tên  của  một  con  sông  ở  Ân  Độ, 
thượng  nguồn  của  con  sông  này  xuất  phát  từ  sông  Vô  nhiệt  não,  cát  của 
nói  nhuyễn  mịn  như  bụi  trần,  vì  không  thể  đếm  xiết  cho  nên  nêu  ra  để 
là  m  thí  dụ . 

Chuyên  ngõa: 

Lịch  thạch:  Khảo  Thanh  gọi  là  đá  vụn,  Thuyết  Văn  viết  bộ  thạch, 
đọc  lược  từ  âm  lạc. 

Tru  ngõa:  tru  Thuyết  Văn  gọi  là  gốc  cây,  chữ  dưới  theo  Tự  Thư 
gọi  là  tên  khác  của  sát  thọ. 

Độc  thích:  Chu  lễ  nói  thích  là  giết,  bộ  đao  âm  thúc. 

Đố-đơn-na:  tiếng  Phạn  là  tên  của  loài  quỷ,  gọi  là  phú-đơn-na, 
hoặc  gọi  phú-đà-na,  đều  đọc  trại  chứ  không  đúng,  Tàu  gọi  là  xú  uế. 
Tuy  thân  hình  nó  hôi  thúi  nhưng  nó  là  loài  cá  phước  báo  lớn  nhất  trong 
các  loài  ngạ  quỷ. 

Mục-kiền-liên:  (đọc  nhầm  tiếng  Phạn)  chính  âm  Phạn  gọi  là  Một- 
hùng-nô-đắc-lạc-lạ,  Đường  gọi  là  họ  Thái  thúc.  Tổ  tiên  của  vị  đại  A- 
la-hán  này  thuộc  chủng  tộc  Thái  thục  lục  đậu  (hái  đậu  xanh)  lấy  đó  mà 
đặt  họ. 

uất-đa-la  tăng  già:  (tiếng  Phạn)  là  tên  của  ca-sa  bảy  điều  mà 
chúng  tăng  thường  đắp  cũng  gọi  là  y  cắt  sọc. 

Tứ  nhữ:  Vận  Anh  nói  tứ  là  buông  lung. 

Nhiễu  chuyển:  Tập  Huấn  nói:  Nhiễu  là  đùa  giỡn  nhiều  loạn  nhau, 
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Tam  thương  nói:  nhiễu  là  nô  đùa,  là  ngược. 

Vi  nhứt  thiết:  Vận  Anh  gọi  là  trợ  giúp.  Từ  bộ  trảo  viết  thành  chữ 
vi  là  đứng.  Văn  kinh  viết  chữ  vi  tắc. 

Vi  phổ:  Khảo  Thanh  nói  là  là  m. 

Đệ  đăng:  Vận  Anh  nói  đệ  là  thềm  bằng  gỗ,  bục  gỗ,  bộ  mộc,  âm 
đệ.  Chữ  đăng,  Quách  Chú  Mục  Thiên  tử  nói  đăng  là  cái  bệ.  Vận  Anh 
nói  đăng  cũng  như  đệ,  Tự  Thư  nói  đăng  là  hiểm  hóc,  chữ  này  bộ  phụ. 

Vi  kiều:  Khảo  Thanh  nói  kiều  là  cái  cầu.  Tự  Thư  nói  kiều  là  cái 
cầu  để  bắt  qua  sông,  bộ  mộc  âm  kiều. 

Lao  cố:  Quảng  Nhã  nói:  lao  là  bền  vững,  Thuyết  Văn  nói  bốn  mặt 
đều  bao  bọc,  Cô"  Dã  Vương  nói  lao  cũng  như  cố.  Thuyết  Văn  gọi  là  xây 
chuồng  nuôi  trâu  dê. 

Quyết  nhất:  Mao  Thi  truyện  nói:  quyết  là  động,  Dã  Quỳ  chú  Quốc 
ngữ  nói  quyết  là  đi,  cố  Dã  Vương  nói  quyết  cũng  giống  như  kinh  hãi, 
nghĩa  là  mau  chóng.  Quảng  Nhã  nói  quyết  là  đạp  dẫm,  hoặc  viết  là  thú 
quyết  đều  giống  như  chữ  nhất.  Thuyết  Văn  gọi  là  túng. 

Xuyên  triệt:  Vận  Anh  nói:  xuyên  là  cái  hang,  Thuyết  Văn  gọi  là 
thông  suốt,  gồm  bộ  huyệt  bộ  nha.  Chữ  triệt  theo  Đỗ  chú  tả  truyện  nói: 
triệt  là  thấu  đạt,  Thuyết  Văn  gọi  là  thông  thạo,  bộ  xích. 

Tĩnh  lự:  cổ  gọi  là  thiền  định,  Thuyết  Văn  gọi  tĩnh  là  thẩm  sát, 
Khảo  Thanh  gọi  là  an  ổn  tĩnh  mịch.  Tập  Huấn  nói  lự  là  suy  nghĩ,  bộ  tâm 
và  âm  lư. 

Quỹ  phạp:  Mao  Thi  truyện  nói:  quỹ  là  cạn  kiệt,  Khảo  Thanh  nói 
quỹ  là  nghèo  thiếu,  Thuyết  Văn  gọi  là  cái  hộp,  bộ  phương  âm  quý,  hoặc 
có  khi  viết  thêm  bộ  mộc  chữ  phạp,  Thượng  thư  đại  truyện  nói  đi  đường 
mà  không  có  tài  sản  gọi  là  phạp,  Tả  Thi  truyện  nói  trái  với  chánh  gọi 
là  phạp. 

Tam-ma  địa:  (Phạn  ngữ)  Đường  gọi  là  định,  hoặc  gọi  là  đẳng  trì 
hoặc  gọi  là  đẳng  chí  đều  có  nghĩa  là  định. 

Bát-la-nhã:  âm  bát  là  đọc  nhầm  âm  Phạn,  chánh  Phạn  âm  là  hợp 
hai  chữ  bát  la,  và  chỉ  nhưỡng.  Đời  Đường  gọi  là  tuệ,  cổ  dịch  là  trí  tuệ, 
nghĩa  là  sáng  suốt. 

Tát-đỏa:  (tiếng  Phạn)  Đường  gọi  là  hữu  tình,  cổ  dịch  là  chúng 

sanh. 

Táo  động:  Trịnh  Huyền  chú  luận  ngữ  nói  là  không  an  tịnh,  Giả 
Quỳ  nói:  táo  là  nhiễu  nhương.  Mật  pháp  nói:  thích  biến  động  gọi  là  táo. 
Thuyết  Văn  nói  táo  là  tánh  vội  vã,  bộ  túc  âm  táo. 

Tha-na:  là  đọc  nhầm  âm  Phạn,  chính  âm  là  đà-nang,  Tàu  dịch  là 
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thí. 

Mãnh  lệ:  Mao  Thi  truyện  nói:  lệ  là  ác,  Trịnh  Huyền  nói:  phạm  tội 
là  m  ác  gọi  là  lệ.  Đỗ  chú  tả  truyện  nói:  lệ  là  mãnh,  Mật  Pháp  nói:  tàn 
bạo  (bạo  mạn)  không  có  ai  thân  gọi  là  lệ,  giết  hại  không  còn  ai  gọi  là 
lệ,  văn  kinh  viết  bộ  lực  là  sai,  Thuyết  Văn  viết  bộ  hán  và  chữ  vạn. 


568 


BỘ  Sự  VựNG  6 


NHẤT  THIẾT  ÂM  NGHĨA  KINH 


Sa-môn  Thích  Tuệ  Lâm  nhà  dịch  kinh  đời  Đường  soạn. 


QUYỂN  13 

(Âm  từ  quyển  ba  mươi  bảy  đến  hết  quyển  năm  mươi  lăm  gồm 
mười  chín  quyển.) 

KINH  ĐẠI  BẢO  TÍCH 
QUYỂN  37 

Piii  Thi  la:  Đường  gọi  là  giới,  hoặc  gọi  là  luật,  hoặc  gọi  chung  là 
tạng  giới  luật. 

Ttí  Bất  khiếp:  Cô"  Dã  Vương  nói:  khiếp  là  sợ  khiếp,  Khảo  Thanh 
nói  khiếp  là  nhát,  Thuyết  Văn  viết  bộ  khuyển,  nghĩa  là  rất  sợ,  chữ  hội 

ý- 

Di  thóa:  Chánh  thể  viết  bộ  tỷ  và  chữ  đệ,  hoặc  viết  chữ  đồ. 
Vận  Anh  gọi  là  nước  mũi.  Trong  kinh  viết  chữ  di,  Thuyết  Văn  viết 
nhầm  vi  trong  sách  chữ  di  và  chữ  đệ  lẫn  lộn  nên  có  sự  nhầm  lẫn  này, 
song  có  công  dụng  như  nhau.  Nay  Ngọc  Thiên,  Khảo  Thanh  và  Vận 
Anh  đều  giống.  Các  nhà  soạn  sách  đều  lấy  âm  di,  Chu  Dịch  Túy  Quái 
nói:  than  khổ  khóc  lóc  lấy  chữ  đó  là  m  chứng  minh,  đó  cũng  là  nước 
dãi,  chữ  dưới  là  thóa,  Thuyết  Văn  gọi  là  nước  miếng,  Khảo  Thanh  gọi 
là  nước  dịch  trong  miệng. 

Mao  ngưu:  kinh  Hải  Sơn  nói  núi  Phan  hầu  có  giống  thú  hình 
giống  như  con  trâu  bốn  ngón,  chân  nó  mọc  lông  nên  gọi  là  mao  ngưu. 
Quách  Phác  chú  nói:  lưng,  chân,  bụng  và  đuôi  trâu  đều  có  lông  dài. 
Thuyết  Văn  nói  dân  tộc  Di  ở  Tây  Nam  có  sâu  dài  gọi  mao  ngưu. 

Ô-ba-tố-ca:  (tiếng  Phạn)  cổ  dịch:  Ưu-ba-bà-ca  hoặc  gọi  là  ưu-bà- 
tắc  đều  đọc  nhầm,  Đường  gọi  là  cận  thiện  nam,  Luật  hữu  bộ  gọi  là  cận 
sự  nam,  cũng  gọi  là  cận  túc  nam  là  người  gần  gũi  Tam  bảo  ở  gần  để 
phụng  sự,  hoặc  gọi  là  thanh  tín  sĩ,  thiện  túc  nam  là  nghĩa  dịch. 

9.ệ')E®ĩfÌ)P  Ô-ba-tư-ca:  Đường  dịch  là  cận  thiện  nữ  hoặc  gọi  là  cận 
sự  nữ,  nghĩa  giống  như  trước  đã  giải,  vì  mang  theo  bộ  nữ  nên  gọi  là  Tư- 
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ca.  cổ  dịch  là  ưu-ba-di-ca,  hoặc  gọi  ưu-bà-di-ca.  cổ  dịch  là  ưu-ba-di- 
ca  hoặc  gọi  ưu-bà-di. 

Bất  ngạnh:  Vận  Anh  nói:  ngạnh  là  cứng  cỏi.  Tục  viết  chữ  ngạnh 
bộ  thạch  cũng  như  chữ  này. 

Bất  sáp:  Vương  Dật  chú  sở  từ  nói:  sáp  là  khó,  Quách  Phác  chú 
Phương  ngôn  nói  sáp  là  rít,  Thuyết  Văn  gọi  là  không  trơn.  Bôn  bộ  chỉ, 
viết  ngược  hai  chữ,  viết  ngay  hai  chữ  là  chữ  hội  ý.  Văn  kinh  chỉ  viết  hai 
bộ  phận  là  sai,  có  chữ  hai  bộ  chỉ  và  bộ  thủy  là  chữ  thông  dụng  nhưng 
không  phải  chánh  thể. 

Dị  giải: 

Dị  thức: 

Yết-la-tần-ca:  hoặc  gọi  A-lăng-tần-ca,  Tàu  dịch  là  chim  có  tiếng 
hót  rất  hay. 

}*}]!  Lưu  dũng:  Thuyết  Văn  gọi  là  nước  chảy  bộ  thủy  âm  thốt. 
Thuyết  Văn  viết  hai  bộ  thủy  và  chữ  lâm.  Nay  viết  chữ  lưu  này  là  sai 
chữ  dũng.  Theo  Cô"  Dã  Vương  nói:  sóng  vỗ  gọi  là  dũng,  Thuyết  Văn  nói 
dũng  là  vọt  lên. 

Hanh  cán:  Bát  Nhã  thảo  mộc  nói:  hanh,  Thuyết  Văn  gọi  là  nhánh 
chính.  Bộ  thảo  âm  bình.  Cán,  Thuyết  Văn  gọi  là  nhánh  cây,  bộ  can  và 
chữ  ngạn,  hoặc  bộ  mộc  và  bộ  can,  hai  chữ  này  đều  là  khứ  thanh,  nay 
lấy  âm  trên. 

Phân  tích:  hoặc  viết  bộ  phiến. 

Phả  tri:  hoặc  viết  chữ  phả  bộ  hiệt,  cố  Dã  Vương  nói:  phả  là  không 
thể,  là  từ  ngữ.  Thuyết  Văn  gọi  là  lời  răn  dạy  trong  nhà. 

Nhất  đích:  hoặc  viết  bộ  sước. 

Hồi  phục:  Tự  Thư  nói  hồi  phục  là  dáng  nước  xoáy. 

Huỳnh  hỏa:  là  tên  côn  trùng,  Nhĩ  Nhã  viết  bộ  hỏa  là  tia  lửa.  Quách 
Phác  nói  loài  côn  trùng  ban  đêm  bay  thì  dưới  bụng  phát  ra  ánh  sáng.  Lễ 
ký  Nguyệt  Lệnh  nói:  ngày  đại  thử  cỏ  rục  biến  thành  đom  đóm.  Vận  Anh 
viết  chữ  huỳnh  ở  bộ  hỏa. 

Đinh  liệu:  Chu  Lễ  chú  nói:  ở  ngoài  cửa  gọi  là  hỏa  chúc,  trong  cửa 
gọi  là  đinh  liệu.  Vì  nó  đốt  lửa  chiếu  sáng  cho  mọi  người.  Trịnh  Huyền 
nói:  địa  chúc.  Bộ  hỏa  âm  liệu. 

Thiệm-bộ  Nại-đà-kim:  (tiếng  Phạn)  chữ  thiệm  gồm  bộ  bối  âm 
chiêm,  chữ  nại  là  bộ  thủ  âm  nại.  Tiếng  Phạn  gọi  là  tên  của  màu  vàng 
ròng,  cổ  gọi  là  diêm  phù  đàn  kim.  Khởi  thế  nhân  bổn  kinh  nói:  nước 
ở  bờ  biển  của  Châu  thiệm  bộ  này  có  vàng  ròng.  Trên  bờ  biển  có  cây 
thiệm  bộ.  Chuyển  Luân  Thánh  Vương  ra  đời  sai  quỷ  thần  lấy  vàng  này 
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sử  dụng  cho  nên  nhân  gian  thường  có  vàng  này,  nó  vô  cùng  quý  giá  hơn 
tất  cả  các  loại  vàng  khác. 

Y  khâm:  Quách  Phác  chú  Nhĩ  Nhã  nói:  cổ  ác,  cũng  gọi  là  vạt  áo. 
Thuyết  Văn  gọi  là  chỗ  kết  khuy  áo.  Bộ  y  âm  cấm. 

Tô-yết-đa:  tiếng  Phạn,  là  một  trong  những  tôn  hiệu  của  Đức  Như 
Lai,  Tàu  dịch  là  Thiện  thê,  cựu  gọi  là  Tu-già-độ,  cũng  gọi  là  Tu-già-đa, 
lại  gọi  Tu-già-đà.  Ớ  đây  có  ba  nghĩa,  một  là  tán  đức,  hai  là  bất  hồi,  ba 
là  viên  mãn,  đều  một. 

Mục-chỉ-lân-đà:  (tiếng  Phạn)  là  tên  một  ngọn  núi.  Ngọn  núi  này 
có  lớn  nhỏ  khác  nhau,  cổ  gọi  là  mục  chơn  lâm  đà  đều  là  biến  chất. 
Chính  Phạn  âm  là  mẫu  chỉ  lân  na,  Tàu  gọi  là  thoát,  ngọn  núi  này  có 
rồng  cũng  tên  này. 

Nhứt  sát  na  khoảnh,  Mâu  hô-đa-la  khoảnh,  Nhất  la-bà  khoảnh: 
khoảnh,  Khảo  Thanh  gọi  là  chút  ít,  Tập  Huấn  gọi  là  cận  trong  phút 
chốc,  sát-na  la-bà  mâu-hô  la-đa  đều  là  danh  từ  thời  phần  của  Ân  Độ. 
Sát-na  có  hai  thuyết  nói  đến,  Câu-xá  luận  nói  một  trăm  hai  mươi  sát-na 
là  bằng  sát-na  lượng  hiệp,  kỳ  thật  là  vậy.  Mâu-hô-la-đa  hoặc  gọi  mô- 
hô-luật-đa,  luận  gọi  là  tu  duệ  diêm,  sách  nói  mô  là  chợt,  đều  là  một  tên. 
Các  bộ  luận  như  câu-xá,  bà-sa  đều  nói  rõ  âm  nghĩa  này.  Trong  quyển 
ba  và  mười  nói  rất  đầy  đủ. 

Hiển  xưởng:  Khảo  Thanh  nói  xưởng  là  khai,  là  sáng,  là  lộ  rõ,  là 
đứng  ở  chỗ  đất  cao  mà  trông. 

Thanh  thúy:  Khảo  Thanh  gọi  là  màu  xanh  ngọc,  bộ  vũ  âm  tốt. 
Ca-giá-lân  địa  (tiếng  Phạn)  Đường  gọi  là  chiếc  áo  mịn  màng  nhẹ 
mỏng. 

Cà-sa:  Khảo  Thanh  gọi  là  áo  lông  mà  kết  hoa  văn,  nó  vốn  âm  của 
người  hồ,  xứ  này  không  có,  chánh  dịch  là  áo  tơ  lụa. 

Miên  nhục:  là  cái  nệm  cỏ,  bộ  y. 

Chi  bì: 

Ý  chẩm:  chẩm  là  cái  gối  lớn,  lấy  vải  kết  thành  vật  mềm  để  ngồi 

dựa. 

Ôn-bát-la-hoa:  hoa  sen  xanh,  cựu  gọi  là  ưu-bát-la. 
Bát-đặt-ma-hoa:  hoa  sen  hồng  hoặc  gọi  là  hoa  sen  vàng. 
Câu-mẩu-na-hoa:  hoa  sen  đỏ,  màu  đỏ  thẩm,  màu  như  ánh  lửa. 
Bôn-trà-lợi  hoa:  là  hoa  sen  trắng,  màu  như  tuyết,  cựu  gọi  là  phân- 
đà-lợi. 

Anh  phát: 

A-để-mục-đa-ca:  cựu  gọi  là  A-đề-mục-đa-gia,  chánh  gọi  là  A- 
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địa  mục  đắc-ca,  kỳ  thật  là  một  loại  hoa  thôi.  Trung  Quốc  không  có  hoa 
này. 

Chiêm-bác-ca:  cựu  gọi  là  phủ  tư-ca,  hoặc  gọi  là  chiêm-ba,  cũng 
gọi  là  chiêm  bồ,  hoặc  gọi  là  hoa  chiêm  ba,  đều  là  tiếng  khác  của  tiếng 
địa  phương.  Đây  gọi  là  hoa  sắc  vàng,  Đại  luận  nói:  cây  hoa  vàng,  thêm 
cao  lớn,  hoa  cũng  rất  thơm,  mùi  hương  của  nó  bay  theo  gió  rất  xa. 

Tô-mạt-xa:  mạt,  cựu  gọi  là  Tô-ma-na,  hoa  của  nó  màu  vàng  trăng 
đỏ  rất  thơm,  mới  cao  ba  bốn  thước  thì  xung  quanh  rũ  lá  xuống  giống  như 
cái  lông. 

Bà-sử-ca:  cựu  gọi  là  bà-sư-ca. 

A-bu-ca-ba  Thát-la-ca  La-ni. 

Đát-la-ni:  các  loại  hoa  trên  đều  ở  xứ  Ân  Độ  hoa  rất  thơm,  kinh  nói 
sơ  lược  thôi.  Trung  Quốc  không  có  hoa  này. 

Úy-túy:  Khảo  Thanh  gọi  là  buồn  phiền. 

Câu-chi:  tiếng  Phạn  là  tên  pháp  số,  kinh  Hoa  Nghiêm  nói  một 
trăm  lạc-xoa  là  một  câu  tư. 

Tăng  khứ  phần,  ca-la  phần,  già-nô-na  phần,  khu  ba-ma  phần,  ưu- 
ba  thi  thương  phần,  năm  đoạn  Phạn  ngữ  trên  đều  là  danh  từ  pháp  số, 
nhiều  lần,  rộng  dần  cho  đến  nhiều  vô  lượng,  lấy  sô"  đó  để  thí  dụ  cho  các 
vị  tiểu  nhân.  Thanh  văn  dù  có  thần,  không  vô  lượng  cũng  không  thể  bì 
kịp  với  một  phần  thần  lực  của  Như  Lai. 

Phiêu  nhiên:  âm  nghĩa  cũ  gọi  là  mau  chóng.  Quảng  Nhã  gọi  là  gió 
vù  vù,  là  tiếng  gió  thổi  lá  rụng. 

Phệ  phong  tăng-già:  là  danh  từ  chỉ  cho  phong  tai  nổi  lên,  sức  gió 
mạnh  này  có  thể  hủy  hoại  thế  gian. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  38 

Tiêu  thức:  văn  thông  dụng  mới:  bày  tỏ,  ra  hiệu  gọi  là  tiêu.  Thuyết 
Văn  gọi  tiêu  là  thức.  Quế  Uyển  Châu  Tùng  nói:  thức  là  dáng  cờ  bay, 
bộ  cân  âm  tiêu.  Văn  kinh  viết  bộ  hỏa  là  sai,  là  kiểu  lửa  bay  vậy.  Chữ 
dưới  là  thức,  Quảng  Nhã  nói  thức  là  cờ  hiệu,  sử  ký  nói:  người  cầm  cờ 
đỏ,  Khảo  Thanh  nói  là  m  dấu  trên  đầu  cờ,  văn  thông  dụng  nói:  là  m  dấu 
riêng  gọi  là  thực,  Thuyết  Văn  là  giải  thích  giông  như  Quảng  Nhã,  bộ 
cân  âm  thí  hoặc  viết  chữ  chí,  cũng  như  văn  kinh  viết  bộ  hỏa,  là  xí  nghĩa 
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là  lửa  cháy  mạnh,  chẳng  phải  nghĩa  kinh. 

Hiệp  hệt:  Cố  Dã  Vương  nói:  hiệp  là  hẹp,  không  rộng.  Văn  kinh 
viết  bộ  khuyển  thành  chữ  hiệp  là  sai,  chính  là  thói  quen  của  chó  ngựa. 
Chẳng  phải  ý  kinh,  chánh  âm  viết  bộ  phụ,  bộ  phương  âm  hiệp  vậy,  chữ 
liệt  Khảo  Thanh  gọi  là  yếu  là  nhỏ,  chữ  hội  ý. 

Tuần  hoàn:  Quách  Phác  chú  Nhĩ  Nhã  nói:  tuần  là  theo,  Khảo 
Thanh  gọi  là  thuận,  thiện.  Quách  phác  lại  nói  tuần  là  bộ  sước.  Thuyết 
Văn  gọi  tuần  là  tuần  hành,  bộ  sước  âm  thuẫn.  Lại  nói  chữ  thuẫn  gốm  bộ 
hán,  bộ  thập  và  bộ  mục  kết  hợp  văn  kinh  viết  bộ  nhơn  là  sai  rất  nhiều. 
Chữ  hoàn,  Quách  Chú  Chu  lễ  nói:  hoàn  là  xoay  vòng,  Trịnh  huyền  gọi 
là  vây  quanh  nhiễu  vòng. 

Độn  căn:  Thiên  Thương  Hiệt  nói,  độn  là  ngơ  ngáo,  như  thuần  chú 
sử  ký  nói:  ngu  độn  giông  như  không  biết  phân  biệt.  Thanh  Loại  gọi  là 
không  linh  lợi  là  chữ  hình  thanh. 

Tam-ma  bát-để:  (tiếng  Phạn)  Đường  gọi  là  định  hoặc  gọi  là  đẳng 
chí,  là  mới  nhập  định. 

Hỗn  loạn:  hỗn,  Khảo  Thanh  gọi  là  nước  chảy  mạnh.  Loạn,  Tả 
truyện  nói:  con  người  phân  lại  đạo  đức  là  m  loạn,  loạn  khởi  thì  tai  họa 
xảy  ra,  Khảo  Thanh  gọi  là  lẫn  lộn,  là  m  nghịch.  Lý  Tư  Thư  Đàm  Sơn  Bi 
viết  bộ  thốn,  Thuyết  Văn  viết  bộ  hựu,  loạn  là  loạn  trị,  bộ  ất  là  ất  trị. 

Anh  đoạt:  kinh  viết  từ  bộ  ương  viết  chữ  anh  là  sai,  âm  ương  là 
không  sáng,  vì  không  phải  nghĩa  kinh. 

Độc  thích: 

Hôi  tểnh:  phương  ngôn  gọi  từ  cửa  ải  đi  về  cùng  Tây  Tần  Tấn,  đốt 
củi  không  hết  gọi  là  tẩn,  Thuyết  Văn  nói  tẩn  là  đốt  củi  còn  sót  lại,  tổn 
là  bộ  duệ  bộ  hỏa,  nay  viết  chữ  âm  tận  là  sai. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  39 

Di  thích:  Khảo  Thanh  gọi  là  vui  vẻ,  hòa  hợp,  thích  là  an  lạc, 

thiện. 

Ngạo  mạn:  Khảo  Thanh  gọi  là  kiêu  căng,  phóng  đảng,  hoặc  viết 
bộ  nữ. 

Đồ  bính:  Trịnh  chú  lễ  ký  nói:  đào  là  đi,  Vương  Dật  chú  sở  từ  nói 
đào  là  trôn,  Thuyết  Văn  gọi  là  vong,  Ngọc  Thiên  nói  bính  là  chạy  tứ 
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tán,  hoặc  viết  bộ  túc. 

Chư  kính: 

Hoàng  trì:  Thiên  Thương  Hiệt  nói:  thành  dưới  hào.  Thuyết  Văn 
gọi  là  thành  trì,  có  nước  gọi  là  trì,  không  có  nước  gọi  là  hoàng.  Bộ  phụ 
âm  hoàng. 

ủng  bế:  Thiên  Thương  Hiệt  nói  ủng  là  giữ  gìn,  là  chữ  hình  thanh, 
chữ  bế  bộ  môn  và  chữ  tài. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  40 

Tẩn  khiển:  Tư  Mã  Mưu  chú  Trang  Tử  nói:  tẩn  là  bỏ  sử  ký  nói  tẩn 
là  bài  trừ.  Khảo  Thanh  nói  là  rơi  rụng,  chữ  hình  thanh. 

Bì  quyện:  dã  quỳ  chú  quốc  ngữ  bịnh  mõi  mệt.  Khảo  Thanh  nó  bì 
là  rất,  nộn.  Chữ  quyện  theo  Khổng  chú  Thượng  thư  nói:  quyện  là  giải 
đãi,  Cố  Dã  Vương  gọi  là  ngừng. 

Kiển  ngật:  Thượng  nói:  kiển  là  nhỏ,  phương  ngôn  nói  kiển  cũng 
như  ngật,  hoặc  viết  bộ  hổ,  hoặc  viết  bộ  liễu,  hoặc  viết  chữ  khiển  bộ 
ngôn  một  bên  dùng  như  chữ  ngật.  Khảo  Thanh  gọi  là  khó  nói,  ngượng 
ngịu,  mới  nói  ra  được.  Văn  thông  thường  gọi  là  nói  không  lưu  loát  gọi 
đó  là  kiển  ngật  hoặc  bộ  khiếm. 

Động  tật:  toán  văn  nói:  đồng  là  mau  lẹ,  thông  tục  văn  gọi  là  nói 
quá  gọi  là  dư  đồng.  Khảo  Thanh  gọi  là  lời  nói  đùa,  lời  và  khí  đều  mau 
lẹ,  kinh  viết  bộ  chu  thành  chữ  đều  là  sai. 

Trần  độc:  Thiên  Thương  Hiệt  nói  độc  là  cấu  uế.  Quảng  Nhã  gọi  là 
mông,  hoặc  viết  bộ  nữ,  hoặc  viết  bộ  sước,  nghĩa  đồng  nhau. 

Tài  uế: 

Khiếp  đạn:  hoặc  viết  chữ  khiếp  bộ  khuyển.  Trịnh  Tiễn  Thi  nói: 
khiếp  là  khó,  Hàn  Thi  nói:  ố,  Quảng  Nhã  gọi  là  kinh  hãi,  Thuyết  Văn 
gọi  là  rất  sợ  bộ  tâm  âm  khứ. 

Hoàng  ly:  Phương  ngôn  nói  hoàng  ly  là  con  vàng  anh.  Từ  Quan 
trung  đi  về  phương  Tây  gọi  là  hoàng  li.  Tục  gọi  là  vàng  anh,  hoặc  nói  là 
chim  sẻ  tước,  Quảng  Chí  gọi  là  hoàng  li  lưu. 

Tiệp  đối:  tiệp  là  nhanh. 
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Huyên  hoa:  hoặc  viết  huyên  bộ  khẩu,  cổ  viết  hai  bộ  khẩu,  Quảng 
Nhã  nói  huyên  là  tiếng  chim  kêu,  Thanh  Loại  nói  huyên  cũng  như  hoa, 
Ngọc  Thiên  gọi  là  chí,  chữ  hoa  cũng  như  huyên,  cùng  sách  răn  nhau. 

Du  siểm:  đã  giải  ở  trước,  cựu  dịch  là  không  phân  biệt  phải  trái  mà 
nói  gọi  là  du,  nói  ra  những  lời  dự  tính  trong  lòng  gọi  là  siểm. 

Kiêu  sức:  là  chữ  thông  dụng,  chính  là  bộ  thủ.  Trịnh  Chú  lễ  ký  nói 
hiệu  là  giả  dối,  vọng  sức.  Khảo  Thanh  gọi  là  dỉnh,  là  cẩn  thận. 

Căng  phạt:  Trịnh  Chú  Lễ  ký  nói:  căng  là  tự  tôn  tự  đại,  Hề  Pháp 
nói  tự  hiền  gọi  là  căng,  Thuyết  Văn  viết  bộ  mâu,  nay  văn  kinh  viết  chữ 
lịnh  là  sai. 

Quyên  xả:  Khảo  Thanh  nói  quyên  là  bỏ,  Thuyết  Văn  nói  bộ  thủ 
âm  quyên. 

Bác  trục:  Quảng  Nhã  nói  bác  là  đánh,  Vận  Thuyên  gọi  là  nắm 
tay,  Thiên  Thương  Hiệt  gọi  là  đến.  Thanh  Loại  gọi  là  bắt,  Thuyết  Văn 
gọi  là  tố  trí,  bộ  thủ  đọc  lược  âm  bác,  chữ  chuyên,  chữ  phổ,  chữ  thốn. 
Văn  kinh  viết  chữ  chuyên  là  sai. 

Chữ  tục  theo  cố  Dã  Vương  nói:  trục  là  đuổi  theo,  xua  đuổi,  Thuyết 
Văn  gọi  là  đi. 

Đào  bính:  đã  giải  ở  trước. 

Cao  khiếu:  tả  truyện  gọi  là  tiếng  rú  của  loài  sói,  báo.  Khảo  Thanh 
gọi  là  tiếng  kêu  của  loài  cầm  thú,  Thuyết  Văn  gọi  cao  là  bao,  bộ  khẩu 
âm  cao,  chữ  khiếu,  Vận  Anh  gọi  là  hô  lớn. 

Đồn  trữ:  Thiên  Thương  Hiệt  nói  đồng  là  chỗ  ở  của  heo.  Thuyết 
Văn  nói  đồn  là  nhà  xí.  Chữ  hội  ý,  trữ  theo  Thuyết  Văn  là  heo  mọc  nhiều 
lông,  chữ  hình  thanh,  văn  kinh  viết  bộ  khuyễn  là  chữ  thông  dụng. 

Vô  trí  mô:  Thuyết  Văn  gọi  là  gân  nằm  trong  thịt,  bộ  nhục  âm 

mô. 

Chi  ngưỡng:  Mao  Thi  truyện  nói:  chi  là  kinh,  bộ  y  âm  thị  ngưỡng, 
Thuyết  Văn  gọi  là  trông  ngóng,  bộ  chủy  âm  tiết. 

Quan  kiện:  Thuyết  Văn  gọi  là  lấy  cây  chắn  cửa  bộ  môn  âm  quan, 
Ngọc  Thiên  nói:  nay  gọi  là  các  chốt  cửa,  chữ  kiện  Trịnh  chúng  Chu  Lễ 
nói:  kiện  là  cái  then  khóa,  Thuyết  Văn  gọi  là  các  xuyên  tai  đỉnh,  hoặc 
viết  chữ  kiện  có  bộ  mộc  cũng  tương  đương,  phương  ngôn  nói  từ  cửa  đi 
về  phía  đông  gọi  là  kiện.  Từ  cửa  đi  về  Tây  gọi  là  thược. 

Nật  cận:  Nhĩ  Nhã  nói  nật  cũng  như  cận,  Đỗ  chú  tả  truyện  nói  nật 
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là  thân,  Nhĩ  Nhã  nói  ni  là  cực,  Khảo  Thanh  nói  cực  là  số  kinh. 

Khôi  hội:  khôi  là  sư,  hội  là  cắt,  đều  là  chữ  hình  thanh. 

Linh  ngữ:  là  tên  của  nhà  ngục  thời  Chu. 

Trất  cốc:  Trịnh  chú  chu  Lễ  nói:  ở  dưới  chân  gọi  là  đất,  trói  ở  tay 
gọi  là  cốc.  Nhĩ  Nhã  nói  cốc  là  thẳng.  Thuyết  Văn  gọi  trất  là  cái  cùm 
chân,  cho  nên  nói  ở  sát  đất.  Cốc  là  cái  cùm  tay,  cho  nên  để  cáo  trời,  đều 
là  chữ  hữu  hình,  tả  thanh.  Trịnh  Huyền  nói:  người  bị  cáo  nêu  tên  và  tội 
lên  để  là  m  sáng  tỏ. 

Như  cầu:  sách  nói  cầu  là  quả  bóng  da,  hoặc  đi  bộ  hoặc  cỡi  ngựa 
lấy  gậy  đánh  qua  lại  để  tranh  nhau,  để  giải  trí,  là  chữ  hình  thanh,  văn 
kinh  viết  chữ  cúc. 

Khai  tịch:  chữ  khai  là  bộ  bái,  chữ  tịch,  Thuyết  Văn  gọi  là  mở  cửa, 
bộ  ty,  đều  là  chữ  hình  thanh. 

Kiêu  cao:  bộ  tâm,  âm  kiêu,  là  chữ  thông  dụng. 

Khiếp  hạ:  Ngọc  Thiên  nói:  khiếp  là  sợ  hãi,  hoặc  viết  theo  bộ 
khuyển,  Đỗ  lâm  nói:  vì  rất  sợ  chó  nên  gọi  là  bộ  khuyễn. 

Thiêu  nhãn:  Thanh  Loại  nói  thiêu  là  quyết  (móc),  Vận  Anh  gọi  là 
phế  bỏ,  loại  trừ,  Thuyết  Văn  từ  bộ  thủ  âm  diêu. 

Nguyệt  túc:  là  tên  của  loại  hình  ngày  xưa,  kinh  sử  cùng  nói  khác 
nhau,  hoặc  gọi  là  phì,  là  bắt  chuôi  chân,  hình  đều  là  một,  có  người  dân 
vượt  tường  leo  vào  cổng  ăn  trộm,  hình  phạt  bị  cắt  chân,  Khảo  Thanh 
gọi  là  chặt  chân,  hoặc  viết  thêm  bộ  túc,  Thuyết  Văn  viết  bộ  đao,  bộ 
nguyệt. 

Tần  túc:  quyển  hai  đã  dịch. 

A-già-lỢi-da:  (Phạn  ngữ)  Đường  gọi  là  quỹ  phạm  sư  hoặc  gọi  là 
giáo  thọ  sự,  cựu  gọi  là  A-xà-lê. 

U-uất:  Khảo  Thanh  nói:  quanh  co,  Thuyết  Văn  gọi  là  khuất,  chữ 
hình  thanh,  chữ  uất.  Khổng  chú  Thượng  thư  nói:  uất  là  buồn  bả.  Quảng 
Nhã  gọi  là  u  uất,  Khảo  Thanh  gọi  là  suy  nghĩ  miên  man,  bộ  lâm  và  uất 
kết  hợp. 

Biếm  thối:  Trịnh  Chú  Chu  Lễ  nói  biếm  là  giảm.  Hà  Hưu  chú  Công 
Dương  truyện  gọi  là  tổn,  Mao  Thi  truyện  gọi  là  trụy  lạc,  hoặc  viết  chữ 
ti. 

Đà-na:  (Phạn  ngữ)  Đường  dịch  là  nhẫn  nhục,  hoặc  gọi  là  an 

nhẫn. 

Tỳ-lợi-da:  Đường  dịch  là  tinh  tấn  hoặc  gọi  là  dũng  tiến. 

Bát-la-nhã:  đọc  lầm  từ  âm  Phạn,  chính  âm  Phạn  là  hợp  âm  của 
bát-la  và  chỉ  nương,  Đường  gọi  là  tuệ  hoặc  trí  tuệ. 
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Hào  thiện:  giá  chú  quốc  ngữ  nói  hào  là  ngon.  Mao  Thi  truyện  nói: 
là  hạt  đậu.  Tiên  gọi  hèm  rượu.  Khảo  Thanh  gọi  là  thuộc  loại  bánh  trái. 
Thuyết  Văn  viết  như  chữ  đạm,  chữ  này  thuộc  bộ  nhục  âm  hào.  Chữ 
thiền  theo  Trịnh  Huyền  nói  thiện  là  tốt.  Nay,  thức  ăn  sang  trọng  gọi  là 
thiện,  Thuyết  Văn  viết  bộ  nhục. 

Xa  thừa: 

Xa  lộ:  Thích  Danh  nói:  người  xưa  nói  âm  xa  như  trong  lời  nói  và 
việc  là  m  là  lý  do  đối  xử  với  người.  Chữ  lệ,  Thích  Danh  nói:  lộ  cương 
như  xa,  nói  và  thực  hành  ở  nơi  con  đường. 

Yêu  thỉnh:  Đỗ  chú  tả  truyện  nói  yêu  là  yêu  cầu,  giá  chú  Quốc  ngữ 
nói:  yêu  là  cầu,  Hán  Thư  ngữ  nghĩa  nói:  yêu  là  giá,  Thuyết  Văn  viết  bộ 
sước. 

Dũng  lệ:  Dương  Hùng  Thái  Huyền  kinh  nói:  quyết  chí  dứt  khoát 
gọi  là  dũng.  Hễ  pháp  nói:  quân  thân  vì  nhân  nghĩa  gọi  là  dũng,  biết  sẽ 
chết  mà  không  tránh  né  gọi  là  dũng,  Thuyết  Văn  gọi  là  dũng  khí,  bộ  lực 
âm  dũng.  Chữ  lệ  theo  Đỗ  chú  tả  truyện  nói:  cùng  sách  tấn  lẫn  nhau  gọi 
là  lệ,  chữ  thông  dụng  xưa  nay  nói  lệ  là  khuyến  khích.  Bộ  lực  âm  lệ. 

Tát  phiệt  nhã  (âm  Phạn):  không  đúng,  chánh  Phạn  âm  là  tác  phược 
chỉ  nhương.  Đường  dịch  là  nhất  thiết  trí,  cựu  dịch  là  tát-bà-nhã. 

Tủy  não:  Thuyết  Văn  gọi  chất  mỡ  trong  xương.  Chữ  hình  thanh, 
não  nghĩa  là  chất  tủy  trong  đầu,  hình  tượng  cũng  như  chữ  hình  thanh,  bộ 
nhục  âm  não. 

Đề  hồ:  bộ  thực  âm  để,  kinh  viết  chữ  hổ  là  sai.  Đề  hồ  tức  là  chất 
tinh  trong  tô,  bất  luận  mùa  đông  mùa  hạ  thường  trong  vắt  không  đóng 
rết,  có  thể  dính  vào  da  thịt  người,  hoặc  viết  bộ  dậu  thành  chữ  đề  hồ  cũng 
được. 

Hạo  xỉ:  Nhĩ  Nhã  nói  hạo  là  trắng,  bộ  tự  âm  cáo  kinh  viết  bộ  hạch, 
chữ  thông  dụng  chữ  xỉ  là  chữ  hình  thanh. 

Phưởng:  Khảo  Thanh  nói  các  thứ  dệt  bằng  tơ  đông  đặc  mềm  nhũn 
gọi  là  phưởng.  Tích  Nhĩ  Nhã  nói  tích  là  kết.  Tích  lủy  Thuyết  Văn  gọi  là 
tiếp  tục,  lụa  sông  là  chữ  hình  thanh. 

Phưởng  tiển:  Trịnh  chú  lễ  nói:  tiển  là  sợi  tơ  gai  hoặc  viết  chữ 
tuyến. 

Nhất  lũ:  lũ  cũng  như  tuyến. 

Đố  tâm:  Trịnh  Huyền  Chú  Mao  Thi  nói:  tỏ  vẻ  ra  bên  ngoài  gọi  là 
đố)  Thuyết  Văn  gọi  là  vợ  ghen  chồng,  bộ  nữ  âm  hộ.  Văn  kinh  viết  bộ 
thạch  là  sai. 
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Ô-ba-đà-na:  (tiếng  Phạn)  Đường  dịch  là  Thâm  giáo  sư.  cổ  dịch  là 
Hòa  thượng,  vốn  là  âm  Hồ,  Tàu  dịch  là  Bác  sĩ. 

Trữ  thủy:  Đỗ  chú  tả  truyện  nói  trữ  là  chủ,  chứa  cất,  Thuyết  Văn 
gọi  là  tích  bộ  bối  âm  trữ. 

Điên  cuồng:  Vận  Anh  nói:  bịnh  điên,  văn  tự  tập  lược  nói  cơ  thể 
trúng  gió,  nhập  vào  tạng  nên  mắc  bịnh,  hoặc  viết  bộ  nạch. 

Ung  tiết:  văn  Tự  Tập  Lược  nói:  bịnh  nhọt,  máu  huyết  trong  người 
không  thông  gọi  là  ủng,  còn  gọi  là  tiết,  nghĩa  là  bị  rôm  sảy,  Khảo  Thanh 
gọi  là  tọa  tiết. 

Thưtiển:  Tập  Lược  nói:  bịnh  lâu  ngày  thành  ung  thư.  Tiển,  Thuyết 
Văn  gọi  là  hắc  là  0.  Nhan  Nhị  nói:  nay  có  hai  loại  hắc  là  o,  lang  ben. 

Ác  lệ:  Trịnh  Chú  chu  lễ  nói:  dịch  khí  bất  hòa  mà  thành  bịnh,  Quách 
Phác  chú  Sơn  Hải  kinh  nói:  quá  khốc  liệt.  Tự  Thư  gọi  là  bịnh  phong  hủi, 
tục  viết  chữ  lại  là  sai,  Thuyết  Văn  gọi  là  bịnh  nan  y,  bộ  nạch,  chữ  vạn. 
Có  chỗ  viết  bộ  hán,  là  chữ  thông  dụng  nhưng  không  khớp  nghĩa  kinh. 

Tẩy  trạc:  Mao  Thi  truyện  nói:  trạc  là  giặt  rửa,  Thuyết  Văn  gọi  là 
giặt  địa,  bộ  thủy  âm  trạch. 

Đào  sư:  Tập  Huấn  nói  đào  là  cái  lò  nung,  âm  diêu,  nghĩa  là  cái  lò 
nung  vôi,  ngói  và  các  thứ  đồ  dùng,  chính  là  âm  đào.  Khảo  Thanh  gọi  là 
nặn  đất  là  m  bếp.  Trong  kinh  viết  bộ  phụ,  phụ  là  cái  gì,  đây  là  chữ  dùng 
truyền  thống. 

Đình  thực:  Tống  Trung  chú  Thái  Huyền  kinh  nói  đình  là  hòa  hợp 
như  thuần  hóa,  Chú  Hán  Thư  nói:  cầm  lên,  bộ  thủ  âm  đình.  Còn  viết  bộ 
thổ  là  sai,  thực  Khổng  chú  Thượng  thư  nói:  đất  mầu  mỡ  gọi  là  thực  thích 
danh  nói  đất  màu  vàng  mà  mịn  gọi  là  thực.  Thực  là  bùn  nhuyễn,  ngự 
chú  Lão  Tử  cũng  nói:  đình  là  hòa,  thực  là  đất  thợ  gốm  trộn  đất  là  m  đồ 
gốm,  bộ  thổ  âm  trực. 

Ngưng  đích:  Khổng  chú  Thượng  thư  nói  ngưng  là  thành,  Trịnh  chú 
lễ  ký  gọi  là  kiên  cố.  Địch  nói:  sương  đóng  thành  băng  (sương  phủ  dày 
nước  dưới  âm  độ  thì  ngưng  tụ).  Thuyết  Văn  gọi  là  nước  đá,  bộ  băng  âm 
nghi,  chữ  nghi  bao  gồm  bộ  chảy,  bộ  thỉ  bộ  sở.  Chữ  đích,  Thuyết  Văn  gọi 
là  giọt  nước,  bộ  thủy  âm  tích. 

Bào  mạt:  là  bọt  nước. 

Đôn  xúc:  hoặc  viết  chữ  đôn,  từ  hình  cũng  giống  vậy.  Thanh  Loại 
nói  đôn  là  đồng,  Tự  Thư  viết  bộ  thủ,  Thuyết  Văn  viết  chữ  khuyết  bộ  chi 
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âm  hưởng. 

Mậu  dịch:  cố  Dã  Vương  nói:  mậu  là  giao  dịch.  Nhĩ  Nhã  gọi  là 
chợ,  thương  trường,  chỗ  mua  bán.  Kinh  viết  chữ  tư  là  sai.  Thuyết  Văn 
gọi  là  trao  đổi  hàng  hóa,  bộ  bối  âm  mâu. 

Phôi  thành:  Thuyết  Văn  nói  phôi  là  ngói  nung  chưa  chín,  bộ  thổ 
âm  phủ. 

Phi  phế:  phế  là  trừ  bỏ. 

Lạc  đà:  còn  gọi  thác  đà,  sách  viết  chữ  thác,  văn  kinh  viết  chữ  trác 
là  sai.  Đà  là  tên  loài  gia  súc  của  phương  Bắc.  Quách  Phác  chú  kinh  Sơn 
Hải  nói  trên  lưng  của  lạc  đà  có  cục  thịt  nổi,  sức  nó  gánh  một  ngàn  cân, 
một  ngày  đi  ba  mươi  bảy  dặm,  có  thể  biết  chỗ  có  nước  suối.  Hai  chữ  này 
đều  là  chữ  hình  thanh. 

Ha  hiết:  hoặc  viết  chữ  ha  bộ  ngôn,  Chu  Lễ  nói:  người  bất  bình  sợ 
quở  trách  và  phạt,  cổ  văn  viết  bộ  chỉ  trên  chữ  khả.  Chữ  hiết,  văn  kinh 
viết  chữ  khát  là  sai,  Quảng  Thương  nói  hiết  cũng  như  ha,  Quảng  Nhã 
gọi  là  phẫn  nộ,  Thuyết  Văn  gọi  là  lớn  tiếng  quát  tháo  giận  dữ,  bộ  khẩu 
âm  yết. 

Nhất  hoạch:  Hoàng  Quách  chú  Chu  Lễ  nói:  hoạch  là  cái  chảo  kho 
thịt.  Quảng  Nhã  gọi  là  các  vạc.  Thuyết  Văn  gọi  là  cái  đỉnh  âm  huề,  bộ 
kim  và  đọc  lược  chữ  hoạch. 

Tỏa  quái:  Ngọc  Thiên  nói  tỏa  là  chặt  đứt.  Quái,  Quảng  Nhã  gọi 
là  nan,  Tự  Thống  gọi  là  thái  nhỏ  thịt  sống,  Thuyết  Văn  cũng  vậy,  bộ 
nhục  âm  hội. 

Cứ  giải:  Thiên  Thương  Hiệt  nói:  cái  cưa,  Thuyết  Văn  gọi  là  cái 
dẻo  gỗ,  chữ  cứ  gần  bộ  kim  âm  cư.  Còn  chữ  thương  và  chữ  đường. 

Giáp  trá:  Khảo  Thanh  nói  giáp  là  đê  (trấn)  bộ  thổ  âm  yểm.  Chữ 
trá:  hoặc  viết  chữ  sạ,  Thuyết  Văn  gọi  là  cấp  bách,  bộ  trúc  âm  sạ,  âm 
nghĩa  cũ  gọi  là  ống  trúc. 

Tiên  trượng:  Vương  Ngọc  nói:  dùng  roi  da  để  đánh  người  mắc  tội. 
Khảo  Thanh  gọi  là  noa  (bắt  kẻ  có  tội),  Thuyết  Văn  gọi  là  xua  đuổi,  bộ 
cách  âm  tiện,  Quảng  Nhã  nói  tiên  là  cứng  cáp,  cổ  văn  viết  bộ  nhơn  và 
chữ  văn  là  chữ  hội  ý. 

Mị  ngôn:  Khảo  Thanh  nói:  lời  nói  trong  giấc  ngủ,  văn  thông  tục 
viết:  lời  nói  trong  mộng  gọi  là  mị,  Thuyết  Văn  gọi  là  lời  nói  mờ. 

Ngu  tráng:  còn  gọi  là  trảng.  Tập  Huấn  nói:  ngu  đần  gọi  là  tráng, 
Khảo  Thanh  nói  tinh  thần  không  sảng  khoái,  Thuyết  Văn  gọi  là  ngu,  bộ 
tâm  âm  tráng. 

Phẩn  loạn. 
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Ngu  ngãi:  Thiên  Thương  Hiệt  nói:  không  có  thì  gọi  là  ngãi,  Phương 
ngôn  gọi  là  lần  thần. 

Ngươn  ngôn:  âm  nghĩa  quyển  ba  trong  phẩm  một  trăm  tám  mươi 
mốt  của  kinh  Bát-nhã  đã  dịch. 

Khu  dịch:  Thiên  Thương  Hiệt  nói:  đi  theo  sau  gọi  là  khu,  Quảng 
Nhã  nói  khu  chạy  vạy. 

Tà  dịch:  Khảo  Thanh  nói:  tịch  là  một  bên,  là  tránh  là  lầm  lẫn,  bộ 
nhơn  âm  tị. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  43 

Nghịch  lữ:  Thuyết  Văn  gọi  là  ngưỡng,  bộ  sước  âm  nghịch.  Chữ 
trữ,  Dã  Quỳ  chú  Quốc  ngữ  nói  lữ  là  khác.  Đỗ  chú  tả  truyện  nói  nghịch 
lữ  là  quán  trọ,  Thuyết  Văn  gọi  lữ  là  ân  đội  năm  trăm  người. 

Trung  yểu:  Đỗ  chú  tả  truyện  nói  chặt  ngắn  lại  gọi  là  yểu,  âm  ng¬ 
hĩa  cũ  gọi  không  hết  số  gọi  là  yểu,  Thuyết  Văn  gọi  là  ủy  khuất,  đầu  lớn, 
mình  cong,  bộ  tân,  âm  yêu. 

Luy  trái:  Thuyết  Văn  nói  luy  là  bịnh,  bộ  dương  âm  luy,  chữ  trái 
theo  Thiên  Thương  Hiệt  nói  trái  là  phiền  nhiễu,  hoặc  viết. 

Tiệp  tuệ:  Khảo  Thanh  nói  tiệp  là  hiện,  là  nhanh  chóng,  tiệp  cũng 
như  tuệ,  Thuyết  Văn  viết  bộ  thủ  âm  kiến. 

Nghĩ  nhiên:  Tự  chỉ  nói:  gọi  là  đỉnh  núi  cao  ngất,  bộ  sơn  âm  nghi, 
chữ  ngật  chữ  nghi  bộ  chủy  âm  thỉ. 

Liêu  lệ: 

Bất  ủ:  Quảng  Nhã  nói  ủ  là  cong,  Khảo  Thanh  gọi  là  còng  lưng. 
Nhĩ  Nhã  viết  chữ  lũ  gọi  là  ủ  lũ,  bộ  nhơn  âm  khu. 

Tài  ngạt:  Nhĩ  Nhã  nói  ngạt  là  dư,  Thuyết  Văn  gọi  là  chặt  cây  còn 
sót,  bộ  mộc  bộ  dương.  Văn  kinh  viết  bộ  dương  là  sai  hoặc  bộ  mộc  thành 
chữ  cổ,  cây  không  đầu  là  chữ  hình  thanh. 
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KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  44 

Bi  yết:  Thuyết  Văn  gọi  là  phòng  ăn,  Tự  Thư  nói  khí  nghẽn  trong 
cuống  hầu  ăn  không  xuống,  Vệ  Hoành  viết  bộ  thực. 

Kỵ  đăng:  nghĩa  là  cái  đồ  ngồi  nhỏ. 

Hắc  bác:  gọi  là  lang  lỗ,  trên  thân  con  vật  có  vằn  đen,  vằn  trắng. 

Trọng  đảm:  bộ  thủ  âm  đảm,  nếu  viết  bộ  mộc  là  sai. 

Sơn  dứu:  Tập  Huấn  nói:  giống  loài  khỉ  vượn,  sở  Từ  nói:  chỗ  ở  của 
khỉ  vượn.  Thiên  Thương  Hiệt  nói:  giống  như  con  ly  có  thể  bắt  chuột,  xứ 
Hà  tây  chưa  rõ  thuyết  này. 

Viên  hầu:  Sơn  Hải  Kinh  Vương  nói  núi  ở  Đường,  đình  có  nhiều 
vượn  trắng.  Quách  Phác  nói:  giống  như  loài  khỉ  nhưng  lớn  hơn,  cánh  tay 
dài  và  kêu  rất  bi  ai.  Còn  con  hầu  tức  là  vượn,  nay  gọi  là  hầu  tôn  gọi  là 
hồ  tôn. 

Côn  trùng:  côn  chính  là  viết  hai  bộ  trùng,  văn  Tự  Tập  Lược  nói: 
côn  Tập  Huấn  nói  côn  là  tên  chung  của  loài  côn  trùng.  Trùng,  Nhĩ  Nhã 
nói  loài  có  chân  gọi  là  trùng,  nay  văn  kinh  viết  tắt  một  bộ  trùng  là  sai. 

Bất  tiếu:  Quảng  Nhã  nói:  tiếu  là  tựa  như,  loại.  Thuyết  Văn  nói 
xương  thịt  giống  nhau  gọi  là  tiếu.  Lễ  ký  nói:  người  không  có  nhân  đức 
gọi  là  bất  tiếu,  văn  kinh  viết  bộ  tiểu  bộ  nhục. 

Toát  ma:  Vận  Thuyên  nói:  nắm  tay  lại,  bộ  thủ  âm  toát,  loát. 

Thô  hoành:  đã  giải  ở  trước. 

Khỉ  hội:  Thuyết  Văn  nói:  vải  có  thêu  hoa  văn,  chữ  hội,  theo  Khổng 
chú  Thượng  thư  nói  hội  là  năm  sắc.  Trịnh  chú  luận  ngữ  nói  hội  là  hội 
họa,  hoặc  viết  chữ  hội. 

Bất  tí:  là  chê  trách,  xỉa  mói. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  45 

Tha  hiết:  chánh  thể  viết  chữ  đà,  chữ  dưới  là  hiết,  kinh  viết  chữ  hạt 
là  sai,  âm  hạt  ở  trước  đã  giải. 

Văn  mang:  ở  trước  đã  giải  thích. 

Phần  đổi:  Khảo  Thanh  nói  đổi  là  oán  mà  còn  giận  tức. 

Tiên  sác:  Nhĩ  Nhã  nói  tiển  là  tên  của  loại  trúc.  Quách  Phác  nói: 
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giông  như  ống  tiêu  mà  nhỏ  có  thể  dùng  để  thả.  Phương  ngôn  nói:  từ  cửa 
ải  đi  về  hướng  tây  gọi  binh  là  tiển.  Chữ  sác  ở  dưới,  Quảng  Nhã  gọi  là 
(thuẫn)  mâu.  Ty  Thương  nói:  mâu  dài  trượng  tám. 

Sanh  nhai:  nhai  là  bờ  ruộng. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  46 

Nhi  huề:  Ngọc  Thiên  nói:  huề  là  nắm.  Thuyết  Văn  nói  huề  là 
nhấc  lên,  bộ  thủy  âm  huê,  âm  đồng  như  Khảo  Thanh,  chữ  huề  bộ  triệt 
giông  như  chữ  quan. 

Kiêu  dũng:  Quảng  Nhã  nói  kiêu  là  mạnh.  Hứa  Thúc  Trọng  chú 
Hoài  Nam  Tử  nói:  kiêu  là  nhanh  nhẹn,  Thuyết  Văn  viết  bộ  mã  âm 
nhiêu. 

Kháng  cự:  Khảo  Thanh  nói  kháng  là  chống  cự  là  ngăn  đón,  kháng 
là  cực.  Trương  cưỡng  cao,  Thuyết  Văn  gọi  là  cán,  chữ  cự  Khảo  Thanh 
gọi  là  hãn,  chông  lại  bộ  thủ  âm  cự. 

Kinh  địch:  Quảng  Nhã  nói  kinh  là  vũ,  Khảo  Thanh  gọi  là  rất  ma¬ 
nh,  Thuyết  Văn  gọi  là  lực  lưỡng,  bộ  lực  âm  kinh,  chữ  địch  đã  giải  ở 
trước. 

Thân  nhân:  Nhĩ  Nhã  nói  tình  cha  gọi  là  nhân,  lại  nói  tình  thân 
thuộc  của  anh  em.  Bạch  Hổ  Thông  nói:  người  phụ  nữ  do  chồng  mà 
thành,  cho  nên  gọi  phu  là  nhân,  chữ  hội  ý. 

Đoàn  vãng:  Trịnh  chú  lễ  ký  nói:  đoàn  là  giữ  kỹ,  vo  tròn,  Quảng 
Nhã  gọi  là  nắm  lấy,  bộ  thủ  âm  đoàn.  Chữ  dưới  là  vãng,  Thanh  Loại  nói 
vãn  là  dẫn,  héo  hoặc  viết  chữ  văn  bộ  xa. 

Tỏa  nhục:  Trịnh  Chú  Lễ  ký  nói  tỏa  là  bẻ,  Thuyết  Văn  gọi  là  dẫn 
dắt,  bộ  thủ  âm  tọa,  chữ  nhục,  giá  chú  Quốc  ngữ  nói:  nhục  là  sĩ  nhục. 
Thuyết  Văn  viết  bộ  thốn,  như  thời  nông  dân  xưa,  dưới  thời  mất  mùa  bị 
túng  quẩn  trên  thì  bị  đinh  đao  tàn  sát  nên  bị  nhục. 

Phẩn  nhuế:  Trịnh  Chú  Lễ  ký  nói:  tràn  đầy  uất  hận,  Thuyết  Văn 
gọi  là  muộn  (buồn  phiền)  đầy  tràn,  bộ  tâm  âm  quý,  chữ  muộn  âm  muộn, 
chữ  phần  âm  bôn. 

Thương  khứ:  (tiếng  Phạn)  cổ  dịch  là  sương  khứ,  hoặc  thương  khứ, 
hoặc  viết  hoài  khứ  đều  đọc  nhầm  âm  Phạn.  Đường  gọi  là  doanh  bối 
(buôn  bán  đồ  quý)  hoặc  vết  là  hà,  là  tên  khác. 
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Táp  thực:  Khảo  Thanh  viết  chữ  tế,  đưa  vào  miệng  nếm,  bộ  khẩu 
âm  táp,  âm  táp  Thuyết  Văn  viết  chữ  tạm.  Văn  kinh  viết  chữ  án,  chữ  này 
có  hai  âm,  Ngọc  Thiên  phiên  âm  sáp,  chẳng  phải  ý  kinh,  nay  không  lấy, 
chữ  thực  viết  bộ  cao,  kinh  viết  bộ  cấn. 

Bất  hoàng,  hoặc  viết  chữ  hoàng  là  rộng  rãi,  cúp  giúp  ý  nói  không 
nhàn  rỗi. 

Cưu-bàn-trà:  (Phạn  ngữ)  tên  loại  quỷ,  hoặc  gọi  cung-bàn-trà, 
hoặc  viết  cung-bàn-trà  đều  là  một,  Tàu  dịch  thân  hình  giống  như  đông 
qua  (dưa  đông).  Loại  quỷ  này  âm  nhưỡng  to  lớn  thường  vác  trên  lưng 
để  đi. 

Kinh  ngạc:  chữ  thông  dụng,  hoặc  viết  chữ  ngạc  không  có  bộ  tâm, 
hoặc  viết  chữ  ngạc  có  bộ  ngôn,  nghĩa  là  lời  nói  ngay  thẳng.  Bộ  tâm  âm 
ngạc,  Thuyết  Văn  viết  chữ  ngạc  hai  bộ  khẩu  và  bộ  hồ. 

Ô-đàm-bạt-la:  (tiếng  Phạn)  là  tên  một  loại  hoa,  cựu  gọi  là  hoa 
ư-đàm-ba-la,  hoặc  gọi  hoa  ưu-đàm-bà-la,  lá  giống  như  lá  lê,  quả  như 
nắm  tay,  vị  của  nó  ngọt,  không  có  hoa  mà  kết  trái,  có  khi  có  hoa  mà 
khó  thấy  được,  cho  nên  trong  kinh  lấy  đó  là  m  thí  dụ  cho  nhưng  vật  gì 
hiếm  có  vậy. 

Hà-la-hổ-la:  cổ  dịch  là  yết-la-hổ-la,  hoặc  gọi  là  khổng-la,  hoặc 
gọi  la  khổng,  hoặc  nói  la  đàm,  hoặc  nói  la  hầu  la,  đều  là  tiếng  Phạn  gọi 
là  chướng,  lấy  ngày  sanh  để  đặt  tên,  lại  gọi  là  phú  chướng.  Vì  sáu  năm 
nằm  trong  bụng  mẹ  bị  bào  thai  che  chường.  Kinh  nói  bảy  năm  ở  trong 
thai  mẹ,  một  là  do  nghiệp  đời  trước,  hai  là  do  duyên  đời  này,  da-du-đà- 
la  mang  thai  thì  Thái  tử  xuất  gia  sáu  năm  khổ  hạh  mới  chứng  quả.  Trong 
sáu  năm  đó  da-du  buồn  khổ,  thân  thể  mỏi  mệt  không  thể  sanh  được.  Khi 
Thái  tử  thành  đạo  rồi  da-du-đà-la  vui  mừng  nên  thân  thể  bình  phục,  mới 
có  sức  sinh  con.  Cho  nên  từ  đầu  đến  cuối  trải  qua  bảy  năm  Như  Lai  trở 
về  nước  bảy  ngày,  trước  tiên  là  độ  la-hầu-la  xuất  gia. 

Pháp  tự:  Hà  Hưu  chú  Công  Dương  truyện  nói:  tự  là  ăn,  Bạch  Hổ 
Thông  nói  tự  là  nối  dõi.  Nhĩ  Nhã  nói  tự  là  tế  lễ,  Thi  Bách  Thần  Miêu 
đều  nói  là  tự,  Thuyết  Văn  nói  tế  mùa  xuân  là  tự,  bộ  thị  âm  tư. 

Ô-cầm-nị-sa:  (Phạn  ngữ)  là  đỉnh  đầu  của  Như  Lai,  cổ  gọi  là  Ôn- 
cầm-ni-sa,  hoặc  gọi  uất-cầm-ni-sa.  Tàu  dịch  là  búi  tóc,  theo  Vô  Thượng 
Y  kinh  nói:  thịt  trên  đỉnh  đầu  tự  nhiên  nhô  lên  thành  búi  tóc. 

Giải  phế:  Hoặc  viết  chữ  giải  là  giải  đãi,  âm  giá  là  sai,  chữ  phế 
theo  Vận  Anh  nói:  phế  là  ngừng,  nghỉ,  bỏ,  dừng  lại,  bộ  nghiễm,  kinh 
viết  bô  nach  là  sai. 
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Sư  phó:  Cố  Dã  Vương  nói:  phó  là  phụ  là  gần  gũi  nhau.  Thẩm  xét 
đạo  cha  con,  vua  tôi  để  dạy  bảo  gọi  là  phó,  Thuyết  Văn  gọi  là  giúp 
nhau,  bộ  nhơn  âm  phủ. 

Kỳ  thỉnh:  Trịnh  Chú  chu  lễ  nói:  kỳ  là  cầu  đảo.  Mao  Thi  truyện  nói 
kỳ  là  cầu,  là  báo  Nhĩ  Nhã  gọi  là  bảo,  Thuyết  Văn  viết  bộ  thị  âm  cân 
đọc  tắt. 

Quán  xá:  cố  Dã  Vương  nói  là  tên  của  quán  trọ.  Chu  lễ  nói  năm 
mươi  dặm  có  một  hầu,  hầu  là  quán,  trong  quán  có  người  tiếp  đãi,  đưa 
đơn,  Thuyết  Văn  viết  bộ  thực  âm  quan,  hoặc  viết  chữ  quán  bộ  xá. 

Tặng  cầu:  cố  Dã  Vương  nói:  cất  chứa  của  cải  gọi  là  tàng  Thuyết 
Văn  nói  tạng  là  thiện,  bộ  thần  âm  tụng,  chữ  cầu,  Vận  Thuyên  nói:  nhận 
của  cải  một  cách  bất  chính  gọi  là  cầu.  Thuyết  Văn  nói  lấy  của  cải  đút 
lót  pháp  gọi  là  cầu,  bộ  bối  âm  cầu. 

Tỏa  cốt:  Quảng  Nhã  nói  tỏa  là  liên,  Tự  Thư  nói  là  vòng  tròn, 
Thuyết  Văn  gọi  là  tiếng  ngọc,  bộ  ngọc  âm  tỏa. 

Tiên  lưu:  Giá  Nghi  Tân  Thư  viết  chữ  này,  Thuyết  Văn  viết  chữ 
khiếm,  là  nước  dãi,  chữ  hình  thanh. 

Hoặc  nghiêu:  Thuyết  Văn  viết  chữ  niết  (cắn  đứt)  hoặc  viết  chữ 
giảo  cũng  được. 

Hoặc  niết:  Thuyết  Văn  nói  niết  là  cắn.  Bộ  xỉ  âm  khiếp. 

Điều  hước:  Quảng  Nhã  nói  điều  là  lừa  dối,  là  cầu  mong,  là  túi 
(tiếng  kêu).  Hước  Mao  Thi  truyện  nói  hước  là  vui  vẻ,  Nhĩ  Nhã  gọi  là 
đùa  giỡn,  Quách  Phác  nói  vui  đùa  với  nhau,  Thuyết  Văn  nói  hước  tức  là 
hí,  đều  là  chữ  hình  thanh. 

Vị  khích:  cái  lỗ  hổng  trên  tường,  trên  vách  gọi  là  khích.  Bộ  phụ 
hai  bộ  tiểu  ghép  với  một  chữ  viết,  là  chữ  hội  ý. 

Đạm  bạc:  Khổng  chú  Thượng  thư  nói:  đạm  là  an  phương  ngôn  nói 
đạm  là  tĩnh,  Thuyết  Văn  bộ  tâ  và  đọc  lược  chữ  cam,  chữ  dưới  là  bạt. 
Quảng  Nhã  nói  bạc  là  tĩnh  Thuyết  Văn  gọi  là  vô  vi,  bộ  tâm  âm  bạch. 

Oánh  sức:  Vân  Anh  nói:  mài  giũa  gọi  là  oánh,  Khảo  Thanh  gọi  là 
vật  phát  sáng.  Tục  dùng  bộ  ngọc  là  sai,  Thuyết  Văn  gọi  là  khí  cụ,  bộ 
kim  đọc  lược  âm  oánh. 

Bảo  kịch:  Khảo  Thanh  nói  cái  guốc  gỗ,  Thiên  Thương  Hiệt  nói 
giày  đan  bằng  gai.  Nay  dép  cỏ  dưới  có  gai,  Thuyết  Văn  gọi  là  lược,  bộ 
ký  âm  chi. 
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Thuần  nùng:  Quảng  Nhã  nói:  thuần  là  tưới,  Trịnh  Chú  Lễ  ký  nói 
thuần  là  rót,  Khảo  Thanh  gọi  là  thấm  nhuần,  lộ  ra  rất  nhiều,  chữ  nùng 
là  chữ  hình  thanh. 

Năng  quyên:  quyên  là  vứt  bỏ. 

Tồn  cứ:  hai  chữ  có  nghĩa  như  nhau,  tồn  là  ngồi  bình  chữ  bát,  cứ  là 
ngồi  xoạc  chân  ra. 

Nhất  đoàn:  Thanh  Loại  nói  đoàn  là  nắm,  Khảo  Thanh  gọi  là  nắm 
lấy,  nương  cậy.  Chữ  chính  của  cổ  kim  là  đoàn  có  bộ  vi. 

Tốt-đỗ-ba:  cổ  dịch  là  sổ-đầu-bà,  còn  gọi  là  thâu-bà,  hoặc  gọi  là 
suất  bà,  tháp  bà  đều  đọc  trại  từ  âm  Phạn  chứ  không  đúng.  Đây  chính 
là  tháp  thờ  xá  lợi  Phật,  hoặc  đệ  tử  Phật  như  Thanh  văn,  Duyên  giác  và 
Chuyển  Luân  Thánh  Vương  khi  chết  được  nhập  tháp  đều  gọi  là  tháp. 
Tháp  xây  bằng  đá  hoặc  bằng  gạch  hoặc  pháp  gỗ,  hoặc  gọi  cái  mã  vuông, 
hoặc  gọi  là  miếu  đều  một  nghĩa  mà  thôi. 

Cơ  thích:  Quảng  Nhã  nói  cơ  là  can  ngăn,  là  hỏi,  Trịnh  chú  lễ  ký 
nói  cơ  là  thăm  dò,  Thuyết  Văn  gọi  là  chê  bai,  bộ  ngôn  âm  cơ.  Chữ  dưới 
là  thứ:  Mao  Thi  truyện  nói  thứ  là  trách.  Hàn  Thi  nói  thử  là  sai,  Quảng 
Nhã  nói  thứ  là  oán,  là  sách,  thích  danh  gọi  sách  viết  tên  họ  để  trình  lên 
vua  gọi  là  thử  Thuyết  Văn  nói  vua  giết  đại  phu  gọi  là  thứ.  Bộ  đao  âm 
thúc,  âm  thúc  và  chữ  thích  giống  nhau,  tự  như  nói  cây  táo  hoang  có  gai 
nhọn. 

Y  bạc:  Vương  Dật  chú  sở  từ  nói:  bạc  là  dừng,  Cô"  Dã  Vương  nói 
nay  chỗ  thuyền  đổ  bến  gọi  bạc. 
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Thời  phược-ca:  (tiếng  Phạn)  Tàu  dịch  là  ,  năng  hoạt,  hoặc  nói 
cánh  hoạt,  cổ  dịch  là  thời  bà,  hoặc  gọi  là  già-bà  đều  là  một. 

Tụy  tiết:  Văn  Tự  Tập  Huân  nói:  bên  trong  bị  sưng  mủ,  còn  gọi  là 

nhọt. 

Hào  tố:  Khảo  Thanh  nói:  khóc  lớn,  tiếng  thống  thiết,  Thuyết  Văn 
nói  bào  là  kêu  gọi,  bộ  hào  âm  hổ.  Văn  kinh  viết  chữ  hiệu  là  chữ  thông 
dụng.  Chữ  tô",  là  chữ  thông  dụng,  Ngọc  Thiên  nói  tố  là  kêu  oan,  Thuyết 
Văn  gọi  là  tô"  cáo,  bộ  ngôn  âm  mật. 

Tư  súc:  Khảo  Thanh  nói  súc  là  tích  lũy.  Âm  nghĩa  xưa  dịch  là 
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hàng  hóa.  Tài  sản  chữ  đúng  xưa  nay  sử  dụng  là  tích  tụ.  Bộ  hòa  âm  súc, 
có  khi  viết  chữ  súc  bộ  thảo. 

Phương  tu:  Chu  Lễ  nói:  dùng  đồ  ăn  ngon  lên  cho  vua  gọi  là  tu, 
Trịnh  Chu  nói:  thức  ăn  ngon  gọi  là  tu.  Quách  Phác  chú  Phương  ngôn 
nói:  thức  ăn  chín,  Thuyết  Văn  gọi  là  dâng  lên  bộ  dương,  dương  là  dâng 
lên,  bộ  sửu,  sửu  cũng  là  âm. 

Cừu  nhất:  là  chữ  tạm  dùng,  chánh  thể  viết  chữ  cừu  có  bộ  sước 
và  chữ  cầu.  Mao  thi  nói:  quân  tử  thảo  cầu  vỏ  hiền  của  người  quân  tử. 
Truyện  nói:  cầu  thất,  Nhĩ  Nhã  gọi  là  thuật  hợp,  Quách  Phác  gọi  là  đối 
hợp.  Thuyết  Văn  gọi  là  tụ  hiểm,  bộ  sước  âm  cầu,  văn  kinh  viết  chữ  cừu, 
nghĩa  là  oán  thù,  cừu  oán,  chẳng  hợp  nghĩa.  Chữ  thất  Khảo  Thanh  gọi 
là  đôi,  bối.  Vận  Anh  nói  là  phôi  hợp,  Thuyết  Văn  nói  bốn  trượng  là  một 
thất,  bộ  phương  âm  thất  là  hợp  với  nghĩa  trong  tạng. 

Khổ  luân:  Quách  Phác  chú  Phương  ngôn  nói:  luân  là  sợi  tơ  trắng, 
nay  vùng  Giang  đông  gọi  chung  là  luân.  Tống  Trung  chú  Thái  Huyền 
kinh  nói:  luân  là  luân  lạc,  Thuyết  Văn  gọi  là  sợi  tơ  màu  xanh  sẫm,  bộ 
mịch  âm  luân. 

Khương-yết-la:  (Phạn  ngữ)  là  danh  từ  pháp  số,  căn  cứ  Câu-xá 
luận:  trong  sáu  mươi  loại  pháp  số,  có  chỗ  gọi  căng  yết  la.  Vì  nước  này 
cửu  chương  hợp  lại  để  tính  thì  tương  đương  với  một  trăm  vạn  ức.  Nếu 
lấy  tiểu  số  ở  nhân  gian  để  tính  thì  thật  là  khó. 

Tỳ-già-ma:  là  tên  thuốc  quý  ở  núi  Tuyết  sơn. 

Đình  quán:  Hán  vì  Tần  chế  mười  dặm  đặt  một  cái  đình  để  người 
đi  đường  dừng  nghỉ. 

Tài  xuất:  Quảng  Nhã  nói  tài  là  tạm,  cố  Dã  Vương  nói  chỉ  có  thể, 
không  lâu. 

Thôn  khư:  Tập  Huấn  nói:  thôn  là  tụ  lạc,  chữ  chính  xưa  nay  viết  bộ 
mộc  âm  thôn.  Chữ  khư,  Quảng  Nhã  nói  khư  là  ở,  phong  tục  thường  gọi 
khư  là  hư,  Chu  Lễ  nói  khư  là  lư,  bộ  thổ  âm  hư. 

Hoát  nhiên:  Quảng  Nhã  nói  hoát  là  rỗng  không.  Tự  Thư  nói  hoát 
là  lớn.  Ngọc  Thiên  nói  hoát  là  độ  lượng  lổn,  Thuyết  Văn  nói  hoát  là 
chữ  hình  thanh,  Khảo  Thanh  nói  hoát  là  rộng  mở,  Thuyết  Văn  gọi  là  hư 
không,  bao  la,  chữ  đại  bộ  tuế,  chữ  hình  thanh. 

Khai  sích:  đều  là  chữ  thông  dụng,  văn  kinh  viết  chữ  tích  là  sai,  đã 
có  chữ  khai  tức  là  hợp,  Khảo  Thanh  viết  chữ  xích,  xích  là  khai  mở. 
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Lỗ  phác:  Khảo  Thanh  nói:  lỗ  là  vụng  về,  Quảng  Nhã  gọi  là  thông. 
Luận  ngữ  gọi  là  ngu  độn,  Thuyết  Văn  viết  bộ  ngư,  bộ  bạch.  Chữ  phác: 
Vương  Dật  chú  Lão  Tử  nói:  phác  là  chơn  chất,  Khổng  chú  Thượng  thư 
gọi  là  trì,  Thuyết  Văn  gọi  là  gỗ  nguyên,  bộ  mộc  âm  bốc.  Khảo  Thanh 
nói:  phàm  vật  gì  chưa  điêu  khắc  chạm  trổ  đều  gọi  là  phác. 

Ma-ha-nặc-già-na  lực:  âm  xưa  gọi  là  tên  của  thần  sức  mạnh  lộ 
thân  hình. 

A-mạt-la-quả:  cựu  dịch  đó  là  quả  A-ma-la  cũng  gọi  là  quả  A-ma- 
lặc,  lá  giống  như  lá  táo.  Hoa  của  nó  trắng,  quả  nhỏ  như  hồ  đào.  Vị  nó 
chua  chua  ngọt  ngọt,  có  thể  dùng  là  m  thuốc.  Trong  kinh  nói  như  quả 
am-ma-lặc  trong  tay. 

Tam-ma  hất-đa:  Tàu  dịch  là  đẳng  dẫn,  nghĩa  là  bình  đẳng  dẫn  các 
công  đức  để  khiến  cho  đệ  tử  chứng  nhập. 

Tam-ba  bán-na:  vừa  muốn  nhập  định  gọi  là  tam-ma  bát-để,  đang 
ở  trong  định  gọi  là  tam-ma  bán-na,  là  tên  khác  của  trước  sau  khi  vào 
định. 

Ca-ha-phệ-la:  tiếng  Phạn  là  danh  từ  thời  phần. 
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Muôn  nhãn:  Khảo  Thanh  nói:  mở  mắt  nhắm  mắt  là  đã  thay  đổi, 
tục  gọi  chữ  thuấn,  hoặc  chữ  huyên. 

Vô  nhiễu:  cổ  văn  viết  chữ  vô  có  bộ  hỏa  ở  dưới,  Khảo  Thanh  nói 
nhiễu  là  nắm  quyền,  phiền  não,  vì  việc  này  mà  phiền  việc  xưa  do  tham 
muốn  nên  như  vậy. 

Thuyết  Văn  gọi  là  loạn,  bộ  thủ  âm  ma.  Văn  kinh  viết  bộ  ưu  là 


sai. 
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Ế-mộc:  ế  là  mắt  bịnh,  kinh  viết  bộ  vũ  cũng  được,  nhưng  không 
phải  chữ  này.  Khảo  Thanh  nói  ế  là  che,  đây  chữ  mạc  tức  là  mạc  của 
mắt. 

Thủy  bào:  là  bọt  nước. 

Ba  tiêu: 

Hứu-hương:  Thuyết  Văn  nói  lấy  mũi  để  ngữi  gọi  là  hưu. 

Trù  nghị:  Khảo  Thanh  nói  trù  là  đo,  lường,  nghị.  Khảo  Thanh  gọi 
là  thương  lượng,  bàn  bạc. 

Nột-độn:  bao  hàm  chú  Luận  ngữ  nói:  nột  là  chậm  chạm,  Thuyết 
Văn  gọi  là  nói  không  ra  lời.  Thiên  Thương  Hiệt  nói  độn  là  ngu  đần, 
Thanh  Loại  gọi  là  không  lanh  lợi,  bộ  kim  âm  độn. 

Ngạnh-sáp:  Khảo  Thanh  nói  ngạnh  là  cứng  rắn...,  bộ  mộc  âm 
canh,  chữ  sáp  đã  giải  ở  trước. 

Quan-thược:  Khảo  Thanh  nói  quan  là  cách,  trở  ngại  là  đóng, 
Thuyết  Văn  nói  lấy  cây  chắn  cửa,  bộ  môn  âm  quan,  chữ  thược.  Khảo 
Thanh  nói  thược  là  cái  khóa,  Thuyết  Văn  gọi  là  khóa,  là  chốt  cửa,  bộ 
môn  âm  dược,  chữ  nẫu. 
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Tài  phẩn:  Khảo  Thanh  nói  tài  là  trồng  trọt,  là  nguy  hiểm  là  bắt 
đầu,  bộ  mộc  âm  tai. 

Quỷ  trá:  Quảng  Nhã  nói:  quỷ  là  lừa  dối,  quỷ  quyệt,  Thuyết  Văn 
gọi  là  trách.  Chữ  trá  Tự  Thư  nói  trá  là  giả  dối,  vọng  không  thật. 

Doanh  xưng:  cố  Dã  Vương  nói  doanh  là  hợp  tác,  Thuyết  Văn  gọi 
là  kinh  doanh,  Khảo  Thanh  gọi  là  kết  giá  để  lợp  nhà,  chữ  hội  ý. 

Chế  đa:  (tiếng  Phạn)  Tàu  gọi  là  tụ  tướng  nghĩa  là  chất  đá  xây  lên 
cao  là  m  tướng,  cựu  gọi  là  chi  đề,  hoặc  gọi  là  chế  để  hoặc  gọi  là  chỉ  đề, 
hoặc  gọi  là  phù  đồ  đều  phiên  dịch  theo  Phạn  ngữ.  Đây  chính  là  nơi  ghi 
lại  dấu  vết  Như  Lai  giáo  hóa,  mỗi  nơi  như  vậy  đặt  một  cái  tháp,  hoặc 
gọi  là  tốt-đỗ-ba. 

Thao  thiết:  Đỗ  chú  tả  truyện  nói:  tham  của  gọi  là  thao,  tham  ăn 
gọi  là  thiết. 
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KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  53 

Sách  lệ:  Khảo  Thanh  nói:  sách  là  roi,  gậy.  Tự  Thư  gọi  là  các  thẻ, 
Thuyết  Văn  gọi  là  roi  ngựa,  bộ  trúc  âm  thúc. 

Lượng  nạn:  Phương  ngôn  nói  là  m  cho  nhiều  người  tin  gọi  là  lượng, 
Khảo  Thanh  nói:  do  niềm  tin  mà  vươn  lên,  lượng  là  sáng  suốt,  Thuyết 
Văn  gọi  là  tín,  bộ  ngôn  đọc  tắt  âm  lương. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  54 

Thông  duệ:  Bát- nhã  nói:  duệ  là  biết,  Tập  Huấn  gọi  là  thánh,  tuệ. 
Thuyết  Văn  gọi  là  hiểu  thấu  đáo. 

Đồ-khấp:  Vận  Thuyên  nói  đề  khóc  ra  nước  mắt. 

Ngạnh  yết: 

Ni-kiện-trà  thư-uế-la-bà  luận  (Trí  luận  ngoại  đạo  thế  tục). 

Mê  -già  -phạt-  sai-tất-già . 

Yết-lợ-xa  Bát-na:  tên  của  kim  loại,  uể  ra  nó  tương  dượng  với  bôn 
trăm  đồng  một  hạt.  Trong  luật  Nhất  Thiết  Hữu  Bộ  nói  cũng  giông  như 
gọi  vàng  này.  Viên  nó  tròn  như  đâu  giang. 

Tê-trì:  đã  giải  thích. 

Tạ  Như  Lai:  Khảo  Thanh  nói  tạ  là  cái  chiếu  của  Như  Lai. 

Sy-trách:  Quảng  Nhã  nói:  sy  là  nhẹ,  loạn.  Thích  danh  gọi  là  si, 
Thanh  Loại  gọi  là  ngây  ngô,  Khảo  Thanh  gọi  là  xú  ác,  Thuyết  Văn  nói 
sy  là  buồn  cười,  tên  của  côn  trùng,  bộ  trùng  âm  hủy.  Trong  kinh  viết  chữ 
sy  đó  là  sai.  Trách,  Khảo  Thanh  gọi  là  trưng,  cầu,  kinh  viết  chữ  trách, 
chính  thể  viết  bộ  bối  âm  thúc. 

Đạo  niếp:  Quảng  Nhã  nói  đạo  là  đi.  Lưu  Triệu  chú  Công  Dương 
truyện  nói:  thực  hành  Thuyết  Văn  gọi  là  dẫm  đạp,  bộ  túc  âm  điểu,  chữ 
niếp  gọi  là  xen  bước,  phương  ngôn  gọi  là  leo  lên,  Thiên  Thương  Hiệt 
gọi  là  bước  gần,  Thuyết  Văn  nói  dẫm  xéo,  bộ  túc  âm  niếp. 

Công  cự:  Khảo  Thanh  gọi  là  nhanh  chóng,  sợ  hãi.  Thuyết  Văn  gọi 
là  truyện,  quẩn  bách,  bộ  sước  âm  cừ. 

Đà -đô:  (Phạn  ngữ)  Đường  nói  pháp  giới  sinh  ra  tạp  thân  Như  Lai, 
linh  cốt  xá  lợi  sinh  ra  từ  pháp  giới  tánh. 
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KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  55 

(xuất  Thai  Tạng  hội  thứ  mười  ba,  gồm  hai  quyển, 
đây  là  quyển  Thượng). 

Bộ  thời:  giờ  thân  là  xế  chiều. 

Hàm  tật:  sách  nói  nhuận,  hàm  là  mùi  vị,  chữ  hình  thanh. 

Nghĩ  yêu:  Tập  Huấn  nói:  nghị  lớn  là  nhện  nước,  nhỏ  là  phù  du. 
Thuyết  Văn  gọi  là  khơi,  chữ  hình  thanh  hoặc  viết  là  nga. 

Đà  khẩu:  là  tên  của  loài  súc  vật,  tục  gọi  là  lạc  đà,  có  thể  cõng  một 
ngàn  cân. 

Xa  viên:  chữ  viên  là  tượng  hình,  âm  viên. 

Xa  trục:  hai  đầu  trục  gắn  hai  cái  chốt  có  thể  chế  là  m  bánh  xe,  văn 
Tự  Tập  Lược  nói  trục  để  giữ  bánh  xe. 

Đăng  duẫn:  các  loài  mọc  rậm  như  trúc. 

Mạch  mang:  Thuyết  Văn  gọi  là  lúa  mọc  hoang,  mùa  thu  trồng 
sâu,  cho  nên  gọi  là  mạch. 

Đa  thế:  thế  là  rơi. 

Lưu  dận:  Thuyết  Văn  nói:  con  cháu  nối  dõi,  dọi  là  dận,  bộ  nhục, 
chữ  lưu  âm  thốt. 

Ca-la-la:  (Phạn  ngữ)  khi  mới  thọ  thai,  đó  là  tinh  dịch  của  người 

cha. 

Sanh  trùng:  Nhĩ  Nhã  nói  con  có  chân  gọi  là  trùng,  văn  kinh  viết  bộ 
trùng  là  sai,  chữ  mượn  dùng,  chánh  âm  hủy. 

Càn  xiêu:  Quảng  Nhã  nói  xiêu  là  ăn,  Ty  Thương  nói  rang  lúa 
mạch  gọi  là  xiêu,  chánh  thể  viết  bộ  dậu,  Quế  Uyển  Châu  Sùng  nói  chở 
lương  thực  gọi  là  xiêu. 

Nhuận  ốc:  là  rót  vào. 

Tư  mô 

Trù  lạc:  lạc  là  cao  sữa. 

Chư  pháo:  Vận  Thuyên  nói:  trên  mặt  mọc  những  nốt  đỏ. 

Khai  phẩu:  Tập  Huấn  gọi  là  chia  cắt. 

Chưởng  man:  kinh  viết  từ  chữ  vạn  viết  thành  man,  chánh  thể  viết 
chữ  văn  bộ  xa. 

Kiên  ngạnh 

Tràng  mãn 

Ngẫu  ti:  ngó  san,  chữ  ti  gồm  hai  bộ  mịch. 

Khẩn  phưởng  tuyến. 
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Hư  lụy. 

Bách  cấn:  Thuyết  Văn  gọi  là  sức  mạnh  của  cơ  bắp. 

Giao  lạc:  Quách  Phác  nói:  lạc  là  vòng  quanh,  Nhĩ  Nhã  nói  lạc  là 
quấn  cuộn,  luân  là  dây  thao,  chữ  hình  thanh. 

Chi  phái: 

Thương  khiếp:  (Phạn  ngữ)  Đường  gọi  là  doanh,  tức  là  tên  nhạc  cụ 
thái  thường,  giông  như  sừng  trâu,  thổi  lớp  thành  tiếng. 

Diêu  sư:  diêu  là  thợ  gốm,  diêu  là  lò  nung. 

Mao  ngưu:  là  loại  trâu  của  xứ  Di  tây  nam. 

Chuyên 

Phú  tế 

Túc  căn 

Bác  hữu:  Thuyết  Văn  gọi  là  giáp  vai,  bộ  nhục  âm  bác,  văn  kinh 
viết  bộ  nhục  là  sai. 

Lặc  nhị  thập  tứ:  Thuyết  Văn  gọi  là  hai  mươi  bốn  cái  xương  sườn, 
bộ  nhục  âm  lực. 

Xúc  lâu:  Thuyết  Văn  gọi  là  xương  trên  đỉnh  đầu.  Hai  chữ  đều  bộ 
cốt  âm  thục  và  lâu,  đều  chữ  hình  thanh. 

Bì  phu:  Thuyết  Văn  nói  da  người. 

Điều  quân:  quân  là  điều,  chữ  hội  ý. 

Lung  manh 

Âm  á: 

Luyên  tích:  sách  nói,  chân  tay  bị  khèo. 

Hữu  hiếp:  Thuyết  Văn  gọi  là  xương  sườn,  ba  bộ  lực,  kinh  viết  ba 
bộ  đao  là  sai. 

Cách  nang:  cách  là  da,  nang  là  cái  túi. 

Sàng  tháp:  sàng  là  cái  giường  để  nằm,  bộ  mộc  âm  phiến,  tháp  là 
cái  giường  hẹp  mài  dài. 

Bác  ngưu:  Thuyết  Văn  gọi  là  bóc,  lột.  Quảng  Nhã  nói  là  lột  da. 

Văn  manh:  Thuyết  Văn  nói  con  nhặng  gọi  là  côn  trùng  cắn  người, 
bộ  dân,  bộ  trùng. 

Trượng  chùy:  Quảng  Nhã  nói  chùy  là  đánh,  vỗ.  Chữ  trượng  là  bộ 
mộc,  chữ  chùy  là  bộ  thủ. 

Tiên  thát:  tiên  là  cái  roi  giục  ngựa.  Quảng  Nhã  nói  thát  là  đánh, 
Thượng  Thư  nói  không  siêng  năng  đối  với  đạo  nghiệp  thì  lấy  tay  đánh. 

Thỉ  kế:  là  tên  của  côn  trùng  trong  thân  người.  Thuyết  Văn  gọi  là 
lấy  lưỡi  liếm  thức  ăn  âm  kế,  Trịnh  chú  lễ  ký  nói:  kết  búi  tóc. 

Hữu  ngạc:  chữ  biến  thể,  chính  là  viết  chữ  ngạc  bộ  nhục.  Vận 


sổ  2128  -  NHẤT  THIẾT  ÂM  NGHĨA  KINH,  Quyển  13 


591 


Thuyên  nói:  ngạc  là  đoạn  trên  nóc  dộng  gọi  là  ngạc. 

Y  đảm:  đảm  là  mật  ở  nép  trong  lá  gan,  bộ  nhục  âm  đảm. 

Y  chỉ:  nem  có  lẫn  xương. 

Vi  địch:  bộ  thảo  và  bộ  hỏa  kết  hợp  với  bộ  khuyển. 

Y  tỳ: 

Thố  phúc:  Thuyết  Văn  nói  đó  là  tên  của  một  giống  thú,  đầu  nó 
giông  như  đầu  con  voi,  vì  đọc  lược  chữ  tượng,  phía  sau  là  đuôi  thỏ.  Chữ 
phúc,  Cố  Dã  Vương  nói:  phúc  bao  gồm  ngũ  tạng,  Thuyết  Văn  gọi  là  cái 
bụng,  bộ  nhục  âm  phức. 

ức  trức:  ức  là  trước  ngực,  trứu  Khảo  Thanh  gọi  da  nhăn. 

Phong  gian:  bệnh  phong. 

Thế  thóa:  Thuyết  Văn  nói:  từ  trong  mắt  chảy  ra  gọi  là  thế,  chính 
là  viết  bộ  tỷ,  bộ  đệ.  Thóa  Thuyết  Văn  gọi  là  chất  dịch  từ  trong  mộng 
tiết  ra. 

Lâm  lịch:  tiện  khó  vì  bệnh  khó  đi  cầu. 

Giới  lại:  vì  bệnh  phong  hủi. 

Ung  thu:  bịnh  ung  thư. 

Huyền  thích:  bệnh  phong  hàn  thấm  vào  trong  tạng. 

Trỉ  lũ:  một  thứ  nhọt  loét  ở  trong  ngoài  hậu  môn. 

Đàm  bệnh:  bệnh  đờm,  khí  lạnh  tụ  trong  cổ. 

Qua  đả:  soi  ngựa,  đánh,  gỗ,  bộ  mộc  bộ  thỏ. 

Sở  phát:  thát  là  đánh  bằng  roi  vọt,  bộ  thủ  và  âm  đạt. 

Sửu  giới:  Khảo  Thanh  nói  sửu  là  cái  cùm  tay,  cái  cùm  tay  gọi  là 
sửu,  cái  cùm  chân  gọi  là  giới,  đều  là  bộ  mộc. 

Già  tỏa:  Ngọc  Thiên  nói  già  là  trong  cổ,  bộ  mộc  chữ  tỏa,  Khảo 
Thanh  gọi  là  xiềng  xích,  lấy  vòng  móc  liền  nhau,  bộ  kim  âm  tỏa,  văn 
kinh  viết  chữ  quả  là  sai. 

Nhị  nhĩ:  Vận  Anh  nói:  nhị  là  cắt  xéo,  lỗ  mũi,  lỗ  tai.  Thuyết  Văn 
gọi  là  bộ  tỉ,  bộ  đao. 

Nguyệt  thủ:  Thuyết  Văn  gọi  nguyệt  là  tuyệt,  cắt  tay  chân,  bộ  đao 
âm  nguyệt. 

Tường  tiệm:  Khảo  Thanh  nói  tường  là  tường  thấp  ngăn  lại,  bộ 
phiến,  văn  kinh  viết  bộ  thổ,  chữ  tiệm.  Vận  Anh  gọi  là  cái  hầm  nhỏ, 
xung  quanh  xây  thành  bao  lại,  Thuyết  Văn  viết  bộ  thổ  âm  tâm. 
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TẤT  CẢ  ÂM  NGHĨA  CỦA  KINH 

QUYỂN  14 

Sa-môn  Thích  Tuệ  Lâm  nhà  dịch  kinh  đời  Đường  biên  soạn. 

(Từ  quyển  năm  mươi  sáu  hết  quyển  chín  mươi  mốt 
tổng  cộng  ba  mươi  sáu  quyển). 

KINH  ĐẠI  BẢO  TÍCH 
QUYỂN  56 

(Thai  Tạng  hội  thứ  mười  bốn,  hai  quyển,  đây  là  Quyển  hạ). 

Kiếp-tỳ-la:  (tiếng  Phạn)  là  tên  của  một  thành  phố,  cựu  gọi  là  ca- 
duy,  hoặc  gọi  ca-tỳ-la,  hoặc  gọi  là  ca-tỳ-la  vệ  đều  đọc  nhầm  không 
đúng,  phải  nói  một  cách  đầy  đủ  “kiếp-tỷ-la-phược  tốt  đỗ”  tức  là  thành 
do  vua  Tịnh  Phạn  cai  trị. 

Hãn  hữu:  Thuyết  Văn  gọi  là  lưới  đánh  chim,  bộ  võng  âm  can,  sách 
gọi  là  hiếm  có,  ít  văn  kinh  viết  bộ  huyệt,  chữ  hãn  là  sai. 

Nhữ  oản:  oản  là  cổ  tay,  bộ  nhục  âm  oản. 

Quả  thâu:  Thuyết  Văn  nói  bộ  y  âm  quả,  chữ  thâm  gồm  bộ  khâu, 
bộ  hựu,  văn  kinh  viết  bộ  thủ  là  sai. 

Phóng  chiêu:  là  cái  đồ  quét  phân  rác,  Thuyết  Văn  viết  bộ  hựu,  bộ 
cân,  bộ  khuynh. 

Túng  tặc. 

Tỳ  xá  khư:  Phạn  ngữ  là  tên  của  một  nữ  thí  chú. 

Cố  miện:  Vận  Anh  nói:  miện  là  trông,  liếc,  bộ  mục  chữ  cái  hai 
chữ  này  cùng  nghĩa. 

Hạt  di  hầu:  Khảo  Thanh  nói:  hạt  là  mắt  mù  lòa,  hoặc  viết  chữ 
ha. 

Sàng  duy:  Khảo  Thanh  nói  duy  là  cái  màn,  Thuyết  Văn  nói  ở  một 
bên  gọi  là  duy,  bộ  câm  âm  duy,  có  chữ  bộ  tâm  là  sai. 

Phùng  phủ:  Thuyết  Văn  gọi  là  lấy  kim  khâu  áo,  bộ  mịch  âm 
phùng,  chữ  phủ  cũng  bộ  y. 

Nại-lạc-ca:  tiếng  Phạn  là  tên  của  một  địa  ngục,  chữ  này  có  nhiều 
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tên,  nay  lược  nêu  một  hai  tên.  Đường  gọi  là  bất  khả  ái  lạc,  hoặc  gọi  là 
bất  khả  cứu  tế,  hoặc  nói  vô  hưu  tức,  hoặc  gọi  là  vô  gián. 

Phẩn  niệu:  Thuyết  Văn  gọi  là  dẹp  trừ  phân  nhỏ.  Vận  Anh  nói  là 
dơ  uế,  Khảo  Thanh  gọi  là  phẩn. 

Chiêm  bạt:  Khảo  Thanh  gọi  là  bôn,  hoặc  viết  bộ  hiệp,  lấy  cái  kẹp 
gắp  đồ,  văn  kinh  viết  bộ  cam  âm  kiêm  là  cái  gông  vào  cổ.  Chữ  bạt, 
Khảo  Thanh  nói  bạt  là  rút,  nhổ.  cố  Dã  Vương  nói:  lôi  ra.  Quảng  Nhã 
gọi  là  phát  xuất,  Thuyết  Văn  gọi  là  cất  lên,  bộ  thủ,  âm  bạt.  Thuyết  Văn 
viết  bộ  khuyển  âm  tẩu. 

Liệt  xỉ:  Vận  Anh  nói:  liệt  là  quay,  vặn.  Bộ  thủ  âm  niết. 

Liếc  mục:  Khảo  Thanh  nói  liếc  là  dao  động,  gạt  ra. 

Dĩ  cứ:  đã  dịch  ở  trước. 

Li  giải:  Khảo  Thanh  nói  li  là  cắt.  Tự  Lâm  viết  chữ  ly  hai  bộ  lực, 
văn  kinh  viết  chữ  bì  là  sai,  kiểm  tra  trong  tất  cả  sách  đều  không  có  chữ 
này,  chỉ  có  chữ  li  này  hợp  với  nghĩa  kinh. 

Thoán  sàm:  Tì  Thương  nói  thoán  là  cái  mâu  ngắn.  Chữ  sàm,  Khảo 
Thanh  gọi  là  cái  dầm,  Quảng  Nhã  nói  sàm  là  cây  kim  to,  Thiên  Thương 
Hiệt  nói  sàm  là  cái  đục,  Thuyết  Văn  nói  lời  văn  sắc  bén  gọi  là  sàm,  bộ 
kim. 

Sáo  thích:  Khảo  Thanh  nói,  sáo  là  cái  mâu  dài,  thích  gồm  bộ  đao 
âm  thúc. 

Bổng  đả:  chữ  thông  dụng,  sách  nói  bổng  là  đánh  gậy,  chánh  thể 
viết  chữ  bội,  Khảo  Thanh  gọi  là  cái  gậy  lớn,  Thuyết  Văn  gọi  là  công 
kích. 

Thiết  chùy:  hoặc  viết  chữ  chùy  bộ  mộc,  Tập  Huấn  nói  chùy  là 
đánh,  hoặc  viết  chữ  chùy  (nện,  đánh),  Khảo  Thanh  viết  chữ  kích  (đánh, 
đập)  chính  thể  là  bộ  mộc  âm  chuy,  văn  kinh  viết  bộ  kim  là  nhầm. 

Dung  đồng:  nung  đồng. 

Thiết  hoạch:  Khảo  Thanh  nói:  giống  như  cái  vạc  mà  không  có 
chân,  bộ  kim  đọc  lược  âm  hoạch. 

Á  khâu. 

Ao  dột:  đều  là  chữ  tượng  hình  trong  cổ  văn. 

Ly  gian:  hàng  rào  trồng  bằng  gai. 

Yết-la-lam:  Phạn  ngữ,  hoặc  gọi  là  ca-la-la. 

Bình  toản:  toản  là  cái  đồ  đong  rượu,  văn  kinh  viết  bộ  thủ  là  sai, 
phải  sửa  lại  bộ  kim  mới  đứng. 

Như  tiệt:  Tập  Huấn  nói:  gỗ  tiệt. 

Oa-tung:  cái  nồi  hông,  sách  nói  là  cái  chảo  nhỏ. 
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At-bộ-tha:  (Phạn  ngữ)  đã  dịch  ở  trước. 

Đao  tiêu  khẩu:  sách  gọi  là  phòng  đao. 

Thiết  trừ:  Khảo  Thanh  nói  cái  muỗng  là  trừ. 

Khâu  dẫn:  căn  cứ  theo  Chu  Công  Thời  Huấn  nói:  ngày  lập  hạ 
mồng  năm  con  giun  bò  ra,  ngày  đông  chí  con  giun  rút  vào  lại.  Nhĩ  Nhã 
cũng  gọi  là  cẩn  dần,  vùng  Giang  đông  gọi  là  ca  nữ. 

Kiền  nam: 

Hài  viên:  Tập  Huấn  nói:  hài  là  đôi  giày,  mẫu  giống  như  viên. 

Di  thảo:  cắt  cỏ. 

Tụ  mạt:  bọt  nước  gom  lại. 

Thủy  đài:  rêu  xanh  trong  nước. 

Xuy  trướng. 

Đoạn  sư. 

Thác  phiến:  phiên  là  cánh  cửa,  cái  quạt,  đồ  thổi  lửa. 

Tùng  tê:  Thuyết  Văn  gọi  là  tỳ  nhục. 

Tạ  dĩ:  tạ  là  bằng  cờ. 

Tuyến  khẩu:  hoặc  viết  chữ  tuyến  bộ  tiển. 

Thiên  cân:  Thuyết  Văn  viết  bộ  trúc,  bộ  nhục  bộ  lực,  văn  kinh  viết 
bộ  thảo  là  sai. 

Khổng  khích:  Thuyết  Văn  viết  bộ  phụ,  bộ  hạch  trên  bộ  tiểu  ở 
dưới,  văn  kinh  viết  bộ  quả  là  sai. 

Sai  suyễn:  sai  là  chữ  chánh  thể,  Thuyết  Văn  viết  chữ  nhị  nghĩa  là 
chênh  lệch  không  ăn  khớp,  chánh  thể  viết  chữ  thùy.  Chữ  suyễn  Quảng 
Nhã  nói  suyễn  là  ngan  thái,  cố  Dã  Vương  nói:  lẫn  lộn  không  đều, 
Thuyết  Văn  gọi  là  trái  nhau. 

Sảng  thất:  Mao  Thi  truyện  nói:  sảng  là  sai,  Quách  chú  Nhĩ  Nhã: 
dụng  tâm  sai  lầm  không  chuyên  nhất.  Giá  chú  Quốc  ngữ  nói  sảng  là  nhị, 
Quách  chú  Phương  ngôn  gọi  là  lỗi  lầm.  Bô  li,  bộ  đại.  Văn  kinh  viết  bộ 
nhơn  là  sai,  chữ  thất  là  bộ  thủ  bộ  ất,  ất  cũng  là  thanh,  Quảng  Nhã  viết 
chữ  thỉ  là  sai,  Ngọc  Thiên  nói  thất  là  khóc  vậy. 

Xảo  tượng:  Vận  Thuyên  nói:  người  khéo  léo  đối  với  công  việc  gọi 
là  tượng,  Thuyết  Văn  gọi  là  thợ  mộc,  bộ  phương  và  bộ  cân  kết  hợp,  vật 
đã  thành  đồ  dùng,  là  chữ  hội  ý. 

Trần  ế:  Thuyết  Văn  nói  trần  là  bụi  bậm,  bộ  lộc  và  bộ  thổ.  Chữ  ế, 
Quách  chú  Phương  ngôn  nói  ế  là  che.  Quảng  Nhã  gọi  là  chướng,  Khảo 
Thanh  gọi  là  đậy,  Thuyết  Văn  viết  bộ  vũ  âm  ế. 

Giai  thúc:  Quảng  Nhã  nói:  giai  là  lau  chùi,  Thuyết  Văn  viết  bộ  thủ 
âm  giai.  Chữ  thức,  Quách  chú  Nghi  lễ  nói  thức  là  sạch  sẽ.  Lễ  ký  gọi  là 
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thanh  tịnh,  Thuyết  Văn  từ  bộ  thủ,  âm  thức. 

Yêu  khỏa:  Khảo  Thanh  nói  khỏa  là  xương  trên.  Vận  Anh  nói  yêu 
là  xương  dưới. 

Kiên  sáp:  chữ  sáp  gồm  bộ  thủy,  bốn  bộ  chỉ,  chữ  hai  bộ  chỉ  là  chữ 
hội  ý,  kinh  viết  ba  bộ  chỉ  là  sai. 

Tráp  tại:  Khảo  Thanh  nói:  tráp  là  cắm  giữ,  Thuyết  Văn  viết  bộ  thủ 
chữ  sáp,  văn  kinh  viết  bộ  thiên  và  bộ  cựu  là  sai,  Thuyết  Văn  nói  tại  là 
tồn  tại,  bộ  thổ  và  bộ  tài. 

Tiêm  tiêu:  tiêm  là  chữ  hội  ý,  chữ  tiêu.  Thuyết  Văn  tiêu  là  cờ  hiệu, 
Tự  Thư  gọi  là  đầu  sào,  chánh  thể  viết  bộ  cân  âm  tiêu. 

Can  táo:  Khảo  Thanh  nói  táo  là  khô,  Thuyết  Văn  viết  bộ  hỏa  âm 

táo. 

Lê  hắc:  Khảo  Thanh  nói  lê  là  đen  mà  hơi  vàng,  Thuyết  Văn  gọi  là 
khuyết,  chánh  tự  xưa  nay  gọi  là  đen,  bộ  hắc  đọc  lược  âm  lê. 

Hoán  tô:  Vận  Thuyên  nói  hoán  là  ấm,  hoặc  viết  là  noãn. 

Du  bì:  lên  của  nước. 

Phong  vương:  là  đầu  của  binh  đao,  hoặc  viết  chữ  phong  có  bộ 
sước.  Chữ  vương,  Tự  Thư  gọi  là  chuôi  đao,  ngọn  lá  cỏ. 

Phủ  lạn:  Khảo  Thanh  nói:  thịt  thôi,  nát,  bộ  nhục,  âm  phả,  chữ  lạn 
đã  dịch. 

Thôi  thủ:  Vận  Anh  nói  thôi  là  đẩy  ra,  bộ  thủ  âm  chuy,  hoặc  có  khi 
viết  đồi. 

Luyến  hoạt:  Khảo  Thanh  nói:  thịt  thái  từng  miếng,  bộ  nhục  âm 
luyến.  Quảng  Nhã  nói:  hoạt  là  cắt,  Thuyết  Văn  gọi  là  hại,  bộ  đao  chữ 
hại. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  57 

Điêu  xa:  Thuyết  văn:  diêu  là  động,  bộ  thủ  âm  diêu. 

Cưỡng  bảo:  Thuyết  Văn  gọ  cái  dịu  con  trỏ  sau  lưng,  bộ  y  âm 
cường.  Chữ  bảo,  Thiên  Thương  Hiệt  nói  bảo  là  cái  tả,  Thanh  Loại  nói: 
cái  dịu  của  trẻ. 

Hủ  mại: 

Ngạnh  khái:  Vương  Chú  sở  Từ  nói:  ngạnh  là  ngang  ngạnh,  Nhĩ 
Nhã  gọi  là  thẳng,  Quảng  Nhã  gọi  là  lược,  bộ  mọc.  Khái,  Khảo  Thanh 
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nói  khái  là  tiết  tháo.  Chu  Lễ  Trịnh  chú  nói:  khái  là  đo  lường,  Nghệ  Tông 
nói:  ngạnh  khái  là  nói  tóm  tắt,  bộ  mộc  âm  ký. 

Triệu  hí:  Quảng  Nhã  nói  triệu  là  nhấc  lên,  chấn  chỉnh.  Thuyết 
Văn  là  bộ  thủ  âm  trác,  chữ  dưới  là  hí.  Mao  Thi  truyện  nói:  hí  là  đùa 
giỡn,  Nhĩ  Nhã  nói  hí  là  giỡn  cợt. 

Khái  thấu:  Thuyết  Văn  nói  khái  là  ho,  chữ  dưới  là  thấu  là  chữ 
thông  tục,  Khảo  Thanh  nói  khí  xông  ngực  lên  là  ho,  Tự  Thư  gọi  là  bệnh 
đàm  ở  cổ. 

Đàm  ấm: 

Khảo  sở:  là  đánh  đập. 

Trổ  tước:  Quảng  Nhã  nói:  nhấm  nuốt,  Thiên  Thương  Hiệt  nói  trớ 
là  tiếu  là  cắn,  Thuyết  Văn  gọi  là  nhai  nuốt,  bộ  khẩu  âm  thả.  Thanh  Loại 
viết  bộ  xỉ,  chữ  tước.  Quảng  Nhã  nói  tước  là  nhấm,  Tự  Thư  gọi  là  nhai. 

Thấp  dĩ:  Khảo  Thanh  nói  thấp  là  đất  ướt.  Thuyết  Văn  gọi  là  thấm 
ướt,  chữ  này  bộ  thủy,  bô  ti,  bộ  thổ  và  một  chữ  phú.  Phú  là  đậy  đất  lại 
nên  đất  ẩm  ướt,  chữ  hội  ý,  kinh  viết  bộ  nhật  bộ  ti  là  sai,  thấp  là  âm  là 
tên  của  nước  ở  Vũ  dương  đông  quận. 

Diên  thóa:  Thuyết  Văn  gọi  là  nước  miếng.  Chánh  thể  bộ  thủy  bộ 
khiếm.  Chữ  thóa  là  nước  dịch  trong  miệng. 

Âu  nghịch:  Thuyết  Văn  ẩu  là  mữa,  chánh  viết  là  âu. 

Hỏa  chiếc:  bộ  nhục,  chữ  này  là  hội  ý,  thịt  ở  trong  lửa. 

Quyền  súc:  giá  chú  Quốc  ngữ  nói:  súc  là  lùi  lại,  sụt  lại.  Tống  trung 
chú  Thái  Huyền  kinh  nói:  súc  là  dừng  lại,  Hàn  Thi  nói:  tự  xét  lại  mình, 
là  chữ  hình  thanh. 

Phong  điệp:  Khảo  Thanh  gọi  là  tên  của  loài  côn  trùng,  là  m  tổ  trên 
cây,  ở  dưới  đất  thì  là  m  hang,  có  rất  nhiều  loại,  Thuyết  Văn  gọi  là  loại 
có  cánh  và  cắn  người.  Bộ  tùng  âm  phùng,  kinh  viết  chữ  phong,  Tư  Mã 
Sấn  chú  Trang  Tử  nói  điệp  là  con  bướm. 

Tảo  sắt:  Thuyết  Văn  gọi  là  con  muỗi  cắn  người,  chữ  này  bộ  trùng 
âm  trảo.  Văn  kinh  viết  bộ  khiếm,  viết  tắt  không  thành  chữ.  sất,  Thuyết 
Văn  nói  côn  trùng  trong  áo  quần  cắn  người,  bộ  tùng  âm  tân,  văn  kinh 
viết  phân  nửa  chữ  phong  là  sai. 

Thư  trùng:  chánh  thể  viết  bộ  nhục  âm  thư,  Khảo  Thanh  nói  con 
vòi  trong  thịt  muối,  Thuyết  Văn  gọi  là  con  nhặng  trong  sữa  thịt,  bộ  nhục 
âm  thả.  Văn  kinh  viết  chữ  thư  gồm  bộ  trùng  và  chữ  thả.  Chữ  trùng  có  ba 
bộ  trùng:  Nhĩ  Nhã  gọi  là  loại  côn  trùng  có  chân. 

Ngư  yết:  Trôn,  chánh  thể  viết  chữ  ngư,  Thuyết  Văn  viết  bộ  đao, 
chữ  tượng  hình,  bộ  hỏa  giông  đuôi  cá,  đuôi  cá  giông  đuôi  ngựa,  chợt 


sổ  2128  -  NHẤT  THIẾT  ÂM  NGHĨA  KINH,  Quyển  14 


597 


giông  như  bộ  hỏa,  nhưng  chẳng  phải  chữ  hỏa,  chữ  yết,  Khảo  Thanh  nói 
loại  vật  dưới  nước. 

Ngoan  đà:  Thuyết  Văn  gọi  là  con  rùa,  bộ  mãnh  con  ngươn,  chữ  đà 
Thuyết  Văn  gọi  là  loại,  giống  như  cá  sấu  mà  to  hơn.  Bộ  mãnh  âm  đơn, 
Thuyết  Văn  nói  chữ  đơn  là  chữ  khấu  và  chữ  lý,  tục  dùng  như  ngoan. 

Thiền  diệt:  Sơn  Hải  kinh  nói:  cá  hoạt  hình  tựa  như  con  lươn, 
Quách  Cảnh  Thuần  chú  Nhĩ  Nhã  nói:  cá  thiện  giông  như  con  rắn  có 
vằn,  Thuyết  Văn  gọi  là  cá,  da  nó  có  thể  là  m  trống,  là  chữ  hình  thanh. 
Chữ  diệt,  Nhĩ  Nhã  nói  diệt  là  con  đỉa,  Quách  Chú  nói  con  đỉa  ở  nước 
hay  hút  máu  người. 

Bạng  cáp:  Lã  Nhị  Xuân  Thu  nói:  bạng  là  con  trai,  loài  côn  trùng 
âm,  ngày  rằm  con  trai  bạng  và  cáp  tương  cảm  nhau.  Thuyết  Văn  nói 
hợp  có  ba  loại  đều  sống  ở  biển,  nó  sống  ngàn  năm  thì  biến  hóa,  gọi  là 
đổ  lệ  hải,  con  này  một  trăm  tuổi  thì  biến  hóa.  Khôi  cáp  một  là  phục  loa 
là  nó  già  biến  thành  cánh,  bộ  trùng  âm  hợp. 

Hà  mô: 

Hồ  hạc:  hồ  là  loài  dã  can,  Thuyết  Văn  gọi  là  giống  thú  có  tài  cám 
dỗ,  còn  gọi  là  quỷ  mị.  Chữ  dưới  là  hạc,  một  giống  thú  giống  như  con  cầy 
nhưng  nhỏ,  tính  thích  ngủ.  Trong  kinh  viết  bộ  khuyển,  Thuyết  Văn  là 
chữ  đúng  thể  của  xưa  nay,  kinh  và  thuyết  đều  viết  bộ  hàng,  chánh  thể 
viết  chữ  hàng,  Khảo  Thanh  cũng  viết  chữ  huống  tức  là  m  bằng  cứ.  Hoặc 
viết  chữ  hạc  cũng  được. 

Điêu  thứu: 

Khương  lang:  Nhĩ  Nhã  nói  khương  lang  là  con  bọ  hung,  Quách 
Phác  nói  loài  ăn  phẩn,  Thuyết  Văn  nói  khương  lang  là  chữ  hình  thanh. 

Hạm  xa:  hạm  là  cái  cằm,  hoặc  viết  chữ  hạm  cũng  được. 

Thối  túc:  chánh  thể  viết  bộ  cốt,  Khảo  Thanh  nói  thối  là  bắp  đùi. 
Tự  Thư  gọi  là  bắp  chân,  chánh  thể  xưa  nay  viết  bộ  cốt  âm  nỏa. 

Câu  chuyết:  Giá  chú  Quốc  ngữ  nói  xuyết,  Thuyết  Văn  gọi  là  nối 
lại,  bộ  mịch  âm  xuyết. 

Thúy  hiểm:  Quảng  Nhã  nói  thúy  là  yếu,  Thuyết  Văn  gọi  là  giòn 
xốp  dễ  vỡ,  bộ  nhục  âm  tuyệt.  Lại  nói  chữ  tuyệt  là  bộ  mịch  bộ  đao,  bộ 
tiết,  là  chữ  hội  ý. 

Vô  sao:  cây  sác,  bộ  mộc  hoặc  bộ  thủ. 

Dữ  thoan:  chữ  thoan  theo  Hứa  Thúc  Trạng  chú  Trang  Tử  gọi  là  ái 
ví  tre.  Tập  huấn  gọi  là  thương,  Thuyết  Văn  gọi  là  lấy  đồ  chẻ  trúc  đan 
bồ  ví  lúa. 

Thế  thóa:  thế  là  nước  miếng,  đều  dịch  ở  trước. 
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Cường  bạt:  tương  truyền  là  chữ  vay  mượn  chứ  chẳng  phải  chánh 
thể.  Chữ  chánh  viết  hạt  bộ  cung  lại  có  âm  là  cưỡng.  Nghĩa  cũng  tương 
tự,  Trịnh  Huyền  chú  Chu  Lễ  nói  cường  là  cứng  rắn,  khuyến  hóa.  Quách 
chú  Nhĩ  Nhã  nói  là  siêng  năng,  Thiên  Thương  Hiệt  nói:  khỏe  mạnh. 
Thụy  Pháp  nói:  rộng  lượng  khoan  thứ  gọn  cường,  Thuyết  Văn  viết  bộ 
cung  bộ  lực.  Chữ  dưới  là  bạt,  Tự  Thư  nói  lấy  tay  nắm,  bạt  là  lấy.  Nghĩa 
trong  kinh  là  cứu  giúp,  cứu  bạt,  Thuyết  Văn  nói  là  bộ  thủ  âm  bạt. 

Sâm  tủng:  Thuyết  Văn  nói  rừng  rậm,  ba  bộ  mộc.  Chữ  tủng,  Khảo 
Thanh  gọi  là  thượng,  Trang  Tử  nói  tủng  là  cao,  Thuyết  Văn  nói  bộ  lập 
và  bộ  thúc,  chữ  hội  ý. 

Giới  bỉ:  Khổng  chú  Thượng  thư  nói:  giới  là  đến,  Trịnh  Tiển  Mao 
Thi  nói:  giới  là  nhà,  Thuyết  Văn  gọi  là  đi  không  tiện,  rất,  bộ  hộ  âm 
du. 

Tốt  đỗ  ba:  âm  đỗ  là  tiếng  Phạn,  tức  là  tháp  thờ  xá  lợi,  cựu  gọi  là 
phù  đồ. 

Bà-la-ni-tư:  tiếng  Phạn  là  tên  của  một  thành  phố,  cựu  gọi  là  Ba- 
la-nại. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  58 

(Văn  Thù  Thọ  ký  hội  thứ  mười  lăm  ba  quyển). 

Tân  phân:  Chữ  tân  gồm  bộ  mịch  bộ  bối  âm  tân.  Chữ  phân,  Quảng 
Nhã  nói  hoa  trời  rơi  tán  loạn. 

Đạm  bạc:  Khổng  chú  Thượng  thư  nói:  đạm  là  an,  Phương  ngôn  nói 
đạm  là  tĩnh,  Thuyết  Văn  viết  bộ  tâm  đọc  lược  âm  cam,  bạc  theo  Quảng 
Nhã  nói  bạc  là  an  tịnh,  Thuyết  Văn  gọi  là  vô  ư,  bộ  tâm  âm  bạch. 

Các  tê:  Thuyết  Văn  nói  tê  là  cầm  đi,  bộ  bối  âm  tề. 

Môn  khổn:  Trịnh  chú  lễ  ký  nói:  khổn  là  cổng  thành  ngoài.  Thuyết 
Văn  gọi  là  khuyết.  Chữ  khổn  mà  có  chốt  và  chữ  niếp  là  vật  tuy  một 
nhưng  nhiều  tên.  Môn  quắc  là  ngưỡng  cửa.  Môn  niếp,  môn  thiết  đều  là 
các  chốt  cửa.  Tục  gọi  môn  thiết  là  lấy  đá  chắn  lại. 

Quả  giả:  chữ  vay  mượn,  vốn  là  âm  lõa,  cố  Dã  Vương  nói:  cỡi  đồ 
để  trần,  bộ  nhơn  âm  quả,  văn  kinh  viết  chữ  lõa  cũng  được,  hoặc  viết  bộ 
thân  cũng  có  nghĩa  là  lộ  hình. 

Manh  cổ:  Thuyết  Văn  nói:  mắt  không  có  đồng  tử.  Chữ  cổ,  Thuyết 
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Văn  nói  mắt  mù,  vì  có  màng  che,  chữ  man  giống  như  da  trống  nên  gọi 
là  cổ,  bộ  mục  âm  cổ. 

Lung  hội:  lung  là  tai  không  nghe,  chữ  hội,  Khảo  Thanh  có  nghĩa 
là  rất  điếc,  bộ  nhĩ  âm  quý.  Văn  kinh  viết  bộ  mục  là  sai. 

Bần  cũ:  chữ  cụ  Thượng  thanh,  Thuyết  Văn  gọi  là  nghèo  túng 
không  có  của  để  theo  lễ. 

Tồi  quá  cữu:  Khảo  Thanh  nói  cữu  là  tội  lỗi,  phẩn  nộ,  bịnh.  Trích 
trong  văn  cổ,  chữ  cữu  là  bộ  bốc,  bộc  khẩu  âm  cữu. 

Trừng  túy:  Quảng  Nhã  nói  túy  là  thuần.  Chu  Dịch  nói:  túy  là  tinh 
túy.  Văn  tự  nói  tinh  vi,  Thuyết  Văn  viết  bộ  mễ  âm  túy. 

Triền  tứ:  Ngọc  Thiên  nói:  đất  trông  trong  chợ,  chữ  tứ  theo  Khổng 
chú  Thượng  thư  nói:  tứ  là  vạch  trần.  Đỗ  chú  tả  truyện  nói  tứ  là  bày  ra, 
bày  hàng  hóa  ra  chợ,  Tự  Thư  gọi  là  cư  xá.  Bộ  trường  âm  duật. 

Châm  chước:  Dã  Quỳ  chú  Quốc  ngữ  nói  châm  là  lấy  chước  là  đi, 
Thuyết  Văn  nói  châm  là  cái  móc  câu,  chữ  châm  gồm  bộ  đâu  âm  thậm. 

Cự  ty  sàng:  Khảo  Thanh  nói  cự  là  an,  chỗ  nương  tựa.  Vận  Anh 
gọi  là  dựa  vào,  bộ  thủ  âm  cừ,  Thuyết  Văn  viết  bộ  hổ,  bộ  tri.  Văn  kinh 
viết  chữ  cừ  là  nhầm.  Lại  nói  chữ  ty  là  từ  bộ  giáp  bộ  tả,  Tự  Thống  nói: 
xưng  một  cách  nhún  nhường  với  người  bên  cạnh.  Chữ  sàng  bộ  mộc  và 
bộ  tường. 

Giám  triệt:  Ngọc  Thiên  nói  giám  là  soi,  Quảng  Nhã  nói  giám  là 
chiếu,  Khảo  Thanh  cũng  dùng  như  vậy,  Thuyết  Văn  viết  bộ  sách,  bộ 
dục,  bộ  chi,  kinh  viết  bộ  khứ  bộ  viết  là  sai. 

Khánh  khái:  là  tiếng  nói  thoát  ra  từ  cuống  hầu.  Tiếng  nhẹ  là  khánh 
tiếng  mạnh  là  khái. 

Kỵ  hồ:  Vận  Anh  nói  kỵ  là  đến  cũng  có  nghĩa  là  quở  trách,  bộ  thả 
và  chữ  ký. 

Hiểm  bì:  Thiên  Thương  Hiệt  nói:  cong  vạy,  Quảng  Nhã  gọi  là 
sống  chết,  Thuyết  Văn  gọi  là  biện  luận. 

Hy  vọng. 

Khủng  khiếp:  Quảng  Nhã  nói  khiếp  là  khiếp  nhược,  Cô  Dã  Vương 
nói  dùng  sức  mạnh  để  uy  hiếp  ba  bộ  lực,  kinh  viết  ba  bộ  đao  là  sai. 
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KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  59 

Thán  tiện:  Hàn  Thi  nói  tiện  là  tham  muốn,  Khảo  Thanh  gọi  là  yêu 
thích,  ái  mộ.  Thuyết  Văn  gọi  là  tham  dục,  bộ  mỹ  âm  my,  bộ  sấu,  sấu  là 
nước  súc  miệng. 

Súc  dụng:  Khảo  Thanh  nói:  súc  là  tích  chứa,  bộ  hòa  âm  súc,  kinh 
viết  chỉ  có  bộ  súc. 

Trọng  đảm:  chữ  chính  của  cổ  văn  là  nhất  tên  (cử),  Thuyết  Văn  gọi 
là  gánh  vác,  bộ  thủ  âm  đảm. 

Như  tây:  tên  của  loài  thú,  Nhĩ  Nhã  nói:  con  này  giông  như  heo, 
Quách  Phác  chú  nói:  thân  hình  như  trâu  nước,  đầu  to  bụng  phệ  chân  nó 
có  ba  móng  đen,  nó  có  ba  sừng,  một  trên  đỉnh,  một  ở  trên  mũi,  cái  trên 
mũi  gọi  là  sừng  ăn,  thức  ăn  đưa  vào  thì  chiếc  sừng  nhai  lại.  Cũng  có  loại 
một  cái  sừng,  kinh  dụ  một  sừng.  Thuyết  Văn  bộ  ngưu. 

Lăng  nghiệt:  là  chữ  mượn  dùng,  bộ  thủy,  tên  một  loại  nước,  phải 
viết  bộ  lực  mới  đúng,  chữ  dưới  là  miệt,  Khảo  Thanh  gọi  là  khi  dễ,  bộ 
tâm  âm  miệt  văn  kinh  chỉ  viết  chữ  miệt  là  sai,  Thuyết  Văn  lại  nói  chữ 
miệt  có  âm  là  miết. 

Hạp  liệt:  bộ  phụ  âm  hiệp  văn  kinh  viết  bộ  khuyển  là  sai,  chữ  này 
ở  trước  đã  giải  thích. 

-  QUYÊN  60:  không  có  âm  nào  khó. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  61 

(Bồ-tát  Kiến  Thật  Tam-muội  hội  thứ  mười  sáu,  mười  sáu  quyển) 

Ca-lô-đà-di:  chánh  Phạn  âm:  ca-dẫn-lộ-na,  dẫn  theo  cựu  gọi  là 
ca-lưu-đà-di,  là  tên  của  một  vị  A-la-hán. 

Thiên  tải:  xe  chở  gọi  là  tải,  có  khi  đọc  nhầm  thành  chữ  tại. 

Ký  quản: 

Cức  thích:  Thuyết  Văn  viết  hai  chữ  thúc,  âm  kế  kinh  viết  hai  chữ 
thúc  là  sai,  chữ  dưới  bộ  thúc  bộ  đao. 

Ưng  bình:  Thiên  Thương  Hiệt  nói:  hai  cái  vú  ở  trên  bộ  xương  Hán 
Thư  Vệ  Chiêu  nói:  bốn  bên  ngực  cao  lên,  ở  giữa  thấp  xuống  gọi  là  ưng. 
Thuyết  Văn  nói  ưng  là  ngực,  bộ  nhục  âm  ưng,  hoặc  viết  bộ  cốt. 
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Dung  tiêm:  Khảo  Thanh  nói:  trên  dưới  đều  nhau,  Vận  Anh  gọi 
là  thẳng,  Thuyết  Văn  gọi  là  ngay  ngắn,  bộ  nhơn  âm  dung,  kinh  viết  bộ 
nguyệt  là  chữ  thông  dụng,  chữ  tiêm  Quảng  Nhã  nói  tiêm  là  nhỏ,  Thuyết 
Văn  gọi  là  nhuyễn,  bộ  mịch  hoặc  việt  bộ  nữ,  kinh  viết  chữ  tiệt  là  sai. 

Kiếm  sác:  Khảo  Thanh  nói  sác  là  cái  mâu  dài. 

Tế  chư:  Thuyết  Văn  nói  tế  là  cơ  nhuyễn. 

Nguyên  thấp:  Nhĩ  Nhã  nói:  chỗ  trủng  ướt  gọi  là  thấp,  hoặc  viết 
chữ  tập  có  bộ  thủy. 

Ông  tước:  chữ  thông  dụng,  Khảo  Thanh  gọi  là  cây  cỏ  xum  xuê. 

Bảo  tranh:  Trịnh  Chú  lễ  ký  nói:  vàng  ngọc  chưa  thành  đồ  trang 
sức,  Khảo  Thanh  cũng  nói  đồng  thiết  chưa  tôi  luyện,  hoặc  viết  chữ 
khoáng.  Khoáng,  Thuyết  Văn  viết  bộ  kim  âm  cũng. 

Túi  vũ:  Quảng  Nhã  nói  trù  là  triền,  dây  thao  Khảo  Thanh  gọi  là 
buột  thắt,  bộ  mịch  âm  chu,  hoặc  viết  chữ  trù  của  hy  trù. 

Tinh  cổ:  tinh  hoặc  viết  chữ  lăng,  Nhĩ  Nhã  chú  rằng  cầm  cờ  đi  hàng 
đầu,  Quách  Phác  nói  thứ  cờ  trên  đầu  có  cắm  lông.  Đỗ  chú  tả  truyện  nói: 
cờ  là  tiêu  biểu,  Giá  chú  Quốc  ngữ  nói:  cờ  là  nêu.  cố  Dã  Vương  nói:  hổ, 
người  cầm  cờ  mao  gọi  là  cờ  đuôi  trâu,  cắm  thẳng  trên,  như  nay  có  một 
thứ  cờ  điểm.  Âm  mao,  theo  Thuyết  Văn  ngồi  trên  xe  cầm  cờ  tiến  về 
phía  trước  để  dẫn  đầu  binh  lính.  Chữ  cổ  là  để  nhóm  họp  mọi  người.  Chu 
Lễ  nói  có  sáu  thứ  trống  lôi  lính  lệ  (phù  văn),  (công  lao)... 

Dịch  nói:  trống  là  cổ  động.  Trịnh  chú  nói  nghi  lễ  cử  hành  thì  đánh 
trống  là  tuyền  âm  đi. 

Ấp  thích:  Thiên  Thương  Hiệt  nói:  ấp  là  không  thoải  mái.  Thuyết 
Văn  gọi  là  bất  an,  chữ  hình  thanh.  Chữ  dưới  là  thích,  Hà  Hưu  chú  Công 
Dương  truyện  nói  thích  là  đau.  Quách  Chú  Luận  ngữ  nói  nhiều  ưu  buồn. 
Thuyết  Văn  gọi  là  lo  lắng  sợ  hãi. 

Tự  duyên  và  duyên  pha:  kinh  viết  rất  nhiều  chữ  dục  tù.  Sách  viết 
bộ  nhơn  là  sai,  mà  phải  viết  chữ  pha  mới  đúng. 

Tiên  kim:  hoặc  viết  chữ  tuyến.  Thuyết  Văn  gọi  là  sợi,  bộ  mịch 
âm  tiền. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  62 

Đạm  mỹ:  Khảo  Thanh  gọi  là  ngọt,  Thuyết  Văn  gọi  là  ngon,  bộ 
thiệt,  bộ  cam,  chữ  hội  ý,  hoặc  viết  chữ  cám  cũng  được.  Mỹ,  theo  Thuyết 
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Văn  gọi  là  vị  ngon,  bộ  dương,  bộ  đại,  chữ  dương  trong  âm  này.  Đưa  vào 
bếp  nấu  thật  ngon,  cho  nên  viết  bộ  dương,  bộ  đại  là  chữ  hội  ý. 

An  tiên:  cái  đệm  lót  trên  yên  ngựa. 

Thu  bí:  thu  là  dây  da  trắng  vào  vế  sau  ngựa,  hoặc  viết  chữ  thu  bộ 
mịch  cũng  vậy.  Bí  là  dây  cương  ngựa. 

Ngoa  mão:  Vận  Thuyên  nói  ngoa  là  giày  ủng,  sách  nói:  giày  của 
người  Hồ,  Mão  thoe  Khảo  Thanh  gọi  là  cái  nón  đội  đầu.  Thuyết  Văn 
nói  trẻ  em  và  người  Man-di  đội  mũ  này.  Nay  Lệ  Thư  viết  bộ  cân  âm 
mạo. 

Thần  quy:  là  loài  ở  dưới  nước,  Chu  Lễ  có  lục  quy,  Nhĩ  Nhã  có 
mười  quy.  Đây  chính  là  thần  quy  thứ  nhất,  Thuyết  Văn  nói  đó  là  loài 
xương  ngoài  mà  thịt  bên  trong,  đây  là  chữ  tượng  hình. 

Cựu  miết:  tên  của  một  loài  vật  dưới  nước.  Thuyết  Văn  viết  bộ 
mãnh  âm  tế.  Kinh  viết  phần  nhiều  là  bộ  ngư,  hoặc  bộ  mãnh  thành  ngư 
miết  là  sai. 

Kế  tông:  kế  còn  gọi  là  kết,  Trịnh  Huyền  nói  là  kết  tóc.  Nay  văn 
kinh  gọi  là  thắt  buộc  đuôi  ngựa,  chữ  tông  theo  Khảo  Thanh  gọi  là  bờm 
ngựa. 

Xa  cừ:  Quảng  Nhã  nói  xa  cừ  là  đá  quý. 

Thạch  phát  chi  đại:  Khảo  Thanh  gọi  là  cái  túi  bộ  cân,  kinh  viết 
chữ  đới. 

Môn  khổn:  Trịnh  chú  lễ  ký  nói:  khổn  là  cái  chốt  cửa,  Thuyết  Văn 
viết  bộ  mộc. 

Môn  xu:  Khảo  Thanh  nói:  chỗ  cánh  cửa  xoay.  Nay  gọi  là  bản  lề 
cửa,  cũng  gọi  là  chuyển  tấc,  cựu  gọi  là  cửa  cũ,  e  rằng  nghĩa  này  sai. 
Quảng  Nhã  nói  xu  là  chính.  Hàn  Thi  nói  xu  là  mấu  chốt,  là  chỗ  xuất 
phát  động  cơ. 

Hoàng  bính:  Trịnh  chú  chu  lễ  nói:  bính  là  chỗ  cắm,  Giả  Quỳ  nói: 
quyền  bính,  Thuyết  Văn  nói  bính  là  cái  cán  búa.  Thiên  Thương  Hiệt  nói 
bính  là  cái  cột,  bộ  mộc  âm  bính. 

Lô  củng:  Thuyết  Văn  nói  phết  một  lớp  sơn  mỏng  lên  trụ,  Thiên 
Thương  Hiệt  nói:  cây  cột  là  m  trụ,  cũng  là  trên  cây  trụ  che  một  cây  gỗ 
cong,  giống  như  người  khom  xuống.  Nhân  đó  mà  đặt  tên. 

Đoạt  thình:  Khảo  Thanh  nói  thính  là  tai  nghe.  Thuyết  Văn  gọi  là 

nghe. 

Đương  cừ:  Ti  Thương  nói  đương  là  bấm  lỗ  tai,  Thích  Danh  gọi 
là  xỏ  lỗ  tai  để  đeo  vàng  gọi  là  đương.  Khảo  Thanh  nói  cừ  là  bánh  xe, 
nhưng  theo  nghĩa  của  chữ  này  thì  người  Ân  Độ  các  bậc  vua  chúa  và  quý 
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tộc  đều  lấy  vàng  bạc  hảo  hạng  đúc  thành  khuy  đeo  tai,  vàng  ngọc  đeo 
vào  chỗ  thủng  giống  như  bảo  luân  dùng  các  món  báu  đeo  vào  để  trang 
điểm. 

Bạt-trì:  cựu  gọi  là  bà-trỉ  đều  là  âm  Phạn  đọc  nhầm.  Đây  chính  là 
tên  của  A-tu-la  vương,  chính  Phạn  âm  là  phược  nê,  không  thể  dịch  đúng 
được  nên  để  nguyên  Phạn  âm,  cựu  gị  là  loài  này  dẫn  đầu  hàng  A-tu-la 
vì  đánh  nhau  với  Đế  Thích  bị  thất  bại  nên  bị  bắt.  Vì  mong  được  thoát 
nên  lấy  đó  đặt  tên. 

Tri  tru:  Khảo  Thanh  nói:  tri  trù  cũng  giông  như  bồi  hồi  hoặc  viết 
chữ  trù  trừ,  Quảng  Nhã  nói  trù  trừ  là  do  dự.  Khảo  Thanh  nói  trù  trừ 
không  chịu  đi  liền.  Mao  Thi  truyện  nói:  trù  trừ  cũng  như  trịch  trục  (lẫn 
thẩn)  tri  trù  và  trù  trừ  là  âm  thinh  trong  của  tiếng  địa  phương.  Tâm  nghi 
chưa  quyết  định,  hai  chữ  đều  bộ  túc  là  chữ  hình  thanh. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  63 

Tam-ma  bạt-đế:  tiếng  Phạn,  Tàu  dịch  là  thiện  định.  Diệu  định 
hoặc  gọi  là  Tam-ma  bát-để,  hoặc  gọi  là  Tam-ma  bát-đa,  đều  đọc  nhầm 
âm  Phạn. 

Thù  ngụ:  Thiên  Thương  Hiệt  nói:  sắp  ngủ,  Thuyết  Văn  gọi  là  ngủ 
gục,  chữ  hình  thanh.  Mao  Thi  nói  ngụ  là  tỉnh  dậ,  Thuyết  Văn  nói  my  là 
ngủ  mà  mớ.  Văn  kinh  viết  bộ  huyệt,  bộ  tâm  là  sai.  Chánh  thể  viết  bộ 
mịch. 

Yểm  túc. 

Câu  lạn: 

Tầm  lương:  chữ  tầm  đã  giải  thích  trong  văn  trước.  Lương,  người 
tìm  cầu,  hay  chữ  câu  lan,  ở  trên  chỉ  người  cầm  cây  gậy  gỗ,  Thuyết  Văn 
nói  chữ  lương  là  bộ  thủy  bộ  nhân  bộ  mộc,  văn  cổ  là  bộ  thủy. 

Khúc  linh:  Thuyết  Văn  nói  thuẩn  là  chấn  song  cửa  còn  linh  là  cái 
chốt  cửa.  Tục  gọi  chung  là  móc  khóa. 

Mã  não:  là  một  loại  đá  quý  thượng  bảo,  đứng  sau  ngọc,  hoặc  thuộc 
loại  ngọc  có  vằn,  chữ  hình  thanh. 

Xa  cừ:  cũng  là  một  loại  đá  quý,  màu  trắng  trong  suốt,  đứng  kế 
ngọc  trắng,  chữ  hình  thanh. 

Yên-la-bà-na:  tiếng  Phạn  là  tên  gọi  của  một  loại  bạch  tượng 
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vương.  Trời  Đế  Thích  cỡi  nó  thì  có  đầy  đủ  thần  thông  tùy  cơ  biến  hóa, 
theo  ý  của  thiên  chủ. 

Cương  không:  Thuyết  Văn  nói  cương  là  dây  cương  ngựa  bộ  mịch 
âm  vương,  hoặc  viết  bộ  cách  là  m  dây  cương  cũng  được.  Chữ  khống,  Ty 
Thương  gọi  là  dòm  ngựa. 

Thương  hộc:  Quách  Phác  chú  Nhĩ  Nhã  nói:  thương  là  chim  quát. 
Thanh  Loại  gọi  là  con  dong.  Chữ  dưới  là  hộc,  còn  có  tên  là  hoàng  hạc, 
mỗi  khi  cất  cánh  bay  ngàn  dặm,  hoặc  gọi  là  hồng  hộc.  Tục  gọi  là  chim 
cắt.  Chữ  hình  thanh. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  64 

Chuyên  chú:  Khảo  Thanh  nói  chuyên  là  cây  rui  nhà.  Thuyết  Văn 
gọi  là  ai.  Tần  gọi  đó  là  cây  rui.  Chu  gọi  là  cây  ai.  Tề  Lỗ  gọi  là  giác  (cây 
xà  vuông)  bộ  mộc  âm  chuyên. 

Bát-trù-giam  bà-la  thạch:  tên  một  loại  đá  quý  ở  trời  Đao  Lợi.  Loại 
đá  này  trơn  láng  sáng  bóng  là  m  đồ  trang  sức  ở  cung  trời. 

Nhị  Nhĩ:  Khổng  chú  Thượng  thư  nói:  nhị  là  cắt.  Trịnh  chú  Chu  Lễ 
nói:  cắt  lỗ  mũi. 

Tuấn  tột:  Vận  Anh  nói:  tuấn  là  ngựa  quý.  Khảo  Thanh  gọi  là  ngựa 
chạy  nhanh,  dài.  Nhĩ  Nhã  nói  tuấn  là  mau  lẹ.  Quách  Phác  chú  Mục 
Thiên  tử  truyện  nói:  tên  gọi  cho  loài  ngựa  đẹp,  Thuyết  Văn  có  ý  nói 
người  tài  giỏi,  bộ  mã  âm  tuấn. 

Tham  sử:  Thiên  Thương  Hiệt  nói:  sử  là  mau,  Vận  Anh  gọi  là  cấp 
tốc,  Khảo  Thanh  gọi  là  ngựa  chạy  nhanh,  chữ  chính  xưa  nay  viết  bộ  mã 
và  bộ  sử. 

QUYÊN  65:  Không  có  âm  nghĩa  khó  để  giải 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  66 

Kỳ  lân:  Thiên  Thương  Hiệt  nói  con  đực  gọi  là  kỳ,  con  cái  gọi  là 
lân.  Thuyết  Văn  gọi  đó  là  giống  thú  nhân  từ.  Thân  của  con  lân  như  con 
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trâu,  đuôi  nó  có  một  sừng.  Kinh  nêu  ra  thí  dụ  một  sừng,  trong  kinh  viết 
hai  chữ  đều  là  bộ  mã  là  hết  sức  sai  lầm.  Đó  chính  là  loài  ngựa  vằn.  Nay 
tục  gọi  chuy  là  ngựa  nhiều  vằn,  chẳng  phải  là  giống  thú  có  điềm  là  nh. 
Loại  trong  sách  nói  đến  không  phải  chữ  này,  phải  viết  bộ  lộc  và  chữ  lận 
mới  đúng. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  67 

Tự  hoại:  tự  là  đất  trủng,  Thuyết  Văn  nói  hoại  là  hư  bại. 

Đối  trị:  trị  là  sửa  đổi,  chỉnh  lý. 

San  thực:  Thuyết  Văn  gọi  là  nuốt,  bộ  thực  âm  sán. 

Hào  thiện:  chữ  thông  dụng,  chánh  là  chữ  hào.  Trịnh  Tiên  Thi  nói: 
thịt  ướp,  chẳng  phải  lúa  mà  ăn  gọi  là  hào.  cố  Dã  Vương  nói:  quả  dưa 
ngon.  Thuyết  Văn  gọi  là  ăn  bộ  nhục  âm  hào.  Chữ  thiện,  Trịnh  Huyền 
nói:  thiện  là  tốt,  thiện  là  thức  ăn  ngon,  là  dâng  hiến,  Thuyết  Văn  gọi  là 
ăn,  bộ  nhục  âm  thiện. 

Cổ  tha:  tiếng  thông. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  68 

Ngoạt  tỷ:  Trịnh  chú  Chu  lễ  nói:  nguyệt  là  cắt  chân,  căn  cứ  theo 
nhục  hình  cắt  chân  thời  xưa  của  nước  này.  Người  dịch  kinh  viết  nhầm. 
Quyển  sáu  mươi  tư  ở  trước  đã  viết  lộn  thành  nhị  nhĩ  (cắt  tai).  Căn  cứ 
theo  văn  này  thì  phải  hợp  với  chữ  nhị  là  loại  hình  xẻo  lỗ  tai.  Sách  viết 
mà  người  không  phân  định  rõ  xẻo  tai  cắt  chân  là  chữ  này. 

Tiên  đả:  sách  gọi  là  đánh,  đập. 

Trượng  thích: 

Thiết  hội:  hội  là  cắt,  là  thái  thịt. 

Chùy  đảo:  Khảo  Thanh  nói  chùy  là  đánh,  cầm  đập  sắt  ném.  Chữ 
đảo,  Khảo  Thanh  gọi  là  cái  chày.  Thuyết  Văn  gọi  là  lấy  tay  đánh,  bộ 
thủ  âm  trù. 

Tha  đạp:  tha  là  lần  lửa,  sách  gọi  là  vấp  ngã,  đạp.  Quảng  Nhã  gọi 
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là  bước  đi.  Thuyết  Văn  gọi  là  dẫn  đạp. 

Nghiêm  tạc:  nghiêm  là  chữ  vay  mượn,  chính  là  viết  chữ  nghiệm. 
Tạc  là  chua,  có  khi  viết  chữ  thế  (giấm). 

Hỏa  chích:  Quảng  Nhã  nói  chích  là  nướng,  Hán  Thư  gọi  là  chỗ  rất 
nóng,  Thuyết  Văn  gọi  là  hầm  thịt,  thịt  ở  trong  lửa. 

Diêu  mục:  Thanh  Loại  nói  diêu  là  móc,  Thuyết  Văn  gọi  là  mạo 
(dùng  da)  bộ  thủ  âm  diêu. 

Mâu  sáo:  Vận  Anh  nói:  sáo  là  binh  trượng.  Thuyết  Văn  gọi  là 
mâu,  dùng  trong  quân  trận,  dài  hai  trượng,  chữ  hình  thanh.  Văn  kinh 
viết  chữ  mâu  bộ  kim  là  nhầm.  Chánh  viết  chữ  mâu  là  bộ  mâu,  sách  đều 
không  có  hai  chữ  này.  Chữ  dưới  là  sáo,  Khảo  Thanh  gọi  là  mâu  dài,  bộ 
mâu  âm  sáo. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  69 

Nghệ  ngữ:  Tập  Huấn  nói:  lời  nói  trong  lúc  ngủ.  Thanh  Loại  nói: 
trong  lúc  ngủ  mê  man  nói  bậy.  Quảng  Nhã  nói,  ngủ  mà  giật  mình, 
Thuyết  Văn  gọi  là  mớ. 

Mị  ngộ:  Hàn  Thi  nói:  Mị  là  nghỉ.  Ngọc  Thiên  nói  ngủ  say.  Thiên 
Thương  Hiệt  nói:  ngủ  mà  nói  lời  gì  đó  gọi  là  mị.  Chữ  ngộ  ở  trước  đã 
giải. 

Giao  niêm:  Khảo  Công  ký  nói:  có  nhiều  loại  keo.  Keo  trắng  của 
hưu,  keo  đỏ  của  ngựa,  của  trâu  trắng,  keo  đen  của  chuột  lớn,  keo  vàng 
của  tê  giác.  Trịnh  nói:  các  loại  keo  này  đều  nấu  từ  da  của  chúng,  cố  Dã 
Vương  nói:  sở  dĩ  gọi  là  giao  vì  dùng  nó  dán  đồ.  Chữ  dưới  là  niêm,  Khảo 
Thanh  gọi  là  cứng,  Thiên  Thương  Hiệt  nói  niêm  là  dính,  Thuyết  Văn 
gọi  là  dính  vào  nhau,  bộ  thử  âm  chiêm,  kinh  viết  bộ  mễ. 

Ư  ác:  sách  gọi  là  vỏ  trứng. 


KINH  ĐẠI  BẢO  TÍCH 
QUYỂN  70 


Bất  huyên:  Khảo  Thanh  nói:  huyên  là  nhìn,  bộ  mục  âm  tuần,  kinh 
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viết  chữ  tuần,  sai.  Có  kẻ  không  hiểu  viết  âm  thuấn  là  sai,  đều  không 
đạt  ý  của  văn  này. 

Vũ  yêm:  Khảo  Thanh  nói:  yêm  là  tưới,  hủ,  bộ  thủy  âm  am. 

Táo  động:  Trịnh  chú  Luận  ngữ  nói:  táo  là  không  an  tịnh,  động. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  71 

(Bồ-tát  Kiến  Thật  Tam-muội  hội). 

Tinh  xú:  hoặc  viết  là  thắng,  Khổng  chú  Thượng  thư  gọi  tinh  là 
tanh,  Thuyết  Văn  gọi  là  thịt  chó  sống,  bộ  nhục  chữ  tinh. 

Chi  mạn:  Mao  Thi  nói:  mạn  là  dài,  Quảng  Nhã  gọi  là  mầm  sanh 
trưởng.  Thuyết  Văn  nói  nó  thuộc  giống  dây  sắn,  bộ  thảo  âm  man. 


KINH  ĐẠI  BẢO  TÍCH 
QUYỂN  72 


Trị  sai 

Vị  đãi:  Nhĩ  Nhã  nói,  đãi  là  đến. 

Tê  phá:  tê  cũng  là  phá. 

Chiên  tủng:  Khảo  Thanh  gọi  là  tâm  bất  an,  kinh  sợ,  bộ  tâm,  âm 

thúc. 

Phủ  hoạch:  phủ  là  cái  chảo,  hoạch  theo  Quảng  Nhã  nói  hoạt  là 
cái  vạc,  vật  này  có  chân  gọi  là  đỉnh,  không  chân  gọi  là  chảo.  Bộ  kim 
âm  hoạt. 

Mâu  sáo:  chữ  chính  là  mâu  bộ  mâu,  chữ  bình  thanh,  Khảo  Công 
ký  nói  nó  giống  như  cái  mâu.  Thuyết  Văn  nói  nó  dài  hai  trượng  đặt 
trong  quân  trận.  Quảng  Nhã  nói  đồ  dài  trượng  tám  gọi  là  mâu. 

Hỷ  dĩ:  Vận  Anh  nói  hỷ  là  thích 

Oản  quật:  Ty  Thương  nói:  oản  là  khoét,  Quảng  Nhã  nói  quật  là 
chặt,  đục.  Khảo  Thanh  gọi  là  dẻo. 

Khiếm  khứ:  Ty  Thương  nói  khứ  là  há  miệng  đánh  hơi  dài. 

Không  tiếu:  Ngọc  Thiên  nói:  tiếu  là  nhấm,  Thiên  Thương  Hiệt 
nói:  nhấm  nuốt,  phàm  người  gào  không  òn  một  ai,  gọi  là  tiếu. 
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Lõa  hình:  đã  giải  ở  trước. 

Hiệp  oán:  Nhĩ  Nhã  nói:  hiệp  là  cất  dấu  riêng.  Khảo  Thanh  gọi  là 
xốc  vào  nách,  Thuyết  Văn  gọi  cố  chấp,  nghĩa  là  tâm  luôn  ôm  ấp  mối 
hận  không  nguôi,  bộ  thủ  âm  hiệp. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  73 

Thâm  thúy:  Tự  Thư  nói:  thâm  là  đi  chiều  sâu,  Thuyết  Văn  viết  bộ 
thủy  âm  thâm.  Chữ  thúy  Thuyết  Văn  nói  thúy  là  sâu  xa,  bộ  huyệt  âm 
toại. 

Phao  mộc:  bọng  đái,  văn  kinh  viết  chữ  bào  là  sai,  mộc  là  màng 
nhầy  trong  thịt,  bộ  nhục  âm  mạc. 

Não  cai:  cọng  lông  trên  ngón  cái. 

Chí  khỏa:  chánh  thể  viết  bộ  nhục,  bộ  quả.  Văn  Tự  Tập  Lược  nói 
thịt  trên  đầu  gối.  cổ  văn  viết  chữ  lõa.  Thiên  Thương  Hiệt  nói:  hai  bắp 
vế,  Thuyết  Văn  gọi  là  đùi  vế,  bộ  cốt  âm  quả. 

Chí  đoàn:  sách  nói  đoàn  là  dọi  ngón  chân  xuống  đất  và  bị 
thương. 

Dương  bô:  Khảo  Thanh  nói:  Dương  là  kẹo  mạch  nha,  bô  là  mễ 
phiên,  cũng  gọi  chữ  bô  bộ  khẩu,  nghĩa  là  mớm  cơm  trong  mộng  đút  cho 
trẻ  ăn.  Thuyết  Văn  cũng  viết  âm  bô  là  bữa  cơm  quá  trưa,  bộ  thực  âm 
phả. 

Khổng  khiếu:  Khảo  Thanh  nói:  khiếu  cũng  là  khổng.  Thuyết  Văn 
gọi  là  lỗ  hổng,  cái  lỗ  hỏng  trên  tường,  bộ  huyệt. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  74 

Vị  soạn:  chánh  thể  tuy  viết  bộ  thực,  chữ  cổ  nhưng  không  dùng, 
Mã  Dung  chú  luận  ngữ  nói:  soạn  là  ăn  uống,  Trịnh  Huyền  chú  lễ  nghi 
nói:  soạn  là  bày  ra,  Quảng  Nhã  gọi  là  tiến,  Thuyết  Văn  gọi  là  đủ  ăn, 
bộ  thực. 

Khổ  hồ:  Khảo  Thanh  nói:  hồ  là  quả  bầu,  Quách  Phác  chú  Nhĩ  Nhã 
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nói  hồ  là  trái  khổ  qua,  vị  đắng,  có  độc  không  thể  ăn  được,  có  thể  dùng 
là  m  thuốc.  Thuyết  Văn  gọi  là  bào,  bộ  qua  âm  hồ. 

Câu-xà-đắc-tử  cập-nhâm-bà-tử:  những  cây  này  đều  là  tiếng 
Phạn,  lá  nó  đắng  có  thể  nấu  làm  thức  uống  trị  bịnh  đâu  đầu,  tức  là 
loại  khổ  đàn  ở  trong  sự  khổ  luyện  của  nước  này. 

-  Q  UYÊN  75:  không  có  từ  khó 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  76 

Ma  văn:  Vận  Anh  nói:  văn  là  lau,  chùi. 

Khang  hội:  Quách  Phác  chú  Nhĩ  Nhã  nói:  khang  là  vỏ  lúa,  Thuyết 
Văn  gọi  là  vỏ  trấu,  bộ  hòa  âm  khang,  hoặc  viết  bộ  mễ  cũng  được.  Hội, 
sách  gọi  là  da  sần  sùi.  Tự  thống  cũng  nói:  vỏ  trấu,  chữ  này  bộ  hòa  âm 
hội. 

Đồng  diệp:  Khảo  Thanh  nói:  đập  dẹp,  Ngọc  Thiện  nói  đưa  cho 
người  đập  dẹp  thành  lá.  Điển  Thuyết  nói:  vàng,  bạc,  đồng,  thiết  đều 
đáp  thành  dát  mỏng. 

-  QUYÊN  77:  (Phú-Lâu_na  hội  thứ  mười  bảy,  ba  quyển  do  Ngài  La 
Thập  dịch). 

Quyển  này  không  có  âm  khó. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  78 

Lủng  lệ:  trong  các  sách  đều  không  thấy  ai  viết  chữ  này,  mà  do 
người  dịch  mượn  âm  để  lấy  ý.  Tuy  trong  kỳ  vận  viết  bộ  tâm  thành  chữ 
này.  Chữ  lệ  ở  dưới,  nghĩa  thuyết  nói  Lủng  lệ  là  người  quật  cường,  dù 
khóc  lóc  cũng  khó  mà  lay  chuyển  họ,  hai  chữ  này  đều  bộ  tâm,  kinh  viết 
bộ  nhân  là  sai. 

Hội  nọa:  chữ  dưới  là  bộ  thị,  bộ  nhơn,  kinh  viết  bộ  nhục  là  không 
thành  chữ. 

Tu  phát:  chữ  này  chỉ  viết  bộ  hiệt  là  cái  đầu  và  bộ  sam.  Thời  ấy 
dùng  chữ  tu  bộ  thủy  và  bộ  hiệt  là  sai.  Chữ  tu  trong  văn  cổ  hai  chữ  thủy 
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âm  hải.  Chữ  phát,  cố  Dã  Vương  nói  phát  là  tóc,  Thuyết  Văn  gọi  là 
tóc. 

Ky  phi: 

Đề  khấp:  chánh  viết...  Ngọc  Thiên  nói  khóc  không  ra  nước  mắt, 
Thuyết  Văn  gọi  là  hào. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  79 

Cố  khách:  Đỗ  chú  tả  truyện  nói:  cổ  là  mua,  Trịnh  Huyền  chú  nói: 
ở  trong  thị  trường,  ngồi  bán  gọi  là  cô". 

Ái  đạo:  Quảng  Nhã  nói  ải  là  hiểm  trở,  vội  vàng.  Trịnh  chú  lễ  ký 
nói:  ải  là  hẹp  hòi,  bộ  phù  âm  ích.  Đỗ  Dự  nói:  chỗ  đất  hiểm  trở  không 
bằng. 

Triền  lõa:  Khảo  Thanh  nói:  triền  là  nhiễu  quanh,  câu  thúc,  Thuyết 
Văn  gọi  là  bó  buộc,  dưới  là  lõa,  cố  Dã  Vương  nói  lõa  giống  như  cái 
bao,  Thuyết  Văn  gọi  là  cái  bọc,  trên  dưới  đều  bộ  y,  ở  giữa  là  bộ  quả. 

Thương  bàn:  Khảo  Thanh  nói:  Bị  Thương,  Thuyết  Văn  viết  bộ 
nhận,  chữ  ban  theo  Khảo  Thanh  gọi  là  sẹo,  bộ  mạch  âm  bàn. 

Tiên  sóc 

Khiển  tha  đạt  đa:  tiếng  Phạn  gọi  là  tên  một  trong  năm  trăm  Tỳ- 
kheo  quyến  thuộc  đề-bà-đạt-đa. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  80 

(Hộ  quốc  Bồ-tát  hội  mười  tám,  hai  quyển.  Tam-tạng  Quật-đa  dịch.) 

Dung  tiêm:  Khảo  Thanh  nói:  trên  dưới  đều  nhau,  Vận  Anh  nói: 
dung  là  thẳng,  bộ  nhơn  âm  dung,  kinh  viết  bộ  nguyệt  là  sai,  tiêm  là  nhỏ 
bé. 

Hận  lệ: 

Tẩn  xuất:  Trang  Chu  nói:  tẩn  là  bỏ,  rơi  rớt,  đuổi  ra,  bộ  thủ  âm  tần, 
kinh  viết  bộ  nhơn  là  sai. 

Kịch  khổ: 
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Bất  xan:  Khảo  Thanh  nói:  xan  là  nuốt,  Thuyết  Văn  gọi  là  nhai. 

Hồng  hạc:  hồng  là  loài  chim  bay  theo  bóng  mặt  trời.  Mao  Thi  nói 
con  lớn  gọi  là  hồng,  con  nhỏ  gọi  là  nhạn,  đều  là  loài  chim  dưới  nước, 
thuộc  loại  ngỗng,  hạc  trắng  là  chim  là  nh,  tiên  nhơn  cỡi  nó  thì  sông  hơn 
ngàn  năm,  lại  có  loại  hồng  hạc  là  loại  bình  thường,  đều  là  loại  màu 
xanh  hồng,  gọi  là  hồng  hộc,  thân  hình  như  con  vẹt  mà  nhỏ,  cũng  là  loài 
chim  nước. 

Câu-khẩn-la:  cựu  gọi  là  câu-chỉ-la,  là  tên  của  một  loại  chim  ở  Ân, 
Trung  Hoa  không  có. 

Tiều  toái:  là  tiều  tụy,  hốc  hác. 

Trướng  khiếp:  Thiên  Thương  Hiệt  nói:  trù  trướng  là  thất  chí, 
Thuyết  Văn  nói  trướng  là  buồn  bã,  Quảng  Nhã  nói  khiếp  là  mạnh, 
Thuyết  Văn  gọi  là  bất  phục,  đều  là  chữ  hình  thanh. 

Bì  nang:  là  cái  túi  có  đáy. 

Gân  cốt:  ôm  cân,  bộ  trúc,  bộ  nhục,  bộ  lực.  Thuyết  Văn  gọi  là  sức 
mạnh  của  cơ  bắp,  có  sách  viết  bộ  thảo  bộ  nguyệt  là  sai. 

Tuấn  lưu:  Khảo  Thanh  nói:  nước  chảy  gấp. 

Phiêu  hồi:  Thuyết  Văn  nói  phiêu  là  nổi. 

Tý  sủn|:  sủng  là  đều,  thẳng. 

-  QUYÊN  81:  không  có  âm  khó. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  82 

(Úc-Già  trưởng  giả  hội  mười  chín,  một  quyển, 
Khương  Tăng  Hội  nhà  Ngụy.) 


Thường  thình 

úc-già:  tiếng  Phạn  là  tên  của  một  vị  trưởng  giả. 

Hà  đảm:  đảm  là  gánh. 

Kiều  thuyền:  kiều  là  cầu,  bộ  mộc. 

Hồ  hoa:  hồ  còn  gọi  là  hước,  Quể  uyển  nói  hoa  là  ầm  ỷ. 

Khẩn  chế:  Thuyết  Văn  nói  khẩn  là  dẫn,  bộ  huyền  dưới  ngưu,  chế 
theo  Cố  Dã  Vương  chế  cũng  như  khẩn,  Thuyết  Văn  nói  dẫn  mà  túy, 
hoặc  viết  chữ  chế  bộ  thủ.  Nay  văn  kinh  viết  chữ  thế  là  sai. 

Tài  hối:  Khảo  Thanh  nói  hối  là  của  cải,  hoặc  viết  chữ  hối  bộ 

nhật. 
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Trịch  trục:  trịch  trục  cũng  như  bồi  bồi,  không  tiến  không  lùi. 

Miêu  từ:  âm  chính  là  tên  của  con  mèo,  Khảo  Thanh  nói  một  loại 
trùng  lông  nhạt,  hình  nó  như  con  vật  người  ta  nuôi  để  bắt  chuột,  Thuyết 
Văn  viết  bộ  trĩ,  văn  kinh  viết  bộ  khuyển. 

Trách  phạt:  Mao  Thi  truyện  nói:  trích  là  trách,  Quách  chú  Phương 
ngôn  nói:  giận  trách  lẫn  nhau,  lỗi  lầm,  bộ  ngôn  âm  thích.  Chữ  dưới  là 
âm  phạt,  bộ  võng,  bộ  ngôn  bộ  thôn. 

Thế  đăng:  Khảo  Thanh  nói  thế  là  thềm,  có  thể  leo  lên,  chữ  đăng 
theo  Khảo  Thanh  gọi  là  bực  tam  cấp. 

A-luyện-nhi:  tiếng  Phạn,  chết  không  đẹp.  Cựu  gọi  là  A-lan-nhã, 
Đường  gọi  là  chỗ  thanh  tịnh. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  83 

(Vô  Tận  Phục  tạng  hội  hai  mươi.  Hai  quyển, 

Tam-tạng  Bồ-tát  Lưu  Chí  dịch.) 

Khẩn  trắc:  Quảng  Nhã  nói  khẩn  là  chí  thành,  tin  chắc,  bộ  tâm. 
Trắc,  Quảng  Nhã  gọi  là  xót  xa,  Thuyết  Văn  gọi  là  bi  thống,  bộ  tâm  âm 
tắc. 

Tâm  kiên:  Chu  lễ  Trọng  Xuân  Chiêu  Hậu  sư  nội  ngoại  mệnh  chu 
nuôi  tằm  ở  Bắc  giao.  Khảo  Thanh  gọi  là  loại  tằm  nhả  tơ,  Thuyết  Văn 
gọi  là  kén  tằm,  bộ  trùng  âm  tạm.  Kiên,  lễ  ký  nói  thế  phụ  mất,  tâm 
phụng  luôn  để  tỏ  bày  lòng  mình  với  chồng,  tằm  là  m  xong  đem  dâng 
kiên.  Thuyết  Văn  gọi  là  áo  tàm  kiên,  bộ  mục,  bộ  trùng. 

Tông  tập:  Khảo  Thanh  nói:  hợp  lại,  kết  tơ  lại.  Thuyết  Văn  nói, 
người  dệt  tơ  gọi  là  tống,  bộ  mịch  âm  tôn. 

Tài  kiến:  Thuyết  Văn  gọi  là  vừa  thấy. 


KINH  ĐẠI  BẢO  TÍCH 
QUYỂN  84 

Tật  đố:  Thiên  Thương  Hiệt  nói:  đó  là  dua  vạy,  Thuyết  Văn  gọi  là 
lén  lút. 
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Chế  thằng:  còn  có  âm  là  xế,  nay  lấy  âm  đầu,  Thuyết  Văn  gọi  là 
héo,  bộ  thủ  âm  chế.  Thằng  là  sợi  dây. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  85 

(Huyễn  sư  Bạt-đà  hội  hai  mươi  mốt,  một  quyển  do  Ngài  Bồ-đề  Lưu 

Chi  dịch.) 

Giảo  thức:  Khảo  Thanh  nói:  giảo  là  sơ  lược,  Trịnh  Huyền  nói: 
giảo  là  thấy,  Nhĩ  Nhã  nói  là  phải  nên,  Quảng  Nhã  gọi  là  hiểu,  hoặc  viết 
chữ  có  bộ  thủ . 

Biến  chú:  Khảo  Thanh  nói:  mưa  rưới  khắp  gọi  là  chú,  đọc  lược  âm 
thụ.  Văn  kinh  viết  chữ  chú  có  bộ  vũ  là  sai,  chính  là  người  viết  nhầm. 
Theo  vọng  tưởng  của  mình,  chứ  chữ  này  hoàn  toàn  không  có. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  86 

Đại  thần  biến,  hội  thứ  hai  mươi  hai,  hai  quyển,  Tam  tạng  Bồ-tát 
Lưu  Chí  dịch. 

Niếp  kiêm  tỉ:  Phương  ngôn  nói  niếp  là  leo  lên,  Thuyết  Văn  gọi  là 
dẫm  đạp.  Khảo  Thanh  nói  đi  mà  không  bén  gót,  cũng  gọi  là  tỉ  nghĩa  là 

giây. 

-  QUYÊN  87:  không  có  âm  khó. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  88 

Ma-ha  Ca-diếp  hội  hai  mươi  ba,  hai  quyển,  nguyệt  Bà-thư-na 

dịch. 

Nhất  tiên  thủy:  mượn  dùng,  chánh  thể  viết  bộ  bộ  ngọc  âm  tiển.  Lễ 
ký  nói  tước,  dùng  chén  ngọc,  hạ  hậu  thị  gọi  là  tiển.  Ân  gọi  là  tiểu,  chu 
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gọi  là  tước,  phương  ngôn  nói  trản  là  cái  chén,  Quách  Phác  cũng  nói  cái 
chén  nhỏ  nhất,  văn  kinh  viết  bộ  dậu  là  sai.  Tập  Huấn  noi:  tiên  là  chén 
gạn  rượu  đục  và  rượu  trong,  không  phải  nghĩa  kinh. 

Đoạt  thủ:  Quần  Thư  tự  yếu  nói:  chữ  đoạt  là  bộ  đại,  âm  đoạt  là  ý 
nói  con  chim  lớn  có  chân,  tay  cầm  con  chim  mà  bị  giựt  mất  gọi  là  đoạt. 
Văn  kinh  viết  chữ  đoạt  có  bộ  thôn  ở  dưới  và  bộ  lục  ở  trên  là  rất  sai.  Lại 
có  sách  viết  bộ  khuyển  là  không  thành  chữ. 

Qua  đả: 

Tê  trì:  Khảo  Thanh  nói:  cầm  của  cải  đưa  cho  người,  Thuyết  Văn 
gọi  là  đưa  đi,  bộ  bối  âm  tề. 

Ngạt  tử  bào  phê:  đều  là  chữ  tạm  mượn,  chánh  thể  viết  bộ  xỉ.  Tập 
Huấn  nói  chân  răng.  Lại  nói  há  miệng  thấy  răng,  Ngọc  Thiên  nói:  răng 
khít,  Khảo  Thanh  nói  ngai  tỉ  là  chó  cắn  lộn,  răn  không  đều.  Chữ  ngai  là 
bộ  xỉ  âm  nhai,  chữ  phệ  bộ  khẩu  và  bộ  khuyển,  Thuyết  Văn  gọi  là  chó 
sủa. 

Tật  đố:  bộ  nữ  âm  nạch,  văn  trước  đã  giải  thích,  văn  kinh  viết  một 
bên  chữ  hậu  là  sai.  Chữ  cấu  là  đúng,  chữ  hậu  trong  dịch  là  sai  ý  kinh. 

Điên  đảo:  Khảo  Thanh  nói  điên  cũng  như  đảo,  bộ  nhơn  âm  điền, 
văn  kinh  viết  chữ  điên  bộ  sơn  là  sai.  Sơn  là  đỉnh  núi  nên  trái  ý  kinh. 

Nhan  mạo:  Khảo  Thanh  nói  mạo  là  dung  nghi  xem,  hoặc  viết  chữ 
mạo  bộ  hiệt.  Nay  kinh  viết  bộ  khuyển  viết  chữ  lang  là  sai.  Ngọc  Thiên 
nói:  Ngan.  Thuyết  Văn  gọi  là  lang  là  tiếng  chó  tru,  rất  trái  ý  kinh. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  89 

Thiết  diệp:  Văn  kinh  trước  đã  giải. 

Dương  phất:  Tập  Huấn  nói:  dòng  sông,  Mao  Thi  truyện  nói  bể  cả 
mênh  mông. 

Huyễn  nại:  Thuyết  Văn  nói  kẻ  là  m  trò  tự  khoe  mình  nơi  đường 
sá,  bộ  hành  âm  huyền.  Mại,  Thuyết  Văn  gọi  là  bán,  bỏ  của  ra,  bộ  xuất 
âm  mại.  Văn  kinh  viết  bộ  thổ,  bộ  từ,  tục  dụng  nhầm.  Chữ  mại  là  bộ 
võng. 

Bạch  điệp:  Khảo  Thanh  nói:  áo  lông,  áo  hoa  cỏ,  bộ  mao  âm  điệp, 
văn  kinh  chỉ  viết  chữ  điệp  là  sai,  chữ  này  là  vật  đựng  đồ. 

Chiêm  miến:  Mao  Thi  truyện  nói:  chiêm  là  ngắm  nhìn.  Miến, 
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Khảo  Thanh  gọi  là  liếc. 

Thế  thóa:  đều  là  nước  dịch  trong  miệng. 

Phi  hữu:  Thuyết  Văn  nói  dùng  mũi  để  ngữi  gọi  là  hứu.  Vận  Anh 
nói:  mũi  ngữi  hơi,  bộ  tỉ  âm  xú.  Văn  kinh  viết  bộ  khẩu  là  sai. 

Di-đề-lệ:  tiếng  Phạn,  cổ  gọi  là  Di-lặc  đều  đọc  lược  sai.  Chính 
Phạn  âm,  mỗi  đát  lý  gọi  là  Từ  Thị  Bồ-tát. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  90 

Ưu-ba-ly  hội  hai  mươi  bốn,  một  quyển,  Bồ-đề  Lưu  Chi  dịch. 

Trắc  lượng:  Thuyết  Văn  viết  chữ  đồng  là  đúng,  kinh  viết  ộ  lý  là 
giản  lược. 

Hạn  hoại: 

Hào  khổng:  chánh  thể  nói  khiếu.  Tập  Huấn  nói:  tiếng  gầm  của 
hổ,  bộ  cữu  bộ  hổ. 

Cao  tướng:  bay  xa,  âm  trước  đã  dịch  ở  trước 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  91 

(Phát  Thắng  Chí  Lạc  Hội  thứ  25, 
hai  quyển  này  do  Bồ-đề  Lưu-chi  dịch.) 

Văn  lệ:  văn  là  lau. 

Huyễn  diệu:  Thuyết  Văn  nói  huyền  cũng  là  diệu.  Quảng  Nhã  nói 
huyễn  huyễn  là  lửa  rực  sáng  Giả  chú  Quốc  Ngữ  nói  diệu  là  tỏ  bày. 
Khảo  Thanh  nói  nguyền  rủa. 

Triền  hãn:  Khảo  Thanh  nói:  một  thửa  ruộng  của  người  dân  trong 
thành  thị.  Thương  Hiệt  Thiên  nói,  hãn  là  cái  tường  thấp.  Thuyết  Văn 
nói  hãn  là  cái  cổng  là  ng. 

Cỏ  tiếu:  Trịnh  chú  Lễ  Ký  nói:  ky  là  quở  trách  Quảng  Nhã  nói. 

Xướng  kỹ:  Thương  Hiệt  Thiên  nói:  xướng  là  phường  chèo.  Thanh 
Loại  nói  xướng  là  ưu.  Thuyết  Văn  nói  là  lạc  Khảo  Thanh  nói  kỹ  là  công 
xảo.  Tự  Thư  gọi  là  kỹ  nghệ,  tài  năng  bộ  thủ. 
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NHẤT  THIẾT  ÂM  NGHĨA  KINH 


Sa-môn  Tuệ  Lâm  đời  Đường  soạn. 


QUYỂN  15 

(Âm  Kinh  Đại  Bảo  Tích  từ  quyển  92  đến  120  gồm  29  quyển). 

KINH  ĐẠI  BẢO  TÍCH 
QUYỂN  92 

Él  ÌỀm  Bạch  pháp  luy:  Vận  Anh  nói  luy  là  gầy. 

bÌÌỀ  Vận  Thuyên  gọi  là  yếu,  bộ  dương. 

Nghị  tạp: 

tẼIỄ  Thế  thoại:  Thuyết  Văn  nói:  Bàn  điều  hay,  Khảo  Thanh  nói 
thoại  là  điều  hòa. 

Kiêu  ngạo. 

P^ÍI  Táo  nhiễu:  cố  Dã  Vương  nói:  Táo  là  náo  động,  Khảo  Thanh 
nói  táo  là  tánh  nóng  nảy.  Trịnh  Huyền  gọi  là  không  an  tịnh.  Thuyết  Văn 
nói  là  mau  chóng,  ngọc  thiên  viết  bộ  túc.  Trong  kinh  viết  chữ  sâm  là  sai, 
nhiễu,  Khảo  Thanh  gọi  là  nhiễu  nhương,  do  cái  này  mà  phiền  cái  kia, 
bộ  thủ  âm  nào,  nay  văn  kinh  viết  chữ  ưu  là  sai. 

Cam  giá. 

Hận  lệ  là  không  thuận  phục. 

^li  Phiền  lung:  Khảo  Thanh  nói  phần  là  lồng  chim.  Thuyết  Văn 
gọi  chữ  Thứu  là  không  đúng. 

{ẵtíậ  Tẩn  xích:  Tư  Mã  Bưu  chú  Trang  tử  nói:  Tẩn  là  vứt  bỏ.  sử  ký 
nói  gạt  ra,  chữ  dưới  là  xích.  Lưu  Triệu  Chú  Công  Dương  Truyện  nói, 
xích  là  chỉ  lời  nói.  Quảng  Nhã  gọi  là  suy  ra,  Vương  Dật  chú  sở  Từ  nói 
mắng  đuổi.  Hứa  Thúc  Trọng  Hoài  Nam  Tử  nói:  xích  là  gạt  ra. 

Khiển  sáp:  Chu  Dịch  nói  khiển  là  khó  nói,  phương  ngôn  nói  khiển 
là  ăn,  chữ  sáp  như  Trọng  Huấn  giải  đã  nói  ở  trước. 
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KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  93 

(Thiện  Ký  Bồ-tát  Hội  thứ  20.  Sáu  quyển  ngài  La-thập  dịch.) 

Cách  tý:  Tập  Huấn  nói  đi  không  bén  gót  gọi  là  tý. 

/ẼbíbK  Thí  sng:  Thuyết  Văn  nói  là  đồ  dùng  an  thân,  kinh  viết  là 
sai. 

/HĨH  Táo  quán:  Vận  Anh  nói  tác  là  rửa.  Thuyết  Văn  gọi  là  rửa 
tay,  bộ  thủy  âm  hào.  Nay  văn  kinh  viết  chữ  sâm  là  sai,  chữ  này  chẳng 
phải  nghĩa  kinh.  Quán  là  bình  đựng  đầy  nước  sạch.  Tập  Huấn  gọi  là 
bình  múc  nước,  bộ  phửu  âm  quán,  trong  kinh  viết  bộ  thủy  là  sai.  Vì  chữ 
này  nghĩa  là  tưới  chẳng  phải  nghĩa  kinh. 

Bút  mặc:  kinh  viết  chữ  là  sai. 

Tiệp  tật. 

Thân  thích:  Thích  nghĩa  là  thân,  gần.  Văn  kinh  viết  bộ  nhân 

là  sai. 

Hình  lục:  Trịnh  chú  Chu  Lễ  nói:  Lục  là  nhục.  Giả  chú  Quốc 
Ngữ  nói:  Lục  là  giết,  Khảo  Thanh  gọi  là  gia  hình.  Thuyết  Văn  viết  bộ 
qua  hoặc  hộ  đao,  nay  văn  kinh  viết  bộ  ti  là  sai. 

3£iệ  Văn  từ:  Khảo  Thanh  nói:  Nói  lý  bằng  lời.  cổ  văn  viết,  Thuyết 
Văn  giải  tụng,  viết  bộ  từ  và  bộ  dương.  Nay  văn  kinh  viết  bộ  là  sai. 

Khổ  não:  Thuyết  Văn  nói:  Não  là  ,  đau  khổ,  kinh  văn  viết  chữ  là 
sai,  chẳng  phải  ý  kinh,  vọng  tình  của  kẻ  hạ  ngu  vọng  viết  như  vậy. 

Thiên  nhãn 

Đầu  nhiên:  trong  kinh  viết  là  sai  vậy. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  94 

Nhục  đoàn:  hoặc  viết  chữ,  văn  kinh  viết  chữ  là  sai,  sủy  chẳng  phải 
nghĩa  kinh. 

Giả  tá:  Văn  kinh  viết  chữ  là  sai.  Vì  chữ  giả  này  là  họ  người. 

Tich  tinh 
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KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  95 

(Thiện  Thuận  Bồ-tát  Hội  thứ  20. 

Bảy  quyển  do  Tam  Tạng  Lưu-chi  dịch.) 

Trướng  nhiên: 

Thức  luyện:  Chẳng  phải  chữ  luyện  có  bộ  ngôn  mà  viết  là  ,  Khảo 
Thanh  nói  là  lựa  chọn  tinh  xảo  hoặc  viết  chữ  có  bộ  thủ.  Nay  văn  kinh 
viết  chữ  có  bộ  kim,  nghĩa  là  nung  luyện  đồng,  vàng,  sắt,  chẳng  phải  chữ 
này. 

Biến  thái:  Khảo  Thanh  nói,  thái  là  không  thường  hằng.  Tập  Huấn 
nói  là  dung  mạo  yểu  điệu,  bộ  tâm  âm  năng. 

Hối  Hóa:  Khảo  Thanh  nói  hối  là  tài  sản  hoặc  viết  chữ  hối. 

Tư  mạn:  Khổng  chú  Thượng  Thư  nói:  Tư  lả  tràn,  Khảo  Thanh  nói 
là  nhiều. 

Hằng  quải:  (quái)  đều  là  chữ  thông  thường,  Khảo  Thanh  nói  quải 
là  treo,  dừng. 

Tương  khiêm. 

Túc  đạp:  Là  chữ  thông  tục,  âm  này  là  thạp,  nghĩa  là  giẫm  trên  đất 
dính  là  viết  chữ.  Khảo  Thanh  nói  thạp  là  nhón  lên. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  96 

Du  yến:  Khảo  Thanh  nói,  yến  là  tiệc  rượu,  Vận  Anh  nói:  lời  nói 
chuyện  lúc  uống  rượu  hoặc  viết  chữ. 

Nội  ngõa:  Nghĩa  là  bình  sành  chưa  nung,  thấy  trong  văn  Tự  Tập 
Lược  nói,  hễ  bình  chưa  nung  mà  gặp  mưa  thì  sà  ra,  văn  kinh  dùng  nghĩa 
chữ  thúy  (giòn,  rã) 

Thanh  xí:  Tự  Thư  nói  Thanh  là  chuồng,  Khảo  Thanh  nói  Thanh 
cũng  là  xí,  bộ  vi  âm  thanh. 

Khôi  hội 

Như  tích:  Tích  là  phân  chia,  vốn  từ  bộ  mặc  và  bộ  phiến. 

Sứ  hà:  Vận  Anh  nói  sứ  là  nhanh  gấp,  bộ  mã  âm  sứ  hoặc  viết  chữ 
nay  văn  kinh  viết  chữ  thành  là  sai,  âm  quyết  là  tên  của  loài  ngựa,  chẳng 
phải  nghĩa  kinh. 
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Đoàn  thực:  Trịnh  chú  Chu  Lễ  nói:  Đoàn  là  tròn,  Khảo  Thanh  nói 
đoàn  là  nắm  bắt.  Mao  Thi  Truyện  nói  đoàn  là  hội  tụ,  bộ  thủ  âm  đoàn, 
nay  theo  nghĩa  đoàn  thực  nghĩa  là  các  vị  hòa  nhau. 

Đàm  ấm. 

Biên  lạc:  Lưu  Triệu  Chú  Công  Dương  Truyện  nói  biên  là  đan  xen 
Thương  Hiệt  Thiên  nói  biên  là  sắp  xếp.  Thuyết  Văn  gọi  là  thư  giản. 
Loại  Thanh  nói  là  lấy  dây  nối  vật  lại. 

Song  khích:  Là  chư  thông  tục,  chính  là  viết  bộ  Tự  Thư  gọi  là  giúp 
cho  nhà  có  ánh  sáng.  Song  ở  trên  tường  gọi  là  cửa  sổ,  ở  trong  phòng 
gọi  là  song,  chữ  cổ  tượng  hình,  nay  lệ  thư  viết  chung  chữ  song.  Lại  nói 
chung  với,  Khảo  Thanh  nói  nay  ở  phòng  có  hai  song  thẳng,  chữ  hích... 

"biễ  Thất  khiếu:  Trịnh  chú  Lễ  Ký  nói:  Khiếu  là  lỗ,  Trịnh  chú  Chu 
Lễ  nói:  Thuyết  Văn  nói  khiếu  là  khoảng  không. 

Bì  khỏa 

ệâfi  Hội  lan:  Vận  Anh  nói  hội  là  thịt  vữa,  bộ  tịch  đọc  lược  chữ. 

EỆrlỉ  Trung  di:  Vận  Anh  nói,  di  là  nước  mũi. 

Nhãn  si:  Vận  Thuyên  nói  si  là  ghèn.  Thuyết  Văn  gọi  là  nước 
dịch  trong  mắt. 

lểM  Ma  oánh:  Vận  Anh  nói:  mài  châu  ngọc,  oánh  là  là  m  cho  nó 

sáng. 

IStMỉíl  Úy  hồ  lang:  Vận  Anh  nói  ủy  là  trâu  nằm,  Khảo  Thanh  gọi 
là  cho  ăn. 

Khóa  huyễn:  Khổng  chú  Thượng  Thư  nói:  ngạo  nghễ  quá  mức. 
Mật  pháp  gọi  là  lời  hoa  mỹ  không  thật,  bộ  ngôn  và  văn  kinh  viết  chữ 
chữ  thông  tục  là  sai,  chữ  dưới  (đã  giải)  thích. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  97 

(Ưu-đà-diên  Vương  Hội  thứ  29. 

Một  quyển  do  Tam  Tạng  Lưu-chi  dịch) 

Câu-diệm-di:  Câu  này  là  tiếng  Phạm,  không  tìm  chữ  nghĩa.  Tên 
của  một  nước  thuộc  Trung  Ân  Độ.  Lúc  Phật  tại  thế,  nước  này  có  vua  tên 
Ô-đà-na,  Đường  dịch  là  xuất  ái,  cổ  dịch  là  Ưu-đà-diên,  hoặc  ưu-điền 
Vương. 

Cảnh  hạng:  Thương  Hiệt  Thiên  nói:  cảnh  là  trước  cổ,  hạng  là  ở 
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sau  Cổ.  Thuyết  Văn  gọi  là  cổ,  đều  từ  bộ  hiệt. 

Bị  ách:  Ách  là  cái  vai  xe,  ách  là  trở  ngại,  kinh  viết  chữ  là  chữ 
thông  tục  chánh  thể  phải  viết  bộ  ho  và. 

Nhủ  bổ:  Hứa  Thúc  Trọng  chú  Hoài  Nam  Tử  nói  trong  miệng  mớm 
thức  ăn  cho  trẻ.  Khảo  Thanh  nói  thức  ăn  ngậm  trong  miệng  như  chim  con 
nó  ăn,  bộ  khẩu  âm  bổ,  văn  kinh  viết  bộ  thực  là  sai,  chữ  vốn  âm  bộ. 

Mậu  dịch:  Nhĩ  Nhã  nói  mậu  là  chợ,  cố  Dã  Vương  gọi  là  giao 

dịch. 

Hào  khiếu:  Tả  Truyện  nói  tiếng  gầm  của  loài  lang  sói.  Thuyết 
Văn  nói  hào  là  gầm  hét,  khiếu,  Quảng  Nhã  gọi  là  kêu,  Tự  Thư  nói  là 
hô,  Thuyết  Văn  gọi  là  hống. 

Ê-trà  -ca  (tiếng  Phạm)  một  loại  trùng,  ăn  phân  như  bọ 

hung. 

/ÌM  Chú  bạc:  Văn  kinh  viết  chữ  là  sai.  Tự  Thư  đều  không  có  chữ 

này. 

Diêu  sư. 

Thiên  thế:  Tiên  là  nước  miếng,  văn  kinh  viết  chữ  di  là  sai. 
Thương  lẫm:  chữ  sử  dụng  lúc  bấy  giờ.  Thuyết  Văn  viết  chữ  là 
thương,  chữ  tượng  hình,  chữ  thập  và,  như  cửa  sổ,  cửa  chính  trong  nhà 
nay  lệ  thư  thêm  bộ  hòa. 

Dĩệxl":  Canh  thức:  canh:  Thương  Hiệt  Thiên  nói  là  vỏ  trấu.  Thuyết 
Văn  nói  là  cám  bộ  hòa  âm  quảng.  Khảo  Thanh  nói  thức  là  ủ  thóc. 

ĩt§'íh  Điên  phó:  Tự  Thư  nói  điên  là  đổ  xuống,  cữ  chân  chữ  hiệt, 
hoặc  bộ  nhân  viết  là  điên  đảo  kinh  viết  hai  chữ  chân  là  sai  lầm,  chữ 
phó  ở  dưới,  cùng  âm  với  chữ  phó  bộ  tẩu,  Khảo  Thanh  nói  phó  là  nằm 
ngửa. 

ÌIỀ /zk  Du  vịnh:  Du,  Khảo  Thanh  nói  trôi  theo  dòng  nước,  bộ  thủy. 
Vịnh,  Mao  Thi  Truyện  nói  lặn,  Nhĩ  Nhã  nói  vịnh  là  du.  Quách  Phác  nói 
ẩn  tánh  dưới  đáy  sông,  bộ  thủy  âm  vịnh. 

5^1®  Khiêu  trịch:  khiêu  là  nhảy,  trịch  cũng  nhảy. 

1 MỈM  Hoạch  thang,  (đã  giải)  ở  đầu. 

Thiết  táo:  Tự  Thư  nói  táo  là  cái  máng  ngựa, 
itt  Thiết  tủy:  Vận  Anh  nói  tủy  là  mỏ  chim,  Vận  Thuyên  cũng  nói 
là  mỏ  chim. 

Thám  trác 

ịỆtUg  Đường  úy:  nghĩa  là  lửa  than  nóng. 
ím  Tiêm  lợi: 

Dương  đồng: 


sổ  2128  -  NHẤT  THIẾT  ÂM  NGHĨA  KINH,  Quyển  15 


621 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  98 

(Quyển  này  có  hai  hội.  Diệu  Tuệ  Đồng  Tử  thứ  30. 

Hằng  Hà  Thượng  Thư  31  đều  do  Bồ-đề  Lưu-chi  dịch.) 

Tự  hoại:  còn  có  âm  là  tử.  Tự  Thư  gọi  là  tưới,  thấm  vậy. 

Xu  xiểm 

Phổ  hợp:  Khảo  Thanh  nói  hợp  là  hòa  vậy. 

Trang  hiệu:  là  trang  sức. 

Xuyên  tạc:  Thuyết  Văn  nói  xuyên  là  thấu  qua  bộ  nha  ở  dưới  bộ 
huyệt,  là  chữ  hội  ý  tạc,  Khảo  Thanh  nói  đẽo  gỗ  là  m  đồ  dùng  Thuyết 
Văn  nói  là  đẽo  gỗ. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  99 

(Vô  Úy  Bồ-tát  Hội  thứ  31, 
hai  quyển  nay  do  ngài  Phật  Đà-phiến-đa  dịch.) 

ttĩÊ  Bảo  cược:  Thuyết  Văn  nói  cược  là  giày  đan  bằng  gai,  là  từ 
chữ  lý.  Nay  văn  kinh  viết  bộ  túc  là  sai. 

Hiệp  liệt:  Hiệp  là  nơi  hiểm  trở,  bộ  phụ  âm  hiệp,  văn  kinh 
viết  bộ  khuyển  là  dùng  sai,  hiệp  tập  là  chữ  nói  về  chó  ngựa,  chẳng  phải 
nghĩa  kinh. 

Bề-ma:  Khảo  Thanh  nói  Bề  là  tên  của  loại  cỏ  cây  nó  giống 
loài  trùng  trong  thân  trâu  nên  lấy  đó  đặt  tên,  bộ  thảo,  nay  văn  kinh  viết 
bộ  trùng,  đều  chẳng  phải  chữ  này. 

ỉẵếĩM  Trịch  xúc:  (đã  giải)  ở  quyển  82. 

/J\;H  Tiểu  phát:  Tự  Thư  nói,  cột  tre  thả  trôi  trên  mặt  nước.  Văn 
kinh  viết  chữ  phiệt  là  chữ  thông  tục  chẳng  phải  chánh  thể. 

Đại  bạc:  Thuyền  lớn  đi  trên  biển  gọi  là  bạc. 

— Nhất  đích 

Nữ  đắc:  Văn  ba  đoạn  sau  đều  viết  chữ  nhữ  đều  nói  là 

Nhược  thỉ:  Thuyết  Văn  nói  lấy  lưỡi  gắp  vật,  hoặc  viết,  đều 
là  chữ  cổ.  Kinh  viết  chữ  là  sai,  chưa  rõ  xuất  xứ. 

Nhược  hứu:  (đã  giải). 
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QUYỂN  100 

(Vô  Cấu  Thí  Bồ-tát  thứ  33. 

Một  quyển  năm  phẩm  do  Trúc  Pháp  Hội  dịch.) 

Thế  phát:  Thuyết  Văn  nói  thế  là  râu  ria,  bộ  tu  âm  đệ,  lớn  là  râu 
nhỏ  là  ria. 

Nhãn  huyền:  Kiểu  nháy  mắt  gọi  là  huyền. 

Lủng  giai. 

Bác  trông:  Bác  là  bắp  chân,  bộ  túc  âm  duyên.  Thuyết  Văn  nói  chữ 
chuyên  viết  bộ  thốn  ở  dưới  hoặc  viết,  chữ  dưới  là  trông. 

Kỳ  lân:  Là  loài  thú  có  điềm  là  nh,  trên  đầu  có  sừng,  (ở  trước  đã 
giải  thích). 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  101 

(Công  Đức  bảo  Hoa  Bồ-tát  Hội,  thứ  34  và 
Nhập  Thiện  Trụ  ý  hội  thứ  39  cùng  một  quyển). 

I'f (lĩ  Xạ  thuật:  Xạ:  Thuyết  Văn  nói  bắn  cung,  tên  vào  thân  từ  tầm 
xa,  bộ  thân  và  thốn.  Thốn  là  pháp  độ  hoặc  viết  bộ.  Chữ  thuật  theo  Hàn 
Thi  nói:  Thuật  là  pháp  thuật.  Trịnh  chú  Lễ  Ký  nói  thuật  là  đạo  thuật  kỹ 
nghệ.  Thuyết  Văn  nói  là  đạo  trong  ấp  bộ  hành  âm  thuật. 

W^$Ễ1b1È  uất-đa-la  Tăng-già:  (tiếng  Phạm)  tên  của  chiếc  y 
Tăng.  Tức  là  y  bảy  điều,  là  chiếc  y  thường  mặc  trong  ba  y.  Cũng  gọi  là 
thượng  y  thấy  trong  Nam  Hải  Ký  Quy  Truyện. 

il*l  Lan  thuận:  Thuyết  Văn  nói  lan  là  lan  can.  Tung  gọi  là  lan, 
hoành  gọi  là  thuẫn. 

Khất  cái:  Vận  Anh  nói  cái  cũng  như  khất.  Thuyết  Văn  viết 
trên  bộ  nhân  dưới,  người  xin  của  cải  gọi  là  khất  cái,  văn  kinh  viết  chữ 
miến  là  trái  ý  kinh. 
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QUYỂN  102 

(Thiện  Trụ  Ý  Thiên  Tử  hội  thứ  3  quyển) 

01  #  Oan  thân:  Ngọc  Thiên  nói  oan  là  khoét  vậy.  Thương  Hiệt 
Thiên  quyên  là  lấy.  Quảng  Nhã  nói  quyên,  oan  đều  đồng  nghĩa. 

nllẼỗ  Cát  cổ:  Khổng  chú  Thượng  Thư  nói  cát  là  cắt,  Nhĩ  Nhã  nói 
lát  là  xé  ra.  Quảng  Nhã  nói  cát  là  đoạn  lìa,  cắt  đứt,  chữ  hình  thanh,  cổ, 
Trịnh  Tiễn  Mao  Thi  nói:  vốn  là  Thuyết  Văn  nói  cổ  là  đùi  vế,  bộ  nhục 
âm  thù,  hoặc  bộ  cốt. 

Phương  lưu:  Vương  Dật  chú  sở  Từ  nói:  Phương  là  dòng  sông. 
Quảng  Nhã  nói  phương  là  chảy  ràn  rụa.  Thuyết  Văn  gọi  là  mưa  rào,  đó 
là  chữ  hình  thanh. 

n^i  Ki-la:  Vương  Dật  chú  sở  Từ  nói:  Ky  là  cái  dàm  đầu  ngựa.  Tự 
Thư  nói:  Ràng  giữ.  Khảo  Thanh  nói  cái  dàm  đầu  ngựa.  Từ  bộ  vòng  bộ 
cách  và  mã,  đây  là  chữ  hội  ý.  Văn  kinh  viết  chữ  là  dùng  sai  chữ  nay  là 
trái  nghĩa  kinh.  Hai  chữ  Ky-la  đều  bộ  võng. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  103 

HậT  Liễn  hiên:  Chu  Lễ  Hoàng  hậu  ngồi  xe  năm  đường  liền.  Trịnh 
Huyền  nói:  Là  m  bánh  nhẹ  người  ta  kéo  đi,  chữ  Hiên,  Khảo  Thanh  nói 
là  an  xa.  Đõ  Chú  Tả  Truyện  nói  là  xe  của  Đại  phu.  Thuyết  Văn  nói  là 
cái  xe  uốn  hình  cong  hai  bên  có  màn  che. 

iỊtẳÉ  Bách  trách. 

Hôn  mạo:  Thuyết  Văn  nói  mạo  là  già,  Đỗ  chú  Tả  Truyện  gọi  là 
loạn.  Khúc  Lễ  nói  tám  mươi,  chín  mươi  gọi  là  mạo,  là  chữ  chuyển  chú. 

Mỉl#  Luy  tích:  Tự  Thư  nói  luy  là  yếu,  gầy,  chữ  tích  ở  dưới.  Theo 
Hà  Hưu  Chú  Công  Dương  Truyện  nói:  Tích  là  bệnh,  ngôn  ngữ  người  Tề 
Khảo  Thanh  gọi  là  xấu,  hoặc  viết  bộ  nhục. 

|ẺJ lj.jp  Ly  đố)  đố  trong  kinh  viết  là  sai. 

IẼỈK  Huyên  ổi:  Huyên  hoặc  viết  là  đều  đúng.  Trịnh  chú  Lễ  Ký 
nói:  Huyên  là  rầm  rĩ,  Quảng  Nhã  nói  là  tiếng  chim  kêu.  Văn  kinh  viết 
chữ  là  chữ  thông  tục,  cổ  văn  viết  là  chữ  hội  ý.  Ôi,  Quảng  Nhã  nói  ổi  là 
nhiều,  Thương  Hiệt  Thiên  nói  ổi  là  tạp  nhạp,  Thuyết  Văn  gọi  là  tiếng 
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chó,  bộ  khẩu  âm  úy. 

^tỆ  Hữu  bác:  Văn  Tự  Tập  Lược  nói  Bác  là  bả  vai.  Thuyết  Văn 
viết  bộ  cốt.  Văn  kinh  viết  bộ  nguyệt  là  sai  âm  bô  là  nem  chẳng  phải 
nghĩa  kinh. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  104 


Hil  Tu  phát:  Khảo  Thanh  nói,  phát  là  tóc.  Thuyết  Văn  nói  là  tu 
là  lông  mặt,  bộ  hiệt  là  cái  đầu  bộ  sam  giông  như  lông,  phát  là  lông  dài 
trên  đầu. 

tẼỊ^  Thế  trừ:  (đã  giải)  thích  đủ  trong  quyển  100. 

A-lan-noa:  là  cách  đọc  trại  của  tiếng  Phạm,  đời  Đường 
dịch  là  nơi  thanh  vắng  cách  thôn  xóm  năm  dặm. 

Í^2a  Phất  khứ:  Khảo  Thanh  nói  phất  là  phủi  là  trừ  bỏ. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  105 

Bã  bậu:  Khảo  Thanh  nói  bậu  là  cây  gậy  lớn,  xúc  khôi:  Thuyết 
Văn  nói  khôi  là  đông  đất.  Phóng  quyên:  Thuyết  Văn  nói  quyên  là  vứt 
bỏ.  Văn  kinh  viết  là  chữ  thông  tục. 

Cừ  cáo:  Đỗ  chú  Tả  Truyện  nói:  Cừ  là  sợ  hãi.  cố  Dã  Vương 
nói:  cừ  là  ội  vàng.  Thương  Hiệt  Thiên  gọi  là  nhanh  chóng,  Giả  chú 
Quốc  Ngữ  gọi  là  mau  lẹ.  Trịnh  chú  Lễ  Ký  gọi  là  chết.  Từ  bộ  cự  văn  kinh 
viết  chữ  xứ  là  sai.  Thuyết  Văn  viết  bộ  hổ  bộ  trĩ. 

Itís  Tích  khiên:  Khảo  Thanh  nói  khiên  là  lỗi  lầm.  Từ  bộ  xích  bộ 
tâm  âm  khiên.  Văn  kinh  viết  là  sai. 

fòil  Phần  phức:  Thuyết  Văn  nói  loại  cỏ  mới  mọc  mùi  thơm  tỏa 
khắp,  bộ  thảo  âm  phân.  Văn  kinh  viết  là  sai,  chính  là  điềm  là  nh,  chẳng 
phải  nghĩa  kinh  phức,  Hàn  Thi  nói  phần  phức  là  vẻ  thơm  tho,  bộ  hương 
đọc  lược  âm  phức. 
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A-xà-thế  Vương  hội,  hội  Đại  thừa  phương  tiện  thứ  37,  ba  trăm  tám 
mươi  ba  quyển. 

Năng  quyên. 

Thính  hứa  Phật  tinh.  Thinh  cũng  là  cho  phép. 

Đế  thính  nhi  thính:  Chữ  thính  là  chữ  thanh,  nghĩa  là  cung  kính  lãnh 
thọ  lời  dạy.  Ớ  văn  sau  y  theo  âm  này  không  giải  thích  lại. 

— HUề  Nhất  đoàn  thực:  đoàn  ở  trước  đã  nói. 

Tích  địa:  Tập  Huấn  nói  tích  là  khèo  cả  hai  chân  bộ  túc  âm 
tích,  văn  kinh  viết  bộ  nhân  là  sai,  chính  là  chữ,  Khảo  Thanh  nói  không 
dài  không  ngắn,  cử  chỉ  khinh  dị,  chẳng  phải  chữ  tích  là  ngã.  Thật  trái 
với  nghĩa  kinh. 

ĩltỉt  Đôn  thế:  Bộ  hiệt  âm  đồn,  đôn  đình  đốn,  kéo  lôi  Vận  Thuyên 
nói,  vật  kéo  nằm,  bộ  thủ  âm  thế. 

Cù-di:  (tiếng  Phạm)  không  cầu  chữ  nghĩa  là  tên  mẹ  của  La- 
hầu-la,  hoặc  nói  là  Da-thâu-đà-la,  nay  nói  là  Cù-di  cổ  dịch  nhấn. 

Quật  trung:  Văn  tự  âm  nghĩa  nói  quật  là  cái  thất  trong  lòng 
đất,  bộ  huyệt,  là  chữ  hình  thanh,  hoặc  viết  bộ  thể. 

Quỷ  tích:  Tập  Huấn  nói  quỷ  là  cái  hòm  lớn,  là  cái  hộp,  bộ  phương 
âm  quý,  chữ  dưới  là  tích  bằng  xan  tiếc. 

Sở  khuy:  Khảo  Thanh  nói  khuy  là  thương  tổn,  là  rơi  rụng. 
Thuyết  Văn  gọi  là  khí  tổn  từ  bộ  và,  kinh  viết  chữ  hứ  là  không  thành 
chữ. 

tyỉííĩ  Chúc  thuật:  Cố  Dã  Vương  nói:  Thệ  chúc  chủ  yếu  thờ  quỷ 
thần  để  cầu  gia  hộ.  Thuyết  Văn  viết  bộ  thị  bộ  nhân  và  khẩu. 

Nhục  đoàn:  Mao  Thi  Truyện  nói  đoàn  là  hội  tụ.  Thuyết  Văn 
nói  là  tròn  trịa,  bộ  vi  bên  ngoài,  bên  trong  là  chữ  chuyên.  Văn  kinh  viết 
chữ  suy  lá  sai  nghĩa  kinh. 

iĩltì  Trảo  xỉ:  Vận  Thuyên  nói  trảo  là  móng  chân,  tay.  Thuyết 
Văn  gọi  là  ngọn.  Lại  nói  cho  tay  là  trảo.  Văn  kinh  viết  thêm  bộ  thủ  là 
sai  chính  là  chữ  hình  thanh,  chữ  xỉ,  Thuyết  Văn  gọi  là  xương  hàm  trong 
miệng,  giống  hình  răng,  là  thượng  thanh. 
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QUYỂN  107 

Nhân  đẳng  khả  lai.  Văn  kinh  viết  là  nhầm  chữ  lại  từ  hai  bộ  nhân, 
vốn  đọc  lược  chữ  túc. 

Bảng  Bi:  Chính  là  từ  bộ  phiến  viết  thành.  Khảo  Thanh  nói  tấm  gỗ 
trơn  láng  bằng  phẳng,  chữ  bài  cũng  từ  bộ  viết  thành. 

ÌỆ]ệU  Bồ  phục:  Khảo  Thanh  nói:  Tay  chống  đất  đứng  dậy.  Thuyết 
Văn  nói  đi  bằng  tay  (bò),  bộ  bao,  chữ  hình  thanh. 

Hỉ#  Dũng  duệ:  cố  Dã  Vương  nói:  Duệ  là  lanh  lẹ.  Quảng  Nhã  nói 
duệ  là  bén.  Thuyết  Văn  gọi  là  nhọn,  bộ  kim  âm  duyệt,  chữ  dũng  nghĩa 
là  sức  mạnh. 

Hữu  hiếp:  bộ  nhục,  ba  bộ  lực. 

Đâu  thuật:  tiếng  Phạm:  Lỗ  chất  bất  thiết,  chánh  Phạm  âm  là  đổ  sử 
đa,  Đường  dịch  là  tri  túc  (trước  đã  dịch  rồi). 

Kiêu  mạn:  Tự  Thư  nói  ngạo  mạn  không  cung  kính  xa-nặc  là 
tên  người  hầu  Thái  tử  Tất-đạt. 

Kiền-trắc:  tên  của  chú  ngựa  trắng  mà  Thái  tử  cởi,  hai  chữ  đó 
đều  là  tiếng  Phạm. 

|ỊỆÍH  Chướng  ngại:  Thuyết  Văn  nói  chướng  là  ngăn  trở,  bộ  phụ, 
chữ  hình  thanh.  Văn  kinh  viết  bộ  ấp  thành  là  sai.  Vì  chữ  này  là  tên  của 
quận  ấp,  lại  là  chữ  bình  thanh  (chương),  chữ  ngại  là  chữ  thông  tục,  chính 
là  viết  bộ  thạch  Khảo  Thanh  nói  ngại  là  ngăn  ngại  là  dừng  lại,  là  cự,  bộ 
Thạch  âm  nghi. 
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Tu-xá-khưnữ:  (tiếng  Phạm)  là  tên  của  cô  gái  chăn  trâu, 
lúc  Như  Lai  mới  thành  đạo,  nàng  dâng  một  bát  sữa. 

'MM  Uyển  diên,  văn  kinh  trong  quyển  9  (đã  giải)  thích  đầy  đủ,  là 
loại  áo  múa. 

Phác  địa:  Nghĩa  là  vỗ  tay  phải  xuống  đất  cảnh  tỉnh  địa  thần  là  m 
họ  biết  được  những  khổ  hạnh  thuở  xưa  của  Như  Lai  là  chân  thật  bất 
hư. 

mìẵ  Xúc  huyên:  Khảo  Thanh  nói,  nhắm  mắt  lại,  phóng  tầm  nhìn 
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ra  xa,  bộ  mục  âm  tuần.  Văn  kinh  viết  chữ  Thuấn  cũng  được. 

Si®  Hào  phục,  Khảo  Thanh  viết  chữ.  Tập  Huấn  nói  hào  là  phỏng 
theo  bộ  nhân  âm  giao,  văn  kinh  viết  chữ  là  nhầm. 

MÀCỔ  nhân:  Văn  y  theo  sách  này  đọc  là  cổ.  Tọa  bản  gọi  là  giả 
sai. 

ỉẵỊ^  Thoan  mao:  Vận  Anh  nói  thoan  là  cái  dùi,  văn  kinh  ở  đoạn 
trong  quyển  6  đã  dịch  đủ  rồi.  Mà  văn  kinh  này  viết  hai  chữ  đều  sai,  văn 
sau  có  chữ  thoan  nghĩa  là  cầm  dùi  nhọn  cũng  giống  âm  này. 

$Ịjặx  Thích  sát:  Khảo  Thanh  nói  thích  là  đâm  chém  bằng  dao, 
cũng  có  âm  là  thứ.  Tự  Thư  gọi  là  giết,  là  gây  tổn  thương,  bộ  đao  âm 
thích,  chữ  sát  theo  Thuyết  Văn  gọi  là  tàn  sát  là  cách  thức.  Từ  bộ  âm, 
văn  kinh  viết  là  nhầm. 

Khư-đạt-la  Thích:  (tiếng  Phạm)  là  tên  của  loại  cây  gai  độc. 

)Wầì  Cước  đạp:  Thuyết  Văn  nói  cước  là  cẳng  chân,  từ  bộ  nhục 
âm  khước,  văn  kinh  viết  chữ  khứ  là  chữ  thông  tục,  chữ  đạp  ở  dưới  Khảo 
Thanh  gọi  đạp:  giẫm  lên,  bộ  túc  âm  thạp.  Văn  kinh  viết  là  sai.  Chẳng 
phải  chữ  đạp  là  giẫm  lên. 

Mộc  vu:  Khảo  Thanh  nói  vu  là  cái  chén  lớn.  Một  là  loại  chén 
không  có  chân,  kinh  viết  chữ  là  sai,  là  loại  bồn  rửa,  ngày  xưa  có  nữ 
ngoại  đạo  đem  buộc  vào  bụng  để  phỉ  báng  Phật,  không  nên  dùng  loại 
chậu  lớn  để  tắm  rửa. 

Kỳ-hoàn:  (tiếng  Phạm)  là  tên  của  một  tinh  xá  ở  Tây  phương. 

Tiệm  trung:  Tiệm  là  cái  nương  nhỏ  xung  quanh  vườn. 

ỆỈM  Chương  lộ:  Khổng  chú  Thượng  Thư  nói:  Chương  là  tỏ  rõ,  Giả 
chú  Quốc  Ngữ  nói  là  rõ  rệt.  Khảo  Thanh  gọi  là  hiển  lộ  Mao  Thi  Truyện 
gọi  là  biểu.  Thuyết  Văn  viết  bộ  sam,  là  chữ  hình  thanh,  văn  kinh  viết  bộ 
ấp,  ấp  là  tên  truyện,  chẳng  phải  chữ  này. 
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(Hiền  Hộ  Trưởng  Giả  Hội  thứ  39) 

Nộn  hoa:  Khảo  Thanh  nói,  nộn  là  nhỏ,  yếu  ớt  hoặc  viết. 
tỊẬỈH  Sàng  Thạp:  bộ  mộc  bộ  tường.  Thạp  là  ghế  xếp  mà  dài. 
Thuyết  Văn  viết  âm. 

%ễíW  Bị  nhục:  Luận  ngữ  nói:  Bị  là  áo  ngủ  dài  nửa  người,  Khổng 
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An  Quốc  nói:  Nay  bị  là  tấm  mền.  cố  Dã  Vương  gọi  là  cái  áo  đắp,  Khảo 
Thanh  nói  nhục  là  tấm  áo  bông  thêu,  bị  nhục  đều  là  chữ  hình  thanh. 

fẹltt  Ý  chẩm:  Theo  chữ  này  nghĩa  là  dùng  gấm  thêu  là  m  cho  vật 
mềm,  đặt  xung  quanh  hoặc  dựa  hoặc  nương  vào  nên  gọi  là  ỷ  chẩm. 

Hỏa  hoàn  bố:  Hoàn  là  chữ  thông  tục,  chính  là  viết.  Khảo  Thanh 
nói:  Hoàn  là  tắm  rửa,  dùng  chân  gọi  là  cán,  bằng  tay  gọi  là  sấu,  Lưu 
Triệu  Chú  Công  Dương  Truyện  nói:  Trạc  gọi  là  xấu,  bỏ  đi  cái  xấu  bẩn 
cũ  gọi  là  cán.  Văn  kinh  viết  chữ  là  sai.  Khảo  Sát  Kỷ  trong  Sơn  Hải 
Kinh,  Quát  Địa  Chí  Thập  Châu  Ký.  Thần  Dị  Kinh.  Bác  Vật  Chí  Bào 
Phác  Tử  v.v...  đều  nói  Diệm  Châu  Phương  Nam  có  núi  Hỏa  Lâm  mọc 
cây  không  linh,  đêm  ngày  lửa  lớn  luôn  thiêu  đốt,  gió  mạnh  không  thổi 
tắt,  mưa  lớn  không  dập  nổi.  vỏ  và  hoa  của  giống  cây  này  đều  có  thể  là 
m  vải,  mà  vải  bện  bằng  cỏ  thì  thô  mà  được  là  m  bằng  hoa  thì  mịn.  Lại 
có  hỏa  hoàn  thú,  hình  nó  giông  như  con  chuột,  nặng  đến  một  trăm  cân, 
lông  dài  3,4  tấc,  màu  trắng  mịn  như  tơ,  thường  ở  trong  đống  lửa  và  đỏ 
như  lửa,  chốc  lát  chạy  ra  ngoài,  kinh  nói  có  cấu  bẩn,  nếu  giặt  bằng  nước 
tro,  cả  ngày  vẫn  không  sạch  được.  Nếu  để  vào  lửa  đốt  thì  đỏ  giống  như 
lửa,  trải  qua  dừng  chốc  lát  rồi  lấy  ra  thì  sạch  hết  bụi  bặm  trắng  như  mới, 
nhân  đó  gọi  là  hỏa  hoàn.  Bào  Phác  Tử  nói  hỏa  hoàn  bố  gồm  ba  loại  vỏ 
cây,  hoa  và  lông  thú. 

Ma  trử:  Trử  là  vải  mịn,  chữ  hình  thanh. 

ỈCẼH  Tư  thái:  Tập  Huấn  nói:  Tư  là  dung  nghi.  Tự  Thư  nói  Tư  là 
thùy  mị.  Thương  Hiệt  Thiên  nói  Tưlà  dung  mạo.  Thuyết  Văn  gọi  là  thái 
độ,  bộ  nữ  âm  thứ.  Văn  kinh  viết  bộ  tâm  là  sai,  lại  là  khứ  thanh,  chữ  tứ 
nghĩa  là  phóng  túng,  trái  với  nghĩa  kinh.  Chữ  thái,  theo  Lã  Thị  Xuân 
Thu  nói:  Thái  độ  tình  kiến.  Khảo  Thanh  thì  gọi  là  ý  thay  đổi  bất  thường. 
Thuyết  Văn  nói  thái  là  bước  đi  chậm  rãi.  Thuyết  Văn  đều  viết  bộ  sước, 
chữ  hình  thanh. 

sSíiỉ  Hoặc  bằng:  Âm  bằng,  bằng  là  khứ  thanh,  bằng  là  tựa  ghế, 
hoặc  viết,  kinh  viết  là  giả  tá,  chẳng  phải  chữ  này. 

|ZHrl  Thất  ngẫu:  Trịnh  chú  Lễ  Ký  nói  Thất  là  đôi.  Quảng  Nhã  gọi 
là  xe  ngựa.  Nhĩ  Nhã  gọi  là  hợp.  Hoài  Nam  Tử  nói  năm  thước  là  số  đo 
thông  thường  của  một  người.  Lấy  năm  thừa  tám  mươi  lăm,  tám  mươi 
bôn  thành  thất.  Thuyết  Văn  nói  là  bôn  trượng.  Chữ  ngẫu,  Quảng  Nhã 
nói  ngẫu  là  đôi  là  hai,  là  số  âm.  Trịnh  chú  Lễ  Ký  nói  song,  Giả  chú 
Quốc  Ngữ  nói  là  một  đôi.  Thuyết  Văn  gọi  là  đồng  nhân. 

Đích  phụ:  Khảo  Thanh  nói,  đích  là  chánh  là  trưởng  là  quân. 
Tự  Thư  nói  chánh  vĩnh.  Thuyết  Văn  gọi  là  chúc,  bộ  nữ  âm  thích. 
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Its  Khoan  khoáng:  Thuyết  Văn  nói  khoan  là  nhà  rộng  bộ  miên 
âm  khoan.  Mao  Thi  Truyện  nói  khoang  là  hư  không.  Thuyết  Văn  nói  là 
lớn,  bộ  Thổ  âm  quảng.  Văn  kinh  viết  bộ  nhựt  là  nhầm. 

UM  Canh  hoắc:  Nhĩ  Nhã  nói  mai  muối  gọi  là  canh,  cố  Dã  Vương 
nói  điều  hòa  năm  vị  gọi  là  canh,  Vương  Dật  chú  sở  Từ  nói  có  rau  gọi  là 
canh,  không  rau  gọi  là  hoắc.  Thuyết  Văn  viết  có  bộ  nhục  âm  hoắc. 

írClt  Canh  lượng:  Thanh  Loại  nói,  loại  lúa  không  có  nhựa.  Thuyết 
Văn  nói  canh  là  thuộc  loại  lúa,  bộ  hòa  âm  hàng.  Văn  kinh  viết  chữ  là 
chữ  thông  tục.  Chữ  Lương  ở  dưới  theo  Khổng  chú  Thượng  Thư  nói  cất 
chứa  lương  thực.  Thuyết  Văn  gọi  là  lúa,  bộ  mễ  âm  lượng,  hoặc  viết  đều 
là  chữ  thông  tục. 

l!^  Trần  ai:  Trang  Tử  nói  trần  là  bụi  bặm.  Thuyết  Văn  nói  là  đất 
Hành  Dương,  bộ  lộc  bộ  thổ,  vốn  là  viết  ba  bộ  lộc,  là  chữ  cổ.  Nay  Lệ  Thư 
bỏ  đi  hai  bộ  lộc  thêm  vào  bộ  thổ,  chữ  Ai,  Vương  Dật  chú  sở  Từ  nói  ai 
cũng  là  bụi  bặm,  Thương  Hiệt  Thiên  nói  bụi  bay  tung  mù.  Thuyết  Văn 
cũng  viết  là  bụi  bộ  Thổ  âm  hý. 

míH  Lâu  lỗ:  Nhĩ  Nhã  nói  hình  bốn  cạnh  vuông  cao  gọi  là  đái  giáp, 
uốn  khuc  gọi  là  lâu.  Thuyết  Văn  gọi  là  nhà  tầng.  Đỗ  chú  Tả  Truyện  nói 
Lỗ  là  cây  giác  lớn  dùng  để  chông  đánh  với  địch. 

i|pjt  Điền  ế:  Văn  kinh  viết  chữ  điền  bộ  thổ,  hoặc  từ  bộ  nhân  viết 
chữ  yết,  hai  chữ,  đó  đều  sai.  Thuyết  Văn  nói  điền  là  bế  tắc,  bộ  huyệt 
âm  chân.  Thuyết  Văn  nói  ế  là  ngọn  cơm.  Khảo  Thanh  nói,  hơi  tắt  ngay 
cuốn  hầu,  bộ  khẩu  âm  ế,  hoặc  viết  bộ  thực. 

JỆ.|ặ  Ty  tốn:  Thuyết  Văn  nói  từ  chữ  giáp  và  chữ  tả.  Tự  Thống  nói 
gọi  giáp  đứng  bên  trái  là  ty  vậy,  chữ  hội  ý.  Thuyết  Văn  nói  tốn  là  thuận, 
bộ  tâm  âm  tôn. 

^7TỈ  Bất  hoàn:  Thuyết  Văn  nói  hoàn  là  hoàn  toàn. 

um  Hài  vạt:  Thông  thường  chẳng  dùng  chữ  này,  chánh  thể  viết 

chữ. 


ỆỆ3  Ngoa  lý,  ngoa  là  loại  giày  ủng,  Quảng  Nhã  nói  giáp  sa,  hoặc 
gọi  là  hài,  đều  là  ngôn  ngữ  địa  phương  của  người  đi. 

Thân  súc:  Hàn  Thi  nói  súc  là  tự  kiểm  lại  mình  Giả  chú  Quốc  Ngữ 
nói  súc  là  lui  lại.  Thái  Huyền  Kinh  nói  là  dừng  lại.  Thuyết  Văn  nói  là 
co  rụt  lại  bộ  mịch  âm  túc. 

Noãn  hác:  là  vỏ  trứng. 

Tý  bác:  Chữ  chánh  thể  viết  bộ  cốt,  văn  kinh  viết  bộ  nguyệt  là 
sai. 

Yêu  khế:  Văn  kinh  viết  chữ,  chánh  thể  viết.  Tập  Huấn  viết,  hoặc, 
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Vận  Anh  viết. 

Tác  kiên:  Thuyết  Văn  nói  kiên  là  ác  tơ  tằm,  bộ  mịch  bộ  trùng  và 
miết.  Văn  kinh  viết  chữ  nhĩ  là  không  thành  chữ. 

Tiểu  táo:  Là  tên  của  loại  trái  cây,  kinh  gọi  là  táo  tây.  Thuyết  Văn 
viết  hai  chữ. 

Tiên-ma-phù-tri:  (tiếng  Phạm)  Trong  kinh  tự  chú  giải  tùy  ngôn 
chân  nguyệt. 

Chỉ  tan:  Là  mở  trong  bụng. 

Tủy  huyết:  Thuyết  Văn  gọi  là  mở  trong  xương.  Tư  tiêu. 

Lao  canh:  Tự  Thư  nói  lao  là  kiên  cố.  Bộ  cách  chữ,  văn  kinh  viết 
Hy  nhụ,  văn  kinh  viết  chữ  là  sai. 

Chỉ  nị: 

Hữu  trám:  Trám  là  ngon  ngọt 
Ông  uất  là  rừng  cây  rậm  rạp. 

Không  bị:  Mao  Thi  Truyện  nói  dùng  ngựa  gọi  là  không,  lại  nói  là 
dẫn  bộ  thủ  âm  không  Biển  kỵ. 
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(Hiền  Hộ  trưởng  giả) 

MiíỄl  Băng  đảo:  Băng  là  sụp,  đảo  là  ngã. 

tuiằlTiễn  thốc:  Thuyết  Văn  nói  tiễn  là  thất,  vốn  là  tên  của  một 
loại  trúc.  Vì  lấy  loại  trúc  này  là  m  mũi  tên  nên  gọi  thất  là  tiễn.  Quảng 
Nhã  nói  thốc  là  cái  mũi  tên  bịt  sắt,  thốc  là  bén. 

Độc  đích:  Theo  từ  độc  đích  nghĩa  là  giọt  thuốc  độc.  Thuyết  Văn 
nói  là  giọt  nước  rơi.  Thuyết  Văn  viết  bộ  thủy  âm  thích.  Văn  kinh  viết 
chữ  đế  là  sai. 

Xuyến  tức:  Xuyến  là  hơi  thở  ra  vào,  Quảng  Nhã  nói  sự  vận  chuyển. 
Thuyết  Văn  nói  hơi  thở  mạnh. 

Tha-đà:  (tiếng  Phạm)  trong  kinh  Tự  Chú  Giải. 

Nhĩ  đáng:  Tỷ  Thương  nói  xỏ  tai.  Thích  Danh  nói:  xỏ  lỗ  tai  để  đeo 
trang  sức. 

Tý  xuyến:  Xuyến  nghĩa  là  lấy  vàng  bạc  để  là  m  vòng  trang  sức 
đeo  vào  tay  chân.  Tự  Thư  nói  đeo  vào  chân  gọi  là  vòng,  đeo  ở  tay  gọi 
là  xuyến. 
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Oa  lệ:  Oa,  Khảo  Thanh  gọi  là  méo  miệng.  Lệ  là  uốn  khúc,  con 
chó  ra  khỏi  nhà  hạ  thân  uốn  lại,  trong  đại  kinh  viết  chữ  hệ  là  sai  là  kết, 
buộc  sai  với  nghĩa  kinh. 

Cúc  mn:  Cúc  là  chữ  thông  tục,  chính  là  viết  chữ,  Tự  Thư  nói  ở 
trong  tay  là  cúc.  Thuyết  Văn  nói  là  m  hai  tay  đối  nhau  là  chữ  tượng 
hình. 

Tháp  tọa:  Thích  Danh  nói  cái  giường  hẹp  mà  dài. 

Tương  khai:  Khảo  Thanh  nói  khai  là  xoa. 

Ký  tuấn  mã:  Quách  Chú  Mục  Thiên  Tử  Truyện  nói:  là  tên  xưng 
tốt  đẹp  của  loại  ngựa  còn  gọi  là  nhanh  chóng.  Thuyết  Văn  gọi  là  ngựa 
hiền  là  chữ  hình  thanh. 

Đao  sóc:  Chữ  này  là  chữ  thông  tục  chánh  thể  là  cái  mâu  dài,  là 
loại  binh  khí  tinh  nhuệ.  Trong  kinh  viết  chữ  người  cận  đại  tự  tạo  ra.  Tự 
Thư  không  có  chữ  này. 

Bang  giảo:  Thuyết  Văn  nói  bang  là  viết,  thanh  loại  đọc  lược  chữ. 
Ngọc  Thiên  nói  là  nhiều  sắc,  chữ  giảo  nghĩa  là  màu  đen  trắng  xen 
nhau. 

Dung  đồng:  là  lò  nung  luyện  kim  loại. 

Du  thạch:  là  một  chất  kim  loại. 

Tích  liệt:  Quảng  Nhã  nói  tích  là  phân  ra.  Trịnh  chú  Lễ  Ký  nói  tích 
là  bủa  ra.  cố  Dã  Vương  nói  là  lấy  tay  vỗ  kêu  lên  tiếng. 

Lợi  phủ:  Tự  Thư  nói  phủ  là  cái  rìu.  Thuyết  Văn  nói  là  cái  búa 
bửa  củi,  bộ  cân  âm  phụ.  Nay  văn  kinh  viết  chữ,  chữ  này  có  hai  âm  hình 
thanh  và  thượng  thanh,  Thuyết  Văn  nói  là  cỏ  rơm  băm  ngắn.  Tự  Thông 
nói  cắt,  Thương  Hiệt  Thiên  nói  cũng  như  đều  chẳng  phải  nghĩa  này  y 
theo  kinh  phải  viết. 

Khiên  vãn:  Thuyết  Văn  viết  bộ  mịch,  bộ  ngưu  và  bộ  huyền.  Khảo 
Thanh  nói  vãn  là  lôi  kéo,  bộ  ngưu  và  chữ  miễn.  Văn  kinh  viết  bộ  thủ 
là  sai. 

Oản  đậu:  Trong  kinh  không  đúng  chữ  này  nên  không  đáng  y  cứ. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  111 


Du  siểm,  giải  thích  rồi 
lỆỉỊỊÍCLuy  sấu:  giải  thích  rồi 
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Khất  cái 

Mao  ngưu:  Ớ  trong  (đã  giải) 

Él$lí  Bạch  thiêu 
JÍẼ:H  Độ  lượng 

HiỊíẮ  Phân  dĩ:  Thuyết  Văn  nói  phân  là  bụi  trần  hoặc  viết  là  trần 
Hà  đảm:  Thuyết  Văn  nói  đảm  là  gánh  vác. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  112 


A-duy-việt-trí:  (tiếng  Phạm)  cổ  dịch  là  chất  văn,  hoặc  nói  là  A- 
tỳ-bạt-trí.  Đường  dịch  là  bất  thối  chuyển. 

Tự  loại. 

ỄằăAlPSỦ  Lộ-ca-da  kinh:  (tiếng  Phạm)  Hán  gọi  là  ác  luận  nghị, 
chính  Phạm  âm  Lộ-dà-da-để-da.  Ớ  đây  chính  là  thuận  thế  ngoại  đạo 
tùy  thuận  pháp  chấp  trước  mà  phàm  tình  thế  gian  đã  nói  là  thường  là 

có  V.V.... 


Qua  đả  là  roi  ngựa. 

in  Dị  dữ: 

ísii  Nhiễu  động:  Nhiễu  là  loạn,  bộ  thủ  âm  nác. 

•HnJ|  Bi  hào:  Thuyết  Văn  nói  hào  là  gầm  rống,  chữ  hào  cũng  có 
nghĩa  là  khóc  lớn,  chữ  này  từ  bộ  khẩu  âm  hào,  chữ  là  bộ  bạch  âm  bổn, 
văn  kinh  viết  chữ  tự  và  tân  là  sai,  chính  là  chữ  tội  trong  văn  cổ. 

Chùy  trung. 

ậplậ  Thiệu  tôn:  Nhĩ  Nhã  nói  Thiệu  là  kế  tiếp.  Mật  Pháp  Công 
nói:  Kế  thừa  địa  vị  của  người  xưa  gọi  là  Thiệu,  bộ  mịch  âm  chiêu. 

HỀH  Thương  dăng:  Chữ  văn  kinh  viết  là  sai,  không  có  chữ  này, 
chữ  băng,  phương  ngôn  nói  là  tự  buộc  mình  lại.  Thuyết  Văn  nói  là  loài 
trùng  có  bụng  lớn,  bộ  trùng  âm  mãnh. 

ỶỆỈS  Khảo  lược:  Khảo  Thanh  nói:  Khảo  là  giả,  đập,  Khảo  Thanh 
nói  là  đánh  đòn,  là  cướp  lấy,  bộ  thư  chữ  Lương,  hoặc  viết. 

n ịậệ  Trì  sính:  Đỗ  chú  Tả  Truyện  nói:  Sính  là  rong  ruổi.  Quảng 
Nhã  đuổi  chạy.  Thuyết  Văn  nói  là  thân  ngay  thẳng  (chạy  thẳng  một 
mạch)  bộ  mã  âm  thinh. 

Trục,  khối: 
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HíH  Ế  tắc: 

Tăng  ố 

mm  Ung  sang; 

I^ỊỊỆ  Trừ  thế:  Thông  thường  viết  chữ,  nghĩa  là  cạo  tóc. 

Tu  phát:  Thuyết  Văn  viết  là  chữ  hội  ý,  hai  chữ  đều  từ  bộ 
tiêu,  là  chữ  chuyển  chú. 

Xứng  thử 

||f  tit  Phiêu  một:  Trôi  trên  dòng  sông 
itỉi  Dược  nang:  Nang  là  cái  túi,  có  đáy. 

Wpv  Phôi  thuyền:  Chén  sành  chưa  nung. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUỸỂN  113 


Bảo  Lương  Hội 

Ịí|j§  Cung  khác:  Thuyết  Văn  nói  cung  là  thành  khẩn,  bộ  tâm  âm 
cung,  Khổng  chú  Thượng  Thư  nói  khác  là  kính  cẩn.  Thuyết  Văn  viết  bộ 
tâm  âm  khách. 

HỆf  Thính  trước:  Thính  là  trên  cho  phép  dưới.  Văn  sau  có  chữ 
thính  phục,  ngã  thính  v.v...  y  theo  âm  này. 

Tọa  lậu:  Quảng  Nhã  nói  tọa  là  ngắn.  Vương  Dật  chú  sở  Từ  nói  lậu 
là  nhỏ,  Cố  Dã  Vương  nói  lậu  là  xấu.  Thuyết  Văn  gọi  là  chỗ  đất  hiểm. 

Sy  tiêu:  Quảng  Nhã  nói  sy  là  khinh,  loạn.  Hàn  Thi  nói  là  chí  ý  hòa 
vui,  bộ  trùng  và  kinh  viết  bộ  là  sai.  Thuyết  Văn  viết  là  hý  tiếu,  chữ  tiếu 
xưa  nay  đều  nói  tiếu  là  vui  vẻ.  Thuyết  Văn  nói  chữ.  Văn  Tự  Thích  Yếu 
nói:  Bộ  trúc  âm  yêu. 

Thế  thóa: 

HÌPIẼ  Ly  ách:  Thuyết  Văn  nói  ách  là  hạn  ngại,  hiểm  trở.  Từ  bộ 
phụ,  chữ  là  bộ  hộ  và  ất,  nay  tục  viết  bộ  Hán  và  là  sai.  Sai  nhầm  đã  lâu. 
Văn  kinh  phần  nhiều  viết  bộ  hoặc  thành.  Tự  Thư  gọi  là  giữ  đầu,  chẳng 
phải  nghĩa  này. 

Môn  lệ:  Khảo  Thanh  nói:  Môn  là  sờ  bắt,  mò,  là  phủi,  bộ  thủ 
âm  môn.  Quảng  Nhã  nói  lệ  là  khóc  ra  nước  mắt,  bộ  thủy  âm  lệ. 

íậặp  tồn  như:  Trịnh  chú  Lễ  Ký  nói  bác  là  chắc  chắn,  Khảo  Thanh 
gọi  là  nắm  lấy.  Quảng  Nhã  nói  là  cầm.  Thanh  loại  nói  là  bắt. 

Tào  chỉ:  Trịnh  chú  Lễ  Ký  nói  tào  là  hèm  rượu  ủ  trong  gọi  là 
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thanh  không  trong  là  tào.  Thuyết  Văn  gọi  là  cặn  rượu,  bộ  mễ  âm  tào, 
Khảo  Thanh  nói  tể  là  dơ  uế,  cặn. 

P^-pìĩ  Môn  tráp:  Là  cái  rương  đựng  kinh  sách,  bộ  trúc  âm  giáp. 

Câu-lan-trà:  là  tên  loài  hoa  ở  Thiên  Trúc,  hoa  này  màu 
đỏ,  tươi  sáng.  Thân  nó  cứng  cáp  như  gỗ  đá,  mùi  nó  hôi,  dính  vào  không 
chịu  nỗi. 

ẺỀặậ  Sanh  bại:  tên  một  loại  cỏ,  giống  lúa  mà  chẳng  phải  lúa. 

lầiâl  Toại  sinh:  Vận  Anh  nói  toại  là  bông  lúa  hoặc  viết  chữ 

Bộ  sinh:  cố  Dã  Vương  nói:  Hậu  sanh  chậm  trễ. 

Cơ  phì:  Khảo  Thanh  nói  cơ  là  da  thịt.  Tự  Thư  nói  phì  là  thịt 
nhiều. 

Sang  Vưu:  Khảo  Thanh  nói.  Bướu  mọc  ngoài  da,  cục  thịt  lồi,  hoặc 
viết,  tục  xưng  là  Long  hầu  tử. 

ÍỀÍiìỉ  Thanh  tha:  Vận  Anh  nói:  mượn  công  sức  của  người  khác, 
nên  gọi  là  thanh  tha. 

iỆ/n  Tu  trị:  Có  khi  cũng  viết  là 

HIÍT  Tiên  đả:  Quế  Uyển  Châu  Lâm  nói:  Đanh  người  tội  bằng  roi 
da.  Thuyết  Văn  nói  là  cái  roi. 

Trách  phạt:  Khảo  Thanh  nói  trách  cũng  như  phạt. 

Đinh  lân:  căn  cứ  theo  kinh  hợp  với  chữ  này.  Nay  trong  kinh  không 
viết  những  chữ  này  chưa  rõ  âm  nó. 

Phấn  hoàn:  hoặc  viết  chữ  như  chữ  hoàng,  trong  kinh  viết  chữ  là 
sai.  Thuyết  Văn  viết  hai  chữ  này  đều  là  chữ  cổ,  do  người  bấy  giờ  dùng 
ít.  Ngọc  Thiên  nói  phẩn  là  phân,  dơ  uế. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUỸỂN  114 

(Bảo  Lương  -  Quyển  Hạ) 


Tề  cơ: 

Chương  lộc:  có  sừng  gọi  là  nai,  không  có  sừng  gọi  là  chương,  nai 

nhỏ. 

Du  xiểm:  văn  kinh  phần  nhiều  viết  là  sai,  âm  dụ  -  Khứ  thanh. 

Sấu  khẩu:  đều  chung  với  Vận  Anh,  nghĩa  là  lấy  nước  súc  miệng, 
bộ  thủy  âm  tấu,  tịnh  điều. 

Phấn  tảo:  Là  tên  của  y  nạp,  văn  kinh  viết  chữ  là  tạm  dùng. 
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Chương  phong:  ngăn  giữ  sự  chướng  ngại  của  phong  địa. 

Viết  bạo:  ánh  mặt  trời.  Thuyết  Văn  viết. 

Văn  mạnh:  Đều  là  loại  trùng  cắn  người  biết  bay. 

Mạc  tử:  là  loại  trùng  biết  bay  ở  trong  phân  hoàn  trọc 
Thiện  xuyết:  Giả  chú  Quốc  Ngữ  nói  xuyết  là  liên  tiếp.  Thuyết 
Văn  gọi  là  kết  lại. 

Thiện  phùng:  Thuyết  Văn  nói  lấy  kim  khâu  áo,  bộ  mịch  âm 
phùng. 

Trán:  Khảo  Thanh  nói:  áo  sứt  chỉ,  hoặc  viết  bộ  Thuyết  Văn  viết. 
Kim  lũ:  Thuyết  Văn  nói  lũ  là  rơi  tơ,  sợi  gai. 

Khinh  tháo:  Giả  chú  Quốc  Ngữ  nói  tháo  là  nhiễu  nhương,  cố  Dã 
Vương  nói  là  loạn  động.  Trịnh  chú  Luận  Ngữ  nói  là  không  an  tĩnh. 
Thuyết  Văn  viết  chữ  này  với  bộ  âm  táo. 

Giãi  đãi... 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  115 

(Hội  Vô  Tận  Giới  Bồ-tát) 


SẽỄẼMM  Bạt-đà-bà-la  (tiếng  Phạm)  là  danh  hiệu  của  một  vị  Bồ- 
tát  trong  hiền  kiếp.  Đời  Đường  dịch  là  Hiền  Hộ. 

/ổỉíy M^'ỉ‘fyễễ,ftỄễễ  Ba-lợi-chất-đa  Câu-tỳ-đà-la:  (tiếng  Phạm) 
Đường  dịch  là  Viên  Sanh.  Theo  Câu-xá  Luận  nói:  phía  Đông  bắc  ngoại 
thành  Đao-lợi  thiên  cung  có  cây  viên  sanh,  cao  một  trăm  do-tuần,  là 
chốn  thù  thắng  để  vua  Tam  Thập  Tam  Thiên  thọ  hưởng  dục  lạc.  Hoa 
cây  này  nở  hương  thơm  theo  gió  có  thể  bay  đến  hơn  một  trăm  du-thiện- 
na,  ngược  gió  còn  có  thể  xông  khắp  năm  mươi  do-tuần,  vì  nhánh  cây 
này  tỏa  rộng  khắp. 

ậẺỶỶ  Trừu  lâm:  Quảng  Nhã  nói  trừu  là  đặc,  Thương  Hiệt  Thiên 
nói  là  đồng.  Thuyết  Văn  nói  là  nhiều.  Bộ  hòa  âm  chu.  Còn  có  tên  các 
loài  hoa,  mà  ở  nước  này  không  dịch  ra  nhiều. 
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KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  116 

(Hội  Văn-thù-sư-lợi) 

ẩzll  Kim  khoáng:  Thuyết  Văn  nói  là  nguyên  chất  của  đồng  sắt. 
Chùy  đả. 

ĨỀÍƯẺỀ  Bào  sơ  sanh.  Thuyết  Văn  nói  là  sinh  khí  trên  nét  mặt. 
Theo  kinh  nó  nói,  bào  là  vỏ  trồi  lên  sắp  ra  hoa,  kinh  viết  chữ,  là  sai. 

Ánh  triệt:  Khảo  Thanh  nói  triêt  là  nước  trong  thấy  thấu  đáy,  bộ  bộ 
và,  kinh  viết  bộ  xích  chữ  thanh  là  sai. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUỸỂN  117 

(Bảo  Kiết  Bồ-tát  Hội  -  Trúc  Pháp  Hộ  dịch) 


/Ệ/^X  Thuần  thúc:  (đã  giải)  ở  trước. 

ỈỀhẾ  Đãi  thành:  Vận  Anh  nói  đãi  là  đến,  kinh  viết  là  sai,  âm  lục 
là  đi  gấp  với  nghĩa  kinh. 

)i:|)i/|ì;  Na-thuật:  (tiếng  Phạm)  lỗ  chất,  chính  là  nói  pháp  số  Na-dũ- 
da. 


iPỂt  Sưu  dũ:  Khổng  chú  Thượng  Thư  nói:  Sưu  là  bịnh  khỏi.  Khảo 
Thanh  nói:  Hết  bịnh  gọi  là  dũ. 

Câu-tỏa:  là  danh  hiệu  của  một  vị  Bồ-tát. 

Phổ-đầu:  cũng  là  danh  hiệu  của  Bồ-tát. 

Nhu  mỹ:  Khảo  Thanh  nói  nhu  là  mềm  yếu,  tục  viết  là  sai. 
Văn  kinh  viết  là  dùng  sai  trái  với  nghĩa  kinh. 

Đạt-đạp-hòa:  Càn-hoạt-bà. 

VỘỈIỆIỀ  A-tu-luân:  A-tu-la. 

"ữlP  mỉiề  Ca-lưu-la:  Chim  cánh  vàng. 

I Ma-đà-la:  Khẩn-na-la 

La-hầu-lặc:  Ma-hầu-la-dà  như  tên  của  chư  thiên.  Từ  khi 


Phật  pháp  được  truyền  sang  phương  Đông,  trong  quá  trình  phiên  dịch, 
đời  Tây  Tân,  dịch  rãt  vụng  vê. 

Vô  ương:  kinh  viết  là  sai. 

1S  Bảo  kế:  Trịnh  chú  Nghi  Lễ  nói:  búi  tóc.  Nay  văn  kinh  viết 


chữ  là  sai. 


sổ  2128  -  NHẤT  THIẾT  ÂM  NGHĨA  KINH,  Quyển  15 


637 


Tiêu  minh:  Thuyết  Văn  viết  bộ  bộ  và  kinh  viết  chữ  là  sai. 

IHH  Nhàn  hạ:  Tự  Thư  nói  Hạ  cũng  như  nhàn,  bộ  nhựt  âm  giả. 

Khí  quyên:  Vận  Thuyên  nói  quyên  cũng  như  khí  (vứt  bỏ). 

tễĩpi  Ý  hà:  Khảo  Thanh  nói  ý  là  tiếng  kêu  bi  thương. 

'IHÉỂ  Đảm  bạc:  Khảo  Thanh  nói  đảnh  là  đỉnh,  bạc  là  an,  túc,  đều 
từ  bộ  Tâm  kinh  viết  bộ  Thủy  là  sai  nghĩa  kinh. 

Tộc  tánh:  kinh  viết  bộ  thủ  chữ  là  sai. 

Tuẫn  tuẫn:  Vương  Tiêu  Chú  Luận  Ngữ  nói,  tuẫn  là  dáng 
cung  kính.  Vận  Thuyên  nói  là  thuận.  Quách  Chú  Nhĩ  Nhã  nói  luôn  tỏ 
vẻ  lo  SỢ. 

Tvx  Bất  hào:  Khảo  Thanh  nói:  hào  là  học,  bắt  chước  hoặc  viết 
tục  viết,  văn  kinh  viết  là  nhầm.  Hiệu  là  tên  chức  quan  ủy  nhung. 

Tiết  tiết  giải:  âm  giả  là  sai. 

jf|Ệf  Ý  trước:  y  cứ  theo  văn  kinh  trước  sau,  đúng  là  chữ  y,  kinh  nói 
thân  tâm  không  có  nơi  nương  tựa.  Lại  nói  không  có  chỗ  y  trước.  Lại  nói 
bất  y,  nay  đời  còn  nói  bất  y  ngôn  từ,  đều  là  sách  nương  vào  chữ  hết  sức 
sai  lầm.  Thuyết  Văn  viết  là  con  chó,  hoàn  toàn  chẳng  phải  nghĩa  này, 
phần  nhiều  do  sự  truyện  thừa  của  bút  tích,  ít  y  cứ  vào  văn  tự  sách  vở, 
lạm  viết  chữ  này,  phải  sửa  theo  chữ  mới  đúng. 

líặp  Sử  thủy:  Vận  Anh  nói:  sử  là  nhanh  chóng,  bộ  mã  âm  sử. 

5./*  Phạp  lưu:  phạp  là  trôi,  hoặc  viết,  chữ  lưu  viết  bộ  thủy  bộ  và 
xuyên,  kinh  viết  lược. 

^I§ịl  ng  sấn:  Vận  Anh  nói  sấn  là  tội  lỗi,  Khảo  Thanh  nói  sấn  là 
hiềm  khích.  Thuyết  Văn  nói  là  tế. 

lom  Sang  tật: 

3ẼÍ3  Giá  khởi:  một  âm  là  nghiện.  Tự  Thư  nói  nghiện  là  đón. 

lỆìlt  Bạc  tiễn:  Vận  Anh  nói  tiễn  là  ít. 

ÍSpp  Đoản  mệnh:  Nay  văn  kinh  viết  bộ  là  sai,  chữ,  Thuyết  Văn 
gọi  là  đồ  đựng  lễ  cúng,  nhiều  chỗ  trong  kinh  đều  hợp  với  chữ. 

ÊỈỸT  Xí  hành: 

Suyển  tức. 

Quy  bái 

Thao  thiết:  Đỗ  chú  Tả  Truyện  rằng:  Tham  của  gọi  là  thao,  tham 
ăn  gọi  là  thiết  hoặc  viết  chữ. 

Tịch  giả:  Thương  Hiệt  Thiên  nói  tịch  là  đi  không  nổi. 
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KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  118 

lỀ^Du-tuần:  đọc  nhầm  tiếng  Phạm,  không  âm  hay,  xưa  nói  là 
do-tuần,  do-diên,  hoặc  nói  du  nhàn  na,  đều  không  đúng.  Âm  Phạm  là 
du-thiện-na,  Tây  Vức  ký  chép,  xa  giá  vua  đi  một  ngày  ba  mươi  dặm. 

ỈCỸIr]  Huyền  quýnh:  Nhĩ  Nhã  nói  quýnh  là  xa. 

PỄỈẾ  Trở  thúy:  Khảo  Thanh  nói  trở  là  đá  núi  gập  ghềnh,  cũng  viết 
là  hiểm  trở.  Vận  Anh  nói  thúy  là  sâu  xa. 

Sao  lược:  Sao  là  sao  chép  chữ,  lược  là  đoạt  lấy. 

Thực  đạm:  đạm  là  mớm  thức  ăn  cho  người.  Trong  kinh  viết 
chữ  là  chữ  thông  thường  không  phải  chánh  thể. 

PHU  Môn  khổn:  Trịnh  chú  Lễ  Ký  viết:  khổn  là  cái  then  cửa,  văn 
kinh  viết  bộ.  Thuyết  Văn  nói  là  chốt  cửa,  trái  với  ý  kinh. 

ỉcSllậỉ  Song  dữ. 

HÍP  Nhân  nhục:  Trịnh  chú  Lễ  Ký  nói  nhân  cũng  như  nhục.  Ngọc 
thiên  nói  da  hổ  là  m  nên.  Thuyết  Văn  nói  lót  tấm  chiếu  trên  xe.  Bộ  thảo 
âm  nhân,  hoặc  viết  bộ.  Quách  Phác  nói  nhục  là  da  hổ.  Thanh  loại  nói 
nhục  là  loại  cỏ. 

:éỀỉÊ  Uyển  diên:  kinh  nói  uyển  diên  là  loại  áo  gấm  của  vũ  công. 
Tự  Thư  nói  uyển  diên  chính  là  đầu  đội  mũ  trang  sức.  Thật  trái  với  nghĩa 
kinh,  phải  sửa  hai  chữ  thành  để  hợp  với  nghĩa  kinh. 

f§l|§  Thô  cử:  Trịnh  chú  Lễ  Ký  nói:  Thô  là  to,  Cô"  Dã  Vương  nói 
thô  là  sơ  lược. 

íi±  Toát  thượng:  Toát  là  bóc  lấy. 

Phẩn  chi:  Tự  Thư  nói  phẩn  là  bụi  bặm. 

MípÍTiệp  biện:  Khảo  Thanh  nói  tiệp  là  thông  mẫn  là  mau  lẹ, 
nhanh  chóng,  khỏe  mạnh. 

Trừu  thất:  Trừu  cũng  là  thất,  bộ  nhân  âm  thọ  văn  kinh  viết 
bộ,  chữ  thất  lại  viết  bộ  hai  chữ  đều  sai. 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  108 

(Thắng  Man  Phu  Nhân  Hội  -  Đường,  Lưu-chi  dịch.) 
Kiều-tát-la-quốc,  (tiếng  Phạm)  không  tìm  chữ  nghĩa  tự  dịch  là  vô 
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đấu  chiến  thành,  tức  vùng  Trung  Thiên. 

Tầm  diệc:  Quảng  Nhã  nói  diệc  là  cuối  cùng.  Thuyết  Văn  nói 
diêc  là  kéo  tơ,  pháp  ngôn  nói  diệc  là  kinh,  co  duỗi. 

Tếư 

lÉíiSDu  bỉ:  Tự  Thư  nói  du  là  đi  xa,  cũng  viết 


KINH  ĐẠI  BÁO  TÍCH 
QUYỂN  120 

Quảng  Bác  Tiên  Nhân  Hội  -  Đường  -  Lưu-chi  dịch 
Câu-chỉ-la-điểu:  đã  giải  thốt 
ỀũPÉIM  Ca-lăng-già-điểu:  tiếng  Phạm. 

Lâm-tẩu:  Tự  Thư  nói  đầm  cỏ.  Trịnh  chú  Lễ  Ký  nói  đầm 
không  có  nước  gọi  là  tẩu. 

Na-thích-đà:  Tên  của  một  vị  tiên  nhân. 

ỈÊSế  Bồng  phát:  Phát  là  rối  như  chữ  bồng. 

ÍÍIỈẺ.  Khước  lạp:  Thuyết  Văn  viết  bộ  tiết  và  chữ  cốc,  văn  kinh  viết 
bộ,  là  chữ  thông  tục.  Thuyết  Văn  nói  lạp  là  hạt  gạo. 

Tồn  xứ: 

Min  Khuynh  lật:  lật  là  lo  sợ. 
â IU  Bạch  thằng:  chỉ  trắng. 
tìíHKhô  táo:  táo  là  khô  rom. 

HÍẼTỊvTam  cự  mộc:  còn  gọi  là  Tam  kỳ  trượng,  dài  chừng  hai 
thước,  một  đầu  như  cây  cọc,  một  đầu  có  ba  góc,  góc  cạnh  dài  hai,  ba  tấc, 
là  đạo  cụ  đem  theo  bên  mình,  để  bình  nước.  Căn  cứ  theo  các  Bà-la-môn 
tịnh  hạnh  0  An  Độ  đểu  tôn  phụng  giới  hạnh  Vi-đà  ấy.  Môi  khi  cam  bình 
để  gột  rửa  thân  thể  lấy  cái  tam  cự  mộc  này  cắm  vào  đất  chỗ  không  bằng 
mà  để  bình  nước  vào,  để  nó  đứng  vững  rồi  rửa  tay.  Những  kẻ  du  phương 
học  đạo  ở  nước  ấy  đem  Tam  kỳ  mộc  bình  bát  theo  bên  mình. 

^ị-HH  Xa-yết-la:  (đọc  nhầm  tiếng  Phạm)  chính  Phạm  âm  là  lạc 
Yết-la,  là  tên  khác  của  Thiên  Đế  Thích  là  chủ  vị  đi  theo  tên  giác  chủ. 

min  Đài  mi:  Vì  có  Tôn  giả  lông  mi  dài  che  cả  mắt  nên  lấy  tay 
trái  đỡ  lên. 

íií#  Huề  trì:  Huề  là  chữ  thông  tục. 

nni  Giả  mô:  loại  trùng  dưới  nước,  thuộc  họ  ếch. 

Ễt,H  Si  điểu:  là  loại  chim  cú  mèo. 
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~tì~ỉPp  Cam  chá:  chá  là  loại  mía  ép  ra  để  nấu  thành  đường.  __ 
/ẼÍ6j^  Ni-câu-đa  (tiếng  Phạm)  là  tên  của  loại  cây  ở  xứ  Ân,  cây 
này  thân  thẳng  không  có  nhánh  nhiều,  tròn  trịa  dễ  thương.  Cách  đất  ba 
trượng  có  nhánh  hoa  nó  giống  như  liễu,  ở  đời  Đường  không  có  cây  này 
nên  nói  nó  là  liễu  thì  sai. 

II  Vân  hàm:  Hàm  là  thấm  ướt,  mây  dày  bủa  khắp. 

ẸỆSĩ  Hào  tiệm:  Khảo  Thanh  nói  có  cạnh  quanh  thành.  Tiệm  là 
con  hào  dưới  thành 

HIỆ  Lương  ninh:  Thuyết  Văn  gọi  là  chứa  thức  ăn.  Đỗ  chú  Truyện 
nói  ninh  là  cất  chứa.  Thuyết  Văn  nói  ninh  là  tích  giữ. 

Đề  phòng. 

MI/#  Phong  đào:  đào  là  sóng  lớn. 

Ngươn-đà:  ngươn  là  con  ba  ba.  Sơn  Hải  Kinh  nói  Giang  Thủy 
nhiều  con  đà  này.  Quách  Phác  nói  nó  giống  con  thằn  lằn  mà  dài,  lớn  thì 
có  vảy,  da  nó  có  thể  là  m  trông. 

Kình  nhi:  Thuyết  Văn  nói:  kình  là  loại  cá  lớn  dưới  biển.  Hoài 
Nam  Tử  nói,  cá  kình  chết  thì  sao  chổi  xuất  hiện.  Tả  Truyện  nói  là  loại 
cá  lớn.  Hứa  Thúc  Trọng  nói  nó  là  ma  trong  loài  cá.  Đỗ  chú  Tả  Truyện 
nói  nhi  cá  kình  cái.  Thuyết  Văn  gọi  là  đâm  cá,  chữ  hình  thanh. 

Tác  kiên:  Thuyết  Văn  gọi  là  áo  tơ  tằm. 

HHuEI  Tài  thất  nhựt:  Vận  Thuyên  nói  tài  là  chỉ. 

tặận  Côn  thằng:  Mặt  đen  xạm  gọi  là  thằng.  Khảo  Thanh  nói  là 
vết  đen  trên  mặt. 

Yểm  địa:  Khảo  Thanh  nói  là  trấn. 

Xu  lệ.  Mao  Thi  Truyện  nói  xu  là  sắc  đẹp.  Thuyết  Văn  gọi  là  hảo, 
phương  ngôn  nói  vào  khoảng  Triệu  Ngụy,  Yến  nói  hảo  là  xu. 

Phức  hạt:  Khảo  Thanh  nói  phúc  là  cái  tay  hoa  của  xe.  cố  Dã 
Vương  nói  hạt  là  trục  xe  bằng  sắt.  Thuyết  Văn  gọi  âm  thanh  của  xe 
chạy. 

ậ|HẼ  Viên  ách:  Hai  càng  ở  phía  trước  xe,  Thuyết  Văn  gọi  là  cái 
đòn  xe.  Trịnh  Huyền  chú  Khảo  Công  Ký  nói:  Cái  đòn  xe,  phương  ngôn 
nói  giữa  Sở  Vệ  gọi  viên  là  chú.  Kinh  viết  là  chữ  thông  tục.  Trịnh  chú 
Khảo  Công  nói  Viên:  Cáng  xe  để  trâu  kéo. 

Lạc  thằng: 

)3||I|J|  Độc  lũ,  là  xương  đầu  của  con  người. 

HễếlM  Trường  ph:  Tràng,  Bạch  Hổ  Thông  nói  vùng  chính  giữa  ruột 
non  và  ruột  già.  Thương  Hiệt  Thiên  nói  là  đường  ruột.  Bạch  Hổ  Thông 
gọi  là  tinh  kinh  tạng  (phổi). 
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'LAẼậ  Tâm  tỳ:  Tỳ  là  lá  lách. 

Can  vị: 

P^R#J  Xi  vẫn: 

Táo  sức:  Khảo  Thanh  nói  táo  là  màu  sắc,  là  văn  chương.  Khảo 
Thanh  nói  sức  là  trang  điểm  là  khắc  họa,  chỉnh  sửa.  Quảng  Nhã  gọi  là 
dán  vào.  Thuyết  Văn  gọi  là  ấn  loát. 

Thiếu  vọng.  Vận  Thuyên  nói,  thiếu  là  nhìn  xa.  ứng  Chiêu 
Chú  Hán  Thư  nói  thiếu  cũng  như  vọng.  Thuyết  Văn  gọi  là  lườm. 

ậf[!í  Hiên  Hàm:  Vi  Chiếu  Chú  Hán  Thư  nói  Hiên  là  xe  có  hình 
cong  hình  mái  hiên. 

Điêu  tụy:  Đỗ  chú  Tả  Truyện  nói  điêu  là  tan  thương,  Giả  chú  Quốc 
Ngữ  nói  điêu  là  tồi  tệ.  Thuyết  Văn  gọi  là  bán  thương:  Khảo  Thanh  nói 
tụy  là  ốm  xấu. 

Tề  phá:  Khảo  Thanh  nói  tiếng  đập  phá. 

HỊ]Iè  Khám  thất:  Khảo  Thanh  nói  khoét  vách  đá  trên  núi  là  m  cái 

thất. 

ặỉPẼÈ  Sát  trụ:  là  cột  cờ. 

P^P'ỂÍ  Ngâm  tiêu:  Trịnh  Tiễn  Thi  nói:  uốn  lưỡi  thổi  ra  tiếng.  Hàn 
Thi  nói:  ca  hát  mà  không  có  chương  khúc  gọi  là  tiêu. 

Yến  hội:  Khảo  Thanh  nói,  hội  tiệc  vui  vẻ,  hoặc  viết  là  tụ  hội 

tụ  hội. 

Háo  hý. 

/ấL/ỉí  Lưu  tiên:  Tiên  là  nước  dãi. 

)síễ  Ma  noa:  Thuyết  Văn  nói  noa  là  phát  cỏ,  lại  nói  là  hai  tay  xoa 
chà,  bộ  thủ,  nữ,  hòa. 

SêMTủng  nhiên:  Quách  Chú  nói,  tủng  là  sừng  sững  Tự  Thư  gọi  là 
lông  dựng  đứng  bộ  nhĩ  âm  tùng. 

ími  Dung  trường:  Văn  kinh  viết  bộ  thành  là 

ÌỄiẨ  Thùy  trửu:  Vận  Thuyên  gọi  là  da  ngăn,  Thuyết  Văn  nói  da 
dúm  lại. 

Lê  nộn:  Khảo  Thanh  nói,  màu  đen  mà  hơi  vàng. 

[ílế-dè  Nhi  mao:  Khảo  Thanh  nói,  lông  bên  má,  hoặc  viết,  bộ  sam 
âm  nhi. 

Mĩẫ  Hoàng  thảm:  Khảo  Thanh  gọi  là  bện  lông  thành  tấm  thảm, 
xuất  xứ  Thổ  Phiên,  thanh  linh. 

n'ifj  Hợp  hôn:  là  tên  của  loại  cây,  lá  cây  này  về  chiều  tối  thì  tự 
nhiên  khép  lại,  tới  sáng  mai  nở  ra,  ngày  mở  đêm  khép  lại,  cho  nên  gọi 
là  hợp  hôn.  (402) 
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ệt  Wi  Tạp  nhu  Ngược  lại  âm  ni  trụ  /Ẽ  H1.  Theo  vận  Thuyên  tạp 
giải  thích  rằng:  Chữ  nhu  lỉ  cũng  giống  như  tạp  iS  nghĩa  là  lộn  xộn,  lung 
tung.  Theo  văn  nói  cho  rằng  chữ  viết  từ  bộ  mễ  7^,  thanh  nhu  IPỉ. 

ít  pLí  Di  lâu  sơn  tức  là  tu  di  lô  sơn  ỈM  Hif  Ji  U-l.  Điều  là  tiếng 
phạm,  chuyển  âm  sai.  Đời  Đường  gọi  là  diệu  cao  sơn  ỳ.ỷ  fj  u_|,  hoặc  gọi 
là  diệu  quang  sơn  ịỷ  U-l. 

Hĩ  M  Trấn  áp  Ngược  lại  âm  trên  là  tri  cân  £n  ĨỸ  trong  kinh  văn 
viết  trấn  Hĩ  này  Thanh  khứ  là  sai.  Ngược  lại  âm  dưới  là  ảm  giáp  if  ^ 
hoặc  là  viết  giáp  này  cũng  thông. 

Hô  hấp  ỉla  Ngược  lại  âm  danh  ấp?,  ẽ  theo  khảo  thanh  cho  rằng: 
Hơi  bên  trong,  uống  vào  hoặc  viết  hấp  này,  hoặc  viết  hấp  ẼK.  này 
đều  thông  dụng. 

if  ĩ[ẩ  Mã  não  tên  của  loại  đá  quý,  âm  trên  là  mã  JH  âm  dưới  là 


Hiến  cương  Ngược  lại  âm  trên  là  hương  yến  Hr  1IỄ.  giải 
thích  tên  gọi  là  .  Màn  xe  chỗ  gọi  là  phòng  ngăn  của  sức  nóng.  Theo 
thanh  loại  cho  rằng.  Màn  trơn  không  có  hoa  văn,  che  xe,  màn  che  xe. 

H:  Phương  chỉnh  Ngược  lại  âm  chinh  lĩnh  ÍIEĩP  nghĩa  rằng  đều 

nhau. 

mM  Đài  xạ  Ngược  lại  âm  tịnh  dạ  'ỳ  Quách  phác  chú  giải  sách 
Nhĩ  Nhã  rằng:  Là  bậc  thềm  cao  trong  nhà.  Lại  gọi  là  trong  phòng  không 
kín.  Gọi  là  xạ 

ft^feHoa  đóa  trên  là  chữ  hoa  Tb  trong  kinh  văn  viết  hoa  Ễp  này  là 
chẳng  phải.  Ngược  lại  âm  dưới  là  đa  quả  ^  :H.  Theo  khảo  thanh  cho 
rằng:  không  giải  thích  nữa,  quyển  trước  bên  cạnh  giải  thích  chữ  thùy  m. 
Hoặc  là  viết  chữ  đóa  ỈỊi  đã  giải  thích  rồi. 

Cương  lưu  II  Ngược  lại  âm  liễu  chu  $íp  Miển  giải  thích. 
Trước  và  sau.  Thùy  chu  gọi  là  lưu  ISI,  là  loại  ngọc  quí.  Trong  kinh  văn 
viết  lưu  ẼỊ  là  viết  lược.  Chữ  viết  từ  bộ  ngọc  3£  thanh  lưu  /*. 

Eẩ:  Tiển  đạp  Ngược  lại  âm  trên  là  tiền  điền  fij  E0.  Âm  dưới  là 
đàm  nạp  Wl  Irt. 

m  ĩtt:  Lô  củng  Ngược  lại  âm  trên  là  lô  JÍ ,  âm  dưới  là  hội  dũng 

-mà*  lẽ 

la  Hội  dĩ  Âm  trên  là  hội  lí.  Khổng  an  quốc  chú  giải  sách 
Thượng  Thư  rằng:  Hội  là  vẽ,  lấy  năm  màu  sắc,  gọi  là  Hội  IÉ.  trịnh 
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Huyền  chú  giải  sách  Luận  Ngữ  rằng:  Hội  là  vẽ,  hoặc  là  viết  chữ  hội 
HI.  này. 

s  PẺ  Hi:  Nhân  Đà  La  Tiếng  Phạm.  Tên  khác  của  trời  đế  thích. 

Ẽi  Ĩ5:  Đỗ  bất  Á  Ngược  lại  âm  trên  là  đồ  hộ  P/Ẽ  p-  Nghĩa  là  cái 
bụng.  Ngược  lại  âm  dưới  là  ô  giá  ỳỆ..  trong  kinh  văn  viết  tư  thảo  W- 
IfL  sách  cho  rằng  không  thành  chữ. 

ÍP  ỈẼ  ^'ẵk:  Y  bạt  la  tượng  Tiếng  phạm.  Tên  là  Tượng  vương,  là 
vị  Thiên  Đế  Thích.  Chỗ  thường  nhận  là  có  đại  thần  thông. 

BẸ  iẾ:  Huy  diễm  Ngược  lại  âm  diêm  yễm  văn  thường  hay 
dùng,  chữ  đúng  thể  là  từ  bộ,  bộ  hạp  ?  viết  thành  chữ  diễm  fi.  chữ  hạp 
?  viết  từ  bộ  đại  ^  đến  bộ  huyết  XÊU  cân  hợp  n' . 

Thúy  thảoỸlặt  Ngược  lại  âm  thuyên  tuế  IỀ  ÍỂ,.  Chữ  viết  từ  bộ  nhục 
1^1.  đến  bộ  tuyệt  ậỄ.  Thanh  tỉnh  lÉầ.  Trong  kinh  văn  viết  từ  bộ  nguy  1ỀC. 
là  chẳng  phải. 

MI:  Lưu  tõa  Ngược  lại  âm  lảng  qủa  mu. 

ỉfl  íp:  Tần  đố  Ngược  lại  âm  tỳ  dân  ễẾ  s.  Nghĩa  là  cau  mày.  Âm 
đố  p.  Ngược  lại  âm  đô  cố  w>  OH.  Trịnh  Huyền  cho  rằng:  sắc  hại  ganh  tỵ 
gọi  là  đố  ỷp.  Chữ  viết  từ  bộ  nữ  tt.  đến  bộ  hộ  p .  Trong  kinh  văn  viết  từ 
bộ  thạch  Ẹ  hoặc  là  chữ  đố  in  này  là  chẳng  phải. 

li  tỄ.  Kiêu  cứ  Ngược  lại  âm  cư  ngự  M  íìp.  Nghĩa  là  ngạo  mạn. 

tầỉỀ:  Hoảng  cứ  Ngược  lại  âm  cư  ngự  ^lííẼP.  Theo  vận  thuyên  tập 
cho  rằng:  Gấp  rút,  cấp  tốc. 

í!  {M.  Táp  tiện  Ngược  lại  âm  tam  tráp  mBĨ.  Gọi  là  gió  mạnh, 
hoặc  là  viết  táp  ÍSl. 

uỷ  tụy  1!  ?:  Ngược  lại  âm  trên  là  ủy  vi  il^l,  âm  dưới  là  tình  trụy 

ti  M.  " 

tiĩ  Hàm  trác  Âm  trác  Theo  văn  nói  cho  rằng:  chữ  viết  từ 
bộ  khẩu  p.  đến  bộ  thỉ  Ngược  lại  âm  sửu  duyên  Wk  s.  Tức  là  cái  mõ 
con  chim.  Trong  kinh  viết  bộ  thỉ  là  chẳng  phải. 

ịệ- 1*1.  Điệu  cử  Ngược  lại  âm  trên  là  đình  diệu  'P-PS.  Trong  kinh 
văn  viết  chữ  Đào  tẺ  là  chẳng  phải.  Ngược  lại  âm  dưới  là  cử  ễ|l  tự  ặ. 
Dưới  là  bộ  thủ  Trong  kinh  viết  thủ  ỷ,  cũng  là  chữ  thủ  ^  này. 

ltft^:Hư  hy  Âm  trên  là  hư  ÊẼ,  âm  dưới  là  hy  Vương  Dật  chú 
giải  sở  từ  rằng:  Dáng  mạo  đang  khóc.  Hà  Hưu  chú  giải  công  dương 
truyện  rằng:  rất  khổ  sở  buồn  bã,  đều  là  chữ  tượng  hình. 
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TẤT  CẢ  ÂM  NGHĨA  KINH 


Đại  đường  phiên  dịch  kinh  Sa  Môn  Huệ  Lâm  soạn. 


QUYỂN  16 

Kinh  Âm  Đại  Phương  Quảng  Tam  giới  ba  quyển.  Huệ  Lâm. 

-  Kinh  Vô  Lượng  Thanh  Tịnh  Bình  Đẳng  Giác  hai  quyển-  Huyền 

ứng. 

-  Kinh  A  Di  Đà,  hai  quyển-  Huyền  ứng. 

-  Kinh  Vô  Lượng  Thọ  hai  quyển.  Huyền  ứng  một  pho  sắp  lên. 

-  Kinh  A  các  Phật  Quốc,  hai  quyển-Huyền  ứng. 

-  Kinh  Đại  Thừa  Thập  Pháp,  một  quyển  Huệ  Lâm. 

-  Kinh  Phổ  Môn  phẩm,  một  quyển,  Huyền  ứng. 

-  Kinh  Phật  thuyết  Bào  thai,  một  quyển.  Huệ  Lâm. 

-  Kinh  Văn  Thù  Sư  Lợi  Phật  Độ  Nghiêm  tịnh,  hai  quyển-  Huyền 

ứng. 

-  Kinh  Đại  Thánh  Văn  Thù  Phật  sát  công  Đức,  ba  quyển.  Huệ 
Lâm.  Một  pho  sắp  lên. 

-  Kinh  Pháp  Cãnh,  hai  quyển.  Huyền  ứng. 

-  Kinh  Úc  Ca  La  Việt  vấn,  một  quyển. 

-  Kinh  Huyền  Sĩ  Nhân  Hiền,  một  quyển.  Huyền  ứng. 

-  Kinh  Quyết  Định  Tỳ  Ni,  một  quyển.  Huệ  Lâm. 

-  Hậu  Dịch  ba  mươi  lăm  Phật  danh  sám  Hối,  một  quyển.  Huệ  lâm. 

-  Kinh  Phát  Giác  Tịnh  Tâm,  hai  quyển.  Huệ  Lâm. 

-  Kinh  Tu  Ma  Đề  Nữ,  một  quyển.  Huệ  Lâm. 

-  Kinh  Tu  Ma  Đề  Bồ-tát,  một  quyển. 

-  Kinh  A  Các  quán  nữ  thuật  Đạt,  một  quyển.  Huệ  Lâm. 

-  Kinh  Đắc  Vô  cấu  nữ  (Kinh  Ly  cấu  Thí  nữ  )một  quyển.  Huyền 

ứng. 

-  Kinh  Ưu  Trấn  Vương,  một  quyển.  Huyền  ứng. 

-  Kinh  Văn  Thù  sở  thuyết  Phật  cảnh  giới,  một  quyển.  Huệ  Lâm 

soạn. 

Hai  mươi  ba  kinh  trên  ba  mươi  bốn  quyển  đồng  âm  quyển  nầy. 
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KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  QUÃNG  TAM  GIỚI 

Huệ  Lâm  soạn. 

QUYỂN  THƯỢNG 

H  lê.  Tạp  cốc  Ngược  lại  âm  trên  là  tài  hợp  ỷ  n\  Âm  nghĩa 
quyển  thứ  tám  trước  đã  giải  thích  đầy  đủ  rồi.  Đây  nói  âm  dưới.  Ngược 
lại  âm  dưới  là  công  ốc  ỵA.  M.  Theo  chữ  tóm  tắc  cho  rằng:  cốc  lẽ.  là  tích 
chứa  nhiều  loại,  cốc  là  tên  một  trăm  loại  thực  vật  quy  về  “ngũ”,  tức  là 
năm  loại:  Tắc  thử,  đậu,  mạch,  ma.  Thuộc  về  tắc  ĨH.  đó  gọi  là  lúa  dẽo, 
tức  là  bông  lúa  nếp  là  Huệ  cốc”.  Thuộc  về  thử  đó  gọi  là  “Tán  cốc”. 
Thuộc  về  đậu  gọi  là  Giác  cốc.  Thuộc  về  mạch  gọi  là  Mang  cốc.  Thuộc 
về  va  gọi  là  thọ  cốc,  cho  nên  gọi  là  ngũ  cốc.  Theo  văn  nói  cho  rằng:  Cốc 
đó  là  một  trăm  vật  gọi  là  cốc  chữ  viết  từ  bộ  hòa  ?  thanh  cốc  lê. 

iit  Ì^J.Mạc  Báo  Âm  trên  là  mạch  B.  Trong  kinh  sơn  Hải  nói  rằng: 
con  Mạc  Báo.  Quách  Phác  cho  rằng:  Mạc  n.  là  loài  động  vật  có  vú, 
giống  như  con  Gấu,  mà  nhỏ  hơn,  lông  nó  màu  vàng,  đen  sáng  và  rất 
mịn  bóng,  đuôi  ngắn,  mũi  lộ  ra  ngoài  rất  dài,  có  thể  tự  cho  có  duỗi  da 
dày  lông  ít,  chân  trước  bốn  ngón,  chân  sau  ba  ngón,  sinh  sống  ở  vùng 
nhiệt  đới,  thường  hay  ăn  măng  tre  trúc.  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  Mạc  là  con 
báo  trắng.  Theo  văn  nói  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  tri  ẩ .  Trong  kinh  văn 
phần  nhiều  thoát  đi.  Chữ  mạc  ẼM.  đây.  Nay  bổn  tiếng  phạm  sửa  chữa 
lại,  nên  có  cộng  thêm  văn  chuẩn  cho  hợp  thế  văn.  Ngược  lại  âm  dưới  là 
bao  mạo  %%.  Theo  văn  nói  cho  rằng  là  loài  thú,  giống  như  con  Hổ.  Có 
đóm  có  vần  đen,  mà  lại  nhỏ  hơn  con  hổ  cũng  viết  từ  bộ  trĩ  % .  âm  trĩ  % . 
là  âm  trĩ  % .  Chữ  báo  báo  i^j.  đều  là  chữ  hình  thanh. 

Ẹk  H.  Dương  Mã  Ngược  lại  âm  trên  là  tường  dưỡng  il.  Trong 
kinh  Sơn  Hải  cho  rằng:  Ớ  núi  Đảo  qua,  có  rất  nhiều  con  tê  dương.  Quách 
Phác  cho  rằng:  Là  loại  thú  rất  lớn,  có  màu  sắc,  hoặc  là  xanh,  hoặc  là 
trắng,  mũi  của  nó  dài  giông  như  mũi  heo  mà  lớn.  Răng  nó  dài  một 
trượng  mà  nhỏ,  thân  nó  dài  năm  thước.  Loại  thú  này  tánh  hay  ghen  tỵ. 
Theo  văn  nói  cho  rằng:  Là  loại  thú  có  vú,  tuổi  thọ  sống  ba  tuổi.  Chữ 
tượng  hình. 

Nguyên  Hỗ:  Ngược  lại  âm  trên  là  ngô  viên  JỊJt1§Ề,  ngữ  quan 
hai  âm,  đều  thông  dụng  Nhi  Nhã  cho  rằng:  con  Nguyên  dương,  giông 
như  con  Ngô  dương.  Quách  Phác  cho  rằng:  nó  giống  như  con  Ngô  dương 
mà  cái  sừng  lớn  hơn  cong  Sơn  dương.  Trong  kinh  viết  Nguyên  /TE.  Này  là 
chẳng  phải.  Ngược  lại  âm  dưới  là  đinh  hề  T  n.  trong  Mao  Thi  Truyện 
cho  rằng:  con  đẽ  dương  can  dê  cái.  Quảng  phà  cho  rằng:  con  gà  trống, 
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con  Ngô  dương  khi  được  ba  năm  tuổi  thì  gọi  là  Hổ  dương  đều  chữ  tượng 
hình. 


ÍHỗ!  Cụ  dục:  Ngược  lại  âm  trên  là  cụ  ngu  n  M.  hoặc  viết  câu  ậ,t. 
Âm  dưới  là  dục  theo  chữ  cụ  ?  ỗ!  Ngược  lại  âm  dục  tợ  ỗliy,.  cái  lưỡi 
của  chim  và  cái  mõ.  Trước  con  mắt  sừng  có  lông,  có  hai  cánh  có  đóm 
trắng  có  tên  gọi  khác  là  hàn  cao  Ss  Ệí. 

Câu  chĩ  la.  Âm  trên  là  câu  {Ji.  Ngược  lại  âm  dưới  là  kinh 
dĩ  ậlỄ  JX  câu  chỉ  la  {H  ?  iii  đó  là  tiếng  Phạm.  Ớ  tây  vực  gọi  là  tên  của 
một  loài  chim.  Loài  chim  nầy  tiếng  hót  rất  hay,  khiến  cho  người  ta  nghe 
cảm  thấy  rất  vui  mừng,  văn  thường  hay  dùng  gọi  là  loại  chim  hót  hay. 

ặ|  iíằ.  Hạt  kê  Ngược  lại  âm  trên  là  át  lo .  Trong  kinh  Sơn  Hải 
cho  rằng:  ở  núi  Huy  chu  có  rất  nhiều  loại  chim  Hạt  kê  này.  Quách  Phác 
cho  rằng:  Giống  chim  trĩ,  mà  lớn  hơn,  trên  đầu  màu  xanh,  có  màu  trên 
đầu  tính  thích  đá  nhau  cho  đến  chết,  cũng  gọi  là  con  dẽo  kê.  Chữ  hình 
thanh. 

II  'ĩ|.  Điêu  thứu  Âm  trên  là  điêu  II.  Âm  dưới  là  tựu  Trong 
kinh  âm  nghĩa  quyển  thứ  hai  trước  kinh  đại  Bát  Nhã,  đã  giải  thích  đầy 
đủ. 


3S  ỳỳ.  Giá  sa  Tiếng  phạm  ở  tây  vực  gọi  là  tên  của  một  loài  chim. 
Nước  nầy  không  có  loại  chim  nầy. 

ỈP  Như  thực  Ngược  lại  âm  Như  hạp  ỳũM.  theo  sách  Lễ  Ký  cho 
rằng:  Loài  chim  ăn  thịt  thú.  Cũng  gọi  là  như  ẩm,  nghĩa  là  loài  chim  uống 
máu.  Loại  chim  này  lông  nó  mịn  mà  mền. 

Khẩu  chúc  ca  ilívĩìM:  Tiếng  Phạm,  tên  của  vật  quý  báu.  Ngược 
lại  âm  trên  là  kinh  dẫn  M  ^  I,  âm  dưới  là  chung  lục  ật-  Xưa  dịch 
hoặc  gọi  là  kiên  thúc  ca  Híỵ  ăfl. 

Sim  lừ:  Tỳ  ế  lặc  hĩnh  hề  8  n.  ở  tây  vực  gọi  tên  là  cây  Mạc.  Nay 
gọi  là  tỳ  lê  lặc  s  §*!  Wỉ. 

fề  ÍỆ.  Dự  chương  Âm  dưới  là  chương  Dự  chương  là  cây  lớn. 
Trong  Nam  Trung  Dị  Vật  Chú  cho  rằng:  Sinh  ra  đến  bảy  tuổi  mới  biết. 
Nếu  viết  chữ  chuyên  j|p  tức  là  cùng  loại  cây  long  não. 

^M:Ngưu  cước  Ngược  lại  âm  Ỉ7  ý]  căng  lực.  ơ  Tây  Trúc  cho 
rằng:  Tên  của  loài  hoa  lạ.  Theo  văn  nói  cho  rằng:  Chữ  viết  từ  hai  bộ  íậĩ 
thúc.  Trong  kinh  văn  viết  từ  bộ  2Í5  lai  là  chẳng  phải. 

íit  Cấu  ngưu  Ngược  lại  âm  'Ẻ'  {15=  cổ  hậu.  Nghĩa  dùng  tay  mà 
vắt  sữa  bò.  Âm  loát  íư  Ngược  lại  âm  phồn  quát  M  ÍỄ.  Theo  Mao  Thi 
Truyện  cho  rằng:  Lấy  tay  gỡ  lấy  vật  rất  mỏng  đem  ra.  Chữ  cấu  loát  í# 
Hai  chữ  đều  từ  bộ  thủ^. 
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Tb  B.  Hoa  mạn  Ngược  lại  âm  mã  ban  yi§  ĨỊJI.  Chữ  giã  tá.  Ngược  lại 
vốn  là  âm  di  nhiên  IM  f$.  Nay  mượn  chữ  là  m  Hoa  mạn,  chữ  mạn  đó  là  ở 
nước  Tây  Trúc  dùng  là  m  dụng  cụ  trang  nghiêm  thân.  Lấy  sợi  chỉ  xỏ  qua 
loại  thảo  mộc  đó  là  hoa  đàm,  dùng  năm  màu  sắc,  không  cần  phải  hỏi 
người  con  trai,  người  con  gái  cùng  nhau  là  m  trang  sức  trên  đầu,  giống 
như  sợi  dây  thao  buộc  con  dấu  vậy. 

M.  Nhu  nhuyễn  Ngược  lại  âm  nhi  viên  rỉn  ễ.  Trong  kinh  viết 
nhuyễn  ?  này  là  chẳng  phải,  văn  dưới  theo  đây  đều  chuẩn. 

/Ít  /TÌ.  Thanh  linh  Âm  dưới  là  lịch  đinh  ỄỄ  T.  Thanh  linh  là  nước 
trong  sạch  vậy.  Theo  văn  nói  chữ  viết  từ  bộ  thủy  zK,  thanh  lịnh  Tt'. 
Trong  kinh  viết  từ  bộ  băng  /7k  là  chẳng  phải,  nếu  âm  chữ  băng  /7.K  là  lặc 
đả  iíl  ÍJ  là  chẳng  phải  ý  nghĩa  trong  kinh. 

s  fjt.  Kỳ  tu  Ngược  lại  âm  tương  du  ỶS  Nghĩa  là  loại  hoa  Sen, 
chữ  viết  đúng  là  từ  bộ  sam  viết  thành  chữ  tu  ỈM.. 

It  m .  Sào  quật  Ngược  lại  âm  trên  là  sài  hào  ệk  st.  Theo  văn  nói 
cho  rằng:  Con  chim  đậu  trên  cành  cây.  Chữ  tượng  hình.  Trong  kinh  viết 
từ  bộ  là  chẳng  phải.  Ngược  lại  âm  dưới  là  khốn  cốt  #.  Đổ  Dự  chú 
giải  Tã  Truyện  rằng:  Quật  là  đào  đất  là  m  nhà.  Theo  văn  nói  chữ  viết  từ 
bộ  huyệt  7T  thanh  khuất  ® ,  cũng  có  từ  bộ  mịch  là  chẳng  phải. 

Gia  tịnh  Ngược  lại  âm  trên  là  tình  diệc  IU  7/b.  Chữ  cổ.  Theo 
văn  nói  chữ  viết  gia  ?. 

m  !§•  Trì  sính  Ngược  lại  âm  dưới  là  sỉ  dĩnh  Ẹù'  ip.  Đổ  Dự  chú  giải 
Tả  Truyện  rằng:  Sính  là  chạy  nhanh.  Theo  văn  nói  giải  thích  rằng:  Là 
chạy  thẳng.  Chữ  viết  từ  bộ  mã  thanh  sính  ?,  âm  sính  ngược  lại  âm 
thất  binh  ỊZT  FF. 

M  f+.  Hý  lộng  Ngược  lại  âm  trên  là  hư  ký  ổi  13.  Theo  văn  nói  cho 
rằng:  Chữ  viết  từ  bộ  qua  Tề  thanh  hý  ?,  âm  hý  ngược  lại  âm  hứa  nghi 
Ê.  Trong  kinh  viết  từ  bộ  hư  là  chăng  phai.  Ngược  lại  âm  dưới  là 
lộc  đỗng  ÌTỀ  ®.  Theo  văn  nói  cho  rằng:  Giỡn  cợt  vui  đùa.  Chữ  viết  từ  bộ 
củng  đến  bộ  ngọc  3£,  âm  củng  là  âm  củng 
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KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  QUÃNG  TAM  GIỚI 
QUYỂN  TRUNG 

M  ÍT.  Qua  đả  Ngược  lại  âm  trên  là  trúc  qua  TT  m.  Theo  văn  nói 
cho  rằng:  Qua  là  đánh  nện.  Chữ  viết  từ  bộ  mộc  Tv  quá  ÌỄ.  Ngược  lại  âm 
dưới  là  đắc  lịnh  í#  /p.  Theo  văn  nói  cho  rằng:  Là  đánh  gõ,  đánh  phá. 

M  li.  Già  tỏa  Âm  trên  là  da  ÍJŨ,  âm  dưới  là  tảng  quả  n  pl.  Ngọc 
Thiên  cho  rằng:  Liên  kết  với  nhau.  Theo  văn  nói  cho  rằng:  Tõa  lum  là 
cái  khóa  móc  xích.  Chữ  viết  từ  bộ  kim  ỊỀ  thanh  tõa  ?,  âm  tõa  đồng  với 
âm  trên.  Trong  kinh  văn  viết  chữ  da  tõa  íipĩit,  hai  chữ  đều  là  trong  sách 
viết  sai. 

£t:.  ‘fặ  'MẾ  Ht  Sanh  Thích  Địa  Ngục  Ngược  lại  âm  trên  là  thư  hội 
litt  /Jt.  Theo  Vận  Anh  Tập  cho  rằng:  Là  đầu  nhọn  của  cây,  văn  thường 
hay  dùng,  chữ  chánh  thể  viết  là  thúc  ĩậĩ.  Quãng  Nhã  cho  rằng:  Răn  cưa 
nhọn,  cũng  viết  là  chữ  thích  Ệlj  này,  đều  đúng,  hoặc  là  viết  sách  ỉH, 
cũng  viết  giáp  ?,  những  chữ  này  đều  sai,  chẳng  phải  chánh  thể.  Chữ  viết 
từ  bộ  đao  7J  thanh  sách  ?. 

TỄ  =É.  Lão  mạo  Ngược  lại  âm  mao  bao  TỀ  ÍỄỊ.  Theo  Vận  Anh  Tập 
cho  rằng:  Mạo  ÌỄ  là  già.  Theo  sách  Lễ  Ký  cho  rằng:  Tám  mươi,  chín 
mươi  tuổi  gọi  là  mạo  Âm  mạo  đồng  với  âm  trên.  Trịnh  Huyền  chú 
giải  rằng:  Mạo  đó  là  mê  muội  hay  quên.  Theo  văn  nói  cho  rằng:  Chữ 
viết  từ  bộ  lão  TI  thanh  mao  TẾ. 

M  PT.  Thải  tài  Ngược  lại  âm  trên  là  thang  lặc  /M  Ệ)].  Theo  Tập 
Huấn  Truyện  cho  rằng:  Người  vay  mượn  gọi  là  thải  j|.  Theo  văn  nói 
cho  rằng:  Người  cầu  xin  vật.  Chữ  viết  từ  bộ  bối  J1  thanh  vực  "Tì,  âm  vực 
là  âm  dực  M  này. 

ỆI  HỂ-  Tần  xúc  Ngược  lại  âm  trên  là  tỳ  dần  ll,  âm  dưới  là  tửu 
dục  /M  ĩí.  Theo  Tập  Huấn  Truyện  cho  rằng:  Cau  mày,  mà  xúc  là  bức 
bách  sân  giận,  nổi  giận  khiến  nét  nhăn  trên  trán.  Theo  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  Nét  nhăn  trên  mày,  nghĩa  là  đôi  mày  trâu  lại,  dúm  lại,  xúc  là  nổi 
giận  khiến  mũi  co  rút  lại,  mắt  trợn  ra.  Theo  văn  nói  cho  rằng:  Chữ  xúc 
ll,  viết  từ  bộ  thích  M,  ngược  lại  âm  thanh  diệc  H  'ửv  Thanh  túc  âm 
trứu  !$,  ngược  lại  âm  tắc  cứu  PJj  Ệ7  Âm  ngạch  §1  ngược  lại  âm  an  khác 

Tỉ  M. 

PJx  s.  Phiến  mại  Ngược  lại  âm  trên  là  phát  vạn  75.  Chữ  thống 
nhất  cho  rằng:  Dùng  tiền  mua  bán  vật  quí,  gọi  là  sớm  mua  tối  bán. 

tÊ  Tật  đố  Âm  trên  là  tật  5^.  Ngược  lại  âm  dưới  là  đô  cố  iíP  um. 
Vương  Dật  chú  giải  sách  sở  Từ  rằng:  Hại  người  hiền  gọi  là  tật  hại 
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Sắc  gọi  là  đố  Theo  văn  nói  cho  rằng:  Người  phụ  nữ  ghen  chồng.  Chữ 
viết  đều  từ  bộ  Nữ  ^  thanh  tật  hộ  'M  B  .  Trong  kinh  văn  viết  đố  /n  viết 
thành  chữ  đố  ỳfn  này  là  chẳng  phải. 

It  1^.  Trữ  tụ  Ngược  lại  âm  chư  lữ  s.  Đổ  Dự  chú  giải  Tã  Truyện 
rằng:  Trữ  It  là  chứa,  là  tàng  trử,  cất  giấu.  Theo  văn  nói  cho  rằng:  Là 
chứa  nhiều.  Chữ  viết  từ  bộ  bối  fl  thanh  trữ  T\  Ngược  lại  âm  dưới  là 
tùng  dụ  ÍÍẾ  Hà  Hưu  chú  giải  Công  Dương  Truyện  rằng:  Tụ  ?  là  gom 
lại.  Giã  Quỳ  chú  giải  sách  Quốc  Ngữ  rằng:  Tập  hợp  lại.  Theo  văn  nói 
cho  rằng:  Hội  hợp.  Chữ  viết  từ  bộ  chúng  ?  thanh  thủ  lỵ,  âm  chúng  ?  là 
âm  ngâm  từ  ba  bộ  nhơn  A. 

li  Ít.  Tương  khiếp  Ngược  lại  âm  dưới  là  khiêm  diệp  lii  HI.  Trịnh 
Tiển  chú  giải  sách  Lễ  Ký  rằng:  Khiếp  Ít  là  cái  rương  rất  kín.  Âm  giam 
?  là  âm  hàm  /bL  Theo  văn  nói  cho  rằng:  Tương  là  loại  rương  lớn. 
Kháp  tu  cũng  là  loại  rương  nhỏ  bằng  tre.  Văn  cổ  viết  khiếp  ?  này,  từ  bộ 
phương  |Z,  âm  phương  A  thanh  giáp  3I5. 

^  $y.  Mâu  thích  Ngược  lại  âm  trên  là  mẫu  hậu  M  tẽ.  Theo  văn 
nói  cho  rằng:  Mâu  là  cây  thương,  dài  hai  trượng.  Nói  theo  đây  là  dùng 
loại  thước  cổ,  tức  là  ngày  nay  nói  thước  đó  là  một  trượng  sáu  tấc.  Theo 
chữ  mâu  ^  tức  là  chữ  tượng  hình.  Ngày  nay  gọi  là  cây  giáo  dài,  hoặc 
gọi  là  ngọn  mâu.  Âm  dưới  là  thử  tứ  itb  r£.  Quyển  trước  đã  giải  thích 
rồi. 

1%  $1  JrE.  A  luyện  nhi  Tiếng  Phạm.  Xưa  dịch  là  chất  thô  không  mịn 
mềm,  cũng  gọi  là  A  lan  nhã  1%  íằ.  Đời  Đường  gọi  là  chỗ  vắng  lặng 
tịch  tịnh  yên  tĩnh. 

/$  fi.  Tử  uế  Ngược  lại  âm  trên  là  ty  sử  li  Bì  Thương  lại  viết  tử 
này.  Theo  văn  nói  cho  rằng:  Là  cặn  bã  rượu.  Ngược  lại  âm  dưới  là  ư 
vệ  5^  'iậj.  Bác  Nhã  cho  rằng:  Loài  cỏ  dại  mọc  hoang.  Chữ  viết  từ  bộ  A 
hòa.  Theo  văn  nói  cho  rằng:  Chữ  viết  từ  bộ  thảo  ]ặí. 

ỈU  if|.  Tài  hối  Ngược  lại  âm  dưới  là  khôi  ổi  il  ỈU.  Nhĩ  Nhã  cho 
rằng:  Hôi  là  của  cải  tài  vật. 

,H  s.  Mạ  lỵ  Ngược  lại  âm  trên  là  ma  giá  J||  ịỆ..  Ngược  lại  âm 
dưới  là  ly  trĩ  ỈM  fi.  Theo  văn  nói  cho  rằng:  Hai  chữ  đều  cùng  nhau  hỗ 
tương  nghĩa  là  răn  dại  nhắc  nhở,  đều  bộ  võng  CT,  võng  là  giống  là  kẻ 
có  tội. 

Hi.  Chùy  chung  Ngược  lại  âm  trên  là  lương  truy  Bi  ÌE.  Theo 
văn  nói  cho  rằng:  Là  cái  dùi  đánh  gõ.  Chữ  viết  từ  bộ  mộcA  thanh  trĩ 

í±. 

Rịíl§|;Diên  thóa  Ngược  lại  âm  trên  là  tường  diên  IM  ỈỄ .  Văn  thường 
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hay  dùng  cũng  thông  dụng.  Chữ  chánh  thể  viết  từ  bộ  thủy  ?  đến  bộ  kh¬ 
iếm  ív,  viết  thanh  chữ  khiếm  ?.  Theo  văn  nói  cho  rằng:  Nước  dãi  trong 
miệng,  hoặc  viết  từ  bộ  Thủy  zK,  viết  thành  chữ  diên  M,  cũng  là  văn 
thông  dụng  thường  hay  dùng.  Ngược  lại  âm  dưới  là  thổ  ngọa  dlẼẰ..  Giải 
thích  chuẩn  âm  trên  từ  bộ  thủy  7Ì<  thanh  thóa  Ễ. 

ÍH  IỆ.  Thị  lai  Ngược  lại  âm  dưới  là  lai  đại  5Í5  íís.  Còn  nghi  ngờ 
chữ  này,  trong  truyện  viết  sai,  nghĩa  đúng  hợp  trong  kinh  viết  là  thuấn 
p§,  ngược  lại  âm  thủy  nhuận  7K/ỊịỊ . 

/H  W-  Nùng  hậu  Ngược  lại  âm  nặc  long  IM  li.  Theo  văn  nói  cho 
rằng:  Nước  đầy  tràn  ra  ngoài,  hoặc  viết  từ  bộ  dậu  M,  viết  thành  chữ 
nùng  H.  Theo  văn  nói  cho  rằng:  Rượu  đậm  đặc.  Chữ  tượng  hình. 

Iỉf  iu.  Trích  phạt  Ngược  lại  âm  trên  là  trắc  cách  ỴỆĩ  jặĩ.  Theo  Mao 
Thi  Truyện  cho  rằng:  Tương  trách,  chê  trách.  Đổ  Dự  chú  giải  Tã  Truyện 
rằng:  Trích  là  chỉ  trích,  khiển  trách.  Phương  Ngôn  cho  rằng:  Phẫn  nộ, 
giận  dữ.  Theo  văn  nói  cho  rằng:  Là  phạt,  trị  tội.  Chữ  viết  từ  bộ  ngôn  w 
đến  bộ  thương  thanh  tỉnh  Ngược  lại  âm  dưới  là  phiền  miệt  ?. 
Theo  văn  nói  cho  rằng:  Phạt  tội,  tội  nhỏ  thì  phạt,  chưa  có  dùng  đao  mà 
giết,  nhưng  cầm  đao  mà  mắng  nhiếc  dọa  nên  gọi  là  phạt.  Chữ  viết  từ  bộ 
đao  7J  đến  phạt  s.  Chữ  hội  ý. 

W\  ỈU.  Quan  la  Ngược  lại  âm  trên  là  cổ  ngoan  'Ẻ'  ÃH.  Trịnh  Tiển 
chú  giải  sách  Lễ  Ký  rằng:  Quan  đó  là  cửa  ải.  Theo  văn  nói  cho  rằng: 
Lấy  cây  gỗ  ngang  trấn  giữ  cửa  nhà.  Quãng  Nhã  cho  rằng:  Đóng  cửa  lại. 
Chữ  viết  từ  bộ  môn  thanh  quan  ?,  âm  quan  đồng  với  âm  trên.  Trong 
kinh  văn  viết  từ  bộ  khai  HI  viết  thành  chữ  khai  H!  này  là  chẳng  phải. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  la  yểm  iii  1L  Tự  Thư  cho  rằng:  La  ỈU  là  che  lại. 
Theo  Văn  Tự  Tập  Lược  cho  rằng:  Dạo  chơi  chỗ  trấn  giữ  đường  nguy 
hiểm  có  binh  khí,  chuẩn  bị  đánh  với  nhau. 
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KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  QUÃNG  TAM  GIỚI 
QUYEN  HẠ 

PỘỊ  n  %\\.  A  Kỳ  Lợi  Âm  kỳ  n  là  âm  kỳ  ỉfr  này.  Tiếng  Phạm,  gọi  là 
chất  thô  cứng  không  mềm  mại,  hoặc  gọi  là  A  xà  lợi  1%  Đời  Đường 
gọi  là  Giáo  thọ  sư. 

Ẽã  Í?N.  Thúy  tưởng  Ngược  lại  âm  thuyên  tuế  ỆẾ  Êl.  Quãng  Nhã  cho 
rằng:  Thúy  ẼẼ  là  yếu,  mềm  mại.  Theo  văn  nói  cho  rằng:  Thịt  nhuyễn 
dễ  đoạn,  xắt.  Chữ  viết  từ  bộ  nhục  1^1  đến  tuyệt  ậỄ,  thanh  tỉnh  íii .  Trong 
kinh  văn  viết  từ  bộ  nguy  viết  thành  chữ  thúy  ẼỄỊ  này  là  chẳng  phải. 

IP5  ÍM.  Môn  mạc  Âm  trên  là  môn  p^,  âm  dưới  là  mạc  n.  Theo 
Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  Chữ  môn  mạc  đó  cũng  giống  như  lấy  tay  vỗ 
về  an  ủi.  Chữ  viết  đều  từ  bộ  thủ  Chữ  hình  thanh. 

Ngã  lộng  Âm  trên  là  ngã  viết  từ  bộ  thủ  ỉ-  đến  bộ  qua 
3Ìq.  Chữ  hội  ý.  Viết  từ  bộ  hòa  7R  đó  là  chẳng  phải.  Ngược  lại  âm  dưới 
là  lung  đỗng  Si  ®.  Quyển  Thượng  trước  đã  giải  thích  đầy  đủ  rồi.  Trong 
kinh  viết  từ  bộ  thủ  ỉ-  viết  thành  chữ  biện  ÍỶ  là  chẳng  phải  nghĩa  trong 
kinh. 

íi  H.  Hoàng  trùng  Ngược  lại  âm  trên  là  hồ  quang  ÍẼI  7*6.  Văn  Nhĩ 
Nhã  cho  rằng:  Loại  châu  chấu  ăn  mầm  non,  mạ  non,  cũng  gọi  là  minh 
íl,  tức  là  con  ấu  trùng,  ăn  lá  non,  gọi  là  đằng  ăn  rễ  cây,  gọi  là  mâu 
n,  tức  là  sâu  đục  gốc,  gọi  là  thường  hay  ăn  gốc  lúa,  gọi  là  loại  côn 
trùng.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  Có  bốn  loại,  tuy  có  khác  nhau  về  tên 
gọi,  nhưng  cũng  gọi  là  Hoàng  trùng  íi  n.  Quãng  Nhã  cho  rằng:  Trùng 
hoàng  Hi  íẫ  tức  là  con  châu  chấu,  hình  như  con  châu  chấu  này  trên  lưng 
cũng  có  khác  biệt  về  màu  sắc,  lớn,  nhỏ  không  đồng,  cho  nên  có  tên  gọi 
là  hoàng,  minh,  mao,  ngã  íil  ís  ẵẳ  ®c.  Hoàng  íẫ  là  con  châu  chấu, 
minh  ÍH  là  con  ấu  trùng,  mao  ẵm  là  con  sâu  đục  gốc  lúa,  ngã  là  con 
bướm  ngài.  Hoàng  íẫ  là  âm  nhất  diễn  —  âm  yển  {IS  là  âm  thị  mao 
fyf  Hi,  ngược  lại  âm  mạc  hậu  ii  {lị.  Âm  trung  n  là  âm  chung  $1,  âm 
minh  là  âm  minh  íl,  âm  ?  §1  là  âm  tặc  M.  Vực  Èẫ  là  âm  quắc  ỆỀ, 
ngược  lại  là  âm  lâu  quặc  ÍH  ÈH. 

'lí@,  Bất  giải  âm  giới  ĩtE.  Các  chữ  trong  sách  đều  không  có  âm 

giá  ỳỆ. 

ỊỊ  Ĩ5.  Lung  á  Ngược  lại  âm  trên  là  lộc  đông  ÍPỀ  Âm  dưới  là 
ô  giá  JH  H.  Trong  quyển  kinh  âm  nghĩa  trước  đã  giải  thích  đầy  đủ  rồi, 
không  thuật  lại  nữa.  Trong  kinh  viết  từ  bộ  khẩu  p  viết  á  này  là 
chẳng  phải. 
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RỀ  ÍÉ.  ứng  đảm  Ngược  lại  âm  đáp  cam  n  tí.  Quãng  Nhã  cho 
rằng:  Đảm  là  nhấc  lên,  đưa  lên.  Văn  Tự  Thư  cho  rằng:  Đảm  là  gánh 
vác,  hoặc  là  viết  đảm  ?  từ  bộ  nhơn  À  đều  thông  dụng.  Chữ  viết  từ  bột 
thủ  ^  thanh  đảm  ?,  âm  đảm  là  âm  chiêm  ÍT.  Chữ  viết  từ  bộ  mộc  là 
chẳng  phải. 

íit  JỆ.  Ly  bác  Ngược  lại  âm  bổ  các  í§-.  Sách  Bác  Nhã  ghi  rằng: 
bác  JỆ  là  đánh  gõ.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Khảo  Công  Ký  rằng:  Bác 
là  vỗ  nhịp  theo  âm  nhạc.  Ngọc  Thiên  cho  rằng:  Bác  là  vỗ  về  an  ủi.  Sách 
Thuyết  Văn  cho  rằng:  Nắm  lấy  sợi  dây.  Chữ  viết  từ  bộ  Thủ  ^  đến  bộ 
bác  ?,  thanh  tỉnh  tÉ\  Chữ  bác  ?  từ  bộ  phủ  đến  bộ  Thôn  \Ị~,  viết  bác 
?  này  là  chẳng  phải. 

ỈGỀE  M.  Thư  ác  Ngược  lại  âm  thanh  dư  1f  Tư  Mã  Bưu  chú  giải 
sách  Trang  Tử  rằng:  Nóng  nhiệt  nổi  lên  là  m  mụt  nhọt,  không  thông  là 
m  mụt  ung.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  Chữ  viết  từ  bộ  tật  ?,  thanh  thư 
?,  âm  thư  ?.  Ngược  lại  âm  tử  dư  -?■  Chữ  viết  từ  bộ  nhựt  B  dưới  chữ 
nhất  — . 

lễ  M.  Liêu  lệ  Ngược  lại  âm  trên  là  lực  ô  ýj  M,  âm  dưới  là  liên 
kiết  3  ?.  Theo  Kinh  Văn  ghi  rằng:  Quấn  vòng  cái  chân  lại,  cái  chân 
của  người  bẽ  cong  lại,  không  được  thẳng.  (Theo  phong  tục  của  người 
Trung  Hoa  là  con  gái  nhà  khuê  các  phải  bó  chân  lại).  Cũng  gọi  là  là  m 
như  vậy  không  đúng.  Chữ  viết  đều  từ  bộ  mịch  Chữ  tượng  hình.  Âm 
mịch  &  là  âm  mích  Jẫ. 

M  ĨẼL  Lung  ai  Ngược  lại  âm  nhai  giải  M  ỀẸ.  Thiên  Thương  Hiệt 
ghi  rằng:  Ai  ?  là  ngu  si.  Theo  Tập  Huấn  Truyện  cho  rằng:  Si  mê.  Sách 
Thuyết  Văn  ghi  rằng:  Chữ  viết  từ  bộ  mã  iH,  ai  ?,  thanh  tỉnh  íii . 

/JJ]  ỄỊj.  Vật  xúc  Ngược  lại  âm  vệ  chúc  'iặĩ  ỷi§.  Quãng  Nhã  cho  rằng: 
Va  chạm,  xung  đột.  Trong  Kinh  văn  viết  từ  bộ  ngưu  viết  xúc  ?  cũng 
là  văn  thông  dụng  thường  hay  dùng. 

In:  ĩề..  Khinh  táo  Ngược  lại  âm  dưới  là  tao  lao  'M  §□.  Theo  Khảo 
Thanh  cho  rằng:  Tính  nóng  nãy,  dao  động,  quấy  nhiễu,  mau  chóng,  đi 
vội  vàng,  hoặc  là  viết  táo  ?  cũng  đồng.  Chữ  viết  từ  bộ  túc  AẼL  thanh  táo 
?. 

ịịc  ÍỆ.  Muội  bạn  Ngược  lại  âm  trên  là  mạn  bát  /M  ?.  Ngược  lại 
âm  dưới  là  bàn  mãn  Ềằ  /Hi.  Theo  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Lưu  lại,  giữ  lại, 
dừng  nghỉ.  Lấy  đây  và  kia  hòa  trộn  lại  gọi  là  bạn  ÍỆ.  Chữ  viết  từ  bộ  thủ 
#,  thanh  bán 

U;Bài  nang.  Âm  trên  là  bại  IẴ,  ngược  lại  âm  dưới  là  nặc  lang 
§íầ  ỂỊL  Thiên  Thương  Hiệt  và  Ngọc  Thiên  cho  rằng:  Thác  nang  là  cái 
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dụng  cụ  thổi  lửa,  hoặc  viết  từ  bộ  cách  ĩặĩ,  viết  bài  ?,  hoặc  viết  từ  bộ 
khao  Jê,  viết  thành  chữ  ?  đều  thông  dụng.  Trong  Kinh  văn  viết  bài 
này  là  chẳng  phải. 

VL  iíx.  Dĩ  đoạn  Ngược  lại  âm  đô  loạn  HL.  Trịnh  Tiển  chú  giải 
sách  Lễ  Ký  rằng:  Đoạn  iix  là  dùng  chày  để  rèn  thép,  tôi  luyện.  Thiên 
Thương  Hiệt  ghi  rằng:  Là  cái  dùi  để  đánh  nện.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  Đúc  kim  loại,  nhỏ,  rèn  luyện.  Chữ  viết  từ  bộ  Kim  Ế,  thanh  đoạn 
1$.  Chữ  đoạn  lx  từ  bộ  thù  đến  chữ  lập  ?,  thanh  tỉnh  íii .  Âm  toát  ÍH 
ngược  lại  âm  đinh  ũy  T  ?. 

Trùy  toàn  Ngược  lại  âm  trên  là  trực  truy  nẵ  ÌE.  Sách  Khảo  Thanh 
cho  rằng:  Quả  trùy  đập  sắt,  hoặc  viết  trùy  ?  này,  cũng  viết  chữ  trùy 
?  này  đều  thông  dụng.  Ngược  lại  âm  dưới  là  liễm  nghiêm  ?  si.  Sách 
Thuyết  Văn  ghi  rằng:  Dùng  vật  kẹp  lại  lấy  dùi  khoan.  Chữ  viết  từ  bộ 
kim  ẩ7  đến  bộ  chiêm  Ố,  thanh  tỉnh  1Ể3 .  Trong  Kinh  Văn  viết  từ  bộ  cam 
tí,  viết  thành  chữ  kiềm  ilt,  tức  là  thiết  già  Si  tìo,  là  cái  gông  cùm  xiềng 
xích,  là  chẳng  phải  nghĩa  đây  dùng  vậy. 

Xu  đặc  $1  #.  Ngược  lại  âm  xướng  chu  n  7^.  Mao  Thi  Truyện 
cho  rằng:  Xu  ịỉk  là  người  con  gái  đẹp.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  chữ  từ  bộ 
nữ  tĩ  thanh  chu  Ngược  lại  âm  dưới  là  đằng  đắc  HỄ  í#.  Văn  Dĩnh  chú 
giải  Hán  Thư  rằng:  Đặc  t\T  là  ngọn  nến  chiếu  sáng.  Sách  Thuyết  Văn 
ghi  rằng:  Đặc  là  con  bò  đực.  Chữ  viết  từ  bộ  ngưu  đến  bộ  tự  #,  thanh 
tỉnh  i=é\ 

ip  Thông  hiệt.  Ngược  lại  âm  trên  là  thương  hồng  Ềr  ậl.  Sách 
Thượng  Thư  cho  rằng:  Nghe  gọi  là  thông  ?,  tất  nhiên  là  nghe  rất  rõ  ràng, 
rất  kỹ  gọi  là  thông.  Tất  nhiên  là  là  m  mưu  tính,  chỗ  nghĩ  một  việc  định 
một  kế,  xét  rõ  mới  thành.  Trong  Kinh  Văn  viết  từ  bộ  Thông  ?  viết  thành 
chữ  Thông  ?,  văn  thường  hay  dùng.  Ngược  lại  âm  dưới  là  nhàn  bát. 
Theo  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Hiệt  là  thông  minh,  lanh  lợi.  Phương  Ngôn 
cho  rằng:  Là  người  đứng  đầu,  cũng  gọi  là  người  có  trĩ  tuệ,  gọi  là  hiệt. 
Sách  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  hắc  n  đến  bộ  kiết  ?  thanh  kiết  ?. 
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KINH  VÔ  LƯƠNG  THẠNH  TỊNH  BÌNH  ĐANG  giác 
QUYỂN  THƯỢNG 

Ngưu  tự  ^  M,  âm  tự  #.  Giai  Uyển  Chu  Tòng  cho  rằng:  Tự  iql  là 
cho  ăn  cùng  với  sự  nuôi  dưỡng.  Xưa  nay  chữ  chánh  viết  từ  bộ  thực 
thanh  tự  p].  Trong  Kinh  Văn  viết  từ  bộ  khẩu  p  viết  thành  chữ  tự  ?  này, 
văn  thường  hay  dùng  là  chẳng  phải. 

ís.  Sấu  đoản  Ngược  lại  âm  đoan  quản  Ỉrỉn  Thiên  Thương 
Hiệt  ghi  rằng:  Đoãn  ís  là  thúc  giục,  thôi  thúc.  Sách  Thuyết  Văn  ghi 
rằng:  Đoãn  là  không  dài.  Chữ  viết  từ  bộ  thỉ  ^  thanh  đậu  tỉnh  s.  1=3 . 
Kinh  Văn  viết  từ  bộ  thủ  #,  viết  thành  chữ  đoản  ?  này  là  chẳng  phải, 
không  thành  chữ. 

H  Bf.  Bảo  nhĩ  Ngược  lại  âm  như  chí  ộp  Thiên  Thương  Hiệt  ghi 
rằng:  Cái  vòng  hoa  tai,  bông  tai,  gọi  là  nhĩ  Bf,  tức  là  châu  ngọc  trang 
sức  cho  nơi  tai.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  chữ  viết  từ  bộ  ngọc  3£  thanh  nhĩ 
5.  Âm  đang  ?  là  âm  đương  Hì. 

f!t  fpẫ.  Hoàn  phi  Ngược  lại  âm  trên  là  huyết  duyên  JÍE  Wk,  cũng 
viết  chữ  duyên  ?  này,  đều  là  chữ  chánh  thể.  Công  Dương  Truyện  cho 
rằng:  Duyên  ?,  tức  là  hoàn?,  tức  là  con  châu  chấu.  Bắt  đầu  sinh  ra  gọi 
là  duyên  ?,  là  ấu  trùng,  đến  dài  lớn  ra  gọi  là  hoàn  ?.  Lưu  Tán  nói  rằng: 
Con  kiến  con.  Đổng  Trọng  Thư  cho  rằng:  Con  châu  chấu.  Theo  Thanh 
Loại  cho  rằng:  Cũng  là  con  châu  chấu.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  Loài 
côn  trùng  bò  dưới  đất.  Chữ  viết  từ  bộ  trùng  EÊỈ  thanh  hoàn  ?.  T  405 

ỊỈỉM  Sh.  Nhuyễn  động  Ngược  lại  âm  nhuận  doãn  H]  cố  Dã 
Vương  cho  rằng:  Loài  côn  trùng  nhỏ  bò  lút  nhút.  Nhuyễn  ỉlM  cũng  giống 
như  chữ  động  W].  Sách  Tự  Thư  cho  rằng:  Loài  côn  trùng  không  có  chân, 
mà  đi  được  gọi  là  nhuyễn  động.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  trùng  EÊỈ, 
thanh  nhuyễn  M. 

7*c.  Đĩnh  quang  Âm  trên  là  định  5Ẽ. 

M  jìfe.  Nhai  để  Ngược  lại  âm  nhã  giai  3t  'lễ.  Sách  Thuyết  Văn  ghi 
rằng:  Bên  vách  núi  cao.  Chữ  viết  từ  bộ  Sơn  hán  lU  l~.  Ngược  lại  âm  ngũ 
đáo  ỈL  §J.  Giai  Thanh  và  Kinh  Văn  lại  viết  ngâm  ẵi,  nghĩa  là  núi  cao 
vút.  Sách  cho  rằng  sai  chẳng  phải. 

'M  ỷế.  Hỗn  hoàng  Ngược  lại  âm  trên  là  hồ  bổn  2^,  âm  dưới  là 
hoàng  M.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Hổn  hoàng  là  ánh  sáng  mặt  trời 
chiếu  rực  rỡ,  chói  lọi.  Chữ  tã  hình,  hữu  thanh. 

'ĩỉ.  Ểyí  Chinh  sung.  Ngược  lại  âm  trên  là  chi  doanh  iằ.  Ngược 
lại  âm  dưới  là  chi  dung  ^  Sách  Phương  Ngôn  cho  rằng:  Cuông  lên 
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VÌ  SỢ,  SỢ  hãi  quá  mức.  Quãng  Nhã  cho  rằng:  Vội  vàng  chạy  Đông  chạy 
Tây,  hấp  tấp,  cũng  là  chữ  hình  thanh. 

II  ÍS.  Hạng  ngân  Ngược  lại  âm  trên  là  học  giảng  p  lễ,  âm  dưới 
là  ngân  khẩn  -Is  n.  Hai  chữ  đều  là  chữ  Thượng  thanh.  Giã  Quỳ  chú  giải 
sách  Quốc  Ngữ  rằng:  Ngang  ngạnh,  oán  hận,  nói  là  người  rất  là  bướng 
bĩnh,  ngang  tàng  khó  mà  quay  lại  gọi  là  hạng  li.  Chữ  ngân  ÍỖ  từ  bộ 
xước  ?  thanh  cấn  Ễl. 

WiÉ.  Thanh  SƯU  Ngược  lại  âm  trên  là  sanh  cảnh  ẺÈ  Đổ  Dự  chú 
giải  Tã  Truyện  rằng:  Thanh  1f  là  tai  họa.  Giả  Quỳ  cho  rằng:  Là  bệnh. 
Giải  Thích  Tên  gọi  là  Sưu  thanh  ?  w,  giống  như  là  bệnh  ốm  gầy  tiều 
tụy.  Kinh  Văn  viết  lược,  mượn  dùng  chẳng  phải  bổn  chữ. 

m  m.  Mi  tận  Ngược  lại  âm  vẫn  bi  ?  fS.  Văn  thường  hay  dùng,  cố 
Dã  Vương  chú  giải  Kinh  Dịch  rằng:  Mi  là  tán  nhỏ  ra.  Quãng  Nhã  cho 
rằng:  Hư  hoại.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Mi  là  vụn  vặt.  Chữ  chánh  thể 
viết  từ  bộ  mễ  7^,  viết  thành  chữ  mi  ?.  Chữ  hình  thanh. 

^  típll  Thiên  câu  tàm  .  Âm  trên  là  câu  tu,  âm  dưới  là  tàng  hàm 
M  1=3 .  Tiếng  Phạm,  tên  của  loài  hoa  Trời. 

Kỳ  bính  s  Ngược  lại  âm  binh  mạng  ệk  ?.  cố  Dã  Vương  cho 
rằng:  Bính  là  cái  gốc.  Giã  Quỳ  chú  giải  sách  Quốc  Ngữ  rằng:  Nắm 
quyền.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Cành  cây.  Chữ  viết  từ  bộ  mộc  Tịv 
thanh  bính  F^j.  Chữ  chánh  thể  từ  bộ  bĩnh  ^  viết  thành  chữ  bĩnh  ?  này. 
Chữ  hình  thanh. 

n"  tít.!.  Hạp  lâu  hằng  Âm  trên  là  hợp  □%  dưới  là  võng  khãi  H  iẵ. 
Tiếng  Phạm.  Chữ  nghĩa  không  cầu,  tên  của  vị  Bồ  Tát. 


KINH  VÔ  LƯƠNG  THANH  TỊNH  BÌNH  ĐANG  GIÁC 

QUYỂN  HẠ 

-ti  Hữu  huyền  Ngược  lại  âm  huyền  khuyễn  Vương 

Cường  chú  giải  Kinh  Dịch  rằng:  Đồ  vật  ngày  xưa  bằng  kim  loại  gồm 
có  ba  chân,  hai  tai,  lớn  nhỏ  khác  nhau.  Giai  Uyển  Chu  Tòngcho  rằng: 
Huyền  iỉ  là  cái  đĩnh,  cái  đĩnh  có  tai  (tức  là  có  quai  hai  bên). 

I7C.  Lệ  lượng  Ngược  lại  âm  trên  là  lực  kế  ýj  ff .  Ngược  lại  âm 
dưới  là  lực  trượng  ýj  3Ư  Nghĩa  là  từ  trên  cao,  lược  xuống  thấp,  từ  mấy, 
bao  nhiêu,  chữ  của  người  xưa. 

lí  ến-  Sử  cấp  Ngược  lại  âm  trên  là  sư  sử  ÉrpSÈỈ.  Thiên  Thương  Hiệt 
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cho  rằng:  sử  iỉ  là  chạy  nhanh,  phóng  nhanh,  ngựa  phi  nhanh.  Chữ  hình 
thanh.  Trong  Kinh  Văn  viết  từ  bộ  quyết  ^  là  chẳng  phải  nghĩa  đây 
dùng.  Ngược  dưới  là  chữ  cấp  ỀL  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  sắp  xếp, 
thúc  giục,  gấp  gáp,  vội  vã.  Chữ  viết  từ  bộ  tâm  thanh  cấp  s. 

SỊ&.  Khảo  trật  Ngược  lại  âm  trên  là  xí  sư  Mũ  Ẽfp,  lại  là  âm  Thương 
Hà  Ểt  'R  hai  âm  đều  thông  dụng.  Ngược  lại  âm  dưới  là  điền  hiệt  E3  pl. 
Theo  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Tham  khảo,  tra  xét,  thấy  không  đồng  đều. 
Vương  Dật  chú  giải  Sở  Từ  rằng:  vấp  ngã  không  thể  đứng  dậy  được,  hết 
sức  lực,  cố  gắng  gượng.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  Thiếu  kém,  nghi 
ngờ,  không  thể  thẳng  thắng.  Hứa  Thúc  Trọng  chú  giải  sách  Hoài  Nam 
Tử  rằng:  vấp  chơn  té  ngã  ngữa.  Sách  Phương  Ngôn  cho  rằng:  Té  ngã 
ngữa  xuống  đất  gọi  là  trật  SỊ&.  Hai  chữ  đều  là  chữ  tượng  hình. 

ti:  =ỊI  il  n.  Thế  sự  nao  nao  Ngược  lại  âm  nữ  giao  Nghĩa  là 
chất  chứa  lời  nói  lao  xao,  lao  xao  tiếng  học  bài.  cố  Dã  Vương  cho  rằng: 
Chữ  “nao  nao”  giông  như  tiếng  la  hét  ồn  ào.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
sân  giận  gào  thét  to  lên.  Chữ  viết  từ  bộ  ngôn  w  thanh  nao  ?.  Cũng  cho 
rằng  nói  ấp  úng  không  thành  lời. 

Jặ  .  Binh  dinh  Ngược  lại  âm  trên  là  tinh  minh  ?  ?.  Ngược  lại  âm 
dưới  là  duy  huỳnh  PfÉ  ĩẾ.  Theo  chữ  “binh  dinh”  cũng  giống  như  là  bồi 
hồi.  Quãng  Nhã  cho  rằng:  Binh  dinh  là  rối  rắm  không  biết  xoay  sở,  sợ 
hãi,  cuống  lên  vì  sợ  hãi. 

í®  M.  Súc  khí  Ngược  lại  âm  sửu  lục  s  /  V  Khổng  An  Quốc  chú 
giải  sách  Thượng  Thư  rằng:  Súc  ?  là  tích  chứa.  Cô"  Dã  Vương  cho  rằng: 
Súc  là  gom  tụ  lại.  Chữ  hình  thanh.  Trong  Kinh  Văn  có  viết  từ  bộ  tâm 
'L\  viết  thành  chữ  Súc  ?  này  là  chẳng  phải.  Âm  súc  ngược  lại  âm  hứa 
lục  1^-  ý\. 

&  1ÍJ.  Các  lệ  Ngược  lại  âm  lực  trệ  ýj  ìỉệ.  Quãng  Nhã  cho  rằng: 
Lệ  là  khuyến  khích.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  Gắng  sức,  cố  sức  vượt  qua 
bức  tường  ngăn  chặn.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Nỗ  lực,  tận  lực.  Chữ 
viết  từ  bộ  lực  ýj,  đến  chữ  lệ  ®,  thanh  tỉnh  íỂi .  Chữ  lệ  ®  từ  chữ  li  ?,  âm 
li  ngược  lại  âm  lặc  giới  ?  iỴ. 

ỉẫ  Để  đột  Ngược  lại  âm  trên  là  đinh  lễ  T"  ?.  Theo  sách  Đại 
Đái  Lễ  ghi  rằng:  Chữ  để  íẫ  cũng  giống  như  chữ  Thôi  ỈỀ  vậy,  nghĩa  là 
đẩy  ra.  Theo  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Chông  cự.  Sách  Thuyết  Văn  ghi 
rằng:  Va  chạm.  Chữ  viết  từ  bộ  thủ  ^  thanh  để  Ẽc,  âm  để  đồng  với  âm 
trên.  Ngược  lại  âm  dưới  là  đồ  cô  Í/Iĩ  IẾ-  Vương  Dật  chú  giải  sở  Từ  rằng: 
Vượt  qua,  trãi  qua.  Theo  Vận  Thuyên  Tập  cho  rằng:  Xung  đột.  Sách 
Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  khuyển  ýt,  đến  bộ  huyệt  7X  ở  trong  bổng  nhiên 
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chạy  ra,  con  cho  trong  hang  chạy  ra  ngoài.  Chữ  hội  ý. 

ÍỄ  ỈK.  Tổng  ổi  Ngược  lại  âm  Tông  đổng  tì  n.  Theo  Khảo  Thanh 
cho  rằng:  Tổng  là  bao  gồm,  đều  nhau,  tổng  nhiếp.  Kinh  Văn  viết  tổng 
?  này,  văn  thông  dụng  thường  hay  dùng.  Ngược  lại  âm  dưới  là  0  hối  JH 
if|.  Âm  hối  ngược  lại  âm  Khôi  mỗi  ?  ÍẸ.  Chữ  Ôi  nghĩa  là  nước  đục.  Chữ 
viết  từ  bộ  Khuyển  tì,  thanh  ổi  ?. 

>0  Itì.  Sái  trừ  Ngược  lại  âm  tiên  lễ  %  ĩit.  Quãng  Nhã  cho  rằng: 
Chữ  sái  cũng  giống  như  chữ  tẫy  /tì  nghĩa  đồng  nhau,  là  tẩy  rữa  cho 
sạch  sẽ.  Âm  ẩm  là  không  lấy. 

$[--•  Uông  cuồng  Ngược  lại  âm  uổng  vương  tì  zE.  Chữ  chánh 
thể  vốn  viết  Vưu  tì,  chữ  tượng  hình.  Nay  thông  dụng  cộng  thêm  bộ 
Vương  ĩ,  viết  thành  chữ  Uông  tì.  chữ  hình  thanh.  Theo  Vận  Thuyên 
Tập  cho  rằng:  Uông  tì  là  yếu,  gầy  yếu.  Văn  thông  dụng  gọi  là  :  Ngắn, 
nhỏ  gọi  là  uông  tì-  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  Bắp  đùi  chân  bị  cong 
lại.  Văn  thường  hay  dùng  âm  là  diễu  hoàng  ,n  Âm  này  sai  chẳng 
phải  nghĩa  đây  dùng. 

Miến  lai  Ngược  lại  âm  miên  kiến  IS  M.  Sách  Thuyết  Văn 
cho  rằng:  Miến  là  nhìn  nghiêng.  Chữ  viết  từ  bộ  mục  n,  âm  miến 
tì  đồng  với  âm  trên.  Ngược  lại  âm  dưới  là  lai  đại  tì  t§-  Thiên  Thương 
Hiệt  ghi  rằng:  Đồng  tử  nhìn  bên  trong  không  đúng,  nghĩa  là  liếc  nhìn, 
trộm  nhìn.  Chữ  viết  từ  bộ  mục  ỊẼỊ  thanh  lai  tì,  hoặc  là  viết  lai  ?  cũng 
đồng. 

lặ  íi.  Cô  xác  Ngược  lại  âm  trên  là  Cô  hồ  ^  Ẻtì  Sách  Thuyết  Văn 
ghi  rằng:  Chữ  Cô  M  từ  bộ  tân  tì  thanh  cổ  tì.  Trong  Kinh  Văn  viết  từ 
bộ  dương  tì,  viết  thành  chữ  Cô  ^  này  là  không  thành  chữ.  Theo  chữ 
Cô  ^  cũng  giống  như  chữ  cố  um,  nghĩa  là  chắc  chắn.  Âm  dưới  là  giác 
tì,  hoặc  viết  giao  15.  Theo  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Chuyên  quyền,  nêu 
lên,  dẫn  ra,  trị  tội.  Sách  Hán  Thư  ghi  rằng:  Cao  Hậu  cho  chặt  đứt  chân 
tay  của  Thích  phu  nhơn,  đục  khoét  mắt  để  là  m  thành  người  lợn.  Chữ 
viết  từ  bộ  thủ  tì  đến  bộ  Xác  ?.  Trong  kinh  văn  viết  giao  15  cũng  đồng, 
thông  dụng. 

/Ẽ§.  Khiết  tửu  Ngược  lại  âm  Khinh  diệc  ậx  tìk  Gọi  là  khiết  cảm 
?,  nghĩa  ăn  uống.  Chữ  viết  từ  bộ  Khẩu  p  thanh  khiết  15. 

H'  M.  Lỗ  Hỗ  Trên  là  chữ  lỗ  H'.  Chữ  viết  từ  trên  là  chữ  ngư  tì, 
dưới  là  chữ  nhựt  0.  Ngược  lại  âm  dưới  là  hồ  cổ  Ể£Ị  tì.  Trịnh  Huyền  chú 
giải  sách  Lễ  Ký  rằng:  Hỗ  M  là  ngã  ngữa,  cũng  gọi  là  kiêu  ngạo,  tự  cao, 
tự  đại,  tiêu  xài  phung  phí  của  cải,  cũng  gọi  là  tung  hoành  ngang  dọc. 
Sách  Hán  Thư  ghi  rằng:  Hỗ  tất  M  Ễặ.  Là  theo  Xa  giá  của  Thiên  Tử  gọi 
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là  HỖ,  là  hống  hác.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  ấp  ẽ,  Thanh  hộ  ?. 

&Ễ  iiTuy  Hề.  Ngược  lại  âm  huyết  bế  XÊU  ns.  Ngược  lại  âm  dưới  là 
húc  câu  Hi  {H.  Theo  Thanh  Loại  cho  rằng:  Tuy  &Éằ  là  nhìn  nhớn  nhác,  cố 
Dã  Vương  giải  thích  rằng:  Tuy  Hề  là  liết  nhìn  rất  nhanh.  Sách  Thuyết 
Văn  ghi  rằng:  Ngước  nhìn.  Hai  chữ  đều  từ  bộ  mục  §  Thanh  giai  hề  {É 
?,  đều  là  chữ  hình  thanh. 

wm.  cẩn  hống  Ngược  lại  âm  mạc  cẩn  n  M-  Âm  dưới  là  hồ 
khổng.  Gọi  là  vô  tri,  không  biết  gì.  Văn  Thông  dụng  cho  rằng:  Lan  lộn 
trong  đất  bùn  gọi  là  “Cẩn  Hống”.  Kinh  Văn  viết  là  mông  không  n  ÍỄ 
là  chẳng  phải  vậy. 

Ỉfỉ  ỳ®.  Tiên  sái  Ngược  lại  là  âm  tử  tiên  íúi.  Ngược  lại  âm  dưới 
là  Sái  lễ  ?  ÂU.  Chữ  Thống  nhất  cho  rằng:  Tiên  '/|jíj  đó  gọi  Tẩy  hoán,  rột 
rữa.  Chữ  Sái là  tưới  nước  rữa  sạch  sẽ,  hai  chữ  đều  từ  bộ?  thủy.  Chữ 
hình  thanh. 

/ifi  §.  Tích  kiển  Ngược  lại  âm  trên  là  tất  diệc  'ỈỸ'.  Theo  Vận 
Lược  Tập  giải  thích  rằng:  Què  chân  không  đi  được.  Sách  Thuyết  Văn 
viết  từ  bộ  chỉ  J_L,  thanh  tích  Bệ.  Ngược  lại  âm  dưới  là  Kiên  yển  ?  ÍE. 
Sách  Thuyết  Văn  giải  thích  :  Kiển  3É  cũng  là  thọt  chân,  què  chân.  Chữ 
viết  từ  bộ  túc  £  đến  bộ  khiển  it  thanh  tỉnh  1=1 . 
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Huyền  ứng  soạn. 

QUYỂN  THƯỢNG 


PộT  51  PÊ.  A  Di  Đà  Tiếng  Phạm.  Là  tên  của  vị  Phật.  Thời  Đường 
nói  là  Vô  lượng  quang,  là  ánh  sáng  chiếu  không  có  lường  được,  phỗ 
khắp  tất  cả  cõi  nước. 

Mạc  để  Ngược  lại  âm  trên  là  bổ  bát  M  ?,  dưới  là  âm  để  ?.  Ngược 
lại  âm  đinh  lễ  T  ĩit.  Kinh  Văn  viết  hỗ  5  là  chẳng  phải,  không  đúng. 

^  lễ.  Bất  tù  Ngược  lại  âm  nãi  diệc  Tb  'ửv  Tiếng  Phạm. 

Í1  Sf.  Yết  chất  Ngược  lại  âm  trên  là  cư  nghiệt  ®  ípỉ.  Tiếng  Pha- 


m. 


/Pi^diẵ  Kiên  bi  để  Âm  trên  là  kiên  n,  âm  kế  là  bi  ?  di  511.  Cũng 
là  tiếng  Phạm. 

'M.  'M.  Tu  Phong  Ngược  lại  âm  trên  là  tương  du  $ẼỊ  ftì,  âm  dưới  là 
phong  M.  Tiếng  Phạm. 

1$ỉ.  La  nghê  Âm  dược  diệc  m  'ửv  Tiếng  Phạm,  cũng  gọi  là  ng¬ 
hê,  nghĩa  là  cầu  vòng. 

ỷtj§tl-  Cưu  Lễ  Âm  lễ  ÂU  tiếng  Phạm,  âm  dưới  đồng. 

APƯ.  Bạt  Đà  Ngược  lại  âm  bàn  muội  iẳ  ịA  Tiếng  Phạm. 

M  W\.  Hỗ  tư  Ngược  lại  âm  hồ  cổ  ‘Ẻ’.  Đều  tiếng  Phạm. 

/ít  Hoạt  kỳ  Ngược  lại  âm  trên  là  la  kỹ  ỉỉĩ,  âm  dưới  là  kỳ 
Tiếng  Phạm. 

n  IU.  Tân  hầu  Âm  hậu  {15=. 

PỀ  ỉẫ.  Đà  thấu  Ngược  lại  âm  đồ  mộc  5Ề  A . 

lí  5P.  Sư  Tà  Âm  là  sử  5£l.  Tiếng  Phạm,  chữ  viết  từ  bộ  trúc  tở". 

M-  Bệ  lệ  Ngược  lại  âm  trên  là  tỳ  duệ  Ễ  ỶẲ,  âm  dưới  là  Lê  Đệ 
n?  H.  Tiếng  Phạm.  Tên  của  loài  Ngã  quĩ. 

íĩt  ííể.  Hùng  kiệt  Ngược  lại  âm  yết  nghiệt  ỆL  it.  Theo  Mao  Thi 
Truyện  cho  rằng:  Đứng  riêng  biệt  gọi  là  Kiệt.  Sách  Hoài  Nam  Tử  ghi 
rằng:  Trí  vượt  quá  hơn  ngàn  người  gọi  là  Kiệt.  Kinh  Văn  viết  chữ  kiệt 
tề.  này  hơi  quái  lạ,  chẳng  phải  nghĩa  của  kinh. 

I®.  Khất  cái  Âm  dưới  là  cái  M.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  Cái 
?  là  người  ăn  xin.  Chữ  viết  từ  bộ  vong  ?,  đến  bộ  nhơn  A.  Theo  chữ  nhơn 
vong  À  ?  đó,  nghĩa  là  của  cải  tài  sản  bị  tiêu  tan  hết  thì  phải  đi  ăn  xin. 
Kinh  Văn  viết  cái  ^  này  là  chẳng  phải. 

Ố  IU.  Thực  tài  Ngược  lại  âm  tại  lai  3ÍC  Theo  Vận  Thuyên  Tập 
ghi  rằng:  Tài  nghĩa  là  chẳng  qua  chỉ  là  nói  suông  mà  thôi.  Theo  Khảo 
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Thanh  cho  rằng:  Tài  là  vượt  qua.  Chữ  viết  từ  bộ  mịch  &  đến  sàm  ?.  Âm 
sàm  ngược  lại  âm  sĩ  hà  í± 

{ÌSanh  Trụ.  Ngược  lại  âm  trên  là  sửu  canh  s  Theo  Khảo 
Thanh  giải  thích  rằng:  Là  cây  cột  trụ  để  buộc  bò,  heo,  cũng  gọi  là  trụ 
cột  chông  đở.  Âm  trĩ  ?  Ngược  lại  âm  tịch  sa  'ỳl.  Âm  phương  ?  là  âm 
phương 

ỈẼ  ỈẼĐiều  điều.  Ngược  lại  âm  đồ  điêu  ÍẾ  W'y.  Trong  Kinh  Văn  viết 
điều  TỀt  này  là  chẳng  phải.  Theo  Khảo  Thanh  cho  rằng:  Điều  ỈẼ  là  xa 
xôi,  xa  vời  vợi.  Theo  văn  Tự  Điển  nói  :  Điều  là  con  đường  dài  mà  lại 
xa,  rất  xa.  Chữ  viết  từ  bộ  xước  (sước?)  ẮỀ,  thanh  triệu  s,  âm  xước  ẮỀ, 
ngược  lại  âm  sửu  lược  s 

n  iÌTham  thiết.  Ngược  lại  âm  thiên  kiết  ^  ?.  Đổ  Dự  chú  giải 
Tã  Truyện  rằng:  Tham  ăn  gọi  là  san  íi.  Mà  tham  của  cải  tài  vật  sam  ?. 
Trong  kinh  văn  viết  hao  ?  cũng  là  thông  dụng,  văn  thường  hay  dùng. 


KINH  Ạ-DI-ĐÀ 

QUYỂN  HẠ 

m  ẼS  sở  Huyễn.  Ngược  lại  âm  huyền  quyên  li.  Thiên  Thương 
Hiệt  ghi  rằng:  Huyễn  hoặc,  lại  nhìn  không  thấy  rõ,  hoặc  là  viết  huyễn 
ịỉ.  này.  Trong  Kinh  văn  viết  từ  bộ  huyền  s  viết  thành  chữ  huyễn  §ỉ 
này  là  chẳng  phải.  Xưa  âm  nghĩa  giải  thích  là  nãy  sinh  ra  quá  nhiều, 
nên  chữ  huyễn  iỉ  chẳng  phải  nghĩa  kinh  này  vậy. 

ịĩí  ịĩí  Chúc  chúc.  Ngược  lại  âm  chi  dục  ~ÌZ-  w.  Đây  tức  là  sách 
Phương  Ngôn  ghi  khác  đi,  chữ  chúc  ịĩl  là  chuẩn  đúng.  Lại  giải  thích 
cùng  với  ý  của  kinh  không  đồng.  Nay  giải  thích  là  cần  cần  thủ  hộ,  là 
đúng  theo  ý  nghĩa  của  kinh. 

Tổng  đồng  ?  ?.  Ngược  lại  âm  trên  là  tổng  lộng  ?  âm  dưới  là 
đồng  lộng  Ịp]  Văn  thông  dụng  ghi  rằng:  Nói  nhiều  quá  gọi  là  Tổng 
Đồng.  Sách  Toán  Văn  giải  thích  rằng:  Tổng  Đồng  là  lười  biếng. 

H  ii  Thái  sơ.  Âm  trên  là  thái  íệC  Ngược  lại  âm  dưới  là  thương  sơ 
if  ?.  Câu  này  là  tiếng  Phạm.  Xưa  dịch  không  phân  rõ,  nên  cũng  không 
đúng. 
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KINH  VÔ  LƯỢNG  THỌ 

Huyền  ứng  soạn. 

QUYỂN  THƯỢNG 

Hvi  Lan.  Ngược  lại  âm  lạc  hàn  sp.  Văn  Nhĩ  Nhã  ghi  rằng: 
Sóng  lớn  gọi  là  Lan  /H,  sóng  nhỏ  gọi  là  du  ;f«.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ 
bộ  thủy?. 

^  ẳỉ  Hưởng  Tư.  Ngược  lại  âm  hương  lưỡng  n  Wi.  Hưởng  là  đương 
thời,  cũng  gọi  là  thọ  nhận.  Kinh  văn  viết  thọ  ?  này  là  dùng  vào  nghĩa 
khác.  Ngược  lại  âm  dưới  là  tử  tư  -?■  ,n 

'M.  Im.  Dục  Dược  Ngược  lại  âm  do  cúc  Ẻ  Hl.  Ngược  lại  âm  dưới 
là  dực  tích  ?  ?.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  Dục  ỷẵ  là  ngọn  lửa  rực  rỡ, 
Dược  là  ngọn  lửa  cháy  sáng  chói  lọi.  Trong  kinh  văn  viết  dụcli:  dược  ? 
này  là  chẳng  phải  bổn  chữ. 

%%  ỉiề  Cai  la.  Ngược  lại  âm  cổ  lai  ‘Ẻ’  Giã  Quỳ  chú  giải  sách 
Quốc  Ngữ  rằng:  Cai  là  chuẩn  bị.  Sách  Phương  Ngôn  ghi  rằng:  Bao  gồm, 
bao  quát. 

§  Thôn  Phệ.  Ngược  lại  âm  nhị  ngân  it  ís.  Sách  Thuyết  Văn 
ghi  rằng:  Thôn  §  là  nuốt.  Ngược  lại  âm  dưới  là  thời  chế  $y.  Vương 
Bật  chú  giải  sách  Chu  Dịch  rằng:  Phệ  là  cắn,  cũng  gọi  là  ăn,  chữ  viết  từ 
bộ  khẩu  p,  thanh  phệ  1a. 

Dam  Tửu  Sfc  /S.  Ngược  lại  âm  đô  hàm  iíP  Ì3 .  Sách  Thuyết  Văn  ghi 
rằng:  Dam  là  ham  vui.  Tự  Thư  cho  rằng:  Dam  mê,  nghiện,  hoặc  viết  ba 
chữ  dam  ?  lí  ?  đều  đồng  thể. 

jậlj  Củ  cử.  Ngược  lại  âm  kinh  dậu  M  s.  Khổng  An  Quốc  chú 
giải  sách  Thượng  Thư  rằng:  củ  là  đúng.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Chu 
Lễ  rằng:  củ  là  xem  xét  xát  thật.  Đổ  Dự  chú  giải  Tã  Truyện  rằng:  củ 
cũng  là  cử.  T406  Chữ  viết  từ  bộ  mịch  thanh  củ  ?.  Ngược  lại  CƯUẼ 
chữ  cử  ?  viết  từ  bộ  thủ  #. 

/H/H  Hoàng  Dưỡng.  Ngược  lại  âm  hồ  quảng  ẺẼ  lít.  Ngược  lại  âm 
dưới  là  dương  dưỡng  ^  ?.  Sách  sở  Từ  cho  rằng:  Hoàng  dưỡng  cũng 
giông  nhưhạo  đãng  /n  M,  nghĩa  là  to  lớn  rộng  thênh  thang.  Trong  Kinh 
văn  viết  thang  dạng  M  :M,  cũng  là  thông  dụng. 

-  Quyển  sau  này  ( Quyển  hạ)  không  có  âm  chữ  để  giải  thích. 
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La  duyệt.  Ngược  lại  âm  dưới  là  duyệt  1Ẽ.  Tiếng  Phạm.  Xưa 
dịch  là  Thành  Vương  Xá,  ở  nước  Ma  Kiệt  Đà. 

IM  jỄẵ  Trướng  kỵ.  Ngược  lại  âm  trực  lương  ĩS  Bi.  Tự  Thư  cho  rằng: 
Đông  Quận  gọi  là  quỳ  lâu  nên  mỏi  đầu  gối  té  quỵ  xuống  đất  gọi  là 
Trướng,  quỳ  lâu.  Ngược  lại  âm  dưới  là  kỳ  ký  s  13.  Am  nghệ  cho  rằng: 
quỳ  lạy  mà  sau  đó  quỳ  lâu  quá  thành  ra  quy.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng: 
Chữ  viết  từ  bộ  túc  /Ế  thanh  kỵ 

Ễfi  ff|Quyên  phi.  Ngược  lại  âm  Ế  duyên  ?  Mao  Thi  Truyện  ghi 
rằng:  Quyên  là  loài  côn  trùng,  bò  lúc  nhúc,  giống  như  con  bọ  gậy,  cung 
quăng.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  Là  con  châu  châu  mới  sinh  ra  chưa 
có  cánh  ở  trong  giếng  nhỏ,  loài  côn  trùng  màu  đỏ. 

Nhuyễn  Động  ỊỈỉM  Sh-  Ngược  lại  âm  nhuận  doãn  IU  Theo  Khảo 
Thanh  cho  rằng:  Có  chân  gọi  là  trùng  M,  không  chân  gọi  là  nhuyễn  ỉlM. 
Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  Là  loài  ấu  trùng  nhỏ  nhít.  Chữ  viết  từ  bộ 
trùng  EÊỈ  thanh  nhuyễn  M.  Kinh  văn  viết  nhuyễn  Ề!  này  là  sai.  Thiên 
Thương  Hiệt  viết  ?  nhuyễn  này  cũng  đồng  nghĩa. 

Ương  số:  Ngược  lại  âm  ước  khương  ậilêế  Văn  kinh  viết  Ương 
^  thượng  thanh  là  chẳng  phải. 

!§  91  Báng  sàm:  Ngược  lại  âm  Bổ  lãng  ỶỄ/ê  Đổ  Dự  chú  giải  Tã 
Truyện  rằng:  Hủy  báng,  nói  xấu,  chê  bai.  Lại  nói  là  nguyền  rủa.  Giã 
Quỳ  chú  giải  sách  Quốc  Ngữ  rằng:  Chê  mà  nói  toát  ra  gọi  là  báng,  mà 
nói  tỉ  mỉ  sâu  sắc  gọi  là  phỉ .  Lại  gọi  là  đối  với  người  mà  nói  điều  xấu  ác. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  sĩ  hàm  .  Theo  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  Sàm  là 
lấy  lời  nói  hủy  nhục  người.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  Chữ  viết  từ  bộ 
ngôn  thanh  sàm  .  Âm  sàm  ngược  lại  âm  sĩ  hàm. 

_h§ỗ-  Thượng  cách.  Ngược  lại  âm  cổ  hạch  .  Theo  Văn  Tự  Tập  Lược 
ghi  rằng:  Cách  là  ngực  bên  trong.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  Chữ  viết 
từ  bộ  nhục,  thanh  cách,  âm  cách  là  âm  cách  .  Trong  Kinh  văn  viết  từ  bộ 
phụ  viết  chữ  cách  .  Chữ  cách  này  chẳng  phải  nghĩa  đây  dùng  vậy. 

íĩfi  Hữu  hiếp:  Ngược  lại  âm  hương  nghiệp  .  Sách  Thuyết  Văn 
ghi  rằng:  Hiếp  là  dưới  nách.  Chữ  viết  từ  bộ  nhục  thanh  hiệp,  âm  hiệp  là 
âm  hiệp,  hoặc  là  viết  hiệp  này,  từ  ba  bộ  lực. 

M  Du  siễm.  Ngược  lại  âm  du  chu  .  Sách  Trang  Tử  ghi  rằng:  Không 
chọn  lựa  phải  quấy  mà  nói  gọi  là  Du.  Khổng  An  Quốc  chú  giải  sách 
Thượng  Thư  rằng:  Chữ  du  cũng  giống  như  chữ  siễm  .  Kinh  văn  viết  Du 
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này  là  chẳng  phải.  Ngược  lại  âm  dưới  là  sĩ  nhiễm  .  Hà  Hưu  chú  giải 
Công  Dương  Truyện  rằng:  Siễm  là  nịnh  hót.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng: 
Nịn  hót  tâng  bốc.  Chữ  viết  từ  bộ  ngôn  thanh  siễm,  âm  siễm  ngược  lại 
âm  sĩ  chiêm.  Kinh  văn  viết  chữ  siễm  này,  chữ  siễm  này  là  văn  thông 
dụng  viết  lược  bớt  bộ  môn  vậy,  nghĩa  cũng  đồng  vậy. 

íìỉẺlẺVãng  nao:  Ngược  lại  âm  nô  ô  ặỵM.  Sách  Thuyết  Văn  ghi 
rằng:  nao  ịỀ  đó  là  cùng  nhau  làm  trò  cười,  vui  đùa  bỡn  cợt,  hoặc  là  viết 
chữ  nao  Wi  này. 

Bệ  lệ  đa:  Ngược  lại  âm  trên  là  bồ  bế  HẼ].  Ngược  lại  âm 
dưới  là  lễ  đế  tiếng  Phạn.  Tên  của  loài  ngã  quỉ. 

5^5  Lịch  thạch:  Ngược  lại  âm  lữ  đích  SỂ^J.  Sách  Thuyết  Văn  ghi 
rằng:  Lịch  là  đá  vụn,  sách  Tự  Thư  viết  liệu  này. 

Uyển  diên:  Ngược  lại  âm  ư  viển  IRìẳ,  âm  dưới  là  diên  ỈỄ . 
Trong  kinh  văn  dùng  sai  lầm  chữ,  chữ  chánh  thể  tâm  bộ  thảo  viết 
thành  chữ  uyển  diên  ỹÈỈẼ.  Nghĩa  là  loại  áo  dài  mặc  vào  để  ca  múa. 

ỉỉkĩẾ  Chu  ky:  Ngược  lại  âm  cư  cân  M/Jt.  Khổng  An  Quốc  chú  giải 
sách  Thượng  Thư  rằng:  là  loại  hạt  châu  ngọc  không  được  tròn,  hạt  châu 
méo.  Sách  Tự  Thư  cho  rằng:  hạt  châu  nhỏ.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
hạt  châu  không  được  tròn.  Chữ  viết  từ  bộ  ngọc  5  thanh  ky  iH. 

Chi  thái:  Ngược  lại  âm  tha  đại  fdỉíS.  Vương  Dật  chú  giải 
sách  Sở  Từ  rằng:  tư  thái  phong  cách.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  là 
thường  nắm  giữ  ý  không  sửa  đổi,  cũng  biết  chữ  thái  này. 

Thê  bệ:  Ngược  lại  âm  thể  đê  iẫỊễ.  Tỳ  Thương  cho  rằng: 
là  nấc  thang  đi  lên  lầu.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  bậc  thềm  bằng  gỗ. 
Chữ  viết  từ  bộ  mộc  t|v,  thanh  đệ  lê.  Ngược  lại  âm  dưới  là  tỳ  lễ  ÌĩatM. 
Trịnh  chúng  chú  giải  Chu  Lễ  rằng:  là  tấm  thảm  trải  dưới  bậc  thềm.  Sách 
Thuyết  Văn  viết  bệ  này. 

íi®  Bì  cực:  Ngược  lại  âm  bị  bì  ậj£|®.  Giã  Quì  chú  giải  sách  Quốc 
ngữ  rằng:  bì  'ỈỀ.  là  lao  nhọc.  Thiên  Thương  Hiệt  ghi  rằng:  “biếng  nhác. 
Kinh  văn  viết  bãi  n  là  thôi  nghỉ  là  mượn  dùng.  Người  xưa  cho  rằng  là 
chất  phác,  quê  kệch. 


KINH  A-CÁC  PHẬT  QUÔC 
QUYỂN  HẠ 


/IÌẽ  Thị  giá:  Ngược  lại  âm  ngôn  kiện  g#.  Thiên  Thương  Hiệt 
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ghi  rằng:  đón  tiếp,  nghinh  giá.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  chữ  viết  từ  bộ 
xước,  thanh  ngôn  w.  Âm  xước  ngược  lại  âm  sửu  lược. 

ÍỄDIỈIÌ  Để-di-la:  Ngược  lại  âm  trên  là  đế  hề  'm'11,  tiếng  Phạn. 
Tên  của  loài  cây  chiên  đàn. 


KINH  ĐẠI  THỪA  THẬP  PHÁP 

Huệ  Lâm  soạn. 

ậọrcn  Ỷ  ngữ  :  Ngược  lại  âm  khi  kỹ  Theo  chữ  ỷ  ngữ  nghĩa 
là  lời  nói  hoa  mỹ  thêu  dệt  ca  ngợi  tán  thán  quá  mức,  thật  sự  không  có 
thật. 

Lê  lâu:  Ngược  lại  âm  lực  hề  ý]M.  Nghĩa  là  dụng  cụ  cày 
ruộng  tức  là  lưỡi  cày.  Ngược  lại  âm  dưới  là  Lỗ  Hầu  HKlặĩ.  Bì  Thương  cho 
rằng:  lâu  là  duỗi  thẳng  ra.  Người  xưa  cho  rằng:  kéo  ra  mà  được  thẳng, 
dưới  là  loại  dụng  cụ.  Nay  đều  dùng  trâu  bò  mà  kép.  Sách  Thuyết  Văn 
ghi  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  lỗi  thanh  lâu  ®,  âm  lâu  ngược  lại  âm  lực  đối 

âm  vãn  Wí  là  âm  vãn  0&. 

iĩ^Trữ  tích  :  Ngược  lại  âm  trắc  lữ  l^s.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  trữ  i !t  cũng  giống  như  chữ  tích  ffi,  nghĩa  là  tích  tụ,  gom  lại  chứa 
nhóm,  chữ  viết  từ  bộ  bối  M  thanh  trữ  '  j \ 

/ÍT!  Sàng  tháp:  Ngược  lại  âm  trạng  trang  ?.  Sách  Thuyết  Văn 
ghi  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  tường  đến  bộ  mộc,  âm  tường,  ngược  lại  âm 
tương  dương.  Ngược  lại  âm  dưới  là  tham  đáp.  Giải  thích  tên  gọi  là  sàng, 
là  cái  giường  hẹp  mà  dài.  Gọi  là  tháp  theo  sách  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ 
mộc  thanh  tháp. 

tìũiẵ  Gia  áp  :  Ngược  lại  âm  lưu  giáp  Sách  Tự  Thư  cho  rằng:  Áp 
là  tối  tăm  chật  hẹp.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  cũng  viết  chữ  áp. 

MÍT  Qua  đã  :  Ngược  lại  âm  trắc  qua  l^m.  Nghĩa  là  trên  vai,  đầu 
gối,  đánh  qua  đánh  lại.  Theo  Khảo  Thanh  cho  rằng:  là  đánh  xưa  nay  chữ 
đúng  viết  tâm  bộ  mộc,  thanh  quá. 

HiílQlÌ  Phú-già-la:  Tiếng  Phạn.  Đây  dịch  là  số  thủ  thú.  Sô"  nghĩa 
là  trong  ba  cõi  qua  lại,  hoặc  dịch  là  :  Bổ-đặc-ca-la. 

Văn  manh  :  Ngược  lại  âm  khuất  phân,  âm  dưới  là  mạch 
canh.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  chữ  viết  tâm  bộ  trùng  thanh  manh. 
Kinh  văn  viết  manh  này  là  chẳng  phải  âm  trùng  là  âm  côn. 

Mãng  xà  :  Ngược  lại  âm  trên  là  mạc  thắng.  Sách  Nhĩ  Nhã 
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cho  rằng:  là  vua  rắn.  Quách  Phác  chú  giải  rằng:  Trong  loài  rắn  lớn  nhất 
gọi  là  mãng  xà.  Kinh  văn  viết  võng  xà  là  chẳng  phải. 

KINH  PHỔ  MÔN  PHẨM 

Huyền  ứng 

/ỆM  Phổ  đầu:  Âm  trên  phổ,  chữ  phổ  trên  từ  bộ  bổ  đến  bộ  thủy, 
đến  bộ  thốn.  Phổ  đầu  đó  xưa  dịch  là  chất  phác  không  dịu  dàng.  Tức  là 
tên  của  Bồ  tát  Văn  Thù. 

ức  hài:  Ngược  lại  âm  cải  hài  3 Danh  pháp  số. 

Ngạnh  quỷ  :  Ngược  lại  âm  ngũ  cánh  EĨE.  Sách  Tự  Thư  cho  rằng: 
tiên  là  roi  bằng  da  dùng  để  hình  phạt  trong  nhà  lao.  Theo  Khảo  Thanh 
cho  rằng:  chắc  chắn  kiên  cố.  Lại  có  viết  ngạnh  5M  là  cứng  rắn.  Văn 
thông  dụng  thường  hay  dùng.  Theo  Văn  Tự  Tập  Lược  rằng:  chữ  viết 
noãn  ỷụ  viết  thành  chữ  noãn.  Chữ  dưới  là  quỷ  chuẩn.  Nghĩa  kinh  hợp  là 
chữ  cương  fẸỊ.  Âm  nghĩa  xưa  là  hồ  lãng  ẺẼ/ẽ,  e  rằng  không  phải,  không 
thành  chữ,  các  chữ  trong  sách  đều  không  có  chữ  này.  Chưa  rõ  chữ  này 
xuất  phát  nơi  sách  nào.  vả  lại  văn  bổn  còn  tồn  tại  về  sau  nên  xét  lại. 

ì®#  Mãn  phao:  Âm  trên  là  chữ  mãn  /p|,  từ  bộ  cũng  đến  bộ  lưỡng 
M,  cũng  là  âm  mãn  ìiHi  đến  bộ  thủy  khi  dùng  chữ.  Ngược  lại  âm  dưới  là 
phổ  bao  E3  c3.  Đây  tức  là  bàng  quang  trong  bụng  là  dụng  cụ  chứa  nước, 
phao  niệu,  tức  là  bàng  quang  (bọng  đái),  nay  gọi  là  túi  chứa  hơi  là  vậy. 
Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  bàng  quang  (tức  là  niệu  phao  lậ)  chữ  viết  từ 
bộ  nhục  1^1  phù  ^  thanh  tĩnh  íỂi . 


KINH  PHẬT  THUYẾT  BÀO  THAI 

Huệ  Lâm  soạn. 

Bào  Thai:  Âm  trên  là  bao  c3.  Tư  Mã  Bưu  chú  giải  sách  Trang  Tử 
rằng:  Bào  là  cái  áo  bọc  đức  con  trong  bụng  phệ  xuống.  Sách  Hán  Thư 
giải  thích  rằng:  đồng  bào  nghĩa  là  cùng  một  bọc  sinh  ra,  ruột  thịt,  gọi  là 
bào,  tức  là  thân  thích  anh  em  một  nhà.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  sinh 
đứa  con  ra  ở  bao  gói  lại.  Chữ  viết  từ  bộ  nhục  1^1  thanh  bao  c3.  Ngược  lại 
âm  dưới  là  tha  lai  iitỉĩíc  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  thai  |p  là  cái  bào  thai. 
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Quảng  Nhã  cho  rằng:  người  phụ  nữ  mang  thai  ba  tháng.  Chữ  viết  từ  bộ 
nhục  1^1  thanh  đài  . 

!ẫ/^'  Ê  sa:  Ngược  lại  âm  y  ký  Tiếng  Phạm.  Đây  dịch  không 

đúng. 

Nhãn  đồng  tử  mPỄBP:  Ngược  lại  âm  động  đông  Bì  Thương 
cho  rằng:  hạt  châu  của  con  mắt  gọi  là  đồng  IỄ.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  hạt 
châu  của  con  mắt  gọi  là  con  ngươi.  Văn  thường  dùng  gọi  là  mục  đồng  là 
con  mắt  của  người.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  giải  thích  còn  thiếu. 

Thành  phôi:  Ngược  lại  âm  phối  mai  IE$Ì.  Sách  Thuyết  Văn 
cho  rằng:  người  phụ  nữ  mang  thai  một  tháng  gọi  là  phôi.  Chữ  viết  từ  bộ 
nhục,  bộ  bất  thanh  tĩnh  íỂi . 

Táo  ngưu  khí  ?  :  Ngược  lại  âm  trên  là  tang  đáo  Hĩy.  Sách 
Chu  Dịch  ghi  rằng:  lửa  chính  là  từ  nơi  táo  ỷj|.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng: 
táo  là  là  m  cho  khô  ráo.  Chữ  viết  tâm  bộ  hỏa  'M.  thanh  táo  m.  Âm  táo 
đồng  với  âm  trên.  Ngược  lại  âm  dưới  là  phân  gian  5}fp].  Văn  thường 
dùng  viết  từ  bộ  khí  m.  Sách  Thuyết  Văn  viết  phân  khí  ?lil  là  trừ  bỏ  đi, 
quét  bỏ  đi  phân  dơ.  Theo  Vận  Anh  Tập  cho  rằng:  phân  cũng  là  uế  dơ 
uế,  hoặc  là  viết  hai  chữ  khí  tượng  hình.  Trong  kinh  văn  viết  từ  bộ  thổ  Ì 
viết  thành  chữ  này  không  thành  chữ. 

Lưỡng  tân:  Ngược  lại  âm  tần  mân  ịỊ>I/S,  theo  Vận  Thuyên 
Tập  cho  rằng:  tân  K  là  cẳng  từ  chân  đến  đầu  gối.  Sách  Thuyết  Văn  ghi 
rằng:  là  xương  đầu  gối.  Chữ  viết  dùng  là  từ  bộ  cốt  #  viết  thành  chữ  tân 
Ht,  chữ  hình  thanh. 

ịễỉlÊ  Thụ  cai:  Ngược  lại  âm  cổ  lai  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng: 
cai  là  rễ  cây.  Quách  Phác  cho  rằng:  tục  dùng  là  rễ  cây  hẹ  gọi  là  cai  líf. 
Phương  Ngôn  cho  rằng:  Đông  Tề  gọi  rễ  cây  là  cai  Sách  Thuyết  Văn 
ghi  rằng:  rễ  cỏ.  Chữ  viết  từ  bộ  thảo  lặt  thanh  cai 

ÍIÍỄKlicThọ  cô  đầu:  Ngược  lại  âm  cổ  hồ  Sách  Thuyết  Văn 
ghi  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  giác  đến  bộ  qua  m,  âm  qua  là  ngược  lại  âm 
quả  hoa  SỆ. 

SỄÍSTáo  nhiễu:  Ngược  lại  âm  tảo  đáo  Ip-ĩy.  Trịnh  Huyền  chú  giải 
sách  Luận  ngữ  rằng:  không  an  tịnh.  Sách  ích  Pháp  cho  rằng:  trong  lòng 
người  dân  hay  biến  động  gọi  là  táo  E#.  Ngọc  Thiên  cho  rằng:  táo  là 
động.  Theo  sách  Thuyết  Văn  viết  chữ  táo  ỈỀ  này  cũng  đồng  nghĩa. 

iPỵÉÍĐoạn  sư:  Ngược  lại  âm  đoan  loạn  ẺmắL  Khổng  An  Quốc  chú 
giải.  Sách  Thượng  Thư  rằng:  đoạn  là  rèn  luyện  loại  binh  khí  như  cây 
mâu,  cây  giáo.  Trịnh  Chúng  chú  giải  sách  Lỗ  Ký  rằng:  là  rèn,  đập,  nện. 
Thiên  Thương  Hiệt  cho  rằng:  đẩy  ra  đánh.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng: 


sổ  2128  -  NHẤT  THIẾT  ÂM  NGHĨA  KINH,  Quyển  16 


667 


lò  đúc  kim  loại  nhỏ.  Chữ  viết  từ  bộ  kim  Ế  thanh  đoạn  0pỵ. 

iẾ  iS:  Bị  nang:  Ngược  lại  âm  trên  là  bài  bái  Sách  Thuyết 
Văn  ghi  rằng:  dụng  cụ  thổi  lửa  hoặc  là  viết  từ  bộ  vi  viết  thành  chữ  bị. 
Cũng  viết  chữ  nang  đều  đồng  với  âm  trên,  đồng  cũng  gọi  là  chữ  nang. 
Sách  Tự  Thư  giải  thích  rằng:  là  cái  túi  không  có  đáy  chữ  chuyển  chú, 
âm  nang  là  âm  thác.  Ngược  lại  âm  dưới  là  nặc  lang. 

Ẽị5ỏ!i!  Hoặc  phiêu:  Ngược  lại  âm  thất  miễu  ỊZ50^\  Sách  Thuyết  Văn 
ghi  rằng:  tấm  lụa  màu  trắng  xanh.  Chữ  viết  từ  bộ  mịch  thanh  phiêu. 

ỳũfầ  Như  diêu:  Âm  diêu  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  diêu  là  lò 
gốm,  lò  nung  ngói,  gạch.  Chữ  viết  từ  bộ  huyệt  đến  bộ  diêu,  hoặc  là  viết 
đào  cùng  đồng  nghĩa. 

Ễll/P  Quát  trị:  Ngược  lại  âm  quan  hoạt  ỊH/ivăn  thường  hay  dùng, 
chuyên  dùng  đã  lâu.  Nên  viết  lược.  Sách  Triện  Thư  viết  đúng  là  quát 
này.  Từ  bộ  quát  viết  thành  chữ  quát;  Trịnh  Huyền  chú  giải  Lễ  Ký  rằng: 
quát  là  mài.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  là  mài  giảm  bớt,  mài  lưỡi  kiếm,  trừ 
bỏ  đi  vật  xấu  ác.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  gọt  cạo  bỏ  đi,  cắt  bỏ  đi  vết 
thương  phần  thịt  thối  nát.  Chữ  viết  từ  bộ  đao  thanh  quát  chi,  âm  quát. 
Ngược  lại  âm  hoàn  quát,  cùng  với  âm  trì.  Ngược  lại  âm  tư  đài.  Theo 
Khảo  Thanh  cho  rằng:  trị  lý  nghĩa  sửa  đổi  sắp  xếp  lại,  tu  sửa  bồi  đắp 
thêm  vào.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  thủy  thanh  đài. 

Qiaj  ma;  Ngựợc  lại  âm  khách  giai  Theo  Khảo  Thanh 

cho  rằng:  ma  là  lau  chùi,  chữ  viết  tâm  bộ  thủ. 

Uông  tín:  Ngược  lại  âm  trên  là  uổng  vương  £E3Ĩ.  Sách 
Thuyết  Văn  cho  rằng:  cái  cẳng  bị  cong,  tức  là  thọt  chân.  Chữ  từ  tượng 
là  vưu  yển.  Hình  là  khúc  chi.  Văn  cổ  viết  uông  này.  Nay  các  sách  viết 
tĩnh  lược.  Ngược  lại  âm  dưới  là  tẩy  tế.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  tơ 
lụa  mịn,  chữ  viết  từ  bộ  mịch,  thanh  tín,  âm  mịch  là  âm  mịch.  Âm  tín  là 
âm  tín. 

Í®IÉ  Bá  kiển:  Ngược  lại  âm  trên  là  ba  ngã  Giã  Quỳ  chú 

giải  sách  Quốc  ngữ  rằng:  bá  là  đi  không  có  ngay  ngắn,  là  bị  thọt  chân. 
Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  túc,  bì  thanh  tĩnh.  Ngược  lại 
âm  dưới  là  tiệp  yển.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  kiển  cũng  giống 
như  chữ  bá.  Nghĩa  là  bị  què  chân,  chữ  viết  từ  bộ  túc  đến  bộ  kiển  thanh 
tĩnh. 

§H  Ngốc  lâu:  Âm  lậu  H.  Theo  Khảo  Thanh  cho  rằng  bệnh  ung 
thư  gọi  là  lậu,  lâu  ngày  không  giảm  gọi  là  thư,  ung  thư.  Chữ  viết  từ  bộ 
tật  thanh  lâu. 

ỄỈE  Thiệt  thỉ:  Ngược  lại  âm  trên  là  thiện  nhiệt  |Ị||^.  Sách  Thuyết 
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Văn  ghi  rằng:  lưỡi  trong  miệng  cho  nên  nói :  chữ  viết  tâm  bộ  thiên  đến 
bộ  khẩu  thanh  thiên  diệt,  thành  ra  chữ  thiệt.  Ngược  lại  âm  dưới  là  thực 
nhĩ,  văn  thường  hay  dùng.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  thỉ  đó  là  lấy  lưỡi 
mà  liếm  lấy  vật:  chữ  viết  từ  bộ  thiệt,  thanh  thị  viết  đúng  là  dị,  kinh  văn 
viết  từ  bộ  khẩu,  viết  thành  chữ  thị  này  là  chẳng  phải.  Theo  Khảo  Thanh 
cho  rằng:  hoặc  viết  thỉ  năm  thể  chữ  này  đều  là  chữ  cổ,  rút  ra  theo  các 
sử  sách  thư  tịch. 

MÌỈẾ  Khái  nghịch:  Ngược  lại  âm  khai  ái  Hễ.  Bát  Nhã  cho  rằng: 
Khái  là  hắc  hơi,  ho,  chữ  viết  từ  bộ  khiếm,  thanh  cai.  Trong  kinh  văn  viết 
từ  bộ  khẩu  viết  thành  khái  cũng  thông  dụng  thường  hay  dùng. 

■Hỉ®  Si  hạng:  Ngược  lại  âm  trên  là  sĩ  trì  Ẹl,'Í\F.  Văn  thường  hay 
dùng.  Chữ  viết  từ  bộ  tâm  viết  thành  chữ  si.  Theo  Khảo  Thanh  cho  rằng: 
thằng  bé  con  ngu  ngốc,  hoặc  viết  từ  bộ  kiến  viết  hạng,  lại  cũng  viết 
hạng.  Tục  dùng  âm  trách  giáng  e  rằng  chẳng  phải. 

'tâỂễ  Vưu  giáng:  Âm  trên  là  VƯU  ýù,  âm  dưới  là  giáng  PẾ.  cố  Dã 
Vương  cho  rằng:  bệnh  trúng  phong,  cũng  gọi  là  thịt  thừa,  tức  là  nốt  ruồi. 
Chữ  VƯU  cũng  có  nghĩa  là  khỏi  bệnh,  hay  là  nốt  ruồi  nổi  to  lên. 

DMl  Lô  trướng:  Ngược  lại  âm  trên  là  lữ  trư  s^i.  Theo  sách  Khảo 
Thanh  cho  rằng:  da  ngoài  trình  bày,  phô  bày  ra,  người  trên  dùng  lời 
truyền  xuống  kẻ  dưới.  Giải  thích  tên  gọi  là  phúc  là  cái  bụng  trước  gọi  là 
lô.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  nhục  thanh  lô.  Ngược  lại 
âm  dưới  là  trương  lượng.  Theo  Tả  Truyện  ghi  rằng:  bụng  đầy  hơi  nên 
trướng  lên,  chữ  viết  từ  bộ  nhục,  chữ  hình  thanh. 

Bàng  si:  Ngược  lại  âm  bạch  manh  âW.  Cô"  Dã  Vương  cho 
rằng:  bàng  là  đánh  bằng  roi.  Sách  Tự  Thư  cho  rằng:  là  đánh.  Sách 
Thuyết  Văn  viết  tâm  bộ  thủ  thanh  bàng.  Ngược  lại  âm  dưới  là  sĩ  trì. 
Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  si  cũng  là  đánh  bằng  roi  chữ  viết  từ  bộ  trúc, 
thanh  đài. 

Khảo  lược  sách  Tự  Thư  cho  rằng:  tra  khảo  đánh  đập.  Chữ 
viết  từ  bộ  thủ  thanh  lược  tĩnh.  Sách  Phương  Ngôn  cho  rằng:  âm  lược 
cũng  là  thông  dụng. 
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QUYỂN  THỮỢNG 

Khác  cung:  Văn  cổ  viết  khác  cũng  đồng.  Ngược  lại  âm  khổ 
các.  Sách  Thượng  Thư  cho  rằng:  khác  là  thành  kính  và  cẩn  thận  nơi 
thiên  mạng.  Khổng  An  Quốc  cho  rằng:  Khác  là  rất  cung  kính. 

^ỊẼỊỈỆI  Tương  đường:  Âm  mượn.  Ngược  lại  âm  văn  canh.  Chữ  viết 
đúng  nghi  là  bốn  chữ  tượng  hình  cũng  đồng.  Ngược  lại  âm  văn  hoành. 
Gọi  là  va  chạm  với  nhau,  xúc  chạm. 

'l'Ếfifé  Điềm  đạm:  Ngược  lại  âm  đồ  bồn  ÍẾM.  Sách  Phương  Ngôn 
cho  rằng:  điền  là  an  tịnh,  âm  dưới  viết  đúng  nghi  tắc  là  đạm.  Ngược  lại 
âm  đồ  lam.  Sách  Hán  Thư  cho  rằng:  gọi  là  an  tịnh.  Kinh  văn  viết  từ  bộ 
tâm  viết  thành  chữ  đạm.  Ngược  lại  âm  đồ  cam.  Nghĩa  là  trong  lòng  lo 
buồn,  giống  như  đạm  ưu  lo  lắng,  chữ  đoạn  này  chẳng  phải  nghĩa  đây 
dùng. 

ÉIỆt  Bạch  trước:  lại  viết  ba  chữ  tượng  hình  cũng  đồng.  Ngược  lại 
âm  bích  mãnh.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  trắng  sạch  rõ  ràng. 

iũiĩ  ức  khái:  văn  cổ  viết  hai  chữ  khái  tượng  hình.  Nay  viết  chữ 
khái  này  cũng  đồng.  Ngược  lại  âm  cổ  tài.  Gọi  là  danh  sô",  phong  tục 
thông  gọi  là  mười  ức  là  triệu,  mười  triệu  là  kinh,  mười  kinh  gọi  là  khái, 
giông  như  con  sô"  lớn. 

ệặpễi  Bái  yết:  Ngược  lại  âm  ư  hiết  ĨRỀk.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng: 
yết  là  thỉnh  cầu,  cũng  gọi  là  cáo  bạch. 

Chu  trương:  Lại  viết  chữ  lưu  IU  cũng  đồng.  Ngược  lại  âm 
trắc  lưu.  Ngược  lại  âm  dưới  là  tri  lương.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  Chu 
trương  là  lừa  dôi,  đánh  lừa.  Quách  Phác  cho  rằng:  Chu  trương  là  huyễn 
hoặc,  mê  hoặc,  khinh  khi,  lừa  dối  người.  Kinh  văn  viết  chu.  Ngược  lại 
âm  chi  nhu,  chu  nhu  là  người  lùn  thấp  bé. 

^lÌKhai  sĩ:  Tiếng  Phạn,  là  vị  Bồ  tát  dùng  pháp  khai  đạo  cho  kẻ 
học  đạo  cho  nên  gọi  là  khai  sĩ. 

/ẸM  Đàm  nhiên:  Ngược  lại  âm  đồ  dam  'OẾIÌt.  Đàm  là  đầm  nước 
sâu.  Người  nước  Sở  gọi  là  vực  sâu  là  đàm,  chữ  viết  nghi  là  đâ"m,  ngược 
lại  âm  đồ  lãm,  chữ  đảm  nghĩa  là  an  tịnh  vậy. 

Trần  ai:  Ngược  lại  âm  ô  lai  JH5|5.  Thiên  Thương  Hiệt  cho 
rằng:  ai  đó  là  gió  cuống  lốc  bây  bụi  trần  lên. 
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KINH  VĂN-THỪ-SƯ-LỢl  phật  độ  nghiêm  tịnh 

QUYỂN  HẠ 

Giao  phu:  Lại  viết  phụ  cũng  đồng.  Ngược  lại  âm  phủ  vu. 
Tam  Thương  cho  rằng:  là  cái  mu  bàn  chân,  trên  gọi  là  giao  đó  nghĩa  là 
ngồi  chéo  chân.  Trong  kinh  văn  phần  nhiều  viết  cộng  thêm  phu,  Sơn 
đông  gọi  là  giáp  mu  bàn  chân.  Trong  kinh  văn  viết  từ  bộ  viết  giao  này 
chẳng  phải  nghĩa  đây  dùng. 

ẫl/if  Chí  thấu:  Ngược  lại  âm  thả  đậu  ỄE.  Quảng  Nhã  cho  rằng: 
rất  may  đến  kịp,  cũng  gọi  là  cạnh  tranh  tiến  tới. 

ÌSiLl  Cảnh  tắc:  Ngược  lại  âm  ky  ảnh  HỄL  Theo  Mao  Thi  Truyện 
cho  rằng:  cảnh  sắc  màu  xanh  biết,  gọi  là  phúc  cảnh.  Theo  truyện  cho 
rằng:  cảnh  lớn,  to  lớn  vĩ  đại,  pháp  tắc. 

KINH  ĐẠI  THÁNH  VĂN  THÙ  PHẬT  SÁT  CÔNG  ĐỨC 

Huệ  Lâm  soạn. 

QUYỂN  THƯỢNG 

nm  Môn  khổn:  Ngược  lại  âm  khôn  ổn  iỆf!È.  Trịnh  Huyền  chú 
giải  sách  Lễ  ký  rằng:  cửa  có  giới  hạn,  chữ  hình  thanh. 

Tật  đố:  Ngược  lại  âm  đô  cô"  Vương  Dật  chú  giải  sách 
Sở  Từ  rằng:  hại  người  hiền  gọi  là  tật.  Hại  sắc  gọi  là  đô".  Sách  Thuyết 
Văn  viết  đều  từ  bộ  nữ  thanh  tật  hộ,  cũng  có  viết  tâm  chữ  hậu  viết  thành 
chữ  đô"  này  là  chẳng  phải. 

Khỏa  giả:  Ngược  lại  âm  hoa  ngõa  Ìp]iL.  Mượn  âm  để  dùng, 
vô"n  là  âm  lỗ  quả.  Cô"  Dã  Vương  giải  thích  rằng:  cởi  áo  để  lộ  thân  trần 
truồng  ra  ngoài.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  thanh  quả,  hoặc  viết  từ  bộ 
nhơn  viết  thành  chữ  khỏa,  hoặc  viết  tâm  bộ  thân  viết  thành  chữ  khỏa 
đều  đồng  nghĩa. 

Trừng  túy:  Ngược  lại  âm  trường  lăng  MIỊii.  Sách  Thuyết  Văn 
ghi  rằng:  trừng  là  lóng  trong.  Ngược  lại  âm  dưới  là  tuy  thúy.  Theo  Khảo 
Thanh  cho  rằng:  nhìn  thẳng  đúng.  Ngọc  Thiên  cho  rằng:  nhìn  một  cách 
trong  sáng,  hòa  nhã  dịu  dàng.  Xưa  nay  chữ  đúng  viết  tâm  bộ  mục,  túy, 
thanh  tĩnh.  Âm  túy  là  âm  y.  Từ  âm  viết  âm  túy.  Ngược  lại  âm  thiên 
miệt. 

1141^  Châm  chước:  Ngược  lại  âm  chấp  nhận.  Ngược  lại  âm  dưới  là 
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chương  nhược,  nghĩa  là  rót  rượu. 

Mítt  Phi  hoạn:  Ngược  lại  âm  hoàn  mạn.  Chí  Đỗ  chú  giải  Tả 
Truyện  rằng:  hoạn  là  mặc  áo  giáp  vào.  Chữ  hoạn  sách  Thuyết  Văn  viết 
tâm  bộ  thủ  thanh  hoàn. 

ìẫíihThấu  triệt  Ngược  lại  âm  thâu  hậu.  Theo  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  chữ  viết  từ  bộ  tẩu  viết  thành  chữ  thấu.  Ngược  lại  âm  dưới  là  sĩ  liệt. 
Giã  Quỳ  chú  giải  sách  Quốc  ngữ  rằng:  triệt  là  sáng  suốt.  Sách  Thuyết 
Văn  ghi  rằng:  triệt  là  thông  suốt,  chữ  viết  tâm  bộ  xước,  ngược  lại  âm 
sửu  lịch,  từ  bộ  triệt  âm  triệt  đồng  với  âm  trên. 

m  ỆX  Khánh  khái:  Ngược  lại  âm  khinh  dĩnh.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  chữ  khánh  cũng  giống  chữ  khái.  Chữ  viết  từ  bộ  ngôn  thanh  khánh. 
Ngược  lại  âm  khổ  giác.  Ngược  lại  âm  dưới  là  khổ  ái.  Sách  Bát  Nhã  cho 
rằng:  bệnh  ho,  hắc  hơi. 

ÌMÍP5  Biến  môn:  Ngược  lại  âm  bác  kiến.  Sách  Tự  Thư  cho  rằng: 
biến  là  quanh  một  vòng.  Ngược  lại  âm  dưới  là  mạc  bôn.  Theo  Mao  Thi 
truyện  cho  rằng:  môn  là  nắm  giữ.  Theo  Thanh  Loại  cho  rằng:  môn  là  sờ 
mó.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  thủ  thanh  môn. 

PẼBổở  Hiểm  bị  Ngược  lại  âm  bỉ  ký  MrJ\  Thiên  Thương  Hiệt  cho 
rằng:  bỉ  là  nói  lời  nịnh  hót,  tâng  bốc,  lừa  dối.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  biện  luận,  nịnh  hót,  hùa  theo. 


KINH  ĐẠI  THÁNH  VĂN  THỪ  PHẬT  SÁT  CÔNG  ĐỨC 
QUYỂN  TRUNG 

Chiêm  lận:  Ngược  lại  âm  trên  là  chi  diêm  Ngược  lại 
âm  dưới  là  lân  chấn.  Khổng  An  Quốc  chú  giải  sách  Thượng  Thư  rằng: 
lận  là  tiếc.  Sách  Phương  Ngôn  ghi  rằng:  bọn  các  ông  là  sâu  mọc  loài  cỏ 
dại  trong  nước  thàm  mà  không  tâm  thí  cho  dân  gọi  là  lận.  Quách  Phác 
chú  giải  rằng:  keo  kiệt  phần  nhiều  là  tiếc  của.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ 
bộ  khẩu  thanh  văn.  Trong  kinh  viết  từ  bộ  tâm  viết  thành  lận  cũng  thông 
dụng.  Văn  cổ  viết  từ  bộ  văn  viết  thành  chữ  lận. 

ỈỆẾậil  Chuẩn  thắng:  Ngược  lại  âm  trên  là  giai  duẫn  í±fT  Trịnh 
Huyền  chú  giải  sách  Lễ  Ký  rằng:  chuẩn  cũng  như  là  bình  là  cân  bằng: 
Quảng  Nhã  cho  rằng:  quân  đều.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  bằng  cân 
bằng.  Chữ  viết  từ  bộ  thủy  thanh  chuẩn.  Văn  thông  dụng  viết  từ  bộ  truy 
viết  thành  chữ  chuẩn  này  là  chẳng  phải.  Ngược  lại  âm  dưới  là  thực 
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dăng,  ở  đời  vốn  cho  rằng:  khi  gần  gũi  thân  cận  nhưng  cũng  phải  có  sợi 
dây  chuẩn  mực  là  m  cự  ly  đo.  Tống  Trung  cho  rằng:  là  tôi  thần  của  vua 
Thuấn.  Sách  Thượng  Thư  cho  rằng:  sợi  dây  quấn  lấy  để  ngăn  ngừa  sai 
lầm  lừa  dối,  phong  cách  của  người,  chẳng  phải  tâm  của  người  theo  Sư 
sai  lầm  sao?  Lại  gọi  là  sợ  dây  theo  cây  mà  chẳng  thẳng  chính  là  người 
quân  tử,  rèn  luyện  mà  trở  thành  thánh  nhơn.  Theo  chữ  thắng  đó  là  lấy 
sợi  dây  để  đo  cân  bằng,  thẳng.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  sợi  dây  làm 
hàng  rào  ngăn  chặn,  cẩn  thận.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  sợi  dây  to, 
chữ  viết  từ  bộ  mịch  đến  bộ  mãnh  thanh  tĩnh. 

Ể!Ễ?L'  Quý  sĩ:  Ngược  lại  âm  trên  là  quỹ  vị  ỆMÍL  Đỗ  Dự  chú  giải 
Tả  Truyện  rằng:  tàm  quý,  là  hổ  thẹn.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  quý  cũng 
giông  như  chữ  sĩ,  nghĩa  là  xấu  hổ.  Sách  Thuyết  Văn  cũng  đồng  với  Tả 
Truyện  rằng:  chữ  viết  tâm  bộ  nữ  thanh  quỷ,  hoặc  là  viết  từ  bộ  tâm,  viết 
thành  chữ  quý  cũng  thông  dụng.  Ngược  lại  âm  dưới  là  si  lý.  Sách  Tự 
Thư  cho  rằng:  sĩ  mắc  cỡ.  Theo  Khảo  Thanh  cho  rằng:  xấu  hổ  tâm  hẹn. 
Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  nhục  nhã.  Chữ  viết  từ  bộ  tâm  thanh  nhĩ, 
cũng  có  viết  từ  bộ  chỉ,  viết  thành  chữ  sĩ  văn  thông  dụng  cho  rằng  không 
đúng  thể. 

MỸĨ  Chùy  đả:  Ngược  lại  âm  truy  hoa.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
chùy  là  lấy  cây  gậy  đánh,  chữ  viết  từ  bộ  thủ  thanh  thùy. 

ỆM1H  Khinh  miệt:  Ngược  lại  âm  miên  kiết  ISIn  Theo  Mao  Thi 
Truyện  cho  rằng:  chữ  miệt  cũng  giống  như  chữ  khinh.  Giã  Quỳ  chú  giải 
sách  Quốc  ngữ  rằng:  trừ  bỏ  đi.  Lại  gọi  là  diệt,  sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  khinh  dễ,  xem  thường,  coi  nhẹ.  Chữ  viết  từ  bộ  tâm,  thanh  miệt. 

Tốt-đỗ-ba:  Ngược  lại  âm  tôn  cốt  Phạn  ngữ.  Thời 
Đường  nói  rằng:  chỗ  hiển  ra  cao  tột,  cũng  gọi  là  phương  phần,  tức  là  nơi 
an  trí  Xá  lợi.  Hoặc  gọi  là  tháp  bà  ỉoil,  hoặc  gọi  là  thâu  bà  Cũng 
gọi  là  tô  thâu  bà  đều  sai,  nói  lược  vậy. 

Ỷil^ítlOỉSi  Bổ-đặc-già-la:  tiếng  Phạn.  Đời  Đường  gọi  là  số  thủ  thú 
tức  là  pháp  số. 

íỉễẩầ  Tổng  cứ:  Ngược  lại  âm  cư  ngự  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả 
Truyện  rằng:  cứ  là  gấp  rút,  vội  vàng,  mau  chóng.  Cũng  gọi  là  khốn  khổ, 
bức  bách,  là  m  khôn  khổ.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ 
xước,  thanh  cứ  âm  cứ  là  âm  cự,  âm  quẩn,  ngược  lại  âm  quân  vẫn. 

Thiên  dịch:  Ngược  lại  âm  thất  tiên  'tTÍlll.  Mao  Thi  Truyện 
cho  rằng:  thiên  là  chuyển  đổi,  lại  gọi  là  biến  đổi,  viết  đúng  là  thiên. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  dương  ích  ¥ằắ.  Khổng  An  Quốc  chú  giải  sách 
Thượng  Thư  rằng:  dịch  là  đổi. 
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KINH  ĐẠI  THÁNH  VĂN  THÙ  PHẬT  SÁT  CÔNG  ĐỨC 

QUYỂN  HẠ 

Wếỉề  Tài  phát:  Ngược  lại  âm  tại  lai  ĨÍ3ỈC  Theo  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  tài  là  tạm  thời  vừa  mới.  Ngược  lại  âm  dưới  là  phiên  mạt.  Quảng 
Nhã  cho  rằng:  phát  ra  phát  đi. 

$1 IỀ,  M  Pha-hổ-ca:  Tiếng  Phạn,  tên  của  vật  quí. 

Ngưỡng-nghiệt-la:  Tiếng  Phạn,  danh  số.  Ngược  lại  âm 

ngư  liệt. 

/Ễ7^H1  Man-mạt-la:  Xưa  dịch  là  tần-sa-la  ệệjềềỉiề,  cũng  là  danh 
số.  Ngược  lại  âm  di  nhẫn.  Âm  mạt  ngược  lại  âm  ma  bát. 

A-khái-bà:  Ngược  lại  âm  sơ  lục  W/\,  cũng  gọi  là  danh 

SÔ. 


KINH  PHÁP  KÍNH 

Huyền  ứng. 

QUYỂN  THƯỢNG 

ỊS^mi  Văn  vật  quốc:  Gọi  là  Xá  vệ  quốc.  Trong  kinh  Thập  Nhị 
Du  nói  rằng:  vô  vật  nghĩa  là  không  có  cõi  nước  quốc  gia. 

ỖỄiíillí  Thắng  thị  thọ:  gọi  là  rừng  Kỳ  đà,  hoặc  gọi  là  kỳ  hoàn,  đều 
sai.  Nói  cho  đúng  là  tích  đa. 

'IraEỄMSl  Kiều-tát-la  Quốc:  con  của  vua  nước  Ba  Tư. 

I^tl  Trừ  cẩn:  Ngược  lại  âm  cần  cận  !ÍjHt.  Trong  kinh  xưa  hoặc 
nói  là  trừ  sĩ,  trừ  nữ.  Cũng  nói  là  cẩn  sĩ,  cẩn  nữ.  Nay  gọi  là  Tỳ-kheo,  Tỳ- 
kheo  Ni.  Theo  tiếng  Phạn  gọi  Tỳ-kheo  đây  là  người  Khất  sĩ,  tức  là  cũng 
trừ  bỏ  sự  đói  khác,  đồng  nghĩa  gọi  là  trừ  có  sáu:  tình,  cơ,  đoạn,  tham, 
dục,  nhiễm.  Lấy  pháp  là  nh  cần  tu,  tức  là  nói  là  cẩn  tu  sĩ.  cẩn  tu  sĩ  nữ 
vậy. 

Đa  ác:  Ngược  lại  âm  A-các  Pộfê\  Gọi  là  quá  ác.  Kinh  văn 
viết  ác  này,  hoặc  viết  ác  đều  chẳng  phải  vậy. 

!$£!!]  Trừ  thích:  Ngược  lại  âm  tha  lịch  fttỉj!i.  Theo  Mao  Thi  Truyện 
cho  rằng:  cạo  bỏ  râu  tóc,  vất  bỏ  chữ  đúng  viết  là  thích.  Văn  cổ  viết 
thích. 

/&ỈII  Nhữ  nãi:  Ngược  lại  âm  nô  cải.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  nãi 
là  nãi  tức  là  của  ông,  anh,  chữ  nãi.  Theo  Thanh  loại  giải  thích:  là  sinh  ra 
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sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  trở  lại. 

ẳtẳ/Ế  Lạc  pháp:  Ngược  lại  âm  ngũ  giáo  3ĨỆ&.  Ái  dục  gọi  là  lạc  vui. 
Trong  kinh  văn  viết  chữ  lạc  này  là  chẳng  phải. 

MâẾ  Côn  đệ:  Ngược  lại  âm  cô  hồn  ĨUIỆỆ.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng: 
côn  là  anh  lổn.  Sách  Thuyết  Văn  giải  thích  rằng:  người  nước  Chu  gọi 
anh  là  côn. 

Sin®  Tha  thiết:  Ngược  lại  âm  thất  hà  'blọỊ.  Chữ  viết  đúng  là  tha. 
Sách  Luận  ngữ  gọi  là  cốt,  là  thiết  trượng,  là  lão  luyện.  Nói  cốt,  thiết 
tượng  tha.  Tức  là  mài  dũa  cho  sắt  bén,  tức  là  người  đời  lấy  thành  khí  học 
vấn,  người  tu  sĩ  lấy  thành  đạo  là  m  sự  nghiệp. 


KINH  PHÁP  KÍNH 
QUYỂN  HẠ 

íit"?  Mạc  tử  :  Âm  trên  là  mạc  n.  Theo  chữ  mạc  ÍM  là  con  muỗi. 
Ớ  Sơn  nam  phần  nhiều  gọi  đây  là  loại  côn  trùng  cắn  đốt  người  để  lại 
dấu  vết,  biết  bay,  chúng  tụ  hợp  dưới  bóng  mát  bóng  tối,  thường  cắn  nơi 
tay  có  nhiều  vết  sẹo  lớn. 

Phì  du  :  Ngược  lại  âm  giáp  chu  ĨỆ.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  du 
là  cái  bụng  phệ  xuống  mập,  có  mỡ.  Lại  gọi  du  cũng  là  cái  bụng.  Chữ 
viết  từ  bộ  nhục. 

ÍPxS  Hà  cụ:  Ngược  lại  âm  cổ  hà  ìírll.  Sách  Tự  Thư  cho  rằng:  hà 
cũng  giống  như  cụ  vậy.  Chữ  đúng  viết  là  ca,  cũng  viết  là  gia.  Ngược 
lại  âm  dưới  là  câu  phược.  Quách  Phác  chú  giải  sách  Nhĩ  Nhã  rằng:  cụ 
giông  như  loài  khỉ  mà  lại  lớn  hơn,  lông  của  nó  màu  xanh  đen,  thường 
hay  chụp  nắm  bắt  người,  nhìn  liếc.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  là  con 
khỉ  cái.  Trong  kinh  viết  da  phù  là  chẳng  phải. 

Vưu  chuế:  Ngược  lại  âm  hữu  lưu  íf/ju.  Quảng  Nhã  cho  rằng: 
VƯU  là  bị  sưng  lên,  phù  lên.  Thiên  Thương  Hiệt  ghi  rằng:  là  bệnh.  Sách 
Thuyết  Văn  cho  rằng:  bệnh  bướu  chữ  viết  từ  bộ  nhục  thanh  vưu,  hoặc 
là  viết  vưu  này  cũng  đồng.  Ngược  lại  âm  dưới  là  chi  nhuế.  Sách  Bát 
Nhã  ghi  rằng:  chuế  cũng  giống  như  chữ  vưu.  Bệnh  bướu  nhỏ  gọi  vưu, 
bệnh  bướu  lớn  gọi  là  chuế.  Trong  kinh  văn  viết  vưu  suyễn  là  chẳng  phải 
vậy. 

ĨẾÍẰ  Điếm  khuyết:  Ngược  lại  âm  đinh  nghiệt  Tĩỉ.  Sách  Thuyết 
Văn  ghi  rằng:  Điếm  cũng  giống  như  khuyết.  Chữ  viết  từ  bộ  ngọc  đến 
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bộ  chiêm.  Ngược  lại  âm  dưới  là  khuyển  duyệt.  Thiên  Thương  Hiệt  ghi 
rằng:  khuyết  là  thiếu  là  viên  ngọc  có  tì  vết.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng: 
chữ  viết  từ  bộ  thùy  viết  thành  chữ  khuyết,  cũng  là  văn  thông  dụng.  Chữ 
viết  từ  bộ  ngọc  viết  thành  chữ  khuyết,  âm  khuyết  ngược  lại  là  âm  cổ 
huyệt  chẳng  phải  nghĩa  đây  dùng. 

Trụy  văn:  Ngược  lại  âm  trực  lệ  ŨỀ/H.  Sách  Thuyết  Văn  ghi 
rằng:  trụy  là  rơi  xuống  rớt  xuống  bùn  nhơ.  Trong  kinh  văn  viết  quật  là 
chẳng  phải  vậy.  (T408) 

Thứ  đắc  :  Ngược  lại  âm  thư  dự  Theo  chữ  thứ  cũng 
giông  như  chữ  ký.  Nghĩa  là  hy  vọng  được.  Trong  kinh  văn  viết  từ  bộ 
ngôn  viết  thành  chữ  thứ.  Ngược  lại  âm  chi  nặc  chẳng  phải  nghĩa  đây 
dùng  vậy. 


KINH  ÚC-CA-LA  VIỆT  VÂN  Bồ  TÁT  HẠNH 

3ÉỈỊ1  Cường  hạng:  Ngược  lại  âm  hồ  giảng  ẺẼIễ.  Theo  chữ  hạng 
đó  gọi  là  người  ngang  bướng,  cứng  cõi  khó  mà  quay  đầu  trở  lại.  Trong 
kinh  Vô  Lượng  Thanh  Tịnh  Giác  nói  rằng:  loại  người  hạng  cường  là  ngu 
si  vậy.  Kinh  Đại  Phẩm  viết:  là  loại  người  Tăng  thượng  mạn.  Nghĩa  này 
cũng  là  một  vậy. 

3:1!  Chủ  lộc  :  Ngược  lại  âm  chu  nhũ  7fc?L.  Trong  kinh  Sơn  Hải 
nói  rằng:  ở  núi  Hình  phần  có  con  thú  này,  giống  như  con  hươu.  Trịnh 
Tiển  chú  giải  rằng:  loại  thú  này  giống  như  nai  mà  lớn  hơn  nai,  cái  đuôi 
nó  có  thể  là  m  chổi  quét  được. 

'tPăỊỊ  úc-ca:  đây  dịch  là  uy  đức. 

§ặ  Trêu  hoa:  Nay  viết  điệu  cũng  đồng.  Ngược  lại  âm  trúc  bao. 
Sách  Bát  Nhã  giải  thích  rằng:  trêu  là  lời  bỡn  cợt  vui  đùa,  pha  trò.  Chữ 
hoa  còn  nghi  nên  viết  chữ  thoại.  Ngược  lại  âm  hồ  khoái  ẺE1Ì&.  Sách 
Bát  Nhã  ghi  rằng:  thoại  !Ễ  là  lời  nói  hài  hước,  là  m  trò  vui  cười.  Sách 
Thuyết  Văn  ghi  rằng:  là  lời  nói  hay. 

Khiên  duệ:  Ngược  lại  âm  đạo  kiên  ìlilpi.  Quảng  Nhã  ghi 
rằng:  khiên  là  dẫn  dắt.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  dẫn  đi  tới  phía  trước. 
Chữ  viết  từ  bộ  miên  đến  bộ  ngưu,  thanh  huyền,  giông  như  là  dắt  trâu 
bò,  hươu  đi  vậy.  Âm  dưới  lại  viết  duệ  cũng  đồng.  Ngược  lại  âm  dĩ  thế. 
Tự  Lâm  cho  rằng:  duệ  là  kéo  lôi  vật  nằm.  Sách  Bát  Nhã  ghi  rằng:  cùng 
nhau  dẫn  dắt  lôi  kéo,  hoặc  viết  chữ  duệ  này  âm  miên,  ngược  lại  âm  quý 
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dinh. 

Tài  hối:  Văn  cổ  viết  hối  này  cũng  đồng  nghĩa,  ngược  lại  âm 
hồ  tội.  Sách  Nhĩ  Nhã  ghi  rằng:  hối  cũng  là  tài.  Trịnh  Huyền  chú  giải 
sách  Chu  Lễ  rằng:  vàng  ngọc  gọi  là  hóa,  vải  vóc  gọi  là  tài. 

ỈÌIIỄỊÌ  Trịnh  xúc:  hoặc  viết  chữ  trích  này  cũng  đồng.  Ngược  lại  âm 
trình  diệc.  Âm  dưới  hoặc  viết  chữ  xúc  này.  Ngược  lại  âm  trực  lục.  Tự 
Lâm  cho  rằng  cái  chân  đứng  dùng  dằng  không  chịu  tiến  tới.  Quảng  Nhã 
cho  rằng:  chần  chừ,  trù  trừ. 


KINH  HUYỀN  Sĩ  NHÂN  HIEN 

Huyền  ứng  soạn 

PÈilill  Bạt-đà-bà-la  :  Trong  kinh  viết  ba  thể  chữ  bạt  đều  đồng 
nghĩa.  Ngược  lại  âm  bàn  mạt.  Đây  dịch  là  hiền  nhân,  hoặc  gọi  là  hiền 
hộ,  hoặc  là  lân  cận  với  bậc  thánh. 

E3  íiiĩ  Phổ  huy:  Ngược  lại  âm  hổ  quy.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  huy 
là  tốt  đẹp,  sách  Thượng  Thư  cho  rằng:  Vương  Tư  có  huy  hiệu  là  ngũ 
điển,  cũng  gọi  là  mỹ  hiệu,  huy  hiệu  đẹp. 

Bình  Anh:  Ngược  lại  âm  ô  canh.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng: 
Anh  là  cái  bình  có  cổ  dài,  hoặc  gọi  là  đảm  ngược  lại  âm  cam,  hoặc  là 
viết  anh  này  mà  cũng  viết  chữ  anh  này  đều  đồng. 

Ẽm  Tự  vỹ:  Sách  toán  văn  viết  chữ  vỹ  này  cũng  đồng.  Ngược  lại 
âm  vu  quỷ.  Theo  Tả  Truyện  cho  rằng:  phạm  năm  điều  sai  lầm.  Đỗ  Dư 
chú  giải  rằng:  vỹ  là  đúng  phải. 


KINH  QUYẾT  ĐỊNH  TỲ  NI 

Huệ  Lâm  soạn 

JcPẺrìlJ|Ì  Bạt-đà-bà-la:  Tên  của  vị  Bồ  tát.  Đời  Đường  gọi  là  Bồ 
tát  tên  Hiền  Hộ. 

Nam-mô  Hiện  Vô  Ngu  Phật.  Đây  là  danh  hiệu  Phật  chuẩn  Phạn 
âm.  Bổn  hợp  là  chưa  xem  xét  lại,  bổn  dịch  viết  đây  là  tên  riêng  không 
có  tương  đương. 

— w  Nhất  bác:  Ngược  lại  âm  đoạn  loan.  Sách  Bát  Nhã  cho  rằng: 


sổ  2128  -  NHẤT  THIẾT  ÂM  NGHĨA  KINH,  Quyển  16 


677 


dùng  tay  nắm  vật  khiến  cho  không  vuột  ra.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng: 
chữ  viết  từ  bộ  thủ  thanh  chuyên.  Kinh  văn  viết  sủy  là  chẳng  phải. 

ìẵte  Bãi  vô:  Ngược  lại  âm  đồ  đái.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  đãi  là 
đến  kịp.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  xước  thanh  đãi,  âm 
đãi  là  âm  đệ. 

^  M  Mâu  sóc:  Ngược  lại  âm  mạc  hậu.  Âm  dưới  là  song  tróc. 
Quảng  Nhã  cho  rằng:  cũng  là  chữ  mâu  là  một  loại  binh  khí  thời  xưa  có 
cán  dài  mũi  nhọn,  gọi  là  cây  mâu  hoặc  là  cây  giáo.  Chữ  viết  bộ  mâu 
thanh  tiêu. 

Quyển  dụ:  Ngược  lại  âm  diên  viên.  Ngược  lại  âm  dưới  là 
dĩ  hữu.  Trịnh  Chúng  chú  giải  sách  Lễ  Ký  rằng:  dụ  là  dẫn  dắt.  Trịnh 
Huyền  chú  giải  sách  Nghi  Lễ  rằng:  dạy  dỗ.  Khổng  An  Quốc  chú  giải 
sách  Thượng  Thư  và  sách  Nhĩ  Nhã  rằng:  trải  qua.  Sách  Thuyết  Văn 
hoặc  viết  dụ. 


HẬU  DỊCH  TAM  THẬP  NGŨ  PHẬT  DANH  SÁM  HÔI 

Huệ  Lâm  soạn. 

'IH'fê:Sám  hối  Ngược  lại  âm  trên  là  sách  hãm.  Theo  sách  Tập 
Huấn  cho  rằng:  tự  bày  ra  lỗi  của  mình.  Sách  Vận  Anh  cho  rằng:  tự  bày 
ra  là  hối  lỗi.  Chữ  viết  từ  bộ  tâm  sám  thanh  tĩnh.  Văn  thường  hay  dùng 
viết  từ  bộ  tiệt  viết  thành  chữ  sám  này  là  chẳng  phải,  âm  sám,  ngược  lại 
âm  tinh  liêm.  Từ  hai  bộ  nhơn  đến  bộ  cữu  đến  bộ  qua. 

Bất  không  kiến  như  lai  Xưa  chú  giải  rằng:  hiện  vô 

ngu  Phật  là  sai  lầm. 

ìỉẫM  Du  hý:  Ngược  lại  âm  hy  hy  Theo  sách  Tập  Huấn  giải 
thích  rằng:  nhàn  nhã  dạo  chơi.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  biến  khắp 
trong  ba  quân.  Chữ  viết  từ  bộ  thanh  hý.  Am  hy  ngược  lại  âm  hứa  nghi. 

-ễp-lilKĩẾ  Ty  lật  tha:  NgƯỢc  lại  âm  thượng  hà  Jí{ộỊ.  Tiếng  Phạn  gọi 
là  người  tà  kiến  không  tin  chánh  pháp.  Xưa  dịch  là  đi  lệ  xa,  cũng  không 
đúng  tương  đương  sai  lược. 

Bổ-yết-sa:  Tiếng  Phạn  cũng  gọi  là  người  là  m  nghiệt  ác. 

— ÍỆ  Nhất  bác:  Ngược  lại  âm  đoạn  lạc  líHÌl.  Sách  Tập  Huấn  ghi 
rằng:  bác  là  đẩy  tới  dùng  tay  đánh.  Khiến  người  ta  phải  chịu.  Chữ  viết 
từ  bộ  thủ  thanh  truyền,  hoặc  là  viết  đoàn  cũng  là  thông  dụng. 
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KINH  PHÁT  GIÁC  ĐỊNH  TÂM 

Huệ  Lâm  soạn. 

QUYỂN  THƯỢNG 


Đàm  thoại:  Ngược  lại  âm  đạm  cam  |ftí.  cố  Dã  Vương  giải 
thích  rằng:  đàm  là  bàn  luận.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  bỡn  cợt,  chọc  ghẹo. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  hồ  khoái.  Sách  Bác  ghi  rằng:  thoại  nói  lời  hài 
hước  vui  cười.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng  lời  nói  hay.  Sách  Tự  Thư  ghi 
rằng:  viết  từ  bộ  thoại  này.  Trụ  văn  viết  chữ  hội  cũng  đồng  nghĩa. 

ÍH/HMôn  lệ:  Ngược  lại  âm  mạc  bôn  Theo  Thanh  Loại  cho 
rằng:  môn  là  sở  mó.  Theo  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  môn  là  nắm  giữ. 
Sách  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  thủ  thanh  môn. 

ỈỄ^lĐiệt  tương:  Ngược  lại  âm  điền  kiết  EQlp.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả 
Truyện  rằng:  diệt  là  nhiều  lần,  càng  thêm.  Quách  Phác  chú  giải  sách 
Nhĩ  Nhã  rằng:  thay  đổi,  thay  phiên  nhau. 

ẳỉt^Hủy  tử  :  Ngược  lại  âm  huy  ủy  BẸ§|.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng: 
hư  hoại.  Sách  Khảo  Thanh  viết  hủy  này.  Ngược  lại  âm  dưới  là  tư  thử. 
Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Lễ  Ký  rằng:  tử  đó  là  lấy  lời  nói  hủy  nhục 
người.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  mắng  nhiếc  quyển  trước  và  sau, 
không  nói  ra  đó  đều  viết  chữ  tử  này,  đều  đồng  nghĩa. 

íễM  Hy  hý:  Ngược  lại  âm  hỷ  kỳ.  Thiên  Thương  Hiệt  giải  thích 
rằng:  hy  hý  là  cười  đùa.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  là  vui.  Sách  Thuyết 
Văn  viết  chữ  nô  nghĩa  là  trêu  đùa.  Ngược  lại  âm  dưới  là  hy  nghĩa.  Sách 
Nhĩ  Nhã  ghi  rằng:  hý  là  là  m  trò  hài  hước.  Sách  Thuyết  Văn  giải  thích 
là  nhàn  nhã  vui  chơi,  chữ  viết  từ  bộ  qua  thanh  hý.  Âm  lý  ngược  lại  âm 
hứa  nghi. 

ÍẸ.^1  Tê  ngưu:  Ngược  lại  âm  tẩy  kê.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  tê 
giông  như  con  trâu  nước,  đầu  giống  con  heo,  bụng  to,  chân  nhỏ,  chân  có 
ba  ngón  màu  sắc  đen,  có  hai  sừng,  một  sừng  ở  đỉnh  đầu,  một  sừng  ở  nơi 
mũi,  gọi  là  ăn  thịt.  Tê  giác  con  không  thích  bùn  đất  mà  lại  thích  ăn  loại 
cỏ  gai.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  ngưu  đến  bộ  vĩ. 


KINH  PHÁT  GỊÁC  ĐỊNH  TÂM 
QUYỂN  HẠ 

MÍỆHành  căn:  Ngược  lại  âm  hộ  canh  âm  dưới  là  cổ  can.  Tả 
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Truyện  viết  chữ  căn  này.  Nghĩa  là  thân  nhánh  của  cây  lúa. 

ÌOỄẼSang  pháo:  Ngược  lại  âm  sở  sương  ẦeH.  Nay  vẫn  thông  dụng 
viết  chứ  sang,  sách  Thuyết  Văn  viết  sanh  này.  Văn  cổ  viết  sang  này, 
văn  cổ  viết  sang.  Ngược  lại  âm  dưới  bổ  nhi.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng: 
pháo  là  trên  mặt  nóng  nhiệt  mọc  mụt  nụm,  cũng  gọi  là  nốt  phồng  trên 
da.  Chữ  viết  từ  bộ  bì  thành  bao,  hoặc  viết  pháo.  Nay  kinh  văn  viết  pháo 
này  là  chẳng  phải. 

lilliLung  tráo:  Ngược  lại  âm  lô  hồng  JÍậI.  Sách  Trang  Tử  cho 
rằng:  lung  là  cái  lồng  chim.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  trúc  thanh  long. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  trào  giáo.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  trúc  là  cái 
nơm  bắt  cá,  gọi  khác  là  sát. 

Chữ  viết  từ  bộ  võng  thanh  trác. 

Mlễ  Tài  cấu:  Ngược  lại  âm  cổ  hầu  ĩMlỈẸ.  Sách  Thuyết  Văn  ghi 
rằng:  cấu  là  mua  chuộc  đem  về,  từ  bộ  bối  thanh  cấu.  cấu  cũng  là  âm 
cổ  hầu. 


KINH  TU-MA-ĐỀ  Nữ 

Huệ  Lâm  soạn. 

iầM  Tín  đảo:  Ngược  lại  âm  tây  kế  HI+.  Ngược  lại  âm  dưới  là  đao 
lão.  Khảo  Thanh  cho  rằng  đảo  là  đập  giả,  đâm.  Sách  Thuyết  Văn  ghi 
rằng:  dùng  tay  mà  đẩy  ra,  chữ  viết  từ  bộ  thủ  thanh  đảo,  hoặc  viết  đảo. 
Cổ  văn  viết  xuân  đảo. 

Nhuyễn  diệu:  Ngược  lại  âm  nhi  sung  ffn ?  viết  đúng  là 
nhuyễn,  hoặc  viết  nhuyễn.  Trong  kinh  văn  viết  từ  bộ  thạch  viết  nhuyễn 
này  là  chẳng  phải. 

M  Du  siễm:  Ngược  lại  âm  dương  chu  Sách  Trang  Tử  cho 
rằng:  không  chọn  lựa  phải  quấy  mà  nói  gọi  là  du.  Ngược  lại  âm  dưới 
là  sửu  nhiễm.  Nói  lời  nịnh  hót  trái  với  lẻ  phải  gọi  là  siễm.  Hà  Hưu  chú 
giải  Công  Dương  truyện  rằng:  siễm  là  nịnh  hót  nói  tâng  bốc  lên.  Sách 
Thuyết  Văn  ghi  rằng:  cũng  là  nịnh  hót  nói  hùa  theo.  Kinh  văn  viết  siễm 
này  cũng  thông  dụng  thường  hay  dùng. 
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KINH  TU-MA-ĐỀ  BỒ-TÁT 

Huệ  Lâm  soạn 

QUYỂN  1 

La-duyệt-kỳ:  âm  trên  là  duyệt,  tiếng  Phạn. 

'Í5M  ưu-ca:  Tiếng  Phạn,  tên  của  vị  trưởng  giả  cũng  gọi  là  úc- 

già. 

r^PẺÌỊỈ  Đa-đà-kiệt:  Tiếng  Phạn  gọi  là  chất  phác  thô  kệch  không 
bóng  loáng.  Chánh  Phạn  âm  gọi  là  Đát-tha-nghiệt-đa  tỀÍÌẾễễ^-  Đời 
Đường  dịch  là  Như  Lai. 

Câu  văn  hoa:  Cũng  gọi  là  câu-mâu-đa  Xưa  cũng 

gọi  là  câu  vật  đầu  hoa,  tiếng  Phạn. 

Mãn  cúc:  Ngược  lại  âm  cung  lục  ^Á.  Theo  Khảo  Thanh 
cho  rằng:  cúc  là  giữ  lấy.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  cong  ngón  tay  lại 
bệ  lấy  vật,  bưng  lấy  vật.  Xưa  viết  là  cửa,  nay  thông  dụng  viết  là  cúc. 
Kinh  văn  viết  chữ  cúc  này. 

iỆŨJ]  Bì  trự:  Ngược  lại  âm  ty  di  Theo  Mao  Thi  Truyện  cho 
rằng:  bì  tăng  thêm  dày.  Lại  gọi  là  có  ích.  Giã  Quỳ  chú  giải  sách  Quốc 
ngữ  rằng:  bù  thêm  vào,  lại  cũng  gọi  là  hỗ  trợ,  giúp  sức.  Sách  Thuyết 
Văn  cho  rằng:  tăng  thêm  vào.  Chữ  viết  từ  bộ  thổ  thanh  bi.  Kinh  văn  viết 
bì  này  cũng  thông  dụng. 


KINH  TU-MA-ĐỀ  BỒ-TÁT 
QUYỂN  2 

Ỉ&M  Khuyết  giảm:  Ngược  lại  âm  khuyển  duyệt  ^'IẼ.  Thiên 
Thương  Hiệt  ghi  rằng:  khuyết  là  tổn  giảm.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng: 
chữ  viết  từ  bộ  phửu  đến  bộ  quyết,  thanh  tĩnh  hoặc  viết  từ  bộ  thùy  viết 
khuyết,  khuyết  này  cũng  thông  dụng.  Ngược  lại  âm  dưới  là  giáp  trảm. 
Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  giảm  là  tổn  thất  hao  hụt,  chữ  viết  từ  bộ  thủy 
thanh  hành. 

Mĩ ỆL  Oanh  trí:  Ngược  lại  âm  hô  hoằng  PpĩHA  dựa  theo  chữ  giải  thích 
thì  chữ  oanh  cũng  giống  như  chữ  quảng,  rộng  lớn,  tiếng  nổ  ầm  ầm. 

ÍSIotlí  Thám  thức:  Ngược  lại  âm  tha  cam  ftÌ3lE|\  Sách  Thuyết  Văn 
ghi  rằng:  thám  là  chữ  thăm  dò,  lấy  ý  thăm  dò  người  khác,  chữ  viết  từ 
bộ  thủ. 
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sy0\f  Biệt  thời:  Ngược  lại  âm  bỉ  liệt  ®ỹy.  Kinh  văn  viết  từ  bộ  thảo 
viết  thành  chữ  biệt  là  chẳng  phải  vậy. 

/EÍP  Âu  hòa:  Ngược  lại  âm  ô  hậu  Míễĩ.  Âm  dưới  là  hòa  %w,  tiếng 
Phạn,  tên  của  vị  Bồ  tát. 


KINH  A-XÀ  QUÁN  VƯƠNG  NỮ  THUẬT  ĐẠT  Bồ-TÁT 

Huệ  Lâm  soạn. 

Ngũ  tuần:  Hoặc  là  nói  là  huyền  đi  ngược  nước.  Chữ  tuần  đó 
Đường  Huyền  Trang  nói  ngũ  tức  là  năm  thần  thông. 

HỊỄ  Nhân  Đề  :  Ngược  lại  âm  đinh  lê  T .  Tiếng  Phạn,  tên  của  vị 
Bồ  tát. 

ii  Lễ  việt:  Ngược  lại  âm  lựu  để  ýlíẼ.  Trong  kinh  hoặc  nói  li 
việt,  đều  đồng  một  nghĩa. 

-FễÌCan  giá:  Trong  kinh  hoặc  viết  can  gián  cũng  đồng.  Ngược 
lại  âm  dưới  là  chi  dạ  văn  thông  dụng  thường  hay  dùng,  ơ  Kinh  Châu 
có  cây  can  gián,  hoặc  nói  là  cam  giá  ttễi  đều  đồng  một  vật  là  loại  cây 
mía.  Trong  kinh  văn  viết  từ  bộ  xước  viết  thành  chữ  giá  này  là  chẳng 
phải  vậy. 

ÔM  Cổ  cô:  Ngược  lại  âm  trên  là  dư  giả  cũng  viết  chữ  dã. 
Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  Dã  cô  là  con  yêu  thú,  cũng  gọi  là  quỷ,  có 
chỗ  nhận  rằng  có  đức,  trong  thần  sắc  của  nó  hòa  nhau  nhỏ  trước  lớn  sau. 
Sau  khi  chết  thì  đầu  nó  đứt  lìa  ra  gọi  là  thú  dã  can. 

KINH  ĐẮC  VÔ  CÂU  NỮ  (KINH  LY  CAU  THÍ  NỮ) 

Huệ  Lâm  soạn. 

MxnĐỘ  cộng:  Ngược  lại  âm  đề  lễ  íễĩlt.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng: 
đệ  là  đưa  đi.  Quách  Phác  cho  rằng:  dễ  dàng  tiện  lợi.  Theo  Khảo  Thanh 
cho  rằng:  thay  thế,  chuyển.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  chữ  viết  từ  bộ 
xước  đến  bộ  đệ.  Kinh  văn  viết  đệ  này  văn  thường  hay  dùng  là  sai  lầm. 
Ngược  lại  âm  đồ  tư. 

Í\H5  Phù  ngõa:  Ngược  lại  âm  đồ  cổ  'DÈÍÕ  Sách  Bát  Nhã  cho  rằng: 
ngõa  là  cái  bình.  Bì  Thương  giải  thích  rằng:  là  cái  bình  lớn.  Sách  Thuyết 
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Văn  ghi  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  ngõa  thanh  thổ,  âm  vĩ  ngược  lại  âm  đề  lễ. 

ỀẸil  Giải  tấu:  Ngược  lại  âm  cổ  mại  ÍB.  Giã  Quỳ  chú  giải  sách 
Quốc  ngữ  rằng:  giải  là  tháo  gỡ  trừ  bỏ  đi.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  giải  tán. 
Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  phán  ra,  chữ  viết  từ  bộ  giác  đến  bộ  đao, 
đến  bộ  ngưu.  Ngược  lại  âm  là  tắc  hậu.  Khổng  An  Quốc  chú  giải  sách 
Thượng  Thư  rằng:  tấu  là  tiến  vào.  Lại  nữa  văn  trên  theo  chữ  giải  tấu  đó 
là  đi  dã  ngoại  cúng  tế  thần 

mề  Lộc  chuyên:  Ngược  lại  âm  dưới  là  hạng  nhuyễn  |IM.  Sách 
Thuyết  Văn  cho  rằng:  bắp  chân,  hoặc  viết  là  uyên  phi,  ngược  lại  âm 
phì  vị. 

ÍÍẾHTùng  dư  :  Ngược  lại  âm  dư  nhữ  Quảng  Nhã  cho  rằng: 
dư  là  nhấc  lên  đưa  lên.  Sách  Bát  Nhã  cho  rằng:  khiên  kiệu  bằng  cây 
đòn.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  xa  thanh  dư.  Trong  kinh  văn  viết  cử, 
cũng  là  thông  dụng. 

lỀCÌBNguy  thúy:  Ngược  lại  âm  thất  tuế  "bin.  Quảng  Nhã  cho  rằng: 
thúy  là  yếu  mền,  yếu  gầy.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  ít  mềm  mại,  giòn 
dễ  gãy.  Chữ  viết  từ  bộ  nhục  đến  bộ  sắc,  tuyệt.  Trong  kinh  văn  viết  chữ 
thúy  này  là  văn  thường  hay  dùng. 

— MNhất  biều:  Ngược  lại  âm  tỳ  diêu  Hỉê.  Sách  Phương  Ngôn 
cho  rằng:  biều  là  tên  của  cái  bầu  đựng  nước.  Theo  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  biều  là  trái  bầu.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  qua 
thanh  biều. 


KINH  ƯU  ĐIỀN  VƯƠNG 

Huyền  ứng  soạn. 

Bì  thao:  Ngược  lại  âm  thổ  lao  Pi§ậ.  Theo  Tả  Truyện  cho 
rằng:  lấy  cái  vui  mà  làm  lo  buồn.  Đỗ  Dự  cho  rằng:  thao  là  cất  chứa. 
Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  là  cái  bao  kiếm. 

ÌỄÍÍaẾ  Tỵ  tùng:  Ngược  lại  âm  tỳ  xích  1Ệ.R.  Hàn  Thi  truyện  cho 
rằng:  hoặc  là  viết  tích  jpệ.  Bốn  phương  đều  tránh  khỏi,  trừ  bỏ  đi,  cũng 
gọi  là  đi  theo. 

Bất  kế:  Ngược  lại  âm  cư  nghệ  Mla,  gọi  là  tính  toán.  Sách 
Quốc  ngữ  cho  rằng:  tính  mưu  kế  thành  mà  sau  đó  mới  hành  động.  Giã 
Quỳ  cho  rằng:  mưu  kế.  Trong  kinh  văn  viết  hệ  là  chẳng  phải  thể. 

{Hííí  Côn  thuần:  Lại  viết  cô  thuần  này  hai  chữ  tượng  hình  cũng 
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đồng.  Ngược  lại  âm  hồ  bổn,  ngược  lại  âm  đồ  tổn.  Gọi  là  loại  không 
thông.  Văn  thông  dụng  cho  rằng:  lớn  mà  không  có  hình  dáng  gọi  là  côn 
thuần. 

Trì  kỳ:  Ngược  lại  âm  trừ  mai  Theo  chữ  trì  là  mong 
muốn  cho  việc  được  nhanh  chóng.  Chữ  trì  cũng  giống  như  chữ  vọng,  là 
hy  vọng  mong  chờ.  Kinh  văn  viết  ấu  trĩ,  nghĩa  là  non  nớt  trẻ  con,  chữ 
trĩ  là  chẳng  phải. 

ỈỀM  Trâm  độc:  Ngược  lại  âm  trừ  cấm  Trong  kinh  Sơn  Hải 
ghi  rằng:  phàm  người  nữ  cũng  có  chất  độc  giết  người  giống  như  loại 
chim  này  vậy,  loại  chim  trâm  này  lông  nó  rất  độc,  phần  nhiều  trên  núi. 
Quách  Phác  cho  rằng:  giông  chim  trâm  lớn  như  con  diều  hâu,  lông  đỏ, 
mỏ  dài,  cổ  cũng  dài,  thường  hay  ăn  loài  rắn,  lông  của  nó  mà  ngâm  với 
rượu  tức  là  uống  vào  chấm  dứt  cuộc  đời  liền  (tức  là  chết  liền). 

'íHlt  Phó  cương:  Ngược  lại  âm  bồ  lặc  Hci/].  Ngược  lại  âm  dưới  là 
cư  lương.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  phố  là  đốn  ngã,  cũng  gọi  là  che 
phía  trước  tức  là  té  ngã  ngữa  phía  trước,  cũng  gọi  là  vấp  chân  té  ngã 
ngửa. 

Jt  II  Thân  mạo:  Ngược  lại  âm  mao  báo  nghĩa  là  che  đậy,  thô 
sơ.  Theo  chữ  mong  cũng  giống  chữ  hạ,  là  nhận  chịu  ơn  huệ.  Sách  Hán 
Thư  cho  rằng:  nghe  thấu  trên  Thượng  Đế. 

KINH  VĂN  THỪ  SƯ  LƠI 
SỞ  THUYẾT  BẤT  TƯNGHÌ  phật  cảnh  giới 
QUYỂN  THƯỢNG 

Huệ  Lâm  soạn. 

ÍUMỉlÌ:  Tham  sân  si  Ngược  lại  âm  xướng  trân.  Sách  Khảo  Thanh 
cho  rằng:  sân  là  nổi  giận.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  trương  con  mắt 
nhìn  oán  hận.  chữ  hình  thanh.  Ngược  lại  âm  dưới  là  sĩ  tri.  Sách  Khảo 
Thanh  cho  rằng:  không  có  trí  huệ,  chữ  viết  từ  bộ  tật. 

HÈ!  Toan  hàm:  Ngược  lại  âm  trên  là  tô  lỆẺrỉn.  Sách  Khảo  Thanh 
cho  rằng:  chữ  toan  cũng  giông  chữ  thố:  nghĩa  là  một  giấm  chua,  mà 
cũng  chỉ  sự  ghen  tuông.  Ngược  lại  âm  dưới  là  hãm  giam.  Sách  Nhĩ  Nhã 
cho  rằng:  hàm  là  khổ.  Quách  Phác  chú  giải  rằng:  khổ  tức  đại  hàm  là 
nước  mặn.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  lỗ. 

lã/li  Thô  thiển:  Ngược  lại  âm  thương  hồ  ỂTỂÍI,  chữ  viết  là  thô. 
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BỘ  Sự  VựNG  6 

Ngược  lại  âm  dưới  là  thất  tiển 

IÍÉÍ  Xạ  sư:  Ngược  lại  âm  thực  dạ  Sách  Thuyết  Văn  ghi 
rằng:  xạ  là  cây  cung  nỏ  phát  ra  từ  nơi  thân,  mà  trong  đó  đi  rất  xa.  Chữ 
viết  bộ  thân,  đến  bộ  thốn.  Chữ  thốn  đó  là  pháp  độ,  cũng  là  từ  nơi  tay 
người,  hoặc  là  viết  từ  bộ  thỉ  viết  thành  chữ  thỉ  này  cũng  thông  dụng. 

§ỆỆỄ  Đặc  chung:  Ngược  lại  âm  đường  lặc  Jitl/].  Ngược  lại  âm  dưới 
là  chúc  long  ỷỊiti.  Trong  kinh  nói  rằng:  đặc  chung  là  thương  xót  nhớ 
nghĩ  sâu  xa. 

Mỉề  Oán  thù:  Ngược  lại  âm  ư  viên  Sách  Khảo  Thanh  giải 
thích  rằng:  oán  cừu  với  nhau.  Thiên  Thương  Hiệt  giải  thích:  oán  hận 
lâu  đời,  tội  lỗi.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  oán  trách,  oán  giận.  Chữ 
viết  từ  bộ  tâm  thanh  oán.  Ngược  lại  âm  dưới  là  thọ  lưu.  Trịnh  Tiển  chú 
giải  Mao  Thi  Truyện  rằng:  thù  là  ghét  thù  ghét  căm  giận  cố  Dã  Vương 
cho  rằng:  gọi  là  oán  giận,  không  hài  lòng,  buồn  giận,  lại  gọi  là  cựu  thù. 
Sách  Tập  Huấn  cho  rằng:  nên  cởi  mở  lấy  chánh  pháp  mà  cởi  mở  khi 
oán  thù  gặp  nhau.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  ngôn  thanh  thù,  âm  thù 
đồng  với  âm  trên. 

ÍỈẾíS  Không  huyền:  Ngược  lại  âm  không  cống  lỉili.  Mao  Thi 
Truyện  cho  rằng:  không  là  dẫn  ra,  dẫn  dây  cung  gọi  là  khống.  Huyền 
là  vươn  dây  cung  lên  để  bắn.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  chữ  viết  từ  bộ 
thủ  thanh  không. 

I5ÍỀ  Xảo  tiệp:  Ngược  lại  âm  tiềm  nghiệp  Sách  Giai  Uyển 
Chu  Tòng  cho  rằng:  tiệp  là  thắng  hơn.  Vương  Dật  chú  giải  sách  sở  Từ 
rằng:  là  trí  huệ  khéo  léo.  Sách  Bát  Nhã  giải  thích  rằng:  là  mau  chóng. 
Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  thủ  đến  bộ  tiệp. 

Ê/ã  Phù  phao:  Ngược  lại  âm  dưới  là  phổ  bao  II 'Ề3.  Sách  Khảo 
Thanh  cho  rằng:  bọt  nước  nổi  trên  mặt  nước. 

MI/  Điêu  song:  Ngược  lại  âm  trên  là  đa  nhiêu  Ngược  lại  âm 
dưới  là  sở  song  ẦeH.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  song  là  cửa  sổ.  Sách  Vận 
Thuyên  cho  rằng:  đúng  một  bên  cửa  sổ  gọi  là  dũ.  Sách  Thuyết  Văn  ghi 
rằng:  cửa  sổ  khoét  trên  vách  tường,  ở  ngoài  cửa  gọi  là  song.  Văn  cổ 
viết  song. 

ÍỀIÉ  Toàn  lô:  Ngược  lại  âm  tạc  loan  Thiên  Thương  Hiệt 
giải  thích  :  toàn  là  gom  lại.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Lễ  Ký  rằng:  gom 
tụ  lại.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  mộc,  đến  bộ  tán.  Ngược  lại  âm  dưới 
là  lộc  phu  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  đòn  kê  nằm  trên  cây  cột, 
theo  kiến  trúc  nhà  cổ,  âm  xuyên.  Ngược  lại  âm  khiên  kiến  ÍH,. 

Điệp  kỳ:  Ngược  lại  âm  đồ  hiệpÍAẼỈiẫ.  cố  Dã  Vương  cho  rằng: 
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chữ  điệp  cũng  giông  như  chữ  lụy  Jỉi,  nghĩa  là  trói  buộc.  Tống  Trung  chú 
giải  kinh  Thái  Huyền  rằng:  chứa  nhóm.  Thương  Hiệt  Thiên  ghi  rằng: 
trùng  lập  nhiều  lần,  nhiều  tầng.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  tinh  la, 
đến  bộ  ]§]  Dương  Hùng  giải  thích  rằng:  người  xưa  định  tội  từ  ba  ngày, 
mới  quyết  định  đem  ra  xử  đoán  tội  nhân.  Cho  nên  từ  ba  ngày  vua  mới 
đem  ra  hành  quyết,  lấy  ba  ngày  là  quá  nhiều,  cho  nên  sửa  đổi  lại  là  m 

ba  bộ  điền  E0. 

H5Ộ[  Lỗi  kha:  Ngược  lại  âm  lôi  tội  fi n.  Ngược  lại  âm  dưới  là  lặc 
khả  li  pj.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  lỗi  kha  là  rất  nhiều  đá. 

Nhu  nhuyến:  Ngược  lại  âm  nhi  sung  rfiĩ?.  Kinh  văn  viết 
nhuyễn  này  cũng  thông  dụng  văn  thường  hay  dùng. 

ỀÌặH  Xúc  nhiễu:  Ngược  lại  âm  xung  chúc  íiĩỷ^.  Âm  dưới  là  nô 
điểu  ặỵM.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  nhiễu  là  cùng  nhau  là  m  trò  vui 
đùa  giải  trí,  hoặc  viết  niễu  là  chọc  ghẹo  nhau. 


KINH  VĂN  THỪ  SƯ  LƠI 
SỞ  THUYẾT  BẤT  TƯNGHÌ  PHẬT  CẢNH  GIỚI 
QUYỂN  HẠ 


Kinh  Phật  Cảnh  Giới  -  quyển  hạ. 

mu  Trù  Đảng:  Ngược  lại  âm  trực  lưu  ]Ê.m.  Sách  Vận  Âm  Tập 
Lược  cho  rằng:  trù  là  cô  đơn.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  dựa,  nương  dựa  theo. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  đương  lãng  ItitÊỊ.  Khổng  An  Quốc  chú  giải  sách 
Luận  ngữ  rằng:  đảng  loại.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Luận  ngữ  rằng: 
gần  gũi  thân  thiết.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  hắc  n,  thanh  thượng 

feí. 

ĩPiỊlq  Hà  cấu:  Ngược  lại  âm  hạ  da  MílP.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  hà 
là  viên  ngọc  bi  dơ  uế.  Ngược  lại  âm  dưới  là  cổ  hậu  Í! in. 

ứ  nê:  Ngược  lại  âm  ư  cứ  cố  Dã  Vương  cho  rằng:  nay 
trong  nước  có  bùn  là  ứ  /St  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  cặn  bả.  Âm  đoạn 
ngược  lại  âm  điền  luyện  EEIậlì. 
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BỘ  Sự  VựNG  6 


NHẤT  THIẾT  ÂM  NGHĨA  KINH 


Đại  Đường  phiên  dịch  kinh  Sa  môn  -  Huệ  Lâm  soạn. 


QUYỂN  17 

-  Kinh  Âm  Như  Huyễn  Tam  muội  -  hai  quyển  -  Huệ  Lâm  soạn. 

-  Kinh  Thiện  Trụ  Ý  Thiên  Tử  -  ba  quyển  -  Huệ  Lâm  soạn. 

-  Kinh  Thái  Tử  Loát  Hộ  -  một  quyển  -  Huệ  Lâm  soạn. 

-  Kinh  Thái  Tử  Hòa  Hưu  -  một  quyển  -  Huệ  Lâm  soạn. 

-  Kinh  Đại  thừa  Hiển  Thức  -  hai  quyển  -  Huệ  Lâm  soạn. 

-  Kinh  Huệ  Thượng  Bồ  tát  vấn  Đại  Thiện  Quyền  -  hai  quyển 
-  Huyền  ứng  soạn. 

-  Kinh  Đại  thừa  Phương  Đẳng  Chiếu  Huệ  -  một  quyển  -  Huệ  Lâm 

soạn. 

-  Kinh  Di  Lặc  Bồ  tát  sở  vấn  Bổn  Nguyện  -  một  quyển  -  Huệ 
Lâm  soạn. 

-  Kinh  Phật  Di  Nhật  Ma  Ni  Bảo  -  một  quyển  -  Huyền  ứng  soạn. 

-  Kinh  Thắng  Man  Sư  Tử  Hông  Nhứt  Thừa  Đại  Phương  Tiện, 
Phương  Quảng  -  một  quyển  -  Huyền  ứng  soạn. 

-  Kinh  Tỳ-da-sa  vấn  -  hai  quyển  -  Huyền  ứng  soạn. 

-  Kinh  Đại  Phương  Đẳng  Đại  Tập  -  ba  mươi  quyển  -  Huyền  ứng 

soạn 

-  Đại  Tập  Nhựt  Tạng  Phần  -  mười  quyển  -  Huyền  ứng  soạn. 

-  Đại  Tập  Nguyệt  Tạng  Phần  -  mười  quyển  -  Huyền  ứng  soạn. 

-  Bên  phải  mười  lăm  kinh  trên  -  sáu  mươi  quyển. 

KINH  ÂM  NHƯ  HUYỄN  TAM-MUỘI 

Huệ  Lâm  soạn. 

QUYỂN  THƯỢNG 

ÍHiẩ  Đức  Khải:  Ngược  lại  âm  khai  đại  ÍHƯL  Sách  Khảo  Thanh 
cho  rằng:  khải  là  mũ  trụ  dùng  khi  ra  trận.  Sách  Văn  Tự  Tập  Lược  cho 
rằng:  dùng  kim  loại  là  m  da  che  thân  gọi  là  khải  És.  Sách  Thuyết  Văn 
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ghi  rằng:  là  áo  giáp.  Chữ  viết  từ  bộ  kim  ẩr,  đến  bộ  khải  ta,  thanh  tĩnh 

%. 

Yến  cư:  Ngược  lại  âm  yên  kiến  su,.  Trịnh  Huyền  chú  giải 
sách  Nhĩ  Nhã  rằng:  yến  3S  là  nhàn  nhã.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  yến 
là  an,  cũng  gọi  là  tịnh.  Chữ  viết  từ  bộ  mịch,  thanh  yến.  Kinh  văn  viết 
yến  ^  này,  người  xưa  mượn  âm  dùng.  Nghĩa  cũng  thông  dụng. 

MIS  Ngu  tráng:  Ngược  lại  âm  trác  hàng  Sách  Khảo  Thanh 
cho  rằng:  tinh  thần  không  sảng  khoái.  Sách  Hoài  Nam  Tử  cho  rằng:  theo 
Quản  Trọng  nhìn  Bá  Di  thì  gọi  là  tráng  vậy,  là  tính  thẳng  thắn,  cương 
trực  nóng  nảy.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  tráng  là  ngu  muội.  Chữ  viết 
từ  bộ  tâm  thanh  tráng,  âm  tráng  là  âm  cống  H. 

tlÉ®  Đễ  đột:  Ngược  lại  âm  trên  là  đinh  thể  Tĩit.  Sách  Chiến  Quốc 
sách  ghi  rằng:  đễ  íã  là  xúc  chạm,  va  chạm.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng: 
điều  hòa,  đồng  nhau.  Chữ  viết  từ  bộ  ngưu,  thanh  đễ  Hi,  âm  để  đồng  với 
âm  trên.  Ngược  lại  âm  dưới  là  đồ  cốt.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  đột  là  xung 
đột  với  nhau.  Theo  sách  văn  Tự  Dũ  Thuyết  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  thủ 
#■,  thanh  đột  Kinh  văn  viết  đột  này  cũng  thông  dụng. 

Cung  khác:  Ngược  lại  âm  khang  các  M1=r.  Khổng  An  Quốc 
chú  giải  sách  Thượng  Thư  rằng:  khác  là  cung  kính,  thành  kính.  Sách 
Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  khách  đến  bộ  tâm  viết  thành  chữ  khác  là  chữ 
cổ,  hoặc  là  viết  khác.  Xưa  nay  chữ  viết  đúng  là  tự  bộ  tâm  'Ly  thanh  các 

'liltì  Đạm  phạ :  Ngược  lại  âm  trên  là  đàm  cảm  Thiên  Thương 

Hiệt  ghi  rằng:  đạm  là  yên  tĩnh,  điềm  tĩnh.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  thản 
nhiên.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  an  nhiên,  chữ  viết  từ  bộ  tâm,  thanh 
đảm.  NgƯỢc  lại  âm  dưới  là  phổ  bá.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  phạ  là  an  tịnh. 
Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  không  lo  nghĩ.  Chữ  viết  từ  bộ  thanh  bạch. 
Kinh  văn  viết  bá  là  chẳng  phải  vậy. 

Ngu  ai  M!£:  Ngược  lại  âm  nhai  giải  ÌÉẺỀẸ.  Chữ  thượng  thanh. 
Thiên  Thương  Hiệt  cho  rằng:  ai  là  không  biết,  Bì  Thương  cho  rằng: 
là  ngu  ngốc.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  con  ngựa  đi  có  sức  mạnh  lực 
lưỡng.  Chữ  viết  bộ  mã  thanh  ai.  Âm  ngật  ngược  lại  âm  thố  ngật. 

Thiên  khái:  Ngược  lại  âm  cải  hài  Toán  kinh  nói  rằng: 
mười  vạn  gọi  là  ức,  mười  ức  gọi  là  triệu,  mười  triệu  gọi  là  kinh,  mười 
kinh  khái;  danh  pháp  số.  Xưa  nay  chữ  đúng  cho  rằng:  con  số  lớn,  chữ 
viết  từ  bộ  nữ  thanh  khái.  Kinh  văn  viết  từ  bộ  thổ  là  dùng  sai  vậy. 

:/Rtj  lcấp  dẫn:  Ngược  lại  âm  trên  là  kim  cấp  Quảng  Nhã  cho 
rằng:  cấp  là  lấy  nước,  múc  nước.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  chữ  cấp 
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cũng  giống  như  chữ  dẫn.  Nghĩa  là  dẫn  nước,  lấy  nước.  Chữ  viết  từ  bộ 
thủy  thanh  cấp. 

bXllDĩ  quá:  Ngược  lại  âm  trên  là  trắc  qua  Sách  Khảo  Thanh 
cho  rằng  quá  là  đánh,  gõ,  dùng  chày  đánh  nện.  Theo  Thanh  Loại  cho 
rằng:  dùng  chày  đập.  Xưa  nay  Chánh  Tự  ghi  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  mộc 
thanh  quá.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  trúc  viết  thành  chữ  quá  là  chữ 
CỔ. 

í$ỉĩỊr  Quỷ  kỳ:  Ngược  lại  âm  trên  là  cổ  huýnh  Sách  Tập  Huấn 
ghi  rằng:  là  sức  mạnh  vĩ  đại.  Sách  Giai  Uyển  Chu  Tông  cho  rằng:  đầy 
đủ.  Chữ  quỷ  kỳ  đó  là  viên  ngọc  đẹp.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  to  lớn 
vĩ  đại.  Chữ  viết  từ  bộ  nhơn  À  đến  bộ  quỷ  thanh  tĩnh  íỂi .  Trong  kinh 
văn  viết  từ  bộ  ngọc  viết  thành  chữ  quỷ  là  chẳng  phải  nghĩa  đây  dùng 
vậy.  Ngược  lại  âm  dưới  là  kỳ  pj.  Bì  Thương  cho  rằng:  quỷ  là  to  lớn  kỳ 
lạ  tráng  kiện,  khôi  ngô.  Chánh  Tự  xưa  nay  viết  từ  bộ  ngọc  5  thanh  kỳ 

pj. 

Tư  diễm:  Ngược  lại  âm  thị  tư  Sách  Tự  Thư  cho  rằng:  tư 
dáng  vẻ,  dung  mạo.  Thiên  Thương  Hiệt  cho  rằng:  dung  mạo  xinh  đẹp. 
Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  thể  cách  dáng  vẻ.  Chữ  viết  từ  bộ  nữ  thanh 
tư  '-ỈK.  Ngược  lại  âm  dưới  là  quán  chiêm  min.  Sách  Văn  Tự  Tập  Lược 
cho  rằng:  diễm  là  nhan  sắc  đẹp.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  tốt  tươi,  lâu 
dài.  Chữ  viết  từ  bộ  hạp.  Văn  kinh  viết  từ  bộ  sắc  viết  thành  chữ  điềm 
này  cũng  là  văn  thường  hay  dùng.  Âm  hạp  là  âm  hợp  □" ,  từ  bộ  đại 
đến  bộ  huyết  JẺl. 

5Ê Đâu  thuật  thiên:  đây  là  tiếng  Phạn  nói  sai,  lược.  Chánh 
Phạn  âm  gọi  là  HaSĨ^i^Đỗ-sử  đa  thiên.  Đường  Huyền  Trang  giải  thích 
rằng:  Tri  Túc  Thiên  vị  vua  trời  này  đã  nhiều  lần,  nhất  sanh  bổ  xứ  là  m 
Bồ  tát. 

%m  Trì  sính:  Ngược  lại  âm  trực  tri  ĩS£n.  Ngược  lại  âm  dưới  là 
sắc  dĩnh  o  i$.  Cô"  Dã  Vương  cho  rằng:  trì  là  chạy.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả 
Truyện  rằng:  chữ  sính  cũng  giông  như  chữ  trì.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  trì 
sính  đều  chạy  mau.  Sách  Thuyết  Văn  đều  viết  từ  bộ  mã  H,  viết  thành 
chữ  trì  itì,  thanh  tĩnh  íỂt ,  âm  sính,  ngược  lại  âm  thất  đinh  |Z5T  thanh 
sính 

íH|Z5  Trù  thất:  Ngược  lại  âm  trực  lưu  IlEỀs.  Khổng  An  Quốc  chú 
giải  sách  Thượng  Thư  rằng:  trù  là  các  loại,  các  thứ.  Vương  Dật  chú  giải 
sách  Sở  Từ  rằng:  bốn  người  gọi  là  trù,  hai  người  gọi  là  thất,  chữ  viết  từ 
bộ  điền  ES,  thanh  trù  ặ|. 

ịỉ\ịỉ  Xu  hảo:  Ngược  lại  âm  trên  là  xương  chu  n^.  Mao  Thi 
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Truyện  cho  rằng:  xu  $Jf  là  người  con  gái  đẹp.  Sách  Phương  Ngôn  cho 
rằng:  con  khỉ  mặt  người.  Giữa  thời  đại  nước  Ngụy,  Yến  gọi  người  con 
gái  đẹp  là  xu  $f.  Sách  Thuyết  Văn  cũng  đồng  với  sách  Phương  Ngôn, 
chữ  viết  từ  bộ  nữ  thanh  chu  7^. 

Sàng  tháp:  Ngược  lại  âm  trên  là  trạng  trang  rl^HĨ.  Ngược 
lại  âm  dưới  là  thổ  hợp  oin' .  Giải  thích  tên  gọi  là  sàng  nghĩa  là  cái 
giường  hẹp  mà  dài.  Gọi  là  tháp  H.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  chữ  viết 
từ  bộ  mộc  ỹfv  thanh  tháp,  âm  tháp  đồng  với  âm  trên. 

tìiPH  Bằng  các:  Ngược  lại  âm  tự  minh  Él ẼỊ)Ì.  Quảng  Nhã  cho  rằng: 
bằng  cũng  giống  như  chữ  các.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  quán  trọ, 
khách  sạn. 

Quyên  trừ:  Ngược  lại  âm  quyết  huyền  Khổng  An  Quốc 
chú  giải  sách  Thượng  Thư  rằng:  quyên  là  sạch,  thanh  khiết.  Quách  Phác 
chú  giải  sách  Phương  Ngôn  rằng:  quyên  cũng  giống  như  là  trừ,  là  tẩy  trừ 
sạch  sẽ.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  xúc  H,  thanh  ích  ằắ. 
Chữ  hội  ý  bộ  trùng  ở  trong,  ích  ẳắ  đúng  là  chữ  ích  ằắ. 

ÍỄÍI  Khể  tảng:  Ngược  lại  âm  khê  lễ  /Hĩa.  Mượn  chữ  dùng.  Khổng 
An  Quốc  chú  giải  sách  Thượng  Thư  rằng:  khể  là  cái  đầu,  đầu  sát  tận 
đất,  cúi  đầu  sát  đất.  Trịnh  Tiển  chú  giải  sách  Chu  Lễ  rằng:  cúi  đầu  sát 
đất  để  mà  lạy,  lễ  bái.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  thủ  M,  thanh  mẫu 
văn  cổ  viết  đúng  thể  là  khể  thủ.  Trong  kinh  văn  viết  chữ  khể,  vốn  là 
âm  kê,  theo  tương  truyền  mượn  dùng  lâu  ngày  thành  quen  vậy.  Ngược 
lại  âm  dưới  là  tảng  lang,  sách  Phương  Ngôn  cho  rằng:  tảng  là  cái  trán. 
Hà  Hưu  chú  giải  Công  Dương  Truyện  rằng:  chữ  khể  tảng  nghĩa  là  dập 
đầu  sát  đất  lễ  bái. 

^Ẽ;3É  Lão  mạo:  Ngược  lại  âm  dưới  là  mạc  báo  Hflx.  Theo  Vận 
Anh  Tập  cho  rằng:  chữ  mạo  cũng  giông  như  chữ  lão.  Đỗ  Dự  chú  giải 
tả  Truyện  rằng:  mạo  là  loạn.  Sách  Lễ  Ký  cho  rằng:  tám  mươi  tuổi  chín 
mươi  tuổi  gọi  là  mạo.  Trịnh  Huyền  chú  giải  rằng:  mạo  cũng  giống  như 
mê  muội,  hay  quên,  cổ  văn  viết  chữ  mao.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ 
lão  đến  chữ  cao  thanh  tĩnh.  Nay  văn  thông  dụng  viết  từ  bộ  lão. 

iỉjầ  Cao  ly:  Ngược  lại  âm  trên  là  tạng  cao  Âm  dưới  là  lực 
tri  ýj^U.  Vương  Dật  chú  giải  sách  sở  Từ  rằng:  hào  là  cái  lông  nhỏ  dài 
mà  nhọn  bén  rất  cứng.  Theo  kinh  cửu  Chương  Toán  nói  rằng:  phàm  là 
trọng  lượng  để  đo  lường,  đầu  tiên  là  hốt  mười  hốt  là  ty,  mười  ty  là 
hào,  mười  hào  là  ly.  Hai  chữ  đều  từ  bộ  mao.  Chữ  hình  thanh. 


690 


BỘ  Sự  VựNG  6 

KINH  ÂM  NHƯ  HỤYỄN  TAM-MUỘ1 
QUYỂN  HẠ 

'IẼ'Ib  Ấp  ấp:  Ngược  lại  âm  trên  là  thai  lai.  Ngược  lại  âm  dưới  là 
ngã  cái.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  thai  ngai  fnĩli  là  ngu  si.  Quách 
Phác  chú  giải  sách  Phương  Ngôn  rằng:  đần  độn  ngu  ngốc.  Sách  Thuyết 
Văn  viết  từ  bộ  nhơn  thanh  đài,  chữ  ngại  từ  bộ  thạch  thanh  nghi.  Kinh 
văn  viết  thái  ngại  đó  là  mượn  âm  để  dùng. 

ỈỀệị;  Tổn  hao:  Ngược  lại  âm  hồ  đáo  ĨỊj  Thiên  Thương  Hiệt  ghi 
rằng:  hao  là  đồ  vật  bị  bể  chảy  ra  nên  hao.  Sách  Vận  Thuyên  cho  rằng: 
giảm  bớt.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  thuộc  giống  lúa  dẻo.  Chữ  viết  từ 
bộ  hòa,  thanh  mao. 

Ịfỉ'[Ệ  Cuồng  bội:  Ngược  lại  âm  khuông  vương  tyj]ĩE  Ngược  lại  âm 
dưới  là  bồ  một.  Cố  Dã  Vương  cho  rằng:  cuồng  là  ngu  si  đần  độn,  một 
con  người  vạm  vỡ  lực  lưỡng  mà  không  biết  luân  lý.  Khổng  An  Quốc 
chú  giải  sách  Luận  ngữ  rằng:  cuồng  vọng,  dối  gạt,  xúc  chạm,  va  chạm. 
Trịnh  Huyền  chú  giải  Lễ  Ký  rằng:  bội  là  phản  nghịch.  Quảng  Nhã  cho 
rằng:  bội  là  loạn  sách.  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  khuyển  thanh  vương.  Chữ 
bội  từ  bộ  tâm  thanh  bội,  âm  bội  là  âm  bối. 

mm  Sở  phiêu:  Ngược  lại  âm  thất  diêu  ỊZ5ỉế  cố  Dã  Vương  cho 
rằng:  chữ  phiêu  cũng  giống  như  chữ  lưu,  nghĩa  là  trôi  nổi  trên  mặt  nước. 
Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  phiêu  cũng  là  nổi  trên  mặt  nước.  Chữ  viết 
từ  bộ  thủy  thanh  phiêu.  Kinh  văn  viết  chữ  phiêu  này  là  sai.  Âm  phiêu 
ngược  lại  âm  tất  diêu. 

Hoằng  nhã  Ngược  lại  âm  trên  là  hồ  hoằng  ĨỆ§  Trịnh  Tiển 
chú  giải  Mao  Thi  Truyện  rằng:  chữ  hoằng  cũng  giống  như  chữ  quảng. 
Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  hoằng  cũng  là  to  lớn.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ 
bộ  cung,  thanh  tư  âm  tư  ngược  lại  âm  cổ  hoằng. 

Hỳv  Triêm-Ô:  Ngược  lại  âm  triếp  liêm  ílĩlil.  Sách  không  thể  cho 
rằng  thấm  ướt.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  triêm  là  ngâm  vào  nước,  cố  Dã 
Vương  cho  rằng:  chữ  triêm  cũng  giông  như  nhu  nghĩa  là  thấm  ướt.  Sách 
Thuyết  Văn  ghi  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  vũ,  thanh  triêm.  Kinh  văn  viết 
triêm  này  cũng  là  văn  thường  hay  dùng. 

111$  Hoắc  nhiên:  Ngược  lại  âm  hoang  quách  Sách  Khảo 
Thanh  cho  rằng:  nhanh  chóng,  cố  Dã  Vương  cho  rằng:  bỗng  nhiên  vụt 
đến.  Sách  Thuyết  Văn  viết  hoắc,  hoặc  là  viết  hoắc  này.  Kinh  văn  viết 
chữ  hoắc  này  là  chẳng  phải. 

Mâu  kích:  Ngược  lại  âm  mạc  hậu  iiilặE.  Ngược  lại  âm  dưới 
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là  kinh  nghịch  IrÌỈẾ.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  mâu  là  loại  cây  giáo 
dài  hai  trượng,  làm  nơi  phía  trước  kinh  xa,  hoặc  viết  cao  là  cây  lau.  Sách 
Phương  Ngôn  cho  rằng:  nay  trong  cây  kích  có  mũi  nhọn,  gọi  là  cây  hùng 
kích.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  chữ  mâu  là  tượng  hình,  của  chữ  kích, 
nghĩa  từ  cái  cán  của  cây  mâu,  vót  nhọn.  Chữ  viết  từ  bộ  qua,  âm  cán, 
ngược  lại  âm  cổ  đản. 

lil Ễặ  Thống  dưỡng:  Ngược  lại  âm  dưới  là  dương  chưởng 
Quảng  Nhã  cho  rằng:  trên  da  rất  ngứa.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  hơi 
đau.  Sách  Lễ  Ký  viết  chữ  dưỡng  này  gọi  là  dưỡng  là  không  có  cảm  giác 
là  con  bọ  chét  cắn  lúc  sáng  sớm.  Theo  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  trên 
da  có  bệnh.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  con  bọ  chét  cắn  ngứa.  Chữ  viết 
từ  bộ  trùng,  thanh  dương. 

ĩ)ỉm.  Ban  tuyên:  Ngược  lại  âm  trên  là  bát  loan  AU.  Đỗ  Dự  chú 
giải  Tả  Truyện  rằng:  ban  bố  trải  khắp.  Lại  nói  rằng  kế  tiếp  Giã  Quỳ  chú 
giải  sách  Quốc  ngữ  rằng:  ban  cho  tước  vị.  Sách  Phương  Ngôn  cho  rằng: 
xếp  hàng.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  phân  định  viên  ngọc  tốt,  chữ  viết 
từ  bộ  đao  là  phân  ban,  cùng  với  âm  ngoan  đồng. 

;J|Ị;Jề  Hoàng  hoàng:  Ngược  lại  âm  hoẳng  quang  Theo  Mao 
Thi  Truyện  cho  rằng:  hoàng  hoàng  là  sáng  tỏ.  Thiên  Thương  Hiệt  cho 
rằng:  ánh  sáng.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  ánh  sáng  chói  lọi.  Chữ  viết 
từ  bộ  hỏa  thanh  hoàng. 

SMHằng  nhiên:  Ngược  lại  âm  kha  đặng  Sách  Phương  Ngôn 
cho  rằng:  hằng  là  đến  tột  cùng.  Theo  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  hằng  là 
biến  khắp.  Xưa  nay  Chánh  Tự  cho  rằng:  dẫn  dắt  mau  chóng,  vượt  qua 
thông  suốt.  Chữ  viết  từ  bộ  nhị  đến  bộ  chu.  Nay  viết  chữ  hằng  cũng  là 
thông  dụng  thường  hay  dùng. 

Tiên  bạc:  Ngược  lại  âm  tiên  tiển  {iil §y.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho 
rằng:  tiên  là  ít,  hiếm  có.  Xưa  nay  Chánh  Tự  cho  rằng:  cũng  là  hiếm 
thấy,  ít  có.  Chữ  viết  từ  bộ  thậm.  Chữ  Chánh  Thể  là  từ  bộ  thị  đến  bộ 
thiếu,  viết  thành  chữ  tiên,  hoặc  viết  từ  bộ  ngư,  đến  bộ  dương  viết  thành 
chữ  tiên.  Âm  nghĩa  đều  đồng  nhau.  Ngược  lại  âm  dưới  là  bàng  bác. 
Thiên  Thương  Hiệt  cho  rằng:  bạc  là  nhỏ.  Giải  thích  tên  gọi  là  vật  thô 
sơ.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  xuyên  suốt  qua.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
chữ  viết  từ  bộ  thảo,  thanh  bạc. 

ệlsMlt  Báo  thường:  Ngược  lại  âm  thương  lượng  đỗ  Dự  chú 
giải  Tả  Truyện  rằng:  chữ  thường  cũng  giống  như  chữ  báo.  Quảng  Nhã 
cho  rằng:  đáp  lại,  báo  đáp.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  trở  lại,  còn  lại, 
hãy  còn.  Chữ  viết  từ  bộ  nhơn  thanh  thường. 
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Đảo  hương:  Ngược  lại  âm  đao  lão  Theo  Thanh  Loại 
cho  rằng:  đắp  đất,  nên  đất  cho  cứng.  Theo  Khảo  Thanh  cho  rằng:  bỏ 
vào  cối  giã.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  tay  nắm  chày  mà  đập,  nện.  Chữ 
viết  từ  bộ  thủ  ^  thanh  đảoB. 

'H^ỆKiêu  hãnh:  Ngược  lại  âm  trên  là  kiểu  nhiêu  Ếvíl.  Ngược  lại 
âm  dưới  là  hành  cảnh  Ít©(.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  kiêu  là  chẳng 
phải  phân  mà  cầu  mong.  Sách  Lỗ  Ký  cho  rằng:  hy  vọng.  Sách  Tế  Ung 
Độc  Đoạn  cho  rằng:  ngăn  ngừa  thân  ái  yêu  mến,  thân  đó  gọi  nắm  giữ. 
Sách  Lễ  Ký  Khổng  Tử  nói  rằng:  kẻ  tiểu  nhân  là  m  việc  mạo  hiểm  lấy 
sự  kiêu  ngạo  làm  nơi  bảo  thủ.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ 
tâm  thanh  kiêu  âm  kiêu  là  âm  sái,  hoặc  viết  từ  bộ  xước  viết  thành  chữ 
kiêu.  Trong  kinh  văn  viết  từ  bộ  nhơn  viết  thành  chữ  kiêu  văn  thường 
hay  dùng  là  chẳng  phải  bổn  chữ  đúng.  Xưa  nay  Chánh  Tự  cho  rằng:  chữ 
hãnh  từ  bộ  nhơn  thanh  hãnh  hoặc  viết  từ  bộ  nữ  viết  thành  chữ  hãnh, 
hoặc  là  viết  hãnh  này  cũng  thông  dụng. 

KINH  THIỆN  TRỤ  Ý  THIÊN  TỬ 

Huệ  Lâm  soạn. 

QUYỂN  THƯỢNG 

Giai  Lạc:  Ngược  lại  âm  ngũ  giáo  Sách  Khảo  Thanh 
cho  rằng:  nguyện. 

ỊrũTI  Khanh  giản:  Ngược  lại  âm  khách  canh  Sách  Nhĩ  Nhã 
cho  rằng:  khanh  Ịrĩ  là  gò  đất  lớn,  đất  hoang.  Trịnh  Tiển  chú  giải  sách 
Lễ  Ký  rằng:  khanh  là  ao  nước,  hố  sâu.  Thiên  Thương  Hiệt  cho  rằng:  vực 
sâu,  cũng  gọi  là  cái  hầm.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  thổ  thanh  khanh. 
Âm  khanh  là  âm  cang.  Ngược  lại  âm  dưới  là  gian  án.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho 
rằng:  khe  nước  nhỏ  trên  núi  gọi  là  giản.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ 
thủy  thanh  gian. 

Phụ  cửu:  Ngược  lại  âm  trên  là  đô  hồi  ễP[Ẽ].  Ngược  lại  âm  dưới 
là  phù  vụ.  Theo  sách  Thanh  Loại  cho  rằng:  phụ  là  đống  đất  nhỏ.  Sách 
Thuyết  Văn  ghi  rằng:  cũng  là  ụ  đất  nhỏ.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  đất 
cao  bằng  phẳng  gọi  là  phụ.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  đống  đất  không  có 
đá  gọi  là  phụ.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  đều  là  chữ  tượng  hình.  Kinh 
văn  viết  chữ  phụ  này,  lại  cũng  viết  chữ  phụ  này  đều  là  văn  thông  dụng 
thường  hay  dùng. 
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InSkHiệt  huệ:  Ngược  lại  âm  nhàn  bát  HA.  Sách  Phương  Ngôn 
cho  rằng:  chữ  hiệt  In  cũng  giống  như  chữ  huệ  SL  Sách  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  lanh  lợi,  thông  minh.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ 
hắc  H  thanh  kiết  ÉP.  Ngược  lại  âm  dưới  là  huynh  giai  Wií. 

HH  Liễn  dư:  Ngược  lại  âm  trên  là  lực  triển  ý]M-  Trịnh  Huyền 
chú  giải  sách  Chu  Lễ  rằng:  trong  hậu  cung  của  vua,  vua  ngồi  xe  kéo  từ 
từ  đi  ra  khỏi  cung.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện  rằng:  xe  kéo  có  người  kéo 
gọi  là  liễn.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  phu  đến  bộ  xa, 
chữ  xa  trong  chữ  phu  dẫn  trước.  Âm  phu  là  âm  bán.  Ngược  lại  âm  dưới 
là  dư  chư.  Theo  Tả  Truyện  cho  rằng:  là  việc  gánh  vác  trách  nhiệm  của 
những  kẻ  sĩ  và  tôi  thần  đối  với  vua,  cũng  gọi  là  dư  luận.  Đỗ  Dư  chú  giải 
rằng:  dư  là  số  đông,  đám  đông.  Tô  Lâm  chú  giải  Hán  Thư  rằng:  dư  là 
cây  đòn  xe,  khiên  kiệu  xe  đi,  ý  nói  dư  là  xe  kéo.  Sách  Thuyết  Văn  chữ 
viết  từ  bộ  xa  đến  bộ  dư.  Thanh  âm  dữ  là  âm  dư. 

ÍỄÍỄ  Xưng  xứng:  Ngược  lại  âm  trên  là  xỉ  chứng  tìla.  Ngược  lại 
âm  dưới  là  xỉ  chưng.  Chữ  trên  là  khứ  thanh,  chữ  dưới  là  bình  thanh. 
Quảng  Nhã  cho  rằng:  xưng  là  đo  lường  cân  lường.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  cân  nhắc,  tuyển  chọn  quan  lại  ngày  xưa.  Chữ  viết  từ  bộ  hòa  tR 
thanh  xưng.  Kinh  văn  viết  bình  ÍT  là  văn  thường  hay  dùng. 

Trịch  trượng  xứ:  Ngược  lại  âm  trên  là  trình  kích  MTiỏ. 
Quảng  Nhã  cho  rằng:  là  cứu  giúp.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  là  ném, 
chữ  viết  từ  bộ  thủ  ^  thanh  trịnh  HP. 

jỀ%ề  Giác  ngộ:  Ngược  lại  âm  trên  là  giác  íl,  âm  dưới  là  ngũ  ỈL, 
cố  Ể&.  Sách  Bát  Nhã  cho  rằng:  giác  là  biết.  Theo  Mao  Thi  Truyện  cho 
rằng:  ngộ  cũng  là  giác.  Thiên  Thương  Hiệt  ghi  rằng:  ngũ  mà  vẫn  biết 
nói  ra  gọi  ra  gọi  là  ngộ.  Sách  Thuyết  Văn  viết  ngộ  thanh  tĩnh,  thanh 
ngộ.  Trong  kinh  văn  viết  từ  bộ  huyệt  viết  thành  chứ  ngộ  là  chẳng  phải 
vậy. 


KINH  THIỆN  TRỤ  Ý  THIÊN  TỬ 
QUYỂN  TRUNG 

Trụ  trượng:  Ngược  lại  âm  trên  là  chu  lâu  Sách  Thuyết 
Văn  cho  rằng:  là  cây  cột  chống  đỡ.  Chữ  viết  từ  bộ  mộc  thanh  chủ.  Sách 
Khảo  Thanh  cho  rằng:  chữ  chủ  là  lấy  một  điểm  là  m  âm  cùng  với  âm 
trên  đồng. 
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ỈỀWi  Khiêu  Cố:  Ngược  lại  âm  thích  diêu  ỈSịê.  Trịnh  Tiển  chú  giải 
sách  Lễ  Ký  rằng:  Khiêu  là  cái  chân  bước  không  kịp.  Thiên  Thương  Hiệt 
cho  rằng:  chân  bước  thông  suốt.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ 
bộ  túc  thanh  thanh  khiêu. 

Sĩ  quý:  Ngược  lại  âm  quỉ  vị  Đỗ  Dư  chú  giải  sách  Tả 
Truyện  rằng:  quí  là  hổ  thẹn,  xấu  hể.  Sách  Bát  Nhã  cho  rằng:  chữ  quý 
cũng  giống  như  chữ  sĩ  là  hổ  thẹn.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  nữ  thanh 
quỉ.  Kinh  văn  viết  từ  bộ  tâm,  viết  thành  chữ  quí  này  cũng  thông  dụng, 
hoặc  là  viết  chữ  quý  này  cũng  viết  chữ  quý  này  cũng  thông  dụng;  hoặc 
là  viết  chữ  quý  này  cũng  viết  chữ  quý  đều  chẳng  phải. 

Ngô  lạc:  Ngược  lại  âm  trên  là  ngộ  câu  ÌIIUI.  Đỗ  Dự  chú  giải 
Tả  Truyện  rằng:  ngô  cũng  là  lạc.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  nữ  thanh 
ngô.  Ngược  lại  âm  dưới  là  ngũ  giáo. 

Mẳtẳ  Hý  lạc:  Ngược  lại  âm  trên  là  hy  ký  ^bltr.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho 
rằng:  hý  là  là  m  trò  hài  hước.  Quách  Phác  chú  giải  rằng:  gọi  là  làm  trò 
đùa  cợt,  tiếng  nói  ríu  rít.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  qua 
thanh  hý.  Trong  kinh  văn  viết  từ  hý  viết  thành  chữ  hý  này  là  chẳng  phải. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  lạc  hy,  là  âm  hy. 

tyẾịP  Tật  đố:  Ngược  lại  âm  trên  là  tần  tất.  Ngược  lại  âm  dưới  là  đô 
cố.  Vương  Dật  chú  giải  sách  sở  Từ  rằng:  hại  người  liền  gọi  là  tật,  hại 
sắc  gọi  là  đố.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  nữ  thanh  hộ,  âm 
hộ.  Có  từ  bộ  thạch  đến  bộ  hậu  đều  là  chẳng  phải  vậy. 

Bất  thuyết  giới:  Ngược  lại  âm  khuyển  duyệt  Thiên 
Thương  Hiệt  ghi  rằng:  khuyết  là  hao  tổn.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng 
chữ  viết  từ  bộ  phửu  thanh  quyết.  Trong  kinh  văn  viết  từ  bộ  thùy  il  viết 
thành  chữ  khuyết  Í&  cũng  thông  dụng. 

Luy  liệt:  Ngược  lại  âm  trên  là  lực  truy  ýj ÌE.  Giã  Quỳ  chú  giải 
sách  Quốc  ngữ  rằng:  luy  là  bệnh  gầy  yếu.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện 
rằng:  ốm  yếu  suy  nhược.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  là  mõi  mệt.  Chữ 
viết  từ  bộ  dương  thanh  luy  âm  luy  ngược  lại  âm  lực  quả. 

MS.  Đệ  hỗ:  Ngược  lại  âm  trên  là  đề  lễ  íễĩa.  Trịnh  Huyền  chú 
giải  sách  Nhĩ  Nhã  rằng:  đệ  là  thay  phiên  nhau.  Sách  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  thay  thế.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chuyển  đổi.  Chữ  viết  từ  bộ 
xước  thành  đệ,  âm  xước,  ngược  lại  âm  sữu  lược,  âm  đệ  ngược  lại  âm 
thiên  y.  trong  kinh  văn  viết  chữ  đệ  này  cũng  là  văn  thông  dụng  thường 
hay  dùng  chẳng  phải. 

Vô  bỉnh  tác:  Ngược  lại  âm  binh  vĩnh  ;pỊ7K.  Mao  Thi  Truyện 
cho  rằng:  bỉnh  là  nắm  giữ,  cũng  là  coi  giữ.  Giã  Quỳ  chú  giải  sách  Quốc 
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ngữ  rằng:  giữ  lấy  thi  hành,  cầm  bắt  Quảng  Nhã  cho  rằng:  cầm  nắm,  trợ 
giúp,  coi  sóc  lo  liệu.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  hựu  đến 
bộ  hòa.  Chữ  hội  ý  tuy  nắm  giữ  một  bông  lúa  gọi  là  bỉnh. 


KINH  THIỆN  TRỤ  Ý  THIÊN  TỬ 
QUYỂN  HẠ 

Phân  tảo:  Âm  trên  là  phân  vấn  ỷỳfí^.  Sách  Tập  Huấn  cho 
rằng:  tảo  trừ,  quét  dọn  sạch  sẽ,  vật  dơ  uế  dưới  đất  gọi  phân.  Sách  Thuyết 
Văn  ghi  rằng:  trừ  bỏ.  Chữ  viết  từ  bộ  cũng,  nghĩa  là  hai  tay  đẩy  ra  dọn 
dẹp  phân  dơ  gọi  là  phân.  Hứa  Thúc  Trọng  cho  rằng:  giông  như  hạt  gạo 
mà  chẳng  phải  hạt  gạo  văn  cổ  viết  chữ  thỉ.  Hai  chữ  thập,  âm  tảo,  âm 
thôi,  ngược  lại  âm  thổ  lôi,  âm  khí  ngược  lại  âm  bán  mạn,  hoặc  viết  từ 
bộ  thổ  đến  bộ  khí  viết  chữ  khí  này  là  chữ  cổ.  Cũng  viết  chữ  hoặc  là  viết 
phân.  Kinh  văn  viết  từ  bộ  dị,  hoặc  là  viết  từ  bộ  hắc  viết  thành  chữ  phân 
đều  là  chẳng  phải.  Ngược  lại  âm  dưới  là  tảng  đáo.  Quảng  Nhã  cho  rằng: 
tảo  là  quét  dọn  trừ  bỏ.  Chữ  viết  từ  bộ  thổ  trửu  thanh  tĩnh,  hoặc  là  viết 
từ  bộ  thủ  viết  thành  chữ  tảo  cũng  là  chữ  thượng  thanh,  âm  trữu,  ngược 
lại  âm  chu  tửu. 

Í4®  Đẩu  tẩu:  Ngược  lại  âm  trên  là  đắc  cửu  Âm  dưới  là  tảng 
hậu  ễklW-  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  đẩu  tẩu  là  người  hăng  hái  phấn 
chấn.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  hất  tung  lên,  rũ  bụi  trên  chiếc  áo.  Chữ 
viết  từ  bộ  thủ  thanh  đẩu.  Âm  Phạn  gọi  là  đỗ-ba,  hoặc  gọi  là  đầu-đà. 
Đường  Huyền  Trang  cho  rằng:  đẩu-tẩu  là  Sa  môn  Thích  Tử  hành  hạnh 
viễn  ly,  ít  muốn  biết  đủ,  không  tham,  không  chấp  trước,  không  vướng 
mắc  nơi  thân  thông  trang  sức,  hành  hạnh  khổ  kinh  văn  viết  giản  là  chọn 
lựa  là  chẳng  phải,  chữ  viết  từ  bộ  thủ,  chữ  hình  thanh. 

Wk¥&  Mong  độn:  Ngược  lại  âm  trên  là  mong  khổng.  Sách  Khảo 
Thanh  cho  rằng:  mong  cũng  như  là  người  không  có  trí  huệ,  chữ  viết 
từ  bộ  tâm  thanh  mong.  Chữ  mong  từ  bộ  bội,  đến  bộ  thỉ.  Kinh  văn  viết 
mong  hoặc  là  viết  mong  đều  là  văn  thường  hay  dùng.  Ngược  lại  âm  dưới 
là  đồ  đốn.  Như  Thuần  chú  giải  sách  sử  Ký  rằng:  chữ  thuần  cũng  giống 
như  chữ  ngoan.  Độn  là  người  không  có  sắc  bén  không  có  tư  chất  thông 
minh.  Thiên  Thương  Hiệt  cho  rằng:  độn  tức  là  ngu  si.  Theo  Thanh  Loại 
cho  rằng:  độn  là  không  có  nhạy  bén.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  kim 
thanh  độn,  âm  động  ngược  lại  âm  đồ  hồn. 
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7JỊÌ  Đao  khối  :  Ngược  lại  âm  khôi  ngoại.  Sách  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  đống  đất,  hoặc  là  viết  khối  này  là  chữ  cổ,  âm  cũng  đồng  đất  cao, 
âm  bức  là  âm  bị  bức. 


KINH  THÁI  TỬ  LOÁT  HỘ 

Huyền  ứng  soạn. 

mm  Loát  hộ:  Ngược  lại  âm  huyên  bát.  Sách  không  thể  cho  rằng: 
loát  ?  là  cạo.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  loát  là  chà  sạch.  Sách  Thuyết  Văn 
cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  đao  loát  thanh  tĩnh.  Âm  loát  đồng  với  âm  trên, 
âm  thuyên  ngược  lại  âm  loát  quan. 

H[j&|  La  duyệt:  Ngược  lại  âm  duyên  tuyết. 

|J$I  Hài  giáp:  Ngược  lại  âm  dưới  là  kiêm  diệp,  cố  Dã  Vương  cho 
rằng:  bên  mặt  dưới  mắt  trước  lỗ  tai  tức  là  gò  má.  Sách  Thuyết  Văn  viết 
từ  bộ  giáp  thanh  hiệt. 

ÍÉtM  Nghị  phi:  Ngược  lại  âm  trên  là  nghi  ỷ.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho 
rằng:  lớn  thì  gọi  là  con  phù  du,  nhỏ  gọi  là  con  kiến.  Loại  kiến  này  chẳng 
phải  là  một  lại  có  nhiều  tên  gọi  khác  nhau.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
chữ  viết  từ  bộ  trùng,  thanh  nghị,  hoặc  là  viết  khải  này. 

ỄMÍi  Nhuyễn  động:  Uyên  duẩn  :  Kinh  Sơn  Hải  cho  rằng:  ở  trên 
núi  nơi  chỗ  ẩm  ướt  loại  côn  trùng  màu  đỏ  ở  trên  cây  gọi  tên  là  nhuyễn. 
Sách  Trang  Tử  nói  rằng:  nhuyễn  là  loài  côn  trùng  bò  lúc  nhúc.  Sách 
Thuyết  Văn  cũng  đồng  với  sách  Trang  Tử,  chữ  viết  từ  bộ  trùng,  thanh 
nhuyễn. 

PHIÊ  La-đà:  Ngược  lại  âm  thang  lạc.  Âm  dưới  là  đạt-hà.  Tên  là 
hồ  súc.  Nay  gọi  là  lạc  đà  vậy.  Kinh  Sơn  Hải  nói  rằng:  hiệu  là  sơn  đa  lạc 
đà.  Cố  Dã  Vương  cho  rằng:  cái  túi  thịt  của  con  lạc  đà  có  thể  cõng  nặng 
mà  đi  rất  xa.  Quách  Phác  chú  giải  rằng:  đi  ba  trăm  dặm  có  thể  biết  chỗ 
có  nước  suối.  Xưa  nay  Chánh  Tự  cho  rằng:  ở  đất  Hồ  có  nuôi  rất  nhiều 
con  lạc  đà.  Chữ  viết  đều  từ  bộ  mã.  Thác  đà  đều  là  thanh,  chữ  thác  từ 
chữ  thác  nay  tĩnh  lược  âm  thác,  ngược  lại  âm  hồn  khổn,  âm  thác  là  âm 
thác. 
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KINH  THÁI  TỬ  HÒA  HƯU 

Huệ  Lâm  soạn. 

titli  Tản  cái:  âm  đình  tảng,  cố  Dã  Vương  giải  thích  rằng:  tản  tức 
là  câu.  Sách  Hán  Thư  cho  rằng:  khi  trời  mưa  lớn,  cầm  vươn  ra  mà  che. 
Tản  cái  tức  là  cây  dù  che  mưa.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ 
bộ  mịch  thanh  tán.  Ngược  lại  âm  dưới  là  cai  hại,  sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng  khổ  chữ  viết  bộ  thảo,  thanh  hạp,  âm  hạp  là  âm  hợp.  Chữ  viết  từ  bộ 
đại  đến  bộ  huyết.  Kinh  văn  viết  từ  bộ  dương  viết  thành  chữ  cái  là  văn 
thường  hay  dùng. 

Quyên  phi:  âm  trên  là  huyết  duyên.  Theo  Mao  Thi  Truyện 
cho  rằng:  con  bọ  gậy,  là  loài  ấu  trùng  bò  lúc  nhúc.  Cũng  là  loài  ấu  trùng 
của  giống  bướm,  ngài.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  trùng  thanh  quyên 
âm  quyên,  ngược  lại  âm  nhất  quyên. 

1111  Phúng  tụng:  âm  trên  là  phu  phong.  Âm  dưới  là  từ  dụng. 
Quyển  trước  trong  kinh  Bảo  Tích  đã  giải  thích  đầy  đủ  rồi. 

Hit®  La  lô:  âm  trên  là  lực  qua.  Ngược  lại  âm  dưới  là  lực  tru.  Sách 
Thuyết  Văn  cho  rằng:  là  tức  là  con  lừa  đực,  con  ngực  cái  sinh  ra.  Lại 
gọi  là  giống  như  con  ngựa  mà  tai  nó  dài  hơn,  hai  chữ  đều  từ  bộ  mã  đều 
là  thanh  lụy  lô. 


KINH  ĐẠI  THỪA  HIEN  THỨC 
QUYỂN  THƯỢNG 

Huệ  Lâm  soạn. 

ii'1'n  Tỉnh  ngộ:  âm  tinh  đình.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  hết  say. 
Cố  Dã  Vương  cho  rằng:  trừ  bỏ  cái  say.  Sách  Quốc  ngữ  cho  rằng:  tỉnh 
mà  vui  mừng.  Xưa  nay  Chánh  Tự  viết  từ  bộ  dậu,  thanh  tỉnh.  Ngược  lại 
âm  dưới  là  ngữ  cố. 

MU  Oanh  Uất:  âm  trên  là  hồ  manh.  Sách  sử  Ký  cho  rằng:  tiếng 
nổ  đoành  đoành,  ầm  ầm,  oành  oành  như  ở  số  đông  trong  ba  quân.  Thiên 
Thương  Hiệt  giải  thích  rằng:  tiếng  nổ  đoành  đoành  của  đạn  bắn  ra. 
Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  tiếng  la  hét  của  đám  quân  xa.  Chữ  viết  từ 
ba  bộ  xa  cũng  viết  oan  oanh  hoành,  ba  chữ  tượng  thanh.  Ngược  lại  âm 
dưới  huy  húc.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng  chữ  uất  cũng  giống  như  chữ  Hỷ. 
Quách  Phác  chú  giải  sách  Phương  Ngôn  rằng:  Đại  tráng  sĩ  sức  mạnh  phi 
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thường.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  cây  ở  trong  rừng  mọc  um  tùm,  chữ 
viết  từ  bộ  lâm  uất,  thanh  tĩnh. 

MÍH  Chiên  nhục:  âm  chi  nhiên.  Ngược  lại  âm  dưới  là  như  chúc. 
Nghĩa  là  loại  mền  bằng  lông  len. 

Tăng  kỳ:  âm  trên  là  tình  dang.  Ngược  lại  âm  dưới  khứ  ỷ.  Bôn 
chữ  trên  đây  văn  trước  đã  giải  thích  rồi. 

Ý  chẩm:  âm  trên  là  y  hỷ.  Ngược  lại  âm  dưới  là  chương  nhậm. 
Gọi  là  tơ  lụa  có  màu  sắc  dùng  là  m  cái  gối  chuyển  mền,  vật  dùng  là  m 
cho  người  quí  phái  dựa  hai  bên  phải  và  trái  là  cái  gối  dựa. 

itM  Duy  Mạc:  Âm  trên  là  vi,  âm  dưới  là  mạc,  hai  chữ  đều  từ  bộ 

cân. 

Hoán  lan:  âm  trên  là  hoan  quán.  Ngược  lại  âm  dưới  là  lặc 
thả.  Hoán  lan  cũng  giống  như  ánh  sáng  ngọn  lửa  rực  rỡ  chói  lọi. 

Anh  sức:  âm  trên  là  y  doanh.  Sách  Thuyết  Văn  viết  anh  này  tức  là 
người  phụ  nữ  hiển  lộ  vật  trang  sức  cho  đẹp.  Chữ  viết  từ  hai  bộ  bối.  Kinh 
văn  viết  từ  bộ  y  viết  thành  chữ  anh.  Sách  Tự  Thư  cho  rằng  không  vò 
chữ  này,  chẳng  phải  chữ.  Ngược  lại  âm  dưới  là  thặng  chức.  Trịnh  Huyền 
chú  giải  sách  Lễ  Ký  rằng:  sức  đó  là  biểu  lộ  tình  cảm.  Sách  Thuyết  viết 
sức  từ  bộ  cân  thanh  thưc.  Một  gọi  là  tượng  trưng  cho  trang  nhã,  đẹp  của 
người  phụ  nữ.  Kinh  văn  viết  từ  bộ  thị  viết  thành  chữ  sức  là  chẳng  phải. 
Âm  loát,  ngược  lại  âm  sương  quát,  âm  tượng  là  âm  tượng. 

ÍẾĨIS  Huyền  lệ  :  Âm  trên  là  huyền  quyên.  Hứa  Thúc  Trọng  chú 
giải  sách  Hoài  Nam  Tử  rằng:  huyền  là  cái  áo  màu  đen.  Sách  Khảo 
Thanh  cho  rằng:  huyền  đẹp.  Xưa  nay  Chánh  Tự  cho  rằng:  cái  áo  dài  để 
mặc  cho  xác  chết  gọi  là  huyền.  Cái  áo  sợi  dây  buộc  lại,  chữ  viết  từ  bộ 
y  thanh  huyền. 

ặnị$ìỉ  Nhàn  uyển:  Ngược  lại  âm  uy  viễn.  Theo  Mao  Thi  Truyện 
cho  rằng:  uyển  là  theo.  Chữ  uyển  cũng  giống  như  là  hâm  mộ.  Sách 
Thuyết  Văn  cho  rằng:  hòa  thuận,  nhịn  nhường.  Chữ  viết  từ  bộ  nữ  thanh 
uyển. 

mm  Gian  điền:  Âm  điền,  hoặc  là  khứ  thanh  cũng  thông  dụng. 
Sách  Giai  Uyển  Chu  Tòng  cho  rằng:  đồ  trang  sức  của  phụ  nữ  hình  hoa 
bằng  kim  loại,  trên  có  khảm  vàng.  Sách  Văn  Tự  Tập  Lược  cho  rằng:  đồ 
trang  sức  mạ  vàng  của  phụ  nữ  để  đội  trên  đầu.  Sách  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  lấy  cái  vòng  báu  để  trang  sức,  chữ  hình  thanh. 

min  Diêu  dương:  Âm  trên  là  diêu.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng: 
gió  là  m  rung  động  vật,  gió  cuốn  bay  đi,  vật  lay  động.  Ngược  lại  âm 
dưới  là  dương.  Sách  Tập  Huấn  cho  rằng:  cũng  là  gió  trốc  lên,  tung  lên, 
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bay  lên  đều  là  chữ  hình  thanh.  Âm  phong  là  âm  phù. 

|ll|q|jtÈ  Đồng  bạc:  Ngược  lại  âm  bàn  mạt.  Sách  chữ  cổ  là  không  có 
chữ  bạc  này.  Thời  gần  đây  mới  có  xuất  hiện.  Thông  Tự  cho  rằng:  tên 
của  loại  nhạc  cụ,  giống  như  là  cái  bình  có  miệng  nhỏ,  đối  với  nhau  mà 
đánh  gõ.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  giống  như  là  cái  điệp  tử  chồng 
chất  lên  nhiều  miếng,  trên  lưng  có  mũi,  lấy  hai  cái  miệng  mà  đánh  gõ 
ra  tiếng,  là  sự  hòa  chúng  đây  mà  là  m  nhạc  vui.  Chữ  hình  thanh,  âm  bạc 
đồng  với  âm  trên. 

mn  Thoan  hiêu:  Ngược  lại  âm  trên  là  hương  biểu.  Trong  kinh 
Đại  Bát  Nhã  âm  nghĩa  quyển  trước  đã  giải  thích  đầy  đủ  rồi.  Cũng  viết 
là  huyên.  Trong  kinh  văn  viết  từ  bộ  khẩu  viết  thành  chữ  huyên  này  là 
văn  thường  hay  dùng.  Ngược  lại  âm  dưới  là  hương  yêu.  Theo  Mao  Thi 
Truyện  cho  rằng:  hiêu  là  gây  ồn  ào.  Tiếng  ồn  chỗ  đông  người.  Quảng 
Nhã  cho  rằng:  hiêu  hiêu  là  hình  dung  từ.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
tiếng  phát  ra  từ  loại  nhạc  cụ.  Chữ  viết  từ  bộ  hiệt  thanh  khí  âm  khí  là  âm 
trang  lập,  văn  cổ  viết  từ  hai  bộ  khẩu,  viết  thành  chữ  hiêu. 

Tiên  ba:  Ngược  lại  âm  bạch  ba.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
ba  là  loại  hoa  của  cây  cỏ,  hoặc  viết  là  ba.  Sách  Hán  Thư  viết  chữ  ba  này 
là  tĩnh  lược.  Chữ  hình  thanh. 

0p5S  Chiêu  tích:  Ngược  lại  âm  chiến  nhiệt.  Sách  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  ánh  sáng  mặt  trời  làm  sáng  tỏ.  Cũng  viết  chữ  tích.  Sách  Thuyết 
Văn  giải  thích:  sáng  rõ  ràng,  nỗi  oan  ức  được  là  m  rõ  ràng,  sáng  tỏ.  Chữ 
viết  từ  bộ  nhựt  thanh  tích. 

iiỀịỀ  Tuấn  tri:  Ngược  lại  âm  trên  là  điêu  tuấn.  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  ở  trên  núi  cao  gọi  là  tuấn,  viết  đúng  là  chữ  tuấn  này,  họăc  viết  từ 
bộ  nhơn.  Ngược  lại  âm  dưới  là  trì  lý.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  núi 
đứng  riêng  cao  sừng  sững.  Sách  Ngọc  Thiên  cho  rằng:  dừng  chân  lại  núi 
phía  trước,  âm  trù  là  âm  trừ. 

Lâu  lỗ:  Âm  trên  là  lâu,  âm  dưới  là  lỗ.  Theo  chữ  lâu  đó  vách 
tường  thành  trên  cao  gọi  chiến  lâu,  là  để  ngăn  chặn  giặc.  Đỗ  Dự  chú 
giải  Tả  Truyện  rằng:  Lỗ  đó  là  cây  thuẫn  lớn,  nay  gọi  là  chiến  cách  vậy, 
chữ  hình  thanh. 

8Ệ§  Bảo  lộ:  âm  lô  cố.  Sách  sử  Ký  cho  rằng:  lộ  là  chiếc  xe  có 
người  kéo.  Sách  Tự  Thư  cho  rằng:  có  người  đẩy.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  là  chiếc  xe  có  cái  linh  ở  phía  trước  có  cây  đòn  khiên.  Lộ  cũng  là 
loại  xe  quí  báu.  Âm  thôi  ngược  lại  âm  sĩ  lôi. 

nO/íiĩ  Phẩu  tích:  âm  trên  là  phổ  hệu.  Khổng  An  Quốc  chú  giải 
sách  Thượng  Thư  rằng:  phẩu  là  mỗ  phá  ra.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện 
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rằng:  phân  ở  trong  ra,  phanh  ra.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  đao  thanh 
phẩu,  âm  phẩu,  ngược  lại  âm  khẩu  luân.  Ngược  lại  âm  dưới  là  tinh  diệc. 
Khổng  Anh  Quốc  chú  giải  sách  Thượng  Thư  rằng:  tích  cũng  là  phân  ra. 
Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng  dùng  cây  đập  phá  ra,  chữ  hội  ý  hoặc  là  viết 
chữ  tích  này  văn  thông  dụng  thường  hay  dùng. 

MMTỷ  Lý:  Ngược  lại  âm  trên  là  sư  tử,  âm  dưới  là  lý.  Văn  trước 
đã  giải  thích  đầy  đủ  rồi. 

^tPịặTHỊ  thuấn:  Âm  thuấn. 

Khiếu  huyệt:  Ngược  lại  âm  khinh  điếu.  Trịnh  Huyền  chú  giải 
sách  lễ  ký  rằng:  khiếu  là  cái  lỗ.  Trịnh  Tiển  chú  giải  sách  Chu  Lễ  rằng: 
Dương  Khiếu  có  bảy,  âm  khiếu  có  hai.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ 
viết  từ  bộ  huyệt,  thanh  âm  khiếu  là  âm  khiêu. 

/Pifĩf  Kiên  bác:  Ngược  lại  âm  bổ  mạc.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách 
Nghi  Lễ  rằng:  bộ  xương,  âm  cách  là  âm  cách  tức  là  bộ  xương  đùi,  cũng 
là  xương  cánh  tay.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  ở  giữa  giáp  xương  vai. 
Chữ  viết  từ  bộ  cốt  đến  bộ  bác,  thanh  tĩnh. 

ÌẼĨt  Đàm  hước:  Ngược  lại  âm  dưới  là  hư  ngược.  Sách  Nhĩ  Nhã 
cho  rằng:  đàm  là  nói  chuyện  tiếu  vui  cười  pha  trò  hài  hước.  Quách  Phác 
chú  giải  rằng:  cùng  nhau  là  m  trò  hài,  khéo  nói  hài  mà  không  có  ác  ý. 
Sách  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  ngôn  thanh  hước. 

WM  Sáp  thuẫn  :  Ngược  lại  âm  sở  giáp.  Ngược  lại  âm  tợ  sung,  cố 
Dã  Vương  cho  rằng:  mỏ  chim  đang  mổ  thức  ăn.  Sách  sử  ký  cho  rằng: 
mụt  nhọt  hút  mủ  ra.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  từ  bộ  khẩu  thanh  duẫn. 
Xưa  nay  Chánh  Tự  cho  rằng:  sáp  thuẫn  hai  chữ  đều  từ  bộ  khẩu  thanh 
sáp  duẫn. 

fFÌf  Tác  kiển:  Ngược  lại  âm  kiên  hiển.  Sách  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  là  cái  kén  của  con  tằm.  Sách  Lễ  ký  cho  rằng:  ở  đời  người  phụ  nữ 
bình  thường  nuôi  tằm  kéo  kén  dệt  lụa  nuôi  chồng.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  kéo  tơ  tằm  dệt  áo,  chữ  viết  từ  bộ  mịch  đến  bộ  trùng  đến  bộ  miên 
âm  miên  là  âm  miên. 

um  Triền  quả:  Ngược  lại  âm  qua  khuyển.  Cô"  Dã  Vương  cho 
rằng:  chữ  quả  cũng  giống  như  chữ  bao.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  gói 
lại  quấn  chặt,  cột  chặt  chữ  viết  từ  bộ  y  thanh  quả. 

sEỄtì  Hoặc  điềm:  Ngược  lại  là  âm  thiểm  điệm.  Sách  Gia  Ngữ  nói 
rằng:  mổ  ra  mà  ăn  chất  ngọc  ngào  như  là  mật  ong.  Quảng  Nhã  cho  rằng: 
điềm  là  ngọt.  Sách  Thuyết  Văn  nói  rằng:  là  ngon.  Chữ  viết  từ  bộ  thiệt, 
thanh  cam. 
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KINH  ĐẠI  THỪA  HIEN  thức 
QUYỂN  HẠ 

San  dịch  :  Ngược  lại  âm  trên  là  tô  quán.  Quảng  Nhã,  Thương 
Hiệt  cho  rằng:  chất  mỡ.  Sách  Tự  Lâm  cho  rằng:  cũng  là  mỡ.  Xưa  nay 
Chánh  Tự  viết  từ  bộ  nhục  san  thanh  tĩnh. 

Mọn  Kiên  cánh:  Ngược  lại  âm  ngạch  cánh.  Sách  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  kiên  là  bền  chắc.  Sách  Giai  Uyển  Chu  Tòng  cho  rằng:  cánh  là 
kiên  cô"  lâu  bền.  Xưa  nay  Chánh  Tự  cho  rằng  chữ  viết  từ  bộ  cách  thanh 
cánh. 

Tkịỵi  Cập  nhị:  Ngược  lại  âm  ni  trí.  Vương  Dật  chú  giải  sách  sở  Từ 
rằng:  nhị  là  có  nhiều  chất  béo.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng  là  chất  mỡ. 
Chữ  viết  từ  bộ  nhục,  thanh  nhị. 

Thực  chi:  Ngược  lại  là  âm  thừa  chức.  Khổng  An  Quốc  chú 
giải  sách  Thượng  Thư  rằng:  thực  là  đặt  bày,  sắp  xếp.  Sách  Phương  Ngôn 
cho  rằng:  trồng  cây,  dựng  đứng  thẳng.  Lại  sách  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
chữ  viết  từ  bộ  mộc  thanh  trực. 

íỷíH  Văn  nhuế:  Ngược  lại  âm  trên  là  vật  phân.  Ngược  lại  âm  dưới 
nhu  nhuệ,  cố  Dã  Vương  cho  rằng:  là  loài  ấu  trùng  nói  hay  vào  ở  trong 
rượu.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  nước  Tần  gọi  là  nhuế  tức  là  con  bọ 
mắc,  muỗi  kim.  Lại  nói  rằng  nó  bay  tới  cắn  chích  người  rồi  bay  đi.  chữ 
viết  từ  bộ  trùng  văn.  nhuế,  đều  là  thanh  nhuế  đồng  với  âm  trên. 

Quyển  súc:  Ngược  lại  âm  trên  là  cự  viên.  Theo  Mao  Thi 
Truyện  cho  rằng:  quyển  là  sức  cuộn  cuốn  tròn  vật  lại.  Theo  Hàn  Thi 
Ngoại  Truyện  cho  rằng:  rút  thanh  kiếm  lại,  co  rút  lại.  Sách  Thuyết  Văn 
viết  từ  bộ  thủ  thanh  quyển.  Ngược  lại  âm  dưới  là  sở  lục.  Sách  Thuyết 
Văn  viết  từ  bộ  mịch  thanh  túc. 

Rỉ®  Bảo  đang:  Ngược  lại  âm  huân  lang.  Giải  thích  tên  gọi  là  cái 
vòng  châu  ngọc  đeo  nơi  tai  gọi  là  đang.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ 
ngọc  thanh  đang. 

Huyễn  hoán:  Ngược  lại  âm  trên  là  huyền  quyên.  Quảng  Nhã 
cho  rằng:  huyễn  là  sáng.  Bi  Thương  cho  rằng:  ánh  sáng  chiếu.  Sách 
Thuyết  Văn  cho  rằng:  huyễn  cũng  giống  như  chữ  hoán,  nghĩa  sáng  rực 
rỡ,  chữ  viết  từ  bộ  hỏa  thanh  huyền. 

Dung  đồng:  Ngược  lại  âm  đồ  dung.  Sách  Hán  Thư  cho  rằng: 
khuôn  đúc  kim  loại,  giống  như  lò  luyện  kim  là  m  cho  nóng  chảy  ra,  có 
chỗ  cũng  gọi  là  chú.  Âm  nghĩa  gọi  là  đúc  tiền.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ 
bộ  kim  thanh  dung. 
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ÍSDéỆ3  Cúc  trung:  Ngược  lại  âm  cung  lục.  Theo  Mao  Thi  Truyện 
cho  rằng:  trong  tay  bưng  đầy  đủ  gọi  là  cúc.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách 
Lễ  Ký  rằng:  cúc  là  bưng  trong  tay.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng  chữ  viết 
từ  bộ  mễ  thanh  bao,  âm  bao  là  âm  bao.  Tự  Thư  cho  rằng:  chữ  viết  đúng 
là  chữ  cúc  này.  Kinh  văn  viết  từ  bộ  thủ  viết  thành  chữ  cúc  này  cũng  là 
văn  thường  hay  dùng. 

bộc  liệt:  Ngược  lại  âm  trên  là  bao  nhi.  Quảng  Nhã  cho  rằng: 
chữ  bộc  cũng  giống  như  chữ  nhiệt.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  thiêu 
đốt  củi  tre  phát  ra  tiếng  nổ.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ 
hỏa  thanh  bộc.  Ngược  lại  âm  dưới  là  liên  triết.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  liệt 
phân  ra  mức  ra.  cố  Dã  Vương  cho  rằng:  liệt  cũng  giống  như  chữ  tích, 
nghĩa  là  phá  ra.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  y  thanh  liệt,  hoặc  là  viết 
chữ  liệt.  Kinh  văn  viết  từ  bộ  lực  viết  thành  chữ  liệt  là  chữ  lệ  chữ  lệ  cũng 
giống  như  chữ  cường,  chữ  này  chẳng  phải  nghĩa  của  kinh. 

ậffiiằ  Trảm  tiệt:  Ngược  lại  âm  tiền  sức.  Trịnh  Tiển  chú  giải  Mao 
Thi  Truyện  rằng:  là  cắt,  xén  gọt  bớt  cho  bằng  đều  nhau.  Sách  Thuyết 
Văn  cho  rằng:  tiệt  là  đoạn  ra,  chữ  viết  từ  bộ  qua  thanh  tước.  Trong  kinh 
văn  viết  từ  bộ  thổ,  viết  thành  chữ  tiệt  này  là  văn  thường  hay  dùng. 

iilĩKhiết  thần  :  Ngược  lại  âm  nghiên  kiết.  Sách  Lễ  Ký  cho  rằng: 
không  có  xương  để  cắn.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  khiết  là  cắn.  Chữ 
viết  từ  bộ  xỉ  thanh  kiếp.  Âm  kiếp,  ngược  lại  là  âm  khan  kiết. 

Quyến  tác:  Ngược  lại  âm  quyên  sung.  Theo  Thanh  Loại  cho 
rằng:  quyến  là  giăng  lưới  bắt.  Xưa  nay  Chánh  Tự  cho  rằng:  giăng  lưới 
bắt  thỏ.  Chữ  viết  từ  thanh  võng,  hoặc  là  viết  từ  bộ  mịch  viết  thành  chữ 
quyến  âm  quyến,  ngược  lại  âm  nhuế  duyên,  cũng  viết  từ  bộ  khẩu. 

ụm  Trữ  nhi :  Ngược  lại  là  âm  tru  lữ.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện 
rằng:  trữ  là  cái  kho  cất  chứa  đồ  vật.  cố  Dã  Vương  cho  rằng:  trữ  là  chỗ 
chứa  rất  nhiều  đồ  vật,  đầy  đủ.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  trữ  là  cất 
chứa.  Chữ  viết  từ  bộ  bốì  thanh  trữ,  âm  là  âm  chữ. 

HlS  Vi  lô  :  Ngược  lại  âm  vi  quỹ.  Theo  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng: 
cây  lau  gọi  vi.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  cây  lau  lớn,  chữ  viết  từ  bộ 
thảo,  thanh  vĩ.  Ngược  lại  âm  dưới  là  lữ  tru.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện 
rằng:  lô  là  cái  nhà.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  nghiễm  thanh  lô. 
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KINH  HUỆ  THƯỢNG  Bồ-TÁT  VAN  đại  thiện  huyên 

Huyền  ứng  soạn. 

QUYỂN  THƯỢNG 

Chấn  vu:  cổ  văn  viết  hai  chữ  chấn  tượng  hình  cũng  đồng  ng¬ 
hĩa.  Ngược  lại  âm  chư  dẫn.  Sách  Tiểu  Nhỉ  Thất  ghi  rằng:  chấn  là  cứu 
giúp.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chấn  là  nâng  lên,  đưa  lên,  cũng  gọi  là 
đi  lên,  chữ  viết  từ  bộ  thủ. 

Thiềm  cập:  Theo  Thanh  Loại  cho  rằng  hoặc  là  viết  chữ 
thiềm  này  cũng  đồng  nghĩa.  Ngược  lại  âm  thời  diêm.  Theo  Thanh  Loại 
cho  rằng:  thiềm  là  trợ  giúp.  Sách  Tự  Thư  cho  rằng:  thiềm  là  đầy  đủ,  gọi 
là  chung  quanh  đều  đầy  đủ. 

ìãw  Quá  khuyết:  Tam  Thương  cho  rằng:  cổ  văn  viết  chữ  khuyết 
này  cũng  đồng  nghĩa  ngược  lại  âm  khổ  huyệt.  Sách  Thuyết  Văn  ghi 
rằng:  Tất  cả  mọi  việc  đều  xong  xuôi  kết  thúc  gọi  là  khuyết.  Khuyết 
cũng  gọi  là  dừng  lại  nghỉ  ngơi.  Kết  cuộc  sau  dung. 

Vũ  tế:  âm  tử  nghệ.  Văn  thông  dụng  cho  rằng:  mưa  đã  tạnh, 
đã  dứt  gọi  là  tế.  Nay  người  ở  Nam  dương  gọi  mưa  dừng  là  tích. 

ỹặH  Đàn  tận:  âm  đa  an.  Sách  Thượng  Thư  cho  rằng:  cô"  hết  sức 
lực.  Văn  Tổ  chú  giải  rằng:  đàn  tận  là  hết  sạch.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  chữ  viết  từ  bộ  ngạt,  âm  ngạt  ngược  lại  âm  ngũ  cát. 

Lụy  tiết:  âm  lực  truy.  Ngược  lại  âm  dưới  là  tức  diệt.  Lụy  đó  nghĩa 
là  phiền  lụy.  Tiết  nghĩa  là  câu  thúc  tội  nhân  lại,  là  lấy  dây  trói  lại. 

Í-ÉÉÍẺ  Tồi  lạp  :  hoặc  là  viết  tồi  cũng  đồng  nghĩa.  Ngược  lại  âm  lực 
đáp.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  tồi  là  bỏ  ra,  phá  ra.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  lạp  là  bại,  thất  bại,  bẻ  gãy. 

j§|Jtb  Âm  tí:  Lại  viết  ngược,  cũng  đồng.  Ngược  lại  âm  ư  cấm. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  tất  lợi.  Chữ  âm  nghĩa  là  che  đậy  cỏ.  Tí  là  tự  che 
đậy  thêm.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  tự  che  đậy. 

Kham  giai:  Ngược  lại  âm  cổ  hài.  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng: 
cùng  sống  với  con  cho  đến  già.  Mao  Thi  Truyện  cũng  cho  rằng:  đều 
cùng,  sức  mạnh  đều  nhau. 

Hất  kim:  Ngược  lại  âm  hư  khất.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  hất 

là  đến. 

Tứ  định:  Âm  định.  Lại  cũng  là  âm  điện.  Theo  sách  Thanh  Loại 
cho  rằng:  là  loại  nồi  đồng  có  chân  gọi  là  đình  không  có  chân  gọi  là 
đăng. 
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KINH  HUỆ  THƯỢNG  Bồ-TÁT  VAN  đại  thiện  huyên 

QUYỂN  HẠ 

Bán  lạp:  Âm  lập.  Văn  thông  dụng  cho  rằng:  là  loại  ngũ  cốc 
gọi  là  lạp,  đậu  gọi  là  tạo,  âm  tạo.  Ngược  lại  âm  bức  cấp,  kinh  văn  viết 
tạo  này  là  chẳng  phải  vậy. 


KINH  ĐẠI  THỪA  PHƯƠNG  ĐANG  chiêu  huệ 

Huệ  Lâm  soạn. 


'MML  Đãi  giáo:  Ngược  lại  âm  đường  nại.  Sách  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  kịp  đến  trước.  Theo  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  theo  thói  quen  đến 
chỗ  giàu  sang  mà  hôi.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  xước,  âm  xước  ngược 
lại  âm  sửu  lược.  Thanh  đãi,  âm  đãi,  ngược  lại  âm  đại  nội. 

Du  ư:  Ngược  lại  âm  dương  chu.  Theo  Mao  Thi  Truyện  cho 
rằng:  du  là  vượt  qua  Quảng  Nhã  cho  rằng:  du  là  vượt  qua  sông  lớn.  Sách 
Thuyết  Văn  cũng  cho  rằng:  vượt  qua.  Chữ  viết  từ  bộ  túc  thanh  du. 

um  Thiện  quyền:  Ngược  lại  âm  viễn  viên.  Giã  Quỳ  chú  giải 
sách  Quốc  ngữ  rằng:  nắm  quyền  bính  trong  tay,  cũng  gọi  là  bằng.  Xưa 
nay  Chánh  Tự  cho  rằng:  quyền  là  quả  cân,  chữ  viết  từ  bộ  thủ  thanh 
quyền,  âm  quyền  là  âm  hoàn. 


KINH  DI-UẶC  Bồ-TÁT  sở  VÂN  BổN  NGUYÊN 

Huệ  Lâm  soạn. 

Ngưu  xỉ :  Ngược  lại  âm  thủy  chi.  Sách  Nhỉ  Thất  cho  rằng:  xỉ 
ngưu  là  nhai.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  nhổ  ra  mà  nhai  lại.  Chữ  viết 
từ  bộ  xỉ  thanh  đài. 

ộnH|ti  Như  hạc:  Ngược  lại  âm  hàn  khác  là  loại  mãnh  điểu.  Kinh 
Sơn  Hải  cho  rằng:  ở  trên  núi  Thuy  chư  có  rất  nhiều  chim  hạc.  Quách 
Phác  chú  giải  rằng:  giống  như  chim  tri  mà  lớn  hơn,  lông  màu  xanh  đều 
có  lông  sừng  cứng.  Tính  thích  đá  nhau  cho  đến  chết  mới  dừng,  trên  có 
lông  đen.  Sách  Hán  Thư  cho  rằng:  âm  nghĩa  gọi  là  chim  hạc.  Có  thể  lấy 
lông  đuôi  của  nó  là  m  mũ  đội  cho  các  võ  sĩ  là  m  tượng  trưng  cho  sức 
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mạnh.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  điểu  thanh  hạc. 

Tủy  não:  Ngược  lại  âm  trên  là  tuy  chủy.  Sách  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  chất  mỡ  trong  xương.  Xưa  nay  Chánh  Tự  hoặc  là  viết  từ  bộ  cốt 
đến  bộ  tùy,  thanh  tĩnh. 

Qua  phốc:  Ngược  lại  âm  trên  là  trúc  qua.  Ngược  lại  âm  dưới  là 
khổ  bốc.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  phốc  là  đánh.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  chữ  viết  từ  bộ  thủ  thanh  phốc,  âm  phốc  là  âm  bốc. 

KINH  PHẬT  DI  NHẬT  MA  NI  BẢO 

Huyền  ứng  soạn. 


{I&kI  Kiêu  ký:  Lại  viết  chữ  kiêu  này.  Sách  Thuyết  Văn  lại  viết 
chữ  kiêu  này  đều  đồng.  Ngược  lại  là  âm  cổ  nhiêu.  Nghĩa  là  nhiêu  là  hy 
vọng  khác  đi,  hy  vọng  hoàn  tất,  xong  việc. 

Thiên  tình:  Lại  viết  chữ  tinh  sinh,  hai  chữ  tượng  hình  cũng 
đồng.  Ngược  lại  âm  tật  doanh.  Nghĩa  là  trời  mưa  đã  tạnh.  Trong  kinh 
văn  viết  là  chẳng  phải  thể  chữ. 

Hái  Đố  trùng:  Ngược  lại  âm  đinh  cố.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
con  mọt  trong  gỗ  đục  khoét  khúc  gỗ,  giông  như  con  mọt  trắng  nó  ăn 
xuyên  qua  các  đồ  vật  của  người  phá  cho  hư  hoại. 

§Ệ^Ễi  Hoa  danh:  Ngược  lại  âm  hồ  qua.  Gọi  là  nói  ầm  ỷ,  lời  nói 
huyên  náo,  nói  la  hét  là  m  ồn,  âm  nao,  ngược  lại  âm  nả  giao. 

ÌẾẼ  Du  thi:  Ngược  lại  là  âm  dĩ  chu.  Không  lựa  chọn  phải  quấy  mà 
nói  gọi  là  du.  Ngược  lại  âm  dưới  là  đại  khả.  Sách  Toán  Văn  cho  rằng: 
người  ở  Sung  châu  lấy  sự  lừa  dối,  dương  dương  tự  đắc  gọi  là  tha.  Âm  tha 
là  âm  thang  hòa,  cũng  là  trôn  tránh. 

Tích  dịch:  Ngược  lại  âm  thất  diệc.  Trốn  tránh  nơi  hẻo  lánh.  Cũng 
gọi  là  lạ  hiếm  thấy,  quái  lạ. 


KINH  MA  DIỄN  BẢO  NGHIÊM 


Huệ  Lâm  soạn. 


p)lặl  Điều  nghi:  Ngược  lại  âm  tinh  hý.  Thiên  Thương  Hiệt  cho 
rằng:  nghi  là  khinh  khi.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  điều  nghi,  cố  Dã  Vương 
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cho  rằng:  là  tiếng  nói  ríu  rít,  líu  lo.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  ngôn 
thanh  nghi,  âm  trù  là  âm  trắc  giao. 

UÀGiảo  nhơn:  Ngược  lại  âm  giao  xảo.  Sách  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  buộc  cuộn  tròn  lại.  Sách  sử  Ký  ghi  rằng:  lấy  vải  buộc  mũ,  dây  tua 
mũ,  sợi  tơ  để  buộc  xử  giảo  người.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  sợi  dây 
ngũ  sắc,  chữ  viết  từ  bộ  mịch  thanh  giao. 

Thích  trừ:  Ngược  lại  âm  đinh  lịch.  Theo  Thanh  Loại  cho 
rằng:  thích  là  vất  bỏ,  cởi  ra.  Lại  gọi  là  cạo  tóc  cạo  bỏ  râu  tóc.  Theo  văn 
Tự  Điển  nói  chữ  viết  từ  bộ  đao  thanh  dịch. 

§Ẽpf  Nghị  kế:  Ngược  lại  âm  nghi  kỷ.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách 
Lễ  Ký  rằng:  nghị  là  chế  ra  các  việc  thích  nghi.  Sách  ích  Pháp  cho  rằng: 
điều  con  người  không  có  mau  chóng  gọi  là  nghị.  Sách  Thuyết  Văn  viết 
từ  bộ  ngôn  thanh  nghi,  hoặc  là  viết  chữ  nghi  này,  ý  nghĩa  cũng  thông 
dụng. 


KINH  THẮNG  MAN  SƯ  TỬ  HÔNG  NHÂT  THỪA 
ĐẠI  PHƯƠNG  TIỆN  PHƯƠNG  QUÃNG 

Huyền  ứng  soạn. 

Nhĩ  viêm:  Chánh  Tự  viết  là  diêm.  Ngược  lại  âm  dĩ  thiềm. 
Tiếng  Phạn,  đây  dịch  là  sở  tri,  chỗ  biết. 

HÍUMạc  lợi:  Ngược  lại  âm  mạc  bát.  Theo  sách  Tây  vức  ghi.  Đây 
dịch  là  nhân  như  thế  nào,  mà  được  quả  báo  như  thế  ấy. 

MỀ^®A-du-xà:  Ngược  lại  âm  qua  chu.  Đây  dịch  là  không  thể 
đánh  nước  kia. 


KINH  TỲ-DA-SA  VAN 
QUYỂN  THƯỢNG 

Huyền  ứng  soạn. 

HIM  Huấn  ha:  Người  ở  Quảng  tây  gọi  là  huấn  hầu.  ở  Sơn  đông 
gọi  là  huấn  cô  tức  là  con  chim  tu  hú,  cũng  gọi  là  chim  câu  khách,  ban 
ngày  núp  trong  bụi  rậm,  ban  đêm  thì  đi  ăn,  cho  rằng  giống  chim  quái  lạ. 
Kinh  văn  viết  tận  hồ  là  chẳng  thể  vậy. 
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ITÍl  Can  dăng:  Ngược  lại  âm  cổ  hản.  Ngược  lại  âm  dưới  là  dữ 
chứng.  Văn  thông  dụng  cho  rằng:  trên  mặt  có  nổi  nốt  đen  gọi  là  can 
dăng,  là  điểm  đen,  Quảng  Nhã  cho  rằng:  mặt  đen.  Kinh  văn  viết  can 
dăng  này  là  chẳng  phải. 


KINH  TỲ-DA-SA  VÂN 
QUYỂN  HẠ 

Hung  ưng:  Lại  viết  chữ  ưng  này  cũng  đồng.  Ngược  lại  âm 
ư  ngưng.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng  là  ngực,  gọi  xương  phần  trên  của 
vú. 

Úy  điểu:  Ngược  lại  âm  ư  nguy.  Ngược  lại  âm  dưới  là  ư  ngôn.  Loại 
dây  leo  có  gai.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  cây  thuốc  lá,  mọc  chằng  chịt 
um  tùm.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  rất  tươi  tốt. 

Ipít  Nhĩ  cự  :  Loại  vòng  ngọc  đeo  tai.  Kinh  văn  viết  hoàn,  là  tên 
của  loại  ngọc. 

ÌỆÍI  Tiêm  trưởng:  Ngược  lại  âm  tưởng  liêm,  nói  tiêm  tức  là  nhỏ 
bé  mịn,  rất  nhỏ  li  ti  gọi  là  tiêm.  Kinh  văn  viết  chữ  tiêm.  Ngược  lại  sở 
hàm  tức  liêm,  hai  âm.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  tay  cầm  nắm  giữ  lấy, 
cầm  một  tay  gọi  là  bả.  Kinh  văn  viết  chữ  phì  chữ  này  chẳng  phải  nghĩa 
đây  dùng,  cận  tự  vậy. 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  ĐANG  đại  tập 

Huyền  ứng  soạn. 

QUYỂN  1 

(Ớ  đây  chỉ  có  29  quyển) 

PỆ/È  Giáng  chú:  Ngược  lại  âm  chi  dụ.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
chú  là  tưới,  đất  có  nước  mặn,  có  muối.  Trong  kinh  văn  viết  từ  bộ  vũ  viết 
thành  chữ  chú  này  là  chẳng  phải. 

MÀYểm  nhơn:  Ngược  lại  âm  ư  nhiễm.  Tên  của  loài  quỉ.  Tiếng 
Phạn  gọi  là  ô  tô  mạn.  Đây  dịch  là  chữ  yểm  là  uyển,  cũng  gọi  là  yểm 
miên,  nghĩa  là  bên  trong  không  may  mắn  tốt  đẹp.  Thiên  Thương  Hiệt 
cho  rằng:  tay  đè  ấn  tâm  của  người  hợp  gọi  là  yểm.  Chữ  viết  từ  bộ 
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Hán  âm  Hán,  ngược  lại  âm  hồ  cán.  Thanh  âm  của  người  Sơn  đông  là  ư 
diệp. 

-  Quyển  2,  3,  trước  không  có  âm. 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  ĐANG  đại  tập 
QUYEN  4 

Ca-lăng-tần-già:  Trong  kinh  hoặc  là  viết  Ca-lăng-tần- 
già;  hoặc  gọi  là  da-lan-già,  hoặc  gọi  là  yết-la-tần-ca,  hoặc  nói  là  tỳ-già. 
Đều  là  Phạn  âm,  chuyển  đọc  sai.  Chữ  ca-lăng  đó  là  tốt,  chữ  tùy  đó  gọi 
là  âm  thanh  hay,  là  con  chim  hót  rất  hay. 

pppp  Mạng  mạng:  Tiếng  Phạn  nói  đó  ba  điểu.  Đây  dịch  là  con 
chim  mạng  mạng. 

Lương  hữu:  Ngược  lại  âm  lực  trương,  gọi  là  lương  tức  thiện,  mà 
lương  cũng  gọi  là  hiền.  Ngược  lại  âm  dưới  là  cổ  văn  viết  là  hữu  hữu  hai 
chữ  tượng  hình  cũng  đồng.  Ngược  lại  âm  vưu  cứu.  Tâm  Tự  cho  rằng  hữu 
là  trợ  giúp. 

Đa-già-la-lương:  Đây  dịch  là  căn  bản,  cội  gốc  mùi  hương,  gọi  là 
ma  la  bạt  hương.  Đây  dịch  cửu  diệp  hương,  nhữu  để  hoa  để.  Ngược  lại 
âm  trực  thi,  đây  dịch  là  hoa  tương  ưng. 

-  Quyển  5,  trước  không  có  âm. 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  ĐANG  đại  tập 
QUYEN  6 

"bíỆ  Thất  trác:  Ngược  lại  âm  tri  giác.  Gọi  là  trác  việt:  là  siêu  việt, 
lỗi  lạc,  cao  siêu.  Giải  thích  tên  gọi  là  nhấc  cao  lên  tức  là  chân  nhấc  cao 
lên  có  chỗ  cao  siêu,  lỗi  lạc  vậy. 

mề  Đình  liệu:  Ngược  lại  âm  đao  điếu.  Trịnh  Huyền  chú  giải 
sách  Chu  Lễ  rằng:  liệu  là  cây  nêu  ở  trước  cửa,  cũng  gọi  là  cây  đuốc,  ở 
bên  trong  cổng  gọi  đình  là  sân.  Cây  nêu  chỗ  chiếu  sáng,  giông  như  là 
sáng  rõ  ràng.  Trong  kinh  văn  viết  định  liệu,  hai  chữ  tượng  hình,  lại  viết 
định  đều  chẳng  phải  vậy. 

Ill/íl  Ma-di:  Gọi  đúng  là  ma-đát-lý-ca.  Đây  gọi  là  bổn  mẫu,  là 
giác  bổn,  cho  nên  lấy  tên  vậy  thôi. 

-  Quyển  7,  trước  không  có  âm 
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KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  ĐANG  đại  tập 
QUYEN  8 

Bất  tiêu:  Ngược  lại  âm  tiên  diệu.  Sách  tiểu  Nhĩ  Nhã  cho 
rằng:  bất  tiếu  là  không  giông,  gọi  là  không  giống  như  trước  gọi  là  bất 
tiếu,  gọi  là  loại  quá  ác.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  nhục  thanh  tiểu. 

Vỹ  hoa:  Ngược  lại  âm  tử  quỷ.  Âm  dưới  là  vi  liệp.  Sách  Thuyết 
Văn  cho  rằng:  vỹ  là  ánh  sáng  đỏ  rực.  Sách  Phương  Ngôn  cho  rằng:  rất 
khô  ráo.  Kinh  văn  viết  chữ  vỹ  hoa  là  chẳng  phải  thể  chữ  vậy.  (T413). 

itm  Nại-ma:  Ngược  lại  âm  nô  đại,  gọi  là  có  thể  kham  nhận  chịu. 
Cố  Dã  Vương  cho  rằng:  nại  giông  như  có  thể.  Thiên  Thương  Hiệt  cho 
rằng:  nại  là  nhẫn  nhịn. 

ỉặí?  Xuyên  áp:  Ngược  lại  âm  cổ  giáp.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng: 
áp  là  bổ  thêm  vào.  Gọi  là  áp  là  đè  xuống  câu  thúc,  ép.  Trong  kinh  viết 
giáp  này  là  chẳng  phải. 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  ĐANG  đại  tập 
QUYEN  9 

ÍMỄÌ  Viện  trỢ:  Ngược  lại  âm  vu  quyến.  Gọi  là  dựa  vào  sự  cứu  gi¬ 
úp.  Nên  nói  là  viện  trợ  nâng  đỡ  lên  cứu  giúp  người  thiếu  thốn,  khổ  gặp 
lúc  khổ  ngặt. 

MÉÍDiêu  sư :  Ngược  lại  âm  dư  chiêu.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
diêu  là  lò  gốm,  nung  đốt  gạch  ngói.  Văn  thông  dụng  cho  rằng:  lò  gốm 
gọi  là  diêu. 

-  Quyển  10  không  có  âm  giải  thích. 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  ĐANG  đại  tập 

quyển  11 

Ưt[p]  Thôn  đồng:  Ngược  lại  âm  đồ  côn.  Tự  Thư  cho  rằng:  chữ 
đồng  cũng  giống  như  chữ  thốn.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  đồng  là  nơi  tụ  tập 
đông  đảo.  Ngược  lại  âm  tường  câu. 

Ma-nạp:  Hoặc  gọi  là  ma-nạp-bà,  hoặc  gọi  là  ma-na-bà,  họăc  gọi 
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là  na-la-ma-na,  đều  là  tiếng  Phạn,  chuyển  đọc  sai  vậy.  Đây  dịch  là  Mâu 
thiếu  tịnh  hạnh,  cũng  gọi  là  người  vậy. 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  ĐANG  đại  tập 

quyển  12 

Truy  trùy  :  Ngược  lại  âm  trực  truy.  Trong  kinh  hoặc  là  viết 
truy  trì.  Theo  bổn  tiếng  Phạn  gọi  là  tý-thác-truy-trĩ.  Chữ  trùy  trĩ  là  dùng 
cái  chày  mà  đánh,  hoặc  gọi  là  đàn,  hoặc  gọi  là  đồng.  Đây  người  phiên 
dịch  không  đúng,  giống  như  kia  không  có  lấy  đá  mà  ném  vào  chuông 
được,  cho  nên  chữ  trùy  trĩ  lẫn  lộn  với  nhau,  lấy  làm  sai  vậy  đã  lâu  rồi. 

WtẾ  La-sai:  hoặc  nói  là  lạc-sa,  là  sai.  Nên  gọi  lặc-xoa.  Đây  dịch 
là  màu  sắc,  hoặc  gọi  là  sắc  trà. 

Kêu-xà-da:  đây  dịch  là  trùng  y,  gọi  là  dùng  bông  tơ  tằm  hoang  dã 
mà  là  m  y  đắp  mặc,  nên  gọi  là  câu  xá.  Đây  gọi  tạng,  gọi  là  chứa  trong 
con  tằm,  trong  cái  kén.  Đây  tức  là  hoang  dã,  tằm  hoang  dã. 

ĨỀ/Ề  Xu-tẩu:  Lại  viết  xu  này  cũng  đồng  nghĩa.  Ngược  lại  là  âm 
xúc  du.  Giải  thích  tên:  đi  mau  gọi  là  xu,  chạy  nhanh  gọi  là  tẩu. 

010  Thanh  xí:  Ngược  lại  âm  thất  anh.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  thanh 
là  cái  chuồng  heo,  nhà  xí  (nhà  vệ  sinh)  đều  là  tên  riêng  của  nhà  xí. 

ĩjtJi  Khôi  dị:  Lại  viết  chữ  hai  chữ  khôi  đều  đồng  nghĩa.  Ngược 
lại  là  âm  cổ  huýnh.  Nghĩa  đẹp  kỳ  lạ  gọi  là.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  viên 
ngọc  to  lớn  lạ  lùng. 

MkÍ  Ngự  chi:  văn  cổ  viết  ngự,  cũng  đồng.  Ngược  lại  âm  ngư  cử 
nghĩa  là  cản  ngăn.  Theo  Tả  Truyện:  cũng  gọi  dừng  lại  ngăn  lại.  Sách 
Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  ngăn  cấm. 

Sa-mị:  Ngược  lại  âm  di  nhĩ. 

ỉậ cìít  Lâu  minh:  Ngược  lại  âm  lạc  khẩu.  Ngược  lại  âm  dưới  là  nô 

định. 

'tểễịỀ  Bà-đễ:  Ngược  lại  âm  đinh  lễ. 

La-đề:  Ngược  lại  âm  tiên  lễ. 

Mla  Bà-tri:  Ngược  lại  âm  trực  tri. 

-  Quyển  13,14,  trước  không  có  âm  để  giải  thích. 
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KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  ĐANG  đại  tập 
quyển  15 

í/]/l£W  Kiếp  ba  dục  :  Hoặc  nói  kiếp  bối  đó  là  sai,  nói  cho  đúng  là 
ca-ba-la  tên  là  cao  xương,  là  loại  lông  len  có  thể  lấy  là  m  vải.  Ớ  nước 
Kế  Tân  lấy  phía  Nam,  lớn  đó  trở  thành  cây  đại  thọ,  lấy  phía  Bắc  hình 
trạng  nhỏ,  như  là  đất  có  cỏ  có  ngũ  cốc,  mỗ  lấy  ra  như  là  cây  liễu,  cây 
bông,  mà  lấy  tơ  có  thể  dệt  là  m  vải.  Âm  ngược  lại  âm  nữ  trân. 

Lâu  tích:  Ngược  lại  âm  lực  cự,  lâu  là  cong  lại.  Ngược  lại  âm 
dưới  là  bi  mịch.  Tích  nghĩa  là  què  chân  không  có  thể  đi  được,  chữ  viết 
từ  bộ  chỉ. 

SKlÉBả  kiển:  Lại  viết  bả,  cũng  đồng.  Ngược  lại  âm  bổ  ngã.  Ngược 
lại  âm  dưới  là  cư  miễn.  Sách  Tự  Tâm  cho  rằng:  Bả  kiển  :  là  thọt  chân 
đi  không  có  ngay  được. 

ÍS®  Oa  diện:  Ngược  lại  âm  nhất  qua.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  oa  là 
chỗ  thấp  trủng.  Kinh  văn  viết,  ngược  lại  âm  nhất  hồ  chữ  ô  nghĩa  là  cái 
ao  hồ,  chẳng  phải  nghĩa  đây  dùng. 

Lô  bạc:  Ngược  lại  âm  lai  đô.  Ngược  lại  âm  dưới  là  bình 
bích.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  bạc  lô  là  cây  cột  trụ  trên  xà  nhà.  Tam 
Thương  cho  rằng:  cây  cột  trên  xà  nhà.  Tam  Thương  cho  rằng:  cây  cột 
vuông  ở  trên.  Người  ở  Sơn  đông,  Giang  nam  đều  gọi  là  cây  đà  ngang. 
Chỗ  mộng  bộ  phận  được  dục  đề  ráp  vào  lỗ,  mộng  tròn  lỗ  vuông,  ý  nói 
không  ăn  khớp  với  nhau.  Âm  nhuế ngược  lại  âm  cổ  hề. 

Hq'|ip  Di  dịch:  cổ  văn  viết  di,  cũng  đồng.  Ngược  lại  âm  vực  chi. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  dĩ  ích.  Sách  Nhĩ  Thất  cho  rằng:  di  dịch  là  vui  vẻ, 
đẹp  lòng.  Trong  kinh  văn  viết  là  tân  dịch,  chữ  dịch  đây  chẳng  phải  ng¬ 
hĩa  đây  dùng  vậy. 

SpI  Giám  lĩnh  :  văn  cổ  viết  giam  cũng  đồng.  Ngược  lại  âm  công 
sam.  Sách  Phương  Ngôn  cho  rằng:  giám  sát,  cũng  gọi  là  xem  duyệt  xét. 
Kinh  văn  viết  giám  là  chẳng  phải  nghĩa  đây  cùng. 

lãi!  Quản  hạt:  Ngược  lại  âm  cổ  hoản,  dưới  lại  viết  vũ  hạt  hai 
chữ  tượng  hình  cũng  đồng.  Ngược  lại  âm  hồ  hạt.  Sách  Phương  Ngôn  ghi 
rằng:  mở  cánh  cửa  bên  qua  bên  tây  gọi  là  quản,  cũng  gọi  là  hạt,  gọi  là 
chốt  đầu  trụ  xe,  lấy  chốt  gài  đầu  trục  xe.  Kinh  văn  viết  từ  bộ  trúc  viết 
thành  chữ  quản  là  chẳng  phải  thể  vậy. 

HlặcỊỊ  Thu  dẫn:  Lại  viết  thi  trĩ,  hai  chữ  tượng  hình  cũng  đồng.  Ngược 
lại  âm  trực  nhẫn.  Gọi  là  sợi  dây  cột  mũi  trâu. 

Lưu  tràng:  Sách  Tự  Thư  viết  chữ  lưu  này  cũng  đồng.  Ngược 
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lại  âm  lữ  chu.  Gọi  là  loại  cờ  có  cắm  lông  chim  ở  đầu  cân,  mà  người  đi 
xứ  ngày  xưa  thường  cầm  theo  để  tỏ  ý  tôn  kính.  Cờ  của  vua  có  mười  hai 
tua,  cờ  của  các  chư  hầu  có  chín  tua. 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  ĐANG  ĐẠI  TẬP 
QUYỂN  16 

tỄặ  Tiều  quý:  văn  cổ  viết  chữ  quý  này  cũng  đồng.  Ngược  lại  âm 
kỳ  quý.  Sách  Tự  Lâm  cho  rằng:  quý  là  tim  đập  mạnh  vì  sợ  hãi.  Sách 
Thuyết  Văn  cho  rằng:  hơi  thở  không  định. 

^5^  Xi  tiếu:  Ngược  lại  âm  xích  chi.  Sách  Thiên  Thương  Hiệt  cho 
rằng:  khinh  nhờn,  xem  thường.  Kinh  văn  viết  từ  bộ  khẩu  viết  thành  chữ 
xi  là  chẳng  phải  thở. 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  ĐANG  ĐẠI  TẬP 
QUYỂN  17 

tpíll  Uc-cưu:  Ngược  lại  âm  ư  lục. 

MĩỀ  Cưu-ly:  Ngược  lại  âm  lực  tri. 

J8ỊỆE  ủy-kỳ:  Ngược  lại  âm  ư  phí. 

BU  Sái-bà:  Ngược  lại  âm  lực  tri. 

-  Quyểnl8,19,  trước  không  có  âm. 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  ĐANG  ĐẠI  TẬP 
QUYỂN  20 

Hy  địch:  Ngược  lại  âm  hồ  kỷ. 

Lâu  lê:  Ngược  lại  âm  lực  khẩu.  Kinh  văn  viết  lâu  là  chẳng 

phải. 

5/r'ỉt  Chước  thu:  Ngược  lại  âm  tửu  do. 

IPHÍlO  Tất-già:  Ngược  lại  âm  tư  thất.  Kinh  văn  viết  tất,  là  chẳng 
phải  thể. 
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Đề  thương:  Ngược  lại  âm  nhi  dương. 

Tát-đà:  Ngược  lại  âm  đồ  đa.  Kinh  văn  viết  đà  này  là  chẳng  phải. 

Bc|ỉ tà  Mậu-đà:  Ngược  lại  âm  thổ  hồ.  Trong  kinh  văn  viết  đà  là 
chẳng  phải. 

Độn  bôn:  Nay  lại  viết  độn  lộc,  hai  chữ  tượng  hình.  Ngược  lại 
âm  đồ  đốn.  Độn  nghĩa  là  chạy  trôn.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  độn  là  trốn 
tránh  lánh  nạn. 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  ĐANG  đại  tập 
quyển  21 

7JỆ$  Đao  kích:  Ngược  lại  âm  cự  nghịch.  Sách  Tự  Lâm  cho  rằng: 
kích  là  có  cán  dài  sáu  thước  loại  binh  khí  ngày  xưa. 

ƯặH  Xác  tận:  Ngược  lại  âm  khổ  giác.  Sách  Mạnh  Tử  cho  rằng: 
xác  là  cái  tháp  mỏng  nổi  trên  đất.  Nay  cũng  lấy  đây  là  m  thí  dụ.  Xác  là 
bệnh  ốm  gầy.  Ngược  lại  âm  khổ  giác.  Văn  thông  dụng  gọi  là  vật  cứng 
chắc  bền  gọi  là  xác.  Nay  lấy  đây  đề  chí  nghĩa  trên. 

UM  Khuê  tinh:  Ngược  lại  âm  khẩu  thôi. 

®M  Lâu  tinh:  Ngược  lại  âm  lực  hậu. 

ễpM  Ngang  tinh:  Ngược  lại  âm  vong  bào. 

Chủy  tinh:  Ngược  lại  âm  tử  di.  Âm  Ngô  lại  là  túy  duy.  Âm  Tần  là 
tham  tinh,  là  trên  đầu  có  ba  ngôi  sao  nhỏ. 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  ĐANG  đại  tập 

quyển  22 

Hy  địch:  Ngược  lại  âm  hư  cơ. 

Cứu  chu:  Ngược  lại  âm  trúc  lưu. 

MỶAĩ  Bà  thị:  Ngược  lại  âm  xương  thị. 
mm  Đà  đà:  Ngược  lại  âm  thử  hề. 

/ẳrầl  Dâm  bà:  Ngược  lại  âm  dĩ  châm.  Trong  kinh  văn  viết  dâm,  là 
chẳng  phải  vậy. 

MEt  Chí  Đam:  Ngược  lại  âm  hồ  dam.  Trong  kinh  văn  hàm  là 
chẳng  phải. 
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hbíte  Tỷ  tha:  Ngược  lại  âm  bì  mỹ. 

gệ|||  Bệ  lệ:  Ngược  lại  âm  bổ  tế.  Âm  dưới  là  lực  kế.  Nói  cho  đúng 
là  bế  lệ  đa.  Đây  dịch  là  tổ  phụ,  hoặc  nói  là  ngạ  quỷ,  là  trong  loài  ngạ 
quỷ  rất  kém. 

FẽM  Ni  triệu:  Ngược  lại  âm  đồ  đao  (T414). 

HIU  Lam  xí:  Ngược  lại  âm  ư  lục. 

ÌÉHỊ  Đà  nam:  Hoặc  là  viết  hai  chữ  nam  tượng  hình  cũng  đồng 
nghĩa,  ngược  lại  âm  nữ  hàm. 

Tướng  na:  Ngược  lại  âm  sửu  thượng.  Trong  kinh  văn  viết  từ 
bộ  khẩu  viết  thành  chữ  trướng  là  chẳng  phải  vậy. 

TĨỊĩặĩ  Binh  cách:  Ngược  lại  âm  cổ  hoạch.  Việc  trong  quân  lữ  gọi 
là:  binh  cách  cũng  gọi  là  binh  khí,  có  nhiều  phức  tạp  lộn  xộn,  da  dậy 
bao  kiếm  v.v... 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  ĐANG  ĐẠI  TẬP 
QUYỂN  23 

Trác  trác:  Ngược  lại  âm  trắc  giác. 

Đâu  cừu:  Ngược  lại  âm  đô  hậu.  Ngược  lại  âm  dưới  cự  ngưu. 
H|ậ  La-di:  Ngược  lại  âm  thi  tử. 

Bệ  phù:  Ngược  lại  âm  thất  duẫn. 

Du  nam:  Ngược  lại  âm  ư  lục. 

{ỊlPtS  Già  hận:  Ngược  lại  âm  lực  thượng. 

Đê  la:  Ngược  lại  âm  đinh  hề.  Kinh  văn  viết  cẩn  là  chẳng  phải. 
Diên  thực:  Ngược  lại  âm  thi  diên.  Âm  dưới  là  thời  lực.  Diên  là 
đất  mền  dùng  đem  hòa  trộn  trong  nước.  Thực  là  đất  sét,  chỉ  vùng  hoang 
vắng  xa  xôi,  nơi  là  m  đồ  gốm. 

-  Quyển  24,25,  trước  không  có  âm  giải  thích. 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  ĐANG  ĐẠI  TẬP 
QUYỂN  26 

Thủ  thám:  Ngược  lại  âm  tha  hàm.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng: 
dung  tay  từ  xa  để  lấy  tin  tức  gọi  là  thám. 
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Linh  sính:  Ngược  lại  âm  lịnh  đinh.  Âm  dưới  là  thất  đinh,  Tam 
Thương  cho  rằng:  linh  sính  cũng  như  chữ  liên  hệ,  nghĩa  là  cô  độc  không 
nơi  nương  tựa. 

-  Quyển  27,  không  có  âm  giải  thích. 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  ĐANG  đại  tập 
QUYỂN  28 


fỊpỆÌ  Di  nhương:  Ngược  lại  âm  việc  chi,  âm  dưới  là  nhi  dương. 
Hãm  khứ:  Ngược  lại  âm  ư  lục.  Âm  dưới  là  khương  giá.  Kinh  văn 
viết  từ  bộ  đậu  viết  thành  chữ  hãm  này  là  chẳng  phải. 

$mJll  Ôt  ma:  Ngược  lại  âm  nhất  ngột. 
iKjJ:b  Duệ  tỷ:  Ngược  lại  âm  cự  mục. 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  ĐANG  ĐẠI  TẬP 
QUYỂN  29 

tÌỊỊPlB  Ca-đệ:  Ngược  lại  âm  tha  đệ.  Một  âm  nữa  là  đồ  kế.  Dựa  theo 
chữ  hé  mắt  mắt  nhìn  gọi  là  đệ. 

SU  Lâm  vũ:  Ngược  lại  âm  lực  kim,  nghĩa  là  mưa  dầm  từ  ba  ngày 
sắp  lên  gọi  là  lâm. 

Hệ  tâm:  Văn  cổ  viết  là  hệ  kế.  Hai  chữ  tượng  hình,  cũng 
đồng.  Ngược  lại  âm  khể  nghệ,  nghĩa  là  nối  kết  lại,  buộc,  bó  lại,  cột  chặt 
lại. 
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KINH  ĐẠI  TẬP  NHựT  TẠNG  PHAN 

Huyền  ứng  soạn. 

QUYỂN  1 

'ÍIHlPÌỀ  Tăng-già-lam:  Xưa  dịch  là  thôn.  Đây  gọi  là  sai.  Nói  đúng 
là  Tăng-già-la-ma.  Cũng  gọi  là  chúng  viên,  nghĩa  là  nơi  tăng  chúng  ở. 

Sanh  thiêu:  Ngược  lại  âm  tha  nhiêu.  Theo  Thanh  Loại  cho 
rằng:  thiêu  là  gánh,  chọn  lựa.  Cũng  gọi  là  dùng  tay  cầm  nắm  giữ  lấy 
vật,  âm  quyết  ngược  lại  âm  ô  huyệt. 

Câu-lan-trá  hoa:  Hoặc  nói  là  câu-lan-trà  hoa.  Đây  dịch 
là  hoa  có  màu  sắc  hồng. 


KINH  ĐẠI  TẬP  NHựT  TẠNG  PHAN 
QUYỂN  2 

ỉẫt/íi''  Bô-sa:  Ngược  lại  âm  thị  ngũ.  Lại  cũng  viết  bổ-câu-sa,  hoặc 
nói  là  phú-lưu-sa  đều  sai.  Nói  cho  đúng  là  phú-lô-sa.  Đây  gọi  là  Sĩ  phu, 
hoặc  nói  là  Đại  phu.  Trong  kinh  luận  viết  là  bổ  là  sai  vậy. 

HIÒ&  Tỷ-tất:  Ngược  lại  âm  thất  thị. 

$ẾIÊi  La-ma:  Ngược  lại  là  âm  ngô-khả. 
iiiìêiẾ  La-mê  :  Ngược  lại  âm  ngô-hạ. 

Phục-đa:  Ngược  lại  âm  đô-ngã. 

MiMi  cấp-bả:  Ngược  lại  âm  tô-hợp. 

'ịể:iÌẾ  Sa-thùy:  Ngược  lại  âm  vu-cưu. 

Yên  hiện:  Ngược  lại  âm  nhân  hiền. 

Bát-đa:  Ngược  lại  âm  đồ-khả. 

ỈỈIĨT  Bát-cân:  Ngược  lại  âm  lực  khả. 

/j£|ậ  Ba-di:  Ngược  lại  âm  thị  hề. 

—ỷ5/  Tam  mụ:  Ngược  lại  âm  vong  cổ. 

lỂỂtíì  Chí  giới:  Ngược  lại  âm  sĩ  nhất,  âm  dưới  là  hồ  giới. 

HSẼ  Ác-kỳ:  Ngược  lại  âm  cư-khỉ. 

Tốt-chu:  Ngược  lại  âm  tảng  một. 

ĨẺHI  Hỗ-lâu:  Ngược  lại  âm  nhất  vũ,  âm  dưới  là  lặc  khẩu. 

Y-la:  Ngược  lại  âm  lực-ca. 

Hệ-tỳ:  Ngược  lại  âm  bình  đệ. 
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KINH  ĐẠI  TẬP  NHựT  TẠNG  PHAN 
QUYỂN  3 

Yểm-câu:  Ngược  lại  âm  ô-căm. 

Si-đề:  Ngược  lại  âm  sung-chi. 

Na-đề:  Ngược  lại  âm  tha-lệ. 

Tần-bà-nhân:  Theo  kinh  Phật  bổn  hành  nói  là  tần-bà-la.  Đây  dịch 
là  số  đương  thập  thế. 

Bồi-bi:  Ngược  lại  âm  bồ  khẩu,  bồ  lai,  hai  âm. 

A-nhẫn:  Ngược  lại  âm  nữ  chẩn. 

Bệ-điệt:  Ngược  lại  âm  phò  tất.  Âm  dưới  là  đồ  kiết. 

Gian  quỹ:  Ngược  lại  âm  cư  mỹ.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  quỹ  là  kẻ 
trộm.  Theo  Tả  Truyện  cho  rằng:  ở  trong  lấy  gọi  là  gian,  ở  ngoài  lấy  gọi 
là  quỹ. 


KINH  ĐẠI  TẬP  NHựT  TẠNG  PHAN 
QUYỂN  4 

íễltHt  Lâu  hàm:  Lại  viết  lâu  cũng  đồng.  Ngược  lại  âm  lực  hậu.  Bì 
Thương  cho  rằng:  lâu  là  xương  đầu.  Ngược  lại  âm  dưới  là  hồ  cảm.  Sách 
Phương  Ngôn  cho  rằng:  hàm  là  xương  gò  má,  xương  hàm. 

Mìlùịí  Tinh  tao:  Lại  viết  chữ  tinh  cũng  đồng.  Ngược  lại  âm  tiên 
đinh.  Dưới  lại  viết  táo  cũng  đồng.  Ngược  lại  là  âm  thừa  lao,  văn  thông 
dung  cho  rằng:  mùi  tanh  của  cá  gọi  là  tinh,  mùi  tanh  của  thú  gọi  là  tao, 
âm  giả  là  âm  da.  Tinh  tao  hai  chữ  đều  từ  bộ  nhục.  Trong  kinh  văn  viết 
từ  bộ  nguyệt  đó  là  người  viết  sách  viết  sai  lầm. 


KINH  ĐẠI  TẬP  NHựT  TẠNG  PHAN 
QUYỂN  5 

Luy  tích:  văn  cổ  viết  chữ  dục  cũng  đồng.  Ngược  lại  âm 
tài  diệc.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  tích  là  gầy  ốm  cũng  gọi  là  mỏng 
manh. 

Dăng  thư  :  Ngược  lại  âm  thất  dư.  Tam  Thương  cho  rằng:  con  ruồi 
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con  nhặng  rút  rỉa  trong  thịt  gọi  là  thư  tức  là  con  giòi.  Trong  văn  kinh  viết 
từ  bộ  trùng  viết  thành  chữ  thú.  Ngược  lại  âm  tử  dư.  Con  giòi,  con  nhặng, 
con  kiến,  con  rít.  Lại  viết  chữ  thư  này  lâu  ngày  thành  ung.  Hai  chữ  tượng 
hình  đều  chẳng  phải  nghĩa  của  kinh  vậy. 

Đắc  hoắc:  Ngược  lại  là  âm  hồ  các.  Dương  Dật  chú  giải  sách 
Sở  Từ  rằng:  nấu  canh  có  rau  gọi  là  canh,  không  có  rau  gọi  là  hoắc  tức 
là  canh  thịt. 

SM  Bặc  tê:  Ngược  lại  âm  trên  là  bằng  bắc.  Ngược  lại  âm  dưới 
là  từ  tây.  Lại  viết  chữ  tê  này  cũng  đồng.  Đây  thuộc  về  loại  nước  tương, 
xì  dầu,  tương  giấm,  chỗ  gọi  là  hòa  với  gia  vị  rất  nhỏ  gọi  là  tô,  bao  gồm 
các  loại  thực  vật.  Nay  ở  Trung  Quốc  đều  gọi  là  tê  là  gi  vị.  Ớ  Giang  nam 
nói  tóm  tắt  là  thực  vật. 

mo  Tích  phiêu:  Ngược  lại  là  âm  tường  truyền  lực  thậm  hai  âm. 
Nói  cho  đúng  là  cây  cột  chống  đỡ  trong  nhà  gọi  là  đông  cũng  gọi  là 
lương,  là  cây  cột  chính  giữa  nhà,  hoặc  nói  là  cực  là  cây  đòn  dông,  đòn 
tay  chính  giữa  nốc  nhà. 

HMÌ  Canh  trụ:  Ngược  lại  âm  trên  là  lặc  canh.  Cũng  là  âm  sĩ 
mạnh.  Nay  gọi  là  cây  cột  phụ,  cây  xuyên  nhà.  Trong  kinh  viết  chữ 
trường  là  chẳng  phải  thể. 

íĩiic  Nhậm  chấn:  Ngược  lại  là  âm  thư  lân.  Người  phụ  nữ  mang 
thai  gọi  là  chấn.  Sách  Hán  Thư  Mạnh  Khang  cho  rằng:  âm  chấn  tức  là 
thân.  Nay  phần  nhiều  lấy  chữ  chấn  viết  thành  chữ  thân  cả  hai  chữ  đều 
thông  dụng. 


KINH  ĐẠI  TẬP  NHựT  TẠNG  PHAN 
QUYỂN  6 

/ĩtliỉ  Đống  yết:  Lại  viết  hai  chữ  yết  tượng  hình  cũng  đồng.  Ngược 
lại  âm  ư  hiết.  Gọi  là  bị  thương  nhiệt,  phiền  muộn  mà  chết. 

T'ứjj  Thạch  liệu:  Ngược  lại  âm  lực  điêu.  Liêu  là  ném  quăng.  Sách 
Thuyết  Văn  cho  rằng:  viết  chữ  sào,  tương  với  chữ  kích  là  đánh  gõ. 
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KINH  ĐẠI  TẬP  NHựT  TẠNG  PHAN 
QUYỂN  7 

tltl  San  san:  Ngược  lại  là  âm  sở  gian.  Tên  của  Long  vương.  Dựa 
theo  chữ  và  thanh  loại  cho  rằng:  san  định. 

Biện  trung:  Ngược  lại  âm,  bổ  định,  ty  biện  hai  âm.  Quảng 
Nhã  cho  rằng:  chuồng  heo,  nhà  xí  (nhà  vệ  sinh). 

Nhũ  bộ:  Ngược  lại  âm  bồ  lộ.  Tự  Lâm  cho  rằng:  bộ  là  bú  nhai 
thức  ăn.  Cũng  gọi  là  nhai  thức  ăn  trong  miệng. 

^F'|'Ẹ  Bất  đạn:  Ngược  lại  âm  đồ  thả.  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  lẽ 
nào  dám  phóng  túng,  nên  chăm  chú  vào  một  chỗ,  nên  e  dè  cẩn  thận  gặp 
việc  khó,  cũng  gọi  là  sợ  sệt. 


KINH  ĐẠI  TẬP  NHựT  TẠNG  PHAN 
QUYỂN  8 

Nhơn  yểm:  Ngược  lại  âm  ô  nghiệt.  Nốt  ruồi  đen.  Sách  Thuyết 
Văn  cho  rằng:  nốt  đen  bên  trong. 

Dực  chẩn:  Ngược  lại  âm  di  chức.  Âm  dưới  là  chi  nhẫn.  Ớ 
phương  Bắc  gọi  là  túc,  tức  là  sao  túc.  Chữ  vực  cũng  gọi  là  vực  là  cánh 
chim. 

ỌễpT  Ta  kiết:  Ngược  lại  tô  kế,  tảng  nga  hai  âm.  Đây  là  thiên  hỏa, 
họ  Ta-kiết-lợi-đa-tà-ni. 

Ỉ&ÌẾ  Thác  địa:  văn  cổ  viết  can  thác.  Hai  chữ  tượng  hình.  Nay  viết 
là  thác  cũng  đồng.  Ngược  lại  âm  tha  các,  nghĩa  là  khai  thác  đất  đai. 

wm  Cương  nghị:  Ngược  lại  âm  ngư  ký.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  nghị  là  có  quyết  định,  cương  quyết.  Khổng  An  Quốc  chú  giải  sách 
Thượng  Thư  rằng:  là  đích  xác,  hết  lòng,  quả  quyết,  gọi  là  nghị. 

ỆIỆl  Thân  nặc:  Lại  viết  chữ  nặc  này,  cũng  đồng  nghĩa.  Ngược  lại 
âm  nữ  lật.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  thân  cận,  gần  gũi.  Lại  gọi  là  quá 
thân  mật,  thân  mật  cũng  giống  như  thân  cận  nhiều  lần. 

Sao  cảnh:  Văn  cổ  viết  ngao,  tiên,  thủ,  trâu  bốn  chữ  tượng 
hình.  Nay  người  dân  chính  xác  thực  là  muốn  hong  khô  dưới  ánh  nắng 
mặt  trời,  hoặc  là  ráng  cho  khô.  cổ  văn  viết  chữ  này  cảm  thấy  rất  kỳ  lạ. 
Viết  chữ  yên  này  cũng  đồng.  Ngược  lại  âm  sơ  giảo.  Sách  Phương  Ngôn 
cho  rằng:  rang  nướng  sào,  dưới  lửa  là  m  cho  khô.  Âm  luân,  ngược  lại 
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âm  bì  bức. 

'ÍMf®  Thận  cảnh:  Văn  cổ  viết  chữ  cảnh  cảnh.  Hai  chữ  tượng  hình 
đều  đồng.  Ngược  lại  là  âm  cư  ảnh.  Gọi  là  răn  bảo,  trách  phạt  đối  với 
người  có  lỗi,  cũng  gọi  là  canh  phòng  thận  trọng.  Quảng  Nhã  cho  rằng: 
cảnh  giác,  không  an. 

Trào  lý:  Lại  cũng  viết  là  trù,  cũng  đồng  nghĩa,  Ngược  lại  âm 
trúc  bao.  Thiên  Thương  Hiệt  ghi  rằng:  trù  là  đùa  cợt,  chọc  ghẹo,  cùng 
nhau  bỡn  cợt  là  m  trò  đùa  vui. 


KINH  ĐẠI  TẬP  NHựT  TẠNG  PHAN 
QUYỂN  9 

Quyên  phi:  Ngược  lại  âm  ưtoàn.  Sách  Tự  Lâm  cho  rằng:  loài 
côn  trùng,  bò  lúc  nhúc,  hoặc  là  viết  mân.  Ngược  lại  là  âm  hô  toàn,  loài 
côn  trùng  biết  bay. 

Mĩ‘ÌÂ  Hành  giới:  Ngược  lại  âm  hồ  lang.  Ngược  lại  âm  dưới  là  hồ 
giới.  Văn  thông  dụng  cho  rằng:  câu  thúc  người  có  tội  lại  gọi  là  hành 
giới.  Nghĩa  là  cột  xuyên  qua  cây,  cộng  thêm  chân  vào  gọi  là  cùm  chân, 
cây  càm  lớn  gọi  là  hành. 

ft tỊj§|  Tha  di:  Âm  thị.  Ngược  lại  âm  thị  di.  Dựa  theo  chữ  sách  Nhĩ 
Thất  cho  rằng:  di  là  chỗ  nương  dựa. 

'Him  Cần  cần:  Ngược  lại  âm  tích  cốt.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  là 
chuyên  cần,  siêng  năng  Bì  Thương  cho  rằng:  là  sức  mạnh,  gắng  sức 
lực. 

Khiết  cảm:  Ngược  lại  âm  khẩu  tích,  gọi  là  cắn  thức  ăn,  nhai 
thức  ăn  mà  ăn. 


KINH  ĐẠI  TẬP  NHựT  TẠNG  PHAN 
QUYỂN  10 

iUH  Đàm  thân:  Theo  Thanh  Loại  viết  chữ  hai  chữ  đàm,  tượng 
hình.  Giải  thích  chữ  cổ,  văn  cổ  viết  chích  hoán,  cũng  hai  chữ  tượng  hình. 
Nay  lại  viết  chữ  đàm  cũng  đồng.  Ngược  lại  âm  tường  liêm.  Văn  thông 
dụng  giải  thích  rằng:  lấy  nước  sôi  nhổ  bõ  đi  cái  lông  gọi  là  đàm.  Kinh 
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văn  viết  hãm.  Theo  sách  Thuyết  Văn  cho  rằng  các  âm  trên  đầu  là  âm 
dư  thiềm.  Lại  là  âm  dương  chiêm,  gọi  là  phóng  hỏa  đốt  cháy,  âm  hãm 
là  chẳng  phải  nghĩa  trong  kinh  dùng  vậy. 

Thấu  ư:  Lại  viết  thấu  này  đồng.  Ngược  lại  âm  sơn  giác.  Gọi 
là  hấu  huẫn  nghĩa  là  súc  miệng,  ho.  Kinh  văn  viết  từ  bộ  khẩu  viết  chữ 
thấu  này  là  văn  thường  hay  dùng. 

JJM  Đao  trâm:  Lại  viết  chữ  khâm  khâm  hai  chữ  tượng  hình  cũng 
đồng.  Ngược  lại  âm  tru  kim  gọi  là  cái  chày  đá  đập  sắt  thép. 

ĩ§p  Lạc  khẩu:  Ngược  lại  âm  lực  các.  Gọi  là  người  nấu  nướng,  giũ 
giặt  các  vật  gọi  là  lạc. 

Trong  kinh  văn  viết  lạc.  Ngược  lại  âm  thức  chước  là  chẳng  phải 
nghĩa  của  kinh  dùng  vậy. 


KINH  ĐẠI  TẬP  NGUYỆT  TẠNG  PHAN 

Huyền  ứng  soạn. 

QUYỂN  1 

La  đề:  Ngược  lại  âm  ô  lễ.  Lại  viết  chữ  hề,  dựa  theo  chữ  nghĩa 
Quảng  Nhã  cho  rằng:  ứng  thanh. 

Trường  xúc:  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  viết  chữ  đường  trụ  là  cây 
cột  chống  dở.  Ngược  lại  âm  trụ  canh.  Theo  chữ  tóm  tắt  viết  chữ  trường. 
Ngược  lại  âm  trượng  canh,  gọi  trường  va  chạm,  xúc  chạm.  Lại  gọi  là 
trong  lòng  lân  lân  cảm  xúc,  âm  xúc  ngược  lại  là  âm  nữ  xung. 


KINH  ĐẠI  TẬP  NGUYỆT  TẠNG  PHAN 
QUYỂN  2 

Tề  cổ:  Nay  ở  trong  Thanh  Lạc  có  loại  trống  này.  Mặt  trông  rất 
phẳng  bằng,  cho  nên  gọi  là  tế  cổ. 

ítllM  Kiếm  cổ:  Ngược  lại  âm  lực  chiêm.  Gọi  là  lấy  ngói  là  m  da 
bịt  hai  mặt  trốn,  dùng  cây  gậy  đánh,  gõ.  Trong  kinh  văn  viết  hợp,  nghĩa 
là  cái  chậu  lớn. 

^íif  Mâu  toàn:  Lại  viết  hai  chữ  mâu  tượng  hình  cũng  đồng.  Ngược 
lại  âm  mạc  hậu.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  cây  mâu  dài  hai  trượng,  là 
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m  nơi  binh  xa  quân  lính  đánh  giặc.  Ngược  lại  âm  dưới  là  thất  loạn. 
Quảng  Nhã  cho  rằng:  toàn  gọi  là  cây  thương  kích  nhỏ  hơn  cây  mâu.  Nay 
ở  Giang  nam  lấy  làm  thấm  nước  mài  đá  cho  bén,  người  thợ  dùng  là  m 
rèn  thép,  âm  diên  là  âm  dăng,  âm  hề  ngược  lại  là  âm  khẩu  hề.  Trong 
kinh  văn  viết  hề  này  là  chẳng  phải  thể  vậy. 

Ọẵ./ÍS  Tha  nịnh:  Ngược  lại  là  âm  thất  dư.  Gọi  là  thư  nghĩa  ghen  tỵ. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  nô  định.  Gọi  là  nịnh  hót  nói  lời  mê  hoặc  không 
chân  thật.  Chữ  viết  từ  bộ  nữ  đến  bộ  nhân.  Sách  Luận  ngữ  cho  rằng: 
là  người  ác,  gian  nịnh,  nghĩa  đây  tức  là  từ  bộ  nữ.  Theo  Tả  Truyện  cho 
rằng:  là  người  cô  quả  cô  đơn  không  có  vợ,  không  thể  là  m  việc  cha,  anh 
được,  nghĩa  đây  tức  là  từ  bộ  nhơn. 

jẾW  Đăng  tộ:  Ngược  lại  âm  tổ  cố.  Tộ  tức  địa  vị,  phước  lộc,  cũng 
gọi  là  phúc  là  nh,  điều  may  mắn  tốt  là  nh. 

ỵ&Ề  Giảo  hoạt:  Ngược  lại  âm  cổ  ảo.  Ngược  lại  âm  dưới  là  hồ 
quát.  Sách  Phương  Ngôn  cho  rằng:  phàm  là  đứa  trẻ  nhỏ  mà  có  nhiều 
nghịch  ngợm.  Gọi  là  giảo  hoạt,  hoạt  cũng  gọi  là  loạn.  Tam  Thương  cho 
rằng:  thông  minh  mà  ác  xấu  ác. 

Phật  nhưng:  Lại  viết  hai  chữ  nhưng  tượng  hình  cũng  đồng.  Ngược 
lại  âm  nhi  lăng.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  nhưng  là  nhiều  lớp.  Là  nguyên 
nhân  là  chính  vì  vậy. 


KINH  ĐẠI  TẬP  NGUYỆT  TẠNG  PHAN 
QUYỂN  3 

ân®  Trần  ế:  cổ  văn  viết  chữ  ế  này  cũng  đồng.  Ngược  lại  âm  ư 
kế.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  trời  âm  u  mờ  mịch,  tối  lờ  mờ.  Giải  thích  tên 
gọi  là  đó  cũng  gọi  là  bị  ngăn  che.  Cũng  gọi  là  không  có  sáng  sủa  sạch 
sẽ. 

Oán  thù:  Ngược  lại  âm  thị  chu.  Tam  Thương  cho  rằng:  tình 
cờ  gặp  nhau  gọi  là  thù.  Thù  là  đối  địch  với  nhau.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho 
rằng:  thù  nhiều  kiếp. 

SU  Đông  thử:  Trụ  văn  viết  chữ  đông  cũng  đồng.  Ngược  lại  âm 
chi  cung.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  đông  cũng  giống  như  thử  nghĩa  là  con 
chuột.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  tức  là  con  văn  báo,  giống  chuột.  Kinh 
văn  viết  trung,  âm  chung,  tên  của  loài  côn  trùng  là  chẳng  phải  nghĩa 
đây  dùng  vậy. 
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HIM  Huấn  CÔ:  Ngược  lại  âm  dưới  là  hộ  cô,  tức  là  loài  chim  tu  hú, 
tên  khác  nữa  là  con  chim  cú  mèo.  Binh  văn  viết  huân  hồ  là  chẳng  phải 
thể  vậy. 

-HU  Thổ  kiêu:  Ngược  lại  âm  cổ  điêu  là  con  chim  có  tiếng  kêu 
quái  ác.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  là  loài  chim  bất  hiếu,  vì  giông  chim 
này  ăn  thịt  mẹ,  nên  gọi  là  bất  hiếu.  Kinh  văn  viết  thố  diều,  hoặc  là  viết 
ngốc  diều  là  chẳng  phải  vậy. 

Úy  mậu:  Ngược  lại  âm  ư  vị.  Thiên  Thương  Hiệt  ghi  rằng:  ủy 
là  loài  cây  cỏ  mọc  sum  xuê.  úy  cũng  gọi  mậu  bị  che  kín  rậm  rạp. 

Kỳ  khắc:  Ngược  lại  âm  cự  tắc.  Âm  dưới  là  khẩu  lặc.  Nói  là 
lúc  đương  thời,  tất  nhiên  vậy.  Kinh  văn  viết  là  kỵ  là  chẳng  phải. 


KINH  ĐẠI  TẬP  NGUYỆT  TẠNG  PHAN 
QUYỂN  4 

mn  Phiền  tức:  Ngược  lại  âm  phụ  viên.  Phiền  tức  là  ẩm  ướt  sanh 
sôi  nảy  nở  ra  rất  nhiều,  tràn  đầy  tắc  nghẽn.  Nay  ở  Trung  Quốc  gọi  là 
sanh  nở  không  ngừng  con  đàn  cháu  đống.  Ngược  lại  là  âm  thất  vạn. 
Đồng  thời  sanh  sôi  nảy  nở  cũng  viết  chữ  nhậm  này. 


KINH  ĐẠI  TẬP  NGUYỆT  TẠNG  PHAN 
QUYỂN  5 

ÌHPỊỀ  La  bệ:  Ngược  lại  âm  phổ  nghệ. 

Hệ  cán:  Ngược  lại  âm  hồ  kế,  âm  dưới  là  công  danh. 

:MM  Hải  đảo:  Văn  cổ  viết  đảo  này  cũng  đồng.  Ngược  lại  âm,  đô 
đạo,  đô  giao  hai  âm.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  Ớ  trong  biển  mà  có  cái 
núi  mọc  lên  có  thể  nương  dựa  dừng  nghĩ  gọi  là  đảo.  Giải  thích  tên  gọi 
là  đảo,  là  người  có  thể  chạy  đến  nơi  này,  cũng  nói  rằng  nơi  đảo  có  rất 
nhiều  chim,  nhân  vật  đến  vui  thú  cùng  với  chim  vậy. 

(ỈQÍO  Ca-lợi:  Hoặc  tên  là  Ca-lợi  vương.  Trong  luận  hoặc  là  viết 
già-lam-phù,  nói  cho  đúng  là  yết-lợi-vương.  Đây  dịch  là  Hích  Tránh 
Vương  (vua  thích  gây  chiến  tranh  đánh  nhau). 
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KINH  ĐẠI  TẬP  NGUYỆT  TẠNG  PHAN 
QUYỂN  6 

ÍỀ.M  Khư-già:  Lại  viết  khát  già,  đều  sai.  Nói  cho  đúng  là  yết-già. 
Đây  dịch  là  con  bò  lang  lỗ,  là  con  bò  có  nhiều  đám  lông  khác  nhau.  Âm 
yết.  Ngược  lại  là  âm  khư  yết. 

lipRỈ  Lý  ha:  Lại  viết  chữ  lý  này  cũng  đồng.  Ngược  lại  âm  tức  lý. 
Tên  là  Thiên  đồng  nữ,  đồng  nữ  ở  cõi  trời. 

H/ễM  Bì  lạc:  Ngược  lại  là  âm  tân  bì.  Ngược  lại  âm  dưới  là  phổ  mạc 
là  ao  lớn  lạc  là  tên  của  một  con  sông  ở  tỉnh  Sơn  đông  Trung  Quốc,  cũng 
là  tên  của  một  con  sông  ở  u  châu  Trung  Quốc,  tên  của  sông  ở  tỉnh  Hà 
bắc  điện.  Âm  điện  là  điện,  nay  thông  dụng  cũng  gọi  là  tên  của  con  sông 
vậy.  Kinh  văn  viết  bạc  là  ao  hồ.  Đây  là  mượn  âm,  chẳng  phải  thể. 


KINH  ĐẠI  TẬP  NGUYỆT  TẠNG  PHAN 
QUYỂN  7 

M/ậ  Thuần  tịnh:  Ngược  lại  âm  thời  quân  gọi  là  chuyên  nhất, 
không  có  khó  khăn.  Sách  Phương  Ngôn  cho  rằng:  thuần  là  tốt  đẹp,  là 
rộng  lớn.  Kinh  văn  viết  thuần  này.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  rót  rượu. 
Lại  viết  thuần  nông  :  là  chất  phác,  hiền  là  nh  thật  thà.  Nghĩa  là  chữ 
thuần  này  vẫn  là  một  nghĩa. 

Pỉh  Thi  thác:  Lại  viết  thác  xà  hai  chữ  tượng  hình  đồng.  Ngược 
lại  lặc  giá  tên  là  Càn-thát-bà.  Ngược  lại  là  âm  việc  chu  vực  cứu  hai  âm. 
đây  gọi  là  tên  của  loài  rồng. 

Iliti  Băng  cụ:  Ngược  lại  âm  mạc  quang. 

mầ  Không  già:  Ngược  lại  âm,  vong  hội,  hoắc  hòa  hai  âm. 

WM  Điềm  bà:  Ngược  lại  âm  cửu  nghiêm. 

Lý  hà:  Ngược  lại  âm  tức  lý. 

Y-càn:  Ngược  lại  âm  nhất  hề. 

ÌH§rJ  Trích  phạt:  Ngược  lại  âm  đô  cách.  Văn  thông  dụng  cho  rằng: 
phạt  tội  gọi  là  trích.  Lâm  Tự  cho  rằng:  tội  lỗi  đáng  quở  trách.  Sách 
Thuyết  Văn  cho  rằng:  tội  nhỏ  gọi  là  phạt,  phạt  cũng  gọi  là  chiết  phục 
cho  chừa  bỏ  vậy. 
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KINH  ĐẠI  TẬP  NGUYỆT  TẠNG  PHAN 
QUYỂN  8 

HìỀ  Bà  tốc  :  Ngược  lại  âm  tảng  hậu,  tảng  cốc,  hai  âm.  Dựa  theo 
chữ  gọi  là  tưới  nước  cho  cỏ  cây  mọc  sanh  tốt  gọi  là  tốc. 

SsS  Lôi  cổ  :  Ngược  lại  âm  lực  hồi.  Sách  Chu  Lễ  cho  rằng:  lôi  cổ 
là  loại  trống  để  cúng  tế  thần.  Trịnh  Huyền  cho  rằng:  lôi  cổ  có  tám  mặt 
trông  vậy. 


KINH  ĐẠI  TẬP  NGUYỆT  TẠNG  PHAN 
QUYỂN  9 

ỊSẽậ  Hạp  bệ:  Ngược  lại  âm  thị  giám.  Ngược  lại  âm  dưới  là  bồ  mê, 
tên  của  nước. 

tin  Thiện  thiện:  Ngược  lại  âm  thời  chiến.  Sách  Hán  Thư  cho 
rằng:  vốn  tên  nước  là  Lâu  Xà.  Bởi  vì  tương  truyền  rằng:  ông  vua  nước 
này  chém  đầu  con  mình,  về  sau  lại  dựng  nước  lấy  tên  là  thiện  thiện.  Lại 
lấy  quốc  hiệu  là  0  Kỳ,  gọi  là  nước  Nam  Dương  rồi  sau  đó  mở  mang  ra 
ngoài  rất  rộng  lớn. 

Di-la:  Ngược  lại  âm  Ô-hề.  Tên  của  vua  A-tu-la. 


KINH  ĐẠI  TẬP  NGUYỆT  TẠNG  PHAN 
QUYỂN  10 

Giá  đạt:  Ngược  lại  âm  Lai  hạt.  Tên  của  nước.  Dựa  theo  chữ  sách 
Vận  Tập  cho  rằng:  tự  đát,  nói  không  đúng. 

Ị3|K  Nhựt  hồng:  Ngược  lại  âm  hồ  công.  Âm  theo  Giang  đông  là 
phùng.  Sách  Nhĩ  Nhã  âm  nghĩa  rằng:  nổi  lên  hai  đường  màu  sắc  rất  đẹp, 
gọi  là  hùng  hùng  gọi  là  hồng,  đó  là  âm  hùng  hùng  là  điện  chớp  tên  đới 
đông,  tức  là  cầu  vồng. 

ỔlễìI  Bì  nghịch:  Ngược  lại  âm  bì  mỹ.  Ngược  lại  âm  dưới  là  sĩ  cách. 
Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  bì  là  hủy  hoại  nghịch  là  nứt  ra.  Quảng  Nhã  cho 
rằng:  nghịch  là  phân  ra.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  thổ 
đến  nghịch,  âm  xích. 
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NHẤT  THIẾT  ÂM  NGHĨA  KINH 


Đại  Đường  phiên  dịch  kinh  Sa  môn  Huệ  Lâm  soạn. 


QUYỂN  18 

KINH  ĐẠI  THỪA  TẬP  ĐỊA  TẠNG  THẬP  LUÂN,  ÂM  BIỆN  TựA 

(Từ  quyển  thứ  nhất  đến  quyển  thứ  mười.) 

ỷliM  Húc  chiếu:  Ngược  lại  âm  trên  là  hứa  ngục.  Theo  Mao  Thi 
Truyện  cho  rằng:  Húc  là  mặt  trời  mới  bắt  đầu  mọc.  Sách  Thuyết  Văn 
cho  rằng:  Húc  là  sáng  rõ  ràng,  mặt  trời  mới  mọc  ánh  rõ  ràng.  Chữ  viết 
từ  bộ  nhựt  thanh  cửu. 

JHIH  Nguyên  thấp:  Ngược  lại  âm  trên  là  nguy  viên.  Âm  dưới  là 
tầm  lập.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện  rằng:  nơi  đất  cao  bằng  phẳng  gọi 
là  nguyên,  âm  dưới  là  thấp,  gọi  là  thấp  theo  Công  Dương  Truyện  cho 
rằng:  đất  dưới  bằng  phẳng  gọi  thấp.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  dưới 
dốc  núi  thấp,  chữ  viết  từ  bộ  phụ  thanh  thấp,  âm  thấp  ngược  lại  là  âm 
tha  đáp. 

I m  Phát  chẩn:  Ngược  lại  âm  trên  là  phương  miệt.  Theo  sách 
Khảo  Thanh  cho  rằng:  phát  động,  khởi  lên,  đưa  lên,  phát  đi.  Theo  sách 
Thuyết  Văn  cho  rằng:  mũi  tên  phát  ra  từ  cây  cung,  nghe  tiếng  mũi 
tên  bay  vù  vù.  Âm  thù  ngược  lại  âm  phổ  mạc.  Ngược  lại  âm  dưới  là 
chi  nhẫn.  Hứa  Thúc  Trọng  chú  giải  sách  Hoài  Nam  Tử  rằng:  chẩn  là 
chuyển  đi,  lấy  nghĩa  là  chiếc  xa  bắt  đầu  lăn  bánh,  tức  là  phân  ra,  chia 
ra,  vết  bánh  xe  lăn.  Chữ  viết  từ  bộ  điền  viết  thành  chữ  chẩn.  Sách  sở  Từ 
cho  rằng:  điền  ruộng  đất  ấp  một  ngàn.  Chẩn  Vương  Dật  chú  giải  rằng: 
chẩn  là  đường  trong  ruộng  đất  phân  ra  từng  thửa  ruộng.  Trong  bài  tựa 
văn  bao  hàm  hai  ý  nghĩa,  cho  nên  nêu  lên  hai  ý  trong  bài  văn  này,  nghĩa 
theo  văn  nói  cho  rằng:  những  đường  phân  chia  ranh  giới  của  bờ  ruộng, 
là  chữ  tượng  hình,  cũng  là  chữ  hội  ý. 

Phân  quỳ:  Ngược  lại  âm  quỹ  vi.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  giao 
lộ  có  chín  đường  thông  đạt  tới  gọi  là  quỳ.  Quách  Phác  chú  giải  rằng: 
giao  lộ  có  bốn  đường  thông  ra  lại  có  bên  cạnh  con  đường  thông  nữa  gọi 
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là  quỳ.  Theo  Tả  Truyện  cho  rằng:  cùng  với  đại  lộ  lớn  mà  không  cùng 
với  con  đường  nhỏ,  giống  như  trên  lưng  con  rùa  những  đường  nứt  có  văn 
vậy. 

E3 /□  Phổ  hiệp:  Ngược  lại  âm  hàm  giáp.  Thiên  Thương  Hiệt  cho 
rằng:  hiệp  là  thấu  suốt.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  hiệp  là  thấm  ướt. 

n i4h  Thuần  hóa:  Ngược  lại  âm  thuận  luận.  Gọi  khác  là  vạn  vật 
được  thuần  hóa.  văn  thường  hay  dùng  viết  thuần  này.  Tam  Thương  cho 
rằng:  thuần  là  thật  thà  chất  phác,  mộc  mạc,  nồng  đặc,  đậm.  Khổng  An 
Quốc  chú  giải  sách  Thượng  Thư  rằng:  thuần  túy  sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  thuần  túy  không  xen  tạp.  Theo  văn  tự  điền  nói  rằng:  không  rót 
rượu,  thuần  mỹ,  tốt  đẹp.  Chữ  viết  từ  bộ  dậu  thanh  thuần.  Âm  thuần 
đồng  với  âm  trên,  âm  túy.  Ngược  lại  âm  tuy  túy. 

/UM  Kiêu  phong:  Ngược  lại  âm  kiểu  nhiêu.  Hứa  Thúc  Trọng  chú 
giải  sách  Hoài  Nam  Tử  rằng:  không  thuần  hậu  bạc  bẽo,  mỏng  manh. 

Trầm  cô":  Âm  cố,  hoặc  là  viết  cố.  Sách  Lễ  Ký  cho  rằng:  thân  có 
tật  bịnh.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  bệnh  lâu  ngày  gọi  là  cố,  chữ  viết 
từ  bộ  tất  thanh  cố. 

Ỉ/LÌS  Tẩm  viễn:  Ngược  lại  âm  tĩnh  cấm,  chữ  khứ  thanh.  Lại  cũng 
viết  thâm.  Cố  Dã  Vương  cho  rằng:  tẩm  là  thấm  ướt  từ  từ,  gọi  khác  đi 
tẩm  là  câu  dài. Vương  Dật  chú  giải  sách  sở  từ  rằng:  hơi  một  chút,  hơi 
hơi,  cũng  gọi  là  thời  gian  lâu  dài  chìm  xuống  nước  từ  từ.  Văn  Tự  Điển 
cho  rằng:  tẩm  cũng  gọi  là  dẫn  từ  từ,  tưới  nước  ươm  cây.  Chữ  viết  từ  bộ 
thủy,  đến  xâm  thanh  tĩnh. 

Đào  phôi  khí:  Ngược  lại  âm  trên  là  đường  lao.  Quảng  Nhã 
cho  rằng:  đào,  phân  hóa,  hoặc  là  viết  chữ  đào.  Lại  là  âm  diêu  cũng 
thông  dụng  chữ  hội  ý.  Ngược  lại  âm  dưới  là  phổ  bội.  Sách  Thuyết  Văn 
cho  rằng:  ngói  gạch  chưa  có  nung  trong  lò  gọi  là  phôi,  chữ  viết  từ  bộ  thổ 
đến  bộ  bôi,  thanh  tĩnh. 

t^ỉĩHEỊ  Ốc  thạch  điền:  Ngược  lại  âm  Ô  cốc.  Giã  Quỳ  chú  giải 
sách  Quốc  ngữ  rằng:  ốc  là  màu  mỡ,  phì  nhiêu  tốt  đẹp.  Sách  Thuyết  Văn 
cho  rằng:  tưới  nước  vào  ruộng.  Chữ  viết  từ  bộ  thủy  thanh  yêu. 

IbM  Phổ  đệ:  hoặc  là  viết  chữ  phổ  này  cũng  đồng,  ngược  lại  âm 
bù  cổ.  Giải  thích  tên  gọi  là  phổ  là  truyền  ra  khắp.  Văn  Tự  Điển  nói 
rằng:  xếp  hàng  cuối  đầu  để  nghe  ban  truyền,  phổ  biến  ra  hiệu  lịnh,  bản 
luận,  xem  thây  sự  việc  để  nói  ra  cho  mọi  người  biết.  Chữ  viết  từ  bộ 
ngôn  thanh  phổ. 

Thất  phách:  Trên  là  chữ  thất.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  thủ 
đến  bộ  ất.  Nay  sách  Địch  Thư  viết  biến  thể.  Vì  thư  viết  vội  nên  chữ  thất 
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này.  Ngược  lại  âm  dưới  là  phổ  bách.  Theo  Tả  Truyện  cho  rằng:  tâm  tinh 
thần  sảng  khoái,  thoải  mái  trong  sáng  gọi  là  hồn  phách,  tinh  của  đương 
là  hồn,  chất  âm  là  phách.  Gọi  khác  là  tinh  khí  là  vật  theo  hồn  là  m  biến 
hóa.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện  rằng:  phách  là  hình.  Sách  Thượng  Thư 
cho  rằng:  tái  sanh  là  phách.  Khổng  An  Quốc  chú  giải  rằng:  phách  khi 
chết  sanh  ra  sáng  suốt.  Lại  gọi  là  bắt  đầu  sanh  ra  phách,  từ  một  tháng 
sáu  mươi  ngày.  Theo  văn  Tự  Điển  nói  rằng:  phách  là  thần  thuộc  âm, 
phách  bị  bức  bách  đó  là  do  con  người,  cố  Dã  Vương  cho  rằng:  phách 
đó  gọi  là  hình  của  mặt  trăng,  không  có  chỗ  nương  tựa  tối  tăm,  mờ  mịt. 
Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  mặt  trăng  bắt  đầu  mọc  phách  mới  hiển  lộ, 
bởi  vì  mặt  trăng  lớn  ngày  thứ  hai,  thân  vì  mặt  trăng  nhỏ  ngày  thứ  ba. 
Văn  cổ  viết  phách.  Xưa  nay  Chánh  Tự  viết  hồn  phách  hai  chữ  đều  từ  bộ 
quỉ  chữ  hình  thanh. 

'/Ề'/W  Luân  trệ:  Ngược  lại  âm  trên  là  luật  quân.  Khổng  An  Quốc 
chú  giải  sách  Thượng  Thư  rằng:  luân  là  chìm.  Theo  Mao  Thi  Truyện 
cho  rằng:  nước  dưới  sông  sạch  gọi  luân.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
nước  sóng  sóng  nước  là  luân.  Chữ  viết  từ  bộ  thủy  thanh  lãm,  âm  luân 
đồng  với  âm  trên. 

Ms  Châm  thạch:  Ngược  lại  âm  trên  là  chẩm  nhâm.  Theo  chữ 
châm  đó  là  người  thầy  thuốc  dùng  kim  để  châm  cứu  và  ngãi  để  cứu 
trong  Đông  y.  Cũng  không  thể  khiến  sai  sót  một  hào  ly  nào  mất.  Thạch 
đó  là  chỗ  để  phục  nhũ,  như  là  thạch  dược.  Phục  là  vốn  cầu  cho  năm 
tháng  dài  ra,  có  lợi  ích  cho  tuổi  thọ.  Nếu  đem  dừng  nghĩ  sẽ  mất  chỗ  độ 
lượng  mà  sanh  ra  ưu  não  buồn  rầu  bộc  phát  mãi  về  sau  vậy. 

Tiêm  hào:  Ngược  lại  âm  trên  là  tương  diêm.  Quảng  Nhã  cho 
rằng:  tiêm  là  rất  nhỏ.  Sách  Phương  Ngôn  cho  rằng:  nhỏ  nhít  như  sợi 
lông,  hào  tức  là  một  phần  của  sợi  lông. 

^rỹ-  Dịch  hồ:  Âm  trên  là  di  địa.  Âm  dưới  là  hồ.  Chữ  chánh  thể. 

Chúc  hữu:  Ngược  lại  âm  chung  nhục.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả 
Truyện  rằng:  chúc  là  hiểu  biết,  cũng  gọi  là  phó  thác.  Sách  Thuyết  Văn 
cho  rằng:  chúc  là  liên  hệ.  Trong  bài  tựa  kinh  đó  là  tự  vui  mừng  vâng 
theo  Tam  Tạng  dự  phần  trong  pháp  hội.  Dịch  kinh  đây  có  thể  phó  thác 
riêng  huệ  mạng  liên  hệ  pháp  viên  dung,  hòa  theo  đèn  chiếu  sáng  mà 
chưa  tỏ  ngộ. 

Học  giá:  Ngược  lại  âm  ngõa  giác.  Theo  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  đặt  để  tập  theo,  hiểu  biết.  Khổng  An  Quốc  chú  giải  sách  Thượng 
Thư  rằng:  dạy  học.  Cô"  Dã  Vương  cho  rằng:  Người  thọ  nhận  sự  dạy  dỗ. 
Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chỗ  trên  bày  ra  thí  cho  dưới  chỗ  có  hiệu 
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quả.  Chữ  học  này  là  văn  cổ.  Nghĩa  là  chỗ  nghe  mà  được  giác  ngộ.  Chỗ 
nghe  theo  giáo  pháp.  Sự  chỉ  dạy  mà  được  giác  ngộ.  Sách  Thuyết  Văn 
cho  rằng:  chữ  học  là  từ  bộ  phộc  thanh  học.  Nay  viết  chữ  học  từ  bộ  nhất 
tới  bộ  miên  âm  miên  là  âm  mịch  âm  là  hiểu  hiểu  biết,  từ  học  này  là  tĩnh 
lược  bớt  đi  bộ  phộc  đến  bộ  cữu,  đến  bộ  mịch  thanh  tử  chữ  chuyển  chú, 
cũng  là  chữ  hội  ý.  Âm  dưới  là  chữ  giá,  ngược  lại  là  âm  da  nhạ. 

'Mìặ  Minh  bột:  Ngược  lại  âm  trên  mịch  bình.  Sách  Tập  Huấn  cho 
rằng:  minh  là  mờ  tối,  u  ám.  Minh  bột  là  tên  riêng  của  biển  lớn,  chữ  viết 
từ  bộ  thủy,  chữ  hình  thanh. 

J Dĩ  tác  vong  chu:  Ngược  lại  là  âm  sở  cách.  Sách  văn 
thường  hay  dùng.  Viết  đúng  là  chữ  tác  này.  Sách  Phương  Ngôn  cho 
rằng:  tác  là  lấy  mượn  âm  chữ,  vốn  là  âm  tăng  lạc.  Nay  không  dùng  nữa. 
Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  cây  cỏ  có  cọng  có  lá,  có  thể  lấy  là  m  dây 
to,  cho  nên  từ  bộ  mạt.  Ngược  lại  là  âm  phổ  mạt.  Chữ  từ  bộ  mịch,  chữ 
tượng  hình.  Nay  theo  lệ  sách  thông  dụng  viết  chữ  tác  này  biến  thể  của 
sách  vậy. 

Đạo  Long  cung:  Ngược  lại  âm  trên  là  đường  đáo.  Sách  Thuyết 
Văn  cho  rằng:  đạo  là  dẫm  đạp  lên.  Chữ  viết  từ  bộ  túc  thanh  đạo. 

Cánh  phức:  Ngược  lại  âm  phòng  phúc.  Theo  Hàn  Thi  Truyện  cho 
rằng  mùi  hương. 

Tam  Lượng:  Ngược  lại  âm  lương  trượng  nghĩa  đây  là  thân  cận  với 
đời.  Trước  đã  lập  ra  tam  lượng:  hiện  lượng,  tỷ  lượng  đến  giáo  lượng,  gọi 
là  trần  na.  về  sau  đến  giáo  lượng  nhiếp  vào  trong  tỷ  lượng  nên  chỉ  lập 
ra  nhị  lượng. 

\Ti^Ắ  Phảng  dĩ:  Ngược  lại  âm  phương  võng.  Tên  của  người  soạn 
tựa  kinh,  tức  là  Đại  Đường  Tam  Tạng  Pháp  sư  Huyền  Trang,  âm  dưới  là 
tên  người  phiên  dịch  kinh:  là  Đại  Đức  Pháp  sư  Tăng  Phảng.  Tự  nói  ra  là 
khi  soạn  bài  tựa  cho  dịch  kinh  vậy. 

SẼ®  Phản  hồn:  Sách  Thập  Châu  Ký  ghi  rằng:  ở  trong  biển  Tụ-oa 
Châu,  trên  châu  này  có  cây  đại  thọ.  Nó  giống  như  cây  phong  của  nước 
này,  mùi  thơm  bay  xa  trăm  ngàn  dặm.  Tên  là  phản  hồn,  chặt  cây  này 
xuống  lấy  trong  cây  ra  có  ngọc  đục  trong  ngọc  đem  đốt  lấy  chất  nước 
tinh  dầu,  lại  dùng  lửa  nhỏ  đem  hơ  cho  nóng  cháy  đen  khiến  cho  thành 
những  hoàn  nhỏ,  có  tên  hỏa  vụ  tinh  hương;  cũng  có  tên  hoắc  tinh  hoàn, 
cũng  có  tên  là  phản  sanh  hương,  cũng  có  tên  là  nhơn  điểu  tinh,  cũng 
có  tên  là  kiếp  tử  hương.  Phàm  có  năm  tên,  mùi  hương  này  đốt  lên  hơi 
nghe  rất  xa.  Thây  chết  nằm  dưới  đất  nghe  mùi  hương  nà  cũng  sống  dậy 
mạng  kéo  dài  đến  ba  năm.  Vua  Vũ  Đế  an  định  ở  trong  cung  may  mắn 
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nghe  được  mùi  hương  này  ở  Tây  Vức,  Vương  Nguyệt  Chi  cũng  theo  con 
đường  tìm  tới,  loài  thú  khi  nghe  mùi  phản  hồn  hương,  loài  hai  chân  bôn 
chân  cũng  đều  tụ  tập  tới,  cảm  thấy  thần  hồn  ngây  ngất,  loài  mãnh  thú, 
người  huỳnh  sắc,  rất  nhỏ  cũng  uy  phục  trăm  tà  vọng  lượng  cũng  đều 
say  mê,  vua  nghe  thân  hành  đến  thử  cảm  thấy  có  hiệu  nghiệm  và  cảm 
thấy  nhẹ  nhàng,  và  sau  đó  rất  lâu  không  mất  mùi  hương  này,  và  cũng 
khiến  cho  người  và  loài  thú  v.v...  không  biết  chỗ  tiềm  ẩn  mà  quay  về 
với  Tây  Vức. 

Nhiễm  hàn:  Ngược  lại  âm  hàn  ngạn  hoặc  từ  bộ  mao  viết 
thành  chữ  hàn.  Theo  sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  cái  lông  nhỏ  của  con 
thú,  có  thể  chế  ra  là  m  cây  bút  cho  nên  gọi  là  hàn.  Sách  Chu  Lượng  nói 
rằng:  hàn  văn,  như  có  màu  sắc  của  lông  con  gà  nói  văn  chương  kỳ  diệu 
sáng  sủa,  mà  cây  bút  có  thể  là  là  m  cây  cầu  bắt  ngang  để  đưa  người  sĩ 
tử  đến  đài  danh  vọng.  Xưa  nói  rằng  gọi  cây  bút  là  đảo  hàm. 

tẵt-K  Tháo  kỳ:  Ngược  lại  âm  thảo  đao.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
tháo  là  cầm  nắm  giữ,  hoặc  viết  là  chữ  tháo  này  là  chữ  cổ. 

W/H  Trù  tứ:  Ngược  lại  âm  trụ  lưu.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Lễ 
Ký  rằng:  trù  là  phát  ra.  Vương  Dật  chú  giải  sách  sở  Từ  rằng:  hai  người 
là  trù,  trù  cũng  là  thất  nghĩa  là  “ai”.  Ngược  lại  âm  dưới  là  thị  tư.  Sách 
Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  tú  là  mưu  tính.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  mưu  sự 
gọi  là  tứ,  chữ  hình  thanh. 

Kháng  đàm:  Ngược  lại  âm  trên  là  khang  lãng.  Đỗ  Dự  chú 
giải  Tả  Truyện  rằng:  kháng  là  cung  kính,  cũng  gọi  là  một  cặp  vợ  chồng. 
Sách  Giai  Uyển  Chu  Tòng  cho  rằng:  đối  địch,  sách  Luận  ngữ  cho  rằng: 
kháng  là  đàm  luận. 

Huỳnh  huy:  Ngược  lại  âm  trên  là  huệ  cao.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho 
rằng:  huỳnh  là  con  đom  đóm,  tức  là  chiếu  sáng.  Quách  Phác  chú  giải 
rằng:  con  đom  đóm  bay  vào  ban  đêm  và  dưới  bụng  cho  ánh  sáng.  Sách 
Lễ  Ký  cho  rằng:  loài  côn  trùng  hóa  sanh  trong  cỏ  mục  là  con  đom  đóm. 
Xưa  nay  Chánh  Tự  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  trùng  đến  bộ  huỳnh  thanh 
tĩnh. 


KINH  ĐẠI  THỪA  TẬP  ĐỊA  TẠNG  THẬP  LUÂN 
QUYỂN  1 


ĩĩií^^IPULl  Khư-la-đế-da-sơn:  Ngược  lại  âm  trên  là  khương-già. 
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Tiếng  Phạn,  tên  của  núi,  hoặc  dịch  là  Luy  lâm  sơn,  Thập  bảo  sơn  (núi 
Luy  lâm,  núi  Thập  bảo)  cũng  là  một  tên  núi,  cũng  gọi  là  núi  Thất  kim, 
nhiều  lần  tiếp  cận  với  núi  Tu-di.  Cao  đến  bôn  vạn  du  thiện  na,  quả  núi 
có  ánh  sáng  có  mùi  thơm,  có  các  vị  tiên  nhơn  ở  đây.  Núi  này  có  các  vị 
tiên  tu  tập  pháp  là  m  chấn  động  sấm  sét,  là  m  phép  huyền  ảo. 

iẫH  Bí  sô:  Ngược  lại  âm  trên  là  tỳ  lực.  Âm  dưới  sở  câu.  Nay  lấy 
chữ  này  là  sai.  Âm  Phạm  không  cầu  chữ  nghĩa,  tiếng  Phạn  gọi  là  Bí  sô. 
Đường  Huyền  Trang  dịch.  Khất  sĩ  cũng  là  tên  có  thể  phá,  phá  giống  như 
là  hủy  bỏ,  phá  đây  có  nhiều  nghĩa,  hoặc  là  phá  ác  nghiệp,  hoặc  là  phá 
phiền  não.  Đây  dịch  không  đúng,  cho  nên  còn  tồn  tại  trong  Phạm  ngữ 
vậy.  (T417). 

Đại  vũ  hương  vũ:  Trên  là  chữ  vũ  khứ  thanh.  Ngược  lại  âm  vu  cú, 
dưới  là  chữ  vũ,  thượng  thanh.  Ngược  lại  âm  vu  cự.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  chữ  vũ  là  chữ  tượng  hình. 

Tam  giới:  Ngược  lại  âm  giai  giới.  Hoặc  là  trong  sách  viết 
chữ  giới  này  giải  thích  dùng  một  loại.  Tiếng  Phạm  gọi  là  đát  tần  (hai  âm 
hợp  lại  chuyển  lưỡi  đọc).  Lộ  (dẫn)  chỉ  (hai  âm  hợp  lạ).  Đường  Huyền 
Trang  dịch  là:  tam  giới  tức  là  dục  giới,  sắc  giới  thuộc  trên  cõi  trời,  dưới 
tuần  tự  tổng  có  hai  mươi  tám  tầng  chư  thiên,  hoặc  là  nương  theo  đất,  núi, 
hoặc  nương  theo  hư  không,  tùy  theo  nghiệp  mà  trụ  ở.  Hết  kiếp  ba  ngàn 
đại  thiên,  trăm  ức  Tu-di  thiết  vi,  tận  cùng  trên  có  đảnh  minh  không,  tận 
cùng  dưới  là  có  phong  luân  không  giới.  Tổng  gọi  chung  Sa-ha.  Xưa  dịch 
là  thế  giới  Ta-bà  vậy. 

/ặ/ã  Phù  bào:  Ngược  lại  âm  phổ  bao.  Sách  Phương  Ngôn  cho 
rằng:  bào  là  pha  chế  nhiều  loại.  Lời  nói  của  người  thuộc  lưu  vực  sông 
Hoài.  Quách  Phác  chú  giải  rằng:  bào  là  nước  thủy  triều  dâng  cao,  là  lụt 
lớn,  lũ  lụt  tràn  về.  Phù  là  bọt  nước  nổi  trên  mặt  nước. 

Huất  nhiên:  Ngược  lại  âm  huân  tiết.  Thiên  Thương  Hiệt  cho 
rằng:  bỗng  nhiên  nổi  lên  âm  thốt.  Ngược  lại  âm  thương  nột.  Sách  Tây 
Kinh  Phú  cho  rằng:  Huất  là  nhìn  thấy  phía  sau  lưng.  Bách  Tông  cho 
rằng:  bỗng  nhiên,  thốt  nhiên. 

Ìh  ÍỈM  Tăng  cương:  Ngược  lại  âm  cự  lương.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng: 
cương  là  gánh  vác  đảm  nhiệm.  Quách  Phác  cho  rằng:  cương  là  tốt  đẹp, 
cùng  với  vật  tương  đương.  Chữ  viết  từ  bộ  cung,  thanh  cương. 

Đế  Thích:  Tam  Tạng  Pháp  sư  Huyền  Trang  giải  thích  rằng: 
đế  là  nơi  đời  Đường  thích  là  tiếng  Phạn  âm  là  lạc-yết-la  đường.  Đây 
là  lời  phiên  dịch  mà  nghĩa  dịch  xưa  là  dỏng  mãnh  quyết  định.  Văn  xưa 
dịch  lược  nên  nói  rằng:  Đế  thích.  Nay  theo  bản  dịch  xưa,  cho  nên  hai 
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bản  xưa  và  nay  đồng  nêu  lên. 

mầ  Dĩ  tụng:  Ngược  lại  âm  từ  dụng.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách 
lược  Chu  Lễ  rằng:  tụng  là  đọc  có  âm  điệu,  tiếp  nhịp,  dung  hòa  theo 
điệu,  nhịp  điệu.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  tụng  đó  là  khen  ngợi,  ca 
ngợi  công  đức  hiện  tại,  dùng  lời  tao  nhã,  từ  trong  sáng  mạnh  mẽ.  Tinh 
thần  trong  sáng,  hình  dung  ca  ngợi  công  đức  của  thần  minh,  cho  nên  gọi 
là  tụng. 

^F/UJ  Bất  trắc:  Ngược  lại  âm  sở  trắc.  Sách  Lễ  Ký  cho  rằng:  không 
lường  được  những  việc  chưa  đến.  Trịnh  Huyền  cho  rằng:  trắc  là  ý  đo 
lường,  hoặc  là  trong  kinh  văn  viết,  sai  chữ  viết  bộ  tâm  viết  thành  chữ 
trắc  này  là  chẳng  phải  nghĩa  đây  dùng  vậy. 

Đại  kiếp:  Ngược  lại  là  âm  kiếm  nghiệp  tiếng  Phạn.  Đường 
Huyền  Trang  giải  thích  rằng:  Thời  gian  dài  không  giới  hạn  tháng  năm 
vậy. 

ínẵÌT  Thạnh  trữ:  Âm  trên  là  thành.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Chu 
Lễ  rằng:  chứa  đựng  đồ  vật  gọi  là  thạnh.  Ngược  lại  âm  dưới  là  trương  lữ. 
Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  trữ  là  tích  chứa.  Chữ  viết  từ  bộ  bối  thanh 
thử. 

lậĩlĩl  Xa  thừa:  Ngược  lại  âm  thừa  chứng.  Quảng  Nhã  cho  rằng: 
thừa  là  cổ  xe  chở  Trịnh  Huyền  chú  giải  rằng:  bốn  con  ngựa  là  một  cỗ 
xe  gọi  là  thừa,  gọi  là  hai  cặp  song  song  với  nhau.  Xưa  hiệu  là  xe  tứ  mã 
(là  bốn  con  ngựa). 

F/t(íS  Sở  bằng:  Ngược  lại  âm  bị  băng.  Sách  Chu  Lễ  nói  rằng  là 
chiếc  ghế  dựa  của  vua.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  bàn  chỗ  dựa  vào  sân 
hận  nỗi  giận,  tức  giận.  Kinh  văn  lấy  chữ  nộ  mãn.  Nghĩa  là  tức  giận  tràn 
đầy  (tức  chết  đi  được). 

lipílể  Thuyền  bát:  Ngược  lại  âm  phiền  miết.  Sách  Phương  Ngôn 
cho  rằng:  cái  bè  là  m  bằng  tre  gọi  là  bài.  Bài  cũng  gọi  là  cái  bè.  Cái 
bè  đó  giữa  nước  Tần,  và  Tấn  gọi  thông  dụng  với  nhau.  Vương  Dật  Chú 
giải  sách  Sở  Từ  rằng:  bện  trúc  là  m  bè  gỗ  trên  mặt  nước  gọi  là  bè  gỗ, 
người  nước  Sở  gọi  là  bài,  âm  bài  ngược  lại  là  âm  bại  mai.  tức  là  cái 
bè,  hai  chữ  phù  phù  âm  thông  dụng  đều  đồng  nhau.  Ngược  lại  là  âm 
phương  du,  cũng  gọi  là  cái  bè  qua  sông.  Trong  kinh  văn  viết  phạt  là  cái 
bè  cũng  là  văn  thông  dụng  thường  hay  dùng.  Chữ  chánh  thể  từ  bộ  mộc 
thanh  phát. 

ộnSÉ  Như  tiệm:  Ngược  lại  thiếp  diễm.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  tiệm 
là  cái  hào  bao  quanh  thành,  cũng  gọi  là  cái  hố  sâu.  Sách  Ngọc  Thiên 
cho  rằng:  cái  ao  bao  quanh  thành.  Sách  Chu  Lễ  gọi  là  không  có  công 


sổ  2128  -  NHẤT  THIẾT  ÂM  NGHĨA  KINH,  Quyển  18 


733 


rãnh  là  cái  hào,  bao  quanh  để  giữ  được  thành  là  vậy.  Cũng  gọi  là  Thành 
Hoàng.  Tên  của  vị  thần,  ban  đầu  trong  mỗi  thành  đều  có  đền  thờ,  gọi  là 
miếu  Thần  Hoàng. 

/Stt'  Thanh  lịnh:  Ngược  lại  âm  lịch  đinh.  Vương  Dật  Chú  giải 
sách  Sở  Từ  rằng:  lịnh  sạch,  là  mát  mẻ.  cố  Dã  Vương  cho  rằng:  lịnh  là  ý 
giải  ngộ  tự  nhiên.  Trong  kinh  văn  viết  từ  bộ  băng  là  chẳng  phải. 

Hìl®  Bần  Quỹ:  Ngược  lại  âm  quỳ  vị.  Trịnh  Huyền  Chú  giải  sách 
Lễ  Ký  rằng:  Quỹ  là  thiếu  thốn.  Theo  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  quỹ  là 
hết  sạch.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  không  còn  của  cải,  chữ  viết  từ  bộ 
phương  âm  phương  thanh  quý. 

WMk  Giá  sắc:  Ngược  lại  âm  trên  là  da  nhạ.  Ngược  lại  âm  dưới  là 
sắc  lực.  Theo  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  không  có  cấy  lúa  thì  không  có 
lúa  để  mà  gặt.  Theo  Mao  Thi  Truyện  cũng  cho  rằng:  trồng  lúa  cũng  gọi 
là  giá.  Thu  hoạch  gọi  là  sắc.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  hòa,  thanh  sắc, 
cũng  viết  từ  bộ  lai  thanh  mẫu  bộ  lai  đó  là  mẫu  mà  gọi  là  chứa,  cho  nên 
người  là  m  ruộng  gọi  là  sắc  phu. 

7_k/i&  Thủy  kích:  Ngược  lại  âm  kinh  diệc.  Vương  Dật  chú  giải  sách 
Sở  Từ  rằng:  là  cảm  kích.  Sách  sở  Từ  rằng:  là  cảm  kích.  Sách  Trang  Tử 
chú  giải  rằng:  kích  là  nước  bắn  lên,  rót  nước.  Tư  Mã  Bưu  cho  rằng:  nước 
chảy  ẩn  dưới  gọi  là  kích.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  nước  bị  ngăn  cản 
bởi  vật  gì.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  nước  chảy  mau  có  những  là  n  sóng  nhỏ. 
Chữ  tượng  hình. 

Tiêu  Thích:  Âm  trên  là  tiêu,  cố  Dã  Vương  cho  rằng:  tiêu 
tán.  Sách  sở  Từ  cho  rằng:  giảm  bớt,  hủy  hoại.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  nung  kim  loại  chảy  ra,  chữ  tượng  hình. 

Tủng  cụ:  Ngược  lại  âm  trên  là  lật  dũng.  Âm  dưới  là  cụ.  Tự 
Thư  cho  rằng:  Tủng  cụ  là  khi  chiến  trận  đánh  nhau  rung  sợ,  sợ  hãi.  Tam 
Tạng  Pháp  sư  Huyền  Trang  giải  thích  rằng:  ý  của  Phạm  văn  là  lấy  cái 
tâm  hoảng  sợ  nên  lông  dựng  đứng  lên  gọi  là  cụ. 

Nghiễm  nhiên:  Ngược  lại  âm  trên  là  ngư  liễm.  Sách  Nhĩ 
Nhã  cho  rằng:  nghiêm  là  cung  kính,  khom  người  đảnh  lễ  gọi  là  nghiêm. 
Nghiêm  cũng  như  là  suy  nghĩ.  Trịnh  Huyền  cho  rằng:  thương  xót  tự  tôn, 
tự  khoe,  có  sức  mạnh,  người  ngồi  suy  tư  khoe,  có  sức  mạnh,  người  ngồi 
suy  tư  dung  mạo  nghiễm  thiên  là  nghĩa  đây  vậy. 

Thủ  Lăng  Già -na:  tiếng  Phạm.  Đường  Huyền  Trang  dịch  là:  kiên 
hạnh,  là  sức  mạnh. 

srLMM  Tam  ma  địa  :  Đường  Huyền  Trang  gọi  là  đẳng  trì,  là  giữ 
lấy  các  vật,  cũng  gọi  định. 
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ÍHfal  Khê  gian  :  Ngược  lại  là  âm  khinh  kê.  Ngược  lại  âm  dưới  là 
gian  cánh.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  nước  chảy  dưới  sông,  gọi  là  khê, 
nước  chảy  trong  khe  núi  hẹp  gọi  là  gian  đều  là  chữ  tượng  hình. 

Cấu  hác:  Ngược  lại  âm  trên  là  cổ  hậu.  Trịnh  Huyền  chú  giải 
Sách  Lễ  rằng:  cấu  là  đường  dẫn  nước  thông  ra  sông.  Gọi  là  cống  rộng 
bôn  thước,  sâu  bôn  thước,  gọi  là  cấu.  Ngược  lại  âm  dưới  là  ha  các.  Trịnh 
Tiển  chú  giải  sách  Lễ  Ký  rằng:  hác  là  khe,  hang,  hốc,  vực.  Sách  Nhĩ 
Nhã  cho  rằng:  Hác  lang  trống  rỗng.  Quách  Phác  chú  giải  rằng:  gọi  là 
hố  sâu,  cái  hào  bao  quanh,  cũng  gọi  là  vùng  đất  hoang  vu.  Sách  Thuyết 
Văn  cho  rằng:  hác  cấu  là  cống  rãnh  dẫn  nước.  Chữ  viết  bộ  hác  đến  bộ 
thổ. 

lÈrtK  Cổ  độc:  Ngược  lại  âm  trên  là  cổ.  Lại  cũng  là  âm  dã.  Nay  lấy 
âm  trên  là  cổ.  Sách  Tự  Lâm  cho  rằng:  trong  bụng  có  trùng.  Loại  trùng 
gây  bệnh  hại  người.  Chữ  viết  từ  bộ  mãnh  đến  bộ  trùng.  Chữ  hội  ý. 

Tai  hoành:  Ngược  lại  âm  trên  là  tể  lai.  Theo  Tả  Truyện  cho 
rằng:  khi  mà  trời  phản  trở  lại  gọi  là  tai.  Bạch  Hổ  Thông  cho  rằng:  tai  là 
nói  là  m  thương  tổn.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  viết  chữ  xuyên,  mà  chữ 
xuyên  này  có  nghĩa  là  hại.  Chữ  viết  bộ  nhất  đến  bộ  ung  đến  bộ  xuyên 
hoặc  là  viết  từ  bộ  hỏa  viết  tai.  Kinh  văn  viết  tai  cũng  là  văn  thông  dụng 
thường  hay  dùng. 

©iỂ  Nữu  giới:  Ngược  lại  âm  trên  là  lặc  liễu,  hoặc  là  viết  nữu  này. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  hài  giới.  Nắm  vật  trong  tay  gọi  là  nữu.  Trong  chân 
gọi  giới.  Giới  là  cái  cùm,  gông  cùm,  cùm  chân  gọi  là  giới.  Cho  nên  chất 
là  nơi  đất.  cốc  đó  là  cùm  nơi  tay,  cũng  là  giới  là  chỗ  gọi  là  bảo  với  trồi 
lấy  đây  mà  nói  thì  nữu  không  ắt  nơi  tay,  mà  giới  không  ắt  biến  khắp 
nơi  chân,  chữ,  nữu  giới.  Chất  cốc,  già  tỏa.  Gọi  chung  là  gông  cùm  xiềng 
xích  trói  buộc  theo  lời  nói  thông  dụng.  Âm  chất  là  âm  chất,  âm  cốc  là 
âm  cốc  tù  bộ  cáo. 

ỀPll  Già  tỏa:  Âm  trên  là  da,  âm  dưới  là  tảng  quả.  Theo  văn  Tự 
Tập  Lược  cho  rằng:  cổ  bị  đeo  cái  gông,  nên  khiến  cho  không  được  tự 
tại.  Sách  Lâm  Tự  cho  rằng:  Tỏa  là  liên  hoàn  với  nhau.  Theo  văn  Tự  Tập 
lược  cho  rằng:  liên  kết  thành  một  vòng  tròn.  Câu  thúc  thân  lại  bó  buộc 
thân  lại.  Xưa  nay  Chánh  Tự  viết  từ  bộ  kim  thanh  tỏa. 

lếm  Liễm  hệ:  Ngược  lại  âm  trên  là  cẩm  nghiễm.  Giải  thích  tên 
gọi  là  liễm  là  cấm  ngăn.  Ngược  lại  âm  dưới  là  kinh  duệ.  Trịnh  Huyền 
chú  giải  sách  Chu  Lê  rằng:  hệ  là  nối  kết  lại.  Chữ  viết  từ  bộ  mịch.  Chữ 
tượng  hình. 

míl  Tiên  thác:  Ngược  lại  âm  trên  là  tất  miên.  Sách  Thuyết  Văn 
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cho  rằng:  tiên  là  đánh,  chữ  viết  từ  bộ  cách,  thanh  tiện,  văn  cổ  viết  tiên. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  khôi  hạt.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  thác  là  đánh.  Sách 
Chu  Lễ  cho  rằng:  đánh  trị  tội  những  người  giãi  đãi,  ngã  mạn,  kiêu  mạn, 
lười  biếng.  Xưa  nay  Chánh  Tự  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  thủ  thanh  đạt. 
Văn  cổ  viết  thác  cứ  kiểm.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng  chữ  thác  từ  bộ 
xước  thanh  thác.  Âm  thác  đồng  với  âm  trên. 

Luy  chuyết:  Ngược  lại  âm  chuyển  liệt.  Theo  Thanh  Loại  cho 
rằng:  chuyết  là  lo  lắng,  chuyết  gọi  là  hơi  ngắn. 

Sướng  trích:  Ngược  lại  âm  lai  lượng.  Quảng  Nhã  cho  rằng: 
sướng  là  thông  suốt  đạt  tới  giác  ngộ.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  trong 
đông  vạn  vật  còn  hàm  ẩn  trôn  cho  nên  gọi  là  sướng.  Sướng  cũng  gọi  là 
thông  suốt.  Xưa  nay  Chánh  Tự  cho  rằng:  sướng  là  ý  tốt  là  người  thiện. 
Chữ  viết  từ  bộ  thân  thanh  dương,  âm  dương. 

Điên  cuồng:  Ngược  lại  âm  điển  niên.  Quảng  Nhã  cho  rằng: 
điên  cũng  giống  như  là  cuồng.  Theo  Thanh  Loại  cho  rằng:  là  mắc  bệnh 
phong,  hoặc  viết  chữ  điên  này  cũng  thông  dụng,  cũng  đồng. 

MPf  Nhai  ngạn:  Ngược  lại  âm  trên  là  ngũ  giai.  Sách  Thuyết  Uyển 
cho  rằng:  bên  vách  núi  cao  hiểm  trở  gọi  là  nhai.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  bên  vách  núi  cao,  chữ  viết  từ  bộ  nhai.  Ngược  lại  là  âm  ngũ  hạt. 
Thanh  giai.  Ngược  lại  âm  dưới  là  ngã  cán.  Bên  vách  núi  cao  vút  lại  có 
vực  sâu  gọi  là  ngạn.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  từng  lớp  là  nhai  ngạn. 
Quách  Phác  chú  giải  rằng:  hai  vách  núi  liên  kết  lại  là  ngạn. 

IM  Điên  trụy:  Ngược  lại  âm  đinh  kiên.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả 
Truyện  rằng:  điên  cũng  giống  như  chữ  trụy  vậy.  Nghĩa  là  đổ  ngã  ập 
xuống.  Hoặc  là  viết  từ  bộ  nhơn  viết  thành  chữ  điên.  Ngược  lại  âm  dưới 
là  trường  loại.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  từ  trên  cao  rơi  xuống. 

Tốt  xá  giá  quỉ:  Đường  Huyền  Trang  giải  thích  rằng:  loại  quỉ  ăn 
máu  thịt.  Tức  là  loại  quỉ  La  sát. 

'ỉblậ^  Bố-đơn-na:  Đường  Huyền  Trang  giải  thích  rằng:  Loài  quỉ 
quái  là  m  ra  tai  nạn,  hoặc  là  cùng  với  người,  sùng  bái  loài  súc  sanh. 

Cưu-bàn-trà:  Trong  kinh  hoặc  là  viết  bàn  trà,  là  chuyển  thanh. 
Đường  Huyền  Trang  dịch  là:  loài  quỉ  Đông  Qua  nói  rằng  cái  mặt  giống 
như  trái  bí  đao  hoặc  là  cái  bụng  của  nó  giống  như  trái  bí  đao. 

Yết-trà-bố-đản-na  quỉ:  âm  trá,  ngược  lại  là  âm  trích  da.  Đường 
Huyền  Trang  nói  rằng:  kêu  là  con  quỉ  nó  là  m  thao  tác  tai  họa  quái  vị. 
Âm  thao  ngược  là  âm  tảng  đáo. 

Hấp  tinh  khí:  trong  kinh  văn  hoặc  là  có  viết  háp,  Ngược  lại  âm  hư 
cấp.  Sách  Thuyết  Văn  nói  rằng:  hấp  là  hút  nhập  vào  trong  hơi  thở  nghĩa 
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là  hít  vào. 

Yểm  đảo:  Ngược  lại  âm  đao  lão.  Tự  Lâm  cho  rằng:  đảo  đó  là  báo 
cáo  việc  cầu  phước.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  đảo  đó  là  lời  tạ  ơn,  chữ  viết 
từ  bộ  thị  âm  thị  là  kỳ. 

Căn  tu:  Ngược  lại  âm  tương  du  hoặc  là  viết  chữ  tu  này. 

Áo-xà-ha-lạc  quỷ:  Đường  Huyền  Trang  nói  rằng:  là  con  quỉ  hấp 
tinh  khí. 

Diễm  ma  vương:  Ngược  lại  âm  trên  là  diêm  nhiễm.  Đường  Huyền 
Trang  cho  rằng:  hoặc  gọi  là  khả  bô"  úy  cũng  tên  là  thâm  nặng  tịnh  tức 
hoặc  nói  là:  hình  đẳng  kế  sau  đó  là  kinh  Địa  Tạng  Bồ  tát  Đà-la-ni,  trong 
bổn  kinh  vốn  là  xưa  dịch,  hoặc  là  có  âm  không  tương  đương  chính  xác, 
dùng  chữ  khác  lạ.  Nay  tự  thọ  trì  bổn  tiếng  Phạn,  bởi  vì  sửa  chữa  âm 
nghĩa  phải  dựa  bổn  văn.  Lại  dịch  theo  tiên  đoán,  bản  Phạn  văn  đó  xin 
mời,  xem  lại  chữa  giảo  chính,  trước  và  sau  hai  bản  dịch  mới  biết  xác 
thật  chân  mật  nghĩa,  nên  nói  rằng  như  vậy. 

Nang  mạc:  dẫn  đến  la.  Chữ  la  lấy  thượng  thanh,  bao  gồm  chuyển 
lưỡi  đọc  tức  là  hải  vậy.  Đát  nang,  hai  âm  hợp.  Đát  la,  hai  âm  hợp  da 
-  dẫn  tới  chữ  dã  một  âm.  Na-mạc-a,  khứ  -  dẫn  ly  dã.  Hai  âm  hợp,  chữ 
lỵ  trên  chuyển  lưỡi  đọc  thanh  hai  âm.  ngật  sử,  hai  âm  hợp  để,  Ngược 
lại  âm  đinh  dị.  Nghiệt  bà,  khứ  -  dẫn.  Dã  tâm,  tam  mạo  -  dẫn  địa  tát  đát 
phược,  hợp  ba  âm  -  dẫn  dã.  Ma  hạ  -  dẫn  tá-đát-phược  tam  hợp  -  dẫn 
dã,  ngũ  ma-hạ  -  dẫn  ca  -  dẫn  lỗ  nỉ.  Ngược  lại  âm  nặc  chỉnh.  Văn  sau 
đồng  ca  -  dẫn  dã,  lục  đát  nhĩ  dã.  Hai  âm  hợp  lại  tha,  khứ  -  dẫn.  Thất 
ngật  tham,  hai  âm  hợp.  Ngược  lại  âm  dưới  sở  cẩm,  chữ  chánh  thể  viết 
từ  bộ  sam.  Hưu,  cửu  A,  khứ  -  dẫn  ca  -  dẫn  xá  ngật  tham,  hai  âm  hợp 
mưu,  thập  phược  ca-la-ngật  tham,  hai  âm  hợp,  thập  nhất  (mười  một)  ám 
ma.  Ngược  lại  âm  mạc  khả  la-ngật  tham  hai  âm  hợp.  Mưu  (mười  hai). 
Phệ,  ngược  lại  âm  phì  phế  -  dẫn.  La-ngật  tháp,  nhị  hợp  mưu  (mười  ba). 
Phược-nhật-la,  nhị  hợp  ngật  tham,  nhị  hợp,  mưu  (mười  bôn).  Lộ  -  dẫn 
ca-ngật-tham,  nhị  hợp,  mưu  (mười  lăm).  Đạm  ma,  âm  mũi.  ngật  tham, 
nhị  hợp  mưu  (mười  sáu).  Tát-đễ-dã,  nhị  hợp  ma,  âm  mũi  ngật  tham,  nhị 
hợp  mưu  (mười  bảy).  Tát-để  dã,  nhị  hợp  mưu  (mười  tám).  A,  thượng 
minh,  ngược  lại  âm  minh  dật,  âm  dưới  đồng,  đễ-dã,  nhị  hợp  (mười  chín). 
Nhĩ  dật,  nhị  hợp,  hạ  -  dẫn  la,  chuyển  lưỡi  đọc  thượng  thanh,  ngật  tham, 
nhị  hợp  (hai  mươi)  (T418).  Nhĩ  dã,  nhị  hợp,  mưu  (hai  mươi  mốt).  Ngật 
sái,  nhị  hợp  ma,  âm  mũi,  ngật  tham,  nhị  hợp  mưu  (hai  mươi  hai).  0- 
bả-xá-ma-ngật-tham,  nhị  hợp,  mưu  (hai  mươi  ba).  Nãng-dã  nãng-ngật, 
tham,  nhị  hợp,  mưu  (hai  mươi  bốn).  Bát-la,  nhị  hợp,  chỉ  phương,  nhị  hợp 
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dẫn,  tam,  khứ  thanh.  Mầu-đễ,  ngược  lại  âm  đinh  dĩ,  dẫn  la,  chuyển  lưỡi 
đọc  nã  âm  mũi.  Tham,  nhị  hợp,  mưu  (hai  mươi  lăm).  Ngật  sái,  nhị  hợp, 
mưu  (hai  mươi  sáu).  Vĩ  thất  dần,  ly  dã,  nhị  hợp,  ngật  tham,  nhị  hợp,  mưu 
(hai  mươi  bảy),  xá  -  dẫn  sa  đóa,  nhị  hợp,  phược  tham  nhị  hợp.  mưu  (hai 
mươi  tám).  Nhĩ  dã,  nhị  hợp,  A,  khứ  -  dẫn  tố  lai,  ngược  lại  âm  trích  giai 
(hai  mươi  chín).  Ma  tứ,  ngược  lại  âm  hĩnh  dị,  âm  dưới  đồng  lê  -  dẫn  (ba 
mươi).  Na-mễ-xả-mê  (ba  mươi  mốt).  Nhị  hợp,  tổng  (ba  mươi  hai).  Tác- 
ngật-la,  nhị  hợp  ma  âm  mũi,  tỷ,  ngược  lại  âm  tinh  dĩ,  văn  dưới  đồng, 
địch,  chuyển  lưỡi  đọc  (ba  mươi  ba).  Ngật  sử,  nhị  hợp.  Địch  tứ  địch  (ba 
mươi  bốn).  Già  la,  nhị  hợp  sa-ma-la  bát-la,  nhị  hợp.  Bệ  (ba  mươi  lăm). 
Tứ  địch,  dẫn  bát-la,  nhị  hợp  bệ  (ba  mươi  sáu).  Bát  la,  nhị  hợp  tát,  ngược 
lại  âm  tán  lạt,  la  miết,  chuyển  lưỡi  đọc  đa,  thượng  thanh  ninh  (ba  mươi 
bảy).  Bà  la  tả  tả  tả  tả  (ba  mươi  tám).  Tứ  lê  nhĩ  lê  (ba  mươi  chín).  Yết 
tha  thác  khiết  (bốn  mươi)  thác  khủ  ngược  lại  âm  tụ  vu  lô  thác  địch, 
chuyển  lưỡi  đọc  (bốn  mươi  mốt).  Âm  mũi,  dẫn  trải,  ngược  lại  âm  trạch 
giới,  đơn,  ngược  lại  âm  đa  cố,  dẫn  trải  (bốn  mươi  hai),  cự  lê  nhĩ  lê  (bốn 
mươi  ba).  Ánh  cự  tử  đóa,  dẫn  (bốn  mươi  bốn).  A  thượng  thanh  lý  nghi, 
ngược  lại  âm  mịt  dĩ,  lị  (bốn  mươi  lăm).  Bả-la-dẫn  nghi  ly  (bốn  mươi 
sáu).  Cự-trá-chiêm-ma-lê  (bốn  mươi  bảy).  Nông,  ngược  lại  âm  nhược 
giảng,  văn  dưới  đồng  nghê  nung  nghê  (bôn  mươi  tám).  Nông,  dẫn  ngu, 
ngược  lại  âm  ngu  cự.  lê  (bốn  mươi  chín),  hộ  lỗ,  hộ  lỗ,  hộ  lỗ  (năm  mươi). 
Cự  lỗ  thốt  đỗ,  nhị  hợp  nhĩ  địch  (năm  mươi  mốt).  Nhĩ  lị  đệ  (năm  mươi 
hai).  Nhĩ  lị  trải,  ngược  lại  âm  trạch  mại  (năm  mươi  ba).  Bàn  nả,  thượng 
thanh,  đà  (năm  mươi  tư).  Hạ  la  tư  lội  (năm  mươi  lăm).  Hộ  lỗ,  hộ  lỗ,  hộ 
lỗ,  chuyển  lưỡi  đọc  lô  (năm  mươi  sáu).  Tát-phược  -  dẫn  la-tha  nhị  hợp, 
vĩ  thú  -  dẫn  đà  minh  sa  phược,  nhị  hợp,  dẫn  hạ  -  dẫn  (năm  mươi  bảy). 
Ca-ly-du  -  dẫn  phát-vĩ-thú,  dẫn  đà-minh  sa-phược,  hai  âm  hợp  -  dẫn, 
hạ  -  dẫn  (năm  mươi  tám). 

Lỗ-sái-ma,  âm  mũi  nặc  vĩ  thú  -  dẫn.  Đà  ninh  sa  phược  -  nhị  hợp 

-  dẫn  hạ,  dẫn  (năm  mươi  chín).  Ca-lỗ-sa-ma-hạ  -  dẫn  -  nạp-bộ,  hai  âm 
hợp  -  dẫn,  đa  (sáu  mươi).  Vĩ  thú  -  dẫn  đà  ninh  (sáu  mươi  mốt).  Ca-lỗ- 
sa-áo-nhạ,  ngược  lại  âm  tàn  hoàn,  vĩ  thú  -  dẫn  (sáu  mươi  hai).  Đà-ninh- 
sa-phược,  hai  âm  hợp  -  dẫn  hạ  (sáu  mươi  ba).  Tát  phược  -  dẫn.  La-tha, 
nhị  hợp,  bả-lị-bố -  dẫn  la-ni-sa-phược,  nhị  hợp  dẫn  -  hạ  -  dẫn  (sáu  mươi 
tư).  Tát-phược-tát-tả  (sáu  mươi  lăm).  Tam,  khứ  dẫn  bá  -  dẫn.  Mã-ninh- 
sa-phược,  nhị  hợp  dẫn,  dẫn  (sáu  mươi  sáu).  Tát-phược-đát-tha,  khứ  thanh 

-  dẫn.  Nga-đa  (sáu  mươi  bảy),  địa  sắc  sĩ,  nhị  hợp  đế-sa-phược  nhị  hợp 

-  dẫn.  Hạ  -  dẫn  (sáu  mươi  tám).  Tát  phược  mạo  -  dẫn  tát-đát-phược, 
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nhị  hợp  (sáu  mươi  chín).  Địa-sắc-sĩ,  nhị  hợp  đa  (bảy  mươi).  A  thượng 
thanh,  nổ,  âm  mũi.  mộ  -  dẫn  nhĩ.  Ngược  lại  âm  nê-dĩ.  đế-sa  phược,  nhị 
hợp  -  dẫn  hạ  dẫn  (bảy  mươi  mốt  câu  thần  chú). 

lẾH  Trì  sính.  Ngược  lại  âm  dưới  là  lại  dĩnh.  Tả  Truyện  cho  rằng: 
trì  là  mặt  trái  và  phải.  Đỗ  Dự  cho  rằng:  trì  là  chạy,  Quảng  Nhã  cho  rằng: 
sính  là  phi  nhanh,  ngựa  phi  nhanh. 

Kinh  dược:  Ngược  lại  âm  dương  quân.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng: 
dược  là  vụt  qua  mau  chóng.  Quách  Phác  cho  rằng:  vội  vàng  mau  lẹ, 
Quảng  Nhã  cho  rằng:  dược  là  nhảy  qua. 


KINH  ĐẠI  THỪA  TẬP  ĐỊA  TẠNG  THẬP  LUÂN 
QUYỂN  2 

tyj]'Ể§  Cù  lao:  Ngược  lại  âm  trên  là  cụ  ngu.  Sách  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  cần  cù,  siêng  năng.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Lễ  Ký  rằng:  cù 
cũng  giống  như  chữ  lao.  Chữ  viết  từ  bộ  lực  thanh  ai.  Ngược  lại  âm  dưới 
là  lão  đao.  Sách  Chu  Lễ  cho  rằng:  là  m  công  việc  gọi  là  lao.  Sách  Tự 
Thư  cho  rằng:  lao  là  mõi  mệt.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  dùng  sức  lực 
đó  là  lao.  Chữ  viết  từ  bộ  lực  đến  bộ  lao.  Thanh  tĩnh. 

Duy  nhiên:  Ngược  lại  âm  trên  là  duy  quý.  Sách  Lễ  Ký  cho  rằng: 
cha  gọi  đến  không  đáp  là  nặc,  mà  các  bậc  tiên  sinh  gọi  đến  cũng  không 
đáp  là  nặc  (tức  vâng,  ư)  mà  phải  đứng  dậy  đáp  là  duy.  Trịnh  Huyền  chú 
giải  rằng:  duy  là  từ  cung  kính,  còn  nặc  thì  là  chậm  chạp  mà  coi  thường. 
Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  khẩu  thanh  duy. 

ntiỵ  Thừa  ngự:  Ngược  lại  âm  ngư  cứ.  Sách  Thượng  Thư  cho  rằng: 
giông  như  hủ  tố  điều  khiến  chiếc  xe  sáu  con  ngựa,  cố  Dã  Vương  cho 
rằng:  gọi  là  chỉ  huy  điều  khiển  con  ngựa.  Sách  Chu  Lễ  cho  rằng:  nắm 
giữ  tám  cán  đao,  theo  lệnh  vua,  điều  khiển  quần,  một  gọi  là  tước,  hai 
gọi  là  lộc,  ba  gọi  là  dữ,  bốn  gọi  là  trí,  năm  gọi  là  sanh,  sáu  gọi  là  đoạt, 
bảy  gọi  là  phế.  Tám  gọi  là  chu.  Sáu  nghề,  nghề  thứ  từ  gọi  là  điều  khiển. 
Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  là  m  nghề  điều  khiển.  Sách  Thuyết  Văn 
cho  rằng:  là  m  nghề  điều  khiển  ngựa,  chữ  ngự  này  là  văn  cổ,  cũng  viết 
chữ  ngự  này,  từ  bộ  xước  đến  bộ  ngự.  Xưa  nay  Chánh  Tự  viết  từ  bộ  mã 
thanh  xoa,  chữ  hội  ý,  âm  ngự  ngược  lại  âm  tinh  dạ,  âm  xước  ngược  lại 
âm  sửu  xích. 

WÔỀ.  Khi  lăng:  Ngược  lại  âm  lực  trừng.  Sách  Ngọc  Thiên  cho  rằng: 
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xâm  phạm  khinh  nhờn.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  viết  chữ  lăng  là  vượt 
qua,  chữ  viết  từ  bộ  truy,  thanh  lục,  văn  cổ  viết  chữ  lục. 

Vu  võng:  Ngược  lại  âm  trên  là  vũ  phu.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả 
Truyện  rằng:  là  khinh  khi  nói  bậy.  Giã  quỳ  chú  giải  sách  Quốc  ngữ 
rằng:  không  phải  là  pháp  của  Tiên  vương.  Gọi  là  đưa  lên  cộng  thêm  tội 
để  giết  chết  kẻ  tội  đồ  gọi  là  vu.  Lại  cũng  gọi  là  lấy  ác  làm  thiện  gọi  là 
vu.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Lễ  Ký  rằng:  vu  là  nói  dối,  lại  gọi  là  nơi 
việc  không  tin,  gọi  vu.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  nói  thêm  vào,  chữ 
viết  từ  bộ  ngôn,  thanh  vu.  Ngược  lại  âm  dưới  là  vũ  mang.  Sách  Luận 
ngữ  cho  rằng:  Người  quân  tử  có  thể  khinh  khi  nhưng  không  thể  lừa  dối 
dung  hòa  với  con  ngựa  được.  Lại  chú  giải  rằng:  không  thể  nói  dối,  vu 
khống  được.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  võng  là  không  có.  Sách  Thuyết 
Văn  cho  rằng:  võng  là  lưới  vong  đang  vào  nhau,  chữ  viết  từ  bộ  mịch  âm 
mịch  là  âm  mịch. 

Kiểu  loạn:  Ngược  lại  âm  khương  yêu  cũng  viết  từ  bộ  thủ  viết 
thành  chữ  kiêu,  kiêu  là  lừa  dối  không  chân  thật,  nói  lời  lừa  dối  gạt 
không  chân  thật,  nói  lời  lừa  dối  gạt  gẫm  người  khác.  Âm  dưới  văn  cổ 
viết  chữ  loạn  này. 

H!Ệi  Trù  sách:  Ngược  lại  âm  trên  là  trường  lưu.  Trịnh  Huyền  chú 
giải  sách  Nghi  Lễ  rằng:  Trù  là  tính  toán.  Trịnh  Tiển  chú  giải  sách  Lễ 
Ký  rằng:  trù  là  cái  mũi  tên.  Sách  sử  Ký  cho  rằng:  mượn  trước  thẻ  tre  là 
m  sư  trù  tính  cho  vua,  cũng  gọi  là  vận  dụng  kế  sách  mưu  kế,  cũng  gọi  là 
bện  tre  làm  màng  sáo.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  trúc. 
Thanh  trù,  ngược  lại  âm  dưới  là  sở  cách  hoặc  là  viết  chữ  sách  này.  Theo 
Thanh  Loại  cho  rằng:  sách  là  mưu  tính  kế  sách.  Trịnh  Huyền  cho  rằng: 
cái  thẻ  tre,  cũng  gọi  là  bàn  toán.  Sách  Phương  Ngôn  cho  rằng:  giữa  triệu 
đại  bắc  yến,  nước  Tiên  Liệt,  gọi  là  những  hạt  châu  bằng  gỗ  nhỏ  tròn 
làm  bàn  toán  để  tính,  dùng  là  m  phép  tính  toán.  Giã  Quỳ  chú  giải  sách 
Quốc  ngữ  rằng:  sách  là  tính  toán.  Tự  Thự  cho  rằng:  sách  là  mưu  tính  kế 
sách.  Khổng  Tử  cho  rằng:  tiên  liệu  dự  tính  trước  bày  ra  mưu  kế,  hoặc 
là  viết  chữ  sách  này.  Chữ  viết  từ  bộ  thủ.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ 
trúc,  đến  bộ  thúc  âm  thúc  là  âm  thử  tư,  âm  giáp  là  âm  giáp  này,  cũng 
từ  bộ  trúc. 

HI  tỉ  Bẩm  tính:  Ngược  lại  âm  trên  là  bỉ  cẩm.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả 
Truyện  rằng:  bẩm  là  thọ  nhận.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  bẩm  cùng  nhau. 
Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  ban  tặng  ngũ  cốc,  chữ  viết  từ  bộ  hòa  tâm 
hanh  bẩm,  âm  bẩm,  ngược  lại  âm  lực  cẩm. 

$&■?-  Đích  tử:  Ngược  lại  âm  trên  là  đinh  lịch.  Sách  Tự  Thư  cho 
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rằng:  đích  là  vợ  chánh.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  đích  là  con  trưởng. 
Công  Dương  Truyện  cho  rằng:  đích  là  con  của  phu  nhân,  gọi  là  đích  tôn, 
không  phải  chữ  đích  này  vậy. 

ĩẸỉm  Nhĩ  đang:  Âm  trên  là  nhĩ,  âm  dưới  là  đáng.  Giải  thích  tên  gọi 
là  hạt  châu  xuyên  qua  tai  gọi  là  đang.  Chữ  tượng  hình. 

Tăng  cái:  Ngược  lại  âm  trên  tảng  đán  hoặc  viết  tảng  chữ  cổ,  dùng 
đồng  với  chữ  tảng,  tức  cây  dù  che  mưa.  Chữ  viết  từ  bộ  mịch  đến  bộ 
nhục,  thanh  lâm. 

Khấu  kích:  Ngược  lại  âm  trên  là  khang  cẩu.  Quảng  Nhã  cho  rằng: 
là  nắm  giữ  trong  tay.  Ngược  lại  âm  dưới  là  kinh  diệc.  Vương  Dật  chú 
giải  sách  Sở  Từ  rằng:  khấu  là  đánh,  gõ. 

San  hô:  Ngược  lại  âm  trên  là  tảng  an,  âm  dưới  là  hồ.  Tên  vật  báu, 
vật  báu  này  sản  xuất  nước  ngoài,  trong  biển  lớn  màu  đỏ,  trong  suốt, 
hình  nó  giống  như  sừng  con  nai,  có  nhánh  tủa  ra,  có  cựa,  lớn  cao  hơn 
một  thước,  nhỏ  đó  cao  khoảng  mấy  tấc,  tên  gọi  là  cây  san  hô,  hoặc  là 
cắt  ra  lấy  là  m  những  hạt  châu  nhỏ. 

Lưu  ly:  Âm  trên  là  lưu,  âm  dưới  là  ly.  Vật  báu  màu  xanh,  cũng  có 
giả  có  thật.  Thật  đó  khó  được,  giả  đó  sản  xuất  ở  nước  ngoài,  tức  là  nước 
này  luyện  đá  nhuộm  là  m  năm  màu  sắc. 

ệỆỊ‘ìềÌìỉữíỉếầ)\  Yết-lạc-ca  tôn-đà:  Đường  Huyền  Trang  nói  rằng: 
thành  tựu  tốt  đẹp  là  trong  hiền  kiếp.  Ban  đầu  là  Phật  xuất  thế. 

Ca-diệp-ba:  Đường  Huyền  Trang  dịch  là  đại  ẩm  quang  là  trong 
hiền  kiếp,  tên  của  vị  Phật  thứ  ba  gọi  là  Ca-nhiếp. 

Yết-nặc-ca  Mâu-ni:  Đường  Huyền  Trang  nói  là:  kim 
tịch  tịnh,  là  trong  tiền  kiếp,  vị  Phật  thứ  hai  tên  là  Câu-na-hàm. 

Xa-ma-tha:  Đường  Huyền  Trang  gọi  là  chỉ,  tức  là  dừng 
lại. 

Tỳ-bát-xá-na:  Đường  Huyền  Trang  tịch  là  quán,  tức  là 

quán  sát. 

Di-lê-đa:  Ngược  lại  âm  trên  là  biên  kiết,  âm  kế  là  lệ,  chữ  này 
hoặc  là  chuyển  lưỡi  đọc.  Tiếng  Phạn  tên  là  loài  quỉ,  tên  là  ngã  quỉ. 

Liêu  tá:  Ngược  lại  âm  trên  là  lịch  biêu.  Trăm  người  đồng  làm 
quan  gọi  là  liêu. 

A-kíp-ma:  Âm  kíp,  ngược  lại  âm  kiềm  nghiệp.  Tiếng  Phạn,  Đường 
Huyền  Trang  gọi  là  truyền  giáo. 

A-tỳ-đạt-ma:  tiếng  Phạn,  tên  của  bộ  luận.  Đường  Huyền  Trang 
cho  rằng:  trong  bộ  luận  này  nói  rất  rộng,  cũng  gọi  tên  là  thắng  thuyết, 
hoặc  gọi  là  dị  thuyết. 
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ỆẰÌB  Quỹ  phạm:  Ngược  lại  âm  trên  là  quy  chương.  Quỹ  là  cái  trục 
xe,  phạm  là  pháp  tắc,  văn  trước  đều  đã  giải  thích  đầy  đủ  rồi. 

Tiên  bạc:  Ngược  lại  âm  trên  là  tương  diễn,  hoặc  là  viết  tiên 
này.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện  rằng:  xem  xét,  sửa  chữa  chỗ  còn  thiếu 
sót. 

mtlÉl  Chẩn  tuất:  Ngược  lại  âm  chi  dẫn.  Cứu  giúp  người  nghèo, 
người  bị  tai  ương.  Đỗ  Dự  cho  rằng:  phân  phát  của  cứu  giúp.  Ngược  lại 
âm  dưới  là  tuẩn  duật.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Chu  Lễ  rằng:  chẩn  tuất 
là  lo  lắng  thương  xót  cứu  giúp  cho  người  nghèo. 

IISu  Trích  phạt:  Ngược  lại  âm  trên  là  trá  cách.  Tam  Thương  cho 
rằng:  khiến  trách.  Sách  Phương  Ngôn  cho  rằng:  giận  dữ,  Quách  Phác 
cho  rằng:  oán  trách.  Ngược  lại  âm  dưới  là  phiền  miệt,  chữ  viết  từ  bộ  đao 
đến  chữ  ngôn,  chữ  hội  ý. 

Lương  lệ:  trên  là  hận,  âm  dưới  là  cấn  lệ.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  cấn  gọi  là  không  nghe  theo.  Sách  ích  pháp  cho  rằng:  không  sám 
hối  lỗi  trước  gọi  là  lệ.  Chữ  viết  từ  bộ  hộ  tranh  khuyễn,  chữ  hội  ý. 

iiíi  Khu  tẩn:  Ngược  lại  âm  bi  ấn.  Tư  Mã  Bưu  chú  giải  sách  Trang 
Tử  rằng:  tẩn  là  trừ  bỏ  đi.  Sách  sử  Ký  cho  rằng:  cùng  nhau  bài  trừ,  đuổi 
đi  là  vậy,  chữ  viết  từ  bộ  thủ  thanh  tân. 

í/f /ữ  Chiết  phục:  Ngược  lại  âm  trên  là  chương  nhiệt.  Âm  dưới  là 
phục  chữ  viết  từ  bộ  khuyễn  đến  bộ  nhơn,  chữ  hội  ý. 

ISÌH  Gia  hào:  Âm  hào,  văn  thường  hay  dùng.  Chữ  Chánh  Thể  viết 
là  hào.  Giã  Quỳ  chú  giải  sách  Quốc  ngữ  rằng:  hào  là  loại  thịt  ướp.  cố 
Dã  Vương  cho  rằng:  phàm  là  chẳng  phải  loại  ngũ  cốc,  mà  ăn  được  gọi 
là  hào.  Gọi  là  đậu,  thật  ra  là  loại  thịt  ướp  muối,  hoặc  là  dưa  muối.  Ướp 
thịt,  để  nhiều  ngày  không  hư,  Khảo  Thanh  cho  rằng:  thuộc  loại,  thịt  phơi 
kô  dưa  muối  phơi  khô,  thịt  bày  ra  mỗ  ra  ướp  đậu.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  có  chất  đạm,  chữ  viết  từ  bộ  nhục  thanh  hào. 

3ff  !t  Sai  nhị:  Ngược  lại  âm  trên  là  thương  lai.  Quảng  Nhã  cho 
rằng:  sai  là  lo  sợ.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện  rằng:  sai  đoán  ra,  suy  đoán, 
nghi  ngờ.  Sách  Phương  Ngôn  cho  rằng:  hận,  chữ  viết  từ  bộ  khuyễn  chữ 
hình  thanh.  Ngược  lại  âm  dưới  là  nhị.  Theo  Tả  Truyện  cho  rằng:  là  m 
quan  mà  không  dám  nói  gọilà  nhị.  Đỗ  dự  chú  giải  rằng:  nhị  là  là  m  trái 
lịnh.  Theo  sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  cũng  gọi  là  nghi  ngờ.  Chữ  viết  từ 
bộ  nhị  đến  bộ  bối  thanh  nhị.  Văn  cổ  viết  chữ  nhị  này. 

l|;fỊắằj  Trù  tứ:  Âm  trên  là  trực  lưu.  Trong  bài  tựa  âm  nghĩa  trước  đã 
giải  thích  rồi. 

ĨỀÍÍIO  Du-già:  Ngược  lại  âm  trên  là  du  chu.  Tiếng  Phạn.  Đường 
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Huyền  Trang  giải  thích  là  tương  ưng.  Đây  tức  là  nghĩa  thứ  nhất,  lại  còn 
có  nghĩa  nữa  còn  trong  bản  tiếng  Phạn. 

Đam  nhiễm:  Ngược  lại  âm  trên  là  đáp  hàm.  Sách  Thuyết 
Văn  cho  rằng:  chữ  đúng  hợp  nên  viết  chữ  đam.  Sách  Thượng  Thư  cho 
rằng:  chạy  theo  vui  thú,  ham  thích  vui.  Khổng  An  Quốc  chú  giải  rằng: 
quá  vui  thích  gọi  đam.  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  Than  ôi!  Người  con 
gái  không  cùng  với  kẻ  sĩ  đam  mê.  Văn  thường  hay  dùng  viết  từ  bộ  thân 
viết  thành  chữ  đam.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  nữ  thanh  kham. 

Thú-la:  Ngược  lại  âm  du  chú.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  thú 
là  trấn  giữ,  ngăn  chặn.  Quách  Phác  chú  giải  rằng:  chữ  thú  là  chỗ  ngăn 
chặn  kẻ  trộm,  kẻ  giặc  cướp.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  phòng  thủ  biên 
cương.  Chữ  viết  từ  bộ  nhơn  đến  bộ  qua.  Ngược  lại  âm  dưới  là  lặc-hạ. 
Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  la  là  ngăn  trở,  che  đi  tuần  binh,  ngăn  kẻ 
phản  nghịch  vậy. 

llĩiii  Xá-la:  tiếng  Phạn.  Đường  Huyền  Trang  giả  thích  là  cái  lưỡi 
của  con  chim. 

Phửu  soạn:  Âm  trên  là  phửu  là  chánh  thể,  âm  dưới  là  soạn.  Khổng 
An  Quốc  chú  giải  sách  Quốc  ngữ  rằng:  soan  là  thức  ăn  uống  ngon. 

±in  Đại  khanh:  Ngược  lại  âm  khổ  canh.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng: 
khanh  là  gò  đất  cao  lớn,  đất  hoang.  Thiên  Thương  Hiệt  cho  rằng:  là  hào 
bao  quanh,  cái  hầm  lớn,  chữ  viết  từ  bộ  thổ  thanh  kháng. 

Hoặc  thôi:  Ngược  lại  âm  tha  lôi.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  xô, 
đẩy  ra. 

Tán  buôn:  Ngược  lại  âm  trên  là  tảng  tán.  Ngược  lại  âm  dưới  bồn 
muộn.  Văn  thông  dụng  cho  rằng:  rác  bụi  gọi  là  buộn,  hoặc  là  viết  bụôn 
này  dùng  cũng  đồng.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  bụi  trần,  chữ  viết  từ 
bộ  thổ  thanh  phần. 

Dâm  dục:  Ngược  lại  âm  trên  dữ  châm,  chữ  tóm  tắt  cho  rằng: 
buông  thả  phóng  túng.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  Làm  trò  vui,  buông  thả 
bừa  bải.  Vương  Dật  chú  giải  sách  sở  Từ  rằng:  dạo  chơi  vui  đùa  sách 
Thuyết  Đồng  với  Thông  Tự  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  nữ  thanh  dâm,  âm 
dâm  đồng  với  âm  trên,  từ  bộ  trảo  đến  bộ  nhậm.  Trong  kinh  văn  viết 
từ  bộ  thủy  viết  thành  chữ  dâm  này  là  chẳng  phải.  Ngược  lại  âm  dưới 
là  dung  túc.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  là  tình  cảm  chỗ  đưa  đến  ham 
thích.  Chữ  viết  từ  bộ  tâm. 

Fcẵ/RĨ  Bi  hà:  Ngược  lại  âm  trên  là  bỉ  bì.  Trịnh  Huyền  cho  rằng:  chỗ 
chứa  nước  gọi  là  bi.  Chữ  viết  từ  bộ  phụ  thanh  bì,  âm  phụ  là  âm  phụ. 

Trì  chiểu:  Ngược  lại  âm  chi  nhiêu.  Sách  Thuyết  Văn  nói  rằng: 
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chiểu  là  tên  gọi  khác  của  cái  ao  vậy. 

Hiểm  trở:  Ngược  lại  âm  trên  là  khảm  liễm.  Âm  dưới  là  trang  sở. 

3y§!  Đầu  thoán:  Ngược  lại  là  âm  thương  loạn.  Sách  Quảng  Nhã 
cho  rằng:  Thám  là  ẩn  náu,  bỏ  trốn.  Giã  Quỳ  chú  giải  sách  Quốc  ngữ 
rằng:  thoán,  che  giấu,  ngầm  bên  trong.  Sách  văn  tự  điển  nói  rằng:  che 
khuất,  chữ  viết  từ  bộ  huyệt  đến  bộ  thoán.  Chữ  hội  ý. 

Nhũ  bộ:  Ngược  lại  âm  bổ  mộ.  Sách  Hoài  Nam  Tử  cho  rằng: 
bú  sữa  ngậm  trong  miệng,  mà  dạo  chơi.  Hứa  Thúc  Trọng  chú  giải  rằng: 
cho  ăn,  nhai  thức  ăn  trong  miệng,  đứa  trẻ  nhai  thức  ăn  trong  miệng. 
Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  nhai  nghiền  ngẫm,  chữ  viết  từ  bộ  khẩu 
thanh  bộ. 

^Jl!  An-ma:  Ngược  lại  âm  trên  là  an  thả.  Chữ  ma  nghĩa  là  lấy, 
nắm  giữ.  Thanh  khứ.  Phàm  là  con  người  tay  chân  tự  co  duỗi,  tự  xoa  bóp, 
trừ  bỏ  đi  sự  lao  nhọc  phiền  muộn  gọi  là  dấn  tới  con  đường  tự  do  mà  đi. 
Nếu  để  cho  người  khác  cầm  nắm  ấn  xuống  thân  thể  của  mình,  hoặc 
là  chà  xát,  hoặc  là  nắn  bóp,  tức  gọi  là  xoa  bóp  đó  là  còn  bị  ràng  buộc 
vậy. 

^ễ/È  Thê  bạc:  Ngược  lại  âm  trên  là  tiên  hề.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho 
rằng:  thê  tức  là  dừng  lại  nghỉ  ngơi,  lưu  lại.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  lưu  lại 
nghỉ  ngơi,  cũng  gọi  là  ở  trong  rừng  cây.  Chữ  đúng  viết  từ  bộ  thê,  đến  bộ 
mộc,  viết  thành  chữ  thê.  Trong  kinh  văn  viết  từ  bộ  Á,  viết  thành  chữ  thê 
là  văn  thường  hay  dùng.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  con  chim  ở  trong 
ổ,  chữ  tượng  hình  viết  thê.  Văn  cổ  gị  là  chữ  Á.  Tức  mặt  trời  đã  ngã  về 
hướng  Tây  cho  nên  con  chim  dừng  lại  đậu  trên  cây  nghỉ  ngơi.  Cũng  cho 
rằng  từ  đó  mà  có  chữ  đông  và  chữ  tây.  Ngược  lại  âm  dưới  là  bàng  mạc. 
Sách  Sở  Từ  cho  rằng:  giông  như  con  chim  từ  đất  Lăng  dương  đến  dừng 
lại  uống  chút  nước  rồi  bay  gọi  là  thê  bạc.  Vương  Dật  chú  giải  rằng:  bạc 
cũng  giống  như  là  dừng  nghỉ.  Nước  ngưng  chảy  gọi  là  bạc. 

jSW§  Đệ  tương:  Ngược  lại  âm  trên  là  đề  lễ.  Sách  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  đệ  là  thay  thế.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  đệ  là  thay  phiên  nhau. 
Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  đệ  là  thay  đổi,  hoặc  là  viết  đệ  này  là  văn 
thường  hay  dùng. 

ÍÉẦe  Chùy  sở:  Ngược  lại  âm  giai  nghiệt.  Sách  Quốc  ngữ  cho  rằng: 
sai  khiến  đánh  đập  bằng  roi.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  dùng  cây  gậy 
mà  đánh,  gõ.  Chữ  viết  từ  bộ  thủ  thanh  thùy,  hoặc  là  viết  từ  bộ  mộc  cũng 
thông  dụng,  hoặc  là  viết  từ  chữ  trích,  nghĩa  là  chọn  lựa,  ngắt,  hái  bẻ. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  sơ  sở.  Theo  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  sở  là  tên 
của  loại  cây.  Chữ  viết  từ  bộ  lâm  thanh  sơ,  âm  sơ  lại  là  am  sơ  âm  sở. 
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BU  [BI  Linh  ngữ:  Ngược  lại  âm  trên  là  lịch  đinh.  Ngược  lại  âm  dưới 
là  ngư  cữ.  Là  tên  của  nhà  từ  nhà  lao  ngục.  Sách  Chu  Lễ  nói  rằng:  bắt 
đầu  từ  đời  vua  thứ  ba  là  đã  có  nhà  lao  ngục.  Giải  thích  tên  gọi  là  linh  đó 
là  thống  lãnh.  Ngữ  là  chế  ngự  ngăn  ngừa.  Gọi  là  thống  lãnh  người  tù  tội, 
ngăn  cấm  người  từ  nhân.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  linh  là  nhà  lao  từ. 
ngữ  là  cầm  giữ,  chữ  ngoài  là  tượng  hình,  bên  trong  là  hình  thanh. 

u  chấp:  Ngược  lại  âm  trên  là  ấu  do.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Lễ 
Ký  rằng,  u  là  tối  tăm,  không  sáng  suốt.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  nhỏ,  vi 
tế,  sâu  xa.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  u  là  ẩn  náu.  Chữ  viết  từ  bộ  sơn 
trong  dữ.  u  âm  u  đồng  với  âm  trên.  Từ  hai  chữ  yêu,  âm  yêu,  ngược  lại 
là  âm  y  diêu.  Ngược  lại  âm  dưới  là  trâm  lập.  Theo  Mao  Thi  Truyện  cho 
rằng:  chấp  là  bó  buộc  cái  chân  lại.  Theo  Cốc  Lương  Truyện  cho  rằng: 
hai  chân  không  cùng  bước  qua  được  gọi  là  bị  bó  buộc.  Chánh  Tự  xưa 
nay  viết  từ  bộ  mịch,  thanh  chấp. 

Âu  kích:  Ngược  lại  âm  trên  là  âu  khẩu.  Sách  Sử  Ký  ghi  rằng: 
Ngạc  nhiên  muốn  đánh  gõ.  Sách  Hán  Thư  ghi  rằng:  quan  tàn  bạo,  đánh 
đập  đến  trọng  thương.  Quan  Thị  Lang,  sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  đánh 
đập  bằng  chày,  bằng  gậy.  Chữ  viết  từ  bộ  chi  thanh  âu.  Ngược  lại  âm 
dưới  là  kinh  diệc.  cố  Dã  Vương  cho  rằng:  cũng  giống  như  là  đánh  đập. 
Sách  Trang  Tử  ghi  rằng:  đánh  mà  còn  giữ  lại  con  đường.  Tư  Mã  Bưu 
cho  rằng:  cần  phải  đánh  dạy  bảo.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết 
từ  bộ  chi  đến  bộ  thủ,  thanh  kích,  âm  kích  đồng  với  âm  trên. 

Đam  miện:  Ngược  lại  âm  miên  biến.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng: 
say  sưa  trong  men  rượu.  Sách  Thượng  Thư  ghi  rằng:  vui  với  men  rượu 
phóng  dãn.  Khổng  An  Quốc  chú  giải  rằng:  chìm  đắm  trong  sự  say  rượu, 
là  m  cho  con  người  gây  nhiều  tội  lỗi  quá  mức  độ. 

Kết  phẩn:  Ngược  lại  âm  phân  vấn.  Vương  Dật  chú  giải  sách  sở  Từ 
rằng:  Phẩn  là  tức  giận  tràn  đầy  căm  phẫn,  âm  phẫn  là  âm  phần. 

Đống  tệ:  Ngược  lại  âm  trên  là  đôn  độn.  Sách  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  khó  khăn  cùng  khổ,  khôn  đốn  cùng  cực.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  đầu  cúi  xuống  sát  đất,  chữ  viết  từ  bộ  hiệt,  thanh  đôn.  Trong  kinh 
văn  viết  chữ  đốn  này  là  văn  thường  hay  dùng,  hoặc  là  viết  chữ  đốn  này. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  tỳ  duệ.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  hư  hoại,  kém, 
liệt.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  bù  đắp,  một  gọi  là  cái  áo  đã  rách.  Chữ 
viết  từ  bộ  tệ  âm  tệ.  Ngược  lại  âm  tứ  duệ.  Trong  kinh  văn  viết  chữ  tệ  này 
là  văn  thường  hay  dùng. 

Danh  dự:  Âm  dự.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  danh  xưng  tốt  đẹp. 
Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  danh  xưng.  Chữ  viết  từ  bộ  ngôn  thanh  dữ. 
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Khóa  vương:  Ngược  lại  âm  khoa  hóa.  Giã  Quỳ  chú  giải  sách  Quốc 
ngữ  rằng:  khóa  cũng  giống  như  là  đoạn  ra  vậy.  Sách  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  lui  lại  ngồi  xuống.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  vượt  qua  chữ  viết 
từ  bộ  túc  thanh  khóa  âm  khóa,  Ngược  lại  âm  khẩu  quả,  từ  bộ  đại,  đến  bộ 
vu  viết  thành  chữ  khóa  này  là  chẳng  phải.  Ngược  lại  âm  khô  hộ.  Khóa 
này  nghĩa  là  ngồi  xổm  chẳng  phải  nghĩa  trong  kinh.  Ngược  lại  dưới  là 
chữ  vương,  thanh  khứ.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  trong  thiên  hạ  còn  có 
chỗ  để  quay  về,  qua  lại,  dạo  đi  trong  thiên  hạ. 

Hằng  cùng  :  Ngược  lại  âm  trên  là  cang  đặng.  Theo  sách  Khảo 
Thanh  cho  rằng:  hằng  là  xa  xôi.  Theo  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  hằng 
là  biến  khắp.  Sách  Phương  Ngôn  cho  rằng:  còn  mãi  lâu  dài,  hoặc  là  viết 
từ  bộ  mộc  viết  thành  chữ  hằng  này.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ  hai  bộ  nhựt 
viết  thành  chữ  hằng.  Thời  nay  có  chỗ  không  dùng  hằng  này  là  chữ  cổ. 
Sách  Dĩnh  Thư  viết  bộ  nhựt,  đến  bộ  nhị. 

Viên  cập:  Ngược  lại  âm  viễn  nguyên.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng: 
viên  là  nói  rằng,  bèn,  rồi.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  đối  với,  nơi  đó  là 
lời  nói  phát  ra,  nói  thẳng.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  dẫn  dắt,  chữ  viết 
từ  bộ  trảo  thanh  vu.  Âm  biểu,  ngược  lại  âm  phi  biểu.  Ngược  lại  âm  dưới 
là  chữ  cập.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  cập  là  đến  kịp  lúc,  chữ  viết  từ 
bộ  nhơn  đến  bộ  liễu,  văn  cổ  viết  chữ  cập  này. 

A-nhược-đa:  Âm  nhược.  Ngược  lại  âm  nhi  giả,  tiếng  Phạn.  Đường 
Huyền  Trang  nói  là  giải  thoát,  cởi  mở  ra. 

Kiều-trần-na:  Cũng  là  tiếng  Phạn,  là  họ  của  một  vị  Tỳ-kheo.  Nếu 
giải  thích  ra  là  rất  sáng  sủa,  rực  rỡ,  tốt  đẹp.  Cũng  gọi  là  đức  tánh  tốt 
đẹp.  Cũng  gọi  là  họ  Thiên  che  trùm  hết  tất  cả.  Dòng  họ  tộc  cao  quí,  đức 
tánh  hợp  nhãn.  Vì  vậy  mà  lấy  tên,  Đức  Phật  đầu  tiên  ra  đời  độ  cho  hàng 
Thánh  đệ  tử. 

Tô-bạc-đà-la:  Tiếng  Phạn.  Tên  của  một  vị  A-la-hán.  Đường 
Huyền  Trang  gọi  là  Thiện  Hiền,  là  Đức  Phật  trong  đời  sau  cùng,  độ  cho 
hàng  Thánh  đệ  tử,  tức  là  trong  kinh  Niết-bàn  có  nói  là  ông  Tu-bạc-đà- 
la  vậy. 

Tô-thích-đa:  cũng  là  tên  của  một  vị  A-la-hán.  Đường  Huyền  Trang 
gọi  là  Thiện  Lạc,  cũng  là  trong  giáp  pháp  của  Đức  Phật  di  chúc  lại  cho 
hàng  Thánh  đệ  tử.  Tức  là  trong  Đại  Tập  Nguyệt  Tạng  kinh,  ông  Thúc- 
đa-la  vậy. 

Minh  hải:  Ngược  lại  âm  mịch  bình.  Sách  Bốc  Châu  ghi  rằng:  núi 
Bồng  lai  đối  diện  biển  lớn,  ở  phía  đông  bắc,  bao  xung  quanh  vách  núi 
năm  ngàn  dặm.  Ngoài  ra  các  núi  khác  có  biển  viên  hai  bao  quanh  núi. 
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Nước  trong  biển  viên  hải  có  màu  sắc  rất  đen,  gọi  là  Minh  hải,  nước 
trong  biển  vọt  lên  không  trung.  Chơn  kinh  và  Nam  Hoa  chơn  kinh  đều 
nói  rằng:  ở  cuối  cùng  phía  bắc  có  biển  Minh  hải,  có  các  ao  Thiên  trì, 
cũng  có  các  loại  chim  tên  điêu  thứu,  cánh  của  nó  che  phủ  bầu  trời  giông 
như  là  mây.  Như  có  các  núi  lớn  để  phò  trợ,  mà  trên  chín  vạn  dặm.  Sau 
này  ở  hướng  Nam  sẽ  có  thêm  một  cái  biển  tên  là  Minh  hải. 


KINH  ĐẠI  THỪA  TẬP  ĐỊA  TẠNG  THẬP  LUÂN 
QUYỂN  3 

Nghi  trệ:  Ngược  lại  âm  trực  lệ.  Vương  Dật  chú  giải  sách  sở  Từ 
rằng:  là  nghi  hoặc,  trệ  là  lưu  lại  ngưng  trệ.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng: 
chìm  đắm  ngưng  lại.  Giã  Quỳ  chú  giải  sách  Quốc  ngữ  rằng:  trệ  là  lâu. 
Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  trệ  là  ngưng  đọng  lại,  chữ  hình  thanh. 

Khinh  táo:  Ngược  lại  âm  tao  cáo.  Giã  Quỳ  chú  giải  sách  Quốc 
ngữ  rằng:  táo  là  quấy  nhiễu.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Luận  ngữ  rằng: 
táo  là  không  an  tịnh,  dời  đổi  gọi  là  táo,  là  người  từ  bỏ  sự  tốt  là  nh  nhiều 
người  bạn  tốt,  để  chuốc  lấy  phiền  muộn  đau  khổ.  Sách  Thuyết  Văn  viết 
chữ  táo  này  từ  bộ  tẩu.  Chánh  Tự  xưa  nay  viết  từ  bộ  túc  thanh  táo. 

Diễm  sắc:  Âm  trên  là  diêm.  Sách  Phương  Ngôn  cho  rằng:  diễm  là 
đẹp.  Giữa  nước  Tần  và  Tấn  thì  gọi  là  màu  sắc  đẹp  rực  rỡ  gọi  là  diễm. 
Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  diễm  là  tốt  đẹp  lâu  dài.  Trong  kinh  văn  viết 
từ  bộ  khứ  viết  thành  chữ  diễm  cũng  là  chữ  thường  hay  dùng. 

Ôt-đạt-lạc-ca:  tiếng  Phạn.  Đường  Huyền  Trang  nói  rằng:  hùng 
kiệt  là  người  tài  giỏi,  tức  là  trong  kinh  nói  ông  uất-đầu-lam-phất  là 
vậy. 

A-la-trà:  Đường  Huyền  Trang  nói  là  tự  diên  cựu.  Trong  kinh  nói 
là  A-lan-ca-lan  là  nơi  tịch  tịnh,  yên  lặng. 

Đễ-sa:  Ngược  lại  âm  đinh  dĩ,  hoặc  gọi  là  bổ-sa.  Đường  Huyền 
Trang  gọi  là  quỷ  túc,  tức  là  ngày  sinh  của  con  người.  Túc  đây  tức  là  mãi 
cho  tới  ngày  sinh.  Ớ  nước  Tây  Vức  lấy  ngày  28  ghi  là  ngày  túc.  Nhưng 
vì  chỗ  Thánh  đến  nên  gọi  là  túc,  vì  vậy  mà  lấy  là  m  cái  tên.  Trong  kinh 
xưa  nói  rằng:  chất  sô". 

Cụ-ba-lý-ca:  Đường  Huyền  Trang  nói  rằng:  bán  chủ.  Xưa  dịch 
câu  ca  lợi  là  sai  vậy. 

Đề-bà-đạt-đa:  Đường  Huyền  Trang  nói  là  “thiện  thọ”. 
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Phi  phiến:  Ngược  lại  âm  bì  bi.  Vương  Dật  chú  giải  sách  sở  Từ 
rằng:  Ớ  trên  lưng  gọi  phi.  Đọc  cũng  không  đồng,  âm  bì  là  khứ  thanh. 

Hủ  bại:  Ngược  lại  âm  phò  bộ.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  thịt  lần 
lần  thối  rửa.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  hũ  là  mùi  hôi  thối.  Sách  Thuyết  Văn 
cho  rằng:  đã  chín  nhừ,  chữ  viết  từ  bộ  nhục  thanh  phủ,  hoặc  tự  bộ  mộc 
viết  thành  chữ  hũ. 

Ngưu  xạ:  Ngược  lại  âm  tha  dạ.  Trong  kinh  Sơn  hải  nói  rằng:  ở  trên 
núi  Thúy  có  rất  nhiều  con  xa  hương.  Quách  Phác  chú  giải  rằng:  giống 
như  con  hươu  mà  đều  có  mùi  thơm.  Trong  Ngưu  Tự  Kinh  nói  rằng:  con 
xạ  hương  sữa  của  nó  là  m  thuốc  trị  bịnh  rất  hay. 

Cổ  khách:  Ngược  lại  âm  trên  là  công  ngọ.  Đi  mua  bán  gọi  là  lái 
buôn,  cũng  gọi  là  nhà  buôn.  Hoặc  viết  chữ  cổ  này. 

Thiêu  thủ:  Ngược  lại  âm  trên  là  thể  điêu.  Theo  Thanh  Loại  cho 
rằng:  thiếu  quyết  nhặt  ra,  chọn  lựa.  Ngược  lại  âm  uyên  quyết,  chữ  viết 
từ  bộ  thủ,  thanh  thiêu. 

Mạc-đạt-na  quả:  tiếng  Phạn.  Ớ  nước  Tây  Vức  gọi  là  tên  của  loại 
quả.  Nước  này  không  có  loại  trái  này,  nó  lớn  giống  như  trái  tân  na, 
người  ta  ăn  quả  này  vào  khiến  cho  say  sưphiền  muộn,  cũng  tên  là  người 
ăn  quả  say.  Loại  quả  này  có  thể  chế  ra  các  loại  thuốc  rất  hay. 

Đảo  sư:  Ngược  lại  âm  trên  là  đương  lão.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  đảo 
là  giả  đập.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  đảo  là  nện  cho  cứng.  Âm  dưới 
là  chữ  sư  đồng  với  chữ  trong  sách  gọi  là  sư-la,  là  dụng  cụ  giống  như  cái 
sàng,  cái  nia  là  m  bằng  trúc  để  đựng  thuốc  đem  ra  phơi  nắng,  chữ  viết 
từ  bộ  trúc  thanh  sư. 

Chiêm-bác-ca  hoa:  Xưa  dịch  là  chiêm  bặc.  Loài  hoa  này  màu  sắc 
đỏ,  hương  thơm  ngào  ngạt,  mùi  thơm  rất  lâu,  giống  như  loại  nước  hoa 
lâu  ngày. 

Thiết  bác:  Ngược  lại  âm  đoạn  nghiệt,  hoặc  là  viết  chữ  đoàn 
này.  Theo  Khảo  Thanh  cho  rằng:  bác  là  bắt  lấy,  nắm  lấy.  Theo  sách 
Thuyết  Văn  cuộn  tròn  lại.  Âm  viên  là  âm  viên  chữ  viết  từ  bộ  thủ  thanh 
truyền. 

Duyên  tích:  Ngược  lại  âm  duyệt  truyền.  Ngược  lại  âm  dưới  là  tiên 
lịch.  Theo  sách  Chu  Lễ  cho  rằng:  duyên  là  chất  kim  loại,  hóa  chất  chì, 
khai  thác  ở  tĩnh  Dương  châu.  Trịnh  Huyền  chú  giải  rằng:  tích  loại  que 
hàn,  một  loại  hợp  chất  chì  và  thiếc  dùng  trong  hàn  xì.  Sách  Nhĩ  Nhã 
cho  rằng:  tích  là  dẫn  chì  hàn.  Quách  Phác  cho  rằng:  loại  chì  màu  trắng. 
Nay  người  ta  gọi  là  bạch  chì.  Theo  chữ  duyên  tích  cùng  với  bạch  lạp,  ba 
vật  thể  này  hòa  lẫn  với  nhau  gọi  là  cái  tên  khác,  kỳ  thật  không  phải  là 
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một.  Tích  là  loại  màu  sắc  xanh  đen.  Lạp  là  màu  rất  trắng,  duyên  là  màu 
vàng  và  trắng,  chỗ  dùng  không  đồng  nhau.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
duyên  là  xanh  vàng  óng  ánh.  Giữa  tích  và  duyên  hòa  lẫn  với  nhau  đủ  có 
ánh  sáng  khác  biệt  vậy.  (T420) 

Thành  biện:  Ngược  lại  âm  bành  mạn.  Sách  Khảo  Công  Ký  ghi 
rằng:  trang  sức  đủ  mãn  màu  mới  lấy  ra  phân  biệt  người  dân  dùng  là  m 
khí  cụ.  Trịnh  Huyền  chú  giải  rằng:  biện  là  đầy  đủ.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  phân  ra,  phán  đoán  chữ  viết  từ  bộ  lực  thanh  biện. 

Hủy  mộc:  Ngược  lại  âm  trên  là  huy  quí.  Quách  Phác  chú  giải  sách 
Nhĩ  Nhã  rằng:  là  tên  chung  của  một  trăm  loại  cỏ.  Sách  Phương  Ngôn 
cho  rằng:  giữa  nước  Ngô  Dương  và  Hải  Đại  gọi  loại  cỏ  là  hủy.  Sách 
Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  ba  chữ  trung. 

Tể  quan  :  Ngược  lại  âm  tai  tại.  Sách  Chu  Lễ  ghi  rằng:  Thiên  Quan 
gọi  là  Thái  Tể.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Lễ  Ký  rằng:  Tể  đó  là  người 
giết  heo  giết  gia  súc.  Chủ  trị  bá  quan.  Trịnh  Tiển  chú  giải  sách  Lễ  Nghi 
rằng:  Tể  là  có  tư  chủ  chánh  giáo.  Theo  sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  là  to 
lớn,  có  quyền  sửa  sang  sắp  xếp  lại,  chế  ra  các  luật  pháp,  đoạn  trừ  những 
tệ  nạn  xấu.  Văn  cổ  viết  tể  này. 

Thô  quảng:  Ngược  lại  âm  cổ  mãnh.  Sách  Nhĩ  Nhã  ghi  rằng:  quảng 
là  cường  bạo.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  quảng  là  con  chó  hung  tợng 
không  thể  đến  gần  được.  Trong  kinh  dịch  là  lấy  ý  nói  là  từ  bỏ  thô  tháo, 
cường  bạo.  Giống  như  con  chó  hung  hản  không  thể  đến  gần  được  vậy. 

Liễm  vấn  :  Ngược  lại  âm  trên  là  kiếm  nghiêm.  Quảng  Nhã  cho 
rằng:  liễm  là  khảo  xét,  xem  xét.  Thiên  Thương  Hiệt  cho  rằng:  liễm  là 
phương  pháp  để  độ,  lấy  ý  nghĩa  là  dựa  vào  giáp  pháp  chỉ  dạy,  hỏi  tội 
khiến  cho  hợp  phương  pháp  để  độ.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  liễm  là  đồng 
đều.  Quách  Phác  chú  giải  rằng:  mô  phạm  phương  cách  đồng  nhau.  Sách 
Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  thủ  thanh  liễm. 

Ma-đát-lý-ca:  tiếng  Phạn.  Đường  Huyền  Trang  cho  rằng:  bổn  mẫu 
cũng  gọi  là  luận. 

Dung  túng:  Ngược  lại  âm  túc  dụng.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng: 
túng  là  thông  thả,  chậm  chạp,  thoải  mái,  phóng  túng,  loạn,  buông  thả. 
Vương  Dật  chú  giải  sách  sở  Từ  rằng:  buông  thả.  Sách  Thuyết  Văn  viết 
từ  bộ  túng  thanh  mịch. 

Yến  mạch  :  Ngược  lại  âm  trên  là  yên  kiến.  Theo  chữ  “yến  mạch” 
đó  là  mạch  mà  chẳng  phải  lúa  mạch,  cái  mần  của  nó  rất  yếu  ớt  mà 
không  có  thật,  cũng  giống  như  cây  lúa  có  hạt  nhỏ,  là  loại  lúa  ma  mọc 
hoang  có  hạt  rất  nhỏ.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  điểu  thanh  yến. 
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Kỳ  huệ:  Ngược  lại  âm  tùy  túy.  Tức  là  trước  đã  giải  thích  chữ  yến 
mạch,  là  loại  bông  lúa  ma,  chữ  hình  thanh. 

Tiển  bạt:  Ngược  lại  âm  trên  là  tiên  diễn.  Trịnh  Huyền  chú  giải 
sách  Lễ  Ký  rằng:  tiển  là  cây  kéo,  cắt  bỏ.  Đỗ  Dư  chú  giải  Tả  Truyện 
rằng:  là  hết  sạch.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  đao  thanh  tiền.  Ngược  lại 
âm  dưới  là  biện  bát.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  bạt  là  ra  khỏi.  Sách  Thuyết 
Văn  cho  rằng:  bạt  là  nhỗ  lên,  cất  lên,  đề  bạt,  chữ  viết  từ  bộ  thủ  thanh 
bạt. 


KINH  ĐẠI  THỪA  TẬP  ĐỊA  TẠNG  THẬP  LUÂN 
QUYỂN  4 

Pha  ma:  Ngược  lại  âm  phá  ma.  Sách  Tự  Thư  cho  rằng:  pha  giông 
như  là  có  hể,  hoặc  gọi  là  không  có  thể.  Cũng  viết  chữ  pha  này. 

Sa  môn:  tiếng  Phạn  nói  là  sai.  Chánh  Phạn  âm  gọi  là  thất-la-mạt- 
nã.  Đường  Huyền  Trang  cho  rằng:  siêng  năng,  cầu  khẩn. 

Thương  cổ:  Ngược  lại  âm  trên  là  thức  dương.  Trịnh  Huyền  chú 
giải  sách  Chu  Lễ  rằng:  đi  buôn  bán  gọi  là  thương.  Sách  Khảo  Công  ký 
ghi  rằng:  tìm  mua  vật  trân  quí  khắp  bốn  phương  gọi  là  thương.  Trịnh 
Huyền  Chú  giải  rằng:  gọi  là  người  khách  buôn  bán,  nên  gọi  là  thương 
buôn,  thương  khác.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  bối  đến  bộ 
thương,  thanh  tĩnh,  âm  phiến,  ngược  lại  âm  phiên  dương.  Ngược  lại  âm 
dưới  là  công  ngũ.  Trong  kinh  văn  viết  chữ  cổ  là  văn  thường  hay  dùng. 
Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Chu  Lễ  rằng:  ở  một  chỗ  bán  ra  gọi  là  cổ. 
Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  cổ  là  cái  chợ.  Trịnh  Huyền  chú  giải  rằng:  ngồi 
bán  ra  các  vật  quí  hiếmvật  thường  đắt  tiền,  rẽ  tiền  gọi  là  cổ.  Âm  nghĩa 
sách  Hán  Thư  cho  rằng:  bán  ra  thì  đắc  mua  vào  để  cầu  lợi,  có  âm  là  da 
nhã,  đó  là  chẳng  phải. 

Phệ  lưu  ly:  tiếng  Phạn.  Tên  của  báu  vật  có  màu  sắc  xanh.  Trong 
kinh  viết  phạt  lưu  ly,  âm  phạt  là  âm  phạt  này  không  đúng. 

Ca-giá:  âm  dưới  là  sắc  giả.  Tên  của  báu  vật  giả  xấu  tệ  chẳng  phải 
đồ  thật,  tên  của  loại  ngọc. 

Kiêu  ngạo:  Ngược  lại  âm  trên  là  kiêu  kiều.  Sách  Khảo  Thanh 
cho  rằng:  khinh  thường,  kiêu  căng.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  ngạo  mạn. 
Vương  Dật  chú  giải  sách  sở  Từ  rằng:  ngạo  mạn  nên  gọi  là  kiêu.  Chữ 
hình  thanh,  ngược  lại  âm  dưới  là  ngã  cáo.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng: 
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ngạo  mạn,  xem  thường,  phóng  đãng,  buông  lung,  hoặc  viết  từ  bộ  nữ  viết 
thành  chữ  ngạo.  Vương  Dật  chú  giải  sách  sở  Từ  rằng:  khinh  nhờn,  ngạo 
mạn  gọi  là  ngạo,  chữ  viết  từ  bộ  nhơn,  thanh  ao. 

Khôi  tẩn  :  Ngược  lại  âm  tịch  dẫn.  Lâm  Tự  giải  thích  rằng:  đốt  lửa 
cháy  hết  còn  dư  lại  tro  tàn,  hoặc  là  viết  chữ  tẩn  này  cũng  đồng  nghĩa. 

Phàm  ổi  :  Ngược  lại  âm  ô  hối.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  bầy 
chó  cắn  người.  Giải  thích  như  vậy  không  đúng,  là  tràn  ngập  là  nhiều. 
Quảng  Nhã  cho  rằng:  ổi  là  đông  nhiều.  Thiên  Thương  Hiệt  cho  rằng: 
ổi  là  phiền  muộn.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  khuyễn  đến  bộ  ổi,  thanh 
tĩnh,  âm  hối  ngược  lại  âm  khôi  mỗi. 

Tẩn  truất  :  Ngược  lại  âm  tân  tẩn.  Sách  Vận  Anh  giải  thích  rằng: 
tẩn  là  lôi  kéo  ra.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  bỏ  đi,  trừ  bỏ  đi,  rơi  rụng. 
Chữ  viết  từ  bộ  thủ  thanh  tân.  Ngược  lại  âm  dưới  là  bỗng  luật.  Quảng 
Nhã  cho  rằng:  truất  là  đuổi  đi.  giải  thích  Chánh  Tự  xưa  nay  cho  rằng: 
biếm  xuống,  dìm  xuống.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện  rằng:  xưa  cũ  rồi 
không  dùng  nữa.  Phạm  Ninh  Tập  giải  thích  rằng:  Truất  là  thối  lui.  Sách 
Thuyết  Văn  cho  rằng:  truất  là  biếm  xuống,  chữ  viết  từ  bộ  hắc  thanh  xu¬ 
ất,  hoặc  là  viết  chữ  truất  này,  âm  xuân  ngược  lại  là  âm  lặc  luân. 

Tốt-đổ-ba  :  tiếng  Phạn,  gọi  là  tháp  Cao  thắng.  Sách  Phương  Ngôn 
cho  rằng:  giữa  nước  u  Yến  gọi  là  phàm  vật  ở  trên  cao,  mà  cao  lớn  đó 
gọi  là  phần  một  được  xây  cao  gọi  là  tháp. 

Ca-xà  quốc  :  tiếng  Phạn.  Đường  Huyền  Trang  nói  là  loại  cỏ  lau. 

Niết-tiển  :  Ngược  lại  âm  niệm  diệp.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng: 
niết  là  nắn,  nặn  ra.  Sách  Thuyết  Văn  viết  chữ  thủ  này.  Ngược  lại  âm  nải 
thiệp.  Lại  giải  thích  rằng:  thủ  là  thắp  hương  niêm  hương,  chữ  viết  từ  bộ 
thủ  thanh  thủ,  âm  thủ  chữ  cổ  viết  thủ  này. 

Thị  siêm:  Ngược  lại  âm  siểm  diêm.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện 
rằng:  siêm  là  đồng  nhau.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Lễ  Ký  rằng:  nhìn 
trộm.  Chánh  Tự  xưa  nay  viết  từ  bộ  kiến  thanh  chiêm. 

Loan  cung  :  Ngược  lại  âm  oản  quan.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng: 
nắm  dây  cung.  Thiên  Thương  Hiệt  giải  thích  rằng:  dẫn  sợi  dây  cung, 
vươn  dây  cung  ra.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  căng  dây  cung  chuẩn  bị 
bắn  mũi  tên.  Chữ  viết  từ  bộ  cung  đến  bộ  loan  thanh  tĩnh. 

Xạ  trung:  Ngược  lại  âm  trên  là  xà  dạ  lại  là  âm  thạch  hạ,  âm  dưới 
là  âm  thạch  hạ,  âm  dưới  là  trung  khứ  thanh. 

Hiệu  cú:  Ngược  lại  âm  trên  hiệu  cao  sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  hiệu 
là  tiếng  chim  hót.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  tiếng  khóc  lớn,  âm  thanh 
có  bệnh.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  gọi  to.  Chữ  viết  từ  bộ  hổ  thanh 
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hiệu.  Trong  kinh  văn  viết  chữ  hiệu  này  là  sia.  Ngược  lại  âm  dưới  là 
khổng  cấu.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện  rằng:  cú  là  mắng  nhiếc,  hoặc  là 
viết  khổng  cú  ngưu  cấu;  bốn  chữ  cũng  thông  dụng  đều  là  thượng  thanh. 
Ngược  lại  âm  hồ  cẩu.  Theo  các  chữ  trong  sách  đều  giải  thích  rằng:  tiếng 
chim  hót.  Ý  trong  kinh  cũng  bao  gồm  hai  nghĩa  :  cú  là  mắng  nhiếc,  cũng 
gọi  là  không  phòng  ngừa,  từ  chữ  cú  nghĩa  là  đúng  vậy. 

Cánh  ế:  Ngược  lại  âm  trên  là  cánh  hạnh.  Theo  sách  Tập  Huấn  giải 
thích  rằng:  cánh  cũng  giống  chữ  chữ  ế.  Nghĩa  là  nghẹn.  Sách  Thuyết 
Văn  nói  rằng:  bị  bế  tắc  là  chỗ  cái  lưỡi  bị  ngăn  chặn  bị  nghẹn,  từ  bộ 
khẩu  thanh  cánh,  hoặc  là  viết  từ  bộ  cốt  viết  thành  chữ  cánh,  nghĩa  là  ăn 
xương  mắc  cổ  họng,  lấy  hết  hơi  để  phun  ra,  trong  cổ  họng  bị  mắc  xương. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  yên  kết.  Theo  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  trong 
lòng  giống  như  bị  nghẹn  lại.  Trong  truyện  cũng  cho  rằng:  tùy  theo  sự  ưu 
phiền  lo  nghĩ  không  dừng  nghĩ.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  ăn  cơm  bị 
nghẹn.  Chữ  viết  từ  bộ  khẩu  thanh  ế.  Trong  kinh  văn  cũng  có  viết  từ  bộ 
nhân  viết  thành  chữ  yết  là  chẳng  phải. 

ứng  tốc  tháp:  Ngược  lại  âm  đàm  đáp.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
tháp  là  dẫm  đạp  lên,  chữ  viết  từ  bộ  túc,  thanh  tháp.  Âm  tháp  là  âm 
tháp. 

Vô  hà:  Ngược  lại  âm  hà  giá.  Giã  Quỳ  chú  giải  sách  Quốc  ngữ 
rằng:  hà  là  nhàn  nhã  rãnh  rang,  an  tịnh.  Trong  kinh  xưa  dịch  là  có  tám 
việc  không  nhàn  hoặc  gọi  là  tám  điều  khó  đều  là  một  nghĩa,  chữ  viết  từ 
bộ  nhựt  thanh  hà . 

Bát-giá-la:  Ngược  lại  âm  trên  là  bán  an.  Tiếng  Phạn  gọi  là  bát- 
giá.  Đường  Huyền  Trang  cho  rằng:  tên  ngũ  số,  cũng  tên  là  la,  là  chấp 
đây  là  tên  danh  xưng  tốt  đẹp  của  vua  một  nước.  Nói  rằng  vua  nước  kia 
tính  nhiều  từ  ái,  khi  người  có  phạm  tội  chết  bị  gia  hình,  mà  không  chịu 
giết,  bắt  buộc  trói  lại  năm  vóc  tay  chân  đầu,  đưa  vào  trong  rừng  hoang 
dã  mà  chúc  phúc  tốt  là  nh  cho  người.  Bởi  vậy  mà  có  quốc  hiệu  “Bát- 
giá-la”. 

Khưu  khoáng:  Ngược  lại  âm  khổ  hoảng.  Theo  Mao  Thi  Truyện 
cho  rằng:  Khoáng  là  khoảng  đất  hoang  trống  rỗng,  đồng  trống,  hoang 
dã  bãi  tha  ma.  Theo  sách  Tập  Huấn  cho  rằng:  khoảng  đất  rộng  lớn. 
Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  hố  sâu,  mộ  huyệt,  khoảng  đất  trống.  Chữ 
viết  từ  bộ  thổ  thanh  quảng. 

Yết-lam-già:  Ngược  lại  âm  trên  kiển-yết,  tiếng  Phạn.  Đường 
Huyền  Trang  cho  rằng:  phục  cang  cường  xứ,  không  cấu  chữ  nghĩa  đại 
danh. 
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Ninh  ninh  phát  :  Âm  trên  là  tranh.  Ngược  lại  âm  dưới  là  phiến 
hành.  Chánh  Tự  xưa  nay  và  văn  Tự  Điển  nói  rằng:  đều  là  tranh  Ninh 
Phát  nghĩa  là  râu  tóc  mọc  loạn,  hai  chữ  đều  từ  bộ  tiêu,  chữ  hình  thanh. 
Sách  Thuyết  Văn  đều  viết  từ  bộ  thảo. 

Sở  lai :  Ngược  lại  âm  lai  đại.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  lai  là  của  cải 
tài  vật  đem  hiến  tặng.  Sách  Thượng  Thư  cho  rằng:  cho  tài  sản  rất  lớn. 
Sách  Nhĩ  Nhã  Khổng  An  Quốc  chú  giải  rằng:  lai  là  ban  tặng  cho  nhau. 
Chữ  viết  từ  bộ  bối  thanh  lai. 

Khôi  quái:  Ngược  lại  âm  trên  là  khôi  hồi.  Ngược  lại  âm  dưới  là  cổ 
ngoại.  Khổng  An  Quốc  chú  giải  sách  Thượng  Thư  rằng:  khôi  là  tướng 
soái,  thống  lãnh  đứng  đầu,  cũng  gọi  là  sức  mạnh  to  lớn.  Sách  Tập  Huấn 
cho  rằng:  quái  là  cắt  bỏ,  cũng  gọi  là  người  đồ  tể  băm  thịt  nhỏ. 

Dục  phốc:  Ngược  lại  âm  lung  giảo.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng: 
chụp  bắt  lấy  ném  xuống  đất.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  theo  thứ  tự,  lần 
lượt.  Chữ  từ  bộ  thủ  thanh  phốc,  âm  ai  ngược  là  âm  nhất  khái. 

Quỵ  phục  :  Ngược  lại  âm  quỳ  vị.  Gọi  là  quỳ  lại,  quỳ  cùng  là  lạy. 
Nghĩa  là  cong  hai  chân  lại  quỳ  sát  đất  gọi  là  quỵ. 

Vấn  túc  :  Ngược  lại  âm  trên  là  văn  phần  Quảng  Nhã  cho  rằng:  vấn 
là  lau  chùi  hoặc  cũng  có  viết  sai.  Chữ  sách  viết  là  môn.  Giải  thích  chữ 
này  đồng  với  chữ  môn  mạc,  nghĩa  là  sờ  mó  vậy. 

Hỷ  ngạc  :  Ngược  lại  âm  ngũ  các,  văn  thường  hay  dùng.  Sách  Khảo 
Thanh  cho  rằng:  kinh  ngạc,  sách  Vận  Thuyên  cho  rằng:  sợ  hãi.  Sách 
Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  dính  thể  viết  từ  bộ  tinh  viết  thành  chữ  ngạc, 
từ  bộ  tâm,  đến  hai  bộ  khẩu  đến  chữ  tinh  ngạc  cũng  đều  thanh  diệc. 
Trong  kinh  văn  viết  từ  cái  là  chẳng  phải  vậy. 

Áp  dầu  :  Ngược  lại  âm  lưu  giáp.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  áp  là  đè 
nén,  ép.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện  rằng:  áp  là  nan  tre.  Sách  Thuyết 
Văn  cho  rằng:  hư  hoại.  Chữ  viết  từ  bộ  thổ,  thanh  yểm. 


KINH  ĐẠI  THỪA  TẬP  ĐỊA  TẠNG  THẬP  LUÂN 
QUYỂN  5 

Trầm  luân  :  Ngược  lại  âm  là  trường  lâm.  Theo  Mao  Thi  Truyện 
cho  rằng:  trầm  là  chìm  đắm  vậy.  Sách  Tự  Thư  cho  rằng:  chìm  dưới  nước 
gọi  là  trầm.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  nước  đục  dơ.  Trong  Phạn  văn 
bao  hàm  hai  ý  nghĩa.  Lấy  chữ  trầm  nghĩa  chìm,  lấy  chữ  luân,  nghĩa 
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chuyển  đổi,  cho  nên  chữ  dưới  trong  văn  kinh  cho  rằng:  luân  chuyển 
trong  ngũ  thú,  chìm  đắm  trong  sông  sanh  tử,  là  nghĩa  này  vậy.  Cho  nên 
chữ  luân  viết  từ  bộ  xa  là  bánh  xe  lăn. 

Khấu  địch  :  Ngược  lại  âm  trên  là  khẩu  cấu.  Quảng  Nhã  cho  rằng: 
khấu  là  cướp  đoạt.  Khổng  An  Quốc  chú  giải  sách  Thượng  Thư  rằng:  cả 
bọn  đi  đánh  phá  cướp  bóc  gọi  khấu.  Theo  Tả  Truyện  cho  rằng:  binh  lính 
là  m  nội  loạn  bên  trong  bên  ngoài  gọi  là  khấu.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  là  một  đám  đông  cướp  bóc.  Chữ  viết  từ  bộ  chi  đến  bộ  hoàn,  âm 
hoàn  đương  luận  là  là  m  xong  mọi  việc,  cũng  có  nghĩa  kết  tụ  nhóm  lại, 
cũng  gọi  là  khấu  cướp  bóc,  hoàn  cũng  là  thanh. 

khản  dương  :  Ngược  lại  âm  trên  là  không  yên,  cũng  viết  chữ  khản. 
Theo  Tả  Truyện  cho  rằng:  mùa  đông  không  có  ánh  nắng  mặt  trời  đi 
qua.  Đỗ  Dự  chú  giải  rằng:  khản  là  đã  qua  đi  qua,  cũng  gọi  là  mùa  đông 
ấm  áp.  Văn  cổ  viết  bôn  chữ  khăn  này  đều  xuất  phát  từ  chữ  khản.  Sách 
hoằng  quan  viết  từ  bộ  tâm  thanh  khản,  chữ  khản  từ  bộ  vu,  hoặc  viết  từ 
bộ  tinh. 

Kháng  hản:  Ngược  lại  âm  khang  lãng.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
kháng  là  dùng  lửa  hơ  sấy  cho  khô.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  dùng  đất 
là  m  cái  giường  hẹp  dùng  lửa  hơ  cho  ấm  gọi  là  kháng,  chữ  viết  từ  bộ  hỏa 
thanh  kháng,  hoặc  viết  từ  kháng  này  cũng  đồng. 

Sương  bạo  :  Ngược  lại  âm  lung  mạc.  Sách  Tập  Huấn  cho  rằng: 
mưa  đá  gọi  là  bạo. 

Giai  phiêu  :  Ngược  lại  âm  thất  diêu.  Theo  Mao  Thi  Truyện  cho 
rằng:  phiêu  là  cũng  giống  như  thổi  hơi  bay.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  phiêu 
là  che  đậy,  nổi  lên  mặt  nước.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  nổi  trên  mặt 
nước  rất  nhẹ,  chữ  viết  từ  bộ  thủy,  thanh  phiêu,  âm  phiêu  đồng  với  âm 
trên,  âm  tệ,  ngược  lại  âm  thiên  miệt. 

HỘ  QUỐC  BẤT  THỐI  LUÂN  TÂM  ĐÀ-LA-NI  GIẢI  THÍCH  KINH 

Đát-nể-dã:  Hai  âm  hợp  lại,  tha,  khứ  dẫn  -  mộ.  Mau-nễ-mạo  - 
dẫn  địch  -  chuyển  lưỡi  đọc  -  hai.  Mau  mã  yết  lạp  bế,  hai  âm  hợp  -  ba. 
Mầu-nễ-ngật-ly,  hai  âm  hợp  đà-duệ  -  bốn.  Mẩu-nễ-lỗ-hạ-phê,  ngược 
lại  âm  tỳ-dật  tát.  Ngược  lại  âm  tán-lặc  dĩnh  -  năm.  Mầu-na  khác  lật- 
nại,  hai  âm  hợp  -  sáu  mẫu-nễ-nghiệp-mễ  -  bảy.  Thúc-ngật-la,  hai  âm 
hợp  bác-ngật-sái  -  hai  âm  hợp  -  tám.  Bát-la  xả-bác-ngật-sái  -  hai  âm 
hợp  -  chín.  Phệ-la-bác-ngật-sái  -  hai  âm  hợp  -  mười.  Là  chuyển  lưỡi 
đọc,  ngật-sái,  hai  âm  hợp  ngật-ly,  hai  âm  hợp  đế  -  mười  một.  Đô-la- 


754 


BỘ  Sự  VựNG  6 

nã-ngật-ly,  hai  âm  hợp  tả  địch,  hai  âm  hợp  bát-đát-la  -  hai  âm  hợp. 
lạc-ngật-sái  -  hai  âm  hợp  ngật-ly  -  hai  âm  hợp  đế  -  mười  ba.  Khứu- 
khứ-nã,  âm  mũi  nhĩ  lê  -  mười  bốn.  Ám-phược-khất-xoa,  hai  âm  hợp 
tát-dĩnh  -  mười  lăm.  A-nổ,  âm  mũi  hạ-nghi-lỵ-phệ  -  mười  sáu  -  dẫn. 
Mẫu-nễ-bát-nạp-minh  -  hai  âm  hợp  sa-phược  -  hai  âm  hợp  -  dẫn  hạ 
dẫn  -  mười  bảy. 

Á  dương  :  Ngược  lại  âm  âm  lưu  giả.  Bì  Thương  giải  thích  rằng:  á 
là  câm  không  nói  được.  Theo  chữ  á  đó  là  tuy  có  tiếng  mà  nói  không  nên 
lời,  lưỡi  không  chuyển  động  được,  cũng  gọi  là  chuyển  cái  lưỡi.  (T421) 

Tráng  ngu  :  Ngược  lại  âm  trác  giáng  :  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách 
Chu  Lễ  rằng:  mới  sinh  ra  mà  đã  ngu  si,  hôn  ám  rồi.  Sách  Thuyết  Văn 
cho  rằng:  ngu.  Chữ  viết  từ  bộ  tâm  thanh  tráng.  Trong  kinh  văn  viết  từ 
chữ  cữu  viết  thành  chữ  tráp  này  là  sai.  Ngược  lại  âm  sữu  giáng.  Giải 
thích  nghĩa  tuy  đồng  là  ngu,  nhưng  giữa  văn  ngữ  nghĩa  cũng  không  ổn, 
mà  cũng  không  lấy  là  m  sửa  đổi.  Từ  chữ  chuyển  đọc,  giảng  thuyết  đó 
cần  phải  xem  xét  lại  mà  biết  vậy. 

Sử  lưu  :  Ngược  lại  âm  trên  là  sư  sự.  Theo  sách  Vận  Anh  cho  rằng: 
rất  nhanh,  cấp  tốc.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  trúc  mọc  nhanh,  rất 
nhanh,  phóng  nhanh.  Chánh  Tự  xưa  nay  viết  từ  bộ  quyết  viết  thành  chữ 
quyết  âm  quyết  là  chẳng  phải  nghĩa  khác  lạ,  nghĩa  của  kinh  văn  vậy. 

Giáng  trướng  :  Ngược  lại  âm  trên  là  phổ  bang.  Ngược  lại  âm  dưới 
là  trương  lượng.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện  rằng:  giáng  trướng  là  trong 
bụng  rất  đầy.  Sách  Tự  Uyển  ghi  rằng:  đã  thối  rửa  bụng  sưng  căng  lên, 
phình  lên.  Chữ  viết  đều  từ  bộ  nhục,  chữ  hình  thanh. 

Lạn  xú  :  Ngược  lại  âm  trên  là  lan  thả.  Ngược  lại  âm  dưới  là  xương 
chú.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  loài  cầm  thú  chạy  mà  biết  được  dấu 
tích  là  nhờ  ngữi  được  mùi  này,  mà  biết  đường  về  đó  là  con  chó.  Chữ  viết 
từ  bộ  khuyển  đến  bộ  tự,  chữ  tự  tức  là  văn  cổ  viết  chữ  hội  ý. 

Giao  ngoạn  :  Ngược  lại  âm  ngũ  quán.  Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng: 
ngoạn  là  thói  quen. 


KINH  ĐẠI  THỪA  TẬP  ĐỊA  TẠNG  THẬP  LUÂN 
QUYỂN  6 


Tủy  não  :  Ngược  lại  âm  trên  là  tuy  thử.  Ngược  lại  âm  dưới  là  song 
đáo.  Âm  nghĩa  quyển  thứ  mười  bảy  trước.  Trong  kinh  Di  Lặc  sở  vấn  đã 
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giải  thích  rồi. 

Hung  bột :  Âm  trên  là  hung.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  hung  ác, 
dọa  nạt,  đe  dọa.  Chữ  viết  từ  bộ  nhơn  ở  trong  chữ  hung  dưới  là  chữ  tượng 
hình.  Ngược  lại  âm  dưới  là  bồn  một.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  bột  là 
sức  mạnh  to  lớn,  hoặc  là  viết  từ  bộ  viết  thành  chữ  bộ  âm  bột,  cũng  là 
sức  mạnh  bạo  ác.  Sách  Thuyết  Văn  viế  từ  bộ  ngôn  viết  thành  chữ  bột 
chữ  bột  này  giống  như  là  loạn  văn  cổ  viết  chữ  bột  này.  Sách  Luận  ngữ 
cho  rằng:  giông  như  là  sắc  bột  yếu  ớt.  Chữ  viết  từ  bộ  tử  đến  bộ  thị  âm 
thị.  Ngược  lại  âm  phì  vị. 

Thảm  lệ  :  Ngược  lại  âm  trên  là  thương  cảm.  Sách  Khảo  Thanh 
cho  rằng:  thảm  là  cảm  xúc,  buồn  thảm.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  thảm  là 
buồn  lo  âu.  Theo  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  ưu  thảm  buồn  bã  lo  lắng. 
Mao  Thi  Truyện  cũng  cho  rằng:  thảm  sầu  cũng  giống  như  lo  lo  buồn 
buồn.  Quách  Phác  chú  giải  sách  Nhĩ  Nhã  rằng:  buồn  thương  sầu  hận 
của  người  hiền.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  đọc  hại,  chữ  viết  từ  bộ  tâm 
thanh  thảm. 

Hoặc  lãm  :  Ngược  lại  âm  lam  đảm.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện 
rằng:  lãm  là  mất  vậy. 

Khẩn  thiết :  Ngược  lại  âm  trên  là  dục  ngân.  Theo  sách  Lễ  Ký  ghi 
rằng:  cúi  đầu  mà  sau  đó  mới  lạy,  chí  rất  thành  khẩn.  Quảng  Nhã  cho 
rằng:  khẩn  là  thành  thật.  Theo  văn  Tự  Điển  nói  rằng:  khẩn  thiết,  tha 
thiết,  hoặc  là  viết  chữ  khẩn  từ  bộ  thanh  khẩn  âm  khẩn,  ngược  lại  âm 
khôn  ẩn  từ  bộ  thỉ  thanh  cấn. 

Cự  năng  :  Ngược  lại  âm  cự  ngự.  Thông  Tự  cho  rằng:  chưa  biết  mà 
nghi  thuộc  từ  ngữ  nghi  vấn.  Nói  rằng  sao  có  thể  đó,  cùng  với  từ  khải 
năng;  nghĩa  là  tại  sao?  Ý  nói  tại  sao?  Chữ  hình  thanh. 

Hãm  đoạn  :  Ngược  lại  âm  trên  hàm  lam.  Quảng  Nhã  cho  rằng: 
hãm  là  từ  trên  cao  rơi  xuống,  sa  vào.  cố  Dã  Vương  cho  rằng  ngã  xuống, 
rời  vào  hố  sâu.  Vương  Dật  chú  giải  sách  sở  Từ  rằng:  rơi  xuống  chìm 
vào  trong  bùn.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  trụy  lạc,  sa  đọa.  Chữ  viết 
từ  bộ  phụ  thanh  hãm.  Chữ  hãm  trên  từ  nhơn  dưới  từ  bộ  cữu,  chữ  tượng 
hình.  Ngược  lại  âm  dưới  là  đoàn  loạn.  Khổng  An  Quốc  chú  giải  sách 
Thượng  Thư  rằng:  đoạn  tuyệt,  cắt  đứt  lìa.  Sách  Chu  Dịch  cho  rằng:  đoạn 
cây  để  là  m  chày.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  đoạn  cây  trồng  chữ  viết 
từ  bộ  cân  thanh  đoạn.  Văn  cỗ  cho  rằng  chữ  tuyệt  đó  là  nay  theo  lệ  sách 
lấy  bèn  có  ẩn  có  hiện  nên  viết  chữ  đoạn  là  vậy. 

Anh  triền  :  Ngược  lại  âm  trên  là  ích  doanh.  Sách  Hán  Thư  cho 
rằng:  là  thành  cố  thủ.  Âm  nghĩa  ghi  rằng:  tự  bao  vây  lấy  thành.  Thay 
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thế  cho  hợp  nghĩa  viết  là  uynh  triền.  Theo  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng: 
uynh  triền  là  bao  vậy,  bao  vòng  tròn  lại.  Nay  kinh  văn  viết  từ  bộ  nữ, 
viết  thành  chữ  anh,  nghĩa  là  đứa  bé  gái,  đứa  trẻ  con,  chẳng  phải  nghĩa 
này  vậy. 

Tỏa  xú  :  Ngược  lại  âm  trên  ràng  lõa.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  tỏa 
là  ngắn.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  tỏa  là  thấp  lùn.  Sách  Thuyết  Văn 
cho  rằng:  lầm  lỗi,  Chánh  Tự  xưa  nay  đúng  thể  chữ  là  viết  tỏa  này.  Sách 
Tập  Huấn  cho  rằng:  ngắn,  chữ  viết  từ  bộ  thỉ  thanh  tọa.  Trong  kinh  văn 
viết  tỏa  này  tuy  văn  thường  hay  dùng  là  chữ  cổ.  Ngược  lại  âm  dưới  là 
trừu  trữu.  Theo  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  xú  là  xấu  ác.  Theo  chữ  xú 
là  không  đoan  nghiêm,  tướng  mạo  xấu,  không  có  đoan  chánh.  Sách 
Thuyết  Văn  cho  rằng:  có  thể  là  ác.  Chữ  viết  từ  bộ  quỉ  thanh  dậu,  âm 
ải.  Ngược  lại  âm  anh  giải,  âm  thải.  Ngược  lại  âm  trang  giải,  âm  trừu. 
Ngược  lại  âm  xỉ  chu.  Văn  cổ  giải  thích  chữ  tọa  viết  từ  chữ  tùng  âm  tùng 
một  gọi  là  :  theo  lưu  lại.  Chữ  viết  tĩnh  lược. 

Chuyết  nột :  Ngược  lại  âm  trên  chuyên  duyệt.  Ngược  lại  âm  dưới 
nô  cốt.  Bao  hàm  chú  giải  sách  Luận  ngữ  rằng:  nột  là  trì  trệ  chậm  chạp. 
Có  câu  :  người  quân  tử  muốn  thủng  thẳng  về  lời  nói  mà  nhanh  chóng 
về  việc  là  m. 

Sâm  lậu  :  Ngược  lại  âm  trên  là  tham  cấm.  Quảng  Nhã  cho  rằng: 
sâm  thấm  ướt  hết.  Tư  Mã  Bưu  chú  giải  sách  Tương  Như  Phong  Thần 
Tụng  rằng:  ẩm  ướt  mềm  nhũn.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  nước  chảy 
xuống  ướt  sũng  hết,  chữ  hình  thanh.  Ngược  lại  âm  dưới  là  lâu  đậu.  Hứa 
Thúc  Trọng  chú  giải  sách  Hoài  Nam  Tử  rằng:  lậu  là  thấm  rĩ  dột  xuyên 
qua.  Cô"  Dã  Vương  cho  rằng:  lậu  cũng  giông  như  là  chữ  tiết,  nghĩa  là 
thấm  ướt,  thoát  ra,  mất  mát.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  ống  đồng  dụng 
cụ  chứa  nước  đã  rĩ  sét,  nước  chảy  thoát  ra,  để  phân  thời  gian  đêm  ngày, 
cộng  là  m  một  trăm  khắc.  Sách  Chu  Lễ  cho  rằng:  dùng  là  m  như  vậy 
nắm  giữ  lấy  thời  gian  cho  bá  tánh.  Chữ  hình  thanh,  hoặc  là  viết  chữ  lậu 
này,  chữ  tượng  hình,  chữ  lậu  này  là  nghĩa  nhà  bị  dột  mưa. 

Hội  huyệt  :  Ngược  lại  âm  tuy  lôi.  Sách  Vân  Anh  cho  rằng:  hội  là 
rớt  xuống.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  vật  bị  rơi  xuống  thấp,  quái  lạ, 
không  ngay  thẳng.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  hư  hoại,  hoặc  là  viết  từ  bộ  thổ 
viết  thành  chữ  hội.  Trong  kinh  văn  viết  từ  chữ  bộ  hiệt  viết  thành  chữ  đồi 
là  chẳng  phải.  Chữ  đồi  này  là  nghĩa  đầu  trọc  không  có  tóc  gọi  là  đồi, 
đây  chẳng  phải  nghĩa  của  kinh  văn. 

Phiếm  ư  :  Ngược  lại  âm  trên  là  phương  phạm.  Giã  Quỳ  chú  giải 
sách  Quốc  ngữ  rằng:  phiếm  là  nổi  lên  mặt  nước.  Sách  Thuyết  Văn  cho 


sổ  2128  -  NHẤT  THIẾT  ÂM  NGHĨA  KINH,  Quyển  18 


757 


rằng:  chữ  viết  từ  bộ  thủy  thanh  phạt.  Trong  kinh  văn  hoặc  có  viết  chữ 
phiếm  này,  cũng  thông  dụng  là  văn  thường  hay  dùng. 

Manh  cổ  :  Âm  dưới  là  cổ.  Giải  thích  tên  gọi  là  :  con  mắt  bị  mù, 
hô"  mắt  bằng  phẳng  giống  như  da  mặt  trống,  bởi  vậy  cho  nên  gọi  là  cổ 
là  mù. 

Thạch  điền  :  Theo  Tả  Truyện  cho  rằng:  giông  như  nước  Tề  thu 
hoạch  ruộng  đá  không  có  chỗ  dùng.  Đỗ  Dự  chú  giải  rằng:  thạch  điền  là 
ruộng  đá  không  có  thể  cây  được. 

Dinh  nậu  :  Ngược  lại  âm  trên  là  tình  cao.  Vương  Dật  chú  giải  sách 
Sở  Từ  rằng:  dinh  là  nơi  trú  đóng  của  quân  đội,  cũng  gọi  là  sắp  xếp. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  nô  đậu.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện  rằng:  nậu  là 
cây  cuốc,  hoặc  là  viết  từ  bộ  kim  viết  thành  chữ  nậu,  văn  thường  hay 
dùng  là  chẳng  phải. 

Ung  khí :  Ngược  lại  âm  trên  là  ô  cống.  Tự  Thư  cho  rằng:  ung  là  cái 
chai  đồ  đựng  chứa,  cái  hủ  lớn. 

Bi  trắc  :  Ngược  lại  âm  sở  lực.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  trắc 
là  xót  xa  bùi  ngùi,  thương  cảm,  đau  khổ.  Sách  Mạnh  Tử  cho  rằng:  nếu 
trong  lòng  không  có  trắc  ẩn  thì  không  phải  là  người  vậy.  Trịnh  Huyền 
chú  giải  sách  Lễ  Ký  rằng:  đến  chia  sẻ  đau  khổ.  Sách  Thuyết  Văn  viết 
từ  bộ  tâm,  thanh  tắc,  hoặc  là  viết  trắc  này  là  chữ  cổ. 


KINH  ĐẠI  THỪA  TẬP  ĐỊA  TẠNG  THẬP  LUÂN 
QUYỂN  7 

Thảm  độc  :  Ngược  lại  âm  sở  cẩm.  Chữ  mượn  âm.  Sách  Nhĩ  Nhã 
cho  rằng:  thảm  là  hiểu  ra,  tĩnh  ra,  ghét  bỏ.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng: 
thảm  là  rất  buồn.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  thảm  cũng  giống  như  chữ 
độc,  độc  hại.  Chữ  viết  từ  bộ  tâm  thanh  tham.  Trong  kinh  văn  viết  từ  bộ 
thạch,  viết  thành  chữ  sâm  này,  nghĩa  là  sỏi  đá.  Chữ  thảm  chẳng  phải 
nghĩa  này. 

Tài  đắc  :  Ngược  lại  âm  tại  lai.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  tài  là 
vừa  mới,  hoặc  là  viết  chữ  tài  các  văn  sử  sách  cũng  viết  chữ  tài  các  văn 
sử  sách  cũng  viết  chữ  tài  này  là  mượn  dùng.  Chánh  Tự  xưa  nay  hoặc  là 
viết  từ  bộ  mịch  đến  bộ  tài,  âm  tài  ngược  lại  âm  sữu  lược,  từ  bộ  thô"  âm 
thô",  ngược  lại  âm  thổ  cố. 

Ha  sất :  Ngược  lại  âm  trên  là  kiên  ca.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng: 
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ha  là  lớn  tiếng,  quát  mắng,  giận  dữ,  tra  hỏi,  trách  mắng.  Văn  cổ  viết 
từ  bộ  chỉ  đến  bộ  khả  viết  thành  chữ  ha.  Trong  kinh  văn  viết  ha  là  văn 
thường  hay  dùng.  Ngược  lại  âm  dưới  là  sĩ  lật.  Sách  Lễ  Ký  ghi  rằng: 
trước  mặt  khách  phải  tôn  trọng  không  la  mắng  chó.  Theo  văn  Tự  Điển 
cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  khẩu  thanh  thất. 

Nhai  quỉ  :  Ngược  lại  âm  trên  là  điêu  la.  Sách  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  bến  nước  ven  bờ.  Ngược  lại  âm  nhã  giai.  Theo  sách  Tập  Huấn 
cho  rằng:  ven  bờ  vách  núi  hiểm  trở,  hoặc  là  viết  chữ  nhai  nay.  Chánh 
Tự  xưa  nay  cho  rằng:  bên  sườn  núi.  Chữ  viết  từ  bộ  hán  thanh  giai,  âm 
hán  là  âm  hản.  Ngược  lại  âm  dưới  là  quí  quí.  Theo  Mao  Thi  Truyện 
cho  rằng:  quỷ  là  đánh  giá,  phán  đoán.  Âm  độ,  ngược  lại  âm  đường  lộ. 
Độ  cũng  gọi  lượng,  lượng  xét,  đo  lường  mức  độ.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  xem  xét  đánh  giá.  Chữ  viết  từ  bộ  thủ  thanh  quỳ,  chữ  quỳ  dưới  là 
chữ  thiên. 

Thiệt  cấm  :  Ngược  lại  âm  cầm  cấm.  Sách  Vận  Anh  cho  rằng: 
cấm  là  miệng  mở  không  ra.  Sách  Vận  Thuyên  cho  rằng:  miệng  lắp  bắp 
không  mở  miệng  nói  được.  Hoặc  viết  từ  bộ  kim  viết  thành  chữ  ngậm, 
hoặc  viết  từ  bộ  ngưu  viết  thành  chữ  ngậm  đều  là  ,  cái  lưỡi  của  con  trâu 
không  noi  được  đây  là  chữ  lỡi  sai  sót  chẳng  phải  nghĩa  của  kinh  văn. 

Tỳ-bát-thi  :  Hoặc  gọi  là  tỳ  bà  thi,  tiếng  Phạn.  Tên  của  vị  Phật 
trong  tiền  kiếp.  Đường  Huyền  Trang  gọi  là  thắng  quán.  Hoặc  gọi  là  huy 
bát  thi. 

Tỳ-nhiếp-phù  :  Đây  cũng  là  tiếng  Phạn,  cũng  là  tên  của  vị  Phật 
trong  kiếp  trang  nghiêm.  Đường  Huyền  Trang  gọi  là  năng  biến  hiện. 
Xưa  dịch  là  :  Tỳ -xá -phù. 

Yết-lạc-ca-tôn-đà  Như  Lai  xưa  gọi  là  Câu-lưu-tôn,  đều  là  tiếng 
Phạn,  chuyển  ngữ  sai,  đúng  Phạn  âm  gọi  là  yết  cú  thôn  na. 

Khinh  tiếu  :  Hoặc  viết  tiếu.  Giải  thích  nghĩa  cũng  đồng.  Ngược  lại 
âm  tề  diệu.  Thiên  Thương  Hiệt  giải  thích  rằng:  tiếu  là  trách  chê  trách. 
Sách  Thuyết  Văn  ghi  rằng:  rắc  rối  phiền  nhiễu,  chữ  viết  từ  bộ  ngôn 
thanh  tiếu. 

Bức  hiếp  :  Ngược  lại  âm  khảm  nghiệp.  Sách  Thượng  Thư  cho 
rằng:  dùng  sức  mạnh  tiêu  diệt  sào  huyệt  của  bọn  cướp,  bắt  kẻ  cầm  đầu 
mà  trị  tội.  Cố  Dã  Vương  cho  rằng:  lấy  uy  lực  để  mà  dọa  nạt  đe  dọa.  Lưu 
Triệu  chú  giải  Công  Dương  Truyện  rằng:  lo  sợ,  sợ  sệt,  bức  bách.  Giã 
Quỳ  chú  giải  sách  Quốc  ngữ  rằng:  lo  sợ  cướp  bóc.  Quảng  Nhã  cho  rằng: 
khiếp  SỢ.  Theo  sách  Thanh  Loại  cho  rằng:  phụ  cận.  Sách  Vận  Thuyên 
Tập  cho  rằng:  gần  Vận  Anh  Tập  cho  rằng:  gấp  gáp,  vội  vàng.  Chánh  Tự 
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Xưa  nay  viết  từ  bộ  tâm  thanh  hiếp.  Trong  kinh  văn  phần  nhiều  viết  đơn 
giản  là  hiếp,  nghĩa  là  hai  bên  trong  sườn,  đây  là  chẳng  phải  nghĩa  của 
kinh.  Lại  viết  từ  ba  bộ  đến  bộ  nguyệt  là  chẳng  phải,  không  thành  chữ, 
viết  đúng  là  từ  ba  bộ  lực  đến  bộ  nhục. 

Đã  bổng  :  Ngược  lại  âm  bạch  hạng.  Trong  kinh  viết  từ  bộ  phụng 
viết  thành  chữ  bổng,  văn  thường  hay  dùng  là  chẳng  phải. 

Lô  chí  Như  Lai :  tiếng  Phạn.  Tên  của  vị  Phật.  Xưa  dịch  là  lâu  chí. 
Đường  Huyền  Trang  gọi  là  :  ái  lạc,  tức  là  trong  hiền  kiếp.  Vị  Phật  thứ 
một  ngàn  sau  kiếp  mạt  sẽ  thành  Phật,  tức  là  nay  gọi  là  “chấp  kim  cang 
thần”  là  vậy,  cũng  có  tên  là  Mật  tích  kim  cang. 


KINH  ĐẠI  THỪA  TẬP  ĐỊA  TẠNG  THẬP  LUÂN 
QUYỂN  8 

Xa  lộ  :  Ngược  lại  âm  trên  là  cử  ngư  chữ  tượng  hình.  Âm  dưới  là  lộ. 
Sách  Chu  Lễ  cho  rằng:  vua  có  năm  loại  xe,  xe  ngọc,  xe  vàng,  xe  tượng, 
xe  cách,  xe  mộc.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện  rằng:  xe  lớn,  xe  ngọc  đều 
là  loại  xe  cúng  tế  trời.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chiếc  xe  có  gắn  cái 
chuông  phía  trước  có  cây  trụ  ngang.  Chữ  viết  từ  bộ  xa  đến  bộ  lộ  thanh 
tĩnh. 

Thổ  khối  :  Văn  cổ  viết  chữ  khối  này.  Chữ  tượng  hình.  Ngược  lại 
âm  khổ  ngoại.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  đồi  cỏ  xanh,  âm  cách.  Ngược  lại 
âm  phi  lực,  nghĩa  là  hòn  đất. 

Sở  nhuyễn  :  Ngược  lại  âm  ni  triển.  Sách  Vận  Thuyên  cho  rằng: 
bánh  xe  lăn  nghiền  nát,  âm  lịch  là  âm  lịch  là  chiếc  xe  nghiền  cán  lên 
dẫm  lên.  Các  sử  sách  âm  nhuyễn  là  âm  nhuyễn,  viết  là  nhu  nhuyễn,  ng¬ 
hĩa  dùng  người  khéo  léo,  đầy  đủ.  Nay  không  dùng  âm  này.  Sách  Thuyết 
Văn  cũng  cho  rằng:  nhuyễn  là  xe  nghiền  nát,  chữ  viết  từ  bộ  xa  thanh 
cập  âm  cập.  Trong  kinh  văn  phần  nhiều  viết  từ  bộ  triển,  viết  thành  chữ 
triển  này  là  chẳng  phải,  âm  triển  là  âm  triển.  Văn  Ngọc  Thiên  cho  rằng: 
trong  tự  có  tám  điều  giải  thích  đều  chẳng  phải.  Trong  nghĩa  kinh  giải 
thích  rằng:  triển  là  chuyển,  nghĩa  là  lần  lần  từ  từ  chuyển  là  chuyển,  ng¬ 
hĩa  là  lần  lần  từ  từ  chuyển,  sắp  bày,  tin  theo,  thoải  mái,  thong  thả,  duỗi 
thẳng,  từng  lớp,  khó,  thành  thật,  các  nghĩa  này  đều  chẳng  phải  ý  của 
kinh.  Nay  lại  không  lấy  nghĩa  này,  cần  phải  sửa  đổi  chỗ  còn  thiếu  sót. 

Đầu  xế  :  Ngược  lại  âm  trên  là  đậu  lâu.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện 
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rằng:  đầu  là  ném  quăng.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  khêu  ra,  trích  ra. 
Chữ  viết  từ  bộ  thủ  thanh  thù,  âm  thù  là  âm  thù.  Ngược  lại  âm  dưới  là 
xiển  thục.  Sách  Vận  Anh  cho  rằng:  xế  là  lôi  kéo.  Tự  Kính  Bỉ  cho  rằng: 
dẫn,  kéo.  Sách  Chu  Dịch  cho  rằng:  thấy  người  dẫn  dắt  lôi  kép  bầy  bò  đi 
qua.  Chánh  Tự  xưa  nay  hoặc  là  viết  khiết,  cũng  viết  chữ  xế.  Ngược  lại 
âm  xung  thế.  Dần  đi  tung  hoành  ngang  dọc  gọi  là  xế  chữ  viết  từ  bộ  thủ 
thanh  xế  hoặc  là  viết  chí  đến  chữ  nhiệt,  âm  bỉ  ngược  lại  âm  sữu  liệt. 

Hống  thanh  :  Ngược  lại  âm  hô  cẩu,  văn  thường  hay  dùng.  Chữ 
đúng  viết  từ  bộ  ngưu  viết  thành  chữ  hống.  Văn  cổ  viết  hống.  Sách  Khảo 
Thanh  cho  rằng:  hống  là  tiếng  rống,  gầm  thét  lớn,  đó  là  tiếng  của  con 
hổ,  con  bò  v.v...  nó  gầm  thét.  Tiếng  chó  sủa  gọi  là  phệ.  Tiếng  ngựa  hý 
gọi  là  tư,  tê.  Tiếng  chim  hót  gọi  là  hào.  Các  loại  tiếng  đó,  Quảng  Nhã 
cho  rằng:  tiếng  kêu  lớn.  Theo  chữ  hống  nghĩa  là  kêu  gọi.  Chánh  Tự  xưa 
nay,  viết  là  ngưu  là  tiếng  kêu  của  con  gấu.  Chữ  viết  từ  bộ  đều  là  chữ 
hình  thanh. 

Thù  kháng  :  Ngược  lại  âm  trên  là  thọ  lưu,  hoặc  viết  chữ  thù  này 
giải  nghĩa  phần  nhiều  cũng  không  đồng.  Quách  Phác  cho  rằng:  chữ  thù 
thông  với  gọi  là  cùng  nhau  báo  đáp,  không  phải  riêng  người  chủ  rót 
rượu  mồi  khách  uống,  mà  người  khách  cũng  có  thể  rót  rượu  mời  người 
chủ  nên  gọi  là  “thù  tạc”  là  qua  lại.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện  rằng:  thù 
là  đối  địch  với  nhau.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  ngang  nhau,  bằng  nhau. 
Chữ  viết  từ  bộ  dậu.  Thanh  châu,  thù  là  chữ  hội  ý.  Ngược  lại  âm  dưới  là 
khổ  lãng.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện  rằng:  kháng  là  chông  lại  kẻ  địch, 
đương  đầu  với  nhau.  Tử  Hạ  cho  rằng:  chông  cự  quyết  liệt.  Sách  Tập 
Huấn  cho  rằng:  phòng  ngự  Giã  Quỳ  chú  giải  sách  Quốc  ngữ  rằng:  cầu 
cứu.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  nắm  cái  cán.  Chữ  viết  từ  bộ  thủ  thanh 
kháng.  Trong  kinh  văn  viết  từ  bộ  nhơn  viết  thành  chữ  kháng  này  cũng 
thông  dụng. 

Uất  chưng  :  Ngược  lại  âm  hy  luận.  Bì  Thương  giải  thích  rằng:  uất 
là  khói  tỏa  bay  ra.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  uất  hơi,  hơi  bị  nghẹt,  hơi 
nóng  bốc  ra.  (T422)  Theo  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  uất  là  tích  chứa. 
Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Khảo  Công  Ký  rằng:  uất  uất  không  thoải 
mái.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện  rằn  :  uất  là  bị  ngưng  trệ.  Quảng  Nhã  cho 
rằng:  u  uất  trong  lòng.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  là  một  loại  cỏ  thơm, 
tên  gọi  là  uất  kim  hương,  hòa  hợp  với  các  lá  thuốc  khác,  nấu  lấy  nước 
ngâm  với  rượu,  có  thể  là  m  thuốc  an  thần.  Chữ  viết  từ  bộ  cữu,  âm  cữu 
ngược  lại  âm  cung  lục,  âm  mịch  là  âm  mịch  đến  âm  phửu,  ngược  lại  âm 
bất  cẩu,  đến  âm  quan  đến  âm  dương,  âm  sam  là  âm  sam  là  loại  áo  lông 
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cừu  mặt  trang  sức.  Trong  kinh  văn  phần  nhiều  viết  từ  bộ  lâm  đến  bộ  cấn 
đến  bộ  thốn  viết  thành  chữ  chữ  uất  là  chẳng  phải,  không  nói  đến  chỗ 
sai  mất  lâu  đời.  Ngược  lại  âm  dưới  là  chức  lăng.  Sách  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  chưng  là  bốc  hơi  lên,  hun  cho  nóng,  cũng  là  bụi  trần.  Sách  Thuyết 
Văn  cho  rằng:  đốt  lửa  hun  khí  bốc  lên.  Chữ  viết  từ  bộ  thảo  thanh  chưng 
hoặc  là  viết  chữ  này  cũng  đồng. 

Thê  đăng  :  Ngược  lại  âm  trên  là  thể  đê.  Giã  Quỳ  chú  giải  sách 
Quốc  ngữ  rằng:  Thê  là  bậc  thần,  nấc  thang  trình  tự  tiến  bộ.  Sách  Thuyết 
Văn  cho  rằng:  nấc  thang  bằng  gỗ,  chữ  viết  từ  bộ  mộc  thanh  đệ.  Ngược 
lại  âm  dưới  là  đăng  đặng.  Hoặc  là  viết  chữ  đăng  là  bước  đi,  bước  lên 
từng  bậc  thang  cấp  trên  con  đuờng  đạo. 

Kinh  Thập  Luận  -  quyển  thứ  mười. 

Táo  nhiễu  :  Ngược  lại  âm  trên  là  tao  áo.  Sách  Vận  Anh  cho  rằng: 
táo  là  động.  Giã  Quỳ  chú  giải  sách  Quốc  ngữ  rằng:  cũng  là  quấy  nhiễu. 
Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Luận  ngữ  rằng:  không  yên  tịnh.  Sách  Thuyết 
Văn  cho  rằng:  cũng  viết  chữ  táo  này,  từ  bộ  tẩu  thanh  táo.  Trong  kinh 
văn  viết  từ  bộ  túc.  Chữ  hình  thanh,  ngược  lại  âm  dưới  là  nhi  chiểu. 
Trong  kinh  Đại  Bảo  Tích,  âm  nghĩa  trước  quyển  thứ  một  trăm  mười  hai 
đã  giải  thích  rồi. 

Y  hộ  :  Ngược  lại  âm  hồ  cổ.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  hộ  là  nương 
dựa  vào.  Theo  Hàn  Thi  Truyện  cho  rằng:  không  có  cha  nương  dựa  vào 
đâu?  Chỉ  biết  nương  dựa  vào  người  mẹ.  Chữ  hình  thanh,  cũng  là  thượng 
thanh. 

Lận  tích  :  Ngược  lại  âm  lân  trần,  âm  dưới  là  tích. 

Trạc  dĩ  :  Ngược  lại  âm  trên  là  tràng  giác.  Quảng  Nhã  cho  rằng: 
trạc  là  tẩy  rửa.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  giặt  giũ,  chữ  viết  từ  bộ  thủy 
thanh  trạc  âm  thác. 

Lại-da  :  tiếng  Phạn,  nghĩa  là  tên  của  thức  thứ  tám.  Đường  Huyền 
Trang  cho  rằng:  Tàng  thức  có  thể  bao  hàm  chứa  chấp  giữ  lấy  các  chủng 
tử  thiện  ác,  cho  nên  tên  là  tàng  thức,  cũng  tên  là  Lương  Tịnh  Thức,  hoặc 
gọi  là  A-đà-na-thức.  Thức  này  rất  nghiêm  mật.  Kinh  nói  rằng:  thức  A- 
đà-na  rất  vi  tế,  chứa  tất  cả  hạt  giông  thiện  ác,  giống  như  dòng  nước  chảy 
mạnh  cuống  ta  theo  hàng  phàm  phu,  không  phai  mở  diễn  biến,  mà  lo  sợ 
kia  phân  biệt  chấp  là  m  ngã  của  ta. 

Tẩm  lạn  :  Ngược  lại  âm  trên  là  tinh  nhậm.  Chữ  khứ  thanh.  Theo 
Vận  Anh  Tập  cho  rằng:  tẩm  là  ngâm  nước  sạch,  dần  dần  chìm  xuống 
nước.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  xưa  gọi  là  lỗi  lầm.  Chánh  Tự  xưa  nay 
viết  từ  bộ  thủy  thanh  sâm,  âm  sâm  ngược  lại  âm  thất  dâm,  hoặc  là  từ  bộ 
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miên  viết  thành  chữ  tẩm.  Ngược  lại  âm  dưới  là  lan  thả.  Sách  Tập  Huấn 
cho  rằng:  đốt  lửa  cháy  quá  nóng  gọi  là  lạn,  sáng  rực.  Sách  Thuyết  Văn 
cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  hỏa. 

Yến  nhiên  :  Ngược  lại  âm  yên  kiến.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng: 
yến  là  an  ổn.  Sách  Vận  Thuyên  cho  rằng:  nằm  ngữa  nghỉ  ngơi,  hoặc  là 
mượn  âm.  Ngược  lại  âm  ư  luyện,  thuận  theo  tục  ngữ,  nghĩa  là  an  nghỉ. 

Sương  dịch  :  Ngược  lại  âm  doanh  ích.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
nước  dãi,  nước  miếng,  chỉ  chung  các  chất  nước  trong  người  như  máu, 
nước  dãi,  mồ  hôi,  nước  mắt  v.v... 

Ngang  tinh  :  Ngược  lại  âm  mao  bào.  Quách  Phác  chú  giải  sách 
Nhĩ  Nhã  rằng:  tên  của  một  ngôi  sao  ở  hướng  Tây.  Quảng  Nhã  cho  rằng: 
ngang,  đó  gọi  là  loại  cờ  có  cấm  lông  của  con  ly  ngưu.  Theo  chữ  ngang 
đó  nghĩa  là  tên  của  ngôi  sao  ở  hướng  tây,  gọi  là  bạch  hổ  tinh.  Chánh 
là  đương  ở  hướng  Tây,  cho  nên  trong  sách  lục  nhận  thức  có  quẻ  gọi 
là  âm  dương  gọi  là  con  hổ  nhìn,  có  cúi  ngước  nằm  xuống  khác  nhau. 
Sách  Chiêm  Truyện  nói  rằng:  cũng  khác  với  ngày  nay  dùng  là  sai.  Văn 
thường  hay  dùng  lấy  ra  chọn  lựa  gọi  ngang  là  tiếng  Phạn  cho  rằng: 
“Sao-yết-đễ-ca”  gọi  là  ngày  15  tháng  09.  Tháng  này  tối  gọi  là  sao  Túc, 
cho  nên  từ  ngày  16  tháng  08  về  sau  đến  ngày  15  tháng  09  này.  Tháng 
giêng  gọi  là  công  thêm  một  tháng.  Người  xưa  nói  là  tiếng  Phạn  chuyển 
ngữ  có  sai,  dịch  lược  bớt.  Nay  trong  luật  tứ  phần,  ngũ  phần,  các  bộ  văn 
luật  lấy  ngày  16  tháng  07  nước  này  cộng  thêm  tháng  là  sai.  Lấy  thêm 
một  tháng  này  thì  quá  sớm,  người  dịch  luật  sai  lầm,  trong  truyện  cũng 
có  thói  quen  sai  lầm  nên  ngày  an  cư  kiết  hạ  quá  nhanh. 
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NHẤT  THIẾT  ÂM  NGHĨA  KINH 


Đại  Đường  Phiên  Dịch  Kinh  Sa  môn  —  Huệ  Lâm  soạn. 


QUYỂN  19 

-  Kinh  Âm  Đại  Phương  Quảng  Thập  Luân  -  tám  quyển  -  Huệ 

Lâm. 

-  Kinh  Đại  Tập  Tu  Di  Tạng  -  hai  quyển  -  Huệ  Lâm 

-  Kinh  Đại  Tập  Đại  Hư  Không  Tạng  -  tám  quyển  -  Huệ  Lâm 

-  Kinh  Hư  Không  Dựng  Bồ  tát  -  hai  quyển  -  Huyền  ứng. 

-  Kinh  Hư  Không  Tạng  Bồ  tát  -  một  quyển  -  Huyền  ứng. 

-  Kinh  Hư  Không  Tạng  Bồ  tát  Thần  Chú  -  một  quyển  -  Huyền 

ứng. 

-  Kinh  Hư  Không  Tạng  Bồ  tát  Văn  Trì  -  một  quyển  -  Huệ  Lâm. 

-  Kinh  Quán  Hư  Không  Tạng  Bồ  tát  -  một  quyển  -  Huệ  Lâm. 

-  Kinh  Hư  Không  Tạng  Bồ  tát  vấn  Thất  Phật  -  một  quyển  -  Huệ 

Lâm. 

-  Kinh  Bồ  tát  Niệm  Phật  Tam  muội  -  sáu  quyển  -  Huyền  ứng. 

-  Kinh  Phương  Đẳng  Niệm  Phật  Tam  muội  -  mười  quyển  -  Huệ 

Lâm. 

-  Kinh  Bát  Chu  Tam  muội  -  ba  quyển  -  Huệ  Lâm. 

-  Kinh  Đại  Tập  Hiền  Hộ  -  năm  quyển  -  Huệ  Lâm. 

-  Kinh  Vô  Ngôn  Đồng  Tử  -  hai  quyển  -  Huyền  ứng. 

-  Kinh  Đại  Tập  Thí  Dụ  Vương  -  hai  quyển  -  Huệ  Lâm. 

-  Kinh  Đại  Bi  -  tám  quyển  -  Huệ  Lâm. 

-  Kinh  A-sai-mạt  -  bảy  quyển  -  Huệ  Lâm. 

-  Kinh  Bảo  Nữ  sở  vấn  -  ba  quyển  -  Huệ  Lâm. 

-  Kinh  Vô  Tận  Ý  Bồ  tát  -  sáu  quyển  -  Huệ  Lâm. 

-  Kinh  Tự  Tại  Vương  Bồ  tát  -  hai  quyển  -  Huyền  ứng. 

-  Kinh  Phấn  Tấn  Vương  sở  vấn  -  hai  quyển  -  Huyền  ứng. 

Bên  phải  là  hai  mươi  mốt  kinh  bảy  mươi  mốt  quyển. 
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KINH  ÂM  ĐẠI  PHƯƠNG  QUẢNG  THẬP  LUÂN 

Huệ  Lâm  soạn. 

QUYỂN  1 

Tuấn  lưu:  Ngược  lại  âm  tuân  tuấn.  Quách  Phác  chú  giải  sách  Nhĩ 
Nhã  rằng:  tuấn  là  cống  rảnh.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  đầy  tràn  ra  ngoài. 
Sách  Tập  Huấn  cho  rằng:  nước  chảy  mạnh  sách  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
nước  tuôn  ra,  bắn  ra,  thoát  ra.  Chữ  viết  từ  bộ  đến  bộ  tuấn  thanh  tĩnh. 
Hoặc  là  viết  chữ  tuấn  này,  cũng  viết  chữ  tuấn  này  cũng  đồng. 

Sử  lưu:  Ngược  lại  âm  sư  lợi  Thiên  Thương  Hiệt  giải  thích  rằng: 
nước  chảy  mau.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  quá  mau.  Sách  Thuyết  Văn 
viết  từ  bộ  mã  thanh  sử. 

Chẩn  cấp:  Ngược  lại  âm  chơn  nhẫn,  chơn  nhận,  hai  âm.  Tóm  lại 
cũng  thông  dụng.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  chẩn  là  giàu  có.  Quách  Phác 
chú  giải  rằng:  giàu  có  của  cải  cứu  giúp.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng: 
đem  của  ra  cứu  giúp,  cho,  cứu  tế  người  nghèo.  Sách  Vận  Thuyên  cho 
rằng:  ban  tặng,  hoặc  viết  chữ  chẩn  này,  chữ  tượng  hình. 

A-ba-ma-la:  tiếng  Phạn  đọc  sai,  lược  bớt,  không  đúng.  Đúng  Phạn 
âm  gọi  là  A-bả-bà-ma  -  hai  âm  hợp  lại.  Tổng  gọi  tên  của  quỉ  Hàm- 
ngược-la. 

Ký  biệt:  Ngược  lại  âm  bỉ  liệt,  là  việc  của  Đức  Phật  tuần  tự  thọ  ký 
cho  các  hàng  đệ  tử. 


KINH  ÂM  ĐẠI  PHƯƠNG  QUẢNG  THẬP  LUÂN 
QUYỂN  2 

Đang  hoàn:  Âm  trên  là  đang.  Bông  tai.  Ngược  lại  âm  dưới  là  hoàn. 
Vận  Anh  Tập  cho  rằng:  loại  ngọc  bội,  tức  là  cái  khuyên  tai,  hình  như 
giống  cái  vòng  tròn  của  bánh  xe.  Tức  báu  vật  để  trong  sức  nơi  tai. 

Hoàn  xuyến:  Âm  trên  là  hoàn,  nghĩa  là  vòng  xuyến  đeo  nơi  tay, 
hoặc  là  lấy  răng  của  con  voi  là  m  cái  vòng,  hoặc  là  lấy  bảy  báu  là  m 
như  là  đồng,  hoặc  là  dùng  kim,  ngân,  vàng  bạc  là  m  các  vòng  xuyến. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  xuyên  huệ.  Xuyến  cũng  gọi  là  cái  vòng,  đều  vật 
báu  dùng  là  m  trang  sức  đeo  nơi  tay. 

Trí  mật:  Ngược  lại  trì  lợi.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  vẽ  lên  bức 
họa  trắng  rất  tỉ  mỉ  tinh  mật.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Lễ  Ký  rằng:  chữ 
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trí  cũng  giống  như  chữ  mật,  tinh  tế  kỹ  càng.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  sợi 
dây  tơ  nhỏ  mịn  gọi  là  trí.  Quách  Phác  chú  giải  rằng:  dùng  dây  tơ  lụa  nhỏ 
viền  tay  áo  rất  đẹp,  tỉ  mỉ,  sợi  tơ  trắng  mịn,  chữ  hình  thanh. 

Thôi  sơn  :  Ngược  lại  âm  tha  lợi.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  thôi 
là  đẩy  ra  trừ  bỏ  đi.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  thủ  đến 
bộ  chuy,  thanh  tĩnh. 

Dục  áp:  âm  giáp.  Sách  Tập  Huấn  cho  rằng:  trấn  áp,  đè  xuống. 
Chữ  hội  ý. 


KINH  ÂM  ĐẠI  PHƯƠNG  QUẢNG  THẬP  LUÂN 
QUYEN 3 

Tam-ma-bạt-đề:  Tiếng  Phạn  hoặc  gọi  là  Tam-ma-bạt-đề.  Đường 
Huyền  Trang  cho  rằng:  tên  gọi  khác  nhau  của  từng  bước  đến  với  định 
tâm. 

Hào  thiện:  Ngược  lại  âm  trên  là  hiệu  giao,  văn  thường  hay  dùng 
viết  đúng  là  chữ  hào  này.  Theo  sách  Vận  Thuyên  cho  rằng:  hào  là  thịt 
băm  chín  để  khô.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  thuộc  lọai  quả  phơi  khô. 
Giã  Quỳ  chú  giải  sách  Quốc  ngữ  rằng:  cái  thớt,  cái  mân  để  tam  sinh 
(bò,  heo,  dê)  lúc  cúng  tế.  Theo  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  mâm  cúng  tế 
rất  linh  đình  thịnh  soạn.  Trịnh  Huyền  chú  giải  rằng:  thức  ăn  ngon,  thịnh 
soạn.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  cho  ăn.  Chữ  viết  từ  bộ  nhục  thanh 
hào.  Âm  dưới  là  thiện.  Văn  thường  hay  dùng,  viết  đúng  là  chữ  thiện 
này.  Cố  Dã  Vương  cho  rằng:  nay  vật  gì  đẹp  gọi  là  chân  thiện.  Sách  Vận 
Anh  cho  rằng:  giết  con  vật  lấy  thịt.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  thức  ăn 
đầy  đủ,  chữ  viết  từ  bộ  nhục  thanh  thiện. 

Xạ  hương:  Ngược  lại  âm  thời  dạ.  Quách  Phác  chú  giải  kinh  Sơn 
hải  rằng:  loài  thú  tên  xạ  hương,  giông  như  con  ho  ẳng,  mà  nó  ở  sâu  trong 
núi  hiểm  trở,  dưới  bụng  nó  có  cái  túi,  trong  miệng  nói  có  răng  bằng  đều, 
trong  túi  này  có  mùi  thơm,  không  có  răng  thì  không  có  mùi  thơm.  Trong 
kinh  văn  viết  hương  này  là  chẳng  phải  vậy. 

Cổ  khách:  âm  trên  là  cổ.  Trịnh  Tiển  chú  giải  sách  Chu  Lễ  rằng: 
bán  các  vật  gọi  là  mãi.  Ớ  một  chỗ  bán  gọi  là  cổ.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả 
Truyện  rằng:  ngồi  mua  đi  bán  lại.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Lễ  Ký 
rằng:  cổ  là  mua  bán  các  vật  quí,  rẽ  tiền.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  cổ  là 
chợ.  Bạch  hổ  thông  cho  rằng:  cổ  là  bền  chắc,  giữ  lấy  vật  chắc  chắn  đợi 
người  dân  đến  bán  cầu  lấy  lợi.  Chánh  Tự  xưa  nay  cho  rằng:  ngồi  mua 
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bán  tiêu  thụ  các  vật.  Chữ  viết  từ  bộ  bối,  thanh  cổ,  âm  cổ  là  âm  cổ.  Sách 
Thuyết  Văn  cho  rằng,  chữ  cổ  là  người  tự  có  bệnh  ung  tế,  giông  như  bên 
phải,  bên  trái  che  dấu  hình  thể  của  mình.  Trong  kinh  văn  viết  hộ  là 
chẳng  phải. 

Đảo  sư  :  Ngược  lại  âm  trên  đao  lão.  Sách  Vận  Anh  cho  rằng:  đảo 
là  xây  dựng  thiết  lập.  Xưa  viết  đảo,  văn  thường  hay  dùng  viết  đảo  này 
là  chẳng  phải.  Ngược  lại  âm  dưới  là  sư  trạch.  Lại  âm  sở  mại.  Sách  Vận 
Anh  cho  rằng:  sư  là  lưới  võng.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  dụng  cụ  là 
m  bằng  trúc  dùng  đựng  thuốc.  Chữ  viết  từ  bộ  trúc  thanh  sư. 

Cứ  mạch:  Ngược  lại  âm  cụ  can.  Sách  Vận  Anh  cho  rằng:  cứ  mạch 
là  loại  cỏ.  Tức  là  loại  cỏ  mọc  um  tùm.  Chữ  viết  từ  bộ  thảo  thanh  cứ, 
hoặc  là  viết  chữ  cứ  này  cũng  thông  dụng. 

Bại  hựu:  Ngược  lại  âm  trên  là  bài  mãi.  Đỗ  Dự  chú  giải  tả  truyện 
rằng:  cỏ  giống  như  lúa  ma  mà  chẳng  phải  lúa  ma.  Âm  dưới  là  dậu.  Mao 
Thi  Truyện  cho  rằng:  hựu  giống  như  cây  lúa  mà  chẳng  phải  lúa,  đợi  đến 
chà  vỏ  ra  mới  biết  là  khác.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  hình  thanh. 
(T423) 

Toại  ký:  Ngược  lại  âm  tùy  túy.  Sách  Vận  Anh  cho  rằng:  bông  lúa 
theo  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  bông  lúa  tươi  tốt.  Thống  Tự  cho  rằng: 
bông  lúa  mạch  tươi  tốt  sum  suê,  hoặc  là  viết  huệ,  cũng  viết  toại.  Vệ 
Hoằng  viết  huệ,  cũng  viết  toại.  Vệ  Hoằng  viết  toại.  Phan  Cung  viết 
quyển  thứ  tư  chữ  toại  này  đều  thông  dụng. 

Điền  tuấn:  Ngược  lại  âm  tôn  tuấn.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách 
Chu  Lễ  rằng:  xưa  người  dạy  dân  là  m  ruộng  gọi  là  tuấn.  Sách  Nhĩ  Nhã 
cho  rằng:  tuấn  là  người  là  m  ruộng,  quan  trông  coi  ruộng  đất  chữ  hình 
thanh. 

Vãn  tiển:  Ngược  lại  âm  vạn  phản,  dẫn  dây  cung  bắn,  chữ  viết  từ 
bộ  thủ. 

Tháp  bỉ:  Ngược  lại  âm  đàm  hạp,  nghĩa  là  dẫm  đạp  lên. 

Kha-lam-trủng-gian  :  tiếng  Phạn.  Đông  nhiều  quá  thành  loạn,  nơi 
phần  mộ. 

Dục-phốc:  lộc  mạc.  Sách  Vận  Anh  cho  rằng:  hai  tay  đánh  ném 
xuống  đất  gọi  là  phốc. 

Thỉ-tức:  Ngược  lại  âm  thời  nhĩ.  Sách  Vận  Thuyên  cho  rằng:  dùng 
lưỡi  liếm  lấy  vật.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  thiệt  thanh 
thị,  hoặc  là  viết,  lại  viết  năm  thể  chữ  thỉ  này  đều  là  người  xưa  tùy  theo 
tự  ý  mà  viết  vậy. 

Bổng  lộc:  Ngược  lại  âm  trên  là  phùng  dụng.  Sách  Khảo  Thanh 
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cho  rằng:  bổng  là  tiền  lương,  vâng  lệnh.  Chánh  Tự  xưa  nay  viết  từ  bộ 
nhơn  thanh  phụng,  chữ  phụng  sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  từ  bộ  phong 
đến  bộ  thủ.  Nay  theo  lệ  sách  viết  sai,  lược  bớt  âm  phong  là  âm  phong. 

-  Quyển  4  không  có  âm  để  giải  thích 


KINH  ÂM  ĐẠI  PHƯƠNG  QUẢNG  THẬP  LUÂN 
QUYEN 5 

Biên  truyền:  Ngược  lại  âm  trên  là  tất  miên,  âm  dưới  là  truyện. 

Cước  thúc:  Ngược  lại  âm  trên  là  cạnh  ức.  Ngược  lại  âm  dưới  là  thử 
tích.  Trên  là  thuộc  loại  nhị  chủng,  thuộc  tà  kiến  ngoại  đạo. 

Tróc  lãm  mã  nhất  mao.  Ngược  lại  âm  lặc  cảm.  Trong  biển  lớn 
có  nước  tên  La  Sát.  Nước  La  Sát  kia,  quỉ  rất  đông,  thường  ăn  thịt  sát 
hại  sinh  mạng  con  người.  Bồ  tát  vì  có  lòng  từ  bi  lớn,  hóa  là  m  thiên  mã 
bay  đến  nước  kia  để  cứu  độ  con  người  kia  thoát  khỏi  cảnh  bị  sát  hại  ăn 
thịt,  việc  này  thuật  đầy  đủ  trong  kinh  Phật  bổn  hạnh  tập,  và  trong  kinh 
Chánh  Pháp  Niệm  v.v...  đều  đồng  nói.  Đây  chỉ  nói  sơ  lược  vậy. 


KINH  ÂM  ĐẠI  PHƯƠNG  QUẢNG  THẬP  LUÂN 
QUYỂN  6 

Thiệt  cấm:  Ngược  lại  âm  cầm  cấm.  Âm  nghĩa  trước  đây  trong  kinh 
Địa  Tạng  Thập  Luận  đã  giải  thích  đầy  đủ  rồi.  Trong  đây  không  lập  lại 
nữa  vậy. 


KINH  ÂM  ĐẠI  PHƯƠNG  QUẢNG  THẬP  LUÂN 
QUYEN 7 

Triển  đoạn  :  Ngược  lại  âm  nữ  triển  cũng  trong  âm  nghĩa  trước  đã 
giải  thích  đầy  đủ  rồi.  Âm  dưới  đoạn,  đoạn  tức  là  cắt  đứt  lìa  đoạn  tuyệt. 

Triển  trừ  :  Cũng  là  âm  nữ  triển.  Tư  Mã  Bưu  chú  giải  Trang  Tử 
rằng:  triển  là  đạp  lên.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  bước  đi,  đạp  lên,  cũng  với 
chữ  triển  trước  nghĩa  thông  dụng  cho  nên  không  nói  lại  nữa. 

-  Quyển  8,  văn  không  khác  có  thể  giải  thích. 
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KINH  ĐẠI  TẬP  TU  DI  TẠNG 

Huệ  Lâm  soạn. 

QUYỂN  THƯỢNG 

Văn  manh:  Ngược  lại  âm  trên  là  vật  phân.  Ngược  lại  âm  dưới 
mãnh  canh.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  tên  của  loài  côn  trùng.  Theo 
Thanh  Loại  cho  rằng:  manh  giông  như  con  ruồi  mà  lớn  hơn.  Sách  Thuyết 
Văn  cho  rằng:  văn  manh  là  ruồi  muỗi  chích  người,  loại  côn  trùng  biết 
bay.  Văn  hoặc  từ  bộ  trùng  viết  thành  chữ  văn.  Lại  viết  văn,  hoặc  viết 
văn  đều  là  chữ  cổ.  Chữ  manh  từ  bộ  trùng  thanh  manh.  Trong  kinh  văn 
viết  manh  văn  thường  hay  dùng  cũng  thông  dụng  lưu  hanh  lâu  rồi  vậy, 
nên  khó  mà  sửa  đổi  âm  côn  là  âm  côn. 

Hoàng  trùng  :  Ngược  lại  âm  trên  là  độ  quang.  Sách  Khảo  Thanh 
cho  rằng:  loài  côn  trùng  ăn  bông  lúa.  Sách  Lễ  Ký  cho  rằng:  hoàng  là 
loài  châu  chấu  sâu  bọ  gây  tại  hại  cho  mùa  màng.  Thiên  Thương  Hiệt 
cho  rằng:  hoàng  là  loài  châu  chấu  sinh  sản  rất  nhiều.  Sách  Thuyết  Văn 
cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  trùng  thanh  hoàng.  Ngược  lại  âm  dưới  trục 
dung.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  có  chân  gọi  là  trùng,  không  chân  gọi  là 
trĩ,  loại  côn  trùng  không  có  chân.  Sách  Thuyết  Văn  viết  bộ  trùng  từ  ba 
bộ  trùng  âm  trùng.  Ngược  lại  âm  huy  quỷ,  âm  trung  là  âm  chung  âm  trỉ 
là  âm  tri. 

Hiểm  khoáng  :  Ngược  lại  âm  trên  là  khảm  liễm.  Sách  Khảo  Thanh 
cho  rằng:  hiểm  trở,  nguy  hiểm,  chữ  viết  từ  bộ  phụ  thanh  hiểm.  Ngược 
lại  âm  dưới  là  khổ  hoảng.  Khổng  An  Quốc  chú  giải  sách  Thượng  Thư 
rằng:  khoảng  đất  trông,  nơi  đồng  hoang.  Thiên  Thương  Hiệt  cho  rằng: 
nơi  hoang  dã,  bãi  tha  ma.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  rộng  lớn  chữ  viết  từ  bộ 
thổ  thanh  quảng,  cũng  có  viết  từ  bộ  nhựt  cũng  thông  dụng. 

Ông  úy  :  Ngược  lại  âm  trên  ốc  khổng.  Ngược  lại  âm  dưới  vĩ  luật. 
Thiên  Thương  Hiệt  cho  rằng:  Ông  là  cây  cỏ  mọc  xanh  tốt  xum  xuê. 
Chánh  Tự  xưa  nay  đều  viết  từ  bộ  thảo.  Ông  ủy  đều  là  thanh  vậy. 

Quảng  hiệp  :  Ngược  lại  âm  hàm  giáp  cố  Dã  Vương  cho  rằng: 
Hiệp  là  khe  núi,  vùng  đất  hẹp  giữa  hai  ngọn  núi  Chánh  Tự  xưa  nay  viết 
từ  bộ  phụ  thanh  hiệp.  Ngược  lại  âm  kiêm  hiệp,  hoặc  là  viết  thiển  là  địa 
danh  ở  vùng  đất  gọi  là  Thiểm  tây  Trung  Quốc,  dùng  chữ  sai  lầm.  Trong 
kinh  viết  từ  bộ  khuyển  viết  thành  chữ  hiệp  cũng  sai  dùng  chẳng  phải 
bổn  chữ  này. 

Nhập  nhứt  đậu  quái :  Ngược  lại  âm  khẩu  ngoại.  Lâm  Tự  cho  rằng: 
quái  là  một  cây  thô  cứng,  chắc  chắn.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ 
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viết  từ  bộ  hòa  thanh  hội. 

Thô  quảng  :  hổ  mãnh.  Theo  chữ  quảng  đó  cũng  giống  như  tính 
hung  ác  dữ  dằn.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  con  chó  hung  tợn,  dữ  dằn, 
không  có  thể  đến  gần  được,  chữ  viết  từ  bộ  khuyển  thanh  quảng. 

Tao  ế:  Ngược  lại  âm  trên  tảng  đáo.  Ngược  lại  âm  dưới  khải  kê. 
Câu  chú  Đà-la-ni. 

Tai  bạo:  Ngược  lại  lợi.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Lễ  Ký  rằng:  khí 
dương  là  m  khí  âm  bức  bách  là  m  cho  ngưng  trệ  cho  nên  là  m  ra  mưa 
đá.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  mưa  tuyết,  chữ  viết  từ  bộ  vũ  thanh  bao 
chữ  tai.  Trong  kinh  văn  viết  tai  này  cũng  là  văn  thông  dụng  thường  hay 
dùng. 

Đễ  chế  :  Ngược  lại  âm  dưới  là  xương  chế. 

Bi  khảm  :  Ngược  lại  âm  kham  lâm. 

Kiện  tha:  Tiếng  Phạn  kiến  tha.  Xưa  dịch  là  chất  phác.  Chánh  Phạn 
âm  gọi  là  hiến  đà  cũng  là  câu  chú  chơn  ngôn. 

Tỳ  mê  kỷ  :  Âm  dưới  là  khi,  cũng  là  tiếng  Phạn,  không  đúng  âm. 


KINH  ĐẠI  TẬP  TU  DI  TẠNG 
QUYỂN  HẠ 

Khiết  độc:  Ngược  lại  âm  nghiên  kiết.  Sách  Lễ  Ký  cho  rằng:  không 
được  nhai  xương.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  cắn  nhai  trong  miệng,  chữ 
viết  từ  bộ  xỉ  thanh  khiết,  âm  kiết  ngược  lại  âm  khan  sách. 

Diêm  bộ  sư  :  Ngược  lại  âm  trên  là  thời  diêm,  âm  dưới  là  sử  chơn 
câu  trong  chữ. 

Khê  cốc:  Ngược  lại  âm  khảii  kê.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  nước 
chảy  bắn  lên  gọi  khê.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  khe  nước  trên  núi 
không  có  chỗ  thông  chảy  gọi  là  khe  chữ  viết  từ  bộ  cốc  thanh  khê. 

Lạo  dật:  Ngược  lại  âm  lao  đáo.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  nước 
mưa  rơi  xuống  tràn  ngập  lụt.  Theo  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  lạo  là 
nước  chảy  cuồn  cuộn.  Theo  sách  Lễ  ký  cho  rằng:  nước  mưa,  chữ  viết  từ 
bộ  thủy  thanh  liệu.  Phạn  âm,  ngược  lại  âm  lực  chiêu. 

Bệ  ma  dầu:  Ngược  lại  âm  trên  bế  mê.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng: 
bệ  ma  tên  của  loại  thuốc,  giống  như  hạt  trang  chuế,  dài  như  mỏ  con  chó, 
cho  nên  gọi  là  tên,  hoặc  là  viết  bề.  Trong  kinh  viết  từ  bộ  đậu  viết  thành 
chữ  bề  này.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  hạt  đậu  lưu.  Đây  chẳng  phải 
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nghĩa  của  kinh  vậy. 

Ái  quyến  :  Ngược  lại  âm  quyết  hiển.  Theo  Thanh  Loại  cho  rằng: 
giảng  lưới  để  bắt.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  lấy  dây  bắt.  Văn  Tự  Điển 
nói  chữ  viết  từ  bộ  võng  thanh  quyến  hoặc  là  viết  chữ  quyến  này  nghĩa 
cũng  đồng. 

Chất  đôn  :  Ngược  lại  âm  tri  lợi.  Quách  Phác  chú  giải  sách  Nhĩ  Nhã 
rằng:  chất  đốn  giống  như  vấp  té  ngã  ngữa.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  chất  là 
đạp  lên.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  túc  thanh  chất,  hoặc  là  viết  từ  bộ 
chuyên  viết  thành  chuyên,  âm  chuyên. 

KINH  ĐẠI  TẬP  ĐẠI  HƯ  KHÔNG  TẠNG 

Chùa  Hưng  Thiện,  Tam  Tạng  Bất  Không  dịch 
Sa  môn  Huê  Lâm  soạn. 

QUYỂN  1 

Bất  yểm  :  Ngược  lại  âm  nhất  sái.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng: 
yểm  là  mệt  mõi,  buồn  khổ.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  hán  thanh  yểm, 
âm  hán  là  âm  hạn.  Chữ  yêm  từ  bộ  cam  đến  bộ  nhục,  đến  bộ  khuyển  có 
nghĩa  là  con  chó  thấy  thịt  ngọt  không  bao  giờ  nhàm  chán. 

Phấn  tấn  :  Ngược  lại  âm  trên  là  phân  vấn.  Trịnh  Huyền  chú  giải 
sách  Lễ  Ký  rằng:  phấn  lay  động.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  phấn  chấn,  thư 
thái.  Quách  Phác  chú  giải  sách  Nhĩ  Nhã  rằng:  vật  có  nhiều  sức  mạnh 
phấn  tấn,  hưng  phấn  lên,  cho  nên  cho  rằng  tên  gọi  vậy.  Sách  Thuyết 
Văn  cho  rằng:  trác  nghĩa  là  giống  như  bay  lên.  Chữ  viết  từ  bộ  chuy  trong 
chữ  điền,  chữ  chuy  ngược  lại  âm  nhung  duy  chuygọi  là  con  chim  mở  bộ 
lông  cánh  ra  tự  bay  lên.  Cho  nên  chữ  phấn  từ  bộ  duy. 

Tô-mê-lô-sơn  :  Tiếng  Phạn.  Đường  Huyền  Trang  cho  rằng:  núi 
Diệu  cao,  hoặc  gọi  là  núi  Diệu  quang,  lại  cũng  gọi  là  núi  Tu-di.  Cũng 
là  tiếng  Phạn  đều  tên  của  một  quả  núi. 

Dũng  xuất :  Ngược  lại  âm  trên  là  dung  thũng.  Lưu  Triệu  chú  giải 
Công  Dương  Truyện  rằng:  nước  bắn  vọt  lên.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ 
bộ  thủy  thanh  dũng  âm  dũng  đồng  với  âm  trên.  Trong  kinh  văn  viết  từ 
bộ  túc  viết  thành  chữ  dũng  này,  nghĩa  là  vượt  lên  chẳng  phải  nghĩa  của 
kinh. 

Trụ  đối  diện  niệm.  Xưa  dịch  kinh  ý  trong  tiếng  Phạn.  Tên  Bát  Chu 
Tam  muội  hoặc  dịch  là  :  chư  Phật  thành  tựu  hiện  tiền,  lời  nói  này  của 
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chư  Phật  nhanh  chóng  tương  ưng,  tức  là  trong  khoảnh  sát  na,  giây  phút 
ngắn,  nhập  vào  thần  thông  hiện  tiền  thắng  định,  dùng  trong  Phạn  văn 
gọi  là  khéo  léo,  có  thể  bao  quát  nhiều  nghĩa.  Quốc  độ  này  khó  là  người 
phiên  dịch  kinh  không  đủ,  hoặc  gọi  là  thần  thông  Tam  muội,  hoặc  gọi  là 
nhất  hạnh  Tam  muội,  mỗi  mỗi  nghĩa  đều  gọi  là  phần  ít  vậy. 

Vô  hạnh  thần  thông  :  âm  hành  là  âm  hạnh  canh.  Tên  gọi  khác 
nghĩa  là  không  trói  buộc,  không  nhanh  chóng  mà  mau  chóng,  không  đi 
mà  tới.  Tức  là  nghĩa  này  vậy. 

Tam-ma-bát-đễ  :  tiếng  Phạn.  Đường  Huyền  Trang  dịch  là  đẳng 
chí,  tức  là  tên  khác  của  định  vậy. 

Duy  nhiên  :  Ngược  lại  âm  trên  là  di  quí.  Chữ  mượn  âm,  sách  Điển 
Lễ  cho  rằng:  duy  là  ứng  từ.  Thiên  Thương  Hiệt  cho  rằng:  duy  là  cung 
kính  tất  cả . 

Ni-dạ-ma-vị:  Tiếng  Phạn  gọi  là  cõi  của  Bồ  tát  Bất  Thối  Chuyển. 


KINH  ĐẠI  TẬP  ĐẠI  HƯ  KHÔNG  TẠNG 
QUYỂN  2 

Môn  khổn:  Ngược  lại  âm  khổ  bổn.  Trịnh  Tiển  chú  giải  sách  Lễ 
Ký  rằng:  giới  hạn  của  cửa,  cửa  hẹp.  Chánh  Tự  xưa  nay  viết  từ  bộ  môn 
thanh  khổn. 

Ô-đà-nam:  Tiếng  Phạn.  Đường  Huyền  Trang  gọi  là  câu  kệ,  hoặc 
là  dấu  chân  để  lại. 

Bạo  lưu:  Ngược  lại  âm  trên  bổ  vị.  Sách  Giai  Uyển  Chu  Tòng  cho 
rằng:  nước  mưa  rơi  xuống  tụ  hợp  lại  bạo  lưu.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  đột  nhiên  mưa  đến  nhanh  chóng,  chữ  viết  từ  bộ  thủy  đến  bộ  bạo 
thanh  bạo.  Âm  thốt.  Ngược  lại  âm  thôn  nột. 


KINH  ĐẠI  TẬP  ĐẠI  HƯ  KHÔNG  TẠNG 
QUYỂN  3 

Vô  ế  :  Ngược  lại  âm  ư  kế.  Sách  Phương  Ngôn  cho  rằng:  ế  là  ngăn 
đậy.  Sách  Vận  Anh  cho  rằng:  ngăn  che.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  bị  chướng 
ngại.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  đậy  lên  phủ  lên.  Chữ  viết  từ  bộ  vũ 
thanh  y,  âm  ế  đồng  với  âm  trên. 
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KINH  ĐẠI  TẬP  ĐẠI  HƯ  KHÔNG  TẠNG 
QUYỂN  4 

Ca-chỉ-lật-na-miên:  cũng  gọi  là  ca-chân-lân-đễ.  Tên  loài  chim  ca 
thụy.  Thân  của  nó  nhỏ,  lông  mềm  mại,  chẳng  phải  loại  bông  thường, 
lông  rất  nhẹ  tốt  đẹp,  giống  như  bông  tơ  lụa,  mỏng  có  thể  lấy  là  m  áo 
hoặc  là  m  màn  xe  giá  cho  vua  Chuyển  Luân  Thánh  Vương  ngự  giá.  Đây 
là  loại  trang  phục.  Nay  tuy  có  chim  này,  nhưng  chẳng  phải  loại  chim 
kia.  Lông  của  nó  thô  xấu,  không  thể  dùng  là  m  bông  sợi. 

Phân  phúc:  Ngược  lại  âm  trên  phương  văn.  Trịnh  Tiển  chú  giải 
Mao  Thi  Truyện  rằng:  phân  là  loại  cỏ  thơm.  Sách  Phương  Ngôn  cho 
rằng:  hòa  với  mùi  thơm.  Quách  Phác  chú  giải  rằng:  hòa  điệu  thoe  mùi 
thơm  gọi  là  phân  hương  cỏ  thơm.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết 
từ  bộ  thảo  thanh  phân.  Ngược  lại  âm  dưới  là  bằng  mục.  Theo  Hàn  Thi 
Truyện  cho  rằng:  phúc  là  hương  thơm.  Chánh  Tự  xưa  nay  viết  tự  hương 
thanh  phục  âm  phúc  đồng  với  âm  trên. 

Pha  tri  ca:  Tiếng  Phạn.  Tên  của  vật  báu.  Đây  người  phiên  dịch 
không  đúng.  Gọi  là  loại  nước  rất  tinh  khiết,  sách  trong  suốt  sáng  lấp 
lánh,  không  có  chút  cấu  bẩn,  có  bốn  màu  sắc  khác  nhau,  màu  xanh, 
hoặc  màu  hồng,  hoặc  màu  tím  khác  biệt,  đây  là  vật  quí  của  thần  linh. 
(T424). 

Bần  quỹ:  Ngược  lại  âm  quỳ  vị.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Lễ  Ký 
rằng:  quỹ  phạt,  thiếu  thốn.  Theo  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  quỹ  là  cạn 
kiết  hết  sạch.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  phương  thanh 
quí,  âm  phương  là  âm  phương.  Trong  kinh  văn  viết  từ  bộ  thực  viết  thành 
chữ  quĩ,  nghĩa  khác  biệt  chẳng  nghĩa  của  kinh  văn  vậy. 

Khỏa  hình  :  Ngược  lại  âm  tân  ngỏa,  chữ  mượn  âm.  cố  Dã  Vương 
cho  rằng:  khỏa  cởi  áo  ra  để  lộ  cánh  tay  trần,  vốn  âm  hư  quả.  Nay  không 
lấy  âm  này. 

Anh  chư  tật  bệnh:  Ngược  lại  âm  trên  là  y  doanh.  Sách  Vận  Thuyên 
cho  rằng:  Anh  là  gặp  gỡ,  trói  buộc.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết 
từ  bộ  nữ,  thanh  anh,  âm  anh  đồng  với  âm  trên.  Trong  kinh  văn  viết  từ 
bộ  tật  là  chẳng  phải. 

Nại-lạc-ca:  Tiếng  Phạn.  Ngược  lại  âm  trên  nô  cát,  tên  của  địa 

ngục. 

Song  dũ  :  Ngược  lại  âm  sở  song.  Sách  Khảo  Công  Ký  cho  rằng: 
cửa  sổ  khoét  trên  tường  gọi  là  dủ,  cửa  sổ  khoét  trong  nhà  gọi  là  song. 
Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng  chữ  tượng  hình.  Viết  bộ  võng  hựu  viết  song. 
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Văn  thường  hay  dùng  viết  từ  bộ  phiến  viết  thành  chữ  dũ.  Trong  kinh 
văn  viết  từ  bộ  huyệt  đều  chẳng  phải  chánh  thể. 

Mâu  kích  :  Ngược  lại  âm  trên  là  mạc  hậu.  Sách  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  viết  đúng  là  chữ  mâu,  là  loại  cây  giáo  cán  dài,  chữ  tượng  hình. 
Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  cây  giáo  dài  một  trượng  hai  thước,  dùng 
là  m  binh  xa  đánh  giặc  hoặc  là  viết  mâu  này,  lại  viết  mâu  này.  Trong 
kinh  văn  viết  chữ  mâu  là  văn  thường  hay  dùng.  Ngược  lại  âm  dưới  là 
song  thúc.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  cây  kích  cũng  giông  cây  mâu.  Chánh 
Tự  xưa  nay  cho  rằng:  cây  kích  dài  một  trượng  tám  thước.  Chữ  viết  từ  bộ 
mâu  thanh  tiêu.  Trong  kinh  văn  viết  từ  bộ  mộc  viết  thành  chữ  kích.  Văn 
thường  hay  dùng  là  chẳng  phải. 


KINH  ĐẠI  TẬP  ĐẠI  HƯ  KHÔNG  TẠNG 
QUYỂN  5 

Bất  huyễn:  Ngược  lại  âm  huyền  quyên.  Vương  Dật  chú  giải  sách 
Sở  Từ  rằng:  huyễn  là  nhìn,  cố  Dã  Vương  cho  rằng:  ngày  nay  người  ta 
liếc  mắt  cùng  nhau  ra  mật  hiệu  gọi  là  huyễn.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  con  mắt  dao  động.  Chữ  viết  từ  bộ  mục  thanh  huyễn,  âm  huyễn 
đồng  với  âm  trên. 

Câu  trả:  Ngược  lại  âm  trên  cẩu  hậu.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  Câu  là 
móc  lấy  ra  dẫn  ra.  Ngược  lại  âm  dưới  là  tảng  quả.  Sách  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  tỏa  liên  kết  vòng  tròn  sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  đều  từ 
bộ  kim  đều  thanh  câu  tỏa.  Đồng  với  âm  trên. 

Hoàn  bỉ:  Ngược  lại  âm  trên  là  hoàn  mạn.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả 
Truyện  rằng:  hoàn  là  xâu  xuyên  suốt  qua.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
chữ  viết  từ  bộ  thủ  đến  bộ  hoàn  thanh  tĩnh. 


KINH  ĐẠI  TẬP  ĐẠI  HƯ  KHÔNG  TẠNG 
QUYỂN  6 

Kiêu  cuông  :  Ngược  lại  âm  trên  kiêu  yêu.  Sách  Tập  Huấn  cho 
rằng:  kiêu  là  dối  trá,  lừa  dối.  cố  Dã  Vương  cho  rằng:  giả  danh  xưng  gọi 
là  kiêu.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  kiêu  là  chuyên  quyền.  Chữ  viết  từ 
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bộ  thỉ  thanh  kiêu.  Chữ  kiêu  từ  bộ  yêu.  Nay  văn  thường  hay  dùng,  từ  bên 
phải  viết  chữ  kiêu  này  là  sai  vậy. 


KINH  ĐẠI  TẬP  ĐẠI  HƯ  KHÔNG  TẠNG 
QUYỂN  7 

Bất  thuyết :  Ngược  lại  âm  khuyển  duyệt.  Thiên  Thương  Hiệt  cho 
rằng:  khuyết  là  hao  tổn,  tổn  giảm.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết 
từ  bộ  phữu  đến  bộ  quyết  thanh  tĩnh.  Âm  phữu  ngược  lại  âm  phủ  cẩu. 

Táo  động  :  Ngược  lại  âm  tao  áo.  cố  Dã  Vương  cho  rằng:  táo  cũng 
giông  như  chữ  động.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Luận  Ngữ  rằng:  táo  đó 
là  không  yên  tịnh.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  túc  thanh 
táo  âm  táo  ngược  lại  âm  tao  đáo. 

Tích  vi  :  Ngược  lại  âm  tinh  tích.  Khổng  An  Quốc  chú  giải  sách 
Thượng  Thư  rằng:  phân  tích.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  mộc  thanh 
cân. 

Nhất  trích  :  Ngược  lại  âm  đinh  lịch.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
giọt  nước  nhỏ  xuống  gọi  là  trích.  Chữ  viết  từ  bộ  thủy  thanh  thí.  Hoặc  là 
viết  từ  trích  này.  Trong  kinh  văn  viết  từ  bộ  đế  viết  thành  chữ  đế.  Ngược 
lại  âm  đinh  kế.  Đế  nghĩa  là  dòng  nước  chảy  xuống  chẳng  phải  nghĩa 
của  kinh.  E  rằng  người  viết  sai  lầm  vậy. 

Khổng  khích  :  Ngược  lại  âm  ngự  nghịch.  Quảng  Nhã  cho  rằng: 
khích  là  khe  nức.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  trên  vách  tường  có  lỗ  hở 
nhỏ  đường  nức  nhỏ.  Chữ  viết  từ  bộ  phụ  thanh  khích  chữ  khích  từ  hai  bộ 
tiểu  kẹp  lại  bộ  bạch.  Trong  kinh  văn  viết  từ  bộ  sàu  viết  thành  chữ  khích 
này  là  chẳng  phải. 


KINH  ĐẠI  TẬP  ĐẠI  HƯ  KHÔNG  TẠNG 
QUYỂN  8 

Nhiễm  hiệt:  Ngược  lại  âm  trên  nhi  diễm.  Sách  Chuyên  Nhã  cho 
rằng:  nhiễm  ô,  dơ,  nước  đục.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  nhiễm  trước. 
Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  lấy  vải  tơ  lụa  nhuộm  thành  màu  sắc  đậm, 
chữ  viết  từ  bộ  thủy  thanh  nhiễm.  Ngược  lại  âm  dưới  là  hiền  kiết.  Sách 
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Văn  Tự  Tập  Lược  cho  rằng:  buộc  lại,  quấn  lại  rồi  đem  nhuộm  xong  mở 
ra  là  m  đường  viền  có  vân,  có  sọc.  Chánh  Tự  xưa  nay  viết  từ  bộ  mịch 
thanh  hiệt. 

Đồng  bộc  :  Ngược  lại  âm  trên  là  đồ  hồng.  Ngược  lại  âm  dưới  là 
bồ  bốc.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  đồng  là  người  đầy  tớ  trai,  dùng  để 
sai  khiến.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  đồng  cũng  giống  như  chữ  bộc 
là  người  đầy  tớ,  chữ  bộc  là  theo  cũng  gọi  là  đồ  đệ.  Nghĩa  là  người  là  m 
việc  công  gọi  là  thần  sĩ,  là  m  việc  trong  nhà  gọi  là  bộc.  Chữ  viết  đều  từ 
bộ  nhơn,  đều  thanh  đồng  bộc,  âm  bộc  là  âm  bốc. 

Mậu  dịch  :  Ngược  lại  âm  mạc  hậu.  Theo  Mao  Thi  Truyện  cho 
rằng:  mua  bán.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  là  cái  chợ.  Sách  Thuyết  Văn 
cho  rằng:  dịch  là  trao  đổi  tài  vật  cũng  gọi  là  mậu.  Chữ  viết  từ  bộ  bối 
thanh  mậu.  Trong  kinh  văn  viết  mậu.  Văn  thường  hay  dùng  âm  mậu  là 
âm  khấu. 

Lưu  thoán  :  Ngược  lại  âm  thôn  loạn,  cố  Dã  Vương  cho  rằng:  tho- 
án  cũng  giống  như  là  bỏ  trốn.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  ẩn  trốn,  ẩn 
núp.  Chữ  viết  từ  bộ  thữ  thanh  huyệt. 

Khẩn-ca-la  :  Ngược  lại  âm  kinh  dẫn. 

Nhị-mạt-la  :  Ngược  lại  âm  kinh  dẫn. 

A-xúc-bà  :  Âm  xúc.  Ngược  lại  âm  cát  lục.  Ba  câu  trên  đây  đều  là 
tiếng  Phạn.  Gọi  là  pháp  số. 

Tủng  lật  :  Ngược  lại  âm  trên  là  lật  dũng.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả 
Truyện  rằng:  tủng  là  sợ  hãi.  Quách  Phác  chú  giải  sách  Nhĩ  Nhã  rằng:  lo 
SỢ,  SỢ  hãi.  Ngược  lại  âm  dưới  là  lân  thất.  Quách  Phác  chú  giải  sách  Nhĩ 
Nhã  rằng:  sợ  run,  lo  sợ,  hoảng  sợ,  buồn  bả.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện 
rằng:  kính  cẩn.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  đều  từ  bộ  tâm  đều  là  thanh 
tủng  lật. 


KINH  HƯ  KHÔNG  DƯNG  Bồ  TÁT 

Huyền  ứng  soạn. 

QUYỂN  THƯỢNG 

Không  dựng:  Văn  cổ  viết  dăng,  cũng  đồng.  Ngược  lại  âm  dực 
chứng.  Theo  chữ  bao  hàm  thật  gọi  là  dựng.  Dựng  tức  là  mang  bào  thai, 
đứa  con  trong  bụng. 

Cương  thạch:  Ngược  lại  âm  cư  lương.  Đất  biến  là  m  đá,  giống  như 
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màu  xanh  vậy.  Văn  thông  dụng  cho  rằng:  đất  có  nhiều  đá  nhỏ.  Cũng 
gọi  là  đá  vụn,  sỏi. 

Bảo  tuyến  :  Văn  cổ  viết  tiển  cũng  đồng.  Ngược  lại  âm  tư  tiện. 
Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  tuyến  là  sợi  chỉ  để  may  áo. 

Vi  huệ  :  Lại  viết  chữ  huệ,  hai  thể  hình  đều  đồng.  Ngược  lại  âm 
tư  duệ.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  ấu  trùng  tơ  tằm  trắng  nhỏ,  vải  mịn. 
Phàm  vải  mịn  mà  thưa  đó  gọi  là  huệ. 

Tê  ngưu  :  Ngược  lại  âm  tiên  hề.  Quách  Phác  chú  giải  sách  Nhĩ 
Nhã  rằng:  hình  như  giống  con  trâu  nước,  bụng  to  lớn,  chân  có  ba  móng 
màu  đen,  hai  sừng,  thích  ăn  cỏ  non,  cũng  có  một  sừng  vậy. 

Thành  hoàng  :  Ngược  lại  âm  hồ  quang  hào  bao  quanh  thành, 
không  có  nước  gọi  là  hoàng. 


KINH  HƯ  KHÔNG  DƯNG  Bồ  TÁT 
QUYỂN  THƯỢNG 

Bối  đại  :  Lại  viết  bối  này  cũng  đồng.  Ngược  lại  âm  bồ  bối.  Cùng 
nhau  làm  trái  ngược  lại.  cố  Dã  Vương  cho  rằng:  bối  gọi  là  xả  bỏ  tướng 
là  m  trái  lại  phản  nghịch.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  bối  là  phía  sau  lưng. 

-  Quyển  sau  ( quyển  hạ)  không  có  âm  để  giải  thích 


KINH  HƯ  KHÔNG  TẠNG  Bồ  TÁT 

Huyền  ứng  soạn. 

Trừng  tề  :  Ngược  lại  âm  tổ  kế.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  mưa 
tạnh  gọi  là  tề.  Tề  cũng  giống  như  bầu  trời  quang  đãng. 

Mao  đới  :  Ngược  lại  âm  như  chí.  Văn  thông  dụng  cho  rằng:  sợi 
lông  dùng  là  m  trang  sức  gọi  là  mao.  Giống  như  trang  sức  cán  đao. 

Bặc  kiềm  :  Ngược  lại  âm  bồ  bắc.  Ngược  lại  âm  dưới  là  cự  diêm. 
Cổ  lậu:  Ngược  lại  âm  cư  khỉ. 

Đô  địch  :  Ngược  lại  âm  trên  là  đô  ngã. 
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KINH  Hư  KHÔNG  TẠNG  Bồ-TÁT  THAN  chú 

Huyền  ứng  soạn. 

Tát-bà:  Ngược  lại  âm  bồ-hà  bổ-hà  hai  âm,  dựa  theo  chữ  bà  gọi 
trắng  phau. 

Lưu  mâu. 


KINH  Hư  KHÔNG  TẠNG  Bồ  TÁT  NĂNG  MÃN 
CHƯ  NGUYỆN  CẦU  VĂN  TRÌ  PHÁP 

Huệ  Lâm  soạn. 

Kháp  tu  :  Ngược  lại  âm  trên  là  khổ  giáp.  Ngược  lại  âm  dưới  dật 
du. 

Quán  tẩy  :  Ngược  lại  âm  trên  quan  hoán,  cố  Dã  Vương  cho  rằng: 
tắm  rửa  giặt  giũ  đều  gọi  là  quán.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  tắm,  rửa 
tay.  Chữ  viết  từ  bộ  cữu  bộ  thủy  đến  bộ  mãnh. 


KINH  QUÁN  Hư  KHÔNG  TẠNG  Bồ  TÁT 

Huệ  Lâm  soạn. 

Khưu-tẫn:  Ngược  lại  âm  tất  tấn.  Tư  Mã  Bưu  chú  giải  sách  Trang 
Tử  rằng:  tẩn  là  phế  bỏ  đi.  Chánh  Tự  xưa  nay  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ 
thủ  thanh  tân.  Trong  kinh  văn  viết  từ  bộ  nhơn  viết  thành  chữ  tẫn  chữ 
thông  dụng. 

Thanh  xí:  Ngược  lại  âm  trên  là  thất  tinh.  Ngược  lại  âm  dưới  trắc 
sự.  Giải  thích  tên  gọi  là  xé  hoặc  gọi  là  hổn,  là  nhà  vệ  sinh,  chuồng  heo. 
Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  hỗn  cũng  là  nhà  xí,  mà  xí  cũng  là  thanh, 
hai  chữ  đều  đồng  nghĩa  là  nơi  nhơ  nhớp,  nhà  xi.  Chữ  thanh  viết  từ  bộ  vi 
thanh  thanh.  Chữ  xí  viết  từ  bộ  nghiễm  thanh  tắc,  âm  vi  là  âm  vi  âm  hỗn. 
Ngược  lại  âm  hồn  ổn,  âm  nghiễm  là  âm  nghiêm. 
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KINH  Hư  KHÔNG  TẠNG  Bồ-TÁT  VÂN  THÂT 
PHẬT  ĐÀ-LA-NI  CHÚ 

Huệ  Lâm  soạn. 

Tiễn  kiết  :  Ngược  lại  âm  trên  là  tiên  tiễn.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  tiễn  là  sợi  chỉ  khâu,  hoặc  là  viết  chữ  tuyến.  Trong  kinh  văn  viết 
chữ  đình  là  chẳng  phải  vậy. 

Chủy  luyện:  Ngược  lại  âm  trên  thị  chi.  Sách  Phương  Ngôn  cho 
rằng:  chủy  là  cái  thìa  cũng  gọi  là  chủy  này.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
chữ  viết  từ  bộ  chủy  thanh  thị.  Trong  kinh  văn  viết  từ  bộ  mộc  viết  thành 
chữ  thị,  sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  mài  trên  đá,  là  cây  thanh  cửa  ngang, 
chẳng  phải  nghĩa  của  kinh  văn.  NgƯỢc  lại  âm  dưới  là  cố.  Quảng  Nhã 
cho  rằng:  luyện  là  tuôn  ra,  thoát  ra.  Thiên  Thương  Hiệt  cho  rằng:  cởi 
bỏ,  giữ  lấy.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  đẩu  thanh  luyến. 
Kinh  văn  viết  từ  bộ  thủ  viết  thành  chữ  quyện,  là  âm  quyền,  chẳng  phải 
nghĩa  của  kinh,  âm  luyến.  NgƯỢc  lại  âm  lực  chuyên. 

Kết  bì:  Ngược  lại  âm  kiên  xỉ.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  kết 
cảnh.  Loại  cỏ  thân  dùng  là  m  thuốc,  tên  của  loại  cỏ  thuốc.  Chữ  viết  từ 
bộ  mộc  thanh  kết  âm  cảnh.  Ngược  lại  âm  cổ  hạnh. 

Hài  ngẫu  :  Ngược  lại  âm  trên  hộ  giai.  Khổng  An  Quốc  chú  giải 
sách  Thượng  Thư  rằng:  hài  hòa,  hòa  hợp.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách 
Chu  Lễ  rằng:  cũng  là  hòa  hợp.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  hợp  theo. 
Chữ  viết  từ  bộ  ngôn  thanh  giai.  Ngược  lại  âm  dưới  là  ngũ  khẩu.  Bác 
Nhã  cho  rằng:  ngẫu  cũng  giông  như  là  một  đôi.  Giã  Quỳ  chú  giải  sách 
Quốc  ngữ  rằng:  một  đôi  vợ  chồng.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết 
từ  bộ  lỗi,  thanh  ngẫu,  âm  lỗi  ngược  lại  âm  lôi  đối. 

Đồng  hàm  :  Ngược  lại  âm  dưới  là  hạn  thâm.  Quảng  Nhã  cho  rằng: 
cây  kim  châm  vào.  Cô"  Dã  Vương  cho  rằng:  hàm  chỗ  gọi  là  bó  buộc 
ngăn  chặn.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chỗ  gọi  là  may  vá.  Chữ  viết  từ 
bộ  kim  thanh  hàm,  hoặc  là  viết  hàm  cũng  viết  chữ  châm  thích,  âm  thích 
là  âm  thích,  nghĩa  là  cây  kim  châm,  hoặc  là  cây  kim  vá  may. 
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KINH  PHẬT  THUYẾT  Bồ-TÁT  NIỆM  PHẬT  TAM  MUỘI 

Huyền  ứng  soạn 

QUYỂN  1 

Thích  nhĩ  :  Ngược  lại  âm  trên  là  lô  khác.  Ngược  lại  âm  dưới  là  trắc 
gia.  Tiếng  Phạn.  Tên  của  vị  Thanh  văn  đệ  tử  Phật. 

Trụ  dẫn:  Ngược  lại  âm  trên  trù  hựu.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện 
rằng:  trụ  tức  là  đời  sau.  Giã  Quỳ  chú  giải  sách  Quốc  ngữ  rằng:  trụ  dẫn 
là  con  cháu  nối  dõi,  thừa  kế.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  thừa  kế.  Chữ 
viết  từ  bộ  nhục  đến  thanh  do.  Ngược  lại  âm  dưới  dần  chẫn.  Khổng  An 
Quốc  chú  giải  sách  Thượng  Thư  rằng:  dẫn  cũng  giông  như  chữ  tự  nghĩa 
là  thừa  kế,  nối  tiếp  theo  sự  nghiệp  tổ  tiên.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  dẫn 
là  thừa  kế.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  dẫn  đó  gọi  là  con  cháu  cùng 
nhau  thừa  kế,  tiếp  tục.  Chữ  viết  từ  bộ  nhục  đến  bộ  bát  đó  cũng  giông 
như  con  trưởng,  cũng  giống  như  lớp  lớp  nối  theo  sau. 


KINH  PHẬT  THUYẾT  Bồ-TẶT  NIỆM  PHẬT  TAM  MUỘI 

QUYỂN  2 

Phân  vân  :  Ngược  lại  âm  trên  nhất  lân.  Ngược  lại  âm  dưới  là  vu 
căn,  gọi  là  nguyên  khí,  nghĩa  là  nguyên  khí  mù  mịt,  trời  đất  hòa  nhập 
chưa  có  phân  ra.  (T425) 

Đình  lưu  :  Ngược  lại  âm  dịch  kinh.  Bì  Thương  cho  rằng:  nước 
không  chảy  gọi  là  đình. 

Phái  biệt  :  Ngược  lại  âm  phổ  mại.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
dòng  nước  chảy  quanh  co  khác  biệt.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  nước  tự  phân 
ra  mà  chảy. 


KINH  PHẬT  THUYẾT  Bồ-TẶT  NIỆM  PHẬT  TAM  MUỘI 

QUYỂN  3 

Phân  vệ  :  Đây  nói  là  sai.  Nói  cho  đúng  là  tân  trà  dạ.  Đây  dịch  là 
đoàn  người  ăn  xin.  Gọi  là  đi  khất  thực. 

Kinh  kỳ  :  hoặc  viết  chữ  tư  cũng  đồng  nghĩa.  Ngược  lại  âm  cự  y. 
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Sách  Chu  Lễ  cho  rằng:  vuông  một  ngàn  dặm  gọi  là  đất  của  vua,  của 
quốc  gia,  vùng  đất  của  vua  cai  trị,  vùng  gần  kinh  thành,  đất  có  giới 
hạn. 

Chiếp  phục  :  Ngược  lại  âm  đồ  hiệp  sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  chiếp 
là  sợ  hãi.  Quách  Phác  cho  rằng:  tức  là  lo  sợ,  sợ  hãi,  kinh  phục,  âm 
nhiếp,  ngược  lại  âm  chi  thiệp. 


KINH  PHẬT  THUYẾT  Bồ-TẶT  NIỆM  PHẬT  TAM  MUỘI 

QUYỂN  4 

Truy  hận  :  Ngược  lại  âm  dư  loại.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  trụy 
là  oán  giận.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  oán.  Sách  Thuyết  Văn  cùng  với 
sách  Nhĩ  Nhã  đều  cho  rằng  đồng  nghĩa  oán  giận,  chữ  viết  từ  bộ  tâm 
thanh  đối. 

Đoàn  thực  :  Ngược  lại  âm  đồ  quan,  cố  Dã  Vương  cho  rằng:  Đoàn 
đó  là  khiến  cho  cùng  nhau  hòa  hợp.  Sách  Lễ  Ký  cho  rằng:  không  thể 
đoàn  nhất.  Sách  văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  thủ  thanh  chuyên. 


KINH  PHẬT  THUYẾT  Bồ-TẶT  NIỆM  PHẬT  TAM  MUỘI 

QUYỂN  5 

Sang  vưu  :  Ngược  lại  âm  hữu  cầu.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  vưu 
là  bệnh.  Gọi  là  nút  ruồi  trên  da.  Chánh  Tự  xưa  nay  cũng  gọi  là  bệnh, 
chữ  viết  từ  bộ  tật  thanh  vưu,  hoặc  viết  từ  bộ  nhục,  viết  thành  chữ  vưu. 
Âm  phúc  lại  ngày  nay  không  lấy  âm  này. 

Trần  buộn  :  Ngược  lại  âm  bồn  vấn.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng: 
buộn  là  bụi  trần  nhơ  nhớp  bay  đến.  Sách  Giai  Uyển  Chu  Tòng  cũng  cho 
rằng:  buôn  là  bụi  trần,  sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  thổ 
thanh  phân. 
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QUYỂN  6 

Dần  khoách:  Ngược  lại  âm  du  nhuận.  Sách  Lã  Thị  Xuân  Thu  cho 
rằng:  vạn  đời  cũng  giông  như  một  nháy  mắt.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  con  mắt  mở  ra  nháy  mắt  nhiều  lần.  Chữ  viết  từ  bộ  mục  thanh  dần, 
hoặc  là  viết  thuấn.  Trong  kinh  văn  viết  huyễn  là  chẳng  phải  nghĩa  của 
kinh. 

Quật  tĩnh  :  Ngược  lại  âm  quần  vật.  cố  Dã  Vương  cho  rằng:  quật 
nghĩa  là  khai  phá  đất.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  thủ  thanh 
khuất. 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  ĐANG  đại  tập 
BỒ  TÁT  NIỆM  PHẬT  TAM  MUỘI 

Huệ  Lâm  soạn. 

QUYỂN  1 

Mi  tranh:  Ngược  lại  âm  mi  bi  gọi  là  sà  ngang  gác  trên  cửa.  Sách 
Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  mộc  thanh.  Ngược  lại  âm  dưới  là 
thác  canh.  Quách  Phác  cho  rằng:  tranh  là  cột  hai  bên  cổng.  Trịnh  Tiển 
chú  giải  Mao  Thi  Truyện  rằng:  cây  cột  gác  trên  cửa  hẹp  gần  bên  ao 
nước.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  mộc  thanh  trường  âm  khổn,  ngược 
lại  âm  bi  ổn. 

Xu  hạp:  Ngược  lại  âm  là  xúc  chu  Quách  Phác  chú  giải  sách  Nhĩ 
Nhã  rằng:  cánh  cửa  nhà.  Gọi  là  cái  then  cửa  cái  chốt  giữ  cửa,  gài  cửa 
đó  để  là  m  chắc  chắn.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chốt  cửa.  Chữ  viết 
từ  bộ  mộc  thanh  xu.  Ngược  lại  âm  dưới  là  hàm  lạp.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho 
rằng:  gọi  là  hạp  tức  cánh  cửa,  phân  cửa.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Chu 
Lễ  rằng:  dùng  cây  gỗ  là  m  cánh  cửa  gọi  là  hạp,  dùng  trúc  bện  là  m  cánh 
cửa  gọi  là  phên.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  hạp  là  cánh  cửa  riêng  biệt. 
Chữ  viết  từ  bộ  môn  thanh  hạp. 

Xí  chơn:  Ngược  lại  âm  đồ  kiên.  Thiên  Thương  Hiệt  cho  rằng:  chơn 
là  tắc  nghẽn.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  nghĩa  cũng  đồng  Thương  Hiệt 
giải  thích.  Chữ  viết  từ  bộ  huyệt,  thanh  chơn. 

Khôi  vĩ:  cũng  viết  chữ  khôi.  Ngược  lại  âm  cổ  hồi.  Tư  Mã  Bưu  chú 
giải  sách  Trang  Tử  rằng:  quỹ  là  đẹp,  đầy  đủ.  Ngược  lại  âm  dưới  là  vi 
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quỹ.  Bì  Thương  cho  rằng:  vĩ  đại  lớn  lao.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  hai 
chữ  rất  lạ  đều  từ  bộ  nhơn  đều  thanh  quỹ  vĩ.  Trong  kinh  văn  viết  từ  bộ 
ngọc  viết  thành  chữ  khôi  vĩ  cũng  thong  dụng. 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  ĐANG  đại  tập  Bồ  TÁT 
NIỆM  PHẬT  TAM  MUỘI 
QUYỂN  2 

Đình  truyện:  Ngược  lại  âm  đồ  đinh.  Ngược  lại  âm  dưới  là  trực 
luyến.  Đời  nhà  Hán  nhân  vì  Tần  Vương  cho  thiết  lập,  mười  dặm  một 
cái  ngôi  đình,  gọi  là  Đình  Lưu,  nghĩa  là  quan  tuần  đi  đến  trao  đổi  văn 
thư  nghĩ  lại  đình  này. 

Tiêm  tẩn:  Ngược  lại  âm  trên  là  tiếp  quán.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả 
Truyện  rằng:  giữa  nước  Ngô,  sở  gọi  dập  tắc  lửa  là  tiêm.  Ngược  lại  âm 
dưới  là  tợ  tấn.  Trịnh  Tiển  chú  giải  Mao  Thi  Truyện  rằng:  đốt  lửa  cháy 
còn  dư  lại  tro  tàn  gọi  là  tẩn.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện  rằng:  gọi  là  đốt 
gỗ  còn  dư  lại  tro.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  đều  từ  bộ  hỏa 
đều  là  thanh  tiêm  duật.  Bổn  kinh  viết  từ  chữ  tiêm,  viết  thành  chữ  là 
chẳng  phải.  Từ  chữ  tận  viết  thành  chữ  tẩn  là  văn  thông  dụng  thường 
hay  dùng. 

-  Quyển  thứ  ba,  trước  không  có  âm. 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  ĐANG  đại  tập  Bồ  TÁT 
NIỆM  PHẬT  TAM  MUỘI 
QUYỂN  4 

Vô  kiển  :  Ngược  lại  âm  cư  triển.  Sách  Phương  Ngôn  cho  rằng: 
kiển  là  nói  thẳng.  Sách  sở  Từ  cho  rằng:  nói  không  có  thông  lợi,  gọi  là 
kiển,  nghĩa  là  nói  ngọng.  Chánh  Tự  xưa  nay  viết  từ  bộ  ngôn  đến  chữ 
kiển  thanh  tĩnh.  Cũng  viết  chữ  kiển  này. 
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KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  ĐANG  đại  tập  Bồ  TÁT 
NIỆM  PHẬT  TAM  MUỘI 
QUYỂN  5 

Tê  phá  :  Lại  viết  chữ  tê  này  cũng  đồng  nghĩa.  Ngược  lại  âm  tiên 
hề.  Thiên  Thương  Hiệt  cho  rằng:  tê  là  bệnh  nói  giọng  yếu  ớt.  Đông  Tề 
gọi  là  giọng  khàn  khàn  gọi  là  .  Theo  Thanh  Loại  cho  rằng:  bệnh  đau 
nhức.  Chánh  Tự  xưa  nay  viết  từ  bộ  khẩu,  thanh  lê.  Lại  viết  tê  này  nghĩa 
đều  đồng. 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  ĐANG  đại  tập  Bồ  TÁT 
NIỆM  PHẬT  TAM  MUỘI 
QUYỂN  6 

Môn  nghiệt :  Lại  viết  chữ  nghiệt  này,  cũng  đồng  nghĩa.  Ngược  lại 
âm  ngư  liệt.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  thanh  gỡ  cắm  thẳng  giữa  cổng  tức 
là  chặn  cửa  lại.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  môn.  Thanh 
nghiệt,  âm  nghiệt  đồng  với  âm  trên. 

Ti  dịch:  Ngược  lại  âm  tân  di.  Sách  Tự  Thư  cho  rằng:  ti  dịch  là 
người  đầy  tớ,  nô  bộc,  cũng  gọi  là  người  thấp  hèn.  Chánh  Tự  xưa  nay  cho 
rằng:  là  người  sinh  sống  ở  vùng  đất  xa  xôi  hẻo  lánh  là  m  nghề  nô  bộc, 
là  m  người  sai  khiến.  Chữ  viết  từ  bộ  nghiễm  thanh  tư. 

-  Quyển  thứ  bảy,  trước  không  có  âm. 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  ĐANG  đại  tập  Bồ  TÁT 
NIỆM  PHẬT  TAM  MUỘI 
QUYỂN  8 

Pháp  triệu  :  Ngược  lại  âm  đồ  đao.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Nghi 
Lễ  rằng:  Triệu  cũng  giống  như  chữ  cổ,  nghĩa  là  cái  trông,  nhưng  mà  nhỏ 
hơn,  giữ  hai  oán  đong  đưa,  lắc  lư.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết 
từ  bộ  cách  thanh  triệu.  Viết  đúng  là  triệu,  cũng  viết  ba  thể  chữ  triệu  đều 
đồng  nghĩa.  Sách  trụ  văn  viết  triệu  này. 

Mạn  đà:  Ngược  lại  âm  mạc  bàn.  Theo  Kinh  Văn  nói  rằng:  tên  cái 
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ao  của  cõi  trời  Đao  Lợi.  Đây  là  tiếng  Phạn.  Nhưng  theo  âm  này  không 
cầu  chữ  nghĩa.  Nếu  theo  chữ  tức  là  nế  mạn  chữ  quái  lạ  không  phải  nghĩa 
kinh. 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  ĐANG  đại  tập  Bồ  TÁT 
NIỆM  PHẬT  TAM  MUỘI 
QUYỂN  9 

Cai  nghiệt:  Ngược  lại  âm  khẩu  giới.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  lửa 
cháy  hừng  hực.  Chánh  Tự  xưa  nay  nghĩa  cũng  đồng.  Chữ  viết  từ  bộ  hỏa 
thanh  khác. 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  ĐANG  đại  tập  Bồ  TÁT 
NIỆM  PHẬT  TAM  MUỘI 
QUYỂN  10 

Niêm  ô:  Lại  viết  chữ  niêm  cũng  đồng.  Ngược  lại  âm  nữ  chiêm. 
Sách  Tự  Thư  cho  rằng:  niêm  là  chất  keo  dính  vào.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  cùng  nhau  vướng  mắc.  Chữ  viết  từ  bộ  thử  thanh  chiêm,  âm  niêm 
là  âm  hồ. 

Thương  lẫm:  viết  đúng  là  chữ  lẫm.  Ngược  lại  âm  lực  thậm.  Sách 
Thuyết  Văn  cho  rằng:  lẫm  là  cái  kho  chứa  thóc  cứu  tế.  Trong  Tông 
miếu  có  nhiều  kho  chứa  lúa  gạo  để  cứu  tế.  Vua  nói  rằng:  Trẫm  lấy  thóc 
từ  trong  kho  ra  cứu  tế  dân  nghèo  cho  nên  gọi  là  lẫm.  Chữ  viết  từ  bộ 
nhập  đến  hồi.  Trong  giông  như  cái  nhà  có  cửa  phên  gọi  là  lẫm,  hoặc  là 
viết  từ  bộ  hán,  bộ  hòa  viết  thành  chữ  lẫm,  cũng  đồng  với  bổn  kinh. 

Âm  tỉ:  Ngược  lại  âm  dưới  là  sư  tử.  Gọi  là  ngọc  ấn  của  vua.  Tỉ  là 
là  m  tin  cũng  gọi  là  thần  khí.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ 
thổ  viết  thành  chữ  tỉ.  Nay  viết  từ  bộ  ngọc  viết  thành  chữ  tỉ. 
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KINH  BÁT  CHU  TAM  MUỘI 

Huệ  Lâm  Tân  soạn. 

QUYỂN  THƯỢNG 

Khả  mậu:  Ngược  lại  âm  mạc  hậu.  Theo  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng: 
mậu  dịch  mua  bán  trao  đổi.  Sách  Vận  Anh  cho  rằng:  trao  đổi  hàng  hóa. 
sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  trao  đổi  tài  vật.  Chữ  viết  từ  bộ  bối  thanh 
mậu.  Văn  cổ  viết  chữ  mậu.  Trong  kinh  văn  viết  chữ  mậu  này  là  chẳng 
phải. 

Hoa  thuyết:  Ngược  lại  âm  trên  là  hoa.  Khổng  An  Quốc  chú  giải 
sách  Thượng  Thư  rằng:  hoa  là  nói  ồn  ào  huyên  náo.  Sách  Khảo  Thanh 
cho  rằng:  là  m  ầm  ĩ.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  ngôn 
thanh  hoa.  Trong  kinh  viết  từ  bộ  khẩu  là  chẳng  phải. 

Du  siểm  :  Ngược  lại  âm  trên  du  chu.  Sách  Trang  Tử  cho  rằng: 
không  lựa  chọn  phải  quấy  mà  nói  gọi  là  du.  Thiên  Thương  Hiệt  cho 
rằng:  siểm  là  nịnh  hót  theo  ý  của  người.  Khổng  An  Quốc  chú  giải  sách 
Thượng  Thư  rằng:  du  cũng  giông  như  siểm.  Chữ  viết  từ  bộ  ngôn  thanh 
du.  Trong  kinh  viết  chữ  du  này  là  chẳng  phải.  Ngược  lại  âm  dưới  là  sữu 
nhiễm.  Gọi  khác  đi  là  người  quân  tử  giao  kết  trên  không  nịnh  hót,  giao 
kết  dưới  không  trêu  đùa  bỡn  cợt.  Hà  Hựu  cho  rằng:  siểm  là  nịnh  hót. 
Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Lễ  Ký  rằng:  siễm  gọi  là  nghiêng  mình  lấy 
từ  dưới.  Sách  Trang  Tử  cho  rằng:  hy  vọng  ý  mong  cầu  mà  nói  lời  siễm 
nịnh.  Thời  nay  dùng  theo  lệ,  sách  viết  lược  bớt.  Triện  văn  viết  đúng  thể 
từ  chữ  siểm  này  viết  thành  chữ  siểm.  Nay  theo  viết  lượt  bớt. 

Tứ  ngưng  :  Ngược  lại  âm  ngộ  câu.  Sách  Vận  Thuyên  cho  rằng: 
trong  góc  nàh.  Sách  Khảo  Thanh  chẳng  thể  :  bốn  góc  gọi  là  ngung.  Sách 
Thuyết  Văn  cho  rằng:  gót  chân  chữ  viết  từ  bộ  phụ  thanh  ngung.  Trong 
kinh  văn  viết  từ  bộ  sơn  viết  thành  chữ  ngung,  chỗ  hiểm  yếu  chân  núi, 
cũng  gọi  là  nơi  mặt  trời  mọc.  Sách  Thượng  Thư  cho  rằng:  ngung  là  cái 
hóc  nơi  mặt  trời  mọc. 


KINH  BÁT  CHU  TAM  MUỘI 
QUYỂN  TRUNG 

Khinh  dị:  Lại  viết  chữ  dị  nay.  Nay  viết  chữ  dị  này  cũng  đồng. 
Ngược  lại  âm  dĩ  cổ.  Thiên  Thương  Hiệt  cho  rằng:  dị  khinh  thường  ngạo 
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mạn,  cũng  gọi  là  bình  dị,  đơn  giản. 

Hạc  áp  :  Ngược  lại  âm  hồ  khác.  Loài  chim  này  giống  như  chim  trĩ, 
lớn  hơn,  tính  nó  thích  đánh  nhau  đến  chết  mới  thôi,  cho  nên  các  võ  sĩ 
đội  mũ  trên  đầu  có  gắn  lông  chim  trĩ  này  để  lấy  là  m  tượng  trưng.  Kinh 
Sơn  Hải  cho  rằng:  ở  núi  Huy  chư  có  nhiều  chim  hạc,  người  ta  lấy  cái 
lông  chim  này  cấm  trên  đầu  cũng  xuất  ra  bộ  tộc,  đảng  phái.  Ngược  lại 
âm  dưới  là  áp,  là  loại  gia  súc  nuôi,  con  vịt  lội  dưới  nước. 

Báng  san  :  Ngược  lại  âm  sở  gian.  Thiên  Thương  Hiệt  cho  rằng: 
san  là  chê  bai.  Sách  Luận  ngữ  cho  rằng:  kẻ  ác  ở  hạng  thấp  hàn  mà  chê 
bai  người  trên.  San  báng  là  lời  nói  chê  bai  hủy  nhục  kẻ  khác,  chữ  viết 
đều  từ  bộ  ngôn. 

Giao  long  :  tiếng  Phạn  gọi  là  cung  Tỳ-la,  có  con  cân  gọi  là  giao 
long.  Bế  đứa  con  gọi  là  rồng  mẹ.  Giao  long  gọi  là  rồng  con,  con  rồng 
này  hình  trạng  nó  giống  như  con  cái  đuôi  con  rùa,  da  của  nó  có  hạt  châu 
tròn.  Quách  Phác  chú  giải  kinh  Sơn  Hải  rằng:  giao  giống  như  con  rắn 
mà  lại  có  bốn  chân  nhỏ,  đầu  nhỏ  cổ  có  màu  trắng  anh  lớn,  mười  năm 
mới  đẻ  trứng,  một  cái  trứng  lớn  như  một  -  hai  hộc,  khi  nở  con  ra  có  thể 
có  thần  lực  nuốc  cả  con  người. 

Da  quặc  :  Âm  trên  lại  viết  hà.  Ngược  lại  âm  cổ  hà.  Ngược  lại  âm 
dưới  là  cư  phược.  Gọi  là  con  khỉ  mẹ  to  lớn,  khéo  vồ  chụp  người  thích 
liếc  ngó . 


KINH  BÁT  CHU  TAM  MUỘI 
QUYỂN  HẠ 

Quyên  phi :  Ngược  lại  âm  nhuế  duyên.  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng: 
quyên  là  loài  côn  trùng  nhỏ  nhất,  thuộc  loại  con  phù  du. 

Noãn  động  :  Ngược  lại  âm  trên  là  văn  doãn.  Thống  Tự  cho  rằng: 
noãn  là  loài  côn  trùng  bò  lúc  nhúc,  có  chân  gọi  côn  trùng,  không  chân 
gọi  là  noãn.  Quảng  Nhã  viết  noãn  hoặc  là  viết  noãn.  Sách  Thuyết  Văn 
cho  rằng:  động  là  nhung  nhúc.  Chữ  viết  từ  bộ  trùng  thanh  nhuyễn. 

Quĩ  vi  :  Ngược  lại  âm  trên  quỳ  vị.  Sách  Vận  Anh  cho  rằng:  dâng 
thức  ăn  cho  người  trên,  biếu  tặng  thức  ăn,  hoặc  là  viết  từ  bộ  quỹ  viết 
thành  chữ  quỹ  đều  là  chữ  hình  thanh. 

Câu-lợi :  tiếng  Phạn,  tức  là  các  kinh  đều  gọi  là  câu-tri,  danh  pháp 
số.  Đây  gọi  là  hàng  trăm  hàng  vạn. 
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Na-thuật  :  cũng  là  tiếng  Phạn,  hoặc  gọi  là  na-do-ta,  hoặc  gọi  là 
na-du-đa.  Đây  gọi  là  trăm  ngàn  vạn. 

Du-tuần  :  cũng  là  tiếng  Phạn  hoặc  gọi  là  do-tuần,  hoặc  gọi  là  do 
diên  hoặc  gọi  là  du-xà-na.  Đúng  Phạm  âm  gọi  là  du-thiện-na.  Từ  xưa 
quân  của  Thanh  Vương  đi  một  ngày  lộ  trình,  lấy  toán  pháp  mà  tính  tức 
ba  mươi  dặm.  (T426) 

Cơ  nhục  :  Ngược  lại  âm  trên  cư  nghi  tức  là  cơ  thể  bắp  thịt. 

KINH  ĐẠI  TẬP  HIỀN  HỘ  Bồ-TÁT 

Huệ  Lâm  soạn. 

QUYỂN  1 

Hiền  lộ:  Trong  các  kinh,  hoặc  ở  trong  Phạm  ngữ,  đều  gọi  tên  là 
Bạt-đà-bà-la.  Tức  là  vị  Phật  đương  thời  trong  thành  Vương  Xá.  Có  vị 
trướng  giả  tên  là  Hiền  hộ,  vị  Bồ  tát  trong  hàng  bạch  y.  tức  là  ở  trong 
hiền  kiếp,  đương  lai  ngàn  vị  Phật,  vị  Phật  thứ  nhất  thưa  hỏi  Phật  nói 
kinh  này. 

Nhất  đoàn:  Ngược  lại  âm  đoạn  lạc.  Sách  Bát  Nhã  cho  rằng:  tay 
nắm  lấy  khiến  dẫn  dắt  nhau  đi.  sách  Khảo  Công  ký  ghi  rằng:  hoặc  là 
viết  đoàn  nghĩa  là  đoàn  viên. 

Táo  thích:  Ngược  lại  âm  trên  là  tao  táo.  Sách  Luận  ngữ  cho  rằng: 
táo  là  không  yên  tịnh.  Giã  Quỳ  chú  giải  sách  Quốc  ngữ  rằng:  táo  là  lo 
buồn.  Sách  Vận  Thuyên  cho  rằng:  vội  vàng,  tính  nóng  nảy.  Sách  Tập 
Huấn  cho  rằng:  động  tâm.  Chữ  viết  từ  bộ  túc  thanh  táo  âm  táo.  Ngược 
lại  âm  tảng  đáo.  Ngược  lại  âm  dưới  là  thanh  diệc.  Quảng  Nhã  cho  rằng: 
thích  là  lo  buồn  ưu  tư,  suy  nghĩ,  hoặc  là  viết  chữ  thích.  Chánh  Tự  xưa 
nay  viết  từ  bộ  thanh  thích.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  lại  nói  chữ  thích 
viết  từ  bộ  việt  âm  việt  là  âm  việt  từ  bộ  tống  thanh  tĩnh. 


KINH  ĐẠI  TẬP  HỊỀN  hộ  Bồ-TÁT 
QUYỂN  2 

Ngoan  ngai:  Ngược  lại  âm  trên  là  ngũ  quan.  Tả  Truyện  cho  rằng: 
tâm  không  có  phép  tắc  nghĩa  đức  trong  kinh  gọi  là  ngoan.  Văn  cổ  viết 
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chữ  ngoan.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  ngoan  là  đần  độn  chữ  tượng  hình. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  nhai  giải.  Thiên  Thương  Hiệt  cho  rằng:  ngu  độn 
không  biết  gì  hết.  Sách  Phương  Ngôn  cho  rằng:  bệnh  phong,  ngu  si, 
hoặc  là  viết.  Giải  thích  dùng  cũng  đồng  như  trên.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  con  ngựa  ngu  si  đần  độn,  chỉ  biết  kéo  xe,  chữ  viết  từ  bộ  mã,  thanh 
ai. 

“ Máu  từ  chối  không  trở  về  tỉm  nữa. 

Hãy  xin  người  tha  thứ  lỗi  lầm  nhau  ”  (T426) 

Ngân  tệ:  Ngược  lại  âm  trên  ngân  khẩn.  Sách  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  ngân  tức  là  rất  hận.  Sách  Vận  Thuyên  cho  rằng;  ngân  là  đến. 
Chánh  Tự  xưa  nay  viết  từ  bộ  xích  thanh  cấn.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
chữ  cấn  viết  từ  bộ  mục  đến  bộ  chủy .  Nay  theo  lệ  sách  nhân  viết  bộ  thảo 
viết  lược,  âm  xích.  Ngược  lại  âm  sữu  xích,  âm  khẩn.  Ngược  lại  âm  khổ 
bổn.  Ngược  lại  âm  dưới  là  tỳ  duệ.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  tệ  là  hư 
hoại,  xấu  tệ,  giống  như  cái  áo  đã  rách  nát  bại  hoại. 

Xi  tiếu  :  Ngược  lại  âm  trên  là  chủy  chi,  chữ  viết  từ  bộ  trùng  thanh 
xi  chữ  cổ.  Ngược  lại  âm  dưới  tiếu  diệu,  chữ  viết  từ  bộ  trúc  đến  bộ  yêu 
đến  bộ  khẩu  đó  văn  thường  hay  dùng. 

Khu  biệt  :  Ngược  lại  âm  khúc  câu.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng: 
giới  hạn  của  khu  vực.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  năm  mươi  nhà  gọi  là  một 
khu.  Quách  Phác  chú  giải  rằng:  25  là  số,  số  25  là  khu,  mà  dùng  chú  giải 
sách  Luận  ngữ  rằng:  giống  như  cây  cỏ  các  loại  khác  biệt  nhau.  Sách 
Thuyết  Văn  cho  rằng:  theo  phẩm  loại  khác  biệt  nhau.  Chữ  viết  từ  bộ 
phương  âm  phương  là  âm  ẩn  yên.  Ngược  lại  âm  trên  là  hề  đệ. 


KINH  ĐẠI  TẬP  HỊỀN  hộ  Bồ-TÁT 
QUYỂN  3 

Lô  năng:  Lại  viết  bổ  bài  hai  thể  hình  cũng  đồng,  ngược  lại  âm 
bạch  ung.  Gọi  là  ống  thiết  trong  nhà  dùng  để  thổi  lửa  khiến  cho  lửa 
cháy  lên. 

Tưtuần:  Ngược  lạiâmtưtôn.  Tuần  là  hỏi.  Tả  Truyệncho rằng:  hỏi 
thăm,  khéo  hay  hỏi  thăm  thân  mật  là  tuần.  Khéo  hay  hỏi  thăm  đường 
đạo  là  tử.  Đỗ  Dự  chú  giải  rằng:  tuần  là  hỏi  thăm  bà  con  thân  thích. 

Ngập  Đa:  đây  là  tên  con  của  người  Cư  sĩ.  Theo  chữ  ngược  lại  âm 
ngư  cập. 
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Khiếp  tứ  :  Ngược  lại  âm  kiêm  diệp.  Ngược  lại  âm  dưới  tư  sử.  Sách 
Thuyết  Văn  cho  rằng:  cái  rương  đựng  quần  áo  dụng  cụ  gọi  là  tử.  Sách 
Lễ  Ký  cho  rằng:  cái  tre  nhỏ  cũng  đồng.  Lại  Trịnh  Huyền  chú  giải  rằng: 
đều  là  dùng  cụ  đựng  thức  ăn,  tròn  gọi  là  đan,  vuông  gọi  là  tứ  âm  đan  là 
âm  đan. 


KINH  ĐẠI  TẬP  HỊỀN  hộ  Bồ-TÁT 
QUYỂN  4 

Anh  thủy:  Ngược  lại  âm  ư  canh.  Sách  Phương  Ngôn  cho  rằng:  cái 
bình  miệng  nhỏ  mà  bụng  lại  to. 

Tán  trỢ:  Ngược  lại  âm  tử  đán.  tán  trợ  giúp,  cũng  gọi  là  tôn  trọng 
khen  ngợi. 

Khanh  tương:  Lại  viết  thân.  Ngược  lại  âm  khổ  canh,  âm  dưới  lại 
viết  thương  thương  hai  chữ  tượng  hình  cũng  đồng.  Ngược  lại  âm  thất 
dương.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  “Kham  tương  đều  là  tiếng  vàng  ngọc  khùa 
leng  keng,  lanh  canh,  boong  boong”.  Chữ  hình  hình  thanh. 

-  Quyển  5  :  Văn  không  khác,  chữ  khó  âm  có  giải  thích. 


KINH  VÔ  NGÔN  ĐồNG  TỬ 

Huyền  ứng  soạn 

QUYỂN  THƯỢNG 

Vĩ  vĩ:  Ngược  lại  âm  vi  phỉ,  vĩ  vĩ  cũng  giống  như  vi  vi,  nghĩa  là 
gắng  sức  mà  tiến  lên. 


KINH  VÔ  NGỘN  ĐỒNG  TỬ 
QUYỂN  HẠ 

Nhẫm  nhược:  Lại  viết  chữ  nhẫm  ngày  cũng  đồng.  Ngược  lại  âm 
nhi  thậm.  Loại  cây  cỏ  có  thân  hình  mềm  mại.  Quảng  Nhã  cho  rằng: 
nhẫm  là  mềm  yếu,  cũng  gọi  là  ôn  nhu  chữ  dưới  viết  đúng  nghi  là  nhược, 
là  mềm  yếu. 
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KINH  ĐẠI  TẬP  THÍ  DỤ  VƯƠNG 

Huệ  Lâm  soạn. 

QUYỂN  THƯỢNG 

Lại  đọa:  Ngược  lại  âm  trên  lan  tổ.  Ngược  lại  âm  dưới  đồ  ngọa. 
Sách  Đông  Quán  Hán  Ký  cho  rằng:  lại  đọa  đó  là  riêng  không  thấy  sự  lao 
nhọc.  Khổng  An  Quốc  chú  giải  sách  Thượng  Thư  rằng:  đọa  là  giải  đãi, 
biếng  nhát.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Lại  cũng  là  giải  đãi,  biếng  nhát. 
Chữ  viết  từ  bộ  nữ  thanh  lại,  hoặc  là  viết  chữ  lại  nay.  Chữ  đọa  là  không 
cung  kính  chữ  viết  từ  bộ  tâm,  thanh  đọa  âm  đọa  đồng  với  âm  trêm  hoặc 
là  viết  chữ  đọa  này,  lại  viết  chữ  đọa  này  đồng  với  quyển  hạ. 

Khải  giáp:  Ngược  lại  âm  khai  cải.  Sách  Văn  Tự  Tập  Lược  cho 
rằng:  lấy  kim  loại  là  m  áo  giáp  chê  thân  gọi  là  khải.  Sách  Thuyết  Văn 
cho  rằng:  khải  cũng  là  áo  giáp.  Chữ  viết  từ  bộ  kim  thanh  khải  âm  khải 
là  âm  khởi. 

Phiêu  tướng:  Ngược  lại  âm  thất  phiêu,  cố  Dã  Vương  cho  rằng: 
Phiêu  cũng  giông  như  trôi  chảy.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  nổi  bồng 
bềnh  trên  mặt  nước,  chữ  viết  từ  bộ  thủy,  thanh  phiêu,  âm  phiêu.  Ngược 
lại  âm  tất  diêu. 


KINH  ĐẠI  TẬP  THÍ  DỤ  VƯƠNG 
QUYỂN  HẠ 

Nhược  can  đồng:  Ngược  lại  âm  động  đông.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  chặt  ống  tre,  chữ  viết  từ  bộ  trúc  thanh  dũng. 

Khanh  khảm  :  Ngược  lại  âm  trên  là  khác  canh.  Quách  Phác  chú 
giải  sách  Nhĩ  Nhã  rằng:  là  cái  hầm,  hô"  sâu.  Thiên  Thương  Hiệt  cho  rằng: 
cái  hang,  hốc,  khe,  nước  sâu,  tràn  ngập.  Ngược  lại  âm  dưới  khổ  cảm. 
Sách  Chu  Dịch  cho  rằng:  khảm  là  chỗ  trũng.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
đều  từ  bộ  thổ  thanh  khang,  khảm  âm  khang.  Ngược  lại  âm  khang  lãng. 

Khuyết  nhai:  Ngược  lại  âm  khuyễn  duyệt.  Thiên  Thương  Hiệt  cho 
rằng:  khuyết  là  hao  tổn,  tổn  giảm.  Ngược  lại  âm  dưới  là  nhã  giai.  Sách 
Khảo  Thanh  cho  rằng:  khe  vách  núi,  bên  bờ  sườn  núi.  Sách  Thuyết  Văn 
cho  rằng:  chữ  khuyết  viết  từ  bộ  phữu  thanh  quyết,  chữ  nhai,  từ  bộ  ngũ 
thanh  giai. 

Cức  thúc:  Ngược  lại  âm  trên  là  căn  ức.  Sách  Phương  Ngôn  cho 


sổ  2128  -  NHẤT  THIẾT  ÂM  NGHĨA  KINH,  Quyển  19 


791 


rằng:  cức  là  cây  cỏ  có  gai.  Người  giữa  sông  Hoài  gọi  là  cỏ  gai.  Theo 
Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  cức  là  cây  táo  chua.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  cây  táo  nhỏ  mọc  sum  xuê.  Chữ  viết  từ  hai  bộ  thúc.  Trong  kinh  văn 
viết  đều  từ  bộ  một  bộ  thúc  là  sai.  Ngược  lại  âm  dưới  là  thư  tứ.  cố  Dã 
Vương  cho  rằng:  da  cây  bên  ngoài  có  gai  nhọn  rất  bén.  Sách  Thuyết 
Văn  cho  rằng:  giống  như  cây  có  lá  nhọn.  Trong  bổn  kinh  viết  từ  bộ  đao 
viết  thành  chữ  lạt  là  sai  lầm,  nghĩa  chữ  lạt  là  cắt  vỡ  vết  thương  ra,  đây 
chẳng  phải  nghĩa  kinh  vậy. 

Dục  chú:  Ngược  lại  âm  chu  thú.  Sách  Hoài  Nam  Tử  cho  rằng:  mưa 
đúng  thời  tiết  vạn  vật  nào  trên  mặt  đất  mà  không  sinh  trưởng  tươi  tốt 
sinh  sôi  nảy  nỡ.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  mưa  đúng  thời  tiết,  cho  nên 
nước  mưa  rót  vào  vạn  vật  xanh  tốt.  Chữ  viết  từ  bộ  thanh  chú,  âm  chú 
là  âm  chú. 

Cân  cốt  tủy:  Ngược  lại  âm  trên  là  cẩn  hân.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  cân  là  sức  mạnh  của  bắp  thịt.  Chữ  viết  từ  bộ  nhục,  bộ  trúc.  Trúc 
là  loại  thực  vật  có  nhiều  gân  xương.  Theo  bộ  lực,  lực  là  giống  như  nhiều 
gân  xương  là  có  nhiều  sức  mạnh.  Trong  kinh  viết  từ  bộ  thảo  đến  bộ 
giác,  viết  thành  chữ  cân  là  chẳng  phải  vậy.  Ngược  lại  âm  dưới  là  tuy 
thúc.  Sách  Thuyết  Văn  viết  chữ  tủy  này  cho  rằng:  chất  mỡ  trong  xương. 
Chữ  viết  từ  bộ  cốt  đến  bộ  tùy  thanh  tĩnh.  Chữ  viết  đúng  thể  là  từ  chữ  tùy 
viết  thành  chữ  tủy,  âm  tủy.  Ngược  lại  âm  hứa  quy. 

Ly  ngưu:  Lại  cũng  viết  mao,  âm.  Lại  cũng  âm  mao.  Trong  kinh 
Sơn  Hải  nói  rằng:  ở  núi  Phiên  hầu  có  loài  thú,  hình  trạng  của  nó  giống 
như  con  trâu,  cao  bốn  thước,  có  mọc  lông  gọi  là  con  ly  ngưu  là  loài  bò 
có  lông  đuôi  rất  dài.  Quách  Phác  chú  giải  rằng:  trên  lưng,  đầu  gối  đều 
có  lông  dài.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  ở  Tây  Nam  Di  có  loại  bò  có 
lông  dài  chữ  viết  từ  bộ  ngưu,  thanh  ly  âm  ly.  Ngược  lại  âm  lực  chi,  lại 
cũng  viết  chữ  mao  này. 

Thiêu  nhãn:  Ngược  lại  âm  thiếu  diêu.  Theo  Thanh  Loại  cho  rằng: 
thiêu  là  nhặt  ra,  chọn  lựa  ra.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ 
thủ  thanh  triệu  âm  quyết,  ngược  lại  âm  quyên  huyết. 

Mạt  đoàn:  Âm  trên  là  mạt.  cố  Dã  Vương  cho  rằng:  mạt  gọi  là  bọt 
nước  nổi  trên  mặt  nước.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  thủy 
thanh  mạt.  Ngược  lại  âm  dưới  là  đoàn.  Quyển  trước  kinh  hư  không  tạng 
Bồ  tát  vấn  Phật  -  quyển  thứ  tư  đã  giải  thích  rồi. 

Thủy  bào:  Ngược  lại  âm  phổ  bao.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  bào 
là  bong  bóng  nổi  lên  mặt  nước.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  thủy  thanh 
bao. 
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BỘ  Sự  VựNG  6 

KINH  ĐẠI  AI 

Huệ  Lâm  soạn. 

QUYỂN  1 

Khai  vị:  Ngược  lại  âm  vi  bĩ.  Sách  Quốc  ngữ  cho  rằng:  vi  là  cái 
cửa,  mà  cùng  với  Giã  Quỳ  giải  thích  rằng:  vi  là  cửa  mở,  sự  mở  mang. 
Chữ  tịch  giốn  như  là  mở  ra.  Chánh  Tự  xưa  nay  viết  từ  bộ  môn  thanh  vi. 

Điển  trì  :  Ngược  lại  âm  thiên  điển.  Sách  Tập  Huấn  cho  rằng:  điển 
là  vẫn  đục.  Lại  gọi  là  dơ  uế  cấu  bẩn  nước  đục,  âm  miễn.  Ngược  lại  âm 
niên  điển. 

Đình  liệu  :  Ngược  lại  âm  dưới  là  lịch  điều.  Sách  Lễ  Ký  cho  rằng: 
việc  lớn  của  quốc  gia,  cùng  đốt  đuốc  trước  sân  cháy  sáng  cả  vùng.  Trịnh 
Chúng  cho  rằng:  liệu  là  đốt  đuốc.  Lấy  cây,  cỏ  gai  để  ngoài  cửa  là  m  cây 
đuốc  lớn.  Để  ở  bên  trong  cửa  gọi  là  cây  nến  trong  sân  nhà,  đều  cho  rằng 
chiếu,  giống  như  là  sáng  ban  ngày.  Lại  gọi  là  cây  đuốc  trước  cửa  cháy 
lan  ra  đất.  Trong  kinh  văn  viết  từ  bộ  kim,  viết  thành  chữ  đình  là  chẳng 
phải.  Quách  Phác  chú  giải  sách  Nhĩ  Nhã  rằng:  đỉnh  là  thuộc  về  cây 
cuốc.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  đỉnh  là  cái  lưỡi  cây,  tức  là  nông  cụ,  nghĩa 
này  rất  quái  lạ  chẳng  phải  ý  nghĩa  của  kinh  văn  vậy. 


KINH  ĐẠI  AI 
QUYỂN  2 

Ngộ  mị  :  Âm  trên  là  ngộ.  Theo  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  ngộ  là 
tỉnh  dậy.  Thiên  Thương  Hiệt  cho  rằng:  trong  khi  ngủ  có  nói  chuyện  mà 
biết  gọi  là  ngộ.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  viết  từ  chữ  ngộ  thanh  tĩnh. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  di  tí.  cố  Dã  Vương  cho  rằng:  nghỉ  ngơi,  ngủ,  ngủ 
rất  say.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  nằm  nghỉ.  Chữ  mi  viết  tĩnh  lược, 
thanh  vị. 

Khôi  dị:  Ngược  lại  âm  trên  cổ  hồi.  Bì  Thương  cho  rằng:  khôi  là 
viên  ngọc  đẹp  lạ  quý  hiếm.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  viên  ngọc  lớn 
mà  đẹp.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  y  thanh  khôi.  Trong 
kinh  văn  viết  từ  bộ  quý  viết  thành  chữ  hội  là  chẳng  phải. 

Ngu  tráng:  Ngược  lại  âm  dưới  là  trác  giáng.  Sách  Huấn  Toán  cho 
rằng:  tinh  thần  phiền  muộn,  buồn  bực  không  thoái  mái.  Sách  Hoài  Nam 
Tử  cho  rằng:  theo  vị  quan  trung  trực  nhìn  Bá  Di  là  thẳng  thắn,  cương 
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trực.  Sách  viết  từ  bộ  tâm  đến  bộ  bối  âm  tráng  ngược  lại  anh  giáng,  âm 
mang  ngược  lại  âm  mang  hạng. 

Đạm  phạ  :  Ngược  lại  âm  trên  là  đạm.  Ngược  lại  âm  dưới  là  phổ 
bá.  Trong  kinh  nói  rằng:  lo  lắng  nơi  chơn  cảnh,  mà  sợ  sệt  nơi  điềm  tĩnh. 
Trong  kinh  viết  từ  bộ  thủy  là  chẳng  phải. 

Hà  thử  :  Âm  trên  là  hà,  âm  dưới  từ. 

Cường  khái :  Ngược  lại  âm  trên  khương  lượng.  Ngược  lại  âm  dưới 
khổ  cãi.  Gọi  là  tiếng  khóc  lớn,  khái  là  tiếng  than  thở,  viết  đúng  khương 
khái.  Trong  kinh  viết  cường  khái  là  sách  viết  sai,  không  thành  chữ. 

Chất  ngại :  Ngược  lại  âm  trên  là  trắc  lợi.  cố  Dã  Vương  cho  rằng: 
chất  là  bị  vấp  ngã.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  hư  ọai  cũng  gọi  là  vấp  tế  ngã 
nhào.  Chữ  viết  từ  bộ  túc  thanh  chất. 


KINH  ĐẠI  AI 
QUYỂN  3 

Cấp  cấp  :  Âm  cập.  Sách  Lễ  Ký  cho  rằng:  cấp  cấp  nghĩa  là  giông 
như  có  chỗ  đuổi  theo  mà  không  kịp.  cố  Dã  Vương  đuổi  theo  mà  không 
kịp.  Cố  Dã  Vương  cho  rằng:  chữ  cấp  cấp  giống  như  chữ  cấp  cấp  này, 
nghĩa  là  tình  hình  gấp  gáp  nguy  ngập.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  cấp 
là  đi  vội  vàng,  gấp  vội.  Chữ  viết  từ  bộ  xích  thanh  cập,  hoặc  là  viết  từ 
bộ  nhơn  viết  thành  chữ  cấp  âm  cấp.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  bị  trói 
buộc  nơi  tâm,  hứng  thú  nơi  việc.  Trong  kinh  văn  viết  từ  bộ  thủy  viết 
thành  chữ  cấp  này  là  sách  viết  sai. 

Tham  san  :  Ngược  lại  âm  dưới  là  thiên  kiết.  Sách  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  tham  ăn  gọi  là  san. 

Hoảng  hốt  :  Ngược  lại  âm  trên  hoang  quảng.  Âm  dưới  là  hốt. 
Trong  kinh  văn  viết  từ  hoang  viết  thành  chữ  hoang  này  là  chẳng  phải. 

Tích  liệt  :  Âm  trên  là  bách.  Lại  âm  nam  mịch.  Gọi  là  vung  tay 
đấm  ngực. 
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BỘ  Sự  VựNG  6 

KINH  ĐẠI  AI 
QUYỂN  4 

Noãn  liệt  :  Ngược  lại  âm  trên  là  nô  loạn.  Sách  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  noãn  là  khiếp  sợ,  khiếp  nhược.  Chữ  viết  từ  bộ  tâm  thanh  noãn, 
hoặc  là  viết  từ  bộ  viết  thành  chữ  noãn  cũng  đồng  nghĩa.  (T427) 

Hằng  nhơn  :  Ngược  lại  âm  cương  đặng.  Sách  Tập  Huấn  cho  rằng: 
hằng  là  quá  xa.  Theo  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  hằng  là  biến  khắp. 
Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  mộc  viết  thành  chữ  hằng, 
nghĩa  chữ  hằng  là  càng  mạnh  mẽ.  Thời  nay  dùng  chữ  hằng  này,  vốn 
là  văn  cổ,  chữ  hằng  này  theo  sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  trên  dưới  mỗi 
mỗi  đều  là  chữ  nhất,  hằng  chữ  chỉ  ý. 


KINH  ĐẠI  AI 
QUYỂN  5 

Hạo  xú  :  Hai  chữ  đều  đồng.  Ngược  lại  âm  hào  lão.  Sách  Nhĩ  Nhã 
cho  rằng:  hạo  là  mặt  trời  mới  mọc  sáng.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  mặt 
trời  mới  mọc  nhô  lên,  chữ  viết  từ  bộ  nhựt  thanh  cáo,  hoặc  là  viết  từ  bộ 
bạch  viết  thành  chữ  hạo.  Dưới  là  chữ  xú.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng: 
nguyên  khí  không  có  màu  sắc,  không  có  mùi  vị,  gọi  là  ban  ngày.  Sách 
Thuyết  Văn  cho  rằng:  quay  về  ngày  Đại  nhựt.  Chữ  viết  từ  bộ  đại.  Văn 
cổ  viết  khứu  này.  Ngày  nay  dùng  theo  gọi  là  một  ngày.  Văn  thường  hay 
dùng. 

Lung  lệ:  Ngược  lại  âm  trên  cung  đồng.  Âm  dưới  là  lệ,  theo  chữ 
“lung  lệ”.  Đó  là  cang  cường  cứng  rõi  khó  giáo  hóa. 

Cung  khác:  Âm  trên  là  chữ  cung.  Từ  bộ  tâm  thanh  cung.  Âm 
dưới  chữ  khác,  ngược  lại  âm  khang  các.  Khổng  An  Quốc  chú  giải  sách 
Thượng  Thư  rằng:  khác  là  cung  kính.  Văn  cổ  viết  từ  bộ  khác  viết  thành 
chữ  khác  cũng  là  chữ  tượng  hình,  cũng  là  chữ  hội  ý. 

Trùng  nghị:  Ngược  lại  âm  dưới  là  nghi  ỷ.  Hoặc  là  viết  chữ  khải. 
Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  khải  là  con  kiến  càng,  con  kiến  càng  lớn,  chữ 
này  không  định  thể,  trước  các  nhà  Nho  tùy  ý  viết,  hoặc  từ  bộ  trùng  viết 
thành  chữ  nghị.  Lại  cũng  viết  chữ  ngã. 

Lân  thương:  Ngược  lại  âm  luyện  điền.  Sách  Tập  Huấn  cho  rằng: 
lân  thương  xót.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  ai  là  đau  xót,  thương  xót. 
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Văn  thường  hay  dùng  viết  chữ  lân  này.  Trong  kinh  văn  viết  từ  bộ  mễ 
viết  thành  chữ  lân  này  là  chẳng  phải,  sách  viết  sai,  không  thành  chữ. 


KINH  ĐẠI  AI 
QUYỂN  6 

Phiếm  lưu  :  Ngược  lại  âm  trên  là  phù  phạm.  Sách  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  phiếm  phạm.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  phiếm  là  nổi  trên  mặt 
nước,  hoặc  là  viết  chữ  phiếm.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  phiếm  này  là 
bọt  bong  bóng  nước.  Chữ  viết  từ  bộ  thủy  thanh  thanh  phạt. 

Xuy  sanh  :  Ngược  lại  âm  thanh  kinh.  Tên  của  loại  nhạc  khí.  Ớ  đời 
vốn  gọi  là  viện,  viết  là  sanh  nghĩa  thân  giông  như  phụng  hoàng,  đúng 
là  âm  điệu  cung  nguyệt.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  vật  sanh  cho  nên 
giông  loài  vật  thông  suốt  được  mà  sanh,  cho  nên  gọi  là  sanh,  lớn  đó  là 
mười  chín  ống  trúc,  nhỏ  đó  là  mười  ba  ông  trúc  ghép  lại.  Trong  kinh  văn 
viết  sanh  này  là  chẳng  phải  vậy. 

Ôn  thủ  :  Ngược  lại  âm  ôn  muộn.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  ôn  là 
chìm  xuống.  Chữ  viết  từ  bộ  thủ  đến  bộ  ôn  thanh  tĩnh. 

Chiêm  đường  :  Âm  trên  là  chiêm.  Tên  của  loại  cây  thơm  hương 
thọ.  Ớ  vùng  Quảng  châu  có  loại  cây  này  đốt  lá  có  mùi  rất  thơm. 


KINH  ĐẠI  AI 
QUYỂN  7 

Ngu  ngai  :  Ngược  lại  âm  nhai  giải.  Trong  quyển  thứ  hai  trước  đã 
giải  thích  đầy  đủ  rồi. 

Thiêu  trá  :  Ngược  lại  âm  tri  giá.  Lửa  cháy  có  tiếng  nổ  lớn. 

Lừ  kỳ  :  Ngược  lại  âm  lặc  chư.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  sừ  là 
bày  tỏ  thoải  mái,  khai  mở  ra.  Sách  Vận  Thuyên  cho  rằng:  phân  tán,  chữ 
viết  từ  bộ  thủ  thanh  lự. 

Đãi  đắc  :  Thái  nại.  Sách  Tập  Huấn  cho  rằng:  đãi  là  đến  kịp  lúc. 
Trong  kinh  viết  chữ  đãi  này  là  chẳng  phải  nghĩa  kinh. 
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BỘ  Sự  VựNG  6 

KINH  ĐẠI  AI 
QUYỂN  8 

Bằng  các  :  Ngược  lại  âm  trên  là  bạch  manh.  Sách  Khảo  Thanh 
cho  rằng:  bằng  là  quán  trọ.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng  chữ  viết  từ  bộ 
mộc  thanh  bằng.  Kinh  văn  viết  từ  bộ  bình  viết  thành  chữ  bình  là  chẳng 
phải. 

Cường  bá  :  Ngược  lại  âm  ba  mạ.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  mặt 
trăng  bắt  đầu  mọc,  tức  là  ngày  rằm  ánh  sáng  mặt  trăng  tròn  đầy  tỏa  ra. 
Sách  Tập  Huấn  cho  rằng:  Người  đứng  đầu  tức  là  vua.  Thống  Tự  cho 
rằng:  lâu  dài.  Chữ  viết  từ  bộ  nguyệt  thanh  bá.  Văn  cổ  viết  chữ  bà  này 
là  chẳng  phải. 


KINH  A-SAI-MẠT 

Huệ  Lâm  soạn. 

QUYỂN  1 

A-sai-mạt:  Tiếng  Phạn.  Đây  dịch  không  hết  ý,  là  tên  của  vị  Bồ 
tát. 

Hạo  hạo  hạo  hạo:  Kinh  này  và  kinh  trước  “Đại  Ai  Đẳng”.  Đều  là 
Tây  Tấn  Trúc  Pháp  Hộ  dịch.  Từ  nghĩa  lý  chất  phác  vụng  về,  lời  không 
dịu  dàng.  Hạo  hạo  là  sách  viết  trùng  lắp  đó,  nghĩa  là  vô  lượng  vô  biên 
không  ngằn  mé,  không  thể  nghĩ  lường  sự  rộng  lớn  vô  biên. 

Quặc  liệt :  Ngược  lại  âm  oanh  hiệu.  Âm  dưới  là  liệt.  Đây  cũng  là 
văn  thường  hay  dùng  lời  còn  bàn  bạc  nghĩa  hủy  hoại. 

Thánh  triết  :  Ngược  lại  âm  triển  liệt  hoặc  là  viết  chữ  triết  này 
nghĩa  là  trí  huệ,  cũng  là  chữ  cổ. 

Trích  mạc  :  Ngược  lại  âm  đinh  lịch. 

Bao  quả  :  Âm  quả,  từ  bộ  y  thanh  quả. 


KINH  A-SẠI-MẠT 
QUYỂN  2 


Đễ  đột :  Ngược  lại  âm  đinh  lễ,  hoặc  là  viết  từ  bộ  ngưu  viết  thành 
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chữ  đễ.  Ngược  lại  âm  dưới  độn  nột.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết 
từ  bộ  huyệt  đến  bộ  khuyển,  chữ  hội  ý. 

Hào  soạn  :  Ngược  lại  âm  trên  là  hiệu  giao.  Âm  dưới  là  soạn.  Văn 
trước  đã  giải  thích  đầy  đủ  rồi. 

Bất  tồn  cứ  :  Ngược  lại  âm  cự  ngư,  gọi  là  cấp  tốc  nhanh  chóng. 


KINH  A-SẠI-MẠT 
QUYỂN  3 

Điềm  phạ  :  Ngược  lại  âm  đình  gian  ngược  lại  âm  dưới  là  phổ  bá. 

Thô  cử  đô  bác  :  Ngược  lại  âm  trên  là  thương  hồ.  Văn  thường  hay 
dùng,  viết  đúng  từ  ba  bộ  lộc.  Chữ  thô  cử  đó  là  nói  tóm  lược.  Âm  bác, 
ngược  lại  âm  bang  giác.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  bác  là  sáng  rõ.  Trịnh 
Huyền  chú  giải  sách  Khảo  Công  Ký  rằng:  bác  là  thấy,  nhìn  thấy.  Sách 
Hán  Thư  cho  rằng:  bác  là  biết  một  dễ  dàng,  rõ  ràng. 


KINH  A-SẠI-MẠT 
QUYỂN  4 

Ma-ha:  Ngược  lại  âm  mạc  khả.  Sách  Tam  Thương  cho  rằng:  Ma 
là  nhỏ  bé,  cũng  gọi  là  rất  nhỏ.  Gọi  là  loài  côn  trùng  nhỏ  bé.  Trong  kinh 
văn  có  viết  thái  thái  là  chẳng  phải. 

Hung  thụ:  Văn  cổ  viết  từ  bộ  đậu  viết  thành  chữ  thục.  Ngược  lại 
âm  thù  chủ.  Gọi  là  thằng  nhỏ,  cũng  gọi  là  người  hèn  mọn  hung  tợn. 

Chu  trương  :  viết  đúng  hợp  là  chữ  trù  trương  :  Ngược  lại  âm  trương 
lưu.  Theo  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  trù  trương  là  nói  dối,  lừa  dối,  đánh 
lừa,  cũng  gọi  là  là  m  cho  mê  hoặc.  Trong  kinh  viết  chu  âm  chu  là  chu 
nhu  tức  là  người  lùn,  thấp  kém.  Lại  âm  dưới  viết  trương.  Ngược  lại  âm 
lặc  lương,  trương  này  nghĩa  là  cuồng  điên  chẳng  phải  nghĩa  của  kinh. 

Thản  nhiên:  Ngược  lại  âm  tha  đản.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
thản  là  an.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  thản  là  bằng  phẳng.  Trong  kinh  văn 
viết  thản  là  chẳng  phải. 

Quyến  luyến:  Ngược  lại  âm  cư  viện.  Ngược  lại  âm  dưới  là  lực 
quyến.  Nghĩa  chữ  quyến  luyến  đó  là  cố  nhìn  theo  không  muốn  rời  xa. 
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Trong  kinh  văn  viết  chữ  quyện  này  là  chẳng  phải. 

Phân  ra:  Ngược  lại  âm  phổ  hóa.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng  phân 
là  loại  cỏ  thơm.  Ba  là  hoa  của  cây  cỏ.  Theo  Thanh  Loại  cho  rằng:  lấy 
hoa  rất  nhiều. 

Đại  du:  Ngược  lại  âm  dư  chu.  Sách  Phương  Ngôn  cho  rằng:  nước 
Đông  Tề  gọi  là  du  là  gần  sát  bên,  cũng  gọi  là  cứng  cõi  mạnh  mẽ,  như 
thế  thuận  theo  mưu  tính. 

-  Quyển  5  không  có  âm  để  giải  thích 


KINH  A-SẠI-MẠT 
QUYỂN  6 

Nhũ  bộ:  Ngược  lại  âm  bổ  mộ.  Chỗ  gọi  là  nhai  thức  ăn  trong  miệng 
rồi  nhổ  ra  gọi  là  bộ.  Tức  là  bú,  chữ  viết  từ  bộ  khẩu  thanh  bổ. 

Thống  dưỡng  :  Ngược  lại  âm  dương  chưởng,  hoặc  là  viết  từ  bộ 
trùng  viết  thành  chữ  dương  tức  là  bệnh  ngứa.  Trong  kinh  văn  viết  chữ 
dưỡng  này  là  chẳng  phải. 


KINH  A-SẠI-MẠT 
QUYỂN  7 

Dụ  thuật  :  Ngược  lại  âm  trên  do  thủ  âm  dưới  tuần  luật.  Dụ  thuật 
là  lần  lần  dạy  bảo,  dẫn  dắt,  cùng  nhau  khuyên  bảo.  Trong  kinh  văn  viết 
ưu  tuất  là  chẳng  phải  nghĩa  của  kinh. 

Thôn  lạc  :  văn  thường  hay  dùng  viết  chữ  lạc  này  cũng  đồng.  Ngược 
lại  âm  lực  các.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  chỗ  ở  yên  ổn,  người  đông  chỗ  ở 
gọi  là  thôn. 
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KINH  BẢO  NỮ  SỞ  VẤN 

Huệ  Lâm  soạn. 

QUYỂN  THƯỢNG 

Hầu  lương  :  Ngược  lại  âm  hồ  cấu.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  hầu 
là  cơm  khô.  Trong  kinh  văn  viết  từ  bộ  mễ  viết  thành  chữ  hầu,  là  không 
thành  chữ,  chẳng  phải  nghĩa. 


KINH  BẢO  NỮ  SỞ  YẤN 
QUYỂN  TRUNG 

Thảng  tạng  :  Ngược  lại  âm  thang  lang.  Sách  Tập  Huấn  cho  rằng: 
là  cái  kho  chứa  của  cải. 


KINH  BẢO  NỮ  SỞ  VẤN 


QUYEN  HẠ 


Cúc  mẫn:  Ngược  lại  âm  cung  lục.  Cúc  là  nuôi  dưỡng,  thương  yêu, 
dạy  bảo,  âm  mẫn.  Ngược  lại  âm  mỹ  vẫn,  mẫn  là  thương  xót,  thống 
khổ. 

Dật  dật:  Ngược  lại  âm  sở  lân.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  dật  dật 
là  chạy  tới  chạy  lui,  cũng  gọi  là  tề  chỉnh. 

Hoàn  siễm  Ngược  lại  âm  hồ  gian.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
nhàn  nhã,  cũng  gọi  là  yên  tịnh.  Nay  đều  viết  chữ  nhàn  này. 
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KINH  VÔ  TẬN  Ý  Bồ-TÁT 

Huệ  Lâm  soạn. 

QUYỂN  1 

Bất  thuấn:  Ngược  lại  âm  thủy  nhuận,  nghĩa  là  chớp  mắt,  nháy 
mắt.  Trong  kinh  văn  viết  từ  bộ  huyễn  đến  bộ  mục  viết  thành  chữ  huyễn 
là  chẳng  phải. 

Liên  miên  :  Âm  trên  là  liên,  nghĩa  là  tương  tục  không  gián  đoạn. 


KINH  VÔ  TẬN  Ý  Bồ-TÁT 
QUYỂN  2 

Tỳ  diện  :  Ngược  lại  âm  phổ  mễ.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  bì  là 
nghiêng  đầu.  Kinh  văn  viết  từ  bộ  nhơn  viết  thành  chữ  tỳ  là  chẳng  phải. 

Liệu  trịch  :  Ngược  lại  âm  liệu  điệu,  gọi  là  quăng  ném  ra  xa. 

Bất  ỷ  :  Âm  y,  người  xưa  dùng  chữ  quái  lạ,  đúng  với  nghĩa  của  kinh 
là  chuẩn  hợp  là  viết  chữ  y  là  nương  tựa. 

Hải  đảo  :  Ngược  lại  âm  đạo  lão,  sóng  lớn  trong  biển  gọi  là  đào. 

Khứu  tương  :  Ngược  lại  âm  hương  cứu.  (T428)  Sách  Thuyết  Văn 
cho  rằng:  Dùng  mũi  chính  là  để  ngữi  gọi  là  khứu.  Trong  kinh  văn  viết 
từ  bộ  khẩu  viết  thành  chữ  khứu  là  chẳng  phải. 

Thấp  tương  :  Ngược  lại  âm  thâm  nhập.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
âm  u  ẩm  thấp.  Chữ  viết  từ  bộ  thủy,  một  gọi  là  bị  che  khuất,  vùng  đất  bị 
che  khuất  là  lại  có  nước,  cho  nên  ẩm  ướt.  Trong  kinh  văn  viết  thấp  này 
là  chẳng  phải. 

-  Quyển  3:  không  có  âm  giải  thích. 


KINH  VÔ  TẬN  Ý  Bồ-TÁT 
QUYỂN  4 

Khuyến  đốc  :  Văn  thường  hay  dùng  viết  đúng  là  chữ  đốc.  Ngược 
lại  âm  đông  lộc.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  đốc  là  giám  sát,  xem  xét  là 
đúng.  Cũng  gọi  là  nhiếp  chánh.  Chức  quan  nhiếp  chánh.  Sách  Phương 
Ngôn  cho  rằng:  đốc  lý,  giám  sát. 
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Khuy  năn:  Ngược  lại  âm  trên  là  quỵ  vi.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  hao  tổn  khí.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  bị  rơi  xuống,  thương  tổn. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  nô  giản.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  nản  là  đỏ 
mặt  vì  hỗ  thẹn,  xấu  hổ,  mắc  cỡ  hoặc  là  viết  chữ  nãn  này,  chữ  hội  ý. 
Quyển  5,  6  :  hai  quyển  văn  âm  không  khác. 


KINH  Tự  TẠI  VƯƠNG  Bồ-TÁT 

Huyền  ứng  soạn. 

QUYỂN  THƯỢNG 

Quán  giáp:  Ngược  lại  âm  trên  là  cổ  loạn.  Thiên  Thương  Hiệt  cho 
rằng:  quán  là  xuyên  suốt  qua.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ 
vô  âm  quan.  Âm  dưới  là  giáp.  Sách  Phương  Ngôn  cho  rằng:  xưa  gọi  là 
mũi  tên  nhỏ  mà  dài.  Trong  hố  có  hai  lỗ,  đó  gọi  là  áo  giáp.  Quách  Phác 
chú  giải  rằng:  áo  giáp  có  mũi  tên  đục  là  m  hai  lỗ  trông.  Chánh  Tự  xưa 
nay  viết  từ  bộ  kim  thanh  giáp. 

Nhất  cúc  hoa  :  Ngược  lại  âm  cung  lục.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
cúc  là  túm  lấy  gom  lấy.  Lại  cũng  gọi  là  tay  cong  lại  bưng  lấy  vật,  xưa 
viết  chữ  cúc  này  hoặc  là  viết  cúc,  cũng  viết  chữ  cúc.  Lại  cũng  viết  chữ 
cữu  đều  thông  dụng. 

Khứu  giả  :  Ngược  lại  âm  hứa  cứu.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
dùng  mũi  chính  là  để  ngữi  gọi  là  khứu.  Chữ  viết  từ  bộ  tỵ  thanh  xú.  Văn 
cổ  viết  khứu  này.  Trong  kinh  văn  viết  từ  bộ  khẩu  viết  chữ  khứu  văn 
thường  hay  dùng. 

-  Quyển  hạ  -  không  có  chữ  có  thể  giải  thích. 
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KINH  PHẤN  TẤN  VƯƠNG  Bồ-TÁT  sở  VÂN 

Huyền  ứng  soạn. 

QUYỂN  THƯỢNG 

Bố  hách  :  Ngược  lại  âm  hồ  giá.  Trịnh  Huyền  chú  giải  Mao  Thi 
Truyện  rằng:  gọi  là  dọa  nạt  người  ở  cách  xa.  Bì  Thương  cho  rằng:  dáng 
mạo  giận  dữ.  Sách  Phương  Ngôn  cho  rằng:  giận  nhau,  tranh  nhau.  Chánh 
Tự  xưa  nay  từ  bộ  tiết  thanh  hách,  âm  hích  ngược  lại  âm  hồ  kích. 

Thỉ  niệu  :  Chánh  Tự  viết  từ  bộ  thi  thanh  thỉ.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  chữ  niệu  từ  bộ  vỉ  đến  bộ  thủy.  Văn  thường  hay  dùng  viết  niệu  này, 
nghĩa  là  nước  tiểu,  đi  tiểu. 

-  Quyển  hạ  -  không  có  chữ  để  giải  thích. 
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Đại  Đường  phiên  dịch  kinh,  Sa  môn  Huệ  Lâm  soạn  âm. 


QUYỂN  20 

-  Kinh  Âm  Bảo  Trinh  Đà-la-ni  -  mười  quyển  -  Huệ  Lâm  soạn. 

-  Kinh  Đại  Phương  Quảng  Phật  Hoa  Nghiêm  -  sáu  mươi  quyển 
trước  Dịch  Kinh  -  Huyền  ứng. 

TựA  KINH  BẢO  TRINH  ĐÀ-LA-NI 

Huệ  Lâm  soạn. 

Đê  dịch:  Ngược  lại  âm  trên  là  đễ  hề.  Sách  Lễ  Ký  cho  rằng:  Người 
ở  Ngũ  phương.  Lời  nói  không  thông  ưa  muốn  không  đồng,  để  đạt  đến 
lời  nói  chí  muốn  ưa  thích  cho  thông,  nên  phải  dịch  ra  ngôn  ngữ  cho  họ 
hiểu.  Cho  nên  gọi  họ  là  bộ  tộc  Đê.  Trịnh  Huyền  chú  giải  rằng:  đều  là 
người  thế  gian  tên  của  bộ  tộc.  Dựa  theo  chủng  loại  tiếng  nói  của  bộ  tộc 
Nhĩ  Đê  có  thể  biết.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  dịch  ra  tiếng  nói  ngôn  ngữ  của 
bộ  tộc  Đê.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  cách  thanh  thị. 

Nãi  thánh:  Âm  trên  là  nãi.  Theo  Hàn  Thi  Truyện  cho  rằng:  nãi 
là  lớn.  Theo  Thanh  Loại  cho  rằng:  nãi  là  đến.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  nãi  là  văn  cổ.  Chữ  viết  từ  bộ  xước  thanh  nãi,  nãi  văn  cổ  là  chữ 
nãi  này. 

Yểm  đốn:  Ngược  lại  âm  trên  là  yểm.  Sách  Thượng  Thư  cho  rằng: 
là  vua  che  trùm  hết  tất  cả  có  bôn  biển  là  m  thiên  hạ.  Khổng  An  Quốc 
cho  rằng:  chữ  yểm  này  cũng  đồng.  Sách  Phương  Ngôn  cho  rằng:  che 
giấu,  lấy  tự  mình  ẩn  nấp  mà  người  phương  Đông  nói  rằng:  lấy  là  m  che 
giấu.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện  rằng  là  giấu  kín,  chạy  trốn.  Hoặc  là 
viết  chữ  yểm  này,  giải  thích  nghĩa  cũng  đồng.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  che  giấu.  Chữ  viết  từ  bộ  thủ  thanh  yểm,  âm  yểm  đồng  với  âm 
trên.  Ngược  lại  âm  dưới  là  đôn  khổn.  cố  Dã  Vương  cho  rằng:  là  doanh 
xá  của  quân  lữ  ở.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  thủ  hạ  là  thủ  đốn,  chữ  viết 
từ  chỉ  thanh  đốn,  âm  đốn,  ngược  lại  âm  đột  luận. 
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Bát  thành:  Ngược  lại  âm  hoạch  manh.  Hứa  Thúc  Trọng  chú  giải 
sách  Hoài  Nam  Tử  rằng:  hoành  là  sợi  chỉ  viền  mối,  cũng  gọi  là  phép  tắc 
kỷ  cương.  Cô"  Dã  Vương  cho  rằng:  bát  hoành  gọi  là  bát  cực.  Chánh  Tự 
xưa  nay  viết  từ  bộ  mịch  thanh  hoành,  âm  hoành  đồng  với  âm  trên. 

Hàn  hải:  Ngược  lại  âm  trên  là  hàn  can.  Theo  sách  Quát  Địa  Chí 
cho  rằng:  tên  của  biển  nhỏ,  ở  phía  Tây  Bắc  vùng  lưu  sa  Đại  tích,  đồng 
với  vùng  Tây  Bắc  La  Đột  Khuất,  hơn  trăm  dặm  đi  về  phía  Nam  Trường 
An  năm  triệu  ba  trăm  ngàn  dặm,  Tần  Thủy  Hoàng  xây  Vạn  Lý  Trường 
Thành.  Trong  kinh  nói  đây  là  biển  Đông  Nam  Hải,  phía  Tây  Trường 
Hằng,  có  những  kẻ  thấp  hèn,  người  ăn  xin  ở  đó,  cũng  có  rất  nhiều  con 
sông  Tất  lãng,  sông  Kim  hà  v.v...  nước  chảy  vào  phía  Bắc  Đình,  có  biển 
Hàn  hải  trấn  thủ.  Đây  là  tên  của  biển. 

Đê  phong  :  Ngược  lại  âm  đễ  nỉ.  Như  Thuần  chú  giải  sách  Hán 
Thư  rằng:  một  bên  gọi  là  đê;  đề  bạt  lên  gọi  là  phong  sách  Vi  Chiếu  cho 
rằng:  chứa  nhiều  đất  đai  là  phong  cho  giới  hạn.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  là  phân  chia  ranh  giới.  Chữ  viết  từ  bộ  phụ  đến  bộ  thị  thanh  tĩnh. 
Dưới  là  chữ  phong.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  đất  của  chư  hầu,  công 
hầu,  vuông  trăm  dặm.  Chữ  viết  từ  bộ  thổ  viết  thành  chữ  phong  là  chữ 
cổ.  Chữ  phong  ngày  nay  viết  từ  trùng  lắp  hai  bộ  thổ  đến  bộ  thổ  đến  bộ 
phong,  âm  phong  là  âm  phong. 

Long  đình:  Sách  Huyền  Trung  Ký  ghi  rằng:  ở  phía  Bắc  Kinh  có 
địa  danh  Chúc  Long  gọi  là  Long  Đình. 

Phụng  huyệt  :  Sách  Huyền  Trung  Ký  ghi  rằng:  ở  trong  biển  Nam 
Hải.  Có  núi  Đan  huyệt.  Chỗ  chim  phụng  hoàng  đâu,  thuộc  đất  Như  Hải 

Ô. 

Trị  chủng:  Âm  trên  là  lý.  Ngược  lại  âm  dưới  là  ghi  rằng:  Vương 
Dật  chú  giải  sách  sở  Từ  rằng:  chủng  là  gót  chân  nối  tiếp  theo.  Sách 
Thuyết  Văn  cho  rằng:  chũng  là  đuổi  theo.  Một  gọi  là  dáng  địêu  qua 
lại,  chữ  viết  từ  bộ  túc,  thanh  chủng  hoặc  là  viết  từ  bộ  chỉ  viết  thành  chữ 
chũng  cũng  thông  dụng. 

Huyền  hổ:  Ngược  lại  âm  hồ  cổ.  Tên  của  nước  ngày  xưa,  cùng  sau 
đời  nhà  Hạ  đồng  họ,  phong  cho  giữ  gìn  phò  trì  bên  phải.  Nay  thuộc  kinh 
đô  huyện  Triệu  Ngạc.  Sách  Hán  Thư  cho  rằng:  khi  sáng  lập  nhà  Hạ 
cũng  có  cùng  với  nước  Hổ  đánh  nhau,  vùng  hoang  dã  biên  giới  thuộc 
tỉnh  0  cam.  Nay  vẫn  còn  thây  hang  di  tích  của  nước  Hổ,  Đình  cam,  gọi 
là  khai  sáng  là  chỗ  tiêu  diệt.  Gọi  là  con  sông  phát  xuất  từ  huyện  Tang 
thực,  tỉnh  Hồ  nam  Trung  Quốc,  chảy  vào  hồ  Động  đình.  Sách  Thuyết 
Văn  giải  thích  nghĩa  cũng  đồng,  chữ  viết  từ  bộ  ấp  thanh  hộ,  hoặc  là  viết 


sổ  2128  -  NHẤT  THIẾT  ÂM  NGHĨA  KINH,  Quyển  20 


805 


chữ  hổ  này  cũng  đồng. 

Chuyên  hoằng  :  Ngược  lại  âm  trên  là  chưng  vô.  Sách  Khảo  Thanh 
cho  rằng:  chuyên  là  bố  khắp,  khai  mở.  Chữ  chánh  thể.  Sách  Thuyết 
Văn  :  tuyên  bô"  khắp  chữ  viết  từ  bộ  thốn  thanh  bổ.  Ngược  lại  âm  dưới  là 
hồ  hoằng.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  hoằng  là  rộng  lớn  chữ  viết  từ  bộ 
cung  thanh  hoằng  âm  hoằng  là  âm  hoằng. 

Bất  đạn:  Ngược  lại  âm  đạt  hàn.  Theo  sách  Vận  Anh  cho  rằng:  đạn 
là  kiêng  sợ,  sợ  hãi.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  kiêng  kỵ,  chữ  viết  từ  bộ 
tâm  than  đạn. 

Ký  hồ:  Ngược  lại  âm  trên  là  kỳ  ký.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng: 
đến  cho  kịp,  hết  sức,  cuối  cùng,  sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  ký  là  cùng 
với.  Chữ  viết  từ  bộ  thả  thanh  ký.  Trong  kinh  văn  viết  từ  bộ  thủy,  viết 
thành  chữ  kỵ  nghĩa  là  nước  mồ  hôi  chảy  ra,  chẳng  phải  nghĩa  của  kinh. 

Viên  mậu:  Ngược  lại  âm  trên  là  viễn  nguyên.  Theo  Mao  Thi 
Truyện  cho  rằng:  viên  là  từ  đối  với,  là  ,  rồi,  thì.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  viên  là  dẫn  dắt.  Chữ  viết  từ  bộ  viên  thanh  vu,  âm  viên,  ngược  lại 
âm  phi  viễn.  Âm  dưới  là  mộ,  Quách  Phác  chú  giải  sách  Nhĩ  Nhã  rằng: 
mậu  là  gắng  sức.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  mậu  là  nhiều  phong  phú. 
Chữ  viết  từ  bộ  tâm  thanh  mậu,  âm  mậu  đồng  với  âm  trên,  hoặc  là  viết 
từ  bộ  thảo  viết  thành  chữ  mậu,  giải  thích  dùng  cũng  đồng  nghĩa. 

Sưu  dương:  Ngược  lại  âm  trên  là  tương  lưu.  Đỗ  Dự  chú  Tả  Truyện 
rằng:  sưu  là  tìm  kiếm  ẩn  náo.  Sách  Luận  ngữ  cho  rằng:  người  â"y  không 
biết  ở  đâu  mà  tìm  kiếm.  Khổng  An  Quốc  chú  giải  rằng:  sưu  là  ẩn  trốn. 
Sách  Phương  Ngôn  cho  rằng:  tìm  cầu,  chính  là  ở  trong  nhà  mà  còn  tìm 
cầu  ở  đâu  gọi  là  sưu.  Tự  Thư  cho  rằng:  tìm  kiếm.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  có  quá  nhiều  ý,  chữ  viết  từ  bộ  thủ  thanh  sưu.  Cũng  viết  chữ  sưu. 
Sưu  ngược  lại  âm  tảng  câu.  Nay  văn  thường  hay  dùng,  phần  nhiều  viết 
từ  bộ  cữu  viết  thành  chữ  sưu.  Nay  theo  lệ  sách  viết  biến  thể  chẳng  phải 
chánh  thể.  Ngược  lại  âm  dưới  là  dưỡng  chương.  Khổng  An  Quốc  chú 
giải  sách  Thượng  Thư  rằng:  dương  là  đưa  lên,  nhâ"c  lên.  Trịnh  Tiển  chú 
giải  Mao  Thi  Truyện  rằng:  nước  bắn  lên.  Vương  Dật  chú  giải  sách  sở 
Từ  rằng:  khoát  lên  mình.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  bay  lên.  Chữ  viết 
từ  bộ  thủ  thanh  dương.  Chữ  dương  từ  bộ  thả  đến  bộ  vật  âm  dường  đồng 
với  âm  trên.  Trong  kinh  văn  viết  từ  bộ  phộc  viết  thành  chữ  dương  chữ 
cổ,  âm  phộc.  Ngược  lại  âm  phổ  bốc,  nay  văn  viết  tĩnh  lược. 
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BỘ  Sự  VựNG  6 

KINH  BẢO  TRINH  ĐÀ-LA-NI 
QUYỂN  1 

Di  duyệt:  Ngược  lại  âm  trên  là  dĩ  chi.  Theo  Mao  Thi  Truyện  cho 
rằng:  di  duyệt  là  vui  vẻ  vừa  lòng.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  di  là  vui  vẻ. 
Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  tâm  thanh  di.  Ngược  lại  âm 
dưới  là  duyên  quyết. 

Lệ  thanh:  Ngược  lại  âm  lực  trệ.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện  rằng: 
lệ  là  mạnh  mẽ.  Vương  Dật  chú  giải  sách  sở  Từ  rằng:  lệ  là  mạnh  mẽ  dữ 
dội.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  lệ  là  là  m,  khích  lệ.  Quảng  Nhã  cho  rằng: 
chữ  viết  từ  bộ  hán  thanh  vạn  âm  hán  là  âm  hản.  Kinh  văn  viết  từ  bộ 
nghiễm  viết  thành  chữ  lệ,  là  chẳng  phải  vậy. 

Tuấn  hiểm:  Ngược  lại  âm  trên  là  tuẩn  tuấn.  Khổng  An  Quốc  cgh 
sách  Thượng  Thư  rằng:  tuấn  là  núi  cao  lớn.  Quách  Phác  chú  giải  sách 
Nhĩ  Nhã  rằng:  tuấn  là  núi  dài.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  tuấn  là 
viết  tuấn  cho  rằng:  núi  cao  hiểm  trở,  chữ  viết  bộ  sơn  thanh  tuấn.  Sách 
Thượng  Thư  viết  chữ  tuấn  này,  cũng  viết  chữ  tuấn  này  cũng  viết  chữ 
tuấn.  Nay  trong  kinh  văn  viết  chữ  tuấn  này.  Chánh  Tự  xưa  nay  cho  rằng: 
chữ  tuấn  này,  nhưng  vì  viết  lược  bớt.  Âm  tuấn,  ngược  lại  âm  thất  tuần. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  hiếp  nghiễm.  Sách  Chu  Dịch  cho  rằng:  vùng  đất 
có  núi  sông  hiểm  trở  đồi  núi  chập  chùng.  Cô"  Dã  Vương  cho  rằng:  hiểm 
cũng  giống  như  là  trở.  Nghĩa  ngăn  chướng  ngại.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  hiểm  là  khó  khăn  chữ  viết  từ  bộ  phụ  thanh  hiểm.  Trong  kinh  viết 
bộ  sơn  viết  thành  chữ  hiểm  này  là  chẳng  phải. 

Xuyên  khuyết:  Ngược  lại  âm  khuyển  duyệt.  Thiên  Thương  Hiệt 
cho  rằng:  khuyết  là  hao  tổn,  có  chỗ  hở,  khe  hở.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  khuyết  là  đồ  đựng  bị  vỡ.  Chữ  viết  từ  bộ  phữu  thanh  quyết  cũng 
viết  chữ  khuyết  này. 

Thông  duệ:  Ngược  lại  âm  quan  huệ.  Đã  giải  thích  nghĩa  trong  kinh 
Kim  Quang  Minh  tối  thắng  vương.  Quyển  thứ  sáu  đã  giải  đầy  đủ  rồi. 

Vân  tấn  :  Ngược  lại  âm  tân  tấn.  Theo  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng: 
tấn  là  hỏi  thăm  tin  tức.  Trịnh  Tiển  chú  giải  Mao  Thi  Truyện  rằng:  dùng 
cánh  chim  để  bay  đến  lấy  tin  tức.  Lưu  Bệ  cho  rằng:  hỏi  thăm  thành  thật 
gọi  là  tấn.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  hỏi  thăm.  Chữ  viết  từ  bộ  ngôn 
thanh  tấn. 

Ngạo  mạn  nai:  Ngược  lại  âm  trên  ngao  cáo.  Khổng  An  Quốc  chú 
giải  sách  Thượng  Thư  rằng:  ngạo  mạn  là  không  thân  thiện.  Đỗ  Dự  chú 
giải  Tả  Truyện  rằng:  ngạo  là  không  cung  kính.  Quảng  Nhã  cho  rằng: 
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ngạo  mạn.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  bộ  nhơn  thanh  ngạo. 
Trong  bổn  kinh  viết  từ  bộ  tâm  viết  thành  chữ  ngạo  là  sai  lầm  ở  trong. 
Ngược  lại  âm  biến  biện,  cố  Dã  Vương  cho  rằng:  mạn  là  khác  hơn  khinh 
thường.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  mạn  là  tính  tình  không  sợ.  Chữ  viết 
từ  bộ  tâm  thanh  mạn,  âm  mạn  là  âm  vạn.  Ngược  lại  âm  dưới  là  nãi  đại. 
Cố  Dã  Vương  cho  rằng:  nại  cũng  giống  như  có  thể  có  khả  năng.  Sách 
Thuyết  Văn  cho  rằng:  viết  chữ  nại  là  chữ  cổ,  viết  từ  bộ  sam  đến  bộ  nhi. 
Lại  gọi  là  hoặc  viết  từ  bộ  thôn  viết  thành  chữ  nại,  cho  rằng  các  pháp 
đều  nhẫn  nại  chịu  đựng  có  thể  vượt  qua,  cho  nên  viết  từ  bộ  thốn. 

Mặc  nhiên  :  Ngược  lại  âm  mang  bắc.  cố  Dã  Vương  cho  rằng:  mặc 
là  không  nói  ra.  Sách  Ung  Chiêu  cho  rằng:  mặc  mặc  là  buồn  buồn  bất 
đắc  chí.  Chí  không  toại  ý,  không  vừa  lòng.  Chánh  Tự  xưa  nay  viết  từ  bộ 
khẩu  thanh  mặc,  cũng  viết  chữ  mặc  này.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng: 
viết  chữ  mặc  này,  nghĩa  là  mặc  mặc  nghĩa  là  chí  không  toại,  hoặc  là 
viết  chữ  mặc  này  nghĩa  cũng  đồng. 

Kỹ  nữ  :  Ngược  lại  âm  ký  ỹ.  Thiên  Thương  Hiệt  cho  rằng:  kỹ  là 
người  phụ  nữ  đẹp.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  người  phụ  nữ  đi  là  m  trò 
vui.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  nữ  thanh  kỹ.  Văn  sau  giải 
thích  kỹ  là  vui  v.v...  đều  đồng. 

Hý  lạc  :  Ngược  lại  âm  hy  ý.  Theo  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  hý  là 
nhàn  nhã  vui  vẽ  đi  du  hý.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  hý  là  vui  vẻ  hả  hê,  thí 
cho.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  qua  thanh  hý.  Âm  hý  là 
âm  hy.  Ngược  lại  âm  dưới  là  âm  lang  các. 

Đảm  trong  đảm  :  Ngược  lại  âm  trên  là  thiềm  lam.  Quảng  Nhã  cho 
rằng:  đảm  là  gánh  vác.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  thủ 
thanh  đảm.  Dưới  là  chữ  đảm  khứ  thanh,  cũng  từ  bộ  thủ  âm  đảm  là  âm 
chiêm. 

Huyễn  thuật :  Ngược  lại  âm  trên  là  hoàn  mạn.  Ngược  lại  âm  dưới 
là  thần  luật.  Sách  Trang  Tử  cho  rằng:  thần  luật.  Sách  Trang  Tử  cho 
rằng:  trong  tâm  thuật  ra  hình  tướng.  Trịnh  Huyền  cho  rằng:  thuật  giống 
như  nghệ,  tức  là  nghệ  thuật.  Theo  Hàn  Thi  Truyện  cho  rằng:  thuật  là 
phương  pháp.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  con  đường  trong  thôn  ấp.  Chữ 
viết  từ  bộ  hành  thanh  thuật,  âm  thuật  ngược  lại  âm  trình  luật. 

Thụy  ứng  :  Ngược  lại  âm  trên  là  thùy  loại,  cố  Dã  Vương  cho  rằng: 
là  vua  có  nhiều  đức  nên  cảm  ứng  đến  càn  khôn  lấy  đức  tin  cảm  ứng  đến 
trời  đất.  Thiên  Thương  Hiệt  cho  rằng:  thụy  ứng  là  điềm  tốt  là  nh.  Sách 
Thuyết  Văn  cho  rằng:  thụy  là  lấy  ngọc  là  m  tin,  chữ  viết  từ  bộ  ngọc 
thanh  đoan,  âm  đoan  là  âm  đoan.  (T429) 
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Tỳ  lam  :  Ngược  lại  âm  lãm  hàm,  tiếng  Phạn.  Gió  thổi  mãnh  liệt, 
gió  lớn. 

Bậc  vũ  :  Ngược  lại  âm  bồ  mạo.  Theo  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng: 
gió  thổi  mây  tụ  lại  thành  ra  mưa  như  thác  nước  đổ.  Sách  Thuyết  Văn 
cho  rằng:  mưa  quá  mau  chữ  viết  từ  bộ  thủy  thanh  bộc.  Bổn  kinh  viết 
bạo,  nghĩa  khơi  phô  là  bạo. 

Qua  sàm  :  Ngược  lại  âm  trên  là  trúc  qua.  Tự  Thư  cho  rằng:  qua  là 
đánh  gõ.  Theo  Thanh  Loại  cho  rằng:  vật  va  nhau,  chạm,  đâm  vào  đánh 
nhau.  Ngụy  Chí  cho  rằng:  chặt  đôn  gãy  chân  của  người.  Sách  Thuyết 
Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  trúc  viết  thành  chữ  trúc  cho  rằng:  tận  là  hết 
vậy.  Ngược  lại  âm  dưới  là  sĩ  hàm.  Sách  Hòai  Nam  Tử  cho  rằng:  khắc 
vào  bắp  chân,  da  cơ  bắp,  vết  thương  ngoài  da  bị  chảy  máu.  Bì  Thương 
cho  rằng:  cây  kim  loại  châm  vào  đầu.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  cây 
quá  nhọn  bén,  chữ  viết  từ  bộ  kim  thanh  sàm.  Âm  sàm  đồng  với  âm 
trên. 

Nguyệt  sam  :  Ngược  lại  âm  sam  tạc.  Chánh  Tự  xưa  nay  cho  rằng: 
sam  là  cái  phảng  có  lưỡi  lớn.  Chữ  viết  từ  bộ  kim  thanh  tam,  âm  sam  là 
âm  sam. 

Khúc  liêu  :  Ngược  lại  âm  liễu  túc.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  liêu  nhận 
lấy  sắp  xếp  chỉnh  lý.  Theo  nghĩa  kinh,  chữ  khúc  liêu  hợp  nghĩa  dụng  cụ 
khiêu  chiến,  chẳng  phải  nghĩa  thủ  lý.  Kiểm  lại  các  chữ  trong  sách  đều 
đồng  đều  cùng  với  nghĩa  trong  kinh  ý  nghĩa  quái  lạ.  Gọi  đây  là  loại  binh 
khí  ngày  xưa  giống  như  cây  gươm,  cây  kích,  tợ  như  cây  mâu  mà  lưỡi 
cong  lại  như  cây  thương  vậy. 

Đoản  sóc  :  Ngược  lại  âm  song  tróc.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  sóc  là 
cây  giáo  dài.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  Chữ  viết  từ  bộ  mâu  thanh  tiêu. 
Bổn  kinh  viết  từ  bộ  một  viết  thành  chữ  sóc  là  tên  của  loại  cây,  chẳng 
phải  loại  binh  khí  văn  sau  quyển  thứ  tư,  giải  thích  trong  bộ  cũng  đồng. 

Ê  ám  :  Ngược  lại  âm  trên  là  .  Quảng  Nhã  cho  rằng:  ế  là  bị  chướng 
ngại  che  lấp.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  vũ  đến  bộ  y  âm 
ế  đồng  với  âm  trên. 


KINH  BÁO  TRINH  ĐẢ-LA-NI 
QUYỂN  2 

Vô  khan  :  Ngược  lại  âm  lặc  nhàn.  Bì  Thương  cho  rằng:  khan  là 
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chọn  lực.  Chánh  Tự  xưa  nay  nghĩa  cũng  đồng  :  là  yêu  tiếc  tài  của,  khó 
mà  cho  ra,  gọi  là  keo  kiệt,  bỏn  xẻn.  Chữ  viết  từ  bộ  cách  thanh  khan. 
Bổn  kinh  viết  từ  bộ  tâm  viết  thành  chữ  khan  là  văn  thường  hay  dùng, 
âm  khan  cũng  đồng  âm  lân  là  âm  lận. 

Phân  tể  :  Ngược  lại  âm  trên  là  phẩn  vấn.  cố  Dã  Vương  cho  rằng: 
phân  cũng  giống  như  là  giới  hạn.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  phân  biệt. 
Chữ  viết  từ  bộ  bát  đến  bộ  đao.  Ngược  lại  âm  dưới  là  tề  cương.  Tự  Thư 
cho  rằng:  tể  là  phân  đoạn  ra.  Chánh  Tự  xưa  nay  viết  từ  bộ  đao  thanh  tề. 
Bổn  kinh  viết  tề  là  hòa  điệu  bằng  nhau  vậy. 

Tịch  tịnh  :  Ngược  lại  âm  trên  là  tình  lịch.  Sách  Phương  Ngôn  cho 
rằng:  tịch  là  an  tĩnh.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  tịch  là  chỗ  không  có 
tiếng  người.  Chữ  viết  từ  bộ  miên  thanh  lịch.  Âm  miên  là  âm  miên.  Âm 
tịch  là  âm  tịch.  Trong  kinh  văn  viết  chữ  tịch  là  văn  thông  dụng  cũng  viết 
chữ  tịch  này. 

Tẩn  phân  :  Ngược  lại  âm  trên  là  thất  tân.  Ngược  lại  âm  dưới  là 
phù  văn,  chữ  và  nghĩa.  Phần  hai  bên  của  chữ  Hán  đều  đã  giải  thích  nơi 
kinh  Kim  Quang  Minh  Tối  Thắng  Vương.  Quyển  thứ  bảy. 

Tỷ  Ân  :  Ngược  lại  âm  trên  là  tư  thủ.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách 
Chu  Lễ  rằng:  tỷ  là  ấn.  ứng  Chiểu  chú  giải  sách  Hán  Thư  rằng:  tỷ  là 
ngọc  là  m  tin.  Sách  Tế  Ung  Độc  đoán  cho  rằng:  ấn  của  vua,  lấy  ngọc 
thời  xưa  tự  là  m  tôn  ty.  Vua  Tần  Thủy  Hoàng  về  sau  giữ  lại  riêng  cho 
vua.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chỉ  có  vua  dùng  ấn  này.  Chữ  viết  từ  bộ 
thổ  thanh  nhĩ.  Nay  truyền  thừa  viết  từ  bộ  ngọc  viết  thành  chữ  tỷ.  Ngược 
lại  âm  dưới  là  nhân  tấn.  Thiên  Thương  Hiệt  cho  rằng:  ấn  chương.  Sách 
Hán  Thư  cho  rằng:  các  vua  chư  hầu  dùng  ấn  hoàng  kim.  Sách  Thuyết 
Văn  cho  rằng:  ấn  là  người  giữ  quyền  chấp  chính,  chỗ  giữ  là  m  tin,  chữ 
viết  từ  bộ  trảo  đến  bộ  tiết  âm  tiết  là  âm  tiết. 

Đấu  tranh:  Ngược  lại  âm  trên  là  đẩu  đậu.  Thiên  Thương  Hiệt  cho 
rằng:  tranh  đấu  đó  là  binh  tướng  chiến  đấu  công  kích.  Sách  Luận  ngữ 
cho  rằng:  khí  huyết  cang  cường  mới  ngăn  được  tranh  đấu.  Sách  Thuyết 
Văn  cho  rằng:  đấu  là  hai  bên  gặp  nhau.  Chữ  viết  từ  bộ  đấu  đến  bộ  đoạn 
thanh  đoạn.  Cũng  viết  từ  bộ  đấu  đến  đậu  viết  thành  chữ  đấu,  âm  đấu 
đồng  với  âm  trên,  âm  đoạn  là  âm  trác. 

Mầu  chỉ:  Ngược  lại  âm  trên  là  mâu  hậu.  Thiên  Thương  Hiệt  cho 
rằng:  mẫu  là  vị  tướng  dùng  ngón  tay  để  ra  lệnh.  Giã  Quỳ  chú  giải  sách 
Quốc  ngữ  rằng:  mẫu  là  ngón  tay  cái  lớn.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
chữ  viết  từ  bộ  thủ  thanh  mẫu.  Bổn  kinh  viết  từ  bộ  mộc  viết  thành  chữ 
mẫu  là  chẳng  phải. 


810 


BỘ  Sự  VựNG  6 

Đào  thoán  :  Ngược  lại  âm  xâm  loạn,  cố  Dã  Vương  cho  rằng:  Tho- 
án  cũng  giống  như  chữ  đào.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  thoán  là  che  giấu. 
Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  thoán  là  che  đậy.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
thoán  là  ẩn  nấp.  Chữ  viết  từ  bộ  thử  ở  trong  bộ  huyệt  âm  tích  ngược  lại 
âm  thô  loan. 

Manh  minh  :  Ngược  lại  âm  trên  là  mạch  canh.  Sách  Thuyết  Văn 
cho  rằng:  con  mắt  không  có  con  ngươi.  Chữ  viết  từ  bộ  mục  đến  bộ  manh 
manh  cũng  là  thanh.  Ngược  lại  âm  dưới  là  mịch  bình.  Quách  Phác  chú 
giải  sách  Nhĩ  Nhã  rằng:  minh  là  mờ  tối.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
minh  là  u  tối.  Chữ  viết  từ  bộ  nhực  đến  bộ  lục  âm  mịch.  Thanh  hậu. 


KINH  BẢO  TRINH  ĐÀ-LA-NI 
QUYỂN  3 

Ấp  hận  :  Ngược  lại  âm  âm  cấp.  Vương  Dật  chú  giải  sách  sở  Từ 
rằng:  uất  hận  nên  trên  mặt  lộ  vẻ  buồn  rầu.  Thiên  Thương  Hiệt  giải 
thích  rằng:  ấp  là  dáng  điệu  buồn  buồn  không  thoải  mái.  Sách  Thuyết 
Văn  cho  rằng:  ấp  là  không  an,  chữ  viết  từ  bộ  tâm  thanh  ấp.  Ngược  lại 
âm  dưới  là  ngân  cấn.  Thiên  Thương  Hiệt  cho  rằng:  hận  là  oán.  cố  Dã 
Vương  cho  rằng:  Ý  không  sảng  khoái  gọi  là  hận,  chữ  viết  từ  bộ  tâm 
thanh  cấn. 

Âm  tế  :  Ngược  lại  âm  ty  duệ.  Đã  giải  thích  đầy  đủ  rồi  trong  kinh 
Kim  Quang  Minh  Tối  Thắng  Vương.  Trong  kinh  vốn  viết  chữ  tế  này  là 
chẳng  phải. 

San-nhĩ-nhị-ca  :  âm  nhĩ  là  âm  nĩ-dĩ,  âm  nhị  ngược  lại  âm  di-tỳ, 
tiếng  Phạn.  Tên  của  cõi  trời. 

Tần  thích  :  Ngược  lại  âm  trên  tẩn  tân.  cố  Dã  Vương  cho  rằng:  Tần 
thích  là  cau  mày  nhăn  nhó  buồn  rầu  không  vui.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  chữ  viết  từ  bộ  ty  thanh  tần.  Bổn  kinh  viết  từ  bộ  khẩu  viết  thành 
chữ  tần  đó  là  chẳng  phải.  Ngược  lại  âm  dưới  là  tửu  dục.  Sách  Phương 
Ngôn  cho  rằng:  tiếng  thở  than,  thẹn  thùng,  hổ  thẹn.  Sách  Bát  Nhã  cho 
rằng:  xấu  hổ.  Chánh  Tự  xưa  nay  viết  từ  bộ  khẩu  thanh  thích,  cũng  viết 
chữ  thích  lô.  Nghĩa  là  bày  ra,  lộ  ra.  Trong  bổn  kinh  viết  từ  bộ  nhơn  viết 
thành  chữ  thích  này  là  chẳng  phải. 

Nhu  âm  :  Ngược  lại  âm  như  chu.  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  áo 
da  cừu  non  mềm  mại  nhu  nhuyễn  gọi  là  nhu,  cũng  gọi  là  thấm  ướt,  trơn 
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mịn,  theo  chuẩn  nghĩa  của  hợp  hợp  là  viết  từ  bộ  nhơn  viết  thành  chữ 
nhu  này.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  nhu  là  mềm  mại,  viết  từ  bộ  nhơn 
âm  nhu  nhược  âm  tu. 

Đao  thảng  :  Ngược  lại  âm  thương  loạn,  văn  thường  hay  dùng  và 
sách  Quảng  Nhã  cho  rằng:  gọi  là  ném.  Tự  Thư  cho  rằng:  ném  cây  giáo 
ra  xa.  Chánh  Tự  xưa  nay  viết  từ  bộ  mâu  thanh  tán,  cũng  viết  chữ  tán. 
Bổn  kinh  viết  từ  bộ  thủ  đến  bộ  tán  cũng  viết  thảng  này  là  chẳng  phải. 

Tức  toái  :  Ngược  lại  âm  tô  hội.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  toái  là  đập 
vỡ  vụn  ra  hư  hoại,  rời  rạc  tán  vụn.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  toái  là 
cháo  nhừ,  chữ  viết  từ  bộ  thạch  thanh  túy. 

Hoàn  giáp  :  Âm  trên  là  hoạn.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện  rằng: 
hoàn  là  xâu  xuyên  suốt  qua.  Giã  Quỳ  chú  giải  sách  Quốc  ngữ  rằng: 
hoàn  là  áo  giáp.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  thủ  đến  chữ 
hoàn  thanh  tĩnh. 

Phân  phúc  :  Ngược  lại  âm  dưới  là  bằng  mục.  Theo  Hàn  Thi  truyện 
cho  rằng:  mùi  thơm,  âm  nghĩa  giải  thích  quyển  thứ  mười  bảy  đã  giải 
thích  rồi. 

Lôi  bao  :  Ngược  lại  âm  lung  giác.  Bạch  Hổ  Thông  cho  rằng:  nói  là 
bạo  tức  là  mưa  đá.  Hợp  khí  âm  chuyên  tinh  kết  đọng  lại  hợp  là  m  ra  mưa 
đá.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Lễ  Ký  rằng:  khí  dương  là  m  mưa,  khí  âm 
khởi  lên  áp  bức  là  m  ngưng  đọng  lại  mà  là  m  ra  mưa  đá.  Sách  Thuyết 
Văn  cho  rằng:  bạo  là  mưa  đá,  chữ  viết  từ  bộ  vũ  thanh  bao. 

Nhất  trích  :  Ngược  lại  âm  đinh  lịch.  Cô"  Dã  Vương  cho  rằng:  trích 
là  giọt  nước  nhỏ  xuống.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  búng  giọt  nước  bắn 
ra,  chữ  viết  từ  bộ  thủy  trích.  Bổn  kinh  viết  chữ  trích  là  sai  lầm. 

Bào  viêm  :  Ngược  lại  âm  trên  là  phổ  bao.  Quảng  Nhã  cho  rằng: 
bào  là  nước  chảy.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  tên  nước.  Theo  trong  kinh 
văn  viết  huyễn  bào  viêm,  tức  là  loại  bong  bóng  nổi  trên  mặt  mưa  mà 
sinh  ra,  khi  gặp  gió  thì  diệt  mất,  văn  thường  hay  dùng  gọi  là  bong  bóng 
nước,  nói  là  tánh  động  vô  thường,  giã  huyễn  như  bọt  nước,  con  người 
sống  ở  trên  đời  có  sanh  tức  phải  có  diệt,  không  thể  chắc  chắn  lâu  dài 
giông  như  loại  bong  bóng,  bọt  nước  này  vậy.  Sácch  Thuyết  Văn  viết  từ 
bộ  thủy  thanh  bao.  Chữ  dưới  là  viêm  là  khen  ngợi  cùng  với  chữ  diễm 
cũng  đồng. 

Trữu  lượng  :  Ngược  lại  âm  trên  là  điếu  liễu.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  trữu  là  khuỷu  tay.  Chữ  viết  từ  bộ  nhục  đến  bộ  thốn.  Thốn  nghĩa  là 
tất  tay  tấc  miệng,  âm  dưới  là  lượng. 

Hội  thị  :  Ngược  lại  âm  trên  là  hoài  nội.  Sách  Thuyết  Văn  cho 


812 


BỘ  Sự  VựNG  6 

rằng:  hội  là  rối  loạn.  Chữ  viết  từ  bộ  tâm  thanh  hội.  Ngược  lại  âm  dưới 
là  minh  hiệu.  Tự  Thư  cho  rằng:  thị  cũng  là  tạp  loạn.  Văn  Tự  Điển  cho 
rằng:  hỗn  tạp,  lo  buồn,  không  yên  tịnh  là  người  ở  chỗ  gần  chợ,  chữ  hội 
ý.  Trong  bổn  kinh  viết  chữ  bính  là  chẳng  phải. 

Tường  diệp  :  Ngược  lại  âm  trên  là  tương  dương.  Ngược  lại  âm 
dưới  là  điềm  diệp.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện  rằng:  người  con  gái  đứng 
bên  vách  tường.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  người  con  gái  dựa  trên 
vách  tường  thành.  Chữ  viết  từ  bộ  thổ  thanh  diệp,  âm  viên  ngược  là  âm 
viên. 

Lâu  lỗ  :  Ngược  lại  âm  dưới  là  lô  cổ.  Giải  thích  tên  gọi  là  lỗ,  tức 
là  lộ  ra  ngoài.  Trên  nóc  nhà  không  che  nên  lộ  ra  ngoài.  Cho  nên  run  sợ 
chống  đỡ.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  cây  thuẫn  dùng  để  chống  đỡ  binh 
khí  ngày  xưa.  Chữ  viết  từ  bộ  mộc  thanh  lỗ,  cũng  viết  chữ  lỗ  này  đồng 
nghĩa. 

Dục  trích  :  Ngược  lại  âm  trương  cách.  Thiên  Thương  Hiệt  cho 
rằng:  trích  là  nắm  lấy  giữ  lại.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  trích  là  hái 
quả  trên  cây  xuống.  Nghĩa  thật  một  gọi  là  dùng  ngón  tay  bới  móc  chỉ 
gần.  Chữ  viết  từ  bộ  thủ  thanh  trích.  Trong  kinh  văn  viết  chữ  trích  này, 
cũng  viết  chữ  trích,  ngược  lại  âm  trình  kích. 

Cao  khốc  :  Ngược  lại  âm  trên  là  hiệu  cao.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  cao  là  tiếng  gần  rống,  tiếng  tru.  Chữ  viết  từ  bộ  thanh  cao  chữ  cao, 
từ  chữ  bạch  thanh  phong  âm  phong  là  âm  tao.  Trong  bổn  kinh  viết  cao 
này  là  văn  thường  hay  dùng. 

Bi  áo:  Ngược  lại  âm  ô  lão.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  áo  là  buồn 
rầu  thông  khổ,  oán  hận.  Đã  giải  thích  kinh  Kim  Quang  kinh  Tối  Thắng 
Vương  rồi. 


KINH  BẢO  TRINH  ĐÀ-LA-NI 
QUYỂN  4 

Chiến  lật  :  ngược  lại  âm  lân  thất  Quách  Phác  cho  rằng:  chiến  lật 
là  lo  buồn.  Sách  Thượng  Thư  cho  rằng:  lo  sợ  nguy  hiểm.  Sách  Trang  Tử 
cho  rằng:  trấn  động  run  rẫy.  Văn  Tự  Điển  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  tâm 
thanh  lật. 

Hủy  Tử  :  Ngược  lại  âm  tứ  thử.  Hàn  Thi  truyện  cho  rằng:  tử  là  dáng 
mạo  không  thiện.  Quách  Phác  cho  rằng:  lăng  nhục  người  hiền,  thay  thế 
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kẻ  gian,  trộm  cướp  đốt  cháy  hừng  hực.  Các  chữ  trong  sách  Thuyết  Văn 
cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  huyên  viết  thành  chữ  tử,  nghĩa  cũng  đồng  chữ 
huyên  là  âm  huyên.  Bổn  kinh  viết  từ  bộ  khẩu  viết  thành  chữ  tử,  văn 
thông  dụng  thường  hay  dùng. 

Nguyện  thính:  Ngược  lại  âm  thể  kinh.  Khổng  An  Quốc  chú  giải 
sách  Thượng  Thư  rằng:  thính  là  nghe  giám  sát  phải,  trái.  Sách  Thuyết 
Văn  cho  rằng:  nghe  lời  dạy  bảo.  Chữ  viết  từ  bộ  đức,  bộ  nhĩ  thanh  nhậm, 
chữ  là  chữ  đức  xưa,  âm  nhậm  là  âm  nguyện. 

Tích  cùng:  Ngược  lại  âm  trên  là  tỳ  diệc.  Theo  Mao  Thi  Truyện 
cho  rằng:  tích  là  vỡ  tim.  Quách  Phác  cho  rằng:  tích  là  đấm  ngực.  Hiếu 
Kinh  cho  rằng:  đấm  ngực  khóc  than  nước  mắt  chứa  đầy  cả  thùng.  Chánh 
Tự  xưa  nay  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  thủ  thanh  tích.  Bổn  kinh  viết  từ 
bộ  túc  viết  thành  chữ  tích  này  là  sai  lầm.  Ngược  lại  âm  dưới  là  dung 
chủng.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Lễ  Ký  rằng:  đồ  đựng  chứa  gọi  là 
dũng.  Giống  như  mộ  của  Nho  Tử.  cố  Dã  Vương  cho  rằng:  dũng  là  đôn 
chơn  té  ngã  nhào  xuống  đất.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  dũng  là  nhảy 
vọt  lên,  chữ  viết  từ  bộ  túc  thanh  dũng  âm  đồng  với  âm  trên.  Đồ  đựng 
chứa,  cũng  gọi  là  từ  bộ  túc  xưa,  viết  cũng  thông  dụng. 

Sô-ma  :  Ngược  lại  âm  sở  câu,  tiếng  Phạn.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  chữ  viết  từ  bộ  Khảo  Thanh  xô.  Bổn  kinh  viết  chữ  sô  này  là  văn 
thường  hay  dùng. 

Tăng  thái  :  Ngược  lại  âm  trên  là  tường  dăng.  Sách  Thuyết  Văn 
cho  rằng:  là  mảnh  lụa  thưa  màu  trắng.  Chữ  viết  từ  bộ  mịch  thanh  tằng. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  thương  tể.  Sách  Thượng  Thư  cho  rằng:  lấy  năm 
màu  sắc  bóng  láng  hòa  trộn  với  năm  màu  dệt  thành  mảnh  lụa.  Sách 
Khảo  Công  Ký  ghi  rằng:  năm  màu  hòa  trộn  gọi  thái.  Sách  Thuyết  Văn 
cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  mịch  thanh  thái. 

Y  dược  :  Ngược  lại  âm  trên  là  ỷ  kỳ.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
y  là  người  thầy  thuốc  trị  bệnh,  chữ  viết  từ  bộ  dậu  thanh  y,  hoặc  là  viết 
từ  bộ  vu  viết  thành  chữ  y  cũng  thông  dụng,  văn  thường  hay  dùng  âm  y 
là  âm  y  này. 

Ý  cốc  :  Ngược  lại  âm  trên  là  khi  ỷ.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  ỷ 
là  tấm  vải  lụa  có  vân,  có  sọc.  Chữ  viết  từ  bộ  mịch  thanh  ký.  Ngược  lại 
âm  dưới  là  hồng  lộc.  Sách  Chiến  Quốc  sách  ghi  rằng:  lo  sợ  mất  nước, 
yêu  quí  nhơn  dân  không  giống  như  yêu  tiếc  mảnh  lụa.  Sách  Thuyết  Văn 
cho  rằng:  dùng  sợi  dậy  buộc  chặt  rồi  đem  nhuộm  xong  mở  ra  là  mảnh 
lụa  có  vân  có  sọc.  Chữ  viết  từ  bộ  mượn  thanh  cố.  Ngược  lại  âm  không 
giác  âm  phược,  ngược  lại  âm  trang  quyển. 
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Nhĩ  đang  :  Âm  dưới  là  đang.  Bì  Thương  cho  rằng:  đang  là  lỗ  tai 
đầy  đủ.  Giải  thích  tên  gọi  là  xỏ  xuyên  qua  tai  cho  hạt  châu  vào  gọi  là 
đang,  gọi  là  vật  báu  trang  sức  nơi  tai  gọi  là  khuyên  tai.  Sách  Thuyết 
Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  ngọc  thanh  đang. 

Hoàn  xuyến  :  Ngược  lại  âm  trên  là  hoạt  loan.  Trịnh  Huyền  chú 
giải  sách  Đồng  Lễ  rằng:  Hoàn  là  cái  vòng  tròn.  Quảng  Nhã  cho  rằng: 
đoàn  thể.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  ngọc  đến  chữ  hoàn, 
thanh  tĩnh.  Ngược  lại  âm  dưới  là  xuyên  luyến.  Sách  Vận  Anh  cho  rằng: 
xuyến  là  cái  vòng  đeo  tay.  Tục  truyền  sách  Hán  Thư  ghi  rằng:  Tôn 
Trình  Đẳng  lập  Thuận  là  m  vua,  vua  mới  ban  tặng  cho  Trình  Đẳng  xe, 
ngựa,  vàng,  xuyến  vậy.  Chánh  Tự  xưa  nay  viết  từ  bộ  kim  thanh  xuyên. 
Bổn  kinh  viết  từ  bộ  ngọc  viết  thành  chữ  xuyến  này  là  sai. 

Bố  hoạch  :  Ngược  lại  âm  hồ  cố.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  bố 
hạch  là  ban  rải  ra  rất  nhiều.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  nước  chảy  từ 
máy  nhà  xuống.  Chữ  viết  từ  bộ  thủy  thanh  hoạch,  âm  hoạch  ngược  lại 
âm  ô  nhược. 

Lăng  nghiêm  :  Ngược  lại  âm  trên  là  lặc  hằng,  tiếng  Phạn.  Đường 
Huyền  Trang  cho  rằng:  rất  sâu  xa. 

Hữu  yểm:  Ngược  lại  âm  y  diễm,  tục  tự  dùng  sai  chữ.  Chữ  viết 
đúng  thể  từ  bộ  hắc  viết  thành  chữ  yểm.  Sách  Tập  Huấn  cho  rằng:  phàm 
nốt  ruồi  đen  đó  có  màu  sắc  như  hạt  châu,  có  màu  đỏ  đó  trên  là  có  tướng 
phước  đức  kiết  tường.  Có  màu  đen  đó  là  tướng  thấp  hèn  chỗ  che  giấu 
trong  áo  thì  tốt  hiển  lộ  hoặc  là  không  tốt. 

Quyền  hạ:  Ngược  lại  âm  quỳ  viên.  Chẳng  phải  bổn  chữ  dùng  sai. 
Chữ  đúng  thể  từ  bộ  hiệt,  viết  thành  chữ  quyền.  Sách  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  quyền  trên  mặt  xương  gò  má,  dưới  con  mắt,  phía  trước  tai  vậy. 
Chánh  Tự  xưa  nay  cho  rằng:  quyền  là  xương  gò  má,  chữ  viết  từ  bộ  hiệt 
thanh  quyền  âm  quyền  là  âm  quỳ  cũng  đều  tên  khác  của  âm  quyền  vậy. 
(T430) 

Hữu  tỳ  :  Ngược  lại  âm  tự  từ.  Lưu  Hoàn  cho  rằng:  viên  ngọc  có  tỳ 
vết  nhỏ.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  tỳ  bệnh  tật  nhỏ.  Chữ  viết  từ  bộ  tật 
thanh  thử  âm  tật.  Ngược  lại  âm  nữ  cách.  Văn  sau  giải  thích  nốt  ruồi  đen 
trên  mặt  v.v...  chữ  cũng  đồng  nghĩa. 

Chủy  tinh  :  Ngược  lại  âm  trên  là  túy  duy.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng: 
cái  mỏ  con  chim  non.  Cũng  gọi  là  doanh  thất  đông  bích.  Quách  Phác 
cho  rằng:  doanh  thất  và  đông  bích  là  bốn  chòm  sao  giống  như  mỏ  con 
chim  non.  Bởi  vậy  cho  rằng  cái  tên.  Chánh  Tự  xưa  nay  cho  rằng:  chữ 
viết  từ  bộ  giác  thanh  thử. 
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Nhất  trách  thủ  :  Ngược  lại  âm  trang  cách.  Quảng  Nhã  cho  rằng: 
trách  là  trương  ra,  mở  ra.  Chánh  Tự  xưa  nay  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ 
thạch  thanh  trách.  Bổn  kinh  viết  từ  bộ  túc  viết  thành  chữ  trách  này  là 
chẳng  phải. 

Tiểu  vưu  :  Ngược  lại  âm  hữu  cầu.  Bì  Thương  cho  rằng:  vưu  là 
bệnh  trên  da  kết  lại  giống  như  là  nốt  ruồi.  Sách  Trang  Tử  cho  rằng:  gần 
trên  mặt  thịt  dư  thừa.  Trong  kinh  Sơn  Hải  cho  rằng:  các  thứ  trợ  giúp  có 
loại  cá  hoạt  có  thể  ăn  được  gọi  là  vưu,  hoặc  là  viết  ưu.  Nay  văn  thường 
hay  dùng  gọi  là  hầu.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  viết  chữ  vưu  gọi  là  thịt 
dư  thừa.  Chữ  viết  từ  bộ  nhục  thanh  vưu.  Cũng  viết  từ  bộ  tật  viết  thành 
chữ  vưu  này.  Trong  bổn  kinh  viết  vưu  này  là  chẳng  phải. 

Khỏa  dĩ  hạ:  Ngược  lại  âm  trên  là  khoa  hóa.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  khỏa  là  xương  đùi  trên,  chữ  viết  từ  bộ  cốt  thanh  quả.  Bổn  kinh  viết 
từ  túc  viết  thành  chữ  khoa  này  nghĩa  là  chân  bước  qua  nhảy  vượt  qua. 
Chẳng  phải  nghĩa  chữ  khỏa  là  xương  đùi,  âm  bể.  Ngược  lại  âm  tỳ  mễ. 
Am  thuyên  ngược  lại  âm  tiết  hoa,  hoặc  là  viết  chữ  khỏa  này. 

Thệ  sắc  trá:  Ngược  lại  âm  chiết  giá.  Tiếng  Phạn.  Tên  của  ngôi 
sao.  Đường  Huyền  Trang  gọi  là  sao  tâm  tinh. 

Bể  nội  :  Ngược  lại  âm  trên  là  chuế  mễ.  Sách  Lễ  Ký  cho  rằng:  Ớ 
dưới  không  có  ép  xương  đùi.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  viết  chữ  bể 
gọi  là  đùi  ngoài  chữ  viết  từ  bộ  cốt  thanh  tỳ.  Bổn  kinh  viết  chữ  bể  văn 
thường  hay  dùng,  âm  bể  ngược  lại  âm  bệ  mê. 

Đoan  thượng:  Ngược  lại  âm  là  đoan  nhuyễn.  Sách  Thuyết  Văn 
cho  rằng:  đoan  là  bắp  chân,  ruột  già.  Chữ  viết  từ  bộ  nhục  thanh  đoan. 
Bổn  kinh  viết  từ  bộ  tỳ  viết  thành  chữ  tỳ  này  chẳng  phải,  hoặc  là  viết 
đoan  thỉ  cũng  thông  âm  đoan  là  âm  đoan. 

A-thấp-tỳ-nhị  :  Ngược  lại  âm  trên  là  thi  thập.  Ngược  lại  âm  dưới 
là  ni  thực,  tiếng  Phạn. 

Ngư  miết  :  Ngược  lại  âm  tiên  diệt.  Sách  Chu  Lễ  cho  rằng:  miết 
là  con  ba  ba  xương  ngoài  mà  thịt  bên  trong.  Sách  Lã  Thị  Xuân  Thu  cho 
rằng:  con  ba  ba  nó  tròn  mà  có  sáu  ngón  chân  có  hạt  châu.  Sách  Thuyết 
Văn  cho  rằng:  con  ba  ba  ăn  loại  côn  trùng,  hoặc  là  ăn  cá,  sống  vùng 
nước  cạn.  Chữ  viết  từ  bộ  mãnh  thanh  miết.  Sách  Tự  Thư  viết  chữ  miết 
này.  Bổn  kinh  viết  từ  bộ  ngư  viết  thành  chữ  miết  này.  Bổn  kinh  viết  từ 
bộ  ngư  viết  thành  chữ  miết,  cũng  là  văn  thường  hay  dùng  âm  tệ  là  âm 
tệ  am  mãnh,  ngược  lại  âm  manh  cảnh. 

Lưu  phiêu  :  Ngược  lại  âm  thất  diêu,  cố  Dã  Vương  cho  rằng:  phiêu 
cũng  giông  như  lưu.  Sách  Thuyết  Văn  viết  chữ  phiêu,  nghĩa  là  nổi  trên 
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mặt  nước.  Chữ  viết  từ  bộ  phiêu  viết  thành  chữ  phiêu  này  là  chẳng 
phải. 

Khô  hạc  :  Âm  hạc,  nghĩa  đã  giải  thích.  Trong  kinh  Kim  Quang 
Minh  Tối  Thắng  Vương  phẩm  trường  lưu  thủy. 


KINH  BẢO  TRINH  ĐÀ-LA-NI 
QUYỂN  5 

Môn  quắc  :  Ngược  lại  âm  vu  hức.  Khổng  An  Quốc  chú  giải  Quốc 
ngữ  rằng:  quắc  là  giới  hạn  của  ngưỡng  cửa.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
chữ  viết  từ  bộ  môn  thanh  hoặc. 

Mạc-hồ-luật-đa  :  Âm  trên  là  mộ,  âm  giữa  là  hồ  cố.  Tiếng  Phạn 
gọi  là  phân  thời  gian. 

Hoặc  thụ  :  Ngược  lại  âm  thù  nhũ.  Cô" Dã  Vương  cho  rằng:  chữ  thụ 
viết  đúng  là  từ  bộ  dậu.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  thụ  là  đứng  thẳng, 
chữ  viết  bộ  khan  thanh  đậu.  Bổn  kinh  viết  từ  bộ  lập,  viết  thành  chữ  thụ, 
văn  thường  hay  dùng,  âm  khan  ngược  lại  âm  khẩu  gian. 

Sái  nhuận  :  Ngược  lại  âm  trên  là  thúc  hạ.  Sách  sở  Từ  cho  rằng  : 
phủi  sạch  bụi  phơi  cho  khô  nước  mưa.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  phơi 
khô  rãi  nước.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  sái  cũng  giông  như  can. 
Nghĩa  là  phơi  hong  cho  khô,  chữ  viết  từ  bộ  thủy  thanh  lệ,  âm  tấn  là  âm 
tín. 

Văn  trụ  :  Ngược  lại  âm  trên  là  vãn.  Theo  Thanh  Loại  cho  rằng: 
vãn  là  lôi  kéo  dẫn  dắt.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  vãn  là  kéo  chiếc  xe. 
Chữ  viết  từ  bộ  xa  thanh  văn.  Bổn  kinh  viết  từ  bộ  thủ  viết  thành  chữ  vãn 
cũng  thông  dụng.  Văn  sau  giải  thích  chữ  vãn  động  đều  đồng  như  đây 
giải  thích. 

Cấu  khanh  :  Ngược  lại  âm  trên  cẩu  hậu.  Sách  Khảo  Công  Lý  cho 
rằng:  giữa  cái  giếng  rộng  bôn  thước,  sâu  bôn  thước,  gọi  là  cấu.  Trịnh 
Huyền  chú  giải  sách  Chu  Lễ  rằng:  thửa  ruộng  mười  phu  hai  lân  có  cái 
rảnh  nước,  chỗ  là  m  cho  thông  ra  sông.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
rãnh  nước  là  m  thông  ra.  Chữ  viết  từ  bộ  thủy  thanh  câu.  Bổn  kinh  viết 
từ  bộ  thổ  viết  thành  chữ  câu  là  chẳng  phải  âm  câu  cũng  đồng.  Ngược 
lại  âm  dưới  là  khách  canh.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  khanh  là  cái  hầm 
lớn.  Thiên  Thương  Hiệt  cho  rằng:  khanh  là  cái  hang,  bị  rơi  vào  trong  cái 
hang.  Chánh  Tự  xưa  nay  viết  từ  bộ  phu  thanh  khanh.  Bổn  kinh  viết  từ  bộ 
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thổ  viết  thành  chữ  khanh,  cũng  thông  dụng,  âm  khanh  là  âm  khanh. 

Bạo  lưu  :  Ngược  lại  âm  trên  là  bao  báo.  Sách  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  bạo  là  đột  nhiên  mưa.  Sách  Văn  Tự  Điển  nói  rằng:  nước  các  con 
sông  lớn  nhỏ  đều  dâng  cao  chảy  xiết.  Chữ  viết  từ  bộ  thủy  thanh  bao. 
Chữ  bạo  sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  từ  bộ  nhựt  đến  bộ  xuất  đến  bộ 
phong  đến  chữ  nô.  Bổn  kinh  viết  chữ  bạo  này  là  văn  thường  hay  dùng, 
âm  nô.  Ngược  lại  âm  câu  bệ,  âm  thảo,  ngược  lại  âm  đao. 

Kiên  ngạch  :  Ngược  lại  âm  ngạch  hạnh.  Quảng  Nhã  cho  rằng: 
ngạch  kiên  là  bền  chắc.  Tự  Thư  cho  rằng:  nhà  lao.  Chữ  viết  từ  bộ  cánh 
thanh  cánh.  Khảo  Thanh  cho  rằng  viết  chữ  ngạch  này  cũng  đồng  bổn 
kinh  viết  từ  bộ  ngang  viết  chữ  ngạch  đúng  chữ  cổ. 


KINH  BẢO  TRINH  ĐÀ-LA-NI 
QUYỂN  6 

Quỹ  ngôn  :  Ngược  lại  âm  trên  là  qui  hủy.  Cô"  Dã  Vương  cho  rằng: 
quỹ  là  dối  trá,  quỹ  quyệt,  mưu  gạt,  giống  như  là  kỳ  quái.  Sách  Hoài 
Nam  Tử  cho  rằng:  Tô  Tần  lấy  một  năm  quỹ  kế  để  tạo  một  niềm  tin. 
Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  ngôn  thanh  nguy. 

Thô  quáng  :  Ngược  lại  âm  trên  là  Thương  ô.  cố  Dã  Vương  cho 
rằng:  thô  là  không  tốt.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Lễ  Ký  rằng:  thô  cũng 
giống  như  sơ,  sơ  sài,  thô  sơ.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  lớn.  Sách  Thuyết  Văn 
cho  rằng  viết  chữ  thô,  gọi  là  vượt  đi  quá  xa,  từ  ba  bộ  lộc  là  chữ  đúng. 
Ngược  lại  âm  dưới  là  quang  mãnh.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  quáng  là 
thóc  lúa,  có  gai  nhọn  lúa  mì,  chữ  viết  từ  bộ  hòa  thanh  quảng. 

Việt  phủ  :  Ngược  lại  âm  trên  là  viên  nguyệt,  cố  Dã  Vương  cho 
rằng:  người  xưa  lấy  dùng  cái  búa  lớn  để  giết  người.  Tư  pháp  đời  nhà  Hạ 
dùng  cái  búa  đen,  nhà  Ân  dùg  cái  trắng,  nhà  Chu  dùng  cây  gậy  vàng, 
nói  cái  búa  đó.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng  viết  từ  bộ  mâu.  Lại  cho  rằng 
cái  búa  lớn,  cũng  viết  từ  bộ  quyết  thanh  qua.  Bổn  kinh  viết  từ  bộ  kim 
viết  thành  chữ  việt,  chữ  thời  nay  cũng  thông  dụng. 

Hôn  muộn  :  Ngược  lại  âm  trên  là  hốt  ôn.  Khổng  An  Quốc  chú  giải 
sách  Thượng  Thư  rằng:  hôn  loạn,  lẫn  lộn.  Trịnh  Tiển  chú  giải  Mao  Thi 
Truyện  rằng:  hôn  là  người  không  biết  chi  hết.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  hôn  là  không  hiểu  rõ,  chữ  viết  từ  bộ  tâm  thanh  hôn,  âm  liệu  là 
âm  liễu. 
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XÚ  lạn  :  Ngược  lại  âm  trên  là  xương  chú.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  loài  cầm  thú  chạy  đi  xa  ngữu  dấu  chân  mà  biết  đường  trở  về  nhà 
đó  là  loài  chó.  Chữ  viết  từ  bộ  đến  bộ  tự,  tự  là  chữ  cổ.  Nay  viết  chữ  tỵ, 
chữ  tượng  hình.  Nay  văn  thường  dùng  viết  từ  bộ  tử  viết  thành  chữ  tỵ  là 
chẳng  phải.  Ngược  lại  âm  dưới  là  lan  hạn.  Sách  Phương  Ngôn  cho  rằng: 
lửa  nấu  chín  nhừ  gọi  là  lạn.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  lạn  là  chín  nát 
nhừ,  chữ  viết  từ  bộ  hỏa  thanh  lan.  Bổn  kinh  viết  từ  bộ  nhục  viết  thành 
chữ  lạn  là  sách  viết  sai. 

Buộn  thân  :  Ngược  lại  âm  trên  là  phân  muộn.  Trong  kinh  Kim 
Quang  Minh  Tối  Thắng  Vương,  đã  giải  thích  nghĩa  xong  rồi. 

Chu  dương  :  Ngược  lại  âm  chưởng  hạnh.  Sách  Khảo  Thanh  cho 
rằng:  dáng  diệu  sợ  hãi,  cũng  gọi  là  lo  sợ.  Sách  Thuyết  Văn  nói  là  không 
có  chữ  chứng  này. 

Khuyến  lệ  :  Ngược  lại  âm  lực  chế.  Sách  Quốc  ngữ  cho  rằng:  vua 
khuyến  khích  các  Nho  sĩ.  cố  Dã  Vương  cho  rằng:  chữ  cũng  giống  như 
chữ  miễn  nghĩa  cố  gắng  hết  sức.  Chánh  Tự  xưa  nay  từ  bộ  lực  thanh  lệ. 


KINH  BẢO  TRINH  ĐÀ-LA-NI 
QUYỂN  7 

Kháng  hạn  :  Ngược  lại  âm  trên  là  khang  lắng.  Sách  Chu  Dịch  cho 
rằng:  kháng  là  con  rồng  có  chữ  hối  là  không  may,  Vương  Bổ  Dung  chú 
giải  rằng:  kháng  gọi  là  rất  quá.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  từ  bộ  đại 
nay  lược  chữ  còn  lại  phần  đầu,  chữ  tượng  hình.  Bổn  kinh  viết  kháng  văn 
thường  hay  dùng. 

Thủy  lạo  :  Ngược  lại  âm  lão  hiệu.  Bì  Thương  cho  rằng:  lão  là  chìm 
xuống.  Sách  Khảo  Thanh  cho  rằng:  nước  ngập  ruộng  lúa  non.  Sách 
Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  thủy  thanh  lao. 

Tạm  thuấn  :  Ngược  lại  âm  trên  là  tạm  lam.  Giã  Quỳ  chú  giải  sách 
Quốc  ngữ  rằng:  tạm  là  hoàn  tất,  tạm  xong.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
tạm  là  không  lâu  chữ  viết  từ  bộ  nhựt  thanh  trảm.  Ngược  lại  âm  dưới  là 
luân  nhuận.  Sách  Trang  Tử  cho  rằng:  suốt  ngày  nhìn  mà  con  mắt  không 
có  nháy.  Sách  Lã  Thị  Xuân  Thu  cho  rằng:  muôn  đời  cũng  như  một  cái 
nháy  mắt.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  viết  chữ  thuấn  gọi  là  mở  mắt 
nháy.  Chữ  viết  từ  bộ  mục  thanh  dần.  Bổn  kinh  viết  chữ  thuấn  này  cũng 
thông  dụng  văn  thường  hay  dùng. 
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CÙ  lao  :  Ngược  lại  âm  kỳ  vu.  Theo  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  cù 
lao  là  bệnh.  Theo  Hàn  Thi  Truyện  cho  rằng:  cù  vất  vả  nhọc  nhằn  nhiều 
lần.  Chánh  Tự  xưa  nay  viết  từ  bộ  lực  thanh  cú.  Ngược  lại  âm  dưới  là  lão 
đao.  Giã  Quỳ  chú  giải  sách  Quốc  ngữ  rằng:  là  mệt  mõi.  Sách  Nhĩ  Nhã 
cho  rằng:  là  bệnh,  là  m  việc  siêng  năng  lao  động  vất  vả.  Sách  Thuyết 
Văn  cho  rằng:  lao  là  quá  mệt  mõi,  bệnh  nặng.  Chữ  viết  từ  bộ  lực  đến 
bộ  dinh  lược  bớt  chữ  dinh  từ  chữ  diễm  âm  diêm,  âm  mịch,  ngược  lại  âm 
quí  dinh,  là  người  dùng  sức  lực  để  là  m  lao  động. 

Thương  giác  :  Ngược  lại  âm  giao  hiếu.  Sách  Lễ  Ký  Nguyệt  Lịnh 
cho  rằng:  trọng  thu  có  đào  cái  hầm  cất  chứa  vật  báu.  Sách  Thuyết  Văn 
cho  rằng:  cáo  là  cái  hầm  đào  sâu  dưới  đất  để  cất  chứa  đồ  vật,  chữ  viết 
từ  bộ  huyệt  thanh  cát. 

Can  giá  :  Ngược  lại  âm  giá  xá.  Vương  Dật  chú  giải  sách  sở  Từ 
rằng:  giá  là  cây  mỏ  quạ.  Ớ  kinh  đô  nước  Thục  gọi  là  giặc  cướp,  có  chỗ 
gọi  là  cây  mía.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  Khảo  Thanh 
giá. 

Thương  lẫm  :  Ngược  lại  âm  lập  cẩm.  Sách  Chu  Lễ  cho  rằng:  lẫm 
là  vị  quan  trông  coi  chính  kho  thóc  lúa.  Trịnh  Huyền  chú  giải  rằng:  kho 
chứa  gạo  gọi  là  lẫm.  Sách  Chu  Lễ  cho  rằng:  triều  đại  vua  Thuấn  có 
lẫm  kho  gạo,  cũng  có  trường  học  ở  là  ng  của  Ngu  Thị.  Vua  Ngu  Thuấn 
rất  hiếu  thuận  nên  khiến  cho  mùa  màng  thạnh  mãn.  Lúa  thóc  đầy  kho. 
Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  viết  đúng  là  chữ  lẫm  là  kho  chứa  lúa  có  chỗ 
để  trợ  giúp,  hoặc  là  tông  miếu  kho  gạo  chứa  đầy,  là  m  cái  kho  rất  rộng 
chất  chứa  lúa  đầy  tới  mặt  lẫm.  Gọi  là  lẫm,  chữ  viết  từ  bộ  nhập  đến  chữ 
hồi,  giống  như  trong  cái  nhà  lớn  có  nhiều  cửa  sổ  chữ  viết  từ  bộ  nghiễm 
viết  thành  chữ  lẫm.  Bổn  kinh  viết  lẫm  này  là  chẳng  phải. 

Thuần  nùng  :  Ngược  lại  âm  trên  là  thuận  luận.  Sách  Chu  Dịch  cho 
rằng:  thuần  là  chất  tinh  túy.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện  rằng:  thuần  là 
loại  rượu  mạnh.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  thuần  là  rượu  không  có  pha 
nhạc.  Chữ  viết  từ  bộ  dậu  thanh  thuần.  Bổn  kinh  viết  từ  bộ  thủy,  viết  chữ 
thuần  này  là  sạch,  chẳng  phải  nghĩa  chữ  thuần  nùng.  Ngược  lại  âm  dưới 
là  nữ  long.  Sách  Hoài  Nam  Tử  cho  rằng:  là  chất  cam  thúy  béo  đậm  đặc. 
Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  nùng  là  rất  dày  đặc,  nùng  hậu.  Chữ  viết  từ 
bộ  dậu  thanh  nông.  Bổn  kinh  viết  từ  bộ  thủy  viết  thành  chữ  nùng  là  ng¬ 
hĩa  lộ  ra  ngoài  rất  nhiều,  cũng  chẳng  phải  nghĩa  chữ  thuần  nùng  vậy. 
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KINH  BẢO  TRINH  ĐÀ-LA-NI 
QUYỂN  8 

Yểm  đố  :  Ngược  lại  là  âm  cô  ngữ.  Trong  kinh  Kim  Quang  Minh 
Tối  Thắng  Vương  đã  giải  thích  nghĩa  rồi. 

Trữ  khí :  Ngược  lại  âm  trên  là  chư  lữ.  Cô"  Dã  Vương  cho  rằng:  trữ 
là  đồ  đựng  chứa.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện  rằng:  trữ  là  dụng  cụ  để 
chứa.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chứa.  Chữ  viết  từ  bộ  bối  thanh  trữ. 

Đỉnh  đái  :  Ngược  lại  âm  đương  ái.  Sách  Tự  Thư  cho  rằng:  ở  trên 
đầu  gọi  là  đội,  mang,  cũng  gọi  là  đưa  lên  đầu.  Khổng  An  Quốc  chú  giải 
sách  Thượng  Thư  rằng:  hân  hoan  vâng  mệnh  đợi  tràng  hoa  trên  đầu. 
Lưu  Hy  cho  rằng:  người  đội  tràng  hoa  ngẫng  lên  đầu  mà  nhìn.  Sách 
Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  dị  thanh  tai,  âm  tai  là  âm  tai. 

Tán  hịch  :  Ngược  lại  âm  hình  kích,  cố  Dã  Vương  cho  rằng:  hịch 
là  lời  văn  kêu  gọi  ngày  xưa,  có  tội  là  trách  phạt,  hoặc  là  là  m  môi  giới, 
mà  viết  ra  cho  người  ta  hiểu.  Thí  dụ  như  xưa  sách  viết  lời  hịch  của  trăm 
họ.  Hán  Thư  cho  rằng:  có  thể  truyền  lời  hịch  ra  ngàn  dặm,  định  là  như 
vậy.  Giải  thích  tên  gọi  là  hịch  đó  gọi  khuyến  khích  các  vị  quan  cấp  dưới, 
nghinh  tiếp  văn  thư  lời  hịch  của  cấp  trên.  Hoặc  là  viết  vào  cây  trượng 
hoặc  viết  vào  thẻ  tre  dài  chừng  một  thước  hai  tấc.  Chỗ  viết  nhỏ  hơn,  gọi 
là  văn  thư  kêu  gọi  để  truyền  đi.  sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  thẻ  tre  viết 
hịch  dài  hai  thước.  Chữ  viết  từ  bộ  hòa  thanh  kích.  Trong  bổn  kinh  viết 
chữ  hịch  này  là  văn  thường  hay  dùng  âm  kích  là  âm  kích. 


KINH  BẢO  TRINH  ĐÀ-LA-NI 
QUYỂN  9 

Gian  giảo  :  Ngược  lại  âm  trên  là  giản  nhan.  Trong  kinh  Kim  Quang 
Minh  Tối  Thắng  Vương  đã  giải  thích  nghĩa  đầy  đủ  rồi.  Ngược  lại  âm 
dưới  là  giao  giảo.  Đỗ  Dự  chú  giải  Tả  Truyện  rằng:  giảo  hoạt,  dối  trá, 
xảo  trá.  Sách  Thuyết  Văn  viết  từ  bộ  khuyển,  thanh  giao. 

Tứ  cầu  :  Ngược  lại  âm  ty  thứ.  Trịnh  Huyền  chú  giải  sách  Chu  Lễ 
rằng:  đồng  cũng  giống  như  theo  dõi  xem  xét,  nhìn  ngó.  Cô"  Dã  Vương 
cho  rằng:  tứ  cũng  giông  như  hầu  hạ  phục  dịch.  Sách  Phương  Ngôn  cho 
rằng:  nhìn  ngó  từ  sông  ở  phía  bắc  giám  sát  đến  tận  cùng  gọi  là  tứ,  Thê" 
Tôn  cho  rằng:  hai  người  cùng  nhau  hầu  hạ,  phục  dịch  cho  nhau.  Chánh 
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Tự  xưa  nay  viết  từ  bộ  nhơn  thanh  tư. 

Não  súc  :  Ngược  lại  âm  sở  lục.  Theo  sách  Hàn  Thi  Truyện  cho 
rằng:  súc  liễm,  co  rút  lại,  thu  lại.  Giã  Quỳ  chú  giải  sách  Quốc  ngữ  rằng: 
súc  là  thối  lui.  Tông  Trung  chú  giải  kinh  Đại  Huyền  rằng:  súc  là  dừng 
lại.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  súc  là  loạn,  chữ  viết  từ  bộ  mịch  thanh 
túc. 

Quyện  súc  :  Ngược  lại  âm  trên  là  quỳ  viên.  Bì  Thương  cho  rằng: 
quyện  là  chân  cong  lại  không  có  thẳng.  Chánh  Tự  xưa  nay  cho  rằng: 
chữ  viết  từ  bộ  túc  thanh  quyển.  Trong  bổn  kinh  viết  từ  bộ  thủ  viết  thành 
chữ  quyện,  nghĩa  lấy  thế  dùng  sức  mạnh  chẳng  phải  nghĩa  của  chữ 
quyện  súc  vậy. 

Dũng  phất :  Ngược  lại  âm  trên  là  dung  tủng.  Lưu  Triệu  cho  rằng: 
dũng  là  trào  ra.  cố  Dã  Vương  cho  rằng:  sóng  nước  trào  dâng  lên.  Sách 
Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  thủy  thanh  dũng,  âm  đồng  với  âm 
trên.  Ngược  lại  âm  dưới  là  phi  vị.  Theo  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  nước 
trăm  sông  dâng  trào  lên.  cố  Dã  Vương  cho  rằng:  phất  là  sóng  nước 
dâng  trào,  giống  như  nước  sôi.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  tâm 
bộ  thủy  thanh  phất. 


KINH  BẢO  TRỊNH  ĐÀ-LA-NI 
QUYỂN  10 

Nhĩ  hầu  :  Ngược  lại  âm  trên  là  nhị  ty.  Ngược  lại  âm  dưới  là  hậu 
câu.  Sách  Hán  Thư  gọi  là  con  khỉ  chịu  ơn.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
loài  vượn.  Loại  cầm  thú  này  rất  có  nhiều  nghĩa.  Trong  kinh  Kim  Quang 
Minh  đã  giải  thích  rồi,  âm  ưu  ngược  lại  âm  nô  đao.  (1431) 

Tiên  giới  :  Ngược  lại  âm  trên  là  tiên  tiển.  Theo  Tả  Truyện  cho 
rằng:  trên  da  không  có  lông  gọi  là  tiên  giới.  Tự  Thư  cho  rằng:  tiên  là 
loại  bệnh  phong  ngứa.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  mụt  ghẻ  khô.  Chữ 
viết  từ  bộ  tật  thanh  tiên.  Ngược  lại  âm  dưới  giai  mãi.  Sách  Chu  Lễ  cho 
rằng:  vào  mùa  hè  có  chứng  bệnh  ghẻ  lở.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
bệnh  ghẻ  hoành  hành.  Chữ  viết  từ  bộ  tật  thanh  giới,  âm  giới  cùng  với 
âm  giới  này  cũng  đồng. 

Khái  thấu  :  Ngược  lại  âm  trên  là  khai  ái.  Sách  Nguyệt  Lịnh  cho 
rằng:  trong  nước  có  nhiều  bệnh  phong  ho.  Cô"  Dã  Vương  cho  rằng:  khái 
cũng  giống  như  chữ  thấu,  nghĩa  là  bệnh  ho.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
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khái  là  cái  hơi  đi  ngược,  chữ  viết  từ  bộ  khiếm  thanh  khái.  Ngược  lại  âm 
dưới  là  tô  tấu.  Sách  Chu  Lễ  cho  rằng:  mùa  đông  có  chứng  bệnh  ho.  Sách 
Khảo  Thanh  cho  rằng:  hơi  đi  ngược  lên  hết  hầu.  Chánh  Tự  xưa  nay  viết 
từ  bộ  khẩu,  thanh  thấu  âm  thấu  đồng  với  âm  trên. 

Hy  di  :  Ngược  lại  âm  trên  là  hỷ  kỳ.  Theo  Mao  Thi  Truyện  cho 
rằng:  là  ánh  lửa  chiếu  sáng  rõ  ràng.  Theo  Hàn  Thi  truyện  cho  rằng:  hy 
là  cung  kính.  Khổng  An  Quốc  chú  giải  sách  Thượng  Thư  rằng:  hy  là  tốt 
đẹp.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  chữ  viết  từ  bộ  hỏa  thanh  hy,  âm  hy 
đồng  với  âm  trên.  Ngược  lại  âm  dưới  là  dĩ  chi.  Trong  quyển  thứ  nhất  đã 
giải  thích  nghĩa  rồi. 


823 


SỔ  2128  -  NHẤT  THIẾT  ÂM  NGHĨA  KINH,  Quyển  20 

KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  QUẢNG  PHẬT  HOA  NGHIÊM 

Huyền  ứng  soạn  âm. 

QUYỂN  1 

(Trước  đã  dịch  sáu  mươi  quyển) 

Ma-kiệt-đề  :  hoặc  là  gọi  ma-kiệt-đà,  cũng  nói  là  mặc-kệ-đà.  Lại 
cũng  viết  là  ma-già-đà,  đều  là  Phạn  âm  chuyển  đọc  sai.  Nói  cho  đúng 
là  ma-yết-đà.  Đây  dịch  là  nước  Thiện  Thắng,  hoặc  gọi  là  nước  không 
não  hại,  hoặc  nói  là  tên  ma-già-tinh.  Đây  nói  là  không  có  xấu  ác,  trụ 
mười  hai  ngày.  Đà  đó  là  chỗ  nơi  ở.  Tên  là  nước,  chỗ  ở  không  có  việc 
xấu  ác.  Cũng  tên  là  “Tinh  xứ  quốc”  âm  yết  ngược  lại  âm  cự  yết. 

Hoa  mạn  :  tiếng  Phạn  nói  ma-la.  Đây  dịch  là  mạn  âm.  theo  nước 
Tây  Thiên  Trúc  kết  hoa  là  m  mạn  sư,  phần  nhiều  dùng  hoa  tô  mạn  na, 
kết  là  m  tràng  hoa  là  m  trang  sức,  không  cần  phải  nói  dù  cho  nam  nữ 
sang  hèn  đều  lấy  hoa  này  dùng  là  m  trang  nghiêm  đội  trên  đầu,  hoặc 
mang  trên  người,  cho  rằng  là  m  trang  sức  đẹp.  Trong  các  kinh  có  nói 
đến  hoa  mạn  xứ  thiên,  hoa  báu  mạn  v.v...  cũng  đồng  như  đây  đã  nói. 
Thể  chữ  từ  âm  tiêu,  ngược  lại  là  âm  sở  vi,  âm  biên,  là  âm  biên  ngược  lại 
âm  di  nhiên.  Trong  kinh  văn  viết  biên  là  chẳng  phải  thế  chữ. 

Du-ma  :  Tự  Thư  cho  rằng:  viết  chữ  du  này  cũng  đồng  :  Ngược  lại 
âm  du-câu.  Lâm  Tự  cho  rằng:  du  là  vượt  qua.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  đo 
lường.  Nói  rằng:  ma-ni  đó  là  sai.  Nói  cho  đúng  là  mạc-ni.  Gọi  là  tên 
chung  của  hạt  châu  báu  vậy. 

Quái  ngại  :  sách  Văn  Tự  Tập  Lược  viết  :  chữ  quái  cũng  đồng, 
ngược  lại  âm  hồ  quái.  Gọi  là  lưới  võng  là  m  trở  ngại.  Dưới  văn  cổ  viết 
chu  ngại  này  cũng  đồng,  ngược  lại  âm  ngữ  đại.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  ngại  là  dừng  lại.  Lại  cũng  viết  chữ  ngại  này.  Quách  Phác  cho 
rằng:  chữ  ngại  này  là  văn  cổ.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  ngại  này  là 
bên  ngoài  đóng  cửa.  Trong  kinh  văn  ngại  ngược  lại  âm  đô  lặc.  Theo 
sách  Vệ  Hoằng,  Định  Chiểu  là  văn  cổ.  Tự  Thư  cho  rằng:  chữ  ngại  được 
hai  thể  chữ  đồng  thể.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  lấy  được  cả  hai  thể 
chữ.  Sách  Thượng  Thư  ghi  rằng:  Ngài  Cao  Tông  nằm  mộng  nói  là  chẳng 
phải  nghĩa  này. 

Lô-xá-na  :  hoặc  gọi  là  lô-giá-na,  hoặc  gọi  là  lô  chiết.  Đây  dịch  là 
chiếu  sáng,  cũng  gọi  là  biến  chiếu,  chiếu  khắp  nơi.  Lấy  Phật  Báo  Thân 
tịnh  sắc  mà  biến  khắp  pháp  giới,  cho  nên  gọi  là  đèn  nhật  nguyệt  chiếu 
sáng  khắp  tất  cả  chỗ  nên  gọi  là  lô-xá-na  là  nghĩa  này  vậy. 

Hồi  phục  :  Lại  cũng  viết  hồi  phục  nay  hai  chữ  tượng  hình  cũng 


824 


BỘ  Sự  VựNG  6 

đồng.  Ngược  lại  âm  hồ  hoài  phò  phúc,  hai  âm.  Thiên  Thương  Hiệt  cho 
rằng:  hồi  là  nước  chảy  xiết,  phúc  là  nơi  nước  sâu. 

Si  cổ  :  Ngược  lại  âm  công  hộ.  Tam  Thương  cho  rằng:  không  có 
con  mắt  gọi  là  cổ.  Giải  thích  tên  gọi  là  cổ  đó  con  mắt  nhắm  lại  như  ngủ. 
Nhưng  mà  con  mắt  bằng  phằng  như  da  trống  nên  gọi  người  mù. 

Đao  sát :  Lại  viết  chữ  sát  này  cũng  đồng  âm  sát.  Tiếng  Phạn  nói  là 
thiện-đa-la.  Đây  dịch  là  điền  thổ.  Trong  kinh  hoặc  nói  là  quốc,  hoặc  gọi 
là  thổ  đó  đều  đồng  một  nghĩa  hoặc  viết  là  sát  độ  đó  còn  giữ  lại  hai  âm. 
Tức  là  Sát-đế-lợi,  lợi  tên  người  chủ  giữ  điền  ruộng,  cũng  vậy.  Theo  chữ 
sát  trong  sách  không  có  chữ  này.  Tức  là  chữ  lợi  viết  lược  âm  lợi  ngược 
lại  âm  nhất  tên  là  phù  đồ.  Sát  đó  là  sai,  nên  nói  lặc  sắc  để  âm  lặc  ngược 
lại  âm  lực  hạt.  Đây  dịch  là  can  nhơn.  Lấy  tên  là  chư  đại  là  sát  chữ.  Lấy 
nghĩa  là  an  Phật  tháp  đồng  nghĩa  thổ  điền,  cho  nên  gọi  sát.  Lấy  theo  tên 
nước  Tây  Trúc  kia  tháp  can  đầu  an  xá  lợi  vậy. 

Thư  hoại  :  Ngược  lại  âm  tài  dữ.  Tam  Thương  cho  rằng:  thư  là  từ 
hư  hoại.  Trong  kinh  văn  viết  trở  ngược  lại  âm  trắc  lữ.  Gọi  là  dụng  cụ  đồ 
chứa  đựng.  Một  gọi  là  sắp  bày  nhục  cơ,  chữ  trở  chẳng  phải  nghĩa  đây 
dùng. 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  QUẢNG  PHẬT  HOA  NGHIÊM 

QUYỂN  2 

An  trĩ  :  Chữ  cổ.  Văn  cổ  viết  trĩ,  nay  viết  chữ  trĩ  cũng  đồng.  Ngược 
lại  âm  trực  nhĩ.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  trĩ  là  dừng  lại.  Cũng  gọi  là  bình, 
đình  tức  nhiên  là  riêng  đứng  sừng  sững,  cao  sừng  sững. 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  QUẢNG  PHẬT  HOA  NGHIÊM 

QUYỂN  3 

Lan  thuẫn  :  Lại  cũng  viết  chữ  lan  này  cũng  đồng  ngược  lại  âm  lực 
hàn.  Ngược  lại  âm  dưới  là  thực  duẫn.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  lan 
can  song  cửa.  Văn  thông  dụng  gọi  là  chuồng  nuôi  thú,  gọi  là  thuẫn  đó. 
Vương  Dật  chú  giải  sách  sở  Từ  rằng:  thanh  gác  dọc  gọi  là  hạm.  Thanh 
gác  ngang  gọi  là  thuẫn.  Sách  Gian  Tử  cho  rằng:  thành  lan  can  an  trí  trên 
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cung  điện  dùng  để  trang  sức  cũng  gọi  là  ngăn  ngừa  trên  cao  rơi  xuống. 
Nay  nói  là  câu  lan,  móc  lan  can  nối  nhau  vậy. 

Quần  nhau  :  Văn  cổ  viết  chữ  manh  này  cũng  đồng.  Ngược  lại  âm 
mạch  canh,  gọi  là  manh  nha,  nảy  mầm.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  bắt  đầu 
nảy  mầm.  Theo  chữ  manh  đó  có  nghĩa  là  mờ  tối,  nói  rộng  ra  là  người 
không  biết  gì. 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  QUẢNG  PHẬT  HOA  NGHIÊM 

QUYỂN  4 

Hoán  Minh  :  Tự  Thư  cho  rằng:  cũng  viết  chữ  hoán  này  cũng  đồng. 
Ngược  lại  âm  hô  hoán.  Chữ  hoán  gọi  là  sáng  suốt  cũng  gọi  là  quang 
minh. 

Kỳ  phan  :  Ngược  lại  âm  cực  kỳ.  Giải  thích  tên  gọi  là  :  hùng  hổ  kéo 
đến  gọi  là  kỳ,  là  quân  tướng  kéo  cờ  rầm  rộ  đến.  Giông  như  là  con  mãnh 
hổ.  Cùng  với  các  chữ  kỳ  kỳ  văn  sau  giải  thích. 

Hài  nhã  :  Ngược  lại  âm  hồ  giai.  Gọi  là  hài  hòa,  cũng  gọi  là  nhàn 
nhã,  chứa  âm  thanh  hòa  nhã. 

Liêu  quán  :  Ngược  lại  âm  lực  nhiêu.  Lại  viết  chữ  hai  thể  chữ  cũng 
đồng.  Thiên  Thương  Hiệt  cho  rằng:  liêu  là  cửa  sổ  nhỏ  để  nhìn  ra.  Trong 
kinh  văn  viết  từ  bộ  thủ  viết  thành  chữ  liêu,  hoặc  viết  từ  bộ  mộc  viết 
thành  chữ  liêu  hai  thể  chữ  tượng  hình  này  chẳng  phải  nghĩa  đây  dùng 
vậy. 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  QUẢNG  PHẬT  HOA  NGHIÊM 

QUYỂN  5 

Chúng  hữu:  Ngược  lại  âm  vu  cứu.  Trong  kinh  xưa  phần  nhiều  nói 
là  chúng  hữu  đó  nghĩa  là  có  nhiều  phúc.  Nay  phần  nhiều  nói  là  Thế 
Tôn,  đó  là  chỗ  tôn  kính  của  đời.  Đây  phải  tùy  theo  nghĩa  mà  gọi  vậy. 

Cừu  đối  :  Ngược  lại  âm  cự  ngưu,  cừu  là  oán.  Sách  Tam  Thương 
cho  rằng:  oán  cừu  gặp  nhau  gọi  là  cừu,  cũng  gọi  là  vợ  chồng.  Quảng 
Nhã  cho  rằng:  cừu  là  ác. 

Phẫn  độc  :  Ngược  lại  âm  phò  phân.  Sách  Phương  Ngôn  cho  rằng: 
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phẫn  giận  tràn  ngập,  cũng  gọi  là  khí  giận  bốc  lên  tràn  ngập,  cũng  gọi 
là  tình  cảm  dâng  cao. 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  QUẢNG  PHẬT  HOA  NGHIÊM 

QUYỂN  6 

Kinh  hãi :  Ngược  lại  âm  hồ  giới.  Thiên  Thương  Hiệt  cho  rằng:  hãi 
cũng  giông  như  chữ  kinh.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  là  sợ  hãi  nhảy  chồm 
lên. 

Danh  át  :  Văn  cổ  viết  chữ  át  này  cũng  đồng.  Ngược  lại  âm  an 
khác.  Thiên  Thương  Hiệt  giải  thích  rằng:  át  là  che  lấp,  dừng  lại,  lấn  át. 

Ê  mục  :  Sách  Vận  Anh  tập  viết  chữ  ế  này  cũng  đồng.  Ngược  lại 
âm  ư  kế.  Gọi  là  con  mắt  bị  bệnh.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  con  mắt  bị 
bệnh  nên  sanh  ra  che  mờ.  Trong  kinh  văn  viết  có  viết  chữ  này  nghĩa  là 
bóng  râm,  mà  có  gió  gọi  là  ế  chưng,  chẳng  phải  nghĩa  đây  dùng  vậy. 

Cô  quỳnh  :  văn  cổ  viết  chữ  quỳnh  lão,  hai  thể  hình  đều  đồng. 
Ngược  lại  âm  cự  doanh.  Không  cha  gọi  là  cô,  không  con  gọi  là  độc, 
không  anh  em  gọi  là  quỳnh.  Quỳnh  là  đơn  độc,  quỳnh  quỳnh  là  có  chỗ 
nương  nhờ,  chữ  viết  từ  bộ  tấn  đến  quỳnh.  Thanh  tĩnh  âm  tấn  ngược  lại 
âm  tuy  nhuận. 

Tỳ-lam  :  Ngược  lại  âm  lực  hàm,  hoặc  là  viết  tỳ-lam,  hoặc  là  viết 
tỳ-lam,  hoặc  gọi  là  phệ-lam,  hoặc  viết  là  tùy-lam,  hoặc  nói  là  toàn  lam, 
đều  là  tiếng  Phạn,  chuyển  đọc.  Đây  dịch  là  gió  dữ  dội,  cuồng  phong  nổi 
dậy. 

Lung  hội :  Văn  cổ  viết  chữ  hai  chữ  hội  tượng  hình  cũng  đồng.  Nay 
lại  viết  chữ  hội  này  lại  cũng  viết  chữ  chữ  hội  cũng  đồng.  Ngược  lại  âm 
ngưu  khoái.  Sách  Quốc  ngữ  cho  rằng:  hội  là  không  có  thể  nghe  được 
tiếng.  Giã  Quỳ  cho  rằng:  khi  sinh  ra  đã  là  không  nghe  được  gọi  là  hội 
tức  là  điếc.  Cũng  gọi  là  người  ngu  muội  không  biết  gì  gọi  là  hội.  Trong 
kinh  văn  viết  từ  bộ  nhục  viết  thành  chữ  hội,  ngược  lại  âm  hồ  đối,  chữ 
hội  nghĩa  là  mập  béo  phì,  chẳng  phải  nghĩa  của  kinh  vậy. 

Phệ  chư  :  Ngược  lại  âm  thời  chế.  Tam  Thương  cho  rằng:  phệ  là 
cắn.  Tự  Lâm  cho  rằng:  phệ  là  ăn,  âm  đạm  ngược  lại  là  âm  đồ  cảm. 

Địch  uế  :  Ngược  lại  âm  đồ  đích.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  địch 
là  rượu,  cũng  gọi  là  trừ  bỏ,  gọi  là  dùng  rượu  tẩy  trừ  đi  cấu  uế. 

Quán  chưởng  :  Ngược  lại  âm  công  viện.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
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rằng:  quán  là  rửa  tay.  Cũng  gọi  là  tắm  rửa,  giặt  giữ  đồ  vật  đều  gọi  là 
quán.  Thể  chữ  từ  bộ  thủ,  bộ  cữu,  bộ  thủy  đến  bộ  mãnh.  Âm  cữu  ngược 
lại  âm  cư  lục.  Trong  kinh  văn  lại  viết  từ  bộ  thủy  viết  thành  chữ  quán 
này  là  chẳng  phải. 

Phát  chỉ :  Âm  chỉ.  Tự  Lâm  cho  rằng:  chỉ  là  ngón  chân.  Giải  thích 
tên  gọi  là:  bước  tới  một  bước  dừng  một  bước.  Vậy  nên  gọi  là  tên  vậy. 

Viên  phô":  Ngược  lại  âm  bổ  bố  hai  âm.  Thiên  Thương  Hiệt  giải 
thích  văn  cổ  cho  rằng:  vườn  trồng  cây  gọi  là  viên,  vườn  trồng  rau  quả 
gọi  là  phô". 

Ai  mạo:  Thể  chữ  viết  ai  này  cũng  đồng.  Ngược  lại  âm  sở  quy. 
Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  suy  giảm,  cũng  gọi  là  hao  tổn.  Sách  Lễ  Ký 
cho  rằng:  bắt  đầu  năm  mươi  tuổi  là  suy  giảm,  giải  đãi,  trì  trệ.  Dưới  là 
văn  cổ,  chữ  hào  mạo  hai  chữ  tượng  hình.  Nay  viết  chữ  hao  cũng  đồng, 
ngược  lại  âm  mạc  báo.  Tám  mươi  tuổi  gọi  là  hào  mạo,  là  mê  muội  lẩm 
cẩm  hay  quên,  cũng  gọi  là  loạn. 

Giáp  trụ  :  Văn  cổ  viết  chữ  trụ  cũng  đồng.  Ngược  lại  âm  trừ  cứu. 
Quảng  Nhã  cho  rằng:  là  mũ  trụ  dùng  khi  ra  trận  đánh  giặc.  Trung  Quốc 
gọi  đây  là  đê  mâu,  người  Giang  nam  dùng.  Đây  là  âm  đê,  đê  mâu, 
ngược  lại  âm  mạc  hậu. 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  QUẢNG  PHẬT  HOA  NGHIÊM 

QUYỂN  7 

Bát  phạm  :  Tám  loại  Phạn  âm.  Trong  kinh  An  Thập  Trụ  đoạn  kết 
nói  rằng:  một  là  âm  bất  nam,  hai  là  âm  bâ"t  nữ,  ba  là  âm  bâ"t  cường,  bôn 
là  âm  bất  huyễn,  năm  là  âm  bất  thanh,  sáu  là  âm  bâ"t  trọc,  bảy  là  âm  bất 
hùng,  tám  là  âm  bất  thư. 

Bác  tổng  :  Ngược  lại  âm  tử  tinh.  Tổng  là  thói  quen.  Tam  Thương 
giải  thích  rằng:  tổng  là  sửa  chữa  lỗi  sai,  sợi  chỉ  ngang  cũng  gọi  là  sợi  chỉ 
viền  mối,  đầu  mối  của  sợi  chỉ. 
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KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  QUẢNG  PHẬT  HOA  NGHIÊM 

QUYỂN  8 

Cẩn  bán  :  Văn  cổ  viết  hai  chữ  cẩn  tượng  hình  cũng  đồng.  Ngược 
lại  âm  cự  ẩn.  cẩn  là  liệt  kém,  cẩn  cũng  giống  chữ  tiện  là  thấp  hèn. 

Đỉnh  quang  :  Ngược  lại  âm  đình  kính.  Lại  cũng  là  âm  điện,  tức  đốt 
đèn  cho  Phật. 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  QUẢNG  PHẬT  HOA  NGHIÊM 

QUYỂN  9 

Hổn  trọc  :  Ngược  lại  âm  hậu  côn,  hậu  cổn,  hỗn  nghĩa  là  loạn.  Một 
gọi  là  ao  nước  bẩn,  âm  ô  ngược  lại  âm  nhất  hồ. 

Cố  miến  :  Ngược  lại  âm  miên  kiến.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
liếc  nhìn  nghiêng.  Sách  Phương  Ngôn  cho  rằng:  giữa  Tần  và  Tấn  ngó 
liếc  với  gọi  là  miến. 

-  Quyển  10,  11,  hai  quyển  trên  đều  không  có  âm  để  giải  thích. 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  QUẢNG  PHẬT  HOA  NGHIÊM 

QUYỂN  12 

Huệ  thí:  Ngược  lại  âm  hồ  giai.  Sách  Chu  Lễ  cho  rằng:  thí  là  người 
chịu  ơn.  Trịnh  Huyền  cho  rằng:  được  ban  cho  y  thực  vật  báu  gọi  là  chịu 
ơn  huệ.  Sách  Mạnh  Tử  cho  rằng:  phân  chia  cho  người  tài  vật  gọi  là  ơn 
huệ. 

Bần  lũ:  Ngược  lại  âm  huyên  cú.  Thiên  Thương  Hiệt  cho  rằng: 
không  có  tài  vật  gọi  là  bần,  không  có  tài  vật  không  có  dự  bị  lễ  nghi  gọi 
là  lũ.  Theo  Mao  Thi  Truyện  cho  rằng:  lũ  là  không  có  lễ  nghi.  Tự  Thư 
cho  rằng:  lũ  là  không  tất  cả,  nghèo  nàn,  lam  lữ. 

Phước  già:  Trong  kinh  luận  hoặc  viết  là  phu-già-la,  hoặc  viếtphú- 
trì-già-da.  Xưa  nên  dịch  là  bổ-trì-già-la.  Đây  dịch  là  sô"  thủ  thú. 

Thị  hộ:  Văn  cổ  viết  là  hy  cũng  đồng.  Ngược  lại  âm  thời  chỉ.  Ngược 
lại  âm  dưới  là  hồ  cỗ.  Gọi  là  cậy  thế  mạnh.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  là 
chỗ  nương  nhờ. 
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Yêu  diễm  :  lại  viết  chữ  yêu  này  cũng  đồng.  Ngược  lại  âm  ưkiêu. 
Tam  Thương  cho  rằng:  là  yêu  tinh.  Dưới  lại  viết  chữ  diễm  này  cũng 
đồng  nghĩa,  Ngược  lại  âm  dư  thiềm,  diễm  là  đẹp.  Sách  Phương  Ngôn 
cho  rằng:  giữa  Tần  và  Tấn  gọi  là  đẹp,  sắc  đẹp  là  diễm.  (T432) 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  QUẢNG  PHẬT  HOA  NGHIÊM 

QUYỂN  13 

Ma-thcí  :  Ngược  lại  âm  nô  hầu.  Đúng  Phạn  âm  gọi  là  ma-nô-mạt- 
da.  Đây  dịch  là  ý  sanh  thân.  Nói  rằng  các  chư  thiên  từ  mà  hóa  sanh  ra. 

Bất  tuẫn  :  Ngược  lại  âm  tuần  tuấn.  Sách  Thượng  Thư  cho  rằng: 
tuẩn  là  mưu  đồ  tài  sắc  chẳng  kể  mạng  sống.  Lại  chú  giải  rằng:  tuẫn  là 
mong  cầu,  cũng  gọi  là  ham  danh,  không  kể  đến  mạng  sống. 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  QUẢNG  PHẬT  HOA  NGHIÊM 

QUYỂN  14 

Lục  thân  :  Sách  Hán  Thư  cho  rằng:  tôn  thờ  lục  thân,  ứng  Triệu 
cho  rằng:  lục  thân  đó  là  cha  mẹ,  anh  em,  vợ  con,  Thiên  Thương  Hiệt  cho 
rằng:  thân  là  chỗ  nương  nhờ,  tương  thân,  tướng  ái  cùng  nhau. 

Vũ  mạn  :  Ngược  lại  âm  vong  bổ  :  Quảng  Nhã  cho  rằng:  vũ  là  kh¬ 
inh  thường.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  vũ  là  là  m  cho  thương  tổn. 

Đệ  tương  :  Ngược  lại  âm  đồ  lễ.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  đệ  là  thay 
phiên  nhau  cũng  gọi  là  trao  đổi  qua  lại  với  nhau,  âm  diệt,  ngược  lại  âm 
đồ  kiết. 

Chân  soạn  :  lại  viết  soạn  này  cũng  đồng.  Ngược  lại  âm  sĩ  truyền. 
Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  soạn  là  thức  ăn  uống  đầy  đủ. 

Lão  mại :  Ngược  lại  âm  mạc  giới.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  mại 
là  đi  xa.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  mại  là  đi  xa  trở  về. 

-  Quyển  15  không  có  chữ  cần  phải  giải  thích. 
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KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  QUẢNG  PHẬT  HOA  NGHIÊM 

QUYỂN  16 

Oc  tiểu  :  Ngược  lại  âm  ô  mộc.  Ca  Diên  cho  rang:  ốc  tiểu  đó  là  sự 
sống  chết  không  có  giới  hạn.  Theo  Quách  Phác  chú  giải  sách  Giang  Phú 
rằng:  ngoài  biển  Đông  lớn  có  nguồn  nước  là  chỗ  phúng  nước  trào  dâng 
lên  không  ngừng  nghỉ. 

-  Quyển  17  không  có  âm  chữ  giải  thích. 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  QUẢNG  PHẬT  HOA  NGHIÊM 

QUYỂN  18 

Tương  thấu  :  Ngược  lại  âm  khóc  hậu.  Sách  Luận  Ngữ  cho  rằng: 
dùng  gậy  mà  đánh  trên  cẳng  của  người.  Lại  chú  giải  rằng:  khấu  là  đánh 
gõ. 

Lục  lưu  :  Ngược  lại  âm  lực  chu.  Văn  thông  dụng  cho  rằng:  có  một 
khối  u  gọi  là  lưu.  Tam  Thương  cho  rằng:  lưu  là  mạt  sưng  nhỏ,  cái  đuôi 
tức  là  không  có  khối  u.  Trong  kinh  văn  viết  chữ  lưu  là  chẳng  phải,  âm 
diệt  ngược  lại  âm  đồ  kiết. 

Hoặc  di  :  Ngược  lại  âm  dư  quý.  Quảng  Nhã  cho  rằng:  di  là  giao 
cho,  cũng  gọi  là  dâng  thức  ăn,  tặng  cho  của  cải.  Trong  kinh  văn  viết  từ 
bộ  bối,  viết  thành  chữ  di. 

Quan  văn  :  Ngược  lại  âm  mi  biện.  Thế  Bổn  cho  rằng:  Hoàng  đế 
viết  chữ  vãn  này  gọi  là  đại  phu,  dùng  đội  trên  mũ. 

Tiêu  nha  :  Ngược  lại  âm  tiều  ế.  Thiên  Thương  Hiệt  cho  rằng:  tiêu 
là  nhai  trong  miệng.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  tiêu  là  nhai,  chữ  viết 
từ  bộ  khẩu  thanh  tiêu. 

-  Quyển  thứ  mười  chín,  không  có  âm  để  giải  thích. 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  QUẢNG  PHẬT  HOA  NGHIÊM 

QUYỂN  20 


Thất  nhẫn  :  Ngược  lại  âm  như  chấn.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
nhẫn  gọi  là  cánh  tay  duỗi  ra  là  một  thước.  Sách  Luận  ngữ  cho  rằng:  trên 
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vách  tường  của  Phu  tử  có  khắc  nhiều  chữ  nhẫn.  Bao  hàm  chú  giải  rằng: 
bảy  thước  gọi  là  một  nhẫn.  Nay  đều  viết  chữ  nhẫn  này. 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  QUẢNG  PHẬT  HOA  NGHIÊM 

QUYỂN  21 

Thiền  đầu:  Ngược  lại  âm  thị  chiến.  Âm  Phạn  gọi  là  thiền  đâu, 
hoặc  gọi  là  thiện  đô.  Đây  dịch  là  chúng  sanh. 

-  Quyển  22,  23,  24,  25  bốn  quyển  trước  đều  không  có  chữ  khó  nên 
không  dùng  âm  giải  thích. 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  QUẢNG  PHẬT  HOA  NGHIÊM 

QUYỂN  26 

Lung  hạm:  Ngược  lại  âm  lực  đông.  Ngược  lại  âm  dưới  hồ  cảm. 
Tam  Thương  cho  rằng:  lang  là  cái  chuồng  nuôi  gia  súc. 

Môn  mạc:  Ngược  lại  âm  mạc  bôn,  mạc  bổn.  Chữ  môn  cũng  giống 
như  chữ  mạc,  gọi  là  cầm  lấy  nắm  giữ. 

Thiêm  giai:  Ngược  lại  âm  thả  liêm.  Thiêm  là  bao  hàm.  Sách  Tiểu 
Nhĩ  Thất  cho  rằng:  thiêm  là  đồng  đều,  đồng  ý. 

Thuẫn  thân:  Văn  cổ  viết  chữ  thuẫn  này  cũng  đồng.  Ngược  lại  âm 
tợ  tuân.  Tam  Thương  cho  rằng:  thuẩn  là  biến  khắp,  thuẫn  cũng  gọi  là 
tuần,  trải  qua  tuần  tra. 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  QUẢNG  PHẬT  HOA  NGHIÊM 

QUYỂN  27 

Cổ  độc:  Ngược  lại  âm  công  hộ.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  cổ  là 
trong  bụng  có  chất  độc,  gọi  là  loài  côn  trùng  có  chất  độc.  Trong  kinh 
văn  viết  từ  bộ  trùng  viết  chữ  cổ  này,  âm  cổ.  Ngược  lại  âm  hồ  cổ  gọi  là 
lâu  cổ  con  dế  mèn.  Huệ  cổ  một  loại  côn  trùng  có  hại,  giông  như  con  ve. 
Chữ  cổ  này  chẳng  phải  nghĩa  trong  kinh  vậy. 
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Ký  quán:  Âm  trên  là  ký,  âm  dưới  là  quán.  Sách  Thuyết  Văn  cho 
rằng:  ký  quán  là  tưới  nước. 

Nê  lạo  :  Âm  lão.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  nước  mưa,  gọi  là 
nước  mưa  đọng  lại  là  m  cho  tràn  ngập  dơ  uế. 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  QUẢNG  PHẬT  HOA  NGHIÊM 

QUYỂN  28 

Mật  tích  :  Nên  biết  ba  đời  chư  Phật  đều  chứa  công  đức  sâu  dày. 
Theo  bổn  tiếng  Phạn  thì  không  có  nghĩa  chữ  tích  này,  nên  dùng  chữ  thị 
tích  nghĩa  là  thần  thông.  Người  dịch  nghĩa  kinh  đều  gọi  là  tên  vậy. 

Nhuyễn  trung  :  Ngược  lại  âm  nhi  sung,  tiếng  Phạn  gọi  là  vượt  sự 
chìm  đắm.  Đây  gọi  là  nhuyễn.  Tam  Thương  cho  rằng:  nhuyễn  là  mềm 
mại  dịu  dàng,  mềm  yếu. 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  QUẢNG  PHẬT  HOA  NGHIÊM 

QUYỂN  29 

Bào  thai :  Ngược  lại  âm  bổ  giao.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  bào 
là  đứa  con  ở  trong  bào  thai.  Sách  Nhĩ  Nhã  cho  rằng:  đang  nuôi  dưỡng 
bào  thai. 

Khả  lê  :  Ngược  lại  âm  thi  tả.  ứng  Triệu  cho  rằng:  khả  địa  la.  Đây 
dịch  là  khả  là  chỗ  đất  trông.  Địa  là  phá  thai,  gọi  là  phá  núi  hư  không. 

Do  càn  :  Ngược  lại  âm  cự  yên.  Kinh  Hỏa  Luận  viết  kiền  đà  la  sơn. 
Đây  dịch  là  do  kiền,  đó  là  song  đà  la  ni,  gọi  là  núi  Song  trì. 

-  Quyển  30,31,32  ba  quyển  trước  đều  không  có  chữ  khó  và  âm 
tương  đối  có  thể  giải  thích. 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  QUẢNG  PHẬT  HOA  NGHIÊM 

QUYỂN  33 


Huyễn  hoặc:  văn  cổ  viết  hai  chữ  huyễn  tượng  hình  đều  đồng  ng- 
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hĩa.  Ngược  lại  âm  hậu  biến.  Tư  Lâm  cho  rằng:  huyễn  là  loạn.  Sách  Hán 
Thư  cho  rằng:  chỉ  thấy  một  màu  đen,  âm  lê  ngược  lại  âm  điều  chi.  Sách 
Thiện  Quốc  cho  rằng:  huyễn  là  theo,  cũng  gọi  là  huyễn  hóa  âm  can, 
ngược  lại  âm  cư  ngôn. 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  QUẢNG  PHẬT  HOA  NGHIÊM 

QUYỂN  34 

Ngân  ngược  :  Ngược  lại  âm  ngưu  cân.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
cái  lợi  răng.  Chữ  ngược  lại  cũng  viết  nghịch  nghịch  hai  chữ  tượng  hình 
cũng  đồng.  Ngược  lại  âm  ngũ  các,  gọi  là  nướu  răng,  lợi  răng,  trên  dưới 
đều  thịt.  Tóm  lại  hai  chữ  ngân  ngược  là  tranh  cãi  nhau  nên  để  lộ  lợi  răng 
ra  ngoài. 

Y-ni-diên  :  Hoặc  gọi  là  yên-ni-diên  đều  sai.  Nói  cho  đúng  là  lệ- 
ni-diện.  Đây  tên  là  lộc  vương,  âm  yên,  ngược  lại  âm  ô  hiền,  âm  lệ 
ngược  lại  âm  ô  hề. 

-  Quyển  35,  36  hai  quyển  trên  đều  không  có  chữ  khó  và  không  có 
âm  có  thể  giải  thích. 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  QUẢNG  PHẬT  HOA  NGHIÊM 

QUYỂN  37 

Lưỡng  tịch:  Ngược  lại  âm  bể  diệc.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng:  tịch 
mở  cánh  cửa.  Trong  kinh  văn  có  viết  chữ  tích.  Ngược  lại  âm  thất  xích. 
Chữ  tích  này  nghĩa  trốn  tánh  nơi  hẻo  lánh.  Lại  cũng  viết  chữ  tích  này, 
ngược  lại  âm  tỳ  diệc.  Chữ  tích  này  là  phương  pháp,  sửa  chữa.  Chữ  tích 
này  chẳng  phải  nghĩa  của  kinh. 

-  Quyển  38,  39  hai  quyển  đều  không  có  âm  khó,  có  thể  giải  thích. 
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KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  QUẢNG  PHẬT  HOA  NGHIÊM 

QUYỂN  40 

Tịch  thảo:  ngược  lai  âm  thứ  dạ.  Theo  chữ  tịch  cũng  giống  như  chữ 
tiến.  Giải  thích  tên  gọi  là  tiến  tịch  đó  là  loại  cỏ  cho  thú  vật  ăn,  cũng  gọi 
là  ruộng  tự  thân  cày  cấy. 

Hoặc  cấp:  Ngược  lại  âm  ký  cấp.  Sách  Lễ  Ký  cho  rằng:  cấp  là  thứ 
bậc,  thềm  sách  Tả  Truyện  cho  rằng:  chém  đầu  hai  mươi  hai  cấp  bậc 
quan.  Theo  sách  Sư  đoàn  cho  rằng:  chém  đầu  một  người  để  ban  tặng 
chức  tước  thăng  lên  một  cấp  bậc.  Bởi  vậy  cho  rằng:  chém  đầu  một  tên 
cướp  để  được  thăng  lên  một  cấp  vậy. 

-  Quyển  41,  42  hai  quyển  đều  không  có  âm  khó,  có  thể  giải  thích. 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  QUẢNG  PHẬT  HOA  NGHIÊM 

QUYỂN  43 

Tội  hấn:  Ngược  lại  âm  hy  chấn.  Gọi  là  hấn  tức  gây  tội,  cũng  là 
hiềm  khích  tranh  chấp,  cũng  gọi  là  viên  ngọc  có  tỳ  vết.  Chữ  viết  từ  bộ 
dậu  thanh  phân. 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  QUẢNG  PHẬT  HOA  NGHIÊM 

QUYỂN  44 

Chú  pháp:  Ngược  lại  âm  chu  thú.  Lại  cũng  là  âm  chỉ  cú,  gọi  là 
mưa  thuận  mùa,  đúng  thời  tiết,  nên  trăm  loại  ngũ  cốc  đều  đượm  nhuần, 
sanh  trưởng  tươi  tốt. 

Bái  thự:  Ngược  lại  âm  thời  dự.  Gọi  là  chức  vị,  cũng  gọi  là  sắp  bày 
cung  kính  ngôi  vị. 
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QUYỂN  45 

Đạt  sấn:  Ngược  lại  âm  sai  cẩn.  Theo  luận  Tôn  Bà  Tu  Mật  cũng 
viết  chữ  thiện  sấn.  Đây  dịch  là  tài  thí.  Lại  giải  thích  rằng  pháp  báo  thí, 
tên  gọi  là  đạt  sấn,  là  con  đường  dẫn  đến  phúc  đức,  cũng  gọi  là  đạt.  Lại 
nước  Tây  Vức  ghi  rằng:  nói  cho  đúng  là  đạt  sấn  nã.  Hoặc  nói  là  “Đà  khí 
ni”  nghĩa  dùng  tay  mặt  để  thọ  nhận  vật  thí  của  người  khác  là  ý  nói  sanh 
ra  phước  đức  cho  nên  theo  đây  mà  gọi  tên  vậy. 

-  Quyển  46,  47  hai  quyển  trên  đều  không  có  âm  để  giải  thích. 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  QUẢNG  PHẬT  HOA  NGHIÊM 

QUYỂN  48 

Trì  chiểu  :  Ngược  lại  âm  chi  nhiễu.  Sách  Thuyết  Văn  cho  rằng: 
chiểu  là  cái  ao.  Tiếng  Phạn  gọi  là  hạ-la-đà-niếp,  nói  là  cái  ao  nước. 

-  Quyển  49  không  có  âm  để  giải  thích. 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  QUẢNG  PHẬT  HOA  NGHIÊM 

QUYỂN  50 

Thuyền  bạch:  Âm  bạch.  Bì  Thương  cho  rằng:  bạch  là  chiếc  thuyền 
lớn,  dài  hai  mươi  trượng  có  thể  chở  sáu-bảy  trăm  người  vậy. 

Môn  khổn:  Lại  viết  khổn  này  cũng  đồng.  Ngược  lại  âm  bổn.  Tam 
Thương  cho  rằng:  khổ  là  cái  cửa  có  giới  hạn. 

Tây-a:  Ngược  lại  âm  ư-hà.  Theo  Hàn  Thi  Truyện  cho  rằng:  khúc 
kinh  gọi  là  A,  gọi  là  khe  núi,  chỗ  ranh  giới,  giới  hạn,  chỗ  hẹp. 

Chu-la:  tiếng  Phạn.  Đây  dịch  là  vật  báu  nhỏ,  gọi  là  kiết-do-la. 
ứng  Triệu  gọi  là  :  chi  do  hoàn  bảo.  Đây  dịch  là  anh-lạc-di-kha-la.  ứng 
Triệu  gọi  là  di-kha-la.  Đây  gọi  là  sợi  dây  thắt  lưng  bằng  vàng. 

Chu  tiếp:  Dịch  nói:  Cây  có  đầu  nhọn  của  Hoàng  đế  gọi  là  tiếp, 
chữ  thông  tục.  Văn  nói  mái  chèo.  Thích  Danh  nói  tiếp  là  tiệp,  rẽ  nước 
để  tàu  chạy  nhanh. 

Nghi  tự:  Nhĩ  Nhã  nói  nghỉ  là  biến  khắp.  Thuyết  Văn  nói  tự  là  thứ 
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lớp. 

-  Quyển  51-52,  53  ba  quyển  trên  không  có  chữ  khó. 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  QUẢNG  PHẬT  HOA  NGHIÊM 

QUYỂN  54 

Bang  hạ:  Sách  cổ  hoặc  viết  là  ,  Nhĩ  Nhã  nói  bang  là  biến  phú. 
Nham  ngạc:  Thuyết  Văn  nói  nham  là  ngọn  núi,  cũng  gọi  là  hiểm 
yếu.  Ngạc  nghĩa  là  núi  trùng  trùng  điệp  điệp,  hình  núi  xếp  như  mái 
ngói. 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  QUẢNG  PHẬT  HOA  NGHIÊM 

QUYỂN  55 

Linh  ngữ:  là  tên  nhà  tù,  Chu  Lễ  Tam  Vương  mới  có  nhà  ngục. 
Quảng  Nhã,  Hạ  nói  là  Hạ  Đài  Ân  là  Dạng.  Chu  nói  Linh  Ngữ  đều  là  tên 
khác  của  tù  ngục. 

Bảng  si:  Tự  Thư  nói  bảng  là  chèo  thuyền.  Si  là  đánh  bằng  roi. 
Lưu  di:  Cũng  gọi  là  các  linh  phong  Tỳ-ni,  hoặc  gọi  là  lam.  ơ  đây 
gọi  là  giải  thoát  xứ,  cũng  gọi  là  đoạn,  diệt,  chánh  gọi  là  lanh  phản  vị. 
Hán  gọi  lam  tức  là  tên  Thủ  Ty  thời  Thượng  cổ  nhân  đó  gọi  là  Viên- 
phạn-na,  đây  gọi  là  rừng. 

Cù-di:  hoặc  gọi  là  Kiều-đàm-di  chính  gọi  là  Kiều-đạp-di,  Hán  gọi 
là  Minh  nữ. 


KINH  ĐẠI  PHƯƠNG  QUẢNG  PHẬT  HOA  NGHIÊM 

QUYỂN  56 

vẫn  diệt:  Thanh  Loại  nói:  vẫn  là  chìm  hết,  tiêu  sạch. 

Tăng  khoáng:  Thuyết  Văn  gọi  hội  là  lụa  thêu. 

Uyên  đính:  Nước  lặng  đứng  gọi  là  đính. 

-  Quyển  57  Không  có  từ  khó. 
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QUYỂN  58 

Tuyên  sanh:  Tuyên  là  bô  bày,  văn  kinh  viết  âm  hoàn  là  dây  thao 
đỏ,  chẳng  phải  ý  kinh. 

Ma-già-la-ngư:  Cũng  gọi  là  ma-kiệt-ngư,  chính  là  nói  Ma-già-la- 
ngư.  Hán  gọi  là  cá  kình. 

Vô  ách: 

-  Quyển  59  -  60  Không  có  âm  khó 


